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Piền nhanh, tiến mạnh tà quy luật của chủ nghĩa vũ 
hỏi. Aluốn sản xuất dược nhiều, nhanh, lõt, rẻ, thì 
phải có nhiệt tình cách mạng. Nhưng lại còn phải liều 
biết bà nìm pững khó‹c học. 

- Mi người Eao động cần có Tính thần dám ngÌĩ, dam 
làm. prơn lên hàng dầu, thành người lao động tiên liền. 
Còni nhàn. nòng dàn Ea pà người lao động (ri óc củn 
tin cảng chúng ta có đàU d sức mạnh, can đảm 0đ 
thòng mình đề vàu dựng cuộc đời mới của mình. Chỉ 
cần c húrJ la co xi đủ thức làm chủ, tính thần tạp 
thẻ, tụ luật 0a r $: : học tạp, nàng: cao Irìrth đò án 
hóa, kị Thư, có tín tng ng tạo, Lìm tòi cái mƠI học 
tạp cái mới, ng hộ củi méưi, [hư niên cái mi Ít piệc 


gì chúng ta cñmwy làm (dược: 


'K  Tanchi 
Congsun 


Hội nghị lần thứ tám - 
Ban chấp hành trung ương Đảng: 
(khóa VÌ về giá — lương — tiền 


Ử ngày I0 đến ngày -17-É-1980, tại Hà nội, đã tiến hành Hội nghị 
lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V) về giá — 
lương - tiên. 


Đồng chỉ Tông bí thư Lê Duần khai mạc hội nghị. 


Hội nghị đã kiềm điềm tình hình kinh tế — tài chính nước ta tử 
sau ngày giải phóng miền Nam. Từ sau nghị quyết Hội nghị lần thứ 
_sáu Ban chấp hành trung ương Đăng (khóa [V — tháng 9-1979), Đẳng 
và Nhà nước đã đề ra một số chủ trương, chính sách về sản xuất, 
về phân phối lưu thông; một số địa phương và cơ sơ đã mạnh dạn - 
áp dụng những cách làm mới nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đầy 
sản xuất phát triền, đầy mạnh thu mua nắm hàng, cải thiện một bước 
nền tài chính quốc gia, giải quyết một số vấn dẻ cấp bách về giá 
và lương. : 


Hộ: nghị lần thứ tám của Trung ương Đẳng chỉ ra bài học bao 
trùm là : phải dứt khoát xóa bỏ tập trung quan liều — bao cấp, thực 
hiện đúng chế độ Lập trung dân chú và hạch toán kinh tế, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa thì mới đày mạnh được sản xuất kinh doanh, có 
hiệu quả. 


Hội nghị Trung ương chỉ rõ: hiện nay, xóa quan liêu — bao cấp 
trong giá và lương là yêu cầu hẻt sức cấp bách, là khâu đột phá có 


1 


tính quyết định đề chuyền hẳn nền kinh tế sang hạch toán, kint 
doanh xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kế hoạch hóa, phát huy mạnh mẽ 
quyên làm chủ tập thê của nhân dân lao động, tính chủ động, sáng” 
tạo của các cấp, các ngành, các cơ sở sẵn xuất, kinh doanh trong 
cả nước. 


Hi nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ƯƠng '(khóa V) nhất 
trí cao về mục tiêu, phương hướng giải quyết các vấn đề giá — 
lương — tiền: 


— Thúc đầy sẵn xuất phải triền theo cơ cấu hợp lý, khai thác 
mọi tiềm năng lao động, đất đai, ngành nghề, cơ sở vật chất — kỹ 
thuật hiện có, nhằm phát triền mạnh sản xuất với năng suất, chất 
lượng, hiện qui cao hơn. 


~ Ôn định đời sống nhân dân lao động, trước hết là đời sống 
công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang. Nhà nước làm chủ sẵn 
xuất và phân phối lưu thông, làm chủ thị Thi từng bước cân 
bằng ngân sách và Liền mặt. l 


— Góp phần tạo dần nguồn tích lũy: tử nội bộ nền kinh tế quốc 
đân đề công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 


— Thúc đầy cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thê; phát triền kinh tế gia đình. 


— Góp phần lăng cường quốc phòng và an nình, kiên quyết 
chống địch phá hoại, đấu tranh có hiệu quả Phòng các hiện tượng 
tiêu cực. : 


Các cấp lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thê, tử trung ương 
đến cơ sở, phải coi việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết Hội nghị lần 
thứ tắm Ban chấp hành trung ương (khóa V) là công tác trung tảm 
đột xuất từ nay cho đến hết năm 198. | 


Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này về giá — lương — tiền 
- là kết quả rút ra từ thực tiễn và kinh nghiệm của Đẳng và Nhà nước 
La trơng những năm qua, thê hiện sự chuyền hướng mạnh mẽ, sâu 
sắc trong chủ trương, chỉnh sách của Đảng ta, không những về giả 
cả, tiền lương mà cả về thương nghiệp, tài chính, tiên tệ, cơ chế kế 
. hoạch hóa và quán lý kinh tế, nhằm triệt đề xóa bỏ quan hiểu — bao 
cấp, chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ. 
nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế nước ta phát triền 
lên một bước mới. 2 


Xã luận 


Xóa bỏ cơ chế quan liêu— bao cấp 
chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 


- 


Ơ chế bao cắp ra đời trong hoàn canh ciicn ranh lắu đài nà dc liệt, Với nền 

kinh tế chậm phát triền, đề bảo đ:m nhí cầu chiến đầu bà đời sống, trong” 

kháng chiến chõng Mỹ, chúng ta phải áp đụng phương thức Do cấp trong phản 
- phốt sản phầm +ã hội. Đó là cùn thiết lồi bấy giờ. 


Lễ ra, sau khi chiến tranh chống AI? Kết thúc, cách mạng nước fa chuyền 
sang giai đoạn mới, chúng ta phải Rịp thời xóa bỏ cơ chi quản lý quan liêu — 
.bao cấp, chuuền hải sang hạch toán kinh lế, kinh doanh vũ hột chủ nghĩa, liến 
hành sắp xếp lại sản xuất 0à xây dựng, quy dịnh lại chính sách lài chính quốc 
gia lãU nguồn động niên trong nước làm cơ sở, bãi bỏ lỗi phản phối bao cấp U,0, 
Nhưng do bảo thủ, tập trung quan liêu. thiêu linh hoạt, nhạy bén," 
chỉ đạo và điều hành có nhiều khuyết điềm, tư tưởng ÿ lại vào viện ˆ 
trợ từ bên ngoài còn nặng, cho nén chúng ta dã chàâm dồi mới cơ chẽ quản 
lý kinh tế. Khuyẽt điềm đó làm cho các mặt mất cần dõi Irong nền kinh tế chậm 
được khắc phục, tính năng động trong sản cuải, K`nh doanh không được phát 
huụ. tài chính quốc gia ngà càng Liều hạnh lạm piút: Không ngừng tăng thêm, 
hệ thống giú cả của Nha nước ngài cảng thoái lụ gia trị, sức mua của đồng tiền, 
liền lương thực lễ 0à đời sống của công nhân, Điền chức 0à lực lượng Đã trang 
ngàu càng giảm sút. Mặc dù chúng ta đã ra sức phát triền sản xuấi, cố gảng 
xuất khầu đề nhập khầu 0à đã đạt dược một số thành tựu đáng phần khởi, nhất 
là từ năm 1981 trở di, nhưng số của cài đo sản tui trong nước tăng thêm Đản 
-chưa nhiều hơn số của cát từ các nguôn bên ngoai gidmn, đản số lại tàng lên quá 
nhanh, cho nên thu nhập quốc dâän sử dụng bình quản đầu người giảm. 


Từ sau nghị quuẽ! Hội nghị thứ sáu của Bạn chấp hành trung ương (khóa 
1V), Đảng 0à Nhà nước đã lần lượt ban hành nhiều chủ Trương nà chính sách 
nhâm khắc phục tình hình trên. Mlột số ngành, địa phương pà cơ Sở đã mụnh 
đạn áp dụng những cách làm mởi dề tháo cỡ vướng mắc, thúc đây sản 
xuất phái triền, dầy mạnh thu mua nắm nguôn hàng, cai thiện một 
bước nền tài chính quốc gia, giải quyết một số vân đê cấp bách về. 
giá cả và tiền lương. 


Tuụ nhiên, các chính sách bà biện pháp của Đăng 0a Nhà nước trong thời 
` 4ian qua pề phản phối lưu thông oán chưa được giải quuết Đề cơ bản, ĐÌ nàn tiềp 
lục duụ trì các 0ắn đẻ giá cả, tên lương 0à các oản đề Rinh Tế trên cơ SỞ cơ chế 
quản tý tập trung quan liêu — bao cấp. 


° 
=—= 


' Chúng ta đã liếp tục kẽ hoạch hóa 0à quản lý đơn thuần dựa ảo chế độ 
cầp phái 0à giao nộp, hạch toán kinh lễ chỉ là hình thức, giả tạo. Cơ chế đó dàt. 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tình trạng bị gò bó, thụ động. lạt, không 
kích thích, cũng khỏing ràng buộc các £í nghiệp phái quan tảng đến năng suối, 
chất lượng uà liệt quả. Tỉnh trạng du trì quá lâu chế độ phân phối hiện 0ật 
uới giú cả rãi thắp, đến mức gần như cho không Đà điện cung cấp mở rộng. 
Tiền tương không còn ý nghĩa kích thích tao động sản xuấit. 


Trong các hình thức bao cấp thì bao cấp qua giá cả Id nghiêm trọng hơi 
cả. Vật tư, hàng hóa của Nhà nước bán ra không bà đắp đủ chỉ phí sản xuấi > 
chênh lệch giá biến thành nguồn thụ nhập bồ sung của nhiều người trong zä hội, 
thạm chỉ biến thành miếng đãi nuôi dưỡng thị trường không lồ chức ðeà chợ 
đen, làm giàu cho bọn gian thương 0à phần tử thoái hóa biến chất trong bộ máu 
Nhà nước. | 

Chỉnh do không quán triệt quan điềm xóa bộ quan liêu — bạo cấp, chuyền sơ ng: 
hạch toán kinh tš pà kinh doanh x8 hội chủ nghĩa, cho nên đã cai tiến giá cả 
và tiền lương một cách nửa vời, kháng tính đủ các uều tỗ cld phí sản xuất 
bào giá thành, còn bù lỗ một cách tràn lan oà hạch toán kinh tế hình thức ; dug 
trì giá mua 0à giú bán Thàip ; duụ trì chế độ cũng cấp hiện Dội là chỉnh 0ởới gi 
cang cãp gid lạo ðà diện bdo cấp rất rộng. Sau khi diều chỉnh giá cả 0à tiền 
lương, chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng cơ chế «tĩnh » đối với giá cả và. 
tiền lương, trong lúc tình hình kính tế chung đòi hồi một cơ chế « (tô r8 ». Cuối: 
cùng dân đến hệ thông giả cả hàng hóa của Nhà nước tiếp tục thoái Tụ giá trị, 
Nhà nước phải bù lỗ dối uởi sản xuất Đà kinh doanh ngày cảng lớn, tiền lương 
thực tế ngà cảng giam sút. 

Thời gian qua, chúng ta đã điều chỉnh giá cả và tiền lương một cách 
riêng rẽ, cháp oú, khóng gắn oởi cải cách cợ chế quản lý kinh kế. sắp xếp 0à tồ- 
chức lại sản xuất cho có hiệu quả, tăng cường thương nghiệp + hội chủ nghĩa; 
đầu mạnh: cải tạo pà quản lÚ thị trường. Chúng ta dä buông lỗng quản lý thị 
trường, khong làm chủ được giá cá, đề cho giá tăng lên quá nhúnh, pượit ra khỏi 
sự kiềm sodt của XNhủ nước. 

Những khuušt điềm trên (đtä làm cho tình hình giá cả tiếp tục diễn biến xâu,. 
giú ca hàng hóa của Nhà nước ngàụ cảng thắp hơn giú trị rất nhiều. Những hậu 
` qua nghiêm trọng của giú thấp giả tạo, do cơ chẽ quan liêu — búo cặp đẻ ra, đã 
làm cho thu nhập của khu Uực kinh Tế quốc đloanh chỉ đủ trả lương công nhân, 
Điền chức của bản thân xỉ nghiệp oởi mức rãi thàp, không có đóng góp cho Nhà 
nước, khong có tích lũy cho công nghiệp hỏa va hội chủ nghĩa. ÝVhững tài sản cố 
định ngàu cảng háo môn, hư hỏng ĐÌ Rhoản Phụ 0è khấu hao không đủ chỉ cho: 
sửa chia, càng không thề khỏi phục tài sản cố định. Việc cung cấp pạt tư vớt giá 
thấp đề đồi lại piệc giưo nộp sản phầm theo giá thấp làm cho giá thành 0à giá 
tựeu thụ sún phầm cũng thấp nhiều so ĐỚi giá trị thực của nó, cho nên sự tính 
toán Uêẽ hiệu qua Rinlt lế của tí nghiệp đều bị sai lệch. Đó là sợi dàu trói buộc: 
+( nghiệp 0ào cơ chế quan liều, thủ liêu quuền tự chủ sản xuất, kinh doank: của 
œí nghiệp. Với điều kiện giá cả như Đâu, mội phần tiền 0q của nước ngoài bị 
phụng phí qua bao cäăp!theo giá quá thàp. Việc duụu tr giá múađ 0a giá Đán thấp: 
Lheo cơ chế quan liều — bao cắp làm cho Nhà nước gặp nhiều khó #hăn trong 
piệc nắm hàng, nắn Hiên, gâu ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong cà hột. 


(ũng như giả cả, cơ chế quan liêu — bao cấp đã 0ì phạm đến nguyên tác 
phản phối theo lao động, tiên lương đã thành oãn đề nóng bỏng trong đời sống: 
+ä hộis ¡ 


Tiền hrơng múng lính chất bao cấp, bình quân đã không kích thích cải tiến 
.&Ð thuật 0a [húc đầu phái triền sản xuất. Nguyên lắc phân phối theo tao động 
-Ô{ U( phạm, làin cho những người tao động khỏirtg PHI khởi, gâu ra nhiêu liêu 
-cực trong các đen nị sẵn xuãi, kinh doanh 


Tiền lương thực tế của những người ăn lương bị giảm súi;sự chênh lệch 
.Đề lun nhập, mức sốn(/ giữa các ngành nghề, các 0ùng 0d giữa các tầng lớp dân 
cư ngàu cảng bất hợp lủ. 


Đi đôi 0ới chế đó cùng cấp hiện oật bình quân ởi giá cả thấp, thực tế là 
-cñp phát cho không, bản thàn chế độ Hiền lương hiện hành đã quá lâu không sửa 
đôi. cho nên khóng những lạc hậu Uề mức lương bằng tiền mà tự thân nó mang 
nặng tính bao cấp. Tiền lương khỏng gắn Uới năng suất, chất lượng uà hiệu quả 
$ản xuổi ; chế độ tiền lương bằng hiện ouậi đã gáu ra nhiều lãng phí 0à liêu cực 
Irong cả hội, 0L phạm nghiềm Irọng quuền làm chủ của người lao động dối. uới 
thu nhập của mình. 


Qua thực tiễn sản xuất 0à đời sống thời gian qua, chúng ta rúi ra bài học 
bao trùm là phát đứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu — bao 
-cấp, thực hiện dưng chế độ tập trung dân chủ bà hạchloán kinh tế 0à kính doanh 
-+ä hội chủ nghĩa thì mới đầu mạnh được công cuộc xâu dựng chủ nghĩa zñ hội. 


* 


Hội nghị thử tám của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V)đã xem 
ếi lình hình kinh tế nước †q hiện naụ, 0à đã ra nghị quuết Đề giá — lương — 
tiền, Hội nghị cho rằng, giá cả 0à Hồn lương không hợp lý hiện naự là hạt nhàn 
của cơ chẽ lậptrung quan liều — bao cấp; xóa bỏ cơ chế lập trung quan liêu — 
bqo cặp Đề mặt giá cả 0ú tiền lương là yêu cầu hết sức cấp bách, là khảu đọi phá 
-CÓó lính quuếšt định đề chuUền hẳn nền kinh tế sang hạchioán kinh lẽ oà kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa. 


Giải quyẽi các ân đề giá —ltđơng=tiên phái lrên cơ sở quan điềm triệt đa 
:vóa bỏ cơ chế lập trung quan liều — bao cäpUà phái dược tiến hành liên tục, dt 
khoảdi uới cơ chế cũ, Không do dự bà không dừng lại nữa Đời. Phát kiên quuẽt 
chống khuunh hướng bưdo Phủ trì trệ, duy trì lỗi quản lý cñ nhằm qua 0ề 0ới cơ 
chế lập {rung quait liêqd—~bo cấp. 


Chúng †a đã sống 0ớt êơ chề quan liêu—bao cấp hàng chục năm, những quu 
lắc, thề lệ do cơ chế đó quụ tịnh (1ñ ghỉ dâu ấn 0do đời sống kinh tế — + hội 
có cát đồ trợ thành lối làm piệc 0à lập quan của nếp sống trong cán bộ 0à nhân 
dân, có cái đã trở thành sức Ù trong nhiều người mà không thề mội sớm một 
chiêu gội sạch được hoàn toàn. Do đó, chúng ta phát kiên quuềi Đà triệt 
đề, không lun liếc, có những biện pháp thích dáng oà liên lục đề xóa bo cơ 
chế tập trung quan liêu — bứo cấp, chuuền mạnh sang cơ chế kề hoạch HộI qần 
tới hạch toán kinh tế nà kinh doanh xả hội chủ nghĩa. 


Việc giải quuết nắn đề giá —lơng tiền nhằm đại các mục liêu chủ yếu sau 
đâu. Một là, (0¡‹ đầu sản Tuất phát triền theo cơ cầu hợp lý, khai thác mọi 
diềm năng luo động, đát đai, ngành nghồ., cơ sở Dật chất — F thuật hiện có dà 
phát triền mạnh sản cuãit Đới năng suất, chất lượng 0à hiệu quả tối hơn. Bai là, 
Òn định đời sống nhàn dân lao động, trước hét là đời sông công nhân Diễn chức 
2à lực lưựng pũ trang. Nhà nước làm chủ sản xuất 0à phần phối lưu thông, 


€t 


lòm_ chà thị trường 0à giá cả, từng bước cân bằng ngân sách pả tiền mặt. Ba là,. 
góp phần tạo dần nguồn tích lũu từ nội bộ nền kinh tế quốc dân đề công nghiệp: 
húa xả hội chủ nghĩa, xâ tựng cơ sở ạt chất — kỹ thuật của qhủ, nghĩa +ả hội. 
Bốn là, thịc đầu piệc hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường kinh 

“ lễ quốc doanh Đà kinh lễ tập thề, phái triền kinh tế gia đình. Năm là, góp phần 
tăng cường quốc pLòng 0à an nình, kiên quuết chống địch phá hoại, dấu tranh 
chống các hiện Iượng liêu cực trong +ã hội. 


/ 
Cúc mục liệu trên có mỗi quan hệ biện chứng 0à thống nhất oới nhau trong: 
quả lIrình thực hiện. Nội dung chủ yếu của oiệc róa bỏ cơ chế quan liêu bao bán, 
[rong gi — lương — tiền hiện nay gồm những Uấn đề như : 


Thứ nhất: Tính đủ chỉ phí hợp lý trong giá thành sản phầm, giá. 
cả bão đảm bù đắp chỉ phí thực tế hợp lý, người sản xuất có lợi 
nhuận thỏa đáng và Nhà nước từng bước có tích lũy; xóa bỏ tình 
trạng Nhà nước mua và, bán hàng hóa với giá thấp và bù lỗ bất 
- hợp lý, 


Trong Điệc điều chỉnh mặt bằng giá cả 0à quy định cơ chế mới Đề quản lử 
giá cả, chúng †a cản phải nắm Đững những nguyên lắc đúng đản. Giá cả được: 
quy, định phái phù hợp 0ởi giá trị 0à sức mua fcúứ động Tiền, Việc quy định giả 

cả phải trên cơ sở lấy kế hoạch làm trung tâm. T hực hiện hạch toán kinh tế oà: 

kinh doanh tả hội chủ nghĩa, chủ động Đân dụng quụ luật giá trị 0à quan hệ 
củng càu. Trong hoàn cảnh nền Kinh lề nước ta đang trong quả trình tử sản xuất 
nhỏ lên sản vuậặt lớn xa hội chủ nghĩa, sứn tuất nóng nghiệp còn là mặt trận 
“hàng đu thì phải lấy giá thóc: làm chuân đô tính toán cúc loạt giả khúc 
Đà loàn bộ mặt bằng giá củ. Thực hiện €0 chế một giá [rong toàn bộ hệ thông: 
giả cả, khác phục piệc €Lhd nồi? giá cả cũng như 0iệc KIINN giá oà quản lÚ giá 
cứng: nhức. Ệ 

Giá mua lương thực và nông sản khác phải thề hiện 0d góp phần thực: 
hiện đường lỗi phát triền nông nghiệp nhám hình thành cơ cấu công — nông 
ngiiệp hợp lỦ, thề hiện mối liên mình: giữa công nhân bà nóng đàn trong điều 
Kiện mới của chuyên chính Dò săn, quan hệ đứng đán giữa tích lũy nà tiêu dùng, 
tạo điều Riện cho cá công nghiệp 0d nòng nghiệp đều phát triền, đời sống của 

- nóng đần 0đ cóng nhàn đêu được cứi thiện. Gia mứt nòng sản phải khuuẽn khích 
Uiệc hình thanh pà phát triền các Đừng chuyên cạnh, các Đăng hính lễ mới, chú 
trong những pùng Chuyên Trồng lúa. Thực hiện nga Điệc Nha nước thống nhất 
quản tự, độc quyen Rinh doanh tường thực và các nóng sản khác chủ gếu bằng chính: 
sứcn gia Đã bảng phương thức mức hợp TÚ. 

Với cơ chế một giá, giá mua lương thực 0à. nóng sản được quụ định Irên 
cơ sở thỏa thuận giữa Nha nước 0à nông đạn (có phán biệt theo 0ùng Đà điều 
chỉnh theo từng Đụ sản xuất). bảo đddin cho người sản xuất bà đáp đủ chỉ phí 
sản vuät 04 €Ó lãi Rợp TÚ. Tỏi Đ0ới những mùng có điều Riện thiên nhiên không: 
thuận lợi pà cơ SỞ Đại chất — BŨ thuật Rém, đời sống còn nhiều khó khăn, Vhà 
nước có chính sách giá mứt cao hơn tì đòi Đởi chính sách du tr. Nhà nước cần 
có chính sách thuê bà giá Thích hợp dồi Đới những nùng có điều kiện thiên nhiên 
Lhuận đợi, Thông qua hợp đồng kinh LỆ, Nha nước nắm hầu hết lrơng thực 
húng hóa 0à nồng sat hàng hóa quan Trọng. 


Giá thành sản phâm công nghiệp phải được quy định đúng. Cần 
t[inth dù các yếu lỗ của chỉ phí sản uất bao gqóin những chỉ phí pề fư liệu sửn 
quát 0à tiền lượng mới của hú 0ực sản xuất, : 


8 


ụ 


Trong hao phi pề lo động quá khứ, cần tính đủ khẩu hao 0ề tài sản cổ 
địnth theo hưởng đánh giá lại tài sản cố định, tính đủ khấu hao sửa chữa lớn, 
tạm thời tính khẩu hao cơ bun căn cứ 0ào tình hình sử dụng thực lẽ mdu móc nà 
lhiếi bị. Tính đúng 0à đủ giá trị 0uật tư : đối sới 0ạt tư sản tuãtLirong nước, 
phái lùnth tu giá uốn; trên cơ sở tỷ giá kết toỉn nội bộ nưới dựa trên giá. Đõn 
nhập khầu 0à chính sách giá cả trong nước đề tính giá những oật tư nhậ p khầu. 
Di đôi uới lính đủ các chỉ: phí hiện còn đề ngoài giá thành, cần loại hỏ các chỉ 
phí khỏng hợp lú oà không hợp lẻ. 


Giá bán buôn xí nghiệp phải bà đắp đủ chỉ phí sản cuất trẻn cơ sở định 
mức ĐẠI tự ða lao động hợp lý, lợi nhuận định mức thỏa đáng đề +Í nghiệp có: 
thề túi sản tuấi mở rộng oà có lích lñụ cho Nhà nước. Giá bản buôn xí nghiệp 
phải có tác dụng khuuẽn Rhích ouà tạo điều kiện cho xí nghiệp thực hiện chế độ. 
tự chủ tài chính, chủ động phát triền sản xuất, kinh doanh, thực hiện hạch loán 
Rirnth tế thật sự. 


Giá bán buôn công nghiệp đối với vật tư và T1. công nghi: p 
tiêu dùng cần phải thề hiện quan diềm lích lũu 0a tiêu dùng của Đảng. Nhà 
nước thực hiện thu quốc doanh có mức độ tối uới tự liệu sản tuất pà thu quốc 
doanit thỏa đáng đôi uới hàng công nghiệp tiêu dùng. 


- Giá bán Đật tư, hàng hóa nhập khầu phải tương ứng oởi quan hệ: gid cả 
hàng hóa sản xuất trong nước, có tác dụng khuuen khích sản Tát oật từ fr On 
nước Iha thẻ hàng nhập khâu ðd sử dụng tiết kiệm 0ật tư nhập khầu. 


Trên cơ sở Nhà nước thống nhất quản lý »à độc quyền kinh doanh: những: 
bậi tr 0d hàng công nghiệp liêu dùng chủ gếu, Nha nước trung ương định giá 
thống nhất (mội số mặt hàng giá định chênh lệch theo 0ùng) cho những loạt 
hảng ndỤ. 

Giá bán lẻ được quụ định trên cơ sở giá trị hàng hóa, có tính đến quan 
hệ cung —cầu, sức mua của đồng Hiền bà phải th hiện chính sách kinh tế — ra 
hội của Đảng 0à Nhà nước, Đối 0uới hàng tiêu dùng, chính sách Đề giá bán lẻ cần 
phân biệt theo [nh chất mại hàng. Thực hiện tích lũu thỏa dáng cho ngàn sách 
đối 0ới hàng cỏng nghiệp thực phảm 0à hàng công nghiệp liêu dùng, trừ mới 
bài mặt hàng Thiết gếu thì lích lñỤ íL hoặc là không tích Lũu, Ihậm chỉ cá biệt có: 
thề bù tÖ theo chính sách xa hội đối uới. Đài mặt hàng nhất dịnh. 

Nhà nước thực hiện nhãi quán eơ chế một giá bán lẻ; trung ương định 
một giá kinh doanh thông nhất cho những mặt hàng liều dùng thiết gêu, có phìn 
biệt thỏa đáng 0ê rnnức giá theo 0àng, nhất là tIrợơng thực — thực phảm Dd mỘI sỐ 
Dật (tr, hàng hỏu đòi hỏi Đận cÍiqujyền +a 0ới chỉ: phí 0àn tát lớn. 


Đề quản lÚ giá cả, cần phải có phân công, phản cấp hợp lý theo nguyên tác 
lập trung dàn chủ phù hợp uới thực tế. Cần thực hiện phản công phản cấp quản 
lý giú hợp lÚ giữa các cơ quan N hả nước rung đơng 0a địa phương, 

1hứ hai : tiền lương: thực tế phải thật sự bảo đảm cho người ăn 
lương sống chủ yếu bằng tiền lương, tái sản xuất được sức lao động; 
phù hợp với khả năng của nên kinh tế quốc dân. 

Tiền lương phải được gản chăt 0ớti năng suãi, chất lượng Đà hiệu quả ladœ 


động. Phải quản triệt nguyên tắc phàn phối theo lao dộng trong chế dộ liên 
lương. Thực hiện trả lương bằng tiền, có hàng hóa bảo dâm, xóa bộ chẽ độ 


cung cấp hiện ouật theo giá thăp, thoát lụ giá trị hàng hóa, Phái thực hiện chế độ 


“ 
é 


"Hồn Hương thống nhất trong cả nước, có tính dến sự khác biệt hợp lý gi1a các 
.Đùng Đà các ngành. | 

Chỉnh sách 0è tiên lương nhằm ồn định ðà từng bước cải hiện đời sống của 
công nhàn, Điện chức Đà lực lượng öũ trang. Phải xóa bỏ bạo cấp, bình quản, 
_chẻnh lệch bái hợp TÚ trong liền lương, khôi phục trật lự 0ề tiền lượng, liền 
.thtưưng trong cả nước. k 


À(uốn đại được các yêu cầu trên, - cần phải thực hiện các chủ trương biện 
pháp sau tđáu : 

Một !à, bãi bỏ chế độ cung cấp hiện vật theo giá bù lỗ, chuyền 
sang chế độ lương bằng tiền, định lại mức lương tối thiều làm cơ 
. sở cho hệ thống lương cơ bản thống nhất cả nước. Tiền lương phải bảo 
-đảm Túi sản tuất sức lao động trong điều kiện cụ thề của nước ta. Phải tính tại 
tiên lương tối thiêu (heo mại bằng giá mới, lắu đó làm cơ sở đề tính hệ 
thống tiền lương cơ bản thống nhất cd nước. 


Hai là, sắp xếp lại các mức lương, thang lương, phụ cấp, tiền 
thưởng cho phù hợp nới trách nhiệm oà cống hiến của các loại công nhân, 
Đicen Chức. Cần bảo dam tương quan hợp lỦ giữa các ngành nghề, đâi ngộ thỏa 
dldng hơn các ngành nghẻ nặng nhọc. độc hạt, các ngành nghề đòi hỏi trình độ 
khoa học kỹ thuật, các ngành giáo đục, ụ tế, 0ần hóa nghệ thuật. 

Sắp vếp lại hệ thống phụ cấp khu Dực căn cử oào điều kiện khí hậu. mức 

dt'› ra cỏi hẻo lánh, dị lại Khó khăn, điều kiện sinh hoạt Đật chãt oà ăn hóa thiểu 
tốn, (an nghiên cứu đề quU (định các khoản liền thưởng khuuến khích các hoạt 
xông súng tạo, phát mình khoa học Kỹ thuật oà 0ăn học nghệ thuật. 


Ba là, cần có phụ cấp đắt đỏ đề bảo đảm tiền lương thực tế cho công 
nhận, Điền chức, +:m vét tỉnh hình biến động giả cd trong lừng qtựj đề định 
phụ cấp đi đỏ. Phụ cắp đái dỏ được hạch k pào quỹ tiền lương bà ảo giá 
dđhành sản phẩm. _ 

Bốn là, điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội. Công nhân, 0uiên chức Đở 
stvn nhân 0ê hữu được hưởng trợ cấp hưu trí căn cử 0ào nu†c lương cũ trước 
khí. nghÌ hưu đề chuuền đồi sang mức lương mới. : 

Thứ ba: xác lập quyền tự chủ về tài chính của các ngành kinh 
tế - kỹ thuật, các địa phương và đơn vị cơ sở gắn liền với sửa đồi 
©ø chế kể hoạch hóa và quản lý. 

Càn phải chuyền hẳn mọi hoại động sản xuất kinh doahh của các ngành. 
các địa phương 0à cơ sở sang cơ chế hạch toán, kinh doanh rã hội chủ nghĩa- 

Cúc lồ chức kinh tế phải lự chịu trách nhiệm Đề lời — lỗ của mình. xóa bỏ 
mọi khoan bù lỗ hãt hợp lú của ngàn sách Nhà nước (trang ương Đà địa pIttơ ng) 
øể các hoạt động sản xuất, Ninh doanh. 

Xóu bỏ các khoan chỉ của ngàn sách trung ương Đã địa phương máang lính 
czàt bao cấp tràn lan. Tích cực phần đấu Hiến tới thực hiện cân bằng ngàn sách? 
dạo diều kiện cho ngàn sách địa phương có nguồn thu ồn định 0à phát triền. 

Can Cái liên công Tác tải chỉnh bàng thực hiện 0iệc huU động mạnh mẽ các 
nguôn thủ cbo ngàn sách Xha nước trên cơ sở phát triền sản xuất, phản đầu 


hạ gia thành bà chỉ phí lưu thông. Củi tiền chế độ thụ quốc doanh mang tính 
chát Đuo Cấp 0à các loại thuế. Xóa bo các chế độ chỉ: tiên không phù hợn oởi khđ 


S 


năng tài chính củaœ Nhà nước. Thực hiện chế độ tự chủ tài chính của +í nạ hiệp, 
làm cho giả cả, liền Itrơng, tài chính, tín dụng phát huụ đầu đủ chức năn; đòn 
bầu kinh tế, kích thích các đơn UL kinh lế phát triền sản xuấi, mở rộn linh 
doanh xã hộL chủ nghĩa, nàng cao hiệu quả kÌnh tế. Chuuèn đại bộ phận ồn đau 
-_ tư uà toàn bộ pốn lưu động của xí nghiệp sang hình thức lín đụng. Điều chính 
mỗi quan hệ giữa ngán sách rung ương 0à ngàn sách địa phương, cái liền chế 
độ phân cấp ngàn sách trên cơ sở ba cấp cùng làm chủ, báo đảm sự nhất trí Ji08 
- bq lợi ích (toàn xả hội, tập thề, cả nhân người lao dọng). 


Thứ tư : nhanh chóng chuyền hẳn công tác ngân hàng sang hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. _ 


Trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, phải lấy hiệu quả kinh lễ của 
đồng uốn làm tiêu chuồần hàng đầu. Ngàn hàng phải làm lối chức năng của mình, 
nhằm tạo điều kiện tối cho các ngành, các địa phương 0à cơ sở thực hiện hạch 
- toán kinh tế 0à kinh doanh xã hội chủ nghĩu. T 


Cần áp dụng các biện pháp có hiệu lực đề cảt tiến lưu thông tiên tệ, 
thu hút Hền nhàn rồi, đầu nhanh lốc độ oòng quau đồng Tiền. Chuyền mạnh hoạt 
động của ngân hàng sang hạch toán kinh lễ 0uà kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đúp 
ứng kịp thời những nhụ cầu Uề oỗn cho sún xuất. kinh doanh theơ giá mới. 


Phải lăng cường sự kiềm soát bằng đồng tiền øa kủ luật 0š tài chính 
bà tiền mặt ; nghiêm cấm mọi sự chỉ liêu sat chế độ, nghiêm trị mọi hành bì thun 
ó, lãng phí, lập quñ đen. Thực hiện nghiêm ngặt sự Riềm tra od thanh tra tát 
chính của Nhà nước. . 


* 


Nghị quuết thử tám của Ban chặp hành trung ương Đảng (khóa V) Đề giá — 
lương — tiền là sự dúc kẽt kinh nghiệm lãnh đạo uà chỉ dạo công tác phản pđốt 
lưu Lthỏng của Đảng 0à Nhà nước ta trong nhiều năm qua. Dàu là sự chuuyèn 
hướng mạnh mẽ, sâu sắc 0ề chủ trương, chính sách của Đảng ta không những 
Đề giá cả, liền lương mà cả Uề tài chính, thương nghiệp, tín dụng, liền lệ, nhằm 
triệt đề xóa bỏ quan liêu — bao cấp, chuyền hẳn sung Lạch tcán KinE !ẻ bà kùnh 
đoanh xã hội chủ nghĩa, tạo điệu kiện thúc đầu !tHạnh mẽ nền, hinh tế nước !q 
phái triền lên một bước mới. 


Trong tình hình kinh tế đang chuuèn biến, chưa ồn dịnh, piệc đồi mới 
chỉnh sách 0è giá — lương — liền lần nàu cần dược thị hành khần lrương, kiên ` 
quuết, nhưng phải tính toản cần thân các phương án oững chắc gần ời. phái 
triền sản Tuất, xâu dựng öuà hoàn chỉnh cơ chế quản lỦ mới. ác chủ Trương pà 
Uiệc tò chức thực hiện ngay trong mỗi bước phải đồng bộ pà trên CƠ sở quán triệt 
quan điềm xóu bỏ tập trung quan liêu — bao cấp. Chúng †q cần dự hiến được 
mặt tích cực, đồng thời phải lường trước những hệ quả Rith lễ, chính trị, vũ hội 
bất lợi. nhất thời có thề xảy ra đề kịp thời có biện pháp đề phòng Đà tố. sắn, 


Các ngành, các địa phương phải quán triệt đầu đủ nghị quiếi nó; 0ì có kế 
hoạch thông nhãit thực hiện lừng bước một cách oững chắc. Các ngành rung 
ương có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giip đỡ các địu phưƠrt, TrormJ, qcHẻ 
lrình thực Iện các.chính sách cụ thề 09 cơ chế quản lý mới. 


- 
_ 
v : 


Các cấp lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thề từ trung ương đến cơ 
sở phải coi 0iệc chỉ dạo thực hiện nghị quuết! này là công tác trung tâm đột xuất 
- từ nuụ dễšn hết năm 1985. Các cấp, các ngành phải căn cứ uào tình thần nghị 
quuèt nà;; đề soát xé! lại chức năng nhiệm nụ, tồ chức bộ máu của các cơ quan, 
kiên quuết sắp xếp, chãn chỉnh những tồ chức 0à bộ máu bắt hợp Tú, loại bỏ những 
lồ chức trang gian không cần thiết đang cản trở sự hoạt động kinh doanh xã hội 
chí nghĩa. Cần bồi dưỡng pà đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo 0à quản 
lý kinh tế, đồng thời sắp xếp, bõ irí đúng cán bộ đè báo đảm thực hiện lốt uiệc 
đồi mới cơ chế quản lủ- 


Việc thực hiện nghị quušt nàu tòi hỏi sự thống nhất Ú chí uà hành động 
của loàn Đảng, toàn dân, của các ngành, các cấp; đồng thời đòi hỏi sự nâng 
cao 0à chấp hành nghiêm lúc 0ê J thức tồ chức ðà kỦ luật của mọi cán bộ, đẳng 
oiên Uà công nhân. 0iên chức. Chúng ta hoàn loàn lin tưởng rằng nghị quuẽt 
Hột nghị thứ tắm của Trung ương Đăng nhất đt tạo ra sự nhất trí cao trong 
toàn Đăng, toàn quản 0à toàn dàn, phát huy mạnh mẽ quuền tàm chủ tập thề 
của nhân dân lao động, đấu lên một cao trào cách mạng của quần chúng trong 
công cuộc xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo oệ Tồ quốc, đưa sự nghiệp cách 
mạng của nước ta tiền lên dạt được những thành quả to lớn hơn, 
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Thư của đông thí Trường - thỉnh, 
ủy viên BẾT TƯ Đảng, Chủ tịch HĐNN 


gửi các nhà báo nhân ngày báo chí Việt nam 


Hà nội, ngà 20-6-1965 


Cúc đồng chỉ thản mến, 


HÃN địp kỷ niêm lần thứ 60 Ngày 
Ñ xuất bản báo Thanh niên do Chủ 
tịch Hồ Chí Àlinh sáng lập, Ngày 
báo chí Việt nam được tỏ chức lần 
đầu tiên ở nước ta, thay mặt Đẳng và 
Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các 
đồng chí lời thăm hỏi ản cần và lòi 
chúc mừng nhiệt liệt. 
- Trong mẩy chục năm qua, dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đăng, báo chí 
cách mạng nước ta phát triền mạnh 
mẽ và có những cống hiện to lớn đối 
với sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. Những người làm báo, chiến 
sĩ trên .mặt trận tư tướng, đị tô TÕ 


phầm chất cách mạng tốt đẹp của mình. 


Nhiều nhà báo đã hy sinh anh đũng 
vi sự nghiệp thiêng liêng giải phóng 
dân tộc, bảo vệ Tò quốc. Dáo chí Việt 
nam xứng đáng là một bộ phận trong 
nên báo chí tiên phong của thỏi đại 
chúng ta, 

Hiện nay, nước ta dang tiến bước 
vững chắc trên con đường xã hội chủ 
nghĩa. Báo chí chúng ta cần cố ging 
nhiêu hơn nữa đề đáp ứng yêu cầu 


trung ương, nhất là nghị quyết Hội 
nghị làn thứ tám Ban chấp hànlr 
trung ương mới đày nhắm xóa bỏ 
quan liêu — bao cấp, chuyền hàn 
sang hạch toán kính tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Anh chị em làm 
báo phải ra sức học tập chủ nghĩa 
AXlác—Lê-nin và đường iốõi, chính sách 
của Đăng, nâng cao tính chiến đấu,. 
đi sâu vào phong trào cách mạng của 
quản chúng, phát hiện và biều dương 
những nhàn tố mới, phè phán, đấu 
tranh chống những sai lầm, lạc hậu, 
những biều hiện tiêu cực, không 
ngừng nàng cao trình độ nghiệp vụ 
của mình đề hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong giai doạn mỜi. 


s Ngày báo chí Việt nam được tÔ 


chức hẳng năm là rất tốt đề bồi đường 
truyền thống cách mạng, tông kết 
những thành tích và kinh nghiệm, cäi 
tiến công tác báo chícứa chúng ta, Tôi 
tín chắc răng báo chỉ Việt nam, được 
Đang lánh đạo chặt chẽ, lại dđược- 
quản chúng nhân đàn hết lòng ủng 
hộ, giúp đỡ, sẽ tiếp tục phát triền 
mạnh mẽ và vững chắc. | 


Chúc các đồng chỉ luôn luôn xứng: 
đắng với nhiệm Vụ vẻ vang của mình,, 


của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã e xứng dáng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, 


hội và bảo vệ Tô quốc xã hỏi chủ 
nghĩa, phô biến rộng rãi kinh nghiệm 
thực hiện nghị quyết Dại hội tcàn 
quốc lần thứ năm của Đăng và n¿hị 
quyết các bội nghị Ban chấp hành 


người sáng lập và người thầy vĩ dại 
của báo chí cách mạng nước ta. 
Chào thân ái, 


_- TRƯỜNG-CHINH 
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TĂNG (UỲNG SỰ IÃNH ĐẠ0 CỦA BẢNG BI ữÍ 
(NG TẤC KHỦA HỢP VÀ GIÁO DỤC HIỆN NAY 


SNUỚC sang giai đoạn cách mạng mới, 
việc nắm khoa học và giáo dục 
càng có tâm quan trọng chiến 

lược. Trước kia, chúng ta chủ vếu tập 

trung vào khoa học vận dòng cách 
mạng đề khởi nghĩa giành chính 
quyền. Trong Kháng chiến, chúng ta 
tập trung vào khoa học kỹ thuật quân 
sr. Ngày này, vấn đề đặt ra là phải 
xáv dựng thành công chủ nghĩa xã 
hói., lún cho nước nhà ngày một giàu 
manh, đem lại ấm no, hạnh phúc cho 
nhân dân, bảo vệ vững chắc Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Hàng loạt vấn đề 
mới đang đặt rh, cả về khoa học xã 
hội, khoa học tự nhiên và khoa học 
kỹ thuật, đôi hỏi phải có sự nghiên 
cửu và giải đáp thật nghiêm túc. 
Chúng ta cần tham khảo kinh nghiệm 
củi các nước anh em, và quan trọng 
hơn nữa là phải tông kết kinh nghiệm 
của ta. nhất là kinh nghiệm 10 năm 
qua, phải tìm tòi sáng tạo đề đưa nước 
ta tiên lên nhanh nhất và vững chắc 
nhàt theo đường lối hoàn toàn đúng 

đn đã được vạch ra ở các Đại hội IV 

và V của Đảng. 


“Giáo dục là bộ phận khăng khít 
của chiến lược phát triền kinh tế, xã 
họi và nhìn về lâu <đài thì đây là bộ 
phản rất quan trọng: bởi lẽ, nói cho 
eùng chiến lược của chúng ta là chiến 
lược cóön người — nhân tố quyết dịnh 
tàt cá P C1) Chúng ta phải giáo dục, 
đào tạo, xây dựng con người mới đề 
tiên hành tót nhất ba cuộc cách mạng 
hỏi nay, dòng thời dề chuẩn bị cái 


LÊ QUANG ĐẠO 


« vốn quý nhất sấy cho nhũng bước 
phát triền to lớn hơn của mai sau. Đá 
là những con người làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa, đứng vững trên lập 
trưởng giai cấp công nhân, có quyết 
tâm'cách mạng cao, có kiến thức văn 
hóa vững chắc, nắm dược và sử dụng 
được các công cụ, phuong tiện sản 
xuất hiện đại, biết tham gia quản lý 
Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, 
những cán bộ có phầm chất tốt và có 
năng lực, những người chỉ huy quản 
sự giỏi, những nhà khoa hộc giỏi ở 
tất cả các ngành, những văn nghệ sĩ 
có tài năng v.v. 


Cho nên, chúng ta phải nắm khoa 
học, vận dụng vào đ:ều kiện của ta cho 
phù hợp và thông mính; phải năm 
giáo dục, xây dựng con người mới 
phát triền toàn điện đề hoàn thành 
các nhiệm vụ cách mạng trong giai 
đoạn mới. 


J— Mấy tấn đề khoa học và 
kỹ thuật kiện nay. 


Từ sau khi có nghị quyết số 37 của 
Bộ chính trị về chính sách khoa học 
và kỹ thuật, nhận thức của chúng ta 
về cách mạng khoa học kỹ thuat đã 
được nâng lên một bước đăng kẻ. Phần 
lớn các tỉnh, thành, đặc khu đã có 


(1) «Đài nói của Chủ tịch Hỏi đồàag bộ 
trưởng Phạm Văn Đồng với giáo viên và cá: 
bệ giáo dục nhân Ngày phà ;iáo Việt nam ® 
(20-11-1984). áo sàán cán. ngày G-)1-1964, 


nghị quyết về công tác khoa học và 
kỹ thuật. Nhiều cấp ủy đã có chủ 
trương, biện pháp cụ thê, thiết thực : 
xác định chường trình và đề tài ứng 
dụng khoa học kỹ thuật có mục tiêu; 
ký hợp đòng giữa địa phương và cơ 
SỞ với các trưởng đại học, các viện 
nghiên cứu, các tập thê khoa học kỹ 
thuật, các trạm, trại thực nghiệm khoa 
học kỹ thuật; hình thành các” hình 
thức mới đề phát huy tác dụng của 
lực lượng khoa học và kỹ thuật như 
Họi đồng khoa học kỹ thuật, ban 
khoa học kỹ thuật phụ trách các 
chuyên đề, các tò chức quần chúng 
làm khoa học kỹ thuật. Nhiều nơi đã 
bước đầu biết sử dụng lực lượng khoa 
học và kỹ thuật của địa phương và 
của xác cơ quan trung ương đóng trên 
địa bàn mình; đã có chế độ, chính 
sách đào tạo, bồi dưỡng và khuyến 
khích đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ 
(lnrật về vật chất và tỉnh thần v.v. 
Tuy nhiên, nhận thức của chúng ta 
về đường lối, quan điềm của Đẳng về 
khoa học và kỹ thuật vẫn chưa thật 
sâu sắc. Đồng chí Lê Duần nói: 
“Khoa học; kỹ thuật không chỉ là căn 


cử, là cơ $ở của hoạt động kinh lễ, xñ 


hội, mà còn là yêu cầu nội tại của hoat 
động ấu » (2). Nhưng chúng ta chưa 
thấy rõ hoạt động khoa học — kỹ 
thuật và hoạt động kinh tế — xã hỏi 
phải thâm nhập vào nhau thành một 
khối thống nhất. Chúng ta đã đạt được 
nhiều thành tích trong việc đưa tiến 
bộ khoa học và kỹ thuật vào sẵn xuất 
và đời sống, song vẫn phải tiếp tục 
làm cho mọi người thấy rõ chính vì 
nước ta cỏn nghèo, dân ta còn nhiều 
khó khăn cho nên càng phải ra sức 
học hỏi và ứng dụng các thành tựu 
khoa học, kỹ thuật từ thấp đến cao, 
sát hợp với điều kiện của cả nước 
cũng như của từng địa phương. từng 
cơ sở. Chúng ta cũng chưa tạo được 
cơ chế đồng bộ làm cho kế hoạch 
khoa học — kỹ thuật thật sự trở thành 
một. bộ phận hữu cơ, không thê tách 
rời của kế hoạch kinh tế — xã hội củu 


toàn quốc và của từng địa phương, 
từng cơ sớ;: do đó cũng chưa nhanh: 
chóng ứng dụng ròng rãi và có hiệu 
qiả cao những tiến bộ khoa học và 
ký thuật. Chúng ta cũng chưa chú ý 
đầy đủ đến việc phát triền nhịp nhàng, 
căn bó giữa khoa học xã hội, khoa 
lọc tự nhiên và khoa học kỹ thuật. 


Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
DCIIIUĐ (phản nói về khoa học và 
kỹ thuật cũng như các kinh nghiệm 
thực tiễn đã chỉ rõ: muốn cho hoạt 
động khoa ` học — kỹ thuật và hoạt 
động kinh tế —xã hội có hiệu quả 


- thì hai loại hoạt động ấy phải gắn liên 


với nhau, thâm nhập vào nÈau, đan 
chéo, liên kết với nhau. Cấp ủy Đẳng, 
HDMND, UBXND, các ngành, các đoàn 
lệ ở các địa phương, các cơ sở, có 
nhiệm vụ tạo ra hoặc góp phần taora 
sự đồng bộ ấy. Bản thân các tô chúc 
và đội ngũ cán bộ khoa học — kỹ 
thuật cần phát bny tỉnh năng động 
của mình, không Ỷ lại, ngồi chờ. 


Chúng ta phải phát huy tiềm he và 
các thế mạnh kinh tê của cá nước 
cũng như của mỗi địa phương. Sự hợp 
tác, liên kết giữa các lực lượng khoa 
học và kỹ thuật, đặc biệt là của các 
địa phương, các cơ sở với các tồ chức 
của trunơø ương là rất quan trọng, 


- (hang những đề đưa nhanh tiến bộ 


khoa học — kỹ thuật vào sẵn xuất và 
đời sống, nhằm khai thác mọi tiềm 


năng, phát huy các thế mạnh của ta 


mà còn đề tăng cường quản lý và 
liêm tra, bảo đầm đánh giá đúng và 


kíp thời các sáng chế, phái mình, các 


còng trình nghiên cứu và ứng dụng. 


Đội ngũ khóa hẹc và kỹ thuật của 
chúng ta kká=dông: hơn 4 nơhìn có 
trình độ trên dại học, trên 30 vạn có 
trình độ đại học, hơn 70 vạn có trình 
độ trung cấp và 1,7 triệu cóng nhân 
kỹ thuật. Chúng ta cần có chủ trương, 


(2. lê Duần: « Nám tửng gny ÌluẠt. đốt | 
mới q"ẻn !J kinh tế *, Tẹp chí Cộng sản. số 
90-1084, tr 21,2 


biện pháp cụ thề. thiết thực chăm To 
đểnsr trưởng thành nhanh chóng, 
toàn diện của đội ngũ này cả về chính 
!Itrị, tư tướng và nghề nghiệp, Ung 
cường phát triền Đoàn, phát triên 
Đang trong đội ngũ này nhằm bảo 
đảm cho hoạt động khoa hee — kÿ 


thuật phát triền theo đúng đường lối 


của Đẳng. 


llÍ — Mấy vấn đề giáo dục hiện nay. 


Mục liêu đảo tạo của nhà trường xã 
hội chú nghĩa đo bản chất của chế độ 
ta, do vêu cầu của cách mạng trong 
từng giai đoạn cụ thề quyết định: Dại 
hội thứ V của Dang khi nói về mục 
tiêu đào tạo của nhà trưởng xã hội chủ 
nghĩa dã nhắn mạnh: 


— Phải có lập trưởng dọc lập đàn 
tộc và chủ nghĩa xã hội, có phầm chất 
tư tưởng đạo đức như yêu lao độ:Ø, 
làm chủ tập the, yêu nước, có Tính 
thần quốc tế vô sản. 

— Phải nắm dược kiến thức văn 
hóa của loài người, biết biển kiến thúc 
thành niềm tin, thành thế giới quan 
và phương pháp tư duy khoa học. 

— Phải có khả năng suy nghĩ sáng 
tạo và hành động đúng đán, 

Da cuộc cách mạng của chúng ta có 
quan hệ mật thiết với nhàu. Trong 
cách mạng khoa học — RŸ thuật, chúng 
ta cần nhấn mạnh vị trí của Khoa học 
xi hội, trước hết là vị trí quan trọng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Trong 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, văn 
để cốt lõi là phải làm cho tự tưởng 
của chủ ngiữa xã hội Khoa học, của 
cbủ nghĩa Mác — Lê-nïn chiếm địa vị 
thống trị tuyệt đối, Nói nhà trưởng là 
công cụ của chuyên chính vô sản, là 
phảo đài của chủ nghĩa xã hội, trước 
bết là nói trong nhà trưởng tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa phối giữ vị trí thống 
trị tuyệt đối trong cá thây và Irỏ. 

« Mục tiêu của giáo dục phỏ thông, 
cũng nhưcủa cả hệ thống giáo dục, là 
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đào [lạo con ngưởi có lòng yêu nướởóớ 
rà lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có phầm 
chất, kiến thức và kỹ năng đề làm 
tốt n:ột nghề, hợp với sự phân công 
lao động trong-địa phương và trong 
cá nước, thích ứng với trình độ phát 
triên kinh tế, xã hội trong một thỏi 
ginn nhất định ở nước tasp(2). Chúng 
ta đào tạo con ngưởi mới phát triền 
toàn điện, hài hòa vẻ các mặt dức, 
trí, thê, mỹ và lao động, không coÏ 
nhẹ mặt nào, song mt quvết định của 
nhàn cách, là xu hướng chính trị, 


Cần hieu giáo dục chính trị cho 
dáng. Giáo dục chính trị và bình thành 
nhàn cách xã hội chủ nghĩa không 
phải cIñ bàng dạy chính trị, tuy dạy 
chính trị là rất quan tron#. Phải thông 
qua cá các món khoa Xiọc xã hội kháe 
và cả các môn khoa bọc tự nhiên, c1 
g14o dục đạo đức và giáo dục lao động; 
kỹ thuật tổng hợp, hướig nghiệp và 
đạy nghề (trước hết là nhữ;# +; hè 
phò thông) để giáo dục vẻ tlể giỏi 
quan, nhân sinh quan và phương pháp 
tr duy Khoa học, giáo dục tư tưởng 
và Tình ceäm cách mạng, Hiệng về dạy 
và học chính trị cũng phải cải Lên cả 
nội đun và phương pháp đề đạt hiệu 
quả cao, Piai tầng cao trình dò c..ính 
trị cho giáo vien các bộ môn, cúc 
ngành và các cấp hẹc, Phải đào tạo 
thầy dạy chính trị giỏi. Liên này nhiêu 
hẹc sinh chưa ham thích học chính 
trị, có phầm vì Ý thúc kém nhưng cái 
chinh là vì giáo viên chính trị chưa 
được đào tạo và bội dưỡng tốt, nội 
đụng và phương pháp dạy học  chặm 
được c1i tiến. Dè hình thành nhân 
cách xã hệ: chủ nzhï:, Không phái chỉ 
có học, mã còn ph: thông qua hoạt 
động trong các doàn thê, công doàng, 
đoàn thanh niên, đội thiếu nhĩ, qua lao 
động và các hoạt động xã hội. Trong 
nghị quyết vẻ cải cách giáo dục của 
TƯĐCÄ Liên xô vừa rồi có nói rang 
giáo đục lao động cho học sinh là một 


(3) Phạm Văn Đồng : Bài đá dẫn. 


nội dung không gì có thê thay thế 
được đẻ hình thành nhân cách xã hỏi 
hú nghĩa. Giáo dục đồ hình thành 
nhàn cách xã hội clhiủ nghĩa là một vín 
đề rất tông hợp. rất toàn điện, cï 
trong và ngoài nhà trưởne. Kính 
nghiệm của ohing {a trong riai đoạn 
cách nang vừa qua cũn? cho thấy 
rằng chỉnh là tl:ôngr qua học tập chính 


trị, văn hóa, quân sự, thông qua sinh: 


hoạt của céc Coàn thê, thực tiễn chiến 
đấu và sẵn xuất mà Đẳng ta đã đào 
tạo ra lớp lớp những con người cách 
mạng làm nên thắng lợi lịch sử vĩ đại 
của nước ta. 


Đề đào tạo những thế hệ con người 
mới, đáp ứng sự phân công lao dòng 
xã hội, chúng ta dang có gắng Xây 
đựng một hệ thống giáo dục hợp lỦ. 
ỦY ban cải cách giáo dục trung ương 


đang giúp Trung ương Đẳng và chính: 


phú chỉ đạo sự hình thành hệ thống 
này. Prong thực tiễn lại đang xuất 
hiện những hình thức học tập mới. Ở 
đảày. cần lưu ý mấy điềm: 


tt) Hệ thống giáo dục phải bảo đảm 
mục tiều, nguyên lý giáo dục và sự 
lành đạo của Đảng. Nhà nước quản 
lý mọi loại trưởng lớp, không đề cho 
tư nhân, nhà thờ quản lý trưởng học. 
Mọi lớp học đo tư nhân mở, bao gồm 
cả những lớp đạy nghề, dạy nhạc, 
dạy ngoại ngữ, dạy võ, luyện thí đại 
học v.v. đều phải được đăng ký, kiềm, 
tra chặt chẽ, đề phòng dịch phá ta 
bằng giáo đục và “thương mại hóa » 
giáo dục 


b) Hệ thống giáo dục phải gắn với 
mục tiêu kinh tế — xã hội, vói quy 
hoạch đào tạo cán bộ, công nhân... 
Trước mắt cần rất coi trọng công lác 
giáo dục phục vụ việc xây dựng và 
thực hiện quy hoạch đào tạo cán bộ 

ì công nhân cho từng địa phương, 
dấp ứng sự phân công lao động của 
địa phương và của cä nước, góp phần 
Cài tạo cơ cấu giai cấp trong xã hội 
theo chủ nghĩa xã hội. Kế hoạch giáo 
dục và đào tạo phải ăn khớp với Kế 


hoạch sử dụng hợp lý số học sinh tối 
nghiệp ta trường. 

€) Bên cạnh hệ thống giáo dục chính 
quy, cần hình thành hệ thống giáo 
dục thưởng xuyên, liên tục bao gồm 
nhicu bình thức học tập linh hoạt, đập 
ứn nhu cầu nâng cao Không ngừng 
trình độ chính trị, văn hóa và hoàn 
thiện nghề nghiệp của mọi người lao 
động và chuần bị dự trừ lao động cho 
những biến đồi của ngành nghề. Làm 
tốt và phát triền các hình thức học bồ 
túc văn hóa, học tại chức.,., làm thử 
và rút kinh nghiệm các loại hình 
trường học mới như: trưởng phô 
thông cö học nghề, trưởng dạy nghề 
trung học, lớp học chuyên đề có chứng 
chỉ v.y.- 

đ) Sắp xếp lại mạng lưới các trường 
học, liên kết hệ thông giáo dục từng 
vùng vào hệ thống giío dục cä nước, 
Chúng ta chú Ý tuyên sinh theo vùng, 
song phải coi trọng điều chỉnh lao 
động Kỹ thuật trong phạm ví cá nước, 


©)2Nưoài những trường trọng điềm 
có chất lượng cao bát cứ trường, 
lớp nào trong hệ thống giáo dục cũng 
đều phải có điều kiện nhất định bảo 
đảm chương trình và chất lượng giáo 
dục ở mức độ cần thiết, dẹ đó, cần có 
những định mức hợp lý như tỷ lệ giáo 
viên so với số học sinh, tỷ lệ trường 
SỞ và thiết bị theo đầu học sinh... 


(i0 Điền Đà cán bộ quản lú giáo dục 
là những người quyết định chất lượng 
giáo dục. Họ là kỹ sư tâm hồn của 
chế độ mới. Đội nưũ giáo viên của ta 
nói chung là tốt, đã có nhiều cố gắng, 
làm nên những thành tích rất đáng 
tự hào, Nhiều người đã là những tấm 
gương sáng cho học sinh noi theo, 
Song bên cạnh những ưu điềm rãi cơ 
bản, do nhiều nguyên nhân, kề cá do 
lịch sử đề lại, trong đội ngũ này còn 
có nhiều nhược điềm về tư tướng 
chính trị, về quan điềm giáo đục cũng 
như về năng lực nghiệp vụ, về phẩm 
chát, đạc đức: Giáo viên hiện này lại 
đang gặp khó khăn về đời sống, phải 


~ 
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làm nhiều nghề phụ, không tập trung 
được vào công (tác giáo dục, thậm chí 
có nơi nghề phụ trở thành nghề chính. 
Chúng ta cần chăm lo hơn nữa xây 
dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 
lý giáo dục cả về số lượng lẫn chất 
lượng, chăm 1o cả về đởi sống vật 
chí lần đời sống tính thần. Đối với 
những giáo viên quá kém về chính 
trụ, đạo đức hoặc về năng lực 
thì nên chuyên họ sang công tác khác. 
Mỗi dịa phương cần triệt đề chấp hành 
“những chế độ, chính sách đã ban hành 
đối với giáo viên, và tùy tỉnh hình 
cụ thề, cố gắng cung cấp thêm cho 
giáo viên lương thực, thực phầm, vải 
mặc và các phương tiện dạy học, giúp 
đỡ gia đình giáo viên làm những nghề 
phụ thích hợp. Giáo viên xứng đắng 
có vị trí xã hội cao quý, và chúng ta 
cần coi trọng hơn nữa việc phát triền 
Đoàn, phát triền Đẳng trong giáo viên. 


HÍ — Đảng lãnh đạo công tác khoa 
học và giáo dục. 


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối Đới công lác khoa học hiện này 
Irước hếi là làm cho mọi người nhận 
thức rõ đường lối, quan điềm của 
Đăng về cách mạng khoa học — kỹ 
thuật như trên đã nói, 


Thứ hai là lãnh đạo phương hướng, 
nhiệm vụ kế hoạch khoa học và kỹ 
thuật trong kế hoạch kính tế — xã hội 
thống nhất của từng địa phương và 
của cä nước. ci ngắn han và đài hạn 
Ở đày có hai vấn đề cần chủ ý°* 


I—-Hảo đảm cho kế hoạch kinh tế— 
xã hội có căn cứ khoa học. Tiến hành 
điều tra cơ bản mọi mặt: lao động, 
tài nguyễn v.v, ở địa phương đề quy 
hoạch, phản vùng sản xuất, huy động 
lực lượng khoa hẹc phục vụ kính tế, 
Điều tra cơ bản không để đàng, eLúng 
ta làm đan từng bước. Găn cứ vào kế 
hoạch chung của Nhà nước và tỉnh 
hình thực tế của địa phương, khả 
năng chung và khả nàng cụ thể của 
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địa phương mà xác định phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch. Có phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế — 
xã hội đúng đắn, chúng ta mới xác 
định được phương hướng, nhiệm vụ - 
kế hoạch phát triền khoa học = kỹ 
thuật đúng dắn, tập trung vào những 
chương trình đề tài nào, thứ tự ưu ` 
tiên thế nào, xác định đầu tư vào đâu 
đề mau có hiệu quả. Tránh làm tràn 
lan, trùng lặp với các địa phương và 
cơ quan khác có điều kiện hơn. Về 
kế hoạch đưa tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật vào sản xuất cũng cần biết chọn 
tiến bộ nào ? Tập trung vào lĩnh vực 
nào ? Đặt mua máy móc, thiết bị kỹ 
thuật nào là thích hợp đề có hiệu 
quả cao? 


2—-Tồ chức thực biện kế hoạch 
khoa học — kỹ thuật là vấn đề khá 
phức tạp: phân công cho tô chức hay 


.cá nhân nào nghiên cứu, tồ chức sảu 


xuất thử, kiêm tra giám định, công 
nhận kết quả nghiên cứu, định chính 
sách khuyến khích. Kiềm tra giám 
định phải theo quy chế Nhà nước, 
phải có hội đồng xét duyệt. Lại phải 
kiện toàn tồỒ chức quản lý khoa học, 
quản lý tiêu chuần kỹ thuật, chất 
lượng. Nên phát triền các tồ chức 
khoa học có hạch toán như trung tâm 
dịch vụ khoa học ở thành phố Hồ Chí 
Minh, ở Hà nội: các trung tâm này 
làm môi giới giữa các cơ sở sản xuất, 
các địa phương với các tổ chức và 
các nhà khoa học, đem lại hiệu qua 
kinh tế, có lợi cho cả hai bên và 
người môi giới. Cần phát triền các 
công ty dịch vụ kỹ thuật ở các huyện. 
Khuyến khích các trường đại học. các 
viện nghiên cứu khoa học, các trung 
lâm giáo dục kỹ thuật tồng hợp liên 
kết với các cơ sở sản xuất, vừa làm 
ra sản phẩm, vừa giúp các xí nghiệp, 
các địa phương giải quyết các khó 
khăn về sửa chữa thiết bị, ve phụ 
tùng và nguyên liệu thay thế, vừa 
dãy nhanh việc ứng dụng các tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật, vừa có thêm thu 


- nhà 
nhân, 


Ở các địa phương, tùy theo tình 
' hình và yêu cầu của nhiệm vụ cụ thề 
từng nơi, việc nghiên cứu khoa học, 
kỹ thuật chỉ nên tập trung vào một 
số văn đè quan trọng và nên dựa vào 
các trưởng, viện, các tồ chức khoa 
lọc của trung ương. Văn đề lớn nhất 
ở địa phương là lãnh đạo quần chúng 
đưa nhanh những tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật đã được kết luận vào 
san xuất. Đây là vấn đè quan trọng 
hàng đầu sau khi đã xác định được 
phương hư¿ng kế hoạch. Rút kinh 
nghiệm ở các điền hình tiên tiến, rếu 
Iiết lựa chọn đúng, đưa tiến bộ khoa 
học và kỹ thuật rào vàơ nuành gì có 
Cược hiệu quả mau nhất, tốt nhất, 
đem lại lợi ích thiết thực thì nhất 
định sẽ tao được phong trào quản 
chúng. Sau khi đã chỉ đạo điềm làm 
thứ thành công, muốn nhân ra điện 
rộng phải bồi dưỡng nhân viên kỹ 
thuật ở các cơ sở, hướng dẫn họ làm 
đúng quy trìt+h kỹ thuật, tạo được 
điều kiện vật ckất cần thiết đề ứng 
dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, 
tuyên truyền phô biến rộng rãi kinh 
nghiệm tlành công và điều tra tìm 
rõ nguyên nhân ở rhững chỗ làm bị 
thất bại. Chính là lặng cích này mà 
nhiều địa phương đã tùrg bước đưa 
được phong trào cấy giỏng lúa mới, 
thay đồi mùa vụ và cơ cấu cấy trồng v.v‹ 
lên cao. 

Thứ ba là đào tạo, bòi dưỡng, tạo 
mọi điều kiện phát huy vai trò của 
dội ngũ cán bộ khoa học và kỳ thuật 
và công nhân kỳ thuật của địa 
phương, phát huy tiêm lực khoa học, 
kỳ thuật của cả trung trong lần địa 
phương, rất coi trọng việc liên kết 
giữa địa phương. cơ sở và các IỒ 
chức của trung ương. Chúng ta chăm 
lo bỏi đường nàng cao trình độ chính 
trị, kinh tế, khoa học, Kỹ thuật cho 
mọi cần bộ khoa học. KỸ thuật và 
công nhân lành nghề, liết sức tạo 
điều kiện cho lực lượng khoa học — 
kỳ thuật phát huy được khả năng 


cống hiễn của mình. Chúng ta đánh 


giá con người băng.kết quả việc làm, 
chứ không chỉ căn cứ vào bằng cấp 
hay lời nói, và cần đấu tranh chống 
các hiện tượng tiêu cực, đè phòng 
việc đầu cơ khoa học, thiếu trung - 
thực. đề cao cá nhân mình và đdìm 
người khác, làm thiệt hại cho sự 
nghiệp chung. 


Củn có quy hoạch đao tạo. phát 
triêền đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ 
thuật trẻ, chú trọng đào tạo các nhà 
kỈoa học về chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
về kinh tế và quản lý kinh tế. đào 
tạo những công nhân có tài năng thành 
các nhà khoa học có trình dộ cao. 
Mục tiêu của chúng ta là dào lạo ra 
những người cộng sản làm kLoa học, 
những nhà khoa học trung thành 
tuyệt đối với Tồ quốc xã họi chủ. 
nghĩa, 


Tầng cường sự lãnh đạo của Đăng 
đối 0uởi công tác giáo đực hiện nay 
cũng là làm cho mọi người hiều rõ 
đường lối, quan điềm của Đẳng về 
công tác giáo dục, vị trí của công (ác 
giáo dục, mối quan hệ hữu cơ giữa 
giáo dục, đào tạo và các mục tiêu 
kinh tế — xă hội, đề huy động súc 
mạnh tòng hợp của toàn Đăng, toàn 
bộ hệ thống chuyên chính vô sun và 
toàn xã hội đưa sự nghiệp giáo dịc 
tiến lên. 


- Trên cơ sở kiềm điềm tình hình, 
đánh giá đúng thực trạng giáo dục, 
các địa phương sẽ rà lại kế hoạch 
giáo dục trong hai năm học 1981 —* 
1985 và 1985 — 1986; từ đó để ra các 
biện pháp cụ thề nhắm tạo nên 
chuyên biến thật sự trong việc nà"g 
cao chất lượng giáo đục toàn điện, 
nhất là giáo dục tư tưởäŠp, chính trị, 
đạo đức và lao động ở các trường 


- học; trong việc Ị hục vụ các nục tiêu - 


kinh tế — xã hội, đáp ứng yêu cau 
phần công lao động và bảo vệ To 
quốc; Irong việc đào tạo, bội đưỡng 
và chăm lo đời sống của giáo viên 
và cán bộ quần Tý giáo dục. Ngành 
giáo dục phô thông chú ý thực hiện 


‡ h 


tốt đợt sinh hoại chỉnh trị đo Bộ giáo 
dục chủ trương. 


Việc chấn chỉnh tô chức quản lý 
các ngành học và kiện toàn dội ngũ 
cần bộ giáo dục là rất cấp bách. 
Chúng ta cần có quy hoạch đào tạo, 
sắp xếp lại, bồi dưỡng và sử dụng tốt 
hơn đội ngũ giáo viên và cán bộ 
quản lý giáo đục, nhất là hiệu trưởng, 
bí thư chỉ bộ Đang các trường học, 
các giáo viên chính trị và giáo viên 
các môn khoa học xã hội khúc, giáo 
viên kỳ thuật và cán bộ phụ trách 
đoàn, đội cho những năm tới. 


€ 
Chúng ta kiện toàn các đoàn thê 
(rong nhà trường và hội đồng giáo 
dục các cấp, tiến tới hình thành một 
cơ chế hoạt động phối hợp chặt chẽ 
"giữa nhà trưởng, gia đình và xã hội 


trong việc giáo dục thể hệ trẻ. Đồng: 


thời tạo ra sự phối hợp thật tốt giữa 
ngành giáo dục và các ngành kinh tế, 
văn hóa, quốc phòng, an nình, giữa 
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đối 
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trường học với các cơ sở sẵn xuất, 
hình thành cơ chế liên kết giáo dục, 
đào tạo với nghiên cứu khoa học, kỹ 
thuật và sẵn xuất ở địa phương. 


Đầy mạnh việc phát triền Đẳng, 
chăn chỉnh tö chức cơ sở Đẳng trong 
các trường học, ra sức bồi dưỡng bí 
thư chỉ bộ hoặc đẳng bộ lãnh đạo việc“ 
đạy và học theo những mục tiêu của 
cai cách giáo dục là rất cần thiết đề 
trên cơ sở đó rút kinh nghiệm xây 
đựng quy chế cụ thề Dàng lãnh dạo, 
nhàn đản Tao động làm chú, Nhà nước 
quan lý đối với các trường học, 


Khoa học và giáo đục có Vị trí rất 
quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng của toàn Đẳng và toàn đàn 
ta- Tăng cường sự lãnh đạo củn Đẳng 
với công tác khoa học và giáo 
dục hiện n‹v là vấn đề có ý nghĩa 
quyết định dễ tiến lên giành những 
thắng lợi mới: 
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Hai mươi lãm nắm hoạt động và trưởng 
thành của ngành kiếm sát nhân dân 


ÍNH chất và mục đích của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa quy định 
tồ chức và boạt động của bộ 

máy Nhà nước phải tuân theo nguyên 
Lắc tập trung đân chủ và nguyên tắc 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tất cả các 
cơ quan Nhà nước đều phải thực hiện 
chức năng ,của mình trong khuôn 
khồ của pháp luật, phải tồn trọng và 
bảo vệ quyền lợi hẹp pháp của công 
đàn, đồng thời đòi hỏi mọi công dân 
phải nghiễm chỉnh chấp hành pháp 
luật của Nhà nước. 


Hiến pháp của nước tà đã ghi nhận 
nguyên lắc ấy và quy định tò chức 
Viện kiềm sát nhân dàn đề làm nhiệm 
vụ Skiềm sát việc tuần theo pháp 
luật của các bộ và cơ quan khác 
thuộc Hội đồng bộ trưởng, các cơ 
quan chính quyền địa phương, tô 
chức xã hội và đơn vị vũ trang nhàn 
dân, các nhân viên Nhà nước và công 
dân, thực hành quyên công tố, hảo 
đảm cho pháp luật được chấp hành 
nghiêm chỉnh và thống nhất» (điều 
138, Hiến pháp 1980). 


Bảo đẫm pháp chế được nhận thức 
và thực - hiện thông nhất, mghiệm 
chỉnh trong cẫ nước thực chất là bảo 
đầm quyền tập trung cửa Trung ương 
(trên cơ sở phát huy tính chứ dòng, 
sảng tạo của địa phương và cƠ SỐ), 
bảo đảm cho sự phát triền của xã hội 


` 


TRẦN LỂ 


Viện trưởng Ä'iện kiềm sát 
nhan dân lối cao 


theo đúng đường lối của. Đẳng đã 
vạch ra. Đó là chức năng duy nhất 
của Viện kiềm sát nhân đân. 


ba 
- Trong 25 năm qua, kề từ ngày: 
thành lập (26-7-1960) toàn bộ hoạt 
động của ngành kiềm sát gắn liền với 
cuộc đấu tranh chúng của nhàn dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đăng. Có 4hề 
nói, đây là thời kỷ cách mạng nước 
ta có những điễn biến gay go, phức 
tạp nhất, dát nước ta đường như luôn 
luôn Ở trong tình trạng vừa có hòa: 
bình, vừa có chiến tranh, nhân dân 
ta phải thường xuyên gánh vác những 
nhiệm vụ cách mạng nàng nề và phức 
tạp. Cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu 
nước lâu dài và vô cùng ác liệt vừa 
giành được thắng lợi không bao làn 
thì cuộc chiến tranh chống âm mưu 
và hành động xâm lược, phá hoại của 
bọn bành trướng. bá quyền lrung 
quốc lại điễn ra. Cuộc đâu tranh giữa 
hai eon đường xã hỏi chủ nghĩa và 
tư bắn chủ nghĩa có nhiều biều hiện 
gay go, phức tạp, nhất là cuộc đấu 
tranh đó lại ngày càng quyện chặt 
với cuc đấu tranh địch ta, Sau l:hí 
miền Nam hoàn toàn giải phông, bèn 
canh những hận quả nữag HỆ doc:.ien 
tranh đề lại, đất nước tá thề đã thông 
nhất nhĩình chóng về loạt Nhà nước, 
nhưng văn còn những mặt chênh léch 
nhau về kính tế — xã hội, phải tiếp 
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tục hoàn thiện sự thống nhất giữa 
hai miền Nam—Bắc, trong đó có việc 
xây dựng và thi hành pháp chế thống 
nhất trong cả nước. Nền sản xuất nhỏ 
cỏn phồ biển lại cộng thêm tỉnh trạng 
chiến tranh kéo đài đã trở thành chỗ 
dựa cho tệ quan liêu bao cấp tồn 
tại dai dẳng và lối làm ăn tùy tiện, 
tự do, tắn mạn, vô tồ chức, vô kỷ 
luật. Đặc điềm tình hình trên đây đã 
có ảnh hưởng nhất định đến việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
ngành kiềm sát. Tuy vậy, trải qua 
những năm tháng được tôi luyện 
trong khói lửa chiến tranh và phong 
trào cách mạng của quần chúng, vừa 
chiến đấu, vừa xây dựng, tửng bước 
trưởng thành, ngành kiềm sát nhân 


dân đã góp phần tích cực vào sự ' 


nghiệp cách mạng chung của cả nước. 
_ Hoạt động của Viện kiềm sát nhân 
dân qua các thời kỷ cách mạng, đã 
bám sát và tích cực phục vụ những 
nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà 
nước, đặc biệt là phục vụ những nhiệm 
vụ trungtâm của từng thời kỳ, trong 
đó nồi lên nhiệm vụ phục vụ sẵn xuất, 
chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, giữ 
gìn an ninh quốc gia và trật tr an 
toàn xã hội, phục vụ cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng và 
quản lý kinh tế, bảo vệ tài sẵn xã hội 
chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân, đầu tranh chống 
các hiện tượng vi phạm pháp luật 
trong các cơ quan Nhà nước và công 
dân, bảo đảm nền pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, nhàm góp phần thực hiện 
thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược? 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc TÔ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, 
thông qua hoạt động của mình, ngành 
đần dần trưởng thành về thực hiện 
chức năng, kinh nghiệm công tác và 
về bộ máy tò chức, đội ngũ cán bộ. 
Quan hệ phối hợp với các ngành trong 
đấu tranh phòng chống tội phạm và 
vi phạm từng bước được mở rộng. 
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Nhìn tông quát, thành tựu cơ bảm 
của Viện kiềm sát nhân dân trong 25% 
năm qua là đã nắm được bản chất 
của pháp luật xã hội chủ nghĩa, gắn 
yêu cầu bảo vệ pháp chế thống nhất 
với việc phục vụ các nhiệm vụ chính 
trị của Đẳng và Nhà nước trong từng 
thời kỳ, đã xây dựng được một đội - 
ngũ cán bộ phục vụ cho việc thực hiện 
đường lõi pháp chế của Đảng trong 
thời kỷ quá độ, đã hình thành và 
củng cố hệ thống tồ chức Viện kiềm 
sát nhân dân trên phạm vi cả nước 
theo nguyên tắc «tập trung thống 
nhất. lãnh đạo trong ngành », tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc thực hiện 
chức năng kiềm sát, trên mọi miền 
của đất nước. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, ngành kiềm sát nhân đân còn 
phải chú ý nâng cao hơn nữa nhận 
thức về chức năng và tính chất công 
tác kiêm sát, về lương tâm và trách 
nhiệm của người cán bộ kiềm sát, 
tiếp tục cải tiến và tăng cường tỒ 
chức quản lý của Viện kiêm sát các 
cấp, bảo đảm hiệu qua của công tác 
kiềm sát ngày càng cao. 
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Từ thực tiễn tồ chức và hoạt động 
của Viện kiềm sát nhân đân 35 năm 
qua, từ những thành công và những 
tồn tại, ngành kiềm sát nhân dân đã 
rút ra những bài học kinh nghiỆm đề 
xác định bước đi vững chắc hơn, có 
hiệu quả hơn trong nhiệm vụ cũng cố, 
tăng cưởng pháp chế xã hội chủ nghĩa 
trong những năm sắp tới. 

a) Việc nhận tuc rõ 0ị trí, © hĩc nữ ng 
của Viện Ri0m sát nhân đứ n Đà tính chải 
công tác kiềm sát có j nghĩa quan 
trọng hàng đầu 0a là tiền đề quan trọng 
bảo đảm hiệu quả của công lúc kiềm 
sát. 

Thực tế cho thấy, muốn nhìn thức. 
Fð ràng, đầy đủ chức năng và tính chất 
công tác kiềm sát là phải trải qua một 


quá trình công tác thực tiễn. Diều này 
không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với 
bản thân ngành kiềm sát, mà theo 
chúng tôi nghĩ, còn là cần thiết đối 
với các cấp, các ngành trong việc bảo 
đảm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trong hoạt động thực tiễn của 
mình. 


Căn cứ Hiến pháp 1980 (các điêu 83; 
138 và 111) và luật tồ chức Viện kiềm 
sát nhân dàn 1981 (các điềư 2, 5 và 6) 
thì kiềm sát việc tuân theo pháp luật 
là một bình thức thực hiện quyền lực 
Nhà nước. Quyên đó thuộc về Quốc 
hội là cơ quan quyền lực Nhà nước 
cao nhất. Viện trưởng Viện kiềm sát 
nhân đân tối cao được Quốc hội giao 
quyền và chịu trách nhiệm trước Quốc 
hội và Hội đồng Nhà nước. Đối tượng 
và phạm vị tác động của kiềm sát rất 
rộng, bao gồm các quan hệ xã hội do 
các ngành luật điều chỉnh và trên mọi 
lĩnh vực hoạt động của dời sống xã 
hội. Căn cứ pháp luật duy nhất dề 
tiến hành công tác kiêm sát là hiến 
pháp. pháp luật, các nghị quyết của 
Quöc hội và llội động Nhà nước, 
các nghị quyết, nghị dịnh, quyết 
định, chỉ thị thông tư của Hội 
đồng bộ trưởng. Ngoài ra, đối với 
các văn bản pháp quy khác của các 
cơ quan Nhà nước đều là dời tượng 
-của kiềm sát về tính hợp pháp của nó. 
Tô chức và hoạt động của Viện kiềm 
sát nhàn đân theo chế độ tập trung 
thống nhất lãnh đạo trong ngành, 
không lệ thuộc vào bất cứ cơ quan nào 
của Nhà nước ở địa phương. Đó là 
những cơ sở đề làm rõ sự khác nhau 
giữa kiềm sát (bảo đảm pháp chế 
thống nhất) với thanh tra (găn với 
chức năng quản lý, điều hành) và hoạt 
động kiềm tra (gắn với yêu cầu chỉ 
đạo thực hiện). 


Viện kiêm sát nhân dân với chức 
năng kiềm sát việc tuân theo pháp 
luật, thực hành quyền công tố, dâu 
tranh phỏng chống tội phạm và vi 
phạ¡n, giữ vững pháp chế thống nht, 
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mặc dù phải hoạt. động trong những 
điều kiện có nhiều khó khăn, đã kiên 
trì nguyên tắc pháp chế thống nhất 
trong mọi hoàn cảnh và ở các thời 
điềm khác nhau. Việc này đã có tác 
động tích cực đối với yêu cầu tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quan 
lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng 
pháp luật: 


Trên cơ sở nhận thức chức năng, 
nhiệm vụ của Viện kiềm sát nhân dân 
theo luật định, nhiều vấn đề có quan 
hệ đến việc thực hiện trách nhiệm của 
ngành kiềm sát đã được giải quyết về 
cơ bản như : mối quan hệ giữa kiềm 
sắt việc tuân theo pháp luật với thực 
hành quyền công tố; giữa bảo đảm 
pháp chế thống nhất với phục vụ yêu 
cầu chính trị của địa phương; mối 
quan hệ giữa schống tội phạm với 
chống vi phạm, giữa chống với phòng, 
giữa chống với xây, lấy xây làm mục 
đích, cũng như mỗi quan hệ giữa 
nguyên tắc và phương pháp trong hoạt 
động kiềm sát... 


Tuy vậy, tronz những năm đầu 
do chưa nắm" vững chức năng và 
tính chất công tác kiềm sát, cho 
nên trong hoạt động thực tiên từng 
lúc, từng nơi đã có những biều hiện 
không nắm vững mối quan hệ có tính 
chất quy luật giữa tòi phạm và vi 
phạm (trong nhiều trường hợp vi 
phạm pháp luật là điều kiện hoặc 
nguyên nhân trực tiếp của tòi phạm; 
ngược lại, tỏi phạm không được phát 
hiện và ngăn chặn kịp thời hoặc xử lý 
không nghiệm minh, sẽ. gây tác động 
xấu đến ý thức tuân thủ pháp luật), 
Có nơi chưa thấy rõ trách nhiệm của 
Viện Riêm sát không chỉ là phát hiện 
và xử lý kẻ phạm tội, mà điều quan 
trong hơn là tích đực ngăn ngửa không 
dề phạm pháp xảy ra; không chỉ là 
giai quyết đúng đắn từng vụ, từng 
việc, mà phải từ những vụ, việc cụ 
thê rút ra nguyên nhân, điều kiện phát 
sinh, nghiên cứu đề xuất biện pháp 
nhằm giải quyết cả một tình trạng vị 
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phạm pháp chế, gắn cuộc đầu tranh 
thanh toán những tàn đư của xã hội 
cũ với việc xây dựng xã hội mới, con 
người mới. Mặt khác, hoạt động kiem 
sút việc tuần theo pháp luật trong 
lĩnh vực quan lý hành chính kính tế, 
œó những trường hợp đã không thực 
hiện trong phạm ví chức năng kiềm 
sát, mà eó phần lấn sang nhiệm: vụ-của 
thanh tra như: có một số kiến nhị 
yêu cầu sửa chữa của Viện kiềm sát 
không chỉ trong việc làm sai trái pháp 
luật, mà còn đề cặp dến cả những văn 
đề bất hợp lý treng quá trình sản 
xuất kinh doanh làm hạn chế hiệu quả 
kinh tế. Hoặc có thiên hướng nặng về 
phái hiện ví phạm và xứ lý người có 
trách nhiệm, ÍL đi sâu làm rõ môi quan 
hệ giữa ví phạm với tội phạm, giữa 
vi phạnn của cấp đưới với sự ehi đạo 
của cơ quan cáp trên (nhất là cấp bộ) 
đề từ đó có biện pháp xử lý một cách 
toàn điện và triệt dê nhằm đạt mục 
đí:h của công tác kiềm sát là bao đám 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần 
tăng cường hiện lực quản ly của bộ 
máy Nhà nước. 


Điều đăng chú Ý là, khi Đăng và 
Nhà nước đưa ra thực hiện một số 
chính sách mới về kinh tế trong diều 
kiện đấu tranh giữa ta và địch, dấu 
tranh giữa hai eón đường điện ra gaìv 
gát và phức tp thì thường có những 
hiện tượng ví phạm nguyên tác pháp 
chế xã họi chú nghĩa và nguyện tác 
tập trung đân chú trong hoạt động 
quan lý Nhà nước, Do dó, cuộc đầu 
tranh báo vệ pháp chế thông nhất của 
Viện kiềm sát lúc này càng phái được 
tàng cường, Nếu làn lồn giữa việc 
vận đụng phương pháp vớt kiên trì 
nưuyên tác, nặng thương lượng, nhẹ 
đấu tranh, buông lóng trách nhiệm 
của Viện kiêm sát nhàn dân là Không 
dược đề bất cử một hành vị sai trái 
pháp luật nào, đo bàt cứ ai gây ra, mà 
không bị xử lý theo pháp luật thị 
hiệu quả của công tác kiềm sút sẽ bị 
hạn chẽ. 


«‹) 
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Tồn tại chủ yếu và cũng là mối 
quan tàm của ngành kiểm sát biện 
nay là vấn đề thực hành quyền công 
tố và trách nhiệm của Viện kiềm sát 
nhàn đân. Ngành kiêm sát chưa thực 
liện được đây dủ thầm quyền của 
mình theo như pháp luật quy dịnh, 
còn đề !ot tội phạm (nhất là các tọi 
phạngvẻ kinh tế, về chức vụ), những 
trưởng hợp oan sai vẫn còn xảy ra, 
chút lượng hồ sơ chưa bảo đám, chế 
độ thủ tục bắt giam tha, '€Ó nơi có 
lúc chấp hành chưa nghiêm chỉnh. 
Nguyên nhàn của tỉnh trạng trên đã 
được xúc định, nhưng việc khác nhục 
còn gặp nhiều khó khăn. Sắp tới, 
ngành kiềm sát sẽ tông kết vấn đề 
này một cách đàv đủ hơn, dề trình 
bày. với Đăng và Nhà nước xem xét, 
giải quyết một cách cơ bản, đồng bộ. 
Song trước hết, Viện kiếm sát phải 
tích cực, chủ động khác phục cho 
được những mãt còn non yếu của 
mình, không chỉ về kiến thức nghiệp 
vụ, mà cả vẻ tư tưởng, tÖ chức và 
tác phong, luôn luôn phí nhớ lời cần 
đạn của dòng chí Trưởng Chính, Chủ 
tịch Hỏi dòng Nhà nước: “Không có 
cơ quan Nhà nước nào có thê thay 
thế ngành Kiếm sát đề sử đụng quyên 
công tố. Việc bật giam, điều tra, tha, 
truy tố, xét xứ có đúng người, đúng 
pháp Tuất hay không, có dũng đường 
lời chính sách của Đăng hay không, 
điều đó chính là Viện kiềm sát nhàn 
đàn phải trông nom lo đảm cho 
Llôt® (J),-Ố 


b) Xâm dựng pà Thực hiện dũng dén 
môi quan hệ công tác giữa Viện kim 
súl nhìn đản ĐỚI cúc cơ quan Nha 
HưỚc, các đoàn thề quần chủng, cúc tò 
chức rũ hội là phương hướng cơ bản 
của hoại động kiềm sát Irong đầu tranh 
phòng chống lội phạm 0à 0 phan 


Cưộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 


ở nước ta đang còn trong chịng 


t1) Trường Chính : Nhân xét cề côn£ tác 
cầa, ngành kiềm sói, năm 1©67, 


đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, 
mâu thuần øiftn ta và địch. giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa vẫn tồn tại và điễn biển 
phức tạp đưới, nhiều hình thức khác 
nhau. Do đó, đấu tranh chống tôi 
pham và vi phạm pháp luật trong 
giai đoạn biện nay là sự phản ánh 
cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
giữa tiến bộ và lạc hậu. Tỉnh chất 
của cuộc đấu tranh là gay go, phức 
tạp và lâu đài. Đảng và Nhà nước ta 
xác định, đấu tranh phòng chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật phải gắn 
liền với việc thực hiện các mục tiêu 
kinh tế — xã hội, phải là nhiệm vụ 
của toàn đân, của các ngành, các cấp. 
Nó là một cuộc đấu tranh toàn điện, 
đồng bộ, bằng nhiều biện pháp và 
trên mọi lĩnh vực, dưới sự lãnh đạo 
của các cấp ủy Đẳng. Trong cuộc đấu 
tranh đó, các cơ quan bảo vệ pháp 
chế giữ vai trò nòng cối. 

Chấp hành đường Tới và quan điềm 
nói trên của Đáng, trong nhiền năm 
qua, các cơ quan bảo vệ pháp chế 
(cÔng an, tòa án, kiềm sát, tư pháp...) 
đã từng bước tăng cường quan hệ 
phối hợp với nhau trong việc thực 
hiện mục tiêu chung. Thực chất của 
möí quan hệ này là sự hợp tác xã hội 
chủ nghĩa, dựa vào chức năng, nhiệm 
vụ của mỗi cơ quan bảo vệ pháp chế, 
phát huy vai trỏ của mình nhằm mục 
đích cao nhất là tạo nên sức mạnh 
tông hợp dấu tranh có hiệu quả chống 
mọi ví phạm và tội phạm, bảo đảm 
mọi người bất Rề là ai đều tuân thủ 
pháp luật của Nhà nước. Xiặc đủ chưa 
có pháp luạt quy định, nhưng xuất 
phát tử vị trí, chức nàng của mỗi 
ngành, các cơ quan bạn đêu nhất trí 
giao trách nhiệm cho Viện kiềm sát 
nhân dàn chủ trì sự quan hệ phối 
hợp đó. Qua thực tế hoạt động, mỗi 
ngành đêu đã phát huy tốt vai trò và 
tác dụng của mình, đồng thời, quan 
hệ giữa Viên kiểm sát với các ngành, 
các đoàn thề quần chúng, các tồ chức 
xã hội cũng được tàng cường. Nhiều 
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Viện kiềm sát địa phương đã thực 
hiện tốt quan hệ với các cơ quan 
chức năng như : kế hoạch, tài chính, 
lao động, v.v. trong việc tỏ chức quản 
lý tỉnh hình chấp hành pháp luật theo 
phạm vi quân hạt, đã phối hợp chặt 
chẽ với các đoàn thề quần chúng trong 
việc xử lý các tệ nạn xã hội như cờ 
bạc, nấu rượu trái phép, vi phạm 
pháp luật về quan hệ hôn nhân gia 
đình, v.v. 


Thực tế cho thấy, ở Rơi nào Viện 


kiêm sát cùng các cơ quan bảo vệ 


pháp luật, các cơ quan hành chính 
kinh tế, các đoàn thề quần chúng và 
các tö chức xã hội thực hiện được 
nền nếp quan hệ phổi hợp thì ở dó 
chẳng những công túc kiềm sát có 
nhiều thuận lợi và đạt hiện quả cao, 
mà còn tạo điều kiện tốt đề mọi 
người sống và làm việc theo Hiệu 
pháp và pháp luật. Điều đáng chủ ý 
là, trong quá trình thực biện mối 
quan hệ phối hợp, môi ngành cần nêu 
cao tỉnh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, 
làm đúng chức năng của mình, không 
làm lấn, làm thayv ngành khác, triệt đề 
tôn trọng những quy định cụ thề 
đã cùng nhau thỏa thuận. Nếu có xây 
ra những vướng mắc trong quan hệ, 
điều này khó tránh khói, thì cần được 
giải quyết kịp thời và triệt đề trên cơ 
sở đường lôi chính sách của Đang, 
pháp luật của Nhà nước và vì lợi 
ích chủng. Đây không phái chỉ là vấn. 
đề nội bộ giữa các cơ quan Nhà nước 
với nhau, mà còn là văn de unv tín 
cứa bộ máy Nhà nước ta, lòng tín của 
whản dân đối với NXhà nước của mình... 


©) Xâu dựng đội ngũ cán bộ của 
ngành kiềm sát Pheo những liều chuản 
do đảng Đa Nhà nước đè ra lạ điều 
kiện bdo đam tính chiến đấu bà tính 
khoa học của công tác kiềm sát. 


Kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
là mỏi loại hình hoạt động đặc trưng 
của Nhà nước xã hội chế nghĩa, có 
vai trỏ quan trọng trong việc bảo 
đảm sự lành đạo của Đăng, sự quản 


lý của Nhà nước vÀ quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động trong 
quá trình thực hiện các nhiệm vụ 
lịch sở của chuyên chính vô sản. Nó 
không chỉ nhằm trấn áp mọi kẻ thù 
của giai cấp và dân tộc, mà còn đấu 


tranh không khoan nhượng chống mọi - 


biều hiện coi thường kỷ luật Nhà nước. 
Vì vậy, nội dung hoạt động kiêm sát 
màng tính cách mạng và tính giai cấp 
sâu sắc. Thực hiện được đầy đủ chức 
năng, nhiệm vụ của Viện kiềm sát 
nhân đân không phải là đơn giản và 
dễ dàng. Nó đòi hồi người cán bộ kiềm 
sát phải «công minh; chính trực, 
khách quan, thận trọng và khiêm tốn » 
như Bác Hồ dạy. Khi thực hiện trách 
nhiệm của mình, phải kiên định trên 
lập trưởng nguyên tắc, có nhãn quan 
toàn quốc, quan điềm toàn diện, vừa 
nắm vững các căn cứ pháp luật, vừa 
hiệu rõ thực tiễn đấu tranh cách mạng 
của quần chúng, nhạy bén về thời 
cuộc, xử lý công việc có lý, có tỉnh. 


Thực tiễn cho thấy, xây dựng đội 
nưũ cán bộ kiềm sát (từ việc tuyên 
lựa, đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng, cất 


nhắc đến việc nhận xét, đánh giá cán 


bỏ nói chung) phải suy nghĩ từ những 
điều nói trên. Như vậy mới có thê 
làm tốt công tác cán bộ và chấp nành 
đúng chính sách cán bộ của Đăng qua 
mỗi giai đoạn phát triền của ngành 
kiềm sát nhân dân. 


Ngay từ khí Viện kiêm sát nhân đân 
mới được thành lập, ban lãnh đạo 
Viện tốt cao đã xác định nhiệm vụ 
bàng dầu của ngành kiem sát là phải 
xây dựng cho được một đội ngũ cắn 
bộ vững về chính trị. giỏi về nghiệp 
vụ, đương mẫu về phầm chất đạo đức, 
có tỉnh thần đâu tranh bảo vệ chân lý, 
giữ vững nguyên tắc. Yêu cầu đó 
chính là xuảt phát từ vị trí, chúc 
ning và tính chát công tác kiêm sát, 
Do có phương hướng dúng, cho nên 
sớm xác định được tiêu chuần lựa 
chọn cán bộ chặt chẽ, thành phân và 
cơ cấu cún bộ thẻ hiện được tính giai 


cấp và đường lối cần bộ của Đẳng: 
Số lượng cán bộ kiềm sát sau 35 nắm 
đã tăng lên 10 lần so với khi mới thành: 
lập, đại bộ phận là tử những cán bộ 
chính trị chuyền sang, số đẳng viên 
chiếm tỷ lệ cao (hiện nay là 70Ã). Và 
chất lượng nói chung được bảo dẳm, 
từng bước được bồi dưỡng về lý luận 
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và 
trưởng thành qua thực tiễn. Công tác 
quản.lý đội ngũ cán bộ của ngành 
kiềm sát gắn liền với việc thực hiện 
những nhiệm vụ chính trị của ngànH, 
với việc xây dựng đảng bộ. chỉ bộ 
vững mạnh, nhằm tạo cơ sở tốt cho 
cán bộ kiem sát thấu suối đường lối 
của Đảng, nâng cao năng lực và phầm 
chất trong mọi hoạt động kiềm sát, 


Hiện nay đội ngũ cản hộ của ngành 
kiềm sát (trong đó số kiềm sát viên 
các cấp chiếm gầu 50Ã) tuy về trình 


- độ và năng lực còn bị hạn chế so với 


nhiệm vụ và (rách nhiệm phải gánh 
vác, nhưng có tru điềm cơ bản là sự 
kiên định về chính trị, thề hiện ở sự 
trung thành với đường lối chính sách 
của Đảng, có lập trường quan điềm rỡ 
ràng, tích cực tận tụy trong công tác, 
đũng cảm kiên trì trong dấu tranh bảo 
vệ pháp chế, bao vệ nguyên tắc, cớ: 
tỉnh thần khác phục khó khăn trong 
cuộc sóng hãng ngày (số cán bộ cớ 
sai phạm phải thi hành kỷ luật chiếm 
tỷ lệ thấp). 


Trong những năm qua. ngành kiềm 
sát nhân đân còn tầng cường quan hệ 
với ngành kiêm sát của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em nhằm học tập, 
trao đổi kinh nghiệm, kiến thức của 
nhau, tranh thủ sự giúp đỡ về đào tạơ 
cắn bộ, 


Thời gian tới, cỏng tác cán bộ và 
việc thực hiện chính sách cán bộ của 
Viện kiêm sát căn được quan tàm hơn 
nữa. Sớm có chủ trương và biện pháp 
nhằm khuyến khích và tạo diều kiện 
cho cân bộ chuyên sâu vào từng lĩnh 
vực công tác, từ đó đào tạo các chuyên 
gia giỏi cho ngành, chú trọng thông 


qua thực tiễn đề phát hiện những cán 
hộ có năng lực và triền vọng, coi 
trọng việc lựa chọn những cán bộ chủ 
chốt đề tạo thành những tập thê lãnh 
đạo mạnh ở các cắp kiềm sát. Đây 
mạnh việc tổng kết nghiệp vụ, xây 
dựng lý luận kiềm sát, bòi dưỡng 
trình độ chuyên môn của cán bọ, 
trước hết là cán bộ lãnh đạo các cấp. 
Thường xuyên quan tâm đến đời sòng 
của cần bộ, tạo điều kiện đề cân bộ 
có thề hoàn thành được trọng trách 
của mình, vượt qua những thứ thách 
(rong cuộc sống. Đây không chỉ là vấn 
đề quan tâm đến lợi ích của cán bộ, 
mà còn là vấn đề bảo vệ đòi ngũ kiêm 
Sát viên, chống lại ảnh hưởng của 
những hiện tượng tiêu cực trong cuộc 
sống hiện nay. 


đd) Sự lãnh đạo của Tăng đốc uới 
ngành kiềm sát nhàn dân là nhàn lộ 
quan trọng hàng đầu bdo dam sự phái 
triền toàn diện 0à lo l chắc của hoại 
động kiềm sát. 


Đăng ta đã thấy rõ hoại động của 
Viện kiềm sát nhân dân là một công 
việc khỏ khăn, phức tạp và có Ý nghĩa 
rắt quan trọng. Hoạt động đó dòi hói 
phải có sự lãnh đạo trực tiếp, chặt chẽ 
của các cấp ủy Đăng. 


Nghị quyết số 68 của Bộ chính trị 
Trung ương Đẳng về công tác kiềm 
Si, đã chỉ rõ phương hướng và 
phương pháp công tác cho Viện kiềm 
§át nhân dân ngay từ buôồi đầu mới 
thành lập, đồng thời xác định mối 
quan hệ giữa Viện kiềm sát với các 
cấp ủy Đẳng ở địa phương nhằm giữ 
vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo kết 
hợp với nguyên tắc tập trung thống 
nhất theo ngành dọc của Viện kiềm 
sát nhân đân. Sự lãnh đạo của Đẳng 
đối với công tác kiêm sát chủ vếu là 
bảo đảm hoạt động của Viện kiêm sát 
nhân đân vừa phục vụ đắc lực các 
nhiệm vụ chính trị của Đăng và XNhà 
nước, vừa giữ vững nguyên tắc pháp 
chế thống nhất, là phát huy vai trỏ 
tham mưu của cơ quan kiêm sát đối 


với các vấn đề phép chế ở địa phương, 
là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ 
kiềm sát ngày càng vững mạnh, là 
quan tâm giải quyết mối quan hệ phối 
hợp giữa Viện kiêm sát nhân dân với 
các cơ quan bảo vệ pháp chế khác. 


- Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu và 
khi nào những hướng dẳắn và quy 
định của Đẳng và Nhà nước được 
cấp ủy Đảng ở địa phương và Viện 
kiềm sát chấp hành đúng đắn, đầy 
đủ, thì hoạt động của Viện kiềm sát 
nhân dàn có nhiều kết quả, sự 
lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với 
công tác pháp chế được tăng cường. 
Tuy vậy, cũng có nơi cấp ủy Đảng 
chưa thông hiệu hết vai trỏ, chức 
năng, nhiệm vụ và nguyên tắc tò chức 
hoạt động của Viện kiêm sát nhàn 
đân, cho nên eỏn buông lòng lành 
đạo, hoặc bao biện làm thay công 
việc của cơ quan bảo vệ pháp luật? 
như chỉ thị số 57 của Ban bí thư Trung 
ương Đăng đã chỉ rõ. Về phản mình, 
nhiều Viện kiêm sát địa phương 
chưa cố gắng vươn lên trong trách 
nhiệm. làm tham mưu cho cấp ủy, đề 
xuất những chủ trương, biện pháp 
đề giúp cấp ủy giải quyết một cách 
cơ bản, toàn điện, kịp thời những 


văn đề công tác pháp chế ở địa 
phương, còn nặng vẻ xin ý Kiến 


cấp ủy từng vụ, việc cụ thê, làm chơ 
cấp ủy để đi tới chỗ sự vụ, làm thay 
chức nàng của Viện kiềm sát cấp trên 
về mặt áp đụng pháp luật. 


Thời ginn tới, xuat nhất từ thực 
tiễn của việc chấp hành nghị quyết số 
68 của Bò chính trị Trung ương Dũng, 
ngành kiềm sát nhàn đàn sẽ nghiên 
cứu đề xuất với Trung ương những 
quy định bỏ sung,' nhằm euụ thề hóa 
mối quan hệ giữa Viện kiêm sát nhân 
đàn với cấp ủy Đăng ở địa phương 
cho phủ hợp với những yêu cầu của 
cách mang (rong giai đoan mi, 


* \ 
(Xem liếp trung 33) 


tò 
v' 


thi 


hành tốt Bộ luật hình sự, gúp phần 


lăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 


UỐC hội vừa thông qna chính thức 
Hộ luật hình sự, bộ luật đầu tiên 
cña Nhà nước ta. Đây là sự kiện 

lớn về mặt hoàn thiện pháp Tuất hình 
sự, là bước tiền mới đáng ghi nhớ 
trong công tác hoàn chính dần hệ 
thống pháp luật nhằm thực hiện chủ 
trương tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước đã 
đè ra. 


Pháp luật hình sự có nhiệm vụ trọng 
yếu bìo vệ các thành quả cách mạng, 
góp phần bảo đảm việc thực hiện 
thắng lợi các nhiềm vụ cách mạng. 
Chính vì vậy mà nó ra đời rất sớm. 
Chỉ 1Í ngày sau ngày Người đọc 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa, Hồ Chủ 
tịch đã ký sắc lệnh ngày 13-9-1945 
thánh lập các tòa án quàn sự và trừng 
trị những kẻ có hành động phương 
ni đến nền độc lập của ta, Từ bấy 
vẻ sim, Nhật nước đã bạn hành nhiều 
văn bản pháp Tuật hình sự khác, bám 
sát cóc vên cần của cách mạng, Mạt 
Số víen bạn chưa boàn hảo về mặt Kể 
thuật, ca về mặt pháp lẻ nữa. Nhưng 
tật cả đã phát huy tác dụng, góp phần 
tao về an nình chính trị, quốc phòng, 
;HẼF gìn trất tự, an toàn xã hội, cúng 
có ký luật Nhà nước, kỷ cương xã hội 
rong từng thời kỷ cách mạng, Nhưng 
đặt chỉ Tác những văn bán lẻ, môi 
văn bạn quy định vẻ mọt vài vàn de, 
(.lứy nên nhm chúng thày chứa dòng 
lọ và thông nhát, chức quý định đây 
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PHAN HIỀN F 


^ 
đủ các tôi phạm; eó văn bản không 
con phù hợp với tỉnh hình mới. 


Bộ luật hình sự mà Quốc hội xửa 
thông qua là một văn bản hoàn chỉnh, 
quy định tập trung và thống nhất 
mọi vấn đẻ về lội phạm, hình phạt 
và úp dụng hình phạt, thể hiện toàn 
diện chính sách hình sự của Đang và 
Nhà nước trong giai doạn cách n¡ìịng 
trước mắt, phần ánh những quv luật 
phát triền của xã hội ta. Bọ luật hình 
sự thấu suốt những Yêu câu của việc 
thực hiện hai nhiệm vụ chiên lược 
xáy dựng và bảo vệ Tò quốc xã hội 
chủ nghĩa, nhất là trong chặng đầu 
của thời kỷ quả độ tiên lên chủ nghĩa 
xã hỏi, của việc tiên bành đồng thời 
ba cuộc cách mạ nữ, xây dựng chế độ 
mới, nên Kính tế mới, nền văn hóa 
mới, eon người mới xã hội chủ nghĩa. 
Bồ luật hình sự được thị hành dúng 
đân sẽ là công cụ sắc bén của chuyên 
chính vô sản báo đấm sư lãnh dạo 
của Đăng, quyền làm chủ tập thề của 
nhân đàn, hiệu lực quản lý của Nhà 
nước. 


“Ra quyết dịnh đúng chỉ mới đặt 
eơ sở cho phương hướng hành dòng. 
Viên de trọng yêu là fò cuức thực luện 
cức qu/ềt! định đề biến nó Thành hiện 
thực s (l), Đối với Bò luật hình sự 
cũng váv, Afuôn Độ luật hình sự phái 


(1: Văn kiên Đai hai E, Nrb Sự thật Hà 
mộ): !199*, tạa Ì:Í, tị. 120Ó. 


? 


huy đầy đủ tác dụng. phải tồ 
tốt việc thi hành nó. 


chức 


[ — Bồ sung, sửa đồi những ăn bản 
hiện hành, „ra những Đan bản tới bảo 
đâm piệc thị hành dhíng dân Độ luậi 
hình sự. 


Tùy theo lĩnh vực mình phụ trách, 


các cơ quan trung ương có trách 
nhiệm chuần bị khăn trương dễ đề 
nghị Quốc hội, Hội đồng Nhà nước 


hoặc lHiội đồng bộ trưởng sớm bồ 
sung, sửa đòi những văn bản hiện 
hành hoặc ra những văn bản mới liên 
quan đến việc thi hành Bọ luật hình 
sự nhằm bảo đảm việc thì hành này, 


a) Trong rất nhiêu trưởng hợp, chỉ 
cin căn cứ riêng vào các quv định 
của Bộ luật hình sự đề xác định một 
hành vi là tội phim. Thí dụ đối với 
hầu hết các tội đặc biệt nguy hiềm 
xâm phạm an nính quốc gia (các tội 
phản cách mạng), đối với nhiều tôi 
khác : giết người, cố Ý g¿v thương 
tích. cướp. trộm cắp. lừa đảo tài sản 
(ái sản xã hội chủ nghĩa, tài sản 
tiệng của công đân);.... Trong nhiều 
trưởng hợp khéc, ngoài Bộ luật hình 
sự còn phải vận dụng những quy 
định nắm trong những văn bạn quản 
lý khác mới xác định được một hành 
ví là tội phạm hay không. Thí dụ: 
Bò luật hình sự trưng trị những hành 
ví làm lộ bí mặt Nhà nước, bÍ mật 
công tác; làm lọ bí mặt Nhà nước 
nghiêm trọng hơn lém lộ bí mật công 
tác. Muốn xác định rò hành ví phạm 
tội phải căn cứ vào văn bán của Nhà 
nước phản biệt giữa tài liệu thuốc bí 
mật và tài liệu không thuộc bí mặt, 
giữa bí niật Nhà nước và bí mặt công 
tác. ÀXluốn truy cứu trách nhiệm hình 
sự củu nưười lron nghĩa vụ quản sự 
hoặc úghĩa vụ lao động, phải cần cứ 
vào các văn bản quy dịnh nghĩa vụ 
quản sự, nghĩa vị: lao động, Đề xử lý 
tội lặp quỹ trải phép, tội báo cáo sai 
trong quản lý kinh tế, phải dựa vào 
các văn bản đã đặt chế độ lập quỹ, chế 
độ báo cáo trong quan lý kinh tẻ;... 


Nhấm bảo đẫm các công tác quản 
lý của Nhà nưcc, chúng ta cần rà 
soát các văn bản pháp luật, các chế 
độ thê lệ hiện hành, có những bỗ 
sung, sửa đôi thích đúng, ra những 
quy định mới nếu cần thiết. 


Pháp luặt có tính ồn định, Nhữn? 
quy định của Nhà nước đặt ra đề thị 
hành trong một thời gian nhất định, 
không phải nay thay, mai đôi. Nhưng 
ồn định không có nghĩa là cố định. 
Khi tình hinh xã hội thay dồi thì phái 
Rịp thời bồ sung sửa đổi pháp luật 
hiện có hoặc đặt ra phíp luật mới 
đáp ứng những yêu cầu cửa tình hình 
mới, thúc đây tình bình này phít 
triên dúng hướng. Một công tác: rất 
quan trọng mà ta chưa quan tâm đúng 
mức là thường xuyên dính giá hiệu 
quả của một văn bản, của nhiều văn 
bán liên quan đến một lĩnh vực quản. 
lý nhất định. Kết quả công tác dành 
giá hiệu quả của pháp luật là cơ sở 
đề hoàn thiện pháp luật. Việc đánh 
giá hiệu quả của pháp luật dặc biệt 
có Ý nghĩa đổi với quản lý kinh tế 
của ta hiện nay. Nhông kịp thời bồ 
sung, sửa đöi các chế độ, thề lệ hiện 
hành, bí bố những quy định lôi thôi, 
ban hành những quy định mới căn 
thiết thì chẳng những Không thúc đẩy 
sự phát triền của nền kính tế mà 
ngược lại kim hãm nó. Trong quần 
lý. Kinh tế, một nhiệm Yụ quan trọng 
và cấp bách hiện nay là đồi mới cơ 
chế quản lý theo hướng khác phục” 
cơ chế quán lý quan liêu, bao, gấp, 
bảo thủ trì trệ sang hướng phát huy 
mạnh mẽ quyên làm chú tập thê, tính 
chủ động s#ng tạo của các cơ sở. các 
địa phương, các ngành, dòng thời bảo 
đảm sự tập trung, thống nhảt quản 
lý của Trung ương. Đề góp phần thực 
hiện nhiệm vụ này, theo chủ trương 
của Tội đồng hộ trưởng, « các bộ, các 
địa phương khản trương soát xét lại 
tát cả những chính sách, chế đò dễ 
kịp thời kiến nghị bồ sung, sửa đồi 


những vấn đề không phù hợp... ® @). 
1ết quả việc thực hiện chủ trương 
này sẽ có tác dụng tích cực đối với 
quản lý kinh tế và cả đối với các ]ĩnh 
vực quản lý khác. Tác dụng khác là 
nó sẽ góp phần tạo những cơ sở cần 
thiết đề áp dụng đúng đắn Bộ luật 
hình sự. 

l) Nuử lý các hành vi phạm tội, trừng 
trị người phạm tội không thê tùy 
tiện, chủ quan, độc đoán mà phải 


tuân theo những quy tắc nhất định. Ê 


Những duy tác này nhằm làm cho 
việc phát hiện, xãc minh hành vi 
phạm tội nhanh chóng, đầy đủ, khách 
quan, việc trừng trị được đúng người, 
đúng tội, đúng pháp luật, không đề 
lọt người có tội, không xử oan người 
vô tội. Đây là lĩnh vực của luật tố 
tụng hình sự. Từ mấy năm nay, ta đã 
bắt tay soạn thảo Bộ luật tố tụng hình 
sự ; cần phần đấu đề trong một hai 
năm nữa có thê trình Quốc hội thông 
qua bộ luật này. 


Không chờ đợi bộ luật hình sự ra 
đời. các cơ quan có trách nhiệm dang 
chuẩần bị một số văn bản về tố tụng 
hoặc soạn thảo văn bản về chế định 
giám định viên, vẻ chế định luật sư, 
bào chữa viên. Căn sớm hoàn thành 
mấy công tác này. 

Cải tạo không giam giữ, cải tạo Ở 
đơn vị ký luật quân đội là những 
hình phạt chủ yếu mang tính chất 
giáo dục, áp dụng đối với công dân 
thường hoặc quân nhàn tại ngũ lần 
đầu phạm tòi ÍL nghiêm trọng, chưa 
đến mức bị phạt tủ, Bộ luật hình sư 
chỉ quy định những điềm chính về 
hai hình phạt mới này, Cần chuẩn bị 
đẻ đề nghị Hội đồng bộ trưởng ra 
văn bản quy định chỉ tiết thi hành. 


Quản chế là hình phạt bồ sung 
Chỉnh phạtphụ) buộc người bị kết ân đã 
hết hạn tù phải cư tru, sinh sống và 
tiếp tục cải tạo ở một địa phương 
mút định đười sự giám sát, giáo đục 
của chính quyền và nhân đàn địa 
phương. Những văn bản hiện hành 
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vẻ chế độ quản chế cần được xem xét 
đề bồ sung, sửa đôi hơặc thay thế 
bằng văn bẳn mới nếu cần. 


Nhà nước ta không trừng trị người 
có hành vi phạm tội trong thời gian 
đang tị bệnh tâm thần hoặc bị một 
bệnh khác làm người đó mất khả ` 
nàng nhận thức hoặc khả năng điều 
khiền việc làm của mình. Đối với 
người này sẽ áp dụng biện pháp bắt 
buộc chữa bệnh ở một cơ sở điều trị 
chuyên khoa. Đây là một biện pháp 
mới thề hiện tỉnh thần nhân đạo xã. 
hội chủ nghĩa và có tính chất phòng 
ngừa. Cần sớm có văn bản về ch độ 


.bắt buộc chữa bệnh. 


Trong chế độ ta, hình phạt không 
chỉ nhằm trừng trị mà cÕn nhằm cải 
tạo người phạm tội trở thành người 
có ích cho xã hội, có ý thức tuân 
theo pháp luật và những quy tắc của 
cuộc sống xã hội chủ nghĩa. Hướng 
vẻ mục đích này, ngoài việc quy định 
cụ thê chế độ cải tạo không giam giữ, 
chế độ cái tạo ở đơn vị ký luật quản 
đội đã nói ở trên, cần sớm có văn 
bản mới về chế độ thi hành án tủ, về 
tạo điều kiện cho người đã chấp hành 
xong án tù lao động, sinh sống lương 


thiện. 


Trên thể giới, ở các nước xã hội 
chủ nghĩa và các nước khác đều tô 
chức lý lịch tư pháp. Mỗi bản án có 
hiệu lực pháp luật đều được ghi chép 
vào lý lịch tư pháp của người bị kết 
án. Ở nước ta, cũng cần hoàn chỉnh 
công tác này, tạo thuận lợi cho việc 
xác dịnh một người đã can án hay 
chưa can án, phạm tội lần đầu hay 
tái phạm, như vậy góp phần bảo vệ 
an nình, duy trì trật tự, an toàn 
xã hội... 

Những văn bản nhằm bảo đảm vice 
thì hành đúng đắn Bộ luật hình sự có 


(2) T:ích báo cáo của Hỏi đồng bộ trưởng 
vẻ phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát 
triền kinh tế- xì hội năm 1985, trước kỳ họp 
tháng 12-1904 của Quốc hội. 


cap : 
nhiều. Trên đây chỉ nêu một số văn 
bản cấp bách hoặc quan trọng nhất. 


lI— Tuuụên truuền, phồ biến, học lập 
Bộ luật hình sự, nâng cao ý thức đấu 
tranh chống lội phạm 

Đấu tranh chống tội phạm là công 
việc chung của Nhà nước, của toàn 
thề nhân dân. *Thi hành nghiêm 
chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ 
chung của tất cả các cơ quan Nhà 
nước, các tồ chức xã hội và của toàn 
thề nhân dân» (3). Đặc biệt, đảng 
viền là người phải di đầu,. gương 
máu trong việc chấp hành đường lối, 
chỉnh sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, có trách nhiệm lớn trong 
việc thi hành Bọ luật hình sự, trong 
công tác đấu tranh chống' tội phạm. 


Mọi người cần nắm được những 
quy định của pháp luật đề tuân theo 
và buộc người khác tuân theo. Muốn 
Bộ luật hình sự được thi hành tốt, 
phải tuyên truyền phô biến nó sàu 
rộng trong nhân dân, cán bộ, nhân 
viên các cơ quan Nhà nước, các tô 
chức xã hội. Việc tuyên truyền, phồ 
biến Fộ luật hình sự phải gắn với 
việc tuyên truyền, phô biến các văn 
bản pháp luật khác, với việc giáo dục 
và nâng cao ý thức pháp luật. Chúng 
ta cố gắng thực hiện điều mà Lê-nin 
dạy: làm sao đề hàng triệu người 
được rèn luyệä tập quán tôn trọng 
kỷ luật... Chúng ta quyết tâm giải 
quyết bằng được tâm lý cho rằng có 
thề bỏ gua, thậm chí giảm lên các quy _ 
định của pháp luật mà không bị phát 
hiện, không bị xử lý, tâm lý cho 
rằng các quy tắc đề ra “không phải 
Cho mình, mà cho người khác»; 
Chúng ta cố gắng tạo cho mọi người 
thói quen tự giác chấp hành pháp 
tuậi trong đời sống hằng ngày. 

Tuyên truyền, phồ biến Bộ luật 
hình sự, chúng ta phải làm cho mọi 
ngỈời hiều, tán thành nội dung bộ 
_ luật, ñng hộ tích cực việc thi hành bộ 
luật, khắc: phục tư tưởng bàng quan, 
tư tưởng sợ bị liêu lụy không đám 


` 


đấu tranh chống tội phạm. Chúng từ 
tìm cách lôi cuốn mọi người vào công 
tác đấu tranh này vì lợi ích của xã 
hội, vì lợi ích của bản thân mỗi người.. 


Giáo dục luật hình sự và pháp luật 
khác là một bộ phận của cÔng tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, của 
công tác xây dựng và nâng cao ý thức 
làm chủ. Chế độ ta xây đựng nền văn 
hóa mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Con người mới: «sống và làm 
việc theo pháp luật s, do vậy phải có 
trình độ văn hóa pháp lý nhất định, 


-_ Văn hóa pháp lý là một bộ phận của 


văn hóa chung. Mỗi công đân Ít nhàảt 
phải có kiến thức pháp lý phô thông, 
am hiều pháp luật thường thức, biết 
rõ quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
công đân. Đối với cán bộ, nhân viên 
cơ quan Nhà nước, tồ chức xã hội thì 
ngoài pháp luật thường thức, còn 
phải nắm những quy định thưộc lĩnh 
vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh 
tế hoặc quản lý xã hội trong đó mình 
hoạt động, nắm những quy định về 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tồ 
chức mình, của bản thân mình. 


Giáo dục luật hình sự và pháp 
luật khác còn phải gắn với công tác 
giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa. 
khó mường tượng người thiếu ý thức 
tôn trọng, bảo vệ của công mà lại 
thầu suốt tỉnh thần các điều luật trừng 
trị các Lội tham ô, trộm cắp, lừa đáo 
tài sản công. Khó nghĩ rằng người 
chưa được giáo dục tốt vẻ đạo đức. 
chí công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính 
mà lại có đầy dủ ý thức lên án, đấu 
tranh chống tệ hối lộ, nạn đầu cơ, 
buôn lậu... _ 


_, tuyên truyền, giáo dục luật hình 
sự và pháp luật khác phải sảu rộng 
đến từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
từng đơn vị lực lượng vũ trang, từng 
cơ quan, trưởng học, đến các tảng lớp 
công nhân, nông dân, trí thức xã hội 


(3) Trích Lời nói đầu của Ðó luật hình sự. 


SỦ 


~ 


Chỉ nghĩa, thanh niên, phụ nữ, Ở 
nông thôn cũng như ở thành thị. Đảng 
và Nhà nước đã có chủ trương về 
giảng dạy pháp luật ở cúc trường 
học. Chúng ta phải khăn trương trong 
việc nghiên cứu và đặt chương trình, 
biên soạn bà: pgiìng, 


Trệup đáy là vêu cầu chúng đối với 
việc tuyên truyền, phố biến Bộ luật 
hình sự. Đối với cần bộ pháp luật 
hao gồm người làm công tác điều tra, 
kiểm sát, xét xứ, thí hành án, tư pháp... 
thì vêu cầu cao hơn. Cán bộ, nhân 
viên nói trên có trọng trách gin giữ, 
bảo vệ pháp chế, đứng ở tuyến dầu 
của công tác đấu tranh chống lội 
phạm, phải gương mẫu thi hành và 


tỏ chức thí hành Bộ luật hình sự. Vì. 


vày họ phải có trình độ chính trị 
vững vàng. có phẩm chất và đạo đức 
cách mạng trong sáng, có trình độ 
chuyên môn ngày càng được nàng 
cao. Họ phải năm vững toàn bộ nội 
dung của Hộ luật hình sự. Tòa án 


nhàn đân tối cao, Viên Kiểm sát nhân 


đạn LÒi cao, Độ nội vụ, Độ tư pháp sẽ 

lộ ° , - _ * 
sớm tô chức hàng loạt hội nghị, mở 
hàng loạt lớp đề lần lượt bồi dưỡng 
toàn thê cán bộ, nhân viên ngành 


mình về đường lối, chỉnh sách hình 


sr của Đăng và Nhà nước trong giai 
đoạn hiện này, về chính sách đổi với 
từng loại tôi phạm, từng tệi phạm, 
chính sách đỏi với từng loại đổi tượng 
phạm tôi. Các cơ quan trên dây cũng 
sẽ sớm có văn bản riêng hoặc vấn 
bán liền ngành hướng đân về những 
văn đẻ mới được quy định trong Hộ 
luật hình sự, Uiếu tới có văn 

hướng dán cặn kẽ về mọi vấn đề. 


TH — CoL trọng cả hai mãi phòng 
nga da trừng trị lội phạm. 


Trong xã hội ta hiện nay, những 
nguyên nhân sâu xa của tôi phạm, 
chế độ người bóc lột người, sự bàn 
cũng hóa người lao động, đã dược xóa 
bó. Nhưng tình hình tòi phạm đang 
còn rất phức tạp, có nơi, có lúc nghiêm 
trong. Tịnh hình này do nhiều nguyên 


_jÙ 


bạn, 
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nhân trực tiếp, nhiều điều kiện cụ thề 
gầy ra. 


Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
đang diễn ra gay go, quyết liệt trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bọn 
bành trướng, bá quvền Trung quốc 
câu kết với để quốc Mỹ và các thế 
lực phản động kháe lại tiến hành một 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 


_@hØng nước ta. 


Tỉnh hình kinh tế của nước ta đã 
vượt qua những thử thách gay gắt. 
song còn nhiều khó khăn. Hội nghị 
thứ 6 của Ban chấp hành trung ương - 
Đăng nhận định: “những tiến bộ và 
chuyền biến trong quản lý kinh tế 
chưa đồng đều, chưa mạnh mẽ, chưa 
cơ bản. Công tác quản lý kinh tế còn 
nhiêu khuyết điềm và nhược điềm 
trong đó có những mặt kéo dài và. 
nghiêm trọng, không được cải tiến kịp 
thời, phù hợp với tính hình mới®. 


Những tư tướng, tàm lý và tập 
quán của các giữi cấp bóc lột, của xã 
hội cũ chưa thề tầy rửa hết, các tệ 
nạn xã hỏi, những nọc đọc của văn 
hóa phán động chưa thê quét sạch. 
Irong Khi đại bộ phận nhàn đâần, cán 
bộ tủ dưỡng, lớn lên Chì một số người 
trước sự tiến công búa từ tướng tư sàu 
đã không giữ được phim chất và đạo 
đức cách mạng, một số cần bộ thoái 
hóa, biến chảit, sa đọa, lạm quyền, Ức 
hiệp quán chúng:.. 


Đầu tranh chống tội phạm là công- 
việc phức tạp, lâu đài tiên hành trong 
suốt guá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Tội pbhạm là những hiện tượng xã 
hội tòn tại ca trong chế độ xã bội chủ 
nelffa, có thê đự đoán tỉnh hình tội 
phạm và vạch kè hoạch dâu tranh: Đi 
nhiên trong Hình vực này việc đ đoàn 
tình hình, việc xâyv dựng kRkế hoạch ¬ 
đầu tranh không Chê chính xác như 
trong các lỉnh vực Khoa học khác. 
Dù sào cùng vạch cho được phương 


hướng, trọng tâm, trọng điềm của 
công tác trong những thời gian nhất 
dịnh, đẻ ra dược những biện PHI 
thích hợp. 


Đấu tranh có hiện quả chống tội 
phạm: đôi hỏi phải huy động sức mạnh 
tông hợp của chế độ làm chủ tập thê, 
áp dụng đong bộ các biện pháp 
xã hội, chính trị — tư tưởng. 


phải 
kính tế — 
pháp l 


Đấu tranh chống tội phạm tất nhải 
trững trị, tiền công Trực điện vào 
"banh ví phạm tội. Tiừng trị là cần 
thiết nhưng chỉ trừng trị thì chưa đủ 
vì như vậy mới giải quyết những hành 
vi phạm tội đã xảy ra. Việc rất quan 
trọng khác là ngăn chặn những hành 
vỉ phạm tội có thề xảy ra, hơn nữa 
Kác định những nguyên nhân trực 
tiếp làm "phát sinh tôi phạm, những 
điều kiện thúc đìy, dung đưỡng nó, 
đề có biện pháp hạn chế đi đến thủ 
tiêu các nguyên nhân, các điều kiện 
đó. Theo quan điềm mắc xít, phương 
Hướng đâu tranh chống tôi phạm cơ 
bản nhất là phòng ngửa. Giữa trừng 
trị và phòng ngừa tôi phạm có mỗi 
quan hệ biện chứng, Phòng ngửa tối 
sẽ hạn chế tới phạm. sẽ ÍL phải trừng 
trị, Hàn thân việc trừng trị cũng có 
tác đụng phòng ngửa: trừng trị 
nghiệm nính sẽ giáo dục người phạm 
li ngắn ngửa người đó tái phạn, 
đồng thời răn đe các người khác, Không 
phát hiện kịp thời, không trừng trị 
đích đăng tôi phạm sẽ gây tầm lý coi 
nhờn pháp luật và có thề thúc đây 
ngưỚi (ít phạm tội, 


3 Tuật lính sự xem trọng cả hai 
mát trừng trị và phòng ngừa tội phạm, 
Thấu suôt tính thần này, các eơ quan 
tư pháp cần thấy rõ trách nhiệm của 
mình không thu hẹp vào phạm ví 
phát biện, xác mính và xử lý các hành 
ví phạm tỏi, củn thầy vai trò lớn về 
mặt phòng nưủa của các công tác điều 
tra, kiểm sát, xét xứ, thí hành án. 
Giải quyết nhành chóng, đúng đấn 
vụ án hình sự đã là phòng ngứa tọi 


cơ quan Nhù nước, các tô chức 


phạm, nhưng điều đáng nhãn mạnh 
là qua giải quyết vụ án, các cơ quan 
tư pháp phải quan tâm làra sáng tỏ 
nguyên nhàn, điều kiện gây ra tội 
phạm, kiến nghị dê cơ quan Nhà nước, 
tồ chức xã hội hữu quan có biện pháp 
xử lý nguyên nhân, điều kiện đó 


Các cơ quan Nhà nước khác và 
các tò chức xã hội đều có trách nhiệm 
trong công tác đấu tranh chống tội 
phạm, không được có (tư tưởng và 
hành vi khoán trắng công tác này cho 
các cơ quan tư pháp. Đặc biệt vai frỏ 
phòng ngửa tội phạm của các eơ quan 
Nhà nước, của các tồ chức xã hội 
được Bộ luật hình sự vạch rõ: «Các 
cơ quan Nhà nước và các tồỒ chức xã 
hội có nhiệm vụ giáo dục những 
người thuộc quyền quản lý của mình 
nàng cao cảnh giác cách mạng, ấ thức 
bảo vệ và tuân theo pháp luật, tôn 
trọng các quy tác của cuộc sống gã 
hội chủ nghĩa; kịp thời có biện pháp 
loại trừ nguyên nhàn và điều kiện 
gây ra tòi phạm {rong cơ quan và tồ 
chức của mình”, Xây ra các vì phạm 
pháp luật chưa đến mức truy cứu 
trách nhiện hình sự, các cơ quan 
Nhà nước, các tồ chức xã hội phải 
kịp thời xứ lý bằng KỶ luật đoàn thê, 
ký luật hành chính, kỷ luật đàn sự 
hoặc biện pháp thích đáng khác. Các 
ví phạm pháp Tnật đủ nhỏ nhặt nếu 
khong được ngàn chặn, xử lý nghiêm 
mình cũng có khả năng thúc đầy các 
vì phạm khác, thậm chí thúc đầy tòi 
phạm, Nây ra hành vị phạm tội, các 
Xi hội 
phải báo ngay cho eác eơ quan công — 
an, kiêm sát và tạo mại thuận lợi cho” 
công tác của các cơ quan này, tuyệt 
đối không được có thái độ báo che 
người phạm tội, không được vì sợ 
mát thành tích chúng mà bịt việc 


Một công tác lớn đề bảo đâm hiệu 
lực quản lý của Nhà nước, đề cuồng 
tòi phạm và các hành ví ví phạm 
pháp luật khác là tĩng cường công 
tác kiềm tra, giám sát, là thực hiện 


t- 
¬ 


nguyên lý đã nêu trong báo cáo về 
xây đựng Đáng trước Đại hội thứ VÝ 
của Đáng: « Lãnh đạo mà không kiềm 
tra thì coi như không có lãnh đạc >4) 


Nhà nước đã đặt ra một hệ thống 
dáv đủ các hình thức kiềm tra, giảm 
sát từ trên xuống, từ dưới lên trên: 
kiềm tra, giảm sắt mang tính chất 
Nhà nước của Quốc hỏi và các lHội 
đồng nhàn đân, của các cơ quan hành 
chính Nhà nước, của các Viện kiềm 
sát; kiêm tra, giám sát mang tính 
chất xã hỏi của các đoàn thê nhân 
đản, nhất là của công đoàn, phụ nữ, 
thanh niên, của các tô chức thanh tra 
nhân đàn ở cơ sở. Muốn bộ luật hình 
sự phát huy cao độ tác dụng, muốn 
đầu tranh có hiệu qua chống lội phạm, 
chúng ta phải biết tận dụng các hình 
thức Riềm tra, giảm sát trên đây, phối 
hợp các hình thức kiêm tra, giám sát 
Nhà nước với các hình thức kiếm tra, 
giảm sát xã hội, với các hình thức 
kiêm tra, giám sát của hệ thống các 
eơ quan Đăng, Một điềm cần nói thêm 
là chúng ta phải quan tâm đến các 
khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Nhân 
đân khiếu nại, tố cáo cũng có Ý nghĩa 
trực tiếp thực hiện quyền giảm sát 
của cá nhân công đân đối với heạt 
động của eơ quan Nhà nước, tồ chức 


xã hội, của cán bộ, nhân viên cơ quan 
Nhà nước, tö chức xã hội. Khiếu nại 
tố cáo của nhàn đân là một nguồn 
khá phong phú giúp nắm tỉnh hình. 
ví phạm pháp luật, tỉnh hình tội 
phạm. 


* 


Vui mừng. phản khỏi trước việc ra 
đời của Bộ luạt hình sự, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Hội 
đồng. bộ trưởng, chúng ta quyết tàm 
chuẩn bị tốt, tạo các điều kiện cần 
thiết đề thí hành đúng dân Bộ luật 
hình sự. Chúng ta có gắng làm cho 
mỗi cơ quan Nhà nước, mỗi tô chức 
x hội từ Ìrung ương đến cơ Sở, mòi 
đăng viên, quân nhân, nhân viên, công 
nhàn, nông đân, công dân khác nắm 
được nội dung Bộ luật hình sự ở mức 
dộ cần thiết đổi với từng loại đổi 
tượng, thấy và thực hiện phần trách 
nhiệm của mình trong việc thị hành 
Bộ luật hình sự, đấu tranh không 
khoan nhượng và bền bí chống tội 
phạm, góp phản đưa cách mạng nước 
ta vữừug bước tiến lên, : 


(4) Văn kiệt Đại hói V Nxb Sự thật, Hà 
nội. 1982, tập ÏlÌÍ. tr. 123. 


Hai mươi lãm năm... 
(Tiễp theo trang 95) 


Gần liền với sự nghiệp cách mạng 


của Đăng và nhàn đân tá, 25 năm qua, 
ngành kiêm sát nhàn dàn đã được 
xảy dựng và trưởng thành, vượt qua 
nhiều thứ thách trong cuộc sống. Có 
thề nói, thành tru nội bặt là ngành 
đã xây dựng được một đói nơũ cần 
bộ đàng tín cày của Đẳng và nhân 
dàn, có nhiều tiến bộ vẻ công tác và 
phẩm chất, đang cố gắng vươn lên 
dê hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề 
của mình. Trong những năm sắp tới, 


32 


trước những vêu cầu và nhiệm vụ mới 
đối với công tác pháp chế và hoạt 
động của ngành kiểm sát, toàn ngành 
cần ra sức phấn đấu nàng cao tính 
chiến đầu và hiệu quả của công tác 
kiêm sát đề có thề phục vụ tốt hơn 
nữa, xứng đăng với sự quan tâm, 
châm sóc của Đăng và Nhà nước, với 
lòng tin cậy và giúp đỡ của nhân dân: 
luôn luôn giữ vững đanh hiệu eno quý 
người cán bộ kiềm sát nhân dân, 


TÊN nay, tiền lương đã trở thành 
H vấn đề nóng bóng trong đời sông 
xã hội nước ta. Tiên lương là 
nguồn sống chủ yếu của hàng chục 
(riệu người, là một đòn bầy mạnh mẽ 
đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Đáng và Nhà nước ta rất quan tàm 
giải quyết đúng đán văn đề tiền lương. 
Các hội nghị thứ 5, thứ 6, thứ 7 của 
Ban chấp hành trung rơng Đăng 
(khóa V), đều có xem xét vấn dè tiên 
lương. Đến Hội nghị thử § Trung ương 
Đẳng đã có những quyết dịnh cải Hiến 
liền lương mội Cách dòng ĐỘ bớt điều 
chỉnh giú cả 0à các mặi lài chính, tiền 
lệ, thương ngiip, triệt đề chống tập 
trung quan liêu — bao cắp, thực hiện 
cơ chế quản lý kinh tế mới — cơ chế 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, lấy kế hoạch hóa làm 
trung tâm... 


Ở nước ta, nhân đàn lao động làm 
chủ tập thề đất nước, làm chủ các tư 


liệu sản xuất chú yếu của xã hội, làm. 


chủ lao động. Sức lao động không còn 
là hàng hóa nữa. Người lo động làm 
việc hết sức mình cho đất nước, Trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
hoàn toàn có khả năng thực hiện mọi 
rưười đều có việc làm: và làm việc có 
náng suất, đầy mạnh phát triền kinh 
tế và văn hóa với tốc độ cao, từng 
bước xÂy dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chí nghĩa xã hội, thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ ñnshia và 
không ngừng cải thiện đời sống nhân 
dân lao động. 


ĐÀO THIỆN THI 


- Dưới chủ nghĩa Kã hội, cải thiện 
đời sống nhân dân lao động là vấn 
đề thuậc về quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Toàn hộ 
sản phẩm xã hội, toàn bộ thu nhập 
quốc đân không nưừng tăng lên, đẻn 
thuộc về nhân dân, không bị bóc lọt, 
không bị chiêm đoạt, đếu được phân 
phối và sử dụng nhằm lợi ích chung 
của nhân dàn, trong đó lợi ích của xã 
hội và lợi ích của cá nhàn người lao 
động là hoàn toàn nhất trí, Tiên lương 
không còn là giá cả của sức lao động 
nữa, mà là một bộ phản sản phầm do 
nưười lao động làm ra, phần sản phẩm 
cho mình, còn phần sản phẩm cho xã 
hội là thuộc về Nhà nước. Tiên lương 
về thực chất là những tư liệu tiêu 
đùng cán thiết cho đời sống đề bío 
đảm tái sản xuất sức lao động, Với 
trách nhiệm làm chủ trong phần phối, 
chúng ta phái bảo đâm đủ quỹ 
liên đìng cá nhận, đồng thời lại 
bảo đảm đủ quỹ liên dùng xã hội 
chăm lo cho mọi yêu cầu về giáo dục, 
y tế, văn hóa, xã hội của toàn thê nhàn 
đân., Tàt ca mọi người lại phải chăm 
lo bảo vệ đất nước, bảo đâm quỹ quốc 
phòng, (nÐ nình., và bảo đâm xây đựng 
quỹ lích lũy đề xây dựng cơ sở vật 
chủt —kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 


Như vậy, với trách nhiệm làm chủ 
trong phân phỏi, trong diệu kiện của 
nước ta đang đi từ sản xuất nhỏ len 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta tự giác giữ mức tiêu đùng cá nhân 
đủ ở nưtc uừờa phải, còn phải lo đầy 
đủ đến công việc chung của cú nước, 


dgảnh vác nghĩa vụ quốc phòng, chăm 
lo tích lũy đề công nghiệp hóa, làm 
ra bao nhiền, đành phản tiêu dùng 
trước mắt vừa phải và lo đầy đủ cho 
tương laà:. Công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa là eon đường cøi thiện đời sống 
nhàn đần một cách chắc chắn nhất, 
Nhờ có công nghiệp hóa, năng suất 
lao động xã hội sẽ được nâng cao 
nhiều lăn, sản phẩm xã hội và thu 
nhập quốc dàn sẽ tăng thêm, khả năng 
tiêu dùng và khả nàng tích lũy cũng 
ngày càng ting, Chúng tà tiều dùng 
trong pham vị chúng ta làm ra, không 
tiêu dùng quá múc đó, năng suất lao 
động của chúng fa ngày hồm nv quUvết 
định mức tiêu dùng của chúng ta hôm 
nay Và cá ngày mai nữa, Trong văn 
kiện Đại hài thứ V eủa Dáắng. có đoạn 
nói: “Chúng ta phải sống phù hợp 
với kết quá lao động của mình, Không 
tiêu đùng quá giỏi hạn mà mức sản 
xuất cho phép. Phái bảo đám nhu cầu 
đời sống, những phái biết chịu dựng 
khó khăn đề bảo vệ độc lập tự do của 
Tô quốc và đành tý lệ tích lũy thích 
đáng để thực hiện tái sản xuất mỜ 
rong, xây đựng cơ sở vật chàt —KÝ 
thuat của chủ nưhTa xã hột s. 

Cơ sớ đề giải quyết vấn để tiên 
lương và đời sống là tỏ chức lại sản 
xuưai, xát V đirp cơ cau Kinh te hợp ÌÝ, 
sử đụng lao động xã hội đạàv đủ và 
hợp lý, tạo thêm công ăn việc làm và 
tñng nàng suất Táo đồng, thực hiện 
tiết kiệm, báo đầm chất lượng và hiệu 
quá kính tế, tầng cường: Rính tẺ quỏe 
đoanh, tàng cường hình tế tập thể, 
phát triển kinh tế gia định, Trên cơ 
sở điều chính giá Nhà 
được phún lượng thực và bàng hóa 
chủ véu, làm chủ thị trưởng, tĩng 
cường thương nghiệp xã họi chủ 
nghĩa, từng bước ôn định tài chính, 
Òn định tiên tệ. Phi có quý hàng 
hóa và quỹ Tiện tế cần đổi với quỷ 
tien lương dược tính liên 
theo giá bán lẻ Nhà nước ở các 
địa bàn củ nước, đạc biết là ở những 
vùng công nghiệp tạp trung Và các 


` 
`. 
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hàng 


®œ 


thành phố lớn. Cải tiến tiền lương 
một cách đồng bộ sẽ góp phần thiết 
thực cải thiện đời sống người lao 
động một bước, nâng cao nhiệt tình 
lao động của mọi người, khuyen khích 
tăng năng suất lao động, đây mạnh 
thị đua sản xuất, góp phần ôn dịnh 
tỉnh hình chung của đãt nước, 


Mấy năm qua tiền trưng thực lế 
cửa cóng nhàn viên chức bao gồn: cả 
phiin hiện vật và phản bằng tiền, Hên 
Lục bị giảm sút, không đủ bảo đầm 
tả? san xuất sức lao động một cách 
bình thường, làm nảy sinh nhiều hiện 
tượng tiêu cực trong giai cấp cỏng 
nhân, và những chênh lệch về thu 
nhập không hợp lý giữa các tăng lớp 
đản cứ, _ 


Tiên lương được thề hiện phần 
chủ vếu là bằng hiện vật cung cấp 


. theo giá thấp, không gắn liên với kết 


quả lao dòng của người ăn lương, 
mang tính bao cắp nặng nề. Nếư kề 
ca việc cũng cấp cho người ăn tho, 
thì lại càng mang tính bình quản và 
không hợp lý. Và cách trả lương bao 
cạp de ra chủ nghĩa bình quản ngày 
"àng nặng, làm cho biên chế Nhà nước 
ngày càng tăng lên quá lớn, không 
khuyến khích tài năng và những người 
lao động giỏi, những người có cổng 
hiển nhiều. Tiên lương Không khuyến 
khích đúng mức các ngành nghề nặng 
nhọc, đọc hại, các ngành nựhệ có Vị 
trí quán trọng trong nên Kính tẺ quốc 
đạn như các ngành công nghiệp nàng, 
không khuyvcn khích thỏa đáng cúc 
khu vực miễn núi, biến giới, hải dào, 
Sỉ quan và quán nhân chuyên nghiệp, 
những người lớn khoa học RÝ thuật, 
giao dục V tÈ, văn hóa nghệ thuật. 
[hán lương cập bạc chiếm tý lệ thấp 
trang thủ nhập người lao động kh¿ng 
Khmiven Khí*h nội người CÓI trọng CịIP 
hạc, Và gian tâm nắng cao trình độ 
và tay nh, 

lo tiện lương chưa được giải quyết 
tÓt, cho nén mày nắng nàyv các nưành, 
các cạp, các đơn vị buộc phải tìm mọi 


cách đề tăng thêm thu nhập cho công 
nhân viên chức của mình. Hiện nay, 
có nhiều cách trả lương, tra thưởng, 
và nhiều mức tiền lương, tiền thưởng 


rất chênh lệch nhau một cách không . 


hợp lý, tính thống nhất của tiên lương 
không cỏn nữa, ảnh hướng đến tính 
thống nhất của giá cá, và gây khó 
khăn cho việc lưu thông hàng hóa 
trong cả nước. 


Tiền lương chỉ hạch toán phần 
bằng tiền vào giá thành sẵn phầm, 
còn phần bằng hiện vật là phần chủ 
yếu của tiền lương không tính vào 
quỹ lương và khỏng tính vào giá 
thành, do đó hạch toán kính tế xí 
nghiệp không đúng đắn; hạch toán 
kinh tế của các ngành lương thực và 
thương nghiệp là mua giá cao, bán 
giá. thấp, hoạt động không bình 
thưởng và gặp nhiều khó khăn trong: 
lưu thông hàng hóa. 


Tỉnh hình tiền lương như trên 
làm cho tiền lương không còn là một 
đòn bây kinh tế nữa, đang gây nhiều 
tác động tiêu cực đối với việc quản 
lý kinh tế tài chính, quản lý lao 
động, làm cho ký luật lao động 
không được tôn trọng, đội ngũ công 
nhân không được ồn định. 


* 


Nghị quyết Hội nghị thứ tám của 
Ban chấp hành trụng ương Đẳng 
(khóa V) đã chỉ rõ: hiện nay, xóœ bỏ 
quan liêu bao cấp trong giá và lương 
là yêu cầu hết sức cấp bách, là khâu 
đột. phá .có tính quuẽi định -đề chuyền 
hẳn nền kinh tế sang hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
trên cơ sở kế hơạch hóa. Về cãi tiên 
tiên lương, nghị quyết có nên: ® 7iên 
lương thực tế phai thực sự báo đảm 
cho người ăn lượng sống chủ yeu bằng 
tiên ttơng, tái sản xuất được sức lao 
động uà phù hợp cới khai năng của 
nền kinh tế quốc dân 


Gần chặt tiền lương với năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, thực hiện phản 
phốt theo lao động. 


Thực hiện trả lương bằng tiền, có 
hàng hóa bảo đảm của thị trưởng có 
lồ chức, xóa bỏ chế độ cung cấp hiện 

vật theo giá thấp, thoát ly giá trị 
hàng hóa. 


Thực hiện chế độ lương thống nhất 
lrong cả nước có tính đến sự khác 
biệt hợp lý giữa các vùng, các ngành ; 
ưu đãi thỏa đáng các ngành nghề 
nặng nhọc, độc hại, có yêu cầu nghiệp 
vụ, Kỹ thuật cao, các ngành giáo dục; 
v 1È, văn hóa; nghệ thuật ® (1), 


- 


{ — Bảo đảm cho người ăn lượng 
(di sửn xuảt được sức lưo động phủ 
hựp 0ới thả nàng của nền kinh lễ quốc 
dân. 


Mức tiêu đùng cần thiết được xác 
định phù hợp với khả năng của nền 
kinh tế quốc dân, có cải thiện so với 


hiện nay. Trước mắt cần tập trung 


chú yếu vào các nhụ cầu về ăn, bảo 


-đăm số ca lo cần thiết từ mức lương 


tối thiều ; các như cầu tiêu dùng khác 
được tỉnh toán ở mức hợp lý, kẻ cả 
việc chăm sóc gia đình. Thực hiện 
việc trả lương bảng tiền, tính theo 
gia bán lẻ Nhà nước đối với tư liệu 
tiêu dùng. 


Hang công nghiệp tiêu dùug tình 
theo giá kinh doanh thương nghiệp 
do Nhà nước quy định, thông nhật 
rong cá nước về những mát hàng 
chủ vều. 


Lương thực được tính theo giá mua 
của Nhà nước ở vùng sản xuất hàng 
hóa chủ véu, 


ŒGíd fhực phẩm tính theo gia thị 
trường trung bình ở nơi sản xuất, như 
vậy có g( Khu vực đổi với lướng 
thực thực phẩm: Tiên lương tính theo 


(1) Ng'{ qugế t Hới nghị tủ tám Đan 
cha, han% trung ương Đảng (khóa V} sẽ 
Giá — Lương — T:èa 
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giá oùng thấp nhất là Hiền lương làm 
cơ sở cho hệ thống lương cơ ban của 
ca nước, địa phương có mức giả cao 
hơn thì có phụ cấp đáL dò theo 0ùng. 
Trong một vùng, cúc thành phố và 
thị xã có phụ cấp đắt đó cao hơn các 
"Vùng nông thôn. 


Đề hạn chế tác động phức tạp do giá 
eä còn có thê biến động và đề thực 
hiện việc kế hoạch hóa và hạch toán 
kinh tế, cân ồn định giá bán lẻ hàng 
liệu ng thiết gều đề lính tương trong 
tửng thời gian. Khi điều chỉnh giá thị 
tỉnh lại phụ cấp lương tương ứng. Cần 
cân đối quỹ hàng hóa xã hội trên từng 
địa phương và khu vực, cân đối với 
quỹ tiền dưa ra, đầy mạnh cải tiến 
và quản lý thị trường “tự do», xóa 
bỏ dầu cơ buôn lậu, bảo đảm tiên 
lương thực tế cho công nhân, viên 
chức và lực lượng vũ trang. 


3— Qua Triệt nguyện tác phản phối 
theo lao động, điều chỉnh thang lương, 
bảng lương 0à các thứ phụ cấp. Chủ 
nghĩa xã hội đòi hoi phải thực hiện 
nguyên tác “làm theo năng lực, phân 
phối theo lao động 9®, thực hiện phân 
phối cho các thành viên trong xà hội 
theo số lượng và chặt lượng lao dòng 
mà họ đã cống hiển. Toàn bộ sẵn phầm 
đo lao động làm ra, phải đành dú cho 
quỷ bù đáp, và các quỹ tích lũy, quỹ 
quốc phòng, quŠ tiêu dùng xã hội, 
phần côn lại của tông sẵn phầm xã hội 


đhợờc đem phần phối cho tiêu dùng eá., 


nhân. 


Việc phản phối cho tiên dùng eá 
nhân ffnére hiện chủ yến Lheo ngưyyên tác 
phảm phối theo lao đang, là phương 
thức phản phối công bảng hợp lý, tác 
đọng mạnh mẽ nhất đến s0 xuit Và 
đời sống; phản phối theo lao động là 

ˆ - ^ ¬- , # 
nhan tô quan trong để ơiio đục Ý thức 
lao động cho mỗi thành viên của xã 
hội, đồng thời là một phương tiện đề 
giảm dóc múc độ lao động và mức độ 
tiêu dùng có hiệu qnả nhất, thực hiện 

` L4 ^ * xe. , ® ` 
sự Kiểm tra của xã hội đối với từng 
nưưi lao động, Riềm tra hàng nưày 
Hêi TP in viện TU sâu : E: uy nc 


mỗi người cổng hiến và hưởng thụ 
theo lao động đã cổng hiến. 


Vận đụng nguyên tác phân phối 
theo lao.động cần phải kết hợp chặt 
chẽ giữa việc giáo dục chính trị tư 
tưởng với khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất, V.I. Lê~nin đã chỉ rõ : « Trong 


.ITHỘt nước tiều nông, trước hết các 


đồng chí phải bắc những chiếc cau 


nhỏ vững chắc, đi xuyên qua chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước, sang chủ 


nghĩa xã hội, không phải bằng cách 
trirẻ tiếp dựa vào tỉnh thần phần khới, 
mà là, với tỉnh thần phấn khơi do 
cuộc cách mạng vĩ dại gày ra, bảng 
cách khêu gợi hứng thú cả nhìn, lợi 
ích ch nhàn, bằng cách áp dụng 
nguyên tắc kinh tế hạch toán ?® (2). 


Tiên lương thề hiện nguyên tác 
phản phối theo lao động. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, tiền lương, về thực chát, 
là phần thu nhập quốc đản thực hiện 
đưới hình thức tiên tệ được Nhà nưce 
phâu phối cho công nhàn viên chức 
phủ hợp với số lượng và chất lượng 
lao động của mỗi người đã cống hiện. 
Việc phân phối bằng giá trị, thực hiện 
qua lương bằng tiền được bảo dum 
bằng lượng hàng hóa tiêu dùng hãng 
hiện vật, có giá bán lẻ Nhà nước 
được ồn định, thống nhất trong# cả 
nước, có thứ có phần biệt giả vùng và 
có phụ cấp dát đó theo vùng, 


Cải tiễn các thang lưrơng.bảng lượng - 
và các thứ phụ cấp, về thực chất, là 
ad dựng chế độ tiền lương mới, và 
công việc này có những yêu cầu sau 
đày : 

—Làm ehö nàng suất lao động không 


"nớơững nàng cao. 


— Phản bố hợp lý sức lao động giữa 
các ngành kính tế quốc địìn, giữa các 
xí nghiệp trong nội bộ ngành. 


(2› V.] [ê-nin: Toản tập. tiếng Nẹa, xuất 
bản lần thứ tư.t p 22. tr. 29 — 3?. 


-Khuyến khích việc nâng cao trình 
độ lành nghề của công nhân viên 
chức. 


—Bảo đảm tính thống nhất cả nước, 
lập lại trật tự về tiền lương, tiền 
hưởng trong cẢ nước. 


Cần mở rộng một bước mức chênh 
lệch giữn mức lương tối thiều — mức 
lương trung bình — mức lương tối đe 
so với hiện pay ; mức chênh lệch giữa 
các bậc lương được mở rộng một 


bước, sẽ khuyến klích tài năng, và _ 


khi có điều kiện và khả năng, sẽ tiếp. 
tục mở rộng chênh lệch. 


Cần xác định lại quan hệ hợp lý 
giữa các ngành nghề trong nềòn kinh 
tế quốc đâên, căn cứ vào trình độ lành 
nghề bình quân của những người lao 
động ở mỗi ngành, điều kiện lao động 
khác nhau, nặng nhọc, độc hại khác 
nhau, và vị trí kinh tế của mỗi ngành 
trong nền Rinh tế quốc dân. Tỉnh 
lương tối thiều hệ số là 1, thì lương 
bậc 1 của một số ›ghè được sắp xếp 
eó chênh lệch thỏa đáng theo thứ tự 
khai thác Hhar" hầm lò, khai thúc lộ 


thiên, khai thúc gỗ, thi công cơ giới, - 


luyện kim. hóa chất cơ bản, điện, eơ 
khí, xi mărợ, đệt thoi, xây dựng, công 
nghiệp nhẹ, công nghiệp thực 
phầm v‹v. Điều chỉnh lại mức lương 
qủa viên chức theo hướng giảm bớt 
số lượng mức quá nhiều. Mở rộng 
chênh lệch giữa các bậc lương, cân 
đối lại mức lương của các loại viên 
chức cùng trình độ, cùng điều kiện 
làm việc như nhau, Điều chỉnh quan 
hệ tiền lương cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp liên hiệp xí nghiệp và xí nghiệp, 
gắn mức lương với chức danh tiêu 
chuẩn của viên chức, thi hành lương 
chức vn đối với cán bộ lãnh đạo, đối 
với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, 
kỹ thuật, đối với nhân viên phục vụ 
vš quản trị. Sửa đồi phụ cắp khu vực 
nhằm thu hút lao động đến các vùng 
xa xôi heo lánh, có ý nghĩa kinh tế 
quốc phòng quan trọng. Gải tiến phụ 
cấp thân: niên đối với một số ngành 


`. 


+ 


nghề cần thiết, áp dụng chế độ thâm 
niên tột khung cho tất cả các ngành 


nghề nhằm khuyến khích người lao 


động tiếp tục công tác sau khi đã có 
mức lương tột khung. Chuyền các 
khoản phụ cấp ngành nghề vào lương 
cơ bản, =huyỀn bữa ăn giữa ca thành 
phụ cấp lương de khắc phục tỉnh 
trạng bao cấp và nêng cao hiệu quả 
của bữa ăn giữa ca. 


Cần khuyến khích hình thức lương 
sản phầm và áp dụng mức khuyến 
khích tùy theo chất lượng của định 
mức. Duy trì chế độ thưởng từ quỹ 
lương có phân biệt theo ngành có”' 
điều kiện khác nhau và chế độ thưởng 
hoàn thành nhiệu vụ cuối năm của 
các ngành hành chính sự nghiệp cũng 
như chế độ thường trích từ lợi nhuận 
xí nghiệp đối với các tồ chức xí 
nghiệp lạch toán kinh tẾ. Ấp dụng 
phụ cấp giáo dục đối với ngành giáo 
dục, phụ cấp trách nhiệm đối với. 
ngành y tế, nghiên cứu các khoản. 
liên thưởng khuyến khích các hoạt 
động sáng tạo phát minh khoa học kỹ 
thuật và văn hóa nghệ thuật. 


Đề bảo đảm nhiệm vYự tăng É#tdũù 
quốc phòng và an ninh, cần quan tânr 
đúng mức đến việc chăm sóc ]ực lượng 
vũ trang và chế độ lương đói với sĩ 
quan. 


Đề bảo đâm tiền lương thựe tố ohơ 
công nhân viên chức, cần xem xét 
tình hình giÁ cả từng quý (hoặo đội 
xuất khi cần thiết) dè định phụ eäp. 
đắt đỏ ; phụ cấp đất đỏ do trung ương 
thống nhất quy định cho tùng vùng 
và được hạch toán vào quỹ lưong và 
vào giá thành sẵn phầm, Tiền lương 
có tính chãt cơ động được bảo hiểm 
phù hợp với thực tế. 


Tiền lương và các khoản phụ cấp 
được sắp xếp lại đề tiền lương cơ 
bản trong khu vực sản xuất kinh 
dcanh chiếm khcẳng 70% thu nhập 
vê tiên long, làm cho mọi người 
quan tàm đến lương cơ bản và đèn 


ỏ/ 


cĩp bậc và trình độ tay nghề của 
mình 


Việc cải tiến tiền lương phải làm 
từng bước, đồng bộ cùng với việc 
điều chỉnh giá cả, tài chính, tiên tệ, 
ăn khớp giữa yêu cầu và khả năng có 
hạn của nèn kinh Xi quốc dân, Cán 
tập trung cao độ nỗ lực chúng của 
kế hoạch kinh tế nị ngà n sách Nà 
nước cho mục tiêu số một là dời 
sống, trước hết là cải tiến tiên lưong 
cho công nh:n, viên chức và lục 
lượng vũ trang. : : 


Việc cải tiến tiền lương lần này 


cñng là một việc cải tiến rất cơ bắn, 

: nhiim triệt đề xóa bố quan liên — bao 
cấp trong, giá cả và tiền lụ ơng, bảo 
đảm điền lưolỳ dủ cho yêu cầu tái 
sản xuất sứt Hạo dộng và quán triệt 
Lớt hơn nguycn Uic phân phối tho 
lão động ; cải Hiển các hệ thống thang 
lương, bằng Tương, các phụ cứp, tiễn 
thưởng đề thống nhật Hiến lưỡng trong 
cả nước l4) chênh lệch khu vực và phụ 
cấp đát đồ, Iñco vùng và theo thời 
gian, tiền lương thực tế được bảo hiềm 
cho người Tao động và tổ thành đòn 
bảy kính. tế có hiệu lực dễ quản lý 
kinh lẽ dài chính, quản lý lao động: 


So Với tình hình hiện nay, việc cải 
tiỂn tíền Hrơnơ lần này có cải thiện 
thỏa đăng đời sống công nhàn viên 
chức, Những người có trình độ nghiệp 
vụ kỹ thuật cao dược tăng lương 
nhiều,hơn, tiền lương sẽ được phản 
phối theo lào động, vì bồ bạo cấp 
bảng hiện vật và giam bớt bình quản. 


- 


Khi Nhà nước áp dụng chế độ lương 
mới, những gia đình công nhần, viên 
chức đông con, có nhiều người ăn theo: 
dược xử lý theo chế độ trợ cấp xã 
hội. Quỹ trợ cấp xã hội sẽ do Tông 
công đoàn cùng các ngành có trách 
nhiệm và các địa phương quản lý. 


Với chế độ lương mới, Nhà nướ@ 
có khả năng lập lại được trật tự 
trong cÄ:nước về tiền lương và tiền 
thưởng. Đối với một vài xí nghiệp cá 


. biệt, mức thu nhập có cao hơn, Nhà 


nước sẽ xem xét và xử lý cụ thề. 


Chế độ lương mới được thực hiện 
địa trên tiền đề tô chức lại sản xuất, 
tồ chúc lại lao động, cái tiến định 
mức lao động, đìy mạnh trả lương 


tỉ:eo sản phầm, đày mạnh tíng năng. 


suất lao động, giảm biên chế hành 
chỉnh và biên chế gián tiếp. 


Từng nzành, từng địa phương, 
từng xí nghiệp và cơ quan phát huy 
quyền làm chủ tập thề của cán bộ, 
cônz nhân, viên chức, thực hiện 
fnhiêm tức nghị quyết Hội nghị thứ 
(án của Ban chấp hành trung ương 
Đăng (khóa V), xóa bỏ quan liêu —= 
bao cấp và giá — lương — tiền, đặo 
biệt là cái tiến tiền lương theo nguyên 
lắc phần phối theo lao động, nhất 
định sẽ đem lại mội 
Ironø lao động sin xuất, thúc đầy mọi 
ngành, nghề, mọi tầng lớp nhân dân 
rao động hng hái tăng gia san xuất 
thạc hành tiết kiệm, góp phản ðn 
¡nh tình hình chung ˆ 


` 


khí thế mới. 


Mấy vấn đề cấp bách về cải 
tiến chính-sách giá cả hiện nay 


GHỊ quyết lội nghị thứ sáu 
BCHTƯP (khóa IV) mở đản quá 
trình đồi mới cơ chế quản lý 

kinh tế trong (hỏi kỷ quá độ ở nước 
-ta, trong đó có bộ phần nắng dòng của 


cơ chế này là chỉnh sách giá cả. Fất, 


nhiên quá trình đó không phải điển 
ra một cách ếthhận buêm xuôi gió ». 
Sự đồi mới một cách cán bản eơ chế 
kế hoạch hóa và quản lý nèn kinh tế 
quốc dân và chính sách giá cả cho phù 


tợp với quy. luặt vận dòng của nèẻn? 


kinh tế thời kỷ quả độ ở nước tà trên 
-thực tế là phải làm từng bước. Diễu 
dó không những do chúng tì thiểu 
kinh nghiệm f†reng sịr nghiệp cực ký 
phức tạp này nìà còn đo sự đỏi méi 
đó, cũng nh mọi sự củi tiên, đều phải 
trải qua mội quá trình nhận thức, một 
quá trình tìm: tòi, mò mẫm. 


Trong lïnh vực chính sách giá cả, 
-do những lý do khách quan và chủ 
quan, chúng tt đã duy trì quá làu 
những giá cơ bản của các sản phảm 
chủ yếu trong xã hội ở mức thứp và 
ngày càng (hoát ly giá trị hàng hóa, 
thoát ly sức mua của đồng tiên. 


Trong nắm l19Š1 — 1982, Nhà nước 
-đã thực hiện một cuộc tông điền chỉnh 
với điện rất rộng (trừ những mặt hàng 
cung cấp) tổng mức giá sẵn phầm xã 
hội sẵn xuất và lưu thông trên thị 
trưởng trong nước, so với nám !960 và 
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trước đó, tĩng từ 5 đến 7lìn. có thứ 
10 lần, lên sắt giá thị trưởng, có thứ 
cao hơn giá thị trưởng hình thành lúc 
đó. Như vậy tông mức giá đó ở mức 
độ cáng kệ, đã phán ánh sức mua của 
dòng tiền hình thành trên thị trường 
qœifdo» qua nhiệt năm vận động, 
Cùng với v ẹc điều chính giá và thực 
hiện phụ cấp lương, năm l19Š1, việc 
đi giá lên sát giá trị hàng hóa và sức 
Imtaa của động tiên dã có những tác 
dòng tích cực tron nên kính tế, góp 
phản thúc dây sản xuất, mở tông 
rong nghiệp xã hội chủ nghĩa. đáy 
mạnh thu ma, năm hàng vào tay Nhà 
nướe,“nhiệều ngành và xí nghiệp quốc 
doanh do (runữ trơng và địa phương 
quản lý từ chỗ làm ăn thua lỗ, bát đâu 
dã có lãi, Cùng phải nhác lại rằng, 
khi phán đoán việc tông điều chỉnh 
g xá cả năm 1P51 — 1982, vấn dè gayv 
cẩn lớn là lúc dó ta còn chú trương 
đuy trì chế độ cùng cấp thco tem 
phiếu cùng như mức giá hình thành 
năm 1960 tương ítnø với mức thu nhậặp 
đánh nghĩa (qua phụ cấp tương) hình 
thành trong thời giam đó. Theo số liệu 
ước tính thì mức giá những miịt hàng 
cũng cấp này chỉ bằng khoảng 3Ã giá 
vốn mua và sản xuất của nhóm hàng 
đó, trơng đương khoảng 1 doanh số 
của thương nghiệp quốc đoanh. Nói 
cách khác, khoảng một nữa quỷ hàng 
(lại là những hàng quan trọng) nắm 


trong tay thương nghiệp quốc doanh 
là đề cung cấp theo giá cả phi kinh 
tế —-- thực chất là dùng đề cấp phát 
nhằm duy trì chữ độ lương thấp. 
Chính vì vậy, mặt bằng giá Nhà nước 
đã dựng lên năm 1981 — 1982 ' chưa 


phần ánh đây đủ thực trạng sức mua - 


của đöng tiền lúc đó. Dưới ánh sáng 
các nghị quyết của Trung trơng Dảng 
trong mấy năm gần đày, chúng ta có 
cơ sở đề đánh giá vấn đề gay củn lón 
này trong chính sách và cơ chế kinh 
doanh nói chung và chính sách 
giá cả nói riêng. Chúng ta đã cbàm 
nhìn ra vấn đề, chậm khắc phục 
sự lạc hậu của mức giá, một phần 
quan trọng quỹ hàng hóa đem 
bán cung cấp theo định lượng và 
không định lượng gây nên hậu quả 
xấu döi với yêu củu hạch toán (toàn 


bộ nền kinh tế và từng ngành, địa 


phương và cơ sở). Với mức giá cung 
cấp không còn mang ý nghĩa và nội 
dung kinh tế, chế độ bao cấp đã có 
thêm chỗ dựa và môi trưởng ăn sâu, 
lan rộng trong đời sống kinh tế nước 
ta. Thực tế là chúng ta không thề 
hạch toán được xác thực. Tất cả các 
chỉ tiêu tính bằng giá trị du thoát ly 
Xa và ngày càng xa cơ cầu và động 
thái vận dòng cửa sản xuất và sẵn 
_ phẩm xã hội, thu nhập quốc dân. Đó 
là biều hiện khá rõ nét của bệnh bảo 
Lhủ, lập trung quan liêu bao cấp, xa lạ 
với cơ chế quản lý tập trung dân chủ, 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Điều này nói rò vì sao nghị 
quyết liội nyhị thứ tám của BCIHTTUƯĐ 
(khóa V) coi việc sửa giá, sửa lương 
là khâu đột phá có tính quuết định đề 
làm chuyên biến toàn bộ cơ chế quản lý 
và kế heach hóa nền kinh tế quốc dân. 


Tử sau lần điều chỉnh giá trên điện 
Tộng năm 1981 — 1982, tình hình diễn 
biến rắt phức tạp, thể hiện rõ nét Ở 
các mặt sau đây : 


Một là, sự mất cân đối về hiện vật 
trong nên kinh tế và do đó, về giá trị, 
tiếp diễn và ngày càng căng thẳng. 
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Hai là, sau điều chỉnh, giá thị 
trường và một bộ phận ngày càng lớn 
giá Nhà nước tăng rất nhanh, sức mua 


-Ò của đồng tiền bị giảm sút cũng với 


tốc độ khá cao. 


Ba là, trong lúc sản xuất của các 
thành ¡hần kinh tế, nhất là trong 
nông nghiệp có những bước phát triền 
khá, thì tỉnh hình thị trưởng  điễn 
biến ngày càng bất lợi cho các lực 
lượng kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Trong chính sách và cơ chế quản lý 
giá mới, nói chung có nhiều vấn đề 
không thích hợp với tỉnh hình kính 
tế tài chỉnh và yêu cầu điều hành mặt 
giả trị của quá trình tái sản xuất Kã 
hội trong sìn xuất trực liểp, cũng như 
trong phản phối lưu thông và tiêu 
dùng sẵn phầm xã hội, trong sử dụng 
thu nhập quốc dân (eä tiêu dùng trực 
tiếỹ và tiêu dùng cho sản xuất qua 
đầu tư vốn). Những vấn đề đó là: 


— Ngoài giá cung cấp ván giữ như 
đã nói trên đây, hầu như mức giá 
mua nông sẵn, lâm sẵn, tlhhiy sản cùng 


_ giá bán các loại vật tư và dịch vụ 


của các ngành này, qua hợp đồng 
kinh tế hai chiền giữa Nhà nước vã 
các cơ sở sản xuất, trong 4 năm qua, 
cơ bản không thay đòi, ngày cảng 
thấp hơn giá trị và không phù hợp 
với sức mua của đồng tiền: 


— Mặt khác, trong-.khi giá mua và 


_bán trong hợp đồng và theo chỉ tiêu 


kế hoạch chậm thay đồi, thì giá ngoài 
hợp đồng, ngoài kế hoạch đã tăng 
nhanh tương đương mức tăng giá thị 
trường. Kết quả là tông sản phầm xã 
hội được đo lường theo hai giả rõ rệt 
và mức giá của chúng cách nhau. 
từ 5 đến 7 lìn, hoặc hơn nữa. 


— Trong lúc chỉ phí sản xuät hàng 
xuất khầu và giá hàng mua đề xuất 
khầu tăng rất nhanh.(từ 5 dến 7 lần}: 
thỉ giá vật tư thiết bị nhập khảu cơ 
bản giữ như mức đã định năn 
19817~ 1955. 


Nếu nhìn một cách tông quát về 
‹chính sách giá (bao gồm c1 mức giá, 
quan hệ giá, quản lý điều hành giá), 
chúng ta có thề nêu mấu Đấn đề cấp 
bách cần giải quụẽ!: đó là giá thấp 
hơn giá trị ; thoát lv khá xa sức mua 
của đồng tiền trên thị trường; giá 
không được quản lý và điều hành 
bằng một cơ chế thích hợp cho nên 
diễn biến tự phát, hỗn loạn, giá tăng 
với mức độ quá nhanh, không có sự 
SŠn định cần thiết và không bình 
thưởng. Tình hình đó có nhiều nguyên 
nhân; có cái bắt nguồn từ bản thân 
nền kinh tế, có cái đo chủ quan chúng 
{a gây ra. Bản thân cuộc điều chỉnh 
giá ca và phản phối lưu thông năm 
1981 — 1982 cũng có những khuyết điềm 
từ chủ trương cụ thề đến biện pháp 
thực biện như : không đồng bộ, không 
có -ơ chế gưdộng » cần thiết, không 
làm chủ được thị trường v.v. Nhưng 
bao trùm hơn cả là việc điều chỉnh 


giá cả không thoát ra khỏi khuôn khồ. 


của cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp trong quản lý và kế hoạch hóa 
toàn bộ nền kinh tế quốc đân, mà 
quản lý và kế hoạch hóa giá —lrơng— 
tiền là bộ phận rất quan trọng của 
. .eơ chế đó. Lĩnh vực quản lý giá cũng 
là lĩnh vực biều hiện đậm nét lôi 
-quản lý nặng về mệnh lệnh hành 
chính đơn thuần, Ít chú trọng vận 
dụng đúng đắn các quy luật khách 
-quan, trước hết là quy luật giá trị 
và các quy luật của chủ nghĩa xã hội 
đã phát huy tác dụng trong nền kinh 
tế nước ta trong gini đoạn hiện nay. 


* 


Thi hành nghị quyết Hội nghị thứ 8 
‹sủa BCHTUDĐ (khóa V), công tác chỉ 
đạo và quản lý Nhà nước trong lĩnh 
vực giá cả có ba nội dung cơ bản sau 
đây: 

Một là, xây dựng lại hệ thống giá 
Nhà nước về những sản phầm xã hội 


quan trọng nhất trong nền kinh tế đề 
thiết lập miịt bằng mới thích hợp hơn 
của giá cả trên thị trưởng trong nước 
theo yêu cầu phản ánh sát giá trị hàng 
hóa và sức mua của đồng tiền đề tạo” 
điều kiện thuận lợi cho sự phát huy 
sản xuất, mở rộng lưu thông hàng 
hóa, hạch toán và tông hạch toán nền 
kinh tế quốc lân, thực hiện kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, lấy năng suất, chất 
lượng và hiệu quả làm mục tiêu hàng 
đầu. 


-_ Hai là, cùng với việc sửa đồi cơ chế 
chung kế hoạch hóa và quản lý nền 
kinh tế quốc dân phải rà soát một 
cách căn bản và xây dựng cơ chế mới 
về quản lý giá, xác định rõ chức năng, 
thực hiện sự phân công, phân cấp hợp 
lý về quản lý giá của Nhà nước và 
thiết lập cơ chế tác động, điều hành 
sự hình thành và vận động giá cả 
chung trên thị trường xã hội. 


Pu là, trên cơ sở xác định đúng 
chức năng, phân công, phân cấp hợp 
"lý, xây dụng một hệ thống tồ chức 
vững mạnh và bố trí một đội ngũ cắn 
bộ quản lý giá có chất lượng đề thực 
hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực 
giá cả. 


Điều chỉnh giá là bộ phận cực kỷ 
quan trọng trong việc đồi mới tiền 
lrơng và các mặt khác của chính sách 
kinh tế, đồi mói toàn bộ cơ chế quản 
lý kinh tế và kế hoạch hóa nẻn kinh 
tế nước ta trong giai đoạn hiện nay, 
nhằm những mục tiêu chủ yếu sau 
đây : 


;  — Thúc đầy sẵn xuất phát triền theo 
cơ cấu hợp lý, khai thắc mọi tiềm 
năng lao động, đất đai, ngành nghề, 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện eó, nhằm 
phát triền sản xuất với năng suất lao 
động, chất lrợng sản phầm, hiệu quả 
kinh tế cao hơn. : 


— Òn định đời sống nhân đân lao. 
động, trước hết là đời sống công nhân, 
viên chức và lực lượng vũ trang. Nhà 


~ 


ái 


nước làm chủ sẵn xuất và phân phối 
lưu thông, làm chử thị trường và giá 
cä, từng bước cân bằng ngân sách và 
tiền mặt. 


— Góp phần tạo dần nguồn tích lũy 
từ nội bộ nền kinh tế quốc dân đề 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. : | 


— Thúc đầy việc hoàn thành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường kinh 
tế quốc doanh và kinh tế tập thề, phát 
triền kinh tế gia đình. 


— Góp phần tăng cưởng quốc phỏng 
và an ninh, kiên quyết chống địch phá 
hoại ; đấu tranh có hiệu quả chống các 
hiện tượng Liêu cực. 


Đề đạt các mục tiên nói trên, việc 
điều chỉnh mặt bằng giá và cơ chế 
quản lý ciá phải dựa trên các nguyên 
tíc sau đây ? 


— Xác định giá cả phải phủ hợp 
với giá frị và với sức mưa thực tế của 
đồng tiên. 


-. — Định giá trên cơ sở lấy kế hoạch 
làm trung tâm, thực hiện hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, chủ động vận dụng quy luật 
giá trị và quan hệ cung cầu. 


— Phải lấy giá thóc làm chuần cho 
toàn bộ mặt bằng giá. 


— Phải có phản công, phân cấp 
hợp lý. 


Việc lớn đầu tiên có tính chất mỡ 
đầu cho một giai đoạn mój của chính 
qách giá cả và là điềm nút của khâu 
đột phá cho cơ chế quảun lý mới xuất 
hiện là thực hiện piệc lính đủ øco giả 
loan bộ chỉ phí sản xtiất Đà lưu Lhöng 
+ä hỏi cần thiết trong nền kinh tế ; lâm 
Cho niú cả phán ánh được sức mua 
lực tế của đóng Hồn hiện nu. 
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Trước hết, phải tỉnh đủ «V3 tức 
là phần tiền lương mà người laơœ 
động trong lĩnh vực sẵn xuất vật chất 
được phân phối sau quá trình sản 
xuất, đề mua sắm các vật phầm tiêu 
dùng, bảo đảm nhu cầu tái sản xuất 
sức lao động của mình. Như vậy, tiền 
lương ở đây hiều theo nghĩa rộng bao 
gồm bộ phận thu nhập bằng tiền trả 
cho người sản xuất và trở thành hộ 
phận chi phí làm ra sản phầm nông 
nghiệp boặc công nghiệp, thủ công 
nghiệp, và bộ phận của chỉ phí lưu 
thông tương ứng với tiền lương của 
những người lao động hoạt động 
trong lĩnh vực lưu thông 


Thực tiễn đang đặt ra vấn đề sửa 
đòi căn bản chế độ tiền lương, chuyền 
phần lương hiện vật thành tiền. Điều 
đó đòi hỏi định lại mức giá các vật 
phẩm tiêu dùng, địch vụ cần thiết cho 
đời sống vật chất và văn hóa của 
người lao động, đề làm cơ sở tính 
mức lương. Giá ở đây cũng phải quán 
triệt nguyên tác tính đủ các ohỉ phí 
xã hội cần thiết đề tạo ra các sản 
phầm và dịch vụ đó. Dương nhiên, 
do nhiều lý do, chưa thề một lúc và 
nói chung không thề trích đủ hoàn 
toàn mọi khoản của cải vật chất và 
văn hóa dùng đề tái sản xuất sức lao 
động đưa vào liền lương và thu nhập 
bằng tiền của cả nhiều người lao động 
¿ví dụ như nhiều khoản phúc lợi, quÿ 
tiêu dùng xã hội). Hơn nữa, có những 
khoản như tiền nhà chưa thề phản 
ảnh ngay vào tiên lương hết được, 
đó là do những nguyên nhân về tài: 
chính, chứ không phải do chính sách 
giá cả. Xu hướng chung là ngày càng 


làm cho tiền lương phản ánh đúng và 


đủ chỉ phí xã hội cần thiết và có thề 


trang trải cho việc tái "sản xuất sức 
lao đọng của người lao dòng trong 
khu vực sản xuất vật chất. Đó là 
một điều kiện rất cơ bắn làm cho giá 
cá phản ánh đủ và đúng giá trị hàng 
hóa. Trước mắt, đưa ngài bộ phận 
lương hiện ạt 0pàảo giá thành 0à gid 


. 


cä sản phầm tương ứng uởi chỉ: phí xã 
hột dã bỏ ra cho những oật phầm tiêu 
dùng hiện đung phản phối cho người 
lao động ; trước hết là dưa mức giá 
hàng cung cấp theo định lượng tủ 
không định tượng lén mức giá *tính 
đủ ®, bảo đảm cho các ngành 0à cơ sở 
sản xuất lưu thông những mặt hàng 
nàu nói chủng không lỗ. 


Việc tính đủ tiền lương vào giá 
thành và giá cả hàng hóa có ý nghĩa 
rất quan trọng đối với nền kinh tế 
nước ta hiện nay, khí mà hao phí lao 
động sống còn chiếm tỷ trọng đáng 
kề trong giả trị sẵn phầm xã. hội do 
trình độ kỹ thuật còn thấp. Vì vậy, 
tính “hụt ® phần tiền lương sẽ xuyên 
tạc bộ phận này trong giá trị sản 
phẩm của tất cả các ngành kính tế 
quốc đàn. 


Có tính đủ như vậy mới phần ánh 
(qua giá) năng suất lao động của các 
cơ sở sản xuất, cúc ngành, và mới có 
điều kiện so sánh năng suất lao động 
giữa các ngành, các cơ sơ, các loại 
sản phẩm, và trong từng thời gian, 
phát hiện và Khai thác tiềm năng tÔ 
chức lại lao động, nàng cao kỷ luật 
và năng suất lao đọng. Cơ chế bao 
cấp đã che lấp tiêm năng nói trên và 
dung đưỡng nhiều hiện tượng tiêu 
cực tùy (iện trong lĩnh vực lao động ; 
việc trả lương và thưởng cho người 
lao động không gắn với giá thành, giá 
cả sẵn phầm. 


Việc “bù giá» vào lương và tính 
lương vào giá thành sản phầm được 
thực hiện ở một số nơi trong thời 
gian qua không những góp phần khác 
phục nhiều hiện tượng tiêu ctre trong 
khâu lưu thông phân phối giúp cho 
người lao động làm chủ được tiền 
lương của mình, mà còn tạo điều 
kiện cho cơ sở phát hiện được mặt 
. yếu kém của mình vẻ tô chức lao 
“động, về năng suất, hiện quả của lao 
động, về trả lương, trả thưởng, trên 
cơ sở đó bước dầu có dơn giả khoán 


đủ hơn, đúng hơn, tạo ra sự kích 
thích đối với việc nâng cao năng suất 
lao động. Tính đủ tiền lương vào giá 
thành và giá cả hàng hóa sẽ giúp 
phát hiện tính bao cáp một cách cụ 
thề, và khi khắc phục bao cấp qua 
tien lương, giá cá, thì hao phí lao 
động sốný trong giá trị, khoản chỉ về 
tiên lương trong giá thành đơn vị sản 
phầm sẽ hạ xuống trong khi thu nhập 
của người lao động có năng suất cao 
ngày càng tăng 


Vấn đề tiếp đến là tính đủ giá trị 
và làm cho giá cả các yếu tố vật chất 
(Ct và C2) sử dụng trong nên kinh tế 
phù hợp với giả trị và sức mua của 
đồng tiền hiện này. Tính đủ và dúng 
giá trị vật tư nhập khẩu và sẵn xuất 
trong nước sở tạo nên động lực thúc 
đầy sử dụng tiết kiệm và hợp lý các 
loại năng lượng, vật tự, thiết bị, phụ 
tùng trong quá trình sản xuất, giam 
mức liêu hao vạt tư, năng lượng hiện 
quá lớn và nâng cao công suất sử dụng 
các thiết bị hiện quá thấp. ˆ 


Nguyên tắc *tính đủ» trước hết 
phải thề hiện trong giả mua nông sẵn, 
lâm sản, thủy sản, là lĩnh vực eực kỳ 
quan trọng của chỉnh sách giá cả 
trong chặng đưởng đầu tiên của thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


Giá mua lương thực và nông sẵn 
phải thề hiện và góp phần thực hiện 
đường lỏi phát triền nông nghiệp 
nhằm hình thành cơ cầu công nông 
nghiệp hợp lý, thê hiện quan hệ 
công — nông cùng làm chủ, cả công 
nghiệp và nỏng nghiệp đều phát triên 
và đóng góp đúng mức cho Nhà nước, 
góp phần cái thiện đời sống của công 
nhàn và nóng đân, 


Giá mua lương thực và các nóng 
sản khác phải được xác định trên cơ 
SỞ thỏa thuận giữa Nhà nước và nông 
đân, bảo đảm cho người sản xuct bà 
đắp (dì chỉ phí, có lãi hợp tj nhàm 
khuyến -khích nóng dân hằng hái 
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sản xuất. Giá mua có phân biệt theo 


vũng, khuyến khích phát triền các 


vùng chuyên canh, các vùng kinh tế 
mới, chú trọng những vùng chuyên 
-trỏng lúa. 


Như vậy có ba yếu tố quvết định 
giả mua lương thực và nông sản là 
‹chỉ phí sản xuat từng vùng, lợi nhuận 
của người sản xuất và quan hệ cung — 
cầu về loại sản phầm trong từng vụ 
.sn xuất, thu n¡ua, 


Việc điều chỉnh giá bán buôn hàng 
công nghiệp phải dựa trên cơ sở giá 
thành tỉnh đủ chỉ phí của từng ngành, 
có lãi thỏa đáng cho người sản xuất 
và thề hiện chính sách kinh tế đối 
với sẵn xuất và tiêu dùng (cả tiêu 
đùng trực tiếp và tiêu dùng cho sản 
xuät). 


Một yếu tố eơ bản quyết định mặt 
“bằng giá trong nước là giá tư liệu 
sin xuất, Tất nhiên, phần tư liện sản 
xuất tạo ra trong nền kinh tế của fa 
phải được tính đủ chỉ phí gồm tiền 
lưcng, khẩu hao cơ bản (tạm thời còn 
phải tính đến mức độ sử dụng công 
guất máy móc, thiết bị), khẩu hao sửa 
chữa lớn theo mặt bằng giá mới. Song 
quan trọng hơn là tư liệu sản xuất 
nhập khầu, phần này hiện chiếm 70— 
90% tư liệu sản xuất sử dụng trong 
- nên kinh (tế quốc dàn. 


Nguyên tắc định giá hàng nhập khẩu 
là phải tính dến các quan hệ giá cả 
vã chính sách giá trong nước, hướng 
vào việc khuyến khích sản xuất vật tư 
trong nước thay thế hàng nhập khẩu 
và sử dụng tiết kiệm vật tư nhập khâu, 
tính đến mức chỉ phí xuất khâu đe tạo 
nguồn nhập khâu. VÌ vậy, cần xác 
đị .h đúng tỷ giá kết toán nội bộ nhằm 
bào đảm kinh đoanh xuất nhập khâu 
bình thường có lãi, giá hàng nhập 
khầu phái bù đắp được chỉ phí (giả 
vỏn) hàng xuất khẩu, nói chung Nhà 
nước không lỗ trong việc xuất khâu 
và nhập khầu. Tỉnh hình thực tế dang 
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đặt ra vấn đẻ khá gay gắt là giá vốn 
xuất khầu (bao gồm giá mua, giá 
thành, lợi nhuận, chỉ phí sản xuất, 
chế biến, vận tải hàng xuất khâu) 
mấy nă¡ qua tăng rất nhanh. Nếu lấy 
giá vốn hình thành hiện nay đề tỉnh 
giá hàng nhập khầu tương ứng, thì 
mức giá hàng trong nước sẽ rất cao, 
có khi vượt quá sức mua trên thị 
trưởng nội địa. Ngược lại, nếu lấy giá. 
thị trường trong nước hiện nay làm 
giới hạn cao cho giá hàng nhập khầu, 
nhất là tư liện sẵn xuất, thì giá hàng 
nhập khầu không trang t:ải được vốn 
hàng xuất khẩu, gây ra bù lỗ cho khâu 
xuất khầu quá lớn, ảnh hưởng đến . 
ngân sách Nhà nước mà còn bất lợi 
cho hoạt động của các công (v ngoại 
thương, và cho việc đầy mạnh xuất 
khầu. Trong tình hình đó, việc chấn 
chỉnh khâu xuất khầu từ làm hàng 
xuất khầu đến thu mua, định giá cả, 


"tính chỉ phí và hiệu quả hàng xuất, 


chống cạnh tranh mua bán hàng xuất 
khầu, đề có tỷ giá hàng xuất khẩu 
ngày càng hợp lý, là điều hết sức 
quan trọng. 


Yêu cầu cấp bách là phải xây dựng 
một cơ chế quản lý và điều hành tỷ 
giá giữa đồng tiền của ta và ngoại tệ, 
trong đó đồng rúp là cơ bản nhất. 
Tiến tới thực hiện một cơ chế kết hối 
hoàn chỉnh có căn cử khoa học và phù 
hợp với thực tế đề các công ty ngoại 
thương do trung ương và địa phương 
quản lý thông qua ngàn hàng ngoại 
thương mà mua ngoại tệ khi có wei 
phép nhập khầu và bán ngoại tệ sấu 
khi xuất khầu. .. 


Giá bán lẻ phải được xác định trên 
cơ sở giá trị hàng hóa, có tính đến 
quan hệ cung — cầu, tiền— hàng, và phải 
thề hiện chính sách kinh tế — xã hội 
của Đẳng và Nhà nước, phân biệt theo 
tính chất mặt hàng. Nói chung giá bán 
lẻ hàng công nghiệp thực phầm và 
hàng công nghiệp tiêu dùng phải bảo 
đảm tích lũy cho ngàn sách, trừ một 
số ít hàng thiết yếu có ý nghĩa chính 


trị — xã bội đạc biệt thì tích lũy Ít, 


cá biệt có thề bù lỗ theo chính sách. 


Tóm lại, quán triệt nguyên tắc « tính 
đủ » chỉ phí sản xuất và lưu thông cần 
thiết trong nền kinh tế hiện nay là 
phương hướng rất cơ bản nhằm làm 
cho hệ thống giá cả phản ánh yêu cầu 
của các quy luật kinh tế, tạo điều kiện 
chống bao cấp qua giá và thực hiện 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, lấy năng suất, chất 


lượng và hiệu quả kinh tế làm mục - 


tiêu hàng đầu của sản xuất, kinh doanh 
và mọi hoạt động kinh tế. Như vậy 
«tính đủ " bao hàm ý nghĩa thúc đầy 
nâng cao hiệu quả kinh tế và là một 
sự đòi hỏi nghiêm khác đổi với các 
t chức kinh tế thực hiện các chức 
năng sẵn xuất, kinh doanh theo nguyên 
tắc tự chủ về tài chính và tự chủ về 
lời — lỗ trong hoạt động của mình. 


Đề có mïit bằng giá mới và các quan 
hệ giá cả trong nước được hình thành 
một cách hợp lý, phù hợp với giá trị 
hàng hóa và sức mua thực tế của đồng 
tiền, vửa củng cố được sức mua đó và 
xã hội chấp nhận được; thì nhất thiết 
phải tô chức, sắp xếp lại sản xuất, 
nhất là trong khu vực kinh tế quốc 
-đoanh, sắp xếp lại công tác xuất nhập 
khẩu, nhằm đạt hiệu quả cao hơn ; 
chấn chỉnh lưu thông (cung ứng vật 
tư, thương nghiệp), xóa ngay các khâu 
trung gian không cần thiết, trùng lặp, 
tính đúng định mức, loại bỏ chỉ phí 
sản phầm và lưu thông bất hợp lý 
và bất hợp lệ. Cùng với việc tính toán 
các mức giá, phải xử lý hàng loạt vấn 
đề và cơ cấu và tồ chức sản xuất, 
quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân 
cũng như trong từng ngành và từng 
đơn vị cơ sở theo quan điềm triệt đề 
xóa bỏ bao cấp, thực hiện hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 


` b § 
Việc thực hiện nghị quyết Hội nghị 
thứ tám BCHTUĐ (khóa V) đòi hỏi 
phải có sự chuuền biến rất cơ bản trong 


cơ chẽ quản Hj 0à chỉ đạo qiả cả, cơ 


chế đá BSDI” ba nội dung chỉ yếu saư 
đây: 


— Thực hiện cơ chế một giá muas 
một giá bán. 


— Lhực hiện sự chỉ đạo và điều 
hành hệ thống giá Nhà nước một cách: 
linh hoạt, cơ động và nhạy bén. 


— Thực hiện sự phân công, phảm 
cấp hợp lý trong quản lý giá theo 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ 
thích hợp với cœ chế quản lẻ và kế 
hoạch hóa toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân. 


Cả ba nội đụng trên đây có mỗi hiến 
hệ gắn bó với nhau rất khăng khít, 
tác động qua lại với nhau thành một 
thê thống nhất trong cơ chế quần lý 
và chỉ đạo giá mới. 


Thực hiện cơ chế một giá 10 !ua, một 
giá bản thối Đới mỘiI loại hàng hóa trẻn 
một thị trường (thị trưởng thống nhất 
hoặc. thị trường địa phương), trong 
một thời diễm, chính là yêu cầu 
khách quan của quy luật giá trị hoạt 
động trong điều kiện bình thường. về 
quan hệ cung — cầu. 


Trong nhiều năm qua, nhất là 
những năm gần đảy, do những khó 
khăn khách quan và.những Iý đo chủ 
quan về cơ chế quản lý, nhất là tình 
hình làm chủ thị trường và giá cả 
còn nhiều mặt yếu, kém cho nèn 
chúng ta đã áp dụng cơ chế hai giá 
mua và hai giá bán (trong thực tẻ, 
nhiều trưởng hợp tòn tại nhiều gia 
đối với cùng một mặt hàng và trong 
cùng một thời điềm). 


Thực tế chứng tỏ là cơ chế nhiều: 
giá cùng với phương thức cung cấp: 
tràn lan đã làm phát sinh nhiều, mặt 
tiêu cực, nhất là trong các tô chức 
lưu thông và gây nhiều rối ren về 
quan hệ phân phối trong thời gian 
quá đài. Do đó, cơ chế nhiều giá đã 
trở thành trở ngại cho việc thiết lặp: 


` 
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trật tự xã hội chủ nghĩa trong phân 
phói lưu thông nhiều loại sẵn chìm 
quan trọng của nèn kinh tế qu2e đìn, 


Việc chuy Êa g¿a cơ chế nhất quản. 


bán cà mua lhca r có dòi hỏi việc 
điều hành các hệ thống ;cia Nhà nước 
phải nhạy hén, phần ánh l/› thời vào 
Taức giá hàng hóa điễn Liên của các 
quan hệ cân đối, nhất là quan hệ 
cùng — cầu, tiên — hàng trên phạm vi 


cả nước, cững như trên địa bàn vùng: 


và địa phương, không đê xảy ra tỉnh 
trạng cắt khúc trong lưu thông hàng 
hóa, cũng như hệ thống nhiều tàng 
nếc [rung gian, làm (rổ ngài sự thông 
suốt của lưu ì 
tiên tệ, 


2u kiện cuyết 6nh đề thực hiện 
cc chế một giú mua và mội giá bán 
là Rhên/; nzửng nâng cao múc độ làm 
chủ thị trườn»£, Vô luận trong tình 
luẨn”m nào, Nhà nước (rung ương và 
địa phương) cũng nhải làm chủ được 
gán xuết, phản phối và lưn thông, 
trước hết là đời với những mặt hàng 
có ý ncïiĩa chỉ phối trong gan hệ 
cũng? — cần và điển biển của thị 
Irưởng, gia cả chúng rong từng thời 
kỷ. Như vậy, bản thần cơ cÏÌế mội giá 
đòi hoi phải bảo đảm tính năng động, 
nhạt bén về chỉ đạo và quân lý piáú; 
đồng Lhời cỹng đòi hỏi phải Hiến hành 
phản công, phân cấp quản lý giá cả 
hợp lý đề việc chỉ đạo và quản lý có 
thê thực hiện được sâu sát và nhạy 
bén, đáp ứng kịp thời yêu cầu của 
gìn xuất, kinh đoanh. Các cơ quan 
cấp frunơø ương tìp (tung thống phất 


(Ông hàng hóa và 


xã 


quân lý giá những sẵn phầm (vật tư 
và bàng hóa! cuan trọng nhất, ảnh 
hưởng đến cân đói chung của toàn bộ 
nền k¡nh tế. NEkững sản phầm mà việc 
sẵn xu?t, hưu thiêng và tiêu đùng mang 
tíi:h địa phương phải do địa phương 
(ỉnh, thành phố? quần lý. Các tô 
eclúc kinh tẾ có tính toàn quốc và địa 
phuøng và các đơn vị cơ sở trực tiếp 
hcạt động sẵn xuất kinh doanh cần có 
quyền quyết định giá trong những 
phạm vỉ và khuôn Thỏ nhất định đề 
mớ rỏna quyền chủ động sản vuất 
kinh doanh, nhất là quyền tự chủ về 
tài chính, Việc mở rộng quyền quyết 
định giá cho địa phương và cơ SỞ, 
ehe c co tö chức sân xuất, kinh đoanh 
sẽ nàằbøơ cao tính nhạy bén của công 
cứ giá phục vụ kịp thời yêu cầu đòi 
mới mất bànø, nàng cao chất lượng 


v 


ăn ph, ¿ n cần guấi với tiêu thụ, 
cÝn cên xuết với thị trưởng, thỏa mãn 
tt hơa như cầu tiêu dùng của xã hội. 
Việc qucn lý Nhà nước về giá củ sẽ 
được {šX1ủz cường qua sự phân công, 
phản cáp hợp lý, và vai trỏ điều 
chính Làng các định mức, chế độ, 
luật pháp, vai trò kiêm tra, điều hòa 
phối hợp của các cơ quan quín lý 
Nhà nước trở thành một yếu lố quụuết 
dịnh đổi với sự hình thành và vận 
động của giá cả Nhà nước và toàn 
bộ g:á c3 hình thành trên thị (trường 
xã hội, trong đó có một bộ phận thị 
trường chưa phải đã dược trực tiếp - 
kế hoạch hóa, chủ yếu là sẵn phảm 
lưu thông trên Elị trưởng địa phương, 
trực liếp giữa người sin xuất và 
người tiêu dùng sản phẩm đỏ. 


Mấy kỉnh nghiệm về cả 
lưu thông, xóa bỏ cơ chế quan 


tiễn phân phối 


œ 


liêu = 


bao cấp ở ttnh Long an 


PĂM 1950, cũng như trong cẢ nước, 
tỉnh Long An đã gặp nhiều khó 
khăn lớn: nền kinh tế phải chịu 

hậu quả của chicn tranh biên giới 
ty nam và trận lũ !ịt lớn chữa từng 
có cuối năm 1978 đã làm thiệt hại 
trên 1/2 tồng sản lượng nông nghiện, 
nhữrg mục tiêu kinh tế — xã hói đề 
ra trong kế hoạch 5 năm thí hai 
không đạt. Khối lượng hàng công 
nghiệp mà Lonzx an phân được từ 
Irung ương mỗi năm một ít đi, Công 
lác thu mua nắm nguồn hàng gặp 
nhiều trở ngại, khó khăn, Quan hệ 
giữa tiền và hàng bị mất cân đối 
nghiêm trọng. Th:rơng nghiệp tư nhân 
văn côn nhiều, đeng hoạt đông lũng 
doạn thị trường. Còng tác củi tạo xã 
hội chủ nghĩa đói vói tông nghiệp 
đang điển biến phức tạp. Sản xuất 
chậm phát triền. lực lượng hàng khóa 
trong tay Nhà nước ngày một giảm 
sút. 


Trước tình hình đó. tỉnh [Long an. 


cho rằng: muốn sản xuất phát triền, 
phải thảo gỡ nướng móc từ kháau phân 
phối — lưu thông. Do đó, sau khi có 
nghị quyết số 260 — NQ/TƯ cẻa Bộ 
chính trị trung rơng Đẳng (khóa IV), 
Tỉnh Long an bđt fa n04ÿ Đào Đ:iệc cải 
liễn công tác phân phối — lưu thông 
Irong hoàn cảnh vốn hàng hóa ban 
đầu và cơ sở vật chát trong tay của 
địa phương thật co hẹp. 


TÂN BÌNH 


Đề thảo gỡ những vướng mắc trong 
phản phói —lưu thông, trước tiên 
tĩnh ong an tập trung chỉ đạo làm 
tốt việc chui/ên thương nụFtẻp từ hành 
chỉnh bao cáp sai hình doanh xà hột 
chú nghĩa lrẻn cơ sở mội cơ chè qiứ 


thích bợn, từng bước tiến lên làm 


chủ thị trường, thúc đẩy sẵản xuât, 
kinh đoanh, tạo ra một cong lực mới 
thiờng xuyên cho nên kinh tế, 

À;zực liên của phương án cải tiến 
pààn phối — lcu thông trên đây là 
nhằm kích thích và thúc đầy sản xuất 
phát triển, cấy mạnh kinh" doaib, 
trnư bước xóa bỏ chế độ quan liễu — 
bao c..p, cải tiên phương thúc nua 
bán với giá cả hợp lý đề Nhà nước 
nuừmn được hỏng, lien, từng bước cản 
đối ngàn sách và tiên mặt, đấu trình 
đề ôn định g:á cả và thị trưởng và 
cải tạo công thương ngh;ệp tư đoanHh,, 
góp phần cai Lạo xã bội chủ nghĩa còi 
vói nóng nzhiệp. Trên cơ sở đó, giải 
quyết vấn dẻ đòi sóng cho người :A0- 
dọng, trước bết là công nhàn viện 
chức và lực lượng vũ Irang. 

Tỉnh Lcone an đã nhận thức rất sớm 
rằng: văn đà mu ebhốt của phân phối 
lưu thòrg là N/â nước phải nắm được 
hàng, liên, Sở đi từ trước đến nay 
Nhà nước không nắm được hàng và 
trên d đo chỉnh sách giá cả Đà phương 
thức mua bén lông phù hợp với tình 
hình sẵn xuẩt kinh đcanh hiện nay.. 


e 
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Do đó, Tỉnh ủy chủ trương thực hiện 
chính sách giá mua Đà giá tán lrên cơ 
$ở thôa thuận, gần sát ciá thị trrc 3g 
(mua thấp hơn từ 10 — 15Ã, bán thấp 
hơn từ 5 — 15%). Và phương thức 
mua ban, lúc đầu Từnh ủy dùng chính 


sách giá mua thôa thuận đt nắm hàng" 


và quay vòng vốn kinh doanh; khi đã 
có vốn thì phải nhập cho được một số 
vật tư cần thiết báo gồm phân bón, 
xăng đầu, thuốc trừ sâu... đề thực 
hiện hợ p đồng hai chiều ứng trước cho 
nông dân, nhằm chủ động nắm hàng 
nông sản chủ yếu với giá ồn định, 
không phải tung tiền ra thị trường. 


Đối với số nông sản còn lại, tỉnh thu 


mua theo giá thỏa thuận đề nắm thêm 
nông sản vào tay Nhà nước, không đề 
hàng nông sẵn lọt vào tay tư thương, 
Về bán ra, tính thực hiện thống nhất 
một hệ thống giá, xóa bỏ chế độ cung 
cấp hàng hóa theo tem phiếu, bìa. số 
mua hàng. Những người được hưởng 
chế độ cung cấp hàng hóa được bù giá 
đủ liêu chuần à theo đúng giá bán lễ 
của thương nghiệp quốc doanh. 


Qua ö năm thực hiện phương án 
cải tiến quần lý trên đây, tỉnh Long 
an đã thu được kết quả tốt: 


— Do sự tác động của cơ chế quản 
lý mới (giá cả và phương thức mua 
bán), sản xuất nông nghiệp. công 
nghiệp và tiều, thủ công nghiệp đều 
phát triền. Về nông nghiệp, mặc dù 
năm 19814 bị lụt lớn, giá trị tỒng sẳn 
lượng vẫn cao hơn các năm trước 
(năm 1980: 2171 triệu đồng; năm 
1983: 2396 triệu đồng; năm 19684: 
2279 triệu đồng). Giá trị tÔng sản 
lượng công nghiệp, tiều, thủ công 
nghiệp tăng lên rõ rệt (năm 1980: 
282 triệư đồng; năm 1983: 675 triệu 
đong; năm 1984: 951 triệư đồng). 


— Việc huy động nguồn hàng vào. 


tay Nhà nước tăng lên nhanh chóng, 
không những bảo đảm đóng góp với 
Trung ương, phân phối cho cán bộ, 
công nhân viên chức và lực lượng vũ 


áo 


trang, mà còn có lực lượng hàng hóa 
bản ra đề ồn định giá cä thị trường 


Năm 1950, tỉnh huy động lương thực 
đạt 61 400 tấn, mua heo được 1 168 tấn, 
mua đường được 502 tấn, mua vải 
được 2 311 000 mét; đến năm 1381 cáo 
mặt hàng này tšng lên khá nhanh: 
lương thực : 138 009 tăn, heo : 7 200 tấn; 
đường 3974 tân ; vải 4 797 000 mét. 


— Việc bán ra được đầy mạnh. 
Doanh số bán lẻ thương ngh'ệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán năm 1981 
tăng lên gấp nhiều lần so với năm 1950, 
Vòng quay vốn lưu động của ngành 
thương nghiệp năm 1980 là 4,3 vòng, 
đến năm 1981 vòng quay vốn này tăng 
lên 8,3 vòng. .Nhờở bán hàng ra một 
cách bình thường, nên thương nghiệp 
đã góp phần điều tiết được cung — 
cầu về hàng hóa và xóa bỏ nhữngnhu 
cầu giả tạo do chế độ hành chính bao 
cấp tạo ra. Ví dụ: chỈ riêng việc bù 
giá lương thực năm 1981, tỉnh Long 
an đã dành ra được gần 3000 tấn gạo 
mà đáng lề phải bán theo tiêu chuần 
cho công nhân viên chức và lực lượng 
vũ trang. Từ tháng 2 năm 1955 đến 
tháng 5 năm 1985, do thống nhất việc 
bù giá lương thực trong toàn tỉnh, 
Long an đã dành ra được trên 1 000 tấn 
gạo. Các mặt hàng thiết yếu khác cũng 
xắyv ra trường hợp tương tự. 


— Việc đóng góp cho Trung ương 
5 năm liền đều hoàn thành kế hoạch. 
Kim ngạch xuất khầu năm 1981 đạt 
6 triệu rúp, đò la, gấp 12 lần so với 
năm 1981. Ngân sách địa phương 5 năm 
liên đều có bội thu và cân đối. Năm 
1981, tồng thu ngân sách địa phương 
gấp 20 lần năm 180, trong đó thu từ 
kinh tế quốc doanh tăng 24 lần, thư từ 
kinh tế tập thề, cá thà tăng 13,1 lần, 
Số thu từ kinh tế quốc đoanh ngày một 
tắng và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn 
trong tồng số thu ngân sách địa 
phương (năm 1981 tỷ trọng này chiếm 
gần 403%). Khối lượng tiền mặt cũng 
tăng lên gấp bội. Tồng số thu tiền mặt 
năm 1984 gấp 11,2 lần so với năm 1980 


Átrong khi đó chỉ số giá cả năm 19S1 
so với năm 1980 là 6 lân). Vòng quay 
tiền mặt năm 1950 là 2,1 vòng, năm 
1981 là §,3 vòng. Vào thời vụ thu mua, 
tiền mặt có phần cúng thẳng, nhưng 
nhìn chung, với tiến đô tìng thu iiền 
mặt, nhở thực hiện phương thức kinh 
doanh và giá kinh doanh cho nên tỉnh 
đã điều tiết được thị trường, tập trung 
một khối lượng khá lớn tiên mặt đang 
trôi nỏi trong lưu thông vào tay Nhà 
nước. Chính nhờ đó mà tỉnh Long an 
đã đáp ứng được nÌ:ut cầu tiền mặt tại 
địa phương theo kế hoạch hằng năm 
đề ra. 


Đề đáp ứng yêu cầu kinh doanh 
tránh tiêu hao lực lượng bàng hóa, 
tỉnh Long an đã nhiều lần điều chỉnh 
gI.¡ kinh doanh thương nghiệp 0à mức 
bù gií cho cán bộ, công nhân, Diên 
chức. Thực hiện bù giá theo đúug chế 


độ tiêu chuần định lượng của Trung: 


ương và điều chỉnh giá, bù giá đủ và 
kịp thời theo giá kinh doanh, Tỉnh 
ủy Long an đã bảo đảm trọn vẹn tiêu 
chuần cung cấp bàng hóa; ngoài ra, 
trên cơ sở tính toán các mi nhu cầu 
thiết yếu khác, địa phương còn phụ 
cấp thêm 100Ã lương chính mới đề 
giảm bớt khó khăn trong đời sống 
công nhân, viên chức. Chính nhờ đó, 
trong 5 năm qua, tỉnh Long an đã ồn 
định được đội ngũ công nhân, viên 
_ ehức của tỉnh, tránh được những hiện 
tượng xin nghỉ việc và bỏ việq như 
những năm 1979 — 1980. 


Đối với nông dân và thợ thủ công, 
phương thức mua bản theo giá thỏa 
thuận này là rất thích hợp. Họ không 
còn khó chịu khỉ bán hàng cho Nhà 
nước vì quan hệ mua bắn rất sòng 
phẳng, vì chính sách giá cả đủ bảo 
đảm được chỉ phí sản xuất và có lãi 
thỏa đáng cho ngưỏi sản xuất. Đặc 
biệt là đối với hợp đồng hai chiều 
ứng trước tư liệu sản xuất, nông dân 
kề cả những người nghèo ÍL vốn, cũng 
đều có thề nhận đủ tư liệu sẵn xuất, 
bảo đảm thởi vụ gieo tròng. Do đó, 


quan hệ giữa Nhà nước và nông dân 
vẻ kinh tế được gả:i bó thêm, hạn chế 
được quan hệ mua bán giữa tư thương 


và người sản xuất. 


Việc chống tiêu cực trong nội bộ 
kinh tế quốc doanh cũng có những ˆ 
hiệu quả rõ rệt : Tình trạng lợi dụng, 
bớt xén, móc ngoặc, cửa quyền đã 
không còn cơ sở đề nảy mầm và phát ˆ 
triền. Số vụ vi phạm giảm nhiều so 
với khi còn thực hiện chế độ cung cítp 
hàng hóa. 


Đề tiếp tục nhiệm vụ cải tiến quản 
lý kinh tế, Tỉnh ủy Long an đã có nghị 
quyết cải tiến quản lý kinh lế toàn 
diện bao gồm cóng nghiệp, nông nghiệp 
Đà phân phối lưu thông. Từ tháng 3- 
1955, tỉnh đã tiến hành thí điềm việc 
cải tiến quản lý ở hai xí nghiệp đệt và 
gỗ. Qua việc hạch toán đủ chỉ phí thực 
tế cần thiết vào gii thành sẵn phầm 
của 6 triệu mét vải, mặc đủ chỉ phí 
máy móc thiết bị túng 5 lần, nguyên 
liệu, vật liệu, năng lượng tăng 43% 
so với trước; giá bắn lẻ 1 mét vải mới 
hình thành vẫn thấp hơn giá thị 
trường từ 7 đến 66%. Ba lợi ích đều 
được giải quyết thỏa đáng: tích lũy 
Nhà nước tăng 30 triệu đồng một nă¡n 
tích lũy xí nghiệp tăng 35 triệu 
đồng một năm ; thu nhập bình quân 
của công nhân viên chức là 20i1đ/ 
tháng, tăng 660 đồng/1 thắng so với 
năm 1984; và ngân sách Nha nước 
xóa bỏ được khoản chỉ bủ lỗ và bù 
giá là 233 triệu đồng năm 1955. 


Phương án cải tiến quản lý phân 
phối lưu thông tren đây đã thực hiện 
ở Long an qua 5 năm, lúc đầu có gặp 
nhiêu khó khăn khách quan cũng như 
chủ quan, nhất là phải đấu tranh 
chống những: tư tưởng bảo thủ, ngại 
khó, muốn giữ lại cơ chế quan liều — 
bao cấp, không muốn vươn lên thco cái 
mới. Đến nay, Long an đã vươt qua. 
những khó khăn đó và đã thu nhiều kết 
quả và tháng lợi trên nhiều mặt: từ 
chỗ không nắm được hàng, tiền, đề 
thị trường rối loạn đến chỗ nắm ngày 
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càng nhiều hàng hóa, làm đầy đủ 
nghĩa vụ đổi với Trung ương, tăng 
cường xuất khầu và chi phối được 
†hï trưởng và giá cá. liiện này, trên 
tị trường Long an, thương nợi lập 
xã hội chủ nghĩa dã làm chủ được 9 
mạt hàng thiết yeu dói với đời sóng 
nhàn đàn, những vật tư chủ vvun phục 
Vụ nông nghiệp và một số mựt hàng 
quan trọng khšcc Thường ngưiỏ¿p tư 
nhân được sáp xếp ;¿i và hoạt động 
dưới sự kiêm soati của Nhà nước, 
Thương nghiệp xã hội chú nghĩa năm 
1989 chỉ chim- 385 đouanh số bản lẻ, 


đến nầm 19S1 dã chim trên 425 
doanh số bán lễ trên. thị tường 
xà hội. Ngân sách bội thu 5 nšm 


liên, Long an đã bước đầu làm chủ 
thú chỉ tiên mi, đạp ứng uược những 
yêu cầu cơ lần của địa phương, 
xóa bỏ được bú lỏ sin xuất và kính 
đoanh. Long an đã nhanh chóng ồn 
dịnh được đời sðng cña eSng nhàn, 
viên chức và lực lượn, vũ trang, làm 
cho nhân đân Tao động gìn khói đây 
mạnh sản xuat và thúc đầy tíng năng 
Kuat lao động xã hội, 


* 


Thực tiễn cẻng tác cải tiền quản 
lý phân phỏi lưu thông ở Long an và 
những kính nghiệm trên dày Trong 
ø năm qua đã cho phép chúng ta rút 
ra những Kết luận san đây ‡ 


MóI tà, muốn xóa bỏ cơ chế quan 
Heu— bao ccp, chuyên sang cơ chế 
hạch toán kinh tế và kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa, trước hễt phải có mọi 
cơ chế giá ca hợp lý, phản anh dựng 
thực tẻ lùnh hình són xui, Fhính doanh, 


Kinh nghiệm thực tế ở long an đã 
cho fa thấy: khi tỉnh hình sẵn xuất 
:à kinh doanh đã thay đöi, nếu ta vẫn 
giữ giá chỉ đạo của Nhà nước một 
cách cứng nhíấc thì chúng ta sẽ bị 
thua lỗ tron kế hoạch làm ăn và 
chịu sức ép kinh tế ở nhiều phía. Vì 
giá °eh† đạo không dúng, thì không 
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những Nhà nước không nắm được 
hàng mà còn kìm hãm việc phát triền 
sản xuất; không những không có đủ 
hàng đề bán ra bình thưởng đề lãnh 
đạo thị trường; Nhà nước không 
những không nắm được tiền, mà còn 
làm căng thắng thêm cân đối tiên— 
hàng và cân đối thu — chỉ tiền mịt; 
khóng những ngân sách phải bố ra số 
tiền hòn đề bủ lô, bù giá cho sản xuât, 
kinh doanh, mà còn gâv ra nhiên mặiS 
tiều cực trong sản xuất kinh doanh 
Lrên tfhj trưởng xã hội. 


Chúng ta không thề đề giá cả tự 
phát theo quy luật cùng cầu, chạy 
theo đuôi gi cả thị trường, nhưng 
chúng ta cũng không thề giữ giá một 
cách cứng nhác trong một thời sian 
guá đài, không tính đến những thav 
đói eú¿ các yêu tỏ hình thành giá cả, 
Ớ đ:y Tỉnh ủy Long an đã vận dụng 
linh hoạt chính sách giá cả, đã sử 
dụng giá cá như một đòn +eo thúc đầy 
sũn xuất phát triền mạnh mê, đưa đến 
kết quả là Nhà nước nắm được hàng, 
tiền, quản lý tốt thị trưởng và giá cả, 
ôn định được đời sống căn bộ, công 
nhân, vicn chức, 

Hới tà, đi đòi với cải tiền cơ chả 
gia cả và đẩy mạnh kinh doanh cần 
phải giải quyớt kịp thời bá đúng nưtc 
Đấn đề liền Hrợng Đà Phụ nhập thực tè 
đa ngời lao động, nhất Tà tiên lương 
của cỏng nhàn viên chức và lực lượng 
vũ trang. 

— Prong một thời gian dài, chế độ 
bao cặp trong phân phối và chế độ 
Hiền lưỡng thấp đã làm này sinh nhiều 
tiều cực trong kinh tế và đòi sống xã 
hội. Khi tình hình này ở thành phô 
biển thì ký cương của Nhà nước 
khóng giữ nội, năng suất lao động, 


ngày công, giờ côóng đêu giảm, sẵn 


xuat và công tác của mỗi người, mỗi 
cơ Sở du giảm sút nghiêm trọng. 

Vị vậy, đi đỏi với vấn dề củi tiến 
cơ chế giá ea, phải kịp thời giúi quuết 


(Xem liếp trang 66) 


Những kết quả tích cực của việc bù giá 


vào lương, từng bước đưa lương vào giá 


e 


thành sản phẩm ở Quảng nam —= Đà nẵng 


Ơ chế quan liêu — bao cấp trên 
lĩnh vựe phân phối lưu thông thê 
hiện ở giá— lương ~— tiền đã gây 

nhiều tác động tiêu cực đối với tình 
hình kinh t€ xã hội. 

Tỉnh ủy Quảng nam — DàÀ nẵng 
nhận thúc rằng phối kiên quuyết xóa bỏ 
cơ chế quan liêu — bạo cấp, chuyền hàn 
§ưn hạch toán, Finhdoanh xã hột chủ 
nghĩa theo tình thần các Nehj quyết 
hội nghị thứ sáu và thứ bảy của Ban 
chấp hành trung trơng Đang thì mới 
phát triền được sẵn xuất, ồn' định 
được đời sống, và có tích lũy dẻ cóng 
nghiệp hóa. Với tỉnh thần đó, Tĩnh 
ủy đã ra nghị quyết số 23 về vicc liẽn 
hành bù giá các mặt hàng cũng cấp 
dịnh lượng đưa bảo liền lương 0à 
từng bước đưu tiền lương tá bà giả 
o¿o giá thành sản phầm. 


Đỏ là một chủ trương đúng, xuất 
phát tử sự quán triệt các quan điềm 
của Đảng về cải tiễn cơ chế quản 
lý kinh tế hiện nay. Dù giá vào tiền 
lương là bước đầu của việc xóa bỏ cơ 
chế quan liêu — bao cấp chuyền sang 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. 


Những cán bộ, công nhân, viên 
chức, những người ăn theo, những 
người khác trước dây được lĩnh tem 
phiếu cung cấp, từ nay được bù giá 


vào tiền lương. Từ nay, những người 
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này không cần đàng tem phiếu nữa 
(riêng gạo thì còn bán theo sồ). từ nay 
trong tính thi hành: chính sách một 
đá, không còn có chênh lệch giá, 
không còn bù lỗ cho ngành thương 
nghiệp và lương thịrc, 


Các mặt hàng được bù giá vào tiền 
lương là 9 mặt hàng cung cấp định 
lượng và Ø mặt hàng enng cấp không 
định lượng, Việc định múc giá dề tính 
hù vào tiền lương căn cứ vào giá kinh 
doanh thương nghiệp của tỉnh. Tĩnh 
quyết định phụ ceip 20 tông số 
tiền lương sau khi đã bù giá đẻ ồn 
định và cãi thiện một bước đời sống 
của người lìm công ïín lương, đòng 
thời bäi bỏ các trợ cấp vào các ngày 
lê, tết... Nếu sau này giá cả thị trường 
thay đỏi thì tnh sẽ định lại giá, 


Đưa ra những chủ trương trên đây, 
Tỉnh ủy Quing nam — Dà nẵng đã 
quản triệt gqunn điểm của Dẳng về Liền, 
lương, coi tiền lương là một tiếu lố 
trong giá thành sản phầm. Lâu này, 
việc dưa tiền lương vào giả thành 
sản phầm mới phần ánh một phần 
bằng tiền, phần hiện vật còn đề ngoài 
giá thành. Tình hình này đã làm 
cho tiền lương trong khu vực sẵn 


xuất kinh doanh không gắn chặt với 


kết qua cuối cùng của người lao động, 
của đơn vị sản xuất và chưa phán 
ánh dầy đủ hao pbí lao động sóng CV) 
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trong giá thành sẵn phầm. Vì vậy, 
cùng với việc tiến hành bù giá vào 
tiền lương, Tỉnh ủy đã quyết định 
trong quý IĨ năm 1985, làm thử 0uiệc 
lừng bước đưa liền lương đã bù giả 
Đào giá thành sản phầm ở (12 xí nghiệp 
do tỉnh quản lý 0à môi huụện nóng Lhửứ 
một +(_ nghiệp. 

Đề thực hiện chủ trương bù giá 
vào tiền lương và từng bước đưa tiên 
lương đã bù giá vào giá thành sản 
phầm đạt kết quả tốt, Tỉnh ủy đã đề 
ra những biện pháp sau- đây : 


Một là, mở rộng mạng lưới thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa ; thay 
- đồi phưong thức kinh doanh thương 
nghiệp. Dây mạnh việc thu mua nắm 
nguồn hàng, bảo đảm quỹ hàng hóa, 
có hàn, hóa bán bình thưởng cho 
công nhân, viên chức và nhân đân theo 
chính sách giá đñ bù, nhằm ồn định 
giá cả thị trường. 

Hai là, quản lý thị trường, tiến 
"hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư doanh trên 
nhiều mặt, áp đụng hình thức hợp tác 


kinh doanh đối với các hộ tư nhân 


loại A và B đề Nhà nước quản lý 
doanh thu, nắm hàng, nắm tiền. 


Ba là, cải tiến công tác ngân hàng 
đề Nhà nước nắm được tiền, đầy mạnh 
vỏng quay vốn, vận động gửi tiền 
tiết kiệm, mua công trái v.v. 


Bốn là, khai thác nguồn thu, hạn 
chế chỉ tiêu hành chỉnh, thực hành 
nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm đề bìo 
đảm cân dối ngân sách và không đìo 
lộn kế hoạch chỉ ngàn sách, nhất là 
phân bủ giá vào tiền lương và đầu tư 
xây dựng cơ bản. 


* 


Bắt đầu từ tháng 4-1985, tỉnh Q ng 
nam — Đà nẵng đã tiến hành bù giá 
vào tiền lương và từng bước đưa 
tiền lương đã bù giá vào giá thành 


ở một sỏ xí nghiệp. Sau hai thíng 
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thực hiện chủ trương trên, tuy cớ 
gặp- nhiều khó khăn, phức tạp, kết 
quả bước đầu đã chứng tỏ cách làm 
mới này là có tác dụng tích cực trên 
nhiều mặt. 


1—Chuuền từ cãp phái tem phiều sang 
cấp phát bằng tiền: 


Thực hiện chủ trương trên đây, 
tỉnh Quảng nam — Đà nẵng đã làm 
được một việc thay đồi lớn trong 
phân phối — lưu thông là xóa bỏ 
chế độ cấp tem phiếu, áp dụng 
thống nhất chế độ trả lương hoàn toàn 
bằng tiền, thi hành chính sách. một 
giá, xác lập quan hệ mua bán bình 
thưởng, bài từ được những hiện tượng 
mua bán tem phiếu, nhân viên thương 
nghiệp không còn chỗ đề lợi dụng 
chênh lệch giá. v.v.- Bỏ tem phiếu, 
lĩnh lương bằng tiên, gia đỉnh cán bộ, 
công nhân, viên chức chỉ tiêu được 
chủ động bơn, cần hàng gì thì 
mua thứ hàng ấy, không cần thi không 
mua, mua bán khỏi phải xếp hàng dài, 


_ chờ đợi lâu như trước đây. 


Khi chuần bị thực hiện bù giá vào 
tiền lương, vấn đề đầu tiên là phải 
xác định lại số người được cấp bủ 
giá, làm cơ sở đề xác định tông quỹ 
lương đề làm dự toán ngân sách và Liền 
mưít. Theo dự toán lúc đầu, thì sö cắn 
bộ, công nhân, viên chức và người 
ăn theo (chưa kề đối tượng cứu tế xã 
hội) và số tiền bù giá vào tiền lương 
mỗi tháng của khối trung ương có 
S8 203 người với số tiền dự toán cấp 
bù 81,4 triệu đòng, khối tỉnh có 72 175 
người với số tiên dự toán cấp bù là 
66,3 triệu đồng. Nhưng khi soát xét 
lại đề cấp phát tiền lương thực tế và 
quyết toán, thì số người được cấp 
phát ở khối trung ương chỉ còn 
61 931 người, giảm 26 269 người và 
ở khối tỉnh chỉ còn 63010 người, 
gim 9165. người ;đồng thời số tiền 
cắp phát thực tế ở khối trung ương 
chỉ còn 43,7 triệu đồng; giản 37,7 
Iriệu dòng, ở khối tỉnh chỈỉ còn 50,1 
triệu đòng, giảm 16,2 triệu đồng. 


Hiện nay, khối của huyện và 
8Ố người thuộc diện chính sách cứu tế 
xã hội đang được làm quyết toán. Kết 
quả bước đầu đã phát hiện hàng trăm 
trưởng hợp cấp sai chế độ, khai gian 
số người đề lĩnh tem phiếu lương 
thực làm dôi ra số lượng khá 
lớn lương thực và tem phiếu. 


Nói chung. tổng số người sau khi 


thực hiện bù giá vào tiền lương, kề 
cá ba khối: trung ương, tỉnh và huyện, 
thấp hơn số người trước khi bủ giá 
vào tiền lương. Do số người giảm, eho 
nên tông quỹ lương cñng giảm so với 
dự kiến. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo 
các ngành tiếp tục làm quyết toán 
đầy đủ chính xác đề làm rõ những 
hiện tượng tiêu cực được che đậy bởi 
chế độ cấp phát bằng tem phiếu. 


2— Chuuền hưởng kinh doanh 
thương nghiệp rã hội chủ nghĩg, mở 
rộng mạng lưới thương nghiệp, đàu 
mạnh thu mua. nẵm nguồn hàng. 


Việc thực hiện chủ trương bù giá 
vào tiền lương đã có tác động tiúc 
đầy các ngành thương nghiệp và 
lương thực chuyền mạnh sang phương 
thức hạch toán kinh tế và kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa. Ngành 
thương nghiệp đã xây đìịrng lại phương 
án cân đối lịrc lượng hàng hóa, khai 
thác nguồn hàng, mở rộng mạng 
lưới ; chỈ trong hai tháng 4 và 5-1987 
đã mở thêm 20 cửa hài:g, 90 điềm bán 
hàng, 169 quáy hàng, 267 đại lý, 1167 
ghế ăn uống và 65 tô bán hàng lưu 
động ; đồng thời, tíng giờ bán hàng. 
Đi đôi với việc mở rộng mạng lưới 
thương nghiệp quốc doanh, ngành 
thương nghiệp đã tô chức được 52 
cửa hàng hợp tác kinh doanh giữa 
Nhà nước và tư nhân. Riêng thành 
phố Đà nẵng tô chức được 42 cửa hàng 
bao gòm 406 hộ vói tông số vốn gần 
20 triệu đồng. Do đó, Nhà nước nắm 
được tiền, hàng, thu được thuế và 
lãi tốt hơn. Ngành lương thực vừa 
làm tốt việc huy động lương thực, 


- vừa tÒ chức lại mạng lưới bán gạo 


cho cán bộ, công nhân, viên chức, bảo 
đảm bán gạo tốt cho người tiều dùng 
Chỉ trong thời gian một tháng, ngành 
lương thực đã mở thêm 53 cửa hàng 
vói 193 điềm bản hàng. Người mua 
gạo muốn mua ở cửa hàng nào cũng 
được, không còn tỉnh trạng xếp hàng 
như trước đây. - 
Kết quả đáng phấn khởi là qua hai 
tháng tiến hành bù giá vào tiên lương, 
đoanh số bán ra của hai ngành thương 
nghiệp và lương thực đêu tăng lên rõ 
rệt: tông giá trị hàng hóa bán ra của 
ngành thương nghiệp tronø tháng 3“ 
1985 là 333 triệu đồng, đến tháng ã= 
1985 là 405 triệu dòng, tăng 72 triệu 


-. đồng ; tông số tiền bán gạo của ngành 


lương thực trong tháng 3-19§5 là 19 
triệu đồng, đến tháng õ-1985 là 105 
triệu đồng, tăng §6 triệu đồng. 


S—Thực hiện bù giá nào tiền lương 
không làm bội chỉ tiền mặt, giú ca thị 
trường Đẫn ồn định, đời sống cán bộ, 
công nhân được cải Lhiện. 

Thực hiện bủ giá vào tiền lương 
là chuyền từ ngân sách cấp bù lỗ, bù 
chênh lệch giá sang trả tiền trực tiếp 
cho người làm công ïn lương, bỏ chế 
độ mua thấp, bán thấp gần như cho 
không. Ngân sách không táng do bù giả 
vào tiền lương. Qua 2 tháng làm thử, 
kết quả tiền mặt thu được trong hai 
tháng (tháng 4 và 5-1985) tăng lên: 
tháng 4 thu tĩng hơn thắng 3 là 190 
triệu đồng, tháng 5 thu tĩng hơn tháng 
ở là 305 triệu đồng. Rõ ràng, việc thực 
hiện bù giá vào tiên lương khôi làun 
bội chỉ tiên mặt, trái lại còn bội thu. 


Khi bắt.đầu thực hiện việc bù giá 
vào tiền lương một số công nhàn, viên 
chức băn khoăn, lo lắng, cho rằng 
Nhà nước sẽ không đủ tiền, không đủ 
hàng, giá cả sẽ tăng lên và đời sống 
sẽ khó khăn hơn. Nhưng thực tế hai 
thắng qua cho thấy tình hình giá 
ca thị trưởng vẫn ồn định, chính 
quyền tỉnh dự kiến phát lương mỗi 
tháng 2 lần, thực tế chỉ phát 1 lần: 
đối với các mặt hàng thiết yếu, cán 


HN) 


bộ công nhân vẫn mua bình thường 
theo giá bù. Nỏi chung. sau khi bù 
giá vào tiền lương, đời sống cÔng 
nhân viên chức được bảo đảm ồn 
định và có phần cái thiện hơn trước. 


4 — Sản xuãt phái triền, nàng suất 
lao động lồng. 


Cùng với việc bà giá vào tiền lrơng, 
việc từng bước đưa tiền lương đã bù 
giá vào giá thành sẳn phầm đã làm 
tuử ở 6 xỉ nghiệp do tỉnh q:ẳn lý và 
một số xí nghiệp đo huyện quảu lý. 
Qua 2 tháng làm thử, giám đốc xí 
nghiệp phát huy được quyền hạn và 
trách nhiện trong quản lý sẵn xuất 
kinh doanh ; cêng nhân phấn khởi ; sản 
xuất. phát triền ; nắng suất lao động 
và chất lượng sẵn phần cao hơa 
trước, tiêu hao vật tư nhiên liệu giảm 
xuống. Œ' xí nghiệp dẹt Hỏa khánh, 
sản lượng vải vượt mức kế hoạch 
5,1Ã :ở xí nghiệp xỉ măng Thủy tú, 
mức sẵn xuất tháng 1-1935 tăng hơn 
mức sản xuất thắng 3-1155: xỉ măng 
P. 300 tăng 11,13%, xỉ măug trắng tng 
24,3%, gạch xi măng tíng 112,9%. 
Nàng suất, lao động ở tất cả các xỉ 
nghiệp làm (hử đều tĩng lên từ 12 đến 
405 ;có xi nghiệp, năng suất lao động 
tăng rất nhanh như ở xí nghiệp gạch 
ngói Thăng bình, năng suất lao động 
thắng 4-1985 tầng lên 6 lần so với 
tháng 3-1985 v.v. Do đó, thu nhập 


của công nhân cao hơn trước, giá 
thành sản phầm và giá bán lễ tuy 
có tăng lên, song vẫn được khách hàng 
chấp nhận, lãi định suất và thu quốc 
đoanh vẫn bảo đản. 


Qua việc làm thử chỉnh sách bủ 
giá vào tiền lương và lừng bước dưa 
trên lương đã bù giá vào giá thành 
sản phầm ở một số xí nghiệp. Tỉnh 
ủy Quẳng nam~— Đà nẵng đã thu được 


. nhiều điều bồ Íeh trong công tác quản 


lý kinh tế, phát huy được ý thức làm 
chỉ tập thê của nhân dàn lao động, 
chống những biều hiện tiêu cực trong 
xã hội, cïng như trong bộ máy Nhà 
nước, xây dựng được thái dộ lao động? 
và tỉnh thần phục vụ đúng đẳn trong 
các xi nghiệp và cửa hàng quốc 
đoanh. Đồng thời, Tỉnh ny cũng thấy 
rõ hơn tác hại của cơ chế quan liêu — 
bao cấp trong các chỉnh sách giá — 
hrơng — tiền. Từ đó, Tỉnh ủy đã nhận 
thức sâu sắc rằng, có xóa bỏ cơ chế 
quan liêu — bao cấp trong các chính 
sách giá — lương ~ tiên, thực hiện 
được việc bù giá vào tiền lương và 
đrưra tiền lương đã bù giá vào giá thành 
sản phầm, thì mới giải quyết được 
bể tắc trong san xuất và kinh doanh, 
tạo ra một chuyền biến mới trong 
cung cách làm ăn của các ngành kinh 
tế, gây được không khí phấn khới 
sản xudt, góp phần cải thiện được dời 
sống nhân dân lao động. 


«Phi thương bất phú” 


HĨ thương bất phú ® có nghĩa là 

«PO thống buốn bán thì không 

giàu. Qua đó, cũng có thê 

hiều là: muốn giàu thì phải buôn 
bán. 

Buôn bán đễ có khả năng trở nên 
giàu có là hiện tượng có thạt trong 
xã hội. Bởi vậy, đưới chế độ cũ, * phi 
thương bãt phú » đã trở thành nhân 
sinh quan của nhiều lớp người. Không 
phải chỉ những người lao động, đàn 
nghèo, ít chữ nghĩa, lép vẽ mới tính 
đến chuyện buôn bán đề ngoi lên. 
Ngay nhiều kể tai to mặt lớn, nhiều 
kẻ vốn đã lắm tiền, nhiều của, công 
chức, quan lại cờ bự cùng thích buôn 
bán đề còn *phất to, Người Í vốn 
thì buôn bán có con, kẻ nhiều tiên thì 
buôn bản lớn. Bọn sừng số vừa lắm 
tiền của vưa có chức có quyền côn 
dùng cả quyên hành, thể lực phục vụ 
cho việc buôn bán, chạy các ấp phc 
đặc biệt. Nhiều tên trong bọn này 
không chỉ buôn bắn ở trong nước mà 
còn vươn ra thị trưởng nước ngoài, 
trở thành “triệu phú ®, @tfV phú »... 


Tuy giữa những người buôn bản 
nhỏ và những người buôn bán lớn 
có khác nhau vẻ thái độ chính trị, 
về (hủ đoạn buôn bán, về mức độ 
giàu có và sự khác nhau đó nhiều 
khí rất lớn, nhưng họ đều gấp nhau 
ở một điềm: đã buôn bán thì phải có 
manh khoé khôn ngoan, mua rẻ bán 
đất, xoay xở, nhất là đổi với những 
kẻ “máu mê”, cay cú, có tư tưởng 
làm giàu thÌ sản sang đòi trắng thay 
đen, làm mọi điều xu xa, tội lỏi, cốt 


những anh 


THANH THANH 


sao kiếm được nhiều lãi. Đó là bản 
chất của những người buôn bán trong 
xã hội cũ, và những thủ doạn xâu xa 
ấy chính là những phương tiện đưa 
họ đến giàu có. 


Tất nhiên trong cái xã hội làm ăn, 
buôn bán cạnh tranh, bon chen chạy 
theo dòng tiền, eó những anh « phẩt ® 
to, #phất *® nhanh như điều gập gió, 
tàu được biệt thự, đồn điền, “tậu » 
được cả nàng hầu, vợ bé, thì cũng có 
lên voi xuống chó ?®, 
% thất cơ lỡ vàn ”. 


Buôn bán về bản chất là như vậy; 
cho nên trước đây trong đản gian đã 
có câu œtráo trở nh bọn eon buôn »,. 
g lạt lọng như giọng lưỡi eon buôn ». 
Và bảng câu nhất sĩ, nhì nồng, tam 
công, tứ thương ”, người ta xếp nghề 
buôn bán, người buôn bán vào hạng 
cuối cùng của xã hội. Với chúng ta, 
những người theo quan điềm chủ 
nghĩa Xác — Lê-nin, chúng ta biết 
rằng việc xếp thứ hạng như vậy là 
không đúng, những nói thế đề thấy 
rằng, ngay trong xã hội cũ người la 
cũng đã thấy những cái tiêu cực của 
nghẻ buôn bàn. 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, vấn 
đề buôn bán được đặt ra boàn toàn 
khác trước. Trước đáy, dưới chế độ 
cũ. việc buôn bán chỉ mang tính chất 
tư nhân, vụ lợi, thì ngày nay Nhà 
nước xã hội chú nghĩa trực tiếp nắm 
lấy việc buôn bán đề phục vụ sản 


xuất và đởi sống của nhàn đàn, Công 


việc buôn bán, mà chúng ta quen gọi 


là thương nghiệp đã trở thành một 
ngành hoạt động quan trọng của nền 
kinh tế quốc dân. Thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa là cái cầu nối liền sản 
xuất với tiêu thụ, là người nội trợ 
đảm đang của xã hội. Trên cơ sở 
nắm vững chức năng, nhiệm vụ của 
- mình, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
càng mở rộng điện hoạt động và nâng 
cao chất lượng hoạt động bao nhiên 
càng phục vụ đác lực sẵn xuất và đời 
sỏng của nhân dân bấy nhiều, Nó còn 
góp phản không nhỏ vào việc tạo ra 
nguồn vốn tích lãy cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà, 


Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ tiến-lên chủ nghĩa xã 
hội, khi cuộc đấu tranh giai cấp, đủu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa đang điển 
ra gay gát, quyết liệt thì trong lĩnh 
vực buôn bán. cuộc đấu giữa một bẻn 
là thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và 
một bên là buôn bán tư nhân cũng 
điển ra hết sức quyết liệt và phức tạp. 
l.ê-min đã gọi thương nghiệp là # khâu 
cơ bản trong các hình thúc quá độ 
mà chúng fa phải đem toàn lực đề 
nắm lấy ® và Người đòi hỏi cán bộ, 
đảng viên phải cạt bỏ tính huệnh 
hoang cộng sinz đề ra sức học tập 
huôn bán, học tập cách buôn bán của 
các chuyên gia tư sản và của ngay 
những người * buôn bán tàm thường ». 


Ở miền Bắc nước ta, nựay từ khi 
bước vào thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, cùng với việc đầy niạnh 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
Nhà nước đã nhanh chóng mở rộng 
mang lưới hoạt dộng của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đề phục vụ 
sản xuất và đời sống nhân dân, và 
đấu tranh hạn chế những mặt tiêu 
cực của tư thương. Ớ thành phổ Hà 
nội, đã có thời kỷ thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa chiếm lĩnh trên 80X 
thị trường bán lẻ và đã nắm hầu hết 
phần bán buôn những mặt hàng thiết 


yếu. Những địa phương khác ở miền 
Bắc cũng đạt được những kết quả 
tương tự. Nhờ vậy, thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa đã góp phần tích 
cực vào việc ồn định đời sống của 
nhân dàn, của cán bộ, công nhân viên 
chức và các lực lượng vũ trang, kề 
cả trong những năm kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước có rất nhiều khó: 
khăn vẻ mọi mặt. 


Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng, trong tỉnh hình mới của 
đất nước, hoạt dòng thương nghiệp- 
có những dảo lộn khác trước. Chúng 
ta không chỉ đứng trước cuộc đấu 
tranh quyết liệt giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nư¿hĩa 
mà còn phải đối phó với cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt hết sức thâm 
độc của bọn bảnh trướng bá quyền 
Trung quốc, nhất là trên mát trận 
kinh tế. Xlạt khác, chúng ta lại hữu 
khuynh trong công tác cải tạo xã họi 
chủ nghĩa và có những khuyết điềm 
trong công tác quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội, Trong môt thời gian dài và 
trong phạm vi cả nước, công tác cải 
tạo công thương nghiệp tư nhàn bị 
buông trôi, đề cho giai cấp tư sản, 
nhất là tư sản người Hoa, phục bồi 
và phát triên và đề cho thế lực tự 
phát tư bản chủ nghĩa tự do hoạt 
động. làm hỗn loạn trật tự kinh tế — 
xã hội. Sö người đỏ xô ra buôn bán 
trong máy năm gàn đây tăng lên rất 
nhanh, có đến Khoảng 1,5 triệu người 
trong. cả nước- Mây năm này, phần 
kinh đoanh. buôn bán của tư thương 
đã phát triền nhanh chóng cá về 
đoanh số lần LÝ trọng chiếm lĩnh thị 
trưởng. Fư thương không những dã 
mở rộng việc bản lẻ rất nhiều mặt 
hàng mà còn nắm bán buôn và cạnh 
tranh ráo riết với thương nghiệp xã 
hội chú nghĩa trên một số mặt hàng 
và địa bàn quan trọng. : 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, buôn 
bản tư nhân ngoài mặt tích cực, vẫn 
mang những yếu tố tiêu cực. Phô biến- 


là những hiện tượng phe phầy, mua. 


rẻ bán đái, buôn gian bán lận, trốn 
thuẻ, lậu thuế... Bên cạnh những thủ 
đoạn thông thường ấy, có những lon 
chuyen buôn bán lừa đảo, bán và làm 
hàng giả, tem phiếu giả, kết hợp 
buôn bán với chứa của ăn cắp, chứa 
hàng lậu, móc nối với lái tàu, lái xe 
và các nhân viên thoái hóa biến chất 
khác trong cơ quan Nhà nước đề lấy 
cắp của công. Mấy năm gàn đây còn 
xuất hiện các đườngđây buôn lậu với 
nước ngoài kết hợp với buỏn bắn 
ngoai tệ, vàng bạc, thuốc phiện... Có 
những tên không chỉ buôn bán đơn 
thuần mà còn mang tính chất côn đồ 
lưu manh hoặc dính líu tới chính trị 
phản động. 


Do các thủ đoạn buôn bán xấu xa 
của họ, do những khuyết điềm của 
chúng ta trong công tác quản lý, mấy 
Dăm qua —ở miền Nam cũng như miền 
Bắc — nhiều người buôn bán Irở nên 
giàu có rất nhanh. Không chỉ là nhiêu 
tư sản cũ phục hồi mà không ít tư 
sản mới đã xuất hiện. 


Những kẻ « phất to», giàu nhanh, 
sống xa hoa, đài các, phè phỡn, nhiều 
khi dến lố lăng, kệch cỡm theo kiều 
“trưởng giả học làm sang”. Họ chê 
bai những người sống chàn chính, 
lương thiện, nghèo khó là « quýnh 3®, 
là «ngốc ®, là * không thức thời ?. Họ 
luôn luôn đề cao đỏng tiên, tôn thờ 
đồng tiền, chạy thco đồng tiền, coi 
.œ đồng tiền là tiên, là phật », là tát cả, 


Những hành động tiêu cực của tư 
thương, nhất là của tư sẵn thương 
nghiệp, như buôn lậu, mua đi bán 
lại những mặt hàng chiến lược do 
Nhà nước quản lý, tranh mui tranh 
bản với các cơ quan quốc doanh, 
nảng giá, ép giá, «irco đdáu dẻ bạn 
thịt chó 3®, đầu cơ tích trừ, v.v, đã 
làm hỗn loạn giá cả, thị Irường, phá 
rối trật tự kinh tế xã hội, gảy nhiều 
khó khăn phưc tạp cho công tác quản 
lý kinh tế, quản lý xã họi. gây tác 
hại nghiêm trọng cho sản xuất và đời 


sống. Nó không chỉ phá rối kinh tế 
mà còn tác động tiêu cực đến nhiều 
mặt của đời sống xã hội, tạo ra một 
tầm lý, một lối sống không lành mạnh, 
làm hư hồng không Í( cán bộ, đảng 
viên, nhân viên Nhà nước. 


Do những tác động tiêu cực ấy của 
họ, Đảng và Nhà nước ta chủ trương 
phải tích cực phấn đấu đề đến năm 
1985 hoàn thành về cơ bản việc cải 
tạo thương nghiệp tr nhân. Đặc biệt, 
cần sớm triệt đề xóa bỏ tư sản thương 
nghiệp. Chuyên dần những người 
buôn bán nhỏ không cần thiết trong 
lưu thông sang sản xuất và các hoạt 
động dịch vụ khác. 


Song, giữa lúc cần xúc tiến, việc cải 
tạo thương nøhiệp tư nhân, lên án 
những thủ đoạn làm giàu bất chính, 
phê phán lối sống thực dụng chạy 
theo dồng tiền thì một số cán bộ, 


. đăng viên, nhân viên Nhà nước lại 


tấp tềnh nhãy ra buôn bán. Họ cũng 
bàn cñi, phân tích, nào là « phi 
thương bất phú ®, * nhân bất thương 
bất phú ®, tính chuyện làm giàu. 


Làm giàu, nói rộng ra, có nhiều 
cách ; người làm giàu bằng cách này, 
người làm giàu bằng cách khác. Điều 
quan trọng là phải phân biệt rạch ròi 
giữa hai lối làm giàu: làm giàu chân 
chỉnh và làm giàu bất chính. Chúng ta 
không chê trách những người làm giàu 
chân chính. Cái mà chúng ta cần dâu 
tranh phê phán là lối làm giàu bất 
chính. Làm giàu bất chỉnh cũng có 
nhiều cách, Làm giàu bảng những thủ 
đoạn buôn gian bán làu, những hành 
động phi pháp có tính chất bóc lội, phá 
hoạt đời sống kinh tế — xã hội, trái 
với các chủ trương, chính sách của 
Đăng và Nhà nước là một cách làm 
giàu bất chính. Trên thực tế, không 
phải tất cả những người buôn bán 
đều là những người chóng giàu eä, 
cũng như không phải tất cả mọi người 
buôn bán đều là có hại cho đời sống 
kinh tế — xã hội. Chỉ với những thú 
đoạn buôn bán bát chỉnh, phí pháp, 


HXi 


lọt qua được tai n:ất của cơ quan Nhà 
nước và của nhân đân, người buôn bán 
mới có thề giàu nhành;, giàu to, Song, 
làm giàu bằng những thủ đoạn buôn 
bán phí pháp, những hành động bát 
chỉnh, tuyệt nhiên không thề là hướng 
suy nhĩ, là con đường dị tới của 
những người cán bộ, nhàn viên Nhà 
nước có lương tâm, biết quý trọng 
phảm giá, nhân cách của mình, Dối 
với những đảng viên là những người 
GÓ giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa eeng không bao giờ được mơ 
màng tới điều dó. @Phi thương bắt 
phú », « không buôn bán khỏng giàu » 
mà thực chất là làm giàu bất chính, 
luận điềm ấy hoàn toàn đối lập với 
nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa. 
Phải nói rằng, trong mấy năm gần 
đây, trong một số cán bộ, đàng viên, 
nhân viên Nhà nước đã có những hiền 
hiện suy thoái về tư tưởng chung 


quanh chuyện làm giàu, Alột số người 


đã hùn vốn buôn bán, kinh doanh 
chung với tư sản. Một số người khác 
thuê mướn nhân công đề Kinh doanh, 
sản xuất thứ này, thứ Khác như những 
nhà tư sản. Dù muốn hav Không muốn, 
trên thực (ế họ đã trở thành những 
người tham gia bóc lột, đứng vẻ phía 
thế lực tự phát tư bản chủ nghĩa. Mọi 
loại người khác đã làm giàu và đang 
món men làm giàu bằng những hình 
thức khác : làm ăn phí pháp. buôn bán 
gian lậu, ăn hối )Ó, ăn cáp tiên, hàng, 


tài sản của Nhà nước, của tập thề, móc 
nói, thông dòng với tư sản, gian 
thương và những phản tử xấu. Nhiều 
kẻ trong loại người này đã bị đuổi ra 
khỏi Đăng, khỏi cơ quan Nhà nước, 
nằm rong nhà giam hoặc đang chờ 
nưày ra (rước vành móng ngựa. 


Hiện này, cuộc đấu tranh giữa hai 
eon đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nưhĩa đang diễn ra quyết liệt trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Rẻ 
thủ đang ra sức phá hoại ta vẻ nhiễu 
mặt, Mọi trong những Âm mưu thâm 
đọc của chúng là phá hoại tư tưởng, 
đạo đức và lối sống của chúng ta. Bói 
vày, những cán bộ, dàng viên, nhân 
viên Nhà nước chúng ta cần tỉnh táo, 
vững vàng, cảnh giác hơn bao giờ 
hết. Chúng ta quyết giữ vững tự tưởng, 
tình cam, tầm hòn mình trong sáng, 
không đề bị văn dục bởi tư tưởng lìm 
giàu bất chính, bởi lối sống chạy theo 
đồng tiền phi pháp. Đó không chỉ là 
trách nhiệm của mi eá nhân mà còn 
là trách nhiệm của tập thề, của mỗi !ồ 
chức Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị;và 
ngay những người giừ vai trò lãnh 
đạo trong nôi tập thề ấy cũng cần 
sanh giác với những tự tưởng sai trải 
cfìi mình. Ninh nghiệm đã nhiều lần 
cho thấy :chủ nghĩa cá nhân Rhông 
buông tha bat cứ một người nào thiểu 
ý thức tu đường, rèn luyện mình về 
phẩm chất cách mạng. 


Kỷ niệm lần thứ 700 tháng lợi của chộc 


kháng chiến chông Nguyên (1285 — 1985) 


«Chuyện được thua có thê 


Ử năm 1282, ngay, sau khí được tín 
quân Nguyên kéo sang xâm lược 
Cham-pa, triều dinh nhà Trần đã 

xác định đây là bước đầu trong kế 
hoạch « Nam chỉnh ® rỏng lớn của Hôồt 
Tát Liệt và đây cũng là bước chuần 
bị của triều Nguyên cho cuộc chiến 
tranh xâm lược mà chúng sẽ tiến hành 
chống Đại Việt. 


Từ nhận định chiến lược sáng suốt 
đó, triều đình nhà Trần khần trương 
tiến hành ngay các bước chuần bị 
trên mọi lĩnh vực cho việc phòng thủ 
đảt nước. 


Trước hết và trên hết, triều đỉnh 
nhà Trần chú trọng xây dựng tỉnh 
thần sẵn sảng xả thân vì nước, quyết 
tâm chiến đấu đến cùng đề bảo vệ Tồ 
quốc. Tính thần, quyết tàm này, kế 
thừa của tổ tiêu, từ vua, tướng lĩnh, 
bình sĩ đến người dân thưởng đêu 
thấm nhuần, đã kết tính. trong hai 
chữ “giết giặc * dược xăm trên cánh 
tay nhiều người. Tỉnh thần quyết 
chiến gán bó triều đình nhà Trần với 
quản và dân trong nước thành một 
khối-đoàn kết vững mạnh, nền tìng 
của chiến lược * cử quốc nghênh địch » 
(đưa sức mạnh cả nước ra đánh 
giặc), của thế trận chữ « nhập » trong 


đó *“ một người làm một trận. nghìn, 


vạn người làm một trận ®. « Vua tôi 
đồng tâm, anh em hòa thuận, cá nước 


biết được » 


NHUẬN VŨ 


góp sức ® (1). Khối đoàn kết này bắt 
nguồn từ tỉnh thần quyết chiến và có 
tác dụng củng cố và tăng cường tỉnh 
thản quyết chiến. Các vị dại biều đầu 
bạc được vua Trần mời từ bốn phương 
tụ họp tại điện Diên hồng vào đầu 
năm 1285 đồng thanh hô : đánh f Đề có 
thề đánh thẳng một kẻ thủ đông, mạnh 
hơn ta gấp bọi và lúc đó vừa diệt 
xong Nam Tổng, thì cÃ nước phải 
toàn lực, toàn tâm, toàn chí hướng về 
một mục tiêu cao nhất này. Chính vì 
thế, một số người trong tôn thất nhà 
Trần đã gạt sang một bên những hiềm 
khích riêng tư đề cùng chung lo việc 
nước, đối phó với quốc nạn. Trên, 
đưới, cä nước một lòng, đầy thật sự 
là khí thế chuần bị ra quân đánh giác 
Nguyễn, cứu nước của Đại Viẹt. 


Từ quyết đánh dẫn ngày đến đánh 
như thể nào đề tháng. Ngay từ nắm 
1352, vua Trần đãZtriệu tập hội nghị 
Bình than gồm các vương hần và 
quan lại, tướng lĩnh cao cấp đề bàn 
và vạch kế hoạch kháng chiến: Sau 
hội nghị này, công cuộc chuẩn bị về 
quân sự được tiền hành khiin Trương, 
Tô chức. xây dựng lực lượng quàn 


(10 lời Trân Quốc Tuấn căn dạn via T'ầa 
năm l300 trước lúc từ trầa ích sử Piệ: nam, 
Nxồ Khoa học xã híi. 1976 lià nói. t 1, 
tr. 212, 


sự và huấn luyện quân sự đã diễn ra 
khắp nước. Đến một thiếu niên trong 
hang ngũ vương hầu như Trần 
Quốc Toän cũng hăng hái mộ quân đề 
trực tiếp tham gia đánh giặc. Quân 
triều đình, quân các lộ, dân quân các 
thôn xóm ngày đêm luyện tập. Các 
thói chơi bời sa đọa bị gạt bỏ, vì “ cựa 
gà không thề đâm thủng áo giáp của 
giặc, mẹo eở bạc không thề dùng làm 
mưu lược nhà bình ® (2). Trần Quốc 
Tuần viết Binh thư. yếu lược lệnh cho 
các tướng sĩ « chuyên tập sách này » €3) 
và nghiêm khác cảnh cáo « nhược bằng 
khinh bỏ sách này, trái lời ta đạy 
bảo, thì trọn đời là nghịch thù? (Ð). 
Lý. luận quân sự, sản phầm của tư duy 
quân sự của vị anh hùng dân tộc Trần 
Quốc Tuấn, kết tỉnh của những kinh 
nghiệm chiến tranh giữ nước từ các 
thời trước, đã được ghi thành văn 
bản và được sử dụng làm nền tẳng 
cho chiến lược, chiến thuật của quân 
và đân ta thời Trầu. Nhiều cuộc điện 
tập và duyệt lính lớn được tö chức 
tại kinh thành và một số lộ xung yếu. 

Thế giặc Nguyên rất mạnh, triều 
đình nhà Trần thấy rõ không thề 
đánh bại được chúng tại những ái địa 
đầu của TÔ quốc như Ngô Quyền, 
- Lê Hoàn đã làm, cho nên dự kiến ca 
những tình huống xảu nhất có thê 
xây ra, kê cả việc mát kính thành, 
Vị thể, trong công cuộc chuẩn bị 
phòng thủ đất nước, triều đình nhà 
lrần đã xây dựng những khu vực 
thoái thủ chiến lược như cáo lò ở 
vùng đông bắc ven hiện (Hải phòng — 
Quảng ñï1nh), các vùng Thiên trường 
(Nam định), Trưởng yên (Ninh bình) 
và Hoan Diễn (Nghệ an — Thanh hóa). 
Các vùng dó có địt hình hiềm tiớ, 
sông ngòi chỉ chít bát lợi cho sự triền 
khai của quân Nguyên đông dào, đặc 
biệt là kvw bình, bình chủng lợi hại 
của chúng. Mặt khác, triều Trần muốn 
tận dụng thủy quân khả hùng hậu 
của minh. Quan trọng hơn hết, đây 
là những vùng căn cứ «tiến có thê 
đánh, lui có thê giữ», dóng vai rô 
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bàn đạp cho những cuộc phản công 
mà phía ta dự định sẽ tiến hành sau 
giai đoạn « đến ồ ạt như lửa cháy, gió. 
thồi * của quân Nguyên. 


Trong công cuộc chuần bị hậu 
phương và căn cứ này, triều Trần rất 
chú trọng xây dựng và duy trì lực 
lượng dự bị chiến lược tại hai châu 
Hoan — Ái (Nghệ an — Thanh hóa), nơi 
đồi đào nhân lre thiện chiến. Chính 
nhở vậy mà khỉ phải rát Iui về Hải 
đông (các lộ vùng bở biền phía Đông), 
vua Trần Nhân Tông đã hân hoan 
viết câu thơ đầy tin trởng:  ˆ“ 


Hoan Ấi do tồn thập vạn binh ® 
(Hoan Ái hãy còn mười vạn 
quân) 6). 


Trong khi đó, những lực lượng của 
la nằm ngay ở vùng sau lưng địch — 
như dân bình người Tày do Nguyễn 
Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh chỉ huy tại 
vùng Lạng sơn, dân binh các dàn tộc: 
miền núi ở vùng Vĩnh phú do Hà Đặc — 
Hà Chương chỉ huy, đân quân các lộ 
vùng đồng bằng ở hai hở sông Ilòng 
đo Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp, 
Nguyễn Truyền chỉ huy -đã liên tục 
lắc chiến chống giặc và trở thành lực 
lượng dự bị chiến lược quan trọng 
được fung ra trong giai đoạn phần 
công đánh vào sưởn và sau lưng quản 
Nguyên. 

Trong kế hoạch kháng chiến, triềư 
định nhä Trần cèn đặt nhân tố kinh 
tÈ vào miột vị trí đặc b:ệt quan trọng. 
Nhận rõ số phận của đạo quân viền 
chính xâm lược đông đảo tùy thuộc 
một phần lớn vào các nguồn cung cắp 
lương thảo tại chỗ, cho nên mội mặt 
quân đản tà hoạt động tích cực đề 
triệt phá các đường giao thông tiếp tế, 
đánh các đoàn vận tải lương thảo của 
quân giặc, mặt khác, kiên quvết thực: 


(2›,(3). t4) , Hịch tướ:g sĩ » của Trần 
Quốc Tuăãn. Sách đã dẫn. tr. 20". 

t9 Ngô Sĩ Liên: Đại Việt sử bú toản thư, 
Nxb khoa học xã hội Hà nội, 1922, t. lÍ, 
tr. 2l. 


hiện chính sách “vườn không, nhà 
trống * không đề cho giặc cướp “ một 
hại thóc, một cọng rơm ®. Ở khắp các 
lộ, người ta thấy các bảng treo với 
dòng chữ * Tái cả các quận huyện trong 
nước, nều CÓ giặc ngoài dến, phải liều 
chết mà đánh. nếu sức không địch nồi 
lhì cho phép lần tranh ào rừng núi: 
không được đầu hàng ® (Nguyên sử, 
q. “09, t. 7b) (6). Triều Trần có cả dự 
kiến rời bỏ kinh thành đề ° 
được Thăng long, giặc Nguyên cũng 
chỉ vào được một tòa thành trống 
không cả người lẫn của. 


Công cuộc chuần bị phòng thủ đắt 
nước của triêu Trần về mặt quân sự 
thật toàn điện, các biện pháp quân sự 
nằm trong khuôn khỗổ một cuộc kháng 
chiến toàn điện, nhằm xây dựng một 
thế trận chiến tranh nhân dân, đưa 
sức mạnh cả nước, cả dân tộc ra 

«nghênh địch®, Công cuộc chuẩn bị 

không chỉ hạn chế trong phạm vi dắt 
nước ta, mà còn hướng cả ra ngoài 
nước. : 


Triều Trần đã kiên quyết bác bỏ 
mọi yêu cầu của HốL Tất Liệt đòi Đại 
Việt * giúp bình lương » và cho quân 
Nguyên “mượn đường » đề chúng đi 
đánh Cham-pa. Mối quan hệ dòng 
minh cùng chung sức chống kẻ thù 
chung giữa Đại Việt và Cham-pa được 
cũng cố. 


Sau khi Hết Tất Liệt lập nên triều 
Nguyên năm 1271, nắm chắc được đã 
tâm xâm lược của hắn đối vói nước 
ta, triều Trần vẫn tiến hành các hoại 
động ngoại giao kéo dài nhiều năm với 
triều Nguyên. Đày là một cuộc đầu 
tranh cực kỷ gay go, phức Tạp. Giữ 
vững quyền độc lập và danh dự của 
đân tộc, đồng thời mềm dẻo, linh hoạt 
trong sách lược, triều Trần đã kéo dài 
được thời gian chuẩn bị lực lượng 
kháng chiến. Đến khi Hối Tất Liệt 
thấy rằng hắn không thề nào đạt được 
mục tiêu thôn tính Đại Việt bằng một 


nếu chiếm, 


quân và dđân 


-biện pháp nào ngoài biện pháp chiến: 


(ranh và quyết định «hạ chiếu xuất 
quân? thi thế trận chiến tranh *cử: 
quốc nghênh địch ? của triều Trần và 
quân dân Đại Việt đã được bày sẵn 
xong XuÔi. 


Công cuộc phòng bị được tồ chức 
và thực hiện chu đáo, tài tình, khần 
trương mọi mặt, đó là một trong 
những nhân tố thắng lợi của quân và 
đàn Đại Việt trong cuộc kháng chiến 
chống Nguyên năm 128ã. 


« Nếu ta không phòng bị trước thì 
chuyện dược thua chưa thề biết 
được » — Ngô Quyền đã nói như vay 
với các tướng sĩ vào nău: 958 sau khi 
nghe tin Hoằng Thao sắp kéo quản 
Nam Hán sang xâm: lược nước ta. Ngô 
Quyên đã khần trương tiến hành công 
cuộc phòng bị, trong đó có biện pháp 
cám những hàng cọc gỗ tại lỏng sông 
Đạch đăng và nhờ đáy đã đại phá quàn 
Nam Hán, giết chết Hoằng Thao tại 
trận. 


Noi gương người xưa, triều Trần 
đã tiến hành công cuộc phòng bị đất 
nước trong một thời gian đài về mọi 
mặt, trên một quy mô rộng khắp. trêu 
cơ sở đó, vị anh hùng dàn tộc Trần 
Quốc Tuấn thấy trước được thẻ tất 
thắng của ta, thể tất bại của quân 
Nguyên, luôn luôn nắm vững quyên 
chủ động chiến lược, ứng phó tài tính, 
lính hoạt với mọi tỉnh huống. Duới 
sự lãnh đạo chiến tranh và chỉ huy 
chiến trận xuất sắc của bộ thống soái, 
thời Trần đũng cảm 
và tài trí đã dưa cuộc kháng chiến 
chóng Nguyên năm 1285 đến thắng lợi 
Tực rỡ, mở ra một trong những trang 
vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc Việt 
nam. 


(6'\ Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm. Cuộc 
kháng chiến chống xám lược Nguyen Mang thế 
kỷ XIII, Nxb Khoa bọc xã bội, Hà nại, 1969, 
tr 185: ' 


61 


Phấn đấu cho sự phát triển 


mạnh mẽ của nền thể dục 


thể thao xã hội chủ nghĩa 


ÁCH mạng Tháng Tăm năm 1915 khai 
sinh nước Việt nam mới, đồng 
thời mở đường cho sự phát triền 

của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 
hội đi lên theo hướng hoàn toàn khác 
với ch độ cũ. Nên thề dục thê thao 
mới của tì ra đời từ những ngày lịch 


sử về vang đó. Song chẳng được bao. 


lâu, do ta phải đi vào cuộc kháng 
chiến chòng dể quốc Pháp, cho nên 
mọi hoạt động thê dục thề thao cũng 
chỉ có thê phát huy tác dụng Ở mức 
độ nhất định. Từ năm 1951, trong khi 
củng ca nước chồng MỸ, miền Bác đã 
đi vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với 
quiín hệ quốc tế thuận lợi, chúng ta 
đa thật sự có điền kiện bắt đần xây 
đựng nên nóng cúa chê đục thể thao 
xà hội chủ nghĩa. Đặc biệt, tháng lợi 
hoàn toàn của euộc kháng chiến chếng 
Mỹ. cứu nước, cả nước thống nhất và 
đi lên chủ nghĩa xã hội đã tạo ra bước 
nướặi quyết định cho sự phát triền 
của nên thế dục thê thao xã hội chủ 
khan của chúng ta. Nghị quyết Dại 
hội đại biều toàn quốc thứ EV, thứ V 
của Đăng đã khẳng định: thê đục thề 
Ehiao là một hoạt động không thê thiếu 
được trong sự nghiệp xây dựng nên 
ván hóa mi, con người mới Xa hội 
chủ nghĩa và phải phục vụ đác lực 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xà hội chủ nghĩa. Dưỡng lối thê 
dđẹc tiê thao của Đẳng đã dược thê 


(` 
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TẠ QUANG CHIẾN 


chế hóa trong điều 4§ Hiến pháp năm 
1880 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam nhĩ sau: # Nền thề dục, thề 
thao Việt nam có tính chất dân tộc, 
khca học và nhân dân, được phát triền 
mạnh mẽ, cân đối nhằm tăng cường 
sức khoẻ và bồi đưỡng thề lực của 
nhân dân dề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc s. 


MNtrởi năm qua, theo phương hướng 
đó, phong trào thề dục thề thao cả 
nước đã nhanh chóng thống nhất vào 
mục tiêu chưng và ngày càng phát triền 
rộng rãi ở kháp các địa phương, các 
ngành. Nhiều tỉnh, thành ở miền Narn 
đang có sức bật mới. Phong trào thề 
đục thể thao ở đó phát triền tương 
đối nhanh, góp phần tích cực đây lùi 
những tàn dư văn hóa đỏi trụy của 
chế độ cũ đề lại. Từ Khi có chủ trường 
tô chức đại hội thề đục thê thao các 
sắp, tiến tới Đại hội thể dục thê thao 
toàn quốc thứ TL, phong trào đã cỏ 
những chuyên biển toàn điện, mạnh 
mề và sôi nồi, fbu hút hơn 10 triệu 
người tham gia luyện tập, trong đó có 
3,3 triệu người đạt tiêu chuẩn rèn 
luyện thần the, có hơn 4 nghìn dơn vị 
đạt danh hiệu tiên tiến về thề dục thê 
thao. [Lực lượng học sinh, thanh niên, 
thiểu niên được Kháng định là đổi 
tượng chủ lực của phong trào quần 
chung rộng rấi, Lực lượng vũ trang 


bao gồm cả quân đội và công an đang 
là nơi có phong trào niạnh và có sức 
lôi cuốn phong trào ở hầu hết các địa 
phương trong ca nước, Lực lượng 
công nhàn, viên chức có nhiền hoạt 
động tích cực, sáng tạo góp phần nàng 
cao sinh hoạt văn hóa, tăng cường 
sức khoẻ phục vụ đắc lực cho sản 
xuất và công tác. 


Lực lượng thê thao nàng cao hiện 
nav đang được phát triển theo hướng 
ngày càng cơ bản, vững chác hơn 
trước. Từ phong trào quan chúng ròng 
rãi, nhiều mầm non nng khiếu thê 
thao được phát hiện và đưa vào hệ 
thống đào tạo, bỏi dường một. cách 
khoa học, do đó liên tiếp có nhiều 
vận động viên trẻ của các môn thê 
thao đã sớm phá được những kỷ lục 
của các vàn động viên lớp trước: 
Nhân tố mới, sinh lực mới dầy triền 
vọng đó đang có chiêu hướng phát 
triền mạnh ở nhiều địa phương, nhiều 
ngành trên phạm ví cá nước. lực 
lượng trẻ hiện nav chiêm trên 50 
trong tông số hơn 700 vậu động viên 
eäp Í và kiện tướng quốc gia. Tỷ lệ 


nàv cỏn cao hợn trong số 1Š9 nghìn 


vận động viên phỗ thông đang hoạt 
động ở các địa phương, các ngành 
trong cả nước, Nói chúng, công tác 
huản luyện cơ bản Toàn điện đang 
được quan tâm cải tiến ở các môn thê 
thao hiện nay, 


[Lực lượng cán bộ quản lý thê dục 
thè thao có trình độ cơ bản và có 
kinh nghiệm ngày càng nhiều, Đặc 
biết, từ hơn 20 năm nay, đội ngũ cắn 
bỏ khoa học kỹ thuật thê dục thể thao 
được dào tạo có hệ thong trong nước 
và ngoài nước phát triên rất nhanh 
cả về số lượng và chất rượng. Hơn 40 
giáo sư, phó tiến sĩ, gìn 3000 cán bộ 
đại hẹc và gần 1000 cán bộ trung cấp, 
cao đáng đang uiữ các cương Vị công 
tác khzc nhau. trong bộ máyv của 
ngành thê dục thẻ thao, trong các 
trưởng đại học, cao dang, trung học 
chuyên nghiệp, phỏ thông trung học 


và cơ sở, trong các, trung tâm huấn 
luyện thể thao, trong các đội tuyến 
thể thao nắng cao... ở kháp các ngành, 
các địa phương trong cả nước. 


Cơ sở vật chảt của phong trào thà 
dục thê thao đang được nhiều nưành, 
nhiều cấp quan tảm đâu tư Xây dựng 
hoặc củng có, do đó bên -cạnh những 
công trình hiện đại như sản vận tông, 
nhà thị đấu, bè bơi, trường bắn súng 
thê thao tiêu biều cho từng cấp dà 
xuất hiện trong nấyv năm gần đảy, 
còn có thêm rất nhiều điềm tập luyện, 
câu lạc bộ thê dục thà f¿ó dựng hình 
thành Ở các cơ sở, được đông d:o 
quản chúng rải hoan nghệnh. Àl¿np 
lưới sản xuất và phản phói dụng cụ 
thê dục thề thao cũng dược nhiều 
nơi quan tâm phát tríca, từng bước 
thỏa mãn nhu cầu rộng lón của phúng 
trao. 

Nền thề dục thê thao xã hội chủ 
nghĩa non trẻ của chúng ta đang hình 
thành hòa vào nhịp diệu phát triển 
mạnh mẽ của hệ thống thê dục thê 
tho trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
ra phong trào thê thao Ô lim pie quốc 
tế. Ngoài sự hợp tác giúp đỡ làn nhìu, 
nên thê dụe thê thao của chúng ta có 
nhiều eơ hội so sánh, co xát đề vườn 
lên tầm cao của thời đại. 


“. 


Những thành tựu và tiễn bộ trên 
đây làm cho công tác thê đục thê thịịo 
eó vị trí vững chắc trong đời sóng: xã 
hôi và đang tạo ra những diễn kiện 
thực tế bảo đam cho sự phát triển 
mình mẽ hơn nữa trong tương lái. 
Nếu được quan tâm chỉ đạo thích 
đáng hơn, sự phát triền ấy sẽ di 
những bước vững chắc và cao hon 
hiện nay rất nhiều lìn, 


Song, bên cạnh những sự trường 
thành, công tác thê dục thể thao còn 
những mặt vếu kém, những mặt chưa 
thật cơ bản so với yêu cầu của nén 
thề dục thê thao xã hội chủ nghĩ. 
Phong trào thê dục thê thao quần 
chúng chưa có đầy dủ cơ sở vững 
chắc, thưởng xuyên, chảt lượng và 


Lh) 


hiệu quả còn thấp. Lực lượng học 
sinh, thanh niên, thiếu niên chưa thiạt 
sry chiếm lĩnh vị trí chủ chót của 
phong trào, Chế độ giáo đục thue chất 
vẫn còn bị coi nhẹ, Đội ngũ vận động 
viên, nhất là lực lượng trẻ vẫn còn 
móng và phát triền với tốc độ chậm; 
trình độ, thành tích, kỷ lục còn quá 
thấp so với sự cần thiết phải có; 
Irong một số hoạt động còn chịu sự 
tác động mạnh của những hiện tượng 
tiêu cưc ngoài xã bội, còn mang tàn 
dư của nền thê dục thề thao cũ. Sự 
đầu tư cho lĩnh vực thề dục thề thao 
chưa đúng mức; sự chỉ đạo còn tùy 
tiện, không phù hợp với hoạt động 
thề dục thề thao xã hội chủ nghĩa. 


* 


Sự nghiệp thề dục thề thao của 
chúng ta đang bước vào một thời kỷ 
phát triền mới. Được sự quan tàm của 
các cấp Đảng, chính quyền và các 
ngành, các đoàn thê, đại hội thê dục 
thề thao ở các địa phương, các ngành 
vừa qua chẳng những tồng kết được 
phong trào và phát động được phong 
(rao, mà côn góp phần rãi tích cực cô 
vũ, giáo dục truyền thống yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã họi ở khắp mọi 
vùng của Tô quốc. Qua các đại hội 
đó, phonz trào thê dục thê thao đang 
dân đần quy tụ về Đại hội thề dục 
thế thao toàn quốc, Đây là sự kiện, 
là hiện tượng chữa từng có trong lịch 
sử thê dục thê thao nhiều năm của 
nước ta, Nếu như đại hội thê đục thê 
tho ở mới cấp có sức mạnh cồ vũ ở 
cáp đó thì Đại hội thê đục thề thao 
toàn quốc SẼ có sức mạnh gấp nhiều 
lần cô vũ cho phong trào của cả nước, 


Đề cho các hoạt động thê dục thề 
thao có thê phục vụ dc lực những 
nhiệm vụ chính trị trước mắt cũng như 
lầu đài của đất nước từ av đến năm 
200160 phi nàng cao hợn nữa trách nhiệm 
của foàn œx nội đối Uới sự nghiệp thề 
dục thề thao xã hội chủ nghĩa mạng 
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tínlt chất đân lộc khoa học 0à nhân đán, 
nhằm mục tiêu chủ yếu là góp phần 
đức lực giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thề 
lực của nhàn đán, phục Dụ sự nghiệp 
xả dựng nền pàn hóa mới, con người 
mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa 
+ä hội chủ nghĩa Đà quốc phòng hiện 
đại. 


Thực hiện phương hướng chiến 
lược đó, một mặt phút đầy mạnh phong 
Irào thể dục thề thao quần chúng rộng 
khắp trong cả nước, trước hết là trong 
thanh niên học sinh; phấn đấu có 
khoáng 16 triệu người tham gia tập 
luyện thưởng xuyên, ð triệu thanh 
miên đạt tiêu chuần rên luyện thân 
the sẵn sàng lao động và bảo vệ Tô 
quốc; tập trung cải tiến, nâng cao 
chất lượng giáo dục thề chất cho học 
sinh nhằm bồi dưỡng sức khoẻ, thề 
lực cho thể hệ tương lai và làm cơ sở 
cho việc đào tạo tài năng thê thao trẻ ; 
nâng cao chất lượng rèn luyện thê 
lực trong các lực lượng vũ trang. Mặt 
khác, tích cực xâu dựng đội ngũ Uuận 
động piên đông đdo, kế tiếp nhau có 
phàm chãi chỉnh trị, đạo đức tốt 0à đạt 
trình độ thành tích cao, trước hết so 
với khu vực Đông Nam Á và vươn 
lên tiếp cận trình độ quốc tế về những 
mỏn chú vều mà hiện nay ta có nhiều 
khả năng và điều kiện tiến bộ nhành, 
Đó là hai mặt chủ yếu nói lên thực 
chất của nên thê đục thê thao xã hội 
chủ nghĩa, mỏi mặt đều có mục tiêu 
cụ thề phù hợp với từng giai đoạn 
lịch sử. 


Bán chất xã hội chủ nghĩa của phong 
trào quần chúng thề hiện trước hết ở 
mục tiêu, quy mô tập hợp có tồ chức và 
kết qua thiết thực mà phong trào mang 
lại. Với thê thao nâng cao, bản chất 
đó phải thề hiện trước hết ở trình độ 
chuyên môn đạt được, ở phầm chất 
chính trị và đạo đức của vận động viên 
trong tập luyện hằng ngày và trong 
thỉ đầu ở mọi môn, mọi cấp. Mọi 
hoạt động thề đục thề thao phải thê 
hiện sự phát triền của nền văn hóa 


mới và con người mới, phải coi trọng 
yếu tố giáo dục và đoàn kết rộng rải 
vì sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. | 


Vi thề dục thê thao mang tính chất 
chính trị — xã hội — khoa học rất chặt 
chẽ, cho nên trong chỉ đạo thực hiện 
phương hướng chiến lược phát - triền 
thề dục thề thao nói trên, phải rất coi 
trọng yếu tố chính trị — xã hội và 
khoa học của hoạt động này. 


Về chính trị — rã hội, phải luôn 
luôn gắn thê dục thê thao với nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng và mục 
tiêu kinh tế — xã hội từng thời kỳ. 
Hiện nay cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa đang diễn ra gay gắt trên mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng 
ta phải cảnh giác với những tàn dư 
thề dục thề thao cũ như cay cú ăn 
thủa, cục bộ địa phương, (thiếu trung 
thirc, coi thường quản chúng, thương 
mại hóa, vô ký luật, vô trật tự, ăn 
chơi trụy lạc ngay trong thê thao... 
cảnh giác với âm mưu của địch lợi 
dụng mâu thuần nội bộ trong thê thao 
đề phá tính chất thống nhất, đoàn kết 
của phong trào. Đề bảo đảm cho các 
hoạt động thề dục thê thao mang tính 
tích cực, phải coi trọng cậng tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng theo đúng 
những cơ chế, điều ¡;¿ đã quy định. 
Các cấp lãnh đạo giúp đỡ cho ngành 
thề đục thề thao phát huy tác dụng tốt 
trong cỏng tác quản lý phong trào 
theo quan điềm, dường lối của Đăng 
và Nhà nước. Tính chát chính trị — 
xã hội của thê dục thề thao xã hội 
chủ nghĩa thê hiện sức mạnh, bản 
chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Chỉ có dưới chế 
độ ta thề dục thể thao mới có thề huy 
động được sức mạnh tông hợp của toàn 
xã hội thực hiện mục tiêu thống nhật 
vỉ con người mới, vì nên văn hóa mới. 
Đề bão đắm cho thê dục thê thao luôn 
luôn đi đúng hướng, các cơ quan tuyên 
truyền, báo chị giữ vai trò rãt quan 


trọng. Song báo chí phải cứng trên 
quan điềm, đường lối thê dục thê thao 
xã hội chủ nghĩa thì mới phát huy 
được tác dụng giáo dục của mình. Các 
cơ sở có hoạt động thê đục thê thao 
phải có những dáng viên, đoàn viên 
thanh niên cộng sản làm nòng cốt thì 
phong trào mới được giữ vững và 
phát triền. 

Về chuyên môn kỹ thuật, không thề 
có trường hợp thiếu cán bộ khoa học 
kỹ thuật mà thành tích của vận động 
viên văn được nâng cao, phong trào 
quần chúng vẫn phát triền. Trong thê 
thao nâng cao phải coi trọng công tác 
tuyên chọn, huấn luyện toàn điện cả 
về chuyên môn kỳ thuật và chính trị 
tư tưởng theo một hệ thống khoa học 
rất cơ bản; phải có đội ngũ cắn bộ 
khoa học kỹ thuật, huấn luyện viên 
thật sự có nàng lực và phầm chất đề: 
làm nhiệm vụ này; phải có chế độ 
quản lý nghiêm ngặt, có sự chăm sóc 
rất chu đáo và thỏa đáng, có cơ sở 
vạt chất kỹ thuật tiên tiền và rất 
nhiều điều kiện khác nữa mới có thể 
tạo ra thành tích, ký lục cao tiến kịp 
trình độ của thời đại. Thi đấu là biện 
pháp đề khẳng định trình độ vận 
động viên, là địp đề kiềm tra mọi 
yếu tố chuần bị nói trên. Không thê 
lấy thí đấu với một sự nộ lực nào đó 
thay cho những yếu tế phải có trong 
công tác huần luyện. Toàn bộ công 
tác huảãn luyện tiến hành được tốt và 
đầy đủ mới phát huy được tiềm nắng 
chứa đựng trong tài năng: của tửng 
con người cụ thê, Phải có thái độ 
khoa học khách quan mói phân tích 
được chỗ mạnh, chỗ vếu qua kết quả 
thi đấu của từng vận động viên hoặc 
cả tập thê vận động viên. Nếu ngược 
lại sẽ không có hướng phấn đấu tiến 
lên và có khi còn gây nhiều bậu quả 
phiên (oái cho xã hội. Với điều kiện 
thực tế của ta hiện nay, toàn quốc 
cñng như mỗi địa phương, mỗi ngành 
phải chú ý phát triền phong trào thề. 
dục thề thao một cách toàn điện; đồng 
thời phải biết chọn lấy những môn 


trong điềm nà mình có khả năng 
phần đấu nhanh chóng đạt được 
thành tích cao Ngành thề dục thề 
thao phải chủ động phôi hợp chặt chế 
với các ngành v t¿ và khoa học kỹ 
thuật khác đề thực hiện trách nhiệm 
được giao và nàng eao thành tích thề 
thao. : 


Sự phát triền của sự nghiệp thề 
đục thê thao phụ thuộc rất nhiêu vào 
tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 
từng thời kỷ nhất định. Kẻ hoạch hóa 
trong chỉ đạo thê đục thê thao là điều 
tt qùan trọng, Nó giúp ta chọn đúng 
mục tiêu cụ thề và biện pháp tối ưu 
cho từng thời gian nhất định. Kế 
hoạch phát triền thề dục thể thao là 


một bộ phận của kế hoạch phát triền 
kinh tế — xã hội của từng địa phương, 
của cả nước. Vì vậy phải rất coi trọng 
công tác kế hoạch hóa trong chỉ đạo 
thà dục thề thao. 


Thê dục thê thao là bộ phận không 
thề thiếu trong sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp thề dục 
thề thao xã hội chủ nghĩa có bước đi 
ban đầu của nó và đần dân hoàn chỉnh 
theo sự phát triền chung của cách 
mang. Dưới sự lãnh đạo của Dẳng, 
nên thê dục thề thao xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta đang nó lực phần đầu 
vươn lên xứng đáng với tầm vóc của 
đàn tộc và của thời đại. 


Mấy kinh nghiệm... 


(Tiếp theo trang 50) 


Đàn đó điền Hlrơng cho cân bộ, công 
nhàn viên chức và vấn đẻ này trở 
thành vận để cấp bách nhất có ảnh 
hưởng đến mọi mặt sản xuất và dời 
giữ Xã hội, 


Du là, việc cdi liến cơ chế giá Đà 
lương phái liền hành dòng thời Uới 
tiệc cối liền cơ chế lài chính, liên tẻ, 
lín đụng, ngàn hàng, nhằm xóa DỎ cơ 
chế quan liêu — bao cấp trong phản 
phối lưu thông, Đây là một yêu cầu 
khách quan, có tính quy luật, đòi hỏi 
phải cai cách miột cách đồng bộ, toàu 
điện cơ chế phản phối lưu thông, vì 


~ 
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nẻu tắt chỉnh ngân hàng còn hoạt 
động theo cơ chế cũ thì sẽ gáy nhiều 
trở ngài cho việc thiết lập cơ chế quản 
lý mới. 


VI vậy, văn đẻ càp bách hiện nàv 
trong phản phối — lưn thông là phải 
tiến hành điều chỉnh các chính sách 
giá — lương — tiên mọt cách động bộ, 
nhật quần và đày là khảu đột phá có 
tính quyết định đề chuyền hẳn nền 
Kinh tế mang nặng tính tập trung quan 
liễu — báo cấp zang hạch toán kinh tế 
và kinh doanh xà hội chủ nghĩa, 


KỦ niệm làn thứ 50 Đại hỏi VII Quốc lẽ công sẵn (932 — f985) 


Đại hội VH Quốc tế cộng sản và - 
nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới 


ÁCH đây 50 năm, tại Mát-xeơ-va đã 

diễn ra mội sự kiện chỉnh trị có 

Ý nghĩa vÔ cùng quan trọng đỏi 

với phong trào cộng sân và công nhân 

thế giới và phong trào giải phóng 

dân tộc: Quốc tế cộng sản họp Đại 
hội thứ VII (®). 


Vào đầu những năm 390 của thế kỷ 
nảy, chủ nghĩa tư bản bước vào giai 
đoan khủng hoàng sảu sắc, nguy cơ 
chiến tranh tăng lên rõ rệt. Chủ nghĩa 
phát xít Đức, I-ta-li-a và chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật bạn, với bản chất 
hiếu chiến, lại được các giới phản 
đòng của chủ nghĩa tư bản Mỹ— 
Anh — Pháp dung túng và khuyến 
khích, đã ráo riết chuần bị chiến tranh 
thể giới mới với tham vọng clứa lại 
thế giới và thiết lập trên toàn thế giới 
các chế độ phát xít,. Bảng hành dòng 
khuyến khích bọn phát xít xâm lược, 
bọn đế quốc hy vọng hướng cuộc xâm 
lược đó vào Liên xô nhầm Tiêu điệt 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên 
thế giới. 

Tình hình dó đòi hỏi các đẳng 
công sản phải có đường lỗi chiến lược 
và sácb lược mới nhắm đoàn kết đông 
đảo quản chúng đầu tranh chống chủ 
nghĩa phát xít, chóng nguy cơ chiến 
tranh đang ngày càng dến gìn. 


Vào thời điềm này, Quốc tế cộng 
sản có 76 đảng và tö chức cộng sản ở 
các nước là thành viên, trong đó chỉ 
eó 20 đẳng và tò chức hoạt động công 
khai, 50 đẳng và tò chức còn lại phải 
hoạt động bí mát dưới sự khủng bố, 
đàn áp khốc liệt của kẻ thù giai cấp, 


Bát chấp mọi khó khăn, trở nưại, 513 
đại biền của các đẳng và các !Ö chức 
cộn/: sản, thay mặt cho hơn 3 110 000 
đẳng viên cộng sẵn lúc bẩy giờ, đã 
đến Mát-xceơsva đdự Đại hội VI Quốc 
tế cộng sản. Doàn đại biều Đăng cộng 
sản Đông dương dự Đại hội gòm 3 
người, đo đồng chí Lê Hỏòng Phong 
làm trưởng đoàn. Với tư cách là đại 
biển Ban phương Đông của Quốc tế 
cộng sản, Chủ tịch Hò Chí Minh, hồi 
đó lắy tên là Lin đã tham địt Đại hội, 
Người tham gia thảo luận các chuyên 
đề ở các tiêu ban, đồng thời giúp 
đoàn đại biêu Dũng ta hoàn thành 
Lốt nhiệm vịt tại Đại hội. 


Trung tâm chú ý của Dại hội VỊ 
Quốc tế công sẵn là păn đô đầu tranh 
chống chủ ng ha nhát xrít, thành lập Mại 
trận thống nhi cữđŒ giai cặp ĐÓ sữn 
ba của nhìn đàn chống chủ nghĩa phái 
wít na chiến tranh. 


Đại hội đã phần tích tính chất của 
chn nghĩa phát xít, nhận định nó là 
chế độ đọc tài khủng hố trắng trợn 
của những phần từ phản động nhất, 
số vanh nhất, để quốc chỉ nghĩa nhĩ 
của tư bản tài chính. Đại hội chỉ ra 
rằng việc bọn phát xít lên cảm quyền 
không phải đơn giản là sự thay thế 
một chỉnh phú tư sẵn này bằng chính 
phủ tr sản khác, mà là sự thav thế 
hình thúc c¿đi trị đán chủ từ sản bằng 
chế đọ đọc tài khủng bố. Đănh giá 
chủ nghĩa phát xít Dức là hình thức 


(®) Đại hột họp từ ngày 25-7-1935 dến 


ngày ⁄0-Ð- 1933. 
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phản động nhất của chủ nghĩa phát 
xịt, Đại hội nhấn mạnh rằng nó là 
mũi nhọn xung kích của thế lực phản 
cách mạng quốc tế, là tên đầu số gây 
ra chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, 
tên chủ mưu tồ chức cuộc *thập tự 
chỉnh » chống Liên xô. 


Đại hội phê phán mọi sự đánh giá 
thấp những nguy cơ do chủ nghĩa 
phát xÍt gây ra, dòng thời kiên quyết 
bác bỏ quan điềm sai lầm cho rằng 
chủ nghĩa phát xít nhất định sẽ thắng 
lợi. Đại hội chỉ rõ điều kiện chủ yếu 
đề đầu tranh thắng lợi là thực hiện 


sự thống nhất hành động của giai cấp 


công nhân, phát huy tính tích cực 
chiến đấu của giai cấp công nhân, 
đoàn kết lực lượng của giai cấp công 
nhân thành một đội quân chiến đấu 
thống nhất, Do đó, Đại hội đã kêu 
gọi tất cả các đảng cộng sản tích cực 
đấu tranh đề lập Afät trận thống nhấi 
của giai cấp công nhân. 


Đại hội cũng đề nghị tất cả các 
đẳng cộng sản mở rộng cuộc đầu 
tranh dề đoàn kết nông đân, giai cắp 
tiều tư sẵn thành thị và quần chúng 
lao động thuộc các dân Lộc bị áp bức 
nhằm lập Afd! trận chống phát xH 
rộng rải của nhân đân trên cơ sở Mại 
trận thống nhài của giai cấp công nhà n, 


Đại hội đã thông qua những nghị 
quyết về vấn đề-thống nhất phong trào 
công đoàn, coi dó là khâu đặc biệt 
quan trọng đề củng cố Mặt trận thống 
nhất của giai cấp công nhàn. 


Đại hội đã chỉ hướng cho các đẳng 
cộng sản, trong trường hợp chiến 
tranh nồ ra thì sẽ lợi dụng cuộc khủng 
hoảng kinh tế và chính trị do chiến 
tranh gảy nên đề đánh đỏ chủ nghĩa 
tư bản càng sớm càng hay. 


Nhân rõ thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội ở Liên xô có ý nghĩa lịch sử toàn 
thế giới, Đại hội đã đề ra cho tất cả 
các đảng cộng sản ở các nước nhiệm 
vụ dốc toàn bộ lực lượng và bằng 
mọi cách giúp đỡ cúng cố Liên xô, đấu 
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phát xÍt, 


tranh chống lại những kể thủ cửa 
Liên *xô ®. 


Đại hội cũng đã thông qua các nghị 
quyết về các văn đề tÒ chức, dễ ra 


. những phưong pháp lãnh đạo và hình 


thức hoạt động phù hợp với tỉnh hình 
mới, tránh can thiệp vào công việc 
nội bộ của các đẳng cộng sản, tạo 
điều kiện cho các đẳng đó phải huy 
tính sáng tạo trong việc lãnh dạo quản 
chúng đấu tranh. Đại hội VII Quỏc 
tế cộng sản đã định ra đường lối chiên 
lược và sách lược cho phong trào cộng 
sản quốc tế trong tình hình mới. 


* 


Năm mươi năm dã qua kề từ khi 
Đại hội VII Quốc tế cộng sản kêu gọi 
đoàn kết rộng rãi chống chủ nghĩa 
bảo vệ hòa bình. Trong 
khoảng thời gian đó, cục điện thể giới 
đã có những thay đồi lớn lao. loài 
người đã trải qua cuộc chiến tranh 
thế giới thứ hai vô cùng khóc liệt với 
5ð triệu người chết và hơn 90 triệu 
người bị thương. Liên xô cùng với các 
lực lượng đân chủ tiến bộ và yêu 
chuộng hòa bình đã đánh tan chủ 
nghĩa phát xít — đội quân phản động 
nhất của giai cấp tr sản đế quốc chủ 
nghĩa, làm suy yếu toàn bộ hệ thông 
tư bản chủ nghĩa. Sau chiến tranh thể 
giới thứ hai, một loạt các nước xã hội 
chủ nghĩa ra đời; chủ nghĩa xã hội 
với tư cách là một hệ thống thế giới 
đã trở thành nhân tố quyet định chiều 
hướng phát triền của xã hội loài 
người. Phong trào giải phóng dân tộc 
phát triền mạnh mẽ, hệ thống thuộc 
địa của chủ nghĩa thực dân cũ và mới 
sụp đồ từng mảng lớn và đang đi đến 
chỗ sụp đồ hoàn toàn. Giai cấp công 
nhân và các lực lượng tiến bộ ở các 
nước tư bản chủ nghĩa tăng cường 
cuộc đấu tranh cho dân sinh dàn chủ, 
chống thất nghiệp, chống bóc lột, 
chống tệ nạn xã hội, vì công lý, tự do, 
hòa bình, 


Bộ mặt thế giới ngày nay rõ ràng 
đã khác xa so với năm mươi năm về 
trước. Nhưng cuộc đấu tranh quyết 
liệt chống chủ nghĩa đế quốc, chồng 
nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hòa bình 
vẫn điễn ra với mức độ hết sức khăn 
trương. Vì vậy, những bài học vẻ 
chống chiến tranh đế guốc chủ nghĩa 
của Đại hội VIÍ Quốc tế cộng sẵn văn 


mạng tỉnh thời đại sâu sắc. 


Tỉnh thần của Dại hội VII Quốc tế 
công sản nhắc nhở chúng ta phải luôn 
luôn củnh giác, đỉnh giá đúng những 
âm mưu 0à hành động qgaàu chiến của 
chủ nghĩa đề quốc 0à bè lũ. Hiện nay, 
trong khi Liên xô, cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa cùng toàn thê các lực lượng 
tiên bộ chủ trương phần đấu cho hòa 
bình và an ninh thế giới thì chủ nghĩa 
đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ vẫn 
theo đuöi những kế hoạch điên cuồng 
chống Liên xô, chống cộng đồng xã 
hội chú nghĩa, chống phong trào giải 
phón;: dân tộc và các nước yêu chuộng 
hỏa bình, tự đo, chống nhân đàn lao 
- động ở các nước tư bán. Vì quyền lợi 
ích kỷ, vì những nguồn lợi nhuận kếch 
sù của chúng. vì ảo vọng ngăn chặn 
và tiêu điệt phong trào cộng sẵn và 
côngr nhàn thể giới, các giới quân 
phiệt và hiến chiến Mỹ đang lao vào 
cuộc chạy dua vũ trang hạt nhân. 
Chúng triên khai việc bố trí tên lứa 
hạt nhàn ở Tây Âu, đầy mạnh việc 
quản sự hóa vũ trụ, mưu toan gây 
«những cuộc chiến tranh trên các vì 
sao * hỏng phá vỡ thế cân bằng lực 
lượng, giành ưu thể quản sự, ưu thế 
bạt nhân, đưa loài người đến bờ vực 
của một cuộc chiến tranh hạt nhân 
hủy điệt. Song song với hành động 
chạy đua vũ trang hạt nhân, đế quốc 
Mệ khuyến khích và ủng hộ chủ 
nghĩa phục thủ ở Cộng hòa liên bang 
Đức, kích động sự phục hồi chủ 
nghĩa quân phiệt Nhật bản. Mỹ công 


khi tìm cách giành *“quyêny can - 


thiệp ớ khắp nơi, xàm phạm trắng 
trợn lợi ích của các nước và các dân 
tộc, thường xuyên tạo ra các nguồn 


xung đột và nguy cơ chiến tranh, 
trắng trợn duy trì «các điềm nóng ® 
trên thể giới. Dưới bàn tay đạo diễn 
của Mỹ, những cuộc xung đột vũ 
trang, những cuộc chiến tranh khu 
vực, chiến tranh không tuyên chiến, 
chiến tranh mượn tay người khảo 
liên tiếp xảy ra ở nhiều vùng trên 
trải đắt Ơ Đông Nam châu Á, Mỹ 
tiếp tay cho tập đoàn phản động 
trong giới cầm quyền Dắc kinh ra 
sức chống phá các nước Đông đương, 
gây đối đầu giữa các nước ASEAN 
với ba nước lỏng đương. 


Vốn quen thỏi lừa bịp và đối trá, 
trong khi lòng lộn chạy dua vũ trang, 
rÃo riết chuần bị chiến tranh, bọn đế 
quốc lại không ngớt uốn lưỡi nói đến 
hòa bình, hữu nghị, dòng thời lớn 
tiếng vụ cáo Liên xô, xuyên tạc thiện 
chí bảo vệ hòa bình của Liên xô và 
cộng dòng xã hội chủ nghĩa. 


Rõ ràng là tỉnh hình thế giới hiện 
nay căng thẳng và phức tạp hơn bắt 
cứ lúc nào trong bốn mươi năm qua, 
Nguy cơ chiến tranh thế giới mới đo 
để quốc Mỹ ráo riết! chuẩần bị đang đe 
đọa loài người. Dấu tranh bảo vệ hòa 
bình đang là nhiệm vụ cấp bách và 
quan trọng hàng đầu của nhân đản 
các nước và những người có lương 
trí trên thế giới. Ghỉ nhớ những tồn 
thất nghiêm trọng mà nhân dân thế 
giới dã phải gánh chịu trong chiến 
tranh thể giới thứ hai, chúng ta càng 
kiên quyết không đề xáy ra hiệm họa 
hạt nhân, Kiên quyết chặn bàn tay 
gày chiến của để quốc Mỹ và phe lũ, 
kiên quyết ngăn chặn chiến tranh thế 
giới ngay khi nó chưa nỗ ra. 


Tỉnh thần của Đại hội VII Quốc tế 
cộng sản nhắc nhở chúng fa phải đấu 
tranh không mệt mỏi đề bảo vệ hòa 
bình; và trong sự nghiệp đầv gian 
khô và quang vinh này, nhàn lố có Ú 
nghĩa quuềt định thẳng lợt Ta sức nưinh 
tông hợp của chủ nghĩa xã hội, Vì vậy 
tng cưởng sức mạnh mọi mặt của 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, với 
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[iên xô là trụ côi, là việc làm có tầm 
quan trọng hàng đầu. Hên cạnh đó, 
củn không ngừng mỞ rộng mại lrận 
rộng lớn Đà mạnh mẽ đẳu tranh bảo Đệ 
hòa bình, 


Đúng như nhận định của Đại 
hội VII Quốc tế cộng sản, sức mạnh 
của Liên xô, nước xã bọi chủ nghĩa 
đàu tiên và dọc nhất trên thể giới 
trong chiến tranh thể giới thứ hai 
cùng với sức tưạnh của phong trào 
cộng sản và công nhàn thể giới đã có 
tác dụng quyết định thắng lợi của 
cuộc chiến franh chống chủ nghĩa 
phát xít. Thực tế lịch sử bốn mươi 
năm qua đã chứng tô sự đoàn kết 
nhất trí, sức niành kinh tế và quốc 
phòng, sự thống nhất hành động trên 
trường quốc tế của công đồng các nước 
xã hỏi chủ nghĩa với Liên xô là trụ 
cót, là lực lượng vô địch trong cuộc 
đấu tranh vì tương lai hóa bình của 
loài người. llơn lúc nào hết, việc 
tăng đường sức mạnh về mọi mặt của 
công dòng xã họi chủ nghĩa có tác 
dụng vững chắc kiêm chế những than 
vọng xảm lược của chủ nghĩa đẻ 
quóc, 


Rhông một dàn 
giới muốn chiến tranh, Loài người 
với kinh nghiệm và tảm nhìn của 
mình, đã nhận thức được rằng chính 
sánh xam lược, chiến tranh thể giới 
vơi việc sử dụng vũ Khí hạt nhân sẽ 
Hướng họ tới đầu, Cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng. Nhân đàn lao 
động các nước, đưới sự lãnh dạo của 
Đăng mác xí — lẻ nín nÍt, sẽ giành 
thêm những thắng lợi cho chủ nghĩa xã 
họi ở những địa bàn mới trên trải 
đất mã hoàn toàn không cản đến 
chiến tranh. Ngày nay những khả 
nàng duy trì hòa bình và tiến bộ 


that sà to lớn. Hơn lúc nào hết, đòi 


mụ 


lọc nào trên thế. 


ngũ những người thiết tha với hòa 
bình rất đông đảo. Không ngừng mở 
"ọng mặt trận rộng lớn và mạnh mẽ 
đấu tranh bảo vệ hòa bình, bao sòm 
các nước xã hỏi chủ nghĩa, sác đông 
cộng sản và công nhân, các nước trong 
phong trảo không liệếp kết, các lực 
tượng dân tỏe, dàn chủ, hỏa bình và 
tiến bộ khắp năm châu là diều hết sức 
cầu thiết và hoàn toàn có thể thực hiện 
được với kết quả cao nhất, Sự tập 
trung lực lượng, sự phối hợp những 
cố gáảng đề hình thành một mặt trận 
rộng lớn với nhiều hỉnh thức đáu 
tranh phong phú của các nước, các 
phong trào chính trị, các lực lượng 
chính trị nói trên nhất định sẽ tạo 
ra khá năng thực tế làm thất bại 
chính sách hiếu chiến, xâm lược của 
bọn đế quốc và phản độug, nzăn chặn 
có hiệu quả cuộc chạy dua vũ trang 
hạt nhân, đầy lùi và xóa bỏ nguy cơ 
chiến tranh thế giới mới, 


Nhân dân Việt nam ta đã buộc phải 
cam súng chiến đấu liên tục nhiều 
băm đề bao vệ nên độc lập dàn tóc, 
đã chịu dựng biết bao gian khô, hy 
sinh. Cho nên, hơn ai hếU nhàn đàn ta 
tha thiết mong muốn có hòa bình lâu 
đài và €n định, không chí riêng cho 
mình mà cho tát cả loài người, KỶ 
niềm lăn thứ 2U ngày tiến hành Đại 
hội VI Quốc tế cộng sản, nhớ lại tính 
thần của Đại hội, chúng Ea càng quyết 
tâm phản đấu hẻt sức mình, cùng với 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa và loái 
người yêu chuộng hòa bình làm tất 
cá những gì mà lương frí thời đại đòi 
hỏi, xây dựng một mặt trận đấu tranh 
rộng lớn, ngàn chạn có hiệu quả noi 
hành động gày chiến, xâm lược của 
bọn để quốc và các lực lượng phản 
động, bảo vệ vững chắc hòa bình trên 
toàn thẻ giới, 
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nam (5th Session) on the price-salarv-monev svstem. Editorial — [eU's gel 
Tid of the bureaucratie subsidv —based svsfem so asto eompletely chanơe into 
e@conomie cost=aceounnfing and socialist-orientated trade operations. Letter by 
Cornrade Truong-CGhinh, CPVCC Politburo member and President of the State 
Couneil, to journalists on Vietnamese Press Day. LÊ QUANG ĐẠO — Streng- 
thening the Party's leadership towards the seientific and cduecational work of 
today. TRẤN LẺ — Twentv vears o[ activities and growth of the People°s 
Supervision and Control Branch. PHAN HIỀN — Let's well carrv out the peu:l 
law code and our socialist law svstem. The 7th Congress of Comimunist Tre: sào 
tionale and ifs task of struggle for đefending world peace. 


REYUE DU COMMUNISME N'° 7-1985 


{Le 8e Plénuin dụ ÓC dụ Parti (Vẻ légisdture) sur les prir, les salaires et la 
monnaie. Editorial — Abolir le méeanisme bnreaucratique des subventions 
đ'EZtat, passer đéfinitivement à lá comptabilisation éeonomique eL à lự com 
marcialisation soecinliste. lLettre du camarade Pruong-Chinh, meiibre dụ P 
du CC du Parti, président đu Conseil đ Etat aux journalistes à loceasion de la 
journée de la presse vietnaiienne. LỄ QUANG ĐẠO — Henforeer la đireetion 
da Parti đans la recherche scientifique ct lenseignement à l*ectape actuelle. 
TRẦN LÊ — Đã ans đ'acHivités et de đécvelappement du Parquet populaire. 
PHAN THỀN — Dien appliquer le code pénal, contribuer à intensilier la 
léựgislation socialiste' Iie VIe Congres đe P'Inlernationale cormmuniste et lạ 
tache de lutte pour lạ đéfense dc là paix mondiale, 


REVISTA DEL COMDUSNISMO ÑN° 7-1985 


E\ octavo Pleno del CC del Partido CV legislatura) sobre el precio, los 
salarios y el dinera. Editorial — \holir el meeanisino buroerdtico de asigna- 
fiones pF€supuestAarias para pasar pọtr completo al cálculo eeonomico v la 
cornnereialiración soecialista. Carta dđel camarada “Truong Chính, mieinibro đel 
Buró Político del GC đel Partido y presidente del Consejo de EPstaido, dirigidn 

R los periodistas con motivo del Đía de la Prensa Vietnsmiti, D QUANG 
BẢO — Ieforzar la đireecion del Partido ecn el trahiajo eientifieo y edueaeional 
en la aetualidad. THÂN L, (: — J5 nnños de aelividades v de creceimiento de la 
{isealia popular. PHAN HIỆN — Aphiear bien el Código penall por contribuir 
a foartalecer la legisiaueión soeialista. EL VI[ Congresa de lì Inlernaeional 
comusiastA y las 2ivas do lạ lueia bóc la defensa de la paZ mundkrd, 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 7-19§7. NĂM THỦ XXXNI (355) 


Mục lục 


Hội nah; lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V) về 
giả — lương — tiện 

Xã luận — Xóa bỏ cơ chế quan liêu — bao cấp, chuyền hẳn sang 
bạch toán kính tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 

Thư cúc đồng chí Trường-Chính, ủy viên BCT TƯUD, Chủ tịch HĐNN 

| gửi các nhà báo nhân Ngày báo chí Việt nam 

LÉ QUANG ĐẠO — Tšug cường sự lãnh đạo của Đăng đối với công 
tác khoa học và gio dục hiện này 

THÂN LÊ — Hai mirờơi Tím năm hoạt động và trưởng thành của ngành 
kiểm sắt nhân đân 

PHAN HIỄN — Tu hành tốt Bộ luật hình sự, góp phần tĩng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa 

ĐẢO THIÊN THỊ — Cải tiếu tiền lương 

- N _. Ð ® `, LẦU) —< La , °# 

PHAN VĂN TIEM — Mấy vấn đề cấp bách về cải tiến chỉnh sách giá 
cä hiện nay | 

PÂN BÌNH — Mấy kinh nghiệm về cải tiến phản phối lưu thông, xóa 
bỏ cơ chế quan liệu — bao cấp ở tỉnh Long an 

TỦNG VẬN ~ Những kết quả tích cực của việc bù giá vào lương, 
từng bước dưa lương vào giá thành sản phầm ở Quảng nam — 
Đà nắng 

Sinh boạt tư trở+zng # THANH T.ITANH — «Phí thương bất phú s 

^ »o ^ S h ^ P b - 

NHUẬN VŨ — *Chuyện được thua có thê biết được » 

TẠ QUANG CHIẾN — Phần đấu cho sư phát triền mạnh mẽ của nền 
thê đục thê thao xã hội chủ nghĩa 

Đai hỏi VI Quốc tế cộng sẵn VÀ nhiệm vụ đấu tranh báo vệ hòa bình 

_ thể giới 

Đìn 93 — Môi số mặt bàng thực phạm chính do thương nghiệp XHCỎN 
bán lẻ 

Bìa L — Tranh của THỌAY(G A4 
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In tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẲN __ Chtsố: 12651 — Giá 4đdô@0 


CÁCH MẠNG THẮNG TẮM ĐÃ LẬT ĐỒ NỀN QUẦN 
CHỦ MẤY MƯƠI THẾ KỶ, ĐÁ ĐẮNH TAN XIÊNG XÍCH 
THỰC DÂN GẦN 100 NĂM, ĐÃ ĐƯA CHÍNH QUYỀN LẠI 
CHO NHÂN DÂN, ĐÃ XÂY NỀN TẢNG CHO NƯỚC VIỆT 
NAM DẪN CHỦ CỘNG HÒA, ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH 
PHÚC. 

ĐÓ LÀ MỘT GUỘC THAY ĐÔI CỰC KỲ TO LỚN TRONG 
LỊGH SỬ CỦA NƯỚC TA. 


nỒồ CHÍ MENH 
(1951) ˆ` 


Teap chi 
€ongsean 


Cơ quan lý luận và chính: trị của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


Xa luận. 


Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, 
xây dựng Tô quấc hùng mạnh, phôn vinh 


CÁCH đâu 0 năm, dưới sự lãnh dạo sảng suốt, kịp thời, Riên quuết của Đảng 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chú Minh 0T đại, nhân dàn ta đã nồi dậu đánh đồ 
chính phủ bù nhìn !tau sai của đề quốc Nhật, thành lập chính quuền nhân 

- đản trong cả nước. Cách mạng Tháng Tám (1915) thành công là một trang rất 
Đẻ Uang trong lịch sử lâu đời của dàn tộc ta. Chỉ trong Đòng một tuần lẽ, lừ 
ngàu 19-8-1945 đến ngàu 23-8-1913, nhân dân la từ Bác đến Nam đã đạp tan bộ 
mdủu Nhà nước phản động của đề quốc Ud phong kiến, dựng lên Nhà nước công 
nóng đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Với thẳng lợi của Cách mạng Tháng Túm, 
người Việt nam ta bát đầu cuộc đòi đời : từ nỏ lệ của bọn đề quốc, nhân dân ta 
đä trở thành người chủ đất nước. 


Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch ® thà hụ sinh tất ca chứ nhất dịnh 
không chịu mắt. nước, nhất định không chịu làm nỏ lệ 3®, toàn thề dân tóc Việt 
nam đem lãi cả tình thần Đà lực lượng, tỉnh mạng 0à của cải đề giữ 0ững quụền 
lự do, độc: lập đã giành được. Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một KỦ nguyên 
mới trong lịch sử của dàn tộc ta: kỷ nguyên giải phóng dân tộc gân liền 0ới 
giải phóng giai cấp công nhân 0à nhân dàn lao động, hRÙ nguyên độc lập dàn lộc 
gắn liền Đới chủ nghĩa +ä hội. | 


Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thẳng lợi của đường lối cứu nước 
của Đảng kết hợp đọc lập dán tóc 0à chủ nghĩa xả hội. Đó tà thẳng lợi của tình 
thần chiến đấu anh dũng của nhân dân ta. Đó là thắng lợi của truụền thống yêu 
nước của dán tộc' Việt nam anh hùng. Biết bao liệt sĩ đã hụ sình tương máu - 
trong ngói mội thế kỷ đâu tranh chống chủ nghĩu thực dân đề tạo nên thắng 
lợt đó. 


- 


Thẳng lợi đó cũng là thẳng lợi của tình thần đoàn kết quốc tế, của sự ủng 
hộ nà phối hợp đấu tranh của nhân dàn thế giới, trước hết là của quân uà đân 
Liên rô đã chiền đấu anh dũng 0uà hụ sinh lo lớn đề đánh bại chủ nghĩa phát 
xíi Dức — Nhật tạo cơ hội thuận lợi cho nhân dàn ta nồi đậu tự giải phóng. 


4 Chẳng. những giai cấp lưo động 0à nhân dân Việt nam Íq có Ihề tự hào» 
mà giai cấp lao động 0à những dân lộc bị áp bức nơi khác cũng có thề tự hào 
rằng : lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc 
địa bà nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuôi đã lãnh đạo cách mạng thành 
công, đã nắm chính quyền toàn quốc › (1). 


« Đó là thẳng lợi to lớn của nhân dân Việt nam, mà cũng là: thẳng lợi đầu 
liên của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở một nước thuộc địa » (2). 


4 
dc 


40 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đáng do Chủ lịch Hồ Chí YFinh sáng lập 
bì rèn luyện, nhân đân ta đoàn Kết Imội lòng. chiền đấu anh dũng. bao Đệ Đững 
chắc những thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Sau 3 năm Kháng chiến gian 
khồ., chúng ta dã dúnh thắng để quốc Pháp. Sau 91 năm chiền đâu kiên cường, 
chúng ta đã đánh thàng đề quốc ÄÍ, lên sen đàn quốc lễ giau mạnh nhàit trong 
phe đế quốc. | 


Hơn 10 năm qua, chúng ta liên tiếp làm thái bại những in mịn Đà hành - 
động chöng phá nước la của bọn bành trường bá quyền Trung quốc, bảo oệ ong" 
chác Tồ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. !Hiện nụ cuộc chiến (lâu của nhân 
dân ta chống chiến tranh lấn chim nà kiểu chiến tranh phá hoạt nhiều mặt của 
địch đưng tiếp tục, nhàm bdo pệ 0ững chúc biên cương của Tô quốc Đả thành qua 
của cách mạng. 


Vừa chiến đấu chống ngoạt vàm, Dừa lao dòng vây dựng đất nước. các 
giới dòng bào la đem sức lực 0a trí tuệ ra phút triền Rình lẻ 0d pản hóa làm 
cho Tò quốc ta ngà cảng phồn 0ính. : 


40 năm chỉ là một thời gian ngắn Trong lịch sử hàng nghìn năm của đản 
tộc. Tuy 0ậu, trong thời gian ấu, nhờ có sự lãnh đạo đtng đản của Đang, nhàn 
đân 1a ra sức phãn đấu đã làm tha dồi hoàn toàn bọ mại đảt nước Ta. 


Ngàu trước Việt nam là một xử thuộc địa, tên nước bị xóa trên bản độ thề 
giới, ngày na Việt nam là một nước độc lập, sánh uai cùng các nước có chủ 
quyền trên thế giới. 


° 
Ngày trước Việt nam là một nước bị chia cất, ngàu ngụ Việt nam là một 
- F4 ` `; z =. s* Ề - , v ` ` 
nước thống nhất từ Đồng đăng đến mũi Ca mau, Ÿ Nước Việt nam là một, dàn 
Lộc Việt nam là một 3®, chân lỦ do đa dược thực hiện. 


Từ hàng nhìn nám trước nước ta do 0ua làm chủ, ngày ngụ nước la do 
dân làm chủ. 


(1) Hồ Chí Minh: Vì đạc lớp tự do. oì chủ nghĩa xã hội, Nà Sự thật Hà nội, 1976 
tr. 107. : 
(2› Sách đã dẫn, tr. 215. 


to 


XJgủdu trước địa chủ bóc lột áp bức nông đân., tư sản bóc lội áp bức công 
mhán, ngàu naụ các giai cấp bóc lột về cơ bản được xóa bỏ, mọi người 


Việt nam đều bình đẳng, đều tham gia lao động đề sống 0à đề ràu dựng đãi nước. 


Ngàu trước các dàn tộc lrong nước không bình đăng ; mâu thuẫn 0à kỳ thị 
đân lộc lâm giảm sức mạith của toàn dân ; ngày nay các đân tộc trong nước 
đều bình đẳng, cùng nhat toàn kết ra sức +ảỤ dựng 0uà bảo pệ Tồ quốc. 


Ngày trước các tr liệu sản xuất chủ uếu (ruộng đất, nhà tháu, hầm mỏ...). 
là của riðng của mội Thiều số, ngà na chế độ tư hữu oẽ các tứ liệu sản xuấi chủ 
šu dược tỏa bỗ 0à dược thau thế bàng chẽ độ cóng hữu. Nhân dàn lao động 
trở thành người chủ của các tư liệu sản xuấi chủ gẽu. Trên cơ sở chế độ công 
hữu mà các tư liệu sản xuất, quyền làm chủ tập thề của nhân lân lao động 


đợc thiết lập. 


40 năm quưd, người Việt nam †a trái qua hai cuộc đồi đời: từ người dân 
mất nước, trở thành người công dàn của mỘi tước độc lập; từ người làm thuê 
Irở thành người làm chủ. 


Hiện ngụ; tu mức sống 0ật chất của chúng ta chưa cao, nhưng chúng †d có 
lối sống dẹp, có khung củnh sống kết hợp hải hòa con người UỚI thiên nhiên 
đất nước. 


XVước ta hiện na đứng trong hàng ngũ những nước có chế độ xã hội liên 
Hiến nhất. tối đẹp nhất trên thể giới. 


3fặc đù kẻ thù ra sức nói tắu nhàn bôi nhọ chúng ta, trong tình cảm của 
than dvdn thế giới, Việt nam ẩn là biều tượng của chủ nghĩa anh hùng 0à chủ 
nghĩu nhân đạo cách mạng được mọi người yêu mền, lín cậy. 


Mọt nước Việt nam xã hội chủ nghĩa không có giai cấp, không có người 
bóc lội người, trong đó người Dới người là bạn, đang được xâu dựng. Đó là điều 
-chưa từng có trong lịch sử làu dời của đàn tộc Việt nam ta. 

/ 


N„guuên 0ọng lâu đời của người Việt nam cttng †a là nước nhà được độc 
lập, dàn tộc được tự do, nhân đán dược hạnh phúc. Người Việt nam chúng Ta 
ai cũng muốn cho Tồ quốc được hàng mạnh ðd phồn 0ịnh. Tò quốc có hàng mạnh 
Đà phồn nình thì mới giữ 0ững được chủ: qguyen dân tộc, bạo đảm cuộc sông ấm 
no hạnh phúc của nhân đân. Nếu ngà trước lỦ tưởng cao cd của người Việt 
nam là đánh đuồi quàn ngoại xâm giunh dộc lập cho Tồ quốc, thì ngàu naụ, sau 
khi nước nhà đã dọc lập 0à thống nhất, !Ú tường cao ca của chúng ta là râu 
đựng Tồ quốc hùng mạnh, phồn pinh Đà bảo 0ệ 0ững chác Tô quốc xã hội 
©hủ nghĩa. 


Có thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa /0¡ Tô quốc mới hùng 
ngnh ud phồn oinh. Vì chỉ có thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thì 
nước la mới có công nghiệp hiện đại, nóng nghiệp hiện đạt, khoa học 0à kÿ thuật 
điện tiến, nhờ đó mà nước ta trở nên phồn oinh pà hùng mạnh. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân †a đang xâu đựng chẽ độ làm chủ lập 
thề rd hội chủ nghĩa, tự giác 0à chủ động tiến hành đồng thời ba cuộc cách ˆ 
mạng : cách mạng Đề quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng 0à 0ăn hóa, trong đó cáchinang khoa học —~ kỹ thuật là then chốt, 
nắm 0uững nhiệm Đụ Irung lâm của thời k quá độ là công nghiệp hóa xã hột 
chủ nghĩu. 


Vượt qia địch họa, thiên tại liên tiếp, năng nề, nhân dân ta đã làm được 
nhiều 0uiệc lớn. Quan hệ sửn xuấit xã hội chủ nghĩa được xâu dựng 0à cùng cõ. Cơ 
_ sở Dnật chấit kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội được tăng cường ; nhiều công trình lớn 
được xâu dựng, một số dã đt oảo sản xuất ; nông nghiệp, nhất là sản xuấi lương 
thực, tầng khả ;cỏng nghiệp đã phục hồi na đang trên đà phái triền. Sự nghiệp 
Đăn hóa giáo dục đạt được những thành tích to lớn. Ngàu nau Tồ quốc ta có thể 
Đà lực lớn mạnh hờn bãi cứ thời kỳ nào trước dâu, 


_ Những thành tựu mà nhân đân ta dạt được trong sự nghiệp x+âu dựng đất 
nước những năm qua sẽ còi: lo lớn hơn nữa nếu chúng ia khóng phạm sui lầm _ 
Irong quản lÚ kinh tế. Cơ chế quản lÚ tập trung quan liêu bao cấp ngần cản 0iệc 
phát huu tỉnh chủ động sang lạo của địa phương Đà cơ sở đã gâu trở "800! cho~ 
Công Cuộc phát triền kinh lễ. 


Nghiêm chỉnh thực hiện nghị quuši Hội nghị thứ 8 của Ban chấp hành 
Trung ơng Đảng xóa bỏ cơ chế lập trung quan liêu bao cấp, chuuền hẳn sang 
hạch toán kinh lế 0à kính doanh xả hội chủ nghĩa, chúng ta sẽ thúc dày mạnh 
mẽ sự nghiệp xâu dựng nền hình lễ xä hội chủ nghĩa ở nước ia. Nền sgn xuất 
+ hội chủ nghĩu của chúng tq là nền sản xuất hàng hóa có kẽ hoạch, lấu kinh 
doanh làm phương tiện, lău phục Dụ làm mục đích, Chúng ta phục D0ụ thông qua 
kinh doanh chứ không phải thông qua bao cấp, không phải bằng phản phối hiện 
Dật trực tiếp. Nẽtt kinh doanh tư bản chủ nghĩa của giaúai cấp tư sản lấu thực 
hiện giá trị làm mục đích, chạu theo Tợi nhuận oới bất Rù giá nào, thì kinh doanh 
xã hột chủ nghĩa của chúng ta lău thực hiện giá trị sử dụng làm căn bản, nhằm 
mục đích phục Đụ nhân dàn, đáp ng nhụ cầu của nhân đân, đồng thời lấy qiả 
Irị làm một trong những phương tiện đề đo lường 0à kích thích tăng hiệu quả 
kinh doanh, chất lượng phục 0ụ. 


Đăng oà Nhà nước ta thực hiện những chính sách 0à biện pháp có hiệu quả 
nhằm phát huu bằng dược tình thần làn chủ tập thề của mọt ngành, mọi cấp, 
của toàn thề nhàn dạn, nhàm Rhat thác những lhế mạnh oà liềầm năng to lớn 
của nước †qa 0ề đải đai, lao động, Đề cơ Sở 0ật chất RÐ thuật hiện có, làm cho 
nước ta trở nên giàu mạnh, nhàn dân fa no ấm, Tò quốc la được bdo Đệ Uững 
chắc, chúng †a xảu dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 


Nhân dịp kỦ niệm lần Lhứ 40 Cách mạng Tháng Tám thẳng lợi, toàn Đẳng, 
toàn quản 0à toàn đản ta tăng cường đoàn kết, rũ sức phăắn đấu, bảo Đệ ững 
chắc những thành quả của cách mạng, xâu dựng Tồ quốc la hùng mạnh oà 
phồn 0inh. ` 


Liên minh ba nước Đông” 
dương không ngừng lớn mạnh 


Dại tướng CHU HUY MÂN 


A nước Việt nam, Lào, Cam-pu- 
ñ chia láng giềng anh em đã gắn 
bó với nhau từ xa xưa trong mối 
quan hệ tự nhiên vẻ địa lý, xã hội và 
lịch sử của ba dân tộc. Cùng sống trên 
bán đảo Đông dương, ba nước có 
quan hệ địa lý mật thiết với nhau, 
núi lHền núi, sông liền sông, Điều 
kiện tự nhiên ấy đã khiến ba dân tộc 
sớm giao lưu với nhau về kinh tế và 
văn hóa, hinh thành mối quan hệ 
láng ging thân thiện. Đặc biệt trong 
lịch sử nhiều thế kỷ, ba dân tộc luôn 
bị các thế lực phong kiến phản động 
phía bắc và phía tây đe dọa, xâm 
lược, nên ba dân tộc đã từng giúp đỡ 
lẫn nhau. dựa vào nhau, chống lại kẻ 
thù đề tồn tại và phát triền. 


Từ khi thực dân Pháp đặt ách 
thống trị tàn bạo lên bán đảo Đông 
dương thì ba đân tộc cùng chịu nỗi 
đau mất nước, cùng có kẻ thù chung 
và cùng nồi đậy đấu tranh giành độc 
lập. Tỉnh thần đoàn kết, hợp tác, 
giúp đỡ lẫn nhau chống xâm lược trở 
nên khăng khít và rõ nét hơn. Từ 
đây, nhân dân ba nước cùng chung 
mục đích đấu tranh vì đọc lập tự do, 
tiến bộ xã hội, phòn vinh đàt nước 
và bỉnh đẳng giữa các dân tộc. Nồi 
lên trong thời kỷ này là sự phối hợp 
chiến đấu giữa lực lượng yêu nước 
của Đốc Huân ở vùng Đồng tháp mười 
(Việt nam) với phong trào Acha Soa, 
Cha la Chuk, Kracôhon (Cam-pu-chia) 


năm 1865 — 1866; giữa phong trào 
yêu -nước của người Thượng ở Tây 
nguyên Việt nam với cuộc khởi nghĩa 
do ông Kẹo và ông Comađam lãnh 
đạo năm 1901 — 1937 ở Hạ Lào; giữa 
nhân dân yêu nước ở các vùng Thanh 
hóa, Hòa bình, Sơn la (Việt nam) với 


cuộc nồi đậy của nhân dân Lào ở 


Sầm nưa, Xiêng khoảng (Lào) năm 
1918 — 1922... Nhứng cuộc nồi dậy đấu 
tranh yêu nước, chính nghĩa ấy của 
ba dân tộc Đông dương đều thất bại 
và bị đìm trong biền máu. Sự đoàn kết 
phối hợp chiến đấu của nhân dân ba 


nước trong thời kỷ này còn mang tỉnh 


chất tự phát, rời rạc. 

Kế thừa truyền thống quật cường 
bất khuất của dân tộc, nặng lòng yêu 
nước thương dân, nung nấu chí căm 
thù giặc, thấy rõ sự bế tắc về đường 
lối của các phong trào yêu nước, năm 
1911 đồng chí Nguyễn Ái Quốc, nhà 
yêu nước và chiến sĩ quốc tế vĩ đại 
mà năm nay chúng ta kỷ niệm lần 
thứ 95 ngày sinh, đã rời TÔ quốc ra 
đi tìm đường cứu nước, giải phóng 
dân tộc. Sau nhiều năm lao động, 
nghiên cứu học tập khắp bốn biền, 
năm châu Người dã đến với chủ nghĩa 
Mác —Lê“nin, đến nước Nga quê 
hương của Cách mạng Tháng Mười 
vĩ đại, tìm thắy và khẳng dịnh « Muốn 
cứu nước và giải phóng dân tộc, 
không có con dường nào khác con 
đường cách mạng vô sản”, Từ đó, 


bì 


Người ra sức truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào Việt nam và Đông 
dương chuẩn bị thành lập chính đẳng 
của giai cấp công nhân, và ngày 3-2- 
1930 Đảng cộng sản Đông dương, tiền 
thân của các Đáng cộng sản Việt nam, 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào, Đẳng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia đã 
ra đời. 


Ngay tử ngày đầu thành lập, Đẳng 
cộng sản Đông dương đã xác định 
đúng đắn, rõ ràng đối tượng cách 
mạng, kẻ thù chủ yếu phái dánh đồ 
là để quốc, phong kiến đường lỗi cách 
mạng là giành độc lập dân tộc và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai doạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa: lực lượng 

của cách mạng là toàn thê dân tộc, 
: nòng cốt là liên mình công nông dưới 
sự lãnh đạo của Đang cộng sản Dông 
đương. Từ đường lối đúng đắn và sự 
lãnh đạo khôn khéo của Đăng, phong 
trào đấu tranh cách mạng ở Việt nam 
cũng như ở cả ba nước Đông dương 
bùng lên như lửa đốt rừng khô, như 
điều gặp gió. Tronz khói lửa đấu 
tranh đó sự hợp tác giúp đỡ iăn 
,„ nhau chống kẻ thủ chung của ba dân 
tộc Đông dương từ tự phát dân dàn 
trở thành tự giác, phát triền ngày 
càng mạnh mẽ. Hoảng sợ trước sự 
lớn mạnh của cách mạng Đông dương, 
kể thù đã thăng tay dàn áp, khủng 
bố trắng, nhưng người trước ngã 
người sau xóc tới, những chiến sĩ 
cộng sản Đông đương văn nắm vững 
ngọn cờ đọc lặp đàn tộc và chủ nghĩa 
xã hội, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ 
dân tộc với nghĩa vụ quốc tế. Nhân 
dân ba nước Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia được Đảng cộng sản Đông dương 
tồ chức, giáo dục trong mối quan hệ 
kiều mới, kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước chân chính với chủ nghĩa quốc 
tế vỏ sản trong sáng, vững tin vào 
thắng lợi cuối cùng. 


Tháng Tám năm 1915, nắm vững 
thời cơ khách quan thuận lơi là Liên 


\ 


ồ 


xô và đồng mỉnh tiêu điệt chủ nghĩa- 
phát xít Dức, Ý, Nhật, Đẳng cộng sản: 
Đông dương đã kịp thời phát động 
toàn dân nhanH chông vùng lêr tông 
khởi nghĩa, đập tan bộ máy thống trị 
thực dân phong kiến, giành chính 
quyên về tay nhân dân. Cách mạng 
Tháng Tám thành công, nước Việt 
nam dân chủ cộng hòa được thành 
lập. Đăng bộ Lào đã kịp thời lãnh đạo 
nhân dân nồi đậy xóa bỏ bộ máy thống 
trị phần động, thành lập chính quyền. 
nhân dân ở Viêng chăn và một số 
thành phố, thị xã, lập ra chính phủ 
Lào độc lập; đảng bộ Cam-pu-chia 
nhanh chóng phát triền phong trào. 
đấu tranh của toàn dân, nhicu cuộc 
biều tình bãi khóa, bãi thị nồ ra, 
nhiều căn cứ cách mạng được xây 
dựng ở khắp nơi trong nước. Đây là 
thành quả to lớn đầu tiên của Liên: 
minh ba nước Đông dương, do Đẳng 
cửa giai cấp công nhân lãnh đạo trong 
thời đại mới. Chẳng bao lâu thực đân 
Pháp được đế quốc Anh — Mỹ giúp 
đỡ, mang quân quay lại xâm lược 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia. Cả ba dân 
tộc Đông dương lại đứng trước nguy 
cơ bị nô địch một lân nữa. Mặc dù 
gặp muôn vàn khó khăn trong tình 
“thể «ngàn cân treo sợi tóc ø, nhưng 
với tính thần *thà hy sinh tất cả chứ: 
nhất định không chịu mất nước, nhất 
địuh không chịu làm.nô lệ», nhân 
dân ba nước Đông đương tăng cường 
đoàn kết, củng đứng lên tiến hành 
cuc kháng chiến lâu đài, anh dũng 
chóng ke thủ chung. 


Cuộc chiến đấu không cản sức cả 
về kinh tế, quốc phòng và trang bị kỹ 
thuật mà ba dân tộc Đông dương 
buộc phải chấp nhận tưởng chưng như 
«trứng chọi với đá ®, “châu chấu dấu 
vơi », Giặc Pháp ra sức chia rẻ b+« đàn 
tộc, chia rẽ nhân dân trong từng nước 
theo chính sách nham hiềm “chia đề 
trị ®, dòng thời chúng lại lấy cả Đông 
dương làm một chiên trường đè báo 
vậy, chia cát hỏng dẻ bẹp lực lượng 


kháng chiến của từng nước và cả ba 
nước. 


Song, đưởng lối đúng đắn, sự lãnh 
đạo tài tỉnh của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chì Minh đã tạo ra và nhân sức mạnh 
của liên minh ba nước Đông đương 
lên gấp bội. Sự trưởng thành mạnh 
mẽ của cách mạng ba nước và đòi hỏi 
khách quan của cách mạng mỗi nước 
đã dẫn đến việc từ một Đẳng chung, 
Đảng cộng sản Đông dương, mà thành 


lập các đảng mác xít — lê nin nít ở ba . 


nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng, bằng xương máu, mồ hôi và 
công sức của mình, quân và dân ba 
nước anh em đã tận tụy hy sinh suốt 
9 năm chiến dấu cực kỷ gian khồ, 
quyết liệt, đã đưa cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, can thiệp Mỹ 
đến thẳng lợi lịch sử mà đỉnh cao là 
chiến địch Điện biên phủ « chấn động 
dịa cầu s. Nhân dàn ba nước đã hết 
lòng hết sức đoàn kết giúp đỡ lấn nhau 
về mọi mặt trên' tính thần tự lực tự 
cường, lòng yêu nước nồng nàn gắn 
bó chặt chè với tỉnh thần quốc tế 
(trong sáng. 


Liên minh ba nước Đông đương là 
một nhân tố quan trọng tạo ra sức 
mạnh đề nhân đàn ba nước giành được 
thắng lợi đó. 


Thực dân Pháp thất bại, đế quốc Àfÿ 
đã nhảy vào hãt cảng Pháp, tiến hành 
chiến tranh thực dân kiều mới xâm 
lược miền Nam Xiệt nam, Lào và Cam- 


pu-chỉn. Đế quốc Mỹ đã sử dụng các. 


lực lượng phản dòng, mọi vũ khí, kỹ 
thuật quản sự hiện đại (trừ vũ khí hạt 
nhân), thị thố hết chiến lược chiến 
tranh này đến chiến lược chiến tranh 
khác một cách cực kỷ dã man hỏng 
khuất phục nhân đân ba nước Đông 
dương. Cũng như thực dân Pháp trước 
đây đối với Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia, đế quốc Mỹ đã dùng nước này 
làm địa bàn bao vày hòng phá thế 
chiến lược khẩng chiến và cách mạng 
cửa nước kia. Trèn thực tế, để quốc 
My cũng đã biến Đóng dương thành 


¬ 


một chiến trường. Trước tình hình 
khách quan đó, nhân dân và các lực 
lượng vũ trang cách mạng của ba nước 
Đông dương đã đoàn kết, phối hợp 
với nhau trên quan điềm Đông đương 
là một chiến trường. Qua cuộc chiến 
đấu ác liệt chống kẻ thù chung, tình 
đoàn kết chiến đấu, hữu nghị đặc biệt 
của nhân dân ba nước lại một lần nữa 
được thử thách và tôi luyện. Liên 
minh ba nước Đông dương trở thành 
thực tế lịch sử. 


Dưới sự lãnh đạo của ba Đẳng, nhân 
dân ba nước đã giành được thắng lợi 
kỳ diệu đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
ngụy nhào?*, Với thắng lợi đó, ba 
nước Việt nam, Lào ; Cam-pu-chia di 
vào kỷ nguyên phát triền rực rỡ của 
dần tộc mình, kỷ nguyên độc lập, tự 
do và chủ nghĩa xã hội. Lịch sử lại 
chứng minh lần nữa, liên minh ba 
nước Đông đương là một nhân tố 
quyết định thắng lợi trong sự nghiệp 
đấu tranh giành độc lập dân tộc của 
mỏi nước cũng như của cả ba dân têc 


- Đông dương. 


Thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ. 
cũng là thất bại đau đớn của bọn 
phản động Bắc kinh vốn từ lâu có ý 
đồ thôn tính ba nước Đông dương, 
bành trướng xuống Đông Nam Á. ba 
nước Đông dương đoàn kết, hợp tác 
trong độc lập tự do và củng đi lên 
chủ nghĩa xã hội là một trở ngại cho 
việc thực hiện tư tưởng sô vanh đại 


_ hán tộc của chúng ở khu vực này và 


trên thế giới. Do vậy sau khi ba nước 
vừa giành được chiến thắng, chúng 
đã dùng bọn phan động Khơ-me làm 
tay sai đắc lực thirc hiện chính sách 
diệt chủng ở Cam-pu-chia, phát động 
chiến tranh xâm lược Việt nam ở phía 
tây nam, lôi kéo, kích động bọn phần 
động chống phá cách mạng ở Lào, 
Nhân dân và các lực lượng cách mạng 
Việt nam, Lào đã hết lòng giúp đỡ 
những người yêu nước Cam-pu-chia 
dánh bại bọn diệt chủng tay sai 
của Bắc kinh. Đất nước có nèn 


tị 


ăn minh Ăng co huy hoàng đã được 
cứu nguy, nước Cộng hỏa nhân dân 
Cam-pu-chia ra đời. Liền sau đó 
tháng 2 năm 1979, bọn phản động Đắc 
kinh lại đưa hơn 60 vạn quân trực tiếp 
xâm lược 6 tỉnh biên giới phía bắc 
Việt nam. Nhưng, như mọi người đều 
biết chúng cũng đã thất bại nhục nhã. 
Chính với sự liên minh chiến đấu, 
đoàn kết gắn bó chặt chẽ, hết lòng 
giúp đỡ lẫn nhau, nhân dân ba nước 
Việt nam, Lào, Cam-pu-cbia đã bảo vệ 
vững chắc Tồ quốc thân yêu của mình. 
Liên minh ba nước Đông dương là 


một nhân tố quyết định tạo cho nhân. 


dân ba nước sức mạnh to lớn đó. 


Như vậy do nhu cầu khách quan 
của sự tồn tại và phát triền, nhân dân 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia đã phải 
đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Từ khi có 
Đẳng của giai cấp công nhân ba nước 
ra đời và lãnh đạo, nhân dân ba nước 
ý thức được ngày càng dầy đủ tính 
tất yếu đó. Nhân đân ba nước anh em 
-đă một lòng chung thủy sắt son, 
sẻ cơm nhường áo, sống chết bên nhau, 
biết hy sinh cho nhau đề giành thắng 
lợi chung„liên minh chiến đấu vì mỗi 
nước và mỗi nước sẵẳn-sàng hy sinh 
-chiến đấu vi liên minh. 


Ngày nay liên minh của nhân dân 

- ba nước Đông dương đã phát triền lên 

thành liên minh Nhà nước của ba quốc 

gia láng giềng thân thiện, độc lập, có 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ do ba 

đẳng mác xít — lê nin nít chân chính 
lãnh đạo. 


Một sự kiện đặc biệt đáng ghỉ nhớ 
là tháng 2-1983, hội nghị cấp cao đại 
điện ba Nhà nước Việt nam, Lào, 
Cam-pu-chia đã họp tại Viên chăn, thủ 
đô nước Lào tươi đẹp. Từ thực tiễn 
của cả quá trình đấu tranh cách mạ®g 
lâu dài của nhân dàn ba nước, hội 
nưhi đã tông kết: œ Liên ninh đoàn kết 
chiến (ấu giữa bư dán lộc là mội quU 
luật phát triền của cách mạng ba nước 
Đà là một nhàn tố cơ bản ciề đánh thắng 
mọi kẻ thù ðà qiảnh lấu độc lập, tự do 
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của mỗi nước. Mỗi khi khối đoàn kết 
giữa ba nước bị pHá hoại thì nền đc 
lập của mỗi nước bị lâm nguụ ®. 


Với bản tuyên bố chung của Hội 
nghị cấp cao của ba Nhà nước, liên 
minh chiến lược, chiến đấu ba nướo 
Đông dương từ nay có cơ sở pháp lý 
đầy đủ, bảo đảm phát huy sức mạnh 
tồng hợp của cả ba nước đề xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc trong thời kỳ mới¿ 
góp phần thực hiện mục tiêu cao cả 
của thời đại là hòa bình, đậc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Ngày nay trên thế giới, chủ nghĩa 
đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ đang 
cùng các thế lực phản động khác lăng 
cường liên minh toàn cầu phản cách 
mạng, điên cuồng chạy đua vũ tran 
kề cả trên vũ trụ hòng giành ưu thể 
quân sự đối với Liên xô, ngăn chặn 
ba dòng thác cách mạng, mưu toan 
đầy loài người vào cuộc chiến tranh 
hạt nhân hủy diệt. Trong khi chưa 
thề phát động chiến tranh thế giới, 
chúng dựa vào các liên minh khu vựo 
được tô chức dưới nhiều hình thức 
khác nhau, gây chiến tranh khu vực 
nhằm thực hiện mưu đồ đen tối của 
chũng. 

Chủ nghĩa bành trướng bá quyền 
Trung quốc ngày càng câu kết chặt 
chẽ với đế quốc Mỹ và các lực lượng 
phản động khác hòng thực hiện Âm 
mưu cơ bản lâu đài là làm suy yếu 
và thôn tính Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia, mở đường tràn xuống Đông Nam 
Á. Chúng đang tiến hành kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt đối với ba 
nước Đông đương, đồng thời tích cực 
chuần bị chiến tranh quy mô lớn xâm 
lược cả ba nước. 

Thực tế chứng tỏ dế quốc Mỹ là kẻ 
«thù cơ bản lâu dài của cách mạng thế 
Xgiới, bọn phản động Trung quốc là 
kẻ thủ trực tiếp, nguy hiềm của nhân 
dân ba nước Đông dương. 

Ngày nay cũng như trước kia kể 
dịch nào cũng vậy vừa chia rễ ba nước 
Đông đương đề làm suy yếu thế và lực 


của cách mạng ba nước, vừa lấy cả 
Đông đương làm một chiến trường đề 
chống lại cách mạng từng nước và cả 
ba nước Đông dương. Chia rẽ ba nước 
Đông dương, coi ba nước Đông dương 
là một chiến trường đã trở thành 
chính sách cồ truyền, có vị trí chiến 
lược quan trọng hàng đầu của mọi 
kể thù của nhân đân ba nước nhằm 
phục vụ ý đồ chính trị nhất quán của 
chúng là thôn tính và thống trị cả ba 
nước. | 


Thực tế khách quan đó đã chỉ cho 
nhân dân Việt nam cũng như nhân 
dàn Lào, Cam-pu-chia con đường tất 
yếu, duy nhất đúng đắn là phải tự 
nguyện, chủ động và kiên định lấy 
Đông dương là một chiến trường đề 
đoàn.kết, phối hợp chiến lược, chiếu 
đấu đánh bại kẻ thù chung, giành lại 
và bảo vệ độc lập tự do cũng như xây 
dựng đất nước mình giàu mạnh. 


Nếu như trước đây liên minh ba 
nước Đông dương đã tạo cho nhân 
đân ba nước chúng ta sức mạnh to lớn 
mà nhờ đó đã giành được thắng lợi 
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thì 
ngày nay trong giai đoạn mới của cách 
mạng cũng như mãi mãi về sau, chúng 
- ta không một phút lơi lòng việc củng 
có và tăng cường liên minh đó đề bảo 
vệ vững chắc nên đọc lặp dã giành 
được và xây dựng đắt nước chúng ta 
ngày càng phòn vinh. Chúng ta phấn 
đấu làm cho nhân đân, cán bộ và chiến 
sĩ Irong lực lượng vũ trang nhân dàn 
Việt nam (cũng như nhân dân và lực 
lượng vũ trang cách mạng của Lào, 
Cam-pu-chia anh em) nhận thức sâu 
sắc bản chất phản động và âm mưu 
nham hiềm của kẻ thù. Từ đó mà mài 
sắc tỉnh thần cảnh giác, cảnh giác 
thật sự, sẵn sàng đoàn kết, phối hợp 
củng nhau đập tan mọi hành động của 
chúng. Kinh nghiệm đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ba nước Đông 
dương cho thấy : bản chất và âm mưu 
của địch không hề thay đồi. Trong quá 
trình đấu tranh, chúng thưởng có 


những thủ đoạn quân sự, chỉnh trị; 
ngoại giao lắt léo. Nhưng thủ đoạn 
sách lược đó dù ngụy trang dưới hình 
thức nào cũng đầu nhằm phục vụ ý đồ 
chiến lược, nhằm đạt mục tiêu cơ bản 
không thay đồi của chúng. 


Về phía ta, tùy theo tỉnh hình phát 
triền cụ thề trong từng thời kỳ nhất 
định có thề có những hình thức đấu 
tranh thích hợp. Đó là điều tất nhiên 
và nhằm làm cho vị trí chiến lược 
của ta mạnh lên, phục vụ đắc lực 
cho mục tiêu chiến lược của ta. 
Nhân dân và lực lượng vũ trang 
ta tuyệt đối không bao giờ được mơ 
hồ, lẫn lộn giữa sách lược và chiến 
lược. Là người cầm súng trực tiếp 
bảo vệ thành quả cách mạng của nhân 
dân, lực lượng vũ trang ta nắm vững 
điều quan trọng mà thực tế lịch sử đã 
nhiều lần chúng mìỉnh, là thắng lợi 
triệt đề của cách mạng chỉ có thề được 
giải quyết bằng thực lực cách mạng 
của chính mình ở trên chiến trường. 


Trong giai doạn mới của cách mạng 
đường lối của Đảng dã chỉ cho nhắn 
dân chúng ta nhiệm vụ xây dụng chủ 
nghĩa xã hỏi và đồrg thời bảo vệ 
vững chắc lô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Hai nhiệm vụ đó liên quan n:ặạt thiết 
với nhau, trở thành quyv luật tòn tại 
và phát triền của mọi dân Lọc trong 
thởi đại ngày nay, Khi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa chưa thành công tiên 
đại bộ phận hành tính chúng ta. Liên 
minh ba nước Việt nam, Lào, Carm-pu= 
chia mà Hội nghị cấp cao Đông dương. 
đã tông kết là quy luật sống còn của 
mỗi nước cũng như của ba nước chúng - 
ta, hoàn toàn phủ hợp với quy luật phö 
biến đó của thời đại. Chỉ có không 
ngừng củng cố, tăng cường liên minh 
ba nước Đông đương, chúng ta mới có 
đủ sức mạnh đề xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 
Chỉ có tăng cường được liên íminh ba 
nước Đông đương, nhândân Việt nam 


.eũng như nhân dân Lào, Cam-pu-chia. 


^ 


Ự 


mới khai thác, sử dụng ngày càng có 
hiệu quả và bồ sung được cho nhau 
tiềm năng phong phú về lao, động 
và tài nguyên, giúp nhau giải quyết 
những nhu cầu cấp bách về sản 
xuất và đời sống, chuẩn bị cho những 
chương trình xây dựng đất nước lâu 
đài phủ hợp với kế hoạch của mỗi 
nước, dần dần gắn bó liên kết với 
nhau trong chiến lược phát triền kinh 
+ê chung. 


Nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc đặt ra cho 
quân và dân ta cũng như cho nhân 
dân và lực lượng vũ trang cách mạng 
hai nước bạn nhiệm vụ phải củng cố 
và tăng cưởng liên minh, nắm vững 
quan điềm Đông dương là một chiến 
trường, nhiệm vụ đó yêu cầu nhân dân 
ba nước anh em tích cực giúp đỡ lẫn 
nhau trong xây dựng lực lượng vũ 
trang cách mạng, củng cố quốc phỏng, 
giữ vững an ninh chính trị và an 
“toàn xã hội. 


Nhân dân Việt nam cũng như nhân 
-đàn Lao, Cam-pu-chia anh em tăng 
cường đoàn kết chung quanh Ban 
chấp hành trung ương Đăng mình, 
thực hiện thắng lợi dường lối của 
Đáng mình là đề làm cho nước mình 
giàu mạnh lên trong sự giàu mạnh 
chung của Liên xô và các nước khác 
trong còng đồng xã hội chủ nghĩa thế 
giới. Phát huy sức mạnh tông hợp của 
Tỏi nước, làm cho mỗi nước và cả 
Địa nước giàu mạnh lên là con đường 
đúng đắn đề thiết thực tăng cường liên 
mình ba nước. 


Trong nhiệm vụ củng cố, tăng cường 
liên mình ba nước Đông dương. ngày 
nay cùng như trước kia, nhân đàn và 
lực lượng vũ trang chúng ta tuyệt đối 
tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thô, lợi ích chỉnh đáng của 
nhau, không can thiệp vào công việc 
nội bộ cúa nhau. Đó là mối quan hệ 
tư nguyện, thật sự bình đẳng, không 
phản biệt nước lớn hay nước nhỏ, 
cách mạng thành công trước hay sau, 
sự giúp đỡ nhiều hay Ít... mọi vấn đề 


10 


thuộc quan hệ giữa ba nước đều nhất 
thiết và hoàn toàn có thề giải quyết 
bằng thương lượng trên tỉnh thần hiều 
biết lắn nhau. Trong kiuh tế, việc hợp 
tác và tương trợ với tỉnh thần bình ' 
đẳng, có đi có lại thì các bên đều cùng 
có lợi, có ưu tiên, ưu đãi cho nhau... 


Hồ Chủ tịch đã dạy quân và dân 
ta * Giúp bạn là tự giúp mình ®. Quản 
và dân ta nhận thức sáu sắc rằng khi 
nền độc lập của Lào và Cam-pu-chia 
anh èm bị lâm nguy thì Tồ quốc Việt 
nam sẽ bị uy hiếp. Cách mạng Việt 
nam cũng như cách mạng Lào. Cam- 
pu-chia bao giờ cũng là một bộ phận 
của cách mạng thế giới. Với tính thần 
đớ. quân và dân ta nhìn thấy trong 
thắng lợi của mình có sự đóng góp 
cao cả của nhân dân Lào, Cam-pu«chia 
anh em và biết ơn sâu sắc sự: giúp 
đỡ quý báu đó, đồng thời coi thắng 
lợi của Lào. Cam-pu-chia là thắng lợi 
của bản thân nước mình. Cùng trên 
tỉnh thần đó, thê theo yêu cầu của bạn, 
nhân dân Việt nam đã và tiếp tục cử 
những người con ưu tú của mình đi 
công tác, chiến đấu trên chiến trưởng 
bạn. Các chuyên gia, quân tỉnh 
nguyện Việt nam đã hết lòng hết sức, 
chấp nhận mọi khó khăn gian khồ, 
hy sinh chiến đấu phối hợp với quàn 
và dàn nước bạn, bảo vệ tính mạng, 
giữ vững từng tấc đất và mọi tài sản, 
tài nguyên của nước bạn. Tình nghĩa 
quốc tế trước sau như một của quản 


_ và đân Việt nam đã và đang góp phần 


thiết thực cúng cố, tăng cường liên 
minh ba nước Đông đương. 


Thực tiễn hình thành và phát triền 
của liên minh ba nước Đông dương 
đã chứng minh rằng nền tảng tư tưởng 
của liên minh đó là chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, là chủ nghĩa yêu nước chân 
chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế 
vô sản trong sáng. Đảng cộng sản 
Việt nam cũng như các đảng anh em 
ở Lào, Cam-pu-chia luôn luôn giảo 
dục nhân đân mình tử thể hệ này qua 
thê hệ khác theo tỉnh thần đó, coi 


tỉnh thần đó là một nội dung quan 
trọng trong chiến lược xây dựng con 
người mới. Một mặt Đẳng ta không 
ngừng giáo dục nhân dân và lực lượng 
vũ trang ta hiều biết sâu sắc về đất 
nước, xã hội và con người, lịch sử và 
truyền thống đấu tranh cách mạng 
của các nước anh em, xây dựng tình 
cảm yêu mến dân tộc bạn như dân tộc 
mình, góp phần làm cho nhân dân ba 
nước ngày càng gắn bó chặt chẽ với 
nhau. Mặt khác Đảng ta kiên quyết 
đấu tranh chống những âm mưu hành 
động chia rẽ ba dân tộc, chống 
mọi biều hiện xa lạ với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản trong sáng như dân 
tộc hẹp hòi hoặc sô vanh nước lớn. 


* 


Thành quả vĩ dại nhất của quá 
trình đấu tranh cách mạng lâu dài 
của nhân dân Việt nam, Lào, Cam- 
pu-chia là ba nước giành được độc 
lập, thống nhất cho Tồ quốc mình, cả 
ba nước cùng đi lên chủ nghĩa xã 
hội và xây dựng mối quan hệ đoàn 
kết hữu nghị đặc biệt, liên minh chiến 
lược, chiến đấu trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô 
gìn. Mọi thắng lợi của nhân dân ba 
nước Đông đương cũng như mối quan 
hệ và liên minh đó đều bắt nguỏn từ 
sự lãnh đạo kiên cường, sáng suốt 
với đường lối đúng đắn của ba đẳng 
mác xit—lê nin nít, ba đội tiên phong 
của giai cấp công nhân của ba nước 


trên bán đảo Đông dương, đều gắn 
liền.với thân thế và sự nghiệp của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập 
ra Đảng cộng sản Đông dương, người 
đặt nền móng đầu tiên và vun đắp 
cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị 
đặc biệt và liên minh chiến lược, 
chiến đấu của ba nước anh em. Liên 
mỉnh bừa nước Đông dương đã tạo ra 
sức mạnh to lớn làm cho nhân dân 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia giành 
được thắng lợi trong sự nghiệp giải 
phóng dân tộc mình, đã trở thành quy 
luật tồn tại và phát triền của ba dân 
tộc. Liên minh ba nước Đông dương 
là bộ phận ở một hướng chiến lược 
của liên minh quốc tế xã hội chủ 
nghĩa và lực lượng cách mạng thế 
giới do Liên xô làm trụ cột, là nhân 
tố quan trọng của hòa bình, ồn định, 
độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội ở 
khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. 


Ngày nay trong giai đoạn mới của 
cách mạng, trước âm mưu của kẻ thù, 
ba nước tiếp tục đoàn kết chiến đấu, 
ra sức củng cố, tăng cường sức mạnh 
của liên minh nhằm giúp nhau xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội, 


_bảo vệ vững chắc Tồ quốc xã hội chủ 


nghĩa của mình, góp phần tăng cường 
sức mạnh của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ hòa bình ở khu vực 
Đông Nam Á và trên thế giới. Đó là 
sự nghiệp cao cả, chính nghĩa, hoàn 
toàn phù hợp với nguyện vọng sâuư 
xa của nhân đân ba nước Đông dương 
và quy luật phát triền của xã hội loài 
người. : 


1Í 


Công đoàn và sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 


RGUYỄN ĐỨC THUẬN 


ˆ 


.xN dụng sảng (ạo những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin vào hoàn cảnh cụ thề của 

nước ta, Đang ta đã để ra dường lối 
xày dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò 
của công nghiệp hóa, coi công nghiệp 
hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt 
thời kỷ quá độ, Đó là đường lối đúng 
dán, cách mạng và khoa học. 


Trong những năm gần đây, đo có 
những thiếu sót trong việc cụ thề hóa 
và tô chức thực hiện, đo chưa nhận 
-thức đầy đủ yêu cầu, nội dung, biện 
pháp tiến hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, do cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp, do chưa giải quyết 
tốt các vấn đề giá — lương — tiền, cho 
nén trong công nhân chưa thật sự có 
phong trào hành động cách mạng 
mạnh mẽ và sôi nội đề tiễn quân vào 
mặt trận rất quan trọng này. 


lề cùng toàn Đảng, toàn đân ta 
tiếp tục đảy mạnh sự nghiệp công 


- nghiệp hóa đất nước, trách nhiệm to: 


lớn của công đoàn là ra sức giáo dục, 
tò chức và động viên công nhân, viên 
chức quán triệt tư tưởng chiến lược 
của Đăng, phát huy quyền làm chủ 
tập thề, thực hiện một cách gương 
mẫu, sáng tạo và có hiệu quả mọi chủ 
trương Đẳng đã vạch ra. 


* 


Trước hết, công đoàn cần làm cho 
công nhân, viên chức hiều sâu sắc 
rằng, đề xây dựng cbủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tồ quốc, đề 
thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, đề 
có cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho 
hiện tại và tương lai, không có con 
đường nào khác là thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là một 
tắt yếu lịch sử, một quy luật bắt buộc 
đối với công cuộc xảy dựng cltủ nghĩa 
xã hội ở một nước mà nền kinh tế 
kém phát triền như nước ta. Xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, như Đẳng 
ta đã khẳng định, là phải xây dựng 
từ gốc đến ngọn, fừ cơ sở đến cấu 
trúc thượng tìng, từ lực lượng sẵn 
xuät đến quan hệ sẵn xuất, trong đỏ 
đác biệt phải nhanh chóng tạo ra &cái 
cốt vật chất p của chủ nưh?a xã hội. 

Không thấu triệt quan điềm cơ bản 
này là xa rời nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội; và trong hành động thực lế sẽ 
làm chậm tốc độ xây dựng công nghiệp, 
làm suy yếu vai trỏ chủ dạo của công 
nghiệp đổi với nền kính tế quốc dân. 
Nói đến công nghiệp hóa, trước. hét 
là nói đến phát triền công nghiệp 
nặng. Dối với nước ta, Dáng ta đã 
tìm ra hình thức kinh tế thích hợp 
với chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xây 
dựng cơ cấu công — nông nghiệp hợp 
lý tiến tới công ~ nông nghiệp hiện 

: 


Lả 


đại. Vì vậy, sự hiều biết về công 
nghiệp bóa xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta không thề dừng lại ở những nguyên 
lý chung, mà phải hiều và nắm được 
nội dung và thực chất đường lối _nh 
tế của Đảng. 


Đại hội toàn quốc thứ V của Đảng 
đã chỉ ra những nội dung chính của 
công nghiệp xã hội chủ nghĩa trong 
chặng đường trước mái ở nước ta là : 
« Cần tập irung sức phái triền mạnh 
nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu, đưa nông nghiệp mội 
bước lên sản xuãi lớn xã hội chủ nghĩa, 
ra sức đầu mạnh sản xuất hàng tiêu 
dùng oà liếp lục xây dựng một số 
ngàith công nghiệp nặng quan trọng? 
kết hợp nông nghiệp, công nghiệp hàng 
liêu đùng 0à công nghiệp nặng trong 
mội cơ cấu công — nông nghiệp hợp 
tú ® (1). 


Đề khắc phục và ngăn ngửa những 
nhận thức, những khuynh hướng sai 
trải trong việc chấp hành đường lõi 
nói trên của Đăng, nghị quyết Hội 
nghị thứ 4 của BCHTUƯĐ lại chỉ rõ: 
*“Rhông xem nông nghiệp hiện nay 
là mặt trận hàng đầu là sai lầm; 
nhưng xem nhẹ nhiệm 0ụ trung lâm 
của suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội là công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa với nội dung kết hợp nông 
nghiệp với công nghiệp ngay từ đầu 
và ưu tiên phát triền công nghiệp 
nặng một cách hợp lý cũng là sai 
lầm ». 


Cùng với việc làm rõ những quan 
điềm cơ bản nói trên của Đảng, công 
đoàn cần làm cho công nhân, viên 
chức nhận thức sâu sắc rằng, công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là sự 
nghiệp cách mạng của quần chúng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhưng 
trước hết phải là sự nghiệp của giai 
cấp công nhân, giai cấp gắn liền và 
tiêu biều cho phương thức sẳn xuất 
xã hội chủ nghĩa, lực lượng cơ bản, 
và là cơ sở xã hội chủ yếu của chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Đây là một sự 


nghiệp về vang nhưng hết sức nặng 
nề mà lịch sử đã giao phó cho giai 
cấp công nhân. Mỗi công nhân, viên 
chức phải nhận rõ vinh dự và trách 
nhiệm của mình trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Công đoàn cần làm cho công nhân, 
viên chức thấy rö trong bước đường 


_ đi lên, chúng ta không chỉ có thuận 


lợi, mà cởn có rất nhiều khó khăn. 
Khó khăn ớn nhất của ta hiện nay 
là nhu cầu về vốn tích lũy cho công 
nghiệp hóa rất lớn, trong khi khả 


năng đáp ứng của nền kinh tế chỉ có 


hạn. Diêu đó đòi hỏi những người lao 
động không những phải nhiệt tình và 
sáng lạo lao động đề đạt hiệu quả 
"gà càng cao, mà còn phải có sự chịu 
dựng, hy sinh cần thiết cho hiện tại 
và ngày mai. Nếu như làm ra bao 
nhiêu tiêu dùng hết bấy nhiêu, thậm 
chí làm Ít tiêu dùng nhiều, thì sẽ 
không bao giờ chúng ta có thề tích 
lũy vốn đề tiến hành công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. 


* 


Cùng với việc giáo dục công nhân, 
viên chức quán triệt đường lõi, quan 
điềm công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa của Đẳng, công đoàn có trách 
nhiệm rất lớn trong việc phát động 
và tô chức phong trào hành động cách 
mạng của giai cấp công nhân, động 
viên công nhàn, viên chức tiến 
quân mạnh mẽ vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu 
cụ thề, quan trọng nhất, quyết định 
nhất đối với phong trào hành động 
cách mạng của công nhân, viên chức 
là năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu 
quả kinh tế nhiều trên cơ sở lấy sản 
xuất làm gốc. 


(1) Văn kiện Đại hội V. Nxb Sự thật. Hà 
nội, 1982, tập Ï, tr. 62— 63. 
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Trong công nghiệp. công đoàn phải 
trên cơ sở tham gia sắp xếp lại sản 
xuất và cải tiến quản lý kinh tế mà 
vận động công nhân, viên chức nêu 
cao ý thức làm chủ tập thê, khai thác 
và sử dụng tốt nhất, hợp lý nhất các 
nguồn khả năng về vật tư, nguyên liệu, 
máy móc, thiết bị và lao động đề hoàn 
thành thẳng lợi mọi lế hoạch sẵn xuất 


với năng suất, chất lượng, hiệu 
quả cao. 8 


Sản phầm cho sẵn xuất và cho tiêu 
dùng xã hội hiện đang rất thiếu; cả 
nước thiếu, từng ngành, từng địa 
phương, từng cơ sở thiếu; và ngav 
tửng gia đình, từng người lao động 
hằng ngày đang rất thiếu. Trong lúc 
đó, công suất máy móc, thiết bị mới 
sử dụng trên một nửa; giờ công lao 
động và ngay cá lực lượng lao động 
trong công nghiệp còn từ 20 — 302 
chưa được sử dụng; nguyên liệu, vật 
liệu sản xuất bị lãng phí. mất mát 
trên 10%. Ơ đây có trách nhiệm của 
cỏng nhàn, viên chức là người làm 
chủ tập thề trực tiếp ở cơ sở, đồng 
thời có trách nhiệm của những người 
lãnh đạo, quản lý và ban chấp hành 
công đoàn cơ sở. Quan điềm sản xuất, 
ý thức làm chủ tập thề của người công 
nhân giác ngộ xã hội chủ nghĩa phải 
được thê hiện cụ thề ở tỉnh thần lao 
động có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng 
suất cao và chất lượng tốt; kiên 
quyết chống lại thói chây lười lao 
động, lãng phí của công, chăm lo thu 
vén cho lợi ích không chính đáng của 
bộ phản, của cá nhân... Trốn tránh 
lao đóng, làm không tròn nghĩa vụ 
lưo động, hoặc làm hàng xấu, hàng 
hỏng... trên thực tế là sống dựa vào 
lao động của người khác, Những hiện 
tượng đành cho mình phần lợi nhuận 
eao băng xà xẻo lợi ích của Nhà nước, 
của tập thê là hiện tượng xa lạ với 
bản chất của người công nhân trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Hành động 
cách mạng của người cÔng nhàn trong 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
klrông phải chỉ nhằm xóa bỏ triệt đề 
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mọi sự áp bức, bóc lột trong xã hội, 
mà còn nhằm chống lại những hành 
vi ăn bám, dựa dẫm, tư tưởng cá nhân, . 
trục lợi ngay trong nội bộ giai cấp 
mình, trong gia đình mình, bản thân _ 
mình. 

Trong những năm trước mắt, phong 
trào thi đua của công nhân, viên chức 
đo công đoàn tồ chức phải nhằm thúc 
đầy sản xuất công nghiệp phát triền 
trên cơ sở sử dụng hợp lý nhất, có 
hiệu quả nhất tiềm năng của đất nước, 
khả năng của máy móc, thiết bị, lao, 
động đã có và sẽ có dề hoàn thành 
các kế hoạch sản xuất. Công đoàn phải 
tham gia thiết thực và có hiệu bịrc với 
cơ quan Nhà nước trong việc giáo dục 
công nhân, viên chức thực hiện đúng 
đắn nguyên tắc phân phối theo lao 
động, kết hợp hài hòa 3 lợi ích kinh 
tế làm động lực cho phong trào thi 
dua. Công đoàn phái rất chú trọng 
vấn đề phát huy sáng kiến, củi tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, coi đây 
là biện pháp quan trọng đề nâng cao 
năng suất lao động và hiệu quả công 
tác. Cho nên công đoàn cần chủ trọng 
tồ chức phong trào tập thề của những 
người lao động ở trong từng đơn vị 
cơ SỞ, trong từng tô, đội lao động, 
làm cho môi đơn vị đó thật sự là 
một trưởng học — nơi rèn luyện tư 
tưởng và nghề nghiệp của công 
nhàn, viên chức. 

Trong lúc chú trọng biện pháp tồ 
chức và kinh tế, công đoàn không lơ 
là việc thường xuyên bồi dưỡng nâng 
cao giác ngộ chính trị, ý thức làm chủ 
tập thề cho công nhân, viên chức. Đó 
vừa là một động lực của phong trào 
cách mạng của quần chúng, vừa là 
mục tiêu xây dựng người công nhân 
mới xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Ý 
thức chính trị, tỉnh thần làm chủ tập 
thề của người công nhìn, viên chức 
phải được thê hiện cụ thề trước hết 
trong việc gương mẫu lao động và tự 
giác chàp hành kỷ luật lao động. 
Củng cố và tăng cường kỷ luật lao 
động trong giai cấp công nhân, cũng 


như trong xã hội ta — một xã hội bị 
_ thói quen tự -do, tẳn mạn thống trị 
lâu đời — là một yêu cầu cấp thiết, 
có ý nghĩa rất sâu xa về kinh tế cũng 
như về chỉnh trị. Khi nước Nga bước 
vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, Lê-nin 
đă nhấn mạnh : “Phải tập trung tất 
cả sự chú ý vào các vấn đề kỷ luật lao 
động, mà kỷ luật lao động là then chốt 
của toàn bộ công cuộc xây dựng kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội, là cơ sở trong 
sự nhận thức của chúng ta về chuyên 
chính vô sản » (2). 

Việc đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế theo nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
BCHTƯP là một điều kiện rất quan 
trọng cho sự phát triền của phong 
trào thi đua lao động sản xuất trong 
các cơ sở công nghiệp. Các cấp công 
đoàn cần hướng hoạt động của mình 
vào việc đấu tranh xóa bỏ cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp, xây 
dựng cơ chế quản lý hạch toán kinh 
tế, kinh doạnh xã hội chủ nghĩa, theo 
nguyên tắc tập trung dàn chủ, đồng 
thời đê cao vai trò chủ động và sáng 
tạo của cơ sở. Cán bộ công đoàn phải 
phấn đấu nâng cao trình độ hiều biết 
về quản lý kinh tế và có phương pháp 
vận động, tô chức quản chúng thích 
ứng với yêu cầu iaam gia quản lý 
kinh tế. 

Trong nông nghiệp: Nội dung hàng 
đầu và chủ yếu của sự nghiệp công 


nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong: 
chặng đường trước mắt ở nước ta là. 


đưa nông nghiệp một bước lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong cơ câu 
công - nông nghiệp hợp lý. Nếu 
không có sự tác động trực tiếp và sự 
xâm nhập ngày càng nhiều của công 
nghiệp về mặt kỹ thuật cũng như về 
tö chức sản xuất và quản lý thì nông 
nghiệp tự nó không thề chuyền thành 
nông nghiệp sản xuất lớn được. Bởi 
vì, nói sân xuất lớn hay sản xuất nhỏ 
không phải chỉ là nói về quy mô tô 
chức, mà quan trọng nhất, quyết định 
nhất là trình độ trang bị cơ sở vật 
chât kỹ thuật của nó. Những năm gần 


đây, do thực hiện cơ chế khoán sản 
phầm đến nhóm và người lao động, 
sản xuất nông nghiệp có bước phát 
triền về năng suất và sản lượng, 
nhưng chắc chắn sẽ không thê tiếp tục 
tăng mãi nếu thiểu vai trò của công 
nghiệp ; thực tế ở nhiều nơi cho thấy 
sự phát triền đó đã có chiều hưởng 
chậm lại. Sự kích thích nhiệt tình lao 
động của người lao động dù cao đến 
mức nào cũng không thê thay thế được 
việc dồi mới công cụ lao động và áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật tiến bộ, sử 
dụng các giống mới có năng suất cao 
vào trồng trọt, chăn nuôi. Alà những 
việc Ấy tự nông nghiệp và nông đân 
không giải quyết được; nó phải dựa 


vào công nghiệp, vào giai cáp công 


nhân và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật dưới sự lãnh đạo của Đăng. 


Các cấp công đoàn cần làm cho 
công nhân, viên chức hiều rõ rằng, - 
đầy mạnh phát triền nông nghiệp, 
đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa cũng là một. nhiệm 
vụ cơ bản, trực tiếp và lâu dài của 
phong trào công nhân và công đoàn 
nước ta. 


Phong trào thi đua của công nhân, 
viên chức phải nhằm đáp ứng một 
cách tốt nhất, thuận tiện nhất những 
yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, 
trước hết là những yêu cầu về máy 
móc, công cụ, vật tư nông nghiệp, 
năng lượng, thủy lợi, giống cây, 
giống con... Công đoàn các cấp, các 
ngành, trước hết là công đoàn ở các 
cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
công đoàn các huyện cần phát huy 
tốt các kinh nghiệm gắn phong trào - 
thi đua của công nhàn, viên chức với 
yêu cầu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. Chẳng hạn như phong trào 
tưới nước, tiêu nước khoa học theo 
điền hình tiên tiến cụm thủy nông Cầu 
Ghẽ ; phong trào đưa phân bón về tận 
nơi sản xuất theo các điền hình của 


(2) V.I. Lê-nin: Toản tp, Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va. 1977, tập 40, tr. 350, 
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Hà bắc, Án giang...: phong trào bảo 
vệ giống cây trồng theo các điền hình 
của Long an, Hải phòng; phong trào 
liên kết xây dựng các vùng lúa cao 
sản, các vùng chuyên doanh rau quả, 
cây công nghiệp và các cụm kinh tế— 
kỹ thuật theo các điền hình ở Đại lộc 
(Quảng nam — Đà nẵng), Thủ đức 
(thành phố Hồ Chỉ Minh) v.v. 


“Chính nhờ có sự tác động và xàm 
nhập của công nghiệp vào nông 
nghiệp mà trong những năm qua, mặc 
đù còn rất nhiều khó khău, nông 
nghiệp vẫn có bước phát triền đáng 
kề, tạo nên hình ảnh đẹp đẽ : hai giai 
cấp (công nhân và nông đân tập thê) 
cùng làm ra một sản phầm, củng nhau 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa. Trong. các cơ sở nông 
nghiệp quốc doanh (nông trường, 
trạm, trại...), các liên hợp nông —cÔng 
nghiệp, công đoàn cần làm tốt việc 
vận động công nhân, viên chức thực 
hiện mục tiêu nâng cao năng suất và 
sản lượng cây tròng, con vật nuôi, 
sản xuất và kinh doanh có lãi. nèu 
gương cho vác hợp tác xã và tập 
đoàn sẵn xuất trong việc áp dụng cơ 
chế quản lý mới, kỹ thuật tiến bộ 
và xây đựng cuộc sống mới. Việc hình 
thành các vùng tập trung cày công 
nghiệp (eao su, cà phê, chè, day, mía, 
cây có dầu...) đang đặt ra những văn 
dè mới đối với hoạt động của công 
đoàn, nhất là ở những vùng liên 
đoanh nông—công nghiệp. Công đoàn 
phải từ yêu cầu thực tế của hoạt 
động sắn xuất mà định ra những nội 
dung và phương thức hoạt dòng sao 
cho có hiệu quả thiết thực nhất, góp 
phần thúc đày sản xuất ngày càng 
phát triền. 

Công đoàn huyện cần vươn lên 


. thực hiện tốt vai trò liên kết phong 
trào của các ngành sản xuất công 


nghiệp và tiều công nghiệp, thú công- 


nghiệp; liên kết cáo cơ sở quốc 
doanh đóng trên địa bàn huyện với 
các đơn vị kinh tế tập thề trong 
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huyện nhằm thực hiện thẳng lợi các 
kế hoạch sẵn xuất. - 

Như vậy, phục vụ nông nghiệp, 
nói đúng hơn là tác động vào nông 
nghiệp cũng là một nội dung cơ bản 


- của phong trào công nhân nước ta. 


Thực hiện khâu hiệu «công nông 
cùng làm chủ»? mà đồng chí Tồng 
bí thư Lê Duần đã đề ra, cuộc vận 
động công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp mở ra chân trời rộng lớn cho 
sự phát triền của phong trào công 
nhân và hoạt động của công đoàn, mở 
rộng phạm vỉ và khRông gian hoạt 
động của công đoàn, tạo tiền đề cho 
công đoàn tiến tới thực hiện vai trò 
€trưởng học cộng sản chủ nghĩa cho 
nỏng đân® như Lê-nin tiên đoán. 


Dương nhiên, tiến hành công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa không 
phải chỉ là giải quyết các vấn đề về 
phát triên công nghiệp, nông nghiệp, 
mà còn nhằm giải quyết hàng loạt 
các văn đề khác của nền kinh tế 
nhằm phát triển mạnh mẽ và đồng 
bộ mọi lĩnh vực hoạt động của xã 
hội như giao thông vận vải, xây dựng 
eơ bản, phản phối, lưu thông, xuất 
khầu, nhập khẩu, văn hóa giáo dục, 
khoa học kỹ thuật,... Mỗi lĩnh vực 
đều giữ một vai trỏ quan trọng đổi 
với sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hỏi chủ nghĩa, có ảnh hưởng to lớn 
đối với nên kinh tế quốc dàn. Công 
đoàn ở các ngành này cần theo đúng 
chức năng và nhiệm vụ của mình, ra 
sức giáo dục, động viên và tô chức 
công nhân, viên chức phát huy quyên 


"làm chủ tập thề, thực hiện tốt những 


nhiệm vụ được giao, góp phần xửng 
đăng vào sự nghiệp công nghiệp hóa 
đất nước. 


Một nhiệm vụ cấp thiết của công 
đoàn là phải tích cực chăm lo xâu dựng 
đội ngũ công nhân. Bởi vì không có 
giai cấp công nhân thì không thề có 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
không thề có nền công nghiệp hiện đại. 
Dưới sự lãnh đạo của Dẳng, công doàn 


phải củng với các cơ quan Nhà nước 
có kế hoạch xây dựng và phát triên 
đội ngũ công nhân tương ứng với kế 
hoạch phát triền kinh tế — xã hội. 
làm cho đội ngũ công nhân có đủ khả 
năng đảm đương được những nhiệm 
vụ công nghiệp hóa, xứng đáng là lực 
lượng lãnh đạo, là đội ngũ hùng hậu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. 

Trong việc xây dựng đội ngũ công 
nhân, đi đôi với chăm lo nàng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa, ý thức 


làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 


cho công nhân, viên chức, công đoàn 
phải rất quan tâm ồn định và từng 
bước nâng cao đời sống và sức khốc 
của công nhân, viên chức. Trong 
những năm gần đây, với sự tham gia 
của công đoàn, Đảng và Nhà nước 
ta đã có những biện pháp dề ồn 
định đời sống cho công nhân, viên 


chức. Nhưng do tình hình giá cả và. 


thị trường không ồn định, tiền lương 
thực tế của công nhân, viên chức 
không bảo đảm tái sản xuất sức lao 
động. Chúng ta cần kiên quyết và 
khần trương thực hiện nghị quyết 
Hội nghị thứ 8 của BCHTUĐ về giá— 
lương — tiền, ồn định đời sống của 
công nhân, viên chức. Trước mắt 
cũng như lâu dài, chúng ta phải coi 
lao động là một yếu tố quan trọng 


nhất của quá trình tái sản xuất; đầu - 


tư cho con người là phương hướng 
đầu tư có hiệu quả nhất. Trong những 
năm sau Cách mạng Tháng Mười, 
nước Nga xô viết trải qua muôn vàn 
khó khăn, quan hệ giữa sẵn xuất và 
đời sống cực kỳ gay gát. Lê-nin cho 
_ rằng muốn thoát ra khỏi vòng luần 
quản đó, vấn đề mấu chốt là phải 
làm cho nhà máy tiếp tục nhà khói; 
mà muốn nhà máy nhả khói thì 
#®nh:ệm Uụ đầu liên là phải cứu người 
tao động. Lực lượng sản xuất hàng dầu 
của toìn thề nhàn loại là công nhún, 
ld người lao động. Nếu họ còn thì 
chúng ta sẽ cứu văn và khôi phục lại 
được (tát cả ® (3). 


« 


Cùng với việc đâŸ mạnh sản xuất, 
tăng năng suất lao động, chúng ta 
cần điều chính lại thu nhập không 
hợp lý trong các xí ngh'ệp, các đơn 
vị kinh tế, thực hiện nghiêm ngặt 
chính sách tiết kiệm, thực hiện đúng 
nguyên tắc phân phếi theo lao động, 
thí hành đúng đắn chính sách tiền 
lương, tiền thưởng, làm cho tiền 
lương, tiền thưởng thật sự có táo 
dụng kích thích người lao động hăng 
say làm việc, tự giác chấp hành kỷ 
luật lao động, hăng hái phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỳ thuật, hợp lý 
hóa sản xuất, phê phán và ngăn chặn 
những hiện tượng lãng phí, tham ô, 
xoay xở, lợi dụng, ăn cắp của công, 
chỉ lo thu vén cho lợi ích cá nhân, 
cục bộ, làm hại đến lợi ích của Nhà 
nước và tập thề. 


Trong hoàn cảnh đời sống vật chã t 
còn khó khăn, công đoàn càng cần 
chú ý nâng cao đời sống tỉnh thần 
cho công nhân, viên chức. Những hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thề dục thề 
thao, tham quan, du lịch, vui chơi 
giải trí lành mạnh chắc chắn sẽ có 
tác dụng giáo dục, bồi dưỡng tình 
cằm yêu TÔ quốc, yêu chủ nghĩa xã 
hội cho công nhân, viên chức, động 
viên họ hăng hái thỉ đua, hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ công tác. 


* 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là sự nghiệp rất to lớn, nặng nề và 
vẻ vang. Sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa thắng lợi sẽ tạo ra 
cho đất nước ta công nghiệp hiện 
đại, nông nghiệp hiện đại, văn hóa, 
khoa học kỹ thuật tiên tiến, quốc 
phòng hùng hậu, với những con 


(Xem tiếp trang #9) 


(3) V.]. Lê-nin: Toản £@p. Nrb Tiến bộ, 
Má:-xcơ *a. 1977. tạp 26. tr 420. 


L§ 


(hủ tịch Hồ thí Minh 


BIÊN NIÊN TÓA TẮT 
(Từ 14-8-1945 đến 20-12-1946) 


14, 15-8-1945 — Hội nghị toàn quốc của Đẳng họp ở Tân trào (Tuyên 
quang). Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hồ Chí Minh và đồng chí Trường 
Chỉnh (1). Hội nghị đã quyết dịnh phải kịp thời lãnh đạo toàn dân tồng khởi 
nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 


16, 17-8-1945 -— Đại hội quốc dân họp ở đình làng Tân trào do đồng 
chí Hồ Chí Minh chủ tọa. Đại hội tán thành chủ trương Lông khởi nghĩa 
của Đảng, thông qua lệnh khởi nghĩa của Tổng bộ Việt minh, quy định quốc 
kỳ, quốc thiều và cử ra Ủy ban giải phóng đân tộc Việt nam tức Chính phủ 
lâm thời do đồng chỉ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 


24-8-1945 — bBuồi tối, Hồ Chủ tịch gặp gỡ thân mật tất cả anh chị em 
_trong khu căn cứ Tân trào. Người báo tin thủ đô Hà nội đã được giải phóng 
và chào anh chị em đề ngày mai Người về Hà nội. 


25-8-1945 — Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tân trào về Hà nội, nghỉ t tạm 
trong gia đình một nông dân ở làng Gạ (Phú gia, huyện Từ liêm). 


26-8-1945 — Dòng chí Trường Chinh đón Hồ Chủ tịch vào nội thành ở 
nhà số 1§ phố Hàng ngang. Người triệu tập ngay và chủ trì phiên họp đầu tiên 
của Ban thường vụ Trung ương Đảng bàn về một số công tác cấp DANH: 


27-8-1945 — Hò Chủ tịch họp mặt thân mật với các vị Bỏ tr trững (rong 
Chính phú lâm thời tại bác bộ phủ. 


Cuối tháng 8-1945 — Tại nhà số 18 phố Hàng ngang, Hò (hủ tịch dự 
thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Một buồi sáng, Người mời đồng chí Trưởng 
Chính và một số đồng chí khúc đến đề thông qua bản Tuyên ngôn lịch sử. 


- 2-9-1945 — Tại quảng trường Ba đình (Hà nội), trong cuộc mít tính của 
hơn 500 nghìn đồng bìo, Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngòỏn Đọc lập. 


3-9-1945 — IIö Chủ tịch họp phiên đầu tiên với các vị Bộ trưởng trong 
Chính phủ lâm thời tại Bắc bộ phủ. Người nêu ra sáu vấn đẻ cấp bách nhất 
đề Hội đồng chính phủ thảo luận, quyết nghị và thị hành. 


(1) H2 Chủ tịch tuy bị cảm sốt chưa được khỏc. nhưng vẫn the› đối sát diễn biến ở hỏi 
nghị và cố gắng đến dự buồi kết thúc hội nghị. Đồng chí Trường Chính (lúc ấy lấy tên là. 
Nhân), Tông bí thư của Đẳng, chủ trì bại nghị. 


` 
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| 5-9-1945 — Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi quốc dân đồng bào cảnh giáo với 
quân Pháp và sẵn sàng đợi lệnh chiến đấu. 


8-9-1945 — Hò Chủ tịch ký sắc lệnh Tông tuyền cử. 


15-9-1945 — Hồ Chủ tịch gửi thư cho học sinh cä nước nhân ngày khai 
trưởng đầu tiên của nước Việt nam đân chủ cộng hòa. 


17-9-1945 — Hò Chủ tịch gửi thư cho các cháu thiếu nhị trong cả nước 
nhân địp Tết trung thu độc lập đầu tiên. | 

Cùng ngảu, Hồ Chủ tịch gửi thư kêu gọi đồng bào nhiệt liệt hưởng ứng 
« Tuần lễ vàng ®. 


20-9-1945 — Hò Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập Ủy ban dự thảo Hiến 
pháp của nước Việt nam dân chủ cộng hỏa. 


21-9-1945 — Hò Chủ tịch gửi thư cho các cụ phụ lão kêu gọi các cụ hãy 
thành lập và gia nhập Hội phụ lão cứu quốc. 


22.9.1045 — Đêm trung thu, Hò Chủ tịch nói chuyện với các cháu 
thiếu nhỉ. 


23-9-1945 — Hồ Chủ tịch và Ban thường vụ Trung ương Đẳng theo dõi 
rát sát tình hình chiến sự ở Nam bộ, nhận được những báo cÁo đầu tiên và ra 
những chỉ thị kháng chiến đầu tiên cho đảng bộ và đồng bào Nam bộ. 


25-9-1045 — Hò Chủ tịch chủ tọa phiên họp Hội đồng chính phủ thảo 
luận về vấn đề cứu tế, về kháng chiến ở Nam bộ và quan hệ với Pháp. 


26-9-1945 — Sau ba ngày thực dân Pháp gây hãấn ở Nam bộ, qua đài 
phát thanh, Hồ Chủ tịch kêu gọi đồng bào Nam bộ kiên quyết chiến đấu đề giữ 
vững nền độc lập của nước nhà. 


38-9-1945 — Trước tình hình nạn đói trầm trọng do phát xÍt Nhật gây 
ra kéo dài, Hồ Chủ tịch đề ra những biện pháp cần thiết cho Hội đồng chính 
phủ thực hiện và gửi thư kêu gọi đồng bào thương yêu cứu giúp nhau, sẻ 
cơm nhường áo cho nhau. | 
— Một hôm, trong tháng nà, Hồ Chủ tịch gặp Bộ tư lệnh quân đội Tưởng, 
Người từ chối việc cung cấp thêm gạo cho chúng, Người nhắc nhở các đồng 
chí trong cơ quan phải kiên nhẫn chịu đựng, giữ hòa hoãn với quân Tưởng 
đề tập trung mũi nhọn chống kẻ thù chính là thực dân Phá p- 


3-10-1945 — Hè Chủ tịch ký sắc lệnh bãi bỏ tất cả các công sở và cơ 
quan của thực dân Pháp. : 


4-10-1945 — Hò Chủ tịch viết thư kêu gọi chống nạn thất học. 
12-10-1945— Hồ Chủ tịch gửi thư hoan nghênh và khuyến khích giới công 
thương thành lập tồ chức Công thương cứu quốc và gia nhập Mặt trận Việt minh. 


14-10-1945 — Hò Chú tịch thay mặt Chính phủ gửi thư câm ơn các vỈ 
giám mục và đồng bào theo đạo Thiên chúa ở Vinh, Hà tĩnh, Quảng bỉnh đã 
viết thư lên Chính phủ biều thị quyết tâm của giáo dân trong việc kiến thiết 
đẩi nước. 


19 


17-10-1945 — Qua dài phát thanh Tiếng nói Việt nam, Hồ Chủ tịch 
đẹc bức thông điệp gửi tông thống Mỹ Tờ-ru-man, nói rõ sự phản bội đồng 
mỉnh của nước Pháp qua việc giao chính quyên Đông dương cho người Nhật. 

Cùng ngày, Hồ Chủ tịch gửi thư cho các Ủy ban nhàn dân các kỷ, tỉnh, 


huyện và làng, khuyên nhủ cắn pộ chính quyên các cấp phải ra sức làm tròn 
trách nhiệm trước nhân dân. 


18-10-1945 — Hồ Chủ tịch gũi thư thăm hỏi đồng bào Lào cai bị bọn 
Ly sai quàn đội Tưởng tràn sang chiếm đóng, khống chế chính quyền, áp bức 
nhàn dàn, . 

19-10-1945 — Thay mặt Chính phủ ta, Hồ Chủ tịch gửi điện đến Hội 
mựhj Hiên Phi đang họp tại Măng-sét-Lơ (Anh) bà y tỏ niềm xúc động trước n¿hị 


quyết của Hội nghị ủng hộ cuộc đầu tranh của nhân dàn Việt nam chống bọn 
thực dân Pháp xâm lược. 


20-10-1945 — Ilồ Chủ tịch gửi thư cho những người Pháp ở Đông 
dương, bày tỏ thiện chí của nhân đân Việt nam đổi với những người Pháp 
lương thiện. | 


24-10-1945 — Hò Chủ tịch chủ tọa phiên họp Hội đồng chính phủ 
thao luận về nội dụng bản Hiến pháp của nước ta. 

27-10-1945 - Tại Bác bộ phủ, Hò Chủ tịch tiếp và trả lời phỏng văn 
của đại biêu các báo Việt nam, Pháp, Trung hoa, ÀÍÿ về các vấn đề: ban bố 
Hiến pháp, bầu cử Quốc hội, về mối quan hệ giữa nước Việt nam và nước 
Pháp... : 

29-10-1945 -— Iò Chủ tịch gửi thư biều đương tỉnh thần chiến đấu 
anh đũng của đồng bào Nam bộ. 

2-11-1945 — Hồ Chủ tịch tiếp một số phong viên các báo hằng ngà y,. 
phát biều ý kiến về bản tuyên bố 12 điềm chính sách đối ngoại do tồng thống 
Mỹ Tơ-ru-man đọc ngày “ồ-10- 1915. Người kháng định quyền độc lập chính 
đáng của Việt nam. 

5-11-1945 — Iiò Chủ tịch gủi thư hoan nghênh những hành động yêu 
nước của Việt kiều ở Pháp và kêu gọi Việt kiều hãy cố gắng làm cho nhàn 
dân thế giới, nhất là nhân đàn Pháp hiệu rõ cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
nhàn dân ta. 

7-11-1945 — Hò Chủ tịch liếp đoàn đại biều công giáo cứu quốc Việt 
nam, nói vẻ chính sách tự đo tín ngưỡng và đoàn kết đồng bào các tôn giáo” 

14-11-1945 7 Hò Chủ tịch viết bài «Nhân tài và kiến quốc s (đăng 
trên báo Cứu quốc số 91 ra ngày 11-11-1912). Người kêu gọi nhân tài trong: 
nước hãy hăng hái tham gia xảy dựng đất nước. 

15-11-1945 —Ilò Chủ tịch đự lẽ tốt nghiệp khóa thứ 5 Trường huấn 
luyện cần bộ Việt nam. 

19-11-1945 — Hồ Chủ tịch chủ tọa phiên họp Hội ¡ đồng chính phủ thảo 
luận về việc khen thưởng những chiến sĩ hy sinh vì Tô quốc, về bảo vệ các 
ditích lịch sử v.v. 

22-11-1945 - Hỏ Chủ tịch ký sắc lệnh ân định tồ chức Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban hành chính các cấp. 
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25-11-1945 — Với danh nghĩa là đại biền Mặt trận Việt mính, 
Hồ Chủ tịch họp với Ngưyễn llải Thân, đại biều của Việt nam cách mạng 
đồng mình hội và Vũ Hồng Khanh, đại biều của Việt nam đuốc đân đăng đề 
thảo luận vấn đề đoàn kết, 

3- 12-1945 — Hồ Chủ tịch chủ tọa Hội nghị đại biều cäc đản tộc thiều 
số Việt nam.. 

15-12-1945 — Hồ Chủ tịch viết thư cẳm ơn đồng bào Hà nội về việc 
đồng bào yêu cầu Người ứng cử tại Hà nội. 

21-12-1945 — Với tư cách là ứng cử viên ở Hà nội, Hò Chủ tịch nói 
về mục đích và ý nghĩa của cuộc Tông tuyền cử sắp tới. 

Cùng ngà, thay mặt Chính phú, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập 
Ủụ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc. 

22-12:1945 — Hò Chủ tịch gửi thư úy lạo các chiến sĩ miền Nam. 

24-12-1945 — Thay mặt Mặt trận Việt minh, Hồ Chỗ tịch họp với đại 
biều Việt nam cách mạng đồng minh hội và đại biều Việt nam quốc dân đẳng, 
ra điều ước cam kết đặt quyền độc lập của Tô quốc lên trên hết, đoàn kết 
trên hết, đôi bên phải ủng bộ cuộc tông tuyền cử bầu Quốc hội và cuộc kháng 
- chiến cứu nước, và phải lập tức đình chỉ hết thầy những vụ công kích nhàu 
cả trên lời nói cũng như việc làm, 

25-12-1945 -— Nhân ngày lễ nô en đầu tiên trong không khí nước nhà 
được độc lập, tự do, Hồ Chủ tịch gửi thư chúc mừng các vị linh mục và đồng 
"bào theo đạo Thiên chúa. 

1-1-1294 — Chính phủ lìm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch 
làm lễ ra mắt tại quảng trường Nhà hát lớn thành phố Hà nội. Hò Chủ tịch 
đọc bản tuyên bố nêu rõ chính sách đối nội và đối ngoại của nước Việt nam 
đân chủ cộng hòa. 


5-1-194Ó — Hồ Chủ tịch hêu gọi nhân dân cả nước hăng hái đi bàu cử, 
chọn người xứng đáng ra gánh vác việc nước. 

6-1-1046 — Hò Chủ tịch bỏ phiếu bầu cử Quốc hái khóa đầu tiên của 
nước ta tại hòm phiếu đặt ở phố Bắc ninh (nay là phố Nguyễn Hữu Nuàn), 
Hà nội. Sau đó Người đi thăm một số nơi bầu cử ở phố Hàng bạc, Hàng gui, 
Hàng trống và một làng ngoại thành. | 

Cùng ngàu, Hò Chủ tịch nói chuyện với phái viên đặc biệt của báo 
TRésistanee (kháng chiến), nêu rõ quyết tâm của nhân dàn ta chống thực đán 
Pháp xâm lược. 

7-1-1946 — Hò Chủ tịch đến dự và nói chuyện trong buồi khai giảng 
trường cán bộ tự vệ mang tên Người, , 

18-1-1946 — Hò Chủ tịch gặp một số đồng chí được Chính phủ phái 
vào Nam bộ công tác. 

21-1-1946 — Nhân địp Tết nguyên đán độc lập đầu tiên, Hồ Chủ tịch 
kêu gọi đồng bào cả nước hãy chia sẻ cuộc vui ngày Tết với các chiến sĩ ngoài 
mặt trận, gia đỉnh các chiến sĩ và những đòng bào nghèo. 

Người còn gửi thư kẻu gọi thanh niên và nhỉ đồng toàn quốc hăng híi 
tham gia xây dựng phong trào ® Đời sông mới %, 
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1-2-1946 — (ngày 30 tháng chạp Ất Dậu) Hồ Chủ tịch đến thăm và 
chúc Tết một số gia đỉnh ở Hà nội. 


2-2-1944 ~ (ngày mồng một Tết Bính Tuất)— Hồ Chủ tịch chúc Tết các 
chiến sĩ cảnh sát trung ương; tiếp các đoàn đại biền đến chúc Tết Người; đi 
chúc Tết các chiến sĩ bị thương đang điều trị ở bệnh viện, v.v. 

2-3-1946 — Hò Chủ tịch dự kỷ họp của Quốc hội khóa I. Tại kỳ 
họp lịch sử này, Quốc hội nhất trí cử Người làm Chủ tịch Chính phủ liên hiệp 
kháng chiến và ủy nhiệm Hồ Chủ tịch đứng ra thành lập Chính phủ mới. 


S-3- 1246 - Hồ Chủ tịch hội đàm với Xanh-tơ-ni và Pi-nhông về nội 
dung văn bản Hiệp định, sơ bộ Việt— Pháp. 


Cùng ngày, Hồ Chủ tịch gặp đoàn đại biều Pháp trao đồi ý kiến về quan hệ 
Việt — Pháp. Người khẳng định lập trường của nhân dân ta là Pháp phải thửa 
nhận nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam. 


6-3-1946 — Thay mặt Chính phủ ta, Hồ Chủ tịch đã ký với đại diện, 
chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ Việt — Pháp. 


7-3-1946 — buồi sáng, tại Bắc bộ phủ, Hồ Chủ tịch tiếp Xanh-tơ-ni. 
thay mặt chỉnh phủ Pháp, đến thăm Người. Buồi chiều, Hồ Chủ tịch dự cuộc 
mít tỉnh lớn tại quảng trường Nhà hát lớn, Hà Su Người nói rõ vì sao ta 
ký với Pháp hiệp định sơ bộ.. 


9-3.1946 — Tại tòa thị chính thành phố, Hồ Chủ tịch gặp các đồng 
chí khu trưởng và đại đội trưởng tự vệ thành. Người chỉ rõ, Hiệp định sơ 
bộ Việt — Pháp đã ký, nhưng ta phải luôn cảnh giác, nâng cao tỉnh thần 
kháng chiến của toàn dân, bồi l2) 0) lực lượng, sẵn sàng đối phó với mọi bất 
trắc... 


10-3-1946 — Hò Chủ tịch gửi thư cho đồng bào và chiến sĩ Nam bộ. 
nói về việc điều đình giữa Chính phủ ta và Chính phủ Pháp. 

11-3-1946  Hò Chủ tịch gửi thư kêu gọi đồng bào toàn quốc bình 
tĩnh trước những hành động khiêu khích của thực dân Pháp. Đồng thời Người 


yêu cầu các chính phủ, vá nhân dân các nước trên thể giới hãy ủng hộ sự 
nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta. 
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Hồ Chủ tịch cũng gửi thông điệp nhắc Chính phủ Pháp về việc tiến hành. 
cuộc đàm phán chính thức. 


24-3-1946 — Hồ Chủ tịch dự cuộc hội kiến trên tuần dương hạm E- 
min Béc-tanh đậu ở vịnh Bắc bộ, theo lời mời của cao ủy Pháp, Đác-giăng-li-ơ. 
Người đòi mở ngay cuộc đàm phán chính Thức tại thủ đô nước Pháp. Đác- 
giăng-li-ơ đề nghị cần có trước một hội nghị trủ bị họp tại Đà lạt. 

25-3-1946 — Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh về việc tồ chức Bộ quốc phòng 

27-3-1946 — Hò Chủ tịch nhắc nhở dòng bào cần luyện tập thề dục. 

29-3-1946 — Hò Chủ tịch ký sắc lệnh quy định chế độ báo chỉ, 

3.4.1946 — Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh về thành lập Ban vận động Đời 
sống mới trung ương: 


5-4. 1946 — Hà ( Chủ tịch ký sắc lệnh về việc phát hành giấy bạc ở 


Việt nam, 
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7.4.1946 — Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh tồ chức Bộ ngoại giao. 


13-4-1946 — Ho Chủ tịch ký sắc lệnh về việc tỗŠ chức Bộ giao thông 
công chính. 

17-4-1946 — Hồ Chủ tịch đến thăm một lớp học bình dân ở phố Hàng 
trống. Người nói: «Ca người dạy và người học đều là những chiến sỉ trên 

mặt trận chống giặc đốt 3, 

Cùng ngàu, Hò Chủ tịch tiễn Đoàn đại biều Chính phủ ta dự hội nghị 
Việt — Pháp tại Đà lạt. Người căn đặn đoàn «cần đặt vấn đề Nam bộ và vấn 
đề đình chiến lên đầu chương trình nghị sự ». 


19-4-1946 — Hò Chủ tịch gửi thư chúc mừng Đại hội. các đân tộc thiều 
số miền Nam họp tại Plây-eu. 

1-5-1946 — Nhân ngày Win tế lao động, Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân dân 
lao động và đồng bào cả nước tăng cường đoàn kết, nêu cao tỉnh thần cần 
_. kiệm. đầy mạnh sản xuất v.v. 

Cùng ngài, Ho hủ tịch kêu gọi nông đân thành lập bợp tác xã nông nghiệp. 


4.5.1946 — Hồ Chủ tịch gửi thư động viên anh chị em giáo viên binh 
dân học vụ. 

16-5-1946 — Hồ Chủ tịch gửi điện đến đô đốc Đác-giăng-li-ơ cảm ơn 
nước Pháp đã tiếp đón niềm nở phái đoàn Quốc hột Việt nam qua thăm 
nước Pháp. 

19-5-1946 — Tại Bác *\bộ phủ, Hồ Chủ tịch tiếp các đoàn đại biều 
Đăng, Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thê quần chúng đến chúc thọ Người. 

Cùng ngày, Hồ Chủ tịch trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng thông 
tấn Pháp AFD về cuộc hội nghị Đà lạt bị đứt quãng. 

20-5-1946 — Hồ Chủ tịch tiếp Đác-giăng-li-ơ tại Bắc bộ phủ, Đác- 
giăng-li-ơ đề nghị cho lui lại một thời gian ngày lên đường của phái đoàn 
Chính phủ ta sang đàm phán chính thức với Chính phủ Pháp. Người kiên 
quyết bác bỏ đề nghị đó. 

27-5-1946 -— Ilö Chủ tịch dự lễ khai giảng Trường võ bị Trần Quốc 
Tuấn ở Sơn tây. Ngưui cân đặn các học viên: “Trung với nước, hiếu với đân 
là một bồn phản thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là vinh 
dự của người chiến sĩ trong đạo quản quốc gia đầu tiên của nước nhà 3, 

29-5-1946 -— Hò Chủ tịch ký sác lệnh về việc tồ chức Bộ tài chính, 


30-5-1946 — Hỗ Chủ tịch dự cuộc mít tỉnh của 50 nghìn nhân dân thủ 
đô tiễn Đoàn đại biều Chính phủ ta sang đàm phán chính thức với Chính phử 
Pháp. Người đã nêu ra 4 yêu cầu cần thực hiện đề giúp cho cuộc đấu tranh 
ngoại giao thẳng lợi. 

: 

31-5-1946 — Trước lúc lên đường sìng Pháp, Hồ Chủ tịch viết thư gửi 
đồng bào Nam bọ, trong đó có đoạn: «Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt 
nam. Sông có thê cạn. núi có thê mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đồi a. 

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1946, trong thời gian ở Pháp, Hồ Chủ 
tịch đà tiếp xúc với các đại biền Đảng cộng sản Pháp, các tầng lớp nhân đân 
Pháp; đặp gỡ đại biều Việt kiêu, nhiều nhàn sĩ, trí thức và một số người 
đứng dầu các đẳng phái ở Pháp v.v... tuyên truyền làm sáng tỏ cuộc đấu 
đranh chính nghĩa của nhân dân ta, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của 
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nhân dân Pháp, và nâng cao uy tín của nước Việt nam dân chủ Na hòa trên 
trường quốc tế. 


14-9-1946 — Do thái độ ngoan cố và hiếu chiến của n dân Pháp, 
hội nghị Phông-ten-nơ-blô không thành công, Hồ Chủ tịch ký Tạm tước 
với Chính phủ Pháp đề tranh thủ thêm thời gian chuẩần bị kháng chiến. 


18-9-1946 — Người rời nước Pháp về nước bằng tàu thủy Dumont 
đ*Urvyille. 

20-10-1946 — Dòng bào Hải phòng đón chào Hồ Chủ tịch sau hơn 4 
tháng xa Tô quốc, bình yên mạnh khỏe trở về. 


21-10-1946 - Hồ Chủ tịch về thủ đô Hà nội. 


23-10-1946 — Hồ Chủ tịch báo cáo với đồng bào cả nước về kết quả 
cuộc đi thăm nước Pháp. 

30-10-1946 — Tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội, thay mặt Chính phủ, 
Hồ Chủ tịch trả lời một số đại biều Quốc hội về chính sách ngoại giao của 
Chính phủ, về việc ký tạm ước 14-9... 

31-10-1946 — Hò Chủ tịch thay mặt Chính phủ lâm thời tuyên bố tử 
chức, trao lại quyền cho Quốc hội. Quốc hội nhất trí ủy nhiệm Người đứng 
ra lập Chính-'phủ mới. | 

3-11-1946 — Hò Chủ tịch báo cáo trước Quốc hội việc thành lập Chính 
phủ mới và trình bày chương trình làm việc của Chính phủ mới 


4-11-1946 — Tại Bác bộ phủ. Hồ Chủ tịch tiếp Moóc-li-e, tồng tư lệnh 
quần đội Pháp ở Đông dương và Ny-ô, trưởng phái đoàn quân sự Pháp, đề 
bàn việc thành lập một ủy ban quân sự hỗn hợp Việt — Pháp nhằm thực hiện 
và kiêm soát việc đình chiến ở Nam bộ. 

5-11-1946 — Hò Chủ tịch cùng Ban thường vụ Trung ương Đảng họp 
kiem điềm tình hình dấu tranh của nhàn đân ta trên các mặt chính trị, quân 
sự, ngoại giao. Người nhận định: nhàn dân ta rất khó tránh một cuộc chiến 
tranh do thực dân Pháp gây ra. Hồ Chủ tịch viết một văn kiện quan trọng 
Công 0iệc khăn cấp báu giờ, nêu lên những điều cơ bàn đề đối phó vói những 
tình huống có thề xây ra và những chủ trương vừa kháng chiến, vừa kiến quốc... 


9-11-1946 — Quốc hội bỏ phiếu chuần y Hiến pháp chính thức của 
nước Việt nam đản chủ công hòa. Hồ Chủ tịch nói về bản Hiến pháp đó. 

16-11-1946 — Hồ Chủ tịch gửi đến Chính phủ Pháp lời phản kháng 
việc Pháp đơn phương tô chức phòng thuế quan và kiệm soát ngoại thương 
tại Hải phòng. 

17-11-1946 -— Hồ Chủ tịch bác bổ những luận điệu xuyên tạc trắng 
trợn cúi Dãc-giãng-li-ơ đối với Ủ VY ban hành chính Nam bạ. 


24-11-1946 — Thực dân Pháp âm mưu lắn chiếm toàn bộ thành phố : 
Hải phòng. Hồ Chủ tịch kêu gọi các nhà đương cục Pháp ở Việt nam phải lập 
tức đình chỉ việc gây đỏ máu cho người Pháp và người Việt, kêu gọi toàn thề 
đồng bào phải bình tĩnh, bộ đội và tự vệ phải sản sàng bảo vệ chủ quyên 
của lò quốc. 

26-11-1946 — Thực đàn Pháp tăng cường khiêu khích ở nhiều nơi, 
Hồ Chủ tịch rời Hà nội, (ạm chuyền về ở và làm việc tại làng Canh thuộc 
huyện Hoài đức. 
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3-12-1946 ~ Từ làng Canh, Hồ Chủ tịch về Bắc bộ phủ gặp Xanh-tơ- 
nỉ mới ở Pháp sang. Người đòi Chính phủ Pháp phải ra lệnh cho quìn đội 
Pháp ở Hải phòng và Lạng sơn rút về vị trí cũ như trước ngày xảy ra xung đột. 

7 giờ rưỡi tối, một số đồng chí đến đón Người về nghỉ ở làng Vạn phúc, 
tỉnh Hà đông (nay thuộc Hà sơn bỉnh). 

7-12-1946 — Hồ Chủ tịch kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Pháp ra lệnh 
cho các nhà chức trách Pháp ở Việt nam phải rút quân về vị trí trước ngày 
20-11 đề thực hiện bản Tạm ước 14-9. Người nhắc lại sự mong muốn hợp tác 
thành thật của nhân dân Việt nam với nhân dân Pháp... 

68-12-1946 — Hò Chủ tịch ra Hà nội gặp giám đốc“ Cục châu Á trong 
Bộ ngoại giao Mỹ, 

Cùng ngàu. trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Pa-ri—Sài gòn, 
Hồ Chủ tịch nói: * Đồng bào tôi và tôi muốn hòa bình, thành thật mong muốn. 
hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh và tôi biết nhân dân Pháp cũng 
_ không muốn chiến tranh. Nhưng nếu người ta bắt buộc chúng tôi, thì chúng tôi 

phải kháng chiến. Cuộc chiến đấu sẽ tàn khốc, nhưng nhân dân Việt nam 
sẵn sàng chịu đựng tất cả, chứ không chị mất tự do ®. 


13-12-1946 — Hồ Chủ tịch gửi công hàm cho Chính phủ Pháp và 
Đắc-giăng-liơ phản đối việc 800 lính lê đương Pháp đồ bộ trái phép vào 
Đà năng. 

18. 12-1946 — Hò Chủ tịch họp với Ban thường vụ Trung ương Đẳng,. 
nhận định tình hình và đề ra chủ trương mới. Trước đó, Người đã giao cho. 
đồng chí Nguyễn Lương Bằng lên Việt bác chuần bị mọi mặt đề đi chuyền 
các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước khi cần. 


19-12-1946 — Hò Chủ tịch đậy rất sớm và làm việc khần trương. 
Người viết thư gửi Chính phủ Pháp và yêu cầu chuyền ngay. 12 giờ trưa, 
Hồ Chủ tịch được báo cáo là Xanh-tơ-ni không tiếp người mang thư, và bộ 
chỉ huy Pháp đã gửi ta tối hậu thư đỏi tước vũ khí của tự vệ thành, đòi đình 
chỉ mọi hoạt động kháng chiến của ta và trao cho chúng việc giữ gìn an ninh: 
(trong thành phố. 

Suốt buồi trưa, Hồ Chủ tịch không nghỉ, ngòi chăm chú làm việc và sắp 
xếp tải liệu. 

2 giờ rưỡi chiều, Người họp với một số đồng chí trong Ban thưởng vụ 
Trung ương Đảng. 3 giờ lỗ phút, cuộc họp kết thúc, Hiồ Chủ tịch tiếp tục 
ngồi viết xong Lời kéu gọi toàn quốc kháng chiến. 

Buồi tối, Hồ Chủ tịch và các đồng chí giúp việc rời làng Vạn phúc, chuyền 
đến một địa điềm mới. 

20-12-1946 — Hồ Chủ tịch đến ở và làm việc tại lắng Xuyên dương, 
huyện Thanh oai, tỉnh Hà đông cũ. Hồ Chủ tịch cho phát thanh Lời kêu 
gọi toàn quốc & hd ng chiến ‡ 

“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng 
ta càng nhân nhượng, thực dán Pháp càng lăn tới, vì chúng quyết tàm cướp: 
- nước ta lần nữa. 

® Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm: nô lẹ. 

eHỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!...» _ 

THE TẠP 
ru lầm 


“Hà nội khởi nghĩa 


Thượng tướng NGUYÊN QUYẾT 


nhiều khó khăn lớn sau những 

cuộc khủng bố điên cuồng, dã 
man của thực đân Pháp vào những 
năm 1939 — 1910. 


Những năm 1911 - 1912, đồng chí 
Hoàng Văn Thụ, ủy viên thưởng vụ 
Trung rơng Đẳng 'về trực tiếp chỉ đạo 
khôi phục phong trào, nhưng do Hà 
nội là nơi đầu não của bộ máy thống 
trị của bọn đế quốc và bù nhìn, cho 
nên chúng tập trung khủng bố gav 
gắt. Cơ quan lãnh đạo của dẳng bộ 
Hà nội luôn luôn bị địch dánh phá, 
không ban cán sự và thành úy nào 
hoạt động được trên sáu tháng. 


PM trào cách mạng Hà nội gặp 


Đầu năm 1943, phong trào công 
nhân bị vỡ, dòng chí Iloàng Văn Thụ 
bị bắt và bị bắn tại Tương mai. SỐ 
đẳng viên chỉ côn một Ít người nhưng 
mắt liên lạc. Cơ sở quìn chúng trong 


“công nhân và thanh niên chỉ còn lại : 


các mỗi lẻ, Phong trào ở đây yếu, và 
đang ở trong thời kỷ khó khăn. 


Song đủ khó khăn đến mấy, với 
niềm tin sắt đả vào thắng lợi của cách 
mạng, vào quân chúng cách mạng, 
Trung ưong và: Xứ ủy vẫn quyết tâm 
củng cố, duy trì ban lãnh đạo và phát 
triền phong trào cách mạng ở Hà nội, 
vị đây là nơi có bộ máy đầu não của 
kẻ thù. Lúc đó tôi đang công tác ở 
Tỉnh ủy Hưng vên thì được điều về 
bạn cán sư Hà nội, Theo nguyên tắc 
giữ bí m.„t, lúc đầu, Xứ ủy giao cho 
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tôi việc vận động công nhàn ở nội và 
ngoại thành, nhưng trước mắt là xây 
dựng căn cứ ở vùng ngoại thành với 
yêu cầu bảo đảm bí mật, an toàn. Mãi 
sau nàv tỏi mới được giói thiệu liên 
lạc với đồng chí Lê Quang Đạo, bí thư 
ban cán sự, phụ trách thanh niên nội 


_ thành... 


Công việc đầu tiên của tôi hồi đó là 
xây dựng lại cơ sở ở ngoại thành — 
nơi mà trước kia, đã từng là khu an 
toàn của Trung ương. Hút kinh nghiệm 
của các lần trước (không có căn cứ, 
không giữ được bí mật), lần nàv chúng 
tôi bất đầu từ xây dựng chỗ đứng, xây 
đựng căn cứ ở ngoại thành đề tạo điều 
kiện vào nội thành. Trong,nhiệm vụ 
xây đựng cơ sở ở nội thành thì vấn 
đề chỉnh là phải tập trung xây dựng, 
củng cố cơ sở trong giai cấp công nhân, 
khắc phục hiện tượng thiếu tỉn ở giai 
cấp công nhân. Trong khi chắp nối 
với cơ sở, phải hết sức giữ bí mật về 
cách đi lại, về nơi ăn chỗ ở. Tôi bắt 
mối với một số đẳng viên là thợ thủ 
công thưởng lui tới giữa nội thành 
và ngoại thành. Dân dần chúng tôi tô 
chức lại chỉ bộ công nhân trong nội 
thành. Với một số cần bộ ra tủ sau 
ngày 9-3-1945, lực lượng lãnh đạo của 
Đảng ở Hà nội được tăng cường một 
bước. Tiếp đó, chúng tôi xây dựng 
lại eơ sở ở các hội công nhân cưu 
quốc, lrong các xưởng xẻ gỗ. xưởng 
giặt, giầy vải, rồi tới các xí nghiệp in, 
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nhà máy nước, nhà máy điện, xưởng 


sửa chữa ô tô A VLIA, STAI, hóa xa: 


Gia làm... Phong.Lrào công nhân cứu 
quốc sau một thời gian khôi phục. đã 
dần đần phát triền trong các xí nghiệp 
khác. Thành ủy Hà nội chủ trương 
dưa quần chúng ra đấu tranh bằng. 
những hình thức thích hợp, đòi những 
quyền lợi thiết thực như yêu cầu được 
mua gạo, cấp phiếu vải, xà phòng... 
tiến tới đòi tăng. lương, trả lương 
chiều thứ bảy. Cao hơn nữa là đình 
công, bãi công liên-tiếp, từ nhỏ đến 
lớn, tử một vài nơi sau lan ra một số 
nhà máy, xí nghiệp quan trọng của 
Nhật — Pháp lúc bấy giờ. Rầm rộ 
nhất là phong trào bãi công của toàn 
ngành xẻ gỗ. (uộc bãi cóng lớn này 
được Ban công vận xứ ủy trực tiếp 
chỉ đạo. Mặc dù bọn chủ xin lính Nhật 
về đàn áp, cỏng.,nhân đã giành được 
thắng lợi sau chín ngày bãi cÔng. Tử 


đấu tranh lễ tẻ đã bắt đầu thống nhất ˆ 


được lực lượng của từng ngành, đưa 
hình thức đấu tranh từ thấp lên cao, 
tạo nên sức mạnh mới. Đảng chú ý là 
giữa lức nạn đói khủng khiếp đang 
diễn ra ở Bắc bộ và Trung bộ, trong 
đớ có Hà nội và các tỉnh như Thái 
bình, Hưng yên, Nam định... Đẳng ta 
kịp thời đề ra khâu hiệu « phả kho 
thóc, giải quyết nạn đói », đây cũng là 
khầu hiệu chính đề phát động phong 
trào chống Nhật, cứu nước. Khầu hiệu 
đó đã đắp ứng nguyện vọng cấp bách 
nhất của quản chúng, thổi bùng lên 
ngọn lửa căm thủ địch trong đông dào 


Đầu năm 1915, tình hình thế giơi 
có những biến dòi mới. Liên xô đã thu 
hỏi toàn bộ đất đai bị chiếm và bắt 
đầu tiến công vào dinh lũy cuối cùug 
của chủ nghĩa phát xít Đức. Ớ Thái 
bình đương, Nhật thua liên tiếp. 


Đã tử lâu, Dẳng ta chỉ rõ Nhật sẽ 
hát cẳng Pháp. Điều tiên đoán ấy đã 


nhán dân, phát động. tập dượt quần 
chúng đấu tranh chống địch với khí 
thế hừng hực, tiến' tới khởi nghĩa 
giành chính quyền? 


Đề chuẩn bị cho khởi nghĩa, Thành 
ủy Hà nội đã tô chức các đội tự vệ, 
rút các hội viên hăng hái, khoe mạnh 
trong các đoàn thề cứu quốc đưa đi dự 
các lớp học quân sự. Từ các tiều đội 
tự vệ lễ tẻ, đã tồ chức thống nhất 
được hai chỉ đội (sau ngày giành 
chính quyền, hai chỉ đội này trở thành 
hai đơn vị vệ quốc quân). Việc tô chức 
quvên tiên, bán tín phiếu mu: vũ khí: 
trang bị cho các đội tự vệ được tiến 
hành một cách bí mật nhưng khần 
trương. Cuối năm 1911. Trung ương 
Đảng đã kêu gọi nhân đàn «sắm vũ 
khí. đuồi thù chung ». Ngày 22-12-1914, 
đội Việt nam tuyên truyền giải phóng" 
quân ra đời mở đầu cho một thời kỳ 
phát triền mới của cuộc đấu tranh vũ 
trang của nhân dân ta. 


Tình hình trên đòi hỗi Hà nội phải 
chuần bị rất gấp rút. Tuy vậy, lúc đó 
ở Hà nội chưa thề làm như ở Việt bắc 
được, mà vấn đề cơ bản là phải tiếp - 
tục xây dựng lực lượng mạnh. Tôi 
được Xứ ủy cử đi học lớp quân sự của 
Xứ ủy -mở ở Thái nguyên l5 ngày.. 
Nội dung gồm hai phần: chỉ thị khởi 
nghĩa và chiến thuật du kích. 

Khi tôi đi học vẻ, anh Lê Quang 
Đạo chuyên công tác dì nơi khác. Tôi 
được thay anh Đạo làm bí thư Thành 
Yy và trực tiếp phụ trách quán sự. 


H 


đến. 20 giờ 25 ngày 9-3-1915, Nhật nô. 
súng tiến công vào các doanh trại 
Pháp ở trong thành như : Đồn thủy, 
Nhà điềm, trường bay Bạch mai, trại 
lính khố xanh... 


4 giờ 15) nựày hôm sau, bọn Pháp ở 
Hà nội dâu hàng, 


Trước tình hình Nhật, Pháp bắn 
nhau, quần chúng cách mạng rất sôi 
sục muốn hành động. Do quán triệt 
nghị quyết của Đẳng, Thành ủy đã 
kịp thời xác định tính chất cuộc đảo 
chính và nhận định thời cơ khởi 
nghĩa chưa tới, giải thích, uốn nắn cho 
các cơ sở và đồng thời chỉ dạo các 
nơi lợi dụng tình hình lúc đó đoạt 
súng địch trang bị cho tự vệ. 


Đêm 10-3-1945, Thành ủy tô chúc 
một số tồ thanh niên tuyên truyền 
xung phong dùng xe đạp, mô tò lợi 
dụng Nhật chưa kịp ồn định tỉnh 
hình, chớp nhoáng đi rải truyền đơn 
vạch mặt phát xít Nhật và chỉ đạo tự 
vệ toàn thành đồng loạt xé các bản 
bố cáo lửa bịp, dọa đấm của Nhật đán 
nhan nhắn khắp nơi. 


Tình hình có những chuyền biến 
mới, ngày 12-3-1915, Ban thường vụ 
Trung ương Đảng ra bản chỉ thị 
nồi tiếng «Nhật, Pháp bắn nhau và 
hành động của chúng ta » nhận định 
tình hình và đề ra-nhiệm vụ khản cấp 
trước mắt. | 


Được bản chỉ thị 12-3 đẫn đường, 
Thành ủy Hà nội phô biến sàu rộng 
cho các cơ sở, gúy được một luồng 
không khí mới. Trên cơ sở đó, phát 
triền lực lượng vũ trang và chính trị, 
tranh thủ tuyên truyền sâu rộng 
đường lối, chính sách của Việt minh, 
kết hợp chính trị với vũ trang, tiến 
hành những cuộc tuyên truyền sôi 
động, tảo bạo và tập dượt quần chúng, 
từ việc tô chức các cuộc diễn thuyết, 
mít tỉnh chớp nhoáng, bí mạt, bán 
công khai ở ngoại thành đến việc 
dần đâần dưa vào nội thành những 
cuộc tập hợp và biều tỉnh ngày càng 
tông lớn. Đặc biệt, phong trào đâu 
tranB nội lên mạnh mẽ ở nhiều xí 
nghiệp lớn dều chĩa mũi nhọa vào 
bọn phát xít Nhạt và chính quyên bù 
nhìn, như cuộc biều tỉnh kéo đến bàn 
giãy của bọn Nhật ở nhà máy điện, 
nhà máy nước, nhà in IDEO, bệnh 
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viện Đồn thủy, nơi phát xit Nhật 
đóng quân. 

Đề phát động mạnh mẽ cao trìo 
chuần bị khởi nghĩa, đầu tháng 4- 
1915, Thành ủy triệu tập một cuộc hội 
nghị quân sự tại chủa Tân, xã Thái 
đô nhằm thống nhất chỉ đạo lực lượng 
tự vệ toàn thành và bàn kế hoạch 
đầy mạnh việc phát triền các đội tự 
vệ, các đội tuyên truyền xung phong 
đề làm lực lượng nòng cối, trợ lực 
cho các cuộc đấu tranh chính trị như 
điển thuyết, trừ gian, gây cơ sở cứu 
quốc và tự vệ... 


`au đó các đội tuyên truyền xung 
phong đã đột nhập diễn thuyết tại các 
trường kỹ nghệ thực hành, trường 
Thăng long, trưởng Văn lang; điễn 
thuyết, dân áp phích, treo cở trên các 
chuyến tàu điện Bờ hò —— Hà đông, 
Cầu giấy, Kim liên. Thanh niên cứu 
quốc, phụ nữ cứu quốc tồ chức mít 
tỉnh tại chùa Láng, Bưởi, Ngã tư vọng, 
Ngã tư sở. 

Giặc Nhạt điện cuồng đổi phó, vậy 
ráp các phố ban đêm, chăng đây các 
ngả đường, khám xét, bắt bớ hàng 
nghin người đem vẻ dánh đạp dã 
nan ở Sở hiển bính Nhật (nhà đầu 
Shell),. Song hành động dã man của 
phát xít Nhạt không làm cho phong 
trào cách mạng giảm sú(, mà ngược 
lại như lửa đô thêm đầu, cao trào 
chuần bị khi nghĩa dàng lên như 
thác đồ. Các đội tuyên truyền xung 
phong vấn đột nhập và điển thuyết 
trước những vòng vậy canh gác và 
ngay trước mắt bọn sĩ quan Nhật. 


I.úc này chủ trương phá kho thóc 
đề cứu đói cho dân của Thành ủy 
nhằm hai tác đụng : vừa tập đượt quản: 
chúng đấu tranh trực diện với kẻ thù, 
vừa đem lại lợi ích thiết thực cho 
quần chúng. Quần chúng đã nhiệt liệt 
hưởng ứng nồi dậy phá kho thóc của 
Nhật ở làng Mọc quan nhân, ở phố 
Bắc ninh, sau đó phá kho thóc Phà 


đen, Lô lợn. Trên đường bờ sông, 


công nhân, nhân dân lao động tự dộng 


chiếm lại ga trên ccc xe bộ và đánh 
trả lại bọn lính Nhật đi áp tải. Đồng 
thời Thành ủy cũng chủ trương đây 
mạnh những cuộc đầu tranh chính trị 
của quần chúng tiến lên những bước 
mới. Hai cuộc mít tỉnh lớn tại Mề trì và 
chợ Canh đã có hàng nghin người dự. 


Thành ủy còn chủ trương phá các 
cuộc mít tỉnh của địch như cuộc mít 
tinh lừa bịp của bọn Đại việt kỷ niệm 
Nguyễn Thái Học tại vườn Bách thảo. 
Tại đây ta hô hào quần chúng biến 
cuộc mít tỉnh của địch thành cuộc mít 
tỉnh ủng hộ Việt mình, biều dương 
lưc lượng cách mạng ngav trước tuắt 
Kẻ thủ. Đây là những hình thức đấu 
tranh khả quyết liệt. 

Đề trợ lực cho cao trào chuần bị 
khởi nghĩa, Trung ương, Xứ ủy và 
Thành ủv còn chủ trương cảnh gáo 
bọn việt gian, điệt trừ bọn phản động 
đầu sö như tên Sinh, cai Long, Nga 
Thanh Hương... Mặt khác ta cũng 
phát triền nhân mối cứu quốc trong 
linh, bảo an và cảnh sát của địch. 
Nhiều cảnh sátcó cảm tình với Việt 
minh, báo cho ta biết trước các vụ 
khám xét, bắt bớ, chỉ đường cho ta 
thoát các cuộc vậy ráp, làm cho bọn 
Nhật và tay sai nhiều lúc có mắt 
như mù. 

Lúc này, Thành ủy đã tô chức các 
đơn vị tự vệ tiến hành điều tra tính 
hình địch, vẽ sơ đỏ các trại lính Nhật, 


các khu quản sự, những nơi trọng 
yếu trong thành phố Hà nội, đầy 
mạnh công tác buấn luyện quản str 
cho các đội tự vệ, chuần bị kế hoạch 
chiến đấu khi khởi nghĩa. 

Tìn tức thành Tạp chính quyên cách 
mạng ở khu giải phóng và các tỉnh 
chung quanh ảnh hưởng đến Hà nội. 
Tò chức chính quyền của địch ở ngoại 
thành đã bắt đầu tan rã. Ở nhiều làng, 
Việt miỉnh tước triện của lý trưởng: 
và đứng ra giải quyết công việc của 
dân. Ở vùng Bưởi, Nghĩa đô chính 
quyên cách mạng lâm thời được thành 
lập; ở nhiều nơi khác, tổ chức cứu 
quốc đứng ra giải quyết mọi việc. 

Từ cuối tháng 6 năm 1915 trở đi, 
phong trào cách mạng ở Hà nội ngà v 
càng phát triền mạnh mẽ và đều khắp. 
Đội ngũ cốt cắn được củng cố vững 
mạnh, quần chúng cơ bản được tô 
chức trong các đoàn thề cứu quốc, 
phong trào cách mạng trong công 
nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, 
trí thức, học sinh ngày càng phát 
triên rồi lan sang công chức, tư sản 
đân tộc và con em họ, 

Quán triệt chỉ thị của Ban thường 
vụ Trung ương Đang và Xứ ủy vào 
hoàn cảnh cụ thề của lHià nội, Thành 
ủy đã lãnh đạo phong trào cách mạng 
ở địa phương từ chỗ yếu kém tiến 
lên một bước nhay vọt, theo kịp đà 
tiến chung của cả nước. 
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Sau khi tuyên chiến với Nhật, chỉ 
trong vài ngày, Liên xô đã tiêu điệt 
đạo quân Quan đông tỉnh nhuệ nhất 
của phát xit Nhật. Ngày 10-8-1915, tin 
Nhật đầu hàng Đồng minh lan truyền 
nhanh chóng trong nhân dân Hà nội. 


Ở Hà nội, bọn Nhật cố bưng bít 
tin tức. Chúng tăng cường canh gác 
mọi nơi, đặt súng liên thanh tại nhà 
máy nước, nhà máy điện, nhà máy 


đèn, nhà bưu điện, kho bạc.. 
thiết giáp đi tuần suốt đêm. 


.„ xe lăng, 


Từ 13-8, Trung ương Đẳng triệu tập 
Hội nghị cán bộ toàn quốc ở Tân trào, 
Thành ủy Hà nội được cử một số đại 
biều đi dự hội nghị lịch sử này. 


Trong khi hội nghị Tân trào đang 
họp, thì ở Hà nội tin tức về khởi nghĩa 
tửng phần ở nhiều nơi bay về. Cao 
trào chuần bị khởi nghĩa của quần, 
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chúng ngày một dâng lên mạnh mẽ. 
Căn cử vào chỉ thị ngày 12-3 của Ban 
thường vụ Trung ương Đảng, Thành 
ủy chúng tôi nhận định: trước đây, khi 
phong trào Hà nội còn yếu, ta chỉ dạo 
phương thức hoạt động thích hợp với 
địa phương, không giống như ở Việt 
bắc là dúng, nhưng nay lực lượng 
cách mạng ở Hà nội đã phát triền cả 
_về số lượng và chất lượng, cả bề rộng 
và chiều sâu, những điều kiện khách 
quan và chủ quan cho khởi nghĩa đã 
chín muỏi, thời eơ nghìn năm có một 
đã đến, nếu như không hành động kịp 
thời, mau lẹ thì là một sai lầm nghiêm 
trọng. Muốn chớp thời cơ lúc đó, 
chúng tôi phải đấu tranh khắc phục 
tư tưởng ý lại, chờ đợi giải phóng 
quân ở Việt bắc về. Phải tin vào sức 
mình, phải khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Hà nội bằng chính lực lượng 
của Hà nội, đúng như Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã dạy : « Dem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta P(I). Thành ủy đã 
cấp tốc triệu tập các cán bộ phụ trách, 
đội trưởng tự vệ và tuyên truyền 
xung phong về dự hội nghị quân sự 
bất thường ở chùa Hà đề kiềm điềm 
lực lượng và bàn kế hoạch giành 
chính quyền ở Hà nội. 

Hội nghị cho rằng phải dựa vào lực 
lượng tự vệ làm nòng cốt và lấy lực 
lượng quần chúng cách mạng áp đảo 
địch đề giảnh lấy chính quyền. Ngày 
giờ khởi nghĩa chưa quyết định cụ 
thề, nhưng hội nghị nhất trí phải tiến 
hành gấp ba việc sau đây :? 

1— Tô chức điễn thuyết tại khắp các 
khu phố, ngoại thành, báo tin Nhật 
đầu hàng, hô hào quản chúng tham 
gia khởi nghĩa. 

2— Tồ chức những cuộc mít tỉnh, 
trương cờ, biều ngữ di thăm dò thái 
độ bọn Nhật. 

3— Chuần bị đội ngũ, trang bị thêm 
vũ khí đề đối phó với Nhật nếu chúng 
đàn áp cách mạng. 

Ngày 15-8-1915, Nhật hoàng tuyên 
bố đầu hàng không điều kiện. Ở Hà 
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nội. bọn phát xít Nhật bất đầu rút hết 
các toán quân ở các xÍí nghiệp, khu 
phố vẻ phòng thủ trong doanh trại. 
Các trại lính Nhật treo cờ tang. 


Cùng ngày 1ã-8, Hội nghị Xứ ủy họp 
quyết định khởi nghĩa ở các tỉnh 
thuộc Xứ bộ Bác kỳ lúc đó, chủ yếu 
là ở nông thôn, chưa có quyết định 
khởi nghĩa ở Hà nội. 


Ngày 16-8, đồng chí Nguyễn Khang, 
được sự ủy nhiệm của Xứ ủy ra Hà 
nội, triệu tập Thành ủy và một số cán 
bộ họp đề nghe phồ biến thông báo 
của kỷ bộ Việt minh. Sau khi phân tích 
tình hình khách quan, chủ quan, chúng 
tôi nhất trí tiến hành khởi nghĩa ở 
Hà nội và thành lập ngay Ủy ban quân 
sự cách mạng đề chỉ đạo khởi nghĩa. 
Uy ban quân sự cách mạng gòm có 5ð 
người do đồng chí Nguyễn Khang làm 
Chủ tịch. Tôi được phàn công phụ 
trách quân sự. Hội nghị đã phân tích 
sâu sắc điều kiện chín muồi của cuộc 
khởi nghĩa và nhấn mạnh trước mắt 
phải đầy mạnh đấu tranh chính trị, 
khoét sâu hơn nữa tỉnh thần hoang 
mang của phát xít Nhật và tình trạng 
tan rã của ngụy quyền. liỏi nghị cũng 
quyết định triệu tập hội nghị cán bộ 
mở rộng ngay buôi tối hôm đó đề kiem 
điềm lực lượng và bàn kế hoạch khởi 
nghĩa. 


Hội nghị thảo luận tới khuya chưa 
dứt, thì được tin chiều ngày sau, tông 
hội viên chức tồ chức mít tỉnh ở nhà 
hát lớn đề hô hào quần chúng ủng hộ 
chỉnh quyền bù nhìn, xin Nhật trao 
trả độc lập. Những ngày này, bọn bù 
nhìn tổ ra ngoan cố, muốn trì hoãn 
cuộc nồi đậy của lực lượng cách mạng, 
chờ quân đồng minh vào thành lập 
một chính phủ thân Anh, Mỹ đề chống 
lại cách mạng. Một sö người cầm đầu 
các đẳng phái khác lại muốn nắm lấy 
chính quyền, điêu đình với Nhật xin 
vũ khí, chống lại Việt minh. 


đ1› Hồ-Chí-Minh : Tuyàn 7@p, Nxb Sự thật, 
Hà nội. 1960, tập Ì, tr. 348. 


Hội nghị bàn cách phá cuộc mít 
tính của địch, vạch mặt lừa bịp của 
chúng và biến thành cuộc mít tỉnh của 
ta như cuộc mít tỉnh ở núi Nùng hôm 
trước ; lìn này chúng tôi chủ trương 
tập trung hai chỉ đội tự vệ làm nòng 
cót cho cuộc đấu tranh lớn này. 


Chiêu ngày. 17-8, các đoàn thề cứu 
quốc ở nội, ngoại thành đã bí mật 
huy động hàng vạn người đến dự cuộc 
mít tính. Các đơn vị tự vệ và tuyên 
truyền xung phong đã dược bố trí sẵn 
sàng theo kế hoạch. 

Mít tính vừa khai mạc thi bất ngờ 
một lá cờ đó sao vàng rộng lớn được 
g1ương lên. Quản chúng lập tức hỗ reo 
vang đạy. Hàng chục, hàng trăm lá cờ 
mới xuất hiện. Cảnh sát và lính bảo 
an canh gác, bảo vệ cuộc mít tỉnh ngơ 
ngác đứng im tại chó. Ngay lúc đó, đội 
tuyên truyền xung phong của ta giành 
lấy diễn đàn báo tin Nhạt đầu hàng 
và tuyên truyền đưởng lối cứu nước 
của Việt: minh, hô hào nhân đân đã 
đảo chỉnh quyền bù nhìn thân Nhật, 
cChuần bị tham gia khởi nghĩa. Quản 
chúng vỏ tay hỏ: ® Việt mình vạn tuế ». 


Hàng vạn quản chúng tự động xếp 
thành hàng ngũ trùng trùng điệp điệp 
đi theo lá cờ đó sao vàng, theo các 
chiến sĩ Việt mình từ nhà hát lớn qua 
Tràng tiền ra Bờ hò, vừa đi vừa hô 
khầu hiệu “Ú nợ hộ Việt mình ®, « Đá 
đảo chính phủ bù nhìn», «Việt nam 
hoàn toàn độc lập... Người hai bên 
h¿ phố cũng xuống đường làm cho 
đoàn biểu tình càng thêm đông. Một 
số canh sát và lính bảo an lúc đầu còn 
rụt rẻ đi trên hèẻ đường. về sau cũng 
nhập theo đoàn biều tỉnh. Đoàn biều 
tỉnh cứ thế Liến lên Hàng đào, làng 
ngàng, Đồng xuân, rẽ lên Cửa Bác đến 
Phủ toàn quyền (nơi tư lệnh quân 
Nhật đóng) röi vòng về Cửa Nam mới 
g:ái tân. 

Cuộc biều đương sức mạnh đó là 
một đòn nặng đánh vào chính quyền 


bù nhìn và các đẳng phái tay sai phát 


xÍt nhật. Hội nghị tư vấn Bắc kỷ họp 


chiều hóm đó nhắm chống lại cuộc 
khởi nghĩa của Hà nội cũng phải giải 
tán Không kén không trống trước sức 
mạnh cúa quần chúng cách mạng. 


Tối 17-8, Ủy ban quân sự cách mạng 
tiếp tục họp hội nghị oán bộ mở rộng 
với không khí phấn khởi sau cuộc 
tuần hành buồi chiều. Hội nghị quyết 
dịnh toàn thành phố nòi dậy đồng 
loạt giành chính quyền, dùng bạo lực 
chính trị, huy động toàn dân, lắy lực 
lượng nòng cốt là các đội tự vệ chiến 
đấu. dội tuyên truyền xung phong, 
chiếm các nơi quan trọng trong nội 
thành, tập trung hai chỉ đội tự vệ 
chiến đấu vào hai trọng điềm là phủ 
nhâm sai và trại lính bảo an. 


Về thời gian kbới nghĩa, hội nghị 
thấy cần phải tiến hành ngay. Nếu đề 
kéo dài thì tỉnh thần quần chúng đang 
sỏi sục, mong đợi có thề sụt xuống. 
Niirng khởi nghĩa vào ngày 18-8 thì 
khỏng kịp huy động lực lượng. Tốt 
nhất là khởi nghĩa vào ngày 19-8. Số 
người dự tính huy động đi giành 
chính quyền là khoảng 10 vạn hoặc 
hơn nữa. Sẽ huy động cả bên Gia lâm 
sang, ngoại thành vào. Cần đề phòng 
chính phủ bù nhìn, nhất là bọn đầu 
sỏ Đại việt, Quốc đân đẳng có thê dựa 
vào Nhật gây khó khăn cho cách 
mạng. Đối với quân Nhạt, làm sao giữ 
cho chủng án bỉnh bất động, và ta 
không đặt vấn đề chiếm các doanh 
trại của chúng. Lúc ấy, ở Hà nội có 
tồng hành định của bộ tư lệnh quân 
đoàn 38 Nhật do tên tưởng Ui-xu 
Xu-si-ba-si chỉ huy và quân đội Nhật 
theo lệnh hắn mãi tới ngày 3l-8 mói 
chịu ngừng bắn. Vì vậy, Ủy ban quân 
sự cách mạng có kế hoạch bố trí lực 


lượng sẵn sìng đôi phó nếu quân 


Nhật ngoan cố chống lại cách mạng 
Việt nam. - 

Sáng 18-8, Ủy ban quân sự sách 
mạng chuyền trụ sở cơ quan Ở ngoại 
thành vào đóng ở nhà số 101 đường 
Găm-bét-ta (Trần Hưng Đạo bây giờ) 
đề trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa. | 
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-Hà nội sôi sục chuần bị khởi nghĩa, 
truyền đơn áp phích dán khắp nơi... 
Tại nhiều nhà in, công nhàn làm việc 
suốt đêm đề in truyền dơn. Nhiều 
nhà máy, công sở, công nhân viên chức 
tự động không đến làm việc, ở nhà 

sắm vũ khí, học bài hát cách mạng. 

Cũng chiêu ngày 18-8, anh em 
công nhân xưởng AVIA lấy ô tô của 
Nhật trong xưởng cắm cờ Việt minh, 
đi lấy vũ khí ở Gia làm vẽ, qua cầu 
Long biên anh em bị lính Nhật giữ 
lại. Ủy ban khởi nghĩa biết tin đó 
huy động hàng nghìn công nhân, thanh 
niên và nhân đân, tô chức thành mội 
đoàn biều tỉnh kéo đến bộ tham mưu 
quân đội Nhật ở phố Phạm Ngũ Lão 
đòi trả lại người và súng. Đấu tranh, 
giằng co mãi tới 12 giờ đêm, bọn Nhật 
phải nhượng bộ, đem trả cả người 
và súng. 

Từ sáng sớm 19-8, Hà nội rợp bóng 
cờ đỏ sao vàng. Hơn hai trăm nghìn 
người, một biền người mênh mỏng 
gòm đủ các tầng lớp nhàn đân Hà nội 
đỏ xuống đường khởi nghĩa, với khí 
thế cách mạng nh vũ bão. 

Sau cuộc mít tỉnh lớn ở nhà hát 
thành phố dề nghe lời hiệu triệu của 
Ủy ban khởi nghĩa, khối quản chúng 
cách mạng tô chức chía làm hai nưả 
đi chiếm phủ khâm sai và trại lính 
bảo an. 

Sự kiện gay cấn nhất là cuộc đấu 
tranh ở trại lĩnh bảo an, nơi sào huyệt 
chỉ huy bọn lính ngụy ở Bắc bộ lúc 
đó. Trại này có hơn 110900 tên với dãy 
đủ vũ khí. Khi lực lượng cách mạng 
kéo tới thi tên Thụ, quan ba chỉ huy 
trại tìm cách chống lại. Trước sự kiên 
quyết và mưu trí của ta, tên Thụ đành 
chịu đầu hàng. Giữa lúc đó thì quân 
Nhật lại đùng dùng mang xe tăng đến 
bao vày đòi tước khí giới của quân 
cách mạng. 

Đánh hay không đánh ?: 


Chúng ta đã biết dựa vào sức mạnh 
của quần chúng đông đảo có lực lượng 
vũ trang làm nỏng cốt, tô rõ khi thế 
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kiên định của người chiến thẳng một 
mặt dùng sức mạnh quần chúng tiến 
công quân địch, mặt khác dùng lý lẽ 
nói rõ sự đồ máu vô ích của một đội 
quân đã thua trận. Ta đánh trúng vào 
tỉnh thần đang đao động của bọn Nhật: 
chúng muốn sống đề về với vợ, con. 
Cuộc đấu tranh siết chặt hàng ngũ, 
dũng cảm thi gan đấu trí với bọn 
Nhật kéo dài từ trưa đến chiều. buộc 
Nhật phải rút quân- | 


Đến chiều tối ngày 19-8, hầu hết các 
cơ quan đầu não của chính quyền bù 
nhìn thân Nhật đã lọt vào tay quản 
chúng cách mạng. Các đồng chỉ đại 
biêu của lIà nội đi dự hội nghị ở Tân. 
trào về thì Hà nội đã khởi nghĩa 
thành công. 

Ngày 21-8-1915, Ban thường vụ 
Trung ương Đẳng từ Tàn trào về đến 
Hà nội đã cùng với Thành ủy rút kinh 
nghiệm về công tác khởi nghĩa và chỉ: 
thị gặp cho các nơi noi theo Hà nội, 
đầy mạnh cao trào tòng khởi nghĩa 
giành chính quyên. Có thề nói, thẳng 
lợi của cuộc khởi nghĩa. giành chính 
quyền ở Hà nội đối với cả nước có ý 
nghĩa hết sức to lớn, nó động viên, cồ 
vũ mạnh mẽ các thành phố, các địa 
phương trong cả nước đứng lên đồng 
loạt khởi nghĩa thắng lợi. 

Ngày 25-8-1945, Hồ Chủ tịch về đến 
Hà nội. Sau khi nghe báo cáo, Người 
nhất trí với nhận định và cách làm 
của là nội. 

Cùng với Hà nội các địa phươngtrong 
cả nước đã lần lượt khởi nghĩa thắng 
lợi, giành chính quyền về tay nhân 
dàn. Đây là một cuộc đồi đời đối với 
mỗi người Việt nam ta. Những người ' 
hôm trước còn sống ngột ngạt dưới ách 
thống trị hà khắc của bọn đế quốc 
và phong kiến, hôm nay đã đứng lên 


nắm chính quyên, xây dựng cuộc đời 


mới của mình. 

Công việc gấp rúi trước mắt của 
Thành ủy Hà nội lúc ấy là xóa bỏ chính 
quyền cũ một cách triệt đề và thành 


lập ngay chỉnh quyền cách mạng, chỉ 


đạo tồ chức điều hành bộ máy chính 
quyên cách mạng vừa mới thành lập, 
nhanh chóng đưa đời sống mọi mặt 
của thành phố trở lại bình thường. 
Thành ủy đặc biệt coi trọng công tác 
_bồi đưỡng nâng cao năng lực lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng và đội ngũ 
cân bộ, đảng viên, giáo dục tỉnh thần 
cảnh giác cách mạng, động viên lòng 
yêu nước của nhân dân, phát triền và 
cũng cố các lực lượng vũ trang đề 
-b1o vệ thành quả cách mạng vừa mới 
giành được, kịp thời trấn áp bọn 
phản động âm mưu ngóc đầu dậy 
phục hồi chính quyền tay sai của đế 
quốc. Thành ủy còn ehÏ đạo xây dựng 
xưởng quân giới Phan Đình Phùng, xí 
nghiệp quốc phỏng đầu tiên củaHà nội, 

Sau khởi nghĩa, Hà nội có biết bao 
nhiêu công việc phải làm, nhưng 
Thành ủy đã biết nắm lấy những 
vấn đề chỉnh như xây dựng, củng cố 
Đẳng và chính quyền ; tăng cường xây 
đựng các lực lượng vũ trang nhân 
đân, khắc phục hậu quả lũ lụt, đầy 
mạnh sẵn xuất, chăm lo đời sống tỉnh 
thần và vật chất của nhân dân. Mật 
yêu cầu lớn đã đặt ra cho đẳng bộ 
Hà nội là phải động viên, đoàn kết 
mọi lực lượng yêu nước làm hậu 
thuẫn đắc lực cho mọi chủ trương 
chính sách của Trung ương Dẳng và 
Chính phủ lâm thời. Mọi hoạt động 
cách mạng của quần chúng nhân dân 
Hà nội phải nhằm bảo vệ chủ quyên 
độc lập của dân tộc, tranh thủ thời 
gian tăng cưởng lực lượng cách mạng 


về mọi mặt. Thì hành chủ trương của 
Đảng, Thành ủy đã cho xóa bỏ các 
món nợ lâu nă¡n của dân nghèo, tiến 
hành chia lại ruộng đất công, thực 
hiện khầu hiệu không một tấc đất bỏ 
hoang, chống nạn đói, xóa nạn không 
biết chữ trong nhân dân. Các cuộc 
quyên góp cho quỹ độc lập, quỹ quốc 
phòng và nhất là «tuần lễ vàng» tồ 
chức tử 17-9-1945 được quần chúng 
nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt. 
Trong không khí sôi sục căm thủ 
bọn thực dân Ảnh và Pháp gây hấn 
ở Nam bộ, hàng chục vạn nhân dân 
Hà nội đã xuống đường biều tỉnh 
phản đối. Hàng nghìn thanh niên ghi 
tên tham gia đội quân Nam tiến chống 
Pháp. Đi đôi với phong trào ủng hộ 
cuộc kháng chiến ở miền Nam, nhân 
dân Hà nội còn làm thất bại âm mưu 
đen tối của bọn Lư Hân, Tiêu Văn, 
những tên tướng quân phiệt củ: Tưởng 
Giới Thạch định dùng bọn tav sai lật 
đồ chính quyền cách mạng của ta. 
Lực lượng vũ trang Hà nội mà 
nòng cốt là các chỉ đội tự vệ chiến 
đấu thởi tiền khởi nghĩa hầu hết được 
chuyền lên thành bộ đội chủ lực. Các 
đơn vị giải phóng quân, vệ quốc quân 
cùng với lực lượng dân quân tự vệ Hà 
nội được nhận một vinh dự tolớón: bảo 
Vệ an toàu tuyệt đối cuộc mÍt tỉnh trọng 
thề ngày mồng 2 tháng 9 tô chức tại 


quảng trường Ba đình, nơi Chủ tịch 


Hồ Chỉ Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc 
lập khai sinh nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa. 
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Nhớ lại cuộc khởi nghĩa 
giành chính quyền ở Huế 


HOÀNG ANH 


HÀNH phố Huế là một trong những 
thành phố lớn của nước ta, Ở 
đoạn giữa của các tỉnh Trung bộ. 

Đã mấy trăm năm, Huế là thủ dô lúc 
đầu của Tây sơn, sau đó trở thành 
thủ đô của triều Nguyễn. Trong thành 
phố Huế có dinh cơ của một triều 
đình với bộ máy phục vụ rất lớn. 
Sau khi thực dân Pháp xâm chiếm 
nước ta, ở Huế có tòa khảm sử với 
một bộ máy cai trị các tỉnh Trung bộ. 
Sau khi phát xít Nhật hất cẳng Pháp, 
đưới cái vỏ trao trả độc lập cho Việt 
nam, chúng lập ra ở Huế một chính 
phủ bù nhìn được mệnh đanh là chính 
phủ trung ương của cả nước, có tòi etO 
cố vấn Nhật và 4500 quân đề chiếm 
đóng tại chỗ và tiếp ứng cho các tỉnh 
miên Trung. Ở Thừa thiên— Huế còn có 
bộ máy cai trị cấp tỉnh, thành phố và 
các huyện như ở tất ca các tỉnh khúc. 


Dưới ách thống trị của thực dân, 
Pháp, nhàn đân Thưừa thiênHuế đã 


nhiều lần cùng với cả nước đứng lên 


chống giặc, cứu nước., lừ ngày có. 


Đăng, trong các cao trào 1930 — 1951, 
1933 — 1939, Huế là một trong những 
nơi phong trào dâu tranh của quần 
chúng rất sôi nội. Đã nhiều lần Huế 
là nơi đóng cơ quin của xứ ủy Trung 
kỷ. Từ cuối năm 1939 phong trào ở 


Thừa thiếnTluế hết lượt này đến 
lượt khác bị địch đàn áp rất đã 


man? người có Ít nhiều chứng cớ 
chúng bất tra tấn đã mãn, ' Kết 
án tì đưa đi đày ở Lao báo, luôn 
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ma thuột hoặc giam ở nhà lao Huế, 
người không đủ chứng cớ, chúng đưa. 
đi giam ở các trại tập trung Đắc tô, 
Trà kê, La hy; người có chút nghỉ. 
ngờ, chúng đưa đi an trí ở các huyện 
xa. Đến cuối năm 1914 đầu năm 1945, 
đang bộ Thừa thiên chỉ còn một số cơ 
sở ở huyện Phú lộc, huyện Phong. 
điền, trong một số đân nghẻo thành 
thị và mất liên lạc với cấp trên. 


Sau ngày 9-3-1945, đề tổ ra rằng 
chúng thật sự trả lại độc lập cho nước „ 
Việt nam, phát xit Nhật lần lượt trả 
tự đo cho anh chị em bị Pháp bắt 
giam trong sác nhà tủ, trại tập trung, 
căng an trí. Trong thởi gian ở tủ, 
nhiêu đồng chí đã có dịp nghiên cứu, 
học tập các chỉ thị, nghị quyết của 
Trung ương trước tỉnh hình mới. Vì 
vậy, sau khi ra tù, phần lớn đều 
mong muốn đem hết sức minh phục. 
vụ cách mạng, nhưng một số đồng chí 
trong tô chức lãnh đạo của Tỉnh ủy 
lâm thời lúc bấy giờ vì quá thận 
trọng chưa muốn bắt liên lạc và giao 
công tác cho các đồng chỉ mới ở tủ 
về. Cá nhàn tôi và một số đồng chỉ 
trong đó có anh Nguyễn Duy Trinh, 
anh Nguyễn Côn, vì mấy tên việt gian - 
thân Nhật tố cáo với Nhật rằng chúng 
tôi là cộng sản chống Nhật, bị Nhật 


đưa từ trại tập trung Đác tô về gram 


ở nhà lao Quy nhơn gần 3 tháng mới 
được trả lại tự do. 

Khi tôi về đến nhà ngày 2 tháng 
3-!915, phản lớn những đồng chí ra 


tủ trước tôi vẫn còn lóng ngóng chờ . 


đợi chưa tham gia công tác. Không 
thề kéo dài tình trạng này, tôi và một 
số đồng chỉ đã củng ở tù, cùng tham 
gia các lớp học tập và các cuộc đâu 
tranh trong tủ như các đồng chí 
Nguyễn Dĩnh, Nguyễn Song Chuyện 
Quảng điền), Đặng Cháu, Trần Liên 
(huyện Hương trà) bàn bạc và nhất 
tri với nhau: “Về nguyên tắc, mội 
đăng viên mất liên lạc với Đăng có 
nhiệm vụ tiếp tục phô biến tuyên 
truyền chủ trương của Đảng trong 
quản chúng, giác ngộ đưa đản quần 
chúng vào tô chức và tham gia đầu 
tranh từ thấp lên cao. Những hoạt 
động cửa mỗi người sẽ giới thiệu cá 
nhân mình với tô chức. Thụ dộng, 
chờ đợi là không đúng. Trước tình 
hình như hiện nay mà nưòi chờ lại 
càng sai». 


Nhất trí với nhau như vậy. chúng 
tôi khuyến khích nhau và khuyên 
nhiều" đonz chí khác móc nối với 
những cơ sở đã từng quen biết trước 
đây, tuyên truyền phô biến chủ trương 
đoàn kết cửu nước của Mặt trạn Việt 
minh, chỉ cho mỗi người thấy rõ bộ 


mặt thật của phát xít Nhật và âm - 


mưu thâm độc của chúng, vận động 
quản chúng tham gia Việt mình, ủng 
hộ Việt minh... Trong tuần đâu của 
tháng 5, chúng tôi đã liên lạc được 
với nhiều cơ sở cũ và tỏ chức thêm 
một số cơ sở mới ở các huyện Phong 
điền, Quảng điền, Hương trà và Phú 
vang, Dựa vào đồng chí Hoàng Tiến 
là một tỉnh ủy viên trong Tỉnh ñy 
lâm thời tỉnh Thừa thiên, chúng tỏi 
báo cáo kết quả những việc đã làm 
và đê nghị Tỉnh ủy triệu tập một 
- cuộc họp Việt minh tỉnh, có đại 
điện của anh chị em ở tù về tham 
gia đề có sự nhận định thống nhất về 
tỉnh hình và bàn nhiệm vụ cách 
mạng trước mát. Được sự đồng Ý 
của nhiều đồng chí trong Tỉnh ủy làm 
thời do đồng chí Nguyễn Sơn làm bí 
thư, cuộc họp cán bộ lấy tên là Việt 


mỉnh Nguyễn Tri Phượng được triệu 
tập ngày 23:5-1915. 


Cuộc họp gồm phần lớn các đồng chí 


trong Tỉnh ủy lâm thời và những đồng 
chí đang hoạt động ở' dịa phương 


trong đó có các đồng chỉ Nguyễn Sơn, ˆ 
Trần Thanh Từ, Trần Dung, Lê Minh, - 
[Lê Hải, Phan Sung. Hoàng Tiến; đại 
điện cho những đòng chí mới ở tủ về 
có các đồng chí Lê Tự Đồng, Nguyễn 
Dĩnh và Hoàng Anh. Cuộc họp được 
tiến hành trên một chiếc thuyền giữa 
đầm Cầu hai. Lúc này Tỉnh ủy Thừa 
thiên vẫn chưa liên lạc được với cấp 
trên, nhưng dựa vào các tài liệu xin 
được của các tỉnh bạn và các tài liệu 
chúng tôi đã học thuộc trong các nhà 
tủ, hội nưhị đã đựa vào những chỉ thị, 
nghị quyết của Trung ương đề thảo 
luận. Sau hơn một tuần làm việc, hội 
nghị đã nhất trí về những điềm lớn 
đại ý nhĩr sau: 


1— Thời cơ khởi nghĩa giành chính 
quyền của cách mạng Việt nam, như 
các tài liệu của Trung ương đã xác 
định, là lúc quân đội đồng minh đồ 
bộ hoặc quân Trung quốc tràn sang 
đảnh Nhật trên đất nước ta. Đâu tháng 
9 vừa qua, phát xít Đức đã đâu hàng 
các nước đòng mình, Kha năng Nhài 
bị đánh dau phải đầu hàng là khả 
nàng có thể xay ra, Nếu như vày thì 
đó là thời cơ khởi nghĩa tốt nhất, Đù 
trong trường hợp nào, khi có thời cơ, 
tỉnh Thừa thiên và thành phố Huế 
phải cùng với ca nước khởi nghĩa 
giành chỉnh quyên. 


2— Tình hình rất cấp bách nhưng 
phong trào quần chúng, tồ chức của 
Đăng, của Việt minh trong tỉnh còn 
quá vếu, nhất là trong thánh niên học 
sinh, trong công chức, trong bình lính. 
Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là 
phải ra sức đầy mạnh phong trào, mở 
ròng tồ chức Việt minh và các đoàn 
thề cứu quốc, nhất là trong thành phỏ 
Huế, sẵn sàng dón thời cơ cùng cả 
nước đứng lên khởi nghĩa. 


3— Trong các huyện và thành phố 
Huế có nhiều anh chị em từ các nhà tủ 
của đế quốc được thả về chưa tham gia 
hoạt động. Chúng ta cần phải thu hút 
anh chị em vào công tác, đề một lực 
lượng cán bộ lớn như vậy không làm 
gì thì rất lăng phí. 

4— Đối với các tồ chức thân Nhật 
(như đảng Tân Việt nam, đoàn thanh 
niên Việt nam, hội đồng tư vấn, ủy 
ban hiến pháp, trưởng thanh niên tiền 
tuyến...), thái độ của chúng ta là lên án, 
dứt khoát không tham gia: Nhưng 
trong các tô chức ấy có nhiều người 
tưởng lầm rằng đó là tồ chức yêu 
nước. Chúng ta cản tìm cách gần gũi 
họ, chỉ cho họ thấy rõ âm mưu thâm 
độc của. phát xít Nhật, tuyên truyền 
phồ biến chủ trương đoàn kết cứu 
nước của Việt minh, vận động những 
người thật sự yêu nước tham gia Việt 
minh, vạch mặt những tên việt gian 
thân Nhật, làm cho các tỗ chức thân 
Nhật trở thành vô hiệu. 


5— Tình hình trong nước và thế giới 
chuyền biến hằng ngày hằng giở, yêu 
cầu đối với lãnh đạo của tỉnh là phải 
nắm kịp thời những diễn biến của 
tình, hình. Vì vậy cần chuyên ngay cơ 
quan của tỉnh lên sát thành phố Huế. 
Cơ quan đóng ở Phú lộc không tiện 
cho việc nắm tình hình chung và cũng 
khó khăn cho việc liên lạc với cáo 
huyện phía bắc tỉnh. 

06— Đày mạnh việc tỒ chức các đội 
tự vệ, trang bị chủ yếu là giáo, mắc ; 
cần tô chức việc tìm kiếm vũ khí của 
Pháp cất giấu hoặc rơi rớt khi bị Nhật 
đảo chỉnh ; nghiên cứu việc mua vũ 
khí của lính Nhật; chuẩn bị một số 
căn cứ địa đề làm chỗ dựa chống dịch. 


7— Cử một bạn thường vụ lấy tên 
là thường vụ Việt mình Nguyễn Tri 
[Phương gòm ð động chí: Nguyễn Sơn 
(bí thư), Nguyễn Dĩnh (tồ chức), Hoàng 
Anh (tuyên huấn và trực), Lê Tự Đồng 
(quân sự và căn cứ địa), Trần Thanh 
Từ (phụ trách thành phố Huế) Các 
động chí khác trong ban chấp hành 


được phân công về tăng cường các 
huyện yếu và thành phố Huế. 

Hội nghị Cầu hai bế mạc được 2 
hôm thì cơ quan của tỉnh chuyền lên 
Bao vinh. Thường vụ Việt minh tỉnh 


ăn ở và làm việc trên một chiếc thuyền 


đi lại giữa sông hoặc trong túp lều của 
đồng chí Tô Tuấn. Việt minh các huyện 
và thành phố Huế được một số ủy 
viên ban chấp hành tỉnh về tăng cường 
và những đồng chí mới ở tù về tham 
gia đều ra sức đầy mạnh cuộc vận 
động quần chúng tham gia phong trào 
cứu nước. Chương trình và điều lệ 
Việt minh được tuyên truyền phô biến 
đến đâu quần chúng hoan nghênh và 
sẵn sàng tham gia đến đó. Chưa hao 
giờ các tầng lớp nhân dàn ở Thừa 
thiên — Huế lại hưởng ứng Lời kêu 
gọi của Đảng nhanh chóng như lúc này. 


Đồng thời với việc chỉ đạo các 
huyện và thành phố Huế mở rộng 
phong trào, thưởng vụ Việt minh tỉnh 
đã trực tiếp giải quyết một vấn đề về 
tồỒ chức như sau: 

Từ cuối năm 1944, một số công chức 
ở Huế đã liên lạc và xin được tài liệu 
Việt minh của những bạn thân ở Hà 
nội. Theo nội dung tài liệu, họ 
tỏ chức một nhóm Việt minh ở Huẻ, 
bao gồm một số công chức và học 
sinh. Người chủ trì nhóm này là đồng 
chí Nguyễn Tấn (thứ trưởng Bộ lương 
thực cho đến năm 1984). Tham gia 
nhóm Việt minh này có đòng chí Là 
Khánh Khang, một nhân viên Sở bưu 
điện Huế đã bị giam với chúng tôi ở 
Đặc tô. Sau khi Nhật hất chân Pháp, 
đồng chí Khung cùng với nhiều người 
khác được trả lại tự do. Đồng chí 
Khang trở lại làm việc ở Sở bưu điện 
Huế và tham gia nhóm Việt minh của 
động chỉ Tân. | 


Gặp tôi ở Huế, đồng chí Khang cho 
tôi biết răng đồng chí ấy dã tham gia 
Việt minh. Ảnh em trong nhóm này 
trông mong gặp Đảng dề được lãnh 
đạo ; tồ chức càng phát triền, chỉ đạo _ 
càng lúng túng. Dựa vào đòng chí 


Khang, chúng tôi điều tra và biết 
rằng anh em trong nhóm này đều là 
người yêu nước và sẵn sàng chịu sự 
lãnh đạo của Dẳng. Chúng tôi bảo cáo 
với thường vụ Việt mình tỉnh và đề 
nghị thống nhất nhóm này vào Việt 
minh Nguyễn Tri Phương. Sau khi đã 
cử người thầm tra lại một lần nữa, 
thường vụ quyết định cho tiến hành 
việc thống nhất tồ chức và chỉ đạo 
giữa Việt minh Nguyễn Tri Phương 
với nhóm của đồng chỉ Tấn. Cuối 
tháng 6-194ã cuộc họp đề quyết định 
việc thống nhất được tiến hành giữa 
vưởn hoa Bảo Đại (dải đất ven sông 
Hương từ Phu văn lâu đến Kim long). 
Từ đó việc chỉ đạo phong trào Việt 
mỉnh trong tỉnh được thống nhất. 


Tiếp theo những chuyền biến mạnh 
mẽ của phong trào trong tỉnh sau 
cuộc hội nghị trên đầm Cầu hai 
(23-5-1945), việc thống nhất với nhóm 
Việt minh ở Huế đã góp phần đầy 
mạnh phong trào lên những bước 
mới. Đi đôi với phong trào công nhân 
và nông dân, phong trào dân nghèo 
thành thị cũng ngày càng sôi nồi; 
việc mở rộng phong trào và tò chức 
Việt minh trong công chức, thanh 
niên học sinh, thân sĩ trí thức và binh 
linh cũng thuận lợi hơn trước. Nhiều 
nhà máy in lớn sẵn sàng cho giấy, 
mực và đề cho công nhân in truyền 
đơn, biều ngữ cho Việt minh. Từ đầu 
tháng 7-1945, do ảnh hưởng vang dội 
của những thắng lợi của Việt minh ở 
Bắc bộ và Quảng ngãi và do những 
cố gắng của cán bộ và đảng viên, 
phong trào cứu nước phát triền ỏ đều 
kháp các huyện và phần lớn cáe pÌ]iõ 
phường của Huế. Những đội tự vệ 
trong công nhân và ở nhiều thôn xóm 
được tồ chức và luyện tập ngày đêm. 
Không khí tiền khởi nghĩa lan rộng 
trong tỉnh và thành phố Huế 


— Đi đôi với việc phát triền tồ chức 
và ruở rộng phong trào Việt minh, 
việc đối phó với các tồ chức thân 
_Nhật cũng là một việc làm cho thường 


vụ Việt mỉnh phải tốn nhiều thì giờ 


và sức lực. 


/ 

Những tò chức thân Nhật có tính 
quần chúng hoạt động khá mạnh ở 
Thừa thiên — Huế sau khi Nhật hất 


:chân Pháp, đó là đoàn thanh niên 


Việt nam do chính phủ bù nhỉn Trần 
Trọng Kim lập ra đề làm hậu thuẫn ' 
cho mình, Đăng tân Việt nam do anh 
Tôn Quang Ph:ệt lập ra, hội đồng tư 
vấn của chính phủ bù nhìn, ủy ban 
hiến pháp Trần Trọng Kim, trường 
thanh niên tiên tuyển... Dưới dạnh 
nghĩa là những tô chức quần chúng 
yêu nước, các tÔ chức này đã thu hút 
khá đông thanh niên và nhiều tầng 
lớp nhân dàn tham gia. Một số đảng 
viên cũ đã từng bị tù dày và quần 
chúng cảm tình của Đảng trước đây, 
vì không hiều rõ chủ trương của Đảng 
cũng tham gia, càng làm cho quần 
chúng tưởng lầm. rằng đây là những 
tồ chức yêu nước. Sự hoạt động ngày 
càng rộng của các tồ chức thân Nhật 
là một trở lực lớn cho sự phát triền 
của phong trào Việt minh. Trước tình 
hình ấy, một số đòng chí chúng ta 
muốn dùng vũ lực đề trừng trị những 
phần tử ngoan cố trong các tò chức 
nói trên. Nhưng theo đúng tỉnh thần 
nghị quyết hội nghị Việt minh tỉnh 
trên đầm Cầu hai, thường vụ Việt 
minh tỉnh đã chỉ thị cho cúc cãp “chịu 
khó đi sát quần chúng, tuyên truyền 
phồ biến sâu rộng chủ trương của mặt 
trận, phân tích rõ âm mưu thâm độc 
và xão trá của phát xít Nhật, kiên 
trì vận động quần chúng tham gia 
hoặc ủng bộ Việt mìỉnh, cô lập bọn 
việt gian thân Nhạt.: 


Bằng cách kết hợp chặt chẽ việc 
gặp gỡ và thân tình giải thích cho 
những đồng chí cũ hiều rõ chủ trương 
của Đảng cũng như sai lầm của họ, 
giúp họ trở lại phục vụ cách mạng, 
với việc vận động quần chúng rộng 
rãi và vạch mặt những tên việt gian 
giả danh yêu nước, chúng ta đã dần 
dần làm cho các tô chức thân Nhật 
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mất tlhiết hiệu lực, cuối 'cùng đều tự 
giải tán. ° 

Ngoài những tò chức nói trên; tử 
đầu tháng 6-1945, ở Huế đã xuất hiện 
một tồ chức bí mật chống Việt minh, 
chống cóng sẵn quyết liệt. Lần đầu. 
khi Việt minh Nguyễn Tri Phương rải 
truyền đơn kêu gọi chống phát xít 
Nhật, đoàn kết cứu nước, tham gia 
và ủng hộ Việt minh, bọn này liên 
tải truyền đơn nói rằng: Việt minh 
giả do cộng sẵn trá hình đã xuất hiện 
ở Huế đề lửa phỉnh đồng bào, yêu 
cầu đồng bào đừng tin; rằng chỉnh 
bọn chúng mới là Việt m.nh thật có 
liên lạc với lãnh tớ Trung hoa... 
Sau đó cứ mỗi lản chúng ta rải truyền 
đơn, dân biêu nưữ. chúng đều rải 
truyền đơn nhắc lại luận điệu của 
chúng. Sau mày tuần điều tra, chúng 
tôi biết được rằng nhóm: này thuộc tô 
chức chống cách mạng, chống công 
sản của Ngô Đình Khôi. Vì tô chức 
của chúng chỉ thu hẹp trong một số 
quan lại, công chức cao cấp chống 
cách mạng, chống côyjg sản cho nên 
chí hoạt động hàng hái được mấy 
tuần, Từ đầu tháng §, khi chúng ta 


hoạt động nành thị bọn chúng ím hơi 


lăng tiếng. 

Ngày § tháng 6-1915 chủng tôi biết 
tin Liên xô tham chiến ở mặt trận 
Thái bình đương và Hông quản đã 
đănh tan đội quản Quan động của Nhật, 
Tinrang ngày phát xít Nhật bị đánh bại 
không xa nữa, thường vụ tỉnh liên chỉ 
thị cho các huyện và thành phố đây 
mạnh công tác vận động quản chúng 
và phát triển tÖ chứ tự vệ, tích cực 
chuẩn bị kiới nghĩa giành“ chính 
quven khi thời cơ đến. Nắng 12 
tháng S, dòng chí Lê Rhiinh Khang từ 
Sở bưu điện chạy đến bảo cho chúng 
tới biết tín Nhạt xin dâu hàng các 
nước đồng mình, Những tìn tức trên 
các đài thủ thành và báo chí trong 
những ngàv tiếp theo xác nhận tín 
Nhật xin dâu hàng là có thạt, 

hư vậy là thời cơ khởi nghĩa đã 
đen. Nhiệm vụ cập bách của nhân dân 
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và đảng bộ Thửa thiên — Huế là phải 
săn sảng cùng với cả nước đứng lên 
khởi nghĩa giành chính quyền. Cuộc 
họp của thưởng vụ Việt minh tỉnh dè 
quyết định chủ trương trước tình hình 
mới được tiến hành troïng căn nhà của 
Tô Tuấn, từ trưa ngày 12 đến tối 
ngày 13-8-1915 mới kết thúc. Vì đăng 
bộ Thừa thiên —Huế chưa liên lạc được 
với ]rung ương, việc bàn và quyết 
định chủ trương khởi nghĩa rất #3v 
øo và căng thắng, Cuối cùng với đại 
đa sở tán thành, thường vụ dã quyết 
định phát động quần chúng trong tỉnh 
khởi nghĩa giành chỉnh quyền. 


Căn cứ vào tình hình cụ the ở địa 
phương, kể hoạch khởi nghĩa của 
thưởng vụ Việt mỉnh tỉnh được phác 
thảo như sau: gấp rút chuin bị và 
tiến hành khởi nghĩa giành chính 
quyền ở các huyện ; huyện nào chuìn 
bị xong thì khởi nghĩa ngay dề lấy đà 
thúc đầy các huyện khác. Khỏi nghĩa 
giành chính quyền xong ở các huyện, 
nhất là các huyện sát thành phố, chúng 
ta sẽ dựa vào sự giúp sức của các 
huyện phát động quần chúng đứng lên 
giảnh chính quyền ở Huế. 


Pề phát động mạnh mẽ phong trùo 
quản chúng đứng lên khởi nghĩa, 
thường vụ tỉnh đã cho in đề phân phát 
ò loại truyện dơn, mỗi loại 300 đến 100 
nghín tờ, đẻêu ín tỉ pô: 

1— Phân tích thời cơ khỏi nghĩa đã 
đến, kêu gọi các- tầng lớp nhân dân 
đứng lên khởi- nghĩa giành chính 
quywven. | 

2 — Hướng dẫn việc tồ chức và tiến 
hành kHởi n¿hĩa, lật đồ chính quyền 
bù nhìn, thành lập chính quyên cách 
mạng ở cấp xã, cấp tông, cắp huyện, 

3 — Phö biển các Khầu hiệu và giải 
thích một số khâu hiệu khởi nghĩa 
giảanh chính quyền. 


4— llướng dân cách làm và giải 
thích ý nghĩa của cở đỏ sao vàng, 
_ "l3 v£m Hướng đán tô chức, trang bị và 
chọn người vào các đội tự vệ, 


Đi đôi với việc phát động quản 
chúng ở các huyện, các cơ quan, xí 
nghiệp, đường phố nhàm giảm đến 
mức thấp nhất sức chống phá của các 
tò chức và cơ quan có thể lực lúc bảy 
giờ, thưởng vụ Việt mirah tinh đã viết 
thư gửi riêng cho từng ông bộ trưởng, 
thủ tướng, nhàn viên cao cáp trong 
chính phủ Trần Trọng Kim, cho tỉnh 
trưởng, đốc lý thành phố,, huyện 
trưởng các huyện... nói rõ mục đích 
của Việt minh là đoàn kết cứu nước, 
giành độc lập cho Tỏ quốc, nay Nhật 
đã đầu hàng, thời cơ cứu nước đã dến, 
họ hãy vì nước vì đàn mà ủng hộ 
Việt mình; không làm gì có hại cho 


sự nghiệp cứu nước của nhân dàn, ` 


các ông bộ trường hãy vận động Bảo 
Đại thoái vị, vận động chính phủ từ 
chức. Ngoài ra thường vụ còn cử mìột 
số đong chí trực tiếp vàn động anh 
Phan Tử Lăng, chỉ huy trưởng đội 
lính bảo an, ủng hộ Việt mình ; trực 
tiệp gặp anh Phan Anh, yêu cầu nh 
ấy clt -thị cho đoàn thanh niên hợp 
tác với Việt minh, chí íU không gây 
øö và cần trở sự nghiệp cứu nước của 
Việt minh ; gặp và trực tiếp vận động 
các ông huyện trương, đóc lý thành 
phố và nha lại ủng hộ Việt minh. 
Trước việc Nhật phải đầu hàng các 
nước đồng minh, trước cao trào cách 
thang như triều đàng thác đô'"trong cả 
nước và trong tỉnh, và trước thái độ 
có tình có lý của Việt mình, công tác 
vàn động tầng lớp trên đã thủ được 
kết quả tốt: 4 huyện trưởng, chỉ huy 
trưởng đội quản báo an và nhiều cần 
bộ, chỉ huy đã hằng hái ủng hộ Việt 
mỉnh ; phần lớn các quan lại, công 
chức trong chính phủ Trần Trẹng Kim 
không có thái độ chống đối... 

Đối với quản đội Nhật, sau khi có 
tin chính thức Nhật đã đầu - hàng, 
chủng tôi gửi cho tối cao cố vấn Nhặt 
ở Huế một bức thư dại ý nói: « Nước 
Nhật đã đầu hàng các nước đồng mình. 
Hòi đây các ông sẽ vẻ nước, Chúng 
tôi phải giành độc lập cho đất nước 
chúng tôi. Đề giữ mối quan hệ LÔ giữa 


š bu , 
eún chỉnh 


nhàn dàn Nhật với nhân dàn Việt nam, 
chúng tôi yêu cầu ông ủng hộ sự 
nghiệp cứu nước của chúng tòi, ra 
lệnh cho quản đội Nhạật dưới quyên 
của ông đừng cần trở sự nghiệp của 
chúng tôi. Vẻ phía mặt trận Việt mình, 
chúng tôi sẽ hệt sức tránh những và 
chạm với quản đòi Nhật, 


Khoảng ciữa tháng §, phong trào 
chuän bị khởi nghĩa trong 6 huyện 
phát triền rầm rộ. Được Thưởng vụ 
tính đồng ý, sảng ngày 18-8-1915 nhàn 
đàn huyện Phong điền đã khơi nghĩa 
giành chỉnh quyền trong toàn huyện, 
thành lập úy bạn nhàn dân cách mạng 
tử xã lên tông, lên huyện thắng lợi. 
Xgàyv 20 và 21 các huyện Phú vàng, 
Hương trà, Hương thủy cũng lần lượt 
khơi nghĩa giành chính quyền. Huyện 
Phú lộc và Quảng điền Khởi nghĩa 
xong _Ở xã. mới Lập trung lên khởi, 
nghĩa ở huyện, 


Sau khi huyện Phong điện khởi: 
nghĩa thành công, sẵng ngày 29-8-1915 
Thường vụ tỉnh họp đề quyết định kế 
hoạch khởi nghĩa Ởở Huế. Giữa cuộc 
họp chúng tỏi dược tin Hà nội đã 
giành được chính quyền. Tin mới 
càng làm chủ chúng tôi thêm vững tâm. 
bàn kế hoạch khởi nghĩa giành chính 
quyền Ở Huế, Đại thê kế hoạch được 
quyết định nh sau: 


Ngày 23-65-1915 chính phủ bù nhìn 
Trần Trọng Rim có kể hoạch tô chức 
một cuộc mít tính lớn ở sản vận động 
Huế đề mừng việc Nhật tra quyên cai 
trị Nam kỶ cho triểêu định Huc, Dày 
là mốt hành động vớt vất cuối cùng 
phú bù nhìn Tran Trọng 
Eimi, vừa để thứ sức Việt mình, vừa 
đề đánh giá thái độ của quần chúng 
đòi với Nam triệu, Đã vqịy, chúng ta 
Sẽ tương kẻ tựu kể, lày ngày 23-5 làm 


hưày khởi nghĩa giành chính quyên, 


Các huyện phụ cận và cúc cơ sở trong 
thành phố sẽ huy động quản chúng 
có đủ cờ, biêu ngữ, tự vệ có đày đủ 
vũ khi, sáng 23-8 kéo vào thành phố 
a đi đến sàn vàn động Huế, Rhi có 
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lệnh, tất cả sẽ nhất loạt trương cở đỗ 
sao vàng, biều ngữ ghi các khâu hiệu 
cách mạng lên. Và chúng ta sẽ chiếm 
lễ đài, biến cuộc mít tỉnh của dịch 
thành cuộc mÍt tỉnh và tuần hành 
giành chính quyền của ta. Các đội tự 
vệ, các đội bảo an ta đã nắm được, học 
sinh trường thanh niên tiền tuyển 
được bố trí làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc 
mít tỉnh, nhất là đoàn chủ tịch; bảo 
vệ các đoàn đi giành chính quyền ở 
các cơ quan, công sở ; vậy bắt những 
tên việt gian nguy hiềm... 


Chiều ngày 20-8-1915 một đoàn cắn 
bộ của Trung ương gồm các anh Tố 
Hữu, Nguyễn Duy Trinh, Hồ Tùng 
Mậu, thay mặt Trung ương đến Huế 
chỉ đạo việc giành chính quyền ở 
Huế. Được đoàn cán bộ trung ương 
về trực tiếp chỉ đạo, chúng tôi rất 
mừng và ngay chiều hôm đó báo cáo 
đầy đủ tình hình giành chính quyền 
ở các huyện và dự kiến kế hoạch 
khởi nghĩa giành chính quyền ở 
zuế của Thường vụ Việt minh tính. 
Kế hoạch khởi nghĩa của chúng tôi 
được các anh chuản y và ngay tối 
hôm đó (20-8-1945) Ủy ban khởi nghĩa 
“Huế được thành lập do anh Tố Hữu 
làm Chủ: tịch, Hoàng Anh Phó chủ 
tịch, các anh Lê Tự-Đòng, X ;:uyễn 
Tấn, Lê Khánh Khang làm ủy viên. 
Suốt đêm 20-8 và ngày 21-§, Ủy ban 
khởi nghĩa họp bàn l:ế hoạch cụ thề 
trên gác hai ngôi nhà của anh Thuật 
trước cửa Thượng tứ. Cuộc họp đã 
quyết định một số việc quan trọng; 


— Kế hoạch tô chức và chỉ đạo cuộc 
tuần hành và cuộc mít tỉnh ở sân vận 
động lIuế. 


- Phản công chỉ đạo các đoàn đi 
chiếm giữ các cơ quan, công SỞ. 

— Kế hoạch bao vảy và bắt giữ 
bọn việt gian nguy hiềm,. . 

— Kế hoạch sử dụng lực lượng tự 
vệ, các đội bảo an, trường thanh niên 
tiên tuyến. 


40 


— Chọn người đề cữ vào Ủy ban 
nhân đân cách mạng lâm thời tỉnh 


-Thưừa thiên. 


Giữa lúc Ủy ban khởi nghĩa đang 
họp, khoảng 19 giờ chiều ngày 31-8 
đrên đài truyền thanh Huế vang lên 
lời tuyên bố rằng Bảo Đại sẵn sàng 


. thoái vị, nhường quyền cho một đảng 


mạnh nhất quản lý đất nước. Lời 
tuyên bố trên đây như đồ thêm dầu 
vào ngọn lửa cách mạng đang sÔi sục ˆ 
trong thành phố. Việc chuẩn bị cờ, 
biêu ngữ được tiến hành rầm rộ trên 
các đường phố. Đề khớp với kế hoạch 
khởi nghĩa của tỉnh, theo yêu cầu của 
chúng tôi, chiều 22-8-1915 Bảo Đại 
tuyên bố một lần nữa trên đài truyền 
thanh là sản sàng thoái vị nhường 
quyền - quản lý đất nước cho Việt 
mỉnh. : 

Suốt đêm 22-§ cả thành phố Huế và - 
nhiều huyện không ngủ. Từ 3 giờ 
sáng ngày 23-8 trên các Béo đường, 
từng đoàn người hàng ngũ chính tê 
tử ngoại Ô kéo vào thành phố. Nhân 
đân và tự vệ ở các phố phường cũng 
đồ ra dường. Lúc đầu các đoàn đều 
im lặng. Nhưng lúc trời vừa bừng 
sáng thì không còn giấu giếm gì nữa, 
các đoàn biều tình, với cờ, biều 
ngữ và cả giáo mác của tự vệ giương 
cap, rầm rộ kéo đi trên các đường 
phố, hô vang các khầu hiệu: Việt 
nam hoàn toàn độc lặp muôn năm; 
Đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng 
Kim; Àlặt trận Việt minh muôn năm... 
Cả thành phố ngập trong biền người 
với cờ, biều ngữ cách mạng. 


Sau khi kéo đi tuần hành trên các 
đường phố lớn, trợ lực các bộ 
phận chiếm giữ các cơ quan, công sở, 
đồn lính, các đoàn quần chúng lần 
lượt kéo đến sản vận động Huế đự 
cuộc mít tỉnh lớn. Khoảng 4 giờ chiều, 
trước hơn I50 nghìn quân chúng, 
đồng chỉ Tố lHiữu, Chủ tịch Ủy ban 
khởi nghĩa Huế, tuyên. bố xóa bồ 
chính quyền thực đân và phong kiến 
phản độn?, tuyên bố thành lặp chính 


quyền nhân dân cách mạng tỉnh Thừa 
thiên và thành phố Huế, giới thiệu 
với đồng bào thành phân của Ủy ban 
nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh 
Thừa thiên. Tiếng hoan hô dạy đát 
vang trời. Thành phần Ủy ban nhân 
dân cách mạng tỉnh gòm có một số 
đồng chí có chân trong Ban chấp hành 
Việt minh tỉnh và một số thân sĩ trí 
thức yêu nước như: Bửu Tiếp, giáo 
học, Nguyễn Tài Đức, nguyên huyện 
trưởng Phú vang; anh Tôn Quang 
Phiệt làm Chủ tịch, Hoàng Anh Phó 
chủ tịch. các anh Lê Tự Dồng, Lê 
.Khánh Khang, Trần Thanh Chữ, Dứữu 
Tiếp, Nguyễn Tài Đức làm ủy viên. 

Việc chiếm giữ các cơ quan, công 
sở, trại lĩnh, kho tàng của chính phủ 
bù nhin được tiến hành song song với 
cuộc mít. tỉnh và tuần hành của quần 
chúng tö chức ở sân vận động Huế. 


Nói là chiếm giữ nhưng thật ra thì, 


chúng ta đến dâu, người ta đêu đã 
chuẩn bị sẵn cả giấy tờ, sô sách, tài 
- sn đã,kiêm kế và cá hồ sơ nhân sự 
đề giao cho cách mạng. Riêng Đại 
nội (khu cung diện của nhà vua) thì 
sau khi phái đoàn chính phủ trung 
ương tiếp nhận sự thoái vị của Bảo 
Đại (30-8-1915), chúng ta mới tiếp 
nhận. 

Nhìn chung, số sách, từi liệu, kho 
tàng, tài sản của chính phủ bù nhìn 
Trần Trọng Kim và của triều đỉnh 
nhà Nguyễn, chúng ta đã thu được 
nguyên vẹn, không bÙbị mất mát. 
Nhưng qua tài sản tịch thu được càng 
thấy rõ: sau gần 100 năm bị thực dân 
Pháp vơ vét, mấy năm bị phái xít 
Nhật cướp bóc, lại thêm sự pi:unø 
phí và bất lực của vua quan nhà 
Nguyễn, kho tàng của triều đình H::ẽ 
và chính phủ bù nhìn bầu như trống 


rỗng. Ngoài một số vàng ÍL ỏi trong _ 


hoàng cung, tài sản tương đối có giá 
trị được cất giữ trong kho của chính 
phủ bù nhìn gọi là * nội khố » chỉ có 
60 thủng bạc nén mỗi thùng khoảng 
90 kư và hơn 500 nghìn đồng Đỏng 
dương. 


Đối với những tên việt gian nguy 
hiềm, trong ngày 23-8-1945 chúng ta 
chỉ bất giam Ngô Đình Khôi, Ngô 
Đình Huân và Phạm Quỷnh. Sáng 
hỏm sau (21-8) một toán lính Nhật kéo 
đến nhà lao Huế đòi thả những người 
bạn của chúng. Ảnh em gác lao kiên 
quyết từ chối. Chúng phải bỏ đi. 
Ngoài hành động nói trên, trong, khi 
chúng ta khởi nghĩa giành chính 
quyèn, quân đội Nhật không có hành 
động gì tô ra muốn ngăn can hoặc 
chống phá. 


Sau ngày khởi nghĩa giành chính 


- quyền ở Huế hai ôm, chúng tôi đ:rrợc 


tín một phái đoàn của chính phủ 
trung. ương, gòm các anh Nguyễn 


_Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Cù liuy ˆ 


Cạn sẽ đến Huế dự lẽ thoái vị của 
Bảo Đại. Chúng tỏi chuần bị đón tiếp 
phái đoàn và tô chức buồi lễ ấy. 
Ngày 28-8-1915 hàng trắm nghìn quần 
chúng đứng hai bên đường quốe lộ 
từ Àlÿ chánh đến Huế nhiệt liệt chào 
mừng phái đoàn. Lúc đầu phái đoàn 
xuống xe đề chào quần chúng, Lắt 
tay từng người. Nếu cử đề như vậy 
thì phải mất mấy ngày chưa đi hết 
đoạn đường hơn 410 km, chúng tôi 
đành phải mời phái đoàn lên xe, vừa 
đi vừa vẫy chào đồng bào. 


Chiều 30-8-1915, trước hơn 50 nghìn 
quản chúng, cờ quẻ ly bị hạ xuống, 
cờ đỏ sao vàng được kéo lên phấp 
phới bay trên cột cở Huế. Bão Đại 
đọc lời thoái vị và nộp ấn kiếm cho 
cách mạng, Đại điện Chính phủ tuyên 
bố xóa bỏ chính tbề quân chủ, tiếng 
hoan hô vang đậy “một góc trời. Sau 
lẻ thoái vị của Bảo Đại, việc khởi 
nghĩa giành chính quvên ở Huế coi 
như đẩ kết thúc tốt đẹp. 


Giữa lúc chúng tôi đang lo giải 
quyết những việc cấp bách của cích 
mạng và chuần bị đón phái đoàn 
chính phủ trung ương, thì chiều nuày 
27-8-1915, 6 tên biệt kích Pháp nhảy 
đù xuống cách Iluế 20 km về phía bác. 
Tự vệ ta đến vây bắt, chúng trình đủ 
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giấy tờ là quân đồng mình, và đòi 
đề cbo chúng di Iluếẽ ngày, Chúng lôi 
lúng túng: nếu bát giữ, tước vũ khí 
của chúng thì sợ chạm đến quân 


đồng mỉnh, những nếu đề cho chúng ` 


đến Huế trong dó có 1500 quân Xhạt 
và 100 sĩ quan, bình lính và thường 
đản Pháp bị Nhật giam nav dã được 
tự đo thì rất nguy hiềm. Lấy lý do 
phải đợi xin Ý kiến cấp trên, chúng 
tôi đưa chúng dến ở tạm trong mệt 
nhà thờ họ cuối làng lIièn sĩ, cách 
đường quốc lộ hơn 3 km. 


Sau mặy ngày điều tra và biết 
rũng bọn này là những sĩ quan Pháp 
nhảy dù xuống Huế đề cùng với bọn 
Pháp eó mặt ở Huế càu kết với bọn 
việt gian thàn Pháp chiếm thành phố 
Huế trước khi quân dòng mình. đến 
tước vũ khí của Nhật, chúng tôi cho 
tước vũ khí và bắt giam bọn chủng. 


Những giấy tờ bắt được cho thấy rõ ' 


âm mưu quý quyệt và thâm độc của 
thực dàn Pháp. Yụ 6 tên nhay dù 
vừa giải quyết xong thi 4 tên biệt 
kích Pháp khác lại đỏ bộ bằng thuyền 
ở cứa bẻ Thuận an. Bọn này bị bắt, 
by tước vũ khí ngay và dưa vào giam 
củng với 6 tên nháy đủ. Phát xít Nhật 
chưa cút đi mà thực dàn Pháp đã mò 
đến, điều đó báo trước cho chúng ta 
nhiệm vụ nặng nề phải chống giặc, 
bảo vệ chính quyền cách mạng còn 
rất non trẻ, 


hoàng giữa tháng 9-1915, Ủy bạn 
nhan đàn cách mạng cấp kỷ được 
thành lập, đóng trụ sở ở Huế. Từ đó 
các mặt công tác Ở Thừa thiên— Huế 
được sự chỉ đạo trực tiếp của xứ ủy 
Trung Ký và Ủy ban nhân đân 
cách mạng Trung bộ. Đó là may 
mán lớn đổi chúng tôi giữa 
lP công tác hàng ngày hàng giờ 
được đất ra quá nhiều Trong mọi 
thành phố như thành phố Huế: giao 
địch với bọ chỉ huy và đói phó với 
quản đội Nhật từ các tỉnh tập trung 
vẻ Huế đợi ngày bị giải giáp: theo 
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đối hoạt động của 100 tên Pháp được 
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trả lại tự do đang tìm cách móc nối 
với bọn việt gian thân Pháp chờ địp 
cướp nước ta một lần nữa; chuảän bị 
đỏn tiếp hơn 5000 quân đội Tưởng 
Giới Thạch sẽ đến Huế tước vũ khi 
quân Nhàit, phải lo ăn, lo chỗ ở, bảo 
đảm quan hệ tốt với một đội quân xã 
lạ... Bấy nhiêu việc đều đồn vào mệi 
thành phố chưa đầy 600000 dàn thi 
hạt là quá nặng. Được sự chỉ đạo và 
giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Trung 
bộ, chúng tôi đỡ được phần lớn gánh 
nặng quá sức của mình. — - 

Dõi với bên trong, việc cấp bách 
của Ủy ban nhân dân cách mạng 
tỉnh và đẳng bộ tỉnh Thừa thiên là 
phải lập trung sức chống nạn dói” 
cuối năm 1945, dầu năm 1946; phát 
động phong trào tăng gia sản xuất 
đề phòng nạn đói kinh niên; thực 
hiện những điềm có thề thực hiện 
được trong chương trình Việt mình 
như: quân cấp ruộng đất công cho 


.‹eông bảng, thực hiên quyền nam nữ 


bình dẳng, vận động hoãn nợ cho 
người nghèo, thực hiện ngày làm § 
giờ cho công nhân, đầy mạnh truyền 
bá chữ quốc ngữ... 


Phần khởi trước thắng lợi to lớn 
của cách mạng, được thoát khỏi kiếp 
nô lệ và được làm người dân một 
nước độc lập tự do. nhàn dân Thừa 
thiên — Huế đem hết sức mình thực 


“hiện các chủ trương chính sách của 


Chính phủ, của Mặt trạn. Với sự đoàn 


kết tương trợ nhau của đồng bào 


trong thôn xóm, nạn đói cuối nằm 
1915 đã qua khỏi, phong trào tăng gia 
#ìn xuất, chia lại ruộng đất công, xóa 
nạn không biết chữ, luyện tập tự vệ... 
được quần chúng hưởng ứng sôi nồi 
và hào hứng. Lúa, ngô, khoai, sẵn, 
rau, đậu phú kín e4 những đảm đất 
bỏ hoang từ trước. Ngay giữa thành 
phó Huếe, trên các lẻ đường, trên 
mặt thành cỗ cũng khỏảg còn một 
mảnh đát bọ không. Điều đáng phấn 
khởi là ở nhiều nơi Không còn xảy ra 


(Xem tiếp trang 80) 


Phát huy truyền thống cách mạng, 


quyết tâm xây dưng Bắc thái giàu 


VŨ NGỌC LINH 
Bí thư Tỉnh ủy Bác thái 


"¬ 


Ứ trong gông xiềng nó lệ, nhân 
đân cúc đàn tóc Bắc thái, cùng 
với nhàn dàn cá nước, đưới sự 

lãnh đạo của Đáng cộng sản Việt nam, 
đứng đầu là Chủ tịch Hò Chỉ Minh 
vĩ đại, đã vùng lên làm cuộc Cách 
mạng Tháng Tám thành công, mở ra 
bước ngoặt có Ý nghĩa cực kỳ to lớn 
trong lịch sử bốn nghin năm của dân 
4ộc ta. Cách mạng Tháng Tám đã mơ 
đường cho nhân đân các đân tộc Bắc 
"thái thật sự làm chủ cuộc đời, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ xã hôi, đoàn 
kết cùng nhau xây dựng cuộc sống 
mới ấm no, hạnh phúc. 

Nhưng trong suốt bốn mươi năm 
qua, đất nước ta không có hòa bình 
thật sự đề chuyên đốc sức vào công 
cuộc xây đựng đất nước. Các thế lực 
-đế quốc và phản động quốc tế liên 
tiếp xâm lược và âm mưu thôn tính 
nước ta. Cũng như cúc tỉnh khảo 
trong cả nước, Bắc thái phải vừa chiến 
đấu, vừa xảy dựng, và đã thu dược 
những thành tích to lớn, vé vang. 

Thành tích nồi bật trước hết là 
đảng bộ Đắc thái dã sàn dụng dhng 
đẳn, sáng tạo chính sách đàn tốc của 
Đăng, tâu- dựng Phối doàn tết nhất 
trí, bính đẳng. tương trợ gi2a các đân 
lọc, tg2 nẻn sức mạnh tòng hợp của 
khối liên mình cóndg nóng động Điền 
cưo độ sức người, siữc của, góp phản 
tửng đảng 0ảo sự nghiệp giải: phóng 
đản tộc øpà bảo uệ Tò quốc 


N 


mạnh 


[Là một tỉnh trung du, miền nỉ, có 
nhiều đàn tóc, lại trai qua hàng 
Irăm năm dưới ách đô .hộ của thực 
đản Pháp và bị chiến tranh tàn phá, 
Bắc thái rất nghèo, nền- kinh tế lạc 
hậu, mang nặng tính chất tự cung, 
tự cấp; sản xuất nông, lâm nghiệp 
còn trang tỉnh trạng tiều nông, du 
canh, du cư. Các tế nạn mê tín, ma 
chay, cưới xin lãng phí đẻ nặng lên 
đời sống của nhân đân., Trình độ 
giác ngọ cách mạng giữa các vùng, 
các đàn tộc có khác nhau, Nhưng 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng, trong 
bốn mươi năm qua, nhân dân các dân 
Lộc Bác thái đã đóng góp đảng kề sức 
HĐOƯỜI, Sức của Vào sự Nưhiệp cách 
mang chúng cú cũ nước, Trohg cđuộe 
kháng chiến chống thực đàn Pháp, 
Bác thái Fà một trong những tĩnh “căn 
cứ địa của cá nước?, là “thủ đô» 
của cuoec Kháng chien thần thánh, Hò 
Chủ tịch và Trung tưéng Đẳng đã 
nhiều năm làm việc và chỉ đạo cuộc 
kháng. chiến từ đấy, Trong cuộc 
Kháng chiến chóng ÀÍŸÝ, cứu nước, 
Bác thái máy chục n¿hìn thanh 
niền nhập nưiũ, bản rơi 69 mắy bìV 
MỸ, trong đó có 23 máyv bay 
bắt sòng 21 giạc lái Mỹ. Trong cuộc 
chiến dâu chống bọn bành trưởng 
Trung quốc xâm lược thàng 2-1979, 
quản và dân Bác thải đã tiêu diệt 
3875 tên địch, bất sống I1I1 tủ bính,, 
bắn cháy 13 xe tàng. Ơ hậu phương, 
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nhân dân các dân tộc Bắc thái đã 
thi đua lao động sản xuất, làm ra 
nhiều. lương thực, thực phầm cung 
cấp cho các chiến trường. 


Có được phong trào cách mạng sôi 
nồi đóng góp vào sự nghiệp giải 
phóng đân tộc và xây dựng đất nước 
chính là do đảng bộ Bắc thái đã từng 
bước vận dụng chủ trương, chính 
sách đân tộc đúng đắn của Đẳng vào 
điều kiện cụ thề của địa phương, 
tạo nên sự bình đẳng, đoàn kết, giúp 
đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc. Việc 
vận dụng các chủ trương, chính sách 
của Đẳng trong phát triền kinh tế — 
xã hội ở Dắc thái trước đây đã trải 
qua những bước * gập ghềnh » khác 
nhau. Có lúc, có nơi vận dụng chưa 
đứng chú trương của Đảng, thực hiện 
chính sách thiểu sáng tạo cho nên đã 
làm hạn chế việc khai thác tiềm nàng 
đất đai. lao động, phát huy tỉnh thần 


làm chủ, v thức tự iực tự cường của + 


đồng bào các dân tộc, có khi còn làm 
này sinh tư tưởng tự ty, ÿ lại,-trông 
chờ, ảnh hưởng không tốt đến việc 
xây dựng sự đoàn kết, bình đẳng, 
trơng trợ giữa các đàn tộc. 


Từ những bài học thực tế và quán 
triệt ngày càng sâu sắc chủ trương, 
chính sách? quan điềm của Đảng, 
những năm qua, Bắc thái đã ra sức 
củng cố các cơ sở Đảng và chính 
quyền, đầy mạnh sự nghiệp phát 
triền kinh tế như mở màng giao thông, 
thủy lợi, thủy điện, từng bước đưa 
tiến bộ khoa học Kỹ thuật vào miền 
&úi. nhất là vùng dân tộc thiều số đề 
nàng cito một bước đời sống của nhân 
dàn, Cùng với đây mạnh sẵn tuất, 
Hác thái ra sức phát triền sự nghiệp 
giáo dục, mở mang trường học, cơ 
sợ Vy (tế, văn hóa, tạo điều kiện đề 
hàu hết con em các đân tộc được đi 
học, ốm đau dược chữa bệnh. Một 
biện pháp quan trọng trong những 
năm qua là Bắc thái đã tiếp nhận 
hàng vạn gia đình đòng bào miền 
xuôi lên sống xen kẽ với đồng bào 
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các dân tộc đề vừa phát triền kinh 
tế vừa nâng cao trình độ văn hóa— 
xã hội, nhất là trình độ khoa học 
kỹ thuật trong sẵn xuất nông, lâm 
nghiệp ở địa phương. Thông qua 
lao động sắn xuất và xây dựng cuộc 
sống mới, nhân dân các dân tộc đã 
tăng cường khối đoàn kết nhất trí, 
binh đẳng, giúp đỡ nhau. Mọi nghĩa 
vụ, quyên lợi, trách nhiệm trong lao 
động sản xuất, học tập, xây đựng nếp 
sông mới, bảo vệ TÔ quốc.z các dân 
tộc đều bình đẳng như nhau. Dân 
tộc nào, vùng nào trình độ văn hóa 
thấp, trình độ khoa học kỹ thuật còn 
lạc hậu thì cấp ủy Đẳng, chính 
quyền quan tâm giúp đỡ. giáo dục, 
bồi dưỡng, tăng cường đầu tư thích 
đáng, tạo ra phong trào cách mạng 
của quần chúng, động viên quần 
chúng tự lực vựơn lên, không ưu 
tiên theo kiều « ban ơns. 


Cũng do vận dụng đúng đắn chủ 
trương, chính sách dân tộc của Đảng 


_mà dàng bộ Bắc thái đã tập hợ p được 


nhàn dân các dân lộc phái huụ tính 
thần cách mạng liến công, Ú chí tự lực 
lự cường, xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ, 
xài; dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội 
ch nghĩa, thiết lập quan hệ sản xuất 
mới, lăng cường xu dựng cơ sở oật 
chất — kỹ thuật, từng bước đưa Bác thái 
lừ một linh nghèo nàn, lạc hậu thành 
tỉnh có cơ cấu kinh tế công — nông —lâm 


- nghiệp phát triền- 


Hiều rõ yêu cầu của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở một tỉnh miền 
núi, Bắc thái đã vận dụng và cụ thề 
hóa đường lối phát triền kinh tế của 


“Đăng sát hợp với đặc điềm tình hình 


ở địa phương, từng bước xây dựng 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
dưa nôn; dân các đàn tộc từ địa vị 
làm thuê, bị bóc lột lên địa vị làm 
chủ về mọi mặt. Cách mạng quan hệ 
sun xuất thành công với trên 90% số 
hộ nông đân vào làm ăn tập thề đã mở 
đường cho sản xuất nông, lâm nghiệp 
nói riêng, kinh tế — xã hội nói chung, 


phát triền với nhịp độ nhanh. Trong 
chặng đường đầu tiên, đưa nền kinh 
"tế của tỉnh tw nhỏ lên lớn, đẳng bộ 
Bắc thái đã huy động sức mạn tông 
hợp của các cấp, các ngành đề phát 
triền nông, lâm nghiệp. Với các phong 
trào khai hoang, phục hóa, đưa tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
Bác thái đã dần đăn đưa trồng trọt 
phát triền cân đối với chăn nuôi. Năng 
- suất lúa nhiêu huyện đã vượt qua cửa 
ải 5 tấn. Nhiều hợp tác xã, kề cả ở 
miền núi, đã đạt 7 — 8 taăn/ha. Thành 
phần kinh tế mới xã hội chủ nghĩa 
được xác lập. Các nông trưởng, làm 
trưởng, trạm, trại quốc đoanh được 
xây dựng cùng với trạm, trại tập thê, 
làm cho ba thành phân kinh tế quốc 
đoanh, tập thề và gia đình cùng phát 
triền, trong đó kinh' tế quốc doanh đã 
trở thành chủ đạo trong nên kinh tế 
chung của tỉnh. - | 

Về công nghiệp, giao thông vận tải, 
thủy lợi, xây dựng cơ bản... từ chỗ 
chưa có một eơ sở nào đáng kè, sau 
ngày miền Bắc được hoàn toàn giải 
phóng (1951) đã được trung ương đầu 
tư xây dựng mạnh. Hàng loạt cơ sở 
công nghiệp quan trọng về năng lượng, 
luyện kim, khai khoảng, chế biến 
nông, lâm sản và sản. xuất hàng tiêu 
dùng... đã ra đời. Từ cơ sở gang thép 
đầu tiên, ĐPác thái đã xây dựng các cơ 
sở công nghiệp cơ khí như nhà máy 
đi ê den Sông công, Y cụ 2,.. Xang lưới 
giao thông ngày càng mở rộng ; nhiều 
huyện, xã xa xôi hẻo lánh như Na rì, 
Chợ đòn, Bạch thông... đã có dường 
ô tô thông suốt. liệ thống thủy lợi; 
thủy điện phát triền nhanh, Công 
. trình đại thủy nông Núi cốc có dung 
tích 200 triệu mét khối nước đã được 
xây dựng xong ; công trình thủy điện 
Năm cắt và các công trình thủy lợi, 
thủy điện vừa và nhỏ khác đang được 
xây dựng. Các công trình phúc lợi công 
công, nhà ở, xí nghiệp mọc lên ngày 
càng nhiều Những cơ sở ấy đã tạora 
tiền đề vật chất thúc đầy sản xuất 
nông, lâm nghiệp phát triền. 


Sự nghiệp giáo dục, tế, Uền hóa đã 
Ihật sự la động lực thúc đầu cuộc cách 
mạng quan hệ sản xuất 0à cách mạng 
khoa học kƒ thuật phát triền. 


Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công, Bắc thái đã nhanh chóng 
phát triên giáo dục, y tế, văn hóa. 
Củùug với việc xóa nạn không biết chữ, 
hệ thống các trường phô thông được 
mớở mang tới tận xóm, xã vùng cao 
hẻo lánh, thu hút hầu hết con em các 
đàn tóc trong tỉnh vào học. Nếu trước 
Cách mạng Tháng Tám cả tỉnh chỉ có ` 
3 trường tiểu học thì ngày nay ở Bắc, 
thái có 1 trường đại học, hơn 20 
trường trung học chuyên nghiệp, 15 
trường phô thông trung học, 261 
trường phô thông cơ sở, 859 lớp máu 
giảào, thủ hút hàng trăm nghìn người 
đi học và hằng năm đào tạo hàng . 
nghìn eon em các đân tọc trở thành 
căn bộ các ngành kinh tế, văn hóa 
trong tỉnh. Về y tế, năm 1932 cả tính 
chỉ có 32 nhân viên y tế, hiện nay Ở 
tt cả các xã trong tỉnh đều có trạm y 
tế xã ; tĩnh có hai bệnh viện đa khoa, 
2 bệnh viện chuyên khoa (ao và 
phong), 1 viện điều dưỡng. Hằng năm 
có 200 nghìn lượt người được Rhám 
bệnh. Vẻ văn hóa, hằng năm có 290 
nghìn bản sách được dưa đến các bản, 
làng; tính cö 4 rạp chiếu bóng và 20 
đội chiếu bóng lưu động, 4 tờ báo « Bắc 
thai», 1 đài phát thành và 1T đài 
truyền thanh huyện. Các tập tục lạc 
hậu, mè tín đã và đang được loại trừ 
khỏi đời sống, nhất là ở vùng đản tộc 
thiều số. Các bệnh địch như sốt rét, 
tả, ly... đã bị đầy lùi. Hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thê đục thê thao ngày 
càng phát triền làm cho đời sống tỉnh 
thân của nhân dân tửng bước được 
nàng cao. 


“Thắng lợi của sự nghiệp phát triền 
kinh tế — xã hội ở Bắc thái trong bốn 
mươi nắm qua chính là thắng lợi của 
đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đăng, của tính thần đoàn kết, tự lực 
tự cường, tỉnh thần làm chủ tạp thè, 
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trí thông mình, sáng tạo của nhân đân 
các dân tộc Đắc thái. Những thắng lợi 
ấy đã làm cho quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa được xác lặp và ngày 
càng hoàn thiện ; cơ cấu kinh tế mới 
công — nông — làm nghiệp được hình 
thành. 


liếp lục Đản dụng sáng tạo chủ 
Irrơni1, chu sạc của Đăng, dày mạnh 
công cuộc tá đựng chủ nghĩa 3ä hội, 
cũng cỗ nững chắc quan hệ san xuất xả 
hội chủ nghĩu, xúy đựng huyện Đa 
lăng cường cặp luuyen Trên cơ sơ đầu 
mạnh bac ciộc cách mạng, củng cô lồ 
clhuưtc Đăng, đa Bác thái thành lính 
công — nóng — lâm nghiệp 0ữnxnạnh., 


Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng. đất nước thống nhất, Bắc 
thái đã nhanh chóng bắt nhịp cùng cả 
nước tiếp tục đầy mạnh sự nghiệp xà 
đựng chủ nghĩa xà hội. Yêu cäu cần 
kiệm, đồn sức xây đựng cơ sở vật chất 
của chủ nghĩa xã hội đã thăm sâu vào 
tư tưởng, tình cảm và hành động của 
nhắn đàn các đản tóc Đắc thái. 


Từ sản xuất nhỏ tiến thắng lên chủ 
nghĩa xã hội là một quá trình đầu 
tranh cách mạng gian kho, phức tạp 
đề cùng một lúc địa sản xưất từ nhỏ 
lên lớn, từ không xã hội chủ nghĩa 
lên xã hội chủ nghĩa bằng công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xàây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên mọi lĩnh vực 
kinh tế — xã hội, Trong quá trình ấy, 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
điển ra rất gay gát trên các nhật hoạt 
động của đòi song xã hội. Bae thái là 
một tỉnh trung du, miền núi, eó vị trí 
chiên lược quan trọng klông những 
trong lĩnh vực quốc phòng mà cũ 
trong lĩnh vực phát triển kính tế, Văn 
đề đạt ra là cân đánh giá thật đúng 
vị trí, liêm năng và thể mạnh của 
mình, Trấi qua bàng chục năm tiến 
hành q SẠY hoạch, năm thực tế đất đai, 
tài nguyện, lao động, qua những lần 
tháng lợi và e£+ những lan chưa thành 
côna, Bác thầi ngày càng thầy được 
tiềm nang vẻ địt đạn, ti nưuyên, lao 
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động và cơ sở vật chất —kỹ thuật của 
mình. Nhưng khai thác những thế 
mạnh ấy như thế nào là việc khonz 
đề đàng. Trước đây, năng suất lúa cả 
tỉnh mới đạt 12 tạ/ha, đến nay đã đạt 
trên đưới 20 tạ/ha. Cây chè trước kia 
không được chú ý phát triền nhưng 
Lừử khi Tỉnh ủy Bắc thái có chủ trương 
đưa lao động miền xuôi lên phát triền 
kinh tế miền núi, vùng. chè đã được 
mơ rộng fới 5 — 6 nghìn héc ta. Cây 
lạc, thuốc lá cũng có tiềm năng không 
nhỏ nhưng lâu nay Ít được chú Ý. 
Nhận thức ngày càng sâu sắc vai 
rò của xuất khiu, Đắc thái đầy mạnh 
phát triền cây công nghiệp, hàng 
nông sản,.., bước đầu tạo ra được sản 
phẩm hàng héa cho tiêu dùng và gép 
phần tích lũy cho tỉnh. Các cơ sở 
công nghiệp trung ương trước đây 
chưa gắn chặt với kinh tế địa phương, 
do đó gặp nhiều khó khăn. Qua việc 
tồ chức liên Kết kinh tế, đến này Đắc 
thái đã giảm bớt được nhiều khó khăn 
vẻ vặt từ, nguyên liệu, đời sống. Các 
cơ SƠ €ông nghiệp, trường học của 
trung ương đóng trên địa bàn của 
tính từng bước đóng góp vào sự 
nghiệp phát triền kinh tế — xã hội ở 
địa phương, gản trách nhiệm của mình 
với địa phương; nưược lại, địa 
phương có trách nhiệm giúp các cơ 
sở của trung ương về lao động, lương 
thực, thực phẩm, nguyên liệu... Liên 
kết giữa kinh tế trung ương và kinh 
tế địa phương, gán ngành với lãnh 
thồ đã góp phần tận dụng triệt đề 
công suất ngây móc, thiết Dị, cơ sở vật 
chất và kiến thức khoa học RKÝ thuật, 
đồng thời khai thác hết tiêm nắng về 


“nguyên liệu, lao động trên địai bàn 


để tạo ra sản phim hàng hóa phục vụ 
cho tiêu đùng và xuất khâu. 

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo 
và tÔ chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đăng, bên cạnh những 
thánh tích to lớn đã đạt được, dạng 
bộ liac thái cũng đã học lộ một số 
thiêu sót, nhược điểm : trên mặt này 
mặt Khác, lúc này lúc Khác chưa quan 


ˆ 


triệt sâu sắc những quan điềm, chủ 
trương, chính sách lớn của Đảng cho 
nên vận dụng vào diều kiện cụ thề 
của địa phương còn lúng túng, làm 
hạn chế kết quả khai thác các thế 
mạnh của tỉnh. Trong nòng nghiệp, 
. nằng suất, sản lượng lương thực tăng 
không đều và chưa vững chắc. Lâm 
nghiệp chưa thật sự gắn với nông 
nghiệp và công nghiệp. Công nghiệp, 
liêu công nghiệp, thủ công nghiệp 
chưa khai thác hết năng lực biện có. 
Kinh doanh, hạch .,toán triền khai 
chám, 


: * * 
Tử những thành tích đã đạt được 
và những thiếu sót, nhược điềm còn 
mắc phải, đẳng bộ Bắc thái chúng tôi 


đ# nhận thức được một số văn đề 
như sau ° 


Một tả, đề khai thác ngày càng đạt 
hiệu quả kinh tế cao tiềm năng đất 
đai, lao động, tài nguyên, cơ sở vật 
chất kỹ thuật hiện có, trước hết phải 
củng cố các cơ sở Đảng, nâng cao sức 
chiến đấu của từng chỉ bộ, đảng bộ 
và từng đẳng viên, nâng cao cả trình 
độ chính trị và năng lực tồ chức quản 
lý kinh tế. Từ thực tế của bắc thái, 
chúng tôi thấy rằng : những cơ sở yếu 
kém là đo việc chấp hành chủ trương 
chỉnh sách của Đảng và Nhà nước Ở 
_ @ sở thiểu nghiêm túc. Vì vậy cán bộ, 
đảng 0tén đứt khoái phải nả¡n Đững 
Đa IEn tưởng 0ảo tường lỗi ehủ Prượt, 
Chỉnh sách của Đảng, trên cơ sở đó lồ 
chức qưần chúng thực hiện thẳng lợi. 
Đảng Oiên là cái cầu nối liền chủ 
trương, chỉnh sách của Đảng 0uới quần 
chúng. 


lai td, trong quá trình lãnh đạo, 
chỉ đạo và tồ chức thực hiện các mục 
tiêu kinh tế — xã hội, trọng tâm là 
lương thực, thực phầm, Bắc thái càng 
hiều sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu 
cơ gita ba thành phần' kinh tế trong 


"chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 

độ tiến lên chỉ nghĩa xã hội. Cả ba 
thành phiìn kinh tế có quan hệ mật 
thiết và thúc đây nhau cùng phát 
triền. Điều đó cũng có nghĩa là phải 
đặt kính tế gia đình trong hệ thống 
kinh tế xã hội chỉ nghĩa, Thực tế cho 
thấy, nếu chỉ chú ý kinh tế quốc đoanh 
thì từ 5—6 nghĩn héc ta chè hiện nayv 
khó có thê dưa lên 10 nghìn héc ta 
trong mỏi thời gian ngắn. Nhưng nếư 
phát động và có chỉnh sách khuyến. 
khích thóa d¿ng đối với kinh tế gia 
đỉnh thì việc phát triều lên trên 10 
nghìn héc ta chè trong vài năm tới 
là điều có thề thực hiện được, Từ 
nhận thức trên, Đắc thái đã thực hiện 
cơ chế khoán sản phim trong nòng 
nghiệp, làm nghiệp, công nghiệp, tío: 
công nehiệp, thủ công nghiệp, kết 
hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, của 
tập thẻ và của cá nhân người lao 
động. .Việc tò chức liên kết kinh tế 
giữa công nghiệp với nông nghiệp, 
lâm nghiệp, giữa công nghiệp trung 
ương với còng nghiệp địa phương, 
giữa kinh tế với quốc phòng... chính 
là đựa trên cơ sở kết hợp hài hòa 
giữa ba thành phần kinh tế và ba lợi 
ích. Đư mạt lợi ích có được coi Irọng 
Uà kết hựp hủi hòa thì ba thành phán 
kinh lế mới phút triền nhịp nhàng. 
Kinh tế gia đình phái dựa 0do kinh tế 
lập thề, đồng thời tuân thủ sự hướng 
dán 0a chỉ đạo của kinh tế quốc 
doanh: 


Ba tà, phải nhanh chóng xây dựng 
huyện thành một đơn vị kinh tế — xã 
hội hoàn chỉnh và phát triển. Xây 
đựng huyện và tăng cường cấp huyện, 
nhất là các huyện có vị trí trọng yếu 
về kinh tế và quốc phòng, đang là niột 
nội dung quan trọng, cấp bách của sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc của nhân đàn ta. Trong 
mấy năm dua, Bắc thái đã có nhiều 
cố gắng trong Việc rà soát lại quy 
hoạch và xâyv dựng -đẻ án kinh tế — 
xã hội cho từng huyệm tăng cường 
cán bọ có phầm chất, năng lực cho 
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huyện, giúp huyện đủ sức chỉ đạo, tồ 
chức thực hiện thắng lợi đề án kinh 
tẾ — xã hội đã đè ra. Qua vài năm 
tiến hànhz xây dựng cấp huyện, Bắc 
thái đã có sự phân công lao động mới 
giữa nông nghiệp và lâm nghiệp, công 
nghiệp, tiều công nghiệp, thủ công 


nghiệp... Sự liên kết kinh tế giữa: 


huyện với trung ương, tỉnh đang trở 
thành một thề thống nhất thúc đây 
nhau cùng phát triên. Các huyện và 
tỉnh bám chắc sự chỉ đạo, giúp đỡ của 
eác ngành dọc,vận dụng sức mạnh tông 
hợp của các ngành và của cả nước vào 
việc xây dựng địa phương. Qua xây 
đựng huyện, quan điềm làm chủ tập 
thê, ba cấp cùng làm chủ gắn chặt với 
"phát triền ba thành phần kinh tế và 
kết hợp ba lợi ích cũng được nhận 
thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. Yêu 
cầu xâv dựng huyện là tạo ra được 
đơn vị kinh tế — xã hội, quốc phòng 
hoàn chỉnh, vừa giải quyết được cái 
ăn, cái mặc cho nhân dàn, vừa có 
nhiều hàng hóa phục vụ cho tiêu đùng 
và xuất khảu. Trước đây, có huyện 
cho rằng xây dựng huyện là phải giải 
quvết cái ăn chắc chắn ròi mới phát 
triền hàng hóa, MXhưng tên cầu xâU 
dựng huuện Đững mạnh toàn diện cũng 
niự đòi hỏi của thực tế buộc phát liến 
hành đồng thời 0piệc giải quuềt cái ăn, 
cái mặc pà piệc phát triền kinh tế hàng 
hóa trên cơ sở phải triền nòng — làm — 
công nghiệp, tiều, thủ công nghiệp. 


Xã, phường là đơn ®ị tế bào của 
huyện ; ä, phường có kinh lễ—+ã hội — 
quốc phòng Đững rnạnh Lhì mới. có 
huyện Đững mạnh. VÌ pậu, piệc xâu 
dtrng huyện phải làm toàn diện 0à gắn 
0uới vã, phường, gắn uới cơ Sở. 


Bốn là, đề thực hiện thắng lợi mục 
tieu kinh tế — xã hội, vấn đề xây dựng 
điền hình có tầm quan trọng đặc biệt. 
Ở Bắc thái, nếu không có điền hình 
thâm canh cây lúa ở Đồng quan (Đại 
từ) thì không thề có phong trào làm 
lúa cao sản. Nếu không có mô hình 
làm kính tế đồi rừng ở Yên trạch, Tức 
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tranh (Phú lương) thì khó đầy mạnh 
việc khai thác 200 nghìn héc ta đất 
trống, đồi trọc trong tỉnh. Vì vậy, tạo 


_ra mô hình, xây dựng điền hình về 


từng mặt, từng địa bàn là tạo ra điềm. 
tựa, gây lòng tỉn cho phong trào thi 
đua của “quần chúng. Í 


Năm là, phát triền kinh tế phải gắn 
Uởi củng cố an ninh^ quốc phòng. 
Đây là hai nhiệm vụ chiến lược cần 
được cụ thề hóa trong kế hoạch, vì 
nó có mỗi quan hệ qua lại với nhau, 
thúc đầy nhau phát triền. Trong những 
năm qua, mỏi quan hệ đó đã được 
thê hiên trong việc liên kết giữa các cơ 
sở kinh tế với quân đội đề làm kinh tế 


-và giữa các đơn vị quân đội, an ninh 


với nhản dân, với các cơ quan, trưởng 
học đề giữ vững an ninh, xày dựng 
quốc phòng. 


Sứu là, nhân tố quyết định thắng 
lợi của việc vận dụng chủ trươifg. 
chính sách của Đảng ở cơ sở là việc, 
kiện toàn tồ chức. bộ máy và bố trí 
cân bộ chủ chốt. Hai mặt này có quan 
hệ chặt chẽ với nhau. Chỉ khi ndo bỗ 
Irí đúng cán bộ có năng lực lãnh đạo 
Đà lồ chức quần chúng thì chủ Irương, - 
chỉnh sách của Đảng mới thành phong 
trào cách mạng của quần chứng. Những 
cán bọ chủ chốt ấy phải được lựa 
chọn qua các phong trào ở cơ SỞ. 
Trong cắn bộ có hai loại ‡ cân bộ quản 
lý và cán bộ chuyên môn. Do đó, khi 
bố trí sắp xếp cán bộ phải biết kết 
hợp cả hai loại cán bộ, không được 
lầm lẫn và tách rời nhau. Đẳng bộ 
Võ nhai nhiều năm yếu kém chỉ vì 
cán bộ thiếu đấu tranh, gương mẫu, - 
bố trí can bộ chủ chốt không hợp lý... 
Nay Võ nhai đã vươn lên xó:c dược 
yếu kém cũng chinh bắt đầu từ khâu 
bố trí cán bó chủ chốt ở cơ sở. 


- Bảu là, cùng với việc,xóa bỏ chế độ 
tập trung quan liêu, bao cấp, cần phải 
xóa bỏ tư tưởng lự ty, trông chớ, Ý 
lại. Đau chỉnh là sự tự thân 0ận động. 
Khi từng địa phương, đơn 0ị đã 0ươn 
lên lảm chủ, năng động 0d sáng tạo thì 


sẽ rỡc đậu được phong trào. Vấn đề ở» 


- đây là các cấp ủy Đảng phải thật sự 


` 


có niên tin vào tỉnh thần cách mạng 
của quản chúng. Huyện Phồ yên do 
cấp ủy năng động và làm chủ trên 
địa bàn, thật sự tin vào sức mạnh 
của quần chúng, cho nên từ một huyện 
yếu, năm 1983—1981đã vươn lên hoàn 
thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ công 
tác ở địa phương. Diều quan trọng là, 
đề giúp các cơ sở vươn lên, cần có 
sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, 
lrên cơ sở thực hiện kế hoạch thống 
nhất tử tỉnh tới huyện và cơ sở. 


* 


Bắc thái là một tỉnh có tiềm năng 
dồi đào về đất đai, lao động. có tài 
nguyên thiên nhiên phong phú, đa 
dạng. Sự nghiệp phái triền kinh tế— 
xã hội trong tỉnh bốn mươi năm qua 
luy gặp nhiều khó khăn gian khồ, hy 
sinh to lớn nhưng đã đạt được nhiều 
thắng lợi rất đáng tự hào. Bắc thái 
không chỉ tự hào với những đồng 
ruộng, nương chè bát ngát xanh tươi 
với những nhà máy, xí nghiệp, trưởng 


học đã và đang mọc lên ngày càng 


nhiều; mà cỏn tự hào hơn là, trải 
qua bốn 'mươi năm đấu tranh và xây 
dựng, đảng bộ Bắc thái đã lớn mạnh 
không ngửng, Bác thái đã đào tạo 
được một lớp người mới vừa anh 
hùng trong chiến đấu, vừa đũng cảm, 
cần củ, thông minh, sáng tạo trong 
lao động sản xuất và xây dựng cuộc 
sống mới. Lớp người mới nàu oừa có 


nhiệt lình cách mạng, 0ửa có kiến thức 
khoa học kỹ thuật, có tính thần đoàn 
kết nhãit trí, đang trở thành lực lượng 
Đại chất tơ lớn góp phần xâu dự ng 
thành công chủ nghĩu xã hội pà hảo Uệ 
bững chắc Tồ quốc Việt nam xã hội chủ 

ng!?1a. 


Dưới sự lãnh đạo của Trung ương 
Dẳng, dứng đầu là đồng chỉ Tông bí 
thư Lê Duần kinh mến, đẳng bộ Bắc 
thái đang tiếp Lục vận dụng đúng đắn, 
đường lõi, chủ trương chính sách của 
Đẳng, lãnh đạo nhân dân phát huy 
truyền thống cách mạng, xày. dựng 
chế độ làm chủ tập thê, sự bình đẳng 
giữa các đân lộc, thực hiện đồng thời 
ba cuộc cách mạng, nhanh chóng làm 
cho Bắc thái trở thành tỉnh có kinh 
tế — xã hội phái triền, quốc phòng 
vững mạnh. 


Công đoàn 0à... 
(Tiếp theo trang 17) | 


người mới xã hội chủ nghĩa, với 
giai cấp công nhân ngày càng đông: 
đảo và vững mạnh. Thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp đó chẳng những là 
trách nhiệm đối với hiện tại mà 
còn là trách nhiệm đối với tương lai, 
đối với muôn đởi con cháu mai sau, 
Đó là nhân tố quyết định bảo đảm 
cho thẳng lợi M viễn của chủ nghĩa 
xã hội. 


Tiến bước theo lá cờ của Đảng, 
giai cấp công nhân và phong trào. 
công đoàn. hãy xứng đáng với sự 
nghiệp vẻ vang đó. 
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Bến tre mười năm thứ thách, - 


NGUYỄN VĂN TRUNG 
Bí thư, Tỉnh ủụ Bến [re 


mười năm trưởng thành và thắng lợi 


N , 


AU những năm dài nô lệ, Cách dân và phát huy truyền thống Đồng 


mạng Tháng Tám thành cỏng đã 

đem lại nên độc lập thật sự cho 
đất nước với nói mừng vui khôn 
xiết của cã đân tộc. Nhưng chẳng bao 
lâu cả dân tộc đã phái đứng lên tiến 
hành cuộc kháng chiến 30 năm chôn 
thực đân xâm lược Pháp và đẻ 
quốc Àlÿ. 


› Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đẳng, đứng đầu là bác Hồ, phát huy 
truyền thống dựng nước và giữ nước 
của dân tộc, nhân dân cả nước ta nói 
chung và nhân đàn Bến tre nói riêng 
đã tiến hành cuộc chiến tranh đai 
dẳng, ác liệt suốt 30 năm, với biết 
bao thử thách hy sinh cho đến ngày 
30-1-1975, ngày toàn thắng của cuộc 
trường chỉnh ngót l1 ngàn ngày 
không nghỉ, mà môi động sông con lộ, 
mỗi thửa ruộng góc vườn, mỗi căn 
nhà hẻm phố, đêu íp đảm chiến công. 


Mừng vui vÒ hạn trước mơ tước 
giành độc lặp đàn tộc và thống nhất 
đất nước đã trở thành hiện thực. 
Nhưng đi liền theo đó là nói lo âu, 
trăn trở của toàn đáng Lộ Trước 
nhiệm vụ cách mạng mới, trước nhụ 
cầu bức xúc về đời sống vài chất và 
tỉnh thần của nhân dân sau 30) năm 
chiến tranh liến tục. Phái làm những 
gì và làm như thế nào đề khôi phục, 
cải tạo và phát triên nền kinh tế xã 
hội, sớm ôn định đời sống của nhàn 


RỦ) 


khởi, mạnh hbươc trên con đường xây 
dựng chủ nghìa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. 


Từ lãnh đao chiến tranh chuyên sang 
Iđnh đạo xaàu dựng chủ nghĩa +d hội, 
hầu hết căn bỏ và nhân đán Đến tre 
không khỏi nưỡ ngàng và lúng túng. 
Ở tỉnh Bến tre, kế thù thua chạy, đề 
lại những hàu quá hết sức nặng nề 
của cuộc chiến tranh xâm lược. Trên 
bốn vạn gia đỉnh liệt sĩ, thương bình, 
hàng vạn quần chúng chết chóc, 
thương tàt, trên 3 vạn tàn bình các 
loại của dịch rã tại chỗ cùng hơn 6 


van người thân của họ không có công 


ìn việc làm. Chiến tranh đã tàn phá, 
hủy điệt đến tận cùng mọi cơ sử hạ 
tìng của sẵn xuất và đời sóng. Khắp 
Bến tre lúc đó, hầu như không còn 
màn xanh, làng chục ngàn héc ta 
vườn đừa và các cây ăn trái khác bị 
chất độc hóa học hủy diệt, trên 50 000ha 
ruộng hoang hóa, Đồng ruộng, vườn 
tược, xóm làng xơ xác, đầy dây những 
hỗ bom, đầu đạn chưa nộ. Cơ sở vật 
chất, nhất là điện, công trình thủy lợi, 
hè thống công nghiệp... gần như là 
con số không, Để quốc My và ngụy 
quyên Sâi gón không xây dựng một 
cái gì trên mảnh đất này trừ đòn bót, 
nhà từ và ấp chiên lược, Nếu sẵn xuất 
nhỏ vốn đã là cần trở lớn cho bước 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thì 


- 


các chính sáèh kinh tế, văn hóa của 
chủ nghĩa thực đân mới Mỹ đã nhân 
thêm nhiều lần khó khăn, phức tạp 
của quá trình khôi phục, cải tạo và 
phát triên nền kinh tế xã hội vốn đã 
cùng kiệt. Khó khăn cảng chòng chất 
khi thiên tai. địch họa lại đến. Mất 
mủa liên tiếp trong những năm 19/77— 
1979 làm hàng chục ngàn người dân 
thiếu lương thực. Liên đó là cuộc 
chiến tranh lấn chiếm của bọn Pôn 
Pốt — lêng Xa-ri tay sai của bọn phản 
động Trung quốc ở phía tây nam 


làm. cho' tình hình. càng diễn biến. 


phức tạp, uy hiếp trực tiếp thành 
quả cách mạng mới giành được. 


Có thê nói, khi bước vào giai đoạn 
cách mạng mới đẳng bộ và nhân dân 
Bến tre đứng trước những thử thách 
tỏ lớn và khó khăn toàn diện, vừa 
phải lo khôi phục, cải tạo và phát 
Iriền nền kinh tế, giải quyết khó 
khăn về đời sống của nhân dân và hàu 
quả của chiến tranh, vừa phải đương 
đầu với thiên tại, địch họa trong hoàn 
cảnh hầu hết cần bộ, đăng viên vừa 
ra khỏi hai cuộc kháng chiến với 
một gia tài đỗ nát. | 


li 


Trước tình tình nói trẻmn, đẳng bỏ 
và nhìn dân tỉnh chúng tôi được 
đường lối chung và đường lõi kinh 
t¿ của Đăng, củng cúc nhiệm vụ chiến 
lược và các mục tiêu do Đại hội toàn 
quốc thứ IV và thứ V của Dáng dâu 
đường, chỉ lỗi. Thèm vào đó, truyền 
thống cách mạng “anh đũng đồng khơi 
thắng Mỹ điệt ngụy * năm xưa đã nâng 
bước cho đẳng bộ và nhân dân Bên 
tre phát huy vai trỏ làm chủ tập thê, 
tỉnh thần tự lực tự cường, tính năng 
động sáng tạo vượt lên khó khăn, 
vừa học vừa làm, nó lực thực hiện 
đồng Khởi 7 cuộc cách mạng: cách 
mạng quan hệ sản xuât, cách mạng 
khoa học Kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, trong đó cách 
\ 


ẦẨẲ° 


mạng khoa học kỹ thuật là then chối. 


Sau 10 năm gian khổ và nỗ lực phấn 
đẫu trong những điều kiện cực kỷ 


khó khăn, đáng bộ và nhân dân tỉnh 
Bến tre hết sức phấn khởi trước 
những thành tựu bước đầu đã giảnh 
được về cải tạo và phát triền nên 
kinh tế xã lội và về an nỉnh, quốc 
phòng của què hương. 

1 — Từ nên kinh tế sản xuất nhỏ, cã 
thề, phân tán, trình độ sản xuất lạc 
hậu di lén, với quan điềm toàn diện và 
phương clhàm đi cử tháp dến cao, lừ 
nhỏ đèn lớn, tích cực 0ững chúc, coi 
trong ca số lượng ðaâ chải lượng ) {0 
nằm qua. Bến tre đã tiền hành nhiệm 
vụ cảitạo và phát triền nề kinh tế 
xả hội một cách toàn điện: cài tạo 
kinh tế ruộng, cải tạo kinh tế vườn, 
cải tạo kính tế biền, gắn liền với cải 
tạo công thương nghiệp, giao thông 
vận tải và các ngành kinh tế xã hội 
Khác. Trải qua những bước thăng 
trầm, với quyết tâm cao, vận dụng 
lình hoạt đường lỗi của Đẳng và các 


_ Nghị quyết của Trung ương, đến nay 


Đến tre đã hoàn thành cơ bản hợp tác 
hóa đắt ruộng, đưa 8§9ÃX điện tích và 
804 hộ nông dân đi vào sẵn xuất tập 
thà, Gặn liên với hợp tác hóa đải 
ruộng, Đến trẻ tiên hành cải tạo tô 
chức sản xuất đất vườn với hình thức : 
“Tô nông dân trông dừa tiong các 
hợp tác xã, tập đoàn sản xuất đất 
ruộng? và (tô đoàn kết sản xuất p 
thâm cánh, Phú mua, sơ chế dừa (nơi 
không có đất ruộng). Đất vườn đừa 
vận thue quyên sở hữu của nông đân, 
nhưng hợp tác xã, tập đoàn và tô 
đoàn kết sản xuất hướng dẫn nón 
đần tham cành, trông Xen, nuôi xen, 
“ad tạo vườn đứa, tạo, ra nhiều loại 
sản phim với khối lượng lón. Khảu 
guan Tế, thủ mua, huy đồng sản phầm, 
tò chức sơ chế đotậặp đoàn và tô đoàn 
kết sản xuất đâm nhận, Với hình thức 
mày, chúng Lôi Đứa rưìng cao hiện qua 
kinh tế pườơn, đem lại lợi ích cho nóng 
đản, Dừa nằm được sản phải cho Nhà 
nược, tò chức phản công lựi tao động, 


gi di quế! lao động dư thừa, tăng tích 
lũy cho tập đoàn sản xuất và tô đoàn 
kết sản xuất. Hình thức này được đại 
bộ phán nông đân chấp nhận, đồng 
tình và hăng hái tham gia, vì xét cho 
cùng trước hết nó báo dám lợi ích của. 
chính họ. Bến tre đang tập trung chỉ 
đạo đề đến quý 3-1985, hoàn thành cơ 
bàn cải tạo và tổ chức lại san xuất đất 
vướn. 


Bằng hai hình thức tồ hợp và tÔ 
đoàn kết sản xuất đánh bắt, tuy còn 
nhiều khó khăn, công tác cải tạo nghề 
thủy sẵn, nghề muối, nghề rừng đang 
được dầy mạnh. Việc cải tạo công 
thương nghiệp đang có chuyền biến 
khá tốt. Trên các lĩnh vực giao thông 
vận tải, văn hóa, y tế v.v. việc cai tạo 
cũng đạt một số kết quả. Cuối năm 
1985 Bến tre sẽ hoàn thành cơ bản 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trên 
mọi lĩnh vực. Ở Bến tre quá trình cải 


tạo xã hội chủ nghĩa đang tạo ra các 


- loại hình kinh tế trên địa bàn xã: hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất nóng 
nehiệp, tồ đoàn kết sản xuất đất vườn, 
hợp tíc xã mua bán, hợp tác xã tín 
dụng, hợp tác xã tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, hợp tác xã vận 
tải v.V. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
tuy còn không Ít khó khăn, song đã 
tạo nén hình thủ của chủ nghĩa xã 
hội trong các ngành kinh tế với hai 
hình thức chủ yếu: kinh tế tập thê 
và kính tế quốc doanh. Công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đặc biệt là trong 
nòng nghiệp dã xóic bó bóc lột Ở 
nóng thôn, giải phóng nông dàn một 
cách toàn diện, tạo ra bước chuyển 
biến về mọi mặt ở nông thôn và trên 
đị. bàn huyện: thúc đầy nông nghiệp 
phát triền toàn điện, từng bước ồn 
định.trật tự phân phối lưu thông, huy 
động nông sẵn thực phẩm, sản phẩm 
cây công nghiệp và thủy sản khá tốt. 
Cuộc sống văn hóa ở nông thôn đang 
đổi mới ; an ninh quốc phòng dược 
giữ vững; liên minh công nông được 
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củng cố, nông đân tin tưởng Đẳng và 


`chế độ, yên tâm phấn khởi lao đông 


sản xuất tập thê. 


— Từ đặc điềm và điều kiện tự 
nhiên-và môi trường sinh thái của 
Bến tre, đảng bộ chúng tôi đã Xác 
định cơ cấu kinh tế của tỉnh là công— 
nông nghiệp, ở các huyện là nông — 
ngư —công nghiệp. Thế mạnh vẻ 
nóng nghiệp bạo gồm cd đãi ruộng, đất 
mườn (cả cày lương thực nà câu công 
nghiệp), nghề chăn nuôi, nghề đánh 
bắt thủy sản 0à nghề rừng. Đó là thê 
mạnh của nông nghiệp toàn điện. Bên 
cạnh đó là công nghiệp, tiều cỏng 
nghiệp, thủ công nghiệp chế biến, 


cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khầu. 


Những năm qua, đặc biệt là mấy 
nầm gần đây, các cấp, các ngàn. 
tử tỉnh đến huyện và cơ sở, trong nội 
bộ Đẳng và ngoài nhân đân dều nhất 
trí cao với quan điềm của tỉnh ủy là 
Bến tre không thề đi lên chủ ngiĩa xã 
hội, khóng thề góp phần công nghiệp 
hóa dđät nước 0à công nghiệp hóa từnh 
nhà chỉ bằng cả lúa, bằng kinh tế 
ruộng, mà phút RÑết hợp ớt kính tế 
mườn, kinh lẻ biên; Rẽt hợp chặt chẽ 
giữa nông nghiệp loàn điện Đà cóng 
nghiệp, liều củng nghiệp, thủ công 


_ nghiệp đề nhanh chống phát triền toàn 


điện nền kinh tế. Đồng thời đầy mạnh 
xuảät nhập khẩn đề tự cân đối. 


Quan điềm đó được quản triệt và 
đang biến thành sức mạnh tỉnh thần 
và vật chất trong các đơn vị kính tế 
quốc doanh. kinh tế tập thề và hàng 
chục vạn nông đân. 


Từ chỏ không đủ lương thực, thiếu 
ăn, bằng con dường thâm canh với 
biện pháp phù hợp ở từng địa bàn, 
từng vùng, tỉnh chúng tôi đã mở ra 
gân 40000 ha tròng 2 vụ lúa (trong 
tÔng số trên 90000 ha đất lúa). Bến 
tre đã giải quvết tương đối tốt vấn 
đề lương thực, đưa sản lượng từ đưới 
200 ngàn tấn (năm đầu giải phóng) 
lên 310 ngàn tấn (1983) và lên 410 


bị 


ngàn tấn (1984) đưa số thóc bình quân 
đầu người từ non 200 kg (1976) lên 
350 kg (1984). Về cây công nghiệp, tử 
10000 ha đừửa sau giải phóng, Bến tre 


đã khôi phục, cải tạo và trồng mới, 


đưa tồng diện tích dừa lên 40000 ha 
trong đó 21000 ha đã có thu hoạch, 
đưa sản lượng dừa từ 30 triệu trái 
(1976) lên 120 triệu trái (19849. Sản 
lượng mía tiếp tục tăng nhanh với 
trên 500 ngàn tấn mía cây. Sản lượng 
thủy sản khai thác và nuôi trồng năm 
1984 được trên 40000 tấn, bằng 2 lần 
năm 1976. Do gắn nông nghiệp với 
công nghiệp, bước đầu hình thành 
cơ cấu kinh tế còng—nông nghiệp của 
tỉnh và nông — ngư — công nghiệp ở 
huyện và thực hiện phân công, phân 
cấp sản xuất công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp trên các địa 
“bàn tỉnh, huyện và eơ sở, cho nên tốc 
độ phát triền công nghiệp khá cao. 
Sau ngày giải phóng, từ 19 xí nghiệp 
cũ kỹ, nhỏ bé, quê giặt, Pến tre vừa 
cải tạo, vừa xây dựng, đã tạo nên 
117 xí nghiệp công nghiệp chế biến, 
cơ kHÍ, sản xuất vật liệu xây dựng, 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, trong 
đó 2 phần 3 là xí nghiệp công nghiệp 
chế biển, 82 xí nghiệp công nghiệp 
nhỏ của huyện, và một số xí nghiệp 
công nghiệp vừa. Về điện, sau ngày 
giải phóng chỉ có một trạm phát điện 
đi ê den nhỏ phục vụ khu vực thị xã. 
Đến nay đã có nhà máy điện, mạng 
lưới điện được mở rộng đến 3 huyện 
phục vụ công nghiệp, thủy lợi và các 
nuành kinh tế xã hội khác. Khai thác 


các tiềm năng tại chỗ dễ tự cân đối, . 


dựa vào sức đàn trong phong trào 
Nhà nước và nhân dân cùng làm, trên 
cơ sở phân công, phân cấp hợp lý. 
Bến tre đã khôi phục, cải tạo và phát 
triền giao thông vận tải với hàng 
trăm kỉ lô mét dường liên huyện, 
liên xã và đường nông thôn, xây dựng 
một số cầu lớn và hàng trăm cầu vừa 
và nhỏ, xây dựng và mở rộng năng 
lực vận tải đường thủy, khắc phục 
một bước khó khăn về đi lại của 


_— 


nhân dân ở vùng nhiều sông ngòi, 
kênh rạch, phục vụ tốt sẵn xuất, dân 
sinh và an ninh, quốc phòng. _ 


Phân phối lưu thông được đặc biệt 
quan tâm. Từ chỗ thương nghiệp tư 
nhân tràn ngập, khống chế thị trường, _ 
giá cả, gày nhiều khó khăn cho đời 
sống nhàn dân, đến nay thương 


nghiệp quốc doanh đã phát triền và 


táng cường, vươn rộng tới trung tâm 
các tiều vùng. Hợp tác xã mua bán 
được củng cố và phát triền đều khấp- 
các xã trong tỉnh và đang vươn về 
các ấp với doanh số ngày càng lớn, 
phục vụ sản xuất và đời sống ngày 
càng tốt, Hợp tác xã mua bản ngày 
càng lớn, đang làm trợ thủ đắc lực 
cho thương nghiệp quốc doanh, nhất 
là trong nhiệm vụ thu mua nông sản. 
Hoạt dòng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa được gắn với cải tạo tư thương; 
quản lý giá cả, thị trường từ cơ sở 
và trên địa bàn huyện, về cơ bản làm 
chủ được các mặt hàng chiến lược, 
làm tốt khâu bán buôn, chỉ phối tốt 
khâu bán lẻ. Tuy còn lắm khó khán, 
cuộc dấu tranh trên mặt trận phân 
phối lưu thông còn điễn biển phức 
tạp, song đã đạt một số thắng lợi 
quan trọng. Điềm nội rõ nhất là hầu 
hết các chỉ tiêu huy động, nắm hàng, 
nắm tiên đêu cao hơn nhiều so với 
năm 1983 và vượt xa so với nhiều 
năm trước. Điều động hàng vẻ trung 
ương năm nào cũng vượt kế hoạch, 
năm sau cao hơn năra trước, năm 1984 
vượt kế hoạch 13%. Huy động lương 
thực, đường, hẹo vượt từ 5 đến 35%, 
cá tôm đạt 2105 kế hoạch trung ương 
giao. Kim ngạch xuất khẩu lăng 2 lần. 
Thu ngân sách đạt 137% kế hoạch 
trung ương giao, tăng 68Ã so với năm 
1983 ; thuế công nghiệp đạt 112%, tăng 
2X so với năm 1983, thu tiền mặt 
vượt kế hoạch 16%. | 


Do sản xuất và phân phối lưu 


thông hoạt động tốt cho nên đã giải 


quyết được việc làm cho 35000 lao 
động, đời sống vật chất và văn hóa 


Số 


của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 
. S0 với những năm đầu sau giải phóng 
đã có bước cải thiện dáng mừng. 


3 — Sau ngày giải phóng cơ sở vật 
chất.của các ngành kinh tế xã hội gần 
như con số không, nay dã hình thành 
và phát triền liên hoàn trên địa bàn 
từng huyện và giữa các huyện với 
nhau, phục vụ tương dối tốt sản xuất, 
dân sinh và an ninh quốc phòng. Nồi 
rõ là hệ thống thủy lợi, giao thông, 
diện, hệ thống công nghiệp, kho chứa, 
bến bãi y.v. 


Văn hóa, y tế, giảo dục xã hội chủ 
nghĩa có bước tiến đáng kê. Hệ tư 
tưởng và nền văn hóa phản động — 
đồi trụy của chủ nghĩa. thực đân mới 


với bao nhiêu hậu quả đã cơ lần bị 


xóa bỏ. Hệ tư tưởng cách mạng và 
nồn văn hóa mới đã chiếm lĩnh trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Đài phát thanh và đài phát sóng được 
xây dựng ở tất cả các huyện. Đài 
truyền thanh xã phát triền nhanh: Ở 
huyện Giồng trôm 100% xã có hệ 
thống truyền thanh. Các huyện đều 
có nhà hát, bãi hát, nhà truyền thống, 
nhà văn hóa, thư viện. Cơ sở vạt chất 
về văn hóa tuy còn nhỏ vẻ quy mô, 
sòn giản đơn về hình thức, nhưng 
có nội đung phong phú. Hệ thống 
giáo đục xã hội chủ nghĩa phát Iriền 
tương đối nhanh. T;ierớc đây cả huyện 

chỉ có I trường trung học, huyện lớn 
có thêm Í — 2 trường ở một số khu 
vực tập trung. nay tắt ea các xã đều 
có trường phô thông cơ sở, các huyện 
đều có trưởng phỏ thòng trung học, 
trưởng này đang vươn tới một SỐ trung 
tầm tiều vùng của huyện, đáp ứng 
về cơ bần nhì cầu hẹc tập của nhàn 
đân, Sự nghiệp y tế không ngưng phát 
triền, Trước ngày giải phóng mỗi 
huyện chỉ có 1 trạm cấp cứu và nhà 
hộ sinh, không có bệnh viện; ở xã 
không có cơ sở y tế chữa trị, khu vực 
bình định trọng điểm của Mỹ — ngụy 
có một vài cơ sở cấp phát thuốc có 
tính chất mị dân, Nay tất cả các 


xã có trạm y tế, 50Ã số xã có nhà hộ. 
sinh, tất cả các huyện và thị xã đều 
có phòng khám và bệnh viện với 
1 150 giường bệnh. Số cán bộ y tế tăng 
lên không ngừng, từ 12 bác sĩ lúc 
mới giải phóng nay tăng lên 67 bác 
sĩ, từ 100 y sĩ nay đã có 48Ồ v sĩ. 


+ 4 — Trong khi ra súc xây dựng và 
phát triền toàn điện nên kinh tế xã 
hội của tính nhà, đẳng bộ và nhân 
đân Bến tre luôn luôn kết hợp với 
xây dựng và củng có an ninh, quốc 
phòng, luôn luôn hướng ra phía 
trước — nơi chiến sĩ và đồng bào đang 
canh giữ biên cương của Tô quốc, 
hoặc đang làm nghĩa vụ quốc tế. Suốt 
10 năm qua dáng bộ và nhân đàn Bến 
tre đã sẵn sàng nhận lãnh và hoàn 
thành vượt mức mọi nhiệm vụ mà 
phía trước đặt ra. Đồng bào, đồng 
chí Bến tre hiều sâu sắc rằng sự loàn 
vẹn lãnh thồ và chủ quyền đất nước 
gắn liền với cuộc sống và hạnh phúc 
của mỗi nhà, mỗi người. Bên tre đã 
thực hiện vượt mức liên tiếp nhiều 
năm công tác tuyền quân, tích cực 
bảo vệ bở biền, giữ yên nội địa, góp 
phần bảo vệ biên giới phía bắc và 
làm nghĩa vụ quốc tế đối với Cảng 
đan (Cam-pu-chia) kết nghĩa v.v, Pháo 
đài quân sự huyện đang hình thành. 
Thế trận chiến tranh nhân dân đã 
được bố trí sẵn sàng đối phó với mọi 
tỉnh huống chiến tranh do địch 


gày ra. 


Trong quả trình tiến hành các 
nhiệm vụ cách mạng mới mẻ, đầy 
khó khăn, thử thách, đảng bộ và đội 
ngũ cán bộ Bên tre phát triền và 
trưởng thành nhanh chóng. Trong 
chiến tranh đang bộ và nhàn đàn Đến 
tre đã chãp nhận sự thứ lhách hụ 
sinh øì nên độc lạáp, tự do của Tủ 
quốc, đđ đoàn kết chiến đầu bả chiến 
thăng. Ngày nay, vì chủ nghĩa xã hội, 
vì hạnh phúc của nhân đân, đúng hộ 
và nhân đàn Đến tre đã phát huy 
tinh thần làm chủ tập thề, ý thức tự 
lực tự cường, tính năng động, sáng Lo; 


vượt qua những khó khăn và thử 
thách mới, tạo nên thắng lợi bước 
đầu đáng phấn khởi. 


_ _ llrởi năm thử thách, mười năm 

trường thành và thắng lợi khẳng định 
bước đi đúng đắn của Bến tre trong 
chặng đường đã qua: «dù cho hoàn 
cảnh 0à điều kiện khó khăn đến như 
thế nào, dù cho mới bước ra khỏi cuộc 
chiến tranh khốc liệt, uẫn có thề 0à cần 
phải di nga 0ào cải lạo uà xâu dựng 
chủ nyhĩa + hội; nêu quuết làm cách 
ˆ Hựng cao, phương phúp cách mạng 


đúng, lrẻn cơ sở nắm 0ững đường lôt' 


của Đảng, uận dụng sáng lqo Đào loản 
cảnh: thực tiễn, Hến hàn đồng thời 3 
_ cHộc cách mạng, phát hui truụền thống 
Đồng khởi, phát huụ ai trò làm chủ 
tập thề của quần chúng lao động, đoàn 
kết nội bộ, đoàn kết nhân dàn, sẽ thực 
hiện có kết quả mọt nhiệm Uụ, mục liều 
Đề xả dựng chủ nghĩa xã hội uà bảo 
Đệ Tồ quốc +ã hội chủ nghĩa. ? 


Tuy nhiên, những thành tựu đã đạt 


được mới chỉ là bước đầu. Bên tre 
còn có những khuyết điềm, thiếu sót 
cần ra sức khắc phục: 


Một là, tiềm năng đất đai, lao Hhng 
ngành nghẻ to lớn, phong phú và đa 
dạng, nhưng tốc độ khai thác còn 
chậm, quy mô còn nhỏ, hiệu quả còn 
thấp. 


Hai là, khối lượng nông sản, thực 
phầm, sản phầm cây công nghiệp, 
thủy sản và các sẵn phầm xuất khầu 
làm ra ngày càng lớn, nhưng năng lực 
công nghiệp bao gồm: điện, thiết bị 
chế biến còn rất nhỏ bé và phân tán, 
chất lượng sản phầm chế biến thấp, 
hiệu quả chế biến chưa cao, 


Ba là, nông sản hàng hóa sản xuất 
ra ngày càng nhiều, nhưng việc thu 
mua, nắm hàng còn kém, nhất là 
dừa. : 


Bốn là, yêu cầu sản xuất, xây dựng 
cơ bản ngày càng lớn nhưng tiền vốn, 
vật tư, năng lượng, cán bộ kỹ thuật, 
cản bộ quản lý chưa đáp ứng, công 


tác xuất nhập khẩu chưa góp phần 
Lich cực giải quyết vấn đề này, 


Năm là, sun xuất ngày càng mở 


rộng với tốc độ cao, khối lượng lớn 


đòi hỏi hạch toán kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa nhưng cơ chế quản lý có 
mặt chưa phủ hợp, tệ quan liêu, bao 
cấp mới bị đày lùi một bước, chưa bị 
xóa bỏ triệt đề. 

Sáu là, yêu cầu chỉ đạo sản xuất và 
quản lý kinh tế đặt ra nhiều vấn đề 
phức tạp, song tồ chức bộ máy và 
năng lực cân bộ còn yếu, cơ sở vật 
chất, phương tiện thiếu; đặc biệt là 
không có đủ tiền, đủ hàng đối lưu đề 
thu mua nấm hàng và vật tư cho sẵn 
xuát, xảy dựng; việc lưu thông hàng 
hóa chậm trễ, gày ra khủng hoảng 


thửa giả tạo. 


I1 


Nhiệm vụ chung của đảng bộ và 
nhân dân Bến tre chúng tôi trong thời 
gian tới là: “lăng cường lãnh dạo, 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quản, ! hống 
nhất pề chính trị, tư tưởng 0à hành 
động, quuết tảm thực hiện cưo nhất 
hai nhiệm pụ chiến lược 0à bốn mục . 
tiêu kinh tế—xä hội, thực hiện thắng 
lợi mọi nhiệm 0uụ, mục tiêu kế hoạch 
năm 198ã øà kế hoạch 5 năm (1986 — 
1990), trên cơ sở đó cải thiện đời sống 
nhàn dân, râu dựng cơ sở 0ậi chất kỹ 
thuật cho nền kinh tế +ä hội ; thực hiện 
một bước công nghiệp hỏa tỉnh nhà ; 
lăng cường quốc phòng an ninh ; kiện 
toan củ tăng cường hệ thống chuuên 
Chính pỏ sạn, tạo bước (đi lên ĐỚI lỐc 
độ nhanh hơn, qu/ mô lớn hơn, hiệu 
quả cao hơn, toàn diện, đồng đẻu 0à 
pững chắc ». 

Mục tiêu cụ thề của năm: 1985 và 5 
nấm tới là tiếp tục dày mạnh phát 
Iriền nông nợ hiệp làn điện, trước hết 
là sản xuất lương thực, thực phầm 
Đà càu công nghiệp đài. ngày, ngắn 
ngàu, phát triền mạnh chăn nuôi, khai 
Lhác thủụ sản, tạo nguồn nguyên liệu 
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cho công nghiệp chế biến, »à nguồn: 


hàng xuất khầu. Củng cố và phát triền 
hệ thống công nghiệp chế biến, công 
nghiệp điện, cơ khí, vật liệu xây 
dựng... hình thành cơ cấu kinh tế 
cÔng — nông nghiệp tỉnh và nông — 
ngư — công nghiệp huyện. Khai thác 
có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao 
động, nguồn nguyên liệu phong phú, 
đa dạng và các thế mạnh kinh tế của 
tỉnh tạo ra nhiều loại sản phầm 0ới 
khối lượng lớn hơn, tốc độ cao hơn, 
chãt lượng lối hơi, hiệu quả lớn hơn, 
nhãt là khai thúc thật tối kinh lế oườn, 
kinh tế biền, công nghiệp chế biến uà 
xuñãt khâu. 


Đồng thời tiếp tục cải tạo và từng 
bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng 
hợp tác hóa nông nghiệp, thực hiện 
bước chuyền tiếp từ tập đoàn sản 
xuất lên hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ 
khi nào tự thân các tập đoàn sản xuất 
thực hiện tốt nội dung của bước 
chuyền tiếp thì mới đưa tập đoàn sản 
xuất lên hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. Hiện nay cúng cỗ Đà nâng cao 
chất lượng lập đoàn sản tuấit, phú 
thế độc canh, bảo đảm tính chất xã 
hội chủ nghĩa của cúc đơn ðị kiph 
lế lập thề 0à kinh dễ quốc doanh, là 
nhiệm pụ lrọng tàm 0à gêu cầu bức 
thiết. Hoàn thành cải tạo kinh tế 
vườn với hình thức tỏ đoàn kết 
sản xuất. Tập trung sức tiếp tục cải 
lạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp, nghề thủy sản, nghề 
muối, nghề rừng, ngành vận tài v.v. 
lựa chọn và định ra hình thức phù 
hợp với từng ngành nghề. Cố gắng 
phăn đấu đề đến cuối năm 1955 hoàn 
th;nh cơ bản cải tạo toàn bộ các ngành 
kinh tế — xã hỏi và từng bước hoàn 
thiện trong những năm sau dó. Đầy 
mạnh công tác phân phối lưu thông, 
chiêm lĩnh toàn bộ thị trường, quản 


HẦU 


Lý tốt giả cả, nắm hàng, nắm tiền, bảơ 
đảm phục vụ sản xuất và đời sống 
nhân dàn tốt hơn, Tiến hành xây 
dựng cơ sở vạt chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, trước hết tập trung đầu 
tư khai thác các thế mạnh kinh tế của 
tỉnh, nhất là đừa, thủy sản, công 
nghiệp chế biến và các công trình 
trọng điềm phục vụ sẵn xuất, đời sống. 
Nâng cao hơn nữa chất lượng sự 
nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, xây 
dựng nóng thôn mới, đào tạo căn bộ, 
xảy dựng con người mới. 


Tiếp tục thực hiện và hoàn chỉnh 
nội dung xây dựng pháo đài quân sự 
buyện. Địy mạnh việc xây dựng huyện 
và phân cấp quản lý toàn điện cho 
cấp huyện ngang tầm vị trí chiến 
lược của huyện. Gần xây dựng huyện 
với củng cô cơ sở và xây dựng :các 
ngành ở tỉnh. Xây dựng Đăng gán liền 
với xây dựng huyện và các phong 
trào cách mạng sôi động của quần 
chúng trong tất cả các ngành kinh 


-tế, các lĩnh vực hoạt động, với yêu 


cầu cao hơn, nội dung toàn điện hơn. 
Củng cố tô chức Đẳng, nhất là tồ chức 
cơ sở lang, bảo đảm quản triệt các 
đường lỏi, chính sách, chủ trương của 
Đăng, nâng cao năng lực tö chức thực 
hiện toàn điện, đặc biệt là tô chức chỉ 
đạo phát triên nền kinh tế đa dạng,. 
thực hiện có kết quả các mục tiêu kinh 
tế — xã hội là mục tiều cơ bẳn và nội 
dung chủ yếu của quá trình xây dựng. 
Đảng, củng eố và tăng cường hệ thống 
chuyên chính vô sản. 


Qua mười năm thử thách, mưởi năm: 


.trưởng thành và thắng lợi, nhiều khả. 
. năng to lớn và đầy triền vọng tốt 


đẹp đang mở ra trước đẳng bộ và 
nhàn dán Bến tre. Đẳng bộ và nhân 


dân Bến tre quyết phấn đấu, đi lên,. 


vươn tới những thắng lợi mới to lớn. 
hơn. 


Trên dải đất Bình trị thiên hôm nay 


NGUYÊN ĐỨC THIỆNG 


đầÌšŠH TRỊ THIÊN là một tỉnh miền 
R Trung, bao gồm đất đai của các 

tỉnh Quảng bình, Quảng trị, Thừa 
thiền và khu vực Vĩnh lính cũ sáp 
phạập lại năm 1970, có điện tích đứng 
hàng thứ 1 và đân số đứng hàng thử 
9 trong cá nước. Phần lớn đất đai của 


tỉnh là gỏ đỏi, rừng núi, dòng bằng, 


hẹp mà độ phì nhiêu lại thấp. Bình trị 
thiên. ngoài đường sát thống nhất và 
đường quốc lộ 1A nối liền Nam—Bắc 
chạy qua, còn có đường số 9 — tuyến 
đường giao thông-quan trọng nhất nối 
Hiền Việt nam với nước bạn Lao. Đây 
Tả tỉnh có nhiều cửa biền, bến cẳng vừa 
-@Ó giả trị về kính tế vừa có tầm quan 
trọng về quân sự, như cửa Xhạt lệ, 
cửa Tùng, cửa Việt, cửa Thuận an, 
cửa Pư hiền, cảng sông Giianh, cảng 
Đông hà.... cũng là tỉnh có nhiều đanh 
lam tháng cảnh, nhiều công trình kiến 
trúc, văn hóa cô nỗi tiếng trong nước 
và thế giới. 


Với những đặc điềm trên đây, Bình 
trị thiên có nhiều thuận lợi và Khó 
khăn trong công cuộc xây đựng chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời có vị trí chiến 
lược hết sức quan trọng đói với cách 
mạng Việt nam và Đông dương. Chính 
điều này giải thích vì sao trong cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt nam, Lào, 
Cam-pu-chia, để quốc ÀÍV$ lại chọn 
mảnh đất này mà chúng gọi là ®khu 
Vực cần xoong Ð® làm trọng điềm đánh 
phá. Chúng dã đánh phá Bình trị 
thiên với những thủ đoạn hết sức dã 
man tàn bạo hỏng biến nnình đất này 
thành vành đai trắng và tấm lạ chân, 


~_ 


- bảo vệ cho chủ nghĩa thực dân kiều 


mới của chúng ở miền Nam, ngăn 
chặn sự chỉ viện của miền Bắc, của 
các nước xã hội chủ nghĩa đối với 
miền Nam Việt nam, Lào và Cam-pu- 
chia ; nhằm đuy trì ách thống trị của 
chúng trên toàn cõi Đông đương. Trên 
vùng phía nam của tỉnh, Mỹ — ngụy 
xây dựng hàng chục nhà giam những 
“địa ngục trần gian» — bất giam và 
tra tìn hơn 10 vạn nguời đạn vỏ lội, 
chúng lập ra những cái gọi là cắp tân 
sinh 3, khu trù mặt» mà thực chất 
là trại tập trung, ấp chiến lược và 
đồn gần một. triệu lượt người vào hơn 
3 200 ấp trại đó. Chúng xây dựng hàng 
rào điện tử Mác Na-ma-ra và hệ 
thống căn cứ quân sự, đòn bốt dày 
đặc từ bởờ biên đến biên giới Việt— 
Lào. Chúng tiến bành gần 6 vạn cuộc 
hành quân lớn nhỏ, huy động hàng 
chục vạn lần chiếc máy bay, kêcả mây 
bay chiến lược B52, ném hàng chục 
triệu qua bom. Trong hơn 20 năm tiến 
hành chiến tranh tàn khốc, đảm máu, 
AlÝ — ngụy đã giết và làm bị thương 
hơn 130 nghìn dàn thường; hủy diệt 
7z 000 lượt thôn xóm, phá hủy 230 nghìn 
ngôi nhà ; giết và cướp hơn 100 nghìn 
tràn, bò; phá hủy và làm hoang hóa 
hàng chục nghìn héc ta đất nông 
nghiệp và hơn 200 nghìn héc ta đất 
rừng với trữ lượng †{ triệu mét khối 
gỗ; phá hồng hàng nghìn kỉ lô mét 
đường giao thông và hơn 50 nghìn cầu 
cống lớn nhỏ... 


bến ngày được giải phóng, Binh 
trị thiên chỉm ngập trong cảnh điều 


) 


tàn, đồ nát. Hàng vạn ngưởi bị tàn 
_ phế vì tra tấn, tù đày, bom đạn, chất 
độc hóa học của Mỹ — ngụy ; hàng 
chục vạn người tử khu đồn đân hoặc 
nơi sơ tán trở về quê cũ, không còn 
nhà cửa, lương thực, công cụ sản 
xuất; hàng nghìn trẻ mò côi, người 


già cô đơn không nơi nương tựa.- 


Mạng lưới y tế bị phá hủy hầu hết, 
bệnh tật phát triềên ở nhiều nơi trong 
nhiều lửa tuôi ; sức khốổe nhân dân bị 
hủy hoại nghiêm trọng. Đại bộ phạn 
trường học, công trình văn hóa bị phá 
-_ sập, nạn không biết chữ phỗ biến : sức 
lao động thiếu trầm trọng: tỉnh hình 
an ninh chính !0rị, trật tự xã hội rát 
phức tạp. Hầu hết ruộng đất bị bom 
đạn cày xơi, Cứ 1 héc ta có 5 hồ bom 
lớn, vài chục hố dạn pháo, nhiều 
mảnh bom đạn; điện tích lúa và hoa 
màu bị thu hẹp, độ phì của đất bị 
giảm sút, nhiều vùng lau lách mọc dày. 
Chất độc hóa học, bom đạn đã cướp 
mát màu xanh của rừng; vùng phi 
lao ven biền bị diệt, cát đi chuyền 
xâm lấn ruộng vườn; 1/3 diện tích 
rừng của tỉnh là rửng nguyên sinh đã 
bị tàn phá, thay vào đó là có tranh, 
sim mua ;rừng gó quý bị phá hủy, 
cây gỗ còn lại đã ít lại khó khai thác 
vỉ đất có đó dóc lớn. Cây công nghiệp, 
cây ăn quả bị tàn phá nghiêm trọng 
(đồi cà phê ở Khe sanh bị phá trụi, 
hơn 100 nghìn cày mít, 320 nghìn gốc 
chẻ, toàn bộ cây hạt tiêu, cây mắc và 
hàng trăm héc ta chuối ở vùng Của bị 
hủy diệt). Nhiều loài chỉm, thú bị điệt 
hết hoặc bỏ đi nơi khác; gia súc gia 


cìm chúng côn bao nhiều, các loài. 


thủv sản giảm sút rõ rệt, 


Những hậu quả nghiêm trọng của 
chiến tranh xàm lược của để quốc Mỹ 
đẻ nặng lên pẻn kinh tế và đời sống 
vật chất, tỉnh thần của nhân dân Bình 
trị thiên. 

bát tay vào khác phục hậu quả 
chiến tranh, khôi phục và phát triền 
kinh tế, xây dựng cuộc sống mới trong 
tình hình như thế qua là một cuộc 


phấn đấu gian khồ, một thử thách 
quyết liệt, Không chỉ tốn nhiều mồ hôi 
mà còn phải đỏ cả máu" Tuy vậy, 
đẳng bộ và nhân dân Bình trị thiên 
có những thuận lợi rát cơ bản: Miễn 
Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước 
quy về một mối, có sự lãnh đạo sáng 
suốt và kịp thời của Trung ương Đảng 
và Chính phủ. Dảng bộ và nhàn dân 
trong tỉnh có truyền thống cách mạng 
kiên cường, đã được rèn luyện, thứ 
thách trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. hi què hương được 
giảt phóng, trong cán bộ, đẳng viên và 
quần chứng bừng bừng khí thế cách 
mạng tiến công. Xiọi người hồ hởi bắt 
tay vào xây dựng cuộc sống mới trong 
khung cảnh đặt nước đã được độc lặp 
tự do. Nhân dân tong tỉnh vốn cần 
củ lao động qua chống chọi với thiên 
nhiên khắc nghiệt ở đải đất mièn 
Trung nóng bỏng này, đã có nhiều 
kinh nghiệm trong sản xuất và tô 
chức cuộc sống; có tỉnh thần chắt chỉu, 
chịu đựng gian khô. tự lực tự cường, 
tìm tòi sáng tạo đề nâng cao trình độ 
canh tác cũng như tay nghề. 


Nhận rõ đặc điềm của quê hương, 
thuận lợi và khó khăn trước mắt cũng 
như lâu đài, dưới ánh sáng của 
đường lối và các chủ trương, chính 
sách của Dáng và Nhà nước, với tỉnh 
thân tiếp thụ có chọn lọc các kinh. 
nghiệm thành công cũng như không 
thành công của các tỉnh bạn trong cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, hơn 10 năm qua đẳng 
bộ và nhân đân Dình trị thiên đã xác 
định được tiêm năng, thế mạnh, mục 
tiêu và hướng đi đúng đắn phù hợp 
với chủ trương của Đảng và Nhà 
nước. | 


Văn đẻ bức bách nhất đối với nhân 
đân và cán bộ Bình trị thiên sau ngày 
giải phóng là phải nhanh chóng khôi 
phục sản xuất, ôn định đời sống quản 
chúng, trong đó vấn đề lương thực 
nồi lên hàng đầu. Tỉnh đã tập trung 
mọi cố gáng, bằng mọi cách, mọi biện 


pháp đề tháo gỡ bom, mìn, đảy mạnh 
khai hoang, phục hóa, xây dựng hệ 
thống thủy lợi, khôi; phục diện tích 
canh tác. Trên mặt trận này, đẳng bộ 
và nhân đân Bình trị thiên đã có cố gắng 
phi thường và phải trả giá rất đắt: 
đò lấy đất trồng trọt, phái tháo gỡ 
trên 12 triệu quả bom, mìn các loại, và 
đã có hơn 4000 người bị thương vong, 
bị tàn phế (hiện nay trên đất Bình trị 
thiên còn nh:ều triệu quả bom, mìn 
MỸ — ngụy đề lại, riêng tỉnh Quảng 
trị cũ còn lại ít nhất 2 triệu quả, cứ Í 
mét vuông có từ 2 đến 3 quả, thậm 
elii có nơi đến § quả ; từ '1975 đến nay 
đã có hơn 10 nghìn người chết và bị 
thương do bom, mỉn của Mỹ — ngụy 
gây ra). Tỉnh chủ trương đảy mạnh 
sản xuất nông nghiệp, eoi nông nghiệp 
là mặt trận hàng đầu, kết hợp thâm 
canh với mở rộng điện tích, xen canh 
tăng vụ; vừa trồng lúa vừa tròng rau 
màu ngắn ngày đề nhanh chóng đầy 
lùi nạn đói. Nhân đàn trong tỉnh đã 
bỏ ra hàng chục triệu ngày công làm 
thủy lợi. Với chủ trương đúng đắn 
này, lại được sự chỉ viện kịp thời và to 
lớn của trung ương, chỉ trong một 
thời gian ngắn, sản xuất được phục 
hồi, đời sống nhân đân đần đần ồn 
định và từng bước-được cát thiện. Từ 
chỗ những năm đầu còn phải nhàn sự 
chỉ viện của trung ương mỗi năm trên 
100 nghìn tấn lương thực, những nắm 
gần đây. Bình trị thiên đã tự túc được 
lương thực. Từ chỗ sản lượng lương 
thực loàn tỉnh năm 1976 chỉ đạt 
348 133 tấn, bình quân đầu người một 
năm chỉ có 198 kg. đến năm 19841 Bình 
trị thiên đã đạt 530 nghìn tấn, bình 
quân đầu người 300 kg, riêng huyện 
Triệu hải đã từ 350 kg nâng lên 410 kg. 
Hơn thế nữa, năm 198 vừa qua Binh 
trị thiên còn hưy động được 76016 tấn 
lương thực đề làm nghĩa vụ đối với 
Nhà nước. Hạt thóc nghĩa tỉnh của 
Binh trị thiên đã đến tận biên giới 
phía bắc góp phần đánh thắng quân 
Trung quốc xâm lược. 


Khi hòa bình mới được lập lại, đàn 
gia súc, gia cầm của Binh trị thiên 
không còn bao nhiêu. Thậm chí xã 
Triệu trạch, huyện Triệu hải không 
còn lấy một con gà, con vịt; huyện 
Cam lộ (cũ) ngày trước có 5000 con 
trâu bò, đến ngày giải phóng chỉ còn 
170 con; huyện Triệu phong (eñ) trước 


'ceó khoảng 10 nghìn con trâu bò, đến 


ngày giải phóng chỉ còn 300 con; 
huyện A lưới trước kỉa làng nào cũng 
nuôi hàng trăm con trâu bò (có nhà 
nuôi đến 20 — 30 con), nhưng đến năm 
1968, 1969 hầu như không còn con nào, 
kề cả các loại gia cầm. Alười năm qua, 
bằng mọi biện pháp tích cực: nhập 
giống từ các tỉnh phía bắc vào, khuyến 
khích chăn nuôi đèn tận gia đình nông 
dân, cán bộ, Bình trị thiên đã phát 
triền nhanh, mmạnh đàn gia súc, gia 
cầm. Tỉnh không những đã có đủ sức 
kéo mà còn có thực phầm cung cắp 
cho cán bệ, nhân dân trong tỉnh, làm 
nghĩa vụ đối với Nhà nước và chỉ 
viện cho một số địa phương khác. 
Đàn lợn của tỉnh từ 312 nghìn năm 
1976 đã lên đến 520 nghìn con năm 
1981, một số huyện- có phong trào 
chần nuôi khá, như Triệu hải (21000 
trâu, bò và 60000 lợn), thị xã Đông hà 
(gản 40000 trâu, bò, lợn), huyện Bến 
hải (23 000 trâu, bò và 4ã 000 lợn) v.v. 


Về lâm nghiệp, từ chỗ rừng tự 
nhiên, rừng tròng bị chất độc hóa học, 
bom đạn của Mỹ — ngụy phá trụi, 
đến nay Binh trị thiên đã có hàng 
chục làm trường chuyên trông rừng 
đề phủ xanh đồi trọc, giữ nguòn nước, 
điều hòa khí hậu, bảo vệ môỖi trường 
sống, lấy gỗ xảy đựng và cung cấp 
cho công nghiệp, xuất khầu. Toàn 
tính đã trồng được hàng chục nghin 
hée ta rừng mới, riêng năm 195 tròng 
thêm 15 000 hay; hàng trăm kí lô mét 
bờ biền đã được trồng phi lao chắn 
gió và ngăn cát. Huyện Bến hai dà 
tròng 17000 hà với 43 triệu cày lãẩy 
gỏ : huyện Triệu hải, nàm 1983 trồng 
5 triệu cây, và bở biên của huyện đà 
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được trồng phi lao với chiều đài 32 
km và bề rộng từ 500 đến 1 500 m. 


Từ năm 1982, Bình trị thiên bắt đầu 
tiến hành công tác xuất khầu. Mặt 
hàng xuất khu ở đây khá phong phú, 
đa dạng; mành trúc, hàng thêu ren, đồ 
mộc, cao su, ớt, hạt tiêu, hải sản đông 
lạnh... Giá trị làng xuất khầu tăng 
TÕõ rệt: năm 1982 mới đạt 2 triệu rúp, 
đến năm 1984 đã dạt 16 triệu rúp. Có 
thề nói, những thế mạnh của Bình trị 
thiên mở ra triền vọng lớn về xuất 
khâu, chỉ cần tồ chức tốt và đầu tư 
thích đáng. 


Ngành y tế của Bình trị thiên mười 
năm qua đạt được nhiều thành tựu 

đáng kề. Khi mới giải phóng, cơ sở 
-_ khám và chữa bệnh của tỉnh gần như 
con số không, số lượng thấy thuốc 
quá ít, bệnh tật phát sinh, phát triền 
đáng lo ngại, đặc biệt là các bệnh 
hoa liễu, sốt rét, ung thư, các bệnh 
dịch. Nếu năm 1976 chỉ có 10 phòng 
khám lớn nhỏ, phương tiện ít ỏi, thô 
sơ, thì đến năm 1984 toàn tỉnh đã có 
38 phòng khám với dội nưũ thầy thuốc 
khá đông, được trang bị nhiêu phương 
tiện hiện dại. Cứ 10 nghìn đân có Đö 
giường bệnh, ð, Š y, bác sĩ, bình quân 
mỗi người đân được khám bệnh 2,5 
lần trong một năm; một số bệnh đã 
được ngăn chặn và ngày càng giảm. 
Đặc biệt công tác sinh để có kế hoạch 
được đặt ra mọi cách tích cực. Hiệng 
huyện Triệu hải đã hạ tỷ lệ sinh dẻ 
xuống 1,68% — mức thấp nhất hiện 
nay Ở nước ta. 


Về giáo dục, trước đảy ở các huyện 
phía nam sông liến hải, số trưởng học 
và học sinh rất ít. Cùng với bước phát 
triên của ngành giio dục trong ca 
nước, Bình trị thiên đã có những tiến 
bộ nhàậy vọt: Toàn tỉnh đã thanh toán 
nạn không biết chữ sau 3 năm giải 
phóng ; phô cập cấp I trong toàn dân ; 
đổi với cán bộ, thanh niên thì phố 
cập cấp II và tiến tới phô cập cấp THỊ. 
Huyện. nào cũng có Ít nhất 3 trưởng 
phô thông trung học, xã nào cũng có 
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I trường phổ thông cơ sở, riêng huyện 
Bến hải có 4 trưởng phồ thâng 
trung học. Ở Bình trị thiên hiện nay 
cứ 3 người dân thì có 1 người đi học, 
chất lượng giáo dục ngày càng được 
nâng cao. liằng năm ngành giáo dục 
Bình trị thiên vẫn đóng góp học sinh 
giỏi một số môn cho đội tuyền học 
sinh giỏi toàn quốc đi thi quốc tế. 

Mười năm qua, nhằm phục vụ và 
nâng cao đời sống tỉnh thần của nhân 
dân, tỉnh đã bỏ nhiều vốn đề xây dựng 
những công trình văn hóa công cộng, 
Thành phố Huế có nhiều di tích lịch 
sử, văn hóa lâu đời nồi tiếng, nhưng 
bị tàn phá nhiều trong cuộc chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; ngày 
nay công việc tu bồ đang được tỉnh 
hết sức quan tâm nhằm bảo tồn những 
vốn quý của đân tộc và phục vụ khách 
du lịch trong nước và nước ngoài. 
Huyện nào cũng có nhà bảo tàng, nhà 
truyền thống, có thư viện với hàng 
trăm nghìn sách báo các loại, có rạp 
chiếu bóng,: rạp hát... Một số xã như 
Triệu ái, Triệu thượng, Hải thượng, 
Vĩnh thủy... đã xây dựng được nhà. 
truyền thống có quy mô khang trang 
với nội dung khá phong phú. 

Sau ngày 26-3-1975 (ngày giải phóng 
hoàn toàn Bình trị thiên), ở Bình trị 
thiên, số ngụy quân, nhân viên ngụy 
quyền, tỉnh báo, gián điệp, đẳng viên 
các đăng phái phản động tan rã tại 
chỏ có tới gàn 60 nghìn. Trước khí 
thể của cách mạng, nhận thức được 
chính sách nhân đạo, khoan hồng của 
Đang và Nhà nước ta, phần lớn những 
người nàv đã biết ần năn hối cải, trở 
về làm n lương thiện, trở thành công 
đản của nước Việt nam xã hội chủ 
nghĩa. Ứên cạnh đó, còn nhiều tên 
ngoan cố vẫn can tâm làm tay sai 
cho để quốc Mỹ và bọn phản động 
Trung quốc ngm ngầm hoạt dộng 
chỏng chính quyền cách màng. Chúng 
ra sức hoạt động chiến tPanh tàm: lý, 
phao tin thất thiệt, gáy nghĩ no đối 
với chế độ mới, truyền bá lối sống 
MA. Chúng tìm cách chui vào một só:› 


tồ chức chính quyền và đoàn thề đề 
phá hoại: chúng tồ chức các cuộc 
vượt biên, vượt biên chạy trốn ra 
nước ngoài; gây nhiều vụ nồ bom, 
mìn, lựu đạn, giết người, cướp của, 
gây rối an ninh, trật tự xã hội. Chúng 
móc nối, lôi kéo, tập hợp một số tên 
thuộc ngụy quân, ngụy quyền, dăng 
phái phản động cũ không chịu cải tạo 
và những tên phản động đội lốt tôn 
giáo, lập ra những tô chức phản động 
(mặt trận dân quân phục quốc Việt 
nam, Đại việt phục quốc, thanh niên 
chống cộng, mặt trận cứu nguy dàn 
tộc, mặt trận thanh niền yêu nước 
Việt nam, nhóm hội thơ “hồn 
nhiên s...) hỏng thực hiện âm mưu gây 
bạo loạn, lật dõ chính quyền cách 
mạng khi có thời cơ. Chúng lén lút 
dùng các loại văn hóa phầm đồi trụy, 
dủng xỉ ke ma túy, gái điểm đề làm 
hư hỏng và lôi kéo một số thanh niên 
và những người nhẹ dạ theo chúng. 
loạt động chống đối của bọn chúng 
lúc ngấm ngâm, giấu mặt, lúc điện 
cuồng trắng trợn và đèu có bàn tay 
chỉ đạo của để quốc Mỹ và bọn bành 
trướng, bá quyên Trung quốc theo kế 
hoạch “hậu chiến ® và kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt nguy hiềm, 
độc ác. Nhưng những hoạt dòng đen 
tối của bọn chúng không thê lọt qua 
con imnắt cảnh giác của nhắn dân, của 
lực lượng an nình và quốc phòng. 
Từ 19/76 đến 19S1, Binh *°trị thiên đã 
phát hiện và trừng trị dích đáng lỗ 
tô chức phản động với hơn 6000 tên 
có âm mưu gây bạo loạn phán cách 
mạng. Quân và dàn Bình trị thiên còn 
trừng trị kịp thời bọn gián điệp biệt 
kích Trung quốc đã dùng tàu thuyền 
có vũ trang lén lút xàin nhập vùng 
biền Bình trị thiên dầu tháng 3-1982. 
Lực lượng quốc phòng và an ninh của 
Bình trị thiên ngày càng lớn mạnh, 
đảm dương tốt nhiệm vụ chiến đấu, 
giữ vững an nính chính trị và trật tự 
xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo 
vệ vững chắc đọc lập chú quyền của 
dân tộc. Năm nào tỉnh cũng làm nghĩa 


vụ quân sự vượt mức trên giao ; con 
em Bình trị thiên không chỉ làm nhiệm 
vụ bảo vệ mảnh đất quê hương, mà 
còn có mặt ở nhiều vùng, kề cả biên 
giới, hải đảo đề góp phần canh giữ 
đất trời của Tổ quốc và tình nguyện 
sang giúp các bạn Lào và Cam~pu-ehia. 
Phát huy truyền thống tốt đẹp của 
quân và dân tỉnh nhà, các chiến sĩ 
con em Bình trị thiên đã chiến đu 
dũng cảm và nhiều người đã ngà 
xuống vì cuộc sóng yên vui hạnh 
phúc của đồng bào, vì đọc lặp. tự do 
và chủ nghĩa/xã hội của Tô quốc- Ân 
ninh, chính t:ị, trật tự xã hội được 
củng cố vững chắc làm cho quin 
chúng tìn tưởng, yên tâm sản xuât, 
xây dựng cuộc sống mới. 

Mười năm qua là một quãng thời 
ginn thật ngứn ngủi so với chiều dài 
lịch sử, nhưng đó là thời kỷ mà đẳng 
bộ và nhân dân Bình trị thiên đã nêu 
cao Ý chí tiến công đánh thắng kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc ÀÍÿ và các 
bọn phản động khác; đồng thời phát 
huy tỉnh thần làm chủ tập thê, nêu cao 
ÿ thức tự lực tự cường, đem bàn tay 
lao động cần cù và khối óc sảng t;o 


_ xây dựng lại quê hương đất nước nuày 


một đàng hoàng, tươi đẹp hơn. liến 
ngày hôm nay, cán bộ, đăng viên và 
nhàn đân Bình trị thiên rất vui mừng 
và tự hào vì trên đồng tro tàn của 
chiến tranh, mảnh đất đau thương và 
anh đũng này đã thay đa đôi thịt và 
đang hằng ngày, hằng giờ tiến lên. 
Những thành tựu đạt dược trong mấy 
năin qua tuy chưa nhiều nhưng đöi 
với nhàn dàn Bình trị thiên là những: 
điều kỷ diệu, lớn lao. 

Với đà thắng lợi của những nãm 
qua, dưới ánh sảng của đường lối, 
chủ trương của Đảng, chắc chắn đẳng 
bộ và nhản dân Bình trị thiên sẽ lặp 
được nhiều thành tích to lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tò quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. 
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Bốn mươi năm | 
dưới chính quyền nhân dân 


\ 


NGUYÊN QUÁN 


fÁC THÍ mạng Tháng Tám 1945 thắng 
lợi đã đưa đến sự ra đời Nhà 
_ nước dân chủ nhân đân Việt nam 


do giai cấp công nhàn lãnh đạo. Đốn 


mươi năm qua nhân dân ta đã lànn 
nên những kỷ tích trong công cuộc 
kháng chiến cứu nước cũng như trong 
sự nghiệp xây dựng đất nước, xây 
dựng cuộc sống mới của mình. 


XÓA BỎ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN, CẢI TẠO NỀN KINH TẾ 
QUỐC DÂN TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


— 


Trước Cách mạng Tháng Tám, gần 
9/3 rưộng đất canh tác của nước ta 
tập trung trong tay bọn thực dân, 
phong kiến ; nếu tính cá đất trồng cây 
làu năm, thì tý lệ đó là 70X. Gần 
60 +số hộ ở nông thôn không có một 
tấc đất cắm đùi; đặc biệt ở miền Nam, 
số hộ này lên tới gần 68%. Trung 
bình hằng nàm nông đân lao động 
bị địa chủ và thực đán bóc lột dưới 


hình thức địa tô và các hình thức 


khác gần {0X sản lượng lương thực 


lúc bấy giờ. “Người cày có ruộng 
là nguyện vọng lâu đời của người 
nông đân, Chỉnh vì vậy, từ sau Cách 
mạng Thắng Tám đến năm 1955, chỉnh 
quyền cách mạng đã cho 
nông đân 122.1 nghìn hà (số liệu ở 
3653 xã) ở miền Bác và 410 nghìn ba 
ở miền Nam lấy từ tay thực đàn Pháp, 
địa chủ phản động và ruộng bỏ hoang, 


đem lại 


ruộng công. Tháng 10-1945, chính phủ 
đã ra thông tư giảm tô 25% so với 
trước cách mạng. Tháng 12-1953, luật 
cải cách ruộng đất đã được ban hành. 
Chính sách ruộng đất đã đưa đến 
việc xóa bổ quan hệ sản xuất bóc lột 
ở nông thôn, giải phóng lực lượng 
sản xuất, đem lại niềm phấn khởi 
cho quân và đân ta, góp phần quan 
trọng vào chiến thắng lịch sử Điện 
biên phú. Đến năm 1958, cải cách 
ruộng đất ở miền Bắc hoàn thành 
thắng lợi, 810 nghìn ha ruộng đất tịch 
thu, trưng fhu, trưng mua của địa 
chủ đã được đem chỉa cho 221 triệu 
hộ với §.3 triệu nhân khâu.. Còn ở 
miền Nam: œ€Cách mạng miền Nam 
sở đi có sức mạnh bách chiến bách 
thắng là vì nhàn đàn miền Nam mà 
lực lượng đông đảo là hơn mười 
triệu nông dàn đã từng được hưởng 


những quyền lợi đân tộc và dân chủ 
thực sự do cách mạng đưa lại » (). 
Tuy nhiên, sau giải phóng (1975) ở 
đây tỉnh trạng chênh lệch quá nhiều 
về sở hữu ruộng đất văn còn phô 
biến (ở nông thôn vẫn cỏn khoảng 
20—30Ã số hộ là bần nông và đi làm 
thuê), cho nên đã tiến hành tích cực 
điềư chỉnh ruộng đất, xóa bỏ sự bóc 
lột của phú nông và các phần tử tư 
sản khác ở nông thiỏn. 


Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa các 
thành phần kinh tế, đưa nền kinh 
tế chủ yếu dựa trên sở hữu cá thề về 
tư liệu sẵn xuất tiến lên nên kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, đá được tiến hành 
ngay sau khi miền Bác được hoàn 
toàn giải phóng năm 1951, Bước vào 
thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, cùng với việc đầy mạnh hợp tác 
hóa nông nghiệp và thủ công nghiệp, 
Nhà nước đã thực hiện cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư doanh. Đến năm 1975, ở miền Bắc 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đã chiếm 81,1Ä trong thu nhập quốc 
dân, 95,55 trong giá trị tông sản lượng 
công nghiệp, 97,15 trong giá trị tông 
sản lượng nông nghiệp... 


XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ 


{ 


Cø sở vật chất kỹ thuật của nền 
kinh tế nước ta trước cách mạng hết 
sức nhỏ bé, lạc hậu, không có công 
nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ thì quê 
quật, nỏng nghiệp đọc canh,... hoàn 
toàn phụ thuộc vào nước ngoài, trải 
qua những năm chiến tranh lại bị tàn 
phá nặng nè. CácHr mạng Tháng Tám 
nỗ ra vào lúc đang có nạn vỡ đê ở 
Bắc bộ : 17 khúc đê vỡ làm ngập nhiều 
tỉnh ở trung du và đồng bằng Bắc bộ. 
Trước kia, thực dân Pháp đầu tư chủ 


Khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, cÄ nước tiến lèn chủ 
nghĩa xã hội, miền Bắc tiếp tục hoàn 
thiện và củng eð quan hệ sản xuất mới, ` 


- miền Nam đây mạnh eái tạo xã hội 


chủ nghĩa đối với kinh tế tư bản tư 
đoanh, tiến hành hợp tác hóa nông 
nghiệp, tô chức lại thủ công nghiệp 
và thương nghiệp nhỏ, quốc hữu hóa 
những cơ sơ công thương nghiệp của 
tứ sản mại bản, bọn phản quốc và tư 
sản chạy ra nước ngoài; thành phần 
kinh tế quốc doanh lớn mạnh nÌl.¡ình 
chóng. Cho nên đến 1984, tính chung 
trong ca nước, thành phân kinh tế xã 
hội chủ nghĩa đã chiếm trên 605% tông 
sản phầm xã hội ; trên 15 600 hợp tác xã 
nông nghiệp đã dược thành lập (chưa 
kề 27300 tập đoàn sẵn xuảt nông 
nghiệp ở miền Nam); riêng ở miền 
Bắc số hộ xã viên chiếm tới 97Ã số 
hộ nòng dàn lao động. Chúng ta đã 
có mắy trăm nông trường quốc doanh 
trung ương và địa phương, và mấy 
nghìn xí nghiệp công nghiệp quốc 
doanh, công tư hợp doanh. Năm 1985, 
chúng ta cố gắng hoàn thành cơ 
bản hợp tác hóa nông nghiệp ở mišn 
Nam, tiếp tục củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới. 


THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


lai 
` 


yếu vào ngành khai thác mỏ (thời kỳ 
1913 — 1915, 1)Ä vốn dầu tư vào công 
nghiệp toàn Đông dương là đề khai 
thác mó), nhắm vợ vét các nguyên liệu 
quý dem về Pháp, nước ta không có 
một cơ sở luyện kim, cơ khí, hóa chất 
nào, chỉ eó một số eơ sở sản xuất 


(10 Lê Dân : Dưới ld cờ cẻ 0ang của 
Đăng. öì đác láp tự do. tì củ ng!ĩa xã bội, 
tiền lên giảnh những thẳng lợi mới. Nxb Sự 
thật, Hà nọi, 1970. tr. )7. 
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rượu, bia, điêm, vải,.. Số công nhân 
viên chức cả nước chỉ có khoảng 9U 
nghìn người, số công chức có trình độ 
cao đắng và đại học thời kỳ 1930— 115 


chỉ vài trăm người, trong đó cán bà. 


ngành thủy lợi chỉ có 12 người. Sản 
lượng điện tính theo đầu người chưa 
đầy ä RWVh. Trong chiến tranh chống 
Pháp, đại bộ phản các hệ thống nông 
giảng ở miền Bắc đều bị để quốc Pháp 
phá hủy. Sau khi hiệp nghị Giơ-ne-vởỡ 
1951 được ký kết, để quốc Pháp thảo 
đỡ nhiều máy móc, lôi kéo nhiều cần 
bộ kỹ thuật vào miền Nam. Khi chúng 
ta tiếp quản thủ đỏ, Hà nội chỉ có lỗ 
cán bỏ có trình độ đại học làm việc 
trong công nghiệp, tỷ trọng của công 
nghiệp trong giá trị sản lượng công 
nông nghiệp ở miền Bác chỉ còn 1,52 
với 20 xí nghiệp công nghiệp cũ kử, 
nhiều bộ phận hư hóng. Pử năm l905 
đến năm 1973, các cơ sở kinh tế và cả 
đàn eư đều là mục tiêu dánh phá ác 
Hệt của Không guàn, hải quản Mỹ. Ơ 
miền Nam, đưới chế độ thực đân mới 
của Mỹ, kinh tế phát triển què quật 
“với một số cơ sở công nghiệp nhẹ, 
công nghiệp thực phầm: và €Ø sở gi:o 
thò»g vận tải, Cho đến ngày miền 
Nai được hoàn toàn giải phóng, nước 
nhà thống nhất, cơ sở vật chất kỹ 
thuật của nên kinh tế quốc đân năm 
tron đặc điềm lớn là: @nền kinh tệ 
còn phỏ biến là sẵn xuất nhỏ 3, 


Từ trong những điều kiện ấy, Đảng 
và Nhà nước ta đã chú ý tăng cường 
eơ sở VvẬI chất kỹ thuật của nèn kinh 
tê quốc dân nhằm đáp ứng các yêu cầu 
củi sự nghiệp cách mạng trong từng 
giai đoạn. 


Trong kháng chiến chống Pháp, với 
tư tưởng eơ bản chỉ đạo là tự cấp tự 
túc, thực hiện khầu hiệu a Tất cá cho 
tiên tuyển, tất cả đề chiến thắng », 
chúng ta 1ã chủ Ý làm thủy lợi, sửa 
“chữa dường ciao thông, xây đựng mỘi 
SỐ cỡ Sở công nghiệp nhàm bảo đấm 
các nhủ câu đúa kháng chiến, phá tan 
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âm mưu phong tỏa của địch. Công 
nghiệp quốc phòng đã sản xuất được 
súng SKZ, súng phóng lựu, súng ba zô 
ka, súng cối... Các ngành công nghiệp 
và tiều công nghiệp đã sản xuất gần 
35 triệu mét vải các loại, gản 1i nghìn 
tấn giấy. Năm 1951 thương nghiệp 
quốc doanh được hình thành và bắt 
đầu phát triền, đến cuối năm 1955, 
đoanh số bán lẻ của thương nghiệp 
quốc doanh đã chiếm 20 hàng bách 
hóa và 30% lâm, thồ sản. Từ đầu năm 
1946 đề củng cố nền độ» lập tự chủ của 
đãt nước, Nhà nước ta đã phát hành 
giấy bạc Việt nam (lúc đó gọi là tiền 
tài chính), đến tháng 5-1951, phát hành 
giấy bạc ngàn hàng đề thay thể giấy 
bạc tài chính. ` 
Đề đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
vừa xây dựng vừa chiến đấu bảo vệ 
cần cứ địa chung của cả nước, đồng 
thời chi viện ngày càng nhiều sức 
người, sức của cho miền Nam đề đánh 
thắng giặc ÀIÿ xâm lược, trong suốt 20 
năm (1955 — 1975), vốn của ngân sách 
Nhà nước chỉ cho kiến thiết kính tế 
chiếm tỷ trọng lớn; riêng thời ký 
1901 — 1961 chiếm 61,25 trong tông chỉ 
ngàn sách Nhà nước. Vốn đầu tư xây 
dựng của Nhà nước tập trung vào các 
ngành sẵn xuất vật chất. Tài sản cố 
định trong các ngành sản xuất vật chất 
năm 1975 so với năm 1960 bằng 5,1 lần ; 
riêng trong nông, lâm gghiệp bảng 2,2 
lần ; trong công nghiệp bằng 4.8 lần; 
vận tải, bưu điện bằng 2,8 lần (tài sản 
hai ngành này thiệt hại nặng nề nhất 
-trong chiến tranh phá hoại của để quốc 
Mỹ). Phản bố lao dòng giữa các ngành 
đã có những biến đồi rõ rệt: lao động 
làm việc Irong công nghiệp từ 70Ã 
(1900) lên 10,65 (1975), xay dựng cơ 
bản từ 1,75% lên 75%, nghiên cứu khoa 
học, giáo dục, văn hóa, v tế... từ 1325 
lên 62% so với tông số lao dòng Xã 
hội. Lao động thường xuyên tron 
khu vực sản xuất vật chát năm 1972 
so với năm 1955 bằng 10,1 lần. Đội 


ngũ cắn bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp 
vụ và công nhần kỳ thuật tăng nhanh, 
đến năm 1975 số cán bộ có trình độ đại 
học làm việc trong khu vực Nhà nước 
bằng 129,4 lần so với năm 195ã, số cán 
bộ có trình độ trung học chuyên 
nghiệp bằng 81,3 lần,... Nếu như năm 
1955, trong 1000 công nhân viên chức 
chỉ có 5 cán bộ có trình độ đại học, 15 
cán bộ có trình độ trung học chuyên 
nghiệp, thi đến năm 1975, có 61 người 
có trỉnh độ đại học và 131 người có 
trỉnh độ trung học. Cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội được xây 
dựng một bước. Năng lực sẳn xuất 
của các ngành công nghiệp. giao thông, 
xây dựng, nông nghiệp đều tăng, thu 
nhập quốc dân năm 1975 bằng 1,8 lần 
sơ với năm 1955; sẵn xuất công nghiệp 
bằng 16,2 lần; sản xuất nông nghiệp 
bằng 1,7 lần, tổng mức hàng hóa bán 
lẻ bằng 7,8 lần, và tồng trị giá xuất 
nhập khầu bằng 12,5 lần... 

Sau ngày thống nhất, eÄ nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, mặc dủ eó nhiều 
khó khăn do thiên tai, địch họa liên 
tiếp, do hậu quả của chiến tranh và 
của chủ nghĩa thực dân mới ở mièn 
Nam, do bản thân nền sẵn xuất nhỏ 
và cả những sai sót trong công tác 
quản lý gây ra, nhưng nền kinh tế 
nước ta đã có những biến đồi lớn, cơ 
sở vật chất kỹ thuật đã được tăng 
cường, nhiều công trình lớn đã được 
xây dựng, một số công trình đã đi vào 
hoạt động. Vốn đầu tư của Nhà nước 
năm 1984 gấp hơn 2 lần so với năm 
1976 ; tài sẵn cố định trong khu Vưc 
sản xuất vật chất bằng 6,5 lần, riêng 
trong công nghiệp bằng 7,4 lần, vận 
tải—bưu điện bằng 8,3 lần; lao động 
làm việc trong nền kinh tế quốc đân 
bằng 1,2 lần, riêng trong công nghiệp 
bằng gần I.4 lần; gần 3,6 triệu người 
làm việc trong khu vực Nhà nước, 
chiếm trên 15 lao động đang làm 
việc trong nên kinh tế quốc dàn. Các 
ngành kinh tế nói chung đều phát 
triền hơn so với năm 1976 (thu nhập 


quốc đân.năm 1984 bằng 1,36 lần so 


với năm 1976, công nghiệp bằng 1,76: 
lần, nông nghiệp bằng 1,35. lân, vốn 
đầu tư xây dựng eơ bản Nhà nước 
bằng 2 lần, khối lượng hàng hóa luàn 
chuyền bằng -1,7 lần). So với năm 1175, 
sản xuất công nghiệp nàm [981 gần 
băng 14 lần, sản xuất nông nghiệp 
bằng 3,3 lần. Nhưng quan trọng hơn 
là cơ cấu san xuất của nền kinh tế 
quốc dân có những thay đồi lớn, giá 
trị sản lượng công nghiệp năm 1959 
chỉ chiếm khoảng 1/4, nay chiếm 1/2 
giá trị sản lượng công — nông nghiệp. 
Trong ngành công nghiệp, nhó:n (\ 
năm 1939 chỉ chiếm hơn 1/E giá trị 
san lượng công nghiệp (chủ vếu sẵn 
xuất bằng thủ công), nay chiếm trên 
1/3, với khối lượng sản xuất bằng ]#? 
lần năm 1939, nghĩa là mức sản xuất 
công nghiệp nhóm AÄ trong 20 ngày 
của năm 1981 bằng mức sản xuất trong 
cả năm 1939. Ngày nay ,sản lượng 
nhiều sản phẩm công nghiệp vượt xa 
năm 1939: điện đạt 4,85 tỷ kWh, bằng 
o6, Í lần; than những năm 1980 — 1983 
đạt trên 6 triệu tấn, bằng 2,4 lần; xi. 
măng đạt 1,3 triệu tấn, bằng 1,2 lần ; 
gỗ đạt 1,4 triệu m`, bằng 2,1 lần, sản 
lượng cá biền bằng 4,6 lần; muối 
bằng 3,8 lần; vải đạt 364 triệu mét, 
giấy đạt 69,5 nghìn tấn,... Sản lượng 
lương thực năm 19Ẽ4 đạt gần 17,9 triệu 
tấn, bình quản lương thực đầu người 
đạt 310k, riêng sản lượng lúa dạt 
trên 1ã,6 triệu tấn, bằng gân 3,5 lần 
so với năm 1944 (bình quản thóc đầu 
người năm 1944 là 215kg, năm 1984 là 
gần 270kg). Sản phầm các cây công. 
nghiệp lâu năm như cà phê, chè. cao. 
su... đều tăng so với trước cách mạng. 
Trong nông nghiệp, nét nồi bật là 
việc đưa khoa học kỸ thuật và các cơ 
sở vật chất kỹ thuật (thủy lợi, máy 
kéo, phân bón, thuốc trừ sâu, giống 
mới, cùng các biện pháp thâm canh) 
vào sản xuất và việc thực hiện cơ chế 
khoán mới đã tạo nên những năng 
suất cày trồng cao, cho nhiều sẵn phầm 
hàng hóa. Trong chăn nuôi, chúng ta 


= 
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đang cải tạo giống đàn gia súc, gia 
cầm đề có năng suất eao hơn. 


Ngày nay ngành chăn nhỏi tuy chưa 
trở thành ngành sẵn xuất chính, nhưng 
đã có vị trí n¿àv càng quan trọng. 
Năm: 1929, nưành chăn nuôi chiếm chưa 
đầy 17 giá trị tòng sản lượng nông 
nghiệp, năm 19S1 chiếm 1/1 với sản 
lượyng bànø ã lần so- với năm 1939. 


Giao tông vận tải hiện hay vẫn 
côn là khâu yêu trong nền kính tế 
que đàn, nhưng năm 1USf đã đạt trên 
11,2 tý tấn/2m và chún; ta đã có các 
phương tiện vàn tải đường biến, 
dường hàng không... mã trước cách 
mạng không có, 


Ngoại thương ngày càng được mở 
rộng. Trong mười năm lại đây, xuất 
khẩu tíng nhanh hơn nhập khầu, giảm 
bớt đần tình trạng nhập siêu, cơ cấu 
hàng xuất kl:ầu đã có những thav đồi : 
hàng công nghiệp chiếm gần 705 tông 
trị giá hàng xuất khâu; cơ câu hàng 
nhập cũng thay đồi ; tư liệu sản xuất 


chiếm gần 905 tông trị giá hàng nhập 
khầu. 


Những năm vừa qua, chúng ta đã 
đầu tư sức người, sức của đề xây dựng 
nhiêu eÔng trình lớn, Ngoái nhiều nhà 
máy được xây đựng trong các thập kỷ 
trước, gần dày chúng ta đã bắt tay 
xây dựng thêm các nhà máy thủy điện : 
sông Đà, Trị an và các nhà máy nhiệt 
điện: Phả lại, Cầu đỏ,... các mỏ than 
có công suất lớn: Cao sơn, Alông 
đương, \iao khê; các nhà máy cơ khí: 
Sông công, XỈ nghiệp đóng tàu Phà 
rừng ; các nhà máy xi măng : Bim scn, 
Hoàng thạch, Hà tiên; các nhà máy 
sợi Nha trang, Hà nội, Vinh ; mở rộng 
các nhà máy sản xuất phân bón, Chúng 
ta cũng đã xây dựng các công trình 
thủy lợi, xảy dựng các cầu Thăng 
long, Chương dương, mở rộng các 
cảng biền. Các vùng sản xuất lớn về 
cao su, cà phê đang hình thành. Chúng 
ta đã và đang tiến hành thăm dò và 
chuân bị khai thác dầu khí ở thềm 
lục địa khu vực Vũng tàu — Côn đảo. 


NÂNG CÁO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VẢ VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN 


Năm lI9ố{ HBác Hồ đã nhận định : 
#“ làng xôm ta xưa kia lam lũ quanh 
năm mà văn quanh năm đói rách. 
Làng xóm ta ngày nav bốn mùa nhòn 
nhịp cảnh lắm ăn tập thê. Đâu đâu 
cũng cớ trường học, nhà gửi trẻ, nhà 
hò sinh, câu lạc bộ, sân và kho của 
hợp tác xã, nhà mới của xã viên, Đời 
sòng Vật chất ngày càng ấm no, đời 
sóng tỉnh thần ngày eài g tiến bộ s2), 


Đến ngày nìy, tỉnh hình đã có những - 


hước phát triển mới, 


Cái quý hơn hết là chúng ta đã 
gianh được đóc lập đản tộc, nhàn dân 
ta không phái chịu sự bóc lột của 
chủ nghĩa thực đàn cũ và mới: các 
piai cấp bóc lót ở nông thôn và thành 
tị từng bước bị xóa bỏ. 


HP 


Chúng ta đã thanh toán nạn đói 
kinh niên đeo đẳng qua bao thế hệ, 
mà khủng khiếp là nạn đói cuối năm 
1911 đâu năm 1915 làm chết hơn 2 
triệu đồng báo. Ngay sau Cách mạng 
Thăng Tám, Bác Hồ đã nêu khẩu hiệu 
“Chống giặc đói, chống giặc dốt, 
chống giặc ngoại xâm s. Trải qua hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 
MỸ và cho đến ngày nay không có nạn 
đói lan tràn. Đó là một thành tựu lớn - 
nhất, thề hiện tính ưu việt của chế 
độ ta, š 


t(2› Báo cáo của Hà Chủ tịch tại HiÔi ngh 
chính trị đặc biệt. Nxb Sự thật, Hà nội, 1964, 
tf;:- 9; 


Sự nghiệp giáo dục phát triền mạnh 
mẽ. Năm học 1939—1940, cả nước chỉ 
có 86 trưởng cấp [Ï và cấp IHII, trong 
đỏ trưởng công: chỉ có 3 trường 
cấp IHI, 16 trưởng cấp II và 1 trưởng 
đại học với 515 sinh viên. Ngày nay, Ở 
nước ta có hơn 12 triệu người đi hớợc, 
từ vỡ lỏng đến đại học, với nhiêu 
hình thức học tập khác nhau : chính 
khóa, bồ túc, tại chức, chuyên tu..., 
như vậy là cứ -5 người dân có Ì người 
đi học; riêng khối đại học. cao dũng 
(kè cả của các lực lượng vũ trang) ca 
nước có 121 trường với trên 13 nghỉn 
người theo học. 


Chúng ta có một mạng lưới vy tẻ 
rộng khắp chăm lo việc bảo vệ sức 
khoẻ của nhân dân, kết hợp đông y 
và tây y, phòng bệnh và trị bệnh, 
cho nên một số bệnh xã hội về cơ bản 
đã bị loại trừ, không xây ra các bệnh 
dịch lớn. Công tác bảo vệ bà mẹ và 
trẻ em được chú ý. Năm 1913 cả nước 
chỉ có 521 bác sĩ, vy aĩ, đến nay đã có 
trên 57 nghin người, các bệnh viện, 
bệnh xá đã có trên 200 nghìn giường 
bệnh ; như vậy nếu trước đây trên 
10 nghìn dân chỉ có 0,23 y, bác sĩ, thì 
nay đã có 9,3 y, bác sĩ. Tỷ lệ tử vong 
giảm rất nhiều, nếu như thời kỶ 
1931 — 1940 tỷ lệ tử vong là từ 2% 
đến 2,6%, thì nay chỉ còn 0,72%. 

Đời sống văn hóa tỉnh thần của 
nhân dân ngày càng được cải thiện. 


Số sách phát hành ngày cảng nhiều. 
Các phương tiện truyền thông đại 
chúng tăng lên nhanh chóng. Cùng 
với hoạt động của các-đoàn nghệ 
thuật chuyên nghiệp, các đội chiếu 
phim... phong trào văn hóa quản 
chúng phát triền mạnh mẽ. Nếp sống 
văn hỏa cùng với phong trào ngói 
hóa », phong trào qmôi gia đình có 3 
công trình (giếng nước, nhà tắm, nhà 
vệ sinh) phát triền rộng rãi ở các 
vùng nông thôn, Cùng với việc đâu 
tư rất lớn của Nhà nước trong việc 
xây dựng nhà ở, các công trình phúc 
lợi công cộng và các dịch vụ của 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đang 
được củng cð Và mỞ rộng Ở đây còn 
phải kề đến những cố gắng to lớn 
góp phần đổi mới và cải thiện đời 
sống vạt chât và tỉnh thần của đồng 
bào các đàn tộc thiêu số. 


Trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được, với những kinh nghiệm đã rút 
ra, dưới sự lãnh đạo của Đẳng, phát 
huy tỉnh thần yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, tỉnh thần làm chủ tập 
thề, phát huy thể mạnh của đất nước 
và sự giúp đờ của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, nhân dân ta sẽ 
vượt qua mọi khó khăn, xây dựng 
đặt nước ta ngày càng dàng hoàng hơn, 
to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng 
mong muốn. 
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Kinh nghiệm bước đầu về xây dựng huyện 
và tăng cường tấp huyện ở Cai lậy 


LÊ VĂN KHỞI 
BL thư Huyện tụ Cai lâu 


ÂY đựng huyện và tăng cường cấp 
huyện là một chủ trươnz lớn có 
tính chiến lược của Đăng tà, 

Thực hiện chủ trương này, tron HuäV 
năm qua, huyện chúng tôi phải mò 
mắm làm từng bước đề rút kinh 
nghiệm mà đi lên. Lúng túng bàn đìn 
của chúng tôi là chọn phương hướng 
về bước đi như thế nào cho phủ hợp 
với điều kiện lao động và đất đai của 
huyện, tô chức sản xuất và phản bố 
lao động như thế nào đề khai thác 
được tiềm nàng sẵn có của huyện, 
hoạt động liên Kết kinh tế như thế 
nào đề đem lại hiệu qua cao nhất, làm 
ra nhiều của cài cho xã hội, đắp ứng 
được yêu cầu về đời sống của nhân 
dân trong huyện, làm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. 


Bình quân đầu người ở Cai lạy chỉ 
có 773 mét vuông đất trông lúa, 1/1 
điện tích bị bỏ hoàng hóa trong nhiêu 
năm, Nhiễêu vũng trong huyện chúng 
tôi liên tiếp mất mùa, nhàn dân trong 
huyện gập rất nhiều khó khăn. Tình 
hình ấy đặt cho đẳng bộ và nhân dân 
Cai làyv nhiệm vụ hết sức nặng nè, vừa 
khôi phục sẵn xuất de ön dịnh đời 
gống nhàn đân, vừa chuẩn bị eơ SỞ 
ban đầu đề đi vào xây dựng huyện và 
tàng cường cấp huyện. 

Được sự giúp đỡ của các ngành ở 
rung ương và của tỉnh, huyện chúng 
tôi đã xác định phương hướng và 


+. 
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bước đi của huyện từ nay cho đến 
năm 1990. : 

Chúng tôi đã gắn xây đựng kinh tế 
với Xâv dựng quốc phòng, xảy dựng 
nông thôn mới xã hội chủ nghĩa và 
xảy dựng tô chức cơ sở đề bảo đảm 
xây dựng huyện vững mạnh. 


Đi theo phương hướng trên, trong 
mắy nàm qua huyện ri lậy đã có 
những chuyên biến quan trọng, Các 
mục tiêu kinh tế — xã hội của huyệu đề 
ra đến năm 1985, có những mặt chúng 
Lôi đã gàn đạt hoặc vượt mức. Thành 
tựu nồi bật nhất của huyện chúng tôi là 
sản xuất nông nghiệp đang trên đà 
phát triền một cách vững chắc. Hiện 
nav năng suất lúa bình quản trên một 
héc ta canh tác của huyện đã đạt 
105 tản/năm, các cơ sở vật chất kỹ 
thuật ban đau phục vụ cho thàm canh. 
lăng năng suất đã dược xảy dựng và 
đang phát huy tác dụng: đồng ruộng 
ở từng vùng kinh tế đã-được cải tạo 
theo một quy hoạch tồng thê đã được 
duyệt; hệ thống trạm trại đã hinh 
thành. Chúng tôi đã và đang xây dựng 
những cơ sở công nghiệp và tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp, từng bước 
hình thành cơ cầu nông — công 
nghiệp, với những bước đi phù hợp, 
gắn bó giữa cơ sở và huyện, giữa 
huyện và tính. 

Các mặt công tác khác của huyện 
có quan hệ đến đời sống vật chất và 


tỉnh thần của nhân dân trong huyện 
cũug có nhiều tiến bộ, an nĩnh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội được g:ữừ 
vừng. 

Qua xâv dựng huyện ở Cai lậy, 
chúng tỏi rút ru được những kinh 
nghiệm bước đầu sau đâu : 


Äfọt là, trong việc xây dựng huyện 
và tăng cưởng cấp huyện, ngay từ 
đầu phải xúc định phương hướng, 
bước đi nhằm hình thành cơ cấu kinh 
tế của huyện. Từ năm 1977, với sự 
giúp đỡ của trung ương và tỉnh, Cai 
lậy đã tiến hành điều tra phân vùng 
"quy hoạch, lên phương án kinh tế — 
xã hội của huyện. Mục tiêu của phương 
án kinh tế — xã hội của huyện là xây 
dựng huyện thành một huyện nông — 
công nghiệp. Từ quy hoạch tông thê 
của huyện được Nhà nước duyệt, 
chúng tôi tiền hành xây dựng các quy 
hoạch khác như: quy hoạch tô chức 
hợp tác xã, quy hoạch giao thông bưu 
điện, quy hoạch thủy lợi v.v. 

Các quy hoạch, kế hoạch trên, chúng 
tôi đã làm thông suốt trong đẳng bộ 
huyện và tranh thủ sự nhất trí của 
các ngành trong tỉnh. Chúng tôi nhận 
thức rằng xây đựng huyện là một quá 
trình phần đầu k ân trì và sáng tạo 
tử thấp đến cao, từ ciột mắt đến nhiều 
mặt, từ phản tàn đc: tập trung, từ 
không hoàn chỉnh đến hoàn chỉnh, 


Với nhận thức đó, chúng tôi đã 
chọn điềm bát đầu. Chúng tòi thầy 
rằng trước hết phải dãy mạnh sản 
xuat nông nghiệp mà địa phương có 
nhiều tiềm nắng và có nhiều ưu thế, 
Ngoài việc phục hóa 5000 ha ruộng 
lúa, những năm đầu toàn bộ sức lực 
của huyện chúng tôi (lao động, đất 
đai. tiên vốn, vật tư) đều dành cho 
sản xuất lương thực: Chúng tôi đã 
đưa vòng quay sử đụng đất từ khoảng 
-Ú2 làn lên 23,38 lân. Cai lày đã huy 
động hàng triệu ngày công đề kiến 
thiết dòng ruộng (làm mặt bằng, đắp 
bở vùng bở thửa, xây dựng hệ thống 
thủy lợi), tạo ra điều kiện cơ bản nhất 


khai hoang trồng cày công 


~ Z 

đề mở rộng điện tích và thâm canh 
tìng năng su. Tiuyện chúng tôi đã 
có gắng xảy dựng hệ thống trạm trại 
phục vụ cho sản xuất lúa với năng 
suit cao, Các biện pháp canh tác và 
quy trính kỹ thuật oủa huyện được 
áp dụng trong mãy vụ sản Xuất vừa 
qua đã đem lạt hiệu quả kinh tế cao, 
Những năm qua cá huyện đã tập trung 
công sức làm thủy lợi. Nhở có chỉ đạo 
tập trung, trong các năm 1977 — 1978, 
sa tỉnh bị hạn hắn, sâu rầy rất nặng 
nhưng Cai lạy đã giữ vững được năng 
suất lúa. Từ năm 1980 trở lại đây Gai 
lậy có bước phát triền vượt bạc, năng 
suat lúa bình quân trên 1 hée ta canh 
tác dạt 10,5 tắn/năm, sản lượng 
chung tăng hơn hai lần so với năm 
1976. ừ năm 1981 đến nay, màu và 
cây công nghiệp cũng có mức tàng 
đáng kệ. So với năm 1978 là năm có 
điện tích màu cao nhất, năm 1981 diện 
tích màu và cây công nghiệp tăng 704%. 
Mức bình quân lương thực trên một 
đầu người của huyện tăng từ 680 ki 
lô gam năm 1979, lên 910 ki lô gam năm 
1983. Đàn heo của huyện cũng tăng gần 
gqp đôi so với năm 1976. 


^ 

Ôn định được vấn đề lương thực, 
Cai lậy mới có những điều kiện cần 
thiết đi vào xây dựng cơ cấu kinh tế 
huyện theo quy hoạch đã định (quy 
hoạch của huyện chia địa bàn huyện 
lim ba vùng sản xuất : vùng chuyên 
canh lúa ; vàng cây công nghiệp dài 
ngày và cây, con xuất khầu: vùng 
nghiệp, 
nưn ngày và cây lấy gỗ). Từ năm 
1980, Cai lậy bắt đầu xây dựng nông 
trường chuyên canh dứa, mía, trồng 
rững trên vùng đất mới khai hoang, 
đây mạnh trồng mía, đừa và các loại 
rau màu, và mở rộng các ngành nghề, 
xay dựng các công trình phúc lợi 
công công, Cũng từ đó huyệm thực 
hiện dân sự kết hợp từ cơ sở sản xuất 
nông nghiệp với sản xuất công nghiệp, 
trước hết lấv công nghiệp phục vụ 
cho sản xuất nông nghiệp. Quá trình 
hình thành công nghiệp của huyện là 


69 


quá trình khôi phục và xây đ ng mới, 
từ các cơ sở nhỏ của gia định từng 
bước tổ chức lại tiến lên tập trung 
thành xí nghiệp có quy mô lớn, có 
trang bị máy mỏc tốt hơn: Hiện nay 
huyện đang thực hiện tập trung hóa 
-_ việc sản xuất đường, xay xát ơao, chế 
biến gỗ. Ngoài ra, huyện đã xây 
đựng các XI nghiệp quốc doanh cơ khí, 
gạch, giấy, cùế biến thức ăn gia súc. 
Sản xuất tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp của huyện, tuy chưa thật căn 
xứng với eơ cấu kinh tế của huyện, 
nhưng đang trên đà phát triển. Giá 
trị sản lượng tiều công nưàiệp, thủ 
công nghiệp của huyện dã tĩng từ 
S00 nghìn đồng năm 19/6 len 120 triệu 
đồng năm T9RI (tính theo giá cố dịnh 
năm 1980). Nhin chung nuành công 
nghiệp và tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp của huyện Cai lậy phát triền 
đúng hướng, phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nhất là chế biển nông sin, 
Phân phối lưu thông có vai trò rất 
quan trọng trong việc Xxày dựng 
huyện. Trong khi sản xuât chưa phát 
triền, công tác phân phối lưu thòng ở 
Cai lậy đã chú trọng động viên nhàn 
đân phát huy mọi nắng lực góp phần 
thúc đây sản xuất, làm ra nhiều sản 
phảm cho xã hội. Từ năm 1980, đặc 
biệt là vài năm trở lại đảà%, sìn xuất 
lương thực của huyện tương đổi ðn 
định, sản lượng hàng hóa tìng khá, 
đỏi hỏi làm tốt khâu phản phôi lưu 
thông trên địa bàn huyện. Chúng tôi 
bắt đầu nắm lương thực, chú yếu là 
lúa, đản đần mở rộng nắm các sản 
phầm khác như: mía, dừa, thịt lợn, 


tôm, các loại rau quả xuất khi, Công 


tác năm hàng, nằm tiền của huyện 
ngày càng khá hơn, Chính nhờ nắm 
hàng nắm tiền và thông qua các hoạt 
động tín dụng, giá cả, thương nghiệp, 
huyện đâần dân chủ động hơn trong 
việc tô chức đời sống cho nhàn dàn. 
Và từ đó huyện mới có điều kiên đồ 
tần đối vật tư nguyên liệu dựa vào Í 
“nguồn khả năng, mới có quỹ tích lũy 
đẻ tái sản xuất mở rộng và xây dựng 


0 


cơ SỞ vật chất kỹ thuật trên địa bàn 
huyện. Năm 1950, doanh số mua vào, 
bán ra của thương nghiệp quốc doanh 
huyện đạt 100 triệu dòng và kim ngạch 
xuất khău đạt 9 triệu đồng ; mức dóng 
góp cho Nhà nước mỗi năm một tăng 
(năm 1)*1 thu vào ngân sách IlỗI triệu 
động, tăng gần 2 làn so với năm 1983), 
các chỉ tiêu giao nộp sản phầm cho 
Nhà nước cũng táng. › 


Công tác xây đựng huyện đòi hỏi 
trình độ kế hoạch hóa ngày càng cao, 
dỏi hỏi phải đều tranh kiên quyết 
chống các hoạt động tự phát trong 
sản xuất và phân phối lưu thông, 
chống những hành động làm ăn phi 
pháp và các hoạt dòng phá hoại của 
địch. Vi vậy xaâyv dựng huyện không 
thẻ không có nội đụng Eĩng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, không thê 
không gắn xây đựng kinh tš với củng 
cổ an nỉnh, quốc phòng, Cai lậy thấy 
rõ diều đó và đã đạt được kếL quả là 
kinh tế có bước phát triền vượt bậc 
thì an ninh, quốc phòng cũng có bước 
tiến đáng kề..Hai mặt kinh tế và an 
ninh quốc phòng đang gắn bó và tác 
động, thúc đầy lẫn nhau tiền lên. 


Hat là, xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện cũng là tiến lành 
đồng thời bư cuộc cách mạng trẻn địa 
bàn huuện. Thắng lợi mà chúng tôi đã 
giành được trong xây dựng huyện là 
thắng lợi của ba cuộc cách mạng 


Những năm phát triền mạnh của 
Cai lày cũng chính là những năm mà 
toàn huyện có cao trào hợp tác hóa 
nông nghiệp và hoàn thành cơ bản 
việc tö chức nông đân vào làm ăn tập 
thẻ. Đến nay Cai lậy đã có 19 hợp tác 
xñ và 519 tập đoàn sản xuất bao gồm 
95% nông hộ và điện tích ruộng đát, 
Tuy trình độ quản lý không đều, song 
nhìn chung các tập đoàn sản xuất đều 
làm ăn khá, đời sống xã viên được 
cải thiện, quỹ tích lũy của tập the 
tạng lèn nhanh chóng, nghĩa vụ dõi 


“ới Nhà nước được thực hiện đầy đủ. 
Cùng với các hợp tác xã nông nghiệp 
và các tập đoàn sản xuất, các hợp tác 
xã mua bán đã được thành lập ở các 
xã, Đến nay huyện có gần 300 của 
hàng và điềm bán hàng: mỏi số xã 
còn có hợp tác xã tín dụng và hợp 
tác xã tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. 


Quá trình hợp tác hóa nông nghiệp ở 
Cai lậy là một quá trình vượt qua 


nhiều khó khăn, kiên trì vận động,: 


giáo đục và tô chức Nhờ có sự chỉ 
đạo của trung ương và tỉnh, quán triệt 
yêu cầu đầy mạnh sản xuất trong khi 
tiến hành hợp tác hóa, và rúL kinh 
nghiệm tò chức hợp tác xã Tân hội, 
tập đoàn sản xuất Long khánh, huyện 
chúng tôi đã kiên trì bước đi từ thấp 
đến cao. Trên cơ sở giáo dục, phát 
động đề quần chúng thảy rõ lợi ích 
của việc đi vào con đường làm ăn tập 
thề, Cai lậy đã tiến hành điều chỉnh 


ruộng đất và đưa toàn bộ nông dân. 


vào các đội đoàn kết sản xuất. Cai lậyv 
đã có nhiều biện pháp giúp cho người 
nông dân ngày càng gắn bỏ với tô 
chức tập thề và có chính sách khuyến 
khích xây dựng tập đoàn sản xuàt: 
Khi có chỉ thị 100 cửa Ban bí thư 
Trung ương Đảng, huyện đã kịp thời 
phát động cao trào hợp tác hóa, thực 
hiện khoán sản phim từ đầu. Hàng 
loạt đội đoàn kết sản xuất đã lần lượt 
tiến lên tập đoàn sản xuất. liện nay, 
toàn huyện đang tích cực chuẩn bị 
đề hợp nhất các tập đoàn sản xuất và 
xây dựng thành hợp tác xã với quyY 
mô mỗi hợp tác xã có từ 250 dén 30U 
héc ta đất. 


Đi đôi với cải t+o nông nghiệp. 
Cai lậy đã tiến hành cải tạo công 
thương nghiệp tư doanh. Việc này 
trong những năm qua huyện có làrn 
nhưng không liên tục và dòng bỏ. 


Đối với cách mạng khoa học k 
thuật, chúng tôi nhận thức rõ vai trỏ 
then chốt của nó trong công cuộc cách 


mạng trên địa ?àn huyện. Cai lậy rắt 
coi trọng xày dựrg các đẻ tài khoa 
học, áp dụng các tiễn bộ khoa học kỹ 
thuật vào sảin xuấi. tĩng cường các 
phương tiện ký thuật cho địa phương, 
Lập trung phục .vụ việc phát triền sẵn 
xuất cây lương thực và mở rộng các 
ngành nghề khác. Cai lậy là nơi sớm 
xây đựnz dự án khoa học phát triền 
vùng lúa nănz suất cao, có điều tra 
phân tích các vếu tố có liên quan đến - 
sìn xuất nông nghiệp, có đề ra biện 
pnép thâm canh thco quy trình sản 
xuất thích hợp. Cai Hy là nơi có 
nhiều tỗ nhân giống lúa mới với năng. 
suất ceqdo và đã góp phần thay đôi cơ 
cấu giống trên toàn tỉnh, một việc làm 
có ý nghĩa biến đôi tỉnh hình sản xuất 
lúa trong tính từ năm 1979. Cai lậyv 
kiên trì thực hiện tốt các biện pháp 
thâm canh và hết sức cố gắng phấn 
đấu đề thực hiện cơ cấu và quy trình 
bón phân hóa học hợp lý, chú trọng 
phân hữu cơ, sớm biết sử dụng phân 
lân, không cbịu bó tay trước những 
thiếu thốn về phân hóa học. Công tác 
bảo vệ thực vật làm được kịp thời và 
có hiệu quả. Ngoài việc kiến thiết 
đồng ruộng với hệ thống tưới tiêu 
ngày cảng bảo đảm tốt cho thâm canh, 
Cai lậy đã xảy dựng một hệ thống 
trạm trại máy kéo, thú v, bảo vệ thực 
vật, trại ong, trại cá, trại heo, nông 
trưởng chuyên canh đứa, mía. Các 
trạm trại này đã phát huy tác dụng 
rõ rệt và đáng trong quá trình hình 
thành những cụm kính tế kỹ thuật 
hoàn chỉnh ở từng tiều vùng. Cách 
mạng khoa học kỹ thuật ở huyện 
chúng tôi tuy chưa thật mạnh, nhưng 
đã là nhân tố quyết định đổi với việc 
phát triền nông nghiệp của Cai lậy 
Lrong những năm qua. 


Cai lậyv cũng rất coi trọng cách 
mạng tư tưởng và vàn hóa. Các tổ 
chức Đảng và tö chức quần chúng 
chú trọng giáo dục, nâng cao giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa cho quần chúng, xây 
dựng ý thức làm chủ tập thê cho nhân 


ri 


đân lao động, kiên quyết đấu tranh 
chống tính tự phát của nông dân, 
phồ biến cho quần chúng các kiến 
thức về khoa học kỹ thuật, nâng cao 
trình độ văn hóa, trình độ quản lý 
sản xuất của quần chúng. làm cho mỗi 


người trở thành con người mới xã hội” 


chủ nghĩa. Cai lậy đã chú ý giáo dục 
xây đựng lối sống mới, cố gắng xây 
dựng thèm trường lớp đề thỏa mãn 
nhủ cần học tập của nhân dân, mở các 
lớp dào tạo cán bộ xã, ấp, tập đoàn 
sản xuất, phát triền phong trào văn 
hóa văn nghệ, thề dục thề thao, làm 
cho quần chúng gắn bó với chế độ 
mới, hành động với ý thức vì cả nước, 
vì địa phương và vì gia đình minh. 


Trong mấy năm qua, Cai lậy vừara 
sức phát triền sẵn xuất vừa tiến hành 
cải tạo và xây dựng nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa. Ngày nay mỗi xã 
có một trạm y tế có tử 1 đến 2 y sĩ và 
có một trưởng phô thông, bình quân 
10 người dân có 3 người đi học, một 
nghin người có 3 cân bộ y tế và 2 
giường bệnh, tăng gấp ð lần so với 
năm 1976. Cai lày có hệ thống đường 
ô tô đi đến hầu hết các xã trong huyện 
(đã xây dựng 139 cầu, 600 km đường 
nông thôn). Các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thông tin đại chúng dược 
lồ chức kết hợp theo từng cụm kinh 
tế kỹ thuật. Nhà ở của nhân đân tạm 
òn định. Hệ thống truyền thanh, điện 


thoại đã tỏa dến nhiều xã trong 
huyện. 
Ha là, xây dựng huyện và tăng 


cường cấp huyện là việc làm có quan 
hệ đến các cấp cúc ngành, nhưng chủ 
uếu do bun thản huyyện chủ đọng tiền 
hành. Thời gian dâu, khi được chọn 
lam huyện trọng diễn: của tỉnh và 
trung ương, huyện chúng tôi có tư 
tưởng trông chờ, Ý lại vào sự chỉ 
viện của trên. do đó vẻ mọi mặt kinh 
lế—xñ hỏi, văn còn trì trẻ. Dược sự 
chỉ dạo của tỉnh, huyện đã kịp thời 
đầu tranh chóng tư tường sai lầm 
nói trên, phát dòng mạnh mẽ tính 


thần tự lực tự cường, chủ động sắng 
tạo khắc phục khó khăn, ra sức khai 
thác tiêm năng, ưu thế của huyện đề 
xây dựng huyện. Nhưng phải đến 
năm 1979, được phản cấp về tài chính, 
huyện chúng tôi mới có điều kiện 
phát huy tốt các năng lực tại chỗ. 
Chúng tôi hết ‹ức chú trọng vấn đề 
phân bố và sử dụng lao động xã hội. 
Đến nay chúng tôi đã điều tra, phân 
loại và cơ bản nắm được tỉnh hình 
lao động trong huyện. Chúng tôi đã 
có hướng phân bố lao động và đang 
từng bước thực hiện quy hoạch đã 
định. Bằng việc tăng hệ số sử dụng 
ruộng đất, chúng tôi đã mở rộng trồng 
cây công nghiệp, cây ăn trái, chăn 
nuôi ; nông đân có thêm công việc làm. 
Cai lậy đã điều động hàng nghìn 
người từ vùng đân cư đông đúc sang 
vùng khai hoang. Việc phát triền 
công nghiệp, tiều công nzhiệp, thủ 
công nghiệp đã thu hút được 5000 
người trong huyện, trong đó nhiều 
người là tiều thương chuyền sang. 
Chúng tôi đã -sử dụng có hiệu quả cao 
những ngày công lao dòng nghĩa vụ 
của mỏi công đâu. Trong những năm 
qua toàn huyện đã sử dụng gân 9triệu 
ngày công đề làm thủy lợi, giao 
thông, khai hoang. Với khung cán bộ, 
nhàn viên chưa đây l15U người, 
huyện chúng tôi dùng phần lớn lao 
động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa, lao 
động nghĩa vụ dài bạn, lao động 
cưỡng bức dê khai hoang, tròng cây 
theo vủng kinh tế, xây dựng nông 
trường. Với phương châm Nhà nước 
và nhàn dân cùng làm, các côn: trình 
trong huyện, nhất là cac công trình 
phúc lợi công cộng phần lớa là do 
lao động và tiền vốn của nhản đân 
đóng góp xây dựng. Tông giá trị nưày 
công của nhàn đàn đóng góp trong 
những nầm qua đạt đến 306 triệu đồng. 
Hiện nay, việc huy động lao động 
nghĩa vụ đổi với nhàn dân trong 
huyện đã trở thành nền nếp và đã 
được tô chức thành đơn vị có chỉ 
huv. 


` 


Bốn !d, trong việc xây dựng huyện 
và tắng cường cấp huyện, trước hết 
phải tăng cường năng lực lãnh đạo pà 
chỉ đạo thực hiện của tồ chức Đảng 0à 
chính quyền ở cơ sở, đồng thời tồ chức 
bộ máu của cấp huyện đủ nàng lực Đà 
đồng bộ bảo đẫm được yêu cầu của 
nhiệm vụ quản lý kinh tế—xã hội 
trong huyện, 


Những năm qua, Cai lậy đã có - 


- những biện pháp tăng cường đội nưũ 
cán bộ ở xã, bồ sung cán bộ cho nơi 
thiểu, đầy mạnh đào tạo cán bộ xuất 
thân từ phong trào cách mạng của 
quần chúng. Huyện đã theo dõi chỉ 
đạo sát việc củng cố Đảng, chính 
quyèn. đoàn thề ở xã. Đến nay ở 
huyện chúng tôi có 43 tồ chức cơ sở 
Đảng (trong tồng số 61 cơ sở Đẳng) 
được xếp là tÖ chức cơ sở Đẳng trong 
sạch, vững mạnh. Hiện nay, mỗi xã 
trong huyện chúng tôi có trung bình 
1500 héc ta đất. 10000 dân, có từ 20 
đến 40 tập đoàn sản xuất nông nghiệp, 
có hợp tác xã mua bán, có mội số cơ 
sở tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
(chế biến đường, xay XáI gạo, cưa xẻ 
gỗ), có nhiều công trình phúc lợi 
roông cộng, cho nên đòi hỏi cân bộ xã 
phải có trình độ quản lý kinh tế khá. 
Chúng tôi đã phát huy tính chủ động 
sáng tạo của xã trong tô chức sản 
xuất, kết hợp sản xuất nông nghiệp 
với chế biến nông sản ngay từ cơ sở, 
nắm phân phối lưu thông đề giải 
quyết yêu cầu của sản xuất và đời 
sống tronzø xã theo kế hoạch của 
huyện. Chúng tôi đã phát động được 
một phong trào thi đua` sôi nồi giữa 
các xã nhằm đầy mạnh sản xuất, xây 
dựng xã và làm nghĩa vụ với Nhà 
nước. Điều đó có ý nghĩa lớn đói với 
xây dựng huyện vì nó tạo nên sức 
mạnh tông hợp trên địa bàn huyện. 


Sau giải phóng, bộ máy của huyện 
mới được sắp xếp một cách chắp vá. 
Tuyệt đại bộ phận cán bộ của huyện 
đều tử trong kháng chiến ra và hầu 
như không có cán bộ quản lý và 


nghiệp vụ. Với bộ máy đó huyện gặp 
rất nhiều khó khăn trong buôồi đầu. 
VÌ vậy xây dựng bộ máy của huyện 
cũng là một nội dung quan trọng Irong 
xây dựng huyện. Đến nay bộ máy 
của eấp huyện đã lớn hơn và hoạt 
động có nẻn nếp hơn nhưng chưa đáp 
ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Trong 
việc phân cấp quản lý giữa các ngành 
của trung ương và tỉnh, huyện, có mặt 
chưa thạt cụ thê, rõ tăng Và ôn dịnh. 
Đề xây dựng bộ máy các ngành ở. 
huyện, tỉnh đó chú ý chỉ viện cho mỏt 
sở cần bộ, nhưng số cán bộ đang có chủ 
Yếu là người xuất thân từ phong trào 
quần chúng, tử bộ đội chuyền ngành 
được đào tạo và trưởng thành lại chỗ. 
Sã cán bộ khoa học kỹ thuật còn Ít, 
Hiện nay không kề số giáo viên, 
huyện có 33 cận bộ có trình độ đại 
học (phân bố chủ yếu cho ngành nông 
nghiệp, số còn lại cho các ngành công 
nghiệp, thống kê, thương nghiệp, y 
tẾ), vÀ mỘột số cán bộ có trình đỏ 
trung cấp. Tuy số lượng và chất 
lượng cần bộ của huyện chưa đáp 
ứng được yêu cầu, nhưng nhiều đồng 
chí đã vươn lên hoạt động tốt. Việc 
tháo gỡ những vướng mắc do chế độ 
quản lý hành chính quan liêu, bao cấp 
gày ra đã giúp cho các ngành, các xí 
nghiệp, trạm trại phái huw được tỉnh 
thần chủ động sáng tạo, mớ rộng sản 
xuất kinh doanh. Hiện nay huyện 
chúng tôi đang đi vào hoàn chỉnh quv 
ho¿ch cán bộ. Theo quy hoạch, ngoài 
số đồng chí đi học ở các trường của 
tính và trung ương (200 cận bà 
huyện và xã), chúng tôi còn mở lớp 
đào tạo cán bộ ngay tại: huyện. Với 
sự phấn đầu liên tục, đến nav bộ máy 
của huyện đã được tăng cường. 
Việc xây dựng huyện và [ng cường 
cấp huyện ở Cai lậy đã dạt đươc 
những thành tựu đáng kè nhưng vẫn 
đang Ở trong quá trình vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm, không ngữnz bồ Sung 
và hoàn thiện. Đáng bộ và nhân dàn 
Cai lậy quyết tâm phần đấu xây dựng 
huyện nhà ngày càng vững mạnh 


Hòa vang mười năm 
xây dựng và trưởng thành 


NGUYỄN TIẾN QUA 


Chủ tịch UBND huuện Hòa Dang 
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ÒA vang là một huyện nằm ở phía 
' bác tỉnh Quảng nam — Đà nẵng, 
có diện tích tự nhiên 85000 ha 
và số dân 156 000 người, trong đó có 
6/452 lao động. Huyện Hòa vang có ba 
vùng: vùng veñ biền, vùng đồng bằng 
và vùng núi; bán sơn địa và là một 
vành đai của thành phố Đà nằng. 


Trong những năm chiến tranh, đẻ 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng 
đã tập trung một lực lượng quân sự 
rất lớn đề tàn phá khóc liệt Hòa vàng, 
gây nên bao đau thương tang tóc trên 
quê hương chúng tôi: 2/3 diện tích 
đất nông nghiệp bị hoang hóa hoặc 
biến thành khu vực quân sự ; 2/3 số 
thôn bị cày ủi trắng, sản xuất bị tê 
liệt; gần một vạn người thất nghiệp ; 
2/3 số đân không biết chữ, nạn sốt rét 
và địch bệnh lan tràn, xã hội đây đấy 
những tệ nạn của chủ Nghi thic 
đân mới, v.v‹ : 


Sau ngày giải phóng (tháng 1-1975), 
dưới sự lãnh đạo của Đăng, trực tiếp 
là của Tỉnh ủy Quang nam — Đà năng, 
nhân đản Hòa vang chúng tôi đã vượt 
qua những khó khăn đo chế độ cũ đề 
lại, từng bước đưa sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở quê hương 
tiến lên. 


Huyện chúng tôi đã trải qua ba 
thời kỷ phấn đấu: thời kỷ khôi phục 
sắn xuất (1975 — 1978); thời kỷ cải tạo 
mông nghiệp, công — thương nghiệp 
và cũng cố chính quyền ở cơ sở (1979 — 
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1981); thời kỷ tập trung đầu tư nhằm 
khai thác các tiềm năng về đất đai về 
lao động trên địa bàn huyện tử năm 
1982 đến nay. Tử một miền quê bị chiến 
tranh tàn phá hầu như không còn gÌ, 
đến nay huyện llòoa vang chúng tôi đã 
đạt được một số thành tựu đáng phản 
khởi. Chúng tôi đã bước đảu giảt 
quyết được văn dẻ lương thực, bước 
đầu phát triền công. nghiệp, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, phần công 
lại lao động, hình thành cơ cấu nông ~ 
công nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng 
với những tiền bộ về mặt. kinh tế, sự 
nghiệp giáo dục, v tế, văn hóa. văn 
nghệ cũng phát triền;đời sống của 
nhân dân tửng bước được cải thiện 
an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội ngày càng được củng cố. 


Dưới đây là mấy con số cụ thề: 
(Xem bảng kè ở đầu trang sau). 


Do những thành tích nói trên, 
huyện Hỏa vang đã vinh đự dược đón 
nhận +huân chương Lao động của 
Hội đồng Nhà nước, 2L băng khen của 
Hội đồng bộ trưởng và của các bộ, 
37 cở và 152 bằng khen của tỉnh... Đăng 
bộ huyện Hòa vàng được Ban bí thư 
Trung ương Đăng công nhận là «@ đang 
bộ huyện vững mạnh ». 


* 


Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo 
phong trào của huyện Hòa vang 10 nàn 


Đơn vị Năm Năm Mức tăng 
tính 1976 1984. | 
— Diện tích gieo trồng ha 9000 25 500 tăng 2,8, 
— Tồng sản lượng lương lần 
thực - tấn 20 400 70 000 3,4 — 
— Số lương thực huy động tấn 2000 16 013 Vi ng 
— Giá trị tông sản lượng _ 
công nghiệp triệu đồng 2,4 45. I8 — 
— Giá trị xây dựng cơ bản | triện đồng 262 
— Sỗ người đi học người 16 000 46 000 2,8 lần 
— Sö trưởng học trưởng DI 
— Số nhà trẻ cái 75 
— Số bệnh viện + bệnh xá cái Í 18 18 — 
— Cán bộ y tế người/vạn | 40 
dân 
— Số giưởng bệnh cái/vạn 15 
đân 
— Tỷ lệ phái triền dân số % 3,2 1,75 


qua. chúng tôi rút ra một số kinh 
nghiệm sau đây : 


Một là : muốn đưa sự nghiệp cách 
mạng tiến lên phải ra sức xả đựng 
đúng bộ nữrg mạnh gần chạt 0ới thực 
hiện nhiệm 0ụ chỉnh trị ở địa phương. 


Đảng bộ Hòa vang vốn có truyền 
thống đoàn kết thống nhất và được 
rèn luyện, thứ thách trong đấu trình 
cách mạng. Nhưng trước những yêu 
cầu của nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hôi, 
không thề thỏa mãn với những truyền 
thống đó, chúng tôi chủ trương phải 
Ta sức xây dựng đảng bộ vững mạnh 
vẻ mọi mặt, không ngừng nàng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu 
của đẳng bộ. 


Đáng bộ chúng tôi đã tô chức nhiều 
đợt nghiên cứu các chỉ thị, nựhj quyết 
của Đảng nhằm giúp cán bộ, đẳng 
viên hiều rõ đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, nhất là đường lõi phát 
triền kinh tế, từ đó, xây dựng quyết 
tâm thực hiện nghiêm chỉnh các nghị 
quyết, chỉ thí của Đảng, dấu tranh 


khắc phục những tư tưởng, những 
thái độ không dúng. Chúng tôi coi 
việc đăng viên gương mẫu thực hiện 
và lôi cuốn quần chúng thực hiện các 
chỉ thị, nghị quyết của Đăng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước là tiêu 
chuẩn hàng đầu đề xem xét tư cách 
đăng viên, mặt khác, chúng tôi tích 
cực chỉ đạo những nơi được chọn làm . 
thí điềm, lấy kết qua và kinh nghiệm 
ở những nơi ấy tiếp tục giáo dục, 
nâng cao lòng tin của cán bộ, đẳng 
vien và nhân dàn đối với đường lối, 
chính sách của Đảng. 

Về mặt tô chức, đi đôi với kiện 
loàn cấp huyện, chúng tôi tích cực 
củng cố các tò chức cơ sở Đẳng và 
các tö chức quần chúng Ở cơ sở; kiện 
toàn đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ 
sở, nhất là cân bộ chủ chốt các xã và 
hợp tác xã. Huyện ủy phàn công một 
số ủy viên thường vụ phụ trách một 
số vùng trọng điềm, một số huyện 
ủy viên phụ trách một số xã và ngành 
quan trọng. Huyện ủy thưởng xuyên 
đi sát eơ sở, uốn nắn kịp thời những 
lệch lạc, giúp các đẳng ủy cơ sở nắm 


¬-. 


vững nguyên tắc và phương pháp 
lãnh đạo, quán triệt các chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
giữ vững đoàn kết nội bộ. Các đẳng 
- bộ cơ sở đã chú ý phát động quản 
chúng và thông qua phong trào cách 
mạng của quần chúng đề xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đẳng viên. Ơ nhiều 
nơi, tŠ chức Đẳng đã dựa vào quần 
chúng, tồ chức cho quần chúng tham 
gia Ýý kiến vào việc lựa chọn, sắp xếp 
cán bộ, phê bình cán bộ, đẳng viên, 
giới thiệu những người lao đóng tru 
tứ đề Đảng xét kết nạp, đưa những 
người không đủ tư cách đảng viên ra 
khỏi Đảng. 


Đến nay, các tồ chức Đảng và bộ 
máy chính quyền ở huyện chúng tôi 
đã bước đầu được củng cố và kiện 
toàn. Số cần bộ chủ chốt của các cấp 
Ủy và Ủy bạn nhân đân đã dần dìn 
được trẻ hóa. Tuổi đời bình quân của 
các dồng chí này là 32,5 tuôi. Số lượng 
đang viên tăng gấp hơn 3 lần so với 
ngày mới giải phóng. Sức chiến đấu 
của các tô ciức cơ sở Đẳng được nàng 
lên tương đới dòng đều. Chúng tôi côi 
đó là những tiên dê quan trọng đề 
không ngừng nâng cao chàt lượ:g 
lãnh đạo của đẳng bộ huyện, phát 
huy hiệu lực quản lý của chính 
quyền và quyền làm chú tập thê của 
nhân đân lao động trên mọi lĩnh vực. 


Hai là, phát huy mạnh mẽ truiền 
thống cách mạng œirung (đũĩng kiên 
cường, đi đầu điệt ÄMŨỮ », dựa bảo quần 
chúng, phát động phong trào quần 
chúng thực hiện dường lối, chính sách 
của Đảng 0à chủ trương của dang bộ. 


Nhân đàn Hòa vang có truyền thống 
yêu nước chống ngoại xàm rất oanh 
Hệt. Hiệng trong cuộc kháng chiến 
chồng ÀÍÿ, cứu nước, Hóa vang chung 
niềm vinh dự của cả tỉnh được tặng 
tám chữ vàng: *Trung đũng kiên 
cường, đi đâu diệt Mys. Nhân dân 
Hòa vang đã góp nhiều nhàn lực, vạt 
lực vào cuộc kháng chiến và đã lập 
được nhiều chiến công rất to lớn, 
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được Nhà nước lặng 12 huân chương 
Thành dòng, 110 huân chương Chiến 


công, 687 huân chương Giải phóng, 


4560 huy chương Giải phóng. hàng 
chục đơn vị và hàng trăm người 
được phong danh hiệu Ảnh hùng, 
Đũng sĩ điệt Mỹ. 

Trong giai đoạn mới của cách 
mạng, dề hoàn thành được những 
nhiệm vụ do Đang đề ra, chúng tôi 
chủ trương phải thưởng xuyên giáo 
dục cán bộ, đẳng viên và nhân đân 


. phát huy truyền thống cách mạng vẻ 


vang đó của quê hương, chuyền ý chí 
kiên cường trong đấu tranh chống 
Mỹ sang thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 
Chúng tôi coi việc phát động phong 
trào cách mạng của quần chúng là 
diều có ý nghĩa quyết định, bảo đảm 
thực biện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của địa phương. | 

Ngay sau ngày giải phóng. chúng 
tôi đã phát động phong trào nhân dân 
trở về làng cũ, phá gỡ bom mìn, khai 
hoang phục hóa, khôi phục sẵn xuất, 
Nhàn đản rắt hào hứng thực hiện chủ 
Trương này, Nhiều người đã anh dũng 
hy sinh trong cuộc tháo gỡ bom mìn, 
giải phóng hơn 5900 héc ta đất 
canh tác, Chưa dày 2 năm sau ngày 
giai phóng đời sống nhân dàn đã bắt 
đầu õn định, phần lớn đất đai hoang 
hóa được đưa vào sản xuất. 


hhi điện tích đất canh tác được mở 
ròng, chúng tôi phát động quần chúng 
làm thủy lợi nhỏ, sau đồ thực hiện *® Nhà 
nước và nhân đân củng làm » đề xây 
đựng ctc trạm bơm điện và hồ chứa 
nước có quy mô vừa. Trong 5 năm 
dầu, toàn huyện dã xây dựng được 
một hệ thống thủy lợi đủ sức tưởi và 
tiêu nước cho 5000 ha đất canh tác, 
đưa điện tích gieo trồng lúa nước lên 
11 000 ha, Töng số vốn đầu tư cho 
thủy lợi đến nay là 75 triệu đồng. 

Đi đôi với phong trào làm thủy lợi, 
chúng tôi phát động phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp. Huyện ủy xác 


định đây là một cuộc vận động chính 
trị ròng lớn và sâu sắc trong huyện 
và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
một cách chặt chẽ, cho nên chỉ trong 
vong 2 năm chúng tôi đã xây dựng 
được 32 hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp, căn bản hoàn thành hợp tác 
. hóa nông nghiệp trong huyện. 


Những năm giầiu đây, chúng tôi tô 
chức các cuộc vận động thâm ` canh 
tăng năng suất cây tròng bằng cách sử 
dụng các giống mới, các biện pháp kỹ 
thuật mới, cải tiền quản lý trong nông 
nghiệp, phát động phong trào đầy 
mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, phát 
triền tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, tạo ra một sự chuyền biến 
mới trong quan hệ gắn bó giữa nông 
nghiệp và công nghiệp. 


Trên mặt trận tư tưởng và văn hóa 
cũng có nhiêu phong trào nối tiếp 
nhau, như : phong (rào xóa nạn không 
biết chữ, phong trào học bồ túc văn 
hóa trong cán bộ và nhân dân, phong 
trào xây đựng ba công trình vệ sinh, 
cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, 
cuộc vận động quy hoạch mồ má, mở 
rộng diện tích sản xuất, v.v, Cuối năm 
1977, huyện chúng tôi xóa xong nạn 
không biết chữ và đến nay đã có 7 xã 
thực hiện tốt cuộc vận động sinh đẻ có 
kế hoạch. 


Hình thức ký kết giao ước thi dua 
giữa các hợp tác xã, cúc cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, các cơ quan, xỈ 
nghiệp trong huyện cũng như giữa các 
đơn vị huyện với các địa phương bạn 
đã tạo nẻn một không khí thì đua sôi 
nồi, đem lại hiệu quả thiết thực trong 
sản xuất và công tác. Và cũng chính 
tử các phong trào thị đua này nhiều 
điền hình tiên Liến đã xuất hiện. Trong 
nông nghiệp có các hợp tác xã liòa 
châu 1, Hòa châu 3, Hỏa tiến 1, Hòa 
tiến 2, Hòa xuân, Hòa phước, liòn 
quý... là những hợp tác xã đạt năng 
suất lúa từ 12 đến 16 tấn/ha/năm. Trong 
sản xuất tiều công nghiệp, thủ công 
- nghiệp có các hợp tác xã sẵn xuất vôi 


Hòa thọ. hợp tác xã giấy Hưng việt, 
hợp tác xã gạch ngói Thanh bình, hợp 
tác xã gỗ Quyết tiến; hợp tác xã chế 
biến nước mắm xuất khầău Nam ô... 
Hợp tác xã Hòa châu 1 là œ lá cờ đâu 
của phong trào thông tin cơ sở cả 
nước 3, xã Hòa tiến được Bộ quốc 
phòng công nhận là đơn vị Quyết 
thắng 10 năm hiền, xã Hòa hải là đơn 
vị làm tốt công tác bảo vệ bở biền, 
chống vượt biên, vượt biền v.v. 


Thực tiễn cũng cho chúng tôi thấy, 
muốn phát động được các phong trào 
cách mạng của quần chúng, các cấp 
ủv Đảng, các cơ quan chính quyền và 


các đoàn thề quần chúng phải phối 


hợp nhịp nhàng trong công tác vận 
động quần chúng, làm tốt công tác 
giáo dục tư tưởng, đồng thời có chế 
độ khuyến khích bằng lợi ích vật chát 
một cách hợp lý. 


Ba là, tiến hành đồng thời « ba cuộc 
cách mạng Ỳ, kết hợp chặt chẽ giữa cải 
tạo +ä hội chủ nghĩa oới xâu dựng chủ 
nghĩa xä hội, trong do lắu ràu dựng 
làm chính. 


Cải tạo quan hệ sản xuất cũ, Xác 
lập, củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới là con đường tất yếu đề 
xày dựng chủ nghĩa xã hội trên quê 
hương chúng tôi Thực hiện chủ 
trương của Đảng, trên mặt trận nông 
nghiệp, huyện chúng tôi đã tiến hành 
nhanh gọn việc điều chỉnh ruộng đất 
cho nông dân, sớm tŠ chức các tồ văn 
công, đôi công, và ở những nơi có điều. 
kiện thì thành lập ngay các hợp tác 
xã, tửng bước đưa nông đàn vào con 
đường làm ăn tập thề. Chúng tôi kết 
hợp phong trào hợp tác hóa với 
phong trào làm thủy lợi. Tùy tình 
hình cụ thê, có nơi chúng tôi tô chức 
hợp tác xã trước rồi mới tô chức làm 
thúy lợi nhưng cũng có nơi làm thủy 
lợi trước đề làm cơ sở cho việc hợp 
tac hóa. Nơi nào có điều kiện thì tiến 
hành dòng thời cả hai việc, kết hợp 
chặt chẽ hợp tác hóa với thủy lợi hóa. 
Cách làm ấy đã được nhân dân ở địa 
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- 


phương chúng tối nhiệt liệt hưởng 
ứng. Đến nay toàn huyện đã xây dựng 
được 24 hợp tác xã nông nghiệp gồm 
300 đội sản xuất, thu hút 82% lực 
lượng lao động với gần 7955 điện tích 
đất canh tác. 


Trong sản xuất tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, chúng tôi tồ chức 
thợ thủ công vào các tồ hợp tác sản 
xuất, xây dựng một số hợp tác xã 
chuyên đoanh. Trên lĩnh vực phân 
phối lưu thông, chúng tôi vừa chăm 
lo xây dựng thương nghiệp xã bội 
chủ nghĩa vừa tăng cường công tác 


cải tạo thương nhân, tăng cường quản. 


lý thị trường. Hiện nay, toàn huyện 
đã xây dựng được 81 hợp tác xã tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, 11 tô 
hợp tác sản xuất, thu hút 7500 lao 
động; 6 cửa hàng thương nghiệp 
quốc doanh, l8 hợp tác xã mua bản 


với 132 điềm bán hàng có khả năng. 


chiếm lĩnh phần lớn thị trường nông 
thôn và phục vụ tốt nhân đân. 


Củng với những việc làm nói trên, 
- chúng tôi coi trọng việc tiến hành cuộc 
cách mạng khoa học và kỹ thuật đề 
phục vụ công cuộc cải tạo và xây 
dựng ở địa phương. Huyện ủy trực 
tiếp chỉ đạo việc đầu tư vào công tác 
khoa học — kỹ thuật, xây dựng một 
số cơ sở khoa học phục vụ sản xuất, 
Những tiến bộ. khoa học từng bước 
được đưa vào sản xuất trên dòng 
ruộng, trong xí nghiệp. Những giỏng 
lúa mới được sử dụng rộng rãi, chế 
độ thàm canh ' được thực hiện tương 
đối đồng bộ; cơ cấu cây trồng được 
xác định tương đối hợp lý. Chính 
nhờ đó mà năng suất cây lròng và 
con vật nuôi ở huyện chúng tôi tăng 
lên khá nhanh. Năm T981, trong hoàn 
cảnh thời tiết và vật tư rất khó khăn, 
huyện chúng tôi lần đầu tiên đạt năng 
suất lúa bình quân hơn 10 tấn/ha, có 
hợp tác xã dạt 17 tăn/ha. œ 


Từ nhận thức về tâm quan trọng 
của cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, đẳng bộ Hòa vang đã gán chặt 
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công tác tư tưởng và văn hóa với việc: 
thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Cùng với việc xóa nạn không biết chữ, 
mở rộng các lớp học bồ túc văn hóa, 
chúng tôi phát động nhân dân từng 
bước quét sạch tàn dư của chủ nghĩa 
thực dân mới, xây dựng nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Chúng tôi đặc biệt coi trọng 
việc giáo dục tư tưởng làm chủ tập: 
thề trong nhân dân, dòng thời coi 
trọng việc quét sạch những văn hóa 
phầm đồi trụy, phản động do chủ 
nghĩa thực dân mới đề lại, bài trừ hủ. 
tục, mê tín, xây dựng quy ước mới về 
hội hè, cưới xin. tang lễ đề góp phần 
thiết thực vào việc xây dựng nông 
thôn mói, nếp sống mới. Toàn huyện 
xây dựng 31 đài, trạm truyền thanh, 
150km đường dây, 7000 chiếc loa lớn 
nhỏ, xây dựng lỗ nghĩa lrang với: 
12 000 ngôi mộ, 


-Bốn là, sắp xếp lại sản vui 0d cải 
tiến quản lý từ huUện đền cơ sở. 


Xuất phát từ đặc điềm tự nhiên và xã 
hội của huyện, được sự giúp đỡ của 
cấp trên, chúng tôi đã tiến hành xâyv 
dựng quy hoạch. tồng thề và quy 
hoạch từng vùng của huyện, chia 


- huyện thành 4 vùng kinh tế —dàn cư 


và 6 cụm kinh tế—kỹ thuật, xác định 
lại phương hướng sản xuất chung của 
huyện cũng như phương hướng sản 
xuất của từng vùng. Trên cơ sở đó, 
huyện giúp các cơ sở xác định rõ thể 
mạnh và trọng tâm công tác của mình 
đề có kế hoạch đầu tư các mặt một 


cách hợp lý và chủ động điều 
hành công tác. Trong 5 năm qun, 


chúng tôi đã dưa 3700 lao động dđư 
thửa trong nồng nghiệp sang làm các 


P ngành nghề tiều công nghiệp, thủ cÔng 


nghiệp, đưa 3 000 đân lén khai hoang 
xây dựng vùng kinh tế mới ở miện 
tây của huyện, và dưa hơn 10000 
người đi xâv dựng các vùng kímh tế 
mới ở ngoài tỉnh, Các hợp tác xã nông 
nghiệp cũng đã bố trí một lực lượng 


lao động đắng kê làm các ›nghề phụ. 
Đến nay, hằng năm mỗi hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp có thêm từ 50 

vạn đến 2 triệu đồng thu nhập tử các 
_ ngành nghề tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. 

Trong việc đấu xếp lại sản xuất, 
phân bố lại lao động, chúng tôi chú 
ý kết hợp tính chủ động của cơ sở 
với vai trò điều hòa phân bố của 
huyện. Chúng tôi yêu cầu các cơ sở 
phải tự tính toán cân đối đất đai và 
lao động của mình đề chủ động có kế 
hoạch bố trí hợp lý. Huyện có trách 
- nhiệm chỉ đạo và giúp đỡ một phần 
_về phương tiện và tài chính. 

Song song với việc sắp xếp lại sản 
xuất, chúng tôi chăm lo cải tiến quản 
lý ở cơ sở, thực hiện chính sácb khoán 
mới trong nông nghiệp. Năm 1984, đã 
có 100Ã số hợp tác xã, số hộ nông 
dân nhận khoán, cả 100Ã đều đạt và 
vượt mức khoán. Mối quan hệ giữa 
hợp tác xã và xã viên được tăng 
cường, xã viên hăng hái sản xuất. 
Mức thu nhập lương thực bình quân 
đầu người ở huyện chúng tôi từ 11i kg 
năm 1976 đã tăng lên 150 kg năm 1984. 

Trong tiều công nghiệp. thủ công 
nghiệp, chúng tôi quy định: huyện 
quản lý một số xí nghiệp quốc doanh 
mà quy trình kỷ thuật không phức 
tạp, sẵn phầm chủ yếu phục.vụ nhu 
cầu tiêu dùng trên địa bàn huyện 
phường, xã quản lý các tô sản xuất 
và nghề phụ gia đình. Hiện nay chúng 
lôi đang triền khai việc thực 
hiện nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 


BCHTƯĐ (khóa Ý) về: xóa bỏ quan. 


liêu — bao cấp, chuyền hẳn sang hạch 
toán kinh tế và kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa. 


` 


Nhờ có những biện pháp thích hợp - 


mà ở Hòa vang, cùng với nông nghiệp, - 


sẵn xuất tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp phát triền khá mạnh. Tính ra 
các ngành nghề ở Hòa vang đã sản 
xuất hơn 500 mặt hàng chủ yếu bằng 
những nguyên liệu khai thác tại địa 
phương, nâng giá trị sản lượng của 
toàn ngành năm 1961 lên 4ä triệu 
đồng, gấp 18 ` lần so với năm ¡1976.. 
Tỉnh hình đó làm cho tỷ trọng giữa 
công nghiệp và nông nghiệp ở huyện 
chúng tôi ngày càng thay đồi. Nếu 
như năm 1976 giá trị sẵn lượng công 
nghiệp chỉ chiếm gần 20%, nông 
nghiệp chiếm hơn 705% ,thì đến năm 1961 
công nghiệp chiếm hơn 405 ; nông 
nghiệp chiến hơn 50% giá trị 
tồng sản lượng công—nông nghiệp của 
huyện (chưa kề lâm nghiệp).. 


Tuy nhiên, trên bước đường đi lên 
của mình, huyện Iiòa vang: chúng tôi 
cũng còn có những khó khăn, thiểu 
sót và nhược điềm. khó thàn lón 
nhất và tập trung nhất là điền kiện 
sản xuất, cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của huyện còn nghèo nàn; trình độ, 
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là 
năng lực chỉ đạo thực hiện các nhiệm 
vụ xây dựng và quản lý kinh tế của 
các cấp ủy Đăng và cơ quan chính 
quyền từ huyện đến cơ sở còn nhiều 
hạn chế, chưa đáp ứng được vêu eầu. 
Chúng tôi đang tìm cách khắc phục 
khó khăn, thiếu sót đề tiếp tục 
vươn lên lãnh đạo nhân đàn hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cách 
mạng ở huyện nhà, xây dựng huyện 
thành huyện giàu mạnh và pháo đài 
vững chắc trong công cuộc xàv dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 


` 


Nam hải = một hợp tác xã 


^ sấy 


thủ công nghiệp tiên tiên 


S 


ĐẠM MAI: 


ỢP tác xã thủy tỉnh Nam hải 
(huyện Kiến an, Hải phòng) là 
một cơ sở sản xuất khá đặc biệt 

và nồi tiếng. Nó đặc biệt là vì hơn 
80% xã viên thuộc điện thương bình, 
gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội, 
những người tàn tật, những người 
nưuyên là thanh niên ehậm tiến; và 
đo một đồng chí thương bình hạng 
đặc biệt lâm chủ nhiệm. Nó nồi tiếng 
là vì trong nhiều năm nó là lá cờ đầu 
của toàn ngành tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp cả nước, dã được 
nhận nhiều phần thưởng cao quý của 
Hội đồng Nhà nước. của Chủ tịch 
nước, của Hội dồng bộ truởng, của 
nhiều bộ, ngành, doàn thề và địa 
phương; đã vinh dự đón nhiều đòng 
chỉ lĩnh đạo cao cấp của Dáng và 
Nhà nước, nhiều đoàn khách quốc tế 
và trong nước đến thăm. 


Từ một tô hợp tác làm hộp giấy 
đựng thuốc được thành lập năm 1963, 
đến này Nam hải đã trở thành một 
hợp tác xã thủy tỉnh có quy mô tương 
đương một xí nghiệp quốc đoanh, bao 
gồm 430 lao động, 35 triệu đồng tài 
sản eõ định, chuyên sản xuất chai lọ 
x tế cho 7 xỉ nghiệp trưng ương và 
địa phương và sản xuất nhiều mặt 
hàng thủy tỉnh cao cấp phục vụ sản 
xuất, nghiên cứu khoa học và dời sống 
nhân đản, Quá trình xây dựng và 
trưởng thành của bợp tác xã Nam hải 
là quá trình phấn đấu rất gian khô 


nhưng liên tục đạt được những thành 


&0 


tích vé vang. Sự trưởng thành và 
những thành tích của hợp tác xã gắn 
liền với công lao to lớn của người 
chủ nhiệm thương bỉnh Nguyễn Hữu 
Vọng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ 
bộ đẳng ở đây. 


Về người chủ nhiệm thương 
binh Nguyễn Hữu Vọng, 


Nói tới hợp tác xã Nam hãi không 
thề không nhắc tới người chủ nhiệm 
Nguyễn Hữu Vọng, cũng như nhắc 
tới cuộc đời người đăng viên thương 


bính Nguyễn Hữu Vọng trong hơn 20 


năm qua không thể không nói tới bước 
đường đi lên của hợp tác xã Nam hải. 
Xã viên hợp tác xã Nam hải khẳng 
định rằng có anh Vọng mới có hợp 
tác xã Nam hải, hợp tác xã Nam 
hải đã rên luyện, nàng bước đi lên 
cho anh Vọng. trong khi anh Vọng là 
người thành lập, người lãnh đạo, là 
trụ cột và lĩnh hòn của hợp tác xã. 
Gặp anh Vọng không ai không xúc 
động, không cảm phục và yêu mến, 
Sức hấp đản và cảm hóa của anh 
trước hết là sức hấp dẫn và cảm hóa 
của một người chiến sĩ cách mạng, 
một đẳng viên cộng sản rất giàu nghị 
lực và ý chí phản đấu, gương mẫu, - 
tận tụy trong việc làm, liễm khiết. 
trong sạch trong lối sống và chau chưa 
lòng nhân ái, tình yeu thương đối 


với con người, đối với đồng chỉ và 
đong đội. 

Là một thương binh từ trong kháng 
chiến chống Pháp, tay trái bị cụt 
tay phải bị tật, một mất bị mù, một 
mắt bị lòa, lại bị bệnh huyết áp cao, 
anh Vọng thuộc điện được Nhà nước 
nuôi dưỡng hoàn toàn. Nhưng anh 
không chấp nhận điềư đó. Anh đã xin 
ra khỏi trại an đưỡng tìm việc làm đề 
tự nuôi sóng ¡mình và đóng góp cho 
xã hội. Năm 1963, với 50 dòng tiền trợ 
cấp thương tật của mình làm vớn, anh 
đứng ra thành lập hợp tác xã nhàm 
tạo việc làm cho một số gia dinh có 
người thân đang chiến dấu và công 
tác ở chiến trường B,€; và bắt đâu 
từ đó anh gắn đời mình với hợp tác 
xã. Suốt 20 năm làm chủ nhiệm, anh 
đã làm việc hết sức, hết lòng vì sự 
lớn mạnh của hợp tác xã. Anh luôn 
luôn có mặt ở nơi khó khăn, ác liệt 
nhất đề duy trì sản xuất và dòng viên 
xã viên hăng hái, tự giác lao dộng. 
Anh thường xuyên đến kiêm tra các 
ea sản xuất ban đêm, các ca sản xuất 
trong các ngày nghỉ. Những đêm mưa 
rét, vết thương đau phức anh văn 
gắng đậy từ hai, ba giờ sáng đề đến 
với lò. Mỏi ngày trôi qua là một ngàv 
anh phải tự đấu tranh với bệnh tật 
đề làm việc liên tục, đề chăm lo từng 
công việc của tạp thê, 


Những năm giặc Mỹ đánh phá miền 
Bắc nước ta, việc tô chức sẵn xuảt gặp 
nhiều khó khăn, anh Vọng càng phải 
làm việc nhiều hơn. Anh vừa lãnh đạo 
sản xuất ở cơ sở chính của hợp tác 
xã vừa lãnh đạo sản xuất ở nơi sơ tắn; 
lại vừa có mặt thường xuyên ở nơi 
(rực chiến của đơn vị tự vệ, động viên 
anh em sẵn sàng chiến đấu. Có lần 
thuyền chở nguyên liệu sản xuất của 
hợp tác xñ bị đắm ở khúe sông có bom 
nồ chậm, anh Vọng đã cùng một số 
anh em đũng cảm và mưu trí cứu 
được thuyền. Có thời gian địch đánh 
phá bến than rất căng thẳng, anh 


Vọng tô chức một tô tỉnh nguyện gòm 
12 người do anh làm tổ trưởng đi lấy 
than trong điều kiện rất nguy hiềm, 
sẵn sàng chấp nhận sựr hy sinh. Trận 
ném bom húv điêt của máy bay Bã2 
cuối năm 1972 đã làm cho toàn bộ nhà 
xưởng, thiết bị của hợp tác xà bị 
phá hủy, 6 chiến sĩ tự vệ ly sinh, Ảnh 
đã cùng ban lãnh đạo hợp tác xã tô 
chức thu đọn và đưa xà viên đi sơ 
tán, chỉ côn anh và một dòng chí ở lại 
trông coi cơ sở. Bị thương tật như 
vậv nhưng trong lãnh đạo sẵn xuất và 
chiến dấu chưa bao giờ anh chịu lùi 
lại phía sau. 

Nam hải là cơ sở sẵn xuất tập thề, 
Việc eäp nguyên liệu, vặt tư cho hợp 
Lác xã thường không bảo đảm đúng 
hợp đồng, anh Vọng đã phải chủ 
động liền hệ với nhiều cơ quan, nhiêu 
ngành, phải chạy vạy rất gian khô 
mới có đủ nguyên liệu, vật tư cho sản 
xuất, Và nhờ thế, từ ngày thành hạp 


đến nay, năm nào Nam hảãi cũng hoàn 


thành vượt mức kế hoạch sản xuất 
với khỏi lượng năm sau'edo hơn năm 
(rước, với mặt hàng ngày càng phong 
phú và chất lượng cao, 


Xã viên Nam hai rất khàăm phục, 
kính trọng và hết lời ea nượi người 
chú nhiệm của mình vẻ phẩm chất đạo 
đức, vẻ sự công tìm, sự (rong sing 
trong tư tưởng, tỉnh cảm và trong lỏi 
sốnư. Cho đến hôm này, anh Vọng đã 
sốn¿, hơn 60 năm ở đòi và có gàn T0 
tuôi Đẳng, trong đó 3) nứn anh :.?ng 
và làm việc Không tiếc sức mình tong 
điều kiện sức khỏe xếp loại thương 
tật đặc biệt, Hơn 20 năm làm chủ 
nhiệm hợp tác xã, anh luôn luôn giữ 
được cuốc sống trong sạch, giản dị, 
trung thực và gần gũi mọi xã viên. 
Anh làm việc hết lòng vì tập thê, thật 
sự nêu gương €eăän' Kiệm liêm chính, 
chỉ công vô tư”, Trong hoàn cảnh 
kinh tế và đời sống còn khó khăn, 
bạn thân mình là chú nhiệm và đã có 
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những đóng góp không nhỏ cho hợp 
tác xã nhưng anh chưa bao giờ đỏi hỏi 
một quyền lợi, một sự ưu tiên cho 
riêng mình và chưa hề xâm phạm tới 
tài sản, tiền nong của tập thê. Chính 
điều đó đã có sức cảm hóa và thuyết 
phục lớn đối với xã viên. Đối với các 
cơ quan giao dịch, anh châm tỉnh, 
thẳng thắn, cố gắng tránh những sự 
móc ngoặc ® chỉ biết lợi ích cá nhân, 
lợi ích cục bộ mà quên lợi ích của 
Nhà nước. Anh xây dựng cho xã viên 
Nam hái ý thức phục vụ không điều 
kiện. Các cơ quan về nhận hàng ở 
Nam hải, dù đến vào giờ nào cũng 
được hợp tác xã phục vụ chu đáo, 
-_ nhanh chóng, không bị gây khó khăn, 
phiền hà. Khách hàng đã một lần đến 
Nam hải khi ra về đều giữ lại ấn 
tượng tốt đẹp. 


Đối với xã viên của hợp tác xã, anh 
thương yêu, trân trọng một cách chân 
thành. Anh gần gũi và hiều rð hoàn 
cảnh. cuộc sống từng người, từng gia 
đình. Anh chăm lo, giúp đỡ họ như 
chăm lo cho những người thàn của 
mình. Và chính anh là người đã quyết 
tâm và kiên trì thuyết phục hợp tác 
xã nhận những người tàn tật, mù lỏn, 
những thanh niên chậm tiến vào hợp 
tác xã, bổ trí việc làm cho họ, tạo điều 
kiện đề họ tiến bộ, Không phải ngẫu 
nhiên mà hiện nay những người tàn 
tật, mù lỏa, những thanh niên chậm 
tiến đã trưởng thành ở Nam hai đều 
quý trọng tình, coi anh như người 
ruột thị. 


Sự lãnh đạo vững vàng của chỉ 
bộ hợp tác xã Nam hải. 


Ñr đi lên và lớn mạnh của hợp tác 
xã Nam hải còn là do có sự lãnh đạo 
vững vàng của chỉ bộ hợp tác xã: Đây 
là nhàn tổ cơ bản baơ đảm cho hợp 
tác xã phát triên một cách mạnh mẽ 
và đúng .hướng. 


Trong những nầm đảu, ở hợp tác 
xì Nam hải chỉ có một vài đảng viên. 


°) 


_ Năm 1967 chỉ bộ hợp tác xã mới được 


thành lập. Và cho đến nay cũng chỉ có 
18 đẳng viên (chiếm hơn 1% tông số 
xã viên của hợp tác xã). Nhưng trong 
suốt quá trình đi lên của hợp tác xã, 
chi bộ vẫn cố gắng phát huy được vai 
trò quyết định của mình, thật sự là 
hạt nhân lãnh đạo của hợp tác gã. 


Sở đi như vậy là do chỉ bộ đã cố 
gắng làm tốt công tác cỦủng cố, Xây 
dựng tồ chức, giáo dục chính trị, tư 
tưởng, xây dựng đoàn kết nội bộ, 
tăng cường vận động quần chúng, tạo 
ra được một sức mạnh tổng hợp dưới 
sự lãnh đạo của chỉ bộ. Đặc biệt là, chi 
bộ đã thực hiện khá tốt việc phân công 
đẳng viên vào các lĩnh vực công tắc, 
kề cả công tác vận động quần chúng, 
đồng thời chú trọng việc quản lý đẳng 
viên. Chi bộ chú ý tồ chức cho đẳng 
viên tự phê bình trong chỉ bộ, trong 
đơn vị sẵn xuất theo nhiệm vụ được 
giao và yêu cầu mọi đẳng viên phai 
hành động thống nhất theo nghị quyết 
của chỉ bộ. Sinh hoạt chỉ bộ được tiến, 
hành đều đặn. Hằng năm chỉ bộ tô chức 
đề quần chúng phê bình đảng viên, 
phê bình sự lãnh đạo của chỉ bộ. Quần 
chúng ở Nam hải đánh giá cao sự lãnh 
đạo của chỉ bộ, thừa nhận vai trỏ tiên 
phong gương mu của đẳng viên. Qua 
nhiều lần xác định tư cách đẳng viên, 
109% số đẳng viên trong chỉ bộ được 
công nhận là đủ tư cách. 1005 số đẳng 
viên là lao động tiên tiến, nhiều 
đẳng viên là chiến sĩ thi đua. Năm 1981, 
có 9 đảng viên là chiến sĩ thi dua 
trong tông số 18 chiến sĩ thị đua của 
hợp tác xã. Chi bộ hợp tác xã Nam hải 
là một trong ñ tô chức eơ sở Đẳng đầu 
tiên được đảng bộ thành phố Hải 
phòng công nhận là tò chức cơ sở 
Đẳng trong sạch và vững mạnh. 


Đề nâng cao vai trỏ lãnh đạo của 
mình, chỉ bộ hợp tác xã Nam hải đã 
xây đựng một phương thức lãnh đạo 


đúng đắn nhằm phát huy sức mạnh 
tổng hợp của mọi tồ chức trong hợp 
tác xã từ ban -chủ nhiệm đến Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chi 
'hội phụ nữ. Chỉ bộ cùng các đoàn thề 
xác định rõ chức năng của từng tồ 
chức, động viên các tồ chức chủ động 
và hăng hái xây dựng hợp tác xã. Vai 
trò lãnh đạo của chỉ bộ thê hiện trước 
hết trong việc lãnh đạo hợp tác xã lồ 
chức tốt sản xuất. Sản xuất là văn đề 
sống cỏn của hợp tác xã, là thước đo 
năng lực lãnh đạo hợp tác xã của chỉ 
bộ. Trên cơ sở xác định rõ phương 
hướng sản xuất, hằng năm chỉ bộ lãnh 
đạo hợp tác xã xảy dựng tốt kế hoạch 
sản xuất rồi đưa về các tô sản xuất 
đản chủ bàn bạc và tô chức thực hiện. 
Chỉ bộ đặc biệt chú ý lãnh đạo hợp 
tác xã cải tiến công tác quản lý, thực 
biện tốt nguyên tắc quản lý tập thê, 
Đội ngũ cán bộ của hợp tác xã từ tô 
phó sản xuất trở lên đều được bồi 
dưỡng kiến thức quản lý qua các lớp 
học 'do hợp tác xã mở. Hợp tác xã xác 
định rõ chức năng của từng cán bộ 
đề môi người phát huy tính chủ dòng, 
năng động trong công tác. Hợp tác xã 
còn mạnh đạn tô chức lại bộ phản 
quản ký sản xuất từ hợp tác xã đến 
tô sản xuất sao cho thật gọn nhẹ và 
“thuận tiện. Nhờ vậy, số lao động gián 
tiếp chiếm tỷ lệ rất thấp: 18 người/430 
Xã viên. Đối với xã viên, từ năm 1967 
hợp tác xã bắt đầu nghiền cứu xày 
dựng các định mức lao động, vật tư, 
kỹ thuật ; đến năm 1976 hợp tác xã đã 
có 146 định mức khá hoàn chính làm 
căn cứ đề thực hiện khoán có thưởng 
theo lũy tiến đến từng tỏ, từng máy, 
từng người lao động, góp phản dưa 
năng suất lao động tăng từ 15 đèn 
25%. Hiện nay ở hợp tác xã Nam hài: 
có 192 định mức cho 48 mặt hàng, trong 


đó có nhiều định mức ngày càng được . 


hoàn chỉnh, và có phần chặt chẽ hơn 
của một số xí nghiệp quốc doanh, 


ĐỀ nâng cao chất lượng sẵn phầm 
Và mở rộng mặt hàng sẵn xuất, chỉ 


bộ có kế hoạch động viên và khuyến: 
khích xã viên phát huy sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, mạnh đạn tạo điều kiện 
cho kỹ sư, cán bộ kỹ thuật nghiên 
cứu đẻ tài. Hợp tác xã khen thường 
kịp thời và áp dụng rộng rãi những 
sáng kiến có giá trị. Nhờ thế các kỹ 
sư công tác ở hợp tác xã Nam hải 
rất yên tâm với công việc của mình ; 
phong trào phát huy sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật ngày càng lôi cuôn đông 
đảo xã viên tham gia và góp phần 
thúc đầy sẵn xuất phát triền. 


Từ tháng 5-19§4 phân xưởng sảw 
xuất phích nước chính thức hoạt 
động. Sự ra đời và hoạt động của 
phân xưởng phích nước là một thành 
công lớn, một bước tiến vượt bạc của 
hợp tác xã Nam hải, nó xác nhận 
năng lực lãnh đạo và trình độ chuyên 
môn vững vàng của đội ngũ cán bộ 
Nam hải. Nó khẳng định một chủ 
trương đúng mà chỉ bộ đã đề ra. 


Sản xuất của hợp tác xã phát triền, 
giá trị tồng sản lượng tăng lên qua 
từng năm: 1965: hơn 112000 đồng ; 
19⁄0: 370000 dòng; 1975: hơn 3 triệu 
đồng ; 1980: hơn 3 triệu đồng; 1981: 
hơn I1 triệu đòng. Thu nhập của xã” 
viên cũng tăng không ngừng: 1981: 
290 đồng/người/tháng ; 1983: 165 đồng/ 
người/tháng; 1981: 748 đồng/người/ 
tháng (chưa kề bữa ăn trưa mỗi 
ngày 13 đong). Các chế độ phúc lợi 
được bảo đảm. 

_ Cùng với việc lãnh đạo tô chức tốt 
sản xuất, chỉ bộ lãnh đạo hợp tác xã 
chăm lo xà dựng đội ngũ những người 
lo động mới có giác ngộ xã họi chủ 
nghĩa, có ý thức làm chủ tập thề đối 
với hợp tác xã, có văn hóa, có tay 
nghề vững. Chỉ bộ coi trọng công tác 
giáo dục chính Ứj tư tưởng, gắn công 
tác giáo dục tư tưởng với những biện 
pháp quản lý của hợp tác xã. Chỉ bộ 
giao cho từng đẳng viên tuyên truyền 
các chỉ thị, nghị quyết, chính sách 


của Đảng đến từng xã viên. Mỗi ngày 


lễ kỷ niệm, chỉ bộ đều tồ chức đề các 


đoàn thề sinh boạt chính trị, nghe 
thời sự. Các đợt sinh hoạt chính trị 
"này đều được cụ thề hóa bằng các 
đợt thi đua sản xuất sôi nồi. Chỉ bộ 
coi trọng việc sử dụng hệ thống loa 
truyền thanh của hợp tác xã đề dưa 
tín sản xuất, phô biến các chủ trương 
của chỉ bộ, của hợp tác xã, nêu 
_ gượng người tốt, việc tốt... Hợp tác 
xã thực hiện phạt rất nghiêm đối với 
những người tham ô, lãng phí nguyên 
liệu, vật tư, tài sẵn của hợp tác xã 
và khen thưởng kịp thời những người 
phát hiện các hiện tượng tiêu cực. 


Chi bộ cùng ban chủ nhiệm hợp tác 
xã chăm lo nâng cao trình độ văn hóa 
cho xi viên, coi việc học văn hóa là 
một trong những tiêu chuần thi đua 
của xã viên, tạo điều kiện cho xã 
viên đi học. Các lớp học được tô chức 
thường xuyên tại hợp tác xã. Khi vào 
hợp tác xã một số xã viên chưa biết 
chữ, nhiều người mới học lớp 1, 
lớp 2. Đến nay hợp tác xã có ñ kỸ sư 
(có 2 người tốt nghiệp đại học tại 
chức tại hợp tác xã), 10 cán bộ trung 
cấp. 39Ã xã viên có trình độ văn hóa 
căp IH, 42 cấp LÍ, 9% cấp l và 
không còn ai không biết chữ (người 
mù biết đọc chữ nôi). Trình độ văn 
hóa được nâng cao đã giúp cho xã 
viên tiếp thu nhanh khoa học kỹ 
thuật và phát huy nhiều sáng kiến, 
củi tiến trong sản xuất: 


Chỉ bộ hợp tác xã Nam hải còn 
quan tàm dào tạo thợ, thường xuyên 
böòi dưỡng ning cao tay nghề cho Xã 
viên. Hợp tác xã đã đào tạo dược 
3S5 thợ kỹ thuật thủy tính, thợ cơ 
điện, cơ khí tử bậc 1 đến bậc 6; ngoài 
tr côn đào tạo giúp cho 8 dơn vị bạn 
150 thợ thủy tỉnh. Hiện nay Nam hải 
dang gửi 62 thợ kỹ thuật sang học 
tập và lao động tại Cộng hòa dân chủ 
Đức và Tiệp khác. 
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Trong việc xây dựng đội ngũ những 
người lao động mới, ở Nam hải nồi 
lên vấn đề giáo đục thanh nièn chậm 
tiến và tạo được cuộc sống có ích, 
ồn định cho người tàn tật. Đây là 
một nét rất đặc biệt của hợp tác xã 
Nam hải. Tử năm 1967 đến nay hợp 
tác xã nhận 86 thanh niên chậm tiến 
vào hợp tác xã. Họ đã từng ăn chơi 
lêu lông, trộm cắp, cướp giật, nhiều 
người đã can án bị tập trung cải tạo 
tử một năm đến tâm nắm. Việc tiếp 
nhận cũng như giáo dục thanh niên 
chậm tiến quả thật là một vấn đề 
khó khăn. Khi đề ra chủ trương này ˆ 
chỉ bộ phải họp nhiều lần, bàn bạc 
kỹ đề thống nhất về quan niệm và _„ 
biện pháp giáo dục .Các đoàn thè, 
các tô sản xuất cũng họp nhiều lần 
đề nhất trí với chủ trương của chỉ 
bộ. Trên cơ sở đó mỗi năm hợp tác 
xã nhận một số người. Mỗi lần như 
vậy tô chức Đẳng và Doàn phân công 
đảng viên và đoàn viên ưu tú kèm 
cặp, giúp đỡ họ về nghề nghiệp, về 
phẩm cách. Chỉ bộ còn phối hợp với 
công an địa phương đề nắm vững 
diễn biến tr tưởng từng người. Được 
giáo dục bằng chính cuộc sống lao 
động, được sống trong sự bình đẳng, 


thương yêu của mọi người, sự giúp 


đỡ chỉ bảo tận tình của cán bộ từ 
ban chủ nhiệm đến tô sản xuit, 
những thanh niên này đã trở thành 
những người lao động lương thiện. 
32 người trở thành đoàn viên thanh 
niên công sản Hồ Chỉ Xinh, l§ người 
lên đường bảo vệ Tồ quốc, 11 người 
chuyền sang đơn vị khác. Số anh em 
còn ở hợp tác xã đều là người 
lao động tỐI, có người là chiến sĩ thi 
đua, là tô trưởng, tô phó sẵn xuất. 
“Điều đáng mừng là không môt người 


- nào trở lại con đường hư hồng. 


Với sự thông cảm và thương yêu 
sâu sắc dối với những người có hoàn 
cảnh giống như mình, từ nằm 1220 đến 


nay anh Vọng cỏn đề nghị với chỉ bộ 
và hợp tác xã thu nhận 26 người bị 
_ mủ lòa, tàn tật không nơi nương tựa 
làm xã viên của hợp tác xã Nam hải, 
sắp xếp việc làm thích hợp cho họ, 
giúp đờ họ trở thành những người 
có ích. Đến nay, nói chung số người 
này đã có cuộc sống ön định như 
những xã viên bình thường khác. Một 
số người đã xày dựng gia đình riêng. 
Họ đã tìm thấy niềm vui, hạnh phúc 
trong lao động, trong tình thương yêu 
của hợp tác xã, gắn bó với hợp tác 
xã và coi hợp tác xã là gia đình lớn 
của mình. 


Chi bộ rất chú trọng lãnh đạo chăn 
lo đời sống mọi mại cho xả oiên, coi 
việc bảo đảm đời sống cho xã viên là 
điều -kiện quan trọng giúp xã viên yên 
tâm, tập trung sức hoàn thành nhiệm 
vụ sẵn xuất. Chỉ bộ đã có nhiều nghị 
quyết về vấn đề này. Từ năm 1967 
đến nay, theo chủ trương của chỉ bộ. 
hợp tác xã thành lập hội đồng sản 
xuất và phân phối đề giải quyết mọi 
văn đề về sản xuất và phân phối của 
hợp tác xã. Ban đời sống hiều rõ hoàn 
` cảnh, thu nhập của từng gia đỉnh xã 
viên, bố trí đông việc làm thêm ở nhà 
cìo từng gia đình đề tăng thu nhập. 
Nhờ vậy, mức thu nhập của các gia 
đình không chênh lệch nhau nhiều. 
Những gia đình quá túng thiếu được 
hợp tác xã trợ cấp dội xuất. 


Là cơ sở sản xuất tập thề nhưng 
hợp tác xã Nam hải đã sóm thực hiện 
các chế độ về bảo hiềm xã hội, bảo 
hộ lao động cho xã viên ngang với các 
xí nghiệp quốc doanh. Ngay từ năm 
1967 xã viên đã được nghỉ phép năm, 
được nghỉ và chăm sóc khi dau ốm, 
khi sinh đẻ... Những xã viên có 15 năm 
công tác ở hợp tác xã khi hết tuôồi lao 
động được nghỉ hưu hưởng 755% 
lương. Hợp tác xã trang bị đầy dủ 


các phương tiện bảo hộ lao động như . 


quần áo, găng tay, kính chống nóng... 
Các chế dộ bồi dưỡng độc hại được 
thực hiện đầy đủ. Người bị tai nạn 


lao động phải nghỉ việc được hưởng 
100% lương... 


Hợp tác xã có khu nhà tập thề tuy 
còn đơn sơ nhưng cũng đủ chỗ ở cho 
50% gia đỉnh xã viên. Xã viên ở nhà 
tập thề của hợp tác xã không phải trả 
tiên nhà, tiên điện, tiền nước. hà 
trẻ, lớp máu giáo của hợp tác xã thu 
hút 100Ã các cháu trong độ tuôi. Trẻ 
em ở nhà trẻ và lớp mẫu giáo dược 
hợp tác xã cho ăn bữa trưa và được 
trạm y tế của hợp tác xã chăm sóc sức 
khoẻ. Những cháu dến tuôi lĩo động 
được hợp tác xã bố trí việc làm. 


Đời sống tỉnh thần của xã viên Nam 
hải cũng khá phong phú. Loa truyền 
thanh của hợp tác xã hoạt động rắt 
đều. Các sinh hoạt văn nghệ. thẻ dục 
thề thao được hợp tác xã khuyến 
khích. Đội văn nghệ có trên 30 người, 
đã phục vụ hàng trám buôi cho cơ SỞ 
và địa phương. Đọi bóng chuyên, đội 
bóng bàn hoạt động thưởng xuyên, đã 
nhiều lần tham gia thi dấu hữu nghị. 
Hằng tuần xã viên có giờ sinh hoạt 
văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bọ. liàng 
qUÝ xã viên được xem phim, xem văn 
nghệ. 


Có cuộc sóng vật chất! tạm đủ, có 
ceuôe sống tỉnh thần tương đỏi thoải 
mái, xã viên Nam hải gắn bó với hợp 
Lắc xã, Từ trước đến uay không có 
xã viên nào tự động bỏ hợp tác xã ra 
buôn bán, ỞƠ Nam hai hầu như không 
có hiện tượng trộm cắp tài sản của 
hợp tác xã. Trái lại, xã viên chăm lo 
xây dựng hợp tác xã, thật sự thương 
yêu, đùm bọc nhau. 


Trong bước trưởng thành của hợp 
tác xã Nam hải, bên cạnh những cố 
gắng của cán bộ và xã viên, phải kề 
đến sự giúp đỡ tận tỉnh, sự dộng viên 
lớn lao của các ngành, các cấp, các 
đoàn thê đối với hợp tác xã. Sự giúp 
đỡ và động viên đó là nguồn cô vũ 
mình mẽ đối với cắn bộ: và xã viên 
Nam lhìa:, 


` 


Tuy nhiên, trong quá trình trưởng 
thành của mình, hợp tác xã Nam hải 
cũng gặp không ít khó khăn đo một số 
cơ quan hữu quan chưa coi trọng 
đúng mức vị trí của hợp tác xã. lrong 
nhiều năm nay hợp tác xã Nam hải đã 
san xuất một khối lượng hàng rất 
lớn: 1000 tấn chai lọ v tế, 25 — 
38 triệu ống đựng thuốc tiêm và nhiều 
mặt hàng phục vụ sẵn xuất và tiêu 
đùng khác. Sản phầm của hp tác xã 
đếu giao đủ 1005 và. đúng theo kế 
hoạch Nhà nước, sản phầm ngoài kế 
hoạch cũng đều giao theo giá chỉ đạo, 
nhưng hợp tác xã lại không được củng 
cấp đầy đủ nguyên liệu, vật tư nhĩ 
hợp đóng Rinh tế đã ký kết, Nám 1981 
hợp tác xã không được cung cấp hóa 
chát đề nău chảy xỉ lí cát trong khi có 
những nhà máy thủy tỉnh được cấp 
dùng không hết, hợp tác xã phải đến 
vav. Tháng 11-1981 do Không được cấp 
đủ than, bạn lãnh đạo hợp tác xã 
phải huy động tiện mặt của xã viên 
má than ngoài, Việc mua gạo hằng 
tháng cho xã viên cũng gặp rat nhiêu 
khó khăn và những điều bất hợp 
lý, v.v. Nếu những điều bát hợp lý 
nói trên được khác phục, chắc chắn 
Nam hải còn thư được nhiều thành 
tích hơn nữa trong sẵn xuất. 


Năm 1985, hợp tác xã phần dấu đạt 


giá trị tông sản lượng 24 triệu 
đồng, mặt hàng sản xuất mới là bóng 
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điện và 5 mặt hàng khác là bình đong 
xăng đầu, bình đựng nước lọc, bóng 
đèn ốptỉíc cho tín hiệu đường sông, 
phích nước 1,5lít và 2,5 lít, 1000 tấn 
chai lọ ytế và các hàng tiêu dùng 
khác. Với một khối lượng hàng như 
vậy, bên cạnh sự cố gắng của hán thân 
mình, hợp tác xã Nam hải rất cần 
được sự giúp đỡ của các ngành, các 
cấp, nhất là trong việc củng cấp 
nguyên liệu, vật tư dẻ Nam hải thực 
hiện tốt kế hoạch, đóng góp tích cực 
vào việc giải quyết những khó khăn 
về mặt hàng thủy tỉnh chơ lãt nước. 


NHỚ LẠI CUỘC... 
(Tiếp theo tran, 23) 


trộm cäp, ban đêm nhà khôn, cần đông 
cửa, trong xóm làng không còn nghe 
tiếng chứi mắng gây gô nhau. Trước 
niêm vui lớn, không ai bàn tầm với 
những lợi ích riêng tư ¡øó nhẹn, 


Nhưng bọn để quốc khêug muốn 
cho nhân đản ta được sống yên lành. 
Chúng tìm cách xâm chiếm lại nước 


"ta. Dưới sự lính đạo của Đang, thân 


đân Thừa thiên— Huế cùng nÌ:án đân cả 
nước sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nên 
độc lập, tự do vừa giành được. 


Sinh hoạt tư tưởng 


"Gia è 


° 


IA trưởng, tneo nghĩa gốc của từ 
đó, chỉ là người đứng đầu mọi 
gia đỉnh, cũng như tộc trưởng là 

người đứng đầu một dòng họ, hương 
trưởng đứng đầu một thôn, xã trưởng 
đứng đầu một xã... Bản thân từ đó 
không mang một nghĩa xấu nảo. 
Nhưng dưới chế độ cũ, trong khuôn 
khô của lễ giáo phong kiến, gia trưởng 
thường là người có quyền hành tuyệt 
đối trong nhà. Họ được ăn trên ngôi 
trốc, quát tháo, sai báo, đè nén, trấn 
áp mọi người, chỉ phối mọi việc ; rất 
chủ quan, lộng quyền và hách dịch. 
Trong đân gian đã có câu: « Muốn 
nói nựoa làm cha mà nói», hoặc 
“Cha nói oan, quan nói hiếp. chòng, 
có nghiệp nói thừa ®. Có lẽ vì thể mà 
đản đản từ *ơia trưởng» được. dùng 
đè chỉ những người có thái độ hách 
địch. có hành vị độc đoán, chuyên 
quyên, không phải chỉ trong gia đỉnh 
mà cá ngoài xã hội. 

Như vậy tư tưởng gia trưởng là 
một thứ tàn dư tư tưởng của xã hội 
phong kiến. Tư tưởng ấy in đậm đấu 
ăn của thử tâm lý thống trị. 

Thể mà ngày nay, trong đội ngũ 
chúng ta cũng đang có không ÍL người 
nhiễm phải tư tưởng gia trưởng; 
thậm chí có một số người nhiệm khá 
nặng. Trong báo cáo về xây dựng 
Đăng tại Đại bội toàn quốc thứ V, 
Đăng đã chỉ rõ: # Trong bộ máy của 
Đăng và Nhà nước ta, tế độc đoán, 
cChuvên quyền, bệnh gia trưởng phong 
kiến còn khá nặng p (1). 

Có người cậy mình có chút íL công 
trạng, lại có tuôi tác, sinh ra công 
thần, kiêu ngạo, dương dương tự dắc, 


~ 


%x sư 


rưởng- : 


- 
giờ giọng «cha chú »® với mọi người. 
Có người nắm được chức này, quyền 
Họ thị sinh ra hách dịch. quan liều, 
độc đoán, chuyên quyền. tự đặt mình 
lên trên tập thê, tự cho mình có quyền 
định đoạt mọi việc, Họ thích quát nạt, 
sai khiển; họ muốn và họ đòi những 
người dưới quyền phái nhất nhất tưàn 
theo lời họ, làm theo ý họ. Ai làm 
trái ý họ thì... hãy coi chừng?! 


Với con mắt hẹp hỏi, họ cho người 
này là non nớt về chính trị. người 
kia cống hiển chưa nhiều, và nhất là 
với *®cánh đàn bà con gái» thì họ 
càng đề coi thường. Họ coi những 
người dưới quyền họ chỉ xứng làm 
“cánh đàn em ® hoặc như con châu 
trong nhà *; chỉ có họ mới là “cao 
siêu», là *đáng kính ®, Họ nhắc tới 
«quá khứ vé vang * của họ mỏi cách 
cung nhiệt; họ luôn Tuôn tụng niệm 
cái “tôi ® tự cho mình là một tấm 
gương, một khuôn mẫu để khuyên 
răn, dạy báo người khác. Nêu có ai 
trẻ hơn họ, không có qquá Irình ® 
bằng họ mà được để bạt, càt nhậc thị 
đủ là người có tài có đức, họ cũng 
ấm ức, không sao chịu nội, 


Hồ Chủ tịch dã gọi những người 
mắc tế gia trường là những người có 
quản phiệt, quan liêu», œ@ÑRhi 
phụ trách ở một vùng nào thì như 
một ông vua con ở đày, tha hồ hách 
địch. hoạnh học. Đối với cấp trên thì 
coi thưởng, đổi sắp dưới độc 
quyền lấn áp. đối với quán chúng thì 
ra về quan cách, làm cho quản chúng 


(ÓC 


VỚI 


(1 Văn kiện Đại bói V. Nxb Sự thạt Hà 
nội, 1952, tập Ï]I, tr 55. 
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sơ hãi, Cái đầu óe “ông tướng », “bà 
tương» ấy đã gây ra bao ác cảm, bao 
chia rẽ, làm cho cäp trên xa cấp đưới 
đoàn thề xa đân chúng » ), 


Cũng cô người bề ngoài làm ra vẻ 
“đàn chủ” và tôn trọng mọi người 
nhưng trong thảm tâm, họ cũng gia 
trưởng không kém. Sau khí thao ra 
một chương trình, kế hoạch nào đó, 
họ cũng dưa ra đề tập thê bàn bạc 
hoặc đề trưng cầu ý kiến quần chúng. 


Song, tập thê có ý kiến gì, họ bó, 


ngoài tai; cấp dưới và quản chúng 
có đề đạt, kiến nghị ra sao, họ phớt 
lờ tất. Ai tần dương họ thì họ khen, 
họ quý. Còn ai phè bình họ thì hãy 
eoi chừng. Có thề lúc đầu, trước Ý 
kiến phê bình của anh, họ cũng tìm 
tỉm gật dầu, cũng cao giọng: gÀin 
tiềp thu ý Kiến ». Nhưng hãy chờ đó, 
hệ lúc nào gặp địp, ví dụ khi anh có 
thiếu sót, khuyết điềm gì, anh lặp tức 
sẽ được họ *dạy ® cho đến nơi đến 
chón. 


Trong khi điều hành công việc, eó 
những người gia trưởng cũng không 
to tiếng làm 
cũng mềm móng, đề rồi lạt càng mềm, 
buộc càng chặt, Bởi vì, họ cũng thửa 
biết, trong xã hỏi tì ngàyv nay, quát 
tháo là một hành ví vò đạo đức, 
không được ai đồng tỉnh; và lại, 
nhiều khi cũng chung được việc. 
Ngược lại, có khí chỉ một cầu rÏ tai 
nho nhỏ, một cái vố về thám thiết 
của bặác cha chú, cộng thèm một 
vài câu hứa hẹn hào hiệp của người 
lanh đạo có quyền hành cũng đủ làm 
cho cạp dưới lệ thuộc vào họ một 
cách... em nh ru, Àloi người cứ lặng 
lễ mà vàng lời. Chàng ai biết là họ 
eó đâu óc gia trường, Chỉ đến khi có 
người nào đó *“Kkhông biết diễu?®, 
đảm # vniốt rấu hìm s, dâm thắng thân 
đàn tranh vạch trần những sai trải 
của họ, không làm theo ý họ, lúc ấy 
mới vỡ ra và biết thể nào là “oai 
quyền » của người thủ trưởng có đầu 
óc giá Trưởng, 


8» 


lời đàu. Nghĩa là, họ. 


Trong giao tiếp, ứng xử với mới 
người hằng ngày, những người mặc 
tệ gia trướng đôi khi cũng cổ làm ra 
về tươi cười, vòn vũ, những rốt cuộc 
họ vẫn không sao che giu nội bản 
chát thực của họ là ccn người khính 
khang, quan cách, thích người khác 
suv tôn, sùng bái mình. Hạ nói 
với mọi người chung quanh thường 
bằng một giọng kẻ cả, làm ra vẻ ta 
đàv là đang bề trên, là người có 
quyền thế. + 

Chỉ bïy nhiêu thôi cũng đủ thấy 
rằng, người mắc tệ gia trưởng dù có 
ngụy trang hay không, trước sau vẫn 
lô rõ là người luôn luôn lự coi mìich 
là bậc cha chủ, đản anh của -1gười 
khúc, röL lạm dụng quyền hành. dàn 
dp dàn chủ, tự j quUếtL định mọi piệc;¿ 
không đếm xỉa đến ý kiến của tập thề 
bà quần chủng, Bất chấp nguyên lác 
Đà kỷ luật hòng củng cố dịa 0Ệ, 
quuền lực cả nhân. Đó là người 
đóc đoán, báo thủ trong tư [' ng; 
quan liêu, chuyên quyền trong công 
tìc; quan cách, hách địch trong quan 
hệ với mọi người. Thực chất, đó 
cũng là một biều hiện của chủ nghĩa 
chủ quan, của tâm lử muốn thống trị, 
muốn làm thầy người khác, 


Chính vì trong chúng ta còn có 
những người gia trưởng như thể mà 
ở nhiều nơi tính chủ động, sắng tạo 
của đẳng viên và quần chúng bị kim 
hãm; nhiều người thường sợ sệt 
không đám phê bình người phụ trách, 
hoặc e dè, nề nang, bỏ qua cho xong 
chuyện, Ở những nơi ấy, quyền làm 
chủ tập thề chỉ là hình thức vi 
thường xây ra những hiện tượng trần 
áp, trừ đập quần chúng. bảo thủ, trì 
trẻ, cũng như những hiện tượng cơ 
hội chủ nghĩa, kéo bè kéo cánh, nịnh 
bợ, luôn cúi, gàv mắt đoàn kết nội bộ. 
Và nguy hại hơn, những thói tệ đó 


“làm Sô nhiễm» bầu không khí của 


chúng ta, làm giảm sút lông tín của 


(2) Hó Chí Minh : Vá xôu dụng Đăng. 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1950. tr. 29. 


quần chủng đối với Đảng, ảnh hưởng 
xấu đến mối liên hệ giữa "Đẳng và 
quần chúng. 


- Hiền nhiên, chúng ta không thề đề 
thói gia trưởng, tệ độc đoán tồn tại 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ta. 
Nhưng, sẽ là nóng vội nếu chúng ti: 
muốn loại trừ thói tệ này bằng những 
biện pháp đơn giản, bằng những 
mệnh lệnh hoặc những khẩu hiệu 
chung chung, những hình thức giáo 
dục « chay ®, hay bằng việc thi hành 
kỷ luật qua quýt. Vì dù muốn hay 
không, ta đều biết, trong tư tưởng và 
nếp sống của con người, những nét 
này nét khác, kề cả mặt tích cực và 
mặt tiêu cực bao giở cũng có tính ồn 
định tương đối của nó, khó mà làm 
thay đồi ngay được. Đó là chưa kề 
về mặt tâm lý, lòng tự ái, tính cố 
_ chấp của những người này là một 


sức ÿ ghê gớm. Do đó, chỉ có thông 
qua một cuộc đấu tranh liên tục, có 
lý có tỉnh, lâu đài và kiên quyết với 
nhiều biện pháp tích cực, cụ thề, 
chúng ta mới gọt rửa dược tệ này. 
Ở đây, điều quan trọng nhất là phải 
giữ vững nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong sinh hoạt Đẳng, phát huy 
đầy đủ dân chủ nội bộ, đầy mạnh phê 
bình và tự phê bình kết hợp chặt chẽ 
với việc tồ chức rộng rãi quần chúng 
tham gia phê bình đảng viên ; đồng 
thời, đề cao kỷ luật của Đẳng, pháp 
luật của Nhà nước; coi lrọng công 
lác kiềm tra, xây đựng và thực “hiện 
tốt quy chế công tác. 


Chỉ có như vậy, chúng ta mới có 
thề từng bước quét sạch thói gia 
trưởng tệ hại này. 


NHỊ LẺ 


Đấu tranh tư tưởng trên mặt trận 
văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng 


VŨ ĐỨC PHÚC 


HT nói đấu tranh tư tưởng trên mặt 
trận văn nghệ, nhiều người 
thường nghĩ đến việc các'nhà lý 

luận, phê bình bác bỏ lý thuyết sai 
trái này, phê phán tác phầm xấu kia. 
Đó là một quan niệm có mặt đúng 
nhưng còn phiến diện. Nhiệm vụ của 
đấu tranh tư tưởng trong văn nghệ 
là góp phần xây dựng và phát triền 
một nền văn nghệ cách mạng cao đẹp 
và nhân đạo. Văn nghệ đóng một vai 
trỏ vô cùng quan trọng trong đời 
sống tỉnh thần của xã hội, cho nên, 
đấu tranh tư tưởng trong văn nghệ 


phải là việc của toàn Đẳng, toàn dân, - 


trước hết là của tất cả những người 
làm công tác văn nghệ, chứ không 


phải chỉ là việc của các nhà lý luận, - 


phèẻ bình. 


Trong cuộc đấu tranh tư tường 
trên mặt trận văn nghệ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, trước hết, cần nhãn 
naạnh vai trò đặc biệt quan trọng của 


Chủ tịch Hồ Chí Xinh. Ngày từ năm - 


1918, trong bản Yên súch của dàn lọc 
Việt nam gửi Hội nghị Véec-xav, Nưười 
đã đòi dế quốc Pháp phải đề cho 
Việt nam có quyền tự do báo chí và 
tự do ngôn luận (yêu sách 3). Từ dó 
cho đến năm 1930. Người đã viết nhiều 
bài báo và sách tông kết, tố cáo và 
lên án chính sách báo chỉ và văn 
nghệ phản động của để quốc Pháp. 
Người phê phán gay gắt những nhà 
báo, nhà văn Pháp xuyên tạc tình 
hình thuộc địa dèề ủng hộ và bợ đỡ 
bọn đế quốc. Người dẻ cao những 


0 


nhà báo, nhà văn tiến bộ đã lèn tiếng 
tố cáo bọn quan cai trị tại các thuộc 
địa áp bức đân bản xứ. Người khen 
ngợi và cồ vũ những nhà văn thuộc 
địa có tài, Người ngợi ca nền văn 
nghệ nhân dân ở Liên xô... 

Được sự chỉ đắn và giáo dục của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đăng ta, từ sau 
khi ra đời, đã đấu tranh triệt đề 
chống hiện tượng các sách báo viết 
những điều viền vông, không thiết 
thực, Không thích hợp với quần chúng 
lao động, * viết văn theo lối tư bản ». 
Ở dây, qua thực tiến, ta thấy Đẳng 
đã nêu cao yêucầu về tính đảng, tính 
hiện thực, tính nhân dàn trong công 
Lác báo chí và Itrong“văn nghệ. 

Thời kỷ Mặt trận đàn chủ (1936 — 
1939) là thời kỳ vận động văn hóa 
rất lớn của Đăng. Chỉ nói riêng về 
đấu tranh từư tưởng trên mặt trận văn 
nghệ, Đăng đã vàn dụng nhiều hình. 
thức đấu tranh phong phú và đã thu 
được những kết quả tốt đẹp. Tiêu 
biều nhất cho cuộc dấu tranh trên - 
mặt trận văn nghệ trong thời kỷ này 
là cuộc tranh luận giữa hai phái 
«nghệ thuật vị nghệ thuật p và *“ nghệ 
thuật vị nhân sinh s. Phái «€ nghệ 
tiuật vị nhân sinh » do một số đẳng 
viên của Đăng lãnh đạo, đứng dâu 
là Hải Triều. Cuộc tranh luận này 
được nhiều nhà nghiên cứu phản tích 
kỳ và có kết luận rõ ràng. Những 
nhân vật chủ chốt của phái “nghệ 
thuật vị nghệ thuật» cuối củng đã 
phải thửa nhận quan điềm của mình 


về văn nghệ là sai lầm và sau đó đã. 


đi theo cách mạng. 


Trong thời kỳ 1940 — 1915, về mặt 
đầu tranh tư tưởng trên mặt trận văn 
hóa, văn nghệ, không thề không nói 
đến Đề cương oề cúch mạng 0ăn hóa 
Việt nam (gọi tắt là Đề cương 0ăn hóa) 


của Đẳng ra đời năm 1943 và bài giải. 


thích bản đề cương này của đồng chí 
l1rường-Chinh. Lâu nay, nói đến Ðè 
cương uăn hỏa, chúng ta thường chỉ 
chú ý đến ba nguyên tắc: dân tộc, 
khoa học, đại chúng. Ngoài những 
vấn đề như văn học yêu nước, có tính 
dân tộc (dân tộc); văn nghệ hiện thực, 
sảng tác theo thế giới quan %lác — 
Lê~-nin (khoa học); văn nghệ phục vụ 
nhân đân lao động (đại chúng), bản 
đề cương còn vạch ra nguy cơ của 
văn hóa, văn nghệ Việt nam dưới ách 
phát xít Nhật, Pháp, kháng định vai 
trỏ lãnh đạo của Đăng đổi với văn 
hóa, văn nghệ toàn quốc, vạch ra 


cương lĩnh về cách mạng văn hóa, v.v, ˆ 


Đề cirơng oăn hóa đã thật sĩ trở thành 
vũ khí tư trồng sắc bén của các chiến 
sĩ Việt nam trên mặt trận văn hóa, 
văn nghệ, trở thành ngọn cở tập hợp, 
đoàn kết những người làm công tác 
văn hóa, văn nghệ tiến bộ và có tài 
năng đề phục vụ sự nghiệp cách mạng 
nói chung và sự nghiệp văn hóa, văn 
nghệ cách mạng nói riêng. 


Sau khi Cách mạng Tháng Tâm. 


thành công, những năm 1915 — 1916, 
tỉnh hình văn nghệ khá phức tạp. 
Nhiều nhà xuất bản, nhà in, nhiều tờ 
báo và tạp chí vẫn ở trong tay bọn tư 
sản. Bọn việt gian Quốc đân đảng, bọn 
tờ rốt kít, bọn thân Pháp giấu mặt 
liên tiếp tiến công Đẳng và Chính phủ 
ta cả về chính trị lẫn văn nghệ. Tuy 
vậy, văn nghệ cách mạng đã trở thành 
chỉnh thống. Hầu hết các nhà văn 
nghệ đã tham gia cách mạng. Những 
sáng tác văn nghệ theo lối cũ, xa rời 
những vấn đề cấp bách nhất của 
cuộc sống đều không được chấp 
nhận. : 


Từ cuối năm 1916 đến năm 1951, 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
văn nghệ chia ra làm hai trận tuyển - 
rõ rệt : văn nghệ kháng chiến và văn 
nghệ trong vùng tạm bị địch chiếm. . 


Văn nghệ trong vùng tạm bị địch 
chiếm chủ yếu là phục vụ Pháp, ngụy 
hoặc bị chúng kiềm soát gắt gao. Nền 
văn nghệ đó yếu ớt và què quặt. Bởi 
vậy, mặc dù cuộc đấu tranh của chúng 
ta chống nên văn nghệ đó không được 
mạnh mẽ, sâu sắc, và nhiều khí phê 
phán không trúng đích, nhưng đến 
khi chúng ta giải phóng thủ đô Hà nội 
năm 1921thì dại da số các sắng tác 
Irong vùng bị chiếm cũ chết hẳn, 
không còn dấu vết trong ký ức người 
đọc. 


Cuộc đấu tranh tư tưởng chủ yếu 
được tiến hành trong nội bộ văn nghệ 
kháóng chiến. Nói cho thật chính xác 
thì đây không phải là đấu tranh mà 
là tranh luận giữa những đồng chí 
làm công tác văn nghệ đề tìm ra chân 
lý; bởi vì, trừ một số ít kẻ thù giấu 
mặt là bọn tờ rốt kít và bọn phản 
cách mạng, văn nghệ sĩ kháng chiến 


_ nói chung là những người yêu nước, 


tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng và 
của Chủ tịch Hò Chí Minh. Tuy nhiên, 


cuộc tranh luận này cũng diễn ra khá 


gay gắt. 

Sự lưu luyến các trường phái văn 
nghệ hiện đại chủ nghĩa, quan điềm 
nghệ thuật vị nghệ thuật còn rơi rớt 
lại, đã làm cho một số vấn nghệ sĩ đặt 
ra vấn đề phân biệt giữa nghệ thuật 
và tuyên truyền. Họ cho nghệ thuật 
là «vĩnh cửu?®, còn tuyên truyền là” 
« nhất thởi ®. Quan điềm sai lầm này 
đã bị chống lại và đồng chí Trưởng=- 
Chinh đã giải quyết mọt cách thỏa 
đáng trong Chủ nghĩa Afde uà uăn hóa 
Việt nưn (1948), Bài nói chuyện này 
của dòng chí Trưởng-Chiỉnh trước Đại 
hội văn hóa toàn quốc thứ II, mở rộng 
và phát triền Đề cương săn hóa (1913), 
đã trở thành một văn kiện chủ yếu về 
văn hóa, văn nghệ của Đảng, làm cầm 
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nang cho tất cả những nhà văn nghệ 
kháng chiến, trên cơ sở đó, nền văn 
nghệ cách mạng của chế độ đân chủ 
nhân đàn được xây dựng, 


Những quan điềm lạc hậu về thơ ca 
cũng được chính vị echủú tướng cũ 
của phái “nghệ thuật vị nghệ thuật 
là loài Thanh phê phản mạnh trong 
Nói chuyện thơ kháng chiến (1951). 


Những cuộc thảo luận về chủ nghĩa 
.hiện thực xã hội chủ nhĩa không gay 
gät lắm vì ai cũng thiết tha tìm hiều 
mÔ hình về phương pháp sắng tác đó. 
- Nhưng vấn đề tính nhân đàn của văn 
nghệ là một vấn đề khó giải quyết, 
vì khi chấp nhận văn nghệ phải phục 
vụ nhàn dân lao động, người ta thầy 
một trở ngại rõ ràng là dại đa số nhân 
đân lao động còn chưa biết chữ, hoặc 
trình độ văn hóa còn kém. Do đó đã có 
nhà văn nghệ choräng quần chúng phải 
học đã rồi mới nói tới chuyện thưởng 
thức và phê bình nghệ thuật. Đăng đã 
kháng định: văn nghệ phải có tính 
nhân đán ngưay trong bản thân nó ; các 
sáng tác văn nghệ phải phục vụ nhân 
đàn: phải nâng họ lên, đồng thời phải 
tiếp thụ ý Kiến phê bình nhiều khi rất 
xác cáng của họ. : 
Đề xây dựng một nền văn nghệ nhân 
đân, các nhà văn nghệ sau khi thảo 
luận kỹ, đều tán thành đường lối của 
Đẳng là phải «cách mạng hóa tư 
tưởng » và đi sâu tìm hiều cuộc sống 
của nhân dân lao động, gọi là «quần 
chúng hóa sinh hoạt ». 

Cuộc đấu tranh tư tưởng trong nội 
bộ văn nghệ kháng chiến là đúng đắn 
và cản thiết. Nó đã giải quyết một 
cách thỏa đáng nhiều văn đề văn nghệ ; 
góp phần thúc đầy nền văn nghệ 
kháng chiến phát triền lành mạnh. 
Điều đó được chứng mính rất rõ qua 
Đại hội văn công toàn quốc đầu năm 
{955 và qua việc tái bản hàng loạt tác 
phảm văn học kháng chiến tạithủ đô. 
Tuy số lượng các tác phầm hay không 
nhiều lắm, nhưng về mọi mặt, văn 
“nghệ dưới chế độ ta đều phát triền 
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mạnh. trên một cơ sở vững chắc là 
đường lối đúng đắn, của Đảng, 

Thời kỳ 19541 — 1975, đấu tranh tư 
tưởng trên mặt trận văn nghệ mở 
đầu bằng cuộc đấu tranh dai đẳng 
chống bọn Nhân văn — Giai phầm 
suốt từ năm 1955 đến năm 1955. Nhân 
văn — Giai phầm là một phong trào 
chỉnh trị đồng thời là một phong trào 
văn hóa văn nghệ hoàn toàn có tính 
chất tư sản phản động. Bọn Nhân 
văn — Giai phầm định kích động dân 
chúng nổi loạn, chống sự lãnh đạo 
của Đẳng, đòi chia quyền lãnh đạo 
với Đảng, muốn sửa đồi lHiiến pháp 
theo hướng dân chủ tư sắn. Quan điềm 
văn nghệ của chúng hoàn toàn có 
tính chất tự do tư sản, chống sự lãnh 
đạo của Đảng và đường lối văn nghệ 
của Dảng về từng điềm một. 


Tư tưởng dân chủ tư sản có sức 
hấp dẫn của nó, cho nên một số nhà 
văn nghệ cũng chịu ảnh hưởng của 
bọn Nhân văn — Giai phầm, mặc dù 
không tán “thành chúng. Chỉ sau khi 
chống bọn Nhân văn — Giai phầm, 
các nhà văn nghệ một - mặt nghiên 
cứu dường lối cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của Đảng, mặt khác đi sâu vào quần 
chúng đề tìm hiều cuộc sống mới, thì 
hàng loạt sáng tác văn nghệ có giá 
trị mới được nảy sinh. Cũng từ năm 
19858 trở đi, các tài năng văn nghệ 
xuất hiện mỗi ngày một nhiều hơn. 


Những năm sau đó, trong phong 
trào toàn quốc chống Mỹ (1965 — 1973), 
cuộc đấu tranh tư tưởng trên mặt trận 
văn nghệ có một số sự kiện đáng 
chủ ý: 

— Ở miền Nam, ngay trong vùng bị 
Mỹ ~ ngụy chiếm đóng, chúng ta cũng 
gâyv được một trào lưu văn nghệ yêu 
nước, chống Mỹ — ngụy và phê phán 
một phần nào đó những hiện tượng 
Liêu cực của văn nghệ dưới ách Mỹ — 
ngụy. Những chiến sĩ văn nghệ của ta 
hoạt động trong lỏng dịch phải đổi 
phó gay go với những thủ đoạn đàn 


ấp của địch, đã sáng tạo và phát huy 

nhiều hình thức đấu tranh phong 
phú. Ở miền Bắc cũng thưởng xuyên 
cổ những bài phê phán nên văn nghệ 
phản động, đồi trụy đưới chế dộ Mỹ— 
ngụÿy. 

— Đối với cái gọi là «cách mạng 
văn hóa * ở Trung quốc thì từ đầu đến 
cuối chúng ta không chấp nhận mặc 
đủ có sự o ép từ phía Trung quốc. 
Chúng ta không can thiệp vào nội bộ 
Trung quốc, nhưng theo đõi cuộc 
“cách mạng văn hóa * ở Trung quốc, 
chúng ta thấy rõ đó là một sự tiêu 
diệt văn hóa, văn nghệ chân chính 
nếu chỉ đứng riêng từ góc độ văn hóa, 
văn nghệ mà xét. Điều ấy càng làm 
cho chúng ta cảnh giác với tất cả 
những gì gọi là «tư tưởng Mao Trạch 
Đông? và tỉnh táo hơn với tất cả 
những gì từ Trung quốc đưa:tới. 


— Trong tình hình cả nước chống 
Mỹ, sự phát triền của văn nghệ cách 
mạng là rất thuận lợi. Nhưng sau 
khi Hiệp định Pa-ri được ký kết (1973), 
đất nước vẫn chưa hoàn toàn được 
giải phóng, một số người chưa thấy 
rõ sách lược của Đảng là “đánh lùi 
từng bước, đánh đồ từng bộ phận? 
chủ nghĩa đế quốc. Mặt khác, những 
mất mát, hy sinh to lớn của chúng ta 
trong cuộc chiến đấu sống mái với 
quân thủ cũng làm nảy ra tâm trạng 
bi quan, dao động. Những tâm trạng 
đó được thề hiện ít nhiều trong một 
số sáng tác. Tình hình ấy cũng được 
phê phán kịp thời trong các năm 1973, 
1974. Mặc dù lệch lạc này trong phong 
trào sáng tác là rất nhỏ bé, những nều 
không có sự đấu tranh kịp thời thì 
chắc chắn nó sẽ phát triền, gây nên 
những rạn nứt lớn. 


Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, trong những năm 1975 — 
1978, chúng ta đã đấu tranh đề dân 
dần quét sạch ảnh hưởng củi văn 
nghệ thực đân mới ở miện Nam, trước 
hết là văn nghệ chống cộng, chống 
cách mạng và văn nghệ dâm ô dòi 


(rụy. Việc này được tiến hành thận 
trọng vì không phải những gì từ Âu— 
ÀIý đưa tới cũng dêu là *“thực dân 
kiều mới, không phải tất cả những 
sáng tác trong vùng Mỹ — ngụy dèu 
là đáng vứt bó, Chúng ta đã giúp đỡ 
văn nghệ sĩ trong các vùng mới giai 
phóng sáng tác và hoạt động theo 
hướng lành mạnh. Mặt khác, chúng 
ta cũng đầy mạnh hoạt đọng của văn 
nghệ cách mạng. 


Từ năm 1979 đến nay, vấn đề đầu 
tranh tư tưởng trong văn nghệ được 
đặt ra trên mấy khía cạnh: 


— Đấu tranh chống những tàn dư 
và ảnh hưởng của văn hóa văn nghệ 
phần động, đòi trụy của chủ nghĩa 
thực dân mới đang tác động ở nước 
ta. Về mặt này, Đảng nhận định là 
chúng ta đã và đung làm, nhưng chưa 
được tốt lắm. Dại hội đại biều toàn 
quốc thứ V của Đảng đã phê phán 
nhiều nơi còn buông lỏng cuộc đấu 
tranh chỏng văn hóa phần động đồi 
trụy. Vì vậy « văn hóa phản động đồi 
trụy của chủ nghĩa đế quốc, thực dân 
mới chẳng những chưa bị quét sạch ở 
miền Nam mà còn ảnh hưởng ra miền 
Bắc % (1). 


Ngoài văn nghệ phản động của bọn 
đế quốc thì dường lối sáng tác văn 
nghệ của bọn phản động trong giới 
cầm quyền ở Bắc kinh chống Liên xô, 
chống Việt nam, tiếp tay cho đế quốc 
phá hoại hòa bình thế giới, cũng cần 
phải chống lại một cách liên tục. 


— Đấu tranh chống những hiện 
tượng lệch lạc, những khuynh hướng 
không lành mạnh nảy sinh trong công 
tác văn hóa, văn nghệ, nhất là 
«khuynh hướng « thương mại * chạy 
theo thị hiếu thấp kém đề thu lợi, 
kiếm tiền, rơi vào vũng bùn của nghệ 
thuật tư sản » (2). 


‹ 


(1), (2) Trường-Chính : Diễn văn đọc tại lễ 


kỷ niệm lần thứ 40 ngày ra dời của Đề cương 
về cách mạng văn héa Việt nam. Tạp chí hệ GHẾ 
sản sã 4-1954, tr. 26. 
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— Phương hướng phấn đấu khó 
khăn nhất là fàm sao cho văn nghệ 
ta phát triền hài hỏa và có nhiều 
sáng tác tru tú. Đại hội đại biều toàn 
quốc thứ V của Đẳng khẳng định: 
chúng ta đã có những sáng tác văn 
nghệ hay, xuất sắc, có giá trị quốc 
tế, nhưng công tác văn hóa, văn nghệ 
chưa vươn tới đáp ứng được những 
nhu cầu mới của xã hội. Nói chung 
chất lượng của nhiều hoạt động văn 
hóa văn nghệ chưa cao, nội dưng xã 
hội chủ nghĩa chưa sàu sắc, chưa có 
sức hấp đẫn mạnh. Nếu ta chống văn 
nghệ phản động, đồi trụy, chống văn 
nghệ « thương mại » mà văn nghệ của 
ta kém hấp dẫn, chất lượng thấp thì 
thật là một nhược điềm không thề 
tha thứ được. Thế mà, cuộc đấu tranh 
VỀ mặt này còn quá yếu, bởi lẽ Đẳng 
thì nhận xét như vậv nhưng các cơ 
quan sản xuất văn nghệ thường cho 
là công tác mình làm tốt hoặc rất tốt, 
còn phê bình thường là khen xuôi 
một chiều. 
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Cuộc đấu tranh tư tưởng trên mặt 
trận văn nghệ dưới sự lãnh đạo của 
Đăng ở môi thời kỷ một khác, nhưng 
trước sau vẫn nhất quán. Kinh nghiệm 
đấu tranh ở mỗi thời kỷ, về mỗi vấn đề 
đều hết sức phong phú. Qua các cuộc 
đấu tranh đó ta có thê rút ra được 
những bài học kinh nghiệm sau đây: 


1 — Chừng nào còn chủ nghĩa để 
quốc, còn kẻ thủ của cách mạng thì 
chúng ta văn còn phải chống lại văn 
nghệ thù địch, Có điều là cách chống 
ở mỗi thời kỷ mỗi khác và trong bái 
cứ lhời ởÙ nào cũng phải xác định rõ 
thề nào là păn nghệ thù địch; Âm mưu, 
thủ đoạn, chính sách của kế địch về 
văn nghệ chống ta như thế nào." 

2T— Trong nội bộ nền văn nghệ 
cách mạng, môi khi có khó khăn bề 
chính trị (thí dụ, Đẳng mắc một sai 
lầm nhất thời nào đó, gặp một trở 
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ngại nào đó, hoặc thiếu cảnh giác...) 
thì những khuunh hướng liêu cực trong 
ăn nghệ lhường nấu sinh. Những 
khuynh hướng ấy có khi là khuunh 
hướng thù địch (như bọn Nhân văn- 
Giai phầm 1955 — 1958), có khi chỉ là 


. khuunh hưởng lệch lạc của những nhà 


văn nghệ trong một lúc bị quan, đao 
động, thiếu lòng tỉn... Trong khi đấu 
tranh, tuyệt đối không nên lẫn lộn 


"bạn, thù. Trước cách mạng, Đảng ta 


đã chú ý đặc biệt đến điều đó. Trong 
việc đấu tranh chống bọn Nhân văn— 
Giai phầm, Đảng ta cũng phân biệt 
bọn cầm đầu với những người Ít 
nhiều chịu ảnh hưởng của chúng đề 
có thái độ đúng mức. 


3— Một trong những yêu cầu cốt 
tử của cuộc đấu tranh tư tưởng trên 
mặt trận văn nghệ là phải nđm ững 
đường lõi, quan (lềm của Đảng nói 
chung `oà đường lối, quan điềm của 
Đảng pề công tác ăn hỏa, 0păn nghệ 
nói riêng. Đấu tranh tư tưởng trên 
mặt trận văn nghệ phải nhằm bảo vệ 
các đường lối, quan điềm đó của Đảng, 
Vì vậy, đấu tranh tư tưởng trong văn. 
nghệ phải có (tính đảng, tuân theo sự 
lãnh dạo của Đảng, và phải loại trừ 
mọi động cơ cá nhân. 


Những cuộc tranh luận thông 
thường về lý luận văn nghệ, mỹ học, 
thí pháp, những sự đánh giá khác 
nhau về một tác phầm nhưng đều 
xuất phát tử một động cơ đúng đắn, 
cần được khuyến khích vì chính qua 
đó mà văn nghệ phát triền. Có thời 
kỷ báo Đẳng đã cho đáng hải bài có 
Ýý kiến trái ngược nhau về một vở 
kịch. Tất nhiên cuối cùng đúng, sai 
phải được xác định, chân lý phải rõ 
ràng. Nên hết sức tránh sự đánh giá 
thiên lệch, nhất là nên tránh việc gạt 
bỏ một cách khắc nghiệt và vội và. 


Đã có trường hợp những người có 
quyền thế ở một địa phương nào đó 
căn cứ vào ý kiến hết sức chủ quan 
của mình ra lệnh cấm đoán nmnột vở 
kịch, một bộ phim, một cuốn sách đã 


được phép phồ biến trong toàn quốc. 
Đó là một hiện tượng vô kỷ luật, 
thiếu tỉnh đảng và lạm quyền chứ 
không phải là biết đấu tranh một 
cách chính . đáng. * 


Đấu tranh tư tưởng trong văn nghệ 
là một việc vô cùng tế nhị, vì đây 
khòng chỉ là tư tưởng mà còn là 
nghệ thuật. 


ˆ 4— Đấu tranh tư tưởng trong văn 
nghệ có hai mặt «chống? và xây » 
không tách rời nhau- * Trong cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, cần nắm 

- vững mối quan hệ giữa xá và chống 
trên tất cả các mặt: tư tưởng, văn 
hóa và con người s3). 


Nếu ta đấu tranh chống văn nghệ 
tiêu cực nhưng không dấu tranh đề 
xây dựng văn nghệ cách mạng cao 
đẹp thì chỉ mới làm được một nửa 
công việc mà Đẳng yêu cảu, và có 
khí công việc đở dang ấy làm cho 
mình thất bại. Người ta sẽ hỏi: anh 
chống văn nghệ tiêu cực nhưng lấy 
gỉ thay thế nó ? Cái văn nghệ tích cực 


của anh có hay, có hấp dẫn không, - 


hay là một thứ văn nghệ khó tiêu 
hóa, buồn chán. 


Đường lõi văn nghệ của Đảng ta 
là đúng đắn. Tất cả mọi người làm 
công tác văn nghệ đều đã thảo luận 
kỹ, thấy rằng không thề khác được. 
Đẳng ta thường xuyên lắng nghe ÿ 
kiến của giới văn nghệ, sản sàng chấp 
nhận mọi ý kiến hay. Với một đường 
lối văn nghệ như thế mà chúng' ta 
không xây dựng được những kiệt tác 
là lỗi của tất cả những người làm 
công tác văn nghệ, chứ không phii 
chỉ là lỗi của người sáng tác. 


8 — Đấu tranh tư tưởng trong văn 
nghệ là việc của toàn thề những 
người làm công tác sản xuất, lưu 
thông, phân phối, phô cập, phê bình, 
quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo văn 
nghệ các cấp, các tồ chức, chứ không 


phải là việc riêng của các nhà lý 
luận, phê bình văn nghệ. Đáng tiếc 
là không phải tất cả những người, 
những tồ chức nói trên bao giở cũng 
ý thức được công việc của mình với 
một sự thận trọng cần thiết và một 
tỉnh thần trách nhiệm cao nhất. Chỉ 
cần đặt một câu hỏi : tại sao có nhiều 
tác phầm chất lượng kém được ra 
đời, tại sao có tỉnh trạng «thương 
mại » trong văn nghệ, tại sao đề cho 
ảnh hưởng của văn nghệ đồi trụy 
lan tràn, là đủ rõ chúng ta còn thiếu 
trách nhiệm đến mức độ nào. 


Tuy nhiên, trong công việc này, 
thực tế đã chứng tổ rằng vai trò của 
các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình 
văn nghệ là quan trọng nhất. Chẳng 
hạn, đường lối của Đảng là tiếp thụ 
toàn bộ tỉnh hoa của văn nghệ thể 
giới. Nhưng văn nghệ thế giới là một 
cái rừng, cái biền hết sức phức tạp. 


“Phân biệt được cụ thề từng trường 


hợp một xem cái gì là “tính hoa®' 
thật không phải đề, mà lại phải biết 
phân biệt tỉnh ví, chỉ li, theo một 
quan điềm mỹ học chính xác, không 
cho phép cầu thả và lầm lần. Tất cá 
mọi vấn đẻ khác đeu đòi hoi các nhà 
nghiên cứu, lý luận, phê bình di sàu 
tìm hiều như vậy. Bỏi thế cho nèn 
trong cơ cấu nên văt nghệ xã hội 
chủ nghĩa, vai trò. của nghiên cứu, 
lý luàn, phê bình lớn hơn nhiều so 
với [rong cơ cấu văn nghệ (tư sản. Và 
cũng không thê phủ nhận công tác 
nghiên cứu, lý luận, phê bình văn 
nghệ dưới chế độ ta đã-có nhiều 
thành tích. Tuy nhiên, Đẳng văn 
thường nhận định là nó còn yếu 
Tỉnh trạng trì trệ về lý luận, “giảm 
chân tại chỗ »; sự cầu thả, thiếu tỉnh 
khoa học trong nghiên cứu; sự phê 
bình hởi hợt vẫn dang còn là nhược 
điềm lớn cần khắc phục. 


(3) Trường-Chỉnh: Tài liệu đã dãa. tr. 27. 
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Thành tựu to lớn của nền: 
giáo dục cách mạng €Cam-pu-chia 


LÊ DÂN 


ÈN giáo dục cách mạng của nước 
Côn hòa nhân đân Cam-pu-chia 
còn rất non trẻ, mới trải qua sáu 

nằm học, nhưng đã đạt được những 
thành tựu rất to lớn, Nền giáo dục ấy 
được xây dựng trên một đất nước bị 
- hủy diệt nặng nề bởi bọn diệt chủng 

Pôn Pốt — lêng Xa-ry — Khiêu Xăm- 
phon. Dọn điệt chúng đã đóng cửa tất 
cả các trường học, biến trường sở 
thành kho tàng, nhà tủ, trại nuôi súc 
vật; giết hại hàng vạn giáo sư, giáo 
viên. học sinh đại học; bắt nhà giáo 
và học sinh phải lao động khồ sai. 


Sau chiến thắng lịch sử 7-1-1979 
giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi 
nạn diệt chủng, mặc dù phải tập trung 
sức vào công cuộc hồi sinh đân tộc, ồn 
định dân cư và truy quét bọn tàn quân 
địch, chính quyền cách mạng đã xác 
đmh ngay phương hướng và nêu rõ 
ba nhiệm vụ: khôi phục và xây dựng 
nưành giáo đục ; phấn đấu xóa bỏ nạn 
không biết chữ và tiến hành công tác 
bỗ túc văn hóa; nâng cao trình độ, 
khả năng và chất lượng ngành giáo 
dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và 
đào tạo. 


Được các cấp ủy Dàng và chỉnh 
quyền tử trong ương đến các địa 
phương quan tầm chăm sóc và toàn 
thê nhân đân Cam-pu-chin vốn có 
truyền thống hiếu học nhiệt tỉnh giúp 
đỡ. ^ông cuộc khỏi phục và xây dựng 
ngành giáo dục đã đạt những thành 
tích rất lớn. Nhân dàn, giáo viên và 


96 


học sinh bồ ra hàng triệu ngày cÔng 
thu dọn và sửa chữa trường sở cũ bị 
hư hại và xây dựng hàng trăm trường 
mới. Ngành giáo dục tô chức ngay bộ 
máy quản lý giáo dục từ trung ương 
đến các địa phương ; xây dựng cơ cấu 
giáo dục mới, soạn nội dung chương 
trình, sách giáo khoa mới bằng tiếng 
Khơ-me ; đào tạo cấp tốc hàng vạn 
giáo viên. 

Năm học 1979 — 1980 — năm học đầu 
tiên của kỷ nguyên mới — đã khôi 
phục và xây dựng mới được gần 4200 
trường phồ thông các cấp, với gần 
953000 học s.nh; 96 trưởng mẫu giáo 
với hơn 8200 học sinh ; 1 trường đại 
học Y-Dược với hơn 700 học sinh. Tới 
năm học 1984 — 1985 này, số học sinh 
phô thông các cấp lên tới gần 1,7 triệu, 
lăng gần gấp đôi so với năm học đầu 
tiên ; số học sinh mẫu giáo lên tới gần 
bốn chục nghìn, tăng gần gấp năm 
lần ; số học sinh đại học lên tới ngót 
2 (000, học tại năm trường đại học và 
một lớp chuyên tu. Hiện nay, hơn 90 
phầu trăm trẻ em đến tuôi đã vào học 
cúc trưởng phố thông cấp lÏ; phần lớn 
các huyện có trường cấp lÏ; 11 trong 
số 20 tính, thành phố trong cả nước 
có trưởng cấp lÏÏ; ngoài năm trưởng 
đại học (Y-Dược, Sư phạm, Kỹ thuật, - 
Kinh tế, Nông nghiệp), còn có bảy 
(trưởng trung học chuyên nghiệp với 
gàn 3000 hẹc sinh. Hàng trầm học 
sinh đại học và phô thông dược cử di 
học tại các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em; một số người đã tốt nghiệp đại 


học hoặc trở thành công nhân kỹ thuật 
L:ở về nước, tang phục vụ CÔng cuộc 
bảo vệ và xây dựng đất nước. Trường 
dạy nghề đã đào tạo được 235 công 
nhân, và hiệu có 125 học sinh. 


Xăm 1980, chính quyền cách mạng 
phát động phang trào xóa nạn không 
biết chữ và bồ túc văn hóa. Hàng chục 
vạn người lớn tuôồi, dưới các chế độ 
cũ không được học hành. Ngày nay 
tham dự các lớp lọc buổi tối. Hàng 
vạn giáo viên, học sinh và cán bộ đã 
tình nguyện đi dạy tại các lớp bình 
đàn học vụ và bồ túc văn hóa. Nhiều 
học viên, sau khi biết đọc biết viết, 
lại tiếp tụ: theo học tại các lớp bồ túc 
vàn hóa. Cả nước đã hoàn thành 


chương trình ba năm thứ nhất, xóa. 


nạn khôig biết chữ cho 69 nghìn 
người, đạt hơn 67 phần trăm tông số 
người không biết chữ ; tô chức học bồ 
lúc văn hóa cho hơn 270 nghìn người, 
hầu. hết thuộc các lực lượng vũ trang 
và cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà 
nước? gần 2000 người đã tốt nghiệp 
cấp HII và cấp II bồ túc văn hóa. liiện 
nay, hàng chục vạn người dang dự 
các lớp xóa nạn không biết chữ — 
trong chương trình ba năní thứ hai — 
và gần 2360 nghìn người đang theo học 
tại các trưởng bồ túc văn hóa chính 
quy, nửa chính quy, trường học ngoài 
giờ làm việc và trưởng vừa học vừa 
làm. 


Nhin chung, ngành giáo dục đã đáp 
ứng được yêu cầu học tập của các em 
đến tuổi, yêu cầu của Nhà nước về 
đào tạo cán bộ yêu cầu xóa bỏ nạn 
không biết chữ và nâng cao trình độ 
văn hóa của các lực lượng vũ trang, 
công nhân, cán bộ và nhân viên Nhà 
nước. = 


Nền giáo dục mới đang.từng bước 
tiến lên thành nền giáo dục xã hội 
chủ nghĩa. Mục tiêu của nó là đào tạo 
con người mới bảo vệ và xây dựng 
đất nước Cam-pu-chia từng bước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Tại Đại hội 
giáo dục toàn quốc thứ tư (năm 1983), 


đồng chí Hêng Xom-rin, Tông bí thư 


DXNDCÀAI, Chủ tịch HDNN nước CIIND 
Cam-pu-chia nói ‡ “Giáo dục mới súa 
chúng ta có mục tiêu rõ ràng là đào 
tạo con người mới xã hội chủ nghĩa 
là người lao động mới, chiến sĩ mới, 
cán bộ mới trung thành với cách 
mạng, với nhân dân, có tỉnh thần yêu 
nước chân chính, yêu Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa gắn liền với tinh thần quốc 
tế vô sản, đặc biệt là “tỉnh hữu nghị 
Cam-pu-chia — Việt nnm—Lào, Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em 3, _ 


Ngành giáo dục có những cố gắng 
rất lớn phấn dấu thực, hiện những 
nội dung cơ bản của công tác giáo 
dục, nhất là công tác giáo dục chính 
trị — tư tưởng, đạo đức cách mạng, 
biến công tác giáo đục thành hành 
động cụ thê qua thực tiễn học tập, 
giảng dạy, lao động sản xuất và hoạt 
dộng xã hội. 


Chất lượng giáo dục ngày càng 
được nâng cao. Từ năm học 19§1 — 
1985, các năm học phải là năm học 
chất lượng ®. Các trưởng cố gắng 
thực hiện mục tiêu đào tạo, đặc biệt 
là coi trọng công tác giáo đục chính 


trị — tư tưởng, trong đó nhấn mạnh 


việc giáo đục lòng yêu nước. phản 
biệt rõ bạnTthủù, lòng yêu lao động, 
có ý thức tò chức, kỷ luật, có tỉnh - 
thân đoàn kết nội bộ và đoàn kết 
quốc tế, nhất là tỉnh đoàn kết chiến 
đầu đặc biệt Cam-pu-chia— Việt nam. 


Giáo viên và học sinh, cảm thụ 
nhạy bén và sâu sắc bản chất tốt đẹp 


“của chế độ mới, đã tích cực phần 


đấu đạy tốt và học tốt, đòng thời 
tham gia sôi nội ba phong trào cách 
mạng của đất nước: bảo vệ Tö quốc, 
sản xuất và xây đựng lực lượng cách 


¬ ® ø ¬ ` « kẻ 
mạng. Nhiễu giáo viên và học sinh ở 


nông thôn tham gia canh gác bảo vệ 
xóm làng, vận động những người lầm 
đường theo địch trở về với nhàn 
đàn; một số học sinh lớn tuôi tình 
nguyện gia nhập quản đội bảo vệ đất 
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nước. Nhiều trường có đất sản xuắt, 
trồng trọt, chăn nuôi, xưởng thủ công 
đề sửa chữa trường sở, làm đò dùng 
học tập, làm một số mặt hàng thủ 
công phục vụ đời sống. Ngành giáo 
dục đã bắt đầu tồ chức việc giáo dục 
kỹ thuật cho học sinh. Thầy và trò, 
trong những ngày mùa vụ, còn giúp 
_ =áe tô đoàn kết sản xuất cày cấy và 
{hu hoạch lúa. Họ còn tích cực tham 
gia các công tác xã hội, tuyên truyền, 
pho biến các chủ trương, chính sách 
của chính quyền trong nhân đân, lập 
thành tích trong chiến dịch “ánh 
sáng văn hóa *, vàn động xóa bỏ tệ mê 
tín, xây dựng nếp sống mới lành 
mạnh. Đội thiếu niên tiền phong được 
thành lập ở các trường cấp l, Hội 
thanh niên và Đoàn thanh niên nhân 
đàn cách mạng được thành lặp Ở 
nhiều trường cấp II, cấp IHI? đại học 
Và trung học chuyên nghiệp. 


Năm học này, cả nước có hơn bốn 
mươi nghìn giáo viên phỏ thông, gần 
1440 giáo viên máu giáo và hàng trăm 
giáo sư, giáo viên đại học, trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề, đội ngũ 
giáo viên này thê hiện lỏng trungthành 
với chế độ mới, thắm nhuần đường 
lỗi, quan điềm giáo dục mới, có năng 
lực và tỉnh thần tích cực công tác» 


Đề xây dựng nèn giáo dục ngày 
cảng vững chắc, Nhà nước rất chú ý 
công tác đào tạo.giáo viên. Hệ thống 
trường sư phạm đào tạo đài hạn một 
cách chính quy được tô chức, củng 
cố và phát triền. Đến nay, đã có mọt 
trường đại học sư phạm, một trường 
sư phạm bòi đường ở trung ương, 
bảy trung tâm sử phạm của vùng 
{rong đó có một trung tâm đào tạo 
gito viên cho vùng các đân tộc thiều 
số bốn tỉnh đông bác) với 1590 học 
sinh, và 20 trường sư phạm bòi dưỡng 
của tỉnh, thành phố. Hai trường đại 
học Y— Dược và Sư phạm đã đào tạo 
được giản 70U bác sĩ và giáo viên, 
đáp ứng một phần yêu cầu cấp bách 
của ngành v tế và ngành giáo dục 
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đang phát triền. Các trưởng trung 
học chuyên nghiệp cũng đảo tạo được 
1400 cán bộ phục vụ công cuộc xây 
dựng đất nước. 


Bộ giáo dục tập trung cố gắng biên 
soạn sách giáo khoa, đến nay đã hoàn 
thành hơn một trăm loại chương 
trình và sách giáo khoa, với tồng số 
bản in hơn mười triệu. đáp ứng kịp 
thởi nhu cầu học tập. 


Việc xây dựng trưởng sở cũng 
được quan tâm. Chính quyền các cấp 
cùng với Hội cha mẹ học sinh, sư sãi 
và nhân dân xây dựng được nhiều 
trường, lớp học, đóng nhiều bàn ghế, 
tính ra hơn một trăm triệu riên (tiền 
Cam-pu-chia). Ơ vùng đông bắc, một 
số trưởng tồ chức được khu nội trú 
cho học sinh các đân tộc thiều số ở 
các bản làng xa xôi đến học tập. 
Một số lớp mẫu giáo được tô đoàn 
kết sản xuất đửng ra tồ chức, đồng 
thời chăm lo đời sống cho cô giáo. 
Chính quyền địa phương còn cấp 
ruộng đảit, giống lúa, sức kéo đề giáo 
viên và học sinh sản xuất, thực hành ; 
xây dựng các lớp xóa nạn không biết 
chữ và bồ túc văn hóa. Một số trường 
xây dựng được phòng thí nghiệm, thư 
viện nhà trưởng. sản xuất được một 
số đỏ dùng học tập. 


Hơn sắáu năm qua, được sự quan 
tâm chăm sóc của Đảng, Nhà nước và 
toàn thê nhân dân, với sự cố gắng và 
nhiệt tình cách mạng của giáo viên 
và học sinh, nên giáo dục cách mạng 
Cam-pu-chia đã đạt. được những 
thành tựu rất to lớn, hệ thống giáo 
đục mới đã hình thành và ngày càng 
được củng cố vững chắc, đáp ửng 
được yêu cầu học tập của con em các 
đân tộc cũng như của toàn thề nhân 
dân Cam-pu-chia, đào tạo được mùi 
SỐ giáo viên và cán bộ quản lý ngành 
giáo dục, cắn bộ chuyên môn, nghiệp 
vụ có trình độ đại học, cần bộ và công 


"nhân kỹ thuật, xóa bổ từng bước 


nạn không biết chữ và nâng cao một 
bước trình độ văn hóa cho nhân dân. 


Vấn đề ăn, mặc, ở tại _ 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều tiên 


LÊ TỊNH 


là khó khăn chủ yếu của việc 


". đặc điềm lớn đồng thời cũng 


phát triền nông nghiệp ở Triều 
tiên trước đây là điện tích nông nghiệp 
có hạn, trên 70% điện tích tự nhiên 
là rừng núi, diện tích canh tác chỉ 
gòm khoảng hai triệu héc ta, trong 
đó một bộ phận khá lớn là đất đồi, 
độ đốc cao, Ít màu mỡ. Sự hạn chế về 
điện tích và về chất đất đã khiện nông 
nghiệp đạt sản lượng thấp, ngành 
nghề Ít phát triền, và do vậy, chăn 
nuôi cũng gặp khó khăn, đàn gia súc 
nhỏ bé. Người dàn Triều tiên trước 
đây rất ít được ăn thịt: Cây trông rất 
thiếu phân chuöng. 

Trước tỉnh hình đó, ngay sau khi 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp 
vào năm 1958, Triệu tiên đã chú trọng 
phát triền nông nghiệp theo nhiều 
hướng. AÍföf (d, tiến hành cách mạng 
kỹ thuật trong nông nghiệp với nói 
dung chủ yếu là thủy lợi hóa, điện 
khí hóa, hóa học hóa, cơ khí hóa, 
nhằm nâng cao độ màu mỡ của dất, 
nâng cao năng suất lao động nỏng 
nghiệp. tĩng sản lượng trên đơn vị 
điện tích. Hai tả, ấp dụng những thành 
tựu của khoa học, kỳ thuật và lợi 
dụng thế mạnh vón có của công 
nghiệp nặng trong nước đề xây dựng 
các công trình chỉnh phục tự nhiên 
nhằm mở rộng diện tích đất nông 
nghiệp. ưu !d, nêu cao tính ưu việt 
của chế độ chính trị và quan hệ sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa, động viên và 
khuyến khích tính tích cực lao động 


và ý thức tÖ chức, kỷ luật của nông 
đân nhằm thúc đầy sản xuất nông 
nghiệp phát triền. 


Coi thủy lợi là khâu quan trọng 
hàng đầu đề khôi phục và phát driên 
ngành tròng lúa, loại cây lương thực 
chủ yếu, Triều tiên chủ trương thủy 
lợi hóa đi trước một bước. lúc đầu, 
dựa vào nhân đân và bằng lao động 
thủ công dê đào mương. khơi ngòi với 
khâu hiệu «toàn dân làm thủy lợi s. 
Về sau, đi đôi với sự phát triền của 
công nghiệp. Triều tiền đã xảy dựng 
những công trình thủy lợi lớn bao 
göð¡nn những hò chứa nước lớn, những 
công trỉnh chinh phục dòng sông v.v. 
từng bước thay đồi bộ mặt của nông 
thôn. Nhờ có sự giúp đỡ dác lực của 
công nghiệp, cuối những năm 00 của 
thế kỷ này, Triệu tiên đã căn bắn 
hoàn thành bước một của thủy lợi 
hóa. lliện nav nông thôn Triều tiên 
có 1700 hö chứa nước, 1600 trạm bơm 
nước, với một hệ thống mương mắng 
đài trên f0 nghĩn Km. Ngưoàira còn eó 
nhiều công trình bảo vệ đất và bảo 
vệ hệ sinh thái thực vật, như rừng 
chống xói.môòn., rừng chân gió, rừng 
ven biền, đề chống lũ hịt, đê ngắn 
nước biên. Những còng trình này được 
củng cố và tăng cường hằng nàm, 
đồng thời được luật pháp bao vệ hết 
sức nghiêm ngặt. 


Nhờ hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh, 
chủ động đối phó với thiên tai, Triều 
tiên đã có 1,5 triệu héc ta đất tròng 
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cây lương thực có năng suất ồn định. 
Hiện nay Triều tiên đang thực hiện 
bước hai của thủy lợi hóa nhằm hoàn 

“ ^ ~ ,„.® * ` 
chính hệ thống tưới tiêu cho vùng 
tròng _ màu. 


Ở Triều tiên, sự phát triền của 
công nghiệp, nhất là công nghiệp 
nặng, một mặt đòi hỏi phải đầy 
nhanh tốc độ phát triền của nông 
nghiệp nhằm bảo đảm quan hệ cân 
đỏi trong kinh tế quốc dân, mặt khác, 
tạo khả nàng phục vụ dáắc lực sự 
phát triền của nông nghiệp. Những 


thành quả của công nghiệp nặng dã 


được sử dụng vào việc phát triền 
nông nghiệp. Hiện nay hầu khấp 
nông thôn Triều tiên đã có điện dùng 
cho sản xuất vả thắp sáng. Hằng năm 
Triều tiên đành 2,2 tỷ ki lô oát giờ 
điện cho khu Yực nông nghiệp. Ngành 
hóa chất đã báo đảm đủ phân bón và 
thuốc trừ sảu cho nhu cầu trong nước. 
Mi hée ta dược bón trên một tấn 
phân hóa học, Ngành chế tạo nông 
cụ cũng đã đáp ứng như củu vẻ các 
máy móc chủ vếu trong sản xuất nông 
nghiệp. Năm 1981 so với năm 1977, sản 
lượng máy kéo tăng 127 lần, máy càv 
tăng 123 lần, máy đập lúa tăng 1,1 lần, 
máy cấy tang l5 lần, máy gặt tăng 
6,3 lăn, máy làm có tăng 2 lần, máy 
bơm nước tàng 2,3 lần. Việc dùng 
máy cấy đã nàng năng suất cấy lên 
gấp 20 lần so với cấy tay, 


Với những cố gắng to lớn nói trên, 
năm T19Š1, với 17 triệu đản, Triều tiên 
đã sản xuất 10 triệu tấn lương thực, 
trong đó chủ yếu là lúa và ngô. lliện 
nav Triệu tiên đang tiền hành những 
công trình cải tạo đất màn ven biền 
đề biến 300 nghìn héc ta bãi biền thành 
ruộng lúa. Rhi những công trình đó 
được hoàn thành, cùng với việc tăng 
sản lượng trên điện tích đã có, tòng 
sẵn lượng lương thực ở Triệu tiên sẽ 
lên tới 12 triệu tín, ¬ 


Đề giải quyết Đấn đồ ăn cho nhàn 
dàn, Triều:'tiên còn chú ý tạo nguồn 
thực phầm dõi dào phủ hợp với điều 
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kiện tự nhiên của đất nước. Năm 1981, 
Triệu tiên đánh bắt 3,5 triệu tấn hải 
sản, san xuất 90) nghìn tấn thịt, 1,5 
triệu tấn quả,trên 300 nghìn tấn đường. 
Trong các ngành thực phầm, ngành 
đánh cá được chú trọng nhất, một mặt 
vì cá là nguồn thực phim chủ yếu của 
Triều tiên, mặt khác vì ngành công 
nghiệp đóng tàu biền ở Triều tiên có 
khả năng tạo ra cơ sở vật chất và kỹ 
thuật tương đối dầy đủ cho ngành 
đảnh cá, Triều tiên hiện có mót đội 
tàu đình cá khá lớn, trong đó có 10 
tàu đánh cá loại có trọng tải 1 nghìn 
tan do Triệu tiên tự chế tạo, Các cảng 
đáănh cá được trang bị những phương 
tiện hiện đại, : 

Đề giải quyết pản đẻ mặc, Triều tiên 
phải khác phục một khó khăn rất lớn 
là điện tích đất trông bông không 
nhiều, không thề có nhiều sợi bông đề 
đệt vái, lại không thê nuôi nhiều cừu 
đề lấy sợi len. Dựa vào lao động sáng 
Lạo của cán bộ khoa học và công nhân 
kỹ thuật, xuất phát tử chỗ trong nước 
có các loại nguyên liệu dồi đào có thề 
chế biến thành sợi tông hợp — than 
gáy, đá vôi và lau sậy —, cách đây 20 


năm, Triệu tiên đã tự sản xuất sợi 


vi na lon, một loại sợi bèn thay thế 
được sợi bông. Hiện nay sản lượng 
sợi vi na lon hằng năm đạt 50 nghìn 
tàn, riêng ngành sợi tông hợp chế biến 
từ lau sạy có sản lượng hằng năm 
trên 10 nghìn tấn, Bảng các loại sợi 
tông hợp nói trên, năm 1981, Triều tiên 
đã sản xuất 800 tiiệu mét vải. Triều 
tiên đã và đang cố gắng nâng cao chất 
lượng vai và đa đạng hóa mặt hàng 
ai nhằm không chỉ thỏa mãn về số 
lượng mà cả về chất lrợng và yêu cầu 
thảm mỹ của nhân dân, Triều tiền 
đang Xây dựng thêm xí nghiệp sợi 
vi na lon có sản lượng hằng năm 100 
nghìn tấn, đồng thời đìy mạnh việc 
cai tạo đất mặn đề biến hàng nghỉn 
héc ta đất ven biền thành đất tròng 
lau sậv, tạo ra những cơ sở nguyên 
liệu trong nước ồn định cho ngành 
đệt. 


Đất nước Triều tiên đã từng bị làn 
phá nặng nề trong chiến tranh. Riêng 
cuộc chiến tranh xàm lược của Mỹ dã 
phá hủy hoàn toàn 28 triệu mét vuông 
nhà ở, hơn. 1000 bệnh viện, hơn 260 
rạp chiếu bóng và nhà văn hỏa. Tình 
hình đó làm cho văn dề nhà ở sau 
chiến tranh trở thành mọt trong những 
vấn đề cấp bách nhất trong đời sống 
của nhân dân cả nước. Sau khi chiến 
tranh chấm dứt, Triều tiên bắt tay 
ngay vào việc tạo ra những điều kiện 
cần thiết nhằm từng bước xây dựng 
lại nhà ở cho nhân đàn. Ngành sản 
xuất vật liệu xây dựng như-xi măng, 
gạch, ngói, cấu kiện nhà ở, bê tông 
đúc sẵn... được chú trọng phát triền. 
Về sẵn xuất xi măng, Triều tiên có 
nguồn nguyên liệu đồi đào. Hiện nay 
Triều tiên có hàng chục nhà máy xi 
măng cỡ lớn và hiện đại, mỗi cái có 
sản lượng trên Í triệu tấn/nấm. Sản 
phẩm của các nhà máy này đành chủ 
yếu cho xây dựn? công nghiệp và giao 
thông, và một phìn cho xuất khâu. 
Ngoài ra, còn có hàng loạt xí nghiệp 
xi măng dịa phương cã p tỉnh và huyện. 
Xi măng dịa phương chủ yếu được sử 
dụng ở tỉnh, huyện và nông thôn. Nhờ 
có công nghiệp xí măng và sắt thép 
phát triền, việc xây dựng nhà cửa ở 


Triều tiên được tiến hành với tốc độ : 


khá cao. Từ 1961 đến 1970, Nhà nước 
đã xây dựng nhà ở cho 910 nghìn hộ 
lao động. Trong thời kỳ 1970 — 1984 
lại có hàng triệu người lao động được 
nhận nhà mới. Thủ đô Bình nhưỡng 
_và nhiều thành phố khác ở Triều tiên 
hấu như được xây dựng mới từ sau 
chiến tranh. Ở các vìng nông thôn, 
phần lớn gia đình nông dân tập thề đã 
có nhà mới bằng gạch theo một quy 
hoạch tồng thề nhằm từng bước thành 
thị hóa nồng thôn. 


Năm nay, nhân dân Triều tiên long 
trọng kỷ niệm lần thứ 4Ö ngày giải 
phóng Triều tiên (15-8-1945 — 15-8- 
19852) tà kỷ niệm lần thứ 40 ngày 


thành lập Đăng lao dòng Triều tiên 
(10-10-1915 — 10-10-1985), 


Những thành công trong việc ciải 
quyết văn đẻ ăn, mặc, ở nói trên là 
một bộ phận trong những thành tựu về 
mọi mặt mà nhân đân Triều tiên đã 
đạt được Kẻ tử sau ngày giải phóng. 
Dưới sự lãnh đạo của Đẳng lao động 
Triều tiên do đồng chí Rim Nhật 
Thành đứng đầu, với tỉnh thần lao 
động cần cù và sáng tạo, k hông ngừng 
vươn lên phía trước, nhân đân Triều 
tiên đã biến đất nước vốn nghèo nàn, 
lạc hậu lại bị chiến tranh tin phá nặng 
nề thành một pước có nền kinh tế 
phát triền, văn hóa khơa học tiên tiến, 
đời sống nhân dân không nưửng được 
nâng cao. Đó là những cơ sở rất quan 
trọng đề nhân dân Triều tiên tiếp tục 
tiến lên và đầu tranh thống nhất Tô 
quốc. 


Chào mừng những ngày lễ lớn của 
nhân dân Triều tiên, nhân dân Việt 
nam bày tỏ niềm vui mừng trước 
những thắng lợi của nhân dân Triều 
tiên anh em và chân thành chúc nhân 
dân Triều tiên thu được nhiều hắng 
lợi mới to lớn hơn nữa, 


“——ẽ—=.- 
_Xã hội Irung quốc... 
(Tiếp theo trang 106) _ 


những kế đang gieo tai họa mới cho 
đất nước Trung hoa. Nay thì lời lẽ mị 
dân đã nuốt mất rồi, cánh cửa dân chủ 
giá hiệu cũng đóng lại rồi. Song liệu 
người ta có bịt nồi dòng *văn học 
bộc lộ ® phê phán hiện thực xã hội 
Trung quốc đen tối được không, khi 
nguyên Lác # kiên trì chủ nghĩa xã hội? 
trong bốn nguyên tắc lớn ® được nêu 
lên làm phép đề rồi công khai phản 
bội lại, khi «eÔô nhiễm tỉnh thần? bị 
chống bằng lời nói, lại được khuyến 


“khích bằng việc làm, bằng những cơ 


SỞ xã hội hiện thực ? 
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Kã hội 


Trung quốc qua một s$Ố. 


tác phầm văn học Trung quốc gần ủây 


LÊ HUY TIÊU 


ÁCH mạng văn hóa (1906 — 1976) là 
một thảm họa đối với đất nước 
Trung hoa. Nó kéo lùi xã hội 

Trung quốc đến mây chục năm và phá 
nát những giá trị tỉnh thần của người 
đân Trung quốc. Diều này đã được 
báo chí phương Tây nói khá tỉ mi, 
ngay cả báo chỉ của người Trung 
quốc cũng phải thửa nhận. Mưởi năm 
nội loạn đó cũng đã được phán ánh 
vào trong những tác phầm văn học 
gọi là “văn học vết thương *. Tác 
phầm tiêu biều là kịch bản phim 
Mối lình cau đáng (khồ luyến) của 
Bạch Hoa. Cái xác lạnh cứng của họa 
sĩ Lãng Thần Quang và đấu hỏi anh 
đề lại trên cao nguyên tuyết trắng 
xoáy sâu vào lỏng người đọc mang ý 
nghĩa tố cáo mãnh liệt. 


Từ khi Mao chết và bọn bốn tên đồ 
đến nay, những người lãnh đạo Bắc 
kinh thưởng khoe khoang rằng: xã 
hội Trung quốc là xã hội côn định, 
đoàn kẽt, dân chủ pà pháp trị ® (Ủ, 
mhân đàn Trung quốc gfrvdn đầy 0ui 
gưưởng bạ tực hào ? (21). 


Xã hội Trung quốc ngày nay có 
thai đúng nÌữ VẬY không 2 Đọc một 


sở tác phẩm văn học Trung quốc 
thuộc loại *văn học bộc lộ” viết 


trong thời gian gần dày tá sẽ pin 
nào thầy được điều đó. 


* 


œqchỉnh 


Xã hội Trung quốc thời ông Mao 
trước kia và thời ông Đặng ngày hay 
chưa có khi nào ồn định, đoàn kết và 
đàn chủ. Thời ông Mao đã có bao đợt 
phong” gây nên đại loạn 
trong xã hội Trung quốc. Giờ đày Ông 
Đặng öò ạt mở chiến dịch «chỉnh 
đẳng” nhằm gạt bỏ tất cả những 
người không ăn cánh với mình. Do 
đấy không khí nghỉ ngờ, hằm hè, đấu 
đá lẫn nhau bao trùm lên xã hội 
Trung quốc từ trung ương đến các 
địa phương và cơ sở. Bài thơ Afô† con 
thuyền, hai lòng dạ (3) điễn tả sự băng 
mặt mà chẳng bằng lòng của hai ông 
chánh chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ở 
một cơ quan nọ đã nói lên sự thật ấy : 


«Kia xem hắn ngâng đầu nhìn rã 
cửa sỐ 

Dích thị là đang nghĩ kế chỉ ? 
Hắn là bắt mối với ngoại quốc 
chứ gì. 
nào hắn khai hóa 
| tiến công ta đấy, 
Kia xem hắn cúi đầu viết hỷ 
| hoáy 
Chắc hẳn là vu cáo ám hại ta...®, 


Đến ngày 


Bài thơ kết luận, đất nước chưa ồn 
định, lòng người còn ly tản thế này, 
thì còn tàm trí đâu nià làm việể, và 


(¡!, (29 Diễn văn của Đặng Tiều Bìah đọc 
trước Thiên a› môn ngày 1 tháng !0 năm ¡o84, 

(3› Tác giả Không Tường Hữu. 44a đến 
nhạ: báo, ngày 2-2-1980. 


“Bốn hiện đại hóa » chắc chắn chỉ là 
câu chuyện viền vông, khôi hài trên 
giãy mà thôi. Chuyện bè phái, đăắu đá, 
giết hại nhau là căn bệnh kinh niên 
của Trung quốc. lồi cách mạng vấn 
.hóa, ở Trung quốc đã từng có cầu ca: 


« Nuữ lục bất ly thủ 
Vạn tuế bất ly khẩu 
Đương điện thuyết hảo thoại 
Bối hậu hạ độc thủ °®. 


(nghĩa là : Sách trích lới Mao không 
rởi tay, miệng không ngớt hô vạn tuế. 
Trước mặt toàn nói tốt, nhưng sau 
lưng tìm cách triệt hạ nhau). 


Xã hội khôñhg ngừng chao đảo, cắn 
bộ mãi mê tranh giành quyên lực, 
cho nên thế hệ trẻ bị bỏ rơi, nhiều 
em biến thành thú đữ, căm thù cả 
người thân : 

« Miệng mím chặt hận thủ 
'Cánh tay, tảng ngực còn in 
Vết răng bầy thú quần nhau 
cắn xé ?, 
(Nhớ trẻ thơ ác thú) 

Tác giả bài thơ trên còn dưa ra bi, 

hỏi đớn đau và sâu sắc 
« Đưởng đi của các em 
Sao lại hướng nhà tù ??. 


Thanh niên Trung quốc cũng đang 
mất phương hướng. chán chường vì 
qđánh mất chia khóa » mở cửa cuộc 
đời. Do đó, kẻ thì lao vào rượu chè, 
_ người thì sa đọa thành những tên lừa 
bịp, lưu manh trộm cắp. Vở kịch 
' Hãu cứu lấu cô 1a (4) cho thấy quá 
trình lưu manh hóa của thanh niên 
Trung quốc. Nhân vật Lý Hiều Hà 
nguyên là một cÔ gái ngây thơ trong 
trắng. Do cô không a dua theo những 
hành động phá phách, đánh người 
của * phái tả »cho nên cô bị đuôi học, 
bị cưỡng bức về nông thôn lao động 
khồ sai. Mặc dù lao động quần quật 


suốt ngày đêm, cô vẫn không được - 


công nhận là phần tử tích cực, do đấy 
không được tuyền về làm công nhân 
ở thành phố. Đau khô vì tiền đồ mở 
mịt, cô nghĩ ra một kế : tự xưng là 


chấu ngoại của một cần bộ cố vai về 
đề thi vào đại học. Việc bại lộ, cô 
sinh ra chắn chưởng, cộng thêm sự xa 
lánh của gia đỉnh, đần đần cô đi vào 
con đường tội lỗi. Cô gia nhập -một 
tồ chức lưu manh, cướp của, giết 
người rất thành thạo, sống xả láng 
không cần gì đời- Rượu, thuốc lá đối 
với cô cần hơn cả cơm gạo... Äã hội 
Trung quốc ngày nay đã xô đây thế 
hệ trẻ đến bước đường cùng như vậy 
đó. 


Sau bao nhiêu năm biến loạn, chao 
đảo, bày giờ cái thói vưn vén cá 
nhân, vơ vét cho mình trở thành hiện 
tượng phô biến trong giới cán bộ lãnh 
đạo từ lớn đến bé ở đại lục Trung 


"hoa. Họ thường lợi dụng chức quyền 


ra sức vơ vét cho đầy túi tham. Vở 
kịch Quyền lực pà pháp luật (5) phản 
anh sự thối tha của chỉnh quyền và 
cấp ủy đẳng ở một thành phố Trung 
quốc trước và sau cuộc đảo chính 196. 
Đại điện cho chính quyền thành phố 
là Tào Đạt. Tự vỗ ngực là nhà cách 
mạng lão thành, hắn vơ vét của cải 
của nhân đân, «cướp mất lương thực 
của nhân đân bị lụt », ebuôn bán xe 
du lịch và kinh doanh nhà cửa. Hỗ 
ai có Ý kiến là hắn lên mặt ông quan 
đe dọa người đó là phá hoại đoàn kết, 
là chống dẳng, chống cách mạng. 
Pháp luật của “Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa Trung quốc * chỉ đùng-đề bỏ tù 
những người dân đcn vô tội, còn 
những vị quan lớn như Tào Đạt thì 
không dám động đến lông chân chúng. 
Ở đày không còn gì là công lý nữa. 
Người dân thấp cô, bé họng kêu sao 
thấu trời Ì 


Cán bộ trung cấp thì như thế, cán 
bộ cao cấp còn ghê gớm hơn nhiều. 
Bài thơ Tướng quân, không được làm 
niur thể (6) cho biết có một vị tướng 


($) Tác giả kịch bản : Triệu Quốc Khánh, 
đoàn kịch Trường Xuân diễn, năm 19:9. 

t5) ĐÐ an kịch nói Địc xinh diễn năm 1979. 
Dãa theo Quang mình nhật 6áo, ngày 2-1-1980. 

(6) Tác giả Diệp \tăn Phúc, Thí sen, số 
8-1979. 
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tronzø quân đội Trung quốc đã ỷ thế 
phá vườn (rẻ dễ xay dựng biệt thự 
riêng cho mình. Toàn bộ đò dùng 
trong nhà hắn là những thiết bị của 
Nhà nước vừa mới nhập từ nước 
ngoài vào đề xảy dựng ®€ bốn hiện đại 
hóa». Số cán bộ như vị tướng quân 
này không phai là hiếm. Họ choáng 
váng, ngây ngất trước những “viên 
đạn bọc đường » nên mất hết « bản sắc 
giai cấp vô sản?, quên hết lời trăng 
trôi cuối cùng của các chiến hữu đã 
hy sinh trong cánh tay của họ. Trong 
lúc “các bà mẹ Thái hàng sơn xưa 
"từng nuôi nấng họ bằng cháo kê», 
‹ giờ đây ván còn phải «dùng chiếc 
thìa gỗ xúc rau rừng trong bát *; trong 
lúc những người chị Lạc dương xưa 
kia đã từng băng bó vết thương cho 
họ, giờ đây vấn còn phải sống chật 
chội trong những ngôi nhà nhỏ * chỉ 
có sáu mét vuông Ð, phải * bắc nöi trên 
giường nằm », ti các vị ấy đắm mình 
trong chén rượu Mao đài và thả mình 
trong bộ xa lông sang trọng. Cuộc sống 
quá thửa mứa ấy, họ vẫn cảm thấy 
chưa đủ, họ còn đòi hỏi, Yợ vét: 


Cho tôi... Ð 
4Cho tôi? 
Cho ngài mặt trăng 
Ngài chè quá lạnh ! 
Cho ngài mặt trời 
Xgài chê quá nóng † 
Ngài muốn ôm ` 
Cả quả địa cầu... ® 


Còn ngài thứ trưởng trong truyện 
vừa Con bướm (7), khi bị thất súng ông 
ta mới khám phá ra mình còn có đôi 
tav và đỏi chân, bởi vì hỏi còn làm 
việc, tay ông ta chỉ đề ký, đề cạn chén, 
đi đầu thì đã có Ô tô con, cần gì đến 
đòi chân, Ông ta lại kham phá ra mình 
còn có dôi Hai và đổi mắt nữa, bởi vì 
hỏi còn làm việc ông ta có cần nợhe 
tỉ Và nhìn ai: Ngày chính cậu con 
trai vị thứ trưởng ấy đã phải nói về 
người bỏ của mình như sau: Bố mà 
được phục hỏi chức cũ, bố lại bắt đầu 
bàng việc xử tội hàng loạt người.,. ® 


1U1 


và # Phải chăng con sẽ được là tên đầu 
tiên trong danh sách 2 


Bài thơ Ta là kiêu ngạo, †a là sái 
cân thăng bằng (8) cho thấy một dạng 
cán bộ lãnh đạo khác ở Trung 
quốc hiện nay. Bài thơ miêu tả tính 
cách ngược đời của mốt vị quan lại. 
Hán chỉ thích cuộc sống đơn điệu và 
ghét cuộc sống đa dạng phong phú. 


Hắn đánh đồng tất cả người chăm chỉ 


và kẻ lười biếng. Hắn không phân 
biệt được mùi thơm và mùi thối, hắn 
coi màu xanh và màu vàng như nhau. 
Hắn sùng bái ốc sên vì nó đi chậm 
chạp. Hắn ca ngợi bọ hung vì nó chui 
rúc được vào cả phân thối. Hắn tán 
dương con người không biết chữ vì sẽ 
dễ sai bảo. Hắn đọc ác và ngược đời 
đến mức muốn thả sói ra khỏi lồng, 
muốn ban cho thằng lười một món 
thưởng, muốn cưới cho thẳng ngốc 
một cô vợ đẹp... 

Với những tên lãnh đạo quan liêu, 
độc ác, tham lam, và điên rö như vậy 
thì nhân dân Trung quốc * Cứ đời đời 
ăn cháo loằng mà thôi ». 

Một trong những bị kịch của thanh 
niên thành phố ở Trung quốc hiện nay 
là bị đưa vẻ nông thôn đề cho nông 
dân qgiáo dục lại, Anh thanh niên 


Lý Tiều Chương; trong vở kịch Giả sử 


tôi là thật (9) có số phận hầm hiu như 
vày. Cùng về nông thôn lao động với 
anh, nhưng có đứa lắm tiền đút lót 
cho cắn bộ công xã thì được về sớm. 
Nếu là con ông này bà nọ thì được 
miễn đi, hoặc được làm việc nhẹ ở 
công xã. Lợi dụng tâm lý của thanh 
niên muốn được trở về thành phố tiếp 
tục học tập, cả một lô một lốc cán bộ 
trên dưới đã tìm mọi cách làm giàu 


đrên lưng đám trẻ vô tội. Có đứa vì 


nghèo túng, vì thân cô thể cô đành 


(7) Tác giả Vương Mìòng. Tạp chí 
mười, số 4-1980. 

(8) Hoàng Tân Trung. Tạp chí Afáng chủng 
(Liêu ninh). số 10-1931, 

(9 Diệp Nguyệt Tân. Đoàn kịcn Thượ -g 
bải diễn, năm 1979, Dẫn theo Nhén dân HẠC, 
báo. ngày 19-3-19ÔQ. 


Tháng 


$ 


cam chịu theo số phận, nhưng cũng 
có đứa tìm mọi cách đề tự cứu mìỉnh, 
Lý Tiêu Chương đã bịa ra một lý lịch 
giả mạo là con một ông bí thư tỉnh ủy 
đề được ưu đãi, Nhưng anh ta bị phát 
giác và bị đưa ra tòa. Khi tòa hỏi anh 
có biết mình phạm tội gì không. Anh 
ta trả lới ® Tỏi chỉ có một sai lam là 
tôi không phải cái người mà tôi giá 
danh, Tôi sai lầm vì tôi không phải 
là con một-cán bộ cao cấp của Đảng. 
Giả sử tôi là con cái họ thị mọi việc 
tôi làm sẽ trở nên hợp pháp ngay lập 
tức. Giả sử tôi là thật vài tôi là hợp 
lý ». 

Vở kịch này được công chúng Trung 
quöc hoan nghênh nhiệt liệt vì nó lên 
ân chính sách *®hạ phóng » có từ thời 
Mao đến nay, đồng thời vạch trân tác 
phong hủ bại của đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo. Chính vì vậy, trên tạp chí Hồng 
K số 20 năm 1980, Hồ Diệu Bang đã 
lên tiếng chỉ trích và ra lệnh cấm công 
điễn vở kịch này. Sự thật thì vở kịch 
cũng chưa phần ánh hết thâm trạng 
của thanh niên Trung quốc bị dày về 
nông thôn lao động khô sai. 


Nông dân Trung quốc chiếm 80% 
đâu số đảt nước. Ơ xã hội cũ, họ bị đè 
bẹp không ngóc đầu lèn được. Giờ đây 
họ văn bị đọa đày, đau khô. Truyện 
ngắn Lụ Thuận Đạt làm nhà (11) cho 
biết có một người nóng đàn Trung 
quốc dự định xây một ngồi nhà ba 
gian mà suốt ở0 năm nay văn chưa 
thực hiện dược vì không đủ tiền mua 
vật liệu, Truyện ngắn Đuồi sớm ở thôn 
Ngân hạnh (13) cho biết nông thôn 
Trung quốc năm 1979 văn còn có người 
đội trưởng sản xuất tên là Học Pàn 
nghèo đến nỗi không sắm nôi chiếc 
_áo rét cho nên phải « mượn » chiếc áo 
bông rách của con gái mình dè tiếp 
ông bí thư công xä. 


- Nố phận những người trí thức cũng 
chẳng hơn gì số phạn những người 
- nông đân. !öiới trí thức thời Alao đã 
phải chịu bao cảnh đẳng cay, chết 
chóc thẳm thương. Giờ đây đề mị dân, 


` 


° 


tập đoàn lãnh đạo mới ở.-Trung quốc 
tâng bốc họ lên tàn mây xanh, gọi họ 
là “tài sản quý báu » nhưng thực tế 
thì lại khác hăn. 


Nữ“ bác sĩ nhăn khoa Lục Văn 
Đình — nhân vặt chính trong truyện 
vừa Con người đến tuổi trung 
niên (13) — rất tận tụy với công việc. 
Chị bận công tác đến nói việc nội trợ 
và săn sóc eon cái phải dòn hết cho 
chồng. Tay nghề chị rất vững. Tỏt 
nghiệp bác sĩ năm 1961, đến năm 1260 
chị văn ckÏ được hưởng lương 56 đồng 
2 hào, lương của bác sĩ trong thời kỷ 
thực tập. Trong khi đó những kẻ tay 
nghề kém chị xa nhưng giỏi nịnh thì 
được tăng lương vùn vụt. Cả nhà chỉ 
chỉ đó môi một cái bàn làm việc. Chồng, 
con và chị phải lập thời gian biều đề 
thay nhau người làm việc. u tiên là 
đứa con rồi đến ehj; đến phiên chóng 
ngòi đọc sách thì đã quá khuva, 
Chòng chị mới hơn IU tuôi mà trông 


_nhưữ một ông giả, dâu hói, trần nhân, 


Là nhà khoa học mà anh Ít có thời 
gian dành cho Khoa học, Người vợ 
bàn suốt nưày ở bệnh viện, anh phải 
làm LẤTt ca công việc nội lrợ Và sẵn sóc 
con cái. Ảnh nói một cách mỉa nịìỉ 
rằng anh đã trở thành «vú em nam » 
mất rồi. 


Căn phòng của bác sĩ Văn Định chặt 
chội đến nói “không có chó xoaV 
người ®, Một con người Kiên nghị như 
chị mà cũng phải thốt lên: « Có: lẽ, 


gai Eìm của đởi người là hôn nhân, 


Chẳng phải người ta thường nòi hôn 
nhân là nấm mô của tỉnh ái đó sao ® 
Chị sống giản dị đến mức để sợ: chưa 
bao giờ. mặc một chiếc áo hoa, ăn 
uống toàn rau đưa, sống ở Đắc kinh 
hơn mười năm mà chưa đi chơi công 
viên Bắc hải lấy một lần, 


(11) Cao Hiều Thanh, Dẫn theo Nhán dan 
nhật báo. ngày 21-1980. 

X, Bạch Hoa, Nhan dân nhịt do, nrày 
9-2-1980. 

(13? Thảm Dung. Tạp chí Thu hoạch. số l, 
1980. 
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Vất vả, mệt mỏi, túng thiếu, chật 
chội mà chẳng được ai quan tàm giúp 
đỡ. Nhiều đêm chị cảm thấy «trong 
thế giới bao la này, hình như mỗi góc 
đều đang rạn vỡ 3®. 


Một lần vì phải mồ ba ca liền trong 
một ngày, về đến nhà, chị ngất xỉu vỉ 
nhồi máu cơ tim, Chöng chị vội gọi 
điện đến bệnh viện xin xe cấp cứu. 
Người phụ trách đội xe trả lời “chưa 
có lệnh cấp trên, không được điều xe s. 
Anh phải bế vợ ra dưởng và «mav 
mắn ?® nhờ được một chiếc xe tải đưa 
vợ đi bệnh viện. Trong cơn hip hối 
chị vẫn còn hối hận chưa tết được 
đuôi sam cho đứa con gái 6 tuổi, và 
buồn bã vì chưa mua nồi đôi giày đá 
bóng cho đứa con trai. 


Gần đây, báo chí và đài phát thanh 
Bắc kinh luôn tuyên truyền về cuộc 
sống lứa đôi hạnh phúc. Nào là nam 
nữ thanh niên được tự do yêu đương, 
nào là tuần trăng mật vợ chồng mới 
cưới đi du ngoạn những nơi đanh lam 
thắng cảnh. Hãy đọc truyện ngắn Góc 
bị tình yêu bỏ quén (14) ta sẽ thấy thanh 
niên nam nữ Trung quốc văn còn là 
nạn nhân của những tư tưởng phong 
kiến cồ hũ, lạc hậu. Truyện nói về số 
phận của ba người phụ nữ: người mẹ, 
trong cải cách ruộng đất đã phải túi 
hờn vị không lấy được người mình 
yêu. Người con gái thứ nhất của bà 
trong cách mạng văn hóa véu một 
người con trai, do nhẹ đạ cô có nang 
nên bị toàn thôn khinh rẻ. Cuối cùng 
không chịu được nhục cô đã nhảy 
xuống sông tự tứ. Anh người yêu bị 
bắt đưa đi cải tạo. Tỉnh yêu của đứa 
con gái thứ hai của bà sau cách mạng 
văn hóa lại bị chính bàn tay của bà 
tàn phá. Vì tham tiền bà ép con gái 
phải lấy một người mà cô không yêu. 


* 
Tóm lại, qua một số tác phầm văn 


học nẻu trên, ta thấy xã hội Trung 
quốc ngày nay vẫn đang vỡ ra từng 


40 


mảng, năm bè bảy bối, Thanh niên 
thấy tiên đồ mở mịt, Cán bộ tha hóa. 
Những người trí thức chính trực bị 
đối xử bắt công. Nhân dân nói chung 
mất hết lỏng tín vào những người củi 
trị họ. «Ôn định ®, «đoàn kết » theo 
giọng lưỡi của nhà cầm quyền văn 
chỉ là cái bánh vẽ. Vả lại, làm sao mà 
«cồn định » “đoàn kết * một khi nhà 
cảm quyền Trung quốc tiếp tục xóa 
bỏ thành quả cách mạng của nhân 
dân lao động Trung quốc, chủ trương 
một số người hãy cam chịu bóc lột 
đề cho một số người khác bóc lột 
làm giàu trước đã, chủ trương trong 
một nước Trung hoa cùng một lúc có 
cả hai chế độ tư bản chủ nghĩa và xã 
hội chủ nghĩa tòn tại hòa thuận bèn: 
nhau. 


Những tác phảm * văn học bộc lộ ® 
một thời đã làm giàu cho văn học 
đương đại Trung quốc bởi vì nó dám 
nhìn thẳng vào hiện thực bi hài của 
xñ hội Trung quốc hiện nay và lên 
tiếng phê phán hiện thực đó. 


Có người sẽ hỏi : bằng cách nào mà 
những tác phầm « văn học bộc lộ » ấy 
có thề xuất hiện được ở một xã hội 


của bạo lực cường quyền như xã hội 


Trung quốc ngày nay ? Khí mới giành 
được quyền lực, những người lãnh 
đạo hiện nay ở Bắc kinh muốn mị đân 
bằng chủ trương sgiải phóng tư 
tưởng ®, “phát Huy đân chủy muốn 
lợi dụng dòng Š vàn bọc vết thương », 
« văn học bộc lộ » đề hạ uy tín * phái 
tả? trong cách mạng văn hóa và 
những người khảc không cùng cánh 
can trở «bốn hiện đại hóa ®. Nhưng 
những tác phầm này không hoàn toàn 
chiều theo ý của nhà cầm quyền. Chúng 
như những “con đao hai lưỡi »: tố 
cáo, lên án thời cách mạng văn hóa, 
đồng thời cũng chĩa mũi nhọn vào 


(Xem tiếp trang 101) 


(14) Irương Huyền: Văn học Thượng bài, 
sỐ I-1980, 
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Tổ quốc Việt Wam 
bất khả xâm phạm 


In tại nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẢN Chỉ số; 12651 — Giá - 
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Chẳng những giai cấp lao động 0à nhân dân Việt 
nam Ìa có lhô tự hào, mà giai cắp lao động 0à những 
đân lộc bị áp bức nơi khác cũng có thề tự hào rằng : lần 
nàu là lần đầu tiên rong lịch sử cách mạng của các 
dân lộc thuộc địa 0à nữa thuộc địa, một đảng mới 1Š 
tuồi đä lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính 
quuền toàn quốc. 


Hè Ch¡ Minh 
(ro 51) 


. TdabChi 


€ongsean 


(ơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


_ÄXa luận 


h 
ỉ 


BỐN MƯƠI NĂM TRƯỞNG 
THÀNH CỦA NHÀ NƯỚC TA 


RONG lịch sử đầu tranh cách mạng, hiếm có một dân tộc nảo như đân lộc 
Việt ndĩn, chỉ: trong thời gian mấu chục năm, đã phải trải qua những thử 
thách ghê gớm. _ 


Liền ngau sau Cách mạng Tháng Tám, chính quyền nhân dán Đừa ru đời đã 
phải đứng trước lình thể « ngàn cân treo sợi tóc ®, Nền kinh lễ của đất nước 
kiệt quệ. Nền tài chính quốc gia chỉ là con số không. Hậu quả của nạn đói 0ới 2 
triệu người chết, do các đề quốc Nhật — Pháp gây ra, đè nặng lên đất nước. Lạt 
thêm nạn lụt chưa từng thấu xủu ra. Ở phía Nam, quân đội Ảnh kéo đến, mượn 
cớ đề ttrớc oũ khí quán đội Nhật bản, nhưng kù thật là đề giúp thực dân Pháp 
cướp lạt nước ta. Ở phía Bắc, 20 sạn quân Tưởng kéo sàng, cũng uới chiêu bài 
như trên, nhưng kỳ thật là đề tiếp: diệt Đảng ta, phá tan Việt mình, giúp bọn 
phản động Việt nam lậi đồ chính quyền nhân dân, lập ra chính phủ bù nhìn 
làm fau sai cho chúng. 


_ Nht Ÿ.]. Lê-n(n đã từng nói, giành chỉnh quuền đã khó, nhưng bảo oệ chính 
quyền càng khó hơn. Đảng ta, đứ nợ đầu là Hồ Chủ tịch kính mẽn, đã có sự quuết 
đoán mau chóng Đà sáng suốt, mội mặt động piên sức mạnh của nhân đân cả 
nước, +âU dựng 0è củng cỗ lực lượng. mặt khác sử dụng sách lược khôn khéo 
đãi phó có hiệu quả uới thù trong giặc ngoài, cuối cùng đưa con thuyền Việt nam 
oượt qua những thác ghèềnh nguụ hiềm. Chính quyền cách mạng được giữ 0uững. 
Nhân dân (a bước pào những thử thách mới 0i tư thế đã sẵn sàng. 


Thử thách lớn nhất đối ouớit dân tộc ta là hai cuộc chiến tranh xâm lược của 
thực dân Pháp 0à đề quốc Mỹ, kéo dài 30 năm, 


Sau khi giảnh được độc lập, tự do, nhân dân ta chỉ có một nguyện oọng?: 
tó hòa bình đề xây dựng đất nước. Nhưng thực dân Pháp quyết tâm cướp lại 


nirớc tư. Trước sự thách thức của chúng. Chủ tịch Hồ Chỉ Aíinh đä dỗồng dạc 
trả lời) 

đ Nhóng!.. Dán tộc Việt nam thà chết chứ không chịu mất độc lập, 
tự do!» (1). 


Khi cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu, lực lượng so sanh giữa fda tử 
địch thạậi là chênh lệch, đến nỗi có người cho là “châu chốu dấu Uoi ». Nhưng 
nhờ đường lỗi kháng chiến lâu đài, kháng chiến toàn dân, toàn diện, sửa kháng 
chiến pừa xâu dựng đãi nước, sau 9 năm, chúng ta đã chuuền từ uếu thành mạnh, 
cuối cùng thực dân Phá p thất bại, phải kú Hiệp nghị Giơ¬ne-0ơ năm 1954 


Lê ra, nước ta đã dược thống nhất 0ào tháng 7-1956. Nhưng đề quốc Mỹ 
đã nhẳu uào xâm chiếm miền Nam nước ta. Bao nhiêu năm trời, đồng bảo ta ở 
miền Nam bị đọa đủụ dưới chế độ Mỹ — ngụ. Trong cảnh nước sói lửa bỏng 
đó,xnhân dân cả nước ta đã cùng một lòng chấp nhận cuộc dụng đầu lịch sử 
uới đề quốc Mỹ. Miền Bắc ra sức phấn đấu tiền lên chủ nghĩa xã hội, Irở thành 
hậu phương lớn của miền Nam ; miền Nam tiến hành chiến tranh cách mạng đề 
tự giải phóng sà bảo ðệ miền Bức. Bị sa lầu ở miền Nam, như con thủ dữ bị 
thương nặng lồng lộn điên cuồng, đề quốc Äỹ tiến hành cuộc chiến franh phứ 
hoại hết sức ác liệt đối uới miền Bắc hòng * đưa miền Bắc trở 0è thời kù đồ đá s, 
ngàn cản sự chỉ 0iện của miền Đác cho cách mạng miền Nam, chíu cái gĩnh diễn 
nước ta. 


Nhưng Chủ tịch /Hồ Chí Minh đã tuuên bố : 


* Chiến tranh có thê kéo dài 5 năm, f0 năm, 20 nàầm hoc tau hơn nữa. 
Hà nội, Hảt phòng ouà một số thành phố, 1í nghiệp có thề bị tàn phú, song nhân 
dân Việt nam quyết không sợ Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến 
ngàu thẳng lợi nhân dân ta sẽ xâu dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn! » (2). 


Hơn hai mươi năm chiến đầu anh dũng, kiên cường dưới sự lõnh đạo của 
Đảng, nhân dàn fa đã làm cho Mỹ phải cúi (1973), ngụu phải nhào (1975). Đất 
nước được giải phóng hoàn toàn, Bác Nam sum họp một nhà, cả nước cùng đi 
lên chủ nghĩa +zä hội. Thế nà lực của cách mạng Việt nam mạnh lên gấp bột. 


Lä ra, Uới thế nà lực ấu, nhân đân ta có thề tiến nhanh lên chủ nghĩa rữ 
hội, sớm có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng uừa ra khỏi chiến tranh, pễt 
thương chưa lành, nhân dán ta lạt phải đường đầu 0ới mội thế lực phản động mới — 
bọn bành trưởng, bả quụuền Trung quốc. Âu là 0ì một nước Việt nam độc (ậ p, - 
thống nhãi, giàu mạnh là một cản trở lớn trên con đường bảnh trướng, râm 
lược của những kẻ mang nặng đầu óc số panh nước lớn ở Bác kinh. Thử thách 
mới, quuết tâm mới. hân dân ta đã danh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược 
của bọn bành trướng bú quuền Trung quốc, 0d dang đánh thông chiến Iranh lấn 
chiếm biên giới Uà phá hoại nhiều mặt của chúng. 


Bốn mười năm thự thách ác liệt chứng tỏ dân tộc ta có sức sống mãnh liệt. 
^hỏ quárớc ‡q lhội là 0uữngg mạnh, 


b‹ 


(© ) Hồ Chí Minh : Vì đạc lớp tự đo. øì chủ nghĩa xả hội, Na» $ự tbại. Hà oói. 1976. tr. &@ 
(2› Sách đã dẫn. tr 282. 


Nhà nước !qa ra đời sau Cách mạng Tháng Tám 0à trưởng thành trong khói 
Sửa chiến trunh lâu đài, đã hoàn thành sứ‹ mệnh lịch sử của mình qua các giai 
đoạn cách mạng. 


Trong giai đoạn đầu, Nhà nước ta làm nhiệm 0ụ lịch sử của chuuên chính -: 
công nông. Thành tựu nồi bật trong giai đoạn này là đã thực hiện được hai 
cuộc oận động cách mạng có liên quan 0uới nhau, ảnh hưởng 0à thúc đầu lẫn 
nhau : giải phóng đán tộc 0à cải cách ruộng đất. Hai cuộc uận động đó không 
diễn ra đồng đều, uì bọn đế quỗc cướp nước là kẻ thù lớn mạnh nhất, hung hãn 
nhất của cả dân tộc, có đánh bại được chúng „ thì mới giành được độc lập dân 

tộc, mới có ruộng đãi cho người cà. Vì 0ậu, Nhà nước ta đã lập trung hưu 
động sức người, sức của phục 0uụ kháng chiến nhằm đảnh bại bọn đề quốc. đánh 
ˆ -đồ bọn tau soi, đồng thời thực hiện các quuên tự do dân chủ của nhân đân, râu 
-dựng quân đội cách mạng; xâu dựng uà phái triền kinh tế, uăn hóa, giáo dục dân 
tộc uà dân chủ, thực hiện quuền bình đẳng giữa nam Đà nữ, giữa các dân tộc, 
đặt quan hệ hữu nghị 0oới các nước, ủng hộ cuộc đấu tranh cách mạng của giai 
cấp công nhân uà nhân dân trên thế giới. Về cách mạng ruộng đãit, Nhà nước ta 
-đã liên hành ba bước : tịch thu ruộng đãi của bọn đẽ quốc 0à 0iệt gian phản 
-quõc chia cho nông dân nghèo, chía lại công điền một cách hợp lỦ; giảm lô, 
giảm tức, hoãn nợ 0à xóa nợ của địa chủ ; cải cách ruộng rối, xóa bỏ quyền 
-chiếm hữu phong kiển 0oề ruộng đấi, tịch thu, trừng thu, trưng mua ruộng đối 
-của giai cấp địa chủ cha cho nông dân không có ruộng hoặc thiễu ruộng. 


Trong cách mạng + hội chủ nghĩa (ở miền Bắc từ năm 1954, Irong cả nước 
đừ năm 1975), Nhà nước ta làm nhiệm 0ụ lịch sử của chuuên chính cỏ sản. Mội 
mội, Nhà nước kiên quuết thực hiện chuuên chính oởới kẻ thà của nhân dan, 
-đánh bại chiến tranh gián điệp, chiến tranh lâm TÚ, âm mưu lật đồ của bọn đề 
quỗc uủ †au' sai, trấn áp bọn phản cách mạng, gi? Uững an ninh trội tự, bảo đảm 
quốc phòng. Mặt khác, Nhà nước phải huụ quuền làm chủ tập thề của nhân dân, 
tạo điều kiện cho nhân dân thiết thực tham gia quản l Nhà nước. 


Nắm pững chức năng chủ uễu của chuuên chính 0ô sản là triệt đề xóa bỏ 
-chš độ người bóc lội người, xác lập quan hệ sản xuất mới, xâu dựng +ả hột: 
mới, +ä hội chủ nghĩa, Nhà nước !a đã tiền hành công nghiệp hóa xã hội chủ 
.nghĩa, col đó là nhiệm 0ụ trung tâm của cả thời kù quá tỏ lên chủ nghĩa xa hội, 
+hực hiện đồng thời ba cuộc cách mạng : cách mạng 0ề quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng oà 0àn hóa, Nng, đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then chối. 


Mục đích của cách mạng oề quan hệ sản xuất là xác lập quuền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động 0ề những tư liệu sẳT xuất chủ uếu cũng như 0ề 
sản Tuãi dà phân phối. Trải qua một quá trình cải tạo + hội chủ nghĩa, đến 
naụ chúng !a đã căn bản xóa bỏ chš độ tư hữu oề tư liệu sẵn Tuất trong cổ nước, 
.cần bản xóa bỏ áp bức, bóc lội, làm cho nhân dân lao động trở thành người chủ 
thậi sự của đảt nước. Ơ miền Bắc, chế độ sở hữu xả hội chủ nghĩa đã được xúc 
dập pững chắc dưới hai hình thức : sở hữu toàn dân 0à sở hữu lập thề. Ở miền 
Nam, từ năm 1975, Nhà nước đã quốc hữu hóa những cơ sở kinh tế lớn của chủ 
nghĩa tư bản, của bọn bán nước 0à bọn chạu ra nước ngoài, cải tao công nghiệp 
4ưữ bản lu doanh, chủ gếu bằng hình thức công tư hợp doanh, róa bỏ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa, phát triền thương nghiệp quốc doanh 0à hợp tác xã. 
®án nàm 1964, trong cả nước, thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa đã chiếm 
đrẻn 56% lhu nhập quốc dân 0à trên 60 lồng sản phầm rã hội. Việc cải tạo xa 
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hội chủ nghĩa tÕI ới nônganghiệp ở miền Nam sẽ được hoàn thành trong năm 
1985. Đền naự, cúc hợp tác eä ở miền Dức đã thu húi tới 97% số hộ nông đân 
Đà trên 905 diện tích canh tác ¿ các lập đoàn sản xuất oà hợp tác xã ở miền 
Nam — 65ÃÄ số hộ nóng dân ðà 59,6% diện tích canh lác. 


Trong hoàn cảnh nước tia, cách mạng 'khoa học — kỹ thuật giữ dịa pị then 
chốt, nó phục pụ dắc lực biệc xâu dựng cơ sở 0uật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
rã hội. Về mặt nàu, Nhà nước la đã đạt dược nhiều kết quả quan trọng. Nhờ 
áp dụng những thành tựu khoa học — kỹ thuật, Nhà nước sử dụng uới hiệu quớ 
ngàu cảng cao những cơ sở đã có ở miền Bắc, những cơ sở được tiếp quản 
nguyên pẹn ở miền Nam. Nhà nước đã 0à đang đầu tư xâu dựng nhiều công 
trình mới, hiện đại. Trong kế hoạch 5 năm thử II 1970 — 1980, Nhà nước đã đầu 
tư ~âu dựng 200 công trình, trong đó có những công trình lớn như thủu điện 
Hòa bình, nhiệt điện Phả lại, cầu Thăng long, nhà máu đóng tảu Phả rừng, công 
trường thủu lợi Dầu tiếng... Trong thời kù 1981—1985, Nhà nước chủ trương 
lập trung đầu tư cho các mục liều lớn 0ề điện, than, nóng nghiệp 0à xuất khầu. 
Có thêm những còng trình trọng diềm như thủu diện Trị an, xí măng Bỉm sơn, 
xí măng Hoàng thạch, nhà máu giảu Vĩnh phú, các mỏ Vàng danh, Khe tam, 
(Cao sơn... Cơ $ở dầu khí Vũng tàu — Côn đảứo đang chuần bị đi oào khai thác 
bước đầu. 


Căn cử bào điều kiện cụ thề của nước nhà, Nhủ nước ta liên hành cách 
mạng tư tưởng 0à 0uăn hóa đồng thời 0ới cách mạng Đề quan hệ sản xuất trà 
cách mạng khoa học — kỹ thuật. Đến nụ, hệ tư trởng Mác — Lê-ntn đa chiếm địa 
Đị Lhống trị trong xả hội !a. Nền ouần hóa mới, xử hội chủ nghĩa đã có những 
thành quả đáng kề. Con người mới, xã hội chủ nghĩa dang hình thành. Nhân 
dán ta đã dạt được những thành tựu nồi bại bề giáo đục bà gi. Dưởi thời Phúp, 
95% số dân khỏng biết chữ, cả nước chỉ có mội trường đại học bởi 515 sinh 
Điện. Ngàu nay, cả nước Ìd đã có hơn 12 triệu người đdí học, bình quản cứ 5 
người dán có một người đi học, cả nước có 12$ trường đại học oà cao đẳng với 
13 pạn người theo học. Mạng lưới ụ tế đã trải rộng khúp cả nước, công tác bảo 

bệ bà mẹ, trẻ em được chủ . Năm 1943 chỉ có 524 bác sĩ, ụ sĩ, đến naụ đã có 
trên 55 000 người. 


Bốn mươi năm qua, Nhà nước ta đã lô rõ là một Nhà nước thái sự cổên 
mạng, Nhà nước của dán; do dân Đd 0ì đán. Nó là công cụ sắc bén phục 0ụ $ự 
nghiệp giải phóng đán tộc, thống nhất nước nhà cũng như phục 0ụ sự nghiệp 
xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo oệ Tồ quốc xã hột chủ nghĩa ngàu ndgụ. 


* 


Bước ào giai đoạn cách mạng mới, Nhà nước ta đứng trước những thử 
thách mới. Họn đš quốc, bọn bàảnh trướng, bá quuền còn chồng phá nước ta, 
Việc râu dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước kinh lễ lạc hậu, chủ gều là sản 
xuất nhỏ, lại trải qua chiến tranh lâu dài như nước †d, có rất nhiều khó khăn 
mà phải có thời gian mới khắc phục được. Trong khi đó, chúng ta phải cỗ gắng 
hết sức đề đáp ứng cho được 4 mục tiêu kinh lế — xä hội mà Đại hội thứ của 
Đảng đã đề ra. 

Đề thực hiện những mục tiêu ấu, dÑng !a cũng có những thuận lợi. Đỏ là 
đường lỗi (ng dân của Đảng, là sức mạnh của nhân dân đã trải qua $0 năm 
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thử thách, là Quân đói nhân dân anh hùng, trặm trận trăm thẳng. tà những tài 
nguyên thiên nhiên, những Hồm năng 0ề đất đai, lao động, ngành nghề chưa 
được khai !húác, là những cơ sở oậi chất — kỹ thuật đã được +âu dựng. là những 
kinh nghiệm thành công 0à không thành công trong sự nghiệp râu dựng chủ 
nghĩa +ä hội, là quan hệ hựp tác anh em øới cúc nước xã hội chủ nghĩa, trước 
hết là Uới Liên xô 0T đạt, Uới Lào, Cam-pu-chia anh em. 


Đà thực hiện những mục liều ấu, Nhà nước ¡a cần được tăng cường uề 
mọi mặt. Nếu như sức mạnh của Nhà nước ta bắt nguồn từ sức mạnh của nhân 
dán, thì tăng cường Nhà nước zñ hội chủ nghĩa trước hết có nghĩa là phải bảo 
đảm ngày càng tốt hen quyền làm chủ tập thề của nhân dân .lao 
động đề họ thật sự tham gia công việc của Nhà nước. N':ư đồng chí 
Tồng bí thư Lê Duần đã lừn: nói, chế độ làm chủ tập thề oừa là động lực pừa - 
là mục đích của cách mạng +ã hội chủ nghĩu, là mục ltêu, hành động hằng ngà 
của quần chúng. Làm chủ tập thề phải bắt đầu Íừ làm chủ đời sống kinh lẽ. Làm 
chủ tư liệu sản xuất, làm chủ sản xuối 0à lắm chủ phân phốt là điều kiện cơ bản 
đề làm chủ trên các lTnh 0uực khác. ` 


Chính theo tình thần đó mà Hội nghị thứ 8 của Trung trơng Đảng (khóa V}) 
đã thông qua nghị quuết kiên quuếšt xóa bỏ cơ chế quản lÚ tập trung quan liên — 
_ lo cấp, chuuèn hẳn sang cơ chế hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hột chủ 
nghĩa trên cơ sở kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân. Hội nghị chủ trương lập 
lạt hệ thông giá cả. cái tiến chế độ tiền lương, cotL đó là những khậu đột phá 
có tính quuết định: đề xóa bỏ cơ chế lập trung quan liêu — bao cấp, xây dựng 
mội cơ chế kế hoạcl. hóa 0à quản lý kinh tế có hiệu quả nhằm lồ chức lạt toàn 
bộ nền sản xuấi rũ hội. Ý nghĩa của chủ trương ấu cũng là ở chỗ xác lập quyền 
làm chủ của người lao động trước hết trên uãn đề giá ø»à lương nhằm kích thích 
sản xuất cô hiệu quả, thực hiện nguyên lắc phân phối theo lao động, kết hợp 
hài hòa các lợi ích. Làm như 0ậu cũng chính là bồi dưỡng động lực của cách 
mạng, tqo ra một phong trào thật sự của quần chúng xâu dựng chủ 80018 
zä hội. 

Vì Đậu, các cơ gui Nhà nước phải xác định lại chức năng, nhiệm 
vụ, tồ chức bộ máy, cán bộ; kien quyét sắp xếp, chấn chỉnh những lồ chức, 
những khâu không hợp lú, loại bỏ những lồ chức trung gian không cần thiết, 
giảm biên chẽ bộ máu Nhà nước. sửa đồi &hương trình, nội dung, kš hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng cán bọ, nhãt là cán bộ lãnh đạo 0à quản lÚ kinh tế, bảo đảm 
chuyền mạnh sang cơ chš quản lú mới. Phải phát hu;/ 0ai trò của \các cơ quan 
đân cử trong piệc xôu dựng pháp luật, quuết định những ấn đề lớn của Nhà 
nước 0à giám sát hoạt động của các cơ quan chính quuền. Phải thường Tuyên 
củng cỗ 0d kiện toàn các cấp chính quuền, kề cả chính quuền +Ä 0à phường, 
nhâm làm cho cúc eơ quan đó [rong sạch pững mạnh, năng động, có hiệu lực. 


Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là một yêu cầu cấp thiết 
đề nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước. Tiếp tục cụ thề hóa Hiến pháp của 
Nhà nước bằng hệ thống pháp luật. Xáu dựng, bồ sung, hoàn chỉnh những bộ 
luật Đẻ bqo 0ệ an ninh: quốc gia 0à trậi tự xã hội, bảo dảm thị hành nghiêm 
chỉnh bộ Luật hình sự mà Quốc hội sửa thông qua, chú trọng xâu dựng hệ thông 
pháp luật kinh tế. Nhà nước ta sử dụng đầu đủ quyền lực của mình đề giữ oững 
kủ cương +ä hội, đău tranh có hiệu qua chống các hành 0L phạm pháp Đà cúc tệ 
nạn xổ hội. Có thái độ kiên quụếi ngăn ngừa 0à loại trừ các hành 0Ì 0L phạm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dàn, thẳng tau trần úp bọn phản cách mạng, . 
trừng trị bọn lưu manh, côn đồ, bọn đầu cơ, buôn lậu, tham . Tăng cường công 


tác kiềm sát, thanh tra, kịp thời giải quuết các đơn tử khiếu !6 của nhân đân,. 
đầu mạnh 0uiệc tuyên truyền, giáe dục ouề pháp luật trong nhân dân Sõng uà làm 
piệc theo pháp luật phải tà khầu hiệu của toàn dân¬ 


Các cơ quan quin lý Nhà nước phải cải tiến phương pháp hoạt động;. 
đồi mới phong cách làm việc, làm cho hoạt động quản lý có tinh chiến dấu, 
năng động, sắc bén, thiết thực, tuyệt đối không được có théi độ hách dịch, cửa 
quuẻn uởi nhân dâán- | 


Muốn cho Nhà nước ta mạnh, điều có tý nghĩa quuết định là tăng cường sự: 
lanh đạo của Đảng đổi với Nhà nước. Các cấp ủụ Đỉng không bao biện 
cóng Điệc của các cơ quan Nhà nước, nhưng phải đi sâu ào từng lĩnh ĐựC hoạt 
động cụ thề, nhất là ITnh 0uực kinh tế, đề phái huụ những nhân lõ tích cực, uỗn 
nẵn những piệc làm sơi trái, phái hiện những ấn đề thuộc 0ề chính sách, chủ _ 
trương, biện pháp cần sửa đồi, bồ sung, từ đó mà xâu dự ng 0à hoàn Lhiện phương: 
phá p lãnh đựẹo phù hợ puới lính chất 0à đặc điềm của từng ngành, từng cấp. CăR 
cử Uào têu cầu, nội dung lãnh đạo cụ thề của từng ngành, lừng cấp mà âu dựng 
tồ chức Đảng, bố trí cán bộ cho sát hợp uởi tình thần nghị quyềt lội ng hị thứ 8 
của Trung ttơng. Các cấp ủụ Bảng, các cán bộ, đảng Uiên phải gương mẫu thị. 
hành Hiền phúp 0à phúp luật, đi đầu trong cuộc đấu tranh đề tăng sa. pháp 
chế +ä hội chủ nghĩa. 


Chúng ta tin rằng Nhà nước ta dày dạn kinh nghiệm bà trưởng thành trong 
đầu tranh 0à xâu dựng 40 năm qua, nhất định sẽ hoànthành sử mệnh lịch sử của 
mình. trong giai đoạn cách mạng mới, làm cho đãi nước ta đàng hoàng hơn, foœ- 
đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chỉ Minh hằng mong muốn 
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MỊNH 


CHỦ TỊCH HỒ CHI 


. 


Tự liệu Lịch sử 


Một số thư của - 
Chủ tịch Hò Chí Minh 
gửi người Mỹ năm IQ55 


Lời Bọ biên tập. —Trong chiến tranh thế giới thứ 
hơi Việt nam đứt khoái đứng uề phía Đồng mình chiến đầu 
chống chủ nghĩa phát xít. Đề cha mũi nhọn đầu tranh ào 
phát zíL Nhật, Đảng ta oà Việt mình, do Hồ Chủ tịch đứng 
đầu. chủ trương tranh thủ hợp tác oới Mỹ đề chống Nhat. 
Trong khi đánh nhau 0uới Nhật, người Mỹ bị nạn trên đất 
Việt nam đã được chúng fa cứu 0à giúp đỡ. Trong thư từ 


trao đồi uới người Mỹ, Hồ Chủ tịch khéo léo tranh thủ sự_ 


hợp tác của Mỹ đồng thời nói lên Ú chí sắt đá của nhân 
dân ta kiên quyết chiến đầu đề giành độc lập dân tộc. 


Sau khi chiến tranh chõồng Nhật két thúc, người Mỹ nhanh | 


chóng lãng quên những đóng góp của Việt nam trong cuộc 
chiến đầu chung chỗng phát +íI Nhậi. Theo đuồi những 
mưu đồ đen tối đối uới Việt nam, nhà cầm quyền Mỹ từ 
chối thiện chỉ: uà hữu nghị của Việt nam do Hồ Chủ lịch 
đưa ra trong các bức thư của Người. Nhà cầm quuền Mỹ 
cũng phớt lờ lời cảnh cáo của Hồ Chủ tịch trong thư của 
_ Người : đchúng tôi sẽ tiếp lục chiến đấu cho đến khi đạt 
được điều mà chúng tôi đảng được : độc lập dân lộc 92. 


Mọi ngườt -đều biết thái độ ngoan cỗ đó của nhà cầm 
quyền Mỹ đã đầu nước ki đăn thảm họa như thế nào ở 
Việt nam. 


Nhan dịp kủ niệm lần thứ 40 đánh thẳng chủ nghĩa phái 
xít Nhật: chúng lôi công bố một số bức thư của Chủ lịch 
Hồ ChL Minh gứt người Mỹ năm 1945 đề bạn đọc tham khảo. 
Các bức thư nàu, một số do Hồ Chủ lịch oiẽt lau, mọt số 
đánh máu có chữ kú oiết tau của Hồ Chủ tịch. Ti cả đều 
bằng tiếng Anh. Chúng tôi dịch ra liềng Việt. - 


* 


Ông Bernard 
và ông Fenn thân mển, 


Tôi rất cám ơn các ông đã chăm sóc những thanh niên của chúng lôi. 
Tôi mong họ có thề học vô tuyến điện và các thứ khác cần thiết cho cuộc 
chiến đấu chung của chúng ta chống bọn NhẠt. - - ' 

Tôi mong các Ông sẽ sớm có điều kiện đến thăm chúng tôi Š đây, tại căn 
cử của chúng tôi. Được như vậy thì tuyệt! Cho phép tôi gửi lời kính chào 
tướng Chenault. : 

#ính chào 
Ngàu 9 tháng ã 
HOO 


Ông Fenn thân mến, 


Tôi muốn viết cho ông một bức thư đài, thật đài đề cám ơn tình bạn của 
ông. Rất tiếc, tôi không viết được nhiều vì hiện giờ sức khoẻ tôi kém (không 
ốm lắm đâu. ông đừng lol). 


Ông Tam sẽ nói với ông những điều tôi muốn nói. Nếu Ông gặp các Ông 
~ Bonard, Vincent. Reiss và Carlson (ca cơ quan Thông tin) và các bạn khác 
của chúng ta, cho tôi gửi lời thăm hỏi thân tình nhất, | 


Tam có nói là ông sẽ đến đây. Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón ông nồng 
_ nhiệt nhất. Ông cố gắng đến càng sớm càng tốt. 


Chúc ông mạnh khoẻ và may mắn. 


` | Thân út, 
21-7-45 
C,.M. HOO 


Ông Fenn thân mên, 


Ông T. và người (rợ lhủ hoặc thức hai của ông ta rất tâm đầu ý hợp. 
Chúng tôi trở thành một gia đình lớn. Tôi hy yọng Ông sẽ sớm đến thăm 
chúng tôi. 

Yêu. cầu ông vui lòng chuyền thư này cho bạn tôi là ông Sung Minh Fang 
ở quán cà phê Đông dương. Mười hoặc mười hai ngày sau đó, họ sẽ trao cho 


Ông một gói cờ của Đồng mình. Tôi rất cám ơn nếu Ông gửi gói ấy cho tôi 
bằng con đường nhanh nhất. _ 


Xin gửi lời chào ông già quý mến và ông Bernard và tất cả bạn hữu 
của cbúng ta. 


Chúc ông mạnh khoẻ và may mắn. 
Thân át, 


HOO 
` 9-6-45 
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Ông Tam thân mến, 


Chiến tranh đã kết thúc. Mọi việc đã đồi thay, nhưng tình bạn của chứng 
ta vẫn mãi mãi như vậy, không bao giờ thay đồi. 


Như ông biết, chúng tôi không được hưởng phần nào trong chiến thắng. 
Đề có phần trong đó, chúng tôi còn phải chiến đấu gian khổ. Trên thực tế 
chúng tôi đã chiến đấu và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt 
được điều mà chúng tôi đáng được: độc lập dân tóc. 


Tôi chỉ tiếc là những người bạn Mỹ của chúng tôi phải rời chúng tỏi 
sớm quá và từ đó, quan hệ giữa chúng ta trở nên khó khăn. Chúng tôi sẽ 
không bao giờ quên ông. Đừng quên chúng tôi nhé l Hãy mong đợi cái ngày 
tươi sáng chúng ta sẽ gặp lại nhau. 

Một ngàn lần xin lỗi: người bạn chịu trách nhiệm mua xuyến tay cho 
ông đã bị ốm, anh ta giao nhiệm vụ này lại cho người thứ hai. Người này 
lại được cử đi công tác khác ở xa Hà nội, anh ta đã giao việc mua này cho 
người thứ ba. Người này đã không làm được như ý muốn và chỉ mua một vài 
-hiếc trong số ông cần. Giá tất cả là 440 đồng ! 


Tôi xin gửi cho ông những thứ mà họ đã gửi cho tôi và số chênh lệch 
2500 đồng. 

Tôi xin chúc ông mạnh khoẻ và may mắn. Tôi cũng xin chúc ông sớm 
có một vị hiền thê. 


Thân ỏi, 
C.M.HOO 


Tháng 8-1945 
Ông Fenn thân mến, 


Chiến tranh đã kết thúc. Đó là điều tốt cho tất cả mọi người. Tôi chỉ 
tiếc là tất cả những người bạn Mỹ của chúng tôi sắp rời chúng tôi. Và 
việc họ rời khỏi xứ này có nghĩa là quan hệ giữa ông và chúng tôi sẽ khó 
khăn hơn. 

Chiến tranh kết thùc thắng lợi. Nhưng là những nước nhỏ và bị phụ 
thuộc, chúng tôi không được phần lợi nào, dù chỉ là một phần rất, rất nhỏ 
trong thắng lợi của tự do và dân chủ. Có lẽ nếu chúng tôi muốn có phần lợi 
đầy đủ, chúng tôi còn phải chiến đấu. Tôi tin rằng sự đồng tình của ông và 
sự đồng tình của nhân đân Mỹ vĩ đại sẽ luôn luôn hướng về chúng tôi. 


Tôi cũng tin chắc rằng sớm hay muộn, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu 
của chúng tôi vì nó là chính nghĩa. Và đất nước chúng tôi sẽ độc lập. Tôi 
mong đợi cái ngày vui mừng được gập ông và những người bạn Mỹ khác của 
chúng tôi hoặc trên đất Đông dương hoặc ở nước Mỹ. 


Tôi chúc ông may mắn và mạnh khoẻ. 


: C.M. HOO 


VÌ MỘT NƯỚC VIỆT NAM XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VỮNG MẠNH, PHÔN VINH 


Bài phát biều của đồng chí LÊ DUÂN 


Tồng bí thư Ban chấp hành trung ương Đăng, trong buồt 
lễ trọng thề kỦ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Tám 
0à Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba đình 


Thưa đồng bào Đề chiến sĩ thân mền, 
Các dồng chí 0à các bạn thân mến, 
Thưa các 0ị khách quốc tế thân mến, 


bu. 


t 


Hôm nay, cbúng ta tập họp tại 
Quảng trường Ba đình, nơi cách đây 
40 năm, sau thắng lợi huy hoàng của 
cuộc Tồng khởi nghĩa Tháng Tám năm 
1945; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản 
Tuyên ngôn độc lập, công bố trước 
đồng bào cả nước và nhân dân thế 
giới sự ra đời eủa nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa, Nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 


Bản tuyên ngôn lịch sử đó đã 
khẳng định : 

“Nước Việt nam có quyền hưởng 
tự do và độc lập, và sự thật đã 
thành một nước tự do, độc lập. Toàn 
thề dân tộc Việt nam quyết đem tất cả 
tỉnh thần và lực lượng, tính mạng và 
của cải đề giữ vững quyền tự do, độc 
lập ấy ®. 

Bốn mươi năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sẵn Việt nam do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập 
và giáo đục, nhân dân ta đã tiến bước 
mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới do Cách 
mạng Tháng Tám mở ra: kỷ nguyên 


¡ị 
í 


độc lập, tự do và chủ nghĩn xã hội. 
Toàn thề đân tộc ta đã giữ vững lời 
thề độc lập, anh dũng chiến đầu, 
vượt qua mọi gian lao, thử thách và 
đã giành được những thắng lợi hết 
sức về vang, phát triền những thành 
quả của cách mạng Tháng Tám, bảo 
vệ và xây dựng nước cộng hòa trẻ 
tuôồi của mình. 


Sát cánh cùng nhân dân hai nước 
anh em trên bán đảo Đông dương. 
nhân dân ta đã đánh thắng hai cuộc 
chiến tranh xâm lược tàn bạo của các 
thế lực đế quốc phương Tây, đập tan 
mưu đồ của thực đàn Pháp đặt lại ách 
thống trị của chúng trên đất nước ta, 
và cuồng vọng của đẻ quốc Mỹ, tên 
đế quốc đầu số và sen đầm quốc tế, 
muốn nghiền nát đản tộc ta và giáng 
đòn phản kích quyết liệt bòng ngăn 
chặn và đây lùi các trào lưu cách 
mạng của thời đại. 


Hai cuộc kháng chiến cứu nước thần 
thánh của nhân dân ta là cuộc chiến 
đấu tiêu biều chống chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới 
từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 
hai. Đó là một bộ phận quan trọng 
của cuộc đấu tranh của các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ trong thời đại 
mới, góp phần làm sâu sắc thêm những 


1L 


thay đổi trong cục diện cách mạng 
chung trên thế giới, có lợi cho hòa 
bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã bội. 


Tiếp sau những thắng lợi oanh liệt 
đó, nhân đân ta lại phải đương đầu với 
các thế lực bành trướng, bá quyền và 
bẻ lũ tay sai của chúng, bảo vệ vững 
chắc biên cương của Tổ quốc. Đồng 
thời, chúng ta làm tròn nghĩa vụ giúp 
đỡ nhân dân Lào và nhân dân Cam- 
pu-chia hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng và bảo vệ đất nước, củng cố 
liên minh ba nước anh em cùng tiến 
bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. 


Từ ngày miền Nam giải phóng, đất 
nước thống nhất, sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong cả nước ta đã 
giảnh được những thắng lợi có ý 
nghĩa chiến lược rất quan trọng. 


Những vết thương nặng nề của 
chiến tranh đã được hàn gắn. Nền 


kinh tế quốc dân đã được khôi phục - 


và có mội số miặt phát triền. Những 
cơ sở VẬI chất — kỹ thuật quan trọng 
của chủ nghĩa xã hội đã và đang được 
xây dựng. Quan hệ người béc lột 
người đã được xóa bổ về căn bản, 
Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất 
đã được thiết lập trong một bộ phận 
“lớn của nền kinh tế. Quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động không 
ngừng được xây dựng và củng cố. Sự 
nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát 
triền nhanh: Quốc phỏng và an ninh 
được bảo đảm. Đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân đân, mặc đủ còn 
nhiều khó khăn, đang được ồn định 
và từng bước cải thiện. 


Bốn mươi năm qua là một thời kỷ 
chiến đấu rực rỡ chiến công, một 
thởi kỷ phát triền nhanh chóng chưa 
từng thấy trong lịch sử lâu dài của 
dân tộc ta. 

Sự nghiệp vĩ đại ` là thành quả 
cuộc đấu tranh kiên tri và anh dũng 
của nhiều thế hệ người Việt nam, trực 
tiếp là cuộc ehiến đấu đầy gian kbhồ, 
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hv sinh của đông bào và chiến sĩ cả 
nước ta trong hơn nửa thế kỷ dưới 
ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Thắng lợi 
có ý nghĩa lịch sử và tính thời đại của 
nhàn dân ta gắn liền với sự giúp đỡ 
tận tình, quý báu của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, của giai cấp công 
nhân và phong trào cộng sẵn quốc tế, 
của các dân tóc yêu chuộng tự do và 
loài người tiến bộ. 


Trong buổi kỷ niệm trọng thề này, 
thay mặt Đẳng và Nhà nước, tôi nhiệt 
liệt biều dương chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng tuyệt vời của nhân đân và 
các lực lượng vũ trang cách mạng của 
chúng ta; nhiệt liệt biều đương công 
lao bàt điệt của các anh hùng. liệt sĩ, 
đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến 
đấu, hy sinh vi độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, 
vinghia vụ dân tộc thiêng liêng và 
nghĩa vụ quốc tế cao cả. 


Tôi xin gửi lời chào, đoàn kết và 
tình sâu nghĩa nặng của nhân dân ta 
đến nhân dân Lào và nhân dân Cam- 
pu-chía snh em, những người bạn 
chung chiến hào đã cùng chúng ta - 
chia ngọt sẻ bùi, làm nên thắng lợi 
vĩ đại cho sự nghiệp cách mạng chung 
của ba nước Đông dương. 


Tôi xin bày tổ lòng biết ơn chân 
thành và sâu sắc về sự ủng hộ mạnh 
mẽ, sự giúp đỡ to lớn của Liên xô, Tồ 
quốc vĩ đại của V.I.Lê-nin, và của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, của các đảng cộng sản và công 
nhân, các quốc gia bầu bạn, các dân 
lộc yêu chuộng hòa bình, công lý và 
nhân đân tiến bộ trên thế giới. 


Thưa các đồng chí Đà các bạn, 


Cuộc chiến đấu thắng lợi bốn mươi 
năm qua đã mang lại cho dân tộc ta 
một t†tẦầm vóc mới. Việt nam đã trở 


thành một quốc gia độc lập, thống 


nhất ; đân tộc ta là một dân tộc chiến 
thắng, một đân tộc anh hùng. Đăng 
ta, Đẳng cộng sản Việt nam, là một 


bả - 


đẳng Mác — Lê-nin vĩ đại. Nhân đân 
ta có đủ điều kiện tỉnh thần và vật 
chất đề bảo vệ vững chắc mọi thành 
quả cách mạng, xây dựng thành công 
một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa 


giàu mạnh, 


Nước .Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam là Nhà nước của nhân dân 
lao động. Nhân dân lao động làm chủ 
tập thà, đó là bản chất của chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Trong thời kỳ mới, 


toàn bộ năng lực và trí tuệ của nhân: 


dân cần tập trung vào việc tiến hành 
đồng thời và đồng bộ ba cuộc cách 
mạng, then chốt là cách mạng khoa 


học — kỹ thuật, xây dựng từng bước . 


chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, bảo đảm cho mọi người lao 
động, tập thề và cá nhân, đều làm 
chủ cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội ; làm chủ từ sản xuất đến phân 
phối, lưu thông; làm chủ trong cả 
nước, ở địa phương và cơ sở; làm 
chủ ngày càng cao đối với xã hội, thiên 


: = nhiên và bản thân, 


Phải đầy mạnh tð chức lại sản xuất 
nhằm khai thác tốt lao động, đất đai 
và tài nguyên thiên nhiên khác ; trước 


mắt, coi nông nghiệp là mặt trận hàng. 


đầu, mà trọng tâm là lương thực, thực 
phầm ;¿ đưa nông nghiệp một bước lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Nắm 
vững công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, nhiệm vụ trung tâm của cả 
thời kỳ quá độ, phấn đấu xây dựng 
đúng tiến độ những công trình công 
nghiệp nặng then chốt. Từng bước 
xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, 
mà nỏng cốt là cơ cấu công — nông 
nghiệp hiện đại trong phạm vi cả 
nước ; ra sức xây dựng huyện, lấy 
huyện làm địa bàn phân công lao 
động mới, tồỒ chức sản xuất và đời 
sống. Kiên quyết đồi mới quản lý kinh 
tế, bãi bổ quan liêu bao cấp, chuyền 
hẳn sang hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa trên cơ sở lấy 
kế hoạch làm trung tâm; thực hiện 
một cơ chế năng động, cho phép động 


“ 


viên mọi nguồn dự trữ, hướng mọi 
hoạt động vào việc nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả 


Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý, đó là cơ chế tòng 
thề của chế độ ta. Phải sử dụng sức 
mạnh tồng hợp của chế độ làm chủ 
tập thề ở tất cả các cấp, các ngành đề 
phát triền kinh tế, xây dựng văn hóa, 
bồi dưỡng con người mới, củng 'cố 
quốc phòng và an ninh, tồ chức và 
bảo đảm đời sống của nhân dân. 


Thấu suốt đường lối cách mạng 
đúng đắn của Đảng, phát huy năng 
lực lao động sáng tạo của nhân dân 
và tỉnh thần chiến đấu anh hùng của 
quân đội, chúng ta đang thực hiện 
thẳng lợi hai nhiệm vụ chiến lược và 
các mục tiêu cách mạng do Đại hội 
lần thứ V của Đảng đề ra, đưa các 
nghị quyết của Trung ương Đẳng, gần 
đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ tám, đi vào cuộc sống. Bằng những' 
cố gắng to lớn hơn nữa, chúng ta hãy 
ra sức thực hiện thắng lợi kế hoạch 
Nhà nước năm 1985, chào mừng một 
cách xứng đáng Đại hội lần thứ VI 
sắp tới của Đẳng cộng sản Việt nam, 
tạo điều kiện thuận lợi đưa cách mạng 
nước ta vào một thời kỳ phát triền 
mới. _ 

Thay mặt Trung ương Đảng, Hội 
đồng Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng. 
tôi kêu gọi đồng bào và chiến sĩ, cán 
bộ các cấp, các ngành hãy phát huy 
truyền thống cách mạng vẻ vang của 
dân tộc ta, ra sức lao động quên mình 
và chiến đấu dĩng cắm vì một nước 
Việt nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh, 
phồn vinh, góp phần ngày càng to lớn 
vào sự nghiệp cách mạng của nhân 


đân thế giới. 


Đẳng, Chính phủ và nhân dân ta 
làm hết sức minh đề tăng cường liên 
mỉnh đặc biệt gifta nước ta với LÀo 
và*' Cam-pu-chia, nâng cao trình độ - 
hợp tác toàn diện giữa Việt nam với 
Liên xô và cả cộng đồng xã hội chủ 
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nghĩa. Đó là một bảo đẩm cực kỷ 
quan trọng cho thắng lợi của nhân đân 
ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 


Chúng ta hoàn toàn đoàn kết + với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em và 
cả loài người tiến bộ trong cuộc đấu 
tranh nhằm ngăn ngừa và loại trử nguy 
cơ hủy diệt hạt nhân do chính sách 
điên cuồng chạy đua vũ trang của bọn 
đế quốc hiếu chiến gây ra, bảo vệ 
hỏa bình và cuộc sống con người trên 
hành tỉnh chúng ta. Nhân dân ta nhiệt 
liệt hoan nghênh Liên xô đơn phương 
ngửng mọi cuộc thử hạt nhân và đòi 
Mỹ cũng phải làm như vậy. 


Cùng với các dân tộc ở châu Ẳ và 
Thái bình đương, chúng ta kiên quyết 
đấu tranh làm thất bại các kế hoạch 
của Oa-sinh-tơn và dồng minh của 
chúng muốn biến khu vực rộng lớn 
này thành một nơi đối đâu quân sự, 
chính trị với các nước xã hội chủ 
nghĩa và tất cả các dân tộc yêu chuộng 
độc lập, tự do trong khu vực. Chúng 
ta tin tưởng rằng châu Á và Thái 
bình đương có thề và cần phải trở 
thành một khu vực hòa bình. 


_ Chúng ta đánh giá cao vai trò to 
lớn của Phong trào các nước không 
liên kết do Ấn độ làm chủ tịch, trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc vì hòa bình, độc lập dân tộc và 
một trật tự kinh tế thế giới mới. Chúng 
ta đặc biệt bảy tổ tình đoàn kết chiến 
đấu với nước Cu-ba anh em, và sự 
ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc đấu 
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tranh vì độc lập, tự đơ của nhân đân 

Ni-ca-ra-goa, En Xan-va-đo, °Na-ml- 

bi-a, Pa-le-xtin, Li-b”ng và nhân đân 
các nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh khác. 


Trước sau như một, chúng ta kiên -ˆ 


trì chính sách hòa bình và hữu nghị 
giữa các dân tộc. Đối với các nước 
láng giềng và khu vực Đông Nam ÁẢ, 
chúng ta chủ trương ebãm dứt tình 
trạng đối đầu, đi vào thương lượng 
nhằm giải quyết các vấn đề tranh 
chấp. Chúng ta mong rằng những đề 
nghị .thiện chí do các nước Đông 
dương đưa ra sẽ được các bên hữu 
quan đáp ứng một cách tích cực. „ 


Thời đại chúng. ta là thời đại thắng 
lợi-của hòa bình, độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Mọi hành động xâm 
lược, can thiệp đều không tránh khỏi 
bị trừng phạt. Kể nào đi ngược xu 
thế của thời đại nhất định sẽ thất 
bại. 


Một lần nữa, tại quẳng trưởng lịch 
sử này, dân tộc Việt nam ta khẳng 
định mạnh mẽ ý chí của mình quyết 
đem hết tỉnh thần và lực lượng gìn 
giữ non sông đất nước mà biết bao 
thế hệ đã chiến đấu, hy sinh đề bảo 
vệ, đem hết nghị lực và tài năng xây 
dựng nước ta “đàng hoàng hơn, tơ 
đẹp hơn ?* như ước mong của Bác Hô 


- VĨ đại và nguyện vọng của toàn dàn. 


Dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng 
của Đẳng, đồng bào và chiến sĩ cả 
nước, triệu người như một, hãy anh 
đũng tiến lên ! 
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_BỒN MƯƠI NĂM CÁCH MẠNG, 
_ THÀNH QUÁ VÀ TRIÊN VỌNG - 


⁄ 


PHAM VĂN ĐỒNG 


ÙA thu năm 1945, Cách mạng Tháng 
Tám thành công, dẫn đến sự ra 
đời của nước Việt nam đân chủ 

cộng hòa, Nhà nước công nông đầu 
tiên ở Đông Nam châu Á.. 


Từ lỗ năm trước đó, khi Đẳng cộng 


sẵn được thành lập, đưới sự lãnh đạo 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân 
ta đã kết hợp thiên tài đân tộc và chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tỉnh hoa của loài 
người. quyện chặt độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, hỏa nhập chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa + uốc tế vô sản, gắn 
liên cách mạng Việt nam với cách 
mạng thế giới. Trong thời đại mới mở 
đầu từ Cách mạng Tháng Mười, đường 
lối, ý nghĩa và thành quả của sự 
nghiệp cách mạng Việt nam tiêu biều 
cho cuộc đấu tranh của các dân tộc bị 
áp bức đề giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội, giải phóng con người. 


-_ Sau Cách mạng Tháng Tám, đất 
nước ta trở thành một giao điềm lịch 
sử, nơi gặp gỡ của ba dòng thác cách 
mạng của thời đại, nơi đối đầu giữa 
các lực lượng cách mạrg với các lực 
lượng phản động. Bọn đế quốc, bọn 
bành trưởng nối tiếp nhau xâm lược 
và phá hoại nước ta, hòng đánh bại sự 
nghiệp cách mạng độc lập đân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Cuộc chiến đấu bắt 
đầu ngay sau khi nước Việt nam mới 


_ mạng trên. thế giới 


ra đời và liên tục diễn biến cho đến 
ngày nay. 


Bốn mươi năm qua chỉ là một phần 
trăm thời gian của lịch sử dân tộc. 
Song đó là 40 năm của thời đại. 
Hò Chí Minh, 40 năm đẹp đề và hào 
hùng nhất, đưa nhân dân ta từ bóng 
đêm ra ánh sáng. tử thân nô lệ thành 
người tự do, từ dân mất nước không 
có tên trên thế giới thành người chiến 
sĩ kiên cường chống đế quốc được cả 
loài người tiến bộ quý trọng, thành 
người xây dựng sáng tạo, dang tử 
nghèo nàn, lạc hậu về kinh tế vươn 
lên xây dựng đời sống xã hội chủ 
nghĩa ấm no, hạnh phúc. 


Hòa nhịp với thời đại sôi nồi cách 
sau chiến thắng 
của Liên xô chống phát xií(, 10 năm 
qua là bản anh hùng ca cách mạng 
của dân tộc ta với những thắng lợi có 
ý nghĩa lịch sử và lầm vóc quốc tế, 
cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân các nước, 
chứng minh rằng cách mạng dân tộc 
đân chủ nhân dân và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa gắn liền nhau, về cả 
khớng gian và thời gian, trong một 
nước cũng như trên thế giới, là cuộc 
đấu tranh chính nghĩa và tất thắng. 
40 năm phát huy những gì tốt đẹp 
nhất trong quá khử vẻ vang cửa dân 
tộc, mang lại hiện tại đáng tự hào 


lã 


ngày nay và mở ra triền: vọng tươi 
sáng cho chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước ta, thực hiện 3 cuộc giải phóng 


_BA MƯƠI NĂM 


Chín năm kháng chiến chống Pháp 
kết thúc bằng chiến thắng Điện biên 
phủ đánh dấu sự sụp đồ của chủ nghĩa 
thực dân cũ, hơn 20 năm kháng chiến 
chống Mỹ chấm dứt bằng đại thắng 
của chiến dịch Hồ Chi Minh, báo hiệu 
sự phá sản của chủ nghĩa thực dân 
mới. 30 năm chói lọi chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng của một dân tộc 
hiệp sĩ s, như lời nhà họa sĩ lớn và 
người cộng sản Pi-cát-xô, làm sáng tỏ 
một chân lý của thời đại: « Không có 
gì quý hơn độc lập tự do?® Nhân 
đân ta làm tròn một sứ mệnh lớn lao, 
mà Hội nghị văn hóa thế giới ở La lia- 
ba-na năm 1968 đã nêu rõ : qCuộc 
chiến đấu của nhân dân Việt nam là 
tiền vệ, trung tâm và tột điềm của 
cuộc đấu tranh cách mạng của những 
ngưởi lao động và các dân tộc bị áp 
bức trên thế giới chống chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ... Chính trên các chiến 
trưởng ở Việt nam, số phận của thế 
giới, sự sống còn của nền văn hóa và 
văn minh của hành tính chúng ta 
đang được định đoạt. Vật đặt cuộc của 
cuộc đấu tranh này là tự do và phầm 
giá con người. Thắng lợi hoàn toàn 
của Việt pam là thắng lợi của loài 
người *. Nhân dân ta xứng đúng với 
lòng tin yêu của Lầu bạn năm châu đã 
từng nói về Việt nam những lời đầy 
tình cảm chân thành và cảm phục: 
« Nếu chúng ta muốn định nghĩa lòng 
dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng tập 
thề, tỉnh bạn chiến đấu, những hành 
động quên mình vĩ đại của các dân 
tộc đấu tranh cho nèn độc lập của 
mình hoặc bảo vệ các thành quả xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta chỉ cần nói 
một tiếng: « Việt nam ® (Xi-rày Goóc- 
đơn, nhà văn Ca-na-đa). « Cũng chẳng 
cần gọi người Việt nam là anh hùng 
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lớn : thay đồi vận mệnh đầy đọa của 
dân tộc, tình trạng trì trệ của xã hội, 
thân phận tha hóa của con người. 


KHÁNG CHIẾN 


nữa, vì như thế là thừa. Chỉ một từ 
duy nhất « Việt nam * cũng đủ đề diễn 
tả lỏng dũng cảm và khí phách anh 
hùng » (Pi-tơ Hem-mơn, nhà văn Mỹ). - 
« Hy vọng của toàn thế giới, kề cả hy 
vọng về tương lai nước Mỹ, nằm trong 
thắng lợi của nhân dân Việt nam » 
(Phi-líp Bô-nôt-xky, nhà văn Mỳ). 


_ Dưới sự lãnh đạo của Đẳng ta, cả 
đun tộc vùng lên kháng chiến với toàn 
bộ sức mạnh từ lòng sâu của lịch sử 
và từ bản chất cách mạng của thời 
đại. Chúng ta đã làm những cuộc 
chiến tranh nhân dân vĩ đại, động 
viên lòng dũng cảm, trí thông minh 
và tài sáng tạo của nhân dân ta, tranh 
thủ mọi lực lượng đồng tình, ủng hộ 
và giúp đỡ trên thế giới, kề cả nhân 
dân nước Pháp và nước Mỹ, kết hợp 
mọi biện pháp và hình thức đấu tranh 
trên các mặt trận quân sự, chính trị và 
ngoại giao. Trong chiến tranh, chúng 
ta đã biết tính toán và sử dụng đến hết 
mức mọi khả năng đánh giặc, hôm qua 


'Và ngày nay, sự gắn bó với thành 


quả đã có và niềm tin ở tương lai sẽ 
đến, sức mạph của dân tộc và sức 
mạnh của thời đại, bên trong thì huy 
động mọi người dân và sử dụng cả 
thiên nhiên của đất nước, bên ngoài. 
thì huy động mọi người phản đối 
xàm lược Việt nam và sử dụng cả 
những mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ 
thù. Có thề nói chúng ta đã làm chiến ˆ 
tranh một cách rất hợp lý, nhờ vậy 
mà giành được thắng lợi với những 
hy sinh, tồn thất to lớn nhưng đã 
được hạn chế ở mức thấp nhất. Nhân 
dân ta quyết đánh và biết thắng, đã 
luôn luôn chủ động, càng đánh càng 
mạnh, giành thắng lợi từng bước cho 
đến thắng lợi cuối củng, đồng thời 


-trong quá trình đó xây dựng được 


TÔ ng 


lực lượng vũ trang bửng hậu, nền 
quốc phòng toàn dân và nghệ thuật 
chiến tranh nhân dân Việt nam. 


Ba thập ký chiến tranh chống đế 
quốc là một lò lửa kiềm tra, sàng lọc 
và rèn luyện, một quá trình tìm hiều, 
nhận biết và hành động, đã bồi dưỡng 
cho nhân dân ta những phầm chất 
cao đẹp mới, tạo cho cách mạng nước 


ta những kinh nghiệm quý. Các- 
cuộc kháng chiến đã từng bước nâng 
cao trình độ làm chủ của nhân dân, 
gắn liền với sự tiến triền của cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong 
cả nước và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc nước ta. Đó là cái 
vốn quan trọng đề xây dựng chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động trong giai đoạn - 
cách mạng hiện nay. 


MƯỜI NĂM CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG CẢ NƯỚC 


Mười năm tử ngày dân tộc ta hoàn 
toàn độc lập, đất nước ta hoành toàn 
thống nhất, cả nước cùng nhau tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, là thời gian 
thử thách rất lớn, trong xây dựng 
cũng như trong bảo vệ TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


Thắng lợi và thành tựu. 


Ñgay sau khi kháng chiến chống 
Mỹ giành được toàn thắng, bọn bảnh 
trướng Bắc kinh công khai trở mặt, 
thi hành chính sách thủ địch đối với 
nước ta, tiến hành chiến tranh xâm 
lược ở biên giới phía nam và biên 
giới phía bắc, Íòng thôn tính nước ta 
và 3 nước Đỏng dương đề mở đường 
tràn xuống Đông Nam Á. Trước kẻ 
thủ mới và trong điều kiện mới, chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của nhân 
dân và quân đội ta lại bừng lên rực rỡ 
trong muôn ngàn tấm gương chiến 
đấu thông minh và dũng cảm, thế hệ 
trẻ ngày nay tỏ ra xứng đáng với lớp 
cha anh thời chống Pháp, chống Mỹ, 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quếc 
chứng minh sức mạnh vô địch của 
mình, cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Việt nam biều hiện thế và lực lớn 
mạnh hơn bao giờ hết. Thắng lợi của 
nhân dân ta đã làm thất bại âm mưu 
của bọn bành trướng Bắc kinh, giữ 
vững biên cương của đất nước, giúp 
vào sự hồi sinh và nảy nở của dân 
tộc Cam-pu-chia, thắt chặt quan hệ 


đoàn kết đặc biệt với hai nươc láng 
giềng anh em, hình thành khối 3 nước 
xã hội chủ nghĩa trên bán đảo Đông 
dương, tạo ra cục diện cách mạng 
thuận lợi chưa từng có ở khu vực 
này. Hiện nay, quân và dân ta nhận 
rõ việc bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa là một trong hai nhiệm vụ 
chiến lược lâu đài của cách mạng nước 
ta, không ngừng nâng cao cách giác, 
tiếp tục chiến đấu đánh thắng kiều: 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. Đồng thời, chúng ta sẵn sàng 
bình thường hóa quan hệ với Trung 
quốc, và kiên trì theo hướng này, vÌ 
chúng ta luôn lưôn coi trọng tình hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước. 


- Tiến lên chủ nghĩa xã hội tử một 
nền kinh tê còn phô biến là sẵn xuất 
nhỏ; sau hơn 30 năm chiến tranh tàn 
phá, trong hoàn cảnh địch họa và, 
thiên tai dồn đập, đó là một thử thách 
ghê gớm mà lịch sử dân tộc ta chưa 
tửng trải qua, một công cuộc mới mẻ, 


“khó khăn và phức tạp, hầu như không 


có tiền lệ hoặc hình mẫu trên thế giới. 


Đại họi thứ IV của Đẳng nắm 
1976 đä vạch đưởng lối cách niạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta Đại hội thứ V của Đảng năm 
1983 đã nêu những mục tiêu và chỉnh 
sách lớn cho chặng đường đầu tiên. 
lên chủ nghĩa xã hội. Ăn khớp với 


17 


đưởng lối cách mạng trong nước, 
Đẳng ta đã vạch đường lối đối ngoại, 
xác định thái độ của nưóc ta đối với 
các nước, các khu vực và các vấn đề. 


lớn của thế giới ngày nay. Đường - 


lối, chủ trương về mọi mặt kề trên đã 
được thực tiễn chứng minh là đúng 
đắn. Vạch được đường lối đúng về 
một giai đoạn lịch sử mới, chỉ một 
thởi gian ngắn sau ngày chống Mỹ 


thắng lợi, chứng tỏ trình độ vận. 


dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
_tầm nhìn xa rộng và ý chỉ cách mạng 
mạnh mẽ của Đảng ta và đân ta. Sớm 
có đường lối đúng là một thành tựu 
to lớn và cơ bản, bảo đảm những 
thắng lợi vừa qua và sắp tới của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Đồng bào miền Nam hòa hợp trong 
lòng dân tộc, toàn thề nhân đân Việt 
nam phần khởi tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, nền chuyên chính vô sản mở 
rộng ra cả nước, quyên làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động được xác 
lập một bước, nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam ra đời, những sự 
kiện quan trọng đó diễn ra nhanh 


chóng và tự nhiên, từ sự phát triền , 


tất yếu của lịch sử và cách mạng 
nước ta. 


Cải tạo toàn bộ miền Nam 100 năm 
đưới chủ nghĩa thực đân cũ và mới, 
lại vừa trải qua 30 năm chiến tranh, 
đưa chủ nghĩa xã hội vào mọi mặt 
sinh hoạt xã hội và thâm nhập từng 
gia đình, vừa là một sự đảo lộn tận 
gốc quan điềm và kiều sống của hàng 
chục triệu con người, vừa là một 
cuộc gặp gỡ đẹp đề giữa xu thế lịch 
sử, truyền thống dân tộc và quá trình 
cách mạng. Đây là một cuộc cải tạo 
cực kỳ sâu rộng mà các lực lượng 
phản động quốc tế không bao giờ 
nghĩ rằng có thề diễn ra thuận lợi và 
nhanh chóng, với sự tham gia hào 
hứng của nhân đân lao động, như 
thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh và 
các nơi khác tại miền Nam. Đến nay, 
những biến đồi sâu xa đã diễn ra trên 
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mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng; kinh 
(tế, văn hóa, xã hội, và nhiều tỉnh, 
thành ở miền Nam trở thành những ` 
nơi năng động, sáng tạo trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đóng góp 


_được kinh nghiệm tốt cho cả nước. 
Cải tạo miền Nam là một thành quả 
kỳ điệu của chủ nghĩa xã hội ở Việt 


nam 10 năm qua. 
Trong cả nước, các giai cấp bóc lột 


.về cơ bản đã bị xóa bỏ, phần lớn nông 


dân và những người lao động khác 
đã đi vào con đường làm ăn tập thề, 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
đang tiếp tục được xác lập và củng cố. 
Các vết thương chiến tranh được hàn 
gắn, nền kinh tế được khôi phục, cơ 
sở vật chất — kỹ thuật được tăng cường 
một bước, nền sản xuất, nhất là sẵn 
xuất lương thực, có tiến bộ rõ rệt. 
Các hoạt động khoa học và kỹ thuật, 
giáo dục và đào tạo, văn hóa và xã 
hội phát triền nhanh và những năm 
gần đây đang có chuyền biến tối về 
quan điềm. Khoa học kỹ thuật cố 
gắng đạt đến sự kết hợp liên ngành và 
phát huy tác dụng tử việc xây dựng 
các chủ trương, tế hoạch đến việc nêu 
ra và thực hiện các biện pháp công 
nghệ tiên tiến ở từng cơ sở. Công tác 
giáo dục, đào tạo đội ngũ người lao 
động và đội ngũ cán bộ vươn lên theo 
hướng +kÿ thuật tông hợp, hướng 
nghiệp và dạy nghề. Sự nghiệp văn 
hóa, y tế, thề dục, thê thao gắn bó 
hơn với kinh tế và làm tốt hơn vai 
trò là một động lực thúc đầy kinh tế 
phát triền. Trạt tự và an toàn xã hội 
tốt lên, an ninh chính trị của chế độ 
và quốc phòng của đất nước được bảo 
đảm vững chắc. Công cuộc công 
nghiệp hóa nước nhà có một bước 
tiến triền, tuy còn nhỏ hẹp và (tỗi. 
Những nhu cầu thiết yếu nhất về đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân lao động được đáp ứng. ở nhiều 
vùng nông thôn mức sống được cải 
thiện, mặc dù trong 10 năm, đo kế 


(Xem tiếp trang ?3} 


Sự lãnh đạo của Đáng là nhân. tố 
quyết định mọi thắng lợi trong đấu 
tranh giữ vững an ninh quốc gia và 


trật tự: xã hôi 


` 


PHẠM HÙNG 


ƯỚI sự lãnh đạo của Đẳng, trong 
| 40 năm chiến dấu liên tục, nhân 
dân ta, lực lượng Công an nhàn 

đân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian 
khồ, làm nên những thắng lợi to lớn 
trên mặt trận đấu tranh chống bọn 
phần cách mạng và tội phạm khác, giữ 
vững an ninh quốc gia và trật tự xã 


hội. 


Thành tựu to lớn nhất của Công 


an nhần dân Việt nam trong sự nghiệp 
bảo vệ an ninh quốc gia là đã cùng 
với toàn dân đánh thắng những đội 
quân tỉnh báo nhà nghề của phát xÍt 
Nhật, đặc vụ Tưởng, thực đân Pháp, 
đế quốc Mỹ trong chiến tranh giải 
phóng dẫn tộc và chiến tranh bảo vệ 
Tỏ quốc và đang ra sức làm thất bại 
_mọi âm mưu thăm độc của bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc câu Kết 
với để quốc Mỹ và các loại phản động 
quốc tế khác, kiêu quyết đập tan chiến 
tranh lấn chiếm và phá hoại riiều 
mặt của chúng, | 


- 
Qua những chặng 
đầy gian khô và chiếm thắng vẻ vang 


đường đâu tranh 


của mỉnh, đân tộc ta phải liên tiếp đối 
œầu cùng một lúc với nhiều kẻ thù xâm 
lược qó nhiều âm mưu thâm độc, điên 
cuöng đánh phá cách mạng nước ta. 
Một trong những âm mưu đó của chúng 


là tiến công vào nội bộ tạ, trước hết là _ 


liền công vào các cơ quan đầu não, 
ñm hại các đồng chí lãnh đạo chủ chốt 
của Dáng và Xbhà "nước ta. Công an 
nhân đân Việt nam là một lực lượng 
tin cậy của Đảng, là công cụ sắc bén 
của Nhà nước chuyên chỉnh vô sảu, là 
con em yêu quý của nhân dân, tuyệt 
đổi trung thành với Đẳng, cùng vói 
toàn Đăng, toàn đân, toàn quản ta 
bảo Đệ ứp loàn Các c7 quan đầu não của 


“Đăng, các đồng chỉ lành đẹo chủ chối 


của Đảng 0à Nhà nước ; thảo pệ chính 
quyền cách mạng, bảo pệ chế độ xã hội 
Chủ nghĩa ; bdo pệ quuen làm chủ lập 
thề của nhản dân lao đệng; bao Đệ 
lính mạng, lài sạn Đà Cuộc sống uên 
lành ca nhản đân, Đầy là một nhiệm 
vụ rất đáng tự hào, vì Công an nhân 
đân đã nghiêm chỉnh thực hiện lời 
đạy của Bác Hồ kính yêu : ePhải 
tuyệt đối trung thành với Đẳng » và. 
đã làm đúng lời chỉ bảo của đồng chí 
Lê Duần, Tông bí thư Ban chấp hành 
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trung ương Đảng: *Đảng lựa chọn 
cán bộ công an trong những người 
trung thành nhất với Đẳng, những 
người chỉ biết sống chết với Đảng, 


chỉ biết còn Đẳng thì còn mình › (1). 


Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các 
cắp ủy Đăng, Công an nhân dân Việt 
nam phát huy vai trò. nòng cối, xung 
kích, phối hợp chặt chẽ với các ngành, 
các đoàn thê nhân dân, kết hợp biện 
pháp quần chúng với các biện pháp 
nghiệp vụ và khoa học — kỹ thuật, 


_ä chủ động phòng ngừa, kịp thời trấn 


úp họn lưu manh chuuên nghiệp, cỏn 
đồ hung hãn, cướp của, giế! người, góp 
phần đầu tranh chẳng xảimm phạm Tài 
sản xã hội chủ nghĩa, chống đầu cơ 
buôin lậu phú rối thị trường, bài trừ tệ 
nạn +ä hội, góp phần ồn định tình hình 
Irậi tự +Ä họi lúc bình thường cũng 
như khi có chiến ranh. 


Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế và 
thực hiện nghĩa vụ quốc tế, Công an 
nhân dân Việt nam cũng đã đạt được 
những thành tích to lớn. Cán bộ, chiến 
gï Công an nhân dân quản triệt séu 
sắc đường lối, chính sách đối ngoại 
của Đẳng, nâng cao tỉnh thản quốc tế 


vô sản, nhận thức rõ mới quan hệ: 


đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa cách 
mạng ba nước Việt nam, Lào, Cam- 
pu-chia là quy luật phát triền của cách 
mạng của môi nước, là vấn đề có ý 
nghĩa sống còn đổi với vận mệnh của 
ba đán tệc, Cóng an nhân đản dã cỗ 
gáng làm kết sức mình đề tăng cường 
hợp tác €Ó hiệu ad ĐỚI Các Cơ (d1 địt 
nìith pà nội Uụ Tdo 0à (2am~pu-c hìu trên 
linh thân đoàn kết hợp túc Đà chiến đấu 
chống Kẻ thù chung trên cùng một chiến 
Irường. Cỏng an nhân đàn cũng quán 
Iriệt sâu sắc đường lỗi đoàn kết oà hợp 
tác toàn điện bởi Liên xó, luôn luôn coi 
đà tà Fòn đả tảng trong chính sách đối 
ngoại của Đảng 0d :Vhd nước ta, là một 
bảo đảm Đững chắc cho thẳng lợi của 
công cuộc xà dựng 0à bảo 0ệ TỒ quốc 
Việt nan tả hội chủ nghĩa. Với nhận 
I hứ c đó, chúng la đã tăng cường hợ p túc 


2U 


— 


ĐởI các cơ quan an ninh, nội 0ụ Liên xÔ 
Đâ các nước rã hội chủ nghĩa anh em 
khác. Sự hợp tác đó, trước hết là với 
Liên xô, đã tạo điều kiện tăng cường 
hiệu quả công táe và khả năng chiến 
dấu của lực lượng công an chống kẻ 
thù chung, đồng thời xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân Việt nam 
giành những thắng lợi to lớn. 


Từ những thành tựu đã đạt được 
trong 40 năm qua, nhìn lại quá trình 
đấu tranh bảo vệ an nỉnh và trật tự 
xã hội trong các thời kỷ cách mạng, 
Công an nhân dân Việt Nam nhận 
thức sâu sắc rằng, tất cả những chiến 
công và thành tựu vẻ vang đã giành 
được, trước hết đều bắt nguồn từ sự 
lãnh đạo của Đẳng cộng sản Việt nam 
quang vinh. 


H 


` 


Khoa học và nghệ thuật chỉ đạo 
cuộc đấu tranh bảo vệ an nính -quốc 
gia, giữ gìn trật tự xã hội là một bộ 
phận hợp thành của khoa hẹc và nghệ 
thuật chỉ đạo cách mạng của Đẳng. Tử 
nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng 
từng thời kỳ, từ chiến lược đến sách 
lược của cuộc đấu tranh, từ phương 


, Pháp cách mạng đến biện pháp nghiệp 


vụ, Công an nhân dân Việt nam đều 
quán triệt và vận đụng vào nhiệm vụ, 
vào tô chức và hành động của mình, 
nhằm góp phần đưa cách mạng đến 
thắng lợi. 


Nắm vững chuyên chính vô sản, 
nắm vững nội dung cơ bản cáäia đường 
lối cách mạng là #ẽt hợp ngọn cờ độc 
lập dàn tộc 0d chủ nghĩa +ä hội, tư 
trởng làm chủ tập thề của nhàn đán 
lao động pà chiên lược tiến công, Đẳng 
ta đã giải quyết thắng lợi những vấp 
đề về quy luật giành thẳng lợi trong 


(1) Bài nói của đồng chí Lê Duần tại Hại 
nghị công ap toàn quốc thứ 13, năm 1950. 
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SỰ nghiệp bảo đảm an ninh và trật 


tự xã hội. 

I—Chò động phòng ngừa, chủ động 
tiến công và tiến công liên tục, làm chủ 
và tiến công, tiến công và làm chủ để 
tiêu diệt và làm tan rã bọn phản cách 
mạng và các loại tội phạm khác. 

Nói vẻ chiến lược của cách mạng 
Việt nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nêu bật tư tướng «kiên quyết không 
ngừng thế tiến công». Tư tưởng ấy 
có cơ sở khách quan, khoa học, phù 
hợp với quy luật phát triền của thời 
đại, gắn liên với sức mạnh của quần 
chúng còng nông dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng, với truyền thống kiên 
cường bất khuất của dân tộc, với thế 
tiến công chiến lược của cách mạng 
thế giới. _ 

Ngày nay, được đặt trên một cơ sở 
mói là chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa, chiến lược tiến công đó có 
điều kiện phát triền lên miột chất 
lượng mới, tạo thành súc mạnh. to 
lớn nhất của nhân dân, hơn hẳn bất 
cứ giai đoạn nào trong lịch sử. 


Quán triệt tư tưởng chiến lược 
tiến công và tư tưởng làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh 
chống bọn phản cách mạng và tội 
phạm khác, bảo đắm an ninh quốc 
gia và trật tự xã bội, Đảng ta đã giải 
quyết thành công những vấn đề về 
chiến lược đấu tianh và đã có những 
hỉnh thức, biện pháp đấu tranh đúng 
đắn. | 


An nỉnh quốc gia và trật tự xã hội 
là một mặt trận, trong đó diễn ra hết 
sức ay go, quyết liệt và phức tạp 
cuộc đấu tranh giữa fa với địch và 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
với những đặc điềm và quy luật đặc 
thù của nó. Đó là một cuộc đấu tranh, 
như Lê-nin chỉ rõ, chống Tại bọn a phá 
hoại ngắm», và chủ yếu. được thực 
hành bằng «thủ đoạn bí mật®, Vì 
vậy, cảnh giác là yêu cầu cao nhất 
trong cuộc đấu tranh này. Lê-nin đã 
phân tích rằng, muốn chiến thắng bọn 


L 


tỉnh báo gián điệp đế quốc thì “mọi 
người đều phải có mặt tại vị trí của 
mình ! 

Bất cứ ở đâu cũng đến phải tìng 
cường gấp bội tỉnh thần cảnh giác, 
phải đề ra và áp dụng một cách 
nghiêm ngzặt nhất những biện pháp 
đầy dủ nhằm đỏ xét cho ra bọn mniắn 
điệp và bọn bạch vệ mưu lcạn và lắt 
lấy chúng... phải đặc biệt tăng cường 
gấp bội những biện pháp đè phòng... 
Mọi người đều phải ở tại vị trí canh 
phòng của mình, và phải giữ mối liên” 
hệ thường xuyên, được tô chức theo 
lối quân sự, với các cấp ủy Đảng, với 
các cơ quan công an và với những 
đồng chí chắc chắn nhất và giàu kinh 
nghiệm nhất trong các cơ quan hành 
chính xô viết» @). 


HÕ ràng, trên mặt trận này, muốn 
chiến thẳng kẻ thù, báo vệ an toàn 
tuyệt đối cho cách mạng, trước hết, 
các lực lượng cách mạng phải làm 
chủ được mình. Do đó, quản lý nội bộ 
thật chặt chẽ, xây dựng nội bộ thật 
trong sạch, vững mạnh là một vấn đè 
đặc biệt quan trọng trong công tác 
phòng ngửa, không đề sơ hở cho kẻ 
địch lũng đoạn nội bộ và phá hoại ta. 


Trong kế hoạch chủ động phòng 
ngừa, chúng ta phải tồ chức những 
khu vực, những địa bàn, nhằm đúng 
mục tiêu và bố trí lực lượng phòng 
ngửa thật kiên cố, vững chắc. 

,_ Đảng và các tồ chức của Đẳng phải 
là những trận địa được phòng ngừa 
kiên cố nhất, Các chi bộ Đăng phải 
thật sự là một pháo đài chiến đấu, 
cảnh giác cao với mọi âm mưu và 
hành động của địch. Hiện nay, các 
loại kể thù trong và ngoài nước đàng 
chĩa mũi nhọn chủ yếu vào Đẳng ta, 
tìm mọi cách phá hoại Đẳng ta về 
chính trị, tư tưởng và tô chức. Vì vậy, 
nhiệm vụ then chốt nhất của công tác 


(2› Y.]. Lâ-nin: Nưững ˆ b:l viết od rới oề 
quán sự Nxb. Quân đội niậân dór, hà nội, 
1978. tập ÏÝ, tr. :6B—361. 


bảo vệ Dãng là không ngừng nâng 
cao tính giai cấp, tính tiên phong của 
Đ¿ng, xây dựng Đăng vững mạnh về 
'ehinh trị, tư tưởng và tÖ chức, nâng 
cao sức chiến đầu và năng lực lãnh 
đạo của Đẳng đối với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tộ 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


Nhà nước chuyên chính vô sản là 
công cụ thê hiện quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động và thê 
hiện trực tiếp sự lãnh đạo của Đẳng: 
Đó cũng là một hướng tiễn công của- 
bọn phá hoại. Cho nên đây cũng là 
một trận địa phải tô chức phòng ngửa 
một cách vững chắc. Phải thường 
xuyên củng cố và kiện toàn các cấp 
chính quyên nhất là cấp eơ sở, bố trí 
đúng cản bộ, kiên quyết thanh loại 
những phần tử quan liêu, thoái hóa, 
biến chất; tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa, tăng cường quản lý xã 
hội bàng pháp luật khác phục elo 
được tỉnh hình Không bình thưởng Tà 
nhiều lưật và pháp lệnh đã Fan hành 
không được thi hành nghiêm chính, 
thám chỉ không đưcc thí hành; cõi 
tiên phương tháp beạt động, đöi mới 
phong cách làn việc, Đó là những 
văn dề cơ bản đề cúng cố và Ki 
toàn bộ máy Nhà nước, dêng thời bảo 
đảm công tác phòng ngủa có hiệu 
quả trong các cơ quan Nhà nước, 


điều rất nguy hiềm là kẻ địch tiến 
hành những hoạt động hỏng chín rẻ 
nội bộ, chia rẽ quần chúng với Đăng, 
chia rẽ nhân đân bà nước Đồng dương, 
chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa. 
Vị Vậy, báo đảm sự nhất trí cqo về 
chính trị và tính thần trong nhàn đến 
là cơ sở đề bảo đảm an nình quốc 
gia, chủ động phòng ngửa vững chắc, 
trên cơ sở đó, chủ động và kp thời 
trấn áp mọi hoạt động phá hoại của 
địch. 


Có tích cực xây đựng nội bộ trong 
sạch, vững mạnh, chủ tồng phòng 
ngửa vững chắc ở các tô chức Đẳng, 
các tổ chức chính quyền và các tồ 


Hài, 
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chức quần chúng, và trên những địa 
bàn then chốt, chúng ta mới tạo dược 
những trận địa phòng ngự chủ động 
vững chắc, từ đó mà phát huy thế 
tiến công bọn phần cách mạng và tội 
phạm một cách chủ động. Phải tiên 
công chúng cả về chính trị, tư tưởng 
'à tô chức, tiến công chúng một cách 
liên tục ở mọi lúc, mọi Rơi,.trên mọi 
lĩnh vực, bằng nhiều lực lượng, nhiều 
hình thức, nhiều phương pháp khác 
nhau, | 


9 — Tiến hành cuộc đấu tranh toàn 
đân, toàn. diện trên mặt trận an ninh và 
trật tự xã hội, lấy: lực lượng Công an 
nhân đân làm nòng cốt, có lực lượng 
chuyên trách, nửa chuyên trách và cơ 
sở quần chúng rệrg khắp ; phát huy sức 
crọnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sản. 

2e thực hiện làm chủ và tiến công, 
tiến công và làm chủ, chủ động phòng 
ngửa và chủ động tiến công và tiến 
công liên tục, phải tồ chức hre lượrg 
của toàn dân, phát huy sức mạnh 
tông lợp của hệ thống chuyên chính 
vô sản trong cuộc đấu tranh bảo dam 
an ninh và trật tự xã hội. 


lào đâm an nìính và trật tự xã 
hội luôn luôn là nhiệm vụ cực KÝ 
quan trọng trong các thời kRỳ cách 
mạng. Trên lĩnh vực này, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy: “Phái 
làm sao có hàng chục triệu đôi bàn 
tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi 
tai mới được. Muốn như vậy, phải 
dựa vào đản, không được xa rời dìn. 
Xếu không thể thị sẽ thất bại. Khi 
nhàn đàn giúp đỡ ta nhiều thị thành 
công nhiều, giúp đỡ ta Ít thì thành 
công Ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì tháng 
lợi hoàn toàn » (3). 


Do những điệu kiện cụ thê của các 
giai đoạn cách mạng, cho nên mức độ 
sâu rộng của toàn đân đầu tranh vi 
các hình thức vận động, tö chức quản 


(3› Chủ tịch Ho Chí Â† nà céi n"càih Công 
øn nhón cân liệt nam. Đạ ni vụ xuã: bàn, 
1980, tị. 10—11. 


chúng trong các phong trào không 
giống nhau. Ngày nay, trong điều kiện 
của chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa trên phạm vị cả nước, cuộc đấu 
tranh của toàn đân bảo đảm an nỉình 
và trật tự xã hội, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng đã có sự phát triền mới cả 
về lượng và chất. Đó là sức m:ạnh dựa 


trên thế làm chủ cú: nhàn đần ta trên“^ 


ca nước, từng địa phương và từng 
Cơ SỞ. 


Vận động và tồ chức quần chúng 
đấu tranh bảo đâm an nĩnh và trật tự 
xã hội trước hết phải động viên cồ vũ 
được nhiệt tỉnh cách mạng của quần 
chúng đi đôi với chăm lo giải quyết 
quyền Tợi hằng ngày của quần chúng. 
Đồng thời phải quan tâm bồi dưỡng 
một cách có hệ thống đề quần chúng 
'hiều đường lỗi, chính sách của Đăng, 
pháp luật và pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, quyên lợi và nghĩa vụ công 


đản, tình hình chung của đất nước, . 


những khó khăn và thuận lợi của dấi 
hước và phương hướng, mục tiêu phấn 
đấu của Đảng, của Nhà nước trong sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Tất cả những điều trên đây chỉ eó 
thề thực hiện được thông qua phong 
trào quần cHúng. Phải tạo nên một 
phong trào quần chúng bảo đẫm an 
ninh và trật tự xã hội — đó phải là 
một cuộc vận động chính trị rộng lớn, 
vừa mang tính chất giai cấp, vừa mang 
tính chất dân tộc, thề hiện sức manh 
chuyên chính của nhân dân làm chủ 
trong cuộc đấu tranh bảo đảm an ninh 
và trật tự xã hội, vừa .có uy lực 
nghiêm trị kế địch bọc lộ, vừa có khả 
năng chặn tay kẻ địch giấu mặt, vừa 


có sức mạnh trấn áp, vừa có sức mạnh - 


giáo dục cải tạo, xây đựng chế độ mới, 
ccn người mi, 


VạậAa đọng lồ chức quần chúng đầu 
tranlt bảo nệ an nình 0à giữ gìn trật tự 
+a hội phải dị đôi oới không ngừng xả 
dựng lực lượng Congan nhán dàn ldưn 
nòng cối. 


$ 


Sinh ra và lớn lên trong phong trào 
cách mạng sói nồi, rộng khắp và liên 


- tục của nhàn đân fa, Công an nhân dân 


Việt nam ngay từ đầu là một dội quân 
mang bản chát của giai cấp công nhân, 
đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp cửa 


.Jằng. Trên tuyến đầu của cuộc đấu 


tranh giữ vững an ninh và trật tự xã 
hội, tuôn luôn sát cánh, sòng và chiến 
đấu với nhàn đản, các lực lượng công 
an Việt nam đã vượt qua những chăng 
đường lịch sử đầy gian khô, thử thách 
và Trực rỡ chiến công, s 


Hiện này, nhiệm vụ bảo vệ an nỉnh 
quốc gian và giữ gin trật tự xã hội nà 
toàn Đẳng, toàn quân và toàn dân ta 
phai gánh vác hết sức nặng? nề. Tình 
hình và nhiệm vụ cách: mạng, tình 
hình và nhiệm vụ giữ gin an ninh và 
trật tự trong hoàn cảnh mới, càng làm 
nội lên vị trí đặc biệt quan trọng của 
công tác xây dựng lực lượng Cởng an 
nhàn dân. Nhiệm vụ then chốt của 
còng tác xây dựng lực lượng Công an 
nhân đân đã được Đại hội thứ V của 
Đảng chỉ rõ: “Phát râu đựng lực 
lượng Công an nhân đân trong sạch, 
vững mạnh về mọĩ mặt, thật sự là công 
cụ sắc bén của Nhà nước chuyên chính 
vô sản, tuyệt đối trung thành với Tô 
quốc, với Đẳng, với nhân đân, có lực 
lượng chuyên trách chính quy, hiện 


đại, vững về chỉnh trị, giỏi về nghiệp 


vụ, có trình độ khoa học kỹ thuật khá, 
được trang bị chuyên môn cần thiết: 
có lực lượng nửa chuyên trách vững 
mạnh. có cơ sở quần chúng rộng khắp 
bảo đảm boàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ ”® C). Muốn như vậy phải 
không nưừng tăng cường xây dựng và 
củng cố Công an nhân đân một cách 
toàn điện, cá chính trị, tư tưởng và tồ 
chức. : 


` 
Ad, dựng Công an nhàn đân Đề chính 
trị là một nguyên lắc cơ bản hàng đầu 
bao đảm cho Công an nhân đân luôn 


(4) Văn biện Đại b¿i V, Nrb. Sự thật, hà 
nộ:, 1982, tạp l. tr 45 -— 46. 
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luôn giữ vững được bản chất giai cấp: 
bản chất cách mạng, bản chất nhân 
đân. Nội dung xây dựng về chính trị 
và tư tưởng phải toàn điện, bao gồm: 
bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp và toàn diện của Đảng đối với 
Công an nhân đân ; đoàn kết chặt chẽ 
với nhân đân, sẵn sàng hy sinh chiến 
đấu đề bảo vệ nhân đân, chỉ biết dem 
lại lợi ích cho nhân dân, không làm gì 
có hại cho nhân đân ; khôug ñgừng xây 
dựng Công an nhân dân làm công cụ 
sắc bén của Nhà nước chuyên chính vô 
sản ; đầy mạnh công tác nghiên cứu lý 
luận và khea học công an, gắn hoạt 
động nghiên cúu lý luận và khoa học 
với thực tiễn công tác và chiến đấu, 
luôn luôn làm tròn nhiệm vụ đối với 
Tồ quốc và sẵn sàng làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế. | 

Xâáu dựng Công an nhân đán ề lồ 
chức một cách đồng bộ và cân đối, vừa 
thống nhất, vửa chuyên sâu, bao gồm 
hệ thống lực lượng chuyên trách, nửa 
chuyên trách, có cơ sở rộng khắp, bảo 
đẳm lãnh đạo, chỉ huy thống nhất. 


Sức mạnh của lực lượng Công an 
nhân đân chuyên trách chỉ được tăng 
cường trong quá trình chính quy hóa 
và từng bước hiện đại hóa các mặt 
hoạt động của Công an nhân đân. Việc 
xây dựng Công an nhân đân theo 
phương hướng chính quy hóa phải 
phản ánh những đặc điềm và yêu cầu 
của công tác chỉ đạo đấu tranh bảo vệ 
an ninh, tương ứng với quá trình, sử 
dụng trang bị kỹ thuật nghiệp vụ ngày 
càng phát triền, đồng thời phản ánh 
vêu cầu về xây dựng nếp sống có văn 
hóa, có kỷ luật, lành mạnh và trong 
- sạch của Công an nhân dân, Mục đích 
của chính quy hóa là nhằm tăng cường 
tính tập trung thống nhất về mọi mặt 
tô chức, đi đôi với sự thống nhất về 
chính trị, tư tưởng, đạt tới sự thống 
nhất cao độ về hành động trong mọi 
mặt công tác, chiến đấu và xây dựng. 
Đó là quá trình giải quyết đồng bộ các 
vấn đề tö chức biên chế, đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ, bảo đảm vật chất, kỹ 


<l 


thuật và hậu cần, hơàn chỉnh và baø+ 
hành hệ thống các điều lệnh, điều lệ, 
chế độ, quy định trong Công an nhân 
dân, giữ vững kỷ luật, khắc phục hiện 
tượng tự do, tùy tiện, vô kỷ luật, đấu 
tranh chống tệ quan liêu, hách dịch, 
thiếu lễ độ với mọi npười. 


Chính quy hóa luôn luôn gắn liền 
với từng bước hiện đại hóa, giải quyết 
các vấn đề trang bị kỹ thuật nghiệp: 
vụ và hậu cần Công an nhân đân. Nâng 
cao tỉnh thần tự lực tự cường, tỉnh 
thần làm chủ, từng bước hiện đại hóa 
trang bị kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng 
con người Công an nhân dân; nâng 
cao trình độ khoa học, kỹ thuật cho 
cán bộ, chiến sĩ đề trên cơ sở không 
ngừng làm chủ trang bị, phương tiện, 
kỹ thuật nghiệp vụ công an mà sáng 
tạo nhiều cách đánh mưu trí và đạt 
hiệu quả cao. 


Động viên sức mạnh toàn dân đi đôi 


- với xây dựng lực lượng Công an nhân 


dân là cơ sở đề tạo nên sức mạnh tồng 
hợp của cuộc dấu tranh. Sức mạnh tồng 
hợp trong đầu tranh bảo đảm dan 
ninh od trật tự xử hội, được hình thành 
trên cơ sở sức mạnh lồng !ợp của cách 
mạng Việt nam. 

Đó là sức mạnh của toàn dân được 
tò chức thành tầng tầng lớp lớp * mạng 
lưới an ninh nhân đàn®, một thứ 
€ thiên la địa võng Ð được tồ chức chặt 
chẽ và rộng khắp ở phường, xã, Ở 
quận, huyện, thành phố, tỉnh, ở cáo 
cơ quan, xí nghiệp, trường bọc, bệnh 
viện; mỗi người đân đều làm nhiệm 
vụ công an, mỗi xóm làng là một pháo 
dài mà không kẻ địch nào thoát được. 


Trong mạng lưới tầng tầng lớp lớp 
đó phải kết hợp tính tích cực cách 
mạng của quần chúng với kỳ Thuật, 
nghiệp vụ củi các cơ quan chuyên 
trách. Kết hợp sức mạnh làm chủ của 
nhân đân với sức mạnh nòng cốt của 


lực lượng CGông an nhân dân. Kết hợp 


lực lượng Công an nhâ:a dân chuyên 
trách chính quy, hiện đại với lực 
lượng nửa chuyên trách và cơ sỐ 


quần chúng rộng khắp. trên phạm vi 
cả nước, từng địa phương và tửng cơ 


sở. Phải phối hợp giữa các ngành, : 


các cơ quan, đoàn thề, các lực lượng, 
các thứ quân, phối hợp chặt chẽ giữa 
các ngành công an, kiềm sát, tư pháp, 
nhất là giữa Công an nhân dân với 
Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ: 


Việc động viên sức mạnh trên đâš 
đề đấu tranh bảo đâm an ninh và trật 
tự xã hội phải được thề hiện trong 
một kế hoạch thống nhất, có tính toán 
một cách khoa học, nhằm vào những 
đối tượng chủ yếu, trên những địa bàn 
trọng điềm, giải quyết dứt điềm trong 
một thời gian nhất định nhằm những 
mục tiêu cụ thề. N 


5 _ Kết hợp xây dựng chủ nghĩa xê 
hội với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ; 
kết hợp chặt chẽ chức năng tổ chức xây 
dựng với chức năng trấn áp bằng bạo 
lực của chuyên chính vô sản ; kết hợp 
an ninh với quốc phòng, an ninh với kinh 
tế, an nính với trật tự, an toàn xã hội, 


Kết hợp dựng nước và giữ nước, 
kết hợp xáy dựng chủ nghĩa xã hội 
với bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa 
là một quan điềm cơ bản trong dường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
Đẳng ta. đồng thời là một qu$ luật 
phát triền của cách mạng nước ta 
trong 40 năm qua. 


Quán triệt quan điềm cơ bản đó 
trong sự nghiệp đấu tranh bảo đảm 
an nỉnh, trật tự, phải giải quyết tốt 
các mối quan hệ cơ bản sau đày : 


Kết hợp chải chẽ chức nàng tồ chức 
x+âu dựng 1uới clức năng trấn dp bằng 
bạo lực của chuuén chính 0ô sạn, trong 
đó tồ chức xây dựng là chủ yếu nhất; 
phải quán triệt tính thần kiên quyết 
và thận trọng, khách quan và toàn 
điện; nâng cao cảnh giác không đồ 
lọt kẻ gian. đề phòng lệch lạc, không 
làm oan người ngay. Nghiêm trị kết 
hợp với khoan hồng, trấn áp kết hợp 
với giáo dục cải tạo. Trấn áp, 
trừng trị phải nghiêm minh, kịp thời, 
đúng đối tượng, đúng chính sách, 


đúng pháp luật. Giáo dục, cải tạo phải 
tích cực, kiên trì, sâu sắc, triệt đề. 

Chức năng bạo lực và tồ chức xây 
dựng của chuyên chính vô sản phải 
được hiều và được thực hiện trong 
tất cả các lĩnh vực của đời sêng xã hội. 
Vì vậy, tronổ lĩnh vực bảo đảm an: 
ninh, trật tự, tất yếu phải kết hợp 
đúng đắn giữa an nỉnh với tất cả các 
lĩnh vực khác. 

Trong các tác phầm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về công tác công an, 
Người đã từng nêu rõ tư tưởng về sự 
kết hợp chặt chẽ đó, đặc biệt giữa an 
ninh với quốc phòng, giữa an nỉnh 
với kinh tế. Đối với an ninh và quốc 
phòng, Người chỉ rõ: *Có lúc chiến 
ztranh, có lúc hỏa bình. Lúc chiến tranh 
thì Quân đội đánh giặc, lúc hòa bình - 
thì tập luyện. Còn Công an thì phải 
đánh địch thường xuyên. lúc chiến 
tranh có việc, lúc hòa bỉnh lại càng 
nhiều việc » (5). Đối với kinh tế, Người 
chỉ rö «công an không thêXii sau công 
nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp. 
giao thông vận tải, tốt nhất là công 
an đi bước trước › (6). 


Hiện nay, trước tỉnh thế vừa có. 
hỏa bình vừa phải đương đầu với kiều 
chiến tranh lấn chiếm và phá hoại 
nhiều mặt của bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc câu kết với dễ quốc 
Mỹ, chúng ta phải có một kế hoạch 
chiến lược an ninh, quốc phòng, kinh 
tế thống nhất nhằm thực hiện thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiếu lược xảy dựng 


_chủ nghĩa xã hội và bảo vệ: Tồ quốc 


xã hội chủ nghĩa. 

4 — Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu 
-nước chân chính với chủ nch:a quêc tế 
vô sản, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ: 


quốc tế. 


Nêu cao linh than tự lực lự cường: 
dựa ào sức rnình là chính, thực hiện» 
liên mình chiến lược 0ớL Liên vỏ, liên. 
minh chiến đấu 0ới Lào ðoà Cam-pu-chia 
là mệt quan điềm hết sức cơ bản của 


(5) (6) Chả tịch Hà Chỉ Minh cới rgảnh 
Công an nhân dân V iệt xem, Độ néi vụ xuất Lan, 
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- Đăng ta. Quan điềm đó trong đấu tranh 


bào đảm an nĩnh, trật tự xã hội bao 
“hàm rất nhiều mặt, chủ yếu là phục 
vụ cho cuộc đấu tranh chống bọn phần 


_ etch mạng và các loại tội phạm khác, 


bao đảm an ninh quốc gia và trật tự 
xä hội. 


Đường lối quốc tế của Dãng chỉ phối 
sảu sửc cuộc đấu tranh bảo đầm an 
ninh quốc gia và trạt tự xã hội. Trong 
khi giải quyết các vấn đề về an nỉnh, 
trạt tự, chúng ta phải quán triệt đường 
lõi đối ngoại của Đẳng, tỉnh toán đầy 
đủ những yếu tố chính trị, kinh tế, 
quân sự... quốc tế với nhữ:g phát 
triên biến động của nó. 


IH 


Vận dụng những phương châm, 


nguyên tắc trên đây trong tồ chức thực 
tiền đấu tranh là vấn đề thuộc về nghệ 


` thuật chỉ đạo đấu tranh của Đăng. 


Đây là một bộ phản rất trọng yếu 
trong sự nghiệp đấu tranh bảo đảm 
an nìinh, trật tự xã hội, 


Nghệ thuật chỉ đạo bao quát rất 
nhiều mặt, gắn liên với các thời kỳ 
phát triền khác nhau của cách mạng. 
Chỉ đạo đầu tranh bảo đâm an ninh 
và trật lự xã hội là nhiệm vụ của tất 
cả các tô chức Đăng từ trung ương dến 
các địa phương và cơ sở, của (Ất cả 
các cơ quan, đoàn thề và các lực 
lượng vũ trang, trong đó quyết định 
nhất là sự chỉ đạo của Ban chấp hành 


(rung ương và Bộ chính trị Trung. 


ương Dáng. 


Trong nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh 
bảo đảm an nình, trật tự xã hội, phải 


“hết sức sắc bén, nhanh nhạy. Muốn 


vậy, phải đánh giá đúng kẻ thù, phải 
biết tạo thế và lực trong đấu tranh và 
phải biết giành quyền chủ động đối 
với kẻ địch. 

Có thê nói, chỉ rõ từng đối tượng 
dầu tranh, nắm vững âm mưu, phương 


BÁC 


. án chiến đấu cụ thề là vấn 


đánh vào bọn cöt cán, 


thức hoạt động, thủ đoạn của các loại” 
đối tượng, chủ động vạch ra phương 
đè có ý 
nghĩa quyết định nhất trong nghệ 
thuật chỉ đạo cuộc đấu tranh. Đày là 
những văn đề mà Đẳng ta đã có những 
thành công nồi bật. 


Trên cơ sở nhiệm vụ cách mạng, 
phần biệt rõ ta, bạn,'thù, trong từng 
thời kỷ, từng giai doạn cách mạng, 
Đẳng ta đã xác định đúng đắn các 
loại döi tượng cần tập rung mũi nhọn 
đấu tranh và trừng trị trên mặt, trận 
an ninh và trật tự xã hội. Yêu cầu cơ 
bản trong nghệ thuật đánh giá ké thủ 


_là phải nắm vũng ậm mưu, phương 


thức hoạt động, thủ đoạn của từng 
đối tượng, xác định chính xác Cối 
tượng nguy hiềm, nguy hiềm trực tiếp, 
bọn cốt cán, bọn chủ mưu, xác định 
mối quan hệ giữa các đối tượng. nhất 
là quan hệ giữa bọn tình báo gián 
điệp đế quốc và các loạj phản động, 
tôi phạm khác ;lợi dụng mâu thuẫn 
trong các loại đỏi tượng, phân hóa cô - 
lặp chúng cao độ, vừa đánh địch một 
cách toàn điện, chĩa mũi nhọn đấu 
tranh vào loại nguv hiềm nht, vừa 
vừa loại trừ 
bọn tay sai và thu hẹp, đi đến xóa 
bó chỗ dựa của chúng. 


Rẻ địch trên lĩnh vực an ninh hết 
sức nguy hiệm, bề nguài- tưởng như 
bình thường. nhưng khi có thời cơ là 
chúng phá ta ngày, dưa đến những 
tồn thất không thề lường được cho 

cách mạng. VÌ vậy, trong cuộc đấu 
tranh chống bọn phản cách mạng 
và tôi phạm khác, không những chúng 
ta phải có những dự kiến trên những 
nét chiến lược, mà đồng thời phải 
nắm chắc tình hình đề có chững dự 
kiến về mọi tỉnh huống cụ thề. Do đó 
một yêu cầu rất lớn trong nghệ thuật 
chỉ đạo là phải luôn luôn giành quyền 
chủ động nựayv từ đầu dõi với kẻ địch, 
bắt kỷ trong tỉnh huống nào. 


Trên lĩnh vực này, trước khi hành 
động, kẻ dịch thưởng xác định kế 


, 


cả 


hoạch phá hoại, sử dụng lực lượng, 
lựa chọn thởi gian và không gian, lại 
tiến hành một cách ngắm ng: am, Nếu 
ta biết đánh dịch « tử xa», nắm chắc 
điền biến âm mưu, thủ đoạn của chúng, 
bí mật điều khiên dịch theo ý định 
của ta, đây địch vào thế bị động thì 
nhất định sẽ tạo được tiên dê vững 
thắc đề chiến thắng. 


Trong nghệ thuật chỉ đạo còn phải 
biết tạo ra thế và lực thì mới có thê 
giành quyên chủ động. Đỏ là thể trận 
tầng tầng lớp lớp mạng lưới an nĩnh 
nhân đân, tạo nên « thiên la địa vòng» 
chiến thắng bọn phần cách mạng và 
các loại tôi phạm khác. Đó là nghệ 
thuật phối hợp nhịp nhàng giữa lực 
lượng chuyên trách, nửa chuyên trách 
và cơ sở quần chúng ; giữa các ngành: 
các cơ quan, đoàn thê, các lực lượng 
công an và quân đội ; giữa các ngành 
công an, kiêm sát, tòa án, tư. pháp 
trong việc giữ vững pháp chế xã hội 
„chủ nghĩa và kỷ luật, chống dịch phá 
"hoại. bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa; 
bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân 
đân, bão vệ an ninh chính trị và trật 
tự xã hội, đưới sự lãnh đạo của Dẳng. 
Đó còn là nghệ thuật nắm vững thỏi 
cơ, biết tập trung lực lượng vào đối 
tượng chủ yếu, địa bàn trọng điềm. 


Các tồ chức Đẳng và các cấp ủy 
Đảng phải thực hiện chức năng, chỉ 
đạo cuộc đấu tranh bảo đảm an nỉình, 
trật tự trong phạm vỉ của mình. Trước 
hết,vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng là chỉ đạo công tác vận dòng, 
tò chức quần chúng đấu tranh chống 
bọn phản cách mạng và tội phạm 
khác, báo đảm an nỉnh, trật tự xã 
hội, lãnh đạo phong trào quản chúng 
bảo vệ an ninh Tô quốc phát triên 
một cách liên tục, sâu ròng và bến 
vững. Đồng thời, «các cấp ủy Dẳng 
phải thật sự giúp đỡ và lãnh đạo chặt 
chẽ công an »(7), làm cho Công an 
nhân đân phát huy mạnh mẽ chức 
năng thường trực của mình đề làm 
tham mưu cho các cấp ủy Dẳng chỉ 


đạo đấu tranh chống các loại tội phạm, 
bảo vệ vững chắc an ninh và trạt tự 

xã hội. Công an nhân đàn phải nắm 
chắc tình hình, kịp thời nghiên cứu đề 
xuất kế hoạch, phương án đấu tranh, 
làm chỗ dựa cho cấp ủy Đảng chỉ đạo; 
đồng thời phát huy triệt đề nghiệp vụ 
chuyên môn và vai trỏ trực tiể p thực 
hiện chủ trương, kế ho¿ch đó của cấp, 
ủy. Các tô chức Đẳng và cấp ủy Dáng 
phải triệt đề thực hiện lời dạy của 
Bác Hồ: « phải nghiên cứu công tác: 
chuyên môn, hiều biết chuyên môn 
thì giải quyết các vấn đề mới dược 
thiết thực » (8). 


. Sự chỉ đạo của Đáng đối với cuộc 
đấu tranh bảo đảm an nỉnh, trật tự 
phải được thực hiện thông qua chức 
năng quản lý của các cơ quan Nhà 
nước từ trung ương đến địa phương 
và cơ sở. Là còng cạ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và báo vệ chủ nghĩa xã 
hội, Nhà nước ta luôn luôn phái coi 
trọng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, 
an ninh chính trị và trật tự xã hội, 
bảo đâm cho đất nước luôn luôn sản 
sàng đủ sức đạp tan mọi cuộc tiên 
công của bọn gây chiến, bọn xảin 
lược và những hành dộng chống đối 
của bọn phản cách mạng. 


Công tác quần lý kinh tế — xã hội 
có tác động đến hiệu. quả. đấu tranh 
bảo đảm an nình, trật tự. Ngược lại, 
hiệu quả công tác bảo vệ an nình, 
trật tự tác động trở lại công tác quản 
lý kinh tế — xã hội. Những khuyết 
điềm, nhược điễm của chúng ta, nhất 
là tệ nạn tập trung quan liêu bao cấp 
trong quản lý kinh tế — xã hội thời 
gian qua đã làm hạn chế năng lực 
tồ chức thực tiễn của các tô chức Dàng 


(Xem liếp trang ?¡) 


(7? Chủ tích Hò Chỉ Minh rơi ngành Công an 
nhân dán Viật nam, Ð^ nói vụ uất bản, Hà 
nội, 1°&). tr. 47. 

(8) Sách đã dẫn. tr. 28. 


Mửi 


Triệt đề xóa bổ quan liêu bao cấp, giải quyết 
một số vấn đề cấp bách về giá — lương — tiền, 
nhằm thúc đầy sản xuất phát triền, làm chủ. 


tÌI trường xã hội ồn định và cải thiện 


một bước đời sống nhân dân 


4 


TỐ HỮU 


RAI qua 30 năm kháng chiến chống 
thực đản Pháp và chồng để quốc 

Mỹ, nén kinh tế nước ta không có 

điều Riện phát triền; đề bảo đảm nhu 
cầu về chiến đấu và đời sống của nhân 
đản, chúng ta đã phải dựa một phần 
quan trọng vào viện trợ của các nước 
anh em và nhờ đó giá cả,tiền lương 
cũng như tài chỉnh, tiền tệ về cơ bản 
giữ được ôn định. Chế độ bao cắp có 
ý nghĩa cần thiết trong hoàn cảnh 
kháng chiến đã trở, thành một thói 


quen trong lối sống và cách quản lý: 


kinh tế — xã hội, 
Từ sau ngày giải phóng miền Nam, 
điểẻtTRiện Rinh lẽ — tài chính của nước 


la thay đòi căn bản: viện trợ không 
hoàn lại không đáng kê; số vốn vay: 


dại hạn của cac nước anh cm và bè 
bạn phản lớn đành cho các công trình 
thiết bị toàn bộ. ÄAluốn nhập khâu 
nguyên liệu, nhiên liệu và hàng tiêu 
dùng thì phải đầy mạnh xuất khâu; 
từ năm 1981 trợ đị, lại không còn sự 
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ưu đãi về giá hàng nhập nữa, giá 
hàng nhập tăng lên hơn gấp đôi. khối 
lượng nhiều loại vật tư và hàng tiêu 
đùng nhập khâu giảm dáng kề. Mặc 
đủ chúng ta đã ra sức phát triền sản 
xuất trong nước theo phương hướng 
của nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
BCHTƯP (khóa IV) và đã đạt được 
một số thành tựu đáng phấn khởi, 
nhưng số của cải do sản xuất trong 
nước tăng thêm vẫn chưa nhiều hơn 
SỐ của cải tử các nguồn bên ngoài. 
giam đi. Hai cuộc chiến {ranh xâm 
lược của bọn phản động Trung quốc 
ở biên giới phía tây nam và phía bắc 
năm 1979 đã gày cho ta nhiều thiệt 
hại. Dân số lại tăng lên quá nhanh: 
Vi vậy, thu nhập quốc dân sử dụng 


bình quân đầu người, sau khi đã giảm 


đột ngột 205 năm 1975, văn tiếp tục 
giảm mỗi năm từ 2 đến 3Ã. Trong khi 

, "` ` ;® 
đó, nhủ cầu về quốc phòng rat lớn, 
chỉ về xây đựng cơ bản vẫn phải duy 
trÌ Ở mức cao. : 


Năm 1980, trước những khó khăn 
wà mất cân đối lớn trong nền kinh tế 
và biến động của giá quốc tế, Bộ chính 
trị đã ra nghị quyết số 26 và sau đó, 
năm 1981 ra chỉ thị số 109 về cải tiến 
phần phối —lưu thông. 

Nghị quyết. số 26 của Bộ chính trị 
(tháng 6-1980) đề ra phương hướng và 
chủ trương cải tiến phân phối — lưu 
thông theo ba bước: bước mội: ồn 
định tỉnh hịnh kinh tế và đời sống, 
thực hiện cân bằng ngàn sách và tiền 
mặt, chuần bị các điều kiện đề cải 
cách giá và lương ; bước hai : cải cách 
giá bán lẻ và giá thu mua, cải cách 
tiên lương ; bước ba: cải cách giá bán 
buôn, hoàn chính hệ thống phân phối 
lưu tông, 

Thực tiễn đã cho thấy phương 
hướng và chủ trương chung về diều 
chỉnh phân phối—lưu thông là đúng 
đắn và cần thiết, nhưng việ¿e chia ba 
bước như trên là không đúng: khóng 
thề ồn dịnh được lình hìn]h kinh tế Đà 
đời sống, cân bằng được ngân sách nà 
Hêen mặt, nếu trước hết không tiến 
hành cải cách giá cả, tiền lương và 
làm chủ thị trường xã hội, theo quan 
điềm friệi đề xóa bỏ quan liêu bạo cấp, 
chuyền toàn bộ cơ chế quản lý sang 
hạch toán kinh tế, kinh doanh zảä hội 
chủ nghĩu, mủ Đẳn du trì bao cã p qua 
g:d 0à lương. 


Phát hiện ra nhược điềm ấy, tháng 
5-1981, Bộ chính trị đã ra chỉ thị số 


109: đưa hệ thống giá Nhà nước lên 


sát giá trị hàng hóa, phù hợp với sức 
mua của đồng tiền, thu hẹp điện bao 
cấp. giảm mạnh số lượng mặt hàng 
cũng cấp bằng hiện' vặt, phụ cấp tiền 
lương cho công nhân, viên chức và 
lực lượng vũ trang. 


Thực hiện các nghị quyết và chỉ 
thị của Bộ chính trị, 
Nhà nước đã điều chỉnh tương đối 
toàn điện hệ thống giá (trử giá cung 
cấp, chủ yếu đối với 9 mặt hàng thiết 
vến). Mặt bằng giá năm 1981 — 1982 
được nâng lên từ 5 đến 7 lần, dã 


năm 19681 — 1983,.. 


phẩn ánh tương đối sát giá trị hàng 
hóa, sức mua thực tế của đồng tiền 
và sát với giá thị trường lúc đó. Việc 
điều chỉnh giá lần này đã góp phần 


_ mở rộng hoạt động của thương nghiệp 


xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh thu mua, 
nắm hàng vào tay Nhà nước, điều 
chỉnh tỷ giá công — nông nghiệp hợp 
lý hơn; làm cho các xí nghiệp (công, 
nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải) 
từ bị lỗ đã bắt đầu có lãi; giảm bót 
khó khăn cho ngân sách Nhà nước. 


Nhưng vấn đề giá cả, tiền lương là 
những vấn đề cực kỳ phúc tạp, chúng 
ta lại thiếu kinh nghiệm, cho nên 
cược điều chỉnh giá — lương nếm 10817— 
1982 có nhiều nhược điềm và khuyết 
điểm, chủ yếu là : 

— Chưa nhận rõ căn bệnh sảu xa 
của cơ chế quản lý nền kinh tế quốc 
đân là qguằœn liêu bao cấp; chua quán 
triệt quan điềm xóa bỏ baơ cấp, chuyền 
hẳn nền kinh tế và công lác quan lý 
sang hạch toán kinh tế và kinh do:unh 

xã hội chủ nghĩa. 

— Duy trì giá cung cấp quá thấp 
và chế độ tiẻn lương thấp làm cho 
giá thành sản phầm không phần ánh 
đúng chỉ phí về tiền lương, giá cả tuy 
đã được điều cb'nh lên cao, nhưng 
vẫn chưa phần ánh đúng giá trị và 
sức mua của đồng tiền đang biển động, 
ngắn sách Nhà nước bù lỗ lớn, hoạt 
động của thươnz nghiệp gặp nhiều 
vướng mắc, khó khăn. 

— Không đồng bộ trong tính toán 
cũng như trong việc điều hành: phụ 
cấp tiên lương không tương ứng vói 
mức tăng giá; điều chỉnh giá mà 
không đòng thời sắp xếp. và tô chức 
lại sản xuất, tăng cường cải tạo, nP: TY 
lý và làm chủ thị trường, 

— Cơ chế' giả — lương cứng nhẳc, 
không phù hợp với tỉnh hình kinh 
tế — tài chính còn có những mất càn 
đối lớn và chỊựa có cơ sở ồn địnử 
vững chắc. 

— Từ sau đợt điều chỉnh giả và 
phụ cấp lương năm 198i — 1952 dén 
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nay, tỉnh hình phân phối, lưu thông 
không ởi vào thể öõn định mà lại tiếp 
tực điền kiến phúc tạp và rối ren; 
giú — lương — tiền trở thành những 
vấn đề nóng bỏng, chứa đựng nhiều 
mâu lhuản, cần được xử lú cấp bách. 


- Tỉnh hình trên đây chứng tô chính 
sách giả — lương — liên trong mấy 
năm qua, mặc đủ có một số đồi mới 
từng phần, nhưng cơ bản sẵn mưững 


nặng tính quan liêu. bao cấp, trước 


hết là ở cấp trung ương. 


Cơ chế gid — lương — liền thiểu lính 
nang động cần thiết, chưa thích ứng 


Đớti nền kinh lễ đựng ở trong chặng: 


(trờng đầu tiên của thời kỳ quá độ từ 
rần Xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
ci:ủ nghĩa. 


Việc điều chỉnh gid — lương — tiền 
trong những năm qua tiến hành 
` không đồng bó trong tồng thề nên kinh 
lế quốc dân, từ sản xuất đến phân 
phòi, lưu thông và tiêu dùng, Không 
;ăn việc điều chỉnh giá — lương — 
tiền với sản xuất và làm chủ thị 
trường, cải tạo xã bội chủ nghĩa. 
Khi điều chỉnh giá thì không đông 
thời đicu chỉnh thỏa dàng tiền lượng, 
cũng không điều chỉnh, sửa đòi chính 
sách và cơ chế về tài chính và tiên 
tệ một cách tương ứng. Nhin chung 
việc điêu chỉnh giá — lương - tiền 
cũng như toàn bộ công tác quản lý 
chưa thoái ra khỏi cơ chế quan liêu, 


bao cấp. Công tác kế hoạch hóa yà 
quản lý vẫn theo kiều tập trung 
quan liêu bao cấp, đơn thuần dựa 
vào cấp phát và giao nộp, cấp phát 
và giao nộp bất kê với giá nào, lãi: 
thì Nhà nước thủ, lỗ đã có Nhà nước 
chịu, hạch toán kinh tế chỉ hoàn toàn 
là hình thức, giả tạo. Cơ chế đó đặt 
các cơ sở sẵn xuất kinh doanh vào 
tỉnh trạng thụ động, ý lại, không kích 
thích, đồng thời cũng “không ràng 
buộc họ phải quan tâm đến năng suất, 
chất lượng, hiệu quả. Và cũng chỉnh 
vỉ vậy mà những cơ sở nào có tính 
năng động muốr đầy mạnh sẵn xuát 
kinh đoanh và sản xuất kinh doanh 
cổ hiệu quả kinh tế thì phải « xé rào », 
« làm' chui ». 


Rõ ràng là công tác chỉ đạo và 
điều hành giá — lương — tiền cũng 
như cơ chế quản lý kinh tế nói chung 
không nhạy bén, không sâu sát và 
kiên quyết, thiểu sự nhất trí trong tư 
trởng và hành động; do đó vừa có 
tỉnh trạng tập trung quan liêu, vừa 
có tỉnh trạng buông lỏng, phân tát; 
ký luật và pháp luật Nhà nước không 
nghiêm, bộ máy quản lý kém hiệu 
lực ; nguyên tác tập trung. đân chủ bị 
ví phạtmm nzhiêm lrọng. 


Năng lực cán bộ nói chung còn hạn 
chế chưa đáp ứng cược yêu cầu đồi 
mới cơ chế quản lý, xóa quan liều bao 
cấp, chuyền hắn sang bh¿ch toán k.nh 
tẻ, kinh doanh xã hộ: chủ nghĩa. 


II — MỤC TIỂU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ GIÁ — LƯƠNG — TIỀN 


Căn cứ vào tỉnh hình nói trên và 
nhậm #óp phần thực hiện các mục tiêu 
kinh tế xà hội do Đại hội Ÿ của Đăng 
và các hội n¿hị thứ 6, thứ 7BCGHTUEPD 
.d. ra, việc giải quyết các vàn đề 
giá — lương — tiên nhằm đạt các gu 
cầu Chủ trêu sau đây ‡ 
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— Thúc dầy sẵn xuất phát triền 
theo cơ cấu hợp lý (ngành, vùng, 
thành phần) ; khai thác mọi tiền năng 
lao động, đất dai, ngành ngÌ ề, cơ SỞ 
vật chít kỹ thuật hiện có nhằm 
phát triền mạnh sản xuất với năng 
suit, chất lượng, hiệu quả cao hơn., 


— Ôn định tỉnh hình phân phối, 
lưu thông, làm chủ thị trường và giá 
cả ;Ồn định đời sống nhân dân lao 
động nói chung, trước hết là công 
nhàn, viên chức và lực lượng vũ trang. 


— (ióp phần tạo dẫn nguồn tích lũy 
từ nội bỏ nền kinh tế quốc dân đề 
công nghiệp, hóa xã hội chủ- nghĩa, 
xây dựng cơ sở vật chất — k thuật 
của chủ nghĩa xã hội. 


— Góp phần thúc đây cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, phát triền kinh tế quốc 
doanh và tập thề, chống tiêu cực và 
chống địch phá hoại. 


Quan liêu bao cấp là căn bệnh cửu 
toàn bộ cơ chế quản lÚ kinh tế hiện 
nau, đặc biệt trên các lĩnh vực giá cả, 
tiên lương, tài chỉnh — tín. dụng, lưu 
thông tiên tẻ, thương nghiệp. Cho nên, 


lúc này xóa quan liêu bao cấp 'trong. 


giá — lương — tiền là yêu cầu hết sức 
cấp bách, là khảu đội phá có tính 
quyết định đề đầy mạnh sẵn xuất, làm 
chủ thị trưởng, ồn định và cải thiện 
một bước đời sống của nhân dàn lao 
động, thay đồi toàn' bộ cơ chế quản 
lý nên kinh tế quốc dân. 


Vôi dưng xóa quan liêu bao cấp 


trong giá — lương — tiện hiện nay chủ 


yếu là? 

1 — Tính đủ cai pà[ hợp lú trong 
giá thành sản phầm, giá cả bảo đẫm 
bù đắp chỉ phí thực tế hợp lý, người 
sản xuất có lợi nhuận thỏa đáng và 
Nhà nước từng bước có tích lũy ; xóa 
bỏ tình trạng Nhà nước bù lỗ bất 
hợp lý 

Thực biện cơ chế một giú, 
phục những sai sót và sơ hở trong 
việc định giá vả quản lý giá, loại trừ 
những hoạt động dầu cơ. 


Thực hiện đúng đàn øiệc phân công, 
phân cặp trong cơ chế quản lý giả, 
vừa bão đảm quyền tập trung thống 
nhất của trung ương trong việc định 
giá những vật tư hàng hóa chủ yếu có 
lính chất loàn quốc ; vừa bào đâm 
quyền chủ động, linh hoạt của địa 


khắc. 


LẢ 


phương yà cơ sở về những vật tư và 
hàng hóa có linh chất địa phương 
Trên cơ sở phân công, phân cấp hợp 
lý, phải siết! chặt kỷ luật giá. 


2 — Tiền lương thực lễ phải thực sự 
bảo đảm tái sản xuất sức lao động, 
phù hợp.uới khả bia ý của nền kinh lễ 
quốc đàn. ` 


„ 


Gắn chặt tiền lương với năng suất, 
chat lượng và hiệu quả lao động, 
thực hiện phán phối theo lao động. 


Thực biện chế độ lương thống nhất 
trong cỏ nước có tính đến sự khác biệt 
bcp lý giữa các vùng, các ngành; tu 
đài thỏa đáng các ngành nghề nặng 
nhọc, độc hại, có yêu cầu nghiệp vụ, 
kỹ thuật cao. 


Thực hiện †rẻ lương bằng tiền có quỹ 
hàng hóa bảo đảm, xóa bỏ chế độ 
cung cấp hiện vật theo giá thấp thoát 
ly giá trị hàng hóa. 


3 — Äáúc lập quuần tự chủ øề tài 
chính của ngành, địa phương Đd cơ SỞ. 
Chuyền hẳn mọi hoạt động sẵn xuất 
kinh doanh của các ngành, địa phương 
và cơ sở sang hạch toán kinh lế, kinh 
toanh xã hội chủ nghĩa; xóa bỗ mọi 
khoan bù lỗ bất hợp lý của ngân sách 
Nhà nước (trung ương và địa phương) 
về các huạt động sản xuất — kinh 
đoanh. Trưởng hợp có bủ lỗ chỉ là cá 
biệt, tạm thời và phải được xem xét 
thật nghiêm ngặt. Tất cả các tò chức 
kinh tế phải lự chịu trách nhiệm về 
lời lỗ của ngành, địa phương và đơn 
vị mình. 


Xóa bỏ các khoản chỉ của ngân 


sách trunơ ương và địa phương mang 


tính chất bao cấp tràn lan, các khoản 
chỉ tiêu không đúng chế độ Nhà nước ; 
siết chặt kj luật tái chính, pà¡ẩn đấu 
Lích cực thực hiện cân bằng ngân 
sách trong thời gian ngắn; tạo điều 
kiện cho ngắn sách địa phương có 
nguồn thu ồn định và phát triền; 
trung ương không bao vã ở cho địa 
phương 


SỈ 


4 — Công tác tiền tệ và tín dụng 
phải nhanh chóng chuyền hằn sang 
hạch loán kinh lẽ uà kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, làm tốt các chức năng 
của ngân hàng nhằm tạo điều kiện 
tốt nhất cho các ngành, địa phương, 
cơ sở thực hiện hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa; lấy 
hiệu quả kinh tế của đồng tốn làm 
tiêu chuần hàng dầu trong hoạt động 
của ngân hàng. 

Chủ động phát hành trên cơ sở làm 
chủ sản xuất, làm chủ thị trưởng, làm 
chủ phân phối — lưu thông ; kế hoạch 
hỏa phái hành, chống phát hành bị 
động, phấn đấu sớm chấm dứt lạm 
phát cho chỉ tiêu ngân sách. 

Xét về gu mó và mức độ, đây 
là một cuộc điều e hÌnhR lớn oà toàn điện 
về giá — lương — tiền, một sự sắp xếp 
lại các quan hệ kinh tế giữa các 
ngành, các dịa phương, giữa trung 
ương, dịa phương và cơ sở, giữa các 
thành phần kinh tế, giữa tích lũy và 
tiêu dùng... ; tức là liên quan đến cuộc 
sống của toàn đân, đến toàn bò nền 


sản xuất xã hội, không phải chỉ đơn 
thuản là trong nội bộ kinh tế quốc 
doanh. Đặt vấn đề đó trong tình hình 
kinh tế đang biến động, chưa ồn 
định, thì thấy cần phải làm nga, 
làm tích cực, khần trương, kiến 
quuềt, nhưng ` phải tỉnh loán kỹ 
lưỡng các phương ún 0ững chắc gán 


llền Đới 0iệt phải triền sản xuất, xả 


dựng 0à hoán chỉnh cơ chế quản l mới. 


Cúc chủ trương Đà 0iệc tồ chức thực 
liệit ngư trong mỗi bước phải đồng 
bộ, quán triệt quan điềm xóa bổ quan 


.liêu bao cấp, phải dựa trên những 


phương án và kế hoạch hành động 
được tính toán chu đáo phủ hợp với 
thực tế, không những dự kiến được 
mài lích cực mà phải lường trước cả 
những hệ quả kinh tế, chính trị nà xả 
hội bất lợi nhất thời có thê xảy ra đề 
có biện pháp tích cực đề phòng, 
uốn nắn và khắc phục. 


Vi vày, cần phải chống thải đó do 
dự, chàn chử hoặc nóng vội, giần đơn 
trong suy nghĩ và hành động. - 


_ = : \ 
HI — NHỮNG CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP LỚN 


1 — Về gid cả 

Căn cứ vào những mục tiêu và 
phương hướng đã nói trên, việc điều 
chỉnh mặt bằng giá cả (bao bàm cả 
_việc điều chỉnh các quan hệ tỷ giả) 
và cơ chế quan lj giú như, sau: 

Nguyên tắc chung điều chỉnh mặt 
bằng giá là xác định giá phù hợp giá 
trị (iửA thực thê là lượng lao động xã 
hội cần thiết), phù hợp với sức mua 
thực lễ của dồng tiền. Định giá phải 
trên cơ sở lốu kế hoạch làm Irung làm, 
thực. hiện bạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, chủ động vận 
dụng quan hệ thị trường, quan hệ 
Cung —cầu. 


Trong điều kiện nước ta từ sản 
xuất nhỏ còn phô biến tiến lên sản 
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xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nông 
nghiệp còn là mặt „trận hàng đầu, 
phải lắu giá. lúa làm chuần đồ tính toán 
các loại giá khác và toàn bộ mặt 
bằng giá. 


a) Tính đủ các UJễu lỗ chỉ phí pà xúc 
định đúng giá thành sản phầm công 
nghiệp; cụ thề là: 


_— Tính đủ chỉ phi tiền lương mới 
(V tính theo giá mới) của khu vực sẵn 
xuất. : 


_—= Tính đủ khấu hao tài sản cõ 
định (C1), theo hướng tính đủ khấu 
hao sửa chữa lớn; đối với khấu hao 
cơ bản thì tạm thời tính tỷ lệ khấu 
hao theo thực tế sử dụng công suất 
máy móc, thiết bị. 


— Tính đúng và đủ giá trị vật 
tư (C2): vật (tư sản xuất trong nước 
tính đủ giá vốn; vật tư nhập khâu dựa 
trên giá vốn nhập tính theo tỷ giá kết 
loán nội bộ mới và theo chính si:ch 
giá trong nước.  . 

Đồng thời với việc tính đủ các chỉ 
phÍi hiện còn đề ngoài giá thành làm 
cho giá bị “hạ thấp» một cách giả 
tạo, phải loại bỗ ngay các chỉ phí bất 
hợp lý, bất hợp lệ làm cho giá bị 
®*vống lên» một cách giả tạo. 


Trong vấn đề tính đủ và tính đúng 
giá thành sản phầm, điều hết sức 
quan trọng là phải trị giá lạt ạt tư 
nhập khàu. Muốn vậy, cần xác định 
đúng tỷ giá kẽ! toán nột bộ trên cơ sở 
lẫy giá trị đân Lộc và quan hệ trong 
nước làm chính, chủ động phản ánh 
giá cả quốc tế vào hệ thống giá nội 
địa thông qua tỷ giá kết toán nôi bộ. 
Tỷ giá kết toán mới phải sát thực tế, 
bảo đảm kinh doanh xuất—nhập khầu 
bình thường có lãi ; trên cơ sở tồ chức 
dại hình thành từng bước cơ cấu 
xuất — nhập khầu có hiệu quả ngày 
càng cao và tăng cường quản lý xuất — 
nhập khâu theo đúng nguyên tắc Nhà 
nước độc quyền ngoại thương và 
Nhà nước thống nhất quản lý ngoại 


hối, chống cạnh tranh mua bán đầy 


giá vốn xuất lên; có chính sách đúng 
đắn về thu bù chênh lệch ngoại thương 
và thực hiện thuế xuất — nhập khẩu. 


b) Diều chỉnh giá bán buôn hàng 
công nghiệp (vật tư và hàng Liêu dùng) 
trên cơ sở giá thành tính đủ chỉ phí, 
có lãi thỏa đáng cho người sản xuất 
và thề hiện chính sách kinh tế của 
Nhà nước. 

Gid bán buôn xí nghiệp phải bù đắp 
chỉ phí sản xuất trên cơ sở định mức 
(vật tư, lao động...) hợp lý, và có lợi 


nhuận định mức thỏa đáng đề xí: 


nghiệp có thề tái sin xuất mở rộng 
và có tích lũy cho Nhà nước. Giá bán 
buôn xí nghiệp cùng với chế độ tài 
chính xí nghiệp phải khuyến khích 
và tạo điều kiện cho xÍ nghiệp thực 


hiện chế độ tự chủ (ài chính, chủ 
động phát triền sản xuất, kinh doanh, 
đi vào hạch toán kinh tế thực sự. 


Giá bán buôn cỏng nghiệp đối 0uớt. 
ĐẶI ld 0d hàng công nghiệp tiêu dùng 
phải thê hiện chính sách tích lũy và 
tiêu dùng của Dẳng và Nhà nước: đối 
Với tư liệu sản xuất, Nhà nước không 
thu quốc doanh hoặc thu' eó mức độ 
(đặc biệt đối với tư liệu sẵn xuất phục 
vụ nông nghŸệp, Nhà nước không thu 
quốc doanh, cá bi‡t có thề còn bù lỗ, 
xem như là một chính sách đầu tư 
cho nông nghiệp); đối với hàng công 
nghiệp tiêu dùng, Nhà nước có thu 
quốc doanh thỏa đáng tùy theo tính 
chất loại hàng hóa. Nhìn chung, việc 
điều chỉnh giá bán buôn không được 
làm giảm nguồn thu của Nhà nước mà 


' phải làm cho công nghiệp và Nhà 


nước ngày càng có thu tài chính lớn 
hơn. Điều chỉnh giá bán buôn, phải 
thu lại phần “chênh lệch giáp lâu 
nay địa phương và cơ sở hưởng do 
trung ương cung cấp vật tứ, năng 
lượng, nguyên liệu theo giá thấp. 
Giả bán vật tư hàng hóa nhập khầu 
phải phù hợp với các quan hệ giá cả 
và chính sách giá trong nước; đồng 
thời khuyến khích sản xuất vật tư 
trong nước thay thế hàng nhập khầu 
và sử dụng tiết kiệm vật tư nhập khầu, 


Trên cơ sở Nhà nước thông nhất 
quản lý 0à độc quuần kinh doanh những 
Đật tư nà hàng công nghiệp tiêu dùng 
chủ uều. N hà nước trung trơng định mội 
giá thống nhất (có chênh lệch mức độ 
thee khu vực) cho những loại hàng này. 


Phải tính đủ trong giá thành sản 
phầm các chỉ phí về tiền lương (CV), 
khấu hao tài sin cố định (C1) và giá 
trị vật tư (C2), nhất là vật tư nhập 
khẩu, bảo đẫm lợi nhuận thỏa đăng 
cho các đơn vị sản xuất kinh đoanh 
và tích lũy cần thiết cho Nhà nước, 
điều chỉnh giá bán hàng công nghiệp 
lên cho sát giá. trị, nhưng phải xử lý 
chặt chẽ các yếu tố hình thành nên 
mức giá mới đề nói chung nền kinh tế 
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và xã hội chấp nhận được. Có thề có 
một số loại hằng hóa Nhà nước chủ 
động điều chỉnh lên cho phủ hợp với 


giá vốn mới tính đủ chỉ phí, nhưng - 


không thẻ một lúc đưa đồng loạt giá 
bán lẻ của' Nhà nước vượt lên trên giá 
thị trường với mức độ lớn. Vì làm 
như vậy sẽ đẫn đến những hệ quả hét 
sức phức tạp đối với sản xuất, kinh 
doanh của các mgành, địa phương và 
cơ sở, đối với đời sống và các mặt 
kinh tế, xã hội, Do vậy, phải quán 
triệt các nguyên tíc và chủ trương nêu 
ở phần trên, xác định một cách đúng 
€đún các yếu tố V,CI, C2, đặc biệt là tỷ 
giá kết toán — yếu tố rất quan trọng 
trcng việc xác định mặt bằng giá mới 
Và ty giá cÔng — nông. 


Tụ giá kết toán phải được tính trên 
cơ sở thu mua chủ yêu theo hợp tồng 
kinh tế uởi giủ cả hợp lý, người sản 
xuất bù đáp được chỉ phí và có lãi 
thỏa đáng, theo tỷ giá công —~ nông đúng 


đúng; dối với hàng công nghiệp xuất 


khăầu phải trên eơ sở tô chức sẵn xuất 
và liru thông hợp lý ; sản xuất hàng 


xuat khầu có chất lượng và hiệu quả. 


ngày càng cao, Đồng thời, việc tô chức 
quản lý xuất — nhập khìu phải được 
chắn chỉnh theo nguyên tác xóa bỏ 
-bao cấp, chuyền han sang hạch toán 
kinh tế và Rinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 


Nhất thiết phải sếp xếp lại sản uăit 
cóng nghiệp, sắp vếp lại công lác 
uất — nhập khău cho có hiệu quả 
hơn; chăn chỉnh lưu thông, lính: dđing 
địnH mức, loại bó chỉ phí sẵn xuất và 
lưu thông bất hợp lý và bất hợp lạ. 
Điều chỉnh tỷ giá kết toán lên cho 
phú hợp với tỉnh hình kính tế — tài 
chính và sức mua của đồng tiền, 
khuyến khích xuất khẩu, nhưng nhất 
định không chấp nhận giá và IÝ giá 
bị evống » lên do tranh mua, tranh 
bán, xuất — nhập khâu với bất cứ giá 
nào. Cùng với việc tính lại giá bán 
buôn, đi vào hạch toán kinh tế, phải 
xi lý một loạt.vấn đề về cỡ cấu và tô 


J== 


ỏ{Í 


chức sẵn xuất, quản lý ở tầm kinh tế 
quốc dân cũng như ở tửng ngành và 
từng cơ sở theo quan điềm triệt dẻ 
xóa, bỏ bao cấp, thực hiện kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Đối với những xÍ 
nghiệp và sản phầm bị lỗ, phải xem 
xét lại mặt hàng, nếu cần thì phải 
chuyền hướng sản xuất, thậm chỉ đóng 


cửa. Phảt sắp xếp lạt hệ thông lưu 


thông (cung ứng -Vật tư, nội thương, 
ngoại thương.‹‹), +óa 0é0£gd các khau 
[rung gian không cần thiết, đề hàng 
hóa có thề đi từ nơi sẳản xuất đến 
người tiêu dùng bằng. con đường ngắn 
nhất với giá cả hợp lý. Làm lỐIL các 
biện pháp trên dòng thời 0ớt piệc điều 
chỉnh phản phối, lưu thông cho phép 
tính tỦ giá kết toán 0à giá oẠt tư ở mức 
thỏa đảng 1mà on có thề không gảu rư 
những đao lồn lớn đối Đới sản xuất, 
kinh (lourth, thị trường 0d giá cá. 


©) Giá bán lẻ 


Giá bán lẻ phải được xác định trên 
cơ sở giá trị hàng hóa, tính đến quan 
hệ cung — cầu, tiền — hàng, và phải 
thề hiện chỉnh sách kinh tế — xã hội 
của Đảng và Nhà nước. Chính sách 
giá bản lẻ,hàng tiêu dùng căn phân 
biệt theo tính chất mặt hàng và đói 
tượng tiêu dùng. 


Hàng công nghiệp thực phảm và 
hàng cÔng nghiệp tiêu dùng, nói 
chủng, phải có tích lũy thỏa đẳng cho 
ngân sách, trử một vài mặt hàng thiết 
yếu thi tích lũy ít hoặc không tích lũy ; 
đối với một số mặt hàng thuộc loại 
cơ bản, thiết yếu nhất, Nhà nước 
không tích lũy, thậm chí có thề bù lỗ 
theo chính sách xã hội (ví dụ thuốc 
chữa bệnh, sữa cho trể em, sách giáo 
khoa...). 


Tùeo chính sách như trên, trên cơ 
sở nắm hàng và làm chủ thị trường, 
thực hiện Nhà nước độc quyền kinh 
đoanh và thống nhất quản lý. Nhủd 
nước trung trương: tr một giá thông 
nhất cho những mại hàng tiêu dùng 
(hiết yếu (có những mặt hàng trung 


ương định giá khung), có phản biệt 
thôa đăng về mức giả theo vùng, nhàit 
là về lương thực — thực phầm, và một 
số loại vật tư, hàng hóa đỏi hỏi vận 
chuyền xa, chỉ phí vận tải lớn. 


Giá bán lẻ hàng công nghiệp đề tính 
Ilưưng cơ bản phải thống nhất củ nước. 
Giá một số sản phầ¡m lương thực, thực 
phầm như gạo, thịt... tính theo Uùn! 
có znức giá thấp nhất (trên cơ sở chỉ 
phí sản xuất và lưu thông theo mặt 
bằng giá mới), Mức chênh lệch giữa 
giá bán lẻ lượng thực, thực phầm ở 
các vùng khác cao hơn g:á tính lương 
bằng khoản 


cơ bản được xử lý 
phụ cấp đất đỏ theo khu vực. 


Mức giá cụ thề và chênh lcch vùng 
phải trên cơ sở tính toán chặt chẽ giá 
trị hàng hóa, tỉnh đến giá thị trường 
nhưng không phải theo giá thị trưởng 
hiện này rất rối loạn và đối với nhiều 
loại hàng là không bình thường, đang 
bị hoạt động đầu cơ chỉ phối. Đề hạn 
chế tác động phức tạp do giá cả còn 
có thề biến động và đề thực hiện 
việc kế hoạch hóa và hạch toán kinh 
tế, cần ồn định giá bản lẻ đề lính lượng 
trong một thời gian nhất định 0à có quỤ 
định thống nhất cho các nùng trong cả 
nước. Khi tỉnh hình đôi hỏi phải thay 
đòi, Nhà nước sẽ chủ động tính toán, 
điều chỉnh giá và lương cho phù hợp. 


Việc thực hiện chỉnh sách và cơ 
chế giá bán lẻ như trên đòi hỏi tính 
toán, cÂn đối quỹ hàng hóa với 
q 0ÿ tiên đưa ra (rên từng địa phương 
Đà khu 0ực; nhất thiết không sthả 
nòi”® công nhân, viên chức đề thị 
trường điều tiết thủ nhập của họ ; phải 
cải tạo và quản lý chặt chẽ thị trường 
tự do, xóa đầu cơ, buôn lậu. Phải 
Siết chặt kỤ luật Nha nước tề tài chính 
Đd giá cả đối với tất cả các tồ chức 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, nhất là 
thương nghiệj? quốc doanh và hợp tác 
xã mua bán: nghiêm trị mọi hành vi 
“tăng giá trái phép. 


đ) Xác định giả mua nông sản trên 
cơ sở tỉnh lại giá thành, bảo đảm 


người sản xuất bù đắp đủ chi phí, có 
läi hợp lý. tế ° 

° Chỉnh sách giá mua nỡng sẵẳn phải 
thê hiện và góp phần thực hiện đường 
lối phát triền nông nghiệp trong cơ 
cấu công ~nông nghiệp thống nhất, thề 
hiện quan hệ công nông, cùng làm 
chủ, quan hệ tích lũy —tiêu dùng đúng 


-_ đán, làm cho eä công nghiệp và nông 
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nghiệp đều phát triền và đóng góp 
đúng mức cho Nhà nước. đời sống 
nông đân, công nhân đều được cải 
thiện và có tương quan thỏa Sáng. 


Nông sản nói chung, đặc biệt lúa, 
là sản phầm chung của nông dân và 
công nhàn; giá thành nông sẵn bao 
hàm cả những yếu tố của bản thân 
nông nghiệp và công nghiệp; giá 


nông sản bao hàm nội -dung quan hệ 


công — nông. Cho nên, giá thành nông 
sản phải được tính toán căn cử vào 


những yếu tố năng suất tự nhiên, hao ` 


phí lao động của nông dân và. giá 
hàng công nghiệp (giá vật tư và hàng 
tiêu đùng thiết yếu). 

Đề tính đủ giá thành nông sản, chỉ 
phí các vật tư chủ yếu cho sản xuất 
nông nghiệp do Nhà nước cung ứng 
được tính theo giá mới ồn định từng 
thời kỷ. Phần vật tư nông dân tự lo 
(không phải hàng Nhà nước tuôn ra 
ngoài) tỉnh theo giá thực tế. Muốn có 
giá thành nóng sản hợp lý và tương 
đối ồn định, phải Lập trung hàng còng 
nghiệp (nhất là tư liệu sản xuảät) đề 
cung ứng cho nông đân thông qua hợp 
đồng kinh tế, khổng đề tình trạng 
hiện nay là Nhà nưc chỉ bảo đảm 10— 
00% vật tư cho nông đân sản xuất, 
còn lại họ phải mua trên thị trưởng 
(phần quan trọng cũng là hàng Nhà 
nước thống nhất quản lý như xăng, 
dâu, phân bón... bị lọt ra ngoài). 


Tiền công trong giá thành sản phầm 
nông nghiệp tùy thuộc vào giá trị 
ngày công tỉnh trên cơ SỞ SỐ ngày 
công trên Í ha, năng suất và sản 
lượng trên 1 ha, trừ hao phí vật 
chất và thuế phải nộp; thu nhập của 
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công dân, kề cả kinh tế gia đình, cần 
xác định tương đương với thu nhập 
của công nông trưởng (tính theo vùng). 
Giá trị ngày công cũng phụ thuộc 
nhiều vào giá bán lẻ hàng công nghiệp 
tiêu dùng của Nhà nước. 


Đối với những vùng điều kiện 
thiên nhiên không thuận lợi (đất đai, 
thời. tiết...) và cơ sở vật chất — kỹ 
thuật thấp kém, đời sống còn nhiều 


khó khăn, Nhà nước có chính sách: 


giá mua cao hơn, đi đôi với chính 
sách đầu tư hoặc trợ giá. 


Đối với những vùng cỏ điều kiện 
thiên nhiên thuận lợi, cần có chính 
sách thu phần lớn địa tô chènh lệch I 
vào Nhà nước thông qua chỉnh sách 
giá và thuế. . 


Giá mua nông sản phải khuyến 
khích các sẵn phầm chủ yếu ở những 
vùng mà Nhà nước có quy hoạch tạo 
vùng chuyên canh, khuyến khích các 
vùng kinh tế mới và khuyến khích 
thân: canh, tăng vụ; đặc biệt chú 
trọng những vùng chuyên trồng lúa. 


Muốn định gi# mua nông sản hợp 
lý theo vùng, trước tiên phải tính 
đúng giá thành theo vùng, có tham 
khảo giá thị trường từng vùng và đặt 
trong mối quan hệ đúng” đắn giữa 
nông nghiệp và công nghiệp, giữa 
nông dàn và Nhà nước. Giá đó phải 
tính đủ giá trị và trao dồi *ngang 
giá ®* với hàng công nghiệp của Nhà 
nước. Đặc biệt đối với lương tbuực là 
mặt hàng chiến lược số một, nhất 
thiết phải do Nhà nước thống nhất 
quản lý và độc quyên kinh doanh, 
không đề mua bán tự do, cho nên 
không thề lấy giá thị trường tự do 
làm chuằần.°llơn nữa, số lương thực 
còn lưu thông trên thị trưởng tr do 
chỉ chiếm một tỷ trọng rãt nhỏ, và 
thường xuyên chịu sự chỉ phối của 
quy luật cung — cầu, nhất là những 
lúc mất mùa, cho nên, giá đó không 
thề đại diện cho gia thực, dúũng giá 
(rị, nà trong nhiều trưởng hợp đã 
tách rời xa giá trị thực. Vì vậy, 
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phải thực hiện ngay việc Nhà nước 
Ihống nhất quản lj 0à độc quuền kinh 
doanh lương thực 0à các rang sản chủ 
uếu bằng chính sách giá và phương 
thức mua hợp lý. Thực hiện cơ chè 
một giá mua tống nhất (có phân biệt 
theo vùng và dươc điều .chỉnh theo 
từng vụ sản xuất) trên cơ sở thỏa 
thuận giữa Nhà nước và nông đản. 
Thông qua hợp đồng kinh tế, Nhà 
nước nắm hầu hết lương thực hàng 
hóa (sau khi đã đè lại phần cần 
thiết cho nông đân), và đại bộ phận 


nông sản hàng hóa chủ yếu khác. 


đ) Cơ chẻ¿ quản lủ giả. 


Trong điều kiện chuyền hẳn cơ 
chế quản lý kinh tế sang cơ chế mới 
lấy kế hoạch làm trung tâm, thực hiện 
hạch toán kinh tế đầy đủ và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, cơ chế hình 
thành và quản lý giá phải là bộ phận 
cấu thành của cơ chế kinh tế chung. 


Phải thực hiện chỉnh sách 0à cơ 
chế một gia thống nhãit, do Nhà nước 
quy định trên cơ sở làm chủ kế. 
hoạch sản xuãi, phân phối đối với ˆ 
những sản phầm quan trọng, thiết 
yếu, cài tạo, quản lý và /dm chủ thị 
trường hàng hỏơứ, tiền lệ. ` 


Thực hiện sự phân công, phân cấp 
quản lý giá giữa các cơ quan Nhà 
nước trung ương và địa phương: 
Giá những vật tư quan trọng, giả 
mua những nông. lâm, hải sẵn chủ 
yếu, giá bán những hàng tiêu dùng 
thiết yếu phải do trung ương quụ định ˆ 
thống nhất trong cá nước (cỏ phán 
hiệt theo vùng). Đối với các hàng hóa 
khác, trunz ương quy định khung giả 
tối da đề địa phương vận dụng cho ˆ 
phù hợp với tình hình cụ thề của định 
phương. Đối với một số hàng hỏ¿r sẵn 
xuất bằng nguyên liệu của địa phương, 
lưu thông chủ yếu trên thị trường 
địa phương, thì giá cá do chính 
quyền địa phương quyết định. 


Sau khí đã tính lại giá thành và 
định bệ thông giá cá mới, thực hiện 


phên: công, phân. cấp hợp lý, phải 


siðt cHặt: kỹ luột giá cả; mọi sự thay: 


đổi giá. phải trong kbuôn khồ của 
pháp luật Nhà nước. - - XS: 
tin : , .ự ÁN pở ` ¬"... 
..#~ Tiện lương: : ¬ 
.“Piền lraơng phải bảo đảm (ái sản 
guiiềi sức to động của người ăn lương 
và 'nuôi con. Trong điều kiện lực 
lượng hàng héa và nguồn tài chính 
oữa Nhà nước hiện nay, cần thực 
hiện yêu cầu này từng bước, nhưng 
ngay trong bước đầu liên, tiền lương 
vhiro tố của công nhân, viên chứo và 
lực lượng vũ trang phải được cải 
thiện so với hiện Ray. 


"Với mức chỉ tiêu về ăn chiếm 65— 
40%, tiền lương tối thiều phải bảo 
đậm cung cấp Ít nhất 2000 ca lo/ngậy 
cho người lao động. Căn cử vào nìức 
nhụ cầu đã được xác định như trên, 
- tính lại tiền Igơng tối thiều theo mặt 
bằng giá mới, lấy đó làm cơ sở đề 
tính hệ thống lương cợ bản thống 
phất chọ, gà nHớc.. | 

Trong tình hình hiện nay, cần 
giữ mức chênh lệch bợp lý gi8#a các 
thang lương, bằng lương với hệ số 
lương trung bình bằng 1.3 lần và 
lương cao nhất bằng 3.5 lần lương 
tối. thiều- | _ 


_ Xóa bổ giá cung cấp quá thấp 
hiện nay, lính lạt liền lương durdh 
nghĩa theo giá bán lẻ mới oà trả lương 
bằng liền. 

_ Tiền lương ceq bắp theo ngành 
nghệ và cấp bậc công việc được quy 
định thống nhất tron oä nước, căn 
cứ vào giá Nhà nước ở vùng có giả 
sinh hoạt thấp phất.. 


+ Ngoài tiền lương cơ bản, còn có 
những khoản phụ cấp như sau: phụ 
cấp khu dực do trung ương quy dịnh 
ebo những vùng oó nhiều khó khăn 
(miền núi, biên giới, hải đảo...) cần 
thu :hút nhiều lao động đến; phụ cấp 
đâêt đ2 do trung ương quy định thống 
nhất cho. từng vùng, tủy: theo chệnh 


, 


lệch giữa mức giá tỉnh lương cơ bắn: 
và mức giá Nhà nước định thco,vũng. 
và chỉ số sinh hoạt từng quý Œ tháng}. 
_ Tiền lương cơ bản và các khoản 
phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ và 
các khoản phụ cấp khác (Ìheo chế độ 
quy định) được hạch toán vào quỳ, 
lương và vào giá thành sẵn phẩm. 


Điều kiện bảo đảm thực hiện chế 
độ tiền lương mới có hiệu quả là bổ. 
trí đủ quỹ hàng 0â, quỹ Hền, đồng thời 
Nhà nước làm chủ thị trường và giá 
cả, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
tộ chức tốt việc lựu thông hàng hóa, 
ồn định từng bước sức múa của đồng 


. tiền, 


| 3— Tải chính uà (iề lệ. 


a) Diều chỉnh giá — lương tác động 
rất lớn đến tài cliah và ngân sách 
Nhà nước phản ánh đúng dún và 
chân thực hơn hiệu quả: của nền sản 
xuất' xã hội của ta (bao gòm cả trong 
sản xuất và phận phối, lưu thông). 
Đây chính là nội cơ sở rất tốt đề 
tiến lên xây đựng chánh sách tài chính 
quốc gia phủ hợp với chặng dường 
phát triền hiện nay của nền kinh tế 
quốc dạn, s - tác 

Điều chỉnh giá sẽ làm thay đồi lớn 
tồng mức và cơ cấu của tài chính 
Nhà nước (nhất là của ngân sách) và 
ác mối quan hệ giữa Nhà nước và 
đơn vị sản xuấ(~kinh doanh, giữa 
trung ương và địa phương. giữa Nhà 
nước với dân cư. Đị đôi với việc 
thay đồi tỷ giá kết toán nội bộ và 
điều chỉnh giá, Nhà nước cần quản lÚ 
tải chíah chặt chẽ, tăng thu, tiết kiệm 
chỉ một cách nghiêm ngặt, mới có dủ 
nguộn vốn đáp la: các yêu cầu chỉ 
tiêu cần thiế| tặng lên; ch cực phấn 
đấu sớm thực hiện cản bằng ngân 
sách và chấm đứt phát hành chỉ tiêu 
cho ngân sách. ¬ ¬ 

b) Điều chỉnh giá —= lương theo. 
hướng xóa bao cấp, chuyền hẳn sang 
bạch toán kinh tế, kinh doanh: xã: hội 
chủ nghĩa trên cơ sở xác định và thực 


` 


# 


biện chế độ tự chủ tài chính của +í 
nghiệp, làm cho giá cả, tiền lương, 
tài chính, tín dụng... phát huy tốt 
hơn các chức năng thước đo hiệu 
quả và đòn bầy kích thích các đơn vị 
cơ sở phát triền sản xuất, mở rộng 
kinh doanh và buộc phải làm ăn có 
tính toán hiệu quả kinh tế. 


Toàn bộ chế độ tài chính xí 
nghiệp (theo „nghị quyết số lãh — 
HĐBT) cần được xem xét lại và sửa 
đồi cho phù hợp với mặt bằng giá — 
lương mới và quán triệt tỉnh thần 
_ xóa bao cấp, khuyến khích người sản 
xuất đi vào kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, đòi hỏi xí nghiệp phải kinh 
doanh có hiệu quả thì mới có lãi và 
mới có điều kiện phát triền.. 

Chuuèn đại bộ phận uốn đầu lư Uà 
toàn bộ uốn lưu động của xí nghiệp 
sang hình thức iín dụng, đồng vốn 
bổ ra nhát thiết phải đem lại hiệu 
quả kinh tế căn thiết, 

Sau khi điều chỉnh giá Nhà nước, 
các xí nghiệp phải hạch (oún lại giá 
thành 0à doanh lợi, phản ánh dúng 
đắn hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 
Những trường hợp lỗ theo chính sách 
thì Nhà nước bù; những trường hợp 
lỗ do quản lý kém, làm ăn với bắt cứ 
giá nào, thì phải tìm biện pháp sắp 
xếp lại sản xuất, chấn chỉnh quản lý 
đề tăng năng suất, hạ giá thành, giảm 
bớt lỏ và tiến lên có lãi; nếu không 
thì buộc phải chuyền hướng sản xuất 
hoặc chuyền thành hợp tác xã, hoặc 
giải thê, 


©) Điều chỉnh giá — lương lần này 
tác động lớn đến mối quan hệ giữa 
ngân sách trung ương và ngân sách 
địa phương. Nguồn thu của ngàn sách 
địa phương sẽ giảm đi (vì đại bộ phận 
chênh lệch giá giữa giá vật tư Nhà 
nước cung cấp và giá kinh doanh 
thương nghiệp ở địa phương không 
còn nữa), tronơø khi các vêu cầu cli 
lại tăng lên (thí dụ chỉ cho tiền lương). 
Do đó Nhà nước cần xem xét lại cúc tử 
lệ điều tiết cho ngân sách địa phương 


f 
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đề bảo đảm các nhu cầu chỉ tiêu cần 
thiết trên tỉnh thần triệt đề tiết kiệm. 

Chế độ phân cấp quan lý ngàn sách 
trung ương và địa phương phải được 
giải quyết trên quan điềm 3 cấp cùng 
làm chủ, bảo đảm sự nhất trí giữa 
các loại lợi ích (xã hội — tập thề —cá 
nhàn), tạo điều kiện và buộc các địa 
phương phấn đấu tối đa khai thác 
các tiềm 'năng của địa phương đề 
tăng nguồn thu đáp ứng các nhu cầu 
của mình. Tring ương sẽ không bao 
cấp dũi oới dịa phường. 

d) Áp dụng đồng bộ các loại biện 


_ pháp đề /hu hút tiền nhàn rồi, đầy 


nhanh tốc độ pòng quau đồng tiền, 
nắm và k:ền soát lượng tiền mặt 
tronz lưu taông: 

—Cbhuyen hoạt động của ngân hàng 
sang cơ chế kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 

—Cải tiến chế độ gửi tiền tiết kiệm, 


“chính sách công trái, xồ số. 


—Cải tiến chính sách lãi suất tiền 
gửi và tín dụng. 

— Tăng cường chế độ mở tài khoắn 
và gửi tiền ở ngân hàng đôi với các 
hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh: 

_— Khai thác tồn kho, đầy mạnh 
bán ra đề thu tiền về. 

— Mở rộ::g hoạt động của các hợp táo 
xã tín dụng và quŸ tín dụng nhân dân. 

— Tăng cường ký luật sử dụng tiền 
mặt trong khu vực Nhà nước và kinh : 
tế quốc doanh, bạn chế “tọa chỉ ®, 

Nghị quyết liội nghị thứ tám của 
BCHTƯPĐ về giá — lương — tiền là sự 
đúc kết kinh nghiệm của Đẳng và Nhà 
nước ta tronơg nhiều năm qua trên 
lĩnh vực này, là sự chuyền hướng 
mạnh mẽ, sâu sắc trong chủ trương, 
chính sách của Đẳng ta không những 
về giá cả, tiền lương, mà cả về thương 
nghiệp, tài chính, tiền tệ, cơ chế kế 
hoạch hóa và quản lý, nhằm triệt đề 
xóa bỏ quan liêu bao cấp, chuyền 
hẳn sang hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, tạo diều 
kiện (huận lợi cho nền kinh tế nướe 
ta phát triên lên một bước mới. 


40 năm xây dựng vò phát huy 
vơi trò của. Tòa án nhân dân 


PHẠM HƯNG 
‹2hẻnit dán Tòa án nhàn dân lỗi cao 


I. VAI TRÒ CỦA TÒA ẤN NHÂN DÂN TRONG BỘ MÁY 
NHÀ NƯỚC CỦA TA 
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Nhà nước không chỉ đặt ra pháp 
luật, mà còn tô chức ra các cơ quan 
chuyên trách bảo đảm cho pháp luật 
được thi hành nghiêm chỉnh. Một 
trong các cơ quan đó là Tòa án nhân 
đân. Vì vậy, Tòa án ra đời cùng với 
sự ra đời của Nhà nuớc. Nhà nước 
thực hiện việc quản lý xã hội bằng 
pháp luật, ® Nhà nước quản lý bằng 
pháp luật. tức là định ra các luật lệ, 
phồ biến và giải thích pháp luật kiêm 
tra nghiêm ngặt việc thỉ hành pháp 
luạt, cưỡng bức đôi với những người 
không tự giác, và trừng trị đích đắng 
bất kỷ ai ví phạm. Páng việc kiên 
quyết 4hre hiện pháp chế xã hội chủ 
nghĩ:, Nhà nước tỏ rõ quyền lực và 
hiệu quả quản lý của mình, bảo đâm 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân, 
tạo ra cuộc sống cộng đòng có kỷ 
Cương, trại! tự, ngĩìn chán và loại trừ 
mọi sự hà lạm, mọi biều hiện tiêu cực, 
-Ò_ mọi tệ nạn và thói xấu trong xã 

_ hội ® (1). 


Lê-nin đã nhiều lân nhấn mạnh 
Tằng trong cuộc đấu tranh đề bảo vệ 
“ehinh quyền nhân dân và khôi phục 
Âại trại tự nhất thiết phái có trấn áp 


và cưỡng chế. Người đã nhiều lần phê 
phán thái độ thiếu kiên quyết của 
chính quyền xô viết và chỉ rõ rằng 
chuyên chính vô sản phải là * một 
chính quyền sắt, có đũng khi cách 
mạng và nhanh chónz, tháng tay khi 
cầu trắn áp bọn bóc lột cũng như bọn 
lưu manh s (2). Người coi Tòa án là 
một œ biều hiện điền hình của sự trấn 
áp và cưỡng bức p @). Vị trong bộ 
máy Nhà nưc chỉ có Töa án mới có 
quxven kết tội và áp dụng hình phạt 
đối với những người phạm pháp. 


Ngay sau khi Cách mạng Tháng 
Tám thành công, Nhà nước ta đã 
thành lặp các Tỏa án quản sự do cán 
bọ của Đăng trực tiếp phụ trách đề 
xét xử những tội phương hại dén nền 


- độc lập của nước Việt nam dân chủ 


cộng hòa xảy ra trước hay sau ngày 
19-8-1915, Tiếp theo đó các Tòa án 
thường được thành lập đề xét xử các 


(1) Lê Duàần : Hiển pháp mới. hiến p”đgp 
cáa ch£ độ ldm cho tập thè xa bội chủ ng.ĩ4, 
Nxb Sự thật, Hà nội 1980, tr. 23—24 

(20, (3) V.Ï. Lê nin: Toàn tp, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-‹va, 1977, tập 36. tr, 240, 241, 
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giệc hình sự và đân sự. Song, vì buồi 
đầu luật pháp của chế độ mới chưa 
kịp xây dựng đầy dủ, cho nên sắc 
lệnh ngày 10-10-1015 của Nhà nước 
tạm thời cho phép áp dụng luật lệ của 
chế độ cũ fđrừ những diều khoản trái 
_ ĐỜI nềa (lộc lập uà clính thề dân chủ 
cóng dòa. Do đó, một số anh chị em 
cán bộ trong các Tòa án thường lúc 
đó phần lớn là trí thức cũ còn chịu 
ảnh hưởng của pháp lý tư sản, đã áp 
dụng pháp luàt cũ một cách máy móc, 
kiỏng đáp ứn¿ yêu cầu của cuộc dấu 
tranh của nhân dân lao động giành 
lại những quyền lợi đã bị giai cấp 
bóc lột tước đoạt. Họ quan niệm 
nguyên tắc # độc lập xét xử của Tòa 
án p theo kiều bí quyền phân lập của 
giai cấp tư sản, cho nên ở một số nơi 
Tòa án đã đối lập với Ủy ban nhân 
đân, xa rời sự lãnh đạo của Đảng, đi 
đến những lệch lạc, sai lầm trong 
xé| xứ. 


Năm 1918; báo Sự thạt của Dàng đã 
nghiêm khắc phê phán những quan 
điềm đó và trong những năm 1930 — 
1951 Dẳng và Nhà nước ta đặc biệt 
quan tâm tồ chức cho các cán bộ Tòa 
án, trước hết là các thầm phán học 
tập đường lối chính sách của Đẳng, 
và những quan điềm của chủ nghĩa 
Mác—-Lê-nin về Nhà nước và pháp 
luật. Các Tòa án thường được củng 
cố về tồ chức, bồ sung những cán bộ 
cÔng nông làm thầm phán và khi xét 
xử có hội thầm nhân dàn tham gia. 
Trên cơ sở đó các Tòa án thưởng 
được gọi là Tòa án nhân dân. Các Tòa 
án quân sự được giải thề, nhiệm vụ 
của Tòa án quân sự được giao cho 
các Tòa án nhân dân. Trong quân đội 
có Tòa án bình đề xét xử những quân 
nhân phạm tội. 


Ngày 14-7-1960, đi đôi với việc ban 
"hành Hiến pháp mới, Quốc hội thông 
qun Luật tà chức Tòa án nhân dân. 
Sự kiện này đánh đấu một bước phát 
triển mới và tồ chức và hoạt động 
của ngành Tòa án nhân đân. 
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Theo Luật tô chức Tòa án nhân 
đàn, ngành Tòa án được tồ chức theo 
mọt “iệ thống hoàn chỉnh từ trung 
ương đéu địa phương. X (hỀng Tòa 


-án nhân đân gồin -eó 'Töa 4n? hhân 


đàn tối cao, Tòa án nhân đân các tỉnh, 


-thành phố trực thuộa trụng ương, 


cúc lòa án mhân đâa ' huyệu, \guận, 
thị xã thuộc tỉnh và Tòa án quân sự 
(thay cho Tòa án binh) tồ chức trong 
quản đội. Tòa án nhân đận tối cao là 
cơ-quan xét xử cao nhất có nhiệm vụ 
hướng dẫn các Tỏa án nhân đên: địa 
phương và Tòa án quân sự áp đụng 
thống nhất pháp luật và đường lối 
xét xử, giám đốc công tác xét xử của 
tắt cả các Tòa án nhân dân. 


Trên cơ sở tông kết kinh nghiệm 
20 năm: hoạt động của ngành Tòa án 
nhân dân, kế thửa luật tð chức Tỏa án 
nhân đân năm 1960, ngày 3-7-1981 Quốc 
hội đã thông qua luật mới về tồ hức 
Tòa ân nhân dân, quy định thêm ( thủ 
tục tái thầm đối với những bản áa và 
quyết định đã có hiệu lực pháp luậi 
nhưng phát hiện có những tỉnh tí 
mới ; vấn đề mở rộng thÌm quyền xéi 
xử của Tòa án cấp huyện ; trách nhiện 
của các Tòa án nhân dân và của cập 
cơ quan khác của Nhà nước trong việc 
thí hành các bản án ; sự phối hợp gião 
Tòa án nhàn dân với các cơ quan công 
an, kiêm tra trong việc phòng ngừa 
tội phạm ; sự phối hợp giữa Tòa áa 
nhân dàn với các tô chức xã hội troeog# 
việc phát huy kết qua của các phòae 
tỏa và thí hành án; Tòa án có q8y¿R 
yêu cầu các cơ quan Nhà nước &ửA 
chữa những thiếu sót, sơ hờ trong 
công tác quản lý đã là nguyên nhập 
hoặc điều kiện phát sinh tội pHạ» 


Như vậy là những nguyên tác về tŠ 
chức và hoạt động của lòa ản nhân 
đân đã từng bước được xây dựng đầy 
đủ, bảo đảm cho Tòa án thực biện 
được vi trò là công on chuyên chỉnh 
sác hén của Nhà nước, đỏng thỏi M 
công cụ giáo dục một cácb chặt chô 
nhát ký luật của Nhà nước, kỳ cương 


"của gã hội Thông qua việc xét xử 
chính kác các vụ án, la án xử phạt 
. và giáo dục các bị cáo, đáo đương sư, 


răn đc những kế có thề phạm tội và 
giáo đục nhân dân tự Biển: tuân theo 
pháp luật. 


IL-—. TÍNH CHẤT NHÂN DÂN TRONG TÔ CHỨC VÀ 
_. HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 


Các Tòa án của nước ta được gọi 
là Tòa án nhân dân vì công tác của 
Tòa án phục vụ những lợi ích của 
nhân dân; tính chất nhân dân đó thề 
hiện cả trong tò chức và hoạt động 
của Tác án. 


. = Thực: hiện. chẾ độ bủu thầm phản 
tay cho chẽ độ bò nhiệm. 


Sau. khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công, chúng ta chưa có điều kiện 
thực hiện chế độ bầu cử các thầm phán, 
cho nên các thầm phán do Chiñh phủ 
'bồ nhiệm. Từ năm 1960, đựa theo luật 
tồ chức Tòa án nhân dân, chúng ta đã 
thực hiện chế độ bầu cử thầm phán. 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do 
Quốc hội bầu ra, các phó chánh án và 
{Hằm phán Tỏa án nhân dân tối cao 
dó Hội đồng Nhà nước cử : các chánh 
án, phó chánh án và thầm phán các 
Tòa án nhân dân điá phương do llội 
đồng nhàn đân cùng cấp bầu ra. Những 
người được bầu ra có thề bị cơ quan 
-đã bầu ra mình bãi miễn, nếu họ không 
còn xứng đáng với tín nhiệm của nhân 
đân. Việc bầu cử thầm phán chính là 
việc thực hiện quyền làm chủ tập thề 
của nhân đân đối với cơ quan chuyên 
chính của mình. Các đại biều của nhân 
dân bầu ra những người mà nhân dân 
lín. nhiệm. Ngược lại, các thầm phán 
được bầu ra cũng có ý thức trách 
nhiệm đối với nhân dân cao hơn. Lê- 
nịn coi nguyên tắc e các thầm phản đều 
được bầu trong số những người lao 
động và chỉ do những người lao động 
bầu ra p4) là niột nguyên tÁoc có tính 
giai cấp. - ì 


— Chš độ hội thàm nhân dân là mội 
hình thức nhân đán “21 gia quản k 
Nhà nước. 


Theo Luật tồ chức Tòa âñ nhân dân, 
hội thầm nhân dân của Tòa án nhân 
dân tối cao do Hội đồng Nhà nước cử, 
hội thầm của các Tòa án nhân dân địa 
phương do Hội đồng nhân đân cùng 
cắp bầu ra và: bãi miễn khi họ không 
xứng đáng là hội thảm nhân dân, Khi 
xét xử, các hội thầm nhân đàn ngang 
quyền với thầm phán về mọi mặt. Hội 
đồng xét xử sơ thầm có thầm phán và 
hai hội thầm nhân dân. Các hội thầm 
nhân dân giúp cho việc xét xử được 
chính xác chủ yếu ở chỗ họ sát với 
thực tế và có thê phản ánh với Tòa 
án những yêu cầu và nguyện vọng của 
nhân dân. 


— Tòa án nhân dân chịu trách mềm 
uà bảo cáo cỏng lác Trước cơ quưn 
quyền lực đã bầu ra mình 


Tòa án nhân đân phải báo cáo và 
chịu trách nhiệr: Irước cơ quan đại 
điện và cũng là cơ quan quyên lực 
Nhà nước cùng cấp. Điền đó thề hiện 
nguyên tắc tập trung đản chủ, báo 
đảm cho các cơ quan dó giám sát được 
công tác của Tòa án và Kịp thời giải 
quyết những vấn đè cần thiết đề tăng 
cưởng công tác phòng ngừa và chống 
những tội phạm, những việc bìm vì 
phạm pháp luật. 


Tính ch: ất nhân dân trong công táø 
của Tòa án còn thề biện ở chỗ thủ 


(á) V.Ì Lê-pịn: P?n cà phúp caổ xổ họícLễ 
nghĩ:, Nx› Sự thật. (là nội. 1970, tr. 8. 
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tục tổ tụng trước Tòa án nhân đân đơn 
giản và chế độ án phí rất nhẹ đề không 
cày trở ngại cho việc thực hiện quyền 
tố tụng của nhân dân. 


Khác với các nước tư bản, ở nước ta 
các đương sự có quyện tự mình tiến 
hành: việc kiện mà không nhất thiết 
phải có luật sư; dù eó luật sư hay 
không, những ý kiến của đương sự 
đều dư .c xem xét kỹ lưỡng. Tòa án 


III--SƯ TRƯỞNG THÀNH CỦA 


- Tronz {0 năm qua, đặc biệt là từ 
khi có luật tö chức Tòa án nhân dân 
(I960), ngành Tòa án nhân dân được 
tô chức thành hệ thống từ trung ương 
đến địa nhươn:. Dưới sự lãnh đạo 
chặt chẽ của Đảng, sự giám sát của 
Quốc hội và Hội đồng nhân. dân các 


cấp, ngành Tòa án dã phối hợp với. 


các ngành có liên quan tích cực thực 
hiện nhiệm vụ của mình, phục vụ 
nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn 
của cách mạng. Đã trừng trị nghiêm 
khắc bọm phần cách mạng, bạn lưu 
manh côn đô xâm phạm nghiêm trọng 
đến tỉnh mạng. sức khóe, tài sản của 
Nhà nước và nhân dân, những phần 
tử thoái hóa biến chất lợi dụng chức 
quyền tham ô, trộm cáp của công, ăn 
hối lò, ức hiếp quản chúng; xử phạt 
thích đáng những cán bộ thiếu tỉnh 
thủn trách nhiệm gày thiệt hại nghiêm 
trọng đến sản xuất hoặc đời sống của 
nhân đân. Đối với ngưới phạm tội 
nhưng đã tự !hú, thật thà khai báo, 
tố giác đồng bọn, lập công chuộc tội, 
tự nguyện sửa chữa hoặc đã bồi 
thường thiệt bại đã gây ra, người lần 
đầu phạm tội Ít nghiêm trọng đã hối 
cải, Tòa Án xét xử khoan hồng. 


Cùng với việc xét xử về hình sự, các 
Tòa án nhân dân còn xét xử những 
việc đân sự và hôn nhân gia đỉnh. 

Đi đôi với việc xét xử nhằm chống 
tội phạm đã xảy ra, việc phòng ngửa 
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đã chủ động đưa ra thi hành những 
bản án đã có hiệu lực pháp luật mà 
khỏng đòi hỏi đương sự phải có 
yêu cần, 

Trong công tác, các Tòa án nhàn 
đân liên hệ mật thiết với nhân dàn; 
chứ không phải chỉ làm việc ở bàn: 
giấy. Tòa án xuống cơ sở đề điều tra 
những việc kiện, đựa vào các đoàn thề › 
nhân đàn đề giáo dực, động viên các 
đương sự hòa giải, thi hành án, v.V 


NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN 


tội phạm cũng được các Tòa án quan 
tàm thích đáng. Điều đó thê hiện ở 
các hình thức như tuyên truyền phô: 
biến pháp luật trong cán bộ và nhân 
dân, mở các phiên tòa lưu động đề 
thông qua đó mà giáo dục ý thức tuàn 
theo pháp luật cho nhân dàn. 


Trong hoàn cảnh luật lệ về từ pháp 
của ta còn thiếu và không đòng bộ, 
ngành Tòa án, đặc biệt là Tòa ản nhàn 


. đân tối cao, rất chú trọng việc lòng 


kết thực tiễn xét xử về hình sư, dân 
sự, hôn nhân gia đình, các vấn đề về 
tố tụng hình sự, đân sự, thí hành án. 
và tư pháp quốc tế. Những tồng kết 
nói trên là những công trình nghiên: 
cứu khoa học gún liền với thưc tiễn, 
có tác dụng hướng đân cho các cấp 
Tòa án gi:i quyết những khó khăn,. 
vướng mắc trong công (ác và góp phần 
vào việc dự thảo các bộ luật quan 
trọng như bộ Luật hình sự đã được: 
Quốc hội thông gua, Luật về tố tụng 
hình sự, Luật đân sự, Luật về tố tụng 
đân sự, Luật hôn nhàn gia đình. 


Bang các hoạt động xét xử, thí hành 
án, tuyên truyền giáo dục pháp luật.. 
Tòa án nhân đàn đã góp phản bảo vệ 
chế dộ xã hội chủ nghĩa và quyền làm 
chủ tập thề của nhân đàn lao động, 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ tính mạng, tài sản của nhân dân 
và trật tự an toàn xã hội, góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng 


chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
_ xã hội chủ nghĩa. 


Bằng hoạt động của mình, Tòa ấn 
nhàn đàn góp phần giáo dục công dân 
trung thành với Tổ quốc, với chủ 
nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật, kỷ luật lao động, tôn trọng 
những quy tắc của cuộc sống xã hội 
chủ nghĩa, phòng ngửa và chống các 
tôi phạm và các việc vi phạm pháp 
luật, xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả dã đạt được, đối chiếu với yêu 
cầu của cách mạng, ngành Tòa án nhân 
dân còn bộc lộ những khuyết điềm và 
nhược điềm sau đây : 


~ Tô chức của nøành Tòa án chưa 
mạnh, có nơi chưa thật trong sạch, đội 
ngũ cán bộ nhất là đội ngũ thầm phán 
các cấp còn thiếu và yếu, chưa đáp 
ng được yêu cầu tăng cưởng pháp 
chế xãả hội chủ nghĩa, đấu tranh 
phòng ngừa và chống tội phạm. 


— Công tác xét xử nói chung còn 


chậm, có việc còn thiểu kiên quyết. 
Việc phối hợp giữa các ngành công 
an, Viện kiềm sát, tư pháp chưa chặt 
chẽ, chưa đồng bò, làm ảnh hưởng 
đến việc phát huy sức mạnh tồng hợp 
của công cụ chuyên chính trong. việc 
bảo vệ pháp luật. 


— Việc thi hành các bẫn án chưa 
nghiêm túc. Còn nhiều trưởng hợp án 
xử rồi không được thi hành, hoặc thi 
hành không triệt đề, khiến cho công 
tác xét xử kém phát huy tác dụng, 
làm giảm lòng tin của nhân dân vào 
-sự nghiênr mỉnh của pháp luật. 


Trong mãy năm qua, việc thi hành 
nghị quyết của Đại hội thứ V và nghị 
quyết của các hội nghị Trung ương 
hảng, đặc biệt là Hội nghị thứ § về 
xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu bao 
cấp, chuyền hắn sang hạch toán, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, đã đem lại 
uhững chuyền biến mới trong viẹc 
phát triền kinh tế và ồn định đời 


-~ 


sống nhân dân. Tuy nhiên, những âur 
mưu và hành động của họn dế quóc 
đứng đầu là đế quốc Mỹ và bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc cùng 
những khó khăn khách quan và chủ 


quan của chúng ta đã tác động tiêu 


cực đến tình hình xã hội .nước ta. 
Trước tỉnh hình đó, trong năm 1965 và 


những năm tới, foàn ngành Tòa án 
-'nhân đân phải thấu suốt hơn nữa tư 


tướng chỉ đạo và nội đung Nghị quyết 
Đại hội thứ V của Đảng và nghị quyết 
của các hội nghị Ban chấp hành trung 


ương, đầy mạnh hơn nữa các mặt hoạt 


động với chất lượng và hiệu quả cao, 
góp phần*tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, đấu tranh làm thất bại 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của địch, đấu ftanh chống tham ô, 
trộm cắp, xâm phạm: tài sản xã hội 
chủ nghĩa, đấu tranh chống đầu cơ 
buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh 
trái phép, phá rối thị trường, dấu 
tranh chống những hành vi ki phạm 
nghiêm trọng tính mạng. tài! sản của 
nhân dân và những hành vi xâm 
phạm quyền làm chủ dập thê của nhân 
dân. 


- Đề thực biện được hiểm vụ trên, 
toàn ngành Tỏa án cần làm tốt những 
công tác chủ yếu sau đây : 


1—Phối hợp chặt chẽ với các ngành 
kiềm sát, công an và các ngành khác 
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác 
xét xử, bảo đảm cho việc xét xử được 
nhanh chóng, đúngaluật pháp, xử lý 
thích đáng những trường hợp phạm 
tội nghiêm trọng, không đề lọt kẻ 
phạm tội, không xử lý oan người vô 
tội ; giải quyết kịp thời có lý, có tình 
những tranh 'chấp dân sự, những 
việc vẻ hón nhân gia đình, phát huy 
tác dụng của công tác xét xử trong 
việc phòng ngừa tội phạm. 


2-Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc 
kiềm tra công tác thi hành án, Lảo 
đảm những bản án có hiệu lực pháp 
luật phải được thì hành nghiêm 
chính, kiên quyết chống những hiện 
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tượng tiêu cực trong công tác thị 
sành án. 


- Tăng cường và nảng cao chất 
lượng công tác thanh tra, kiềm tra, 
giám đốc xót rử đề kịp thời phát biện 
sai sót và uốn nắn, rút kinh nghiệm, 
đồng thời tăng cường công tác sơ kết, 
tồng kết chuyên đề về công tác xét xử, 
công tác thí hành án nhắm nâng cao 
tr nh độ nghiệp vụ cho cán bộ. 


4—Phối hợp chặt chẽ với ngành tư 
pháp, tích cực kiện toàn ngành Tòa 


_án mà khâu then chốt là đào tạo, bồi 


đưỡng cán bộ. Xây đựng ngành Tòa 
án trong sạch, vững mạnh; cán bộ 
Tòa án, trước hết là các thầm phán 
phải có năng lực, có đạo đức và phầm 
chát tốt. Gấp rút xây dựng Tỏa án 
nhân dân cấp quận, huyện có đủ khả 
nầng làm công tác xét xử theo quy 
định của pháp luật. 


— Phối hợp chặt chẽ với các ngành 
hữu quan, tích cực tham gia việc 
tuyên truyền phồ biến sàu rộng bộ 


=~ 


— 


Luật hình sự trong toàn dân, đồng 
thời tồ chức cho cán bộ toàn ngành 
Tòa án nấm vững tỉnh thần và nội 
dung bộ Luật bình sự. đề vận đụng, 
thi hành cho đúng, lạo nên một sự 
chuyền biến mới trong công tác đếu 
tranh phòng ngừa và chống tội phạm, 


* 


Chúng ta tin chắc rằng đưởới sụ 
lãnh đạo đúng đắn của Đẳng, euộc 
đấu tranh của bộ máy NhHÀ nước 
chuyên chính vô sản, trong đớ có hệ 
thống Tỏa án nhận dân các gấp và 
của toàn dân ta đề lăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa sẽ góp phần 
xứng đáng vào việc thực hiện thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lượe là xây” 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 


"bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam 


xã hội chủ nghĩa. „ _ 


Sự lãnh đạo của Đảng... 


(Tiếp theo trang 27) 


_và các cấp ủy Đẳng trong công tác 


chỉ đạo cuộc dấu tranh bảo đảm an 


tỉnh, trật tự. 
of 


Dưởi sự lãnh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp, toàn điện của Đẳng, phát huy 
tỉnh thần làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa của nhân dàn lao động, nâng 
cao hiệu lực quản lý của Nhà nướo; 
tiến hành đồng bộ mọi mặt hoạt động, 
gắn liên công tác an ninh, quốc phòng 
với sản xuất, đời sống, văn hỏa, xã 


tá 


hội, tồ chức, tư tưởng, phát huy sức 
mạnh tồng hợp của cả hệ thống chuyên 
chính vô sản, sử dụng mọi lực lượng, 


- thực hiện đồng bộ mọi biện pháp, tích 


cực xây dựng nòi bộ vững mạnh, chủ 
động phòng ngừa, chủ động tiễn công 
các loại tội phạm, tập trung lực tượng 
đối với các địa bàn trọng điềm, các 
đối tượng chủ yếu, chúng te trhhất 
định giữ vững an ninh chính tị và trái 
tự xã hội, làm thất bại kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của kể thủ, 
góp phần xứng đúng xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bão vệ 
vững chắc Tô quốc Việt nam yêu quý 
của chúng ta, NG. 


. Tăng cường công tác giáo dục, tổ 
__ chức nhân dân và thanh niên làm - 
b. nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc 


ẢO vệ Tồ quốc ngày nay không chỉ 
là nghĩa vụ, trách nhiệm. mà đã 
: trở thành ý thức sâu sắc, tình 
tảm thiêng liêng của người đân Việt 
nam. Trải qua mấy chục năm liên tục 
chiến đấu chống kẻ thủ xâm lược, 
nhân dân ta, đặc biệt là lứa tuôồi 
thanh niên, từ thế hệ này đến thế hệ 
khác đã lớp lớp nối tiếp nhau cầm 
súng bảo vệ Tỏ quốc, lập nên biết bao 
chiến công oanh liệt, làm tạng rỠ 
Hiệm trang sử hào hùng chống ngoại 
kâm của dân tóc, 


__ Nøày nay, trước những Âm mưu và 
hành động phá hoại, xâm lược của 
chủ nghĩa bá quyền bành trướng 
Trung quốc cảu kết với để quốc Mỹ 
và các thế lực phản động quốc tế 
khác, toàn dân, toàn quản ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. vẫn phải thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược có quan 
hệ mật thiết với nhau. qPhải xây 
đựng chủ nghĩa xã hội đạt những kết 
quả thiết thực làm cho đất nước ta 
mạnh lên về mọi mặt và trong mọi 
hoàn cảnh thì mới có đủ sức đánh 
thẳng mọi cuộc chiến tranh xâm lược 
của dịch, bảo vệ vững chắc Tô quốc. 
Ngược lại, có tăng cưởng phòng thủ 
đất nước, làm thất bại chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt cửa địch và bảo 
đầm cho đất nước luôn luôn được 
bảo vệ vững chắc thì mới có điều 


“Trung tướng NGUYÊN NAM KHÁNH: 


kiện đề xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ® (1). 


Đề góp phần tăng cường khả năng 
phòng thủ đất nước, chúng ta cân 
làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, 
tồ chức nhàn đân và thanh niên chấp 
hành nghiêm chỉnh luật nghĩa vụ 
quản sự. Gần đày ở một số nơi, công 
tác này knông dược chú ý đúng mức, 
Có nơi cho rằng đã là nghĩa vụ lhì 
bắt buộc phải thực hiện, coi nhẹ công 
tác giáo dục, tò chức. liloặc chỉ làm 
công tác giáo dnc, tô chức cdiối với 
thịnh niên, không làm tốt trong nhìn 
dàn. Có nơi coi cônz tác giáo dục, tô 
chức nhân dân và thanh niền làm 
nghĩa vụ quân sự chỉ đến khi giao 
quân là xong, không t!:ấy những công 
việc phải làm tiếp theo. Hoặc chỉ coi 
trọng việc giao quản nhập ngũ, coi nhẹ 
việc tiếp nhận những quân nhân hét 
hạn tại ngũ trở về địa phương. Thực 
tế cho thấy, công tác giáo dục. tò 
chức nhàn dđân và thanh niên làm 
nghĩa vụ quản sự là cả một quá trình 
và có nội dung nhiều mặt. Nó Không 
phải chỉ là những việc làm đơn thuàn 
về nghiệp vụ như tờ chức đãng ký 
lực lượng. tiến hành giao nhạn quan, 
tổ chức cho ra quân hoặc đón nhận 


(1) Van biện Đại hội P, Nirb Sự thật, Hà 
nội. 1982, tập Ï, tr. 43, 


á^ 


4juân nhân xuât ngũ về địa phương v.v. 
mà thực chất là một cuộc vận động 
chính trị thiết thực, sâu rộng trong 
toàn tảng, toàn đân nhằm phát huy 
cao độ tỉnh thần yêu nước, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, truyền thống 
kiên cường bất khuất chống ngoại 


xâm của dân tộc, động viên và tô, 


chức các tầng lớp nhân dân, nhất là 
thanh niên thực hiện quyền làm chủ 
vận mệnh của Tô quốc. Có thề nói 
đây là một quá trình hoạt động kết 
hợp nhiều mặt, tiến hành rhnững công 
việc nối tiếp nhau, qua nhiều khâu, 
nhiều bước: bước trzrơc chuần bị cho 
bước sau, bướŠề sau kế thừa, phát 
triền kết quả của bước trước đồng 
thời chuần bị cho bước tiếp theo. Nếu 
ở địa phương, công tác giáo dục, tồ 
chức tạo được phong trào nhân dân 
và thanh niên hăng hái làm nghĩa vụ 
quân sự, bảo đẫm số lượng, chất 
lượng những người nhập ngũ, thì thời 
kỷ ở tronz quân đội, thanh niên sẽ có 
điền kiên ! Ấn lợi đề rên luyện và 
chiến đíấu (ối. Cẻng tác giáo dục, rên 
luyện thanh niện †ạ? ngũ có ý nơhĩa 
hất sức quan trọng. Nhận những thanh 
niên có chất lượng tết nhập nợĩ, hại 
t'Zna hành tốt việc giáo dục, rên luyện 
tran thời g:án tại ngũ — đâyv là bước 
củng tác có tác động mạnh mẽ đến 
chiều hướng phát triền của thanh 
niên tro» việc thực hiện nhiệm vụ 
xây dnug và hảo vệ Tô quốc. Sau khi 
họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 
việc tô c¡uứe đón nhận họ trở về địa 
hương tiến hành được LỐL cũng có 
tác động lớn, Nó cô vũ và thúc đầy 
anh cm tiếp tục phái huy truyền 
trống và b¿n lĩnh của người chiến sĩ 
Quản dội nhàn đàn, tích cực thầm gia 
xay dựng Quê hưng; dòng thời nó 
(vo thém d:icu kiện thuận lợi đề địa 
phương bếp lục thực hiện tốt n¿hĩa 
vự quần sự, Có thê nó:, tia d¿y là 
ba giai đoạn của quả trình thục hiện 
nghĩa Vụ guàn sự, môi giai đoạn có 
vị trí và tâm quan trọng r2, nhĩrng 
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liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng lần 
nhau, ` 


* 


Từ những thành công và những 
mặt còn thiếu sót trong những năm 
qua, nhất là qua thực tiễn zinh động, 
phong phú của công tác vận động: 
nhân dân và thanh niên làm nghĩa vụ 
quân sự, chúng tfa thấy cần làm tốt 
mấy vấn đẻ: 


1 — Thường xuyên kšt hợp chặt chẽ 
giữa nâng cao tỉnh thân gêu nước xã 
hội chủ nghĩa, làm chủ đất nước uới 
giáo dục, lồ chức chấp hành nghiêm 
chỉnh Luậi nghĩa 0ụ quản sự, chủ động 
chuân bị mọi mặt, bảo đảm cho người 
lhanh niên sẵn sàng làm tròn nghĩa 
Đụ báo 0ệ Tò quốc. 

Luật nghĩa vụ quân sự đã quy 
định: eBảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩn là nghĩa vụ thiêng liêng và 
quyèn cao quý của người công dân: 
Công dàn có bồn phận làm nghĩa vụ 
quàn sự và tham gia xâ; dựng nền 
quốc phòng toàn dân». Đề nrhĩa vụ 
đó được thực hiện tốt, trước hết phải 
chăm lo công tác giáo dục, vàn động 
quần chúng nhằm làm cho mọi người 
nhận thức rõ tỉnh hình, nhiệm vụ 
cich mạng, nghĩa vụ, trách nhiệm xây 
dựng lực lượng vũ trang bảo vệ Tö 
quốc trong giai đoạn mới ; đối véi thế 
hệ trẻ, tập trung vào vấn đề cơ bản 
hàng đầu là giáo dục bồi đưỡng lý 


- tưởng, mục tiêu phấn đấu cách mạng, 


định hướng tư tưởng và hành đàng, 
phát huy trí tuệ, làm cho họ nhận rỡ 
trách nhiệm lịch sử của mình, ra sức 
cống hiến nhiều nhất, cao nhất cho sự 
n/hiệp xây dựng và bảo vệ Tò quốc 
xã hội chủ nghĩa. 

Cần làm cho thanh niên nhận rõ 
quân tuù hiện nay đang thường 
xuyễn uy hiếp nền độc lập của TỔ 
quốc ta túc (à đụng đến vấn đè sống 
còn của đàn tộc, dụng đến tỉnh cảm 


- 


thiêng liêng nhất cửa mỗi người. 
Trước tỉnh hình đó, không thề có một 
công dân yêu nước nào lại chần chừ, 
không dám xả thân vì Tô quốc. Nếu 
do dự, chần chửừ thì sẽ bị quân thù đè 
bẹp; trốn tránh và tự ý rút lui khỏi 
vị trí chiến đấu là có tội, là làm tồn 
thương truyền thống yêu nước của 
dân tộc. Có một số thanh niên đang 
làn nghĩa vụ quân. sự suy bì với 
cuộc sống yên ồn ở hậu phương, 
không thấy nhân dân lao động yên 
vui chính là niềm tự hào, là nguồn 
hạnh phúc to lớn của mình. 


Song công tác tư tưởng phải thấy 
hết tính chất phức tạp của tình hình 
mới. Việc gọi thanh niên nhập ngũ 
trong hoàn cảnh đất nước có những 
diễn biến phức tạp, khó khăn đòi hỏi 
chúng ta phải bỏ nhiều công sức đề 
làm công tác giáo dục, tồ chức, phải 
có nội dung và cách làm thích hợp, 
.tác động tốt đến tư tưởng, tình cảm 
của cả người ở nhà lần người ra đi. 


Công tác giáo dục, tồ chức cần đi 
vào từng vùng, từng đối tượng khác 
nhau đề có nội dung, hình thức sát 
hợp. kịp thời cô vũ những nhân tố 
tích cực cách mạng của quần chúng, 
đấu tranh khắc phục những nhận 


thức lệch lạc, sai trái ảnh hưởng. 


không tốt đến tỉnh thần hãng hải 
` nhập ngũ của thanh niên, có biện 
pháp xử lý nghiêm minh đối với các 
hiện tượng trốn tránh, hối lộ, bao 
che, nề nang, không gương mẫu trong 
việc thực hiện nghĩa vự quân sự. 


Một yêu cầu rất quan trọng của 
công tác giáo dục. tô chức là làm cho 
các tầng lớp nhân dân và thanh niên 
nấm được những nội dung cơ bản của 
luật nghĩa vụ quân sự. Đây chính là 
chỗ dựa đề mọi người xác. định 
phương hướng hành động của mình 
và đấu tranh chống những hiện tượng 
vi phạm luật, Hình thức tốt mà nhiều 
nơi đã áp dụng là công bố danh sách 
những người trong diện đi khám sức 
khỏe, danh sách người trúng tuyên. 


danh sách người được tạm hoñn, qua 
đó động viên quần chúng tự giác chấp 
hành; giám sát việc tồ chức thực hiện 
của cơ quan Nhà nước, đấu tranh 


: chống những biều hiện tiêu cực trong 


nội bộ nhân dân. Làm như vậy chính 
là tạo điều kiện cho quần chúng thực 
hiện quyền làm chủ bảo vệ Tô quốc,. 
bảo đảm công bằng, hợp lý và đoàn 
kết nhất trÍ trong việc thực hiện nghĩa 
vụ quân sự. Đồng thời chú ý chống 
mọi luận điệu chiến tranh tâm lý, các 
hoạt động phá hoại của địch đối với „ 
tuyền quân, kịp thời xét xử các vụ, 


_ việc vi phạm pháp luật, giữ nghiêm 


pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


Đi đôi với công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, cần đầy mạnh giáo dục 
về quốc phỏng, kết hợp chặt chẽ huấn 
luyện quân sự phô thông, thực hiện 
nếp sống quân sự hóa trong các 
trường với phát động phong trào thể 
dục thề thao rộng rãi trong toàn dân. 
Qua đó góp phần tích cực chuần bị chơ 
thanh niên về ý thức quốc phòng, sức 
chịu đựng dẻo dai và năng lực hành 
động quân sự đề sẵn sàng gia nhập lực 
lượng vũ trang. 


Điều tác động rõ rệt đến tỉnh thần, 
thái độ tích cực thực hiện nghĩa vụ 
quân sự của cả nhân dân và thanh 
niên là các cấp, các ngành chăm lơ 
giải quyết các chính sách hậu phương 
quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho 
anh em xuất ngữ trở về địa phương 
sớm có công việc làm, ồn định cuộc 
sống, yên tâm, phấn khởi đem hết 
nhiệt tình, năng lực tham gia xây 
đựng hậu phương, và chú ý thích đáng 
đến các quân nhàn nghỉ hưu, mắt sưc. 
Căn khắc phục tỉnh trạng khi gản đến 
đợt tuyên quân mới lo thực hiện 
chính sách hoặc cho rằng nhà ai cũng 
phải làm nghĩa vụ, * cào bằng tất cả ®, 
không thấy hết ý nghĩa và tầm quan 
trọng của việc thực hiện chính sách 
bậu phương quân dội. 


2— Nâng cao trách nhiệm 0à phát 
huu sức mạnh của các cấp, các ngành, 
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các đoàn thề rong công tác giáo đục, 
tò chức nhên dán nà thanh niên làm 
ngLĩa nụ quân sự bảo Đệ TỒ quốc. - `" 


_ Thực tế trong những nặm qua cho 
thấy ở địa phương nào có sự lãnh đạo 
sắt sao của các cấp ủy Đẳng, sự quan 
tàm chỉ đạo của các cấp chính quyền 
và sự boạt động tích cực của các đoàn 
thề quần chúng, eơ quan quản sự thực 
hiện tốt chức năng tham mưu, cƠ quan 
tòa án, kiềm sát có những boạt động 
thiết thực, góp phần tích cực vào việo 
chấp hành luật, thì ở địa phương đó 
việc gọi thanh niên nhập ngũ thực 
hiện được tốt. Dựa theo kế hoạch 
chung của các bước thực hiện nghĩa 
vụ quân sự và sự phân công €ụ thề, 
mỗi tô chức làm tốt nhiệm vụ được 
giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với 
nhau thì công tác giáo dục, tô chức sẽ 
đạt kết quả cao. Đương nhiên công tắc 
đó cần tiến bành bằng nhiều hình 
Thức sình động, chẳng hạn như thông 
qua các ngày kỷ niệm lớn mà tÐÖ chức 
sinh hoạt chính trị, tuyên truyền luật 
nghĩa vụ quân sự, tŠ chức thi tìm hiều 
truyền thống đấu tranh của Đẳng, 
Đoàn, quân đội, của địa phương. kề 
chuyện truyền thống bằng hệ thống 
loa thông tin lưu động, tồ-chức chiếu 
phim, bội điền nghệ thuật, hoạt động 
thề thao quốc phòng,... hoặc dùng hình 
thức đề cử: chính quyền cử, đoàn thê 
cử, gia đình cử thanh niên nhập ngũ. 
Kinh nghiệm cho thấy, hoạt động 
tuyên truyền, động viên, giúp đỡ của 
Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và các 
bà mẹ có tác đụng lớntrong công tác 
giáo dục, tô chức, nhất là khi ở cơ SỞ 
đã tạo được phong trào nhân dân động 
viên con em mình lên đường nhập ngũ. 
Không khoán trắng cho cơ quan quân 
sự địa phương, phát huy vai trò và 
trách nhiệm-của các tô chức ở địa 
phương, đó là yếu tố quan trọng làng 
đầu đề đậng viên được mỌi thanh 
niên đến tuồi đăng ký, tình nguyện 
nhập ngũ, hạn chế được những biều 
hiện tiêu cực. _ 


S> 


- #— Thấp rỡ 0{[trí; trách nhiệm của, 
quân đội trang thờt kỳ: Phan niếh Tạf 
ngĩ: uừa là not bồi dưỡng Bản ffhk` 
chiến đầu, uừa là trường: học lớn rèn 
luyện thanh niên thênh: cơn người thớt 
+ũ hội chủ nghĩa. ¬ m 
- s. "`. : có 1 1Z 

Nghị quyết Đại hội toàn. quốc .Hị#: 

V của Đẳng đã chỉ rõ: * Giáo đụ, sàu, 
rộng cho nhân dân. và thanh niên hiệw 
rõ luật nghĩa vụ quân sự, chuẩn, bị 
cho thế hệ trẻ sẵu sàng tham gia,lựg 
lượng vũ trang, kinh qua trường, bạ 
lớn của quân đội đề rèn luyện mịnh 
thành con người mới xã hội chủ 
nghĩa? @), ˆ——- 1". 


Quân đội đã được Đẳng, Nhà nước 
và nhân dân giao phó cho vinh dự. tp 
lớn và trách nhiệm nặng nề giáo dụœ 
rèn luyện lớp trẻ đang tham gia chiếp 
đấu. Thời gian người thanh niên tạ) 
ngũ không dài, nhưng đây là một trọng 
những thời cơ tốt nhất đề giáo dục; 


. huấn luyện họ trở thành người chiến 


sĩ có bẳn lĩnh chiến đấu, có ý chỉ, 
quyết tâm cao, cớ tỉnh thần kỹ luật 
tốt, có năng lực hoàn thành nhiệm vự( 
được giao, và trở thành con người 
mới xã hội chủ nghĩa tiếp tục Hư 
tròn các nhiệm vụ sẵn xuất, công tát 
khi xuất ngũ về địa phương." — „` 


Thrựrc tiễn của nhiều đợn vị đã chỉ 
rõ, đề quân đội thật sự là trường học, 
lớn đối với thanh niên, thì trước, hát, 
möi đơn yị phải là một gia đình nhỏŠi 
thân thương, bình đẳng, đoàn, kết¿, 
mỗi một cán bộ, một người chỉ by, 
phải là một tấm gương sáng, hết lòng 
thương yêu chiến sĩ, luôn luôn vŸ sự 
tiền bộ của người chiến sĩ, vì sự chữn 
thăng ở chiến trưởng và sự vững 
mạnh của hậu phương mà ra sức' 
phản đấu làm trỏn phiệm vụ' củA' 
mình. Phải khắe phực triệt đề tư trởng 
đễ làm khó bỏ, thái độ nóng nây, thôi 
bạo, ưa dùng mệnh Tệnh, trửng phạt 
hơn thuyết phục, cảm hóa. Đối với 


1“ 


(2) Văn kiện Đại h)i V, Nxb Sự thật CHš 
nội. Ì982, tập Í, tr. 45... - ' là. 


t\ $ 


_ 


những vấp váp, thiếu gót ban đầu 
của những chiến sĩ mới, người chỉ huy 
cần có thái độ bình tĩnh, thông cảm 
với tỉnh thần đồgg chí, đồng đời đề: 
kiên trì giáo dục, giúp đỡ anh em. 
phần đầu trở .thành. những: ngườiÏ, ,Có 
bản Huh. Với trách nhiệm của những 
nxườởi đi trước, cán bộ, chiến sĩ cũ. 


cần nèu tấm gương sáng cho chiền sĩ 


mới noi theo, Việc thường xuyên trao 
đòi kinh nghiệm về giảo dục, quản 
lý chiến sĩ mới' trong đội ngũ cán bộ 
các cấp và trong toàn đơn vị có tác 
đụnz thiết thực giúp chiến sĩ mới làm 
_ quen với nếp sống và tác phong quân 
đòi, tiếp thu những kinh nghiệm công 
táop và chiến đấu,. tạo điều kiên cho 
anh em hoàn thành nhiệm vụ (ừ thấp 
đến cao, làm cho anh cít tên lâm, gắn 
hó với đơn vị. Đồng thời, việc biềư 
đương, khen thưởng kịp thời những 
biêều biện tốt, 
khie- phục những mặt còn non yếu 
của chiến sĩ mới là hết sức cần: thiết, 
cần được chú ý đúng mứo. ‹.' . -.. 


— Có thề nói, bất cứ đơn vị nào, làm 


THIẾT vụ gì và ở đâu, nếu phận thức 
sản sắc trách nhiệm của quân đội — 


thưởng học lớn rèn luyện thể hệ trẻ—. 


thì dù hoàn cảnh khó khăn, gian khô, 
thiếu thốn như thế nào, dù tiếp nhận 
cjiên sĩ từ thành phố hay nông thôn, 
vũng dàn tóc thiêu số hay vùng đồng 
bào theo đạo Thiên chúa, cũng đều tìm 
đwơdơnh ững biện pháp giáo dục tíchcực, 
œ hiều quả. Thực tế, đã cớ đơn vị tiếp 
mnhi:ìn hđầư hết những anh em có khuyết 


đfềm được huy động trở lạ?, nhưng 


đbÏ sat một thời gian ngắn tập trung 
làm tốt công tác piảo dục, giúp đỡ, 


a*lì em đã nhận ra thiếển sót, sai lam: 


oìt% mình, xác định lại vị trí, trách 
tlHem cúa người chiến sĩ Quân đội 
thản đân, tiếp tục hoàn: Nông 'ihiệm 
vụ Mà lát TING P° <4 I-* S4 


¡Những nhân tổ quan. trọng, Húng 
đản bao đâm quân đội ]à trường học 
lún. của thanh niên là: tình thương 
yêu chiến sĩ, đồng đội, năng lực quản 


chủ động ngắn ngừa,. 


lý, giáo dục chiến sĩ và tỉnh gương 
mẫu của đọi ngũ cán bộ chỉ huy, sự 
vững mạnh của tồ chức Đẳng, vai trò 
. PÍích cực .cũa !Ô clure Đoàn, thực tiễn 
chiến đấu chống quản thú, 


W = Giảm, lở xây đựng ‹ CƠ $Ở pững 
mạnh tề mọi mặt lá bảo đắm 0ững chác 


- đề nâng cao liềm lực quốc phòng, thực 


hiện tốt công tác giáo đục, tò chức 
nhan dân 0à thanh niên lảm n0ghTa uụ 
quả n sự‹. TR " ko. z1 


Cơ sở là nơi thề hiện cụ thề bảng 
hành động cách mạng của quần chúng 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược, nơi củng cấp sức người, sức của 
cho yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. Vì vậy; nếu không cỏ cơ sở xi, 
phường vững mạnh (cả về chính trị, 


kinh tế, quốc phòng và an ninh) thì. 
khó cô thề làm tốt oông tác động viên. 


tuyền quân, hảo đảm các yêu cầu tuyễn 
quân cả về số lượng, chất lượng. đưa 
đi nhập ngũ và đón nhận anh em về 
địa phương một cách chu đáo. 

_ Thấy rỡ vị trÍ của cơ sở, trong 
những năm qua, nhiều tỉnh, thành đã 
Lăng cường cán bộ bám sắt cơ sở, xảy 
dựng và nhàn lên những cơ sở mạnh, 
tập trung giúp dữ những cơ sở yếu, 
giải quyết đứt điềm những mặt yếu 
kém,' nâng nhanh độ dòng Diên T6 nh 
Ác CƠ SỞ. ¡ 


Quả trình triền khai công tác giáo 


Ù 


đục, tò chức nhân đân và thành niên 
làm nghĩa vụ quân sự ở cơ sở cũng 


là quá trình phát huy vai trỏ, chức 
nắng của các cấp, các ngành, tử quận, 
huyện đến cơ sở, nhất là phát huy 
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 
từng cơ sử đề đủ sức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 


- Thực tiễn vừa qua cho thấy, trong 
khi phấn dấu làm tốt công tác giáo 
dục. tò chức nhàn dân và thanh niên 
thực hiện nghĩu vụ quân sự, nhiều cơ. 
sở đã nâng eno chất lượng đội ngũ 


' 


(Aem tiếp trang 927) 


kLỀ 


40 năm xây dựng và 


` 
` 


phát triển 


ngành đại học và trung học 
chuyên nghiệp nước ta  - 


NGUYỄN ĐÌNH TỨ 


5° 


RƯỚC Cách mạng Thăng Tám 1945, 
thực dân Pháp đã lập ra ở Hà 
nội một số trường đại học, cao 

đẳng chung cho cả 3 nước Đông dương. 
Hằng năm chỉ tuyền khoảng 200 sinh 
viên, năm đông nhất (1912) tồng số 
sinh viên cũng chỉ có 1085 người. 
Việc giảng dạy, học tập ở các trường 
này đều dùng tiếng Pháp, giáo sư 
cũng đều là người Pháp (khoảng 50 
người), chỉ có một số Ít trợ lý giảng 
dạy là người Việt nam. 


Từ Cách mạng Tháng Tám 1945 
thành công, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, sự nghiệp giáo dục đại học và 
trung học -chuyên nghiệp (ĐH và 
THCN) không ngửng phát triền và đến 
nay đã dạt được những thành tựu to 
lớn. Chúng ta đã xây dựng được một 
hệ thống trưởng, lớp ĐH và THCN xã 
hội chủ nghĩa. Tiếng Việt đã được 
dùng đề giảng dạy trong tất cả các 
trưởng, các cấp học và được làm 
phong phú thêm bằng hệ thống tương 
đối hoàn chỉnh các thuật ngữ khoa học 
và kỹ thuật. Hệ thống trường lớp này 
là'cơ sở vững chắc cho công tác đào 
tạo và bồi dưỡng hầu hết các cán bộ 
khoa học và kỹ thuật ĐH, THCN và 
phững năm gần đây cả cân bộ sau đại 
học. Ngay tronr những năm kháng 
chiến chống thực đân Pháp và đặc 
biệt là thời kỷ chống Mỹ, cứu nước vô 
cùng ác liệt, ngành ĐH và THCN vẫn 


Sề 


không ngừng phát triền cả về tốc độ 
lấn quy mô. Chẳng hạn, năm học 1964— 
1965 ở miền Bắc có 16 trường đại học 
và cao đẳng với 3750 cán bộ giảng 
dạy, 29 300 học sinh ; 112 trường THCN 
gồm 3000 giáo viên và 42000 học sinh 
thì năm học 1969 — 1970 đã có 42 
trường ĐH, CĐ với 7700 cán bộ giảng 
dạy, 75 000 học sinh ; 213 trường THCN 
với 6900 giáo viên và 127 750 học sinh. 
Trong khoảng 10 năm (1965 — 1974) đã 
có trên 100000 học sinh tốt nghiệp 
DH — CĐ, 200 000 học sinh tốt nghiệp 
THƠN, bồ sung một lực lượng cán bộ 
khoa học, kỹ thuật quan trọng phục 
vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Sau khi miên Nam được hoàn toàn 
giải phóng, Tô quốc thống nhã', ngành 
ĐH và THCN bước sang giai đoạn 
phát triền mới. Chỉ trong một thời 
gian ngắn, chúng ta đã tiếp thu, cải tạo 
các trường đại học và chuyên nghiệp 
của chế độ cũ ở miền Nam, xây dựng 
hệ thống DII và THÊN xã hội chủ 
nghĩa thóng nhất trong ca nước. Mạng 
lưới trường, lớp và cơ cấu ngành nghề 
của các trường được điều chỉnh, sắp 
xếp lại cho phủ hợp với giai doạn: 
cách mạng mới. Một số nơi ở miền 
Nam trước đây không có trường, lớp 
đại học đã được mổ trưởng mới: 
Trường đại học bách khcan Đà nắng, 
Trường đại học Tây nguyên, Trường 


đại học thủy sẵn CNha trang) và nhiêu 
trường cao đang và THỎN khác. 


Do yêu cầu của công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ và sự trưởng thành 
của đội ngũ cán bộ giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học, tử năm 1976, 
chúng ta đã bắt đâu dào tạơ cán bộ 
sau đại học ở trong nước. Đó là một 
bước phát triền mới về chất của hệ 
thống giáo dục đại học nước ta. Đến 
nay, đã có 49 cơ sở đào tạo cần bộ 
sau đại học góm 132 chuyên ngành 
với trên 700 nghiên cứu sinh ; 310 cần 
bộ khoa học — kỹ thuật đã bảo vệ 
thành công luận án phó tiến sĩ ở 
trong nước. 


Tính đến giữa năm 1985, cả nước có 
93 trưởng, lớp ĐH —CĐ với 18720 
giáo viên, 112600 học sinh học trong 
200 khoa gòm 1 700 bộ môn ; 278 trường 
THCN với 11000 giáo viên và 100000 
học sinh (+). Trong số giáo viên ĐH— 
CD có 9,1% là tiến sĩ, phó tiến sĩ, 384 
người là giio sư, phó giáo sư, trên 
4 600 nữ, 265 là đăng viên. 

Song song với liệ thống đào tạo tập 
trung, từ năm 1959 chúng ta đã mở các 
lớp học tại chúc và đến nay đã có 82 
cơ sở đào tạo, hơn 35 000 cán bộ đã 


tốt nghiệp dại học và: gần 40000 cán” 


bộ đã tốt nghiệp trong học tại chức, 
nhiều tỉnh đã thành lặp trung tâm đào 
tạo tại chức. Tại các lớp tại chức cạnh 
xí nghiệp. 70 — 80% học viên là công 
nhân đang trực tiếp sản xuất, Hình 
thức này đã góp phần quan trọng vào 
việc nàng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho công nhân, eán bộ, đẳng 
viên từ trung ương tói cơ sở. liiện nay 
số người học tại chúc chiếm khoảng 
2574 tông số học sinh đại học. 


Mãy năm qua, thực hiện nghị quyết 
của Bộ chính trị về cải cách giáo dục 
và các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương Đẳng, các trường DH và THICN 
đã tăng cường công tác giao dục chính 
trị, tư tưởng, đạo đức; cải tiến 
chương trình, phương pháp đào tạo, 
đầy mạnh thực nghiệm, nghiên cứu 


khoa học, lao động sẵn xuất, gắn nhà 
trường với các mục tiêu kinh tế — xã 
Tội của cả nước và của từng địa 
phương. Do vậy, bước đầu đã có 
những chuyên biến tích cực về chất 
lượng giáo dục. 


Hệ thống giáo dục ĐH và THCN 
của chúng ta mấy chục năm qua đã 
đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật đông đảo, xuất thân từ 
công nhân, nông dân lao động, từ cán 
bộ cách mạng, với đủ các ngành nghề 
cản thiết cho sự phát triển kinh tế, 
vău hóa, quốc phòng; có tỉnh thần 
hăng hái, tận tụy hv sinh phục vự sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tồ 
quốc. Quán triệt quan điềm của Đảng 
ta về công tác cán bộ, ngành: ĐH và 
THƠN đã từng bước làm thay đồi một 
cách cơ bản cơ cấu thành phần xã hội 
và giai cấp trong học sinh. Hàu hết 
học sinh các cấp đều xuất thân từ các 
gia đình công nhân, nông dân, trí 
thức xã hội chủ nghĩa và con em rhân 
dân lao động. Bằng nhiều biện pháp, 
trong đó có việc tö chức các trưởng 
và khoa dự bị dại học, tỷ lệ học sinh 
người các dân tộc thiêu số, học sinh 
đã qua chiến đấu, qua lao động sản 
xuit, công tác, học sinh nữ ngày càng 
tăng (có trưởng học sinh thuộc điện 
chính sách chiếm 60). Những cán bộ 
quản lý, cán bộ nòng cốt, những người 
giỏi được bố trí học các ngành then 
chốt nhằm chọn lọc, xây đựng đòi ngũ 
cán bộ có đủ phầm chất, nàng le 
phục vụ sr nghiệp cách mạng. Tính 
đến năm 1984, đội ngũ cán bộ của ta 
đã có ã00U tiến sĩ, phó tiến sĩ, 350 000 
cán bộ có trình độ ĐH — CD, 670 00u 
có trình độ THIÊN (1l). Trong đội ngũ 
cán bộ đạt trình đô đại học có 29% là 
nữ ; 3,5% là cán bộ người các đân tộc 


(†› Chưa kề 8 hẹc viện, 1 trường đạ: học. 
30 trườig cao đẳng và các trưởng T:CN 
thuộc Bỏ nói vụ và Bộ quốc pÌkòng. 

(1) Theo số thống kê 'năm 1953 và tính 
thê số tít , ghiệp năm học 1983—:)84. 


thiều số ; hơn ô% được đào- tạo ở các 
nước tñ hội chủ nghĩa. | 


„H 


Nhìn chung, chi0nf dai đã Xướt TT 


thời kỳ mà dòi-hoi về số tượng là cấp 
bách nhất. Đồng thời với.việc tiếp tục 
Ì ð sung thích đáng số lượng cần thiết 
dà đáp ứng nhu cầu củn từng ngành, 
tửng địa phương, nhất là những ngành 
và địa phương còn thiếu cán bộ thì 
vấn đề quàn trọng nhất hiện av là 
phải hết sức chú trọng chất lượng đào 


tạo. bồi đưỡng và hâng ‹ cao: hiệu quả | 


cêng tác dào tạo. 


Mấy chúc: Sấti qua, si: šiiezðd0 ĐH 
và THCN .đã góp. phần. tích cực Vào 
việc phát triền văn hóa, khoa học kỹ 
thuật, giải quyết được nhiều vấn đề 
do thực tiến cách mạng đặt ra thông 
qua những hoạt động phô biến, thực 
nghiệm và nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuat, ứng đụng các thành tựu khơa 
“học và các tiền bộ kỹ thuật (gọi chung 
là tiến bộ khoa học kỹ thuật) vào sản 
xuất, đời sống. Từ năm 1980 đến nay, 
các (trường đại bọc đã chủ trì hơn 200 
đề tài khoa học trong các chương trình 
trọng điềm của Nhà nước, 392 đề tài 
cấp bộ và 1680 đê tài cấp trường. 
Trong các đề tài này có khoảng 20 
về khoa học xã hội, 15Ä% về khoa học 
giáo dục còn lại là về các lĩnh vực 
công nghiệp, nông nghiệp, đời sống 
và quốc phòng. Kết quả các công trình 
nghiên cứu dược ứng dụng vào sản 
xuất, đởi sống, quốc phòng ngày một 
tàng, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
của các trường đã gán bó chặt chẽ 
hơn với các địa phương, các cơ SỞ 
sản xuất. Lực lượng cán bộ khoa học — 
kỹ thuật của nhiều trường dược tập 
hợp đề phục vụ các mục tiêu kinh tế — 
xã hội và các địa bàn lớn: thủ đô Hà 
nội, thành phố Hỗ Chí Minh, đòng 
láng sông Cứu long và nhiều ngành, 
nhiều đ¿a phương khác. Công tác 
nghiên cứu khoa học, đưa tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời 
gúng thông qua hợp dòng trách 
nhiệm và hợp đóng kinh tế, những 


DX) 


năm gần đây: đã phát triền mạnh mẽ, 


đa đạn. Một 'số tiến bộ khoá học kỹ 


thuật được áp đụng và triền khui ở 


quy mô tương đói lớn, đưa lại hiệu 


quả kinh tế cao (sản xuất vỏi phua 


bơm cao áp của động cơ đi ê den, tạo 
giống lúa kháng rày cho năng suất 
cao, sản xuảt thuyền: xỉ măng ' lưới 
thép, lao giống lợn lai. sản xuất sơn 
© O xy — lac con, bàp chế thuốc bec bê 
rin, 1burc chữa bóng, thiết kế và chế 


tạo hệ .thống nấu ăn bằng nòi bơi, 


sản Xuất bê tông cốt thép đứng lực 
trước v.Y.); trên500 tiến bộ khoa học kỹ 
thuật đã được ứng dụng ở quy mô nhỏ, 


Những thành tựu của sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo cần bộ của chủng ta, 
chứng tỏ ngành ĐH và THCƠN., dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, đã luôn luôn 
phấn đấu theo quỹ đạo chủ nghĩa xã 
hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách 
mạng trong tửng giai đoạn. Với những 


thành tựu đó, ngành ĐH và THCN đã 


được vinh dự nhận phần thưởng cao 
quý của Đẳng và Nhà nước ta: Huân 
chương Hồ Chỉ Minh. 


Trong quá trình xây dựng và trưởng 
thành, ngành ĐH và THCN cũng còn 
nhiều nhược điềm, thiếu sót làm hạn 
chế những thành quả và ảnh hưởng 
đến sự phát triền của ngành. Nhược 
điềm nổi bật biện nay là chất lượng 
và hiệu quả công tác dào tạo, bội 
dưỡng cán bộ nói chung cỏn thấp và 
có những mặt giảm sút. Nhiều học 
sinh đã tốt nghiệp DH—CÐ hay THCN 
nhưng năng lực công tác yếu, không 
giải quvết có hiệu quả những vẫn đề 
khoa họe—k thuật do thực tiễn đặt ra. 
Chát lượng giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức còn thấp. Việc bố trí, 
sử dụng học sinh khi ra trường chựa 
được giải quyết tốt. Trong lúc có nơi, 
học sinh ra trường không phân phối 
công tác được thì ở một số ngành, địa 
phương lại vẫn thiếu cán bộ có trình 


-độ 13H và THN. Cơ cấu giữa công 


nhân kỹ thuật và cán bọ trung học, 
đại học cũng không cân đối. Trước 


~ 


những yêu cầu mới của sự nghiệp xây 
dựng và báo vệ TÔ quốc. giáo dục ĐH 
và 1 HN có những mặt chưa phủ hợp, 
thiếu ăn khớp với nền kinh tế của 
chúng ta hiện này. Bên cạnh đó, những 
Lhó khăn về đời sống của cán bộ, giáo 
viên, học sinh, những thiếu thốn về 
cơ sử vật chất — kỳ thuật, sự chậm 
đồi mới trong công tác quản lý... 
cùng ảnh hưởng rất lớn đến chất 
lượng và hiệu quả đào tạo. 


* 


Nhìn lại 40 păm xây dựng và phút 
triền với những thành tựu và những 
nhược điềm, thiếu sót trên đây, ngành 


ĐH và THCN có thê rúi ra được nhiều. 


bài học kinh nghiện đối với sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo của Đảng, 
giúp cùo sự phát triền trong giai đoạn 
mới. | | 

Í = Trong sự nghiệp cách mạng xã 
hội c hủ nghĩa, hệ thống giáo dục ĐH 
và THCN vừa củng với các ngành giáo 
đục. văn hóa tích cực tham gia quá 
trình xây dựng con người mới xã hội 
. chủ nghĩa, vừa là một bộ phận khăng 
khít của chiến lược phát triền kinh 
tẾ — xã hội của nước ta hiên nay. 
Công tác giáo dục, đào tạo cán bộ ĐH 
và THỚN được làm tốt sẽ góp phần 
rất quan trọng vào việc pâng cao chất 
lượng, hiệu quả, năng suất lao động 
xã hội. Nó không chỉ và không phải 
là vấn đề phúc lợi xã hội đơn thuần 
mà còn là vấn đề gắn bó trực tiếp và 
quan hệ mật thiết với nền kinh tế, với 
sản xuất và tiến bộ xã hội. Nhận thức 
như trên làm cho cán bộ ngành DĨ] 
và THÊN thấy đầy đủ hơn trách 
nhiệm nặng nề của mình, đồng thời 
làm cho xã hội quan tâm đây đủ hơn. 
đùu tư thích đáng hơn cho ngành, 


3 — Công tác đào tạo, bồi dưỡng cầẦn 
bộ DI và THƠN phải gắn bó chặt 
— ©b# với những mục tiêu kinh tế — xã 


hội trước mắt cũng như lâu đài của cả 
nước, của từng ngành, từng đía 
phương. Do vậy, việc kế hoạch hóa 
công tác dào tạo, bồi dưỡng, sử dụng 
cần bộ trên cơ sở quy hoạch cân bỗ 
của các ngành, các địa phương là rất 
quan trọng và cần thiết. Có như vậy 
việc đào tạo, bồi đưỡng mới cổ phương 
hướng, mạc tiêu rö ràng, có hiệu quả 
và chất lượng cao. Đồng thời, bằng 
nhiều hình thức, ngành ĐH và THÊN 
phải từng bước đáp ứng nhu cầu học 
tập, nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của đông đảo người lao 
động. : | 


Chất lượng đào tạo toàn điện gắn - 
với hiệu quả sử dụng cán bộ. Trước 
hết chất lượng được thề hiện ở nhân 
cách con người mới xã hội chủ nghĩa, 
có lòng vêu nước, có lý Lưởng xã hội 


chủ nghĩa, có phầm chất và năng ltrc 


của người làm chủ tập thề, có sức khỏe, 
có kiến thức và kỹ năng làm tốt một 
nghề, hợp với sự phản công của xã hẻi, 
có khả năng giải quyết dược những 
vấn đề khoa học —kÿ thuật nhất dịnh 
do thực (iễn đặt ra. Mặt khác có được 
bố trí sử dụng đúng thi chát lượng 
mới được phát huy đầy đủ, mới đưa 
lại hiệu quả cao. Gắn bỏ chặt chẽ với 


_eắc mục tiêu kinh tế — xã hội của cả 


nước và từng ngành, từng địa phương, 


xây dựng mục tiêu đào tạo sát hợp, 


cải tiến mạnh m nội dung và phương 
pháp giáo dục, đào tạo, tăng cường cơ 
sở vật chất — kỹ thuật vÀ đội ngũ cán 
bộ, giáo viên, làm tốt hơn nữa việc bố 
trí sử dựng, đó là con đường đề nâng 
cao chất lượng và hiệu qua đảo tạo 
của ngành. 


3 — Một mặt quan trọngrong việc 
thực hiện nguyên lý giáo dục của Đẳng 
trong các trường DĨ] và THN là két 
hợp giảng dạy, học tập với lao động 
sản xuất, với thực nghiệm và nghiên 
cứu khoa học, C:e trường DH và TUCN 
phái đồng thời thực biện tót hai chức 
năng: đào tạo, bồi đưỡng cán bọ và 
nghiên cứu khoa học—kỹ thuật và lao 


53. 


động sản xuất (chủ yếu là theo ngành 
nghề đảo tạo). Hai chức năng này phải 
được thực hiện cân đối, đồng bộ. kết 
hợp chặt chẽ với nhau đề vừa đạt hiệu 
quả giáo đục, vừa đạt hiệu quả kinh 
tế, Bằng nghiên cửa khoa họe—k£‡ thuật 
và lao động sẵn xuất, các trưởng vừa 
trực tiếp phục vụ cho sản xuất, đời 
sống vừa nâng cao được chất lượng 
đào tạo và tạo thêm nguồn vốn đề 
từng cường cơ sở vật chất — kỹ thuật, 
góp piần cải thiện đới sống của cắn 
bộ, giáo viên và học sinh. 


4 — Hết sức quan tâm và có nhiềU. 


- biện pháp cụ thê đề tăng thêm ngày 
càng nhiều công nhân trực tiếp sản 
xuất hoặc con cm gia đỉnh công nhân, 
gia đỉnh Hệt sĩ, những thanh niên ưu 
tú đã qua chiến đấu, sản xuất vào các 
trường ĐH — CD và THCN. Có chính 
sách thích đáng đề đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ người các dân tộc thiều sỐ, 
cần bộ nữ. Chọn người tốt và giỏi bố 
tr học các ngành then chối. Đề chủ 
trương đó được thực hiện tốt, cần 
chọn nội dung, phương phép, hình 
thức đào tạo cho phủ hợp với từng 
đối tượng. _ 


Đồng thời với việc đào tạo, bồi 
dường đội ngũ cán bộ khoa học —kỹ 
thuật đông đảo đáp ứng nhu cầu của 
các ngành, các địa phương, các cấp 
hết sức quan tâm xây dựng một đội 


ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật đồng 


bộ có tài năng và phầm chất, đáng 
tin cậy cho đất nước. 


5— Ngay trong hoàn cảnh chiến 
tranh cực kỷ khó khăn, trong điều 
kiên nền kinh tế còn chưa phát triên, 
chủng ta vẫn có thề phát triền sự 
nghiệp giáo dục nói chung và giáo 
đục ĐII và THCN nói riêng. Chính 
thời kỷ chống chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, trường 
hoc phải sơ tán về nông thôn, lại là 


thời kỳ giáo dục ĐH và THCN phát: 


triền nhanh chóng nhất, Được như thế 
là do chúng ta có cách làm thích hợp. 
Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của 


1 


toàn Đẳng, toàn đân, Phương châm 
phát triền giáo đục là * Nhà nước và 


nhân đân cùng làm », *® Trung ương và 


địa phương cùng làm”. Trong hoàn 
cảnh hiện nay, lại càng phải ra sức 


-huy động cả 4 nguồn khả năng đề phát 


triền giáo đục, đào tạo: dầu tư của 
Nhà nước (cả trung ương và dịa 
phương); của các cơ SỞ sản xuất (cä 
quốc đoanh: và tập thề); sự đóng góp 
của gia đình học sinh, của nhân đân ; 
kết quả nghiền cứu khoa học — kỹ 
thuật, lao động sản xuất của thầy và 
trò. Trong khi tiếp tục củng cố và 
hoàn thiện hệ đào tạo tập trung dài 
hạn, cần hết sức đầy mạnh việc đào 
tạo và bồi đưỡng thường xuyên với 
nhiều hình thức linh hoạt. Phải bằng 
mọi cách làm cho công tác giáo dục, 
đào tạo sớm phát huy tác dụng đối 
với nền kinh tế, từ chỗ là một « gánh 
nặng P® đối với nền kinh tế trở thành 
một nhân tố tích cực thúc đầy sự phát 
triền kinh tế — xã hội. 


SG 


Nghị quyết Đại hội thứ V của Dẳng 
đã chỉ rõ phương hướng của các 
ngành giáo dục những năm 0 là: 
« phát triền sự nghiệp giáo dục một. 
cách tích cực và vững chắc theo bước 
đi phù hợp với yêu cầu và khả năng 
eủa nền kinh tế quốc đân và phải ra 
sức phấn đấu nâng cao chất lượng 
giáo dục” (2). Nghị quyết của Bộ 
chính trị về cải cách giáo dục đã ckỉ 
rõ mục tiêu của ngành ĐH và THÊÔN 
là “tạo ra một đội ngũ đông đảo cần 
bộ quản lý, cán bộ khoa lọc, kỹ thuật 
và nghiệp vụ, với cơ cấu đồng bộ và 
cân đối về ngành nghề, trình độ và. 
loại hình, phù hợp với quy hoạch và 
kế hoạch phát triền kinh tế và vẫn 
hóa của đất nước, những .cần bộ vừa 


tội Văa kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà 
nói. 1982, tập L tr. 97. 


! 


° 


- @ó phầm chất chỉnh trị tốt, vừa có Danh mục các ngành nghề đảo tạo 


măng lực chuyên môn giỏi, đề từng 
bước giải quyết những vấn đề khoa 
học, kỹ thuật và quản lý do thực tiễn 
nước ta đề ra »® (3). 

Quán triệt nghị quyết của Đảng, 
trong nửa sau thập kỷ 80 này, ngành 
ĐH và THCN phải giải quyết tót 
những vấn đề mấu chốt sau đây :4 


1 — Hoàn chỉnh, cụ thê hóa mục liêu 
Đà cơ cău hệ thống giáo dục, cải cách 
nội dụng 0à phương phá p đảo lạo. 


Cơ cấu hệ thống giáo dục ĐH và 
THCN phải phong phú, linh hoạt đề 
vừa đáp ứng được nhu cầu cán hộ 
của cả nước, từng rgành, từng địa 
phương rất đa đạng về trình đỏ, nghề 
nghiệp, về loại hình, vừa đáp ứng 
được nhu cầu học tập. thưởng xuyên 
nâng cao trình độ của đông^đảo người 
lao dộng. Có nhiều hình thức học tập, 
đào tạo, bồi đưỡng: dài hạn và ngắn 
hạn, tập trung và tại chức, chính quy 


và không chính quy, bòi duỡng theo ` 


chuyên đề v.v. Cố gắng đề roi dõi 
tượng muốn học tập, nâng cao tịình 
độ đều có thề được đáp ứng. Tuy 
nhiên, cơ cễu này phải hướng vào miột 
số trọng điểm đang thiếu cán Lộ: cấp 
huyện và các hợp tác xã (nông, làm, 
ngư nghiệp, tiêu cảng nghiệp, tú 
công nghiệp), đồng bằng sông Cúủu 
long, Tây nguyên, vùng núi phía Lắc. 
Cán bộ của các ngành khoa học liền 
quan đến quản lý kinh tế, xã hội, 
cán bộ người các dân tộc thiệu sở, các 
ˆ ngành mũi nhọn... càng cần được quan 
tâm dào tạo, bồi dưỡng, 

Củng cố và mở rộng hệ thống đảo 
tạo. bòi dưỡng sau tốt nghiệp, đặc 
biệt là sau đại học. Phấn đầu de dân 
_ đần đào tạo sau đại học ở trong nước 
trở thành chủ yếu. Có quy hoạch và 
những biện pháp tích cực đề nhanh, 
chóng xảy dựng được một đọi ngũ 
cán bộ đầu đàn, vững về chính trị, 
giỏi về chuyên môn, thực hành, công 
nghệ và vững vàng trong quản lý hình 
` tế, xã hội : 


cũng phải được xày dựng, điều ơhỉnh 
cho phủ hợp với sự phán công lao 
động, mỡ mang ngành nghề ở nước ta 
trong thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Xfang lưới các trưởng 
học phải được sắp xếp lại cho phủ 
hợp với việc phân vùng kinh tế — xã 
hội, phân bố đân cư của cả nước cũng - 
như của từng địa phương. Xây dựng 
các trưởng trọng điềm, đầu ngành đề 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chất 
lượng cao. 


Giải quyết một cách đồng bộ các 
vấn đề cơ cấu, hình thức đào tạo, 
danh mục ngành nghề, mạng lưới 
trường học là tạo ra một cấu trúc 
mới của hệ thống giáo dục ĐH và 
THN, làm cho nó gắn chặt hơn nữa 
với sự nghiệp phát triền kinh tế — xã 
hội trong chặng đường đầu 'tiên cũng 
như trong cả thời kỷ quá độ, làm cơ 
sở đề xác định mục tiêu, nội dung và 
phương pháp đào tạo cho từng ngành, 
từng trưởng cụ thê. 


Văn đề đặc biệt quan trọng là phải 
nâng cao chát lượng và hiệu quả 
giảng dạy chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức 
trong trường bọc. Trong quá trình học 
lập và rên luyện, học sinh phải được 
nâng cao giác ngộ về lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa, lòng yêu nước, yêu nghè, có 
ý thức sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung, 
cÌ:ương trình giống dạy căng phải sửa 
đôi, cải tiến đề bao đám tính cơ bản, 
hiện đại và thiết thực. Chú trọng nàng 
cao khả năng vận dụng lý thuyết vào 
thực tiền, Kha năng thực hành và công 
nghệ; biết tính toán hiệu quả kinh 
tế, có phương pháp tư duy khoa học, 
tr duy kinh tế, năng lực tổ chức và. 
quản lý v.v. Xây dựng thử một sỐ 
trường liền kết với các cơ sở sản 
xuất, các trung tâm nghiên cứu, các 


t3) Nhị quyết của Bỏ chính trị về Cải 
cách giáo dục. 19:9, tr. ï: 


tỒ hợp đào tạo — khoa học — sẳn 
xuất 


2 — Tồ ciức thực hiện tối công tác 
lhực nghiệm, nghiên cứu khoa học — R 
. thuật nà lao động sản xuất. 


Phần trên đã nói đến vị trí, vai (rò 
rất quan trọng của công tác nghiên 
cứu, thực nghiệm, đưa tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống 
và quốc phỏng. Muốn triền khai tốt 
công tác này, trước tiên phai làm cho 
nhà trường gắn với xã hội, thầy và 
trỏ hiều biết các mục tiêu kinh tế — 
xã hội, xác định được đúng đắn các 
"` vấn đề, các đề tài cần nghiên cứu 
giải quyết, đồng thời phải giải quyết 
tốt việc tô chức, quản lý, các chế độ 
chính sách, các điều kiện về cơ sở vạt 
chất, kỹ thuật. Sự liên kết giữa nhà 
Irưởng với các cơ sở sản Xuất, giữa 
các trưởng với nhau đã đem lại hiệu 
quả rất lớn, tạo cho nhà trường khả 
năng nghiên cứu và giải quyết những 
vấn đề có tính chất liên ngành, tìm 
cỡ ngày càng lớn. 


- Các trường vừa phải thực hiện tốt 
các đề tài nghiên cứu thuộc các chương 
trình trọng điềm của Nhà nước, vừa 


phải đầy mạnh việc ký kết và thực, 


hiện các hợp đòng nghiên cứu với cúc 
cơ SỞ sản xuất, các ngành, các địa 
phương. Lấy việc áp đụng các tiến bộ 


khoa học — kỹ thuật làm trung tâm, - 


đồng thời quan tâm thích đáng đến 
công tác nghiên cứu khoa học phục 
vụ cho đào tạo, nghiên cứu về khoa 
bọc giáo dục. Mỗi trường phải biết 
phát huy thế mạnh của mình; xây 
dựng các ngành mũi nhọn trong các 
trưởng, nhất là các trường trọng điềm 
"đầu ngành. 


j:— Riện loàn 0à phái triền đội ngũ 
giảo Điền 0à cán bộ quản tÚ giáo dục. 


Muốn nâng cao chất lượng và hiệu 
quả, đáp ửng yêu cầu cải cách và phát 
triền giáo dục, nhân tố quan trọng 
nhất là nâng cao chất lượng của đội 
nưũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 


UẲ. 


dục. Phải không ngửng nâng caœ 
phảm chất và trình độ của. đội ngũ 
này, phải hoàn chỉnh cơ cấu, đồng bộ 
hóa, có biện pháp thích hợp đề cán 
bộ. giáo viên có điều kiện đi sát và 
gắn bó chặt chẽ với sản xuất, với 
thực tế xã hội. Chủ trọng đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ quản lý chủ chốt và cán. 
bộ chuyên môn đầu đàn của các ngành 
học. Đội ngũ giáo viên giảng dạy lý 
luận chính trị phải được đặc biệt chú 
ý chọn lọc, bồi dưỡng, đào tạo. Giáo 
viên đại học phải được tiêu chuần 


hóa, sắp xếp theo các chức vụ khoa 


học. Nâng cao tỷ lệ giáo viên đại học 
có học vị bằng cách mở rộng đào tạo 
nghiên cứu sinh. Xây dựng tiêu chuần 
cho đội ngũ giáo viên THCN và sắp 
xếp đội ngũ giáo viên hiện nay theo 
tiêu chuần đó. 
Tiềm năng của đội ngũ giáo viên 
và cán bộ quản lý giáo dục của chúng 
ta rất đồi dào. Nhưng muốn phát huy 


tiềm năng đó một cách có hiệu quả thì 


cần có chế độ, chính sách thỏa đáng 
và bố trí sử dụng hợp lý, nhất là đối 
với những cán bộ, giáo viên giỏi. 
Nâng cao địa vị xã hội và ôn định, 
cải (hiện đời sống của cán bộ, giáo 
viên là thiết thực góp phần vào việc 
nâng cao chất lượng giáo dục. 

$4 — Cải tiến tồ chức 0à quản lỦ giáo 
dục : 

Phải cải tiến tồ chức và quản lý hệ 


| thống giáo dục ĐH và THCN theo tinh 


thản các nghị quyết của Trung ương, 
nhất là nghị quyết Hội nghị thứ 8§ của 
Trung ương Đẳng (khóa VY), Nhiều chế 
độ chính sách (học bồng đồng loạt, 
cách tuyên sinh và phân phối công 
tác v.v.) cần thiết và có tác dụng tốt 
trong hoàn cảnh chiến tranh, đến nay 
đã trở thành lỗi thời, mang nặng tính 
chất quan liêu, bao cấp, bình quân, 
không khuyến khích sự nỗ lực học tập 
của họo sinh, không đòi hỏi nhà trường 
quan tâm đến chất lượng và nhất là 
hiệu quả đào tạo. Công tác kế hoạcb 
hóa đào tạo mang nặng tỉnh chất quan 


liêu, bao cấp, hình thức. Nhiều nơi 


có nhu cău cán bộ chÌ biết “xin phân ˆ 


phối *, mà chưa tham gia đóng góp 
vào công tác đào tạo, chưa cân nhắc 
tính toán đề bố tri sử dụng cán bộ 
một cách có hiệu quả nhất. Hình thức 
® tuyền sinh theo địa phương », « đào 
tạo theo địa chỉ»; theo *hợp đồng ® 
mới chỉ được thực hiện trong vài 
năm gần đây và đang còn nhiều mặt 
phải được bồ sung, hoàn chỉnh 


Sự phân công, phân cấp trong công 
_4đác đào tạo cần được quy định cụ thề 
và đầy đủ hơn 


Công tác hợp tác quốc tế cần phải 
được mở rộng có kế hoạch, coi trọng 
hiệu quả hợp tác. Đặc biệt coi trọng 
việc mở rộng hợp tác với hai nước 
Lào và Cam-pu-chia anh em. 


Công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
các tồ chức Công đoàn, Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chỉ Minh có ý nghĩa 
cực kỷ quan trọng, bảo đảm hoàn 
thành thắng lợi những nhiệm vụ nói 
trên. Phải cụ thề hóa nhằm thực hiện 
tốt hơn cơ chế Đẳng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân đân làm chủ. 


Chất lượng của đảng viên giữ cương - 


vị lãnh đạo, quản lý có tác dụng lớn 
đối với mọi hoạt động của nhà trường 
Thưởng xuyên quan (tâm đến phong 
trào thi đua xã hội chủ nghĩa trong 
trường là thề hiện quan điềm quần 
chúng của Đăng. Sự đoàn kết nhất trí 
giữa các đồng chí Bí thư đảng ủy và 
Hiệu trưởng là yêu cầu không thề 
thiếu được, bảo đảm sự phát triền 
thuận lợi của nhà trưởng. 


` 


Bước vào năm học 1985 — 1986, năm 
;cuỗi cùng của kế hoạch 5 năm 1981 — 
1985, năm mở đầu của kế hoạch 1986— 


1990. những nhiệm vụ ‡†o lớn và nặng 
nề đang đặt ra cho toàn ngành ĐH 
và THCN. Ngành ĐH và THCN từng 
bước khắc phục những mất cân đối 
lớn hiện nay, tạo ra cơ cấu, hệ thống 
và cơ chế quản lý mới phù hợp hơn 
với yêu cầu và khả năng của nền kinh 
tế quốc dân, nâng cao hiệu quả và 


- chất lượng đào tạo, góp phần tích 


cực thực hiện các muc tiêu kinh tế — 
xã hội trong chăng đường đầu tiên 
của thời kỳ: quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 


Tăng cường công... 
(Tiếp Lheo trang 49) | 


cán bộ, đảng viên, cũng cố được các 
tồ chức Đảng, chỉnh quyền, đoàn thề. 
Ơ những nơi có đời sống kinh tế khá 
hoặc có truyền thống cách mạng lâu 
năm, mà nếu buông lỏng công tác động 
viên, giáo dục quần chúng, ít quan 
tâm xây dựng cơ sở vững mạnh về 
chính trị, thì việc tuyền quân cũng 
chật vật. 


_ Đối với cơ sở yếu kém, phải tìm ra - 
đúng nguyên nhàn đề vừa động viên 
cơ sở cố gúng vươn lên, vửa tăng cường 
sự giúp đỡ cụ thề của cấp trên, nhất là 
cấp trên trực tiếp của cơ sở. Không bao 
biện làm thay, kiên quyết khắc phục 
tỉnh trạng tùy tiện, dễ làm khó bỏ, lấy 
quân nơi phong trào khá bù cho nơi 
yếu mà thiếu biện pháp giúp đỡ tích 
cực, tạo điều kiện cụ thề đề cho các 
cơ sở yếu kém tự phấn đấu vươn lên 
hoàn thành nhiệm vụ tuyên quân. 


5j 


Hạ thấp ty lệ phát triển dân số 
đến mức hợp lý = một yêu cầu 


cấp bách của nước ta. hiện nay 


NGUYỄN CÔNG THẮNG 


”„ 


ĂM 1945, đân số của cả nước Việt 
nam là 23 triệu người, Đến đầu 
năm 1985, sau 10 năm, con số đó 

đã tăng lên đến gản 60 triệu người. 
Điều đáng chú ý là ngay cả trong các 
thời kỷ kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, tốc độ tũng dân số văn 
cao. 

Ăng-ghen thường nói : Việc kế 

hoạch hóa nền kinh tš quốc đàn của 
một nước cẽ trở nên vô nghĩa nếu 
không làm chủ được sự phát triền đân 
số. Thật vậy, việc kế hoạch hóa nên 
kinh tế quốc đàn của nước ta có mối 
quan hệ hết sức chặt chẽ với sự phát 
triền đân số hợp lý, mà cốt lõi của nó 
là cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 
đề đưa tỷ lệ phát triền đân số giam 


đến mức cân đối niiịp nhàng với khả: 


năng phát triền của nên kinh tế quốc 
dân. Điều này đã được chứng mình 
rất rõ ràng trong thực tế. CHỈ tính 
riêng ở thành phố Hà nội, mỗi năm 
có thêm khoảng 66 800 cháu (eon số 
bình quân của nhiều nàm gần đây). 
Với con số đó, Hà nẻi môi năm phải 
có thêm ít nhất 690 lớp học; 70 bắc SĨ 
nhi khoa, 609 cÓ giáo, 1800 cô giữ trẻ, 
68 triệu đồng tiền vải và sữa, 1500 
tấn gạo, 130000 mét vuông nhà ở 
(tính 2 mét vuông/¿ầu người). Nhìn 
rộng ra toàn quốc, mỏi năm nước ta 
có thêm 1,3triệu chúu như vậy, những 
cơn số nói trên sẽ lớn biết chừng nào, 


s 


Đồ 


TỶ lệ phát triền dân số như thể rõ 


ràng không phù hợp với tốc độ phát 


triền kinh tế và văn hóa của nước t2 
trong giai đoạn hiện nay. 


Nhận rõ tầm quan trọng đặc biệt 
của việc hạ thấp tỷ lệ phát triền dân 
số đến mức hợp lý, cho nên, ngay từ 
năm 1963, Đảng và Nhà nước ta đã 
phát động cuộc * vận động sinh đẻ có 
lkế hoạch »; Ủy ban vận động sinh đẻ 
có kế hoạch đã được thành lập do Chủ 
tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Văn 
Đồng làm Chủ tịch. 


Năm 1975, Hội đồng Chính phủ lại 
có quyết định số 283/CP giao cho Bộ 
y tế chịu trách nhiệm trước Nhà nước 
về việc tập trung huy động và sử 
dụng mọi lực lượng chuyên môn, kỹ 
thuật của ngành y tế phục vụ cho 
công tắc sinh để có kế hoạch. 

Đến năm 1976, vấn đề này dược nêa 
rõ trong nghị quyết Đại hội đại biềo 
toàn quốc thứ IV của Đảng: « Làm tốt 


"công tác bởo sệ bà mẹ trẻ em. Đầy 


mạnh hơn nữa cuộc vận động sinh đề 
có kế hoạch » (C0). 

Và, tiếp đến tháng 10-1978 Chủ tịch: 
Hội đ©ng bộ trưởng có chỉ thị 265/CP 
quyết định đầy mạnh cuộc vận động 
sinh để có kế hoạch trong cả nước 


(1) Nghị quất Đại hội 1Ý, Nào ŠSự thật. 
Hà nói 1977, tr. 29. 


nhằm đạ! mục tiêu hạ tỷ lệ phát triên 
dân số đến năm 1980 còn khoảng trên 
2% một f1 | 
Tháng 8-1981 Hội đồng bộ (trưởng 
ra chỉ thị số 29/HĐBT yêu cầu cụ 


thề trong kế hoạch 1981 — 1965: «các - 


ngành. các cấp phải tiếp tục đầy ' mạnh 
cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 
mạnh mẽ và đều khắp với mục Liêu là 
mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 32 con, đề 
thưa cách nhau 5ð năm đề đến năm 1985 
phải đạt mục tiêu hạ tỷ lệ phát triền 
đân số bình quân cả nước là 1,7%, 
trong đó các thành phố, các tỉnh đồng 
bằng và trung du Bắc bộ tỷ lệ phát 
triền đân số từ 1,3 — 1,5%, các tính 
miền Trung từ 1,5 — 1.7%, các tỉnh 
miền Nam và miền núi từ 1,74 — 25%”. 


Chỉ tiêu phát triền dân số hạ xuống 
mức 147% vào năm 1985 đã được Đại 
hội đại biều toàn quốc thứ V của Đăng 
thông qua. Cũng tại Đại hội này, mội 
lần nữa Đảng ta lại khẳng dịnh : 
«Phải quyết định và thi hành chính 
sách dân số đúng đắn, trong đó một 
công việc cực kỷ quan trọng, có Ý 
nghĩa chiến lược về kinh tế và xã hội, 
“mà tất cả các tồ chức Đảng và chỉnh 
quyền các cấp phải hết sức quan lầm 
và trực tiếp chăm lo, là tiếp tục đầy 
mạnh cuộc Đận động sinh để có kế 
hoạch. Sửa lại một số chính sách, chế 
độ cụ thề không còn thích hợp, bồ 
sung và ban hành những chính sách 
có liên quan, và có sự chỉ đạo thực 
hiện chặt chẽ, kiên quyết, nhằm hạ 
tỷ lệ phát triền số dân đến mức hợp 
lý s 2). c 


>> 


* 


Sau nhiều năm kiên trì tô chức 
cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, 
đến nay tỷ lệ phát triền đân số ở nước 
ta đã giảm đến mức đáng kề: từ 3,65 
(năm 1962) giảm xuống còn trên 2% 
một ít (năm 1984). Đã có những tỉnh, 


e 


thành, tỷ lệ phát triền đân số hằng 
năm xuống dưới mức 2 như thành 
phố Hồ Chí Minh 1,99%, Thái bình và 
Hải phòng 1,8X, Nghệ tĩnh và Quảng 
nam—Đà nẵng 1,83%, Hải hưng 19, 
Hà nội 1,97%. Có 50 huyện, quận. thị 
xã và 2500 xã, phường đạt tỷ lệ phát 
triền đân số từ 1,7% trở xuống, trong 
đó có 15 huyện. quận đạt tỷ lệ phát 
triền dân số dưới 1,54 và trên 200 xã 
đạt tỷ lệ phá: triền dân số dưởi 1%. 


Tuy nhiên, so với mục tiêu giảm tỷ 
lệ phát triền dân số trong cả nước 
xuống 1,7% và các mục tiêu khác của 
chỉ thị 29/HĐBT thì còn nhiều điềm 
chưa đạt. Cụ thề .là: số người để: 
sớm, đẻ dày. đẻ nhiều con, nhiều tuồi 
còn đẻ vẫn chiếm một tỷ lệ đáng kề 
Ngoài ra, cuộc vận động sinh để có 
kế hoạch không duy trì được liên tục ; 
một số huyện, xã đã hạ được tỷ lệ 
sinh và phát triền đân số đến mức đáng 
kề, nhưng không có kế hoạch và biện 
pháp tích cực đề duy trì cho nên 
những năm sau các tỷ lệ*đó lại 
lên cao. 


Những thiếu sót nêu trên có nhiều 
nguyên nhân. Trước hết, về mặt thận 
thức còn nhiều lệch lạc. Không Ít 
người cho rằng công tác vận động 
sinh để có kế hoạch không cấp bách, 
thậm chí không cần thiết lắm. cứ ra 
sức đầy mạnh sản xuất, phát triền 
kinh tế thì việc gì mà phải hạn chế 
sinh đẻ. (Thực tế đã cho thấy dâu có 
phải như vậy ! Nhiều dịa phương hằng 
năm đều tăng thêm sẵn lượng lương 
thực, kinh tế phátˆtriền, nhưng mức 
thu nhập của người đân vẫn cứ giảm 
dần, vì tốc độ tăng dân số quá cao, 
khả .năng phát triền kinh tế không 
thề nào đuồi kịp. Ngay ở các nước có 
trình độ phát triền cao về kính tế và 
khoa học kỹ thuật cũng phải chấp 
nhận một tỶ lệ phát triều đân số hàng 
năm đưới 1%, có nước gản như giữ 


(2) Văn biệa Đạt hội V, Nrb Sự thật, Hà 
nội. 1982. tập Ì. tr. 72. 
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thăng bằng dân số). Một số người 
khác lại cho rằng cuộc vận động sinh 
đẻ có kế hoạch chỉ liên quan đến nữ, 
do đó không chú trọng vận ' động nam 
giới. (Đây là một nhận thức sai lầm, 
không ít người chồng đã phản đối 
cuộc vận động và gây khó khăn, trở 
ngại cho người vợ trong việc thực 
hiện kế hoạch sinh đẻ). Bên cạnh đó, 
cũng còn nhiều quan niệm phong kiến 
và tập quán lâu đời không đúng như 
trọng nam khinh nữ; nhiều con là 
nhiều của; phải có người nối giöi 
tông đường; trời sinh voi trời sinh 
cỏ ; việc sinh đẻ lả quyền của người 
chồng, của riêng từng gia đình, xã hội 
không nên can thiệp.vào, v.v. gây khó 
khăn rất lớn cho cuộc vận động. 


Do chưa thấy rõ được tầm quan 
trọng đặc biệt của việc hạ thấp tỷ lệ 


„ phát triền dân số đến mức hợp lý, cho - 


nên nhiều cấp ủy và chính quyền địa. 
phương đã coi nhẹ cuộc vận động 
sinh đẻ có kế hoạch, không trực tiếp 
chỉ đạo phong trào, khoán trắng công 
việc đó cho ngành y tế. Nhiều cán bộ, 
đảng viên thiếu gương mẫu, chưa. 
làm nòng cốt cho cuộc vận động. 

Sự phối hợp : hoạt động giữa các 
ngành, các đoàn thề, các cơ quan 
tuyên truyền, giáo dục còn rời rạc, 
thiểu sâu sắc. Mặc dù đối tượng của 
cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 
chủ yếu là thanh niên (chiếm tới 70— 
80%) nhưng hoạt động của các tồ chức 
thanh niên về mặt này còn rất yếu. 


Mạng lưới của ngành y tế chưa đáp 
ứng được đảy đủ, thuận lợi và rộng 
khắp nhu cầu về các phương tiện 
tránh thai và các biện pháp khoa học 
kỹ thuật hạn chế sinh đẻ; có nơi, có 
lúè, cán bộ y tế còn gày phiên hà cho 
chị em đến thực hiện các bê pháp 
sinh để có kế hoạch. 

Thiếu những công trình nghiên 
cứu khoa học có hệ thống, đồng bộ 
và toàn điện về tâm lý xã hội, tuyên 
truyền giáo dục, y học cô truyền, về 
dân số học v.v. nhăm đi đến những 


kư 


kết Luận cơ bản cần thiết cho cuộc: 
vận động. 


Công tác xây dựng các chế độ, 
chính sách mới tiến hành còn chậm.. 
Các chế độ, chính sách cũ không phù 
hợp với cuộc vận động vẫn chư& 
được kịp thời sửa đồi và thay thể 


v 


Muốn hạ được tỷ lệ phát triền đâm 
số xuống cỏn 1,73% theo đúng kế hoạch 
đã định, cần tiến hành tích cực hơn. 
nữa những biện pháp sau đây : 


— Thứ nhất, tăng cường sự chỉ đạo- 
lhậi chặt chẽ của các cãp ủ Đảng uà 
các cấp chính quuụền Nhà nước đối với 
cuộc vận động phát triền dân số hợp 
lý và sinh dẻ có kế hoạch ; không thề 
khoán trắng công việc này cho ngành. 
y tế. Thực tiễn cho thấy, địa phương 
nào, cơ sở nào mà cÍp ủy Đảng và tỒ 
chức chính quyền buông lòng sự chỉ 
đạo đối với vấn đề này thì kết quả 
đạt được rất thấp. Các cấp ủy Đẳng 
cần nắm vững nội dung, mục tiêu và 
đối tượng của cuộc vận động đề có. 
phương hướng chỉ đạo sát hợp, biến 
chủ trương của cấp ủy Đẳng thành. 
những biện pháp chỉ đạo cụ thề của 
chính quyền. Có như thế, cuộc vận ' 
động mới được triền khai nhanh, 
mạnh, tích cực và kiên quyết theo 
đúng yêu cầu của Hội đồng bộ trưởng. 


— Thứ hai, đầy mạnh công tác tuyên 
Iruuèn, giáo dục rộng khđp, linh hoạt 
D0à thường xuyẻn. Công tác tuyên. 
truyền, giáo dục cần thiết thực, tránh. 
hình thức và phải bám sát các nội 
dung như: cơ sở lý luận về dân số: 
học ; mối quan hệ giữa dân số và xã 
hội, giữa dân số và sự phát triền của. 
nên kinh tế quốc đản, giữa đân số và. 
sự phát triền văn hóa; mô hình một 
gia đình Việt nam; quan niệm về- 
hạnh phúc; cơ sở khoa học và kỹ 


+“ 


thuật của việc sinh để có kế hoạch; 
các chế độ, chính sách có liên quan 
tới việc sinh đẻ có kế hoạch, v.v. Cần 
làm cho mọi người thấy rõ mục tiêu 
của cuộc vận động là: mỗi cặp vợ 


chồng chỉ nên đẻ 2 con. con gái cũng - 


như con trai; đẻ thưa cách nhau 5 
năm ; người phụ nữ chỉ nên đẻ khi cơ 
thề đã phát triền boàn thiện, tốt nhất 
từ 22 tuôồi trở lên. Đối tượng của công 
tác tuyên truyền về dân số và sinh 
để có kế hoạch là. tất cả mọi người 
đân, nhưng trước hết nhằm vào các 
đối tượng: cán bộ, đẳng viên; đoàn 
viên; các cặp vợ chồng đang độ tuồi 
sinh đẻ ; các cụ phụ lão; các giới tôn 
giáo và học sinh các trường. Cần sử 
dụng mọi phương tiện và hình thức 
tuyên truyền như ‡ phương tiện truyền 
thông đại chúng (sách, báo, áp phích, 
truyền thanh, truyền hình:..); các hình 
thức văn nghệ (thơ ca, hò vè, kịch, 
tấu, múa, các truyện ký...); các hình 
thức tiếp xúc, trao đôi (nói chuyện, 
tâm sự, tẹa đàm...). 


_ = Thứ ba,có sự phối hợp hoạt đông 
một cách đồng bộ giữa các ngành, các 
cấp, các đoàn thề và các địa phương, 
tạo nên sức mạnh tồng hợp của toàn 
xã hội. Cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch là một cuộc vận động lớn, có 
liên quan đến tất cả các ngành, các 
cấp, các đoàn thề và các địa phương: 
Nói tóm lại, nó là công việc của toàn 
xã hội. Đã là công việc của toàn xã 
hội thì toàn xã hội phải chăm lo. 


Lâu nay thường có quan niệm cho 
rằng vận động sinh đẻ có kế hoạch là 
công tác riêng của ngành y tế. Quan 
niệm như vậy không đúng, không phù 
hợp với quan điềm của Đăng và cũng 
không phù hợp với thực tế. Đương 
nhiên, ngành y tế phải chịu trách 
nhiệm chính trước Đảng và Nhà 
nước về cuộc vận động này. Song, 
nếu khoán trắng công việc đó cho 
ngành y tế là sai lầm và hiệu quả đạt 
được sẽ rất hạn chế. Xin lấy một vài 
thí dụ : theo số liệu thống kê, những 


người sinh đẻ hằng nšăïñ chủ yếu là 
thanh niên (chiếm 70 — 80%). Vận 
động được đối tượng này sinh đẻ có 
kế hoạch sẽ có một ý nghĩa rất lớn. 
Nhưng nếu chỉ riêng ngành y tế làm 
việc đó, không có sự phối hợp chặt 
chẽ của Đoàn thanh niên thì kết quả. 
đạt được chắc chắn sẽ thấp. Việc vận 
động sinh đẻ có kế hoạch bắt buộc 
phải có những dụng cụ và phương 
tiện chuyên môn đi kèm theo nó như: 
thuốc tránh thai, vòng tránh thai, 
các màng ngăn tránh thai (hao cao 
su, màng ngăn âm đạo, mũ cỗ tử. 
cung), v.v. Mặc dù chúng ta đang tích 
cực đầy mạnh sản xuất trong nước 
những thứ đó nhưng chưa thề đáp 
ứng được đầy đủ mọi nhu cầu của 
công tác sinh để có kế hoạch, do đó 
vẫn phải nhập thêm của nước ngoài, 
đòi hỏi phải có ngoại tệ. Thử hồi, nếu 
không có sự phối hợp, giúp đỡ của 
các ngành kế hoạch. tài chính, ngoại 
thương, vật tư thì làm sao một. mình 
ngành. y tế có thề hoàn thành tốt 
được nhiệm vụ. Lại nữa, kèm theo. 
cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 
phải có ngân sách và một số chế độ, 
chính sách thích hợp. Rõ ràng, ngành - 
y tế không thề thay thế các ngành „ 
khác trong việc đó. 


— Thử tư, úp dụng triệt đề các biện 
pháp tránh thai, chàm Ío xâu dựng đội 
ngũ tế làm công lúc sinh đẻ có kế 


- hoạch. Song song với công tác tuyên 


truyền, giáo dục làm cho người dân 
nói chung và các cặp vợ chòng trong 
độ tuôồi sinh đẻ nói riêng có kiến 
thức đề rồi họ có thái độ đồng tỉnh 


và chấp nhận kế hoạch hóa gia dình,, 


sinh dẻ ít, nuôi con khoẻ, dạy con 
ngoan, xây dựng một cuộc sống văn 
mình, hạnh phúc, phải áp dụng triệt 
đề các biện pháp kboa hoe kỹ thuật 
giúp họ thực hiện một cách dễ dàng, 
thuận lợi và có hiệu quả ý đồ tránh 
thai. 


Muốn thực biện được đầy đủ các - 
biện pháp tránh thai cho các đối 
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tượng được nhanh chóng, an toàn, kín 
đáo, thường xuyên, vấn đề đạt ra là 
phải có một đội ngũ củn bộ vy tế làm 
công tác sinh đẻ có Rế hoạch từ trung 
ương đến địa phương và các cơ SỞ 
thật vững mạnh. Nghĩa là đội ngũ ấy 
vừa phải thành thạo về chuyên môn 
vừa phải nhiệt tình, tận tụy và có ý 
thức trách nhiệm cao trong công tác. 
liiện nay; chúng ta đã có một mạng 
lưới y tế rộng khắp ở các tỉnh, thành 
miền Bắc, miền Trung, thành phố Hồ 
Chí Minh và một số tỉnh ở đồng bằng 
sông Cứu long. Ngành y tế đã xây 
dưng được rộng khắp mạng lưới nữ 
hộ sinh ở tuyến xã, khoa sản phụ ở 
các bệnh viện từ huyện đến trung 
.ương, các đội đặt vòng ở địa phương. 
Tuy nhiên, ở một số địa phương, nhất 
là các tỉnh phía Nam mạng lưới y tế 
cơ sở còn mỏng, đội ngũ cán bộ làm 
công tác sinh đẻ có KỆ hoạch còn thiếu 
và yếu. Ngành y tế cần tập trung làm 
tốt hơn nữa việc đào tạo, huấn luyện 
đỏi ngũ cán bộ làm công tác sinh đẻ 
cô kẻ hoạch, trước hết là đội ngũ nữ 
hô sinh tuyến xã, làm sao đề chị em 


biết tuyên truyền, hướng dẫn về công ˆ 


tac sinh để có kế hoạch và quản lý 
thai sản; biết đặt vòng tránh thai, biết 
làm tót việc điều hóa kinh nguyệt. 


~ Thứ năm, ©ó chế độ 0à chính sách 
khuuén khích người thực hiện sinh đẻ 
có lẻ hoạch. Các tỉnh, thành cần hoàn 
thiện các chế độ, chỉnh sách nhằm 
kh»yến khích những người thực hiện 
sinh để có kế hoạch. Tỉnh, thành nào 
chrra ban hành chế đọ, chính sách, cần 
cìn cứ vào các Nghị quyết của Hội 
đồng bộ trưởng về các chế độ, chính 
sách đối với cônø tác dân số và sinh 
đẻ có kế hoạch, đồng thời, tham khảo 
lính nghiệm của các tỉnh, thành đã 
có các chế đỏ và chính sách khuyến 
khích tốt việc sinh để có Kế hoạch đề 
đề ra các chế độ và chính sách Khuyến 
lhích síuh để có Rẻ hoạch phù hợp 
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với tỉnh hình thực tế của địa phương , 


nình. Các ngành tông hợp của Nhà 
nước cần sớm ban hành cáo chế độ, 
chính sách khuyến khích việc sinh đẻ 
có kế hoạch ; đòng thời sửa đổi và bãi 
bỏ các chế độ và chính sách không 
hợp lý, không khuyến khích được 
việc sinh đẻ có kế hoạch. Nhà nước 
nên có ngân sách thích đáng đầu tư 
cho cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch nhằm giảm nhanh tỷ lệ phát 
triên đân số dến mức hợp lý. Nuân 
sách chỉ cho cuộc vận động này cần 
được thề hiện rõ ràng trong kế hoạch 
Nhà nước ở các cấp. 


— Thứ sảu, hoàn thiện các tồ chức 
chỉ đạo cóng tác dân số 0à sinh đẻ có 
kẽ hoạch lừ trung ương đến địa phương. 
Ngày 11-4-1951, Chủ tích Hội đồng lộ 
trưởng được sự ủy nhiệm của Chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước đã ra quyết 
định sở 58/HĐBT thành lập Ủy ban 
quốc gia dân số và sinh để có kế 
hoạch. 


Ủy ban quốc, gia dân số và sinh đẻ 
có kế hoạch có nhiệm vụ giúp Hội 
đồng bộ trường chỉ dạo công tác dân 
số và sinh dẻ có kế hoạch. chủ trì 
việc phỏi hợp giữa các cơ quan, các 
đoàn thẻ quần chúng tỒ chức thực 
hiện công tác đân số và sinh đẻ có kế 


hoạch trong cả nước, 


Đề công tác đân số và sinh đẻ có 
kế hoạch được triền khai nhanh, mạnh 
và có sự chỉ đạo tập trung, thống 
nhất, cần tiến hành tốt việc tồ chức 
các Ủy ban đàn số và sinh để có kế 
hoạch ở các tỉnh, thành, đặc kbu trực 
thuộc trung ương và các Ban chỉ đạo 
sinh để có kế hoạch tại các quận, huyện 
các cơ quan, xỉ nghiệp và các đơn 
vị hành chính Khác. Diễu quan trọng 
là lựa chọn cho được những cán bộ 
có năng lực, có quyết tâm cao phụ 
trách chỉ dạo và điều hành công tác 
đân số và sinh đẻ có kế hoạch, 


N. ta đang trên con đường xâÂy 


dựng nền công nghiệp xã hội chủ . 


nghĩa, điều đó đòi hỏi ngày càng 
nhiều tài nguyên thiên nhiên. Tiềm 
năng đất đai, rừng biền sẽ được huy 
động mạnh mẽ hơn cả về chiều sâu và 
chiều rộng. Gác loại khoáng sản, các 
dạng năng lượng sẽ được khai thác 
nhiều hơn. Môi trường sống ở thành 
phố, khu công nghiệp và cả ở nông 
thôn, khu kinh tế mới sẽ thay đồi. 
Các hệ sinh thái rừng, đồng lằng, 
đồi. núi, ven biền, cửa sông sẽ bị các 
hoạt động của con người tác động 
một cách mạnh mẽ hơn. Tất cả những 
điễn biến đó đang đặt ra cho đất 
nước ta /thiềun nấn đề cặp bách Đề môi 
trường cần phải tiải quuết. Vậy, những 
văn đề cấp bách đó là gì? 


1 — Thảm rừng, một tài nguyên vô 
giả, một yếu tố cơ bản của chất lượng 
môi trường sống đã suụu tản quá mức 
cho phép uà đang tiếp tục giảm súi 
nhanh chóng. 


Nước ta có 3/1 điện tích là đồi núi: 
do,đó tỷ lệ che phủ của rừng phải đạt 
mức trên 50 mới bảo đảm sự cân 
bằng về môi trường. Nhưng chỉtrong 
khoảng 40 năm qua, nước ta đã mất 
1/2 điện tích rừng ;hiện nay chỉ còn 
khoảng 245 điện tích có rừng che 
phủ, thấp hơn mức cho phép. Trung 
bình hằng năm nước ta mất khoảng 
163000 ha rừng. Riêng từ năm 1975 
đến nay hằng năm mất 225000 ha 
rừng. Nếu chiều hướng này tiếp tục, 
thảm họa mất rửng sẽ đến trong vòng 


D) 


20 — 30 năm. Đáng chú ý là gần đáy, 
ở các tỉnh miền Nam rừng bị phá 
nặng, nhất là ở miền Đông Nam bộ. 
Đặc biệt là rừng lá rộng thường xanh ; 
kiều rừng này bị giảm hơn 1/2 trong 
vòng 5 năm qua. lừng tràm ở Táy 
Nam bộ bị giàm 86,75 diện tích: Đâu 
năm 1983 rừng tràm Ù minh lại bị 
chây lớn, cho nên tới nav hàu như 
không còn rừng tràm thuản thục nữa. 

Việc thủ hẹp thảm rừng đã làm 
cho nạn xói mòn đất ngày càng tram 
trọng. lÏỗng năm, các sông, suối Ở 
miền Bắc đã mang ra biền 1'ông mội 
lượng đất màu không lò. Lớp đất 
màu ở các đöi núi không có cây che 
phủ, hằng năm bị bào mòn trung bình 
I—2cm, làm mắt. di khoảng 100 — 
200tấn đất/ha. Trong điều kiện có 
rừng che phủ, đề tạo nên một lóp dãt 
đày lem cần phải một thời gian tử 
100 đến 400 năm, còn đề có lóp đát 
đày 30 crn có thề trồng trọt được phải 
mất tử 3000 đến 1200U năm. Vì thế mà 
sự mất mát lớp đắt màu do xỏói mòn - 
là một tồn thất biết bao giờ có thề 
bù lại được. Vì canh tác không hợp 
lý mà nhiều vùng đất màu mỡ vừa 
mới khai phá, chỉ sau ö — 5 năm đã 
cần cỗi, không thê trồng trọt được. 
Diện tích đất trống đòi trọc vì thế mà 
ngày càng Ìan rộng: Nạn xói mòn đất 
còn gây thiệt hại cho các công trình 
xây đựng, nhất là các hò chứa ước. 
Hồ Thác bà hằng năm nhận khoảng 
9,7 triệu tấn chất lắng đọng; hồ Đa 
nhỉm trong những năm gần đày đã 
bị cạn nhiều, không đủ nước đề bảo 
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đảm công suất phát điện trong mùa 
khô ; hồ Cấm sơn trong khoảng 10 năm 
đã cạn khoảng 2m; hồ Bộc nguyên 
với sức chứa hơn 30 triệu mÌ và một 
số hồ khác chỉ sau 10 năm đã cạn, 
không chứa nước được nữa. Việc thu 
hẹp thảm rừng đã gây ảnh hưởng rõ 
rệt đếm chế độ thủy văn trong vùng. 
Nhiều sông suối ở Di linh, ở Tây 
nguyên, ở Vĩnh phú và ở nhiều vùng 
khác có mức nước trung bình thấp 
hơn hẳn so với trước kia. Mức nước 


ngầm ở nhiều nơi cũng bị hạ thấp ‹ 


mưhiêm trọng, như ở khu tam giác 
huyện Thới bình (Minh hải) trước 
đây chỉ cần đào0,5 mét đã có nước 
nưọt, nay phải đào tới hơn 10 mét. 
Nhiều bản. làng trủ phú ở Tây bác đã 
phải đời đi nơi khác vì các suối nước 
đã cạn sau khi các rừng đầu nguồn 
bị phá hết. Lũ lụt, hạn hán trong 
những năm gần đây có chiêu hướng 
xảy ra nhiều hơn và nặng hơn. Riêng 
ở Quảng bình cũ (Bình trị thiên) do 
2 vạn ha rừng dâu nguồn bị bom, đạn 
Mỹ phá vào những năm 19ö1 — 1968, 
cho nên từ năm 1970 đến nay lũ lụt 
xảy ra hằng năm trên sông Gianh và 
sông Nhật lệ tăng hơn trước 2,7 lần. 
Thêm vào đó, trong những năm chiến 
tranh vừa qua, hơn 2 triệu ha rừng 
ở miền Nam đã bị rải chất diệt cổ và 
chát làm cho trụi lá cây từ một đến 
nhiều lần. Tình trạng đó không những 
làm cho các hệ sinh thái ở đây bị suy 
thoái nặng nè, gày thiệt hại lớn về 
tài nguyên rừng mà còn gây ô nhiễm 
nghiêm trọng môi trường sống trong 
vung. 

Phần đấu đưa điện tích có rừng che 
phú lên 30Ã trong toàn quốc là yêu 
câu cập thiết hiện nay. Muốn làm 
được như vậy, phải ngăn chặn ngay 
nạn phá rừng bừa bãi, khai thác rừng 
không hợp lý, đốt nương làm rẫy và 
nạn chảy rứững; đồng thờ: phải tồ 
chức trông cây một cách rộng rãi 
trong toàn dân, kết hợp với bảo vệ 
rừng. Đề làm được điều đó một mặt 
phái có chính sách, biện pháp tồ chức 


61 


quản lý khoa học, tăng cưởng hiệu 
lực pháp luật cửa Nhà nước ; mặt khác 
phải giáo dục cho toàn dân hiều 
biết sâu sắc tầm quan trọng của việc - 
bảo vệ môi trường đến mức trở thành 
một nếp sống tốt đẹp hằng ngày của 
Lất cả mọi người. 


-2— Tài nguyên đãt đang thoát hóa 
do sử dụng khóng hợp lÚ, 0uà tính 
bình quản theo đầu người đang giảm 
Súi do dân số phái triền quá nhanh. 


Nước ta có điện tích đất tự nhiên 
đứng thứ 58 trên thế giới. Nhưng vì 


- đân số tăng nhanh cho nên bình quân 


điện tích tính theo đầu người hiện 
nay rất thấp (0,56 ha/người). Dự tính 
đến năm 1990 cỏn 0,51 ha/người và 
năm 2000 là 0,44 ha/người, trong khi 
đó mức bình quân trên thế giới hiện 

nav là 3,36 ha/người. 


Diện tích đất đang canh tác nông 
nghiệp là khoảng 7 triệu ha, bình 
quân đầu người là 0,13 ha. Đất có khả 
nàng khai phá đề trồng trọt dự tính 
là 10 triệu ha. Như vậy nếu ta khai 
thác hết tiêm năng đó thì điện tích 
canh tác tính theo đầu người cũng 
không tăng lên được bao nhiêu, 


Diện tích đất rừng từ 14,3 triệu ha 
vào năm 1913, chiếm 43,8% điện tích 
toàn quốc, đến nay chỉ còn lại 
khoảng 7,8 triệu ha, chiếm khoảng 


_ 241%. Trong 38 năm qua ở Bắc bộ mắt 


713% diện tích rừng, Trung bộ mất 
20% và Nam bộ mất 13,8%. Diện tích 
rừng bình quân tỉnh theo đầu người 
giảm quá nhanh, từ 0/57 ha/ngựười 
vào năm 1943, hạ xuống chỉ còn 0,14 
ha/người vào năm 1983. Nếu rừng 
không bị phá tiếp và được trồng lại, 
được bảo vệ đề đến năm 2000 có được 
7,6 — 8 triệu ha thì diện tích rừng 
bình quân đầu người vào lúc đó cũng 
chỉ có từ 0,10 đến 0,11 ha/người.. 


Diện tích đất trống đồi trọc trong 
lúc đó lại tăng nhanh từ không đáng 
kề vào năm 1943 lên 10,5 triệu ha vào 
năm 1975 và 13,8 triệu ha vào năm 


1983. Nghiêm trọng nhất là ở Tây bắc 
và Tây nguyên. Theo tài liệu của 
Viện điều tra quy hoạch rừng thì năm 
1962 từ vĩ tuyến 17 trở ra có 4,952 
triệu ha đất trống đồi trọc, đến năm 
1983 con số đó tăng lên 8,2 triệu ha. 


Đất là tài nguyên cơ bản quý giá 
của con người, tất cả các loại đất đều 
có giá trị lâu dài và đều có thề mang 
lại hiệu quả kinh tế nếu ta biết sử 
dụng nó một cách hợp lý, đúng quy 
luật. Vì quỹ đất của chúng ta nghèo 
cho nên phải hết sức tiết kiệm đất. Đề 
_sử dụng đất có hiệu suất cao và sử 
dụng được lâu dài thì dù đất được sử 
dụng vào mục đích gì cũng phải 
nghiên cứu đề có biện pháp thâm canh 
.và bảo vệ tốt. 


3 — Tài nguuên di truyền chứa đựng 
trong giới thực oậi, động 0uật oà các hệ 
sinh thát điền hình của nước †a đưng 
mat một đi mội cách nhanh chồng. 


Trên lãnh thồ nước ta có nhiều hệ 
ginh thái độc đáo và giàu có của vùng 
nhiệt đới như các kiều rửng ầm nhiệt 
đới thường xanh, rừng nửa rụng lá, 
rửng cây họ đầu, rừng thông, rừng 
ngập mặn, rừng tràm, các vùng cửa 
sông ven biền, các bãi san hỏ, các 
hải đảo v.v. Động vật và thực vịt 
sống trong các hệ sinh thái đó hết sức 
đa dạng và phong phú, trong đó có 
nhiều loài quý, hiếm, nhiều loài có 
giá trị kinh tế cao và cả nhiều loài 
mà biện nay ta chưa biết hết công 
dụng. Nhiều hệ sinh thái là cơ sở của 
sự giàu có của một vùng như hệ sinh 
thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái cửa 
sông ven biền, hệ sinh thái đảo san 
hô v.v. Nhưng cho đến nay, các tài 
nguyên quý giá đó hầu như không 
được bảo vệ và đang bị khai thác 
một cách bừa bãi, thiếu kế hoạch, 
không hợp lý cho nên đang dần dần 
bị thoái hóa, cạn kiệt. Nhiều loài động 
vật, thực vật quý có giá trị ngày càng 
trở nên hiếm. Ngay cả những giống 
lúa, cây ăn quả, cây công nghiệp 
quý... cũng chưa được bảo vệ, lưu 


giữ một cách có tồ chức. Vốn gien 
quý đó không những quan trọng đổi 
với nước ta mà còn cả với thế giới, 
đang có nguy cơ bị mai một. 


Cần sóm tô chức các khu rừng quốc 
gia, khu bảo vệ thiên nhiên, khu dự 
trữ thiên nhiên đề bảo vệ, khôi phục 
các hệ sinh thái điện hình và các động 
vật, thực vật hiếm, quý của nước ta. 


4 — Việc sử dụng lài nguyên Dùng 
cửa sông 0à 0en biền chưa hợp lủ. 


Việt nam có vùng cửa sông, ven 
biền rộng lớn. Sự tô hợp chế độ thủy 
văn các sông ngòi, thủy triều và hải 
lưu, cùng với sự thay đồi có chu kỷ 
của khí hậu đã tạo ra ở đây một hệ 
sinh vật phong phú, đa dạng, có 
năng suất cao. Sản lượng tự nhiên 
của hệ sinh thái cửa sông và ven biền 
cao hơn bất kỷ một hệ sinh thái nào 
trong việc tông hợp chất hữu cơ. 
Năng suất bải sản thu dược tại đây 
có thề cao hơn 20 lần so với các vùng 
biền khơi. Đây là bãi đẻ của nhiều 
loài động vật biên, là nơi vỗ béo các 
đàn cá bố, mẹ và nơi dinh dưỡng của 
cá con lúc chưa trưởng thành. Có thề 
xem vùng này là nơi tái sản xuất các 
nguồn hái sản, còn biên khơi là nơi 
khai thác. 


Từ lâu người Việt nam đã sử dụng 
tài nguyên của vùng này một cách 
không hợp lý: khai thác quá mức, 
đánh bắt những sinh vàteòn non, những 
đàn đị để, hủy hoại các bãi để và các 
bãi đỉnh dưỡng tự nhiên, tàn phá các 
rừng ngập mặn, các bãi san hô là 
nguồn gôec của sự giàu có về hải sản 


của cả vùng. Hơn 80 sản lượng cá 


biền ở Việt nam được đánh bắt tại 
các vùng yen biên. ỞƠ các nước có kỹ 
thuật đánh cá tiên tiến, người ta đánh 
bắt chủ yếu ở vùng biển khơi, đành 
vùng cửa sông ven biên cho sự tái 


sinh đàn cá. 


Gần đây, hiện tượng ô nhiễm do 
nước thải sinh hoạt và công nghiệp 
đã gây nguy hiềm cho đời sống của 


- 
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thủy sinh ở vùng ven biền cửa sông. 
bó cũng là vấn đề cần phái chú ý giải 
quyết. 

5 — Lãng phú tài nguyên khoáng sản. 

Tài nguyên khoáng sản hiện đang 
được khai thác trong hàng trăm mỏ 
lớn, nhỏ như các mỏ than, mỏ khoáng 
kim loại, khoáng không kim loại và 
vất liệu xây dựng. Do những thiếu sót 
trong quy trình thăm đỏ, thiết kế mô 
cũng như trong việc khai thác. chế 
biến, nèn ở hầu khắp các mỏ dèu có 
tình trạng lãng phí tài nguyên 
khoáng sẵn, Ở một số nơi, tòn thất 
nàv nặng gấp 2— 3 lần chỉ tiêu cho 
phép. b 

Tình trạng đồ đất, đá thải bừa bãi 
lén những nơi tài nguyên chưa ki 
thác. chỉ khai thác quặng giàu, hoặc 
elii lựa chọn loại quặng cần thiết và 
bỏ loại quặng nghèo, không lợi dụng 
tông hợp toàn bộ quặng đã khai 
thác v.v, xây ra ở nhiều mỏ. Có mỏ đã 
bỏ phí 1/3 lượng tiềm tàng. Một số nơi 
vì nhụ cầu trước mắt đã khai thác 
quảng œ:ý đề đùng vào những việc 
bình thường như lấy đá có thề làm 
vật Hệu ốp lát, và trang trí đem rải 
đường. Có nơi đã xây dựng hồ chứa 
nước lén trên những vùng có trữ 
lượng lớn về khoáng sản. Sự khai thác 
không hợp lý tại một số mó than đụng 
làm xuất hiện những quá trình địa 
chất ngoại sinh biến dạng, gây sụt dất 
đá bờ mỏ, gây vết nứt tạo nên nhiều 
khó khăn cho sản xuất. Các bãi thải 
bố trí tùy tiện đã làm lấp đường giao 
thông và làm xảu canh đẹp ở nhiều 
nƠi. 


6— Ô nhiễm nước nà khí quun lại 
mội số khu công ngiiệp 0d thành phố. 


Tại mọt số thành phố và khu công 
nghiệp ở nước ta đã phát hiện thấy 
nhiêu loại khí độc, trong đó có một số 
"Vượt quá nòng độ cho phép. Nhiễm 
bần bụi cũng là văn đề nghiệm trọng, 
ỜỮ mỘt sỐ xí nghiệp. bụi chì, bụi 
khoáng sản rất lớn. Một số nhà máy 
do không có thiết bị thải khí, bụi độc, 


00 


bố trí không hợp Tý các khu sẵn xuất. 
không có vùng bảo vệ cách ly. không 
chủ ý đến các hướng gió khuếch tán - 
khí độc, bụi độc, đã gây ô nhiễm khá 
nghiêm trọng cho các vùng dân cư 
lân cận. 


Tỉnh trạng nước bị nhiễm bần cũng 
đã xảy ra ở nhiều nơi với mức độ khá 
nghiêm trọng. Xiột số khu công 
nghiệp đã đưa nước phế thải trực 
tiếp ra sông ngòi, làm nhiễm bần 
nguồn nước dùng cho nông nghiệp và 
sinh hoạt. Thành phố Hà nội, bằng 
ngày thải hàng chục nghìn m` nước 
bần chưa qua xử lý ra một số ao hồ, 
kênh lạch nội, ngoại thành, trong đó 
có chất độc vô cơ, hữu cơ, vỉ trùng và 
ký sinh trùng gày bệnh. Thành phố 
Hö Chí Minh hằng ngày đưa ra hệ 
thống kênh lạch và sông' hàng chục 
vạn m` nước phế thải chưa xử lý/ 
Một số cơ quan quản lý tài nguyên 
nước đã ước lượng rằng : trong 15 năm 
tới, với sự phát triền của công nghiệp 
và sự tập trung dân cư trong các thành 
thị, vêu cầu nước cho công nghiệp và 
sinh hoạt của ta sẽ lên tới 8 tỷ m'/ 
năm, lượng nước phế thải sẽ lên tới 
khoảng 5 — 6 tỷ m'/năm, Lưu lượng 
đề pha loãng lượng nước thải đó cần 
khoảng 6000 m /s. Lưu lượng này 
lón hơn tòng lưu lượng các sông chính 
của ta về mùa khô. 


7 — Tình hình 6 nhiễm do thuốc trừ 


sân khá nặng nề. 


Lượng thuốc trừ sâu các loại chúng 
ta dùng hăng năm tăng khá nhanh. 
Năm 1959 dùng 100 tấn, năm 1978 
dùng 232000 tấn, 50% diện tích canh 
tác được phun thuốc trừ sâu. Song 
điều đáng chú ý là nồng độ thuốc 
dùng đè phun thưởng cao hơn nòng 
độ cho phép tới 3—3 lần, có khi ¡0 lăn 
và hơn nữa. 


Tỉnh hình sử dụng các loại thuốc 
trừ sâu một cách bừa bãi như vậy 
không những gây ô nhiễm môi trường, 
giết hại nhiều động vật có ích ở đồng 


ruộng, ao hồ v.v. mà còn gây nhiễm 
độc cho người. : 


8 — Hậu quả của chiến tranh đối 0ởi 
môi [rường: 

Trong hơn 30 năm qua, các lực 
lượng đế quốc và phản động đã gây 
nên những hậu quả trầm trọng về môi 
trường cho đất nước Việt nam. Từ 
1961 đến 1971 quân đội Hoa kỷ đã ném 
xuống lãnh thồ Việt nam hơn 1ö triệu 
tấn bom đạn, đào hơn 10 triệu hố sâu, 
làm hư hỏng hàng chục vạn hà ruộng 
đãt. Cùng trong thời gian đó không 
quản Mỹ đã thực hiện chương trình 
hủy điệt môi trường. Khoảng 22 triệu 
lít chất làm trụi lá và hủy điệt cày cối 
đã được ném xuống các vùng nông 


thôn và rừng núi miền Nam Việt nam. 
414 tông diện tích rừng và 135 tông 


điện tích đất nông nghiệp tại đày đã 
bị rấi chất độc hóa học một hoặc nhiều 
lần. Không quân Mỹ còn dùng tên lửa 
đốt rừng tràm, dùng bom đốt than 
bùn nắm đưới các khu rừng Ư mỉnh, 
bán phá các núi đá vỏi ở Quảng bình, 
Thanh hóa, Sơn la, Quảng nình, làm 
cháy; sụt hàng vạn ha rừng trên núi 
đã vôi. Quản Mỹ dùng xe tăng, xe ủi 
san bằng và phá trụi trên một triệu 
ha làng mạc, đồng ruộng và rừng cây 


đề tạo thành những qkhu: trắng ®= 


quanh các cần cử đóng quân của chúng. 
Bom đạn và chất độc hóa học của Mỹ, 
không những đã làm tồn hại tài 
nguyên rừng và đất nước ta, mà còn 
gây ảnh hưởng xấu đến nmiôi trường 
SÓNH#. 


Q@—= Văn đề dân số 0à sự bố trí dán 
Ctr : 


Đàn số tăng nhanh ở nước ta cũng 
gây ra những sức ép lớn đến tài 
nguyện và môi trường. 

Dân số ở các thành phố, nhất là 
các thành phố lớn tăng khá nhanh, 


z 


trong lúc đó các phương tiện sinh hoạt 
như nhà ở, điện, nước, phương tiện 
giao thông v.v. không đủ, Các loại 
rác, bụi không được xử lý tốt cho nên 
đã gây ra sự suy thoái đáng kê chất 
lượng môi trường. 


* 


Nước ta đang đứng trước vấn đồ 
cấp bách về môi Irưởng cän-giãi quyết, 
Thiên nhiên nếu tách khỏi mối liên hệ 
với con người thì chỉ là một cái gì 
mơ hò và hoàn toàn vô nghĩa. Hạnh 
phúc của xã hội và sự phát triền tự 
do, toàn diện của con người phải được 
thực hiện trong sự tác động qua lại 
giữa con người với thiên nhiên, giữa 
xã hội với môi trường. Àlôi trường 
sống vì thế là một văn đè có tính chất 
tông hợp và liên ngành, một vấn đề 
hết sức phức tạp và ròng lớn chứa 
đựng những nội dung sâu sắc có liên 
quan đến mọi mặt của đời sống xi hội 
và của mọi người. Bảo vệ môi trường 
sống là dẻ thỏa mãn nhu cầu ngày 
càng cao của xã hội, bảo đảm ngày 
càng tốt hơn cho sự sống, sự phát 
triền, sự phòn vinh của đân tộc trong 
giai đoạn hiện nay và eä mai sau. Bảo 
vệ môi trưởng bao gồm cả vấn đề bảo 
vệ và sử dung hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên là con đường iãt tiêu 0à 
chủ pếu đề thực hiện những mục tiêu 
mà chứng ta đã đề ra và thực chất là 
bảo dâm những điều kiện cần thiết 
cho quá trình không ngừng tái sản 


2 Xuất mở rộng, nâng cao thu nhập quốc 


đân, xây dựng cuộc sống văn minh và 
hạnh phúc của nhân dân ta. Chính vì 
vậy, văn đẻ bảo vệ môi trưởng TÕ 
ràng là một trong những vấn đề cần 
được quan tâm. ˆ s8 
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Nhà máy chế 


số l chuyền 


tạo mây công cụ 
hướng sản xuất 


và đổi mới cơ chế quản lý 


TRẤN XUÂN 


HÀ máy Chế tạo máy công cụ số I do 
Ñ Liên xô giúp ta xây dựng và trang 
bị là nhà máy sản xuất máy công 
cụ đầu tiên, có năng lực sẵn xuất và 
quy mô lớn nhất ở nước ta. Trước đày 
và ba năm đầu của kế hoạch 5 năm 
1970 — 1980, tình hình sản xuất của nhà 
máy khá ồn định và có chiều hướng 
phát triền tốt. Sản lượng máy công cụ 
hàng năm đều tăng. Năm 1978 nhà 
máy đạt mức sản lượng cao nhất, 
vượt năng lực sản xuất thiết kế mở 
rộng 15%. Năng suất lao động cũng 
Lăng lên với nhịp độ khá. 
Bước vào kế hoạch sẵn xuất năm 
1979, trong tỉnh trạng chung của nền 
kính tế, điều kiện sản xuất không còn 


òn định, phương tiện vật chất không_ 


đủ bảo đám cho sẵn xuất của nhà 
máy phát triền bình thường, việc 
cung ứng vật tư từ trên xuống cho 
ngành cơ khí có nhiều khó khăn; 
mặt khác, nhu cầu của nền kinh tế 
. quốc dân về máy công cụ thề hiện 
qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 
giao cho nhà máy lại giảm — tỉnh 
hình đó làm cho sản xuất của nhà 
máy bị biến động và có xu hướng 
giảm sút. Sản lượng máy công cụ 
năm 1980 chỉ chiếm 24,13 trong tông 
giá trị sản lượng của nhà máy. Tông 
sản lượng (không kề thép) năm cao 
nhất chỉ đạt 81,62 công suất thiết kế 
và hệ số sử dụng thiết bị cũng chỉ 


G8 


đạt 403%, thậm chỉ có khâu sẵn xuất 
như phân xưởng bánh răng, mức sử 
dụng này còn thấp hơn. Trong thời 
gian tử năm 1979 đến nam 1981, nhà 
máy rơi vào hoàn cảnh lúng túng, bị 
động về sản xuất và từ đó đẫn đến 
khó khăn về việc sử dụng đội ngũ 
cắn bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ 
quản lý và công nhân kỹ thuật, mặc 
dù trang bị và thiết bị của nhà máy 
tương đối hoàn chỉnh, đội ngũ công 
nhân đông và tương đối lành nghề, 
cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý 
nói chung có trình độ và năng lực 
khá. Nếu cử đề tỉnh trạng không có 
lối thoát này kéo đài thì ngoài việc 
sản xuất ngừng trệ, mức thu nhập 
của cán bộ công nhân sẽ giảm sút và 
những khó khăn về đời sống cũng 
tăng lên, Đó chính là những điều trăn 
trở, lo âu của các đồng chí lãnh đạo 
nhà máy, của đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
và quản lý, của những người trực 
tiếp sản xuất. 


Trước tỉnh hình cấp bách đó, nhà 
máy đã kịp thời đồi mới phương hướng 
sản xuất, đồng thời chủ trọng cửi tiền 
cơ chế quản. lÚ. 


Nhiệm vụ của nhà máy — một đơn 
vị sản xuất cơ khí — được xác định 
lại trên cơ sở nhiệm vụ của ngành 
cơ khí Việt nam trong tình hình sản 
xuất hiện nav là: 


— Phát huy mạnh mẽ vai trỏ then 
chốt đề phục vụ có hiệu quả nền kinh 
tế quốc dàn, trước hết là phục vụ 
nông nghiệp, đồng thời đầy mạnh 
_ sản xuất hàng kim khí tiêu dùng, đáp 
ứng nhu cầu cấp bách của nền kinh 
lế quốc dân. 


— Tiếp tục trang bị kỹ thuật mới. 


cho nền kinh tế quốc đân, đi đôi với 
sản xuất phụ tùng và chỉ tiết thay 
thế đề phục hồi và tận dụng những 
phương tiện, thiết bị máy móc hiện có 


Từ những nhiệm vụ này, nhà máy 
thẤy rang trong tình hình có nhiều khó 
khăn về vật tư, trước mắt cũng như 
trong nhiều năm nữa duy trì phương 
hướng chuyên môn hóa sản xuất máy 
công cụ như trước đây là không phủ 
hợp, vì vậy không thề duy trì và đầy 
mạnh sản xuất, do đó phải phát triền 
sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản 
phầm, nhà máy không thể chỉ sản 
xuất máy công cự mà éàn làm thêm 
những mặt hàng cơ khí khác đề phục 
vụ nẻên kinh tế quốc dân. 


Đa dạng hóa sản phầm theo cơ cấu 
sản phầm hợp lý, làm cho sản xuất 
của nhà máy phát triền đúng 
hướng và phục vụ có hiệu quả nền 
kinh tế quóc dân) nâng cao mức thu 
nhập đề giam bớt khó khăn về đời 
sống của cán bộ và công nhân, thì 
mới có thê khắc phục được tình trạng 
phân tán, rời rạc trong quản lý và 
xu hướng khép kín trong lồ chức sản 
xuất. Tuy nhiên không phải ngay một 
lúc nhà máy đã có thề chuyền ngay 
được theo hướng sản xuất mới. Bởi 
vì, muốn đa dạng hóa sản phầm phải 
xác định được cơ cấu sản phầm hợp 
lý; và đề làm được điều đó nhà máy 
phải khảo sát được nhu cầu của thị 
trường, cân đối vật tư, chủ động 
trong việc tiêu thụ sìn phầm, đồng 
thời phát ,huy được tiềm năng của 
nhà máy đề sản xuit kính doanh có 
hiệu quả. 

Một vấn đề nữa cũng được đặt ra 
là đa dạng hóa sắn phầm có xóa bỏ 


- nguyên tắc chuyên môn hóa, có làm 


giảm năng suất lao động và hiệu quả 
sản xuất của nhà máy hay không ? 
Thực tế sản xuất của nhà máy trong 
mây năm qua cho thấy việc đa dạng 
hóa sản phầm trong nhà máy cơ khí 
là cần thiết vì nó mở đường cho sản 
xuất đáp ứng thêm nhiều nhu cầu 
của các ngành kinh tế, tạo cho sẵn 
xuất gắn bó mật thiết với thị trường. 
rộng lớn, cho phép nhà máy có điều 
kiện lựa chọn được các phương án 
sản phầm hợp lý trên cơ sở giải 
quyết hài hòa mối quan hệ giữa hợp 
tác sản xuất và chuyên môn hóa sản 
xuất 


- Từ năm 1982, căn cứ vào tiềm lực 
của mình, nhà máy đã xác định được - 
cơ cấu sản phầm mới hợp lý và đưa 
vào sản xuất : 


1 — Sản xuất máy công cụ với sỐ 
lượng hợp lý và bảo đảm tiêu chuần 
chất lượng sản phầm, sẵn xuất những 
máy công cụ có yêu cầu kỳ thuật cao 
hơn, sản xuất máy chuyên dùng cho 
thiết bị toàn bộ và đây chuyên sản 
xuất hàng kim khí tiêu dùng. 


2 — Sản xuất phụ tùng (kề cả phụ 
tùng cơ khí nặng và cơ khí chính xác) 
phục vụ các ngành, đồng thời sản 
xuất phụ tùng kèm theo máy ¬ 

3 -~ Sản xuất hàng xuất khầu. 

4— Sản xuất hàng kim khí tiêu 
dùng. | 

5 — Sản xuất thiết, bị toàn bộ 

Qua bốn năm tích cực chuyền hướng 


_sản xuất, kinh nghiệm ở Nhà máy chế 


tạo máy công . cụ số Ï đã chỉ rõ : muốn 
đồi mới sản xuất, nhanh chóng mở 
rộng mặt hàng thì ngoài điều kiện về 
thiết bị, phải thật sự làm tốt công tác 
khoa học — kỸ thuật, làm sao tạo cho 
được một đội ngũ cán bộ kỷ thuật, 
cán bộ quản lý và công nhân giỏi, và 
phải có những chuyền biến cơ bản về 
công tác quản lý mà trước hết là 
chuyền biến về công tác kế hoạch hóa. 
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Tư tưởng chỉ đạo của nhà máy 
trong việc xây địng và thực hiện Rế 
hoạch là lấy hiệu quả kinh tế làm 
đích, lấy kế hoạch Nhà nước làm cốt 
löi trong quản lý, lấy nhu cầu của 
nên kinh tế quốc đân làm điềm phối 
hợp liên kết kinh tế trong ngành cơ 
khí, lấy tiên bộ kỹ thuật, đồi mới 
công tác quản lý và thực hành tiết 
kiệm làm động lực đề nâng cao năng 
suất lao động, chất lượng sản phầm 
và hiệu quả kinh tế, giải quyết bài 
hòa ba lợi ích kinh tế, đưa sản xuất 
của nhà máy phát triền, - 

Từ năm 1979 trở vẻ trước, trong 
điều kiện sẵn xuất tương đối ồn định, 
phương tiện vật chất đủ bảo đảm cho 
sản xuất phát triền bình thường, Độ 
cơ khí và luyện kim có thề cần cứ 
vào yêu cầu của các ngành và khả 
năng sản xuất của nhà máy đề giao 
con số kiềm tra kế hoạch. Từ con số 
kiềm tra¿ nhà máy cân đối các mặt 
lao động, thiết bị, vật tư kỹ thuật, kết 


hợp với việc xem xét một số đơn dật. 


hàng của các xí nghiệp dề lập phương 
án kế hoạch sản phẩm. Nhưng, trong 
tình hình kinh tế có nhiều khó khăn 
và biến động như biện nay, cách làm 


này không còn phù hợp nữa, bởi vì - 


nó thường tạo tư tưởng ý lại, trông 
chờ cấp trên, không phát huy được 
tỉnh chủ động trong sản xuất kinh 
doanh của cơ sở, và điều quan trọng 
hơn là làm cho kế hoạch không gắn 
-được với nhu cầu, sản xuất không 
gắn với tiêu thụ; trong thực tế có 
nhiều sẵn phầm không tiêu thụ hết, 
gây ứ đọng vốn, sản xuất và kinh 
doanh không có hiệu quả. mức thu 
nhập của củn bộ, công nhân viên 
chức thấp và đặc biệt là rát Khó hoàn 
(hành kế hoạch Nhà nước giao. Những 
năm gần dây, xuất nhát tử việc chuyền, 
hướng sản xuất của nhà máy và sự 
đồi mới trong tư tưởng chỉ đạo công 
tác kế hoạch hóa, nội dung xây dựng 
kế hoạch phát triền sản xuất và thực 
hiện kế hoạch cũng được chú trọng 
cải tiến cho phủ hợp vói cơ chế sản. 


?0 


xuất mới. Tư tưởng thụ động chờ kế 
hoạch phân bồ của cấp trên được 
khác phục. Nhà máy đã phát huy 
tính tr chủ về sản xuất kinh doanh. 
của xí nghiệp, nắm vững nhu cầu 
của nền kinh tế thông qua việc chủ 
động tìm hiều thị trường (có tồ chức), 
xác định phương án sản phầm phủ 
hợp với năng lực của nhà máy, bảo 
đảm kế hoạch gắn với thị trường, sản 
xuat đi dôi với tiêu thụ. Phòng kế 
hoạch đủ từng bước đi vào xây dựng 
kế hoạch có sự bảo đảm vững: chấc, 
trước hết vẽ nguồn tiêu thụ, khả năng 
về vốn và xây dựng cơ bản của người 
tiêu thụ. Đây là một vấn đề không 
đơn giản, vì hầu hết sản phầm của 
nhà máy là tư liệu sản xuất của đơn 
vị khác, và người tiêu thụ phải ;bỏ ra 
một số vốn lớn mới có thề “mua? 
được. Nhà máy đã cử nhiều đoàn cán 
hộ đi các địa phương tìm biều tỉnh 
hình sản xuất của các cơ sở, các ngành 
và địa phương đề biết được nhu cầu 
về sản phảm cơ khi ở nhiều nơi; 
đòng thởi tìm hiều yêu cầu cụ thề, 
khả năng sản xuất và tái sản xuất của 
các cơ sở, tạo ra những quan hệ lâu: 
dài giữa người sản xuất và người tiêu 
dùng, bảo dảm độ tin cậy của kế 
hoạch. Chính vì vậy cho đến nay. 
khoảng 8§0Ã sản lượng kế hoạch hàng 
năm của nhà máy đã có hợp đồng 
kinh tế trước khi sản xuất và một 
phần đáng kề sản lượng năm sau được 
thực hiện gối đầu cuối năm trước. 
Một chuyền biến mới của công tác 
kế hoạch hóa là gắn kế hoạch sẵn 
lượng với kế hoạch tiến bộ khoa học 
kỳ thuật. Dây là một yêu cầu bức 
thiết trong tình hình nhà máy chuyền 
hướng sản xuất đi vào đa dạng hóa 
sản phầm, có những sin phầm mới, 


.quy trình kỹ thuật mới và yêu cầu 


công nghệ cao. Công tác kế hoạch hóa 
phải biết áp dụng khả năng công nghệ 
của nhà máy vào việc tìm ra sản phầm 
tới với ebat lượng cao, đồ ra phương 
hướng phát triền khoa học kỳ thuật 
đề giải quyết các nhiệm vụ của nhà 


mảy. Mọi khả năng tiềm tàng về công” 


nghệ đếu được huy động đề thực hiện 
nhiệm vụ mà kẻ hoạch đẻ ra, mặt 
khác kế hoạch sản xuất lại được xắc 
định trên cơ sở tòng kết, phân tích các 
khả năng về công nghệ. Đề bảo dùm 
tính hiện thực của kế hoạch, nhà má v 
còn chú ý cân đối khả năng cùng cấp 
vật tư, Ngoài việc tiếp nhận các chỉ 
tiêu vặt tư đo Nhà nước cùng cấp mà 
phần lớn là không đủ, không đồng bộ 
và không kịp thời, nhà máy đã chủ 
động tìm lấy một số lượng lớn vật tư 
cho cả phần kế hoạch Nhà nước giao. 
Nhà máy dã giúp nhiều ngành trang 
bị Kỹ thuật và giải quyết các yêu cầu 
vê phụ tùng thay thế mà tử trước đèn 
nay họ vẫn phải nhập của nước ngoài 
đề các ngành này cung cấp lại cho 
nhà máy những loại vật tư cần thiết, 
Với cách lìm này, hằng năm nhà máy 
có thê tự bảo đảm từ 20 đến 3055 tông 
số lượng vật tư cần thiết. 

Trong việc thực hiện đồi mới công 
tác kế hoạch, nhà máy đã chú ý vận 
dụng một cách sáng tạo và có hiệu quả 
hình thức liên kết kinh tế, coi đó là 
một biện pháp quản lý kinh tế năng 
động, xóa bỏ tập trung quan liêu — 
bao cấp, tạo điều kiện phát huy tiềm 
năng của nhà máy cũng như của một 
SỐ ngành, địa phương, hỗ trợ lẫn nhau 
phục vụ kịp thời nên kinh tế quốc 
đàn. Nhà mày chế tạo máy công cụ 
số ] đã liên kết với nhiều ngành kinh 
tế đề sản xuất hệ thống thiết bị toàn 
bộ cho nhiều công trình xây dựng mới. 
Đề thực hiện các công trình này, nhà 
máy đã xây dựng kế hoạch sản xuất 
'đối với từng hệ thống thiết bị toàn 
bộ dưới hình thức tồ chức sản xuất 
hiệp tác, Đây là kế hoạch xác định 
nội dung hợp tác sản xuất có phạm vi 
rộng giữa nhà máy với nhiều cơ sở 
nghiên cứu khoa học và sẵn xuất 
nhám phối hợp và giáp mối nhiều 
lĩnh vực sản xuất, nhiêu ngành quản 
lý khác nhau có liên quan đến công 
trình. VíÍ dụ, trong việc chế tạo thiết 
bị toàn bộ và xây đựng hoàn chỉnh 


theo nghĩa rộng. 


nhà máy thủy điện Phú ninh (tỉnh 
Q›ang nam —Đà nắng), nhà máy thủy, 
điện Eạch n:ã (tỉnh Binh trị thiện) v.v, 
Nbà máy chế tạo máy công cụ số I đã 
xây dựng kế hoạch chế tạo thiết bị 
này như là một chương trình có mục 
tiêu với sự tham gia của nhiều ngành, 
được Nhà nước xét duyệt và giao kế 
hoạch cho các ngành, các địa phương 
có liên quan. Vẻ thirc chất, nhà máy 
đã thử nghiệm một mô bình mới thay 
thể nhiệm vụ một công ty vật tư thiết 
bị đứng ra bao thu một công trình 
tứ khău thiết hế đến các khâu sản 
xuất thiết bị và lấp đặt. Lúc này nhà _ 
máy trở thành một trung tâm liên kết 
kinh tế và làm người tông giao hàng, 
Trong liên kết kinh tế, nhà máy cũng 
thấy rõ tâm quan trọng của việc xác 
định hợp lý mối quan hệ giữa hiệp 
tác và chuyên môn hóa sản xuất, tháy 
được tầm quan trọng của công tác 
khảo sát thị trường, biết được nhu 
cầu cấp bách của nên kinh tế quốc 
đân về sản phầm cơ khí. Cũng qua 
việc liên kết sản xuất thiết bị toàn bộ 
cho nhà máy thủy điện của các địa 
phương cỡ vừa và nhỏ, thiết bị chế 
biến nông sản, lâm sản, thủy sản, một 
số xí nghiệp có thêm việc làm, sắp xếp 
lại sản xuất trong xí nghiệp, tận dụng 
được năng lực dư thửa về thiết bị, 
lao động nhằm tạo ra sản phầm có 
ích. Mặt khác việc liên Kết kinh tế 
còn có tác dụng phá vỡ quan điềm 
bảo thủ, khép kín quy trình sản xuất 
trong nội bộ một xí nghiệp. Điều này 
có ý nghĩa đặc biệt đối với sản xuất 
cơ khí Việt nam vì từ trước đến nay, 
các xi nghiệp cơ khí hầu như chỉ sẵu 
xuất thiết bị lẻ, đơn giản, không cần 
phải liên kết mà chỉ cần hợp tác 


* 


Qna bốn năm chuyền hướng sản 
xuảt và eäi tiến cơ chè quản lý kính 
tế, Nhà máy chế tạo máy công cụ số Ï 


* 


đã đạt được những kết quả đáng phấn 


. khởi. 


Nhà máy đã sản xuất được một số 
chủng loại máy có độ chính xác cao 
hơn, khối lượng lớn hơn, như máy 
phay ngang. P 72, máy mài phẳng 
M 732T, máy ép vít 250 tấn và 340 tấn 
v.v. Trình độ kỹ thuật và quản lý 
của nhà máy chẳng những được duy 
trì mà còn được nâng cao, mở ra khả 
năng sản xuất các loại máy công cụ 
lớn sau này. 


Nhà máy cũng đã làm được c)inb 
phụ tùng đòi hỏi kỹ thuật chế tạo cao 
mà trước đây thường phải mua của 
nước ngoài, do đó góp phần duy trì 
hoạt động của nhiều xí nghiệp. 


Trước năm 1982 nhà máy chỉ chú ý 
sản xuất những mặt hàng xuất khầu 
trực tiếp, đến nay không dừng ở những 
mặt hàng ấy mà mở rộng hướng sản 
xuất làm ra những thiết bị có nhiều 
tính năng, tạo điêu kiện cho các xỉ 
nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất 
khầu nâng cao sản lượng hơn nữa, 
sản xuất đươc các mặt hàng lâu nay 
vẫn phải mua của nước ngoài. Đây là 
một trong các hướng xuất khầu gián 
tiếp có hiệu quả. 


Về sản xuất hàng kim khí tiêu đùng, 
đề tận dụng năng lực thừa hiện có, 
nhà máy đã chọn mặt hàng phù hợp 
và đưa vào sản xuất hàng loạt lớn, 
trên cơ sở chỉ đầu tư công nghệ mà 
không cần đầu tư xây dựng cơ bản 
lớn, đồng thời tổ chức sản xuất xen 
kẽ, phát huy được tiềm năng về thiết 
bị và lao động của phân xưởng. Nhà 
máy đã sản xuất líp xe đạp với sản 


lượng tương đối lớn, năm 1982 đạt 


100000 chiếc, năm 1983 150000 chiếc và 
năm 1981 200000 chiếc. Thực tiễn bốn 


năm qua cho thấy các nhà máy sản 
xuất tư liệu sản xuất đều có khả năng 
tham gia sản xuất hàng tiêu dùng và 
tiềm năng này cần được phát huy 
không những trong giai đoạn. hiện 
nay mà cả về lâu đài, 


Sản xuất thiết bị toàn bộ là một 
bước phát triền mới của nhà máy 
nhằm làm ra những hệ thống thiết bị 
máy móc khó mà trước đây chúng ta 
phải nhập khầu cũng như các nhóm 
thiết bị phục vụ cho cải tạo và mở 
rộng một số eơ sở sản xuất. Những 
năm trước mắt nhà máy vấn tiếp tục 
ký hợp đồng sản xuất một số thiết bị 
toàn bộ trên cơ sở liên kết kinh tế 
rộng rãi với các cơ sở khác. 

Phát huy tính năng động sáng tạo 
của cơ sở sản xuất, Nhà máy chế tạo 
máy công cụ số ] đã mạnh dạn tìm ra 
cho mình một cách làm mới, kịp thời 
chuyền từ cơ chế quản lý quan liêu— 
bao cấp sang hạch toán kinh tế, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Dưới ánh 
sáng Nghị quyết Hội nghị thứ tám 
của Trung ương Đảng (khóa V), nhà 
máy đã phát huy tỉnh thần làm chủ 
tập thề của quần chúng, tạo điều kiện - 
cho họ tham gia quá trình đồi mới cc 
chế quản lý kinh tế, thực hiện việc 
trả lương hoàn toàn bằng tiền, và hạcÈ 
toán đầy đủ chỉ phí vào giá thành sắt 
phầm, tiếp tục hoàn thiện trả lương 
khoán sản phầm trên cơ sở phân cấp 
quản lý quỹ lương theo sản phầm cuối 
cùng, thật sự làm cho từng người 
công nhân, từng tô lao động và phân 
xướng sản xuất nâng cao ý thức tự 
chịu trách nhiệm về kết qua công việc 
và thu nhập của đơn vị mình và bản 
thân mình, trên cơ sở đó tạo nên 
một khí thể lao động mới trong 
nhà máy. 


f 


Bài của đồng chí Phạm Văn Đồng 


hoạch hóa sinh đẻ chưa tốt, số dân 
tĩng gần 12 triệu người. Trên cải 
nền tiến bộ chung của cả nước, nồi 
lên ngày càng nhiều cơ sở, nhiều địa 
phương và một số ngành xuất sắc, 
tìm ra những cách làm sáng tạo, có 
hiệu quả cao. 


Về đối ngoại, chúng ta đã mở rộng 


sự hợp tác toàn diện với Liên xô, tửng - 


bước thực hiện liên kết trên nhiều mặt 


với Lào và Cam-pu-chia, trở thành 


thành viên chính thức của khối SEV, 
tham gia sự phân công lao động và 
trơng trợ lẫn nhau giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa. Chúng ta đã luôn luôn 
chủ động và tiến những bước vững 


. chắc trong việc đánh thắng âm mưu 


của bọn bành trướng, bọn đế quốc và 
các thế lực phản động quốc tế.* tìm 
giải pháp chính trị đúng đắn cho vấn 
đề Cam-pu-chia, góp phần xây dựng 
Đông Nam Á thành một khu vực hòa 
bình, hữu nghị và hợp tác. Chúng ta 
đã phát triền quan hệ tốt đẹp với các 


. nước không diên kết, nhất là với nước 


Cộng hòa Ấn độ, và tích cực góp phần 


_vào sự lớn mạnh của Phong trào 


không liên kết. Chúng ta đã đặt quan 
hệ với trên một trăm nước và với 
nhiều tồ chức quốc tế, đem hết sức 
mnh lâm tròn nghĩa vụ trong sự 
nghiệp dấu tranh cho hỏa bình thế 


"giới, hữu nghị và hợp tác giữa các 
dân tộc. Trong quan hệ quốc tế, dường - 


lối đối ngoại đúng đắn của Dáng và 
Nhà nước đã được vận dụng linh 
hoạt với nhiều sáng kiến đối với từng 
khu vực và từng nước, trong từng 
vấn đề và tửng tình huống khác nhau, 
đưa lại những thắng lợi có ý nghĩa 
ehiến lược, góp phần vào những 
thành tựu của cách mạng xã- hội chủ 
nghĩa. | : 


(Tišp theo trang 18) 

-Các kết quả về từng lĩnh vực trên 
đây không: phải là những phần rời 
rạc, mà quyện vào nhau thành một 
tông thề, (ạo nên cái được lớn của 
cách mạng nước ta 10 năm qua, mặt 
chủ yếu của thực trạng kinh tế, xã 
hội hiện nay. 


Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở mọi nước đều là thời kỷ cách 
mạng bền bỉ, thời kỷ của những đảo 
lộn sâu xa, những đấu tranh gay gắt, 
những tỉnh thế căng thẳng, những 
khó khăn to lớn. Ở nước ta, thời kỳ 
quá độ trong chặng dầu của nó, cảng 
chồng chất biết bao gian khô và phức _ 
tạp, những cuộc đọ sức quyết liệt 
giữa tr và địch, những cuộc vật lộn 
dai đẳng giữa cái tốt và cái xấu, cái 
mới và cái cũ, cái đúng và cái sai, 
bao nhiêu gánh nặng của nhiều nhiệm 
vụ cùng một lúc đồ lên vai những 
người vừa ra khỏi chiến tranh và 
Irong cuộc chiến đấu mới, trước 
những đòi hỏi mới còn phải mỏ mẫm, 
tìm tòi. Vượt qua thử thách, chúng 
ta đã vững vàng, chúng ta đã từng 
bước lớn lên, chúng ta đã tiến về 
phía trước. Nhin toàn cục, cái được 
là to lớn và cơ bản, cái được là Đẳng, 
là đàn, là chế độ, là sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. | 

Những người bạn quốc tế, những 
người quan sát khách quan trên thế 
giói đều đánh giá, và chính kẻ thù của 
chúng ta cũng phải thửa nhận là 
chúng tá vẫn là người chiến thẳng và 
chúng ta vững vàng. Tất củ những 
thủ đoạn của địch hòng xâm lược, phá 
hoại, gây bạo loạn, làm chảy máu, bao 
vậy, vu khống nước ta đều thất bại, 
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Thiếu sót và vấp vấp. 


Bức tranh toàn cảnh của thực tế 
nước ta còn những mảng đen mà chúng 
ta phải thấy đầy đủ và thấm thía. 
Chúng ta đã không thực hiện được 
nhiều việc có thề-làm, đã mắc những 
khuyết điềm không đáng có, đã làm 
lan rộng và thêm trầm' trọng những 
căn bệnh có thề khắc phục sớm hơn, 
đã đề có phần bị xói mòn một số thành 
quả dày công vun xới trong kháng 
chiến. 

— Vi sao chúng ta sớm vạch được 
đường lối đúng, mà trong việc cụ thà 
hóa, thề chế hóa, vận dụng và thực 


. hiện đường lối, chúng ta lại phạm 


nhiều thiếu sót và vấp váp'? VÌ sao 
những chủ trương sáng lạo về phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động, tiến hành đồng thời Š 
cuộc cách niạng, xây dựng cơ cấu kinh 
tế hợp lý, đồi mới cơ chế quản lý, 
phát huy vai trò của công tác tư trởng, 
văn hóa và công tác tồ chức, cán bộ, 
vận dụng cơ chế tồng hợp Đẳng lãnh 
đạo, nhàn đân làm chủ, Nhà nước 
quản lý lại chậm đi vào cuộc sống, 
không được chấp hành hoặc thậm chí 
có nơi, có lúe bị chấp hành sai lệch 2 


Trong những lần phân tích trước 
đây, chúng ta đã nêu ra những nguyên 
nhân như sau: chưa nắm vững quy 
luật tiến từ sẵn xuất nhỏ lên chủ nghĩa 
xã hội, chưa hiều nhất trí và thấu 
suốt đường lối của Đảng ; chưa đánh 
giá thật sát tình hình và #ác định 
thât đúng đắn, kịp thời mục tiêu và 
nhiệm vụ của chặng đường đầu tiên 
cũng như của từng bước kế hoạch 5 


năm trong chặng đường ấy › thiểu. 


năng lực tỒ chức thực tiễn, nhất là 
thực tiễn kinh tế ; kém sắc bén và linh 
hoạt trong chỉ đạo và diều hành; 
thiếu ý thức tồ chức, kỷ luật và sa sút 
phầm chất trong một bộ phận cán bộ, 
đẳng viên. 

Vạch đường lối cho một tRời gian 
lịch sử khá dài gồm toàn bộ thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã bội đòi hỏi 


T4 


một trình độ thấm nhuần chủ nghĩa: 
Mác—Lê-nin, một tầm nhìn khái quát 
sự vận động của lịch sử nước ta và 
thế giới, đó là bản lĩnh chúng ta đã 


'eó được do hơn nửa thế kỷ đấu tranh 


cách mạng. Còn cụ thề hóa và thực 
hiện đường lối ấy, nhất là về xây 
dựng và quản lý nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, lại đòi hồi những kiến th ứưé,. 
những năng lực những kinh nghiệm- 
mà chúng ta chưa có, chẳng- những vì 
chúng ta chưa trải qua chủ nghĩa xã 
hội, mà còn vì chúng Ta cũng chưa 
trải qua chủ nghĩa tư bản với nền sản 
xuất lớn tư bản chủ nghĩa. Những 


_kiến thức, năng lực và kinh nghiệm 


ấy không thê chỉ học trong sách vở, 
cũng không thề chỉ học bằng cách đi 
tham quan, khảo, sát các nước anh 
em, mà phải học chủ yếu bằng thực 
tiến hành động, tự mình tìm tòi, va 
vấp, nhận biết; sửa chữa, và tiến lên. 
Về mặt này, 10 năm qưa chúng ta đã _ 
trả giá và đã có những bước trưởng: 

thành. Đôi ngũ cán bộ từ trun§ ương 


_đến cơ sở và đội ngũ người lao động 


của chúng ta cuối năm 1985 đã vượt 
hẳn so với trình độ cuối năm 18⁄5,. 
tuy vậy vẫn chưa đáp ứng được yêu 
cầu của sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 

Chúng ta sớm nói được chó xuất 
phát đề tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội là một xã hội mà nền kinh tế còn 
phồ biến là sản xuất nhỏ, nhưng đang 
ở trong sắn xuất nhổ mà thấy được 
hết thế nào là sản xuất nhỏ thật không 
dễ đàng. Chúng ta chưa thấy chỗ xuất 
phát nhỏ đến mức nào, và nhỏ như: 
vậy thì tiến lên bằng bước đi và cách 
làm ra sao. Chúng ta chưa thấy tất 
cả sự nhỏ bé, ít ổi về lực lượng sẵn 
xuất, về cơ sở vật chất—kỹ thuật, về 
kết cấu hạ tầng cho hoạt động kinh 
tế và đời sống, về hiệu quả nền sản 
xuất xã hội. Chúng ta càng chưa thấy 
hết cái nhỏ trong tư đuy, trong tâm lý, 
trong phowg cách, trong tập quán của 
xã hội và của từng người, cái nhề- 
trong lới làm ăn và cách sinh sống... 


-~~” 


'Con người Việt nam có bản lĩnh và 


phầm chất cao quý, do truyền thống, 


lịch sử và quá trình cách mạng hun 
đúc nên, đồng thời cũng là eon người 
còn mang những nhược điềm của một 
nền kinh tế nhỏ đã trường diễn nhiều 
thế kỷ. Chúng ta chưa thấy thấm thía 
và sâu sắc tất cả những hạn chế, 
những sức Ỳ, những lực cắn, những 
tệ nạn của chỗ xuất phát nhỏ toàn 
diện này. 


Srr thiếu thốn về, kiến thức và kinh 
nghiệm sản xuất lớn khiến cho việc cụ 
thê hóa đường lối của Đẳng trong các 
quyết định về quản lý bị chậm trễ, 
và có khi thiếu chuần xác. Sự yếu 
kém về năng lực tồ chức và những 
tật xấu của sản xuất nhỏ khiến cho 
việc thực hiện các quyết định không 
được nghiêm túc, hiệu lực của các kế 
hoạch và chính sách bị hạn chế, do 
bệnh cục bộ, óc địa phương, thái độ 
thiếu kỶ luật, thiếu trách nhiệm, lìm 
-qua loa, làm bừa, làm ầu. 


Về các thiếu sói và vấp váp, từ 
trung ương đến cơ gở, mỗi cấp, mỗi 
ngành, cho dến mỗi người lao động, 

_i nấy trên cương vị và nhiệm vụ của 
mình đều có phần trách nhiệm, đều 
phải tự phê bình và ra sức sửa chữa, 
ở cấp càng cao thì đòi hỏi càng lớn 
và kbần trương. Thái độ rãt không 
đúng là chỉ chẻ trách người khác, đồ 
lỗi cho người khác. 

Vi nắm chưa đầy đủ chỗ xuất phát 
là sản' xuất nhỏ, thấy chưa sáng bước 
đi và cách làm đề từ đó tiến lên, cho 
nên chúng ta đã mắc hai khuyết điềm, 
mới xeimn tưởng chừng như trái ngược, 
song lại cùng một nguồn gốc: một 
mặt, chúng ta đã chủ quan nóng vội, 
tưởng có thể làm nhanh, làm lớn, làm 
nhiều, thề hiện chủ yếu trong kế hoạch 
năm 1976 — 1980. Mặt khác, chúng ta 

- đã bảo thủ trì trệ. kéo đài cách quản 
lý tập trung quan liêu bìo cấp, chậm 
tháo gỡ các trồi buộc vô lý đề phát 


huy sức sáng tạo của người lao động, 
của cơ sở và của địa phương, đo đó 


chưa tận dụng được các năng lực sản 
xuất và các thế mạnh sẵn có. 


Những khuyết điềm này khiến cho 
điềm nồi bật trong hoạt động kinh tế 
10 năm qua là kém biệu quả, mà hiệu 
quả lại là điều cần thiết nhất và quan 
trọng nhất trong kinh tế. Hiệu quả 


La 


vốn đầu tư, vốn cố định và vốn lưu . 


động đều kém, năng suất lao động 
thấp, tiêu hao vật chất lớn, giá thành 
cao, chất lượng sẳn phầm đã xấu lại 
ngày càng tụt đi về một số không Ít 
mặt hàng. Sả:a xuất phát triền chậm, 
phân phối, lưu thông có phần rối ren, 


- khiến cho những chỉ tiêu kinh tế tồng 


hợp là sẵn phầm xã hội, thu nhập 
quốc dân, quỹ tích lây và quỹ tiêu 
dùng chia bình q:ân đầu người cho 
đân số tăng 12 triệu người; thì không 
hơn được bao nhiêu so với 10 năm 
trước. Tính chất sẵn xuất nhỏ côn 
đậm, những nét sản xuất lớn xuất 
hiện thêm chưa được nhiều, nền kinh 
tế, xã hội chưa Ồn định và chưa vào 
thật đúng quỹ đạo đề tiến lên nhanh 


_ theo hướng xã hội chủ nghĩa. Tình 


hình kinh tế như thế, đương nhiên 
đời sống khó khăn và phần đành dụm 


. đề công nghiệp hóa bị hạn chế. 


Trên cái nền của sự thiếu thốn về 
kinh tế, trong điều kiện công tác tư 
tưởng và công tác tồ chức chưa đáp 
ứng được yêu cầu, đã diễn ra sự lỏng 
lẻo của kỷ luật lao động và pháp luật 
Nhà nước, tình trạng suy thoái trong 
một bộ phận cán bộ của Đẳng và 
chính quyền, những hiện tượng tiêu 
cực về kịnh tế, văn hóa vì xã hội, về 
tr trởng và lối sống của một bộ phận 
nhân dân và thanh uiên, . 


Đánh giá thịrc trạng kính tế, xã hội 
hiện nay, kết quả sòng hợp của hai kế 
hoạch 5 năm, chúng tủ cần có cái nhìn 
toàn cục, thấy rừng và thấy cây, thấy 
ánh sáng và thấy bóng tối, thấy hiện 
tại và thấy tương lai, không vì muốn 
khẳng định thắng lợi mà bỏ qua hoặc 
làm mờ nhạt những sai sót, cũng 
không vì bực tức trước khuyết điềm 


n 


mà phủ nhận thành tích, sinh ra bỉ 
quan, chán nắn. 


Thấy đúng và thấy hết chỗ xuất 


phát sản xuất nhỏ và thê hiện nhận 
thức đó trong việc làm ngay từ dâu 


Ị 


là một đòi hỏi không hiện thực. Song,, 


. đến nay, phải chăng chúng ta trả-giá 


như vậy là đủ rồi, đã đến lúc chúng 
ta rút kết luận đề tiến lên, và hiện 


. Chúng ta đang làm việc ấy. 


CON ĐƯỜNG VÀ BIỆN' PHÁP TIẾN LÊN : 


Tồng kết những bài lọc của 10 nĩm 
qua và đánh giá đúng thực trạng kinh 
tế, xã hội hiện nay lạo ra căn cứ đáng 
tin cậy cho việc xác định chủ trương 
và biện pháp đầy mạnh phát triên 
kinh tế, xã hội trong những năm sắp 
tới. Đảy là một công trình phân ch 
và tỏng hợp nghiêm túc và công phu 
mà.chúng ta cần tiếp tục làm sâu hơn, 
toàn diện và có hệ thống hơn. Vào 
cuối năm 1Ê85 này, tỉnh bình tóm tất 
như sau: Chúng ta có đường lối đúng, 
có thành tựu lớn, có sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa vững vàng, có 
đội nựũ người lao động và đội ngũ cán 
bộ trưởng thành hơn trước, có những 
điện hình tiên tiến báo hiệt một bước 
phát triền mới. Đồng thời, nền kinh 
tế chưa ön định, thiếu trật tự, đời 
sống nhân dân, nhất là đời sống công 
nhàn, căn bộ và lực lượng vũ trang 
gặp nhiều khó khăn; trong xã hội, 
trong bộ máy của Đảng và Nhà nước 
cớ những biều hiện tiêu cực. 


Những nhiệm vụ chung. 


Nhắm theo những mục tiêu tông 
quát mà Đại hội thứ V của Đăng 
đã nêu ra, nhiệm vụ trong kế hoạch 5 
Răm 1953 — 1990 và những năm tiếp 
sau, đến hết chặng đường đầu tiên, có 
thề nói tém tất là: làm cho kinh tế 
và xã hội ồn dịnh, quỹ đạo đúng, nhịp 
độ nhanh. Từ dó, đáp ứng tốt các nhu 
cầu của đàt nước, tạo ra thế và lực 
kinh tế, xã hội ngày càng mạnh, đạt 
đến mức có thề kết thúc chặng đường 
đầu tiên, chuyền sang chặng đường 
tiếp theo, dây mạnh và hoàn thành 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. 


L) 


Ôn Gjnh và từr.z3 bước nâng cao đời 
sống của nhân dân lao động, ồn định 
sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu 
dùng, nói chung ồn định kinh tế và 
xã hội. 


Quỹ đạo đúng của mọi mặt hoạt 
động và đời sống, dựa trên quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, luôn luôn 
nhằm thủng mục đích tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Ồn định và quỹ đạo đúng túc là 
thanh toán những chỗ không bỉnh 
thường trong tình hình hiện nay, chấm 
dứt sự bắp bênh, khác phục những 
mặt rối ren, đầy lùi những hiện 
tượng tiêu cực, thiết lập trật tự và kỷ 
luật xã hội chủ nghĩa, làm-cho kinh 
tế và xã hội !ành mạnh và có thê phát 
triền tốt, đề đạt nhịp. độ nhanh. 


Nhịp độ nhanh của sự tăng trưởng 
kinh tế, xã hội, cả số lượng và chất 
lượng, thực hiện tái sẳn xuất mở rộng 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, tái sản xuất 
đội ngũ công nhân và người lao động, 
đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ 
khoa học kỳ thuật, tái sản xuất cấu 
trúc thượng tầng của xã hôi, chủ yếu 
là tu tưởng, văn hóa và tập quán văn 
minh. Qua mỗi chu kỳ hằng năm, quy 
mô tái sản xuất mở rộng? càng lớn, tính 
chất xã hội cbủ nghĩa của tái sẵn xuât 
mở rộng càng được hoàn thiện. 


Hạch toán và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, đẩy mạnh ba cuộc cách mạng. 


Nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Trung ương (khóa V) đúc kết kinh 
nghiệm của Đảng ta và Nhà nước ta 
những năm qua, thề hiện sự chuyền 


hướng có ý nghĩa cách mạng nhằm 
xóa bỏ quan liêu bao cấp, chuyền sang 
hạch toán và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Hiêu đây đủ, hạch toán và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa chủ yếu thực 
hiện trong kinh tế, đồng thời phải 
được thấu suốt trong mọi lĩnh vực. 
Đó không chỉ là phương hướng của 
cơ chế quản lý mà phải là tỉnh thần 
chỉ đạo chung của công cuộc bố trí 
cơ cấu kinh tế, đồi mới quản lý kinh 
tế, xã hội, đầy mạnh công tác Lư tưởng, 
văn hóa, chấn chỉnh công tác tồ chức, 
cán bộ. Hạch toán và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa là một chủ trương bao 
quát, gắn liền với sứ mệnh lịch sử 
của Đảng ta lãnh đạo toàn bộ cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, gắn liền với 
vai trò của Nhà nước ta tồ chức và 


điều hành toàn bộ lao động xã hội và. 


mọi lực lượng sản xuất khác trên quy 
mô cả nước, gắn liền với quyền lợi 
và nghĩa vụ của nhân dân lao động làm 
chủ tập thề xã hội, thiên nhiên và 
bản thản : 


Hạch toán là kiềm kê, kiềm soát, 
nắm hết, đánh giá đúng đề phát huy 
toàn bộ các lực lượng và khả năng 


của đất nước"trong từng bộ phận và: 


trong tông thề của nó. liiện nay, chúng 
1a còn phải cố gắng nhiều và dày 
công nhắm tận dụng lao động và 
khai thác hết đất đai, động viên được 
tnọi công suất và phương tiện sản 
xuảt sản có. 


Trên cơ sở bạch toán, nắm vững tất 
cả các lực lượng và khả năng, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là nhắm những 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, huy 
động mọi lực lượng và khả năng ấy 
theo một cơ cấu kinlr tế hợp lý, một 
cơ chế quản lý năng động, một sự chỉ 
dạo và điều hành nhạy bén, vận dụng 
các quy luật kinh tế đề tác dộng dúng 
đến các lợi ích vật chất, vận dụng các 
quy luật của tự nhiên đề có công nghệ 
học tiên tiến thích hợp với từng ngành, 
nghề, vận dụng các quy luật của tư 
tường và làm lý dề nâng cao giác ngộ 


chính trị và ảnh hưởng tích eực đến 
nhiệt tình cách mạng của quần chúng. 
Kính doanh xã hội chủ nghĩa phát huy 
mạnh các động lực, khai thác tốt mọi 
tiềm năng, phát triền cả chiều rộng và 
chiều sâu, đặc biệt chú trọng phát 


_ triền chiều sâu, giảm tiêu hao vật 


chất, hạ giá thành, đạt năng suất, chất 
lượng và hiệu quả cao. . 


Bởi lẽ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa bao quát mọi mặt của đời 
sống con người, kế hoạch Nhà nước 
là kế hoạch kinh tế và xã hội. Theo 
quan điềm hệ thống, chúng ta nhìn 
nhận rằng tất cả mọi lĩnh vực có quan 
hệ hữu cơ, chặt chẽ và nhanh nhạy, 
trong một cơ thê sống rất phức tạp là 


xã hội, mà kinh tế là nền tẳng xét đến 


cùng có tính chất quyết định, là cái 
sân khẩu lớn của lịch sử trên đó điễn 
ra toàn bộ sinh hoạt của loài người.Với 
tư cách lực lượng sắp vuất trực TÊN 
khoa học và kỹ thuật tbao gồm khoa 
học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa 
học kỹ thuậU không ở ngoài kinh tế, 
mà phải là bộ phận hợp thành, hơn. 
thế nữa, là yêu cầu và sức mạnh từ 
bên trong của mọi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Tác động sảu xa đến đội 
ngũ người lao động, là lực lượng sản ` 
xuất chủ vếu, các ngành giáo dục, đào 
tạo, thông tin, văn hóa, văn học, nghệ 
thuật, bảo vệ sức khoẻ, thề dục, thề 
thao phải là động lực mạnh của kinh 
tế và có vai frỏ quan trọng trong chiến 
lược con người của chúng ta. Mọi 
ngành đều phải nắm và huy động lực 
lượng của mình một cách hợp lý nhất, 
từ đó mà phát triền công tác, đạt 
hiệu quả cao nÌ so vói chỉ phí ít - 
nhất. 


Theo tính thần hạch toán và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, tất cả các 
ngành kinh tế và ngoài kinh tế, tất cả 
các địa phương và cợ sở phải có, 
phương án hoạt động ăn khớp với 
nhau, nhằầm tháo gỡ cho sản xuất, 
phát huy từng con người, khai thác 
từng tấc đất. 


7? 
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Như vậy, ba cuộc cách mạng đồng 
thời tiến hành, gắn bó chặt chẽ và 
thúc đầy lẫn nhau. Cách mạng về quan 
hệ sản xuất diễn ra trong sự kết hợp 
làm một giữa cải tạo và xây dựng, 
giữa quan hệ sản xuất và lực lượng 
sản xuất, luôn luôn mở đường che 
kinh tế và xã hội tiến lên. Cách mạng 
khoa học kỹ thuật là then chốt, là 
nhân t†ố tăng trưởng kinh tế, xã hội 
mạnh nhất, giữ vai trò quyết định 
tronz công cuộc công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà. Cách mạng 
tư tưởng và văn hóa trực tiếp xây 
đựng (con người mới, con người làm 
chủ, đưa tư tưởng và văn hóa xã hội 
chủ nghĩa thâm nhập quần chúng đề 
trở thành lực lượng vật chất, làm dấy 
lên phong trào sâu rộng của nhân dân 
tao động đầy mạnh cả ba cuộc cách 
mạng. 


Kết quả tồng hợp của ba súc c#eh | 


mạng, của hạch toán và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa là đối với cả nước 
cũng, như đối với từng địa phương, 
bốn chỉ tiêu tồng hợp: sản phầm xã 
hội, thu nhập quốc dân, quỹ tiêu dùng 
và quỹ tích lũy tăng lên không ngừng, 
cải thiện- đời sống của nhân dân, 


dành nhiều vốn đề công nghiệp hóa, và ` 


bảo đảm quốc phòng của đất nước. 


Sắp xếp lại nền kinh tế và phát triển 
theo chiều sâu ở cơ sở. 


Iạch toản và kinh doanh xã bội 
cl:ủ nghĩa đòi hỏi sắp xếp lại kinh tế 
trên quy mô cả nước và coi trọng 
thâm canh, phát triền theo chiều sảu 
ở từng cơ SỞ. 


Sắp xếp lại nền sẳn xuất, cùng với. 


việc xây dựng mới, nhằm tạo ra một 
cơ cu kinh tế sát với chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ, vận dụng 
các thế mạnh của đất nước và hợp 
với xu thế tiến lên của cách mạng xã 
hội chủ nghĩu. 


Dó là cơ cấu công — nông nghiệp 
hợp lý, kết hợp tốt kinh tế trung 


. ương và kinh tế địa phương, thông 


. 
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suết nhanh nhạy giữa sẵn xuất, phân - 
phối, lưu thêng và tiêu đùng, tận 
dụng được mọi thành phần kinh tế 
mà nòng cốt là kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, gắn liền kinh tế treng nước 
với xuât hhập khầu và kinh tế đối 
ngoại. 


Chủ trương sắp xếp lại kinh tế đã 
được vạch ra từ gần 10 năm ray Ở 
Đại hội IV, được nhấn mạnh lại ở 
Đại hội V của Đảng, nhưng cho đến 
nay chúng ta chưa làm được nhiều. 
Thực trạng bố trí của nền kinh tế 
trong cả nước hiện còn bất hợp lý, 
lộn xộn và chồng chéo. Vạch rõ như 
thế, đề thấy công việc này khó khăn, 
phức tạp chừng nào và đến nay quan 
trọng, bức xúc biết bao nhiêu. 


Cơ cấu kinh tế hợp lý như một cơ 
thề hoàn chỉnh, giúp che từng bộ 
phận vận hành thuận lợi theo chức 
năng đúng đắn của mình, tự nó tạo 
ra sức mạnh tồng hợp của toàn hệ: 
thống, lớn hơn phiều số cộng đơn 
thuần sức mạnh các thành viên. Chỉ 
có cơ cấu kinh tế ấy mới cho phép 
phân công mới và phân bồ lại lao 
động, chấm đứt sự liên kết lôn xôn, 


_ thay bằng sự liên kết xã hội chủ 


nghĩa, khiến cho công suất sẵn có: 
được sử dụng tốt hơn, chất lượng sản 
phầm khá lên, Nhà nước dễ nắm 
hàng và tiền, Chỉ có cơ cấu kinh tế 
ấy mới chứa đựng trong bản thân nó 
khả năng loại bồ quan liêu bao cấp, 


'và là đối tượng dụng wõö thích hợp 


nhất của cơ chế quản lý hạch toán và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Chỉ có 
cơ cấu kinh tế ấy mới là cơ sở vật 
chất bảo đam thực hiện quyền làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân lao động. 


Về sắp xếp lại và bố trÍ cơ cũu kinh: 
tế, trong kế hoạch 5 năm †#8ö — 199U 
và những năm còn lại của chặng 
đường đầu tiên, chúng ta tiếp tục ooi 
mặt trận nông nghiệp là hàng đầu, 
kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp 
và ngư nghiệp, đưa nông nghiệp tiến. 


lên sản xuết lớn xã hội chủ nghĩa 
trong sự gấn bé thành cơ cấu với 
công nghiệp, phần đấu sử dụng hết 
lao động và đất, rừng. biền, phân 
công mới và phân bố lại lao động 
trong tùng địa phương và trên địa 
bàn cả nước, lấy huyện là một khâu 
cực kỳ trọng yếu, khiến cho nông 
nghiệp làm tốt cá 3 nhiệm vụ là curg 
ứng lương thực cho xã hội, nguyên 
liệu cho công nghiệp và những mặt 
. hàng quan trọng cho xuất khẩn. Đề 
thúc đầy nỗng nghiệp, điều có ý nghĩa 
quyết định là phát triền nhanh công 
nghiệp, hết sức phát huy mọi năng 
lực công nghiệp chế biến nông sản 
và công nghiệp hàng tiêu dùng, đồng 
thời coi trọng phát triền công nghiệp 
nặng, nhất là các ngành then chốt nhĩ 
năng lượng, cơ khí, luyện kim, hóa 
_chất..., trước hết nhằm phục vụ nông 
nghiệp, đồng thời từng bước trang bị 
mới cho nền kinh tế. 


_Trong việc phát triền nông nghiệp 
và công nghiệp, chúng ta ra sức phát 
huy khả năng của mọi thành phần 
kinh tế, đặc biệt chú ý nắng cao chất 
lượng của kinh tế quốc doanh và kinh 
tế tập thể, khuyến khích mạnh mẽ và 
quan tâm hướng dẫn kinh tế gia đình 


của xã viên lượp tác xã (đồng thời,, 


phải tính đến kinh tế gia đình của 
những người lao động khác). 


Một chủ trương chiến lược có tầm 
quan trọng to lớn là đầy mạnh xuất 
nhập khầu, dựa hẳn vào Liên xô, mở 
rộng hợp tác toàn điện với Liên xÔ 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, liên 
kết kinh tế thiết thực giữa ba nước 
Đông dương, ,phát tiền kinh tế đối 
ngoại với các nước không liên kết, 
nhất là với Ấn độ, và với các nước 
tư bản chủ nghĩa. Với một tầm nhìn 
rộng lớn vượt hẳn hiện nay, cần tiếp 
tục cải tiến các chính sách quản lý, 
tôn trọng đúng dắn nguyên tắc Nhà 
nước độc quyên ngoại thương và 
thống nhất quản lý ngoại hối, dồng 
thời khuyến khích mạnh mẽ xuất đè 


có 


nhập, nhập đề xuất, phát triền rộng 
rãi nhiều hình thức và biện pháp linh 
hoạt về kinh tế đối ngoại. Phải sớm 
chấm đứt thời kỳ xuất khẩu chỉ hàng 
cách thu gom nhiều sản phẩm lặt vặt, 

nhanh chóng tạo được những mặt 
hàng xuất chủ lực, số lượng lớn, chất 
lượng tốt, được người tiêu dùng vêu 
chuộng, có giá trị cao và địa vị vững 
trên thị trưởng quốc tế. 


Công nghiệp, nông nghiệp, xuất 
nhập khẩu phải trở thành ba bộ phận 
gắn bó chặt chẽ với nhau. Bất cứ 
một cơ sở kinh tế nào cũng phải phấn 
đấu thực hiện tốt sự liên kết ba mặt 
đó. 


Sắp xếp lại kinh tế chẳng những 


gặp nhiều khó khăn đo bản thân 


những chỗ mất cân đối trong cơ cấu 
hiện nay, mà còn gặp những cần trở 
do đội ngũ cán bộ ta thiếu kiến thức 


kinh tế, kỹ thuật và quản lý, do sức 


chống lại tỉnh vi của những quyên 
lực cảm thấy bị thu hẹp, của những 


“lợiích, nhiều khi ích kỷ và bất chính, 


cảm thấy bị giảm đi. Soïng, chúng ta 
chậm trễ, chần chừ đã quá lâu, đến 
nay khô: g thề trì hoãn nữa. Cước 


sống đòi kổi chúng ta, nghị quyết 


Hội nghị thứ 8 của Trung tương 
đòi hỏi chúng ta sắp xếp lại kinh tế, 
Chúng ta hãy kiên quyết làm việc 
này, làm có nghiên cứu, có chuäăn bị 
vững ckắc. 


Đi đôi với sắp xếp lại kinh tế trên địa 
bàn cả nước, phải ra sức phát triền 
theo chiều sâu ở từng cơ sở. C cơ sở, 


_ phát triền theo chiều sâu chỉnh là 


hạch toán và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Dra vào kế hoạch Nhà nước 
làm trung làm, mới cơ ở phải khai 
thác mọi tiềm lực của mình, xảy đựng 
phương án tốt nhất, sản xuất gan liền 
với nhu cầu của người tiêu dùng, 
động viên công nhân và cân bọ vận 
dụng khoa học kỹ thuật đề có công 
nghệ ngày càng tiên tiên, giam tiêu 
hao vật chất, hạ giá thành, đạt nâng 
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suất, chất lượng và hiệu quả cao, có 
lợi nhuận nhiều, từ đo hoàn thành 
nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích lũy 
ngày càng lớn đề tái sản xuât mở 
Tộng và nâng cao thu nhập cho từng 
tnưười lao động. Đối với các cơ sở 
nông nghiệp ở vùng đất thuộc cũng 
như ở vùng đất mới khai hoang, phát 
triền theo chiều sâu tức là thâm canh, 
Sự lớn lên từ bên trong của nền kinh 
tế trước hết và cơ bản diễn ra ở từng 
cơ sở như thế. Phát triền theo chiều 
sâu là kết quả của việc đồng thời 
đầy mạnh ba cuộc cách mạng, trong 
đó cách mạng khoa họe kỹ thuật 1 

then chốt. : 


Đổi mới quản lý kinh tớ, 


Gắn liền với sắp xếp lại kinh tế 
trên cả nước và phát triền theo chiều 
sâu ở từng cơ sở, sự biến đồi sâu sắc 
trong những năm sắp tới ở nước ta 
là đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, xã 
hội, chuyền tử tập trung quan liêu 
bao cấp sang tập trung dân chủ, hạch 
toán và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Về sự đồi mới này, hiện nay, yêu 
cầu cấp bách là xóa bao cp (rong 
giá, lương, tiền. Như nghị quyết Hội 
nghị thứ 8 của Trung ương -đã 


nhấn mạnh, cuộc điều chỉnh giá, 
lương, tiên phải tiến hành khần 


trương, kiên quyết, nhưng phải tính 
toán KỶ các phương án vững chắc, 
dự kiên các mặt tích cực, dòng thời 
-Tường Trước các hậu quả bất lợi nhất 
thời có thề xảy ra đề có biện pháp 
tích ere đẻ phòng và khắc phục. 


Điệu tốt nhất là nhân địp đầy mạnB 
hoàn thành kế hoạch năm 1952, xây 
dựng kế hoạch năm 1986 và 5 năm 
1330 — 1912, mỗi cơ sở, mỗi dịa phương 
lặp phương án hạch toán và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa toàn điện của 
mình, trong đó phương án về giá, 
_ lương, tiền là khâu đột phá, tạo động 
lực thúc đầy sự phát triền kinh tế, xâ 
hội. Di đôi với điều chỉnh giá và 
lương, phải sắp xếp lại và đầv mạnh 


Ru 


¬ 


sản xuất, nắm hàng và tiền vào tay 
Nhà nước, mỡ rộng mạng lưới và đồi 
hắn phương thức của thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, quét đầu cơ buôn 
lậu, làm chủ thị trưởng, chuyền boạt 
động tài chính, tiền tệ sang kinh đoanh 
thật sự. ¬ 


Việc điều chỉnh giá và lương chấm 
dứt sự giá tạo, làm cho mỗi người, 
mỗi cơ sở, mỗi địa phương đứng trước 
kết qua lao động đích thực của mình 
cho đất nước, tử đó được hưởng thụ 
tương xửng với mục cống hiến, đúng 
nguyên túc phân phối theo lao động. 
Điều chỉnh giá và lương như vậy là 
một đòn xeo, cùng với nhiều biện pháp 
khác, làm cho chúng ta sẵn xuất tốt 
hơn, cái bánh của chúng ta to hơn, có 
như thế thì mới chia được một phần 
lớn hơn cho mỗi người ngày nay, và 
dành dụm được nhiều tơn chọ ngày 
mai ` ._ 


Về bản chất của cơ chế quản lý 
mới, điều cần nhấn mạnh là: suối 
thời: kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
trong hệ thống các quy luật kinh tế, 
cần coi trọng quy luật giá trị, dành 
cho các quan hệ hàng — tiền một phạm 
vi tác dộng đúng mức về kinh tế. Phải 
xây dựng được một cơ chế quản lý cụ 
thề, bảo đảm kết hợp việc vận dụng 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội với việc vận dụng quy luật giá 
trị, mỗi quy luật kinh tế phát huy tác 
dụng đúng theo tầm quan trọng của 
mình, vai trò chủ đạo luôn luôn thuộc 
về quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hỏi và quy luật phát triỀn 
có kẻ hoạch nền kinh tế quốc đân. Làm 
chủ quy luật giá trị chứ không đề quy 
luật giá trị tự phát làm chủ quá trình ˆ 
sản xuất, thì đó là một công cụ sắc 
bén trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, một động lực mạnh 
khuyến khích người lao động, làm sôi 
nồi hoạt động sản xuất kinh doanh, 
góp phần tạo ra năng suÄt cao và thề 
hiện tính hơn hẳn của thủ nghĩa xã 
hội. Việc vận dụng các quy luật kinh 


tế phải thúc đầy người lao động và 
các cơ sở tÌm tòi, áp dụng các công 
nghệ tiên tiến, mở đường cho khoa 
học kỹ thuật thâm. nhập vào sản xuất, 
kinh đoanh. | 


Lấy kế hoạch làm trung tàm, các 
chính sách trực tiếp vận dụng quy 
luật giá tj có tác dụng là thước đo 
tính toán, đòn bầy kích thích, phương 
tiện kiêm tra và công cụ điều tiết. 


Từ nhiều năm nay, Đẳng ta đã vạch 
rõ rẳng ở mỗi cấp, mỗi ngành, kế 
hoạch chính là phương ân kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa của cấp ấy, ngành 
ấy và kế hoạch chung của Nhà nước 
là phương án kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa củu cả nước ta. Như vậy thì kế 
hoạch Nhà nước thật đúng là cương 
lĩnh thứ hai của Dẳng, công cụ hàng 
đầu của quyền làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân lao động, 
trung tàm của hệ thống quản lý, dòn 
bầy mạnh nhất trong các dòn bảy, và 
pháp lệnh của Nhà nước. 


Loại bỏ quan liêu bao cấp, chuyền 
sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa không phải là việc làm ð ạt 
trong một đợt, mà là một quá trình 
phấn dấu bền bỉ, đòi hỏi chẳng những 
phải có quyết tàm xóa cái cũ, mà co 
hơn và khó hơn nhiều là phải có 
năng lực tìm ra và thực hiện cái 
mới đúng đắn. _ 

Việc sắp xếp lại kinh tế và việc 
đồi mới cơ chế quản lý cần tiến hành 
thường xuyên, hoàn.thiện không ngừng 
theo sự phát triền của lực lượng sún 
xuất và quan hệ sản xuất. 


Chấn chỉnh công tác tổ chức và cần bộ. 


Nhằm vào yêu cầu của cơ cấu kinh 
tế và cơ chế quản lý mới, phải chuyền 
mạnh công tác tô chức và cán bộ. 
Trên cơ sở phân biệt rõ và kết hợp 
tốt chức năng quản lý hành chính 
kinh tế và chức- năng trực tiếp quản 
lý sản xuất, phải chấn chỉnh cho bộ 
máy quản lý gọn nhẹ, thấm nhuần 


tỉnh thần kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, 
sát thực tế và phục vụ cơ: sở nhanh 
nhạy, chỉ đạo và điều hành có hiệu 
lực. Kỷ luật lao động, pháp luật Nhà 
nước phải chặt chẽ, các chế độ kỷ luật, 
chế độ trách nhiệm, chế độ bảo vệ 
của công, chế độ phục vụ nhân dân 
phải được chấp hành nghiêm chỉnh, 
thưởng phạt phải kịp thời và nghiêm 
minh. Những quy định cơ bản về chế 


. độ làm việc, về quy trinh chuản hị 


quyết định, ra quyết định, thực hiện 
và kiềm tra thực hiện quyết định 
phải được tôn trọng từ trung ương 
đến cơ sở. Toàn bộ công tác căn bộ, 
trên các khâu đào tạo, bòi dưỡng, 
đánh giá, bố trí, đề bạt, quản lý, từ 
quy hoạch lâu dài dến lựa chọn và 
sắp xếp trước mắt, cần thật sự đồi 
mới, bảo đảm phát hiện và cất nhắc - 
mạnh dạn các cán bộ đã được thử 
thách, có năng lực hạch toán và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, từng bước 
tạo ra đội ngũ cán bộ ở các cơ sở, các 
cấp, các ngành đáp ứng những yêu 
cầu mới của cách mạng xã lội chủ 
nghĩa. ` 


Phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quan lý. 


Sắp xếp lại kinh tế, đồi mới cơ chế 
quản lý, chấn chỉnh tô chức và chuyền 
biến công tác cán bộ, tất cả những 
công việc to lớn và khó khăn đó chỉ có 
thềđược thực hiện thành công nhờ phát 
huy cơ chế tông hợp: Dàng lãnh đạo, 
nhàn đân làm chủ, Nhà nước quản lý. 
Ba mặt này trong cuộc sống gắn bó 
không - thê tách rời, thiếu hoặc yếu 


một mặt nào là cả hệ thống bị giảm 


sức mạnh. | 

"Nhân dân lao động phải có đủ 
quyền hạn, lợi ích, nghĩa vụ của 
người làm chủ và phải được bồi 
dưỡng về ý thức và năng lực làm chủ. 


Người lao động làm chủ trước hết 
là làm chủ lao động của mình, làm 


` việc có kỷ luật, có kỹ thuật, bất cứ 


trên cương vị nao, lao động chân tay 


ð 


hay tri óc, cũng tạo ra những sản 
phẩm có giá trị, xứng đáng là thành 
quả của một người có con mắt, khối 
óc và bàn tay của người chủ đối với 
công việc của mình. 


Tiến lên một bước, người lao động 
cùng với tập thề làm chủ quá trình 
kinh tế ở xi nghiệp, ở hợp tác xã và 
làm chủ các mặt hoạt động ở phường, 
ở xóm. 


Cao hơn nữa, người lao động cùng 
với cộng đồng xã hội làm chủ địa 
phương và làm chủ cả nước thông 
qua những người đại diện của mình. 


Đẳng là người đề xướng và lực 
lượng lãnh đạo chế “độ làm chủ tập 
thÈ xã hội chủ nghĩa của nhân đân lao 
động. vạch ra đường lối cach mạng, 
nội dung và phương thức làm chủ của 
nhân dân. | 


Nhà nước là công cụ chủ yếu của 
chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 


nghĩa, là giai cấp công nhân và nhân. 


dân lao động tự tồ: chức thành cơ 
quan quyền lực chính trị. Dưới sự 
linh đạo của Đăng, chức năng của Nhà 
nước là thề chế hóa bằng pháp luật 
quyền hạn, lợi í{h, nghĩa vụ làm chủ 
tập thề của nhân dân lao dộng và 
quản lý hoạt dộng kinh tế, xã hội 
theo pháp luật ấy. Công việc này làm 
được đến đâu, thì mức thực tế làm 
chủ của nhân dân đạt được đến đảy. 


Như vẬY, sự lãnh đạo của Đẳng và 
sự quản lý của Nhà nước cuối cùng 
là đồ thực hiện quyền làm chủ của 
nhân đân lao động. Trong lịch sử loài 


người. mọi biến chuyền lớn của xã: 


hội đéu do dân làm ra. Dưới chế độ 


xã hội chủ nghĩa, tất cả đều đo dân 
và vì dân, có thật sự do dân. mới 
thật sự vì dân một cách đầy đủ được, 
đó là nguyên lý cơ bản của chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Sự 
làm chủ cửa 'nhân dân biều hiện rõ 
rệt trong phong trào sôi nồi và liên 
tục của quần chúng, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, trước mắt là 
thực hiện nghị quyết các hội nghị 
thứ 6, thứ 7 và thứ 8 của Trung ương 
Đẳng, nhằm những công việc thiết 
thực, những mục tiêu cụ thề từng nơi, 
từng lúc. 


_ Phong trào cách mạng, và chỉ có 
phong trào cách mạng của quần 
chúng, mới xóa bỏ được quan liêu bao 
cấp,-thực hiện hạch toán và kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa, xây đựng và 
cải tạo đất nước và con người, loại 
trừ các phần tử phá hoại, phản động, 
quét sạch mọi rác rưởi, đưa ảnh sảng 
đến xua tan bóng tối. 


Từ những thành quả của 40 năm 
cách mạng vừa qua, từ những bài 
học kinh nghiệm của 10 năm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước, nhân dân ta tin tưởng và phấn 


khởi tiến theo đường lối của Đảng, 


từng người và cả đân tộc, từng cơ SỞ 
và cả nền kinh tế, cả,xã hội lớn lên, 
hoàn thành tối kế hoạch păm 1965 và 
5 năm 198i — 1985, xây dựng và thực 
hiện tốt kế.hoạch 5 năm 1986 — 1990, 
tiến tới kết thúc thắng lợi chặng 
đường đầu tiên, đề chuyền sang chặng 
đường đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tồ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 
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Huyện Thống nhất sau mười năm 


cải tạo và xây dựng - 
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Quuền bí thư Huyện ủụ Thông nhất” 


tỉnh Đồng nai, có diện tích tự 

nhiên 55 320 héc ta, trong đó có 
35 912 héc ta đất ba dan, thích hợp với 
việc trồng cao su, cà phê, đậu, thuốc 
lá. Đất đồi, đất có đá trong huyện 
chiếm tỷ lệ khá cao, đất có điều kiện 
canh tác rất Ít. Năm 1976, diện tích 
ruộng lúa của toàn huyện chỉ eó 


|» NHẤT là huyện trung du của 


250 héc ta. Muốn mở rộng diện -tích 


gieo trồng phải cải tạo đất và làm tốt 
công tác thủy lợi. 


Toàn huyện Thống nhất có 230009 
dân, trong đó 85,6 là người theo đạo 
Thiên chúa. Ngoài số đồng bào từ miên 
Rắc bị cưỡng bức di cư vào năm I19ã41, ở 
đây còn có nhiều người ở các địa 
phương khác đến làm ăn sinh sống. Với 
đặc điềm đó, đồng bào ở huyện Thống 
nhất có nhiều kinh nghiệm trong sẵn 
xuất, nhất là sẵn xuất tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp. Nhưng mấy năm đầu 
sau giải phóng tình hình sản xuất và 
đời sống chưa ồn định, năm 1976 40 000 

'người không có công ăn việc làm, 
hằng năm Nhà nước phải trợ cấp 
lương thực. Sản xuất nông nghiệp của 
bà con trong huyện phụ thuộc nhiều 
vào thiên nhiên, làm không đủ ăn, sản 
xuất tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
cũng chưa có mấy, cơ sở vật chất, kỹ 
thuật hầu như không có gì. 


Tử sau ngày giải phóng, đẳng bộ 
và nhân dân huyện chúng tôi đã không 


ngừng phấn đấu, từng bước tiến lên. 
đạt được những thành tích ngày càng 


lớn trên các mặt cải tạo và phát triền 


kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng. 
đầy mạnh sự nghiệp giáo dục, v tế, 
xây dựng Dẳng, chỉnh quyền và các 
đoàn thề quần chúng, đưa tới những 
biến đồi quan trọng trong đời sống 
kinh tế, xã hội ở huyện nhà.: 


* 


Cũng như nhiều huyện khác ở miền: 
trung du, huyện chúng tôi có nhiều: 
tiêm năng về nòng nghiệp và làm 
nghiệp, nhưng chưa có điều kiện khai 
thác. Đề phát huy thế mạnh đó, trước 
hết chúng tôi phải tập trung sức giải 
quyết cho được vấn đề lương thực. - 
Việc giải quyết vấn đề này có ý nghĩa 
lớn về kinh tế và chính trị, trước mát 
bảo đảm ön định đời sống nhân dàn,. 
củng cố lỏng tin của đòng bào đói 
với chính quyên cách mạng, đối với 
Đảng, với chế độ mới, và là tiên đề 
cho việc mở mang, phát triền các 
ngành nghề trong huyện. Đại hội thứ 


nhất của đẳng bộ huyện chúng tôi đã. 


xác định: “Muốn tạo thế đi lên của 
huyện, thì vấn đề quan trọng hàng đầu. 
là phải tập trung sức cải tạo và phát 
triền nông nghiệp, giải quyết vấn cề 
lương thực. Trên sơ sở phát triền nông 
nghiệp, từng bước xây dựng huyện 
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thành một huyện có cơ cấu nông — 
công nghiệp »s. 


` Trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, 
huyện chúng fôi kết hợp đồng bộ các 
biện pháp thâm canh, tăng vụ, tăng 
năng suất cây trồng chính (lúa, bắp, 
đậu...). Văn đề hàng đầu mà huyện 
chủng tôi phải chủ động giải quyết 
cho kỷ được là vấn dẻ nước tưới cho 
cây trông. Đối vỏi huyện vùng trung 
du như huyện chúng tồi, 
lợi có tầm quan trọng đặc biệt. Tử đầu 
nảm 1976 đến nay, chúng tôi không 
ngừng phát động phong trào làm 
thủy lợi. Hiện nay làm thủy lợi 
dă thành phong trào quản chúng 
rộng rãi và đem lại hiệu quả thiết 


thực. Từ chỗ toàn huyện chỉ có 1 công. 


trình thủy lợi bị hư hỏng, đến nay 
đã xây dựng đươc 24 công trình với 
các hồ dự trữ nđớe 
kênh mương trong nội đồng phục vụ 
sản xuất nòng nghiệp. Nhờ Íàm tốt 
công tác thủy iợi cho nên huyện chúng 
tôi đầ dưa diện tích cấy 3 vụ tử 
250 héc ta năm 19:6 lên trên 1 0600 héc ta 
năm 19681.......... 


Trong thâm canh, chúng tôi rất coi 
trong việc chọn giống, bỏ các giống cũ 
và sử dụng rộng rãi các giống mới 
ngắn ngày có sức kháng sâu bệnh cao 
Toàn bộ các giống cũ của địa phương 
được thay bằng các giống lúa mới. Hệ 
thống bảo vệ thực vật, phòng, trừ sâu 
bệnh, đã được tô chức từ huyện đến 
xã. Tỉnh hình sâu bệnh được dđịr báo 
kịp thởi cho nên đã hạn chế được 
thiệt hại ngay eä trong những mùa vụ 
bị sâu bệnh năng, Các loạt vẬI tư, 
phân bón phục vụ cho sẵn xuất được 
huyện đầu từ thích đáng và đưa đến 
“tận cơ sở. 


Chính nhờ thực hiện tốt các biện 
p: ắp trên đây, cho nên điện tích, năng 
suất, sản lượng các loại cây trồng hằng 
năm đêu tạng, Diện tích gieo tròng 
mỏi năm tăng Làng nghìn héc ta, năm 
1381 đạt 43065,5 héc ta, tĩng 90,2 
so với năm 1970. Sen lượng lương 
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vấn đề thủy 


và các hệ thống, 


thực năm 1961 đạt 76503, tấn, tăng 
211,86% so với năm 1976. Năng suất 
lúa năm 1976 chỉ đạt -12,48 tạ/ha, 
trong những năm 1980, 1981, 1962 đạt 
bình quân gần 30 tạ/ha một vụ. Đặc 
b:zệt, trong năm 1961, huyện tập trung 
chỉ đạo các vùng lúa cao sản, đưa năng 
suất lên 37,37 tạ/ha một vụ. Năng suất 
bắp từ 16 (ạ/ha một vụ năm 1976 tăng 
lên 20,53 tạ/ha một vụ năm 19684, 


Trong hai nă¡n 1983— 1964, trên cơ 


-SỞ giải quyết dược vấn đề lương 


thực, huyện đã n:ạanh dạn thay đần 
những cây trồng ít có hiệu quả kinh 
tế như lúa rấy. sắn, bằng những cây 
công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh 
tế cao như đậu nành, thuốc lá. Diện 
tích các cây công nghiệp ngắn ngày 
năm 1963 so với nầm 19/76 tăng khá, 
đặc biệt đậu nành tăng 3000 héc ta, 
thuốc lá tăng 1 670 héc ta. Vùng chuyên 
canh kắp, đậu hành, thuốc lá có 
hàng chục nghìn héc ta (ở Bầu hàm, 
Cây káo, Trắng bom ]) tạo ra lượng 
nông sẵn hàng hóa đáng kề. 


Nông nghiệp phát triền đã góp 
phần từng hước ồn định đời sống - 
nhân dân. Năm 19&1, bình quân giá 
trị sản lượng nông nghiệp đầu người 
là 2563 đồng, tăng 117,6ÃX so với năm 
1976; bình quân giá trị sản lượng 
nông nghiệp trên một lao động nông 
nghiệp là 2522 đồng, tăng 106%. Từ 
một huyện thiếu lương thực. trong 
những năm 1976, 1977 và một phần 
năm 1978, Thống nhất đã có đủ lương 
thực đề trang trải cho nhúu cầu của 
huyện và đóng góp cho Nhà nước 
ngày một tăng. Năm 1984, toàn huyện 
huy động được 18610 tấn lương thực 
quy thóc, tăng gấp hơn 7 lần so với 
năm 1978. 


Trên cơ sở ồn định lương thực, 
noành chín nuôi ở huyện có bước 
phát triền khá. Năm 1976, đàn heo của 
huyện chỉ có 16426 con, đàn bò 
2 167 con, đàn trâu 509 con; đến năm 
1981, đàn heo tăng lên 35 149 con, đàn 
bò 4317 con và đàn trâu 1357 cone 


- 


;yhư vậy sau Ø năm, đàn heo tăng hơn 


-2 lần, đàn bò tăng 2 lần và đàn trâu 


táng gần 3 lần. Huyện đã có một cơ 
cở .‹quốc doanh chăn nuôi kết hợp 
hco — bỏ — cá. Huyện đã có công ty 
bảo hiềm gia súc và ở tất cả các xã 
trong huyện đều có cán Lộ thú y- và 
có tủ thuốc thu y. 


Nông nghiệp phát triền đã tạo điều 
kiện cho ngành công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp ra đời: và 
phát triền. Tử khi có nghị quyết Hội 
nghị thứ 6 (khóa 1V) của Trung ương 
Đảng, ngành công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp của huyện 
có bước phát triền mới. 


Năm 1977, huyện chỉ có Í xí nghiệp 
quốc doanh gạch sản xuất khoảng 
300 000 viênƒrăm. Đến nay, toàn huyện 
đã xây dựng được 8 xí nghiệp cÔrg 
nghiệp quốc doanh, gỏm các ngành 
cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến 
gỗ, chế biến lương thực, thực phầm. 
Ngành cơ khí của luyện đã sản xuất 
ra nhiều sản phầm như nồng cụ cầm 
tay, bình phun (thuốc trừ sâu, máy 
tuốt lúa, máy bẻ bắp, đồ mộc dùng 
trong nhà. Ở các xí nghiệp quốc doanh, 
huyện đã cho thực hiện việc khoán 
sản phầm đến từng tỒ sẳn xuất và 
đến từng công nhân. Qua quá trình 
xây dựng và phát triền, ngành công 
nghiệp quốc doanh của huyện đã đưa 


"giá trị tồỒồng sản lượng năm 1984 lên 


6 960 475 đồng, tăng gấp 27 lần so với 
năm 1977. 


Ngành tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp ở huyện Thông nhất đã cải 
tạo và tò chức lại sản xuất, hình thành 
các nhóm sản phầm thuộc các ngành 
cơ khí, xay xát, chế biến nóng sản 
thực phầm, sản xuất đồ mộc, v.v. Hiện 
nay toàn huyện đã có 15 hợp tác xã 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp và 
63 tò hợp sản xuất, số. lao động tiêu 
công nghiệp và thủ công nghiệp chiếm 
14% lực lượng lao động xã hội. 
Những rầm qua, ngành tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp của huyện 


đã sản xuất được nhiều sản phầm có 
giá trị, đấp ứng một phần nhu cầu 
trong huyện; một số mặt hàng đã 
được đem bán ra các nơi khác và 
xuất khảu. Những năm 1983 — 1981, 
chúng tôi tập trung cải tạo ngành xay 
xát, chế biến lương thực, đưa 70 máy - 
chà vào hợp tác xã, tập đoàn sẵn 
xuất; thành lập các hợp tác xã chế 
biến sẵn, khoai và làm miễn. Một số 
hợp tác xã nông nghiệp đã mở rộng 
ngành nghề sản xuát gạch ngói, (ơ 
tắm, v.v, 


Tử năm 1960 đến nay, giá trị sẵn 
lượng công nghiệp, Jiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp của huyện tăng Kon 
nhịp độ binh quân hằng năm 1225, + 
chiếm 20Ã giá trị tồng sản kiệt 
nông—công nghiệp.Cơ cấu nông —công 
nghiệp trên địa bàn huyện từng bước 
được hình thành. 


Huyện chúng tôi đã gắn cải tạo 
nông nghiệp với cải tạo công thương 
nghiệp, bởi vì nền nông nghiệp của 
huyện là nên nông nghiệp sản xuất 
hàng hóa gắn với công nghiệp và thị 
trưởng. Nếu chỉ cải tạo nông nghiệp 
mà khêng đồng thời cải tạo công 
thương nghiệp, thi việc cải tạo nông 
nghiệp không thể sớm hoàn thành, 
sản xuất tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp khó phát triền đúng hướng, 
Nhà nước không nắm được hàng. tư 
thương gảy rối thị trưởng. và đời 
sống nhân đân lao động còn tiếp tục 
khó khăn. .. 

Từ tháng 10 năm 1978, huyện đã 
bắt đầu vận động nông dân đi vào 
con đưởng làm ăn tập thề. Bước đầu,: 
tuy có gặp khó khăn, phức tạp, nhưng 
với sự cố gắng của toàn đảng bộ, qua 
gần 8 năm cải tạo và xây dựng, đến 
nav huyện đã cơ bản hoàn thành hợp 
tác hóa. 

Những năm 19/8 — 1979 và 1980, 
phong trào hợp tác dióa của huyện 
chỉ có số lượng, còn chất lượng rất 
kém. Từ năm 1981 đến nay, sau khi có 
chỉ thị 100 của Ban bí thư về khoán 
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sản phầm cuối cùng đến nhóm và 
người lao động, thì phong trào hợp 
tác hóa đã đi vào chiều sâu. Các tập 
đoàn sẵn xuất, hợp tác xã đã được 
củng cố vững chắc, hầu hết các tập 
đoàn sản xuất, hợp tác xã làm ăn khá. 
Đời sống của tập đoàn viên, xã viên 
được nâng lên rõ rệt. Năng suất lúa 


trong các tập đoàn sẳn xuất, hợp tác - 


xã đều tầng từ hai đến bá lần, nẵng 
suất đậu nành tăng từ ba đến bốn 
lần so với lúc còn làm ăn cá thề. Từ 
sản xuất đóc canh lương thực, đến 
nay hầu liệt các tập đoàn sản xuất, 
hợp tác xã đều phát triền chăn nuôi, 
Một sỏ hợp tác xã, tập đoàn sản 
xuất đã mở mang thêm ngành nghề 
như hợp tác xã Đúc long, hợp lác xã 
Tấn yên (xã Gia tân 32, hợp tác xã 
Hưng nhơn (xã Hưng lộc), v.v. 


Qua cải tạo công thương nghiệp, 
những người buên bán nhỏ trong 
huyện đã được tồ chức và sắp xếp lại, 
1898 hộ kinh doanh buôn bán dã 
chuyền sang sản xuất nông nghiệp. 
Chúng tôi dã tồ chúc đăng ký, cấp 
giãy phép hành nghề cho eác hộ buôn 
bán, các hộ kinh doanh ăn uống và 
địch vụ. Các ngành hàng, quầy hàng 
ở chợ nông thôn được bố trí hợp lý 
và quấn lý chặt chẽ. Mạng lưới 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa của 
huyện ngày càng phát triền. hiện nay, 
thương nghiệp quốc doanh có 7 cửa 
hàng với 11 điềm bán lẻ. Hệ thống 
hợp tác xã mua bán đã hình thành từ 
huyện đến tận cơ sở. Hiện nay ở các 
xã trong huyện đều có hợp tác xã 
mua bán với 80 cửa hàng. Hoạt động 
của hợp tác xã mua bán bước “đầu 
bảo đâm được phần lớn hàng hóa cho 
nhân dân và thu mua nắm nguòn hàng 
vào trcng tay Nhà nước tử cơ SỞ. 


Song song với cải tạo, xây đựng và 
phát triền kinh tế, huyện đặc biệt 
quan tâm xây dựng nông thôn mới, 
xáy dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Trong gần 10 năm qua. huyện 
đã xây dựng được một sỐ cƠ sở vật 
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"nghệ quần chúng, 


chất cho ngành văn hóa thông tỉn 
nhưt thư viện, hiệu sách, đài phát 
thanh, các khu sinh hoạt văn hóa. 
Tích cực xây dựng phong trảo văn 
xây dựng các đội 
chiếu lóng.., sử dụng phiều hình 
thức như thông tin cồ động, sinh hoạt 
văn nghệ đề tuyên truyền giáo dục 
đường lối, chính sách của Đảng cho 
nhân dân. Trên cơ sở đó từng bước 
hình thành nông thôn mới và con 


_ người mới xã hi chủ nghĩa: 


Sự nghiệp giáo dục trong luyện 
cũng đã có bước phát triền và tiến bộ 
đáng kề. Trong huyện đã xây dựng 
thêm rhiều trường lóp. Hiện nay 
huyệf chúng lôi đã cơ bản chẩm dứt 
tình trạng bọc 3. ca. Hệ toòng trường 
mẫu giáo, nhà trẻ từng Lước được mở 
rộng. Năm học 1983 — 1984, đã có gần 
29 600 học sinh phô thông và gần Í 500 
cháu đến các lớp mẫu giáo và nhà 
trẻ. Công tác bồ túc văn hóa cho cán 
bộ và nhân dân từ huyện đến xã 
được đuy trì và đem lại kết quả tốt. 

Công tác y tế của huyện cũng được 
chú trọng đúng mức. Huyện đang xây 
đựng một bệnh viện huyện gần 100 


'giưòng, trong năm tới sẽ hoàn chỉnh 


với 200 giường, xây dựng các phòng 


khám bệnh từng khu vực và 17 trạm 


v tế xã. 


Là huyện trước đây nằm trong 
vùng đai chiến lược của Mỹ -- ngụy 
bảo vệ Sài gòn, cho nên tình hình an 
ninh trên địa bàn huyện hết sức phúc 
tạp. Chúng tôi đã phát động nạnh mề 
phong trào toàn đân bảo vệ Tô quốc, 
thành lập các đơn vị dân quân tự vệ 


-và các tỒ an ninh nhân dân từ huyện 


đến các xã, ấp. Thực biện phương 
châm kết hợp kinh tế với quốc phòng, 
chúng tôi chỉ đạo các xã trong khi 
xây dựng kênh mương. làm đường 
giao thông... phải vừa tính đến hiệu 
quả kinh tế, vừa chú ý phục VỤ quốc 
phòng. Từ năm 1976 đến nay, nhờ có 
sự phối hợp hoạt động của quân đội, 
công an và nhân dân trong huyện, 


Thống nhất đã phá hàng trăm vụ án, 
bắt hàng nghìn tên phản động. An 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn huyện được giữ 
vững. Công tác tuyền quân các năm 
đã đạt và vượt chỉ tiêu, 
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Những thành tựu về kính tế xã 
hội của huyện Thống nhất trong 10 
năm qua đã tùng bước tạo ra cuộc 
sống mới cho nhân đân trong huyện 
và qua đó đã tăng thêm niềm tin của 
quần chúng đối với chế độ mới. 


Mười năm qua cũng là 10 năm thử 
, thách đối với buyện chúng tôi trong 
cuộc đấu tranh đề giải quyết vấn đề 
ai thắng ai giữa chủ nghĩa xã hội và 


chủ nghĩa tư bàn. Những thành tựu - 


đã đạt được thề hiện sự vận dụng đúng 
đắn đường lối chính-sách của Đẳng 
vào hoàn cảnh cụ thê của huyện, thê 
hiện ý chí và quyết tâm cao của đẳng 


bộ và nhân dân huyện Thống nhất. 


thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
của Pảng đã đề ra, thề hiện vai trò 
làm chủ tập thê của nhân dân trong 
huyện. 


Qua thực tế củ:. Í năm cải tạo và 
xây dựng, chúng tài rút ra những 
kinh nghiệm sau đây : 


Một ld, bảo đăm sự thống nhất về 
chính trị, tư tưởng và sự vững mạnh 
vẻ tồ chức trong toàn đáng bộ là một 
điều kiện cực kỷ quan trọng bảo đảm 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đề tạo sự 
nhất trí cao trong toàn đẳng bộ, trước 
hết phải làm tốt công tác chính trị, tư 
tưởng. Tronz quá trình giáo dục cán 
bộ, đẳng viên, đảng bộ chúng tôi 
nhằm làm cho mỗi người xác định rõ 
phương hướng, bước đi và các mục 
tiêu kinh tế, xă hội cụ thề của huyện, 
xác định rõ ranh giới giữa hai con 
đường, giữa lao động và bóc lột, Đẳng 


` 


bộ chúng tôi đặc biệt quan tâm chăm 
lo sự đoàn kết nhát trí trong nội bộ 


,Đẳng mà trước hết là trong huyện ủy. 


Sự đoàn kết đó phải thề hiện trước 
hết ở tính nghiêm túc trong việc chấp 
hành đường lối chính sách của Đẳng, 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị đẳng 


— bộ đề ra. 


Việc nâng cao chất lượng đảng viên 
và xây dựng chỉ bộ vững mạnh là yêu 
cầu cấp thiết trong công tác xây dựng 
Đảng mà đảng bộ chúng tôi rất quan 
(âm. Yêu cầu này được gần chặt với 
việc thực hiện các nhiệm. vụ chính trị 
của huyện. Đến nay qua thử thách 
trong thực tiễn, 34 trên 43 tồ chức cơ 
sở Đảng trong huyện đã được công 
nhận là chỉ bộ, đẳng bộ trong sạch 
và vững mạnh. Phần lớn cán bộ dàng 
viên của huyện chúng tôi là bộ đội 
chuyên ngành và là người ở khắp các 
miền củi đãi nước được điều động 
đến đây công tác, số cán bộ tại chỗ ít. 
Vì thế, chúng tôi đặc biệt chú ý đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, nhất là 
cán hộ cơ sở. 


Số lượng đẳng viên toàn huyện từ 
70 người khi mới giải phóng, đã tăng 
lên 51† ngưởi năm 1981. Năng lực lãnh 
đạo của các đẳng bộ, chỉ bộ được nâng - 
lòn rõ rệt, tử chỗ nhiều ngành, nhiều 
xã, không có cán bộ phụ trách, nay 
ngành nào, xã nào cũng có nguồn cán 
bộ bồ sung. Trong việc bố trí cán bộ 
chúng tôi chú ý kết -hợp căn bộ lớn 
tuổi có kinh nghiệm với cán bộ trể có 
sức khỏe, có kiến thức khoa học đề 
giúp đỡ, kèm cặp nhau trong công tác. 
Đôi với cán bộ khoa học kỹ thuật, 
chủng tôi sử dụng một cách hợp lý đề. 
phát huy đúng năng lực của từng 
người, và tạo mọi điều kiện thuận lợi 
về vật chất, tỉnh thần, động viên khen 
thưởng dúng mức đề anh chị em đóng 


« góp nhiều cho xã hội. 


Đi đôi với công tác xây dựng Đẳng, 
đẳng bộ chúng tòi đã từng bước kiện 
toàn bộ máy chỉnh quyền các cấp và 
phát huy vai trò của các cơ quan Nhà 
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nước trong việc quản lý kinh tế, quảu 
lý xã hội. Các đoàn thề quần chúng 
của huyện đã đóng vai trò nòng cốt 
trong các phong trào cách mạng của 
quần chúng. 


Hơi là, phát huy vai trỏ làm chủ 
tập thê của quần chúng và sức mạnh 
tòng hợp của huyện là yếu tổ hết sức 
quan trọng bảo đảm thực hiện có kết 
quả những mục tiêu kinh tế xã hội của 
huyện. Trên bước đường di lên, huyện 
chúng tôi có nhicn khó khăn trở ngại : 
sự phá hoại của kẻ thù giai cấp hằng 
ngày hằng giờ tác động vào nền sản 
xuất và đời sống :trong huyện, tỉnh 
trạng thiếu thốn và lạc hậu đo nền sẵn 
xuất nhỏ đồ lại, sự diễn biến khắc 
nghiệt của thời tiết, sự yếu kém trong 
công tác quản lý của đội ngũ cán bộ. 
Với ý thức tự lực tr cường, chủ động 
sáng tạo, chúng tôi dựa vào quần 
chúng mà đi lên, và đã vượt qua những 
khó khăn trở ngại đó. 


Công tảc vận động quần chúng ở 
huyện chúng tôi thực chất là công tác 
vàn động dòng Lào theo đạo- Thiên 
chúa, bởi vỉ 85,6% đân số toàn huyện 
là đồng bào theo đạo. Thiên chúa, 
Thành công trong công tác vận động 
đồng bào theo đạo Thiên chúa, trước 
hết là đánh giá đúng tỉnh hình tư 
tưởng của họ đề có chủ trương phủ 
hợp. Qua nghiên cứu thực tế. đẳng bộ 
huyện chúng tôi đã thống nhất nhận 
định : tuyệt đại đa số quần chúng giáo 


dân là người lao động, yêu nước, bên 
cạnh mặt tín ngưỡng, họ cũng cần có 
mệt đời sống vạt chất, tỉnh thần và 
tình cảm như mọi người dân khác. Nếu 
chúng ta biết vận dụng đường lối của 
Đảng, có hình thức tồ chức và vận 
động thích hợp, thì họ sẽ có đóng 


góp tích cực cho cách mạng. 


Từ tư tưởng chỉ đạo đó, ngay sau 
ngày giải phóng, đẳng bộ bắt tay vào 
việc giải quyết công ăn việc làm, chăm 
lo đời sống giáo dân. 


Di đôi với việc chăm lo đời sống 
vật chất và tĩnh thần, tắng cường giáo 
dục chính trị, tư tưởng cho giáo dân, 
chúng tôi dây mạnh đấu tranh, phân 
hóa các tầng lớp bên trên của giáo hội 
ngay tử cơ sở. Dối với các phần tử 
phản động đội lốt tôn giáo, chúng tôi 
đã vạch rõ bộ mặt thật của họ cho giáo 
đân thấy âm mưu của họ lợi dụng tôn 
giáo đề chống phá cách mạng, đi 
ngược lại quyền-lợi của giáo dân.” 


Qua quá trình kiên trì vận động, 
đến nay hầu hết các giáo xứ đều hưởng 
ứng phong trào xây dựng giáo xứ 
q vêu nước mến chúa », qđẹp đời tốt. 
đạo ®, giáo dân hàng hái tham gia mọi 


. mặt công tác trong huyện, trong xã. 


Trong các phong tiào hợp tác hóa, 
làm thủy lợi, thực hiện nghĩa vụ quân 
sự, đóng góp vói Nhà nước, v.v. bà 
con giáo dân đều tham gia tích cực, và 
những gương sản xuất giỏi, làm nghĩa 
vụ tốt xuất hiện ngày càng nhiều. 


Ninh phước từng bước đi lên 


NGUYÊN ĐÌNH TẤN 
Bí thư Huyện ủy Ninh phước 


Thuận hải, được xây dựng từ 
đầu nám 1982, 


Dân số toàn huyện có 97 638 người — 
non một phần ba là đồng bào dân tộc 
Chăm — sống ở 13 xã, trong đó 9 xã 
làm nghề nông, 2 xã làm nghề biền, 
1 xã kinh tế mới và 1 xã vùng căn 
cứ kháng chiến cũ. 

Nếu so dđân số với diện tích tự 
nhiên 83 100 héc ta thì bình quân đất 
đai của mỗi ngưởi dân ở Ninh phước 
_"€ỏn thấp. Nhưng ngoài 15 200 héc ta 


Ñ` PHƯỚC là một huyện của tỉnh 


đắt nông nghiệp, huyện chéng tôi có. 


52 300) héc ta đất lâm nghiệp, trong đó 
có gần 1000 héc ta làm sản quý, và 
hơn 12 kilô mét bờ biền cho phép 
khai thác mỗi năm khoảng trên 3000 
tăn hải sản. 

Trên niành đất Ninh phước, nhân 
đàn còn có điều kiện phát triền chăn 
nuôi trảu, bò, đê, lợn... cũng như 
tròng các loại cày công nghiệp có giá 
trị kinh tế cao như thuốc lá, bông, 
mía, đào lòn bội... Đặc biệt. động bào 
đân tộc Chăm lại có nghề đẹệt vải, đệt 
thô cầm và làm đồ gốm lâu đời. 


Rhi bát tay vào xâv dựng huyện, 
chúng tỏi có lực lượng lao dòng 11000 
người, trong đó cỗ 31 000 lao*động nghề 
"nỏng và 1270 lao động nghề biên, 
Một thuận lợi đăng kề là Ninh phước 
đã sớm hoàn thành về cơ bản nhiệm 
vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 


nông nghiệp và ngư nghiệp: trên 90 ˆ 


phần trắm lao động và ruộng đất đã 
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được đưa vào làm ăn tập thê trong 33 
hợp tác xã và 17 tập đoàn sản xuất 
nóng nghiệp, 6ö hợp tác xã và 5 tồ đoàn 
kết đánh bát hải sản, và 13 hợp tác xã 
mua báu. Riêng đồng bào Chăm, hầu 
hết đều đã làm ăn tập thề trong 12 
hợp tác xã và 10 tập đoàn sẩn xuất 
nông nghiệp. 


Từ ba năm nay, được sự giúp đỡ 


. của các cấp trên, Ninh phước phát 


huy tỉnh thân làm chủ tập thề, chủ 
động, tự lực, ra sức phấn dấu về mọi 
mặt đề từng bước tiến lên, và cấp 
huyện chúng tôi đã trở thành một cấp 
quản lý kinh tế — xã hội tương đối 
toàn điện. 


Đề phát triền kinh tế, trước hết 
chúng tôi tập trung đầy mạnh sản. 
xuất nông nghiệp nhằm giải quyết tốt 
yêu cầu về lương thực, thực phẩm và 
bảo đảm cung cấp nguyên liệu cho 
công nghiệp. ` 


Vừa qua, sẵn xuất lúa và thuốc lá 
có nhiều tiến ñộ đăng phấn khởi. Vẻ 
lua, bình quân mỗi năm thu hecạch 
trên 55 000 tấn (so với năm 1961, tăng 


hơn 10000 tấn). Năng suất lúa trêu 


ruộng được tưới nước không ngừng 
tínự lên: từ 6,8 tấn một héc ta năm 
1983 lên 9 tấn năm 1984, Năm 1983 có 
17 hợp tác xã đạt Š—11 tấn một héc ta. 
Huyện và 11 hợp tác xã đã được Bộ 
nông nghiệp tặng cờ thâm canh lúa 
giỏi. Về thuốc lá, nói chung năm: nào 
cũng vượt chỉ tiêu về điện tích, năng 
suất, sản lượng và bán cho Nhà nước. 
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Nếu năm 1982, huyện thu mua được 
765 tấn thuốc lá, thì đến năm 1984 đã 
được 2200 tấn (đạt 122 phần trăm chỉ 
tiêu kế hoạch). 


Việc đánh bắt hải sản ở Ninh 
phước bình quân mỗi năm đạt trên 
1 500 tấn. Tháng 10-1983, huyện chúng 
tôi bị cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng 
cho nghề biền cả về của cải vật chất 
và nhân mạng. Tuy vậy, hiện nay số 
thuyền lưới đánh cá đã được sửa 
chữa và mua sắm mới, tồỒng công suất 
máy tăng nhiều hơn trước. 

Đàn gia súc, gia cầm của huyện 
không ngừng phát triền. Việc thu 
mua sẵn phầm chăn nuôi năm 1984 
đạt khoảng 150 tấn bò hơi và 160 tấn 
lợn hơi ; so với năm 1982 táng gấp 3 lần. 


Về công nghiệp, Ninh phước đã có 
-bước phát triền khá tốt, đặc biệt là 
tận dụng được nguyên liệu tại chỗ. Xí 
nghiệp quốc doanh muối Cà ná nă¡n 
1984 đã sản -xuất được 57000 tấn muối 
công nghiệp và 23100 tấn thạch cao, 
viừừa đáp ứng nhu cầu trong nước vừa 
đóng góp cho xuất kkbầu. Xi nghiệp 
quốc doanh gạch Đạo long mỗi năm 
sản xuất 4 triệu viên gạch và 3020 tấn 
vôi. Hầu hết các hợp tác xã nông 
nghiệp đều có hoạt động tiều, thủ công 
nghiệp, chủ yếu là sản xuất vật liệu 
xây dựng, làm hàng dân dụng, sửa 
chữa cơ khí. Dồng bào dân tộc Chăm 
tiếp tục phát triền các nghề thủ công 
lâu đời, đặc Liệt là đệt thồ cầm vói các 
mặt hàng đẹp có giá trị xuất khầu cao. 

Trong bước đi ban đầu, huyện 
chúng tôi tuy chưa đạt tới mô hình 
đầy đủ, toàn diện, nhưng rõ ràng cơ 
cấu kinh tế của Ninh phưước đã có sự 
chuyền biến theo hướng kết hợp 
nông — lâm —ngư nghiệp gắn với phát 
triền công nghiệp đề phát huy và sử 
dụng hợp lý đất đai, lao động và các 
điều kiện kỉnh tế hiện có của địa 
phương. 


Sản xuất các mặt có phát triền một 
bước, tạo điều kiện cho Ninh phước 


từng bước ồn định và cải thiện đời 


sống nhân dân, và. làm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. 


Bình quân lương thực đầu người 
trong huyện tử 2§0 ki lô gam (năm 
1981) nay đã tăng lên 400 ki lô gam/ 
năm. Từ chỗ phải nhận trợ cấp gạo của 
Nhà nước, đến nay huyện chúng tôi 
đã huy động được 11 nghìn tấn thóc 
nghĩa. vụ. Thu nhập bình quân của 
một lao động nghề biền mỗi năm được 
khoảng 12000 — 13000 đồng. Các mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu của nhân đân 
được huyện cố gắng giải quyết theo 
định lượng. 

So với ba năm trước đây. ngày ray 
bộ mặt Ninh phước đã thay đồi khá 
rõ. Toàn huyện có thêm 1850 hộ xây 
cất nhà mới. Nhiều thôn xã đã * ngói 
hóa » được 50 phần trăm trở lén nhà 
ỏ của nhân dân. 

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế 
cũng có bước tiến bộ trông thấy. Hệ 
thống trưởng lớp được củng cố, xây - 


"dựng từ huyện đến xã. Số lượng học 


sinh các cấp mỗi năm đều tăng. Ở các 
hợp tác xã- và tập đoàn sẵn xuất nẻng 
nghiệp của đồng bào dân tộc Chăm 
đều có lớp mẫu giáo. Phong trào văn 
nghệ, thề đực thề thao được dầy mạnh. 
Nghệ thuật ca mủa đân tộc được phục 
hồi và phát triền theo hướng tiến bộ. 
Hãu hết các thôn, xã đều có đội văn 
nghệ quản chúng, nhiều đội đã tham 
gi\ biầu điễn cả trong và ngoài tỉnh. 
9 xã trong số 13 xã của huyện có đội 
bóng đá hoạt động thường xuyên... 


Đời sống xã hội ở Ninh phước có 
những chuyền biến đáng kề. Đồng bào 
các đân tộc ở Ninh phước ngày nay 
tự hào đã xóa được nạn đói khó, nạn 
bóc lột, nạn không biết chữ do chế độ 
cũ đề lại. Đặc biệt là xã Phước thái, 
xã có nhiều đồng bào Chăm đã đi đầu 
(rong v;ệc xóa bổ các tập tục lạc hậu, 
tệ mê IÍín, thực hiện nếp sóng mới. 

Đi đôi với việc phát triền kinh tế — 
xã hội, chăm lo ồn định và cải thiên 
đời sống nhân đân, huyện chúng tôi 
còn rất quan tâm đến việc thực hiện 


nhiệm vụ củng cổ an ninh, quốc phòng. 
Trong 3 năm 1982 — 1984, các đợt tuyên 
quân, thì hành nghĩa vụ quân sự của 
Ninh phước đều vượt chỉ tiêu kế 
hoạch của trên giao. Lực lượng dân 
quân tự vệ được xây dựng, phát triền 
ca về số lượng và chất lượng, cùng 
với phong tiào quản chúng bảo vệ 
an ninh Tò quốc hoạt động thường 
xuyên trên đất liền cũng như mặt 
biền, đã góp phần phá vỡ âm mưu 
quãy rỗi, phá hoại của bọn phản động 
đội lốt tôn giáo, bọn lưu manh chuyên 
nghiệp và bọn phỉ FULRO. 


Trong công tác xây dựng huyện, 
chúng tôi nhận rõ yếu tô quyết định 
trước mắt cũng như lâu dài là phải 
có một đội nưũ cán bộ, đảng viên, cốt 
cần có phầm chất tốt và răng lực giỏi. 
Vì vậy, chúng tôi ra sức củng cố, xây 
dựng đảng bộ vững mạnh, động thỏi 
chú ý xây dựng, phát triền các doàn 
thề cách mạng, nhất là ở cơ sở; đặc 
biệt chú ý dến các vùng đồng bào dân 
tộc Chăm. Năng lực quản lý kinh tế— 
xã hội của huyện Ninh phước tửng 
bước được nâng lên nhờ tồ chức, xây 
dựng được một đội ngũ cán bộ các ban; 
ngành của Đảng và chính quyền tương 
đối ồn định, trong đó có khá đông cán 
bộ người dân tộc Chăm. 


Nhìn chung, tuy có đạt được một số 
kết quả bước dầu trong công tác xảy 
đựng huyện và tăng cường cấp huyện, 
song huyện Ninh phước chúng tôi cũng 
côn những khó khăn, yếu kém đang ở 
trong quá trình phấn đấu khắc phục, 


Một là, cơ chế quân lý quan liêu— 
bao cấp nặng nề. Sẳn xuất phát triền 
chưa toàn diện, chưa mạnh đều ; chưa 
thoát khỏi tỉnh trạng «được lúa sụt 
màu ® hoặc « được thuốc lá lại sụt mía 
và bông». Việc trồng cây gây rừng 
cũng như bảo vệ rừng còn yếu. Tiều, 
thủ công nghiệp chưa được quan tâm 
giải quyết các vấn đề về nguyên liệu 
và tồ chức tiêu thụ. 

Việc thực hiện chj tiêu kế hoạch 
sân xuất chưa thật nghiêm túc ; còn 


có đơn vị làm ăn tùy tiện, chạy theo 
cây tròng có giá trị kinh tế cao. 
Sản phầm hàng hóa, sản phầm xuất 
khâu của huyện chưa nhiều. Trong 
khi đó, công tác phân phối lưu 
thông còn yếu. Thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa chưa phát triền rộng và 
mạnh, Công việc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với công thương nghiệp tư 
nhân làm chưa kiên quyết và đồng bộ ; 
do đó trong đời sống kinh tế — xã hội, 
còn diễn ra các hiện tượng tiêu cực. 

HaL là, huyện mới bắt đầu tiến 
hành quy hoạch tồng thề nhưng chất 
lượng công việc còn thấp. Việc triền 
khai quy hoạch ngành và quy hoạch 
cơ sở làm chậm. 

Việc tồ chức sản xuất, phân công lao 
động, xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật còn yếu và phân tán. 

Mạng lưới kinh tế, kỹ thuật, dịch 
vụ gồm các công ty, trạm trại, cửa 
hàng... còn Ít và chưa được phân giao: 
quản lý hợp lý. 

Ba là, đòi ngũ cán bộ còn thiếu và 
yếu, chưa phát huy hết tiềm lực và 
khả năng của địa phương. Nhược 
điềm chính là trình độ tồ chức quản 
lý kinh tế, tồ chức kinh doanh xã bội 
chủ nghĩa còn kém, lại chưa khắc phục 
được các tư tưởng bảo thủ, hữu 
khuynh, Ÿ lại cũng như các biều hiện 
thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức tỒ 
chức kỷ luật. 


* 


Quán triệt các nghị quyết của Đảng 
và Chính phủ về xây dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện, về xóa bỏ quan 
liêu bao cấp, thực hiện hạch toán, 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, chúng tôi 
ra sức phấn đấu đề trong vòng năm năm 
tới, Ninh phước sẽ đạt một bước tiến 
vững chắc với cơ cấu kinh tế nông — 
lâm — ngư — công nghiệp trên địa bàn 
huyện. 

Trước hết, huyện chúng tôi (tập 
trung sức phát triền nông nghiệp, đưa 


LÚI 


nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt ba yêu 
cầu : bảo đảm lương thực, thực phầm 
cho xã hội, cung cấp nguyên liệu nông 
sản cho công nghiệp, và tạo nguồn 
hàng xuất khầu. Biện pháp hàng đầu 
là thực hiện thâm canh tăng vụ trên 
toàn bộ điện tích hiện có. Một cánh 
đồng lúa cao sản được xây dựng với 
điện tích 3 900 héc ta chủ động về nước 
và làm từ hai đến ba vụ lúa mỗi năm. 
Tông diện tích gieo trồng năm 1985 là 
18810 héc ta sẽ được mở rộng ra 
22800 héc ta vào năm 1990. Ninh 
phước cố gắng đạt mức tồng sản 
lượng lương thực vào năm 1990 là 
532000 tấn. Và như vậy, bình quân 
lương thực đầu người tử 420 kỉ lô gam 
năm 1985 sẽ tăng lên 463 ki lô gam vào 
năm 1990, 

Trong vài năm tới, ở Ninh phước 
sẽ hình thành các vùng chuyên canh 
cho từng loại cây công nghiệp. Riêng 
3000 héc ta cây thuốc lá với năng 
suất 22 ta/ha sẽ đạt được sản lượng 
6 600 tấn/năm. 

Việc phát triền chăn nuôi ở các hợp 
tác xã, nông trưởng, lâm trưởng và 
từng gia đình được khuyến khích đầy 
mạnh sẽ cho huyện chúng tôi một đàn 
gia súc, gia cầm khá lớn. Ước tính 
trong năm 1985 có khoảng 18000 con 
bỏ, 5000 con trâu, 16600 con lợn, 
120 000 con vịt... 

Đất rừng của Ninh phước phải được 
khai thác và sử dụng có hiệu quả. 
Trước hết, hằng năm chúng tôi tÖ 
chức tròng 30 vạn cây, đạt mỗi lao 
động 5 cây sống, và phủ xanh 800 héc 
ta đất trống, đồi trọc. 


Phát triền nghề biền đề hằng năm 
có thề khai thác bình quân khoảng 
3000 tấn hải sản, thu mua 2000 tấn 
trong đó có 20 tấn tôm và 100 tấn mực 
đề xuất khầu. 

Về công nghiệp — bước đầu chủ yếu 
là thủ công nghiệp và côgg nghiệp 
nhỏ và vừa —, đồng thời với việc nâng 
sản lượng của các xí nghiệp sản xuất 


muối, gạch lên gấp rưỡi so với hiện: 
nay, chúng tôi sẽ xây dựng các cơ sở: 
chế biến thức ăn gia súc, chế biến 
phân bón, sửa chữa và đóng mới tàu 
thuyền, sửa chữa xe, máy... Nhiều mặt 
hàng thủ công như chiếu, nông cụ cầm 
tay, đồ gỗ, thồ cầm... cũng được nâng 
cao sản lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng và xuất khâu. 

Đi đôi với đầy mạnh sản xuất, Ninh 
phước kiên quyết thiết lập trật tự xã 
hội chủ nghĩa trên lĩnh vực phân phối 
lưu thông. Cuối năm 1985, mạng lưới 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa vươn 
tới chiếm lĩnh bán buôn và đảm nhận. 
70 phần trăm bán lẻ. 


Về văn hóa, giáo dục, y tế, chúng: 
tôi tích cực xây dựng lối sống mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Phấn 
đấu đến năm 1990 sẽ thực hiệp phô 
cập cấp I cho thanh, thiếu niên, cấp 
II cho cán bộ xã và hợp tác xã, và 
cấp III cho cán bộ, công nhân, viên 
chức các ban, ngành của huyện. Bệnh 
viện huyện được xây dựng hoàn chỉnh: 
với đủ các khoa cùng với các trạm ÿ 
tế của xã sẽ bảo đảm trong năm 1985 
cứ 500 người dân có giường bệnh, 
và đến năm 1990, bình quân 2000 
người dân có 1 y sĩ hay bác sĩ chăm. 
sóc sức khỏe. Một sân vận động huyện. 
với 2 vạn chỗ ngồi đang được tiếp 
tục xây dựng, cùng với khu văn hóa, 
nhà truyền thống, rạp hát, đài truyền 
thanh... sẽ tạo cho Ninh phước một bộ 
mặt văn hóa mới đầy sức sống. 

Nhiệm vụ phát triền kinh tế — xã 
hội sẽ được kết hợp chặt chề với 
nhiệm vụ tăng cưởng củng cố an ninh,. 
quốc phòng. Với phương án phòng: 
thủ được xây dựng hoàn chỉnh, huyện 
Ninh phước luôn luôn ở tư thế sẵn: 
sàng chiến đấu, đập tan mọi âm mưu 
và hành động chiến tranh của địch.. 


Đề bảo đảm sự lãnh đạo của Đẳng 
trên toàn địa bàn và mọi lĩnh vực. 
chúng tôi chăm lo làm tối công tác phát 


" 


(Xem tiếp trang 95) 


4K niệm lần thử 600 ngày sinh Lê Lợi (10 -9 - 1385 — 10 - 9 - 1985) 


Về sự nghiệp cứu nước 
và dựng nước của Lê Lợi 


NHUẬN VŨ 


fRÊ LỢI là người khởi xướng và tổ 
L chức cuộc khởi nghĩa Lam sơn, 

đứng đầu cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta chống giặc Minh đô hộ. 


Trong khởi nghĩa và chiến tranh, 
những phương sách được đưa ra thực 
hiện là kết quả của những cuộc bàn 
bạc chu đáo, kỳ lưỡng giữa Lê Lợi 
và các tướng lĩnh chủ chốt của nghĩa 
quân Lam sơn; tuy nhiên, quyền 
quyết định cuối cùng vẫn thuộc về 
Lê Lợi, vị thống soái tối cao của 
nghĩa quân. 


Từ sau ngày khởi nghĩa (7-2-1418) 
-đến năm 1423, phạm vi hoạt động của 
nghĩa quân còn bị hạn chế trong miền 
Túi rừng Lam sơn giữa vòng vây 
quét ác liệt, gay gắt của quân Minh. 
Đã có lúc, nghĩa quân nằm trong tỉnh 
trạng : 


« Khi Linh sơn lương cạn mấy tuần, 
Lúc Khôi huyện, quân không một 
lữ ». (Đại cáo Bình Ngô) 

“Quyết tâm, lòng tỉn tưởng sắt đá vào 
thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cứu 
nước, cách ứng phó tài tỉnh, linh 
hoạt của Lê Lợi trước những tình 
huống phức tạp, nguy hiềm nhất — 
từ tạm lui quân sang Ai lao (Lào) đến 
“bên ngoài giá thác hỏa thân, bên 
“trong lo réẻn chiến cụ ?® (Phú Núi Chí 


linh — Nguyễn Trãi) — là nhân tố chủ 
yếu tạo nên kết quả: bảo toàn được 
lực lượng nghĩa quân Lam sơn trong 
thời kỷ «trứng nước 3®, 

Đề chuyên hóa tỉnh hình của cuộc 
kháng chiến, phải tạo ra những bước 
ngoặt quyết định trong so sánh lực 
lượng giữa ta và địch. Vị thống soái 
của nghĩa quân Lam sơn đã tỏ ra rất 
nhạy bén trước những thởi cơ mới, 
quyết đoán và hành động táo bạo có 


-_ tính toán kỹ lưỡng đề giáng những 


đỏn sấm sét vào những nơi sơ hở của 
địch mà ta phát hiện kịp thời. Đấy là 
cuộc tiến công khoảng cuối năm 1421 
vào Nghệ an do tướng Nguyễn Chích 
đề xuất và được Iê Lợi chấp thuận. 
Quyết định chiến lược sáng suốt, chính 
xác này dã đưa đến kết qua : chỉ sau 
một năm chiến đấu, khu vực giải phóng 
đã được mở rộng từ Thanh hóa vào 
đến đèo Hải vàn. Thanh niên các vùng 
được giải phóng nô nức tỏng quản, 
nhân đân phấn khởi dưa sức người, 
sức của ủng hộ nghĩa quản về mọi mặt, 
Nghĩa quân Lam sơn lớn mạnh vượt 
bậc trở thành một đạo quân hùng 
mạnh đông hàng vạn người, có đủ cả 
bộ binh, thủy binh, ky binh, tượng 
binh. 

Một cục điện mới đã được mở ra 


trong cuộc kháng chiến. Giữa lúc 
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địch đang hoang mang và lúng túng 
trước những thất bại đồn đập của 
chúng tại Nghệ an, Thanh hóa, Tân 
bình (Quảng bình, Bắc Quảng trị), 
Thuận hóa (Nam Quảng trị — Thừa 
thiên) thì vị thống soái của nghĩa 
quân Lam sơn đã kịp thời bẻ lái con 
thuyền kháng chiến đi đúng vào “dòng 
nước căn bản ”®của đất nước, vào dòng 
nước sông Hồng. 


®*Nghĩa kỳ nhất hướng Trung 

nguyên chí; 

Miếu toán tiên trỉ đại sự thành ®, 

(Cờ nghĩa mới trở về Trung nguyên 

một cái, 

Mưu kế của triều đình đã biết trước 

việc lớn tất thành công). (1) 

(Thơ: “Mừng về Lam sơn » II. Ức 
Trai thi tập) 


Tháng 9 năm 1426, ba đạo nghĩa 
quân Lam sơn đã tiến ra Bắc, tiến 
sâu vào vùng chiếm đóng của địch, cồ 
vũ và tạo điều kiện cho nhân dân ta 
nồi dậy ở các địa phương cỏn có mặt 
kẻ thủ. Quân Minh phải chuyền sang 
thế phòng ngự bị động, co cụm lại 
trong một số thành mà sào huyệt chính 
là thành Đông quan _ 


Đến tháng 10-1427, khi được tin viện 
bỉnh địch tử Quảng tây và Vân nam 
kéo sang, # bấy giờ các tướng sĩ nhiều 
người dâng thư xin vua đánh thành 
Đông đô và các nơi. Vua nói rằng: 
Đánh thành là hạ sách. Ta đánh 
thành lâu hàng tháng, hàng năm 
không hạ được, quân ta sức mỏi khí 
nhụt, nếu viện binh giặc lại kéo đến, 
thì trước mặt sau lưng đều có giặc. 
Đó là con đường nguy. Không bằng 
nuôi sức chứa uy đề chờ viện dứt thì 
thành tất phải hàng. Thế là làm một 
mà được hai. Đó là kế vạn toàn 
vậy » — (Lam sơn thực lục — Nguyễn 
Trải). Chính quyết định chiến lược 
đúng đắn đó của Lê Lợi đã mở đường 
cho các chiến thắng Chỉ lăng, Xương 
giang, dân đến kết quả cuối cùng là 
Vương Thông phải tuyên thệ dưới 
chân thành Đông quan ngày 16-12-1427 


%4 


xỉn rút quân về nước, thực chất là xin 
hàng. Cuộc “hội thề * này đánh dấu 
ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống 
Minh của nhân đân ta trong thắng lợi 
hoàn toàn 


Tài năng, công lao và cũng là trách 
nhiệm của người thuyền trưởng được 
the hiện chủ yếu ở chỗ bẻ lái vượt 
qua những khúc quanh nguy hiềm 
của ghèẻnh thác đề dưa con thuyền 
cập bến an toàn. Đập nát dược ách 
đô hộ của nhà Minh, g:ành lại nền độc 
lập cho 1ö quốc là sức mạnh của toàn 
thề nhân dân ta lúc đó mà nòng cốt 
là nghĩa quân Lam sơn, trong đó có 
tập thề những nhân vật kiệt xuất như 
Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Lai, Nguyễn 
Chích v.v. với người đứng đầu là 
Lê Lợi. 


Sau khi thắng quân: Minh, Lê Lợi, 
người lãnh đạo cuộc kháng chiến, lên 
ngôi và sáng lập ra triều Lê. 


Lê Lợi luôn luôn tâm niệm cứu 
nước với an dân, cứu nước đề cho 
dân an cư lập nghiệp, mà dán càng 
yên nghiệp thỉ nước càng giàu mạnh. 
Ngay trong khi cuộc kháng chiến 
chống Minh đang diễn ra quyết liệt, 
vào lúc quân và dân ta đang vảy hãm 
thành Đông quan và chuần bị đánh 
viện binh giặc, Lê Lợi đã “cấm những 
kẻ xưng là đồng cốt tà thuật, gia tiếng 
tà thần, đem lời bịa đặt mê hoặc lòng 
người. 

Hạ lệnh cho dân xiêu tán về quê 
quán cũ mà cày cấy. Người nào không 
có điền sản thì cho được buôn bản. 
Người nào bỏ nghề nghiệp thì xử tội 
nặng ® (2) và đã “hạ lệnh cho các 
tướng và quân nhàn rằng: “Giặc 
Minh tàn ngược dân ta hơn hai chục 
năm. Buôi đầu quân ta hơn mãy vạn; 
hiện nay có 35 vạn quân, đợi khi phá 
được thành Đông quan, sẽ cho 25 vạn 


(1) Nguyen Trãi: Toản tập. Nxb REhoa học 
xã hội, Hà nội, 1969, tr, 264 — 265. 

(2) Đại Việt sử Rú toàn thư, Nxb Khoa bọẹe 
xã hội, Hà nội, 1968, tập Ì11, tr. 341. 


rg:rởi về làm ruộng, chỉ đề lại 10 vạn 
làm quân đề phòng việc nước. Một 
nhà 3 người thì 1 người làm quân, 
phàm phú dịch đều tha cho 3 
năm » (3). 

Trong kháng chiến, nghĩa quân 
Lam sơn qvửa cày ruộng, vừa đánh 
giặc ®, Sau chiến tranh, mối quan tâm 
đầu tiên của Lê Lợi trong việc Xây 
đựng lại đất nước là phục hồi nòng 
nghiệp. Vừa lên ngôi xong (1128), 
Lê Lợi đã “ xuống chiếu rằng các thuế 
như tô ruộng, vàng bạc, đầm, phá, 
bãi dâu ở trong nước đều tha cho 2 
năm không thu (4). «Chế độ quân 
điển? được ban hành lần đầu tiên 
vào năm 1129 nhằm quy định cách 
phân phối và sử dụng ruộng đất công 
của công xã. Trong bối cảnh xã hội 
ta thời đó, chế độ quân điền có tác 


dụng tích cực trong việc phục hồi và . 


phát triền kinh tế nông nghiệp. 


Lê Lợi cũng đã đề ra nhiều biện 
pháp nhằm tiến hành công cuộc khần 
hoang, phát triền công thương nghiệp, 
xảy dựng bộ máy hành chính, đặt ra 
nhiều luật pháp, củng cố lực lượng 
quân sự, định nền giáo dục, bài trừ 
mê tín, phong tục xấu.. 


Lê Lợi ở ngôi được 5 năm thỉ mất. 
Tuy thời gian đó quá ngắn ngủi đối 
với sự nghiệp xây dựng lại một đất 
nước đã trải qua 20 năm đô hộ tàn 
khốc của giặc Minh và chiến tranh 
ác liệt, thế nhưng, Lê Lợi cũng dã 
đặt được nẻn móng đề cho một sỐ 
nưười kế tục sau này như Lê Thánh 
Tông đưa nước ta vào thời kỷ thịnh 
vượng, 


Những người viết sử xưa đã có lời 
bàn: « Thái tô từ khi lên ngôi đến 
nay, thị thố chính sự, có về khả quan, 
như định luật lệnh, chế lễ nhạc, mở 
khoa thi, đặt cấm vệ, đặt quan chức, 
lập phủ huyện, thu sách vở, dựng 
học hiệu, cũng có thề gọi là quy mô 
sáng nghiệp rộng rãi.. Vua mặc áo 
Sớm, ăn cơm trưa, phàm mười nằm 
mà thiên hạ đại trị» @). 


Với sự nghiệp cứu nước và dựng 
nước của ông, Lê Lợi là một trong 
những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất 
trong lịch sử dân tộc Việt nam. 


(3) Sách đá dẫn, tr. 36. 
(4) Sách đá dẫn, tr Ó!, 
_(ã) Sách đã dẫn, tr. ?7. 
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Ninh phước từng... 


(Tiếp theo trang 92) 


triền Đảng, cố gắng đến cuối năm 1990, 
hầu hết các hợp tác xã, trường học, 
xí nghiệp, cửa hàng... đều có dáng 
viên và chỉ bộ; đồng thời không 
ngừng nâng cao phầm chất và trình 
độ năng lực tồ chức, quản lý, — nhất 
là quản lý kinh tế — cho cán bộ, đăng 
viên, đầy mạnh đấu tranh chống các 
hiện tượng tiêu cực. 


Chúng tôi cũng đặc Mệt quan tâm 
xây đựng các tồ chức quần chúng bao 
gồm ba dân tộc Kinh, Chăm, Răc-lây, 
thành một lực lượng đoàn kết thống 
nhất, hành động cách mạng mạnh mẽ. 
Mỗi đoàn thề quần chúng. phấn đấu 


đến hết năm 1985 tập hợp được từ 
30 — 90 phân trăm số người thuộc giới 
mình vào tồ chức. 


Tóm lại, dàng bộ huyện chúng tôi 
nhận thức được xây dựng huyện là 
một nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến 
lược. Noi gương các huyện tiên tiến, 
huyện Ninh phước ra sức phấn đấu 
xây dựng làm cho huyện ngày càng 
vững mạnh, góp phần hoàn thành 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 
1985, tao đà thuận lợi đề bước vào kế 
hoạch năm năm 1986 — 1990 đạt được 
những thành tựu, tiến bộ to lớn hơn 
nữa. 
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Cách đây 48 năm chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật bản đã bị đánh bại 


LỄ TỊNH 


ẢNG chủ nhật 2-9-1945, trên thiết. 


giáp hạm Mít-xu-ri đậu trong 

vịnh Tô-ki-ô; trước đại diện Liên 
xô và đồng minh chống phát xít, đại 
diện Nhật bản đã ký văn kiện đầu hàng 
không điều kiện. Sự kiện này đánh 
dấu sự thất bại và sụp đồ hoàn toàn 
của chủ nghĩa quân phiệt phát xít 
Nhật bản, kẻ đầu tiên đã nhen lên 
ngon lửa chiến tranh thế giới thứ hai 
vào năm 1931, khi chúng xâm lược 
Đông Bắc Trung quốc. 

Thè hiện nguyện vọng của nhân 
dân toàn thế giới, thực hiện cam kết 
với đồng minh, ngày 8-8-1945, Liên xô 
tuyên chiến với Nhật bản và, bằng 
những đòn quyết định đã nhanh chóng 
làm sụp đồ chủ nghĩa quân phiệt 
Nhật bản. Khi Liên xô tham gia chiến 
tranh chống Nhật bản, chiến tranh 
Thái bình dương đã trải qua trên 3 
năm, song về phía Nhật bản lực lượng 
hải quân và không quân chỉ mới bị 
Mỹ và Anh gây thiệt hại một phần, 
còn lực lượng bộ binh hầu như cỏn 
nguyên vẹn với trên 5 triệu quân 
được trang bị đầy đủ mà xương sống 
là đội quân Quan đông, một đạo quân 
hoạt động độc lập với vũ khí hiện 
đại, có bộ tư lệnh riêng, có căn cứ hậu 
cần riêng. Theo sự tính toán của Mỹ, 
muốn tiêu điệt chủ nghĩa quân phiệt 
Nhật bản, phải có một đội quân 
khoảng 5 triệu người, và nếu không 
có sự tham chiến của Liên xô thì 
«không thề thắng Nhật bản trước 
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năm 1947 hoặc 1948, Toăn thể giới, 
ngay cả các chính khách và dư luận 
Mỹ đã nhiều lần công khai khẳng 
định vai trỏ quyết định của Liên xô 
trong việc đập tan chủ nghĩa phát xÍt: 
Hit le và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. 
bản. 


Lá 


Bốn mươi năm đà trôi qua, nhưng: 
chiến công vì đại có tính chất quyết 
định của Liên xô đánh bại chủ nghĩa: 
quân phiệt Nhật bản, chấm dứt hoàn. 
toàn chiến tranh thế giới thứ bai — 
một chiến công có tầm vóc thời đại —- 
văn sáng chói trong lịch sử nhân loại, 
và được nhân dân các dân tộc châu Ấ 
và toàn thế giới đời đời ghi nhớ. 


Chiến công đó góp phần quušt định: 
làm tha đồi so sánh lực lượng giữa 
cách mạng 0uà phản cách mụng trên: 
toàn châu Ã, tạo ra những điều kiện 
thuận lợi cho các đản lộc ở Đàng này: 
giành tháng lợi quuết định trong cuộc 
đău tranh chống phải xít ouà tiến lên: 
giảnh giải phóng dân tộc. Những thành 
tựu cách mạng của nước Cộng hòa 
nhân dân Mông cồ (1), những thắng 


(1) Khi quyết định tham chiến chống phát 
gít Nhật bản, Liên xô đá đưa re một trong 
phứng điều kiện quan trọng là Mỹ và Anh 
phải công nhận Cộng hòa nhân dân Mông cô là 
một quốc øa độc lập. 


lợi của cách mạng Trung quốc, Triều 
tiên, Việt nam, Lào, Cam-pu-chia, Ấn 
độ, việc hàng loạt nước khác ở châu 
Á thoát khỏi ách thống trị thực dân, 
đế quốc, đều gắn liền với chiến thẳng 
oanh liệt của Liên xô đập tan bọn 
quân phiệt Nhật bản, một nhà nước 
tư bản kết hợp với tàn dư phong kiến, 
mang nặng truyền thống quân phiệt 
lâu đời, bị phát xít hóa từ cuối những 
năm 20, ôm ấp cuồng vọng thống trị 
# các dân tộc đa vàng ® đưới chiêu bài 
°chủ nghĩa Đại Á ®, một hiềm họa to 
lớn đối với tất cả các đân tệc châu Ắ 
và thế giới. 


Sự sụp đồ hoàn toàn của chủ nghĩa 
quân phiệi Nhại bản đã tạo cho nhân 
dân Việt nam thời cơ nghìn năm có 
một, pùng lên tiến hành tồng khởi 
nghĩa, giành chính quyền trong cả 
nước, lập nên Nhà nước công nông 
đầu liên ở Đông Nam châu Á. 


Là người tồ chức và lãnh đạo cách 
mạng Việt nam, hơn ai hết, Đẳng ta 
biều rõ sự thành công của Cách mạng 
Tháng Tám 1915 và những thành tựu 
to lớn trên đất nước ta trong 40 nắm 
qua gần liền với thắng lợi vĩ đại nói 
trên của Liên xô. 


Chiến thẳng của Liên xô làm sụp đồ 
hoàn toàn chủ nghĩa quán phiệt Nhậi 
bản có tác động hết sức quan trọng đổi 
là tiến trình cách mạng Trung quốc. 

ủng Đông Bắc Trung quốc — nơi đế 
quốc Nhật bản xâm lược năm 1951 và 
thành lập cải gọi là * Mãn châu quốc », 
một cơ sở công nghiệp và nguyên liệu 
chủ yếu của đế quốc Nhật bản, một 
căn cứ quân sự quan trọng đề chúng 
đánh chiếm toàn bộ Trung quốc, nơi 
mà Nhật bản từng mưu tính khi cần 
có thề ¿¡ tản toàn bộ hoàng gia Nhật 
bản sang đó — được quân đội xô viết 
giải phóng sau khi đập tan đội quân 
Quan đông, đã trở thành căn cứ cách 
mạng quan trọng nhất của Tring 
quốc (2). Trong những năm 1945 — 
1949, với việc Liên xô chuyền giao 
cho Trung quốc toàn bộ chiến lợi 


phầm ở vùng đé, giúp Trung quốc 
nhanh chóng xây dựng lại hệ thống 
đường giao thông, khôi phục nền kinh 
tế, đồng thời giúp Trung quốc thành. 
lập một tập đoàn quân chính quy được 
trang bị hiện đại, vùng Đông Bắc trỗ 
thành hậu phương vững chắc của quân. 
đội Trung quốc. Nhờ vậy các lực lượng 
cách mạng Trung quốc không những 
có thề vững vàng chặn đứng các cuộc 
tiến công của qưân đội Quốc dân đẳng 
ao Đông Bắc, mà còn tiến lên quét 
sạch chúng khỏi toàn bộ lục địa Trung: 
quốc. 


Trong chiến công tiêu điệt chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật bản, có sự đóng gój: 
xứng đáng của nhân đân và những 
đẳng viên cộng sắn Trung quốc. Nhưng 
cần vạch rõ rằng, trước nguy cơ Liên 
xô bị tiến công trên hai mặt trận Tây 
và Đông, và trong điều kiện cực kỳ 
khó khăn của cuộc chiến tranh giữ: 
nước vĩ đại của nhân dân Liên xô. 
Mao Trạch Đông chủ trương đề 70% 
lực lượng vào việc tăng gia sản xuất 
và chỉnh phong, 202 vào việc chống 
Tưởng Giới Thạch, 105 vào việc 
chống Nhật bản. Đường lối dân tộc 
chủ nghĩa “tọa sơn quan hồ đấu ?® đó 
của Mao Trạch Đông cùng với thái độ 
tiêu cực của quân đội Tướng Giới 
Thạch đã tạo thuận lợi cho Nhật bản 
đưa lực lượng từ miặt trận Trung — 
Nhật lên áp sit biên giới Liên xô, chờ 
cơ hội tiền công Liên xô. 


Thắng lợi có ý nghĩa quyết định 
của Liên xô đánh bại chủ nghĩa phát 
xít Dức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
bản đã làm thay đồi về căn bản cục 
điện chính trị, quản sự ở Trung quốc.. 
khiến ban lãnh đạo Trung quốc phải - 


(2) Vùng Đông Bắc Trung quốc và miễn 
Bic bán đảo Triều tiền, nơi đềi quân Quan 
dông chiếm đóng, khi được Liê+ xô giải phóng: 
rộng khoảng I.5 triệu km2 với 70 triệu dân. 
Riê¬g vùng Đông Bắc Trung quốc lúc ấy có 
năng lực sản xuất 22 triệu tấn than, l,3 triệu 
tấn thép, 2.5 triệu !ấn gang. Có 3050 km đường 
sắt... 
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“thực hiện chính sách dựa vào Liên xô 
và nhờ đó, đã đưa cách mạng dân chủ 
ở Trung quốc đến thành công, 


Sự sụp đồ của Nhà nước quản phiệt 
phát it. Nhật bản đã giúp nhàn dân 
Nhạt bản thoát khỏi ách thống trị 
Chuyên chế quản sự phong kiến phái 
Ít, tạo những điều kiện thuận lợi cho 
nhân dân Nhật bản đấu tranh cho độc 
lập, chủ quyền, dân chủ, hòa bì:h và 
tiên bộ xã hội, tìm kiếm những quan 
hệ hữu nghị và hòa bình, cải thiện 
một cách căn bản mối quan hệ giữa 
Nhật bản và các đân tộc châu Á. Mội 
trong những thắng lợi to lớn của 
nhàn đân Nhật bản là việc giới cầm 
quyên Nhật bản, đứng trước hậu quả 
nặng nề của thảm họa hạt nhân do Mỹ 
gày ra và tâm lý chán ghét chiến 
tranh của nhân dàn, đã buộc phải 
thông qua bản hiến pháp hòa bình 
năm 1947. Theo tính thần của hiến 
pháp đó, Nhật bản từ bỏ dùng chiến 
tranh làm quốc sách, không tö chức 
lực lượng vũ trang dưới bất cứ hình 
thức nào, không đề cho nước ngoài 
đóng quân và lặp căn cứ trên đất 
Nhật bản: Nhật bản không tham gia 
liên minh quản sự đề chống lại nước 
thứ ba, không duy trì và phát triền 
ngành công nghiệp quân sự ; bảo đảm 
tự do dàn chủ làn cơ sở cho việc 
chống lại sự phục hồi chủ nghĩa quân 
phiệt. Về sau, Quốc hội Nhật bản căn 
cử vào hiển pháp đã quy định ba 
nguyên tắc: Nhật bản cam kết không 
chế tạo, không mua sắm, không cho 
phép đặt vũ khí hạt nhân trên đất 
Nhật bản, _ 


* 


Điều làm cho các lực lượng yêu 
chuộng hỏa bình và tiến bộ trên toàn 
thế giới quan tâm và lo ngại sâu sắc 
là chủ nghĩa quân phiệt Nhật bản hị 
đánh bại cách đây 10 năm đang được 
phục hồi. Chưa đầy một thập kỶ sau 
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chiến-tranh thế giới thử hai, đế quốc 
Mỹ, chà đạp lên nguyện vọng hòa bình 
của nhân đân Nhật bản, đã công khai 
thúc đầy việc phục hồi chủ nghĩa 
quân phiệt và quân sự hóa Nhật bản. 
Mưu dò của Mỹ là biến Nhật bản. 
thành đồng mình quan trọng của Mỹ 
ở khu vực châu Á — Thái bình dương 
nhàm đói phó với cao trào cách mạng 
đang đâng lên ở đây, hòng đè bẹp các 
phong trào g;ải phóng dân tộc, ngăn 
chặn và làm suy yếu ảnh hưởng của 
Liên xô và của chủ nghĩa xã hội đối ` 
với khu vực này. Hiệp ước an ninh 
Nhật — Mỹ ký năm 1954 là văn kiện 
qpháp lý » đầu tiên chống lại hiến 
pháp năm 1947 của Nhật bản, là cơ sở 
quan trọng nhất đề Mỹ — Nhật bản 
xúc tiến việc phục hồi chủ nghĩa quân 
phiệt và tái vũ tranz Nhật bản. 
Chính quyên Tô-ki-ô hiện nay đi 
xa hơn bất cứ chính quyền nào trước 
đày kề từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai trên con đường cội chặt Nhật bản 
vào cỗ xe chiến tranh của Mỹ. Mỹ đã 
lôi kéo được Nhật bản ở mức cao 
nhất vào mưu đồ biến vùng Bắc Thái 
bình dương và Đông Á thành một 
trong những căn eứ tiền tiêu của hệ 
thống vũ khí giáng đòn phủ đầu ngang 
với NATO. Nhật bản sẵn sàng đáp ứng 
các yêu cầu của Mỹ về việc tăng 
cường vai trò và mở rộng phạm vi 
hoạt động của các lực lượng vũ trang 
Nhật bản tại Viễn Đông. Dưới tên gọi 
« lực lượng phòng vệ ®, quân đội Nhật 
bản thật ra vượt rất xa nhiệm vụ 
phòng vệ, nó bao gồm lục quân, hải 
quân, không quân hiện có 2§ vạn tên, 
với những trang bị vũ khí hiện đại, 
và con số đó có thề nhanh chóng tăng 
lên gấp nhiều lần. Hải quân của Nhật 
bản đang mở rộng các hoạt động 
nhắm đảm nhận một phần chức năng 
của hạm đội Mỹ ở Thái bình dương. 
Chính quyền Na-ca-xon-nê tỉnh 
nguyện đóng vai trò tích cực trong 
chiến lược toàn cầu của Mỹ bằng cách 
hợp tác chặt chẽ với NATO, đưa quan 
hệ hợp tác quân sự Nhật — Àlÿ nựang 


tầm với quan hệ quân sự giữa Mỹ và 
Tây Âu. Nó ủng hộ không điều kiện 
việc Mỹ đặt tên lửa tầm trung bình 
tại Tây Âu, tán thành chương trình 
quân sự hóa vũ trụ của Mỹ, đòng ý 
chuyền giao cho Mỹ những kŸ thuật 
cao về quân sự mà Alÿ chưa đạt được, 
cố biến Nhật bản thành căn cứ vũ khi 
hạt nhân không lồ của Alÿ, sẵn sàng 
đứng bên cạnh ÀÍÿ trong cuộc «chiến 
tranh hạt nhân hạn chế » do Mỹ phát 
động. 


Chính quyền Na-ca-xon-nê không 
ngừng tăng ngân sách quân sự theo 
một tốc độ cao hơn nhiều so với các 
thành viên chủ chốt của NATO. Đầu 
năm 1981, nó đưa ra chương trình hiện 
đại hóa quân sự trong 5 năm (1986 — 
1990) với tồng chỉ phí lên tới 77,5 tỷ đô 
la, nhằm từng bước biến Nhật bản 
thành một cường quốc quản sự, 
NATO hóa Nhật bản, đưa tiêm lực 
quân sự của Nhật bản ngang với mức 
của Cộng hòa liên bang Đức, thành 
viên mạnh nhất của NATO. 


Điều đáng nói nữa là sự phục hồi 
chủ nghĩa quân phiệt Nhật bản đang 
được sự đồng tỉnh, ủng hộ của 
nhà cầm quyền Trung quốc. lrong 
những năm gần đây, đi đôi với việc 
xích lại gần Mỹ về mọi mặt, giới cảm 
quyền Trung quốc ngày càng tô thái 
độ làm ngơ hoặc ủng hộ những việc 
làm xấu xa của nhà cầm quyên Nhật 
bản. Họ đã cùng với Nhật bản gÌi 
điều khoản ®chống bá quyên » chĩa 
vào Liên xô trong cái gọi là Hiệp ước 
hòa bình và hữu nghị Trung — Nhật 
năm 1978, thề thốt xóa sạch những 
tội ác đẫm máu mà để quốc Nhật bản 
gieo rắc trên đất Trung quốc lrước 
đây, cam kết kết nghĩa bạn bè đời 
đời kiếp kiếp với bọn quân phiệt 
Nhật bản. Nhà cầm quyền Bắc kinh 
cũng đã thường xuyên trao đổi các 
phái đoàn quân sự cấp cao với Nhật 
bản, cho rằng Nhật bản không có việc 
phục hồi chủ nghĩa quân phiệt, rằng 
Nhật bản có quản đội thường trực là 


«việc bình thường », rằng hiệp trớc 
an ninh Nhật — Mỹ là điều mà Trung 
quốc có thề chấp nhận được, im lặng 
hoàn toàn trước việc hàng trăm căn 
cứ quân sự của Mỹ được triền khai 
trên đất Nhật bản cùng những hoạt 
động diễn tập quản sự đây tính chất 
khiêu khích được phối hợp giữa Nhật 
và Mỹ ở ngoài biền ngay sát nách 
Trung quốc, ngắm ngâm tán thành 
chính sách Tô-ki-ô theo đuôi Mỹ trên 
các vấn đề vũ khí hạt nhân. Bắc kinh 
còn công khai ủng hộ Nhật bản đưa 
yêu sách lãnh thồ đối với Liên xò, ra 
sức đầu độc quan hệ Xô — Nhật; döng 


_tỉnh và khuyến khích việc tăng cường 


quan hệ chiến lược Nhật—Mỹ, Nhật— 
Nam Triều tiên. Rõ ràng Trung quốc 
đang thiết lập quan hệ hợp tác quân 
sự mang tính chất chiến lược với Nhật 
bản, trở thành người động viên và 
cồ vũ sự hình thành liên minh quân 
sự Mỹ — Nhật bản — Nam Triều tiên, 
tích cực` thực hiện mưu đồ của Mỹ 
nhằm thiết lập một cơ cấu quân sự 
chính trị mới ở phương Đông kiều 
NATO, một lựe lượng xung kích đứng 
hàng thứ hai về sức mạnh sau NATO, 
tiếp sức cho NATO, hình thành một 
thế chiến lược hai gọng kim, bao vậy 
và uy hiếp Liên xô và cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa từ hai phía, uy hiếp và 
ngăn cần phong trào cách mạng và 


“hỏa bình ở châu Á— Thái bình dương, 


trước hết là ở Việt nam, các nước 
Đông đương và các nước châu Á khác 
không chịu theo đuôi Mỹ, Nhạt bạn 
và Trung quốc. 

Việc chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
bản ráo riết ngóc đầu dậy không 
những nhằm mưu đồ bành trướng vẻ 
chính trị, quân sự, kinh tế của riêng 
Nhật bản mà còn phục vụ chiến lược 
liên minh toàn điện với Mỹ, hợp tác 
với Trung quốc, giúp Mỹ giành ưu 
thế quân sự ở khu vực, tạo ra một lò 
lửa chiên tranh mới, một nguy cƠ 
thường trực ở Viễn Đông, trực tiếp 


(Xem tiếp trang 106) 
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Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa 
những năm đầu thập niên kỷ 80 


NGUYÊN DIỆU 


kinh tế 1971 — 1975 chưa được 

bao lâu, từ cuối năm 1979 nền 
kinh tế của chủ nghĩa tư bản thế giới 
lại lám vào một cuộc khủng hoảng 
mới rất nghiêm trọng. 


l# thoát khỏi cuộc khủng hoảng 


Cuộc khủng hoảng lần này diễn ra 
trong bối cảnh của quá trình chạy 
-đua vũ trang và những chấn động của 
cuộc khủng hoảng cơ cấu nồ ra tử 
đầu thập niên kỷ 70, đã đặt nền kinh 
tế tư bản trước nhiều khó khăn mới. 


4 -NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU 


Cuộc khủng hoảng kinh tế chu kỳ 
1980 — 1982 vừa mang đậm đâu ấn của 
-cuộc khủng hoảng kính tế 1971 — 1975, 
vừa có những đặc điềm rièng biệt do 
những điều kiện tái sản xuất tư bản 
chủ nghĩa đã thay đồi. 


1=Là cuộc Rhủng hoảng sđu rộng 
nhất kè từ sau chiến tranh thế giới 
“hứ hai. 


Điều này đã được chính những 
người cầm đầu các nước tư bản thửa 
nhận. Uyn-li Bran (CWiIy BrandU, 
nguyên thủ tướng Cộng hòa liên bang 
Đức, giám đốc Ủy ban phát triền quốc 
tế đã nhận xét là * sự suy giảm hiện 
nay của nền kính tế tư bản chủ nghĩa 
rất giống cuộc đại suy thoái của những 
năm 30». Thủ tướng Ca-na-da P. Tơ- 
ru-đó (P. Trudeau) cho rằng nền kinh 
tế tư bản chủ nghĩa thế giới tháng 
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9-1982 đang ở trong tỉnh trạng tồi tệ 
nhất trong 40 năm qua. ' 


Mức độ nghiêm trọng của cuộc 
khủng hoảng thề hiện ở sức tàn phá 
rộng lớn, kéo đài và gây nhiều hậu 
quả nguy hiềm. Tới tháng 9-1982, cuộc 
khủng hoàng bao trùm hầu như tất cả 
các nước, trong các lĩnh vực của nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, từ các 
ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao 
thông vận tải, xây dựng, đến các 
ngành dịch vụ, thương mại, tài 
chính v.v. 


Sản lượng công nghiệp giảm sút. 
So với quý 4 năm 1981, sản xuất công 
nghiệp quý 4 năm 19§2 của các nước 
thành viên tö chức liợp tác và phát 
triền kinh tế (OECD), giảm bình 
quân 3,9%. 


Ở Mỹ, theo số liệu thống kê chỉnh 
thức của Bộ thương mại, năm 1982 so 
với năm 1981, sản lượng ngành công 
nghiệp luyện kim giảm 4?7X, công 
nghiệp khai khoáng giảm lI1Ã : công 
nghiệp cơ khí giảm 133 ; công nghiệp 
dệt giảm 10X ; công nghiệp sản xuất 
vật liệu xây dựng giảm I12Ã ; công 
nghiệp hóa chất giảm 9%. Hoạt động 
thương mại cũng xấu đi trông thấy. 
Chính quyền Rê-gân đã sử dụng nhiều 
biện pháp tiền tệ — tỉn dụng tác động 
vào lĩnh vực này, nhưng tỉnh hình 
vẫn không được cải thiện. Nhập siêu 
hết sức nặng nề và có nguy cơ không 
khắc phục nồi. Hiêng ngành sản xuảt 


quân sự, đo thường xuyên nhận được 
sự tài trợ của Nhà nước dưới nhiều 
hình thức cho nên không bị tác động 
trực tiếp của khủng hoảng kinh tế và 
ngày cảng phát triền. Năm 1982, trong 
khi hầu như toàn bộ nền kinh tế bị 
chìm sâu trong khủng hoảng, tốc độ 
tăng của ngành này vẫn đạt 6%. 


Ở (ông hòa liên bang Đức và l-ia- 
li-a, năm 1982, chỉ số sản xuất công 
nghiệp giảm 3X, tức là gấp 2 lần so 
với mức giảm sút trung bình của cả 
khối EEC. Ở Nhật, mức suy giảm sản 
xuất tuy không nghiêm trọng như ở 
Mỹ và Tây Âu, nhưng so với những 
năm trước, tình hình xấu hơn. Sản 
lượng các ngành công nghiệp như sản 
xuất kim loại, hóa dầu, và một số mặt 
hàng công nghiệp cơ khí bị giảm sút 
trong thời gian nền kinh tế lâm vào 
khủng hoảng. Khi nhận xét về thực 
trạng kính tế Nhật bản, S. O-ki-ta, 
giám đốc trưởng đại học quốc tế Tô- 
ky-ô thừa nhận là không còn những 
sự kỷ diệu Nhật bản nữa. 

Điều đáng chú ý là cuộc khủng 
hoảng kinh tế chu kỳ lần này diễn ra 
cả trong các ngành công nghiệp mũi 
nhọn có liên quan chặt chẽ với tiến 
bộ khoa học kỹ thuật. Điều này được 
thề hiện đặc biệt rõ nét ở Mỹ, nước 
có tiềm năng khoa học kỹ thuật lớn 
nhất trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. 


Và thởi gian, cuộc khủng hoảng 
kinh tế này diễn ra trong suốt 3 nănm, 
đài hơn một năm so với cuộc khủng 
hoảng 1974 — 1975. Cuộc khủng hoảng 
bắt đầu nồ ra ở Mỹ cuối năm 1979, 
tràn vào Tây Âu năm 1980. và sau đó, 
lan ra cả hệ thống kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Mãi đến cuối năm 1982, mới 
được coi như kết thúc, nhưng hậu quả 
đề lại vẫn còn đai đẳng. 

Sản xuất giảm sút dẫn đến tình 
trạng hàng loạt xí nghiệp bị phá sẵn. 
Xét trên phạm vi toàn bộ hệ thống 
các nước tư bản chủ nghĩa, chủ yếu 
là các nước tư bản phát triền, thì số 
*xí nghiệp bị phá sản qua các năm 


khủng hoảng, như sau: (đơn vị: 1000 
xí nghiệp) năm 1979: 61,0; năm 1980: 
71,6 ; năm 1961: 85,7; năm 1985: 102,1: 
năm 1983: 115,4. Mỹ là nước có số vụ 
phá sẵn nhiều nhất, sau đó là Pháp, 
Nhật bản, Cộng hòa liên bang Đức 
và Anh, 


Sự phá sẵn diễn ra không chỉ trong 
các công ty nhỏ mà cả lrong các công 
ty lớn, có tiềm năng về sản xuất, về 


_ khoa học kỹ thuật, và được sự giúp 


đỡ tích cực về tài chính của Nhà nước. 
Điều đáng chú ý là, khác với những 
năm 60, những làn sóng phá sản hiện 
nay không dẫn tới việc hình thành 
các tồ hợp không lồ mà chỉ tạo lập 
nên những tồ hợp cỡ trung bình » 


Việc sử dụng công suất máy móc, 
thiết bị giảm xuống. Mỹ và Anh là 
những nước có mức sử dụng công suất 
máy móc, thiết bị thấp nhất. 


2—-Cuộc khủng hoảng kinh tế chu kÙ 
1980—1982 nồ ra trong khi cuộc khủng 
hoảng cơ cấu dang tiếp diễn. 


Những năm 60 trở về trước, khủng 
hoảng cơ cấu chỉ diễn ra trong những 
ngành công nghiệp thứ yếu như : đệt, 
khai thác than, đóng tàu, v.v. Nhưng 
cuộc khủng hoảng cơ cấu nồ ra từ 
thập niên ký 70 đã diễn ra trong 
những ngành có tìm quan trọng đặc 
biệt đối với toàn bộ nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa như : năng lượng, 
nguyên liệu, tài chính - tiên tệ, v.v. 
Nhiều nhà kinh tế cho rằng, chính sự 
bùng nồ của khủng hoảng trong những 
lĩnh vực này là nhân tố chủ yếu phê 
vỡ cơ cấu hiện hành của nền sản xuất 
xã hội. Nói cách khác là không có 
khả năng tiếp tục phát triền kinh tế 
dựa trên cơ cấu đã được xác lập từ 
trước. 


Nhìn toàn cục, những khó khăn về 
năng lượng, nguyên liệu vẫn chưa 
chấm dứt; lĩnh vực tài chính — tiền 
tệ tư bản chủ nghĩa khủng hoảng sâqe 
sắc ; cuộc khủng hoảng môi trường — 
sinh thái đang đặt ra nhiều vấn đề 
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gay cấn đôi hỏi chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nha nước phải giải quyết. 


Thật vậy, các cuộc khủng hoảng 
dầu mỏ nồ ra trong thập niên kỷ 70 
(1973 — 1979) đã gây nhiều ảnh hưởng 
tiêu cực đối với các ngành năng động 
nhất của nền kinh tế. Giá cả năng 
lượng tăng nhanh là một trong những 
nguyên nhân quan trọng làm cho chỉ 
phí sản xuất trong các ngành sử dụng 
nhiều năng lượng nhất như công 
nghiệp chế biến dầu mỏ, sản xuất giấy, 
sản xuất xỉ măng, nhôm sơ chế, thép, 
công nghiệp hóa chất v.v. tăng nhanh 
chóng. Đồng thời, giá cả hàng loạt 
sản phầm của nhiều ngành kinh tế 
khác cũng táng với nhịp độ cao. Nhiều 
loại hàng trở nên đắt khác thường. 


Cuối năm 1980 giá hàng tiêu dùng ở 
hầu hết các nước tư bản phát triền 
chủ yếu đều tăng tới mức *hai chữ 
SỐ ® (trừ Nhật bản). Tính bình quân 
cho các nước thành viên thuộc tô 
. chúc OECD, chỉ số đó là 12,&Ã ; tính 
riêng từng nước thì ở Mỹ: 13.55; 
Pháp: 13,6% ; Anh: 185 và I-ta-ii-a: 
21,2”. 

Trong tỉnh hình đó, khả năng 
thanh toán không ôn định của nhân 
đân lao động do thu nhập thực 
tế của họ bị tư bản độc quyền cắt 
xén trở thành một trong những nhân 
tố chủ vều làm giảm sút toàn bộ tiêu 
dùng cá nhân. Điều này xảy ra trong 
hàng loạt nước như Cộng hòa liên 
bang Đức, Anh, Bỉ, Tây ban nha, Thụy 
điền (năm 1981) và Mỹ (trong nhiều 
quý của các năm 1980, 1981). 

Cuộc khủng hoảng đã làm trầm 
trọng các mâu thuẫn kinh tế — xã hội 
của chủ nghĩa tư bản. Cùng với sự 
thu hẹp sản xuất, việc sa thải công 
nhân ngày cảng có quy mô rộng lớn. 
Nếu trong cuộc khủng hoảng kinh tế 
1974—1975, đội quân thất nghiệp là 12,8 
triệu người, thì chỉ tính riêng năm 
1982 con số đó tà 27/6 triệu người, 
Điều đáng lưu ý là nạn thất nghiệp 
vẫn tăng mạnh, ngay cả trong thời 
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kỷ phục hồi kinh tế. Năm 1965, số 
người thất nghiệp toàn phần ở các 
nước thuộc tồ chức OECD là 34 triệu. 


Theo thống kê năm 1982, Tây ban 
nha là nước có số người thất nghiệp 
cao nhất trong tồ chức OECD, chiếm 
16% lực lượng lao động của nước này: 
Hà lan, Bỉ và Anh là những nước có 
chỉ số thất nghiệp vượt quá 12; sau 
đó là các nước I-ta-li-a, Pháp, Cộng 
hòaliên bang Đức và các nước Tây Âu 
khác. Ở Mỹ, cuối quỷ 1-1982, số người 
thất nghiệp chiếm 10,8 lực lượng 
lao động trong khi tháng 11-1981, lúc 
Hê-gân mới bước vào Nhà trắng, chỉ 
số đó là 7,4. Nhưng theo số liệu 
của liên đoàn lao động Mỹ, số người 
thất nghiệp toàn phần ở Mỹ còn lớn 
hơn nữa: lỗ triệu người, chiếm 13,5% 
lực lượng lao động. 


Thiếu hụt ngân sách và nợ nhà 
nước tăng là khía cạnh nồi bật của 
những chân động tài chính và tiền tệ 
tư bản chủ nghĩa. Mỹ là nước điền 
hình về nợ và thiếu hụt ngân sách. 
Tính đến cuối năm i9ã1, số nợ trong 
nước của Mỹ lên tới 1200 tỷ đô la và 
nợ nước ngoài của Mỹ là §00 tỷ đô la. 
Thiếu hụt ngân sách nhà nước Liên 
bang trong năm tài chính 19§2 — 1983 
là 195,2 tỷ đô la... Đây là những nhân 
tổ quan trọng làm cho các mối quan 
hệ tài chính và tiên tệ bị xáo động và 
trở nên phức tạp hơn. 


Nạn ô nhiễm môi trường do hoạt 
động kinh doanh vô chính phủ vi 
mục đích lợi nhuận của tư bản đọc 
quyền tư nhân gây ra ngày càng trở 
thành nguy cơ to lớn. Hàng triệu tấn 
CO¿ được thải Hên tục vào khí quvèn. 
Nhiều dòng sông lớn bị ô nhiễm nặng _ 
do hàng chục triệu tấn chất phế thải 
của ngành công nghiệp hóa chất đồ 
vào. Theo số liệu đã được thống kê, 
trong 20 nắm gần đây, có đến gần 30 
triệu tấn lưu huỳnh, 30—38 triệu tấn 
ni tơ, 103 — l4? triệu tấn hy đrô — 
cac bon được thải vào khi quyền nước 
Mỹ. Cái giá phải trả cho tình hình 


"này, theo nhiều nhà kinh tế thì trước 
hết là một bộ phận lớn tài nguyên bị 
mất đo không sử dụng hợp lý các chất 
phế thải, sau đó là những chỉ phí đề 
xóa bỏ nạn Ôô nhiễm môi trường và 
cuối cùng là sức khoẻ của con người 
bị hủy hoại. Điều này chứng tổ, ngày 
nay, những điều kiện sinh sóng thiết 
yếu nhất của con người như không 
khí, các nguồn nước... cũng bị bọn tư 
bản độc quyền phá hủy. Lên án hành 
động đó, trong những năm gần đây, 
nhiêu cuộc đấu tranh của công nhân và 
nhàn dân lao động đã diễn ra mạnh mẽ 
tronz các nước tư bản phát triền đòi 
tăng lương, đòi làm sạch không khí 
mỖôi trường v.v. 


J— Khủng hoảng kinh tš chủ kỳ 19S0— 
1982 đã nồ ra trong khi giới cầm 
quuền ở các nước tư bản chủ nghĩa 
đang đầu mạnh hơn nữa quân sự hóa 
kinh lẽ, 


Bước vào thập niên kỷ 82, quá trình 
chạy đua vũ trang được chủ nghĩa đế 
quốc đầy mạnh với tốc độ chưa từng 
thấy. Các giới đế quốc hiếu chiến hy 
vọng rằng, với việc quân sự hóa nền 
kinh tế và chạy đua vũ trang, chúng 
có thề cần trở những bước tiến của 
Liên xô và các nước xã hội el:ủ nghĩa 
khác, làm suy yếu hệ thống xã hội 
chủ nghĩa; mặt khác, có thê tác động 
tới hoạt động sản xuất kinh đoanh và 
giảm thất nghiệp ở trong nước. Bởi 
vậy, ngàn sách quân sự tăng chưa 
tửng có trong tất cả các nước thuộc 
khối NATO và Nhật bản: (đơn vị tỷ 
đô la) 


Năm Mỹ Pháp | Nhật 
1971 71,9 17 30 
1980 116 26,7 | 9.8 
1983 220,4 31,6 [ 123,5 


Từ năm | 
một chiến dịch rầm rộ hỏng tăng 


1981, Rê-gân phát động 


cưởng sức mạnh của Mỹ. Các chương 
trình hiện đại hóa vũ khi hạt nhân, 


. sản xuất máy bay ném bom BI, đầy 


mạnh quân sự hóa khoảng không vũ 
trụ... đã ngốn hàng trăm tỷ đô la. 
Quá trình quân sự hóa nên kinh tế đã 
gây nhiều hậu quả nghiêm trọng : 
theo tô chức nghiên cứu về việc làm 
ở Mỹ, đề có 1 tỷ đô la chi cho ngân 
sách quân sự thì 9000 người mất việc 
làm. Vi vậy, một số nhà kinh tế cho 
răng, chỉ tiêu quân sự quá lớn ở các 
nước tư bản phát triền là nhân tố 
quan trọng góp phần tạo nên mức 
thất nghiệp cao trong các nước tư bản 
phát triền trong những năm khủng 
hoảng vừa qua. 

Chỉ phí quân sự tăng còn là nguyên 
nhân chủ yếu gây nạn thâm hụt ngân 
sách nặng nề trong suốt những năm 
đầu thập niên kỷ 80 ở Mỹ và ở nhiều 
nước thuộc khối NATO, là nhân tố 
làm cho các quan hệ tài chính và tiền 
tệ trong các nước tư bản chủ nghĩa 
thường xuyên mất ôn định. 


4 — Các giai đoạn của chu kỳ hhủng 
hoang đã có nhiều biển dồi. 


So với cuộc khủng hoàng kinh tế 
1974 — 1975 thì các giai đoạn của chu 
kỷ khủng hoàng 1980 — 1982 có những 
nét mới. Giai đoạn khủng hoảng và 
tiêu diều kéo dài. Trong cuộc khủng 
hoàng 1971 — 1975, thởi hạn giảm sút 
sản xuất trong các nước thành viên 
tô chức OECD tính trung bình là 7 quý, 
của Mỹ là,8 quý, của Cộng hỏa liên 
bang Đức là 7 quý, nhưng trong cuộc 
khủng hoằäng chu kỷ 1980 — 1982, chỉ 
số đó của OECD là 10 quý, nhiều hơn 
gần 1,5 lần;của Mỹ là lỗ quý ;của 
Cộng hỏa liên bang Đức là 10 quý. 

Theo nhiều nhà kinh tế, nguyên 
nhân tỉnh hình này gắn liên với những 
điều kiện xấu đi trông thấy của quá 
trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Một là, tốc độ tăng trương kinh tế 
chậm lại. Nếu thời kỷ 1971 — 1973 ở 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền, 
tốc độ tăng hằng năm của tồng sản 
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phẩm xã hội là 4,5, tốc độ tăng của 
sắn xuất công nghiệp là 5,1, thì thời 
kỳ 1974 — 1979 tốc độ tăng hằng năm 
của tông sản phầm xã hội là 2,4%, 
của sản xuất công nghiệp là 2,1Ã. 
Hai là, tình trạng không sử dụng hết 
công suất máy móc, thiết bị. Ba là, 
tích lũy tư bản thực tế và năng suất 
lao động bị suy giảm điễn ra trong 
hầu hết các nước tư bản phát triên 
kề từ nửa sau thập niên kỷ 70 cho 
đến nay. Giai đoạn phục hồi diễn ra 
yếu ớt, không đòng đèu, không Ồn 
định. Giai đoạn phồn vinh không rõ 
nét. 


Ngay trong giai doạn phục hồi, 
nhiều nhà kinh tế đã dự đoán mội 
cuộc khủng hoằng kinh tế mới có thề 
xảy ra vào năm 1986. 


lí ~ SỰ BẤT LỰC CỦA NHỮNG ĐỐI 
SÁCH CHỐNG KHỦNG HOẢNG 


Trước đày, đề khắc phục khủng 
hoảng kinh tế, chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước chủ yếu sử dụng cơ 
chế điều chỉnh kính tế theo hướng 
eirọng cầu», nhằm làm dịu những 
mâu thuẫn bên trong của nẻn kinh tế 
tư bắn chủ nghĩa, nhất là mâu thuẫn 
ngà y càng gay gắt giữa sự phát triền 
mạnh mẽ của lực lượng sẵn xuất với 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
chật hẹp. Các biện pháp : giảm thuế, 
tăng lương, kiềm soát giá cả, mở 
rộng khu vực sở hữu Nhà nước, mở 
rộng nhu cầu của Nhà nước..., được 
chủ nghĩa tr bản độc quyền nhà nước 
sử đụng đề điêu chỉnh nên kinh tế. 
Nhưng cuộc khủng hoảng kính tế 
1974 — 1975 nồ ra đã đánh dấu sự bất 
lực của kiều điều chỉnh kinh tế theo 
hướng «trọng cầu». Hàng loạt căn 
bệnh nhrr lạm phát, suy thoái, thiếu 
hụt ngân sách, nồ ra liên tục và ngày 
càng lớn, dường như không phương 
cửu chữn. 


Những năm gần đây, đề giải quyết 
những vấn đề kinh tế hóc búa hòng 
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tìm lối thoát khỏi khủng hoẳng, chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước Ở 
nhiều nước tư bản phát triền đã sử 
dụng một cơ chế có tính chất tông 
thẻ, về cơ bản được thê hiện trên ba 
phương điện lớn. 

1 — Tăng cường cơ chế điều chỉnh 
kinh tế độc quyền nhà nước. 

Heet động này được phát triền theo 
hai hướng: hướng trọng cầu » hay 


còn gọi là chính sách điều chỉnh kinh 
tế theo hướng cải lương. Kiều điều 


_ehỉnh này chiếm ưu thế trong chính 


sách của Pháp Thụy điền và một số 
nước Tây Âu. Nội dung shủ yếu là cõ 
găng khắc phục cuộc khủng hoảng 
kinh tế và những khó khăn về kinh 
tế — xã hội bằng cách mở rộng khu 
vực kinh tế công cộng..., sử dụng tương 
đối mạnh các biện pháp điều chỉnh 
trực tiếp đếi với hoạt động kinh tế, 
nhượng bộ một số yêu cầu của quần 
chúng lao động trong những giới hạn 
nhất định không phương hại đến lợi 
ích của tư bản độc quyền. 


Hướng thứ hai «cứng rắn hơn», 
là chính sách điều chỉnh kinh tế theo 
hướng «trọng cung », các nhà kinh tế 
học phương Tây còn gọi là chính sách 
kinh tế bảo thủ. Mỹ và Anh là những 
nước điền hình sử dụng cơ chế này. 


Dè khắc phục tỉnh trạng trì trệ 
trong sản xuất công nghiệp, khơi dộng 
lại không khí kinh doanh tích cực của 
tư bản độc quyền tư nhân, những 
người ủng hộ đưởng lối « trọng cung » 
đã chủ trương giảm sự can thiệp trực 
tiếp của Nhà nước vào kinh tế, Các 
chương trình cải cách thuế khóa, cắt 
giảm chỉ tiêu của Nhà nước v.v. được 
các giới cầm quyền ở Mỹ, Anh và ở 
một số nước khác đề cao trong thực 
tiễn. 


3— Tiếp tục lhực hiện cuộc củi tồ cơ 
câu kinh lẽ. 


Đến cuối thập niên kỷ 70, ở hầu hết 
các nước tư bản phát triền đã diễn ra 


-cuộc cải tồ cơ cấu kinh tế. Mục đích 


của các giới câm quyên là thông qua 
cuộc cải tÒ, xâv dựng một cơ cấu kinh 
tế thích hợp với nhữug điều kiện phát 
triền mới của lực lượng sản xuất, 
hòng làm nhẹ khủng hoảng, tạo tôc 
độ tăng trưởng vừa phải», wÒn 
định » hơn trên cơ sở tăng năng suất 
lao động, nâng cao hiệu quả của các 
quá trình đầu tư. Nội dung thứ nhất 
của cuộc cải tô này là tiếp tục ứng 
dụng thành tựu của khoa học, kỹ 
thuật vào sản xuất, và nội dung thứ 
hai là tiếp tục quá trình đồi mới tài 
sản cố định trong nhiều ngành công 
nghiệp chế biến. Do giá cả của nguyên 
liệu và nhiên liệu tăng, tư bản độc 
quyền ở nhiều nước vừa sử đụng các 
quy trình công nghệ mới nhằm tiết 
kiệm năng lượng, lại vừa hiện đại 
hóa các ngành công nghiệp tiêu hao 
nhiều năng lượng, nguyên liệu. 


Nội dung thứ ba của cuộc cải tô là 
hướng sang các nước đang phái triền, 
Thực tế cho thấy, các nước đang phát 
triền là thị trường quan trọng tiêu 
thụ hàng hóa thửa ế của các nước tư 
bản phát triền, và xuất khầu cũng là 
một trong những phương thức làm 
giảm sẵn xuất thửa ở các nước tư 
bản chủ nghĩa trong thời gian nền 
kinh tế lâm vào kl:ủng hoảng. 


Ngoài ra, chiến lược nhàn nhượng 
tối thiều, chấp nhận chiến lược công 
nghiệp hóa hạn chế của các nước đang 
phát triền đưới sự kiêm soát của các 
công ty xuyên quốc gia, các chính 
sách ®ưu tiên », # lựa chọn », vẫn được 
giờởi cầm quyền ở nhiều nước tư bản 
sử dụng nhằm, một mặt, chuyền những 
ngành công nghiệp nặng tiêu hao 
nhiều lao động sống, gây ô nhiễm môi 
trường nặng sang các nước đang phát 
triền, mặt khác, qua đó, lôi kéo và 
khống chế các nước này trong phạm 
vỉ thống trị của chủ nghĩa đế quốc. 

Kết quả là, cuộc khủng hoảng kinh 
tẾ 1980 — 1983 đã gây ra nhiều tắc 
động tiêu cực đối với nền kinh tế của 
các nước đang phát triền, nhất là 


những nước có quan hệ chặt chẽ với 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. Xiột số nhà 
kinh tế cho rằng, chính sự giảin sút 
nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu ở 
các nước tư bản phát triền trong thời 
gian khủng hoảng đã góp phần quan 
trọng làm cho sản lượng công nghiệp 
ở các nước đang phát triền giảm 2% 
(năm 1982). 


3J—Đàuy mạnh các wgiäiL pháp lập 
t hề 2, 


Không phải ngẫu nhiên mà từ nửa 
sau thập niên kỷ 70, cứ mỗi năm một 
lần, các nguyên thủ quốc gia của 7 
nước tư bản phát triền lại có cuộc 
gặp mặt. : 


- Thực chất của những cuộc gặp gỡ 
đó là tìm kiếm và phối hợp chính sách 
giữa các nước tư bản phát triền chủ 
yếu với nhau nhằm giải quyết những 
khó khăn trong các quan hệ kinh tế, 
thương mại, tài chính quốc tế v.v, 


Ngay từ cuộc họp đầu tiên được tô 
chức vào tháng 11-1975, các nhà lãnh 
đạo Mỹ, Cộng hòa liên bang Đức, 
Pháp, Anh, I-ta-li-a, Ca-na-đa và Nhật 
bản đã thảo ra một chương trình 
“chống khủng hoảng, nhằm «lành 
mạnh hóa®* chủ nghĩa tư bản. Nhiều 
nhà tuyên truyền tư sản đề cao chương 
trình này như « một giải pháp tập thề 
đầu tiên của các nước dân chủ công 
nghiệp?®, kề từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai. Nhiều vấn đề trong 
chương trình như: “quyết tâm chấm 
đứt nạn thất nghiệp», “phát triền 
kinh tế ồn định, lâu dài » v.v. được đề 
cập nhiều lần trong các cuộc hội họp 
sau đó. 


Đề tạo ra sự ồn định tương đổi 
trong các quan bệ ti chính và tiền 
tệ quốc tế, các giới để quốc còn chủ 
trương nâng cao hiện quả hoạt động 
của các tö chức quốc tế như Quỷ tiền 
tệ quốc tế, Ngân hàng đầu tư và lái 
thiết quốc tế, Tồ chức quan thuế và 
mậu dịch. 
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Hạn chế lớn nhất của các giải pháp 
tập thề này là sự xung đột nghiêm 
trọng giữa lợi ích dân lộc và lợi 
ích của cả khối. Nhiều bất đồng 
bộc lộ rõ rệt trong chính sách 
kinh tế của các nước tư bản phát 
triên. Việc Mỹ thi hành chính sách 
lãi suất cao đối với tín dụng ngắn hạn 
đề thu hút vốn đầu tư của tư bản 
nước ngoài vào Mỹ trong mấy năn 
gần đày đã và đang làm cho nên kinh 
tế của nhiều nước Tây Âu tiếp tục 
“chảy máu » là một thi dụ nồi bật. 


Cuộc chiến tranh thương mại ngày 
càng gay gắt giữa ba trung tâm: Mỹ— 
Nhật bản — Tây Âu diễn ra trong 
những năm đầu thập niên kỷ này là 
một trong những trở lực chủ yếu làm 
giảm hiệu lực của các giải pháp tập 
thề. 


* 


Rõ ràng là sự tiến triền của cuộc 
khủng hoảng kinh tế 1980 — 1982, vừa 
phản ánh sự bất lực của chủ nghĩa tư 
bản độc quyền nhà nước trước việc 
giải quyết những vấn đề kinh tế — xã 
hội gai góc, vừa p'ản ánh những mâu 
thuẫn ngày càng tăng trong quá trình 
tái sẵn xuất tư bản chủ nghĩa đưới sự 
tác động của quy luật phát triền 
không đều về kinh tế và chính trị vốn 
có của chủ nghĩa tư bản. Xlặc dù gần 
đây nền kinh tế của các nước tư bản 
chủ nghĩa đang trong giai đoạn phục 
hồi, nhưng nhiều nhà kinh tế đã dự 
kiến đến những cuộc suy thoái nưới 
Và những biện pháp chống khủng 
hoảng chứa đựng đầy mâu thuẫn, sẽ 
làm cho chủ nghĩa tư bản trong thời 
gian tới khé tránh khỏi những. hậu 
quả xấu hơn về kinh tế và xã hội. 


Cách đây 40 năm... 


(Tiếp theo trang 99) 


uy hiếp các đân tộc vốn đã chịu đựng 
nhiều đau khô vì chủ nghĩa thực dân, 
chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa 
bành trưởng. 

Những việc làm của nhà cầm quyền 
Nhật bản và bè lũ chứng tổ họ chưa 
hề rút được bài học lịch sử trong thất 
bại thắm hại của chủ nghĩa quân phiệt 
Nhật bản cách đây 49 năm. Dọn quân 
phiệt Nhật bản và những thế lực 
nuôi dưỡng nó, ủng hộ nó cần thấy 
rằng hiện nay cộng đòng xã hội chủ 
nghĩa với Liên xô làm trụ cột và các 
lực lượng hòa bình tiến bộ ở châu ÁT— 
Thái bình đương và trên thế giới đã 
lớn mạnh gấp nhiều lần so với 10 
năm trước đây, Các lực lượng này có 
khả năng ngăn chặn các lực lượng 
chiến tranh và xâm lược đề bảo vệ 


hòa bình thế giới. Nếu cứ lao sâu vào: 


việc phục hỏi chủ nghĩa quân p"iệt, 
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nhà cầm quyền Nhật bản nhất định 
sẽ chuốc lấy những thất bại to lớn, 
đưa Nhật bản đến những thấm họa 
không thề lường hết được. 


Nhân dân Việt nấm vốn có quan 
hệ hữu nghị lâu đời với nhân đân 
Nhật bắn. Nhân dân Việt nam cùng 
đã từng chịu đựng nhiều đau khồ 
dưới ách thống trị của chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật bản khét tiếng tàn 
ác. Vì vậy, trước sau nhìr một, chúng 
ta ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân 
đân Nhật bản và của các đân tộc Ở 
châu Á vì một nước Nhật bản đân 
chủ, hòa bình, tiến bộ xã hội, vì một 
châu Á — Thái bình dương hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác, không có vũ khì 
hạt nhân, không có sự đe dọa của 
chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền. 
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DUÂN -- For the sake of a strong and prosperous socialist Vietnam. PHẠM 
VĂN ĐÔNG — Forty years of revolution — Its fruits and prospect.  PHẬM 
HÙNG — The Party`°s leadership is the đdecisive factor of all the victories in 
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LẺ TỊNH — The débâcle of Japanese militarism forty ycars ago. 
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đ'améliorer d°un [as la vie du peuple. LÊ TỊNH -— II ya 40 ans le militarismne 
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Mục lục 


Xã luận — Bốn mươi năm trưởng thành của Nhà nước ta 


Tự liệu lịch sử — Một số thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi người - 


Mỹ năm 1945 

LÊ DUẪN -— Vi một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh, phồn 
vinh 

PHẠM VĂN ĐỒNG — Bốn mươi năm cách mạng, thành quả và triền 
vọng 

PHẠM HÙNG — Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng 
lợi trong đấu tranh giữ vững an ninh quốc gia và trật tự xã hội 

TỐ HỮU — Triệt đề xóa bỏ quan liêu bao cấp, giải quyết một số vấn 
đề cấp bách về giá — lương — tiền, nhằm thúc đầy sản xuất 
phát triền, làm chủ thị trưởng xã hội, ồn định và eải thiện bi 
bước đời sống nhân dân 

PHẠM HƯNG — 40 năm xây dựng và phát huy vai trò của Tòa án 
nhân dân 

NGUYÊN NAM KHÁNH — Tăng cường công tác giáo dục, tồ chức nhân 
dân và th:nh niên làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tô quốc _ 

NGUYÊN ĐÌNH TỨ — 40 năm xây dựng và phát triền ngành đại học và 
trung học chuyên nghiệp nước ta 

NGUYÊN CÔNG THẮNG — Hạ thấp tỷ lê phát triền đân số đến mức 
hợp lý — một vêu cầu cấp bách của nước ta hiện nay 

VÕ QUÝ — Bảo vệ môi trường. 

TRẦN XUÂN — Nhà máy chế tạo máy cônzø cụ số I chuyền hướng sẵn 
xuất và đồi mới cơ chế quản lý | 

LẺ GIA TẶNG — Huyện Thống nhất sau mười năm cải lạo và xây 
dựng 

NGUYỄN ĐÌNH TẤN — Ninh phước từng bước đi lên | 

NHUẬN VŨ — Và sự nghiệp cứu nước và dựng nước của Lê Lợi, Ệ 

LÊ TỊNH — Cách đây 40 năm chủ L3 quân phiệt Nhật bản đã Lị 
đánh bại 

NGUYÊN DIỆU — Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa những năm 
đầu thập niên kỷ 80 

Bìa 4 — Tranh hoành tráng 1915 của họa sĩ TRẦN VĂN CÂN 
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Thanh niên ia phải cố gẵng học... uốn xâu dựng 
chủ nghĩa xả hội thì nhất định phải có học thức. Cần 
phải học ăn hóa, chính trị, F thuật. Cần phải học lụ 
luận Mác — Lê-nin kết hợp oới đầu tranh 0à công tác 
hằng ngàụ. Càn phải học kinh nghiệm lối của các đoàn 
thanh niên bạn. Học đi đôi uới hành... 

Cần phải làm đâu tàu, làm gương mẫu trong phong 
lrào thì đua uêu nước. Phải thực hiện khàu hiệu « Dâu 
Đúng cn thì thanh niên có, 0iệc gì khó thì thanh niên 
lửin ». 


Hồ Ch¡ Minh 


(1961) 


_TaÐCHI 


€ongsen. 


Cơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


Xã luận 


TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẲNG: 
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THẢNH NIÊN 


\ 


ÿ Bá chhbb niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, tả 

lực lượng xung kích của cách mạng. Thanh niên có mạnh, 
dân lộc mới mạnh. Trong sức mạnh của dân lộc, có sức 
mạnh của thanh niên. 


Thanh niên có 0ị trí quan trọng trong đời sống chính trị 0à xã hội không 
phổi chỉ uì họ chiếm số đông trong dân cư mà quan trọng hơn là Đ họ là lớp 
người trẻ, khỏe, hăng hái, nhiệt`tình, có trình đó uăn hóa, khoa học. kỹ thuật, có 
khả năng đảm đương những uiệc mới, oiệc khó. Trong lịch sử nước t!a, thanh 
niên bao giờ cũng lở lực lượng nòng cõi trong sản xuốit nà chiến đầu, lrong các 
cuộc Đận động +ã hội. Trong oòng hơn nửa thế kỦ nuụ, tuồi trẻ nước ta lại càng 
có uai trò đặc biệt quan trọng. 4 Đảng ta ra dời 0à thành lập từ !ồ chức Thanh 
niên cách mạng đồng chí hội. Điều đó có nghĩa là đã có mội giai doạn {rong 
đó thanh niên nắm 0di trò là những người châm ngòi lửa đầu liên cho phong 
trào cách mạng ở nước ta ? (1). 


Đảng ta uà Bác Hồ rất cot trọng công tác tÈanh niên, thường Tuyên chăm 
sóc, giáo dục 0à rẻn luyện thanh niền, tồ chức ðoà động Uiên {lạnh niên phát huu 
Đai trò xung kích cách mạng, góp phần làm nên những tháng lợi 0uẻ dang của 
đãi nước. Đảng ía cho rằng, công (óc ouận động thanh niên ở bãi cứ giaL đoạn 
cách mạng nủo cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, một vấn đ 
chiến lược. Bác Hò đa nói : # Thanh niên là người c hủ tương lai của nước nhà..., 
nước nhà thịnh hau suụ, gếu ha mạnh một phần lớn là do các lhanh niên »(). 

® 


¿ !) Lê Duần: T« sÄất: định thắng, địch nhất định thuc. Nxb Sự thật Hà nội, 1965, 
+r. - áo. 
(2) Hồ Chí Minh: Toàn (0/2. Nxb Sự thật, Hà nội, 1964, tập ÌV. tr. 402. 


Hiện naụ, nước ta đang ở chặng đường đầu tien của thời kỳ quả độ Hiến lên 
chủ nghĩa xä hội ; cuộc đấu tranh giai cấp, đầu tranh giữa hai con đường zä hội 
chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa đang diễn ra hết sức qa0 gắt ; có biết bao nhiêu 
Uuãn đề mới mẻ, khó khăn, phức tạp đặt ra đòi hỏi phải được giải quyết, nhất Tà 
trong lĩnh Đực kinh tế bà xã hội, Đái nước lại phải đương đầu Đởới cuộc chiến 
tranh phú hoại nhiều mặt của bọn bảnh trưởng 0à bđ quuền Bắc kinh câu kếi 0ởi 
đế quốc Mỹ uà các thế lực phản động khác.-Trên phạm 0i thế giới, cuộc đẫu tranh 
giữa hai hệ thống + hội đối lập, cũng như cuộc đâu tranh giữa ba dòng thác 
cách mạng uới chủ nghĩa đề quốc hiếu chiến nà các thế lực phản động khác đung 
diễn ra rấi quyšt liệt. Kẻ địch đang hằng ngày hằng giờ tìm cách lôi kéo, đầu 
độc thanh niên, mưu toan phá hoại chủ nghĩa xã hội bằng 0iệc đánh, ào chính 
ngau lực lượng xung kích xâu dựng chủ nghĩa rã hột. Tình hình đó đòi hỏi Đàng - 
ta cảng phải tăng cường công tác thanh niên, phát huuụ mụnh mề ð»aL trò xung 
kích, sáng tạo của thanh niên, đồng thời quên ldm đầu đủ đến uiệc giảo dục, tồ 
chức 0à rèn lên Lhế hệ trẻ. Nghị quuết số 2ö của BCT TỪ Đảng uề « Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối 0uới công tác thanh niên ® đã chỉ rõ: 4 Làm tốt công 
tác thanh niên là bảo đảm sự kế lục uà phát triền không ngừng của chế độ lu, 
bảo ddm hiện. tại cũng như tương lai lươi sáng của dân lộc Việt nam®3. 


Nước Iq hiện có hơn 15 triệu (hanh niên nam nữ, 15 triệu thiếu niên Đỏ nhỉ 
đồng, chiếm gần 00 5% số dân. Tàuth niên chiếm 654 lực lượng lao động trong 
cả, xỉ nghiệp công nghiệp, 5%4Ã lực lượng lao động nông nghiệp, hơn 80X 
trong các lực lượng 0ñ trang, 50,7 trong các cán bộ khoa học kỹ thuật trên đại 
học p»à đại học, 62Ã trong các cán bộ trung cấp. Hàng triệu thanh niên nam nữ 
đang học trong các trường phồ thông trung học, trường dạu nghề, lrường đại 
học Đà cao đẳng. Sinh ra ðà lớn lên trong thời kù lịch sử 0Ÿ đạt của dàn lọc; 
được Đảng 0à chế độ mới đào tạo, bồi dưỡng, thanh niên ta đã phát huụ truyền 
thông anh hùng của dân tộc, có những công hiến xuấi sắc osd trưởng thành nhanh 
chóng- Nhiều tấm gương liêu Điều Đề chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế hệ 
trẻ Việt nam đã xuất hiện trên các lĩnh 0ực, góp phần làm rạng rỡ Tồ quốc tư. 


Trên mặt trận quốc phòng »a an nì nh, lớp lớp cún bộ, đoàn niên uà thanh 
niên đã nèẻu cao tỉnh thần chiến đấu anh dũng, ngoan cường, 0ượi mọi khỏ khă n, 
gian khồ, đánh thẳng mọi kẻ thù, bảo oệ oững chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, 
giữ oững an ninh chính trị, trội tự an toàn zä hội oà hăng húi thực hiện nghĩa 
Uụ quốc lễ cao cả. Tên tuồi của các anh hùng liệt sU Lê Đình Chỉnh, Định Trọng 
Lịch, La Thế Bùi, Hoàng Thị Hồng Chiêm,... còn mặt 0uới not sóng đãi nước †a. 


Trên mặt trận lao động sản xuất, xáu dựng đãi nước, Uởới lính thần «đâu 
cần thanh niên có, niệc gì khỏ có thanh niên», hàng chục triệu đoàn piên Đà 
thanh niên đang đi đầu trong công cuộc âu dựng chủ nghĩa +31 hột Đà cải lạo +ä 
hội chủ nghĩa. Các tập thề 0à cá nhân tiên Hiến xuất hiện ngàu cảng nhiều, 


Trên mặi trận păn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, đông đảo thanh niên 
đã hăng hát tham gta xâU dựng cuộc sống mới, nền oăn hóa mới Đà con người 
ni. Tuồi trẻ trong các trường học đã 0ượt qua nhiều khó khăn, cổ gắng da 
lõt, học lốt 0à xâảu dựng nhà trường 1ä hột ehủ nghĩa. Trình độ oăn hóa, khoa 
học, kỹ thuật của thế hệ rẻ ngày càng được nắng cao. 


Từ năm 1976 đến na, đã có hơn 3 triệu thanh niên được kết nạp 0ào Đoàn, 
hơn 2 triệu hanh nén được kết nạp oào Hội liên hiệp thanh niên Việt nam. Bằng 
cuộc 0ìn động « Toàn Đoàn tham gia câu dựng Đảng, Đoàn đã giới thiệu ới 
Đăng gần ƒf,Š triệu duadn Điên ưu tủ, trong đỏ có 423 nghìn đã được kết nạp Đ¿o 


®. 


Đảng. chiếm §5Ã tồng số người được krt nrp Đào › Đẳng trong những năm 
gần đâu. 


Tuụ nhiên, bước Đào giai đoạn mới của cách mạng, thanh niên ta cũng bộc 
` lộ mội số nhược điềm 0à thiểu sói. Dáng chủ nhất là trình độ giác ngộ +ã hội 
chủ nghĩa, tLnh thần trách nhiệm. j thức tồ chức 0uà RÙ luật trong một hộ phận - 
!:anh niên chưa cao. Không íE người chưa xác định đúng đản lỦ tưởng 0à mục 
tieẻu phấn đầu của mình, còn mơ hồ trước cuộc dãun tranh giai cấp hiện naụ, giảm 
Sửt lòng tin 0à Ú chí chiến đấu, dao động trước những khó khăn tạm thời của 
đãt nước. Mội số thanh niên trốn tránh nịhĩa oụ dối với Tò quốc, lười Lao động 
pà học tập, mê lín, chạu theo lõi sống thực dụng, su đọa;, 0L phạm pháp lui 
Nhà nước. 


` 


* 


“ 


Nhiệm vụ cơ bản của công tác thanh niên trong giai đoạn hiện 
nay là đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ thành những con người mới 
lao động, làm chủ tập thề, có lý tưởng cách mạng cao đẹp, kế tục 
trung thành và xuất sắc sự nghiệp của Đảng và của dân tộc. Phương 
hướng 0à nội dung giáo dục thanh niên phải nhằm nâng cao trình độ chính trị, 
trình độ giác ngô xả hội chủ nghĩa, Ú thức lồ chức kủ luật, dạo đức cách mạng, 
lối sống trong sạch, nâng cao trình độ tăn hóa, khoa học, kỹ thuật, chuuên môn 
nghiệp oụ, bảo đảm cho thanh niên có đủ ý chí và năng lực làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt cần chăm lo giáo dục cho thanh niên lý 
tưởng công sẳn chủ nghĩa, thế giới quan Mác — ê-niny lòng tiêu nước»+ä hội 
Chủ nghĩa kết hợp Uới chủ nghĩa quốc lế Đỏ sẵn, Đớt [truyền thống !õ! đẹp của dàn 
lộc, của Đảng; làm cho thanh niên lều sâu sắc đường lỗi, nhiệm Dụ cách mạng 
đề xác định rõ lý tưởng phấn đãu, Ú thức trách nhiệm của mình đối Đới sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Rèn luyện tối sống Đà nếp sống xã hội chủ 
nghĩa trong súng, lành mạnh, tôn trọng kỦủ luật 0à pháp luật, kiên quyết tấu 
tranh loại bỗ những biều hiện của lối sống cá nhan Ích kỤ, lạc hậu 0a sa dọa, 


Việc giáo dục 0à rèn luyện thanh niên chỉ có ý nghĩa thiết thực 0d thu dược 
kết quả cụ thề bằng cách lồ chức họ oà dưa họ ra hành động cách mạng, gản 
chặt 0iệc giáo dục, bồi dưỡng trong nhà trường Uới piệc rèn luyện trong thực 
tiền sôi động của cuộc sống. Lê-nin Ñ chỉ rõ : giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho - 
thanh niên ® không phải là mời họ nghe những bài điền băn êm dịu hau là nghe 
những thuyết lủ đạo đức ®, mà điều quan trọng là phải dừa họ ào rèn luyện 
trong đãu tranh cách mạng. Xgười yéêu cầu « Đoàn thưnh niên cộng sản gân liền 
Điệc rên luyện, học lập bà giáo dục của mình pới lao động của cóng nhân 0à 
nỏng dàn, không tự giam mình trong các trường học 0à không lự hạn chế mình 
ở oiệc đọc sắc h báo nà tài liệu cộng sản. Chỉ khi nào càng lao động uới cóng nhân 
ĐÈ nông dân, người la mới lrở nẻn mội người cộng sản chàn chính 
được * (3). | 


Cúc cấp ủu Đảng-0d các cơ quan chính quyền củn thông qua Đoàn thanh 
niên, tồ chức 0à động 0iên thanh niên phái huy lính tự qiác, lao động sáng tạo, 
tỉnh thần dũng cảm chiến đầu, dạp bảng mọi khó khăn, thực hiện Lhẳng lợi 


` 


(3) VY. L; Lê-nin. Toản tập. Nxb Tiến bộ Mút-xcơ và. 1978, tập 41, tr. 376. 


những mục tiêu pà nhiệm pụ do Đảng đề ra. Với sự hăng hái pà nhạy bén của 
luồi trẻ, thanh niên phải là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận, đi 
đầu thực hiện những uiệc mới, 0iệc khó, nhất là trong lĩnh Dực sáng lao 0à ứng 
đụng các liến bộ khoa học, kỹ Lhuat bào sản uất ; Tham gia củi tiền quản TÚ kinh 
tế, đầu tranh xóa bỏ cơ chẽ quản lú tập trung gan liêu —bao cấp, chuuền sang 
thực hiện hạch toán kinh tế uà kinh doanh xả hội chủ ngỉïa. Ÿ thức oà hành 
động của mỗi thanh niên Việt ng ngài, nay là cSếng, chiến đầu, lao cọón/ Đà 
học lập theo gương Bác Hồ 0ĩ đại ); csản sàng đL bài cứ đâu, làm bất cử uiệc 
gì 0Ì Tò quốc xã hội chủ nghĩa, 0ì hạnh phúc của nhàn dân 2. 


Thực liền cách mạng dang là trường học lớn đề giáo dạc pà rên 
luyện thanh niên. Cần tồ chức 0à động Uiên thanh niên nông thôn đi đầu 
lrong 0iệc thâm canh, tăng nụ, mở rộng điện tích, phút triền nóng nghiệp 
toàn diện, lồ chức lại sản xuất ở địa phương mình ok trên phạm øL cả 
nước. Mở rộng hơn nữu đội hình thanh niên xung phong, thu lút hàng 
triệu thanh niên đL râu dựng các 0ùng kinh tế mới ở TÁâ nguyên, ở miền 
đông Nam bộ, đồng bàng sông Cứu long, nàng nỉi phía hắc ðv tiền công 
ra biền.... Thanh niên công nhàn phải nêu cao tỉnh thần tự lực tự cường. khắc 
phục khó khăn, đầu mạnh phong Irào thí đua tao động sản xuấi pà tiết kiệẹm. Tô 
chức những đệi lao động trẻ, phát triền các hình Litc công trình (hanh niên: 
cộng sản, tò, dội sản xuất thanh niên, +e, miáy thanh niên đề phát huu Đai rò 
+ung Rích, sáng tqo của tuồt trẻ, Thanh niên trong các ngành phân phối lưu thông 
cần nêu cao tinh thần phục pụ tận tụy, f†rung thực öðd có thái độ păn mình 
thương nghiệp +ä hội chủ nghĩu. Phát triền các hình thức cửa hứng kiều mẫu: 
của thanh niên. Thanh niên trong các lực lượng pũ trang oà an ninh phải có Ú 
chỉ chiền đâu cao, &ÿ thuật giỏi, lao động lối, k luạt nghiêm, nếp sống lảnh 
mạnh, sẵn sảng đập tan các têu đoạn chiến tranh phá hoại nhiên mặt của kể 
thù, bảo oệ 0ững chắc thành quả của cách mạng Đà bao đảm sự phát triền lành 
mạnh của luôi trẻ. Trên mặt trận uăn hóa + hội, thanh niên phải đi đầu trong 
cuộc đấu tranh +âu dựng nếp sống Đăn mình, gia đình 0oăn hóa mới, tóc hỗ mọt 
làn d& của 0ăn hóa lạc hậu, mê tín, quét sạch păần hóa phản động 0à đồi trụg. 


Đứng lrước những trêu cầu tfo lớn của sự nghiệp xâu dựng 0à bảo oệ Tồ 
quốc ngàu na, cần chăm lo giáo dục cho thanh niên hiều rõ Đình dự uà trách 
nhiệm trọng đại của th hệ mình đối 0ới lịch sử. Cần làm cho mỗi đoàn Điền, 
Lhanh niên nhận rõ ròng, lớp thanh niên ngàu na đang được sống trong mội 
thời đạt 0é 0ang nhất, sôi nồi nhất của lịch sử nước nhà. Vì Uậu, hơn lúc nảo 
hết, họ phải lău sự hụ sinh phần dấu cho cách mạng làm hạnh phúc cao nhãi của 
đời mình. 


ĐL dội 0ới Điệc động 0iên hanh niên cống hiễn ngàu càng nhiều cho sự 
nghiệp cách nưing, các cấp ủu Đẳng, chính quyên, đoàn thề cần chú j đến lợi ích 
Chính đáng của thanh niên Cần lích cực giải quuềt 0iệc làm cho thanh niên, 
trước hết là những người đa được đào tạo 0à bộ (lội xuất ngũ. Phát triền các 
trường oừa học nữa làm, các trung: t1ảin dự nghề, khai thác mọi khả nầng của 
địa phương 0à cơ sở sản xuất đề mở rộng ngành nghề thu húi lao động trẻ. Cần 
có những chính sách cụ thề chăm lo đời sống Uật chất ðd tính thần của thanh 
niên, bảo đảm quyền làm chủ tập thề của thanh niên trên tất cả các lĩnh 0ực 
hoạt động. 


* 


ồ Giáo dục, rèn luyện thanh niên là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn 
dân, của cả hệ thống chuyên chính vô sản dưới sự lãnh đạo của 
- Đẳng. : 


Sự lãnh đạo trực Hế p 0a toàn điện của Đảng là gần đề có lính nguuên lắc 
oà là điều kiện quuết định thẳng lợi của công lác thanh niên 0à phong trảo thanh 
niên. Các cấp ủu Đảng cần đưa công tác thanh niên Đảo chương trình hoại động 
thường xuyên của mình, có chế độ lãnh đạo Đoàn thanh niên một cách chặt chẽ, 
có nên nẽp, Những năm gần đáu, nhiều tồ chức Đảng: đã quan tảm đến cỏng 
lác thanh niên, chăm lo lãnh dạo hoạt động của Đoàn thanh niên ud phong trào 
thana niên. Song cũng còn không (ít cấp ủụ Đảng chưa nhận thức đaụ đủ tầm 
quan trọng chiến lược của công tác pận động thanh niên cho nên coi thường Đà 
buôn lỏng công tác nàu. Nhiều dồng chỉ không thấu rõ âm mưu oà hành dộng 
của ke thù lôi kéo Đà làm hư hồng thanh niên la nhÃm phá hoại sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta. Nhiều cán bộ, đảng oiên thiếu 0 thức trách nhiệm, có 
thái dộ hẹ Ø hòi, khô1g đánh giá đúng bản chá! của thanh niên, thường chỉ thấu 
mặt non kém của một số thanh niên, chưa-coi trọng phát huy năng lực sáng tạo 
của tuồi trẻ, không lôn trọng quuền làm chủ lập thề của thanh niên. Một số cắp 
u Đảng chưa chỉ đạo tối oiệc phản công 0à phối hợựp hoại động của các cơ quan 
chính quuUền, các tồ chức quần chúng đề chăm sóc bà bồi dưỡng thanh niên, chưa 
phát huụ đầu dủ 0uatL trò chính trị của tò chức Đoàn thanh niên, 


Các cấp ñụ Đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên, lăng 
cường lãnh đạo, kiềm tra, đôn đốc hoạt động của Đoàn thanh niên ;chăm lo 
táâu dựng Đoán thanh niên Uững mạnh 0ề chính trị tư tưởng 0à lồ chức, 
làm cho Đoàn thải sự là đội quân xung kích cách mạng, là đội dự bị chiến đấu 
của Đăng, là trường học cộng sản chủ nghĩa của tanh niên, đại diện cho lợi 
Ích oà quyên làm chủ tập thề của tuồi “trẻ, phát huụ 0at trò của Đoàn tham gia 
+âu dựng Đảng, xâu dựng chính quuền, phụ trách Đội tiếu niên Hồn phong 
Hồ Chí Minh pà Đội nhỉ đồng Hồ Chí Minh. Ban thường ðụ cốpủủu cần có chế 
độ định kù làm piệc lập thề oới ban chấp hành Đoàn; từng thời gian mở hội nghị 
bằn.pà ra những nghị quuết cần thiết ề công tác thanh niên. Cần chọn những 
-cán bộ Irẻ luồi, có phầm chất 0à năng lực, được thử thách qua phong trào 
thanh niên, thật sự được qtiìn chúng thanh niên quý mến, lìn cậu làm bí thư 
Đoàn. Mỗi cán bộ. đúng Điền có trách nhiệm nêu gương cho tuồi trẻ học lập 0à 
noi theo, đi sáu, đi sát, lắng nghe Ú kiến, bàn bạc 0à giải đáp những Uấn đề 
đặt ra trong cuộc sðng của thanh niên. Đăng piên ở độ tuồi thanh niên phải 
tham gia sinh hoạt Đoàn à làm tối nhiệm Đụ đoàn niên. 


s Trong 0iệc củng cố, xảu dựng Đoàn, cần đặc biệt quan lâm củng cổ các 
tồ chức cơ sở Đoàn, phút triền mạnh mẽ rà nắng cao chất lượng đoàn diễn, 
kiện toàn đội ngũ cán bộ Poàn Đà dồi mới phương IEức hoại động của Đoàn. 
Trong thời gitn qua Đoàn thanh niên luụ đã có những cỗ gắng trong U0iệc lồ 
chức. giáo dục, lộng Diên thanh niên, có tiền bộ trong Điệc cải tiền hình thúc 0à 
phương phú p hoạt động, nhưng tò chức Đoàn ở cơ sở còn tễu, tỷ lệ do¿n tiền 
8oĐới tồng số thanh niên chưa đầu 302, nhiều [hanh niên chưa được thu hút 
'bảo các tồ chức của Hội liên hiệp thanh: niên, đội ngũ cản bộ Đoàn còn thiễu 
Đà yếu. phương thức hoại động của Đoàn chậm được đồi mới, còn quan liêu, 
hành chính, không thích hợp uới tính chãit công lác của Đoàn, oới đặc điềm của 
tuồi trẻ. 


Nhà nước coi công lúc thanh niên là một bộ phận quan trọng của chiến 
được kính lễ — +ã hội. Trong các kế hoạch dài hạn 0à gắn hạn, cần có nội dung 
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cụ thề oà. có sự đầu tư thích đảng cho công tác nàu. Các ngành kinh tế, lài chính 
cần có biện pháp thích hợp đề phút Huụ quuần làm chủ tập the của thanh niên 
Irong lao lộng sản xuôi, quản iÚ kinh lế, nâng cao trình độ lau nghề 0à chăm 
l2 lợi ích của lao động trẻ. Các ngành giáo dục, ăn hót. thề đục thề thao. ự 
lế,... chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, đồng thời áp ứng những như cầu 
bề học lập, nâng cao sức khỏe, sinh hoạt uần hỏa cho luồi trẻ. Khắc phục tình 
Irạng có những cơ quan Nhà nước chỉ nặng 0pề động Uiên, sử dụng thanh niên, 
coi nhẹ 0iệc đảo tạo, bồi dưỡng thanh niên, không có những biện pháp tích cực 
đáp ứng tiêu cầu phát irtền lành mạnh của tuồi lrẻ. 


Mặt trận Tồ quốc Việt nam 0à các đoàn thề công đoàn, phụ nữ, nóng dân 
tập thề... coi công tác thanh niên là một bộ phận quan trọng của công tác râu 
dựng 0à phát triền tồ chức mình. Các trường học, các lập thề lao động, các tö 
chức +ä hội, đặc biệt là gia đình, có trách nhiệm rãi to lớn Irong piệc đào tạo, 
bồi dưỡng thế hệ trẻ. Bằng trÌ tuệ, kình nghiệm, tình cảm 0ê nụ tín của mình, 
-các đồng chí läo thành cách mạng, các anh hùng, nhà giáo dục, nhà khoa học, 
Đàn nghệ sĩ,... có thề đóng góp tích cực 0ào sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng « thế 
hệ cách Pin cho đời sau ». 


Mội 0uãn đề hết sức quan trọng bảo đảm chãt lượng oà hiệu quà của công 
lác thanh niên là phảt đồi mới phương pháp vận động thanh niên và cải 
tiến phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên cho phù hợp uới lình 
hình 0à niiệm oụ mới, 0uới những đặc điềm oề la tuồi 0à những nhu cầu mới 
của thanh niên. Chống khuunh hướng quan liêu hóa, hành chính hóa hoạt động 
của Đoàn thanh niên. Thực tiễn đã chỉ ra rằng những hình thức «công trình 
I!hanhh niên cộng sản », « đội thanh niên tung phong », «đội thanh niên rung 
kích ». « đội sản xuất thanh niên 3, « xe thanh niên », ® máu thanh niên », « quầu 
hàng thanh niên », (lập thề thanh niên xã hội chủ nghĩa », diền đànthanh niên, 
tìm hiều lịch sử »à truyền thống, các loạt hình sinh hoại păn hóa nghệ thuật, 
thề dục IhỲ thao,... là những hình thức tối đề lập hợp, giúo đục 0à rèn luyện 
thanh niên. Cần phát triền mạnh mẽ hơn nữa những hình thức nàu, đồng thời 
chủ ú thích đáng đến đặc điềm của nữ thanh niên, của thanh niên các dứn tộc, 
các tôn giáo, thanh tên quân đội, thanh niên học sinh, thanh niên ở mỗi Đùng 
khác nhau của đất nước. Kết hợp oà phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các 
đoàn thề, sử dụng đồng bộ các phương tiện Đà hình thức đề giáo dục, bồi dưỡng 
thanh niên, thiếu niên, tập hợp một cách rộng rãi thanh niên, thiếu niên Đìo 
tất cả các loạt hình tồ chức thích hợp. Niên quyết đấu tranh đập tan mọi âm 
mưtt 0à hành động xuyên tạc, kích động, chỉa rẽ, lôi kéo, phá hoạt của kẻ thù 
đối uới thế hệ trẻ. 


Trong Di chúc, Bác Hồ dä căn dặn cluíng ta: Bồi dưỡng thể hệ cách mạng 
cho đời sau là một oiệc rãi quan trọng 0à rãi cần thiết, Đảng cần phải chăm 
fo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những 
người thừa kế xâu dựng chủ nghĩa xũ hội. 


| Toàn Đảng, toàn dân t†a kiên quuẽt thực hiện cho bằng được lời càn dòan 
đó của Búc Hồ. 


Nâng (a0 năng suất, chất lượng và hiệu quả tiên tơ sử: 
xúa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hản sang hạch 


. 


ÂNG cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả là một vêu cầu khách 
quan đối với sự phát triền nên 

kinh tế xã hội chủ nghĩa. Mục đích của 

nền sẵn xuất xã hội chủ nghĩa* là sẩản 
xuất ra nhiều của cải đề không ngừng 


.thỏa mãn như cầu về vật chất, văn 


hóa ngày càng tăng của mọi thành 
viên trong xã hội. Nhằm mục đích 
này, mỗi đơn vị sản xuất không phải 
chỉ phấn đấu tăng nhanh số lượng sản 
phầm mà còn phải quan tâm đến chất 
lượng sản phầm, dến hiệu quả kinh 
tế, nghĩa là phải tạo ra được một khối 


lượng hàng hóa nhiều nhất, tốt nhất 


với chỉ phí ít nhất nhằm phục vụ lợi 
Ích của nhân dàn lao động. VÌ vậy, 
năng suất, chất lượng và hiệu quả 
trong sản xuăt, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa vừa là những chỉ tiêu tồng hợp 
đề đánh giá kết quả hoạt động của 
mỗi đơn vị kinh tế và của cả nền kinh 
tế, vửa lì thước do sự vận dụng các 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


Trong những năm qua, Đẳng và 
Nhà nước ta đã có nhiều chính sách 
và biện pháp nhằm khuyến khích các 
đơn vị sản xuất nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh. Những chính sách và biện 


pháp đúng dắn đã có tác dụng thúc, 


đây sẵn xuất phát triền. Giá trị sân 
lượng công nghiệp năm 19§1 tăng 
75 ; công nghiệp trung ương có tiến 


toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 


bộ rõ rệt, một số sản phầm công 
nghiệp quan trọng tăng khá so với 
năm 1983. Công nghiệp địa phương và - 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
phát triềkhá, nhờ đỏ, chúng ta đã có 
thêm một số mặt hàng phục vụ cho 
nhu cầu sản xuất và đời sống. Sẵn 
xuất hàng tiêu dùng năm sau cao hơn 
năm trước 10Ã; sản xuất nông nghiệp. 
tiếp tục phát triền, sản lượng lương . 
thực (trong bốn năm qua) binh quân 
mỗi năm tăng gần 1 triệu tấn. 


Tuy đạt được kết quả như trên, 
song nhìn chung nền kinh tế nước ta 
hiện nay vẫn đang còn nhiều khó khăn 
và mất cân đối lớn, nhịp độ phát triền 
kinh tế chưa đều, chưa mạnh và chưa 
vững chắc. Sản lượng tuy có tăng 
nhưng năng suất, chất lượng và hiệu 


. quả còn kém.. 


.Tình hình trên có nguyên nhân 
khách quan là do cơ sở vật chất kỹ 
thuật còn quá yếu, nguyên liệu, vật 
liệu thiếu, thiên tai liên tiếp xảy ra, 


.kế địch tăng cường phá hoại về nhiều 


mặt... 


- Nguyên nhân chủ quan là: trong 
cơ chế quản lý, tệ bảo thủ, tập trung 
quan liêu, bao cấp cỏn nặng nẻ, quan 
điềm hạch toán kinh tế và kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa chưa được quán triệt 
sâu sắc, nhiều đơn vị kinh tế ÿ lại vào 
sự cấp phát của Nhà nước (làm ăn với 
bất cứ giá nào), không c¬n tỉnh toán 
lời—lố ; một số đơn vị, xí nghiệp tuy có 
cố gìng phấn đấu đề đạt hoặc vượt 


7 


kế hoạch sẵn xuất về mặt số lượng› 
nhưng chất lượng sản phầm và hiệu 
quả kinh tế lại rất thấp. 


` Nhiều khả năng sìn xuất chưa được 
tận dụng, lao động, đất đai và ngành 


nghề chưa được khai thác tốt, năng. 


dực sản xuất và tiền vốn còn lãng phí 
- nghiêm trọng, năng suất lao động xã 
hội còn rất thấp. 


Những điều kiện đề tăng năng suất, 
chất lượng và hiệu quả sản xuất như 
giá cả, tiền lương v.v. chưa được giải 
quyết về cơ bản và đồng bộ là nguyên 
nhàn trực tiếp ảnh hưởng đến quá 
trinh phát triền nền kinh tế quốc dân. 


Bài học có thề rút ra là: -sđp xếp 
lại cơ sở sản xuãi kinh doanh, đồi mới 
cơ chế quản lý. xóa bỏ cơ chế lập 
trung quan liêu, bao cấp, chuyền hẳn 
sang hạch toán kinh lễ 0d kinh doanh 


xã hội chủ nghĩa, giải quuết kịp thời 0à 


đồng bộ giú, lương, liền 0.0. là Uều lõ 


quuết định quá trình tăng năng suất, 


chãt lượng à hiệu quả nền Rinh lễ 
trong chặng đường trước mắt. 


Năng suất, chất lượng và hiệu quả 
thống nhất với nhau và thúc đầy nhau 
củng phát triền. Tùy theo trình độ 
phát triền của lực lượng sản xuất và 
sự chín muồi của quan hệ sản xuất 

mà vấn đê n 
hiệu quả được đặt ra ở mức độ khác 
nhau, Trong chặng đường đầu Liên của 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, trình độ phát triền của lực 
lượng sản xuất còn ở mức thấp. lao 
động chủ yêu bằng thủ công, Nhà nước 
chưa có đủ nguyên liệu, vật liệu cung 
cấp kịp thời cho sẵn xuất: quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa đang hình 
thành (nền kinh tế còn nhiều thành 
phần) thì vấn đề năng suất, chất lượng 
và hiệu quả được đặt ra như thế nào 
cho phủ hợp với tình hình thực tế của 
đất nước 2 


Ai cũng hiều sự cần thiết phải ra 
sức lăng năng suất lao động vì đó là 


ở 


năng suất, chất lượng và. 


thước đo trình độ phát triền sức sản 
xuất của một: xã hội, là yêu cầu cấp 
bách đề cải thiện đời sống vật chất, 
văn hóa của nhân dân. V.Í. Lê-nin đã 
chỉ rõ: “Một khi chiếm được chính 
quyền Nhà nước, giai cấp vô sẵn có 
một lợi Ích căn bản nhất, sống cỏn 
nhất, là phải tăng số lượng sản phầm. 
phải nâng cao theo những quy mô 
rộng lớn lực lượng sản xuất của xã 
hội » (1). Ở nước ta, một nước nông 
nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã 
hội, mọi cải đều thiếu, lại phải gánh 


chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh 


lâu đài và ác liệt, việc phấn đầu iãng 
nhanh sản phầm xã hội càng cấp bách 
đề góp phần ồn định tình hình kinh tế 
xã hội trong những năm trước mắt và 
tạo tiên đề cho sự phát triền vào 
những năm sau. 


Năng suất lao động không ngửng 
tăng lên là quy luật khách quan của 
chủ nghĩa xã hội; là cơ sở đề bảo đảm 
tăng cưởng lực lượng sản xuất và 
củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Tăng năng suất lao động xã hội 
thề hiện trước hết ở việc tiết kiệm lao 
động sống và lao động quả khử trên 
phạm vỉ toàn xã hội. Sản xuất xã .hội 
tăng lên là nhờ tăng nàng suất lao 
động xã hội, huy động toàn bộ lực 
lượng lao động xã hội trong một thời 
gian nhất định đề sản xuất ra nhiều 
của cải vật chất. Chúng ta cần phải 
“nắm cho được lao động, quản lý 
chàt chẽ lao động, phấn đấu giải 
quyết việc làm cho người lao động... ° 
như nghị quyết Hội nghị thứ 3 của 
Trung ương Dẳng đã nhấn mạnh. Khả 
năng tiềm tàng của nền kinh tế nước 
ta còn khá lớn: công suất máy móc, 
thiết bị mới sử dụng ở tỷ lệ rãi thấp. 
đặc biệt là đất đai chưa được khai 
thác và sử dụng hợp lý... trong kbi 
đó sức lao động ở thành thị và nông 


(1 V.Ï Lê-rin: Toán tệp. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1976, tập 44, tr. 422. 


? 


“ 


thôn, trong các ngành chưa được sử 
dụng hết,° nhiều người chưa có việc 
làm. Vấn đẻ quan trợng và cấp bách 
(hợp với khả năng thực tế) hiện nay 
là phải tìm mọi cách thu hút những 
người có khả năng lao động vào sản 
xuất, sử dụng tốt nhất lực lượng lao 
động, công suất máy móc, thiết bị 
hiện có đề làm ra nhiều sản phầm cho 
x hội; hướng vào sản xuất nông 
nghiệp, đầy mạnh chăn nuôi, mở 
mang ngành nghề, khai thác lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, phát triền tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp và dịch 
vụ ở thành phố. Và trước hết, phải 
® sử dụng cho hết 27 triệu'lao động, 
khai thác tốt nhất 7 triệu héc ta đát 
nông nghiệp đang canh tác, gản 12 
triệu héc ta đất lâm nghiệp và gần 13 
triệu héc ta đòng, bãi, đôi, nương 
chưa sử dụng » (2). 


Thu hút mọi người vào lao động 
sản xuất, trên cơ sở khai thác triệt đề 
và tiết kiệm những khả năng tiềm 
tàng biện có đề tăng nhanh sản phầm 
cho xã hội— đó là con đưởng đề đưa 
_ năng suất lao động xã hội tăng lồn, 
góp phần ồn định yà từng bước cải 
thiện đời sống nhàn dân. 


Việc phấn đấu tăng nhanh số lượng 
sẵn phầm phải gắn liền với việc bảo 
đảm chết lượng sản phầm theo tiêu 
chuần đã quy dịnh. Trong điều kiện 
cụ thê của nền kinh tế hiện nay, nên 
đặt vấn đề chất lượng sản phầm như 
thế nào cho pl:ù hợp ? Có người cho 
rằng trong khi thị trường khan hiếm 
hàng hóa, sản phảm cúng không kịp 
cầu, cốt sao sản xuất ra nhiều sản 
phầm là được. Thực chất của quan 
điềm này là đem số lượng đối lập với 
chất lượng, muốn tăng số lượng phải 
ha thấp chất lượng và ngược lạA Do 
chạy theo số lượng mà một số xÍ 
nghiệp đã không theo đúng quy trình 
công nghiệp, tạo ra những sản phầm 
- kém phầm chất như : lốp xe đạp trước 

đây có thề sử dụng được vài ba năm, 
nay chỉ sử dụng được năm bảy tháng; 


w“ 


^ 


nhiều mặt hàng khác ứ đọng không 
tiêu thụ được vi phầm chất không 
bảo đâm; một số mặt hàng xuất khẩu 
không đúng quy cách bị,nước ngoài 
trả lại hoặc phải húy bỏ... Tình hình 
đó đã gây nhiều thiệt hại cho 1uÿ công 
và tốn kém cho n:rười Liêu dùng, 
Đáng lẽ trong tỉnh ñnình nguyên liệu, 
vật liệu khan hiểm, có những thứ phái 
mua của nước ngoài, cản phải chú 
trọng bảo đảm chất lượng sản phầm 
thì một số đơn vị, xí nghệp lại làm 
ngược lại, gày tồn thất cho nền, 
kinh tế, 


Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là 
nèn kinh tế hàng hóa có kế hoạch, 
Chúng ta phần đấu nâng cao chất 
lượng sản phầm là nâng cao giá trị 
sử dụng của nó, điều này có ý nghĩa 
như là sẵn xuất thêm sản phầm mà 
không tốn kém thêm nguyên liệu và 
vật liệu. Àlặất khác, trong khi dời sống 
của nhân đân còn gặp nhiêu khó khin, 
nàng cao giá trị sử dụng. mở ròng 
phạm vi và kéo đải thời gian sử dụng 
hàng tiên dùng chẳng những là biện 
pháp quan trọng đề tiết kiệm vốn el:o 
Nhà nước mà còn giảm được chỉ tiêu, 
tăng sức mua, củi thiện đời sống cho 
người liêu dùng. Nước ta còn nghèo, 
thu nhập của nhân đân còn rất thấp, 
một vêu cu đặt ra đối với chúng ta 
là phát huy mọi năng lực tiềm tàng, 
tận đụng mọi khả năng sẵn có và 
nhiên liệu, nguyên liện, vật liệu... đề 
sản xuất nhiều hàng tiêu dùng bền bù 
tốt, phục vụ đòi sống nhân đân. Đó là 
phương hưởng nàng cao chất lượng 
sản phầm và cũng là yêu cầu thực tế, 
không cao xa, chúng ta hoàn toàn có. 
thê làm được, 


Đăng tà coi tiết kiệm là quốc sách, 
Việc tiết kiệm chỉ ph lao động theo 
Ý nghĩa tuyệt đối là giảm chỉ phí lao 
động sóng và lao đọng vật hóa trên 
đơn vị sản phầm, theo ý nghĩa lương 


(2) Mgbị quyết Hội nghị thứ 5 của Trung 
ương Đáng. 


S 


đối là nâng cao giá trị sử dụng của ˆ 


sản phầm. Nàng cao giá trị sử dụng 
của sản phầm là làm cho sản phầm 
tốt hơn, bên hơn... tiết kiệm được chỉ 
phí trên đơn vị sản phim ; việc đó có 
ý nghĩa cực kỷ quan trọng đối với 
việc nâng cao hiệu qui kinh tế của 
san xuất. | 

Mục đích của sản xuät kinh doanh 
. xã hội chủ nghĩa là đề đáp ứng nhủ 
cầu ngày càng tăng của nhân dàn-lao 
động. Sản xuất, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa muốn đáp ứng yêu cầu của 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội thi phải tính toán hiệu quả kinh 
tế. Nói đến hiệu quả kinh tế trước hết 
là nói tiêu hao lao động quá khử và 
lao động sống ít nhất mà làm ra được 
khối lượng sắn phầm nhiều nhất, tối 
nhất nhằm phục vụ lợi ích của nhân 
đân lao động. Trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ ở nước ta, 
khi mà cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội đang được xây 
dựng, quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa đang hình thành và cúng cố, 
hàng triệu người chưa có việc làm do 
hậu quả của chiến tranh..., chúng ta 
phai cố gắng bảo đảm cho mọi người 
đẻu có việc làm, bảo đảm đáp ứng 
những nhủ cầu .về vật chất, văn hóa 
bức thiết của người lao động Sử 
dụng hết lực lượng lao động, kết hợp 
lao động với đất đai, mở mang các 
ngành nghề, tận dụng các cơ sở vật 
chật kỹ thuật hiện có tạo ra khối 
lượng sản phầm lớn nhất với chì phí 
Ơ nhất, đó là phương hướng nâng 
cao hiệu quả kính tế của chúng ta 
lúc này. Cách làm ăn theo lối tập 
trung quan liêu, bào cấp như lâu nay 
đã đem lại hậu quả không tốt đối với 
nén kính tế, Trong kl:i đất nước còn 
nghéco, đáng lẽ chúng ta phải thực 
hiện đúng như lời dạy của Lê-nin: 
“Hãy tính' toán tiên nong cho cần 
thận và thành thực, băy chỉ tiêu tiết 
kiệm...» (1) thì không ít đơn vị, xÍ 
nghiệp làm ngược lại Việc một SỐ 
đơn Vị sản xuất coi tiên vốn, vạt tư 


LÍ 


của Nhà nước như của «trời cho » 
không tính đến chỉ phí sẵn xuất, 
không tính đến lời — lỗ, việc định giá 
cả không phần ánh giá trị (hấp hơn 
giá trị). việc phân phối mang nặng 
tính chất bình quân... đã dân đến sư 
phung phí của cải của nhân dân, làm 
thiệt hại đến tài sản của Nhà nước. 
Vì vậy, đề báo đảm hiệu quả kinh tế 
chủng ta phải nhanh chóng xóa bỏ 
cơ chế tập trung quan liêu. bao cấp, 
thực hiện hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, bất cứ xí 
nghiệp nào, đơn vị kinh tế nào cũng 
phải làm ăn có tính toán, vừa bảo 
đảm mức doanh lợi cho mình, vừa 
đáp ứng nhu cầu chung của toàn xã 
hội. 

Thông thường thì năng suất, chất 
lượng và hiệu quả nằm trong mối 
quan hệ thống nhất với nhau thúc 
đầy nhau cùng phát triền. Tuy vậy. 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quá độ, do nhiều yếu tố tác động, 
các mặt năng suất, chất lượng và 
hiệu quả nhiều khi phát triền không 


_ cùng chiều với nhau, có khi số lượng 


tăng nhưng chất lượng lại giảm, tông 
sản phầm xã hội tăng nhưng chỉ phí 
cho một đơn vị sản phầm lại tiêu tốn. 
nhiều hơn, hiệu quả kinh tế thấp. 
Tình trạng phô biến hiện nay là số 
lượng sản phầm làm ra chưa nhiều, 
nhưng chất lượng một số mặt hàng 
lại rất kém, hiệu quả sẳn xuất kinh 
doanh còn bị coi nhẹ, Muốn nâng cao 
năng suất, chảt lượng và hiệu quả, 
cần phải áp dụng một hệ thống các 
biện pháp kinh tế, kỳ thuật, tồ chức 
quan lý v.v, Trước hết là sắp rếp mỏ 
tò chức lại sản xuất theo từng ngành 
kinh tế — kỹ thuật trên phạm vi cả 
nước, bao gòm các xỉ nghiệp trung 
ương và địa phương, các cơ sở thuộc 
các thành phần kính tế khác nhau, 
két hợp chặt chẽ giữa ngành với vùng 
lãnh thô và địa phương. Alục đích của 


(4› V. Ï. Lê-nin : Toán tp, Nrb Tiến bộ: 
Mát-xcơ-va. 1077. tập 36, tr. 211. 
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sắp xếp lại sẵn xuất là nhằm khai 
thác mọi khả năng tiềm tàng, tận 
đụng mọi năng lực hiện có-và những 
năng lực mới bồ sung một cách có 
hiệu quả, triệt đề tiết kiệm năng 
lượng yà nguyên liệu, nâng cao tỷ lệ 
sử dụng công suất máy móc; phát 
huy thể mạnh về lao động và đất đai 
vừa chú trọng đầy mạnh thâm canh, 
tăng vụ, vừa mở rộng điện tích, phát 
triển ngành nghề, giải quyết công ăn 
việc làm cho người lao động. Đà 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả, còn cần có biện pháp tích 
cực và mạnh dạn chuyền những cơ sở 
không có đủ điều kiện sản xuất theo 
nhiệm vụ đã giao sang sản xuất loại 
sản phầm khác, nếu thấy cần thiết; 
kiên quyết lcại bỏ những cơ sở 
không có khả năng bảo đảm sản xuất 
có hiệu quả, thua lỗ kéo dài trở thành 
gánh nặng cho nền kính tế. 


Trở ngại chính cho việc phấn đấu 
nàng cao năng suất, chất lượng và 
Liệu quả là cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu, bao cấp hiện nay. Cơ chế 
này kìm hãm tính năng động sáng 
tạo của địa phương và cơ sở, lầm 
cho địa phương và cơ sở luôn luôn 
phụ thuộc, bị động, lúng túng, trông 
chờ Ỷ lại vào sự cung cấp của cấp 
trên. Thực chất của bao cấp là mọi 


_ khoản chi phí ở đơn vị sản xuất kinh 


đoanh,.. đều dira vào kinh phí do Nhà 
nước cấp phát, fchi đủ, thu đủ ®, từ 
đó gây nên những như cầu giả tạo về 
vật tư, tiền vốn... Nhiều nơi có như 
cầu một, nhưng khai lên gắp hai ba 
lần, miễn sao rút được càng nhiều 
càng tốt vật tư, vốn... từ trong kho 
Nhà nước về cho đơn vị mình (kê cả 
những nguyên liệu, vật liệu mà đơn 
Yị không có nhu cầu) Đây là một 
trong những nguyên nhân chính dẫn 
đến tỉnh trạng phân tán trong quần 
lý, lãng phí trong sử dụng xật tư, 
tiên vốn... 


Nguyên tác tiết kiệm thời gian lao 
động đòi hỏi phải tính toán chỉ phí 


lao động sống và lao động quá khử 
trên một đơn vị sản phẩm. Hiện 
nay chúng ta chưa có đủ điều kiện đề 
tỉnh toán các vếu tố này, Một là, với 
cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, 
giá cả không phản ánh được giá trị, 
thấp xa so với giá trị. Hai là, tiên 
lương không còn là một yếu lố của 
sản xuất, thúc đầy sẵn xuất, vì nó 
mang nhiều yếu tố bất hợp lý. Giai: 
quyết vấn đề giá cá, tiền lương đã 
trở thành cấp bách, vì nó có quan hệ 
trực tiếp đến điều kiện sống và làm 
việc của người lao động, quan hệ đến 
nhiều mặt sản xuất, kinh đoanh. Giá 
cả là biều hiện bằng tiên của giá trị, 
giá cả được xác định đúng là phản 
anh đầy đủ mức hao phí lao động 
xã hội cần thiết đề sản xuất hàng hóa 
đó; tiền lương phản ánh phần hao 
phí lao động sống, người công nhân 
dùng tiền lương đó mua tư liệu tiêu 


dùng đủ đề nuôi sống bản thân và 
-.con cái họ. Tiết kiệm 


thời gian lao 
động suy cho cùng cũng là phần đâu 
giảm chỉ phí, hạ giá thành sẵn phầm 
(giảm chỉ phí lao động sống hoặc lao 
động quá khứ hoặc giảm cả lao động 
sống và lao động quá khứ) — vẻu tổ 
cơ bản đè nâng cao năng suất. chất 
lượng và hiệu quả. Mặt khác, giá 
thành sản phầm có được tính toán 
đầy đủ mới có cơ sở đề định giá bán 
buôn xí nghiệp và giá bán buòn công 
nghiệp một cách hợp lý — điều kiện 
cơ bản đề tiến hành hạch toán kinh 
tế: 
Việc nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu qua còn phụ thuộc vào 
các yếu tỔ gio đục tự tưởng, cái tiến lồ 
chức, cải liến quản lÚ sản xuất, cái 
tiến kị thuật v.v. Vì vậy, cùng với 
việc đầy mạnh công tác tư tưởng và 
tỒ chức nhằm giáo dục, động viên 
quần chúng lao động hăng hái thí dua 
lao động với năng suất, chất lượng 
và hiệu quả cao, cần phải thực hiện 
hàng loạt các biện pháp về cải tiến 
quản lý sản xuất, cải tiến kỹ thuật, 
eädi tiễn tô chúc lao động, hợp lý hóa 
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sản xuất. Trước mắt, chúng ta chưa 
có điều kiện đồi mới thiết bị, máy 
móc.,. và về cơ bản vẫn phải tận dụng 
các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, 
chc nên phải tăng cường công tác 
quản lý kỹ thuật, quản lý chặt chẽ 
và sử đụng tốt lực lượng cân bộ, công 
nhân kỹ thuật, lao động có tay nghề 
giỏi; chú ý hơn nữa việc bồi dưỡng 
trình độ văn hóa, khoa học và kỹ 
thuật, trình độ tồ chức quản lý cho 
cán bộ và những người trực tiếp sẵn 
xuất, mở rộng quyền làm chủ tập thề, 
tạo điều kiện cho quần chúng tham 
gia quản lý xí nghiệp dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. 

Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên 
tắc phân phối theo I!qao động: người 
làm nhiều hưởng nhiều, người làm Ít 
hưởng ít, người có sức lao động mà 
không làm thì không được hưởng; đó 


là biện pháp tốt nhất đề nâng eno 
năng suất, chất lượng và hiệu quả 
Nâng cao năng suất. chất lượng và 
hiệu quả — đó là vấn đề cực kỳ quan 
trọng có ý nghĩa quyết định đối với 


_89ự phát triền nền kinh tế quốc dân. 


Vì vậy, cần -tắng cường hơn nữa sự 
lãnh đạo của Đẳng và hiệu lực điều 
hành của bộ máy Nhà nước, dứt 
khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan 
liêu, bao cấp, chuyền hẳn sang hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, bảo đảm sự lãnh đạo tập 
trung thống nhất của trung ương, 
đồng thời mở rộng quyền chủ động 
sáng tạo cho cơ sở và địa phương, 
khai thác và sử dụng triệt đề mọi 
khả năÂg tiềm tàng, nhất là khả năng 
về lao động và đất đai, về thiết bị, 
máy móc hiện co đề tăng nhanh năng 
suất, chất lượng và hiệu quả. 


NÂNG CAO SỨC CHIẾN ĐẤU 
CỦA CÁC ĐÁNG BỘ PHƯỜNG 


NGUYỄN ĐỨC TÂM 


I—VỊ TRÍ CẤP PHƯỜNG VÀ 
TRÁCH NHIỆM LÃNH ĐẠO CỦA 
DẲNG BỘ PHƯỜNG 


ỐI với chúng ta, xây dựng đô thị 
nói chung, xày dựng cấp phưởng 
nói riêng, là một vấn đệ tương 

đối mới mẻ. Trong quá trình tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là 
từ sau ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước, chúng ta đã từng 
bước xác định việc tồ chức các đơn 
vị hành chính ở đỏ thị cho phù hợp 
với hoàn cảnh cụ thề của nước ta và 
đáp ứng được yêu cầu dồi mởi cơ chế 
quản lý. : 


Cho đến nay, chúng ta đã xác định 
phường là đơn vị hành chính cơ sở Ở 
nội thành, nội thị trong hệ thống chính 
quyền 4 cấp từ trung ương đến cơ sở; 
Hội đồng nhân dàn phường là cơ quan 
quyền lực của Nhà nước ở địa phương, 
do nhân dân địa phương bầu ra,“chịu 
trách nhiệm trước nhân đân địa 
phương và chính quyên eäp trên. Hậi 
đồng nhân đàn phường quyết định và 
- thực hiện các biện pháp nhằm xây 
dựng phường về mọi mặt, bảo đảm 
phát triền kinh tế và Văn hóa, nâng 
cao đời sống của nhân dân và hoàn 
thành nhiệm vụ cấp trên giao cho, 
Phường có quyền quyết định kế hoạch 


và dự toán ngân sách của địa phương, - 


phê chuẩn việc thực hiện kế hoạch và 
quyết toán ngân sách của địa phương. 


"Như vậy, phường giữ vị tri rãt 
quan trọng về tất cả các mặt chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng 
và an nỉnh ; phường là cấp cơ sở có 
kế hoạch 0à ngân sách. Luận điềm này 
là kết qua tông kết sự phát triền 
phong phú của cấp phường trong cả 
nước nhằm phục vụ đường lối xây 
dựng kinh tế của Đảng ta và xuất phát 
tử thực tế nước tatrong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Kinh nghiệm thực tế ở thành phố 
Hồ Chí Minh, thủ đô Hà nội và thành 
phố Hải phỏng đã chỉ ra rằng, những 
phường tiên tiến là những phường 
nắm vững chức năng và nhiệm vụ của 
mình, hiều rõ thế mạnh cùng những 
đặc điềm của địa phương, vận dụng 
đúng đắn chủ trương, chỉnh sách của 
Đang và Nhà nước vào địa phương, 
phát động phong trào quần chúng khai 
thác tốt tiêm nắng của phường. Nhiều 
phường rãt năng động, sáng tạo, biết 
di lên từ lao động, vật tư, tiền vốn 
của địa phương mình kết hợp với liên 
kết kinh tế với các địa phương khác; 
biết từ việc phát triền sản xuất tiêu, 
thủ công nghiệp, phát triền hợp tác xã 
mua bán, hoạt động văn hóa, địch vụ, 
kinh tế gia đỉnh... mà giải quyết việc 
làm cho người lao động trên-địa bàn 
phường ; kết hợp chặt chẽ việc cải tạo 
quan hệ sản xuất, quản lý thị trường 
với việc phát triền sản xuất, tỒ chức 
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đời sống, giữ gìn an ninh và trật tự 
(rong phường. 


Ngược lại, những phường chậm tiến 
là những phường chưa xác định rõ 
vai trò và vị trí của mình, không thấy 
rõ trách nhiệm quân lý của mình về 
các mặt, nhất là về kinh tế, do đó 
không quan tấm đúng mức đến việc 
chỉ đạo phát triền sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ trên địa bàn phường, 
Cơ chế quản lý tập trung quan liêu, — 
bao cấp đã biến phường thành một 
đơn vị thụ động. ý lại. 


Ngày 12-6-1985 Han bí thư Trung 
ương Đảng đã ra chỉ thị số 61 CT/PU 
« Về tăng cường trách nhiệm, nâng 
cao sức chiến dấu của các đẳng bộ cơ 
sở phường và xây dựng các dẳng bộ 
phường, quận (thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh) vững mạnh », trong đó đã 
xác định rõ vị trí quan trọng, trách 
nhiệm to lớn của cắp phường trong 
việc xây dựng và bảo vệ các đô thị ở 
nước ta hiện nay. Chỉ thị chỉ rõ: 
g Phường là nơi có nhiều tiềm năng 
về lao động, tay nghề và vật tư, tiên 
vốn... Phường là nơi cư trú tập trung 
công nhân, trí thức xã hội chủ nghĩa 
và nhân dân lao động đô thị, là địa 
bàn điễn ra hằng ngày cuộc đấu tranh 
gay grát và phức tạp giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, nơi kẻ địch và những phần tử 
xấu có điều kiện lợi dụng đề làm ấn 
phi pháp. boạt động chiến tranh tâm 
lý, chiến tranh phá hoại về nhiều mặt s. 
Vì vậy, “eác đẳng bộ phường phải 
quán triệt đường lối, chính sách. nắm 
vững hai nhiệm vụ chiến lược của 
Đẳng, nắm vững đặc điềm của phường 
mình và những yêu cầu cấp bách về 
sẵn xuất, đời sống của quản chúng và 
vẽ quóc phòng, an ninh, phải phát huy 
tính thân làm chủ tập thề, nêu cao 
tỉnh năng động. chủ động, tự lực tự 
crờng, đề lãnh đạo tốt việc xây dựng 
phường thành eấp cơ sở có kế hoạch 
và ngàn sách, hoàn thành tốt mọi 
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nhiệm vụ kinh tế, đời sống văn hóa, 
xã hội, quốc phòng và an nính s. 
Trong các nhiệm Vụ cấp trên giao 
cho phường, có việc do phường trực 
tiếp quản lý, có việc do cấp trên quản 
lỷ có sự tham gia, phối hớp của 
phường, nhất là về mặt chấp hành 
đường lối, chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước trên lãnh thỏ 
đề bảo đảm cho đường lối chính sách 
của Đăng và pháp luật của Nhà nước 
được thực hiện đây đủ, kịp thời và 
thống nhất trong cả nước. Điều kiện 
phát triền kinh tế — xã hội ở các 
phường có khác nhau cho nên phải 
phân cấp cụ thề và hợp lý cho phường, 
tạo điều kiện đề phường phát huy 
được tính tích cực, chủ động của mình. 


Tinh năng động của phường cộng 
với sự giúp đỡ, chỉ đạo của cấp trên 
sẽ tạo ra những thuận lợi mới đề biến 
lao động và tiền vốn thành của cải vật 
chất, khai thác tốt hơn tiêm năng to 
lớn của địa phương. Nếu không phân 
cấp, giao trách nhiệm cụ thề và dút 
khoát cho phường, việc gì cũng tập 
trang vào quận thì không thề phát 
huy được sức mạnh của phường trên 
địa bàn của quận và thành phố. 


Việc giao cho phường xây dựng và 
quản lý một số cơ sở sản xuất, kinh 
đoanh, địch vụ không có nghĩa là chia 
cắt sự quản lý tập trung thống nhất 
ở các đô thị. Khi phân cấp phải cần 
cứ vào tình hình và điều kiện eụ thÈ 


của từng phường, phải nhằm vào hiệu - 


quả và bảo đảm tính tập trung thống 
nhất, chứ không phải phân giao một 
cách tùy tiện. _ 

Đẳng bộ phường là tồ chức cơ sỞ 
của Đảng có chức năng lãnh đạo mọi 
mặt công tác của phường. Sự lãnh đạo 
và chỉ đạo của chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở 
phường là vếu tố quyết định tăng 
cường trách nhiệm quản lý toàn điện 
của chính quyền phường và nâng cao 
vị trí của cấp phường vẻ các mặt 
chính trị, hành chính, kinh tế, văn 
hón, đời sống, quốc phòng và an nình. 


Sự lãnh đạo của đáng bộ phường là 
lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tô 
chức, bảo đẫm cho đường lối, chính 
sách của Đảng thấm sâu vào quần 
chúng, phát động phong. trào quần 
chúng thực hiện nhiệm vụ cách mạng, 
thông qua đó bồi dưỡng, giáo dục 
quần chúng, xây đựng tò chức, rèn 
luyện cản bộ, đẳng viên và kết nạp 
đẳng viên mới, 


Trong việc lãnh đạo phát triền sản 
xuất kinh doanh, quản lý kinh tế và 
tô chức đời sống, đăng bộ phường 
phải rất chủ động và sáng tạo, phải 
vửa có nhiệt tình, vửa có kiến thức, 
nhất là kiến thức về quản lý kinh tế, 
về khoa học kỹ thuật, cá năng lực và 
nghệ thuật lãnh đạo đề sử dụng và 
phát huy sức mạnh tồng hợp của 
phưởng. Xác định trách nhiệm quản 
lý của cấp phường đối với kinh tế 
phường là một khâu trong việc xóa 
bố cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, — bao cấp, xây dựng cơ chế mới, 
bảo đảm phát huy tính năng động và 
sáng tạo của cơ SỞ. 


Dáng bộ phường có trách nhiệm rất 
lớn trong việc lãnh đạo quản lý hành 
chính, văn hóa xã hội, quản lý dân cư, 
bảo đâm an ninh và quốc phòng. Các 
chỉ bộ và đảng bộ phái nắm được 
tỉnh hình đời sống vật chất và tỉnh 
thần, lâm tư, nguyện vọng của quần 
chúng, phìi nắm chắc từng hộ, từng 
người đân trong khu vực mình. Đó là 
trách nhiệm chính trị rát lớn. Tô chức 
đẳng phải thông qua các tồ đân phố, 
các đoàn the quần chúng, giáo dục 
nàng cao giác ngộ chính trị cho quần 
chúng, phát huy trí thông minh, sáng 
tạo của quần chúng, tôn trọng và lắng 
nghe ý kiến quần chúng, giải quyết 
một sách đúng đắn những thắc mắc 
của q°ần chúng theo đúng đường lỗi, 
quan điềm của Đảng. Chỉ có như vậy 
mới phát huy được quyên làm chủ 
tập thê của quần chúng, xây dựng được 
cốt cán trong quần chúng, bảo đảm 

quần chúng tích cực bảo vệ chính 


quyền, chấp hành tốt các chính sách 
về an ninh, quốc phòng, quân lý, giáo 
dục và chuyền hóa được những người 
chậm tiến, các phần tử lạc hậu, phát 
hiện được bọn phản động và bọn tội 
phạm ẩn nấp trong quần chúng. 

Đẳng bộ phường phải có kế hoạch 
xiy dựng lực lượng quốc phỏng và 
an nỉnh, nắm chắc và lãnh dạo trực 
tiếp c&c lực lượng tự vệ, các lực lượng 


công an ở phường; thông qua trưởng - 


công an phường đề lãnh đạo công an 
thực biện nghiêm chỉnh các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng về công tác 
an ninh, trật tự và dịnh rõ chế độ báo 
cáo trực tiếp của các lực lượng này 
với tö chức Đảng. . 

Sự lãnh đạo của đảng bộ phường 
phải rất cụ thề; từng thời gian đẳng 
ủy, chỉ ủy phải có chương trình, kê 
hoạch cụ thề về từng mặt hoạt động, 
đặc biệt là phải xác định rõ mục tiêu 
về kinh tế, đời sống, về quốc phòng, 
an ninh, về xây dựng tö chức và lực 
lượng cách mạng trong phường. Phải 
bám sát cuộc sống sinh động và thực 
trạng kinh tế — xã hội đa dạng, phong 
phú, và cũng rất phức tạp ở phường ; 
quan tàm đến đời sống thường ngày 
của mỗi người đân; chấm dứt tình 
trạng lãnh đạo chung chung, kém hiệu 
quả. 


II— XÂY DỤNG CƠ CẤU TÔ GHỨC 
THIỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LÀM CHỦ TẬP 
THỀ VÀ PIIÁT HUY SỨC MẠNH 
TÔNG IIỢP TRÊN DỊA BÀN PHƯỜNG 

Quyền làm chủ tập thê của nhân 
đân lao động trên địa bàn phường là 
điều kiện, là động lực đề xây dựng 
phường vững mạnh. 


Trước hết, quuền làm chủ tập thê: 


của nhân dàn tao động phải được báo 
đảm bằng một hệ thống lồ chức chính 
quyền mạnh, ¡ấn bó chạt chế ớt nhàn 
đả ïn. 


Họi đồng nhận dàn phường là cơ 
quan quyền lực cao nhất ở phường, 
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phải hoạt động một cách thiết thực. 
Các đại biều Hội đồng nhân dân phải 
là những người có phầm chất và năng 
lực, chăm to phục vụ tốt nhân dân 
trong phường, đồng thời tôn trọng sự 
quờn lý thống nhất của thành phố, 
thị xã. Ủựụ ban nhân dân phường thực 
hiện nghiêm chỉnh các quyết định của 
Hội đồng nhân dân phường. Ủy ban 
- xin Ÿ kiến của đảng ủy trên những 
vấn đề lớn. Sự lãnh đạo của đẳng ủy 
đối với Hội đồng nhân đân được thực 
hiện bảng các nghị quyết của, đẳng 
ủy và thông qua hoạt động của các 
đẳng viên trong Hội đồng nhân đàn 
nhằm biến nghị quyết của đẳng ủy 
thành quyết định của Hội đồng nhân 
dân. Trường hợp Hội dòng nhân dân 
có Ý kiền khác với ý kiến của đẳng 
ủx thì đẳng ủy xem xét lại ý kiến của 
mình đề có quyết định thích hợp. 


Tồ dân phố là tồ chức “chân rết » 
của ủy ban nhàn dân, là nơi trực tiếp 
-phát huy quyền làm chủ của nhân 
đân, tổ chức nhân đân thực hiện mọi 
chủ trương, chính sách của Đăng và 


Nhà nước. Các tô đân phố phải được - 


cũng cố và phải cái tiến hoạt dòng đề 
sao cho mọi việc quan trọng đều được 
dân hiều, đân bàn, đân làm, dân kiềm 
tra; không nên coi tổ đàn phố chỉ là 
nơi phô biến chỉ thị và giao việc cho 
quan chúng, 


Đề tạo điều kiện cho tò đân phố 
hoạt động có chất lượng, Ủy ban nhân 
đân cần phản công các ủy viên ủy ban 
làm việc trực tiếp với các tỒ trưởng 
tô đàn phố, đồng thời các cán bộ, đẳng 
viên công tác ở đường phố phải tham 
gia sinh hoạt tö đân phố; các đoản 
thề quần chúng cần có tô chức ăn khớp 
với tò đàn phố (ví dụ có thề lập các 
tổ thanh niên, tô phụ nữ...). 


Các lực lượng lự Đệ, an ninh (công 
an, bảo vệ, dân phòng,: tÖ an ninh 
nhân dân, đội thanh niên xung kích 
an nỉnh...) của phường phải trong 
sạch, vững mạnh. đủ sức làm tốt nhiệm 
vụ trong mọi nh huống, chủ động 


, 


lẽ 


đối phó với mọi âm mưu và hoạt 
động phá hoại của dịch. 


Thư hai, các đoàn thề quần chúng 0ä 
các lập thề lao động có 0ai trò quan 
lrọng trong iệc tạp hợ puaà động Điên 
quản chúng phát huỷ quyên làr: chủ 
của mìnit, lan gia các p°ong trao cách 
mạng trên dịa bàn phường. 


Các đoàn thề quần chúng như Mặt 
trận Tồ quốc Việt nam, Công 
đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ 
Việt nam cũng là những người đại 
diện cho quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân, có trách nhiệm giáo dục, 
động viên, tÖ chức các tầng lớp nhân 
dân tham gia công tác cách mạng, 
đồng thời chăm lo các mặt đời sống 
của nhân dân, : 

Mỗi đoàn thề căn cử vào tính chất, 
chức năng và nhiệm vụ của mình, đi 
sâu vận động và tồ chức đối tượng 
riêng của mình, đồng thời liên kết và 
phối hợp hoạt động với các đoàn thề 


"khác phát huy quyền làm chủ tập thề 


của nhân dân trong phường. Trong 
giai đoạn hiện nay, các đoàn thề cần 
ra sức xây dựng, củng cố tồ chức và 
cải tiến phương thức hoạt đọng eủa 
mình theo hướng nàng động, sáng 
tạo, có hiệu quả, chốn; khuynh hướng 
hành chính, quan tiêu, bảo đảm Roàn 
thành những nhiện vụ mã đẳng bộ. 
phường giao cho. 

Bên cạnh những tổ chức cbỉnh trị 


nói trên, cần bằng moi hình thức thu 
hút quần chúng tham gia các !ồ chức 


'+đ hỏi thích hợp, bo dâm cho mỗi 


người dân ở phường đều đứng trong 
một tô chức nhất định, đề có điều kiện 
đóng góp vào công việc chung. Các tồ 
chức quần chúng rộng rãi như các 
hội, các câu lạc bộ phái có cốt cán tin 
cậy đề bảo dảm hoạt động lành mạnh, 
bồ ích, ngăn chặn sự lợi dụng phá 
hoại của kẻ địch và các phần tử xấu. 
Các tồ chức an ninh nhân dân, thanh 
tra nhân dân, các tồ hỏa giải, tỗ vận 
động tiết kiệm... là những hình thức 


e 


NG. 


-quần chúng tham gia quản lý Nhà 
nước một cách trực tiếp- Các đoàn thê 
-c# người tham gia các tồ chức này đề 
góp ý kiến về nội dung và phương 


thức hoạt động dưới sự hướng dẫn : 
về nghiệp vụ của cơ quan chính - 


-quyền. | 
Ở mỗi phường đều có cáo tồ chức 
kinh tế và vần hóa của phưởng như 


hợp tác xã, tô sản xuất, tô địch vụ, cơ. 


quan, trường học,... Đó là những tập 
thề lao động đóng vai trò quan trọng 
trong việc quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội. Các phường phải thường xuyên 


quan tâm xây dựng các lập thề lao - 


động, làm cho chúng trở thành những 

"tập thề lao động tiên tiến, tập thê 
lao động xã hội chủ nghĩa, chống 
"khuynh hướng biến các tập thề lao 
động thành tô chức hoạt động mang 
tính chất phường hội, chỉ lo cho lợi 
{ch của riêng mình, thậm chỉ xin 
phạm lợi ích của Nhà nước hoặc của 
các tập thề lao động khác. 


Hoạt động của các tô chức trên đây 


nhằm phát huy quyền làm chủ tập. 


thề của nhân dân, phát huy sức mạnh 
tồng hợp của hệ thống chuyên chính 
vô sẵn và đặt dưới sự lãnh đạo của 
đẳng bộ phường. Đẳng bộ phường là 
người trực tiếp lãnh đạo mọi mặt còng 
tác của phường, Cùng với việc nêu 
cao trách nhiệm, phải ra sức nâng 
- cao sức chiến đấu của đẳng bộ phường, 
xây dựng chỉ bộ, đăng bộ phường 
. trong sạch và vững mạnh. Cụ thề là 
phải xây dựng chỉ bộ, đẳng bộ phường 
theo 5 yêu cầu: 

— Lãnh đạo tốt việc xây dựng và 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
phường. | 

— Phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân đân lao động, lãnh đạo tốt 
việc xây dựng chính quyền. các tô 
đân phố, các đoàn thề, các tập thề lao 
động và các lực lượng tự vệ, an ninh 
của phường. 

— Xây dựng tốt nội bộ Đẳng và đội 
ngũ đảng viên. 
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~ Đăng v, chi ủy đoàn kết, đượ 
qu:in chúng tín nhiệm. 


— Xây dựng và thực hiện tốt quy 
hoạch cán bộ phường. 

Năm yêu cầu ấy thề hiện nhiệm vụ 
chỉnh trị và nhiệm vụ tô chức của 
đẳng bộ phường, thề hiện sự gắn bó 
chặt chè giữa xây dựng Đảng về chính 
trị với xây dựng Đăng về tô chức; 


_giữa xây đựng tô chức Đăng với xàyV 


dựng các cơ quan chỉnh quyền và 
các đoàn thê quần chúng, các tập thê 
lao động; giữa xây dựng tö chức 
Đẳng với xây dựng từng câu Lộ, đăng 
viên theo đúng các phương châm vẻ 
xày dựng Đảng. Khi xem xét, đánh 
giá một chỉ bộ, đẳng bộ phường phải 
đựa vào 5 yêu cầu trên đây. 


Ớ đày cần đặc biệt coi trọng xây 
dựng chỉ bộ đường phố (tức là tò chức 
chỉ bộ theo cụm dân cư hoặc một số 
tồ đân phố) và !ồ đảng ở tồ dàn phố, 
nhảm tăng cường mối ltên hệ giữa 
Đẳng với đàn, nâng cao sức chiến đâu 
của tồ chức Đảng ở phường, bảo đảm 
thực hiện có kết quả mọi chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước 
trên địa bàn phường. 


II — XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN 
BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG SẠCH, 
VỮNG MẠNH, CÓ SỨC CHIẾN ĐẤU 
CAO, GẮN BÓ VỚI QUẦN CHÚNG 


"Một đẳng bộ- trong sạch, vững 
mạnh, một phường vững mạnh nhất 
thiết phải có đội ngũ đẳng viên trong 
sạch, vững mạnh, có đội ngũ cối cán 
trung thành. tận tụy, năng động, biết 
cách làm ăn, gắn bó chặt chẽ với quản 
chúng, thật sự tôn trọng quyền làm: 
chủ của quần chúng. Y¡ vậy, trong 
xây dựng phường và đẳng bộ phường, 
điều quyết định trước hết là phải xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên ở 
phường. 


® 


Trong những năm qua, nhở sự pbấn 
đấu tích cực của các đảng bộ phường. 


-.- 
J 
1: 


nói chúng công tác này đã đạt những 
kết quả bước đầu. Nhiều đẳng viên 
đã tích cực tham gia công tác ở 
phường. từng bước nâng cao phẩm 
chất và năng lực công tác của mình, 
Nhiều đồng chí là cán bộ đã về hưu 
cũng tận tụy tham gia công túc Ở 
phưởng. Bên cạnh- các đồng chí tuôi 
cao, ở một số thành phố, nhất là ở 
"miền Nam đã có một đội ngũ đẳng 
-_ viên trẻ được kết nạp từ trong phong 
trảo quản chúng. Đội ngũ này phần 
lớn xuất thân từ các tầng lớp lao 
động chân tay và trí óc, tiếp thu được 
đường lối chính sách của Đảng nên 
trưởng thành nhanh chóng, có tính 
chiến đấu cao, năng động, sáng tạo. 


Nhiều người trong số này đã trở thành. 


cản bộ chủ chốt ở các phường tiên 
tiến. 


Tuy nhiên, hoại động của các đẳng 
bộ phường trên lĩnh vực này chưa 
đều; có nơi hiệu quả còn thấp. Một 
số đẳng viên chưa phát huy được vai 


trò tiên phong gương mẫu của mình, . 


chưa thật sự nêu gương cho quần 
chúng noi theo, chưa gắn bó chặt 
chẽ với quần chúng. | 


Việc nâng cao chất lượng đẳng 
viên chỉ eó thề thu được kết quả tốt 
thông qua việc thực hiện các biện 
pháp về giáo dục, rên luyện đảng 


viên, phân công, quản lý đẳng viên, - 


cải tiến sinh hoạt chỉ bộ, sinh hoạt tô 
đảng... Một yêu cần quan trọng đổi 
với các đẳng viên công tác ở phường là 
phải chú ý thắt chặt mỗi liên hệ với 
quần chúng trong phường: cúc dẳng 
viên là cán bộ phường phải tăng 
cường liên hệ với eác tö đân phố. Các 
chỉ bộ, tô đẳng ở các tô dân phố phải 
phản công đáng viên làm công tác 
quần chúng, công tác xã hội như tham 
. in hoạt động của tÖ thanh tra nhân 
dân, tÖ hòa giải, phụ trách một vài 
gia dinh ngoài Đẳng, giúp đỡ chỉ 
đoàn thanh niên, làm nỏng cốt trong 
nột câu lạc hộ, v.v. Đó là cách tốt nhết 
đề giáo đục và rên luyện đẳng viên. 
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Đối với những đẳng viên giả vều, 
không còn đủ điều kiện tham gia sinh 
hoạt chỉ bộ và làm công tác xã hội thì 
chỉ bộ có thề miễn công tác hoặc cho 
thỏi sinh hoạt, nhưng thường xuyên 
gip các đồng chỉ đó hiều được chủ 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước, các quyết định quan trọng của 
đẳng bộ phường. yêu cầu và tạo đi¿u 
kiện: đè các đồng chỉ đó giữ được 
phầm chất và có quan hệ tốt với quản 
chúng, động viên con cháu và gia đình 
làm tốt nhiệm vụ. 


Các chỉ bộ và tô đẳng thco định kỷ 
tò chức việc tự phê bình và phê bình 


“trong chỉ bộ, tô đẳng, kết hợp với 


việc tổ chức cho quần chúng phê bình 
cán bộ, đẳng viên. Những đẳng viên 
công tác ở các cơ quan, xỉ nghiệp 
đóng trên địa bàn phường tham gia 


_ sinh hoạt với chỉ bộ đường phố một 


cách tích cực, thiết thực góp phần 
xây đựng chỉ bộ phường vững mạnh. 


Trong công tác đẳng viên, phải coi 
trọng việc giáo dục và quản lý chặt 
chẽ đảng viên, chống các hiện tượng 
Liêu cực, kiên quyết đưa ra khỏi Đẳng 
những người không đủ tư cách đang 
viên, ngăn chặn kịp thời và có'Rý 


- luật nghiêm minh đối với những cắn 


bộ, đẳng viên phạm tham ô, hối lạ, 
cửa quyên; hống hách với quản 
chúng, gây phiền hà cho nhân dân, 
sinh hoạt bê tha, làm giảm sút uy tín 
của Đảng. làm tồn thương môi liên 


hệ giữa Đăng và quần chúng. 


Quan chúng nhìn nhận và đánh 
giá Dáng nhiều khi thông qua những 
việc làm và phầm chất của cán bỏ, 
đẳng viên. Vì vậy phải rất coi trọng 
việc giáo dục, rên luyện phầm chải 
đạo đức cho cán bộ, đẳng viên, quản 
lý và bảo vệ cán bộ, đẳng viên, chăm 
lo tăng cường mối liên hệ giữa đảng 
viên và quản chúng. lliện nay cuộc 
đấu tranh giữa « hai con đường * 
đang điễn ra gay gắt ngay trên từng 
đường phố, trong địa bàn phường 
và trong từng người cán bộ, đảng 


- 


viên. Kể địch và các phần tử xấu 
đang tìm cách lợi dụng những khuyết 
điềm về phầm chất đạo đức, tác 
phong, thái độ của cán bộ, đảng viên 
đề kích động, nói xấu Đẳng. hỏng 
chia rẽ Đẳng với quần chúng, phá 
vỡ sự thống nhất giữa Đăng và nhân 
dân. Chúng ta không được lơ là mất 
cảnh giác với những mưu đồ đó của 
địch, không được coi nhẹ việc rèn 
luyện phầm chất của cán bộ, đẳng 
viên. Mặt khác, chúng ta phải rất chú 
trọng giáo dục, bồi dưỡng quần chúng, 
đưa vào Đảng những người ưu tú 
xuất hiện trong các phong trào cách 
mạng của quần chúng, đặc biệt là 
trong các lực lượng công an, trong 
đội ngũ giáo viên và các cốt cần Ở 
phường. Cần khắc phục thiên hướng 
hẹp hòi trong việc kết nạp người vào 
Đảng, đồng thời ngăn ngửa các phần 
tử xấu, cơ hội chủ nghĩa chui vào 
Đảng. 


Hiện nay, trên địa bàn phường 
thường có ba lực lượng cán bộ: cán 
bộ đương chức của phường, cán bộ 
hưu trí và cán bộ làm việc ở các cơ 
quan, đơn vị do cấp trên quản lý 
nhưng cư trú tại phường. Khai thác 
tối tiềm năng của ba lực lượng cán 
bộ này là một yếu tố quan trọng tạo 
nên sức mạnh tông hợp của phường. 


Kinh nghiệm của thành phố Hồ 
Chí Minh và của nhiều thành phố, 
thị xã khác cho thấy rằng phương 
hướng cơ bản và lâu dài đề xây dựng 
đội ngũ cán bộ phường là phải đào 
tạo, bồi dưỡng từ trong phong trào 
cách mạng tại phường. Chính những 
cán bộ ấy là những người sâu sát 
cuộc sống, gần gũi quần chúng ở 
phường, thiết tha với sự nghiệp xây 
dựng phường, xây dựng đô thị xã hội 
chủ nghĩa. Những cán bộ, nhất là 
cán bộ chủ chốt được cấp trên điều 
về công tác lâu dài ở phường cũng 
nèn là những người trưởng thành từ 
các phường; cần tạo điều kiện đề các 
đồng chí đó ở ngay tại phường ; 


không nên đề các cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt ở phường này sinh sống ở 
phường khác, quận khác. 


Bên cạnh các cán bộ đương chức 
tại phường, các đảng ủy, ủy ban nhân 
đân và các đoàn thề quần chúng ở 
phường cần tìm cách khaí thác đến 
mức cao nhất các tiềm năng về chất 
xám, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, 
trinh độ kỹ thuật, tay nghề của các 
cần bộ ở các cơ quan và đơn vị do 
cấp trên quản lý nhưng cư trú tài 
phưởng và những cán bộ đã nghỉ 
hưu. 

Đà tạo điều kiện cho đội ngũ cán 
bộ ở phường hoạt động tốt, Đẳng và 
Nhà nước sẽ ban hành một số chính 
sách về đào tạo, bòi dưỡng, đề bạt, 
sử dụng và đãi ngộ đối với cán bộ 
công tác ở phường. 

Các ngành, các cấp quan tâm lãnh 
đạo và giúp đỡ phường xây dựng và 
thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ chủ chốt ở phường, 
trước hết cần tập trung kiện toàn 
đội ngũ bí thư đảng ủy, chủ tịch 
ủy ban nhân dân, trưởng công an, 
phó chủ tịch phụ trách kinh tế, thư 


_ ký ủy ban và đồng chỉ phụ trách 


công túc quần chúng. 


IV — XÂY DỤNG PHƯỜNG GẮN VỚI 

RIỆN TOÀN CẤP QUẬN, XÂY 

DỤNG ĐẢNG BỘ QUẬN VỮNG 

MẠNH, TĂNG CƯỜNG SỰ CHỈ ĐẠO 
CỦA CẤP TIÊN 


Việc xây dựng phường, nâng cao 
sức chiến đấu của đảng bộ phường 
chỉ thu được kết quả tốt với điều kiện 
không tách rời việc kiện toàn cấp 
quận, ra sức xây đựng đẳng bộ quận 
vững mạnh và tšng cường sự chỉ đạo 
của cấp trên. Bởi vì, cũng như các 
khu vực khác, hệ thống tÖ chức của 
Đảng ở các thành phó là một cơ cấu 
thống nhất, có mối quan hệ hữu cơ, 
biện chứng, tác động lẫn nhau. Cơ sở 
phường có vững thì quận, thị xã, 
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~ 


(hành phố mới mạnh ; ngược lại, quận, 
thị xã, thành phố có được kiện toàn 
thì phường .mới có điều kiện đề 
không ngừng vươn lên. 

Cấp quận giữ vị trí rất quan trọng 
trong việc xây dựng tỉnh và thành 
phố (trực thuộc trung tương) thành 
những đơn vị rất quan trọng về kinh 
tế, quốc phòng, đồng thời có trách 
nhiệm quản lý toàn diện các phưởng 
về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, 
quốc phỏng và an ninh. Quận vừa 
quản lý toàn điện các mặt công tác 
trên địa bàn quận, vừa cùng với thành 
phố quản lý theo địa phương các cơ 
sở kinh tế của trung ương và của 
tỉnh, thành phố đóng trên địa bàn 
quận. 

Các quận ủy có trách nhiệm lãnh 
đạo chính quyền, các doàn thè quần 
chúng, các tập thê lao động và các tồ 
chức cơ sở Đảng thực hiện các nhiệm 
vụ phát triền kinh tế, văn hóa, củng 
cố quốc phòng. giữ gìn trật tự, an 
ninh, chăm lo đời sống nhân dân, xây 
dựng con người mới. Về nhiệm vụ 
xây dựng Đẳng, quận ủy không chÌ 
lãnh đạo xây đựng tô chức cơ SỞ 
Đẳng ở những đơn vị trực thuộc, mà 
còn có trách rhiệm đối với các tÔ 
chức Đảng ở các đơn vị thuộc tỉnh 
hoặc trung ương đóng ở g::ản. 

Đó là trách nhiệm rất lớn và quan 
trọng, đòi hỏi phải kiện toàn cấp 
quận, đồi mới cấu tạo của quận ủy. 
Cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
chung của quận và nhiệm vụ chính 
trị cụ thề trong mỗi thời kỷ của từng 
quận đề xây dựng eơ cấu cấp ủy một 
cách thích hợp. Phương hướng chung 
là tăng thêm số lượng công nhân 
trực tiếp sản xuất, cán bộ lãnh đạo 
ở các cơ sở kinh tế quốc doanh và 

thành phần nữ trong quận ủy. Cần 
khắc phục tỉnh trạng có những quận 
ủy, thị ủy không quan tâm đúng mức 
đến việc cỦng cố, xây dựng các chỉ 
bộ, đẳng bộ cơ sở, không làm đúng 


chức trách của mình, sa vào giầt 
quyết những công việc thuốc phạm 
vi trách nhiệm của cơ quan chính 
quyền, coi nhẹ công tác Đang, công 
tác kiềm tra, công tác quần chúng. 
Tăng cưởng lãnh đạo và g'únp đỡ 
các tô chức cơ sở Đẳng là mọt nhiệm 
vụ thường xuyên và trọng vêu của 
quận ủy. Quận ủy cần thay dòi cách 
phân công trohg ban thưởng vụ và 
cải tiến lề lối làm việc theo phương 
hướng đầy mạnh công tác kiề¡n tra. 
công tác xây dựng Đẳng, dưa các mặt 
công tác này đi vào chiều sảu, thích 
hợp với nhiệm vụ chính trị của tửng 
loại eơ sở ; chú ý hơn nữa đến các cơ 
SỞ sản xuất, kinh doanh trong khu 
vực kinh tế quốc doanh. Có chè độ: 
truyền đạt các chủ trương, chính sách 
của cấp trên cho các bí thư đảng ủy 


_€ơ sở, và yêu cầu các bí thư đảng tìy- 


cơ sở (bao gồm cả bị thư đẳng ìv ở 
các đơn vị kinh tế quốc doanh dóng 
trên địa bàn quận) thưởng tuyên báo 
cáo tỉnh hình công tác với quận ủy. 

Giao cho các quận ủy quản lý tô 
chức cơ sở Đẳng ở các đơn vị kinh. 
tế quốc doanh không có nghĩa là cấp 
ủy tỉnh, thanh phố không chỉ đạo các 
tỒ chức cơ sở đó. Khi cần thiết, tỉnh 
ủy, thành ủy vẫn có thề triệu lập Các 
bỉ thư đảng ủy cơ sở đề chỉ đạo một 
công tác có liên quan. Tỉnh ủy, thành 
ủy có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng 
đẳng bộ quận vững mạnh theo 5 yêu 
cầu mà Ban bí thư Trung ương Đẳng 
đã dèề ra, gắn với xây dựng cơ SỞ 
Đảng ở phường vững mạnh và trong 
sạch. 

Đề hoàn thành nhiệm vụ của mình, 
quận ủy phải thật sự đoàn kết nhất. 
trí trên cơ sở đường lối, chính sách 
và nguyên tắc tồ chức của Đẳng, phải 
làm việc theo đúng quy chế ma Ban bí 
thư Trung ương Đẳng đã ban hành, bảo 
đảm thực hiện tốt cơ chế Đảng lành 
đạo, nhân đân lao động làm chủ tập. 
thề, Nhà nước quản lý, 


Quán triệt những quan điểm cơ bản 
của Đảng về công tác thanh niên 


VŨ MÃO 
Bí thư: thứ nhất TỪ 
ĐTNCS Hồ Chí Minh 


NGÀY (-7-1985, Bộ chính trị Trung 
1 ương Đảng ta đã ra nghị quyết 

số 36 và tăng cường sự lãnh đạo 
của Dảng đối với công tác thanh niên. 
Nghị quyết nêu lên phương hướng, 
nhiệm vụ, biện pháp công tác thanh 
niên trong thời kỷ cách mạng mới trén 
cơ sở tồng kết, đánh giá sâu sắc 
những thành tựu cũng như những 
thiếu sót trong sự nghiệp đào tạo, bồi 
đrỡng thế hệ trẻ thời gian qua và 
đưới ánh sáng những quan đ:ề¡, tư 
tương của Đẳng đối với công tác 
thanh niên troupg cách mạng xã hội 
củ nghĩa. 


Mỗi nghị quyết của Đẳng về công 
tác thanh niên gắn liền với một thời 
kỷ lịch sử nhất định của dân tộc và 
của Đảng, phản ánh các nhiệm vụ 
chiến lược của Đảng trong thời kỳ đó, 
nhằm dưa đất nước tiến lên giành 
những thắng lợi mới. Vì vậy trong 
quá trình nghiên cứu, thực hiện nghị 
quyết của Đẳng, vẫn đề trước tiên là 
phải tìm hiều đề quản triệt các quan 
đ:ềm tư tưởng cơ bản mà nghị quyết 
đã nêu ra. 


~ 


* 


Mười năm qua, hòa nhịp vào quá 
trình phát triền sôi động của cách 
mạng nước ta, tuôồi trẻ Việt nam vừa 


có những cống hiền xuất sắc và trưởng 
thành nhanh chóng, lại vừa bộc lộ 
những mật yếu kém và thiếu sót ; công 
tác thanh niên của Đẳng vừa có mặt 
thành công vừa có mặt chưa đạt được 
kết quả mong muốn, có nơi có lúc bị. 
buôn, lỏng. Trên cơ sở tồng kết thực 
tế đó, Đảng ta đè ra đường lối vận 
động thanh niên trong thời kỳ cách 
mạng mới. Sau đây là những quan 
điềm. trr trởng cơ bản nồi bật trong 
nz¿J quyết: 


Trước hết, nghị quyết của Bộ chính 
trị đạt công tác vận động thanh niên 
là ® niêm vụ chính trị rất quan trọng 
của Đang ®, là vấn đề có #tầm quan 
trọng chiến lược » của cách mạng nước 
ta. Đày chính là sự tiếp tục phát triền 
những tư tưởng cơ bản về công tác 
thanh niên mà các nghị quyết Đại hội 
toàn quốc thứ IV và thứ V của Đẳng 
đã nêu ra. Trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta hiện nay. thanh niên 
là lực lượng xã hội rất to lón. Dưới 
sr lãnh đạo của Đẳng, lực lượng 
(hanh niên đang trực tiếp tác động đến 
các tiến trình cách mạng, thúc đầy các 
tiên trình đó phát triền, nhất là trong 
lĩnh vực tạo rs sức sẵn xuất mới, ứng 
đụng những thành tựu và tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, đâu tranh chống quan 
liêu, bao cấp, bảo thú, trì trệ, xây 
dựng cuộc sống mới v.v. Tuy nhiên, 
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tác động của các phong trào cách 
mạng của tuôồi trế trong sự nghiệp 
chung đạt đến mức nào, ở trình độ 
nào lại 'tùy thuộc vào công việc tỒ 
chức, giáo dục, động viên của toàn xã 
hội đối với thế hệ trẻ, trong đó nhân 
tố quyết dịnh là sự lãnh đạo của Đẳng, 
sự quản lý, chăm lo của Nhà nước, 
của tất cả các đoàn thề. Ý nghĩa chiến 
lươc và tầm quan trọng đặc biệt của 
công tác thanh niên chính là ở đó; 
không nhận thức được bản chất của 
mối liên hệ này thỉ không thề hiều 
được cách đặt vị trí công tác thanh 
niên trong nghị quyết của Bộ chính 
trị. 


_ Mặt khác, cần thấy rằng thời đại 
chúng ta đang sống là thời đại đấu 
tranh quyết liệt giữa hai hệ thống xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
trên phạm vi toàn thế giới, và cách 
mạng nước ta đang diễn ra trong 
hoàn cảnh vừa có hòa bình vừa phải 
đương đầu với cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của bọn bành trướng 
bá quyền Trung quốc câu kết với đế 
quốc Àlÿ và các thế lực phản động 
khác. Nghị quyết của Bộ chính trị đã 
chỉ rõ, chúng ta không được “mất 
cảnh giác với kẻ thù, “kể thù đang 
ra sức lôi kéo, đầu độc thanh niên? 
« nhằm thực hiện âm mưu cơ bản và 
lâu dài của chúng®, Về phương diện 
này, tầm quan trọng chiến lược của 
công tác thanh niên thê hiện ở phạm 
vi rộng lớn và tỉnh chất quyết liệt của 
cuộc đấu tranh chống lại những mưu 
đồ đen tối và thủ đoạn xảo quyệt của 
mọi kẻ thủ đối với thế hệ trẻ của 
chúng ta. 


Tầm quan trọng đặc biệt của công 
tác vận động thanh niên còn được chỉ 


rõ trong nghị quyết của Bộ chính trị: 


«.. Làm tốt công tác thanh niên là 


bảo đảm sự kế tục và phát triền 


không ngừng của chế độ ta, bão đảm 
hiện tại cũng như tương lai tươi 
sáng của đân tộc Việt nam... bảo đảm 
sự phát triền lành mạnh của tuồi 


Sỹ 


trễ s... Đây là một trong những quan 
điềm tư tưởng cơ bản được phần ánh 
dưới nhiều góc độ khác nhau trong 
nghị quyết. 


Hat là, nghị quyết của Bộ chính 
(rị vạch rõ thực chất công tác vận 
động thanh niên là đào tạo, bồi dưỡng 


lớp người trể tuổi có giác ngộ sâu 


sắc về giai cấp và dân tộc, sẵn sàng 
đảm đương vai trò xung kích trong 
cách mạng, kế tục trung thành và 
xuất sắc sự nghiệp của Đảng và 
nhân dân. Công tác giáo dục cộng sẵn 
chủ nghĩa cho thế hệ trẻ được tiến 
hành trên lập trưởng của giai cấp 
công nhân và xuất phát từ mục tiêu 
của cách mạng. Từ lâu, những nhà 
kinh điền chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã 
đề cập đến quy luật kế tục cách mạng 
và đặt trách nhiệm cho giai cấp công 
nhân. Mác đã nói: “Tương lai của 
giai cấp công nhân, qua đó tượng lai 
của cả loài người hoàn toàn tùy thuộc 
vào việc giáo dưỡng thế hệ công nhân 
đang lớn lên? (1); Lê-nin nói gọn 
trong một tiếng œ học ®* và Người dòi 
hỏi Đẳng phải «chuần bị cộng sản 
chủ nghĩa cho thanh niên P. Bác Hồ đã 
căn đặn trong Di chúc của Người : 
* Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 
sau là một việc rất quan trọng và rất 
cần thiết ». Như vậy, Bác vừa nêu lên 
ý nghĩa của vấn đề, vừa khẳng định 
tính tất yếu của sự nghiệp đào tạo, 
bồi dưỡng thế hệ trẻ. 


Thật vậy, thanh niên là lớp người 
đang hình thành, họ lại có nhiều đặc ˆ 
điềm về tâm lý, sinh lý, có những 
đòi hỏi chính đáng đề phát triền và 
cống hiến, trong đó vấn đề nồi bật là 
đòi hỏi được trang bị kiến thức, khả 
năng hoạt động thực tiễn và kinh 
nghiệm đấu tranh giai cấp đề thực 
hiện lý tưởng. : 


‹tl) CMác và Ph, Ăng-ghen. Toán (áp. 


"Hếng Nga, Nxb Chíab trị MMát-xcơ-va, 1950. 
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Xuất phát từ sự đánh giá đúng đắn 
bản shất và khả năng cách mạng to 
lớn của thanh niên, qua các thời kỳ 
cách mạng, Đảng ta luôn chỉ ra 


"phương hướng và nội dung chuần bị 


chc ttanh niên làm người chiến sĩ 


kiên cường bảo vệ TÔ quốc và người. 


lao động làm chủ tập thề. Đứng trên 
quan điềm này, nghị quyết của Bộ 


"chính trị đã phê phán mọi thái độ 


coi thưởng và buông lỏng » công tác 
thanh niên; “chỉ nặng về động viên, 
sử dụng thanh niên mà coi nhẹ việc 
đào tạo, bồi dưỡng thanh niên ». Nhin 
thẳng vào những thiếu sót của mình, 
Đảng tự phê bình: e«Đảng chưa chỉ 
đạo tốt sự phân công và phối hợp 
giữa các tỒ chức trong hệ thống 
chuyên chính vô sản đề chăm sóc và 
bồi dưỡng thế hệ trẻ *, Mặt khác nghị 
quyết cũng nói rõ: enhững ¬án bộ, 
đẳng viên thoái hóa, biến chất cũng 
như sự thiếu trách nhiệm của nhiều 
gia đình đã ảnh hưởng xấu đến công 
tác giáo dục thanh thiếu nhi ®, 


Đối với tuôồi trẻ, bên cạnh việc 
biều đương hàng triệu cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên hăng hái học tập, tu 
đường, nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, phát huy tài năng góp 
phần làm rạng rỡ gương mặt của Tö 
quốc ta», Đảng đã nghiêm khắc phê 
phán bộ phận thanh niên thiếu ý thức 
rèn luyện bản thân, lười lao động và 
học tập, không chịu phấn đấu vươn 
lên, chạy theo lối sống thực dụng, ích 
kỷ. buông thả, sa đọa, vi phạm pháp 
luật Nhà nước. 


Nghị quyết của Bộ chính trị cũng 
nêu rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức 
và giáo dục văn hóa, khoa học kỹ 
thuật. lao động, nghề nghiệp. Về giáo 
dục chỉnh trị, tư tưởng, nghị quyết 
nhấn mạnh : * Giáo dục cho thanh niên 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, thế giới 
quan Mác — Lê-nin, lòng yêu nước xã 
hội chủ nghĩa kết hợp với chủ nghĩa 
quốc tế vô sẵn, với truyền thống tốt 


đẹp của Đảng, dân tộc, làn cho thanh 
niên hiều sâu sắc đường lối, nhiệm vụ 
cách mạng đề xác định đúng và rõ lý 
tưởng phấn đấu, tỉnh thần làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, ý thức trách 
nhiện của tuổi trẻ... xây dựng cho 
thanh niên biết sống, chiến đấu, lao 
động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ 
đại... ®. Đây không chỉ là trách nhiệm 
của Đoàn thanh niên và các cơ quan 
giáo dục của Đảng mà «c¿c ngành 
giáo dục, văn hóa, thề đục thê thao, 
y tế... phải chăm lo giáo dục chính trị, 
tư tưởng ch2 thế hệ trẻ ®. Nghị quyết 
đặt vấn đề như vậy có nghĩa là các 
cơ quan, các ngành của Nhà nước đều 
có trách nhiệm bồi dưỡng đạo đức, 
pHầm chất, nhân cách con người mới 
xã hội chủ nghĩa cho tuồi trẻ, 


Sự nghiệp đào tạo, giáo dục thế hệ 
trẻ đòi hỏi sự tham gia tích cực và 
đồng bộ của toàn bộ hệ thống chuyên 
chính vô sản và toàn xã hội. Tạo ra 
sự nhất trí trong mọi lực lượng làm 
công tác giáo dục, mọi giu định về 
quan điềm, phương hướng, nội dung, 
biện pháp giáo dục thanh niên, thiếu 
niên là điều hết sức cần thiết nhằm 
tránh tính trạng «trống đánh xuôi. 
kèn`thồi ngược 9. Chúng ta đều đã 
thấy chỉ cần chiều lên màn ảnh một 
bộ phim nào đó có nội dung xấu 


"chẳng hạn thì việc ấy đã làm hỗữy 


hoại biết bao công sức giáo dục trước 
đó, khác gì người xây, kẻ phá. Chính 
vì lẽ đó, nghị quvết của Bộ chính trị 
yêu cầu tất thầy mọi năng lực giáo 
dục của xã hội đều cần phải đến với 
thế hệ trẻ vì sự trưởng thành của thế 
hệ trẻ: «Các đồng chí lão thành cách 
mạng, các anh hùng, nhà giáo dục, 
nhà khoa học, văn nghệ sĩ... bằng trí 
tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, tỉnh 
cảm, uy tín của mình, tích cực tham 
gia vào sự nghiệp giáo dục thanh 
thiếu nhi °. 


Một yêu cầu hết sức quan trọng 
nữa trong sự nghiệp giáo dục thế hệ 
trẻ là tồ chức cho hàng chục triệu 


k- 


nam nữ thanh niên nhập cuộc: và đi 
đầu trong mọi trận địa đấu tranh 
cách mạng l:iện nay đề từ đó lớn lên. 
tự định hướng cuộc đời, khẳng định 
vai trò của mình trong sản xuất, tham 
gia quản lý kinh tế xã hội, tiến quân 
vào khoa học kỹ thuật... Nghị quyết 
của Bộ chính trị đã vạch rõ phải: 
« th?ng qua lao động. chiến đấu, học 
tập và hoạt động xã hội mà đào tạo. 
bồi dưỡng thế hệ trẻ... ®, 


q là, vấn đề “nâng cao trách 
nhiệm của hệ thống chuyên chính vô 
sìn đối với công tác thanh niên ». 
Như chúng ta đều biết, Đảng ta đã 
tiến hành công tác vận động thanh 
niên qua nhiều thời kỳ cách mạng 
khác nhau. Khi còn hoạt động bí mật, 
Đảng tồ chức, giáo dục, động viên 
t:anh niên thông qua tŠ chức Đoàn 
do Đẳng rèn luyện và lãnh đạo; 
ngoài Doàn thanh niên cộng sản, các 
tồ chức công đoàn, phụ nữ và các tồ 
chức xã hội khác hoạt động dưới 
ngọn cờ của Đẳng cũng đã góp phần 
công sức vào công tác vận động thanh 
niên. : 


Từ khi Đẳng ta trở thành đẳng 
lãnh đạo chính quyền, công lắc quần 
chúng của lang nói chung và công 
tác thanh niên nói riêng có sự thay 
đồi về phương thức. Ngoài ]oàn 
thanh niên, các hệ thống nhà trưởng, 
quân đội v.v. đã được Đàng trao trách 
nhiệm tiến hành công tác thanh niên. 
Tuy nhiên phải trải qua thời gian, 
phương thức vận động thanh niên 
bằng nhiều hệ thống mới được nhận 
thức ngày cảng sâu sắc. Ngày nay 
trong cơ chế Dẳng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ, công 
tác thanh niên của Dăng tất yếu phải 
tiến hành thông qua hệ thống chuyên 
chính vô sắn được biêu hiện ở những 
mặt chủ yếu sau đây; 

a) Với tư cách là người quản lý 
toàn bộ hoạt động của xã hội ta, 
_qNhà nước cần ban hành những 


chính sách cụ thề về các vấn đề thiết: 


nh 


thận của tuôi trẻ, bảo đầm quyền làm. 
chủ tập thề trên lĩnh vực hoạt động 
xã hội, quyền của thanh niên thạm 
gia quân lý kinh tế, quản lý xã hội P 

Sự thề chế hóa này được thực hiện 
từng bước nhưng khần trương, trước 
hết là bỏ sung, xây đựng, ban hành 
một sẽ chế độ, chính sách cần thiết và 
Luật thanh niên. 


b) Dưới sự lãnh đạo của Đảng; các: 
cơ quan Nhà nước, các đoàn thề quần 
chúng tích cực tham gia vào quá 
trình phân công và phối hợp hoạt 


-động đề phát huy sức mạnh tồng hợp: 


đối với công tác thanh niên, thiếu 
niên. Hai mặt phân công và phối hợp 
được tÔ chức theo một kế hoạch hoặc 
chương trình chung nhằm giải quyết 
những vấn đề cấp bách trước mất 
và cả những vấn đề lâu dài. Ví dụ: 
vấn đề sử dụng các phương tiện và 
cơ sở vật chất vào mục đích giáo đục, 
vấn đề sắp xếp việc làm cho thanh 
niên, việc tô chức, động viên các: 
phong trào thi đua của tuổi trẻ v.v. 


c) Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
Chí Minh là chủ thề tích cực tham: 
gia các quá trình phân công và phối 
hợp bằng cách đề ` những sáng: 
kiến, những kiến nghị, những dự án 
chính sách, những chương trình hành 
động v.v. đề đưa vào kế hoạch phân 
công và phối hợp, đông thời giúp 
Dẳng theo đối sự tiến triền của quá 
trình đó với tư cách là người đại diện 
quyền làm chủ tập thê của tuôi trẻ. 


Nắm vững các mối quan hệ noi trên 
là yêu cầu hết sức quan trọng trong 
công tác vận động thanh niên hiện 
nay. Chỉ nêu m:iột vài đẫn chứng sau. 
đây chúng ta sẽ thấy rỡ. Ngày nay 
chúng ta có trên 600 nghìn giảo viên. 
các cấp hằng ngày liếp xúc với 
khoảng 16 triệu học sinh mà phần lớn 
là đội viên và đoàn viên. Nếu đội 
ngũ giáo viên động đảo này quán 
triệt đầy đủ và phấn đấu thực hiện 
tốt nghị quyết của Bộ chính trị về 
cãi cách giáo dục và và tăng cường 


eự lãnh đạo của Đẳng đối với công 
tác thanh niên đề mỗi giáo viên sẽ là 
một cán bộ vận động thanh niên thì 
nhất định việc triền khai nghị quyết 
sẽ đạ! được nhiều kết quả. Các lực 
lượng vũ trang nhân dân ta đang 
quản lý, rèn luyện một bộ phản đoàn 
viên..thanh niên không nhỏ. Quân 
đội là trường học rộng lớn và quan 
trọng của tuôi trẻ; cán bộ từ cấp 
trung đội đến tiều đoàn, kề cả trung 

đoàn đan; trong độ tuôi thanh niên 
- chiếm phần lớn tfong cán bộ quân 
đội. Nếu đội ngũ sĩ quan trẻ tuồi 
này được trang bị kỹ về đường lối, 
chủ trương, phương pháp công tác 
thanh niên của Đảng thì chắc chắn 
sông tác thanh niên trong quân đội 
sẽ có một chất lượng mới. 


Nghị quyết của Bộ chính trị khẳng 
định: KqNhà nước coi công tác thanh 
niên là một bộ phận quan trọng của 
chiến lược kinh tế - xã hội. Trong các 
kế hoạch đài hạn và ngắn hạn cần có 
nội dung, biện pháp và có đầu tư thích 
đáng cho công tác này ». Đây là lân 
đầu tiên, công tác thanh niên được 
đặt thành một bộ phận quan Irọng của 
chiến lược kinh tế — xã hội, được coi 
là một vấn đề quan trọng của công tác 
kế hoạch Nhà nước. 


Bón tà, vấn đề trách nhiệm của 
Đảng đối với công tác xây dựng Đoàn. 

Năm mươi bốn năm trước đây, Đoàn 
“thanh niên cộng sản Đông dương, 
nay là Đoàn thanh niên cộng sản llö 
Chí Minh, ra đời do Pác Hồ và Đảng 
ta sắng lập, lãnh đạo. Đoàn đã có lịch 


sử đấu tranh lâu đài và từng bước 


trưởng thành dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng. Quá trình lớn mạnh của Đoàn 
cũng là quá trình đấu tranh khắc phục 
những quan điềm lệch lạc về tô chức 
qua những biều hiện khi thì hẹp hỏi, 
khi thì mở rộng thiếu nguyên tác... 


Trong những bước gập ghènh đó, 
Đẳng đã kịp thời uốn nắn và chỉ ra 
hướng phát triền đúng đắn cho Đoàn. 
Bước vào giai đoạn cách mạng xã hôi 


chủ nghĩa, đề đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ mới, công ác xây dựng 
Đoàn đang đặt ra nhiều vấn đề phải 
giải quyết thì lại xuất hiện ý kiến cho 
rằng công tác xây dựng Đoàn là việc 
của Đoàn và thực tế cũng đã diễn ra 
như vậy. Đúng là Đoàn thanh niên. 
phải tích cực hoạt dộng đề không 
ngừng lón mạnh vẻ mọi mặt nhưng 
nếu cho rằng xây đựng Đoàn là công: 
việc của Đoàn, cỏn Dáng chỉ đề ra 
phương hướng và yêu cầu thôi thì tức. 
là chưa hiều được các mối liên hệ bản 
chất giữa Đảng với Đoàn, xem Đoàn, 
như mọi tô chức xã hội thông thưởng 
khác... Chỉnh Là-nin đã đấu tranh 
chống cách suy nghĩ không đúng ấy 
và Lê-nin là người đầu tiên xác lập- 
mối quan hệ nguyền tắc giữa Dàng 
với Đoàn. Người đã dưa ra khái niệm 
Đoàn là tồ chức của những ngươi 
cộng sản trẻ tuôi, Đoàn là đội dự hị 
của Đảng. 


Trung thành với những nguyên tắc 
lề nin nỉtL và nhận thức sâu sắc trách: 
nhiệm của Đảng đổi với sự nghiệp: 
xây dựng Đoàn, ngay tử khi mới 
thành lập, Tại Hội nghị Trung ương 
tháng 10 năm 1930, Đảng ta đã chỉ rõ : 
® Từ nay sắp tới phải hết sức bài trừ 
cái ý kiến sai lầm trong đỏng chỉ cho. 
răng việc Thanh niên cộng sản đoàn 
chưa có quan trọng mấy. mà phải 
làm cho hết thầy đẳng viên hiều rảng 
công việc Thanh niên cộng sản đoàn 
là một việc cần kíp. quan trọng như 
là việc Đảng vậy » (2). 


Suốt hơn nửa thế kỷ qua, Đẳng ta 
đã đấu tranh khỏng ngừng đề xác lập 
quan điềm đỏ trong nhận thức cũng 
như trong hoạt động thực tiết. Song, 
ở nhiều nơi, nhiều lúc tư tưởng này 
không được quán triệt. Một số không 
ít cấp ủy Đảng đã buông lỏng hoặc 
khoán trắng vần đề xây dựng Doàn 
cho tô chức Đoàn. 


(2) Văn kiện Đáng sề công tác thanh niên, 
Nz:b Thanh niên, Hà tội, 1973, tập L tự. 16, 


°§. 


_ Nghị quyết của Bộ chính trị khẳng 
-định: e Các cấp ủy Đẳng trực tiếp 
chăm lo xây dựng Đoàn thanh niên 
cộng sẵn Hồ Chí Minh vững mạnh về 
-chính trị, tư tưởng và tỒ chức ® và: 
« Các cấp ủy Đảng đưa công tác thanh 
niên vào chương trình công tác thường 
xuyên của mình *®, 


Nghị quyết còn vạch rõ : «Đoàn là 
đội dự bị chiến đấu của Đẳng ». Khái 
niệm này phản ánh rõ mối liên hệ bản 
chất giữa Đẳng với Đoàn, phản ánh 
lính chất chính trị cộng sản của tỒ 
chức Đơảän. Chính tử mối liên hệ bản 
-chất này đẫn đến trách nhiệm trực 
tiếp của Đẳng trong sự nghiệp xây 
dựng đội dự bị chiến đầu của mình. 
Trách nhiệm ấu 0uừa mang tính nguuên 
tắc uừa là lắt uều khách quan. 


Cũng cần nói ở đây về mỗi quan 
hệ giữa tồ chức Doàn với quần chúng 
trẻ tuôi. Nghị quyết của Bộ chính trị 
đã xác định Đoàn # là trường học cộng 
sản chủ nghĩa của thanh niên, đại 
điện cho lợi ích và quyền làm chủ tập 
thề của tuồi trẻ ». Nhìn tử góc độ này 
chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm 
của Dẳng đối với sự nghiệp xây đựng 
Đoàn đề Đoàn thực hiện có kết quả 
những chức năng đã nói ở trên. 


Trong công túc xây dựng Đoàn, một 
vấn đề mấu chốt nồi lên hiện nay là 
xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn. 
Nghị quyết của Bộ chính trị nhận 
định đội ngũ cán bộ Đoàn của chúng 
ta hiện nay gqthiếu và yếu», chưa 
được lựa chọn và đào tạo tốt». Rð 
ràng đây là một văn đè cần được 
quan tâm đặc biệt, Nghị quyết cũng 


chỉ rõ : «Việc xây dựng Đoàn vững 


mạnh đòi hỏi phải có một đội ngũ cán 
bộ Đoàn hăng hái, nhiệt tình, có khả 
năng. nắm vững và vận dụng đường 
lối, chỉnh sách của Đảng vào công tác 
Đoàn, được quần chúng trẻ tuôồi tin 
yêu mến phục». Như vậy, Đẳng ta 
vừa đặt ra yêu cầu lại vừa cụ thề hóa 
những tiêu chuẩn cơ bản của đội ngũ 
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cán bộ Đoàn đề hướng đẩn việc lựa 


chọn và đào tạo. 


Vấn đề cán bộ là việc lớn, bản thân 
Đoàn thanh niên phải có những nỗ 
[lực vượt bậc đề tự tạo ra đội ngũ của 
mình, mặt khác nghị quyết của Bộ 
chính trị lại chỉ rö: *®Ban tô chức 
(Đẳng) các cấp phải có quy hoạch lựa 
chọn, bồi đưỡng, đào tạo và luân 
chuyền cán bộ Đoàn đề vừa làm tốt 
việc xây dựng bộ máy của Đoàn, vừa 
tăng cường lực lượng cán bộ trẻ cho 
Đảng và các ngành ». 


Trách nhiệm của Đoàn thanh niên 


là tích cực phát hiện những nhân tố 


mới, kiến nghị với Đảng về chính 
sách, phối hợp chặt chẽ với Ban tô 
chức của Đẳng đề xây dựng quy hoạch, 
kế hoạch đào tạo, bồi đường, sử dụng 


- trước mắt và lâu dài, 


Năm là, vấn đề ® nâng cao trình độ 
khoa học và hiệu quả của phương 
pháp vận động thanh niên *, Vấn đề 


này được nêu lên trong nghị quyết 


của Bộ chính trị như là một yêu cầu 
cấp bách phản ánh cách đánh giá, 
nhìn nhận và giải quyết các vấn đẻ 
về thanh niên theo quan điềm 
khoa học, chống mọi biều hiện sơ 
lược, giản đơn, bảo thủ, trì trệ.. 


Thanh niên là đối tượng quần chúng -. 
đặc thù của Đăng. Họ có nhiều nét 
về tâm lý, sinh lý không giống các 
đối tượng khác. Thanh niên lại có 
những nguyện vọng và yêu cầu chính 
đáng đề phát triền. Do đó, trong 
những điều kiện của các quá trình 
chuyền biến cách mạng khẩn trương 
và phức tạp hiện nay, yêu cầu nghiên 
cứu về thanh niên và công tác thanh 
niên trở nên cấp bách bơn bao giờ 
hết. Tuy nhiên, không thề chỉ một 
ngành khoa học riêng lẻ nào eó thê 
dựng lên bức tranh xã hội toàn cảnh 
về thanh niên ta biện nay. mà đó phải 
là công trình nghiên cứu của nhiều 
ngành từ triết học, xã hội học. tâm lý 
học cho đến văn học, sư phạm học, 


cả toán học, y học V.V. Đây là loại 
công tác nghiên cứu mang tỉnh tồng 
hợp cao. 

Thanh niên là một lực lượng xã hội 
to lớn, năng động, có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong kinh tế, quốc phỏng, 
an ninh, văn hóa... Nghiên cứu về 
thanh niên trong điều kiện trình độ 
mọi mặt của họ đã được nâng cao, sự 
-thông tiu và giao lưu, về văn hóa, 
khoa học kỹ thuật ngày càng mở 
rộng... không thề tiến hành một cách 
hởi hợt hoặc dừng lại ở những kết 
luận chung chung đã có sẵn từ trước, 


Nghị quyết của Bộ chính trị yêu 


cầu phải «thường xuyên rút kinh: 


nghiệm », «sử dụng các hình thức », 
“sử dụng đồng bộ các phương 
tiện » v.v. nghĩa là hàng loạt vấn đề 
cần được nghiên cứu, tông kết dưới 
ánh sáng của khoa học xã hội mác xít 
lê nin nÍt. 

Việc đồi mới phương thức công tác 
thanh niên được nghị quyết của Bộ 
chính trị đành một vị trí quan trọng. 
Việc đồi mới ấy tất nhiên phải được 
tiến hành trên cơ sở nghiên cứu sâu 
sắc về đối tượng và tông kết hoạt 


động thực tiễn. Các phương thức xây: 


dựng phong trào, xây dựng và nhân 
điền hình, phương thức liên kết, phối 
hợp giữa nâng cao tư tưởng với 
khuyến khích bằng lợi ích vật chất, 
sử dụng và bồi dưỡng, vấn đề đánh 


giá thanh niên v.v. mà nghị quyết nêu „ 
ra là những vấn đề nóng bỏng đòi 
hỏi khoa học về thanh niên và công 
tác thanh niên phải đi sâu nghiên cứu 
và triền khai thực hiện. 

Đề công tác thanh niên được tiến 
hành theo quan điềm khoa học, cần 
phải có đội ngũ cán bộ Đoàn vừa có 
nhiệt tình vừa có hiều biết sâu về 
chuyên môn, Do đó cần “xây dựng 
hệ thống trường Đoàn các cấp, nâng 
cao chất lượng đào tạo của trường 
Đoàn cao cấp ở trung ương... lập Viện . 
nghiên cứu thanh niên trực thuộc Dan 
chấp hành trung ương Đoàn đề tồ 
chức và phối hợp với các cơ quan 
khoa học, giáo dục nghiên cứu công 
tác thanh niên» như nghị quyết của 
Bộ chính trị đã chỉ rõ. 


* 


Những quan điềm, tư tưởng cơ bản 
của Đẳng ta về công tác thanh niên 
trong thời kỷ mới cũng như toàn bộ 
nội dung nghị quyết quan trọng của 
Bộ chính trị về công tác thanh niên 
cần được các ngành, các cấp, trước 
hết là Đoàn thanh niên cộng sẵn 
Hồ Chí Minh quán triệt sâu sắc đề 
đưa công tác thanh niên tiến lên mạnh 
mẽ, đáp ứng yêu cầu của cách mạng 
trong giai đoạn mới. 
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Thắng lợi của chính sách dân tộc 
của Đảng trong 40 năm qua 


HOÀNG TRƯỜNG HINH 


'EFAO tác động của các điều kiện tự 
nhiên, môi trường sinh sống đối 
với mỗi vùng, mỗi đản tộc khác 

nhau, nhất là do hậu quả của các chế 

độ.áp bức bóc lột trong lịch sử đề lại, 
cho nên giữa đân tộc đa số và các đân 
tộc thiều số, cũng như giữa. các dân tộc 
thiêu số với nhau có sự clh:iênh lệch về 
trình độ phát triền kinh tế. văn hóa 
và khác nhau về phong tục tập quán. 

Bọn để quốc và phong aicn luôn luôn 

lợi dụng những sự khác biệt dó giữa 

các đân tộc đề phục vụ mưu đồ xâm 
lược và thống trị của chúng. 


Ngay tử khi mới thành lập, Đẳng 
ta đã coi việc giải quyết đúng đẳn văn 
đẻ dân tộc như một trong những nhiệm 
vụ có tính chất chiến lược của cách 
mạng Việt nam. “Chính sách đân tộc 
của Đăng là thực hiện triệt đề quyền 
bình đẳng về mọi mặt giữa các dân 
tộc, tạo những điều kiện cần thiết đề 
xóa bỏ tận gốc sự chênh lệch vẻ trình 
đô kinh tế, văn hóa giữa dân tộc ÍH 
người và đân tộc đông người, đưa 
miền núi tiến kịp miền xuôi, vũng cao 
tiền hịp vùng thấp, làm cho tất cả các 
đản tộc đều có cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc. đẻu phát triền về mọi mặt, đoàn 
kết giúp nhau cùng tiến bộ. cùng làm 
chủ tạp thề Tô quốc Việt nam xã hội 
chủ nghĩa» (1). Đó là sự vận dụng 
sáng tạo những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin về văn đẻ dàn tộc 
vào thực tiến cách mạng Việt nam, 
Qua các giai đoạn cách mạng, Đăng ta 
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đã bồ sung và phát triền chính sách 
đó phủ hợp với nhiệm vụ cách mạng 
từng thời kỷ, 

Trải qua 40 năm thực hiện chỉnh 
sách dân tộc của Đảng, chúng ta đã đạt 
được những thành tựu to lớn, làm 
thay đồi hắn bộ mặt chính trị, kinh 
tế, văn hóa và xã hội của các đân tộc 
thiều số, góp phần xứng đắng vào 
thắng lợi chung của cách mạng cả 
nước. 

Từ những người đân mât nước, tất 
cä các dân tộc đa số và thiều số nước 
ta đã trở thành những thành viên của 
một nước độc lập tự đo, đang tiên lén 
chủ nghĩa xã hội, có vị trí xửng dáng 
trên thể giới. Nhân đân lao dòng các 
dân tộc thiều số cùng với dân tộc 
đa số nước ta đều là những công đân 
bình đẳng trong đại gia định đân tộc 
Việt nam, đang cùng làm chủ tập thà 
Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 
Trải qua những thứ thách hết ' sức ác 
liệt của cách mạng và mấy chục nám 
chiến tranh liên tiếp, ý chỉ thống 
nhất quốc gia và truyền thống đoàn 
kết chiến đấu chống ngoại xâm, bảo 
vệ Tổ quốc của tất cả các đân lộc được 
[ng cường và cúng cố, không lực 
lượng thù địch nào lay chuyền nồi. 
Nhân dân các dân tọc đã đánh bại hai 
để quốc to là Pháp và Mỹ. liiện nay 
chúng ta đã và đang làm phá sản 


(1 Báo cáo chính trị của BCHTƯ tại Đại 
h¿i IV, Nxb Sự thật. Hà nội, 1977, tr. 1Óđ- 


những âm mưu, thủ đoạn chiến tranh 
lấn chiếm và phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng.-bà quyên Trung quốc 
nhằm làm suy yếu, tiến tới thôn tính 
nước ta. Khối đoàn kết dân tộc nước 
ta ngày càng vững mạnh. Quyền bình 
đẳng về chính trị, pháp luật của các 
đân tộc thiều số đã được xác lập rõ 
rệt và ngày càng mở rộng, nâng ca. 
Thông qua sự nghiệp phát triền kinh 
tế và văn hóa, thông qua ba cuộc cách 
mạng (cách mạng về quan hệ sẵn xuất, 
-cách mạng khoa học kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa), nLững 
tiềm năng tự nhiên to lớn của các 
vùng dân tộc, những tỉnh hoa văn hóa 
tốt đẹp của các dân tộc đã được phát 
huy một bước, đời sống vật chất và 
văn hóa, tỉnh thần của các đân tộc 
thiều số đã được cải thiện rõ rệ'. Nền 
kinh tế mang nặng tính tự nhiên, tự 
cấp. tự túc đang từng bước phát triền 
toàn điện, có kế hoạch, có kỹ thuật, 
có sự kết hợp chặt chẽ giữa nông 
nghiệp với lâm nghiệp, giữa nông làm 
nghiệp với công ¡ighiệp, giữa sản xuất 
với lưu thông phân phối, với tỷ suất 
hàng hóa ngày càng cao, Tệ du canh 
du cư với tất cả những cay đắng, tủi 
nhục của nó đang được thanh toán. 
Nạn thất học, cùng các hủ Lục, tệ mê 
tin, bệnh tật đã và đang bị đầy lùi. Sự 
nghiệp giáo dục. y tế. văn hóa nghệ 
thuật ngày càng đưa ánh sảng văn 
minh và không khí vui tươi, lành 


mạnh đến với tất cả các dân tộc thiều: 


số trên mọi vùng của Tô quốc. Tuy còn 
eó khó khăn và chưa đồng đều giữa 
các vùng, các đân tộc, nhưng quyẻn 
bình đẳng về mặt kinh tế và văn hóa 
giữa các đán tộc ngày càng thề hiện 
rõ trong cuộc sống hiện thực. Đội ngũ 
cần bộ đảng viên người dân tộc thiều 
số phát triền nhanh và ngày một 
trưởng thành. Mọi thành viên dân tộc 
nước ta đều có đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên của mình tuyệt đối trung thành 
với Dắng, Nhà nước và nhân dân. Đó 
là lực lượng nòng cốt và là một nhân 
tổ rất quan trọng bảo đảm quyền làm 


chủ tập thề của các đân tộc trong quốc 
gia Việt nam thống nhất. Nhìn lại 40 
năm qua, chúng ta thấy nồi bật lên 
khung cảnh chung là các đân tộc nước 
ta cả đa số và thiều số, ở miền núi và 
miền xuôi đều sống trong sự đoàn kết,. 
bình đẳng, gắn bó và hòa hợp với 
nhau trong đại gia đình dân tộc Việt 
nam. 


Những thành tựu to lớn nói trên 
bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng 
nàn, tỉnh thần tự lực tự cường, lòng 
tỉn tưởng tuyệt đối của nhân dân các: 
dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, của 
Bác Hồ kinh yêu. Những thành tựu 
đó cũng bắt nguồn từ tỉnh thần cần 
củ lao động, tương thân tương ải, hết 
lòng giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau của 
các dân tộc. Nguồn sức mạnh tỉnh 
thần ấy, nhờ có sự lãnh đạo đúng 
đắn, sáng tạo của Đẳng và sự dạy bảo 
ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã 


được nhân lên gấp nhiều lần. 


* 


Qua 40 năm thực hiện chính sách 
đân tộc của Đảng, chúng ta có thê 
rút ra mấy vấn đề có' ý nghĩa quan 
trọng nhất và cần được tiếp tục phát 
huy trong thời gian tới. 


{ — Đoàn kết chiếnđấu chống ngoại 
xâm, bảo Đệ Tồ quốc Đà đoàn kết lao 
động xâu dựng đất nước là ấn đề 
quan trọng bậc nhất dỗi uới sự sống 
còn 0à phát triển của cả cộng đồng: 
dân tộc Việt nam 0à của mỗi dân lộc- - 


Lịch sử mấy nghìn năm của dân 
tộc Việt nam ta là lịch sử đân tộc đa 
số và các dân tộc thiều số ở miền 
xuôi và miền núi đoàn kết chiến đấu 
giữ nước và lao động dựng nước, chia 
ngọt sẻ bùi, sướng khồ, no đói có 
nhau. Tồ quốc bị xâm lược, nước nhà 
mất độc lập, tự do thì tất cả các dân 
tộc đa số cũng như thiều số dù ở đâu 
cũng đều là những người dân mát 
nước, đều phải làm tôi tớ cho kẻ 
thống trị nước ngoài. Và chừng nào 
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nền kinh tế chung của đất nước côn 
phát triền chưa đồng đều giữa miền 
xuôi và miền núi, mọi tiềm năng và 
thế mạnh của đất nước, của mỗi vùng 
chưa phát huy được, sản xuất còn trì 
trệ, mất cân đối, thì đời sống đồng 
bào các dân tộc còn nhiều khó khăn 
và chưa thật sự bình đẳng. Cho nên, 
các dân tộc nước ta muốn có độc lập, 
tự do và ấm no hạnh phúc thì không 
có con đường nào khác là phải cùng 
nhau, không phân biệt đa số hay thiều 
số, miền xuôi hay miền núi, đoàn kết 
lại thành một khối thống nhất dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thực 
hiện mọi đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đẳng và Nhà nước, làm tốt 
những nhiệm vụ của Đăng đề ra. Nhờ 
khối đoàn kết thống nhất đó, ngay từ 
những năm đầu của thập kỷ 40 đã dãy 
lên một cao trào cách mạng sôi nồi ở 
nhiều vùng dân tộc thiều số dẫn đến 
thành công của Cách mạng Tháng 
Tám 1945, đánh đồ ách thống trị của 
Nhật — Pháp và bọn vua quan bán 
nước, giành độc lập tự do cho Tồ 
quốc, cho toàn dân. Được Đẳng và 
Hồ Chủ tịch dẫn dắt, khối đoàn kết 
chiến đấu vì độc lập, tự do của nhân 
dân các đân tộc nước ta đã trở thành 
một trong những nhân tố quyết định 
thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm 
chống thực dân Pháp và cuộc kháng 
chiến hơn 20 năm chống Mỹ cứu nước, 
mở ra một thời kỳ mới: cả nước độc 
lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa 
xà hội, Khối đoàn kết chiến đấu đó 
cũng đã làm thất bại hai cuộc chiến 
tranh xâm lược ở phía tây nam và 
phía bắc nước ta, và hiện nay đang 
làm phá sản kiều chiến tranh lấn 
chiếm và phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc câu kết với để quốc Mỹ và các 
thế lực phản động khác. 


Truyền thống đoàn kết chống ngoại 
xâm của các đân tộc ngày nay lại 
được Đảng ta, đứng đầu là đồng chí 
Tồng bí thư Lê Duần kính mến, không 
nưừng phát huy trong công cuộc Xây 
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dựng và bảo vệ Tồ quốc Việt nam xã 
hộ: chủ nghĩa. Trên tinh thần dựa 
vào sức mình là chính, nêu cao ý chí 
cách mạng tiến công, khăc phục khó 
khăn gian khồ của nhân dân ta, Đảng 
ta chủ trương kết hợp chặt chẽ lao 
động với đất đai và ngành nghề, coi 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, 
đề từng bước phát triền sản xuất và 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà. Kết hợp lao động 
với đất đai, ngành nghề trong phạm 
vi cả nước thực chất là kết hợp giữa 
miền xuỏi đất hẹp dân đông, có nhiều 
ngành nghề với miền núi dân thưa, 
đất rộng, tài nguyên tự nhiên phong 
phú. Thực hiện chủ trương đó, nhiều 
vùng dân tộc thiều số đang trở thành 
những địa bàn phân bố lại dân cư và 
lao động trong cả nuớc; nhiều khu 
kinh tế mới, nhiều khu công nghiệp 
mới; hàng trăm nông trưởng, lâm 
trường quốc doanh, hợp tác xã khai 
hoang, xí nghiệp công nghiệp lớn nhỏ, 
trong đó ngày càng có nhiều bà con 
người dân tộc than gia bằng những ˆ 
hình thức, bước đi thích hợp, đã được “ 
xây dựng ở các vùng dân tộc thiều số. 
Những tồ chức sản xuất ấy đang làm 
giàu cho nền kinh tế cả nước, đồng 
thời thúc đầy kinh tế miền núi phát 
triền và góp phần từng bước cải thiện 
đời sống vật chất, văn hóa, tỉnh thần 
của đồng bào các dân tộc thiều số. Đó 
chính là phương hướng rất cơ bản 
đề làm cho miền núi tiến kịp miền 
xuôi, đề củng cố khối đoàn kết đân 
tộc trong hoàn cảnh mới, đưa nhân 
đân các dân tộc thiều số tiến nhanh 
lên chủ nghĩa xã hội. 


2 —.Thực hiện sự bình đẳng 0> kinh 
tế oà ăn hỏa là điều kiện hết sức cần 
thiết đề các dân tộc thiều số uà dân 
lộc đa số cùng nhau xâu dựng uà bảo 
Đệ TỒ quốc Việt nam xã hội chủ ng hfa 


Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp 
hành trung ương tại Đại hội đại biều 
toàn quốc thứ IV của Đảng đã nêu rõ 
một nhiệm vụ cơ bản của chính sách 


đân tộc trong giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa là « thực biện triệt đề 
quyền bình đẳng về mọi mặt giữa 
_eác dân tộc * (2). Cùng với sự ra đời 
của Nhà nước ta, quyền bình đẳng về 
mặt chính trị và pháp luật của tất 
cả các dân tộc đã được xác lập và 
ngày càng được mở rộng và nâng cao. 
'Hệ thống chuyên chính vô sẵn tử cơ 
sở đến trung ương được xây dựng và 
ngày càng kiện toàn với sự tham gia 
của đông đủ đại biều ưu tú của tất 
.cä các đân tộc trên nguyên tắc bình 
đẳng, tương trợ, cùng làm chủ tập 
thề. Nhưng trình độ phát triền về 
mặt kinh tế, văn hóa của các dân tộc 
thiều số nói chung còn thấp và chênh 
lệch. Điều đó hạn chế quyền bình đẳng 
của các dân tộc về kinh tế, văn hóa và 
cũng không tránh khỏi ảnh hưởng đến 
việc phát huy quyền làm chủ tập thê 
của các dân tộc. Nguyện vọng thiết 
_ tha của các dân tộc thiều số là nhanh 
chóng phát triền kinh tế và văn hóa, 
xóa bỏ những hậu quả nặng nề của 
các chế độ cũ đề lại, nhằm cải thiện 
đời sống vật chất và văn hóa, tỉnh 
thần của mình và tiến kịp trình độ 
chung. Vì vậy, một yêu cầu không thà 
thiếu được trong việc thực hiện chính 
- sách dân tộc của Đẳng là : «Nhà nước 
phải tăng đầu tư cho các vùng dân tộc 
và các cấp đảng bộ, chính quyền; đoàn 
thề phải ra sức phấn đấu phát triền 
kinh tế, văn hóa, đáp ứng kịp thời 
các yêu cầu cấp bách về sản xuất và 
đời sống của đồng bào các dân tộc, 


nhất là ở vùng cao, vùng biên giới, 


nhằm khắc phục một bước sự` chênh 
lệch 0pề trình độ phái triền kinh tế, 
păn hóa giữa các dân tộc do lịch sử 
đề lại » (3). Đó cũng là nguyện vọng 
chính đáng của các dân tộc thiều số 
trong điều kiện đi lên chủ nghĩa xã 
hội. 


- Với điện tích đất đai rộng lớn, với 


nhiều tiềm năng đa dạng về nông ` 


nghiệp (nhất là cây công nghiệp, cây 
dược liệu, cây đặc sản, chăn nuôi và 
nghề rừng), về công nghiệp (nhất là 


khai khoáng, thủy điện, chế biến nông, 
lâm, thồ sản...) miền núi nói chung, 
các vùng dân tộc thiều số nói riêng, 
giữ một vị trí rất quan trọng trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Yêu cầu củng cố an ninh quốc 
phòng, giữ vững biên cương của TÔ 
quốc cũng đòi hỏi phải đầy mạnh tốc 
độ phát triền kinh tế, văn hóa, tỒồ 
chức tốt đời sống dân cư ở các vùng 
dân tộc. Sự nghiệp từng bước thu hẹp, 
tiến tới xóa bỏ chênh lệch về kinh tế 


. và văn hóa giữa các dân tộc thiêu số 


với dân tộc đa số nhằm thực hiện sự 


- bình đẳng trên thực tế giữa các dân 


tộc là một nội dung rất quan trọng 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, và hiện nay đang là một~ 
yêu cầu cấp thiết đề thực hiện tốt hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tồ quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân ta. Song đó là sự 
nghiệp của cả nước, của tất cả các địa 
phương, của các ngành, các cấp, chứ 
không phải của riêng miền núi. Đề 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp đó phải 


_kết hợp chặt chẽ sự cố gắng vươn lên 


của các dân tộc thiều số với sự đầu 
tư giúp đỡ to lớn của Nhà nước, phát 
huy sự tương trợ giữa các dân tộc ởa 
số và thiều số, giữa các đân tộc thiều 
số với nhau. Thiếu sự tương trợ đó 
và sự đầu tư của Nhà nước thì sự 
phân bố lại đân cư và lao động từ 
miền xuôi lên miền nủi, có nơi từ vùng 
cao xuống vùng thấp hoặc ngược lại 
đề phát triền sản xuất, củng cố quốc 
phòng sẽ không thề thực hiện một 
cách thuận lợi và đem lại kết quả lâu 
dài. Do đó không thề thực hiện từng 
bước sự bình đẳng thật sự về mọi 
mặt giữa các dân tộc. Điều quan trọng 
hơn nữa là việc thực hiện sự nghiệp 
này phải đặt trong kế hoạch tổng thề 


(2) Sách đã đa. tr, lóá4. 
(3) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật Hà 
nội I982, tập Ï, tr. 133. 
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của cả nước, kế hoạch của từng miền, 
từng tỉnh với những nội dung, vêu cầu 
thiết thực, những hình thức, bước 
đi sát hợp. biết sử dụng thế mạnh, 
hắc phục (hế yếu của từng vùng; biết 
chọn !ọc, phát huy những óạc đ.em và 
truyền thốnz tốt đẹp của các dàn tóc, 


3 — Trên cơ sở truyền thống đoàn 
kšt đán tộc, tạng cường sự cễ Rẻ 0à 
hòa hợp giữa các thành phần dân lộc 
trong cộng đòng đản lộc Việt nam. 


Trong 40 năm qua, truyền thống 
đoàn kết dựng nước và giữ nước của 
tất cả các dân tộc nước ta đã trải qua 
những thử thách rất ác liệt và đã 
phát triền lên một đỉnh cao chưa từng 
thấy. Thật vậy, tử xưa đến nay chưa 
bao giờ những cao trào cách mạng 
gôi nồi trong cả nước huy động và 
tập hợp, đoàn kết được rộng rãi mọi 
tầng lớp nhân dân và mọi thành phần 
dân tộc ở miền xuôi cũng như miền 
núi, đa số cũng như thiều số, như trong 
40 năm qua. Truyền thống đoàn kết 
dựng nước và giữ nước đó của các 
dân tộc nước ta lại được Đảng ta, 
một đẳng Mác — Lê-nin chân chính 
phát huy và phát triền trong điều 
kiện mới của lịch sử và trên lập trường 
giai cấp công nhân. Chưa bao giờ dâu 
tộc ta, đa số và thiều số lại đoàn kết 
gắn bỏ với nhau trong một vận mệnh 
chung và hướng tới một tương lai 
chung như ngày nay. Nhở vậy mà 
những nhán tố chung của cộng đồng 
đân tộc, những đặc trưng chung của 
đân tóc Việt nam ngày càng được tăng 
cường và phái huy. Với đại thắng 
mùa xuân nắm 1925, cộng đồng dân 
tộc Việt nam đã có một lãnh thồ chung 
thống nhất öề cùng nhau xây dựng và 
phát triền nần kinh tế chung, nền văn 
hóa chung xã hài chủ nghĩa. 


Hơn 10 nắm qua. sau khi cả nước 
cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, phát 
huy những truận lợi, khác phục 
những khó khăn, nhân đân ta ở khắp 
mọi miền đất nước, trong quá trình 
thực hiện những nhiệm vụ kinh tế ~ 


ủö 


xã hội do các nghị quyết của Đẳng đê 
ra, đã làm tắng cường rÖ rệt sự cố 
kết và hòa hợp giữa các dân tộc. 
Những biêu hiện mới của các nhân tố 
chung trong cộng đồng dân tộc Việt 
nam ngày càng rõ nét. Chẳng hạn, 
tiếng nói (và cả chữ viếi) phô thông 
đã được phồ cập sâu rộng trong mọi 
vùng của đất nước;trong mọi thành 
phần đâu tộc thiều số. Ngày nay, nếu 
chưa phải là tất cả thì cũng đại bộ 
phận đồng bào các dân tộc thiều số 
trong cả nước, kê cả ở những vùng 
cao, biên giới, đã nói và hiều tiếng 
phồ thông. Đó không chỉ là một 
phương tiện giao tiếp rx: thuận lợi 
giữa các đân tộc với nhau, mì ”! công cụ 
đề các đân tộc thiều số tiếp cân và tiếp 
th't nhanh văn hóa, khoa học kỹ thuật 
hiện đại, đề thực hiện quyền làm 
chủ tập thề trong quốc gia thống nhất, 
mà đó côn là một nhân tố chung hết 
sức quan trọng đề tăng cường đoàn 
kết dân tộ^, và sự hòa hợp dân tộc. 


Có thề nói, 40 năm qua. với tất cả 
những tiến bộ của ‹các dân tộc trên. 
đất nước ta, chúng ta thây nồi lên 
chiều hướng rð nét và ngày càng tăng 
về sự có kết và hòa hợp các thành 
phần dân tộc nước ta trên bước 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đề 
tạo thành một cộng đồng dâu tộc Việt 
nam thÝng nhất xì hội chủ nghĩa. Sự 
ngiiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
càng được đầy mạnh, các dân tộc trên 
đất nước ta càng xích lại gần nhau 
và hòa hợp với nhau; trên cơ sở đó, 
một công đồng dàn tộc xã hội chủ nghĩa 
Việt nam thóng nhất hình thành và 
phát triền mạnh mẽ. Đó là xu thế phát 
triền tất yếu của đàn tộc Việt nam ta. 

4 — Đột ngũ cán bộ dân lộc thiều số 
được đào tạo, bồi dưỡng 0à ngày càng 
Irưởng thanh là một nhân lỗ hết sức 
quan trọig bảo đảm thực hiện thẳng 
¡ơi chỉnh sách dán lộc của Dăang, 

Cách mạng ơ các vùng dân tộc thiều 
số trước hết là sự nghiệp của quần 


Š : ® 


chúng các đân tộc thiều số dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng. Chiếc cầu nối 
liên Đăng với quản chúng các đàn tộc 
không thê là ' cái gì khác ngoài những 
cán bộ, đẳng viên xuất thân tử quần 
chúng các đân tộc, sẵn có những mỗi 
quan hệ ruột thịt và tỉnh cảm thắm 
tiiết với nhân đàn các dân tộc. Từ 
trước đến nay Dáng ta rát coi trọng 
công tác đảo tạo, bòi dưỡng cán bộ 
người đân tộc thiêu số, coi đó là một 
nội dung rất quan trọng của chính 
sách đân tộc. Trong các nghị quyết, 
chỉ thị về công (ác miền núi, công tác 
dân tộc, Đẳng ta luôn luôn nhấn mạnh 
việc chăm lo đào tạo, bồi đưõng căn 
bộ người dân tộc thiều số, đồng thời 
có chính sách đúng đắn đôi với cán 
bộ miền xuôi hoạt động ở miền núi, 
Khóng thề nói đến việc tồ chức và 
vận động quần chúng các dân tộc 
thiều số làm cách raạng, đến quyền 
làm chủ tập thề và quyền bình đắng 
của cúc đân tộc nếu không chú ý đến 
đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân 
tộc địa phương. Thực tiễn cũng chỉ 
rất rö, địa phương nảo có đội n£ũ cán 
bộ đân tộc tại chó Vững mạnh thì Ở 
đó có điều kiện rất thuận lọi dê đưa 
phong tirào cách mạng lên cao, nếu 
không thi gặp nhiều khó Khàn. 

Đề thịrc hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi 
đưỡng cán bộ ngưở? dân tộc thiêu số, 
Đẳng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều 
chủ trương, chính sách, chế độ và các 
biện pháp cụ thề như chính sách tạo 
nguồn, tô chức các trường lớp bồ tủc, 
bồi dưỡng về văn hóa, các trường 
trung học, cao đẳng, đại học riêng và 
có quy chế tuyên sinh riêng vào các 
trường cao đẳng, đại học chung v.v. 
Trải qua 40 năm bèn bỉ phấn đấu, 
thông qua các phong trào cách mạng 
của quần chúng trong sản xuất, xây 
dựng và chiến đấu, bảo vệ chính 
quyền, phát triền Đảng, Đảng ta đã 
đào tạo được một đội ngũ cán bộ, 
đảng viên thuộc đủ các thành phần 
đân rộc trong nước, kề cả những dân 
tộc chỉ c3 trên dưới 1 nghìn người, 


bao gồm các cắn bộ hoạt động ở cơ 


sở, địa phương và ở nơi khác, cắn bộ 
lãnh đạo, cân bộ quản lý, cán bọ 
chuyên món nghiệp vụ và cán Lọ 
khoa học kỹ thuật. Số cán bộ, dùng 
viên đàn tộc tại chỗ tham gia cấp úV 
Đăng và chỉnh quyền huyện đạt LÝ lệ 
60 — 7025 so với tông số, tham gia cấp 
ủy Đing và chính quyền tỉnh đạt tỷ 
lệ 50—6035 (riêng ở các tỉnh miền 
Nam tỷ lệ này thấp hơn); có I1 đồng 
chí tham gia Ban chấp hành trung 
ương Đẳng (khóa V), 3 đồng chí miữ 
chức vụ Phó chủ tịch Quốc hỏi (khóa 
VI), 2 đồng chí là ủy viên llội đồng 
xhà nước, 2 đồng chí là bộ trưởng, 6 
đồng chí là bí thư tỉnh ủy, 7 đồng chá 
là chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh, 
hàng chục tướng lĩnh. hàng nghin cản 
bộ cấp tá trong các lực lượng vũ trang 
nhân dân, hàng vạn cần bộ chuyên 
môn, khoa học kỹ thuật, trong đó cố 
khoả+g một vạn người có trình độ 
cao đẳng, đại học, trên đại học... Điều 
đó nói lên đội ngũ cán bộ đản tộc 
tiêu số được xây dựng tương dỏi 
nhanh và đã trưỏ¿¿ø thành một bước 
khá dài, và đó là một trong những 
thẳng lợi quan trọng nhất của chính 
sách đân tộc của Đăng. Kết qua rực rỡ 
nói trên không tách rời sự quan tàm 
trước sau như một của Đẳng và Nhà 
Lước ta, của các cấp, các ngành từ 
trung ương đến cơ sở. Nó cũng không 
tách rời sự đìu đắt giúp đỡ và nhiệt 
tình cộng tác của lực lượng cán bộ 
miền xuôi hoạt động ở các. vùng dân 
tộc thiều số. Kết quả rực rỡ đó cũng 
nói lên khả năng cách mạng và sự 
cống hiến to lớn của nhân dân các 
đân tộc thiều số đưới sự lãnh đạo: 
đúng dắn của Đẳng ta. Đội ngũ cản bộ 
dân tộc thiều số ngày nay thật sự là 
một lrc lượng nòng cốt đề thực hiện 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa và quyền binh đẳng của các 
đân tóc thiều số, là một nhân tố hết 
sức quan trọng bảo đảm thực hiện 
thắng lợi chính sách dân tóc của Đẳng 
trong giai doan mới. 
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Mấy vấn đề về tắng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa 


PHAN HIỀN 


ỚI thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám, nhân dân ta, dưới sự lãnh 
đạo tài tình của đẳng tiên phong 

của giai cấp công nhân, đã đập tan 
ách thống trị của thực dân và tay sai, 
giành lấy chính quyền, lập ra nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa, 

Ngày 2-9-1945, tại quảng trưởng Ba 
đình (Hà nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã đọc Tuyên ngôn độc lập. Bản Tuyên 
ngôn khẳng định: nước Việt nam 
“thoát ly hẳn quan hệ thực dân với 
I?háp ®, exóa bỏ hết những hiệp ước 
nà Pháp đã ký về nước Việt nam, xóa 
bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên đất 
nước Việt nam, qnước Việt nam có 
quuên hưởng tự do 0à độc lập Đà sự 
(hạt đã thành một nước tự do độc lập?. 
Là văn bản cơ bản đầu tiên của Nhà 
nước ta về chính trị và pháp lý, có 
tác dụng đối nội và đổi ngoại, Tuyên 
ngôn độc lập mở đầu kỷ nguyên nhân 
đàn ta từ người mất nước, nô lệ đã 
trở thành người làm chủ đất nước, 
làm chủ vận mệnh của mình. 


40 năm qua, nhân dân ta đã phải 
hy sinh biết bao xương máu đề giữ 
nước. Hãt chống chiến tranh xâm lược 
thực dân kiều cũ của để quốc Pháp 
lại chống chiến tranh xâm lược thực 
dân kiều mới của đế quốc Mỹ, rồi 
chống chiến tranh xâm lược của chủ 
nghĩa bành trướng và bá quyền Trung 
quốc ở biên giới tây-nam và biên 
giới phía bắc nước ta. Hiện nay nhân 
đân ta vẫn không một phút buông lơi 
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cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng giáng 
trả bọn xâm lược những đòn đích 
đáng. : 

40 nšm qua là 40 năm nhân dân ta 


ra sức xí, dựng đất nước về mọi 
mặt. > 


40 năm qua cũng là 40 năm xây 
dựng và thực hiện pháp chế cách mạng 
góp phần bảo đảm các nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ đất nước., 

Những cái mốc lịch sử trong quá 
trình xây dựng và thực hiện pháp chế: 
cách mạng. 

Sau Tuyên ngôn độc lập, có những 
cái mốc hết sức quan trọng trong quá 
trình xây dựng và thực hiện pháp chế 
cách mạng của nhân dân ta. 

Nhà nước ta vừa ra đời đã phải 
đương đầu với muên vàn khó khăn, 
trở ngại trên các mặt chính trị, quân 
sự, kinh tế, xä hội, về đối nội cũng 
như đối ngoại. Chính quyền cách mạng 
phải được xây dựng, củng cõ ngang 
tầm những nhiệm vụ mới. 

Ngày 6-1-1916, nhân dân ta đã tiến 
hành tông tuyền cử bầu ra Quốc hội 
đầu tiên của nước ta. Ngày 9-11-1946, 
Quốc hội đã thông qua Hiến pháp đầu 
tiên — Hiến pháp của giai đoạn cách 
mạng dân tộc, đân chủ nhân dân, xác 
định quyền làm chủ đất nước của nhân 
dân ta và các quyền tự do dân chủ 
của công dân. 


Sau thẳng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, miền Bắc nước 


ta được hoàn toàn giải phóng đã 
chuyền sang cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, trong khi đó miền Nam vẫn 
phải ở dưới ách thống trị của đế quốc 
và phong kiến, vẫn tiếp tục 'cách 
mạng dân tộc đàn chủ nhân dân. Hiến 
pháp 1916 không còn hoàn toàn phù 
hợp. Ngày 31-12-1959, Quốc hội đã 
thông qua Hiến pháp xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên. Hiến pháp 1959 khẳng định 
ý chí và nguyện vọng của nhân dân 
ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và đấu tranh thực hiện 
thống nhất nước nhà nhằm xây dựng 
một nước Việt nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 


Miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng, đất nước ta thống nhất, cả 
nước củng thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ TồỒ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Quốc hội chung của cả nước (Quốc hội, 


khóa VI) được bầu ra. Quốc hội đồi 
tên nước ta thành Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam, quyết định thống 
nhất pháp luật trong cả nước, tiến 
hành xây dựng Hiến pháp mới. Ngày 
18-12-1960, lliến pháp mới được thông 
qua. Hiến pháp mới thề chế hóa 
đường lối của Đảng ta trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã TH trên phạm 
Vi c1 nước. 


Môi bản Hiến pháp là sẵn phầm 
của cuộc đấu tranh anh dũng của nhân 
đàn ta trong một giai đoạn cách mạng 
nhất định nhằm bảo vệ, eủng cố độc 
lập dân tộc và giành thắng lợi trong 
công cuộc xây dựng đất nước. Nó 
khẳng định thành quả của giai đoạn 
cách mạng vừa qua, vạch nhiệm vụ của 
giai đoạn cách mạng tới, Trên cơ sở 
Hiến pháp và đề thí hành Hiển pháp — 
đạo luật cơ bạn — Nhà nước ta đã ban 
hành những văn bản pháp luật cần 
thiết, quy định những vấn đề cụ thẻ, 
gónp phầu bảo dảm việc thực hiện các 
nhiệm vụ cách mạng theo đường lối, 
chính sách của Đẳng. Trong mỗi thời 
kỷ đều có văn bản về những vấn đề 


- đại hội toàn 


có tỉnh chất chung như về tồ chức 
chính quyền nhân dân, về chống 
ngoại xâm, về trấn áp phản cách 
mạng, về quyền và nghĩa vụ của công 
dân, về bảo vệ tài sản công, về 
quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội... 
Tất nhiên mỗi thời kỳ có đặc 
điềm của nó; những đặc điềm 
này không được bỏ qua. Bên cạnh 
những vấn đè chung, có những vấn đẻ 
đặc thù cho từng thời kỳ phái quy 
định. Như trong cách' mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, có pháp luật về 
giảm tô, giảm tức, về tịch thu ruộng 
đất của việt gian, phản động chia cho 
nông dân nghèo, có luật cải cách 
ruộng đất; trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa có pháp luật về cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội... 


Ngay từ đầu, với sự lãnh đạo vững 
vàng của Đảng và lIlồ Chủ tịch, Nhà 
nước ta đã tỏ ra là một Nhà nước 
chỉnh quy. Tuy nhiên, về việc xây 
dựng và phát triền pháp luật, phải 
vừa làm, vừa học, tích lũy dân kinh 
nghiệm; đất nước lại phải liên tục 
tập trung vào công việc chống ngoại 
xâm ; Nhà nước không thề tránh khỏi 
những nhược điềm, khuyết điềm. 
Nhưng nhìn chung, pháp luật của Nhà 
nước ta đã phục vụ đắc lực các nhiệm 


vụ cách mạng trong các thời kỷ. 


Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật. 


Đại hội toàn quốc thứ III của Đẳng 
(9-1960) — đại hội xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực 
hiện thống nhất nước nhà; Đại hội 
toàn quốc thử IY của Đẳng (12-1976) — 
thắng của sự nghiệp 
giải phóng đân tộc, đại hội thống 
nhất Tô quốc, đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, — đều nêu rõ chủ 
trương tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Đại hội toàn quốc thứ V 
của Đảng (3-1952) khẳng định tiếp tục 
thực hiện đường lối đã được vạch ra 
ở Dại hội thứ IV. Khi cụ thề hóa 


do 


đưởng lối này, Đại hội thứ V của 
Đảng cũng nhấn mạnh: “tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa là một 
yêu cu cấp thiết đề nâng cao hiệu 
lực quản lý của Nhà nước ». 


Hiến pháp 1980 đã nêu trong điều 
132: đ«Nhà nước quốn lý xã hội theo 
pháp luật và không ngừng tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa ®. 

Pháp chế xä hội chủ nghĩa là 
phương pháp thực hiện chuyên chính 
vô sẵn, theo đó Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa quản lý xã hội bằng pháp luật, 
đặt ra pháp luật đề điều chỉnh cáa 
quan hệ xã hội và đòi hỏi pháp luật 
phải được nghiêm chỉnh tuân theo 
trong cả nước. | : 

Lê-nin đã chỉ rõ ®ý chỉ, nếu nó là 


Ý chí của Nhà nước thị phải được biều: 


hiện dưới hình thức một đạo luạt do 
chính quuền đặt ra, nếu không thể thì 
hai tiếng *ý chí» chỉ là một sự rung 
động không khi do những âm thanh 
rồng tuếch gây nên » (1). Lê-nin còn 


đạy : # nếu không rơi vào không tưởng , 


thì không thề nghĩ rằng sau khi lật 
đồ chủ nghĩa tư bản, người ta sẽ lức 
khắc có thề làm việc cho xã hội mà 
không cần phải có tiêu chuần pháp 
lý no cú...» (2). Trong Nhà nước ta, 
pháp luật thề hiện ý chỉ của giai cấp 
công nhân và nguyện vọng của nhân 
đản lao động, nó thê chế hóa đường 
lối, chính sách của Đảng. Đồng chí 
Tông bí thư Lê Duäần đã phản tích: 
«Chỉ có thông qua Nhà nước, bằng 
các chế độ, quy định, tiêu chuñn của 
Nhà nước, bằng hệ thống luật pháp 
kinh tế và toàn bộ hệ thông pháp chế 
Nhà nước, thì đường lõi, chính sácn, 
những nhiệm vụ do Đăng đề ra mới 
đi vào cuộc sống xã hội được, mới 
thực hiện được ® 3). | 

Nhà nước ta đặtra pháp luật đề 
bảo vệ an nĩnh, cũng cố quốc phòng, 
san sàng đối phó và làm thất bại 
những âm mưu và hành động xâm 
lược, phá hoại của kẻ thì bèn ngoài; 
đề trừng trị những phần tử thuộc 
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các giai cấp bóc lột đã bị lạt đồ chưa. 
chịu khuất phục, những kể chống lại 
chủ nghĩa xã hội. 

Pháp luật xác định và bão vệ các 
nguyên tắc của nèn dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Pháp luật quy định và bảo. 
đâm việc thực hiện các quyền tự do 
đân chủ của nhân đản. 

Pháp luật xác định hệ thống, cơ 
cấu, nhiệm vụ, quyền hạn, phương 
thức hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước, các tÒ cl:iức xã hội. | 

Pháp luật thúc đây sự ra đời và sự 
phát triền của các thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, hạn chế đi đến xóa 
bỏ các thành phần kinh tế không xả 
hội chủ nøzhĩa. 

Pháp luật điều hỏa lao động. giải 
luyết vấn đề phân phối trong xã hội. 

Pháp luật bảo đảm việc phát triền 
kk:oa học và kỹ thuật, bảo đảm việc 
tiến bành cách mạng tư tưởng và văn 
hóa... 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa quân lý 
mọi còng việc đới nội, đối ngoại của 
đất nước, quan lý mọi hoạt động kinh 
tế, mọi mặt của đời sóng xã hội. Nhà 
nước xí h›i chủ nghĩa c2 tỉnh tồ chức 
cao nh't, tính kỷ luật chặt chẽ nhất. 
Do vậy phạm vi diều chỉnh của pháp 
luật xả hội chủ nghĩa rất rộng. Muốn 
thưa hiện tốt chức nă:g điều chỉnh 
của mình, ph$p Inật xã lội chủ nghĩa 
phải ngày càng đầy đủ, thành hệ thống 
hoàn cEkii:h. Nhưng thực tế ở nước ta, 
như Chủ tịc: Trường Chỉnh, khi báo 
cúo về dự thảo lliên pháp 1980, đã 
nhận định: “Phái khắc phục tỉnh 


"trạng không bình thường... là hệ 


thống pháp luật rất không đây đủ, 
nht là thiếu nhiều luật và kinh tế, 
nhiều khi lấy chỉ thị của Đảng hoặc 


(1) V.]I. Lê-nin : Teda ¿2p Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1951, tập 32. tr. 429, 

(2.-V..lê-nin: Hàn cề tháp clế xã hại 
chủ nghĩa. Nxb Sự thật, Hà nội, 1970, tr. 170. 

(3) Lê Duần : Cách mạng 34 hội chủ nghĩa ở 
Việt nam. Nxb Sự thật Hà nìi, (97óú.t 1L 
t:. 44ó. 


*ăn bản đưrới luật của Chính phủ thay 
-‹cho luật ?, 


Nhà nước ta đã và đang' có những 
cố gắng đề sửa chữa thiếu sót trên 
đây. Sau Hiến pháp 1980, hoạt động 
lập pháp đã được đầy lên và bước đầu 
được tiến hành có chương trình, kế 
hoạch. Một số luật, pháp lệnh đã được 
ban hành; một sự kiện đáng ghi nhớ 
đà tháng 6-1985 vừa qua, Quốc hội đã 


thông qua bộ luật hình sự, bộ luật đầu. 


tiên của Nhà nước ta. Hội đồng bộ 
trưởng cũng ra nhiều văn bản về 
những vấn đề thuộc thầm quyền của 
mình, chủ yếu về lĩnh vực kinh tế. 


Tuy nhièn nhìn chung công tác xây 
đựng pháp luật văn chậm. Còn khá 
nhiều vấn đề chưa được quy định 
hoặc chưa được quy định cụ thà. Việc 
đự thảo một số bộ luật, luật được tÒ 
chức đã nhiều năm mà vẫn chưa có 
sơ hoàn thành... Muốn giải quyết 
tình hình này, công tác xây dựng pháp 
luật phải thật sự được kế hoạch hóa, 
có sự chỉ đạo sít sao của Hội đồng bộ 
trưởng, sự lãnh đạo chặt chẽ của 
- Trung ương Đảng; các cơ quan có 
trách nhiệm phải nêu cao quyết tâm, 
tập trung những cán bộ cần thiết, 
đành thì giờ và phương tiện thích 
đáng cho việc soạn thảo. . 


Pháp luật có tỉnh ồn định. Những 
quy định của pháp luật thường là đề 
thi hành trong một thời gian không 
hạn định trước. Nhưng ồn định không 
có nghĩa là cố định, không thay đồi. 

Xã hội không ngừng phát triền. Bám 
sát cuộc sống, pháp luật phải theo kịp 
sự phát triền của xã nội, phản ánh và 
thúc đầy sự phát triền đó. Khi có 
những thay đồi quan trọng trong tình 
thỉnh xã hội thì phải kịp thời bồ sung, 
sửa đồi pháp luật hiện có, đặt ra pháp 
luật mới đề đáp ứửng những yêu cầu 
“của tình hình mới. 

Hội nghị thứ tám của Trung ương 
Đảng chỉ rõ: phải đứt khoát xóa bỏ 
tập trung quan Í[iêu bao cấp, thực hiện 
đúng chế độ tập trung dân chủ và hạch 


toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Việc thực hiện đúng đắn chủ 
trương này đang đòi hỏi phải rà soát 
lại các văn bản pháp luật kinh tế hiện 
hành có liên quan. đề kịp thời cô 
những bồ sung, sửa đồi thích đáng, 
bãi bỏ những quz định lỗi thời, đặt 
ra những quy định mới cần thiết. 

Vì vậy, muốn tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa thì phải quan tâm 
làm cho hệ thống pháp luật ngày càng 
đầy đủ, luôn luôn theo sát các yêu 
cầu của cách mạng. 


Bảo đảm pháp luật được tuân thee 
nghiêm chỉnh. : 

Pháp luật chỉ có thề thực hiện chứe 
năng tô chức, điều chỉnh các quan hệ 
xã hội, chỉ có sức sống khi nó đượe 
tuân theo nghiêm chỉnh. Có pháp luật, 
thậm chí có hệ thống pháp luật đầy 
đủ nhưng pháp luật không được chấp 
hành đúng đắn, không thật sự đi vào 
cuộc sống thì chưa phải là có pháp 
chế. Tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa không chỉ là đầy mạnh việc xây 
dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, 
mà về cơ bản phải thực hiện đầy đủ cáe 
biện pháp, các công tác nhằm bảo đảm 
cho pháp luật thâm nhập vào tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. 


Mọi cơ quan Nhà nuớc, mọi tồ chứe 
xã hội, mọi công dân đều phải nghiêm 
chỉnh tuân theo pháp luât. Đẳng viên, 
cân bộ càng phải gương mẫu chấp 
hành pháp luật ; bất cứ ai, dù ở cương 
vị xã hội nào dều không được đại 
mình lên trên pháp luật, đều không 
có đặc quyền bỏ qua pháp luật, làm. 
gai pháp luật. Rất tiếc là, trong máy 4 
năm qua, trong những người vi phạm 
pháp luật, lắm khi vi phạm nghiêm 
trọng, có khá nhiều cán bộ, nhân viêm 
cơ quan Nhà nước. tỒ chức xã hội. 
« Những người thừa hành pháp luật 
được trao quyền lực lớn. nếu không 
trước hết tự khép mình vào pháp luật. 
đi đến chỗ lộng quyền thì hành động 
sai phạm của họ sẽ gày ra những tồn 
thất đặc biệt lớn cho xã hội, cho nhân 
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đân® (4). Nhiều văn kiện của Dẳng,- 


của Hội đồng bộ trưởng đã chỉ thị 
phải xử lý đích đáng những cán bộ 
thoái hóa, biến chãt, đục khoét của 
công, tiếp tay cho những kẻ xấu, lạm 
dụng chức vụ, quyền hạn ức hiếp 
quần chúng. Đồng chí Tồng bi thư Lê 
Duẫn nói rõ: “người giữ cương vị 
càng cao, được trao quyền lực cảng 
lớn, thì càng phải gương mẫu thi hành 
pháp luật, và càng bị xử phạt nặng 
nếu vi phạm pháp luật ? @'). 


Pháp luật của Nhà nước ta thề hiện 


ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bản. 


chất của nó làm mọi người đễ dàng 
tuân theo. Vấn đề là phải tuyên 
truyền, phổ biến thường xuyên, sâu 
rộng pháp luật, phải giáo dục, nâng 
cao ý thức pháp luật. Nhân dân có 
hiều biết rõ nghĩa vụ, quyền lợi của 
mình, thấy rõ cái gì được làm, cái gì 
không được làm, cái gì phải làm, tại 
sao được làm hay không được làm, tại 
sao phải làm, thì mới nêu cao tỉnh 
thần làm chủ, bản thân tuân theo pháp 
luật, hơn nữa còn chủ động đấu trinh 


chống các hiện tượng tiêu cực, buộc 


người khác tuân theo pháp luật. 


Một số cơ quan Dảng, cơ quan Nhà 
nước lâu nay có quan tâm đến công 
tác tuyên truyền, phồ biến pháp luật, 
giáo dục pháp luật, nhưng công tác 
này chưa được kế hoạch hóa, vi vậy 
chưa phối hợp được chặt chẽ giữa các 
ngành, các cấp, chưa tận dụng được 
các phương. tiện, hình thức, phương 
pháp tuyên truyền, giáo dục. 


Chúng ta cần học tập kinh nghiệm 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em về giáo dục công dân ở trường phô 
thông, về đạy pháp luật ở các trường 
đại học, trung học chuyên nghiệp, 
trường học nghề, cả ở trưởng Đảng. 

nhiều nước, ngay khi còn ở vưởn 
trẻ, lớp mẫu giáo, trẻ em đã được làm 


quen với pháp luật, với một số quy - 


tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, 
đưới những hình thức sinh đông. 
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Đảng và Nhà nươc ta đã có chủ 
trương dưa pháp luật vào chương 
Lrình hẹc của các trường, nhưng có sự 
chậm trễ trong việc thực hiện chủ 
trương này. Các cơ quan có trách 
nhiệm cần sớm sửa chữa khuyết điềm 
của. mình. 

Hiến pháp 1959 trước kia, Hiển pháp 
1980 hiện này đã đặt cơ sở đẻ tò chức 
hệ thống các cơ quan, các còng tác 
kiêm tra, giắm sát việc tuân theo pháp 
luật từ trên xuống dưới, từ dưới lên 
trên. 

Trước hết là công tác kiềm tra, 
giám sát mang tính chất Nhà nước 
của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, 
Hội đồng nhân đân các cấp, của đại 
biều Quốc hội, đại biều Hội đồng 
phân dân, của Hội đồng bộ trưởng, 
các bộ, cơ quan ngang bộ, tòng cục, 
của Ủy ban nhân dân các cấp,các cơ 
quan chuyên môn. Ngành kiềm sát 
chuyên trách công tác giấm sát việc 
ztuân theo pháp luật của các cơ quan 
Nhà nước, các tÖ chức xã hội và của 
công dân. Các tòa án, các cơ quan 
trọng tài kinh tế cũng có chức năng, 
thông qua công tác xét xử, giám sát 
việc tuân theo pháp luật. 


Bên cạnh công tác kiềm tra, điểm 
sát mang tính chất Nhà nước, công 
tác giám sát mang tính chất xã hội 
ngày càng được mở rộng. Cơ sở chính 
trị của việc giám sát này là quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân. Chính 
-quyêền thuộc về nhân đân, do vậy các 
cơ quan Nhà nước, các tồ chức xã 
hội, các nhân viên cơ quan Xhà nước, 
nhân viên tồ chức xã hội phải chịu 
sự giám sát của nhân dân. Nhân đân 
thực hiện quyền này qua các đoàn 
the của mình, nhất là qua Còng đoàn, 
Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ. Những 
năm gần đây, Nhà nước lại đặt ra 
các ban thanh tra nhân dân gồnn những 
công nhàn, nhân viên, công đàn ưu 


(40. (3) Lê Duần: Cách mạng +7 Àộí chủ 
nghĩa ở Việt nam. Nxb l thật, Hà nọi, 1984, 
9. JV, tr. 337, 338" 


tú do quần chúng bầu ra và hoạt động 
ở các đơn vị chính quyên cơ SỞ, Ở 
các cơ sở kinh tế, các cơ sở sự nghiệp. 
Các bàn thanh tra nhân dân đã tô ra 
là chỗ dựa rất tốt cho các cơ quan 
thanh tra chuyên trách của Nhà 
nước‹ 


Nhà nước đã quy định quyên khiếu 
nại, tố cáo của nhàn dàn. Người khiếu 
nại, tố cáo tùy trưởng hợp mà bảo 
vệ quyền lợi của bản thân, quyền lợi 
của Nhà nước, của 1ập thẻ hoặc quyền 
lợi của công đàn khác. Trong mọi 
trưởng hợp người đó dều có quyền 
phát hiện với cơ quan có thầm quyền 
và đấu tranh chống những hành vi 
phạm pháp Đây chinh là bình thức 
nhân dàn trrrc tiếp giảm sát việc tuần 
theo pháp luật. 


Chỉ trong một Nhà nước đo nhân 
đân làm chủ mới có thề đặt ra hệ 
thống các cơ quan, tò chức trên đày, 
mới có thề tiên hành hệ thống công 
tác trên đây Tỉnh hình ví phạm pháp 
luật, thàm chí phạm tội ở xã hội ta 
hiện nay đang còn rất phức tạp, có 
nơi, có lúc nghiêm trọng. Văn đè đặt 
ra là, đè góp phần giải quyết tình hình 
này, các cơ quan, tô chức trên đây 
phải phát huy hơn nữa vai trò của 
mỉnh, cần có những hoạt động thường 
xuyên, sâu rộng, triệt đề hơn, cần 
phối hợp chặt chẽ những hoạt động 
này với những hoạt động kiếm tra 
của các tồ chức của Đảng. 


Về kiềm tra, giám sát việc tuân 
theo pháp luật, có một công tác đặc 
biệt quan trọng: kiềm tra tính hợp 
pháp của các văn bản quy phạm pháp 
luật (gọi tắt là ván bán quy phạm), 
Các vàn bản quy phạm trực tiếp hoặc 
giản tiếp quy định quyền hoặc nghĩa 
Yụ nếu không phải cho toàn thề xã 
hội thị cũng là cho một số đông người. 
Nó điều chỉnh các quan hệ xã hội 
trong suốt thời gian thường là dài; 
việc áp dụng nó sẽ được lắp đi, lắp 
tại nhiêu lần. Do vậy nó sẽ tác động 
sâu rộng vào đời sống xã hội, Nó sẽ 


gày hại lớn nếu. không phẩn ánh 
đúng dắn đường lối, chính sách của: 
Đảng, của Nhà nước, nếu nó không 
được xây dựng, ban hành đúng thầm 
quyền, đúng thủ tục, nếu nội dung 
của nó trải Hiến pháp, trái các văn 
bản quy phạm của cấp trên, Việc kiềm 
tra tính bợp pháp của các văn bản 
áp dụng (văn bản áp dụng những 
quy định của một văn bản quy phạm 
vào những trường hơp cá nhân) đã 
là quan trọng, thì việc kiềm tra tính 
hợp pháp của các văn bắn quy phạm 
càng bội phần quan trọng. Lâu nay 
còng tác này chưa được chú ý đúng 
mức; đây là một khuyết điệm cần 
được sửa chữa. | 

Việc thi hành pháp luật xã hội chủ 
nghĩa chủ yếu dựa vào sự tự nguyện, 
tự giác của mọi người, chủ yếu bằng 
công tác giáo dục, thuyết phục. Nhưng 
không vì thế mà xem nhẹ mặt cường 
chế. Đồng chí Tồng bí thư Lê Duần 
đã xác định: «đi đôi với việc giải 
thích, giáo dục, phải cưỡng chế thi 
hành pháp luật, kiềm soát chặt chẽ 
và xử trí thích đáng đối với hành vi 
phạm pháp ? (6) 

Mọi hành vi vi phạm pháp luật 
phải được phát hiện kịp thời, xử lý 
nhanh chóng và nghiêm minh. Tùy 
(rường hợp nhẹ, nặng mà áp dụng 
các biện pháp xã hội, mà xử lý về 
hành chính, về dân sự hoặc về hình 
sự. Việc xử lý đúng đắn có tác dụng 
giáo dục người vi phạm, ngăn ngừa 
người đó có vi phạm mới, răn đe; 
kiêm chế những người khác, động 
viên nhân dân phòng ngừa, đấu tranh 
chóng vị phạm pháp luật, 


* 


Trong tình hình xã hội ta hiện nay, 
đề tăng cường pháp chế xã hội chủ 


(6) La Duân: Cách mạng x4 hội cha nghĩa 
ở Việt nam. Xxb Sự thật, Hà nội, 1944, t. ÏV 
tr. 337. 
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nghĩa, phải còi trọng công tác hoàn 
chỉnh;hệ; thống pháp luật, và càng 
"phải coi "trọng hơn việc Tầm cho pháp 
luật đượcvfuarm*thco- nghiêm chỉnh. 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ V 


của Đảng đặt nhiệm vụ «khắc phục - 


cho,bằng được tình hình không bình 
thường" là nhiều luật và pháp lệnh đã 
ban hành, không được thi hành nghiêm 
chỉnh, thạm chí không được thi 
hành s. Nơi chuyện với Hội nghị tư 
pháp toàn quốc, tháng 1-1983, Chủ 


tịch Phạm Văn Đồng nhắc nhở : ®Hiện. 


say pháp luật của chúng ta chưa đủ, 
pháp chế chưa hoàn thiện, còn phải 
cố gắng rất lớn trong việc nghiên 
cứu và xây dựng pháp luật, nhưng 
điều cấp bách đáng quan tâm bây 
giờ là phấn đấu làm cho Hiến pháp 
và pháp luật đã ban hành được thực 
hiện một cách nghiêm túc ®. 


Thực hiện chủ trương trên đây của. 


Đẳng, thi hành huấn thị của đồng chí 
Chủ tịch Hội đồng bọ trưởng, các cơ 
quan có trách nhiệinn tùy theo chức 
măng của mình, phải tuyên truyền, 
phồ biến sâu rộng pháp luật, giáo 
đục sâu sắc ý thức pháp luật, giám 
sát, kiềm tra chặt chẽ việc tuần theo 
pháp luật, kiên quyết xử lý các hành 


vi vị phạm pháp luật. Đề bão đảm 
công tác xử lý, cần đấu tranh mạnh 
mẽ chống thái độ bao che ngưởi cớ 
lỗi, cé tội, chống những hành vi can 
thiệp vô nguyên tắc vào công việc 
của cơ quan xử lý, bất kề người bao 
che, ngưởi can thiệp ở cương v' xã 
hội nào. Và khi đã xử lý thì phải kiên 
quyết thi hành quyết định xử lý của 
cơ quan có thầm quyền. 

Tăng cưởng phép chế xã hội chủ 
nghĩa rõ ràng là một tất yếu kháoh 
quan, gắn chặt với cáe nhiệm vụ thông 
ngừng mở rộng và cổng cố quyền 
làn chủ tập thề của nhân dân lao- 
động, không ngừng củng cố vÀ lăng 
cường Nhà nước ta, bảo đảm hiệu lực 
quản lý của Nhà nước. Chủ trương 
của Đảng, của Nhà nước ta về tăng: 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
phù hợp với điều Lê-nin đã chỉỈ ra: 
“Những điều kiện của một chính 
quyền vững vàng và chắc chắn càng 
tiến bộ, những sự trao đồi của dân 
chúng càng phát triền, thì lại càng 
phải cấp bách đề ra khầu hiệu kiên. 
quyết phải có một pháp chế cách mạng 
rộng lớn hơn » Œ?). 


(7) V.]. Lê.nin : Bên cể pháp chế xe hội chb 
nghĩe. Nxb Sự thật. Hà wội, 19Ÿ0, tr. 178. 


Nghệ tĩnh qua 40 năm 


đấu tranh cách mạng 


NGUYỄN KỲ CẦM 
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ tĩnh 


ỐN mươi năm qua, Nghệ tĩnh đã 
trải qua bốn chặng đường lịcb 
Sử : 

— 1915 — 1954 : bảo vệ, củng cố chính 
quyền cách mạng còn non trẻ ; tiêu thồ 
kháng chiến, xây dựng Nghệ tĩnh 
thành hậu phương vững chắc, chỉ 
viện sức người, sức của cho cuộc 
kháng chiến chống Pháp thắng lợi. 


— 1951— 19614: khôi phục và hàn gắn 
vết thương chiến tranh, tiến hành 
-công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
thiết lập quan hệ sản xuất mới, phát 
triền kinh tế — văn hóa, bước đầu xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, tích cực tham gia 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền 
Nam. 

— 1961 — 1975 : chiến đấu chống hai 
cuộc chiến tranh phá hoại bằng không 
quân và hải quân của đế quốc Mỹ, 
bảo đảm giao thông, thông suốt, chỉ 
viện hết sức mình cho cuộc chiến đấu 
giải phóng miền Nam và làm nghĩa 
vụ quốc tế, gắn liền với đầy mạnh 
sản xuất, bảo vệ sản xuất và tiếp tục 
củng cố quan hệ sản xuất mới, duy 


trì và phát triền sự nghiệp văn hóa,. 


v tế, giáo dục. 


— Từ 1975 đến nay : khắc phục hậu 
qua nặng nề do chiến tranh và bão 
lụt liên tiếp gây ra, xây "dựng lại tử 
-đàu những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
„của chủ nghĩa xã hội, sát cánh cùng 


đồng bào cả nước đánh thắng hai 


cuộc chiến tranh ở biên giới phía tây 
nam và biên giới phía bắc, và góp 
phần từng bước làm thất bại kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt do 
bọn phản động trong giới cầm quyền 
Bác kinh gây ra, đầy mạnh sản xuất, 
tạo ra bước chuyền biến mới về kinh 
tế. 


Nhìn lại những chặng đường lịch 
sử đã qua, đảng bộ và nhân dân Nghệ 
tĩnh chúng tôi phấn khởi và tự hào 
đã có những cống hiến đáng kè trong 
#ự nghiệp đấu tranh 0ì độc lệp, tự do, 
Đì chủ nghĩa +ä hội. góp phần làm nên 
những thành quả u† đạt của dân tộc ta, 


Nhận thức được vai trỏ quan trọng 
của hậu phương đối với tiền tuyến 
trong cuộc chiến tranh giải phóng, - 
ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, Nghệ tĩnh đã khần 
trương xây dựng lực lượng dân quâp 
du kích, bộ đội địa phương, đầy lùi 
mọi cuộc tập kích của giặc Pháp, bảo 
vệ vững chắc vùng tự do, huy động 
sức người, sức của chỉ viện cho các 
chiến trường. Trong chín năm kháng 
chiến chống Pháp, Nghệ tĩnh đã có 
hàng trăm nghìn người tham gia các 
đơn vị quân chủ lực, hàng trăm nghìa 
người đi dân công hỏa tuyến. Riêng 
7 tháng phục vụ chiến dịch đông — 
xuân 1953 — 1954, có hơn 1 triệu lượt 
người đi dân công với hàng nghin xe 


ảì 


đạp thò, hàng trăm thuyền vận tải và 
nhiều loại phương tiện khác, đóng góp 
“khoảng 31 triệu ngày công. Trong 
kháng chiến chống Mỹ, Nghệ tĩnh vừa 
là hậu phương trực tiếp của tiền 
tuyến lớn, vừa là chiến trường nóng 
bỏng trong hai cuộc chiến tranh phá 
hoại bằng không quân và hải quân 
của giặc Mỹ. Từ 5-8-1964 đến hết 
năm 1972, đế quốc Mỹ dã huy động 
68 944 lượt chiếc máy bay (kề cả máy 
bay B52 và F 111) đánh phá Nghệ tĩnh. 
Chúng đã ném xuống đây hơn 1triệu 
quả bom, bán hàng trăm nghìn quả 
rốc két và tên lửa ; các tàu chiến của 
chúng từ ngoài biền đã bản vào 
218 171 quả pháo. Bom đạn Mỹ đã giết 
chết 26523 _ người, làm bị thương 
30617 người, phá hủy 225 169 ngôi nhà, 
374 trưởng học, 68 bệnh viện, 544 trạm 
ytế. Thành phố Vinh, thị xã Hà tĩnh 
cùng nhiều thị trấn, khu công nghiệp 
bị đánh phá tới mức hủy diệt. Hầu hết 
các công trình thủy lợi, các trục đường 
giao thông, các nhà máy, xí nghiệp, 
kho tàng đã bị bom đạn Mỹ tàn phá 
nặng nẻ. 


Thực hiện lời dạy thiêng liêng 
của Bác Hồ : đ Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do», quân và dân Nghệ 
tĩnh đã nêu cao truyền thống «Xô 
viết Nghệ tính anh hùng s, Vượt qua 
mọi gian khô hy sinh, chiếnđấu mưu 
trí, dũng cảm, bao đảm mạch máu 
giao thông thông suốt, bắn rơi §20 máy 


bay địch, tiêu diệt và bắt sống nhiều: 


giặc lái, bắn chìm và bắn cháy 72 tàu 
chiến địch. Từ năm 1965 đến năm 1972, 
gần nưa triệu thanh niên Nghệ tĩnh 
đã tham gia các lực lượng vũ trang, 
các đội thanh niên xung kích, chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp 
các chiến trưởng. 


Trong hai cuộc chiến tranh biên 
giới do bọn phần động Bắc kinh gây 
ra, Nghệ tĩnh cũng đã cùng cả nước 
góp phần tạo nên chiến thắng oanh 
liệt. Hiện nay hàng vạn con eín Nghệ 
tĩnh đang ngày đêm cùng đồng đội có 


4 


mặt ở biên giới, hải đảo. sẵn sảng 
chiến đấu bảo vệ Tồ quốc và làm 
nghĩa vụ quốc tế đối với hai nưồg l.ào 
và Cam-pu-chia anh em. 


Trên mặt trận kinh tế, trong điều. 
kiện hòa bình xen kð với chiến tranh, 
vừửan chiến dấu, vừa sản xuất, Nghệ 
tĩnh đã từng bước liến hành củi lạo 
+ä hội chủ nghĩa, thiết lập oà củng cỗ 
quan hệ sản xuất mới, bước đầu râu 
dựng cơ sở 0ật chất của chủ nghĩa xả 
hội. 


Nên nông nghiệp của tỉnh ngày 


càng chuyền biến tốt. Phong trào hợp 


tác hóa nông nghiệp được đầy mạnh 
tử năm 1960, đang ngày càng được cũng 
cố. So với trước Cách mạng Tháng 
Tám, điện tích Kểng tác đã tăng gấp 
đôi. 


Dưới thời thuộc Pháp: Nghệ : an và 
Hà tĩnh chỉ có hai hệ thống thủy nông 
và mội số hồ, đủ sức tưới cho 15 000 héc 
ta, tức là chưa đầy 6Ã điện tích canh 
tác. Đến nay Nghệ tĩnh đã có 900 hồ, 
đập các cỡ, 1412 trạm bơm điện, trong 
đó có những công trình lớn như công 
trình đại thủy nông Kẻ gỗ có sức chứa 
300 triệu m` nước, có khả năng tưới 
cho 22000 ha. Cùng với những cơ sở 
thủy lợi, một hệ thống nông trưởng, 
trạm, trại được xây dựng với những 
máy móc, thiết bị nông nghiệp, làm 
cho lao động nông nghiệp được 
cơ khí hóa một phần. Cuộc cách 
mạng khoa học Kỹ thuật trong nông 
nghiệp đang từng bước được thực 
hiện, những thành tựu trong sinh 
học (về giống cây trồng và con vật 
nuôi) đang được áp dụng một cách 
tích cưc. z 


Sự đồi mới về quan hệ sản xuất và 
hrc lượng sản xuất đã làm cho năng 
suất lao động nông nghiệp trong tỉnh 
ngày càng tăng, tòng sản phầm nông 
nghiệp ngày càng lớn. Riêng về sản 
lượng lương thực, păm 1955 chỉ đạt 
437000 tấn, đến năm 1984 đã. đạt 
793 000 tín. 


. 
“ 


Nền công nghiệp và ticu, thủ công 
nghiệp của tỉnh đã phải qua nhiều 
bước thăng trầm. Tử con số khống, 
sau 10 năm khôi phục và xây dựng 
mới (1955 — 1964), nền công nghiệp của 
tỉnh bắt đầu hình thành. Nhưng sau 
đó, -hai cuộc chiến tranh phá hoại của 
đế quốc Mỹ đä làm cho công nghiệp 
Nghệ tĩnh bị tàn phá nặng nẻ, hầu 
như bị xóa sạch. 


Sau nhiều năm gian khô phấn đấu, 
. làm lại từ đầu, được sự giúp dỡ tích 
-eực của trung ương. công nghiệp Nghệ 
tĩnh đã từng bước khôi phục và có 
mặt phát triền, Một loạt xÍ nghiệp 
công nghiệp đã đi vào sản xuất (như 
các xÍ nghiệp cơ khí Vinh, cơ khi thủy 
lợi, cơ khí xây dựng, xí nghiệp đóng 
tàu thuyên, xí nghiệp sửa chữa Ô tô, 
các xí nghiệp sản xuất và sửa chữa 
nông cụ ở các huyện...). Một hệ thống 
xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 
(gạch, ngói, vôi, xi măng, bê tông đúc 
sẵn), cung cấp một khối lượng khá 
lớn vật liệu xây dựng, đáp ứng vêu 
cầu của Nhà nước và của nhân dân. 
Công nghiệp hàng tiêu dùng như dệt, 
làm đồ sành sứ, thủy tính, chế biến 
đồ gỗ, nông sản, hải sản bước đầu 
được xây dựng, đã phát huy tác dụng 
tích cực phục vụ sản xuất và đời sống. 
Ngành tiêu công nghiệp và “thủ công 
nghiệp được duy trì trong chiến tranh, 
nay đã phát triền mạnh. Năm 1981 giá 
trị sản lượng công nghiệp đã gấp 5 
lần so với năm 1955. Cùng với sự phát 
triền của công nghiệp, giai cấp công 
nhân,trong tỉnh không ngừng được 
tăng cường về số lượng và chất 
lượng, ngày càng trở thành một lực 
lượng quan trọng trong đời sòng kinh 
tế, chỉnh trị, xã hội. 


Về giao thông vận tải, hệ thống 
đường sắt đã dược xảy dựng lại. Hệ 
thống đường bộ được nâng cấp, tỏa 
rộng đến tận các vùng nông thôn trung 
du và miền núi. Các phương tiện vận 
tải được tăng cường đáng kè. Hệ 


thống thông tỉn liên lạc được cũng ©€Ö 
và phát triền. 

Những thành tựu đã đạt được trên 
mặt trận kinh tế chưa phải là lớn, 
thậm chí có mặt còn rất thấp so với 
yêu cầu. Nhưng trong điều kiện nên 
kính tế chưa phát triền, cơ sở vàt 
chất còn nghèo nàn, lạc hậu, lại phải 
liên tục đối phó với chiến tranh và 
thiên tai... thì những thành tựu đó 
cũng đã nói lên phản nào những cố 
gắng to lớn của đẳng bộ và nhân dân 


. tỉnh chúng tòi. 


Một thành tựu quan trọng khác của 
Nghệ tĩnh trong 40 năm qua là đã bước 
đầu xà dựng cuộc sống mới, con 
người mới, tủm biến đồi dời sống của 
nhàn đân troitr tỉnh, 

Trước Cách mạng Tháng Tám. cũng 
như mọi người Việt nann khác, người 
dàn Nghệ tĩnh sống khổ cực với thân 
phận của kẻ nô lệ. Đất nước được độc 
lập, họ đã trở thành người tự do, 
người chủ thật sự của nước nhà. Đáy 
là thay đôi có ý nghĩa nhất, cơ bạn 
nhất. Sau 40 năm sản xuất, chiến đấu 
và xây dựng, cuộc sống của nhân dàn 
Nghệ tĩnh đã có những biến dđỏi lớn 
lao. Thôn xóm mất đần vẻ tiêu điều, 
lam lũ ngày xưa. Phần lớn nhà ở nông 
thôn đã là nhà xây lợp ngói, xã nào 
cũng có trưởng học, nhà trẻ, nhà văn 
hóa v.v. Các niặt v tế, văn hóa, giáo 
dục đã có những tiến bộ vượt bạc. 

Về y tế, năm 1945, ở Nghệ tĩnh chỉ 
có 2 nhà thương, 12 phòng phát thuốc 
với 300 giường bệnh và một số rất ít 
thầy thuốc. Đến nay toàn tỉnh có 3Š 
bệnh viện, 2 viện điều dưỡng với 
5 790 giường bệnh, 832 bác sĩ và dược 
SĨ cao cấp, gần 10 nghìn cán bộ y tế: 
trung cấp, sơ cấp. Tính bình quân, cứ 
750 người dân thì có một thầy thuốc, 


— Và văn hóa: các hoạt động như 
đọc sách báo, xem phim, xem biều 
diễn nghệ thuật đã thành nếp sinh 
hoạt hằng ngày của nhân dân. Àlqng 
lưới nhà văn hóa, thư viện, càu lạc 
bộ đã nhanh chóng được xây dựng 
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rộng rãi khắp nơi. Tỉnh đã có đài phát 
"thanh, đài truyền hình, các huyện có 
đài truyền thanh và hệ thống loa 
xuống tận các thôn xóm. Năm 1955, 
cả Nghệ tĩnh chỉ có hai đội chiếu báng, 
nay toàn tỉnh có hơn 60 đội chiếu 
;bóng, 5 đội văn công chuyên nghiệp 
và hàng trăm đội văn nghệ nghiệp 
-đư. Phong trào thề dục thề thao được 
đầy mạnh, thu hút ngày càng đông 
đảo quần chúng tham gia và đã thu 
được những kết quả bước đầu. 


‹ š 

| — Và giáo dục: trước năm 1945, 

hơn 905 số dân Nghệ tỉnh không biết 
chữ. Thời đó cả Nghệ tĩnh chỉ có vài 
chục trưởng tiều học và một ít trường 
trung học với số người đi học chiếm 
1.7% số dân. Ngày nay một hệ thống 
giáo dục hoàn chỉnh đã được thiết lập 
tử thành phố đến nông thôn (kề cả 
vùng xa xôi, hẻo lánh). Hiện nay 
Nghệ tĩnh có 65 trường phồ thông 
trung học và 865 trưởng phồ thống cơ 
sở với trên 700 000 học sinh. Nếu tỉnh 
cả hệ thống bồ túc văn hóa thì cứ 3 
người dân có 1 người đi học. Đội ngũ 
giáo viên cũng tăng lên nhanh chóng : 
từ 500 người trong những năm đầu 
sau Cách mạng Tháng Tám, nay đã có 
trên 40 000 người. Hiện nay 13000 cán 


bộ có trình độ đại học trở lên và 


30000 cán bộ có trình độ kỹ thuật 
trung cấp đang công tác trong các 
ngành của tỉnh. Ngoài ra, Nghệ tĩnh đã 
-cung cấp cho các miền của đất nước 
hàng trăm nghìn cản bộ có trình độ 
đại học và trên đại học. Trong phong 
trào thi đua « hai tốt » của ngành giáo 
-dục, xã Cầm bình thuộc tỉnh chúng tôi 
đã nồi lên như một bông hoa quý, được 
công nhận là một điền hình t tiên tiến 
của cả nước. 


Với những thành tựu nói trên, có 
thề khẳng định rằng bốn mươi năm 
qua là thời kỳ cách mạng sôi động 
-đáng tự hào của đảng bộ và nhân dân 
Nghệ tĩnh chúng tôi dưới sự lãnh đạo 
-của Trung ương Đảng và của Bác Hồ 
kính yêu. Đây là thời kỳ Nghệ tĩnh 
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phát huy truyền thống ®xô viết anh 
hùng ®, viết tiếp những trang sử vẻ 
vang nhất. 

Nhin lại chặng đường đã qua, chúng 
(9 bước đầu rút ra một số bài học 
kinh nghiệm đề vận dụng và phát huy 
trong chặng đường tiếp theo. 


Một là: Nảm uững chủ trương, 
đường lỗi của Đảng, phái huụ mạnh 
mẽ Iruyền thống tốt đẹp của quê hương 
là những yêu cầu hàng đầu đề giải 
quuết thẳng lợi mọi nhiệm pụ cách 
mạng. 

Với truyền thống cách mạng sẵn có, 
Nghệ tĩnh có niềm tin tuyệt đối và 
lòng trung thành vô hạn đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đẳng. Mọi chỗ 
trương đường lối của Đảng đều được 
đẳng bộ, trước hết là các cấp ủy tìm 
hiều, học tập và quán triệt sâu sắc 
đề nắm vững và áp dụng sát hợp 
vào tình hình cụ thê của địa phương: 
đồng thời thông qua các tồ chức eơ ` 
sở của Đảng làm cho nhân dân hiền 
được chủ trương, đường lối của Đẳng, 
tự nguyện góp sức mình vào sự 
nghiệp cách mạng. 


Nắm vững tư tưởng chiến lược ca 
Đảng trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp là: * toàn dân kháng chiếm, 
kháng chiến toàn diện, trường kỷ, tự 
lực cánh sinh ®, đẳng bộ đã lãnh đạo 
nhân đân chiến đấu tự bảo vệ mình, 
biến Nghệ tĩnh thành hậu phương 
chiến lược, thực hiện «kháng chiến 
đi đôi với kiến quốc *, huy động sức 
người, sức của chỉ. viện cho chiến 
trường. Trong cuộc chiến tranh chống 
Mỹ cứu nước, nắm vững chủ trương, 
đường lối của Đảng, đảng bộ Nghệ 
tĩnh đã làm cho nhân dân hiều vị trí, 
vai trò và nhiệm vụ nặng nề của địa 
phương mình trong việc thực biện 
hai nhiệm vụ chiến lược. Do đó, Nghệ 
tĩnh bình tĩnh đương đầu với những 
thử thách khốc liệt của chiến tranh 
phá hoại mang tính chất hủy điệt, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ viện tiền 
tuyến. Với khầu hiệu “quân không 


thiếu một: người *, trong những năm 
1965 — 1972,. trên 90% thanh niên ở 
độ tuồi 18 — 25 đã hăng hái lên đường 
trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ 
chiến đấu ở các chiến trường; với 
khầu hiệu *xe chưa qua, nhà không 
tiếc», Nghệ. fĩnh đã không lùi bước 
trước mọi thử thách, hy sinh, bảo 
đảm mạch máu giao thông thông suốt 
trong mọi tình huống; với khầu hiệu 
_ tiếng hát át tiếng bom ®, Nghệ tĩnh 
giữ vững niềm lạc quan, tin tưởng, 
vừa chiến đấu, vừa sản xuất, vừa 
xây dựng cuậc sống mới, nền văn 
hóa mới. . 


Sau ngày miều Nam hoàn toàn giải 
phóng, eä nước thống nhất đi lên chủ 
nghĩa xã hội, đẳng bộ Nghệ tĩnh 
không ngừng làm cho nhân dân hiều 
rõ những khó khăn, phức tạp trong 
việc đưa nền kinh tế từ sản xuất nhỏ, 
nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề lên sản xuất lớn xã 

“hội chủ nghĩa. Thông qua công tác 
tuyên truyền, giáo dục của đảng bộ, 
nhân đân Nghệ tĩnh hiều được rằng 
trong giai đoạn cách mạng mới cần 
phải có sự nỗ lực phi thường, cân 
phải tiếp tục chịu đựng gian khồ, hy 


sinh ; cần phải dành dụm, tiết kiệm. 


đề đóng góp ngày càng nhiều vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 
Vì vậy, nhân dân tỉnh chúng tôi tiếp 
tục đầy mạnh các phong trào cách 
mạng với nhiệt tình và quyết tâm 
lớn. _ 


Trong 40 năm qua, phong trào 
cách mạng của nhân dân Nghệ tỉnh 
luôn luôn ở đỉnh cao và eó sức mạnh 
to lớn còn là do đảng bộ Nghệ tĩnh 
biết phát huy mạnh mẽ truyền thống 
yêu nước và cách mạng của quê 
hương, không ngừng khơi dậy những 
đức tính quý báu của nhân dân tỉnh 
nhà như yêu nước nồng nàn, cần củ 
trong lao động, dũng cảm trong chiến 
đấu, eó ý chí đấu tranh bền bỉ, quật 
cường, đám đương đầu với những 
thử thách khốc liệt, biết chịu đựng 


mọi gian khồ, hy sinh... Truyền thống 


và những đức tính tốt đẹp đỏ, trong 
thực tế chiến đấu và sản xuất, đã. 
biến thành sức mạnh vật chất to lớn. 


Hai là; Hiều rõ uà làm chủ địa bàn 
của mình, nêu cao Ú chỉ tự lực tự cường, 
khai thác mọi tiềm năng của địa 
phương. | 


— Dưới ánh sáng các nghị quyết của 
Đảng. Nghệ tĩnh đã nhận rõ phải từ 
lao động và đất đai mà đi lên, và. 
sẵn xuất nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu. Những năm qua, tỉnh chúng 
tôi đã có những tìm tòi, thề nghiệm 
và cố gắng đáng kề đề đầy mạnh sản 
xuất nóng nghiệp. Những tìm tôi thề 
nghiệm đó không phải lúc nào cũng 
đưa lại kết quả mong muốn. Đã có 
lúc muốn giải quyết nhanh vấn đề 
lương thực, chúng tôi đã sử dụng hầu 
như mọi diện tích vào việc trồng cây 
lương thực, không chú ý.đẫây đủ đến 
đặc điềm đất đai, khí hậu và các điều 
kiện tự nhiên khác của từng vùng. 
Kết quả là vấn đề lương thực vẫn 
không được giải quyết trong khi các 
loại nông sản khác bị giảm, khiến 
cho tồng sản phầm nông nghiệp giảm: 
sút rõ rệt. Sau đó chúng tôi đã đi 
vào mghiên cứu, tìm hiều địa bàn của 
tỉnh và phân bố lại thành 5 vùng 
kinh tế: vùng cát ven biền, vùng 
đồng bằng. vùng trung du, vùng núi 
thấp, vùng núi cao ; mỗi vùng có cơ 
cấu kinh tế thích hợp, -có loại cây 
trồng phù hợp với đặc điềm đất đai, 
điều kiện khí hậu và tự nhiên ; chuyền 
một số đất không thuận cho việc: 
trồng cây lương (thực sang sản xuất 
các loại nông sản xuất khầu có hiệu 
quả kinh tế cao hơn. Chúng tôi cũng. 
đã thực hiện đồi mới cơ cấu mùa vụ, 
chuyền một bộ phận diện tích làm vụ 
mùa bấp bênh sang làm vụ hè thu ăn 
chắc, có năng suất cao hơn và sau 
vụ hè thu lại làm thêm một vụ màu. 
Thực tiễn mấy năm gần đây đã chứng 
minh chủ trương này hoàn toàn đúng : 
sản xuất ồn định hơn, sản lượng 


áö. 


lương thực đạt cao hơn và nông sản 
xuất khâu nhiều hơn. 


Trong bai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, những thành quả 
mà Nghệ tĩnh đạt được còn bắt nguòn 
tử chỗ đẳng bộ và nhân đân toàn tỉnh 
đã nêu cao ý chí tự lực tự cướng; tin 
vào sức mình, không ÿ lại. Ngày nay, 
trong việc xây dựng kinh tẽ, chúng 
tôi cũng tiếp tục phát huy tỉnh thân 
đó. Xuất phát từ khả năng và nhu 
cầu của tỉnh, đẳng bộ tỉnh chúng tôi 
đã từng bước tìm cách phân bố lại 
lao động, tạo ra cơ cấu hợp lý nhằm 
khai thác tốt các nguồn lao động và 
tài nguyên. Tử năm 1954 đến nay, 
chúng tôi đã đưa gần nửa triệu người 
từ vùng đông dân đến vùng thưa đân, 
vì vậy, mặc dù Nghệ tĩnh là một tỉnh 
rộng lớn với địa hình rất phức tạp 
nhưng ở khắp mọi nơi đều có dân 
cư, lao động đề đầy mạnh sẵn xuất 
nông nghiệp, phát triền công nghiệp 
và thủ công nghiệp, biến lâm nghiệp, 
ngư nghiệp thành những ngành kinh 
tế chính. Ngoài quy hoạch chung và 
các chỉ tiêu kế hoạch, các chính sách, 
các chế độ do Trung ương Đảng và 
Nhà nước quy định mà tỉnh chúng 
tôi cũng như tất cả các tỉnh khác phải 
chấp hành đầy đủ, tỉnh chúng tôi đã 
tự xây dựng quy hoạch, kế hoạch, 
quyết định những chủ trương, chính 
sách, biện pháp thích hợp nhằm thực 
hiện qđiều quan trọng nhất, việc có 
thề và cần phải làm trước tiên là tâm 
chủ tập thà đề sử dụng hợp lj uủ có 
hiệu quả !ao động oà đất đai, mở mang 
mạnh ngành, nghề, tại từng cơ SỞ, 
trên từng địa phương... * (. 


Ba là: Kịp thời rúi kinh nghiệm từ 
thực tiền đău tranh các h mạng dề nâng 
cao năng lực lãnh đạo 0à sức chiến 
đâu của đang bộ. 


Là một đảng bộ ra đời rất sớm 
trên một địa phương có độ đày truyền 
thống yêu nước và cách mạng, lại đã 
kinh qua những thời kỳ đấu tranh 
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khốc liệt với kẻ thù, đẳng bộ Nghệ 
tĩnh thường ở trong số các đăng bộ đi 
đầu trong việc thực hiện đường lối, 
chủ trương của Đẳng. Nghệ lĩnh đã 
đi đầu trong cao trào xô viết, thực - 
hiện khần trương và triệt đề chủ. 
trương “tiêu thồ kháng chiến ® trong 
kháng chiến chống Pháp, thực biện 
cải cách ruộng đất sớm và triệt đề; 
tiến hành nhanh chóng công cuộc hợp 
tác hóa nông nghiệp, thực hiện phân 
bố lao động và dân cư theo quy mô 
lớn; làm thủy lợt sớm và rộng 
khắp v.v. Đây là những công việc mới 
của từng thời kỷ cách mạng, đồng 
thời là những công việc khó khăn, 
phức tạp mà đề có nhận thức 
đúng bao giờ cũng phải qua một quá 
trình: người đi đầu có công khởi. 
xướng thườởng,đạt được những kết 
quả đầu tiên nhưng cũng thường khó 
tránh khỏi va vấp, thậm chỉ có khi 
mắc sai lầm. Điều quan trọng là 
đẳng bộ biết chấp nhận điều đó với 
thái độ khách quan, khoa học, kịp 
thời rút kinh nghiệm theo nguyên tắc 
phê bình và tự phê bỉnh nhằm 
phát huy những chỗ mạnh, chỗ 
đúng, khắc phục và sửa chữa chỗ 
yếu, chỗ sai. Qua những lần như 
vậy, cán bộ, đẳng viên có địp nhìn 
lại mình, hiều mình hơn và hiều đồng 
chí hơn, từ đó tăng cường đoàn kết, 
tiếp tục nâng cao sức chiến đấu và 
năng lực lãnh đạo của đảng bộ. 


Đẳng bộ rất coi trọng việc đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, và việc phát triền 
đảng thông qua thực tiễn đấu tranh 
cách mạng. Ngày nay Nghệ tĩnh có 
đội ngũ cán bộ đông đảo, trong đó số 
đông đã được bồi dưỡng về cả hai 
mặt hiều biết thực tế và lý luận, đang 
cố gắng vươn lên làm tốt nhiệm vụ 

“sách mạng. Đảng bộ Nghệ tĩnh hiện 
cũng là một trong những đẳng bộ lón 
với rên 160 nghìn đảng viên. Qua 


(1) Văn kiện Đại hại V, Ngoc Sự thật. Hà 
gội. 1962. t. Ì, t. 2Ÿ. 


từng giai đoạn cách mạng, dội ngũ 
của Đảng được bồ sung những phản 
tử ưu tú trong giai cấp công nhân, 
nông đân và tầng lớp trí thức xã hội 
chủ nghĩa ; đòng thời những phần tử 
thoái hóa biến chất bị đưa ra khỏi 
Đảng. 

Đề bảo đảm tốt sự lãnh đạo của 
Đảng, đẳng bộ đã coi trọng việc xây 
dựng và cũng cố chính quyền tử tỉnh 
đến cơ sở. Ngày nay, thông qua chính 
quyền các cấp, các hoạt động kinh tế — 
xã hội đang được thực hiện theo 
cơ chế : “Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân đân làm chủ ». 


* 


Trong 40 năm qua, mỗi bước đi lên 
của Nghệ tĩnh đều gắn liền với sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng, sự giúp 
đỡ của các ngành ở trung ương và 
của các tỉnh bạn, sự động viên, cô vũ, 
chia ngọt sẻ bùi của đồng bào, đồng 
chí cả nước. 


Trong chặng đường trước mắt, với 
vị trí và trách nhiệm của mình, Nghệ 
tĩnh phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. 
Đăng bộ và nhân dân tỉnh chúng tôi 
ghỉ nhớ sâu sắc phững lời chỉ bảo 
chân tỉnh của đồng chí Tổng bí thư 
Lê Duàn: «Con người Nghệ tĩnh đi 


đôi với tài nguyên Nghệ tĩnh là niềm 
hy vọng lớn lao không chỉ cho ba triệu 
đàn Nghệ tĩnh mà cho cả nước... 
Trong sự nghiệp chung của dân tò 
và đất nước, Nghệ tĩnh là một địa 
bàn chiến lược quan trọng, gánh vác 
một trách nhiệm vô cùng lớn lao về 
kinh tế và quốc phòng ® (2), 


Đề xứng đáng với sự tin cậy của 
Trung ương Đảng, xứng đáng với 
những tình cảm cao quý của đồng bào, 
đồng chí cả nước đối với tỉnh quê 
hương của Bác Hồ, xứng đáng với 
những đông bào, dòng chỉ trên quê 
hương xô viết đã ngã xuống vì sự - 
nghiệp cách mạng của Đăng, của đàn 
tộc. trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được, đảng bộ và nhân dân Nghệ tĩnh 
nguyện ra sức phấn đấu, vượt qua 
mọi khó khăn trở ngại, khắc phục mọi 
biều hiện bão thủ, trì trệ, quyết làm 
thật tốt mọi nhiệm vụ chính trị của 
tỉnh, trước mắt là thực hiện tốt nghị 
quyết Hội nghị thứ 8 của Ban chấp 
hành trung ương Đảng, tạo một bước 
chuyền biến mới, làm cho Nghệ tĩnh 
ngày càng giàu mạnh, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa quang 


. vinh của chúng ta. 


(2) Lê Duằn: Bài nói với cán bộ  ghệ tĩub 
ngày 21-4-1979. 
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Nghiên cứu 


Đổi mới 


e-€ 


cơ chế quản 


VŨ HUY TỬ 


Ử sau Nghị quyết Hội nghị thứ sấu 
của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng (khóa IV), Đảng và Nhà 

nước đã ban hành nhiều nghị quyết 
về cải tiến quản lý kinh tế, trong đó 
có những chủ trương về cải tiến quản 
lý công nghiệp, nhằm tháo gỡ vướng 
mắc, thúc đầy sản xuất phát triền. 
Nghị quyết số 156—HĐBT của Hội 
đồng bộ trưởng về cải tiến quản lý 
công nghiệp quốc doanh. nghị định số 
190 — HĐBT của Hội đồng bộ trưởng 
về cải tiến quản lý cung ứng vật tư 
mới đây đã bước đầu phát huy tác 
dụng tích cực trong hoạt động sẵn 
xuất, kinh doanh ở các đơn vị cơ SỞ. 
Nhiều điền hình tốt về quản lý xuất 
hiện, 
khắc phục những mất cân đối, bảo 
.đảm đuy trì và phát triền sản xuất, ồn 
định đời sống công nhân, viên chức, 


Trong sáu tháng đầu nàầm 1985, công 
nghiệp đã hoàn thành được 47,7 kế 
hoạch năm về giá trị tông sản lượng, 
tăng 10,2% so với củng thời kỳ năm 
ngoái ; trong đó, công nghiệp trung 
ương tăng l11,7Ä, công nghiệp địa 
phương tăng 9,43%. Một số ngành quan 
trọng như điện lực, hóa chất, công 
nghiệp nhẹ đã hoàn thành kế hoạch 
với mức cao; so với sáu tháng đầu 
năm 1984 tăng từ 5 đến 18,4. 

Tuy nhiên, việc thực hiện các nghị 
quyết mới về quản lý công nghiệp 
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đã góp phần cùng Nhà nước £ 


lý s““ nghiệp ` 


của Đảng và Nhà nước còn gặp nhiều 
khó khăn và kết quả còn hạn chế, bởi 
vì về cơ bản, chúng ta vẫn duy tri 
cơ chế quản lý tập trung quan liêu — : 
bao cấp; tiếp tục kế hoạch bóa và 
quản lý đơn thuần dựa vào chế độ 
cấp phát và giao nộp, hạch toán kinh 
tế chỉ là hình thức, giả tạo.Cơ chế đó đã 
làm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh bị 
gò bó, thụ động, ý lại vào cấp trên, cũng 
không kích thích và ràng buộc các xí 
nghiệp quan tâm đến năng suất, chất 
lượng và hiệu quả. Tiền lương mang 
tính bao cấp, bình quân, không có 
tác dụng kích thích lao động sản 
xuất. 


Trước thực tế “ni xuất và đời sống, 
trước cơ chế quản lý như vậy, Nghị 
quyết Hội nghị thứ tám của Ban chấp 
hành †rung ương Đảng (khóa V}) đã 
khẳng định: *phải dứt khoát xóa bẻ 
cơ chế Lập trung quan liêu —bao cấp, 
thực hiện đúng chế độ tập trung dân 
chủ, hạch toán kinh doanh xã hội chả 
nghĩa thì mới đầy mạnh được sản 
xuất, kinh doanh có hiệu quả ®. Nghị 
quyết còn chỉ rồ: “xóa bỏ eơ chế 
tập trung quan liêu — bao cấp trong 
giá và lương là yêu cầu cấp bách, là 
khâu đột phá có tính quyết định đề 
chuyền hẳn nền kinh tế sang bạch 
toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
trên cơ sở kế hoạch hóa, phát huy 
mạnh mẽ quyền làm chủ tập thề của 


` 


nhân đân lao động và tỉnh chủ động 
sáng tạo của các cấp, các ngành, các 
cơ sở sản xuất, kinh đoanh trung cả 
nước ». ` 
Như vậy, các xÌ nghiệp công nghiệp 
quốc doanh muốn đầy mạnh được sản 
xuất, kinh doanh có hiệu quả thị dứt 
khoát phải đồi mới cơ c ế quản tÚ- 
Và muốn đồi mới được e*~ chã quản 
lý công nghiệp quốc doanh, phải nhận 
thức đúng đắn và gi quyết nh:ững 
vấn đè chủ yếu và trước nrát sau đây : 


Một là, pề giá thành 0à giá cả. 

Đề có thề xác định giá phù hợp 
với giá trị và v2! +72 mua thực tế 
của đồng tiền, vi,e ¡nh giáp ai lựa 
trên cơ sở lấy kế haach làm trung 
tâm, chuyền hẳn sanz hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa; 
chủ động vận dụng quv luật giá trị 
va quan hệ cung cầu. Một biện pháp 
lớn và cấp bách nhằm cải tiến cơ chế 
quản lý công nghiệp được Đảng ta đề 
ra là: « Tỉnh đủ các yếu tố chỉ phí và 
xác định đúng giá thành sản phầm 
công nghiệp a. 


Tính đủ chỉ phí là không bỏ sót 


các vếu tố (khoản mục) chi phí hợp 
lý, cần thiết theo chế độ Nhà nước 
quy định, theo các định mức kinh tế— 
kỹ thuật trung bình —-tiên tiến về tiêu 
dùng nguyên liệu, vật liệu, năng 
tượng ; về sử dụng máy móc, thiết bị, 
tài sản cố định nói chung; về lao 
động, tiền lương, tiền thưởng v.v. Lâu 
nay, chúng ta thường không tính đủ 
các chi phí vào giá thành sẳản phầm, 
ví dụ còn đề ngoài giá thành tới 705 
tiền lương (bao gồm giá trị các mặt 
hàng thiết yếu), 50% — 60% giá trị 
hao mỏn tài sản cố định, phần lớn 
giá trị vật tư, nhất là vật tư nhập 
khầu do quy định giá vật tư và tỷ 
giá bối đoái quá thấp. 

. Xác định đúng giá thành là phản 
ánh một cách khách quan những chỉ 
phí thực tế, hợp lý trong sản xuất — 
kinh doanh, loại bỏ những chỉ phí 


không hợp lý, không bợp lệ khỏi giá 


thành sẵn phầm. Đó là những chỉ ph 
vượt quá định mức tiêu hao năng 
lương, vật tư, thiết bị, tiền vốn, lao 
động ; những chỉ phí ngoài chính sách, 
chẽ đỏ hoặc vượt quá các quy định 
của Nhà nước; là tiền phạt do vi 
phạ + h+p đồng kinh tế v.v. Số liệu 
kho s°t thực tế ở Bộ công nghiệp 
nhẹ cho thấy, trong những năm gần 
đà, đưra thìn tử nguồn cung ứng về 
tới X. nghiệp thưởng bị hao hụt tử 
15% đến 295, nguyên liệu giấy hao 
hụt từ5% đến 10%. Ở nhiều xí nghiệp 
thuc các ngành công nghiệp khác 
cũng có tình hình tương tự như vậy. 


V-ệc tính đủ các yếu tố chỉ phí và 
xác định đúng giá thành sản phầm 
là cần thiết 0ủà cấp bách nhằm phản 
ánh khách quan lượng hao phí lao 
động xã hội cần thiết đã tạo ra sẵn 
phầm. Đại lượng này chính là thước 
đo đề tính toán, đính giá hiệu quả 
sản xuất — kinh doanh cửa một cơ sở 
sản xuất, của một ngành, một địa 


phương và của toàn bộ nền kinh tế 


quốc dân nói chung, Giá thành sản 
phầm còn làm căn cứ đầu tiên đề quy 
định giá cả sản phầm, đè Nhà nước 
quy định các mối quan hệ về tài 
chính giữa xí nghiệp, ngành, địa 
phương với ngân sách, giữa tích lũy 
và tiêu dùng, giữa sản xuất và đời 
sống. Lâu nay, chúng ta chưa tính 
đủ các yếu tố chỉ phí và chưa xác 
định đúng giá thành sản phầm cho 
nên việc vận dụng các phạm trù kinh 
tế quan trọng như hạch toán kinh tế, 
hiệu quả kinh tế, giá cả, tiền lương, 
tiền thưởng v.v. đều mang nặng tính 
hình thức, giả tạo, không có tác dụng 
kích thích, mà ngược lại, còn kim 
hãm sản xuất, gây nên không íthiện 
tượng tiêu cực. ' 


Tính đủ chỉ phí sẵn xuất và xác 
định đúng giá thành sẳn phầm sẽ góp 
phầm tăng cường và cải tiến các mặt 
quản lý, đề ra được các biện pháp 
thiết thực nhằm hạ giá thành, tăng 
tích lũy. 


49 


Do vậy, tính đủ chỉ phí và xác định - 


đúng giá thành sản phầm là điềm 
xuất phát, đồng thời cũng là kết quả 
Lất yếu của việc hình thành và hoàn 
thiện cơ chế quản lý mới. 

Làm thế nào đề tỉnh đủ chỉ phi và 
xác định dúng giá thành sản phầm 
(rong điều kiện sản xuất — kinh doanh 
không ồn định, không đỏng nhất, 
nhiều căn cứ tính toán chưa đảy đủ, 
chưa chính xác ở các xí nghiệp công 
nghiệp nước ta hiện nay ? 


Đề tính đủ chỉ phí và xác định 
đúng giá thành sản phầm cần nhận 
thức và giải quyết đúng đản những 
văn đề cơ bản: 

a) Xác định đúng tắn gẽu tố (khoản 
mục) khãu hao tài sản cố dịnh. Đây 
là một vấn đề khó khăn vi tài sẵn cố 
định trong công nghiệp nước ta gộm 
nhiều chủng loại, cỡ, mác nhập từ 
nhiều nước trên thể giới, nhiều thế 
hệ kỹ thuật, nhiều loại giá, thời hạn 
mua sắm và sử dụng khác nhau. Do 
vậy việc tính khấu hao tài sản cố dịnh 
phải bảo đảm những nguyên tắc chủ 
yếu 

— Tính khäu hao trên cùng một 
mặt bằng giá, đủ đề khôi phục, tái 
tạo tài sản có định. Đối với những 
thiết bị cñ cản được tông kiêm kê, 
đánh giá về tính năng, tác dụng, giá 


trị còn lại của từng loại và căn cứ 
vào chỉ phí đề khôi phục lại từng 
loại tài sản cố định mà tính khâu 


hao. 

Đối với những loại tài sản cố, định 
mới nhập khầu, cin căn cứ vào giá 
vốn nhập khâu, vào tỷ giá hối đoái 
mới và chính sách giá trong nước đề 
quy định nguyên giá, làm cơ sở dê 
tính khẩu hao. 

Tỷ lệ khấu hao lâu nay quv định 
chưa hợp lý, tỷ lệ khấu hao cơ hẳn 
quy định quá thấp; theo dự định quy 
định mới lại quá cao, Do vậy, cần 
căn cử vào nguyên giá (hoặc giá quy 
định lại), vào thời hạn sử dụng hợp 
lý đối với từng loại tài sản cố định 
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thuộc tửng ngành công nghiệp đề quy 
định lại tỷ lệ khău hao cơ bản. 


— Việc tính khấu hao sửa chữa lớn 
được quy định căn cứ vào mức khấu 
hao cơ bản là không hợp lý, mức tính 
quá thấp, không đủ cho công tác sửa 
chữa lớn thiết bị trong từng kỳ kế 
hoạch. Đề khắc phục tình trạng này, 
tỷ lệ khấu hao sửa chữa lớn cần tỉnh 
toán căn cử vào lịch xích tu sửa, vào 
dịnh mức vật tư, lao động và chỉ phí 
cho một đơn vị sửa chữa lớn, vào giá 
vạt tư, phụ tùng thay thế, vào thang 
lương, bảng lương mới do Nhà nước,. 
ban hành. 

— Tài sản cố định đi đưa vào sản 
xuất đều phải tính khấu hao; căn cứ 
vào quy định chung đề tính đủ, không 
YÌ sợ giá thành tăng lên mà giảm mức 
khấu bao. 


— Trong tỉnh hình sản xuất: không 
òn định hiện nay, cũng cần căn cứ 
vào mức sử dụng công suất theo kế 
hoạch, vào đặc điềm hoạt động theo 
công nghệ hay theo đối tượng của 
thiết bị đề tính khấu hao cho chính 
xác đồng thời qua đó khuyến 
khích xí nghiệp phấn đấu nâng mức 
sử dụng công suất thiết bị ngày một 
cao hơn. 

b) Tính đủ bà đúng chỉ phí pật tư 
cho sản xuải. Theo Nghị quyết Hội 
nghị thứ tám của BCHTUĐ (khóa V) 
giá vàt tư (« đầu vào ») cũng như giá 
tiêu thụ sản phẩm («đầu ra») do 
Nhà nước thống nhất quản lý đều áp 
dụng cơ chế miột giá. Như vậy có tòn 
tại «q bốn nguồn? vật tư như trước 
đây nữa không, hay chỉ côn một nguồn 
đuy nhất do Nhà nước cùng ứng ? Nếu 
Nhà nước không 'bảo đảm cung cấp 
đủ vật tư thì xí nghiệp có được phép 
mua ngoài, sau đó tiêu thụ sản phầm 

với giả cao hơn giá Nhà nước quy 
định không ? 

Việc các eơœ sở sản xuất chủ động 
khai thác các nguồn khả năng là niột 
tòn tại tất yếu khách quan. Hiện nay 
ngay cá ở những nước tiện tiến với 


"` 


điều kiện sẵn xuất đã được ön định, 
Nhà nước cũng không thống nhất 
quản lý và cung ứng toàn bộ vật tư 
cần thiết cho xí nghiệp. Trong điều 
kiện nước ta, như quyết định số 162— 
HĐDBT ngày 14-12-1981 của Hội đồng 
bộ trưởng về tÖ chức hoạt động liên 
kết trong kinh tế đã khẳng định, sự 
liên kết đó. là cần thiết với mục dích 
quan trọng là nhằm khai thác các 
- nguồn khả năng, giải quyết các khó 


khấn, đồng bộ hóa năng lực sản xuất 


của các xí nghiệp đề duy trì và phát 
triền sản xuất. 

Với tỉnh thần trên, giá vật tư tính 
vào giá thành của sản phầm công 
nghiệp được phân biệt như sau: 


Vật tư do Nhà nước thống nhất 
quản lý và cung ứng được tính vào 
giá thành theo giá do các cấp quản 
lý giá quy định (eó phân biệt thco 
vùng). Đối với nông, lâm, hải sản chủ 
yếu được tính trong khung giá do 
Nhà nước quy định. ` 


Vật tư do xi nghiệp tự cân đối : BÙI 


với vật tư phải nhập của nước ngoài 
được tính theo giá vốn nhập theo tỷ 
giá kết toán nội bộ do Nhà nước quy 
định thống nhất trong củ nước và 
theo chính sách giá trong nước. Nhà 
nước ấp dụng chính sách thu bù chênh 
lệch nhằm tạo ra mặt bằng giá thống 
nhất cho cùng một loại vật tư. Döi 
với vật tư sản xuất trong nước, nếu 

là vật tư có giá quy định của Nhà 
nước thì tính theo giá đó cộng thêm 


chi phi hợp lý cho việc mua và vận: 


chuyền, nếu là vật tư chưa có giả của 
Nhà nước thì tính theo giá ghi trong 
hợp đồng hoặc giá thỏa thuận trên cơ 
sở tính đủ chỉ phí hợp lý, có lãi cho 
người sản xuất và có tích lũy cho 
Nhà nước. 


c) Tính đủ toản bộ lương bằng tiên 


Đào giá thành sản phầm theo chính” 


sách lương mới của Nhà nước. Công 
vi‡{£ này đòi hỏi phải soát xét, hoàn 
thiện hoặc xây dựng định mức lao 
động tồng hợp cho hợp lý. Định mức 


này bao gòm hao phí các loại lao 
dộng chính, lao động phụ. phụ trợ, 
lao động quản lý cho đơn vị sản 
phẩm. Căn cứ vào định mức lao động - 
tông hợp, thang, bảng và mức lương 
mới, quy định đơn giá tiền lương đề 
tính vào giá thành. 


Nhằm tính đủ tiền lương vào giá 
thành cũng cần xem xét và định lại 
tỷ lệ bảo hiềm xã hội, quy định mức 
chỉ các khoản tiền nhà, điện, nước, 
phương tiện đi lại, làm việc và thuốc 
chữa bệnh thông thưởng cho hợp lý 
và đưa toàn bộ các khoản chỉ phí này 
vào giá thành. 


d) Các khoản chỉ: phí khác như chỉ 
phí phân xưởng, chi phíi-quảam lý xí 
nghiệp, chỉ phí ngoài sản xuất trong 
những năm gần đây thường tăng lên 
quá nhiều, đã đầy giá thành lên cao. 
Theo yêu cầu của cơ chế quản lý mới, 
phải khần trương xem xét, quy định lại 
cho hợp lý các khoản ehi phÍ nói trên. 


Ngoài ra, cũng cần đưa vào giá 
thành sản phầm một số khoản như : 
chỉ phí về thăm đò, khai thác trong 
ngành khai thác mô; chỉ phí thuê 
chuyên gia và liên kết kinh tế với 
nước ngoài. Trong tỉnh hình các quan 
hệ liên kết kinh tế giữa các cơ sở sản 
xuất với các tồ chức, đơn vị kinh tế 
của các nước khác ngày càng được 
mở rộng, .những chỉ phí trên cũng 
phục vụ trực tiếp cho sản xuất—kinh 
doanh của cơ sở, do vậy việc tỉnh vào 
giá thành sản phầm là cần thiết và 
hợp lý. -- _ 

Như vậy các xí nghiệp phải * fínA 
đủ ®* chỉ phí và «xác định đúng » giá 
thành sản phầm. Điều này thề hiệp 
tính kiên quyết và triệt đề của cuộc 
đấu tranh nhằm xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu — bao cấp trong quản 
lý kinh tế. Tính đủ chỉ phí và xác 
định đúng giá thành sản phầm cũng 
là một hệ thống biện pháp quan 
trọng đầu tiên nhằm thực hiện sự 
€ hu tê ft hữn sang hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


S1 


Hai là, pề giá tiêu thụ sản phầm. 


Thực hiện xí nghiệp tiêu thụ sản 
phầm theo gid bán buôn công nghiệp 
bình quản do Nhà nước quỹ định cho 
toàn ngành công nghiệp. Trường hợp 
chưa có điều kiện đề quy định giá 
ngành, mới đùng giá cá biệt của từng 
xi nghiệp. 


Giá bán buôn công nghiệp được quy 
định trên cơ sở giá thành bình quản 
của ngành, tỉnh đủ chỉ phí sẳn xuất 
hợp lý, có lãi cho người sản xuất và 
có tích lũy cho Nhà nước. Trong điều 
kiện bình thường, các xí nghiệp phải 
bảo đảm sản xuất — kinh đoanh có lãi, 
Nhà nước không bủ lỗ cho xí nghiệp, 
trừ trưởng hợp cá biệt phải bù lỗ 
theo chính sách, cũng phải xem xét cụ 
thề; xí nghiệp tiêu thụ sản phầm theo 
giá bán buôn xí nghiệp (bao gồm giá 
thành hợp lý và lợi nhuận định mức). 


Đối với những sản phầm chưa có 
giá của Nhà nước, xí nghiệp tiêu thụ 
theo giá ghi trong hợp đong hay giá 
thỏa thuận, đồng thời phải nộp thuế 
hoặc thu quốc đoanh vào ngàn sách. 
Các xi nghiệp thành viên của liên hiệp 
xí nghiệp chuyền giao cho nhau bản 
thành phầm tự chế hay thực hiện dịch 
vụ công nghiệp theo giá bán buôn xỉ 
nghiệp. 


Như vậy, xí nghiệp hạch toán kinh 
tế dựa vào kế hoạch và hạch toán giá 
thành, vào giá bán buôn xí nghiệp. 
Đối với những sản phầm Nhà nước 
không quy định lợi nhuận định mức 
và không thu lợi nhuận (thường là các 
loại sắn phầm ngoài chỉ tiêu pháp 
lệnh), xí nghiệp hạch toán kinh tế 
căn cứ vào giá thành, thuế (hoặc thu 
quốc doanh) và giá bán buôn công 
nghiệp. Dù sao, đối với tất cả các loại 
sản phầm, xí nghiệp cũng phải quan 
tâm đến giá bán buôn công nghiệp, vÌ 
nếu thu quốc doanh (hoặc thuế) quá 
lớn sẽ đầy giá lên làm vượt quá sức 
mua của thị trưởng, sẵn phầm bị ế 
đọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 
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quả sản xuất — kinh doanh của xỉ ˆ 
nghiệp. 

Đây chính là một bước rất cơ bản, 
đòi hỏi xí nghiệp phải đồi mới kế 
hoạch, thực hiện hạch toán kinh tế, 
thật sự gần kế hoạch với hạch toán 
kinh tế và kinh đoanh xã hội Chả 
nghĩa. 

Ba là, gắn chặi tiền lương Đởi năng 
suã!, chấi lượng, hiệu quả, Hhực hiện 
phân phối theo lao động. 

Muốn thực hiện nhiệm vụ này, 'các, 
xí nghiệp phải cùng với việc sắp xếp, 
tồ chức lại sản xuất mà bố tri lại đội 
ngũ lao động theo yêu cầu củz sản 
xuất — kinh doanh. Qua đó, xí nghiệp 
vận dụng các thang, bẳng lương, bậc 
lương mới cho.phù hợp với trình độ, 
trách nhiệm, kết quả sản xuất và công 
Lác của mỗi người. 


Theo yêu cầu của cơ chế quản lý 
mới, cần soát xét, quy định lại cho hợp 
lý các khoản phụ cấp trong quỹ lương 
như: phụ cấp ca ba, phụ cấp độc hại, 
phụ cấp trách nhiệm, thâm niên... các 
khoản tiền thưởng trong quỹ lương, 
khuyến khích làm lương theo sản 
phảm. Cần đưa vào tiền lương khoản 
phụ cấp ăn giữa ca. 

Tiền lương là phương tiện rất cơ 
bản bảo đảm đời sống của công nhân 
viên chức và gia đình họ. Việc giải 
quyết tiên lương hợp lý thề hiện nhận 
thức đúng đắn về vai trỏ, vị trí có tính 
chất quyết định của người lao động 
trong quá trình sản xuất. Thực tiễn 
nhiều năm qua ở nước ta cho thấy, 
nếu tiền lương không được chú l 
đúng mức và giải quyết thỏa đáng sẽ 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy tri 
và tái sản xuất sức lao động, đến hiệu 
quả sử dụng các yếu tố khác của sản 
xuất và đến hiệu quả sản xuất — kinh 
doanh nói chung, kèm theo đó là sự 
phát sinh không Ít những hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội. 

Bốn là, oề tải chính tín dụng, 

Nhằm bảo đảm quyền tự chủ. tài 
chỉnh cho xí nghiệp, tạo điều kiện đề 


xỉ nghiệp có đủ vốn cho sản xuất — 
kinh đoành, nghị quyết Hội nghị thứ 
tắm của BCHTƯĐ (khỏa V) đã chỉ rõ 
cần «chuyền đại bộ phận vốn đầu tư 
và toàn bộ vốn lưu động của xí nghiệp 
sang hinh thức tín dụng ?® 

Với tỉnh thần nêu trên, tử nay,phần 
lớn vốn dầu tư cơ bản, xi nghiệp sẽ 
vay ngân hàng. Nhà nước chỉ cấp phát 


vốn đầu tư cho các công trình lớn, 


quan trọng, vượt quá khả năng vốn 
tự có của xí nghiệp hoặc vốn cho vav 
của ngàn hàng. 

(hinh sách này sẽ bảo đảm tập 


trung nguồn vốn trong tay Nhà nước. 


đề thực hiện những công trình đầu 
tư cơ bản lớn, trọng điềm, dòng thời 
khuyến khích xi nghiệp tạo nhiều vốn 
tự có, chủ động và sử dụng có hiệu 
quả vốn đầu tư. Tử nay toàn bộ v¿n 
lưu động của xÍ nghiệp cũng được 
chuyền sang hình thức vốn vay ngân 
hàng. Chỉnh sách này nhằm đề cao 
trách nhiệm của xÍ nghiệp trong việc 
sử dụng có hiệu quả vốn, dòng thời 
táng nhanh vòng quay đồng vốn trên 


phạm vi toàn xã hội thông qua việc. 


chuyền hoạt động của ngàn hàng sang 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. 

Đề thực hiện chủ trương nói trên, 
một mặt, đối với các xí nghiệp đang 
hoạt động, cần đánh giá, kiêm kê, 
định mức lại vốn tưu động. Nếu chưa 
đủ 50% vốn lưu động định mức theo 
nhiệm vụ kế hoạch thì ngân sách cáp 
cho đủ. Nếu vượt định mức nói trên, 
xí nghiệp phải nộp vào ngân sách 
phần vượt đó. Đối với các xí nghiệp 
mới đưa vào hoạt động, Nhà nước 
cấp toàn bộ 50% vốn lưu động định 
mức. Sau đó, mọi nhu cầu tăng thêm 
về vốn lưu động, các xi nghiệp đều 
phải vay ngân hàng và phải trả lãi. 

Mặt khác, các cơ quan tài chính và 
ngân hàng cần sắp xếp lại tài chính, 


bảo đảm nguồn vốn đề ngán hàng có 
thề đáp ứng nhu cầu tỉn dụng của 
các xí nghiệp. Ngân hàng cần cải liến 
công tác tỉn dụng, có trách nhiệm đáp 
ng nhu cầu về vốn cho sản xuHẤtI — 
kinh đoanh của các xỉ nghiệp được 
thông suối và có hiệu quả. nhất là ưu 
tiên đối với các xí nghiệp trọng điềm. 
Ngân hàng cần áp dụng các hình thức 
tín dụng và các mức lãi khác nhau 
nhằm khuyến khích phát triền và 
nâng cao hiệu quả sẵn xuất, dầy. 
mạnh tiến bộ kỹ thuật, cải tiến mặt 
hàng, nâng cao chất lượng sản phầm, 
mở rộng xuất khầu. Đối với những 
phương án đầu tư và sản xuất — kinh 
đoanh xét thấy không có biệu quả, 
ngân hàng có thề từ chối không cho 
vay vốn. 


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
sản xuất — kinh đoanh của xí nghiệp, - 
cần quy định lại mức tiền mặt tồn 
quỹ theo hướng tăng lèn phù hợp với 
cơ chế giá — lương — tiền mới 


`- Với cơ chế mới, khi giá cả các mặt 
nàng trong nước đã được nâng lên đề 
khỏi bù lỗ (cho nhiều mặt hàng), khi 
tỷ giá hối đoái đã tăng lên, khi giá 
thành đã tính đủ các chỉ phí. cần cải 
"tiến chế độ thu quốc doanh theo 
hướng: giảm tỷ lệ thu so với trước; 
không thu trùng lặp ở nhiều khâu đối 
với một loại sản phầm (xe đạp, sợi, 
vải, quần áo may sẵn...) mà chỉ thu ở 
khâu cuối cùng: sản phầm (hay bán 
thành phầm) đã đưa ra lưu thông. 
Nếu vẫn giữ chế độ thu quốc doanh 

như hiện nay, chắc chấn giá nhiều - 
loại sản phầm sẽ tắng nhanh vượt sức 
mua của xã hội, sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến đời sống và sản xuất, Hơn 
nữa, cũng không có tác dụng khuyến 
khích tăng cường chuyên môn hóa và 
hiệp tác hóa sản xuất trong nền kinh 
tế quốc dân. 


-~“ 


Qua mười năm xây dựng huyện 


NÑCUYÊN VĂN CHÂN 
Đi thư Huyện ủu Điện bản 


QUYẾT TÂM XÂY DỰNG CƠ CẤU 
KINH TẾ NÔNG - CÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


_Sau ngày quê hương giải phóng, 
đang bộ và nhân dân Điện bàn Lập 
trung sức khôi phục và phát triền sản 
xuảt, nhanh chóng khắc phục hậu quả 
nặng nề của chiến tranh, và sau mười 
năm cải tạo và xây dựng kinh tế, đã 
bước đầu đưa huyện trở thành cấp 
qidft [ý kính lế — xñ hội loàn diện, có 
cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp 
trên địa bản huyện. 

Kinh nghiệm cho thấy từ một huyện 
căn bản là nông nghiệp, đất ít người 
đông. muốn xây dựng và phát triền 
kinh tế, xây dựng cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp, trước tiên phải 
tác định hướng đL đúng, tập trung 
pảo rrụt trận hàng đầu là nông nghiệp, 
giải quuếét cho được uãn đề lương thực, 
từ đó. phái triền công nghiệp, tiều công 
nghiệp tà thủ công nghiệp, phân công 
lại lao động, hình thành cơ cấu kinh 
lế nóng — công nghiệp trên địa bản 
huuen. Hướng đi đó phù hợp với yêu 
cầu cấp bách của huyện chúng tôi sau 
ngày giải phóng là phải nhanh chóng 
khôi phục và phát triền sẵn xuất 
nhàm ôn định đởi sống nhân dân. 
Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, 
chủng tối đã phát động mạnh mẽ 
phong trào khai hoang, phục hóa, 
thảo gỡ bom mìn, quy hoạch mồ mã, 
kết hợp với quy hoạch đồng ruộng, 
gi_ao thông, thủy lợi và khu dân eư, 
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nhằm mở rộng diện tích canh tác. Đi 
đôi với mở rộng diện tích canh tác, 
chúng tôi tiến hành thay đồi cơ cấu 
mùa vụ, đưa giống lúa mới ngắn ngày 
có năng suất cao thay hệ thống giống 
lúa cũ, làm thêm vụ xuân hè, áp dụng 
đồng bộ các biện pháp khoa hoc kỹ 
thuật vào sản xuất cây lúa, cây màu 
và cây công nghiệp ngắn ngày, làm 
tăng nhanh sản lượng lương thực, 
khắc phục nạn thiếu ăn. Chúng tôi 
đầy mạnh chăn nuôi tập thề và gia 
đình, tăng nhanh sản lượng thịt đủ 
cung cấp cho nhu cầu đời sống nhân _„ 
dân, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà 
nước và tạo ra một lượng phân bón 
lớn phục vụcho thâm canh cây tròng 
và cải tạo đồng ruộng. Với tỉnh thần 
tự lực, tự cưởng, cộng thêm sự giúp 
đở của Trung ương, của tỉnh, ehi 
trong một thời gian ngắn, Điện bàn - 
đã phục hòi được sản xuất, đời SỐng 
nhân dân từng bước được ổn định. 
Từ đó, chúng tôi chuyền công tác xây 
dựng huyện sang thời kỳ mới — thời 
kỳ phát triên kinh tế — xã họi theo 
quy hoạch và kế hoạch. 


Xuất phát từ tình hình thực tế của 
địa phương, huyện chúng tôi đã xác 
định rồ hai thế mạnh về kinh tế của 
địa phương là nông nghiệp, tiều Cỏng 
nghiệp, thủ công nghiệp và một mũi 
nhọn là xuất khầu. Cùng với việc chỉ 
đạo dầy mạnh sản xuất nông nghiệp 
một cách toàn điện, chúng tôi nhanh 
chóng khôi phục và phát triền các 
ngành nghề truyện thống: trông đâảu 


nuôi tằm, ươm tơ dật lụa, làm đồ 
nhuôm đồng, gạch ngói v.v. khuyến 
khí:›h phát triền các ngành nghề mới 
như: làm giấy, khai thác, chế biến 
gỗ, cơ khí, xay xát và làm mệt số mặt 
hàng có giá trị xuất khầu. Huyện đã 
xây dựng nhiều cơ sở công nghiệp 
quốc doanh và tập thề, tồ chức liên 
doanh sản xuất, chế biến giữa hợp 
tác xã nông nghiệp với tiều công 
nghiệp, thú công nghiệp, đồng thời 
phát triền mạnh ngành nghề trong 
hợp tác xã nông nghiệp và nghề phụ 
thủ công trong gia đình, từng bước 
kết hợp nông nghiệp với công nghiệp 
ngay từ cơ sở và trên địa bàn huyện. 
Đến này, ngoài 37 hợp tác xã nông 
nghiệp, trong huyện còn có 4 xí 
nghiệp quốc doanh, 2 xí rghiệp liên 
doanh, 25 hợp tác xã chuyên doanh, 
19 tồ hợp tác, 37 đội ngành nghề trcng 
hợp tác xã nông nghiệp. Do xác định 
rõ tiềm năng và thế mạnh của huyện. 
Điện bản đã hoàn chỉnh được việc 
xây dựng quy hoạch tồng thề là nông 
nghiệp và tiều, thủ công nghiệp, mở 
rộng diện tích canh tác, hình thành 
các vùng chuyên canh tập trung, đầy 
mạnh thâm canh, tăng vụ, nhất là cấy 
lúa. sáu năm liền Điện bàn đạt năng 
suất lúa bình quân hơn 10 tấn ha/năm 
irên điện tích 6000 ha. Riêng 3 năm 
1983 — 1984 Điện bàn đạt năng suất 
lúa bình quân hơn 11,3 tấn/*a và 
đang phấn đấu thực hiện mục tiêu 
huyện 12 tấn vào nám 1955. 


Đến cuối năm 1983, Điện bàn đã đạt 
được một số mục tiêu chủ yếu đề ra 
trong kế hoạch từ năm 1876 đến hết 
năm 1985, trong đó, tồng sản lượng 
lương thực đạt gần 71000 tấn, tăng 
gấp 5 lần so với năm 1976, nhịp độ 
tăng lương thực hàng năm là 20.3%. 
Bình quân lương thực đầu người từ 
129kg năm 1976 lên 500kg nàm 1984. 
Giá trị tông sản lượng công nghiệp, 
tiều công nghiệp và thủ c^ng nghiệp 
năm 1984 đạt 152 triệu đồng (giá cố 
định năm 1982), tăng 31 lần so với 
năm 1%76, bình quân hằng năm túng 


52%, tỷ trọng cáng nghiệp, tiều công 
nghiệp. thể công nghiệp chiếm 40,7% 
trong tông giá trị sản lượng nông — 
công nghiệp của huyện. Mười aăm 
liền, Điện bàn hoàn thành vượt mức 
chỉ tiêu huy động lương thực (năm 
1984 tăng gấp 5 lần so với năm #976). 
Công tác thu mua nông sản thực phầm, 
hàng xuất khầu có nhiều tiến bộ. 


Điện bàn có bở biền dài 8km; đây 
cũng là thế mạnh của huyện. Chúng 
tôi dã chú trcng phát triền ngư nghiệp 
đề hoàn chỉnh cơ cấu nông — công 
nghiệp, tập trung cải tạo và phát 
triền nghề cá, kết hợp “chân biền, 
chân đồng, vừa đánh bắt, vừa ehế 
biến tại chỗ. Chúng tôi đã liên kết với 
các huyện miền núi, tồ chức trồng 
rừng, bảo vệ rừng và khai thác lâm 
sản, thành lập xí nghiệp khai thác, 
chế biến gỗ, thực hiện chủ trương 
giao đất, giao rừng, tùng xã, hợp tác 
xã đều tö chức trồng cây thực hiện 
nông — lâm kết hợp. Toàn bộ: vùng 
đất cát ven biền đều được phủ kín 
màu xanh, tạo thêm nguồn thu nhập 
cho nhân đân. phục vụ cho tuyến 
phòng thủ ven biền. 


— Dựa vào hai thế mạnh về nông 


nghiệp và tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, có kết hợp phát triền ngư 
nghiệp và lâm nghiệp, huyệp chúng 
tôi clLủ trương đầy mạnh phong 1rỏo 
làm hàng 2uấãt khầu, coi xuất khâu là 
mũi nhọn đề phát triền mạnh kinh tế 
địa phương. Chỉ trong vòng 3 năm 
(từ 1951—1981), kim ngạch xuất khảu 
của huyện tăng gấp lỗ lần — điều “hà y 
đã có tác đụng đầy nhanh quá “trình 
hinh thành cơ cấu kinh tế nông —cÔng 
ngự biệp trên địa bàn huyện, giảrquyết 
được công šn việc làm cho người đạo 
động, giúp cho huyện có ngoại tệ đề 
nhập vật tư, hàng hóa phục vụ sản 
xuất và đời sống nhân dân. địa 
phương, táng thêm nguồn thu cho 
ngân s/ch. 


Từ việc xéc định đúng những thế 
mạnh về kinh tế của địa phương và 


ĐÓ) 


xây dựng quy hoạch tông thề kinh tế 
của huyện, ở huyện chúng tôi đã 
hình thành mô bình kính tế nông — 
công nghiệp với 5 vùng kinh tế — kỹ 
thuật rõ rệt : L) Pa rã dùng Gò nồi (phía 
nam sông Thu bồn) là vùng chủ yếu 
trồng đâu, nuôi tằm, trồng cây xuất 
khầu và trồng lúa cao sản; 2) Pa xã 
bùng cúi Đen biền là vùng chủ yếu sản 
xuất các loại cây màu, cây xuất khẩu 
nuắn và đài ngày, thuốc lá, trồng rùng, 
đãnh bắt hải sản, phát triền chăn 
nuôi, làm rau màu và một Ít lúa 
nước. 3) Mười +ä nằm đọc đường số 1. 
đọc hai bén tỉnh lộ uà đọc phía bắc 
sông Thu bồn là vùng tập trung sản 
xuất lúa nước; 4) Vàng trung tâm 
huyện làm tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp và địch vụ; 5) Vùng các xã có 
lúa 0à màu, chuyên canh mía và chế 
biển nông sản. 

Đề Yhúc đầy sản xuất phát triền, 
chúng tôi đã tập trung xây dựng các 
cơ sở kinh đoanh thương nghiệp ở 
trung tâm huyện và từng khu vực 
(cụm kinh tế kỹ thuật), xây dựng 
rạng lưới hợp tác xã nua bán, hợp 
Lắc xã tín dụng ở các xñ và hợp tác 


xã nông nghiệp, xâv dựng đói ngũ. 


cán bộ quản lý, nhàn viên phục vụ 
nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn xuất và 
đời sốnz nhân đàn, Chúng tôi sử dụng 
đỏn b:y kinh tế, nhất là trong khu 
vực kinh tế tập tlê đề hích thích 
sản xuất và thu mua nắm nguồn 
hàng. Đến nay, toàn huyện có 7 công 
ty quốc đoanh đo huyện quản lý và 
đi vào hạch toán độc lập, dồng thời 
mở rộng mạng lưới hợp tác xñ mua 
bán, mở quầy đến từng đội cần xuất 
nông nghiệp, đưa hàng đến phục vụ 
tận tay người tiêu dùng, giới bạn bán 
buôn, tăng cường bán lẻ, chiếm lĩnh 
được thị trường nông thôn, bảo đảm 
cung e‡p các nhu yếu phẩm cho cán 
bộ, công nhân, viên chức và người 
nghỉ hưu, mất sức. Nhờ vậy, huyện 
đã thu mua nắm được từ 70 đến 75Ã 
nguồn bàng sản xuất trong huyện, 
làm chủ thị trưởng về hàng hóa, tiền 


OŨ: 


tệ, giá cả, thống nhất phân phối, các 
sản phầm hàng hóa chủ yếu. Trên cơ 
sở đó, huyện đã thực hiện việc ký kết 
hợp đòng kinh tế hai chiều đề trao- 
đồi vật tư, nguyên liệu, hàng hóa 
giữa Nhà nước với nông dân; đòng 
thời thực hiện việc quản lý ngân sách, 
và từ năm 1982 đến nay đã cân đối 
được thu chỉ trên địa bàn huyện. 


Di đôi với việo chỉ đạo khôi phục 
và phát triền kinh tế, chúng tôi đã 
chăm lo phát triền mạng lưới giáo 
đục phồ thông, bồ túc văn hóa, nhà 
trẻ, trạm y tế, bệnh viện, vận động 
nhân dân sinh đẻ có kế hoạch, đã hạ 
tỷ lệ phát triền dân số từ 2,8% năm 
1978 xuống còn 1,6ÃX năm 1984; đầy 
mạnh phong trào văn hóa văn 
nghệ v.v... thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội, kết hợp chặt 
chẽ kinh tế và quốc phòng, xây dựng 
huyện trở thành đơn vị quản lý kinh 
tế toàn diện, có cơ cấu nông — công 
nghiệp và là pháo đài vững chắc bảo 
vệ TÔ quốc. - _ 


TẬP TRUNG XÂY DỤNG CƠ SỞ 
"VẬT CHẤT — KỸ THUẬT 


Sau ngày giải phóng, đẳng bộ huyện 
Điện bàn đứng trước cảnh hoang tàn 
đò nát hết sức nặng nề, cơ sở vật 
chất — kỹ thuật còn lại không có gì 
đáng kẻ, không có một công trình 
thủy lợi, một khung dệt, một cơ sở 
công nghiệp nào. Trong điều kiện như- 
vậy, yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất— 
kỹ thuật cho huyện khá lớn và rất đa 
dạng, trong lúc điều kiện vốn, vật tư, 
nguyên liệu của Nhà nước còn khó 
khăn. Văn đề đặt ra là phải căn cứ 
vào đặc điềm tình hình của từng nơi 
đề có phương hướng và bước đi thích 
hợp với yêu cầu xây dựng cơ cấu kinh 
tế huyện. Phải vừa quy hoạch. hướng 
dẫn và tạo điều kiện cho cơ sở chủ 
động làm, vừa xây dựng những cơ sở 
vật chất - kỹ thuật trên địa bàn 
huyện và ở từng tiều vùng, tạo điều 


kiện thực biện tốt quy hoạch của 
huyện. Trước hết là phải tiến hành 
quy hoạch khu dân cư, quy tụ mÔ 
mả đề mở rộng điện tích canh tác, 
xây dựng hệ thống thủy lợi, kết hợp 
tỐt giữa giao thông véi thủy lợi, 
thực hiện Trục tiêu hợp tác hóa đi đôi 
với thủy lợi hóa, xem thủy lợi là biện 
pháp hẻng đầu đề tăng rằng suất cây 
trồng, tạo điều kiện từng bước đưa 
cơ giới vào đồng ruộng, ứng dụng 
các biện pháp đầu tư thâm canh theo 
chiều sâu, tăng năng suất cây trồng, 
cải tạo từng vùng sinh thái. 

Trong hoàn cảnh vốn đầu tư của 
Nhà nước rất hạn chế, mỗi năm chỉ 
trên dưới † triệu đöồng, đáp ứng không 
đến 10% yêu cầu tối thiều của huyện, 
nếu chỉ trông chờ vào vốn Nhà nước 
thì không biết bao giờ mới thực hiện 
được những nhiệm vụ và mục tiêu đã 
đề ra trong phương án quy hoạch 
của huyện. Chính từ tình hình đó, 
huyện ủy sớm đề ra chủ trương huy 
động sức người, sức của của nhân 
dân trong huyện đề xây dựng kinh tẽ. 
Với phương châm ® Nhà nước và nhân 
dân cùng làm ®, phát huy tỉnh thần tự 
- lực tự cường, khắc phục khó khăn đề 
vươn lên, 10 năm qua, huyện chúng 
tôi đã xây dựng được những cơ sở 0ật 
chãt — kỹ thuật tương dối đồng bộ, đều 
khäảp trên địa bàn huyện, phát huy 
được tác dụng, hiệu quả phục vụ cho 
sản xuất và đời sống nhân dân trong 
huyện. Đến nay, toàn huyện đã xây 
dựng được 18 trạm bơm điện với 120 
máy bơm, mỗi máy có công suất 
1000 mỶ/h, 200 km kênh mương chính, 
mở ra 11000 ha đất canh tác, cải tạo 
3000 ha đồng ruộng. Tính chung tông 
số vốn đầu tư xây dựng các công 
trình kinh tế, văn hóa xã hội và quốc 
phòng của huyện từ năm 1970 đến 
năm 1984 lên tới gần 315 triệu dòng, 
trong đó vốn huy động trong nhân 
dân chiếm hơn 65%, chưa kề hàng 
triệu ngày công do nhàn dàn đóng 
góp. 


Chính nhờ đầu tự xây dựng cơ-sở 
vật chất kỹ thuật một cách đồng bộ. 
huyện chúng tôi đã eơ bản khắc phục 
được hậu quả nặng nề của chiến tranh, 
làm thay đồi bộ mặt xã hội, xây dựng 
nông thôn mới ngày càng văn miuh 
tiến bộ. 


GẮN XÂY DỰNG VỚI CẢI TẠO — 
GẮN XÂY DỤNG HUYỆN VỚI 
XÂY DỤNG CƠ SỞ 


Thắng lợi có ý nghĩa rất lớn của 
huyện chúng tôi là từ năm 1979 đã 
hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp, xác lập quan hệ 
sản xuất mới ở nông thôn, đưa nông 
đân đi vào làm ăn tập thề. Công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư bản tư doanh cũng 
eơ bản hoàn thành, thu hút 705 thợ 
thủ công, 60% tiều thương đi vào sắn 
xuất và làm ăn tập thê. Điều đó đã 
góp phần làm thay đồi cơ bản tiumh 
chất xã hội, tạo nên sức sản xuất mới 


Nhận rõ con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội tất yếu phải tiến hành 
hợp tác hóa nông nghiệp, đưa nông 
đân đi vào con đường làm ăn tập thê, 
ngay trong quá trình phục hóa khai 
hoang, huyện chúng tôi đã tổ chức 
nông dân vào các tồ sản xuất có định 
mức khoán việc, nêu cao tỉnh thần 
đoàn kết tương trợ trong sản xuất. 
Đến năm 19/8, đi đôi với việc thực 
hiện quy hoạch thủy lợi, chúng tôi 
chủ động tiến hành chỉ đạo xây dựng 
thử hai hợp tác xã nông nghiệp ở xã 
Điện thọ. Sau khi xây dựng thử thành 
công hai hợp tác xã này, chúng tôi 
phát động cả huyện đi vào cao trào 
hợp :ác hóa nông nghiệp. Cuối nắm 
19709 đã có 37 hợp tác xã nông nghiệp, 
thu hút 1005 hộ nông dân đi vào 
làm ăn tập thề, 100% ruộng đất và các 
tư liệu sẵn xuất khác được tập thề 
hóa. Kinh nghiệm cho thầy (hủu lợi 
hóa đi đói Đới hợp tác hóa ba quá trình 
hợp tác hóa từ lồ đoàn kết sản xuấi 


ộ? 


cở định mức khoản 0iệc liễn thẳng lên 
hợp lác xã bậc cao là phù hợp uới 
thực ftè Đả sự giác ngô của nông dân 
trong huuện chúng tôi. Vận dụng dườrg 
lối của Đẳng về hợp tác hóa và phát 
triền sản xuất nông nghiệp, huyện 
chúng tôi đã tìm dược bước đi thích 
hợp Với quy mô vừa phải tử 200 ha 
đến 250 ha một hợp tác xã, bình quân 
mỗi xã có 2,4 hợp tác xã, vửa hợp 
quy luật từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, vửa tôn trọng 
tính tự nguyện của nông dân. Khi đưa 
nông dân vào hợn tác xã chúng tôi 
eòn vận dụng nhiều chính sách có tác 
dụng khuyến khích sản xuất phái triền 
và củng cố quan hệ sản xuất mới như: 
chỉnh sách đầu tư không hoàn lại cho 
hợp tác xã, cho mỗi hợp tác xã 10 mỶ 
gỗ, 10 tấn xi măng, 100 tấn vôi đề xây 
đựng sân phơi, nhà kho, cải fạo đồng 
tuộng ; Chính sách trả hoa lợi ruộng 
đất, hóa giá trâu bò, nông cụ, tạm thời 
cho xã viên mượn đất màu sản xuất, 
đồi phân chuồng bằng thóc không mua 
bằng tiền v.v. 


Sau khi hoàn thành hợp tác hóa 
nông nghiệp, chúng tôi coi trọng việc 
ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, thay cơ cấu giống 
lúa cũ bằng tập đoàn giống có năng 
suất caö; Các hợp tác xã đều có đội 
chuyên giống cấp II. Huyện tồ chức 
3 hợp tác xã chuyên sản xuất giống 
cung cấp trong địa bàn huyện. Đàn lợn 
được cải tạo, tỷ lệ lợn lai kinh tế 
tăng nhanh, trọng lượng lợn xuất 
chuồng được nâng lên. Các biện pháp 
khoa học kỹ thuật liên hoàn được 
thực hiện nghiêm túc. Cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật đã quyện chặt với 
cách mạng quan hệ sản xuất và thật 
sự đã đóng vai trò then chốt làm cho 
năng suất và`sản lượng cảy tròng và 
con vật nuôi ngày càng tăng nhanh. 

Đối với nghề cá, chúng tôi đã hoàn 
thành cơ bản việc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, hình thành 31 tồ hợp tác đánh 
bắt, xây đựng cơ sở vậ( chất — kỹ 
thuật, trang bị phương liện đánh bắt, 


xây dựng cơ sở chế biến, hậu cần 
phục vụ nghề biền. 


Đối với công thương nghiệp tư 
doanh, trcng quá trình cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, chúng tôi đã vận động tư 
nhàn chung 0uốn kinh doanh, thành lập 
nhiều lồ sản xuất, ldm ra nhiều sản 
phầm cho huuện 0à từ hình thức nàu 
đi lên. Ở đây, chúng tôi đã kết hợp 
các hình thức: !ồ sản tuổi, hợp tác 
rũ, quốc doanh, liên doanh giữa các 
hợp lác +ä uà giữa hợp tác +ä oới quốc 
doanh. Trong các hình thức tồ chức 
sản xuất đó, thì hợp tác + là hình. 
thức phồ biến, phù hợp với trình độ 
sản xuất và quản lý của huyện chúng 
tôi, đem lại hiệu quả kinh tế lớn. 
Trong khi phát triền sản xuất tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, chúng tôi rất 
coi trọng khu vực sản xuất tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp trong hợp: 
tác xã nông nghiệp và gia dinh xã 
viên. Có xã như xã Điện thắng, hầu. 
hết số hộ xã viên nóng nghiệp đêu: 
làm thủ công nghiệp và giá trị sản: 
lượng của khu vực thủ công nghiệp 
gia đình này chiếm 30Ã giá trị tông sản: 
lượng tiều công nghiệp và tl.ủ công: 
nghiệp toàn xã. 


Trong các loại hình thức hợp tác 
xã tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, 
thì nhà máu giấu Điện bàn là một 
điền hình, nó ra đời từ một tồ hợp 
sản xuất, tư nhân hùn vốn lập 
tồ hợp, hợp đồng thự, mua là khai. 
thác nguyên liệu về sản xuất... ÿiên 
doanh sdn xuất Dpật liệu râu dựng, 
Điện ngọc là một hình thức liên hợp 
sản xuất nông—công nghiệp giữa hợp: 
tác xã chuyên doarh tiều công nghiệp. 
thủ công nghiệp sản xuất vật liệu 
xây dựng và ba hợp tác xã nông 
nghiệp trong cùng xã Điện ngọc (cũng. 
từ một tồ hợp đi lên). Liên dcanh sản 
xuất này nảy sinh từ yêu cầu phải có 
sự hợp tác giữa hợp tác xã chuyên 
doanh về vật liệu xâø dựng và hợp tác 
xã nông nghiệp. Các hợp tác xã nông 
nghiệp góp vốn và cung cấp lao động 


xà đất cho liên đoanh sản xuất 
và cùng với liên đơanh chia lãi hằng 
năm. Ngoài ra, Điện bản còn liên kết 
với các huyện bạn như huyện Giẳng 
.ở miền núi đề xây dựng các cơ sở 


và tö chức, không ngừng nâng cao 
sức chiến đấu của đẳng bộ, làm cho 
đảng bộ ngày càng vững vàng và 
năng động trong xây dựng và quản 
lý kinh tế—xã hội. Chúng tôi đã có 


làm gạch ngới và đồ mộc trên cơ sở 
đôi bên củng có lợi. 


Tror gø lãnh đạo phát triền tiều công 
“nghiệp và thủ công nghiệp, huyện ủy 
mạnh dạn vận dụng nhiều chính sách 
thu hút và sử dụng những người có 
vốn, có tav nghề khá, tạo ra được 
nguồn vốn ban đầu khá dồi dào với 
hàng trăm tay nghề có nhiều k'nh 
"nghiệm. Chúng tôi đã mời các chuyên 
gia kỹ thuật giỏi ở thành phố Hồ Chỉ 
Miih và Hà nội về Điện bàn đề giúp 
'thiết kế và hướng dẫn kỹ thuật trong 
“một số ngành sản xuất. Đề khuyếp 
khích họ phát huy hết năng lực 
chuyên môn, chúng tôi đã trả lương 
-thích đăng. 


XẢY DỤNG ĐĂNG BỘ VỮNG 

MAẠNH, ĐI DÔI VỚI PHÁT ĐỘNG 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA 
QUẦN CHÚNG 


Đề xây đựng huyện trở thành một 
-đơn vị phát triền kinh tế — xã hội 
toàn điện, chúng tôi hết sức chú 
+trọng + dựng dạng bộ huuện 0ững 
mạnh, gắn xây dựng tồ chức cơ sở 
Đăng trong sạch vững mạnh với xây 
-đựng đỏi ngũ cán bộ cốt cân từ đội 
sản xuất đến các phân hội, tiều tô các 
đoàn thê quần chúng, phát huy vai 
"trỏ hạt nhân lãnh đạo của các tồ chức 
Däng ở cơ sở, thúc đầy mọi phong 
trào cách mạng của quần chúng 
tiến lân. 


Đăng bộ Điện bàn vốn là một đảng 
“ bộ có truyền thống đấu tranh cách 
mạng được tôi luyện, thử trách trong 
kháng chiến chống đế quốc xâm lược. 
Tử sau ngày giải phóng chúng tôi 
-chăm lo xây dựng đẳng bộ vững 
snanh về các mặt chính trị, tư tường 


nhiều biện pháp +đựụ dựng tồ chức 
Đảng ở cơ sở đL đôi uới xâu dự ng huuện, 
coi đây là một phương châm quan 
trọng trong công tác xây dựng Đẳng 
của đảng bộ. Việc giữ vững và nâng 
cao phầm chất đẳng viên được tiến 
hành bằng giáo dục, nâng cao nhận 
thức chính trị và năng lực hành động 
cách mạng của mỗi người. 


Dề từng bước trẻ hóa đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, nâng cao năng lực và 
sức chiến đấu của các tồ chức cơ sở 
Đẳng, đẳng bộ chúng tòi đã chăm lo 
công tác phát triền Đẳng. Mười năm 
qua đã kết nạp 1200 người vào Đảng, 
số này hầu hết là đoàn viên thanh 
niên ưu tú đã được rèn luyện thử 
thách trong thực: liễn của các 
phong trào quản chúng. Lực lượng 
đăng viên được phân bố đều khắp, 
nhất là ở các đội sỉn xuất của các hợp 
tác xã nông nghiệp, các cơ sở sản 
xuất kinh doanh, trưởng học, các lực 
lượng vũ trang. Chúng tôi gắn công 
lác phát tr‹ẻền Đảng uới công lác quy 
hoạch cán bộ, Đởửi 0iệc đdo tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, mạnh dạn giao nhiệm 
vụ cho đội ngũ cán bộ trẻ và qua thực 
tiền công tác mà bồi dưỡng họ thànb 
những cán bộ chủ chốt của phong trào 
cách mạng. Hiện nay trong huyện đà 
có 2/3 tò chức cơ sở Đăng trong sạch 
vững mạt.h, không còn cơ sở yếu. Do 
đó đảng bộ huyện chúng tôi đã được 
Trung ưong Đăng cô.-g nhận và trae 
cờ “Đảng bộ huyện vững mạnh ạ. 


Trong tỉnh h nh hiện nay, nhiệm vụ 
xây dựng và quản lý kinh tế đòi hỏi 
phát có đội ngũ cán bộ có trình độ 
chính trị, păn hóa khả, có kiến thức 
khoa học kỹ thuật 0à quản TỦ kinh tếT— 
+ä hội, có phầm chãi cách mạng oững 
0àng. Trong những năm qua, huyện 
chúng tôi đã mở trường đào tạo và 


gửi đi học ở các trường tỉnh, trung 
ương gần 3000 cán bộ các loại, kề cả 
cản bộ đội sản xuất, trong đó phần 


lớn là cần bộ khoa học kỹ thuật và. 


quản tý kinh tế. Nhiều cán bộ, đẳng 
viên sau khi đi học về đã trở thành 
những cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh 
tế giỏi, năng động, tháo vát, đã đóng 
góp xứng đáng vào sự nghiệp xây 
dựng và phát triền kinh tế xã hội 
trên địa bàn huyện. 


Mười năm qua, huyện Điện bàn đã 
có những bước tiến đáng phấn khởi 
trong nhiệm vụ cải tạo, xây dựng, 
phát triền kinh tế— xã hội theo hướng 
xã hội chủ nghĩa. Mô hình huyện 
nông — công nghiệp được hình thành 
ngày càng rõ nét, trên địa bàn huyện 
chúng tôi. Bước vào thời kỷ mới, 
Điện bàn quyết tâm phấn đấu vươn 
lên mạnh mẽ hơn nữa, chuyền hướng 
toàn điện kinh tế — xã hội theo hướng 


mở ra ở pùng kinh tế, khai thác theo 
chiều sâu tại chỗ, mở rộng ra bitn. 
tồ chức và phân bố lại lao động, mở 
ra vùng kinh tế mới phía tây của tỉnh, 
tiếp tục xây dựng co cấu kinh tế 
nông — công nghiệp, lấy xuất lkhầu 
làm mũi nhọn, gắn chặt việc phát 
triền kinh tế với đầy mạnh phong 
trào cách mạng của quần chúng, gắn 
việc xây dựng đảng bộ huyện vững 
mạnh với việc xây dựng huyện và 
tíắng cưởng cấp huyện. Trước mắt, 
chúng tôi ra sức thực hiện nghị quyết 
Hội nghị thứ Tám của Trung ương 
Đẳng, thi hành các chính sách của 
Đảng và Nhã nước về giá — lương — 
tiền kiên quyết xóa bỏ cơ chế quảu 
lý tập trung quan liêu bao cấp, chuyền 
Hẳn sang hạch tcán kinh tế và kinh , 


_đoanh xã hội chủ nghĩa, phấn đẩu 


đưa Điện bàn tiến lên những bước 
phát triền mới. 


Công tác giáa đục truyền 


thống ở huyện Bến hải 


HOÀNG VĂN HIẾN 


Trưởng ban tuuên huãn 
Huyện ủu Bén hải 


ẾN HẢI, mảnh đất nằm giữa Bình 
trị thiên bất khuất, là sự hợp 
nhất của hai huyện cũ : Vĩnh linh 

ở phia Bắc và Gio linh ở phía Nam, 
Do đó Bến hải mang đặc điềm của hai 
miền, là hình ảnh thu nhỏ của cả tỉnh, 
cả nước. 


Dưới thời thực dân phong kiến, Bến 
bải nghèo đói xác xơ, nhưng lại rất 
giàu truyền thống cách mạng. Từ 
những năm 1930, các chỉ bộ Đẳng 
cộng sản đầu tiên như Huỳnh công, 
Quảng xá, Thương lập, Chợ cầu đã ra 
đời. Tháng 8-1945, dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của đẳng bộ Bình trị thiên, 
hai huyện nhất tê nồi dậy giành chính 
quyền. Khi thực dàn Pháp phát động 
chiến tranh xàm lược nước ta, hai 
huyện đã củng cả nước tiến hành cuộc 
kháng chiến chống Pháp và đã góp 
phần giành tháng lợi. Năm 1954, hiệp 
định Giơ-ne-vơ lấy con sông Bến hải 
làm giới tuyến quân sự tạm thời giữa 
ta và địch. Và, theo hiệp định, sau 3 
năm, hai bên sẽ hiệp thương tuyên cử 
đề thống nhất đất nước. Song. với 
tham vọng ngông cuồng “kéo dài 
biên điới Hoa ký đến vĩ tuyến 17%, 
để quốc Àfÿ và bẻ lũ tay sai đã ra sức 
phá hoại hiệp định..Ơ Gio linh, chúng 
ráo riết gom dân lập ấp chiến lược, 
tủ đày chém giết đã man những người 
kháng chiến cũ ; xảy dựng các hệ thống 


đồn bốt, rồi thiết lập hàng rào điện 
tử Mác Na-ma-ra, tung gián điệp, biệt 
kích, thám báo, kết hợp tuyên truyền- 
xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu chế độ 
ta, ra sức phá hoại miền Đắc xã hội 
chủ nghĩa. Từ đó, con sông Bến hải 
hiền hòa biến thành con sông chia 
cắt ; cầu Hiền lương nghẽn lối người 
qua, gây nên cảnh cùng chung một 
huyện, một xã, một làng, thậm chỉ một 
gia đình, mà kẻ Bắc, người Nam, 
hàng chục năm cách chia thương nhớ. 


Song, cũng chính điều đó đã tạo 
nên sức mạnh căm thù của quân và 
đân Bến hải đối với kể thù xâm: lược. 
Đà làm hậu thuần cho miền Nam đấu 
tranh thống nhất nước nhà, với sự nỗ 
lực của mình, được Trung ương Đẳng, 
Chính phủ và Bác lliồ quan tâm, các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em tận tình 
giúp đỡ, Vĩnh linh đã từng bước cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng kinh tế, quốc 
phòng ngày càng vững mạnh, thành 
tiền đồn vững chắc của miền Bác, hậu 
phương trực tiếp của miền Nam. Gio 
lính, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
Mặt trận đân tộc giíi phóng và Chính 
phủ cách mạng làm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt nam, từ đấu tranh 
chính trị, binh vận tiến lên đấu tranh 
vũ trang: kết hợp “ hai chân, ba n¡ữi s 
điệt ác, phá kim, làm thất bại âm mưu 
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bình định của địch. Hai huyện (ở 
thành nơi đụng đầu lịch sử giữa hai 
thế lực cách mạng và phản cách mạng 
ở Việt nam và trên thế giới. 


Hoằng sợ trước sự lớn mạnh không 
ngửng của lực lượng cách mạng, ngày 
5-8-1964 đế quốc Mỹ ném bom miền 
Bắc hòng làm suy yếu hậu phương lớn 
của cuộc kháng chiến và ngăn chặn sự 
chỉ viện trực tiếp của miền Bắc đối với 
miền Nam. Từ đây Vĩnh lĩnh trở thành 
mục tiêu đánh phá có tính húy diệt 
của địch. Tất cả những gì đăng bộ và 
nhân dân Vĩnh linh xây dựng được 
trong 10 năm (1954 — 1961) đều bị bom 
đạn Mỹ phá hủy hoàn toàn. Theo số 
liệu thống kê chưa đầy đủ. chỉ tính 
từ năm 1965 đến năm 1972 đế quốc Mỹ 
đã dội xuống mảnh đất nhỏ hẹp này 
hơn nữa triệu tấn bom đạn, bình quân 
mỗi người dân phải chịu 7 tấn, với 
nhiều loại chất độc hóa học, truyền 
đơn, hàng tâm lý chiến.. Bao làng 
xóm ra tro, bao bà con, đồng chí Vĩnh 
linh bị giết bại, bao bệnh viện, trường 
học bị thiêu hủy, bao cầu cống, ruộng 
đồng bị tàn phá. Song *“ Không có gì 
quý hơn độc lập tự do ?, quân và dân 
Vĩnh Hinh đã vượt qua muôn vàn gian 
khô, hy sinh, ngoan cường dũng cắm 
đánh trả máy bay, tàu chiến, biệt kích 
địch, vừa củng cả nước chi viện sức 
người, sức của cho miên Nam mà trực 
tiếp là cho Trị thiên — Huế, phối hợp 
tuyệt đẹp với Gio linh, đánh địch giòn 
giã trên các chiến trưởng. Đặc biệt 
ngày 11-11-1966, trong môt ngày đã bắn 
rơi tại chỗ 6 máy bay, bắt sống 4 giặc 
lái Mỹ, được Bác Hồ gửi thư khen: 


« Đánh cho giặc Mỹ tan tành 
Năm châu khen ngợi Vĩnh lỉnh 
anh hùng ». 


Gio linh được sự chỉ viện của cả 
nước mà trực tiếp là của Vĩnh linh, 
đã kiên cường đũng cảm, thông mình 
mưu trí, đập tan tuyến bàng rào điện 
tử Mác Na-ma-ra của dịch kẻo dài từ 
Của Việt đến Dốc miếu, Côn tiên. Gio 
linh đã phối hợp chặt chẽ với chiến 
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trưởng BĐưởng 9 — Nam Lào, đánh bại 
cuộc hành quân ®Lam sơn 719” của 
MỹT— ngụy năm 1971, đồng loạt tiến công 
và nồi dậy phá bung khu tập trung, 
quét sạch hệ thống đồn bốt của địch, 
giải phóng hoàn toàn quê hương năm 
1972; cùng Trị thiên — Huế tạo ra 
vùng giải phóng rộng lớn, làm bàn 
đạp cho quân và dân ta tiến công vào 
sào huyệt cuối cùng của Mỹ — ngụy 
trong mùa xuân 1975 đại thắng. Trên 
thực tế, từ giữa năm 1967 sông Bến 
hải không còn là giới tuyến quân sự 
giữa ta và địch. 


Tính chung trong 20 năm chống Mỹ, 
cứu nước, quân và đàn Bến hải đã 
cùng với các lực lượng chủ lực, điệt 
và loại khỏi vòng chiến đấu gần 
50 000 tên địch, trong đó có gần 8000 
tên Mỹ, bắn rơi 461 máy bay, bắn 
chìm, bắn cháy hàng trăm tàu, sà lan, 
hàng nghìn xe, thu hàng vạn súng các 
loại, hàng nghìn tắn quàn trang quân 
dụng; gọi hàng hàng nghìn tên địch. 
Với thành tích đó, Vĩnh linh đã được 
Bác Hồ 8lần gửi thư khen và tặng đanh 
hiệu * Vĩnh linh lũy thép anh hùng »; 
Gio linh được Chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
nam tặng 8chữ vàng: « Tiến công, nồi 
dạy, anh dũng, kiên cường”. Toàn 
huyện được Đảng và Nhà nước tặng 
một huân chương Độc lập bạng nhất, 
hai huân chương Độc lập hạng nhì, 
một huân chương Thành đồng hạng 
nhì: 26 đơn vị và 17 cá nhân được 
tuyên dương anh hùng; hàng nghìn 
đơn vị và cá nbân được tặng huân 
chương các loại 


Truyền thống cách mạng của Bến 
hải thật vẻ vang. Do có truyền thống 
đó mà Bến hải được cả nước tin yêu 
và mến phục. Thế nhưng, từ sau đại 
thắng mùa xuân năm 1975, trước những 
khó khăn mới của đất nước, nhiều 
biều hiện tiêu cực đã nảy sinh ở Bến 
hải. Những nọc độc văn hóa đồi trụy 
dưới thời Mỹ—ngụy đã ảnh hưởng khá 
lớn đến lớp trẻ. Tư tưởng bao cấp; 


công thần, thổa mãn, ỷ lại, trông chở, 
bảo thủ, trì trệ xuất hiện trong một 
số không Ít cán bộ, đẳng viên. Nhiều 
đơn vị trước đây nồi tiếng trong đánh 
giặc, thì nay bị các tư tưởng nói trên 
kìm bước tiến. Phong trào giẫm chân 
tại chỗ. 


Trước tình hình đó, Huyện ủy Bến 
hải đã chủ trương đầu mạnh công tác 
giáo dục truuềần thống tộng Tãi trong 
đẳng bộ, trong nhân dân và đặc biệt 
trong thanh niên thiếu niên toàn 
huyện ; coi giáo đục truyền thống cách 
mạng là bộ phận quan trọng trong SỰ 
nghiệp giáo dục chính trị tư tưởng 
cho cán bộ, đẳng viên và nhân dân, 
qua đó mà xây dựng ý chí cách mạng, 
động viên nhân dân vượt qua mọi thử 
thách đề giành thắng lợi trong giai 
đoạn cách mạng mới. 


Ngành văn hóa thông tin Bến hải, 
được sự chỉ đạo, giúp sức của Sở văn 
hóa thông tin tỉnh Bình trị thiên đã 
phát động phong trào kiem kê các di 
tích lịch sử, di tích cách mạng ở từng 
cơ sở, lập bản đồ truyền thống, viết 
lịch sử địa phương, tỒ chức xây bia 
cắm biền, đánh dấu những địa danh 
lịch sử, những trận chiến thắng quân 
thủ và cả những chứng tích tội ác do 
kể thủ gây ra. Đặc biệt là qua kiêm 
kê soát xét, mà chọn ngày có ý nghĩa 
lịch sử đề tồ chức hội truyền thống 
hằng năm của từng đơn vị. 


Phong trào kiềm kê dị tích, giáo 
dục truyền thống được chỉ đạo mở 
đầu ở Vĩnh thủy, một xã vùng trọng 
điềm lúa của huyện. Vĩnh thủy là 
nơi có truyền thống cách mạng nhiều 
đời, là căn cứ kháng chiến của Vĩnh 
linh thời kỳ chống thực dân Pháp 
và cũng là nơi đã cùng bộ đội pháo 
binh lập nên chiến công hiền hách, 
trong ngày 11-I!-1966 bắn rơi tại chỗ 
6 máy bay dịch, bắt sống nhiều giặc 
lái, được Bác Hồ gửi thư khen, được 
Đẳng và Nhà nước tuyên dương đơn 
vị anh hùng. Công việc kiềm kê đi 
tích, phát huy truyền thống được đặt 


dưới sự chỈ đạo trực tiếp của cấp ủy- 
Đảng, của chính quyền xã và sự hướng 
dẫn nghiệp vụ của ngành văn hóa 
thông tin tỉnh và huyện. Qua kiềm 
kê xác minh, Vĩnh thủy đã lập được 
bản đồ truyền thống, tỏ chức phòng 
trưng bày về truyền thống trong 
trường học, vận động nhân dân góp 
tien xây dựng bia di tích Năm (981 
đảng bộ và Hội đồng nhân dân xã 
Vĩnh thủy quyết dịnh lấy ngày ÍI-I1 
hằng năm làm ngày hội truyền thống 
của xã. Kề từ năm 1981, Vĩnh thủy dã 
liên tục duy trì đều đặn ngày hội 
truyền thống của mình và cứ mỗi năm, 
hình thức, nội dung lại được cải tiến 
và nâng cao hơn trước. Ngày hội 
truyền thống ở Vĩnh thủy đã có ý nghĩa 
và tác dụng thiết thực. Nó giúp mọi 
người ôn lại và phát huy truyền 
thếng của nhân dân xã nhà, biền ngày 
họi thành ngày ký giao ước thi dua 
giữa các đơn vị trong xã, đưa những 
thành tích, những con số sản phám 
tăng thêm do nâng cao năng suit lao 
động, những mặt hàng mới của nông 
nghiệp, thủ công nghiệp, của các don 
vị và cá nhân vào nhà truyền thòng 
xã ; thưởng công xứng dáng cho các 
đơn vị và cá nhân có thành tích tren 
Lất cả các mặt hoạt động. Nhờ vậy, 
hằng nšm không khí thi dua lập thành. 
tích hướng về ngày hội truyền thông 
thôi thúc mọi người phải làm sao đè 
xứng đáng với sự nghiệp xây dựng và 
áo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa trong 
giai doạn mi. 

Từ kinh nghiệm của Vĩnh thủy, 
đến nay đã có gìn nửa số xã trong 
huyện tiến hành công việc kiềm kè 
phô thông về di tích lịch sử. Trên eơ 
sở đó nhiều đơn vị tiến hành viết 
lịch sử địa phương, tồ chức phòng 
trưng bày về truyền thống. Nồi bạt 
là xã Vĩnh quang —một xã vùng bièn— 
sau khi xây dựng bia căm thù trèa đồi 
61 mộ của 6† đồng bào bị bom Mỹ giết 
hại trcng một ngày giữa năm 1967, đã 
có cl:ủ trương viết 9 bài lịch sử địa 
phương đưa vào chương trình giảng 
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dạy của nhà trưởng đề giáo dục 
truyền thống. Nhờ vậy, Vĩnh quang 
trước đây liên tục yếu kém, nội bộ 
mít đoàn kết, nhân dđân thiếu lỏng 


tin, nay đã từng bước đi lên. Ba hợp. 


lát xã trong xã đều hoàn thành vượt 
mức nghĩa vụ đánh bắt hải sẳản và 
giao nộp sản phầm cho Nhà nước. 
Năm 1961 đẳng bộ xã được công nhận 
là đăng bộ trong sạch yững mạnh. 
Việc tô chức ngày hội truyền thống 
đä được triền khai gần như đều khắp 
các vùng trong huyện. Nếu như ở 
vùng trọng điềm lúa có ngày hội 
truyền thống của các xã Vĩnh thủy, 
Vĩnh lâm, Trung hải..; ở vùng gò 
đöỏi đất đó có ngày hội truyền thống 
của các xã thuộc Vĩnh hoàng (cñ); 
vùng phía nam huyện có ngày hội 
của các xã Gio châu, Gio sơn; vùng 
biền có ngày hội của các xã Gio việt, 
Trung giang, Vĩnh quang; thì ở cơ 
quan, xí nghiệp cũng có ngày hội của 
nông trưởng Bến hải, của xí nghiệp 
chế biến gỗ, của ngành y tế, giáo 
dục v.v. Mỗi xã, mỖi cơ quan, xí 
n¿hiệp lại có cách chọn ngày và cách 
tô chức hội truyền thống khác nhau. 
Vĩnh thủy lấy ngày lập chiến cÔng 
oanh liệt nhất trong cuộc chiến tranh 
chống Mỹ, cứu nước làm ngày hội 
truyền thống, thì Vĩnh làm chọn ngày 
6-3 (1930), ngày thành lập chỉ bộ đầu 
tiên của xã mình làm ngày hội truyền 
thống. Các xã Trung hai, Trung ginng, 
Gio châu, Gio sơn v.v‹ lại lấy ngày 
nhàn đân đứng lên đồng khởi cùng 
lực lượng vũ trang cách mạng giải 
phóng quê hương làm ngày hội truyền 
thống của mình. Xã Gio việt vùng 
biền thì lấy ngày Bác Hồ về thăm 
làng cá làm này hội đề vừa ôn truyền 
thônơ. vừa phát động quần chúng ra 
quần đánh cá vụ nam. Các xí nghiệp, 
nông trường thì lấy ngày hi thao 
iau năm làm ngày truyền thống đề 
¿Ayv khi thế mỡ đấu việc thực hiện 
kê hoạch Nhà nước. Các ngành như 
miáo dục, v tế lấy ngày Dác Hồ gửi 
thư thăm làm ngày hội truyền 
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thống v.v. Cứ thế công việc Ôn truyền 
thống và phát huy truyền thống trong 
từng xã, từng ngành, từng cơ quan, 
xi nghiệp năm này qua năm khác 
cở rộn ràng nối tiếp nhau, thôi thúc 
các thế hệ người dân Bến hải không 
ngừng tiến lên, khác phục những biều 
biện cá nhân, vượt qua những khó 
khăn thiếu thốn trongchặng đường đầu 
của thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Những hiện tượng tiêu cực 
trong đời sống xã hội giảm đi nhiều; 
các hoạt động vui chơi lành mạnh, lối 
ăn mặc và nói năng có văn hóa ngày 
càng phát triền. Đặc biệt, trên mặt 
trận sản xuất, xây dựng, nhiều địa 
phương, đơn vị đã đạt những năng 
suất và thành tích kỷ lục, (ạo nên 
những bước nhảy vọt rất đáng khích 
lệ. Thí dụ, Vĩnh thủy tiếng là vùng 
lúa nhưng từ bao đời nay chưa vượt 
qua cửa ải 4 tấn, thì nay đã đạt năng 
suất lúa bình quân 6—7 tấn/năm ; các 
ngành nghề đều phát triền. Xã đã xây 
dựng được nhà văn hóa 2 tầng khang 
trang. Huyện và tỉnh đang xây dựng 
Vĩnh thủy thành mô hình đơn vị có 
đời sống văn hóa cao cho toàn tỉnh 
Bình trị thiên. Vĩnh thạch, Vĩnh kim 
3 năm gần đây cũng đều đạt năng 
suất lúa 9 — 10 tấn/năm — năng suất 
chưa từng có trên đồng đất Bến hải. 
Nhiều cán bộ, đẳng viên đã nghỉ hưu, 
trong đó có người trước những khó 
khăn tiêu cực của xã hội đã tỏ ra 
dứng dưng hoặc quay lưng lại với 
thời cuộc thì nay đã tự tỉm đến chính 
quyền địa phương, đơn vị xin được. 
bố trí công tác phủ hợp với sức khoẻ 
và năng lực của minh. Có người trước 
đây thấy khó khàn muốn xin thôi. xin 
nghỉ, không muốn làm chủ nhiệm 
hoặc đội trưởng sản xuất thì nay phấn 
khởi tự nguyện tham gia với tỉnh 
thần tận tụy gương mẫu thật sự. 

40 trong số 90 đảng bộ, chi bộ trực 
thuộctrong toàn huyện được công nhận 
là đẳng bộ, chỉ bộ trong sạch vững 
mạnh, không cón đẳng bộ yếu kém. 
Ngành văn hóa thông tin và thề dục 


thề thao nhiều năm liên tục là lá cờ 
đầu của toàn tỉnh. Ngành y tế là đơn 
vị thứ †l của cả nước được tặng cờ 
về đứt điềm «5 công trình? và sinh 
đẻ có kế hoạch. Bến hải là 1 trong 3 
huyện khá toàn diện về giáo dục của 
tỉnh. An ninh quốc phòng được giữ 
vững. Công tác tuyên quân năm nào 
cũng đẫn đầu tỉnh về số lượng và 
chất lượng. Nếu nhĩ trước đây riêng 
cho Vĩnh linh, Nhà nước phải trợ cấp 
hằng năm hàng chục tắn gạo tbì ngày 
nay Bến hải không những đã tự trang 
trải được nhu cầu về lương thực, mà 
còn làm nghĩa vụ đổi với Nhà nước 
mỗi năm trên 6000 tấn; nhiều năm 
được tỉnh biều dương khen thưởng. 


Thấy rõ tác dụng to lớn của công 
tác giáo dục truyền thống, cuối năm 
1981, thường vụ Huyện ủy ra nghị 
quyết: bắt đầu từ năm 1985 toàn 
huyện sẽ lấy ngày 30-4 — ngày đại thắng 
của dân tộc, đồng thời là ngày vĩnh 
viên xóa bỏ sự chia cắt giữa đôi bờ 
sông Bến hải, ngày Vĩnh linh, Gio 
linh sum họp một nhà — làm ngày 
hội truyền thống hằng năm của huyện. 


Chủ trương của thường vụ Huyện 
ủy Bến hải đã được sự hưởng ứng sôi 
nồi của toàn đảng bộ và nhàn dân 
trong huyện. Chỉ chưa đầy 4 tháng 
sau khi có nghị quyết, hàng trăm công 
trình mới, sản phầm mới mang tên 
30-4 lần lượt ra đời. Và ngày hội 
truyền thống đầu tiên của huyện đã 
điền ra hào hùng ngay bên chân cột 


cờ Hiền lương lịch sử. Nếu 10 năm 
trước đây cầu Hiền lương « nghẽn lỗi ® 
vì sự chia cắt của MỸ — ngụy, thì 


-_ trong ngày hội truyền thống 30-4 của 


Bến hải nó cũng thật nghẽn lối vì 
sự e€Ó mặt của trên 50 nghìn đồng bào, 
đồng chí. Một sự hỏi ngộ chưa từng có 
trong lịch sử của đôi bờ trên bến sông 
này. Nhiều cụ, nhiều mẹ, cả các đại 
biều tỉnh bạn, huyện bạn được mời 
về dự ngày hội truyền thống cũng 
không sao cầm được nước mắt trước 
niềm vui quá lớn của hàng vạn bà 
con, đồng chỉ Bến hải ở hai bên chiếc 
cầu và con sông đã từng chứng kiến 
biết bao nỗi đau cũng như chiến công 
của đồng bào, chiến sĩ ta trong những 
năm mặt đối mặt với quân thủ. 

Từ khi thế cách mạng hừng hực 
của ngày hội truyền thống, đảng bở: 
Bến hải phát động toàn Đẳng, toàn 
dân tiến quân mạnh mẽ hơn nữa vào: 
mọi mặt sản xuất và công tác, tiếp tục 
hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi 
phục và phát triền kinh tế, phát triền. 
văn hóa. Tử miền biền đến miền núi, 
từ các xã, hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp, tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp đến các cơ quan, xí nghiệp, 
công trưởng đều dấy lên phong trào 
thi đua hành động cách mạng sôi nồi. 


Có thề nói công tác giáo dục truyền 
thống ở Bến hải đã tạo nên sức mạnh 
vật chất đáng kề, góp phần quao 
trọng đưa Bến hải vượt qua khỏi 
những khó khăn trước mắt và vừng 
bước tiến lên. ⁄ 


Phường 1Ú, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
được xây dựng vững mạnh toàn điện 


LÊ MINH VƯƠNG 


AU khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, cũng như các phường 
khác trong thành phố Hồ Chí 

Minh, phường 10, quận 3 có nhiều vấn 
đề phức tạp do chế độ thực dân kiều 
mói của Mỹ đề lại. 


Phường có 10 nghìn đân, đa số là 
nhân dân lao động sống tập trung Ở 
các hẻm các ngõ, làm nghề địch vụ, 
buôn bán nhỏ. Cuộc sống của họ 
không ồn định. 


Là một địa bàn dân cư, phường 10 
trước kia không có một cơ sở sản 
xuất nào đáng kề, chỉ có những khách 
sạn, rạp hát, tiệm nhảy, nhà chứa gái 
mãi dàm... 

Sau mấy năm cải tạo và xây dựng, 
phường 10 đã có những biến đồi trong 
đời sống kinh tế xã hội và đã trở 
thành một phường vững mạnh toàn 
điện của thành phố Hồ Chí Minh. 


* 


Ở trong một thành phố trước đây 
vốn là trung tâm đầu não của Mỹ— 
ngụy, phường 10 gặp rất nhiều khó 
khăn trong công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Từ đầu, một vấn đề đặt ra cho 
phường là phải xác định chủ trương, 
nhiệm vụ và bước đi như thế nào cho 
thật đúng đề có thề đáp ứng được 
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những yêu cầu cấp bách trước mắt 
nhằm ồn định ngay cuộc sống của 
hàng vạn người trên địa bàn phường, 
tửng bước đưa phường từ một nơi ăn 
chơi xa xỉ, trở thành một phường sẵn 
xuất và lao động, có đời sống văn hóa 
lành mạnh, trật tự an ninh được bảo 
đảm. Đây chính là cuộc đấu tranh gay 
gắt đề giải quyết vấn đề ai thắng ai 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản. 

Với tỉnh thần trách nhiệm trước 
Đảng và quần chúng, đảng bộ phường 
đã cố gắng vận dụng đường lối chủ 
trương của Đảng cho sát hợp với đặc 
điềm của phường, liên tục tạo ra 
những phong trào quần chúng, thực 
hiện tốt công cuộc cải tạo xã bội chủ 
nghĩa, thúc đầy sản xuất phát triền, 
động viên nhân dân thực hiện chơ 
được những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 


Phường 10 đã xác định phương 
hướng cải tạo gắn liền Đớt phát triền 
Sản zxuết, từng bước giải quyết công 
ăn việc làm cho những người lao 
động không có việc làm. Theo phương 
hướng đó, phường 10 đã tiến hành 
điều tra cơ bản, nắm tình hình kinh 
tế kỹ thuật, lực lượng lao động và 
tay nghề trong phường. Phường xác 
định tò chức ngành nghề, xây đựng 
những cơ sở sản xuất mà phường có 
khả năng tạo lập được. Đề Hàm được 
việc đó, phường vận động các hộ só 
khả năng tồ chức những cøœ sở sản 
xuất hoặc giúp đỡ phường giải quyết 


những khó khăn về tiền vốn, mặt bằng, 
máÿ móc. Ngay từ đầu, phường đã tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở 
sản xuất đi vào làm ăn tập thề. Phường 
đã giúp các cơ sở này xin vay vốn ở 
ngân hàng, xin nhà của quận đề mở 
rộñg mặt bằng sản xuất, đứng ra bảo 
đẫm cho các cơ sở đó xin ký kết hợp 
đổng hoặc trực tiếp làm việc với cơ 
quah đặt hàng, tồ chức các hội nghị 
khách hàng đề giới thiệu khả năng 
của các cơ sở sản xuất trong phưởng. 
Năm 1983, hợp tác xã tín dụng của 
phường đã huy động trên một triệu 
đồng tiền mặt (tiền cũ) đề giúp cho 
các cơ sở sản xuất thiếu vốn có điều 
tiện mua nguyên liệu. Phường sử 
dụng linh hoạt những hình thức tô 
chức, đi từ thấp đến cao, đề từng bước 
cải biến chế độ sở hữu về tư liệu sẵn 
guất. Hiện nay các tồ hợp lao động 
phường đã cho hóa giá tư liệu sẵn xuất 
và thực hiện trả đần cho người có tư 
liệu sẵn xuất, khi chuyền lên hợp tác 
xã không phải giải quyết các khó khăn 
về quyền sở hữu nữa. Nhờ đó, tồ chức 
sản xuất của phường được ồn định, các 
hợp tác xã giữ được vị trí đầu đàn, 
các cơ sở sản xuất chưa có điều kiện 
đi vào làm ăn tập thề đã trở thành 
những vệ tỉnh cho các đơn vị tập thà. 


Hiện nay, ở phường đã có 3 hợp 
tác xã, 7 tổ hợp, 12 cơ sở có hợp đồng 
gia công với Nhà nước và 65 cơ sở 
dịch vụ sửa chữa. Những người lao 
động cá thề đã được hướng dẫn làm 
ấn theo từng ngành kinh tế và nhóm 
sản phẩm. Trong các ngành kinh tế 
của phường, cơ khí chiếm 53%, chế 
biến lâm sẳản 15%, nhựa, cao su 7,8%. 


Trong công tác quản lý sản xuất, 
phường đã áp dụng nhiều biện pháp 
lính hoạt. Ngoài các biện pháp kiêm 
tra định kỷ và đột xuất như nhiều 
nơi đã làm, phường 10 đã mạnh dạn 
cử vác đẳng viên xuống trực tiếp sản 
xuất ở cơ sở hoặc bố trí những người 
trung kiên, nòng cốt đảm nhiệm 
những khâu chủ yếu như : kế toán, 


thủ kho, thủ quỹ, bảo vệ... đồng thời 
đựa vào lực lượng lao động của các 
cơ sở sản xuất ;à quần chúng ở tÔỒ 
dân phố (nơi có cơ sở sẵn xuất) đề 
theo đði mọi điễn biến của sản xuất, 
kề cả mức liêu thụ điện; qua đó mà 
phường đã quản lý được sản phầm 
làm ra. Ngoài ra, phưởng đã sử dụng 
các cơ quan chức năng của chính 
quyền đề chỉ đạo và kiềm soát việc 
chấp hành các chế độ, chính sách, 
việc hợp đồng sử dụng lao động, 
phân phối lợi nhuận, trích lập các 
quỹ tại các cơ sở sản xuất, cũng như 
việc sử dụng vật tư và bồi dường 
người làm ở nơi độc hại... Mặt khác, 
phường rất ooi trọng việc chọn và bỏ 
trí cán bộ có năng lực, có phầm chất 
tốt chuyên theo đöi từng loại hình 
cơ sở sản xuất. Hoạt động của các 
đoàn thề quần chúng trong các cơ sở 
sản xuất đều gắn liền với lợi ích của 
người lao động cho nên đã có tác 
dùng thúc đầy việc giám sát, phát 
hiện những hiện tượng tiêu cực, bảo 
đầm quyền làm chủ tập thề của người 
lao động trong các cơ sở sản xuất, 
ngăn chặn những vụ lấy cắp tài sản, 
trao đồi vật tư, vi phạm hợp đồng 
kinh tế, những trưởng hợp làm ăn 
gian đối, trốn thuế, móc ngoặc, sử 
dụng lao động theo quan hệ chủ— thợ. 


Bằng hội nghị chuyên đề, phường 
đã cùng với cơ sở sản xuất bàn biện 
pháp khai thác 4 nguồn khả năng, 
cùng với cơ quan quản lý điện điêu 
hòa hợp lý việc phân phối điện cho 
các cơ sở sản xuất, cùng với các khối 
phố mở rộng nghề phụ đề thu hút số 
lao động đôi ra khi thiếu việc làm ở 
các cơ sở sản xuất. Việc xây dựng kế 
hoạch sản xuất từ đưới lên làm cho 
kế hoạch phù hợp với khả năng về 
lao động, tiên vốn, vật tư và nguyên 
liệu của phường, đáp ứng được yêu 
cầu của thị trường. 


Phường 10 đã chú ý phát hiện va 
phồ biến kịp thời những sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
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cuất đề tháo gỡ khó khăn, thúc đây 
sản xuất phát triền. Trong mấy năm 
qua, phường đã áp dụng 50 sáng kiến 
làm lợi hàng chục triệu đồng. Phưởng 
còn chú ý chỉ đạo xây dựng các mặt 
hàng xuất khầu như gỗ, may mặc, 
cao su v.v, đưa giá trị sản lrợng mặt 
hàng xuất khầu tăng từ 184000 đồng 
năm 1976 lên 1283000 đồng năm 1984, 
chiếm khoảng 204 giá trị tông sẵn 
lượng ngành tiều cóng nghiệp, thủ 
công nghiệp. 

Do có phương thức hoạt động thích 
hợp; cho nên năm nào phường cũng 
hoàn thành vượt mức kế hoạch quận 
giao, thúc đầy sản xuất phát triển. 
Giá trị lông sản phầm tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp của phường 
tử 200-'nghbin đồng năm 1976, tăng lên 
11,07 triệu đồng năm 1984 (theo giá 
cố định năm 1980). Việc mở rộng các 
ngành, nghề tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp trong phường đả đem 
lại công ăn việc làm cho nhiều người 
lao động không có việc làm. Mặt 
khác, phường còn dựa vào các cơ 
quan, xỉ nghiệp đóng tại địa phương 
đề sắp xếp công việc cho số lao động 
còn lại, nhất là số thanh niên đến 
tuôi lao động và số bộ đội xuất ngũ. 
SỐ thất nghiệp từ 2034 người của 
nhiều năm trước đến 1984 chỉ còn 74; 
I00% bộ đội xuất ngũ đều có việc 
làm : số thanh niên đến tuôi lao động 
đã được học nghề ở các cơ sở sản 
xuất; các gia đình thuộc diện chính 
sách được ưu tiên giải quyết công ăn 
việc làm, đời sống của họ ồn định. 


Hoạt động phân phối lưu thông 
của phưởng trong thời gian qua đè 
có những chuyền biến tích cực, đồng 
bộ và có chiều sâu trên các mặt cải 
tạo và xây dựng, phát triền mạng 
Lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
quản lý thị trường, góp phần chăm 
lo dời sống nhân dân trong phưởng. 


Thực hiện các chủ trương chính 
sách cải tạo của Đẳng và Nhà nước, 
phưởng đã xóa bỏ 12 hộ tư sản 
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thương nghiệp, thực hiện đăng ký 
kinh doanh, quản lý các hộ buôn bán, 
địch vụ. Đối với tiều thương, phường 
fã tồ chức, sắp xếp theo các ngành 
hàng, mua chung bán chung, mua 
chung bán riêng hoặc làm đại lý bán 
hàng cho Nhà nước ăn hoa hồng 
nhằm sử dụng tay nghề, tiền vốn và 
mặt bảng sẵn có của họ. Hiện nay 
phường có 12 hộ đại lý hàng gạo cho 
pgành lương thực và 3 hộ đại lý hàng 
thịt cho hợp tác xã tiêu thụ. Đối với 
những hiện tượng đầu cơ buôn lậu, 
bản hàng gian, hàng giả, làm ăn phi 
pháp phát hiện đưcc. phường đã có 
những biện pháp xử lý nghiêm minh. 

Mặt nồi bật trong hoạt động phân 
phối lưu thông của phường là đã tích 
cực xây dựng, củng cố và nâng cao 
chất lượng hoạt động của hợp tác xã 
tiêu thụ. Hệ thống hợp tác xã tiêu thụ 
của phường hiện nay bao gồm 30 điềm 
bán hàng, trong đó có 4 cửa hàng khu 
phố, 7 cửa hàng tại 2 hẻm chợ, 3 cửa 
hàng tồ dân phố... Mạng lưới cửa 
hàng, điểm bản hàng của phường được 
bố tri hợp lý, thuận lợi cho việc mua 
bán của nhân đân. Với mục đích phục 
vụ là chính, phương thức hoạt động 
của hợp tác xã tiêu thụ phường là 
bám sát cơ sở sản xuất, chủ động nắm 
nguồn hàng khai thác tại chỗ, hàng 
đối lưu giữa các địa phương và hàng 
của các cơ sở sản xuất tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp sau khi đã 
giao nộp đủ theo nghĩa vụ. Hiện nay, 
riêng về nông sản thực phầm, thương 
nghiệp hợp tác xã nắm hàng với tỷ 
trọng: mua trực tiếp Ở các cơ sở sản 
guãt 40Ã, mua lheo hình thức đối lưu 
35%, mua qua các khâu lưu thông 31%, 
Ngoài việc mua và bán, hợp tác xã 
còn ( chức chế biến thịt, cá, nước 
chấm... thành những mặt hàng mới. 
Đề bảo đảm nguồn vốn kinh doanh 
cho hợp tác xã, phường đã tranh thủ 
sự giúp đồ của ngân hàng, tài chính 
quân, vận động các hộ khá giả cho 
vay không lấy lãi, huy động nhân 
đân đóng góp cồ phần... liiện nay 


100 các hộ trong phưởng đều là hộ 
xã viên. Hàng của- hợp tác xã bán rẻ 
hơn so với thị trường tự do từ 10 đến 
203%, lượng hàng phục vụ cho xã viên 
trị giá từ 30 đồng/hộ/tháng (năm 1976), 
đã tăng lên 950 đồng/hộ/tháng (năm 
1983) và 1300 đồng/hộ/tháng (năm 
1984). Các ngay lễ, ngà y tết, hợp tác xã 
đã bán một số mặt hàng với giá bù lỗ 
cho xã viên và cho các gia đỉnh thương 
binh, liệt sĩ, các cán bộ hưu tri. 


Việc cải tạo và xóa bỏ tàn tích văn 
hóa đồi trụy, phản động được tiến 
hành đồng thời với việc xây dựng văn 
hóa cách mạng, từng bước đồi mới bộ 
mặt văn hóa, xây dựng nếp sống mới, 
con người mới xã hội chủ nghĩa, đáp 
Ứng yêu cầu phục vụ đời sống văn hóa 
tỉnh thần cho nhân dân. Trong một 
thành phố lớn, việc giao lưu giữa các 
vùng dân cư rất thuận tiện, cho nên 
tồ chức đời sống văn hóa ở phường 
như thế nào cho thiết thực là một vấn 
đề phải tính toán cụ thề. Phường 10 
đã chọn những điềm dân cư đông đúc 
năm trong các ngõ, các hểm thuộc bốn 
khu phố đề tô chức các cụm văn hóa, 
Hiện nay, ở mỗi cụm văn hóa như 
vậy đều có một trạm thông tin, một 
tủ sách, và mỗi tồ dân phố có một 
bìn tín v.v. khu trung tâm của 
phưởng có trạm truyền thanh với hệ 
thống loa bảo đảm 85Ã dân trong 
p:ường được nghe mỗi ngày 3 buồi, 
Ngoài ra có 1 tô phát thanh lưu động. 
Phường đã duy trì tối các buồi phát 
thanh hằng ngày theo chuyên đề do 
mạng lưới cộng tác viên từ tồ đân phó 
cung cấp tin tức. Hộ trợ cho công tác 
tuyên truyền của phường còn có 7 
đội văn nghệ quần chúng. Các đôi văn 
nghệ đó đì chủ động trong việc tự 
biên tự diễn nhằm phát huy mặt tích 
cực, đả phá những thói hư tật xấu 
trong quản chúng. Các hoạt động câu 
lạc bộ, thê dục thề thao của phường 
cũng phát triền tốt. 


Đề nâng cao trình độ văn hóa cho 
nhân dân, phường đã tồ chức nhiều 


lớp học bau đêm cho người chưa biết 
chữ và cho con em nhân dân lao động 
không có điều kiện đi học ban ngày. 
Nặm 1976 toàn phường đã thanh toán 
nạn không biết chữ. 83 trên 83 con 
en nhân dân lao động nghèo trong 
phường đã đến học các lớp ban đêm: 
Lớp bồ túc văn hóa của phường đã 
có tử cuối năm 1976 vẫn được duy trì 
và tiếp tục mở cho đến nay. 


Ngoài các cơ sở y tế của quận, 
phường có một phòng y tế vừa khám 
bệnh vừa chữa bệnh cho nhân dân, 
vừa tồ chức phong trào vệ sinh phòng 
bệnh, phòng dịch trong phường. Hiiện 
nay, 75% đân trong phường đã thực 
hiện “năm dứt điềm, Phường rất 
chú ý chăm lo công tác thương binh, 
chăm sóc gia đình liệt sĩ, các đòng chí 
cán bộ, công nhân, viên chức đã nghỉ 
hưu một cách thiết thực và cụ thê. 
Thực hiện chính sách hậu phương 
quân đội, với phong trào ki đèn ơn đáp 
nghĩa ®, nhân dân trone Xhhưởng đã 
xây dựng và sửa chữa II căn nhà 
« tỉnh nghĩa » trị giá trên 300000 đồng, 
tặng lỗ giường nằm, mở 25 sồ vàng, 
mỗi tháng mỗi sồ gửi tử 30 đến 50 
đồng đề giúp đỡ các gia đình thương 
binh, liệt sĩ, 48/48 tồ đân phố đã tồ 
chức # hũ gạo tỉnh thương », hằng năm 
tăng cho mỗi gia đình nghèo 500 kg 
gao, với mỗi thanh niên đi làm nghĩa 
vụ quân sự, phường đã lập một sồ Liết 
kiệm đo nhân dân tự góp tiền gửi 
trung bỉnh mỗi tháng 50 đồng. 


Giữ gìn an ninh trật tự xã hội là 
mỗi quan tâm thường xuyên của 
phường. Ngay từ những ngày đầu sau - 
giải phóng, phường 10 đã tiến hành 
điều tra cụ thê, phân loại đối tượng 
và xử lý thích đáng các băng cướp, 
các ð gái mãi dâm, các quán buôn bán 
trả hình lưu hành văn hóa phầm phản 
động, đồi trụy. Từ những kết quả 
này, phường đã triền khai các phương 
án khác đề bảo vệ an nỉnh, phòng 
gian, phòng cháy. Thực hiện cáo 
phương án trên, từng khu phố đã lập 
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ban bảo vệ đân phố, tồ canh gác tuần 
-fra, t phòng cháy chữa cháy v.v. 
Trong phong trào bảo vệ an ninh tồ 
quốc, thời gian qua quần chúng đã 
cung cấp trên 2000 tin giúp cho công 
an ngăn chặn được hàng chục vụ trọng 
án, trên 100 vụ láy cấp tài sản Nhà 
nước, phá một tồ chức nhen nhóm 
phản động. Hiện nay tình trạng trộm 
cắp trong phường đã giảm 80 — 90%, 
tệ nạn xã hội giảm 955 so với lúc mới 
giải phóng. 


* 


Những biến đồi trong đời sống 
kinh tế xã hội của phường 10 những 
năm qua thề hiện những cố gắng lớn 
của chỉ bộ phường trong công tác 
lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng phường 
vững mạnh toàn điện. 

1. Đề bảo đảm lãnh đạo tốt mọi 
lĩnh vire công tác trong phường, chỉ bộ 
phưởng 10 không ngừng phấn đấu nâng 
cao năng lực lãnh đạo của mình. Với 
vị trí cấp phường hiện nay, phường 
10 không chỉ là cấp quản lý hành 
chính mà là cắp quản lý toàn điện: 
chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh 
quốc phòng... và thật sự đã trở thành 
cấp có kế hoạch được xây dựng và 
thực hiện Lừ cơ sở. Hằng ngày, phường 
trực tiếp giải quyết những yêu cầu 
cấp bách của quần chúng, thi hành 
các chủ Irương chính sách của Dáng 
và Nhà nước. Đề thực hiện tốt chức 
năng nhiệm vụ của cấp phường, chỉ 
bộ phường phải khắc phục nhiều 
khó khăn, nhược điềm. Một nhược 
điểm dáng chú ý nhất của chỉ bộ 
phường 10 là: đa số đẳng viên kề cả 
cấp ủy viên trong chỉ bộ đều chưa 
qua một trường lớp nào có hệ thống, 
cho nên trình độ còn nhiều hạn chế, 
chưa đủ khả năng làm tốt việc quản 
lý các hoạt động kinh tế xã hội, huy 
động sức raạnh tông hợp của quần 
chúng, khai thúc tiềm năng tại chỗ, 
phát triền kinh tế, văn hóa, tổ chức 
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đời sống nhân d¿n, bảo đầm an nình 
quốc phòng. Trong mấy năm qua 
phường 10 đã hết sức cố gắng khắc 
phục nhược điềm này và tăng cường 
sức chiến đấu của chỉ bộ, coi đó, là 
điều then chốt bảo đảm mọi thắng lợi. 


Mối quan tâm hàng đầu của phường 
10 là phải tạo cho được sự nhất trí 
cao trong chỉ bộ về quan điềm chính 
trị, về đường lối chính sách của Đá ng 
và Nhà nước, về đánh giá tỉnh bình. 
vẻ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 
và bước đi của phường trong từng 
giai đoạn cụ thê. 


Lãnh đạo của củi bộ đã tập trung 
nhiều vào lĩnh vực kinh tế.Chi bộ dành 
nhiều tâm sức giải quyết ahững kho 
khăn trong sản xuất tiều công nghkí p, 
thủ công nghiệp do thiếu nguyên 
liệu, vật tư, thiếu điện ; tìm cách thảo 
gỡ vướng mắc khi có biến động nÑïèu 
trên thị trưởng, ảnh hưởng đến đời 
sống nhân dân... Sức mạnh và năng 
lực lãnh đạo của chỉ bộ được thề hiện 
ở sự thống nhất ý chí và hành 
động. ở việc nghiêm chỉnh thực hiện 
nguyên tắc tập thề lãnh đạo, cÁ nhân 
phụ trách, ở việc thực hiện một cách 
cụ thề chế độ phân công, phân nhiệm, 
có kiềm tra và giám sát của tỒ ghức. 
Trong các kỷ sinh hoạt Đăng, chỉ bộ 
phường tiến hành đêu đặn việc “rút 
kinh nghiệm thi hành nghị quyết của 
chỉ bộ và qua đó, phát huy mặt đúng, 
uốn nắn những quan điềm lệchợilạc, 
phát hiện những nhân tố mới, nến lèn 
những vấn đề cần giải quyết. 


Đối với nhiệm vụ trung tâm cần 
tập trung chỉ đạo, chỉ ủy bố trí những 
cán bộ, đẳng viên có năng lực, có ny 
tín, đủ sức thuyết phục quần chúng 
phụ trách từng công tác cụ thề. Trong 
những năm đầu sau giải phóng, cần 
tập trung cải lạo và xây dựng ngành 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp và 
giải quyết công ăn việc làm cho 
những người lao động thất nghiệp, 
chi bộ đã phân công dồng chí bí thư 
trực tiếp ckÏ đạo va rút một đồng 


chí phó chủ tịch đương chức của 
CBND phường xuống xây dựng hợp 
tác xã ngành mộc, ngành đầu tiên của 


phường được tổ chức vào làm ăn lập 


thề, Ngoài nhiệm vụ đôn đốc thực 
hiện mọi chủ trương của cấp trên, 
nghị quyết của chi bộ, các chương 
trình, kế hoạch của phường, tô Đảng 
ở ku phố phường 10 còn hướng dẫn 
phối hợp công tác của ngành trong 
khu phỏ, biến quyết tâm của chỉ bộ 
thành quyết tâm của quần chúng, Với 
phương thức hoạt động đó, tồ Đảng đã 
quần lý tốt đẳng viên trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, giữ 
mỗi liên hệ chặt chẽ giữa Đẳng và quần 
chứng trong khối phố và tồ đân phố. 

Ngoài việc giáo dục chính trị, 
tư tưởng, chỉ bộ phường 10 đã 
thông qua công tác thực tế đề rèn 
luyện nâng cao chất lượng đảng viên. 
Theo định kỷ, chỉ bộ tô chức cho 
dàng viên tự phê bình trước tồ dân 
phố và trực tiếp nghe ý kiến nhân dân 
dóng góp xây dựng. Việc mạnh dạn 
giáo việc, giao trách nhiệm và giao 
quyền cho cán bộ, đảng viên có hướng 
dẫn, kiềm tra, đôn đốc cũng là một 
cách làm của phưởng 10 đề nâng cao 
chất lượng đẳng viên. Chỉ bộ phường 
10 từ đầu chỉ có 7 đẳng viên, nay đã 
có 41 đảng viên, nhiều đồng chí đã 
trưởng thành, một số đồng chỉ đã trở 
thành *xán bộ lãnh đạo chủ chốt của 
phường hoặc đã lên công tác ở quận. 
Tất cả các đồng chí cấp ủy, thường 
trực UBND, trưởng các ngành của 
phường hiện nay đều đã kinh qua rất 
nhiêu nhiệm vụ, từ công tác đoàn 
thề đến công tác nghiên cứu tông hợp, 
công tác nghiệp vụ hành chính ròi 
“mới trở thành cán bộ quản lý. Qua 
con đường này, đội ngũ cán bộ, đảng 
viên của phường găn với cơ sở, với 
quần chúng, tích lũy được kiến thức 
và kinh nghiệm tồ chức phong trào 
quần chúng, vươn lên chủ động trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào. 
Chỉ bộ phường 10 đã có quy hoạch 
củn bộ. Trong những năm qua, mặc 


dù quận ủy đã điều một số cán bộ 
cốt cán của phường lên quận, phong 
trào các mặt ở phường vẫn. duy trì 
được vì đội ngũ cán bộ đẳng viên kế 
cận, dự bị lên thay đã đảm đương 
được nhiệm vụ. 


Việc ' kết nạp người vào Đẳng và 
đưa người không đủ tư cách đảng 
viên ra khỏi Đẳng cũng là những biện 
pháp mà chi bộ coi trọng nhằm nâng 
cao chất lượng đẳng viên và tăng sức 
chiến đấu của chỉ bộ. 


2. Trong quá trình xây dựng 
phường vững mạnh toàn điện, phường 
10đã từng bước lớn lên và trong sự lớn 
lên ấy quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động ngà y càng được phát huy. 


-Ö- Là một địa bàn dân cư trong một 
thành phố lớn, phường 10 có nhiều 
khó khăn phức tạp trong quả trình cải 
tạo và xây dựng, phát triền sản xuất, 
tồ chức đời sống vật chất và tỉnh thần 
cho nhân dân, xây dựng chế độ mới 
và con người mới xã hội chủ nghĩa. 


Đề tháo gỡ những khó khăn đó, 
phường 10 đã bám sát đường lối chỉnh 
sách eủa Đảng và biến nó thành 
phương hướng, mục tiêu, kế hoạch 
phát triền kinh tế xã hội sát với tình 
hình thực tế của phường. Mặt khác 
phường Í0 đã phát huy được sức mạnh 
tồng hợp của quần chúng đề khai thác 
tiềm năng sẵn có trong địa phương. 


Trong khó khăn chung, từng cơ sở 
sản xuất đã phát huy trí tuệ của tập 
thê, chủ động tháo gỡ khó khăn, 
đầy mạnh sản xuất. Phường 10 đã 
kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra 
biện pháp khai thác từng bước 
á nguồn khả năng, tìm hợp đồng mới, 
mở rộng vệ tỉnh gia công cho các hợp 
tác xã. Thực tế cho thấy, 9 tháng đầu 
năm 1983, phường 10 chỉ đạt 43% kế 
hoạch cả năm, nhưng khi đã biết khai 
thác 4 nguồn khả năng thì chỉ trong 
quý IV/1983, phường đã thực hiện 70% 
kế hoạch, nhờ đó dã hoàn thành vượt 
mức kế hoạch cả năm, và cúc cơ sở sản 
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xuất tập thề đều có nguyên liệu gối 
đau cho năm 1981, 


Trong cuộc sống của nhân đân ở 
phường có nhiều vấn đề cấp bách mà 
chỉ cỏ cấp phường mới có điều kiệp 
giai quyết được. Từ việc sửa chữa 
cống rãnh thoát nước, bảo đảm ánh 
sáng ở các ngõ, các hẻm đến việc xây 
dựng các công trình văn hớa xà hôi. 
từ việc chăm lo sức khỏe của dân. 
chăm lo các gia đỉnh thương binh 
liệt sĩ, gia đình có công vơi cách 
. mạng, các cắn bộ hưu tri đến việc giê 
yên giấc ngủ cho dân, áo đảm trật 
tự an toàn xã hội. bảo dảm người đi 
làm nghĩa vụ quân sự yên lâm phục vs 
và người hết nghĩa vụ quân sự khi trở 
và nhà có công ăn việc làm... đều phả: 
dựa vào cơ sở, đựa vào dân đề giả: 
quyết một cách cự thề và thiết thực 


Thực hiện phương châm e Nhà nước 
vì nhân dân củng làm *, phường 10 
đã huy động sức dàn trong phường 
"giải quyết nhiều vấn đề mà trước đây 
nhân dân lao động không hề nghì 
đến. Từ chỗ thiếu trường lớp. nhiềo 
trẻ em bị thất học, nay các em đếa 
tuồi đi học đều được cắp sách đếa 
trưởng vào ban ngày hoặc ban đêm : 
các châu ở tuồi nhà trẻ và mẫu giáo. 
đã có nơi đề gửi; ở các khu phố đều 
có nơi đề nhân dân đến sinh hoat văn 
hóa ; các ngõ, các hẻm, các khu đân 
cư trong phưởng được tỒ chức ăn «+ 
theo nếp sống mới, không còn tình 
trạng lầy lội, thiếu ánh sáng v.v. 
Những đồi mới đó, đều có công sức 
của nhân dân đóng góp 


Các đoàn thề quần chúng đông một 
vai trò rất quan trọng trong các hoại 
động ở phường. Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh phường 10 thu hút 
90X thanh niên vào các hoạt động 
kinh tế xã hội, là lực lượng đi đầu 
trong các hoạt động ở phường. Hội 
liên hiệp phụ nữ hoạt động một cách 
thiết thực nhằm giúp đỡ chỉ em trong 
việc tồ chức đời sống gia đình, tồ chức 
dạy nghề, chăm Ìo công tác xã hội. Mặt 
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trận Tồ quốc phường đã góp phần 
tích cực vào các hoạt động của phường. 

Với một phường có hàng vạn đân 
nằm trong 4ô tÒ dân nhố, hoạt động 
của phường phải rất lính hoạt. Phường 
IP đà phân công cân bộ, đẳng viên 
tuông hoạt đông ởơ ‡ khu phố. Ngoài 
ra, øœ phường 10 đã hình thành mội 
mạng lưới cốt cán. được trưởng thànb 
tư cơ sở, tham gia quản lý đời sóng 
kinh tê, rà hôi trong từng tồ đân phô. 
Với phương thức hoạt động đó, trong 
mãy năm qua phường !0 đã có điều 
tiện sát đân, v2 giải quyết kịp thời 
những vấn đề eó quan hệ đến sản xuất 
và đời sống của nhân dân. 

Phat huy quyền làm chú tập thà 
ca nhân đân lao động. phường 10 đã 
liên tuc phát động phong trào (bi đua 
nhằm thực hiện kế boạch Nhà nước 
hằng năm và xây đựng phưởng vững 
manh toàn diện. Có những bình thức 
như tồ chức ký kết thí đưa giữa các 
tồ sản xuất của hợp tác xã, giữa các 
tồ dân phố trong khu phố, giữa các 
khu phố trong phường. Phưởng 10 
còp cbủ động giao ước thị đua với các 
phường khác trong quận. Nhân những 
ngày hội truyền thống, phường còn 
phát động thị đna từng đợt đề duy 
trị và đưa phong trào vào chiều sâu. 
Cho đến nay, qua báo công và bình 
công !0 năm, phường 10 có 907 hộ 
đươc khen thưởng (chiếm 50X số hộ 
'rong phường) và trong 48 tồ dân phố 
của phường đã có l0 tÔ tiên tiến cấp 
thành phố, 20 tồ tiên tiến cấp quận, 
18 tỒ tiên tiến cấp phường. Không có 
tồ trung bình và yếu kém. Phường 10 
ba năm liền được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương lao động tử 
hang ba đến hạng nhất. Về mặt an ninh, 
phường 10 đã xây dựng được một khu 
phố quyết thắng, một khu phố tiên 
tiến, 2 khu phố an toàn và 47/48 tồ dân 
phỏ an toàn. Công an phường và 
phường đội nhiều năm liền được 
thành phố công nhận là đơn vị quyết 
thắng và được Chủ tịch nước tặng 
lẳng hoa. 


Sức mạnh tư tưởng và fghệ thuật trọng 
IRUYỆN VÀ KẾ của (hủ tịch Hồ (hí Minh 
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RUYỆN và: ký của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh từ những năm 20 

_ của thế kỷ này đã đánh đấu sự 

hình thành chủ nghĩa hiện thực xã 

hội chủ nghĩa trong văn học Việt 
nam. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu 
những tác phầm mở đường hết sức 
quỷ báu này cho nền văn học mới của 
giai cấp vô sản Việt nam. « Truyện 0à 
h phần chiếu một thời kỷ lịch sử, 
cũng còn phần ch'ếu một tâm hồn. Một 
thời kỳ lịch sử hấp dẫn, sôi nồi đang 
thai nghén nhữrg biến động lớn lao; 
một tàm hồn lại còn hấp dẫn hơn gồm 
thứ tính hoa, nhụy sống của thời kỳ 
đó, rạo rực những tư tưởng và tình 
cảm đang trong quá trình trở nên lẽ 
sống của thời đại ngày nay ? (1), giáo 
sư Phạm Huy Thônz đã nhận xét như 
vậy +ề cuốn Truyện »à ký của 
Nguyễn Ái Quốc (nhà xuất bản Văn 
học, Hà nội, 1971) gòm sáu bài Người 
Viết từ năm 19232 đến năm 1925. 

Truyện 0à ký của đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc viết vào nửa đầu những năm 
20 Tà tác phẩm của một ngòi bút chiến 
đấu danh thép, sắc sảo, làm cho chúng 
ta nhận thức sâu sắc hơn về mối quan 
hệ khăng khít giữa tài năng nghệ sĩ 
vĩ đại và sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng của Người. Các tác phầm ấy 
®hừng hực như một cái súng phun 
lúa» (chữ dùng của giáo sư Nhật 
_in-gô-sin-ba-ta) nã vào dầu chủ nghĩa 


thực dán, vạch trần những tội ác man 
rợ, ghê lớm của chúng và bọn tay sai 
thuộc địa, tử Va-ren (Những trò lö 
hay là Va-ren 0à Phan Bội Châu2,- 
Bruy-e (Con người biết mùi hun khói) 
đến Khải Định (lời than 0ãăn của bd- 
1 rưng Trắc, VL hành)... Qua việc tố cáo 
tội ác của bọn thống trị, tác giả muốn 
đo mức độ phản ứng của chúng đối 
với cuộc đấu tranh gay gắt của đông 
đảo các dân tộc “đứng lên đội hỏi 
quyền lợi, công lý và tự dolI? 
(tr. 29) (+) sau đỉnh cao Cách nạng 
Tháng Mười vĩ đại. 

Hừng hực căm thù khi tố cáo tội” 
dc giặc, nhưng ngòi bút của Người 
lại rất thiết tha, trữ tỉnh khi biều 
dương tỉnh thần yêu nước của nhân 
dân, của các vị anh hùng dân tộc, các 
nhà yêu nước, tử một Trưng Trắc,.. 
một Phan Bội Châu, một nhà vua 
Hậu Trần có thật trong lịch sử đến cụ 
Ki-men-gô lóc bạc phơ, lồng lộng như 
đang đứng giữa cuộc đời. Ngòi bút 
ấy thề hiện con người — một con người 
yêu thương tha thiết và căm thủ sâu 
sắc, kết hợp nhuần nhuyễn tỉnh thần 
yêu nước cô truyền của dân lộc với 
tính thần quốc tế vô sản của thời đại, 


(1) Nghiên cứu học tập thơ tăn Hồ Chí ÄÂtnÄR. 
Nr› KHXH. Hà nội, 1979 tr. 83. 

(+) Những dcạa trong rgoặc kép có gh: sổ 
trang cẻu trích từ cuốn Truyện sẻ ký của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nxb Văo bọc. Hà 
n2i, 19Ê5. 
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suốt đởi phấn đấu cho sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc và của loài người 
tiền bộ. 

Tuyền tập Truyện ð¿d ký của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh xuất bản lần này 
giới thiệu tất cả 28 bài và đoạn trích, 
trong đó có 15 bài và đoạn trích vốn 
được tác giả viết bằng tiếng Pháp. 


Cùng với sáu bài được giới thiệu 
trong lần in trước, truyện ký những 
năm 20 được giới thiệu thêm lần này 
tiếp tục vạch trần, tÕ cáo 'tôi ác của 
bọn thực dân Pháp (Động öật học, 
Những người bún xử được sưa 
chuộng », Nói 0ề loài cầm thú, Bản án 
chš độ thực dân Pháp (trích)...) và bè 
lũ tay sai bán nước (Sơ thích đặc biệt). 
Không chỉ lên án chủ nghĩa thực dân 
Pháp, ngay từ những năm đầu của 
thế kỷ này, tác giả còn vạch trần cả 
bản chất đã man “ kiều mới » của chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ. Hành hình kiều 
kín sơ, một phương điện Ít người. biết 


của nèn 0ăn mini Mỹ là một bản cáo, 


trạng đanh thép, làm sôi sục lòng 
người, và cũng như các tác phầm đã 
nêu ở trên, nó có giá trị như một lời 
kêu gọi đầu tranh tha thiết nhất mà 
cũng hùng hồn nhất đối vời các dân 
tộc bị áp bức, nó là tiếng chuông cảnh 
tỉnh đối với loài người tiến bộ. - 


-Bức tranh của cả một thời Kỷ lịch 
sử dấu tranh chống một kẻ thù chung 
là bọn thực dân, đế quốc và tay sai 
được mở rộng hơn, 
Trước mắt chúng ta cũng hiện lên rõ 
nét hơn hình ảnh Bác lồ trong những 
ngày đảu đi tìm đường cứu nước" 
một tắm lòng thiết tha đói với Tồ 
quốc, nhân đân, với những con người 
cùng khô không kề họ thuộc màu đa 
nào ; mội trí tuệ sắc sảo, nyên thảm ; 
một con người giàu bản lĩnh. —, 

Pa-ri — truyện ngắn đầu tay của 
Người là một đản chứng tiêu biều. Đó 
là câu chuyện về cuộc sống CaY cực, 
bất hạnh của những người lao động 
nghèo tại một xém nhỏ Pa+2ri, nơi nà 
“Khi còn bé, thì trẻ con đi học đề 
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tô đậm hơn.. 


mà biết tôn trọng quyền thiêng liêng 
của các ông chủ. Lớn lên, anh thợ rời 
nhà trường đi góp phần làm giàu cho 
giới chủ nhân ông mà mình đã được 
học tập sùng bái cái uy nghỉ. Già rồi 
yếu đi, thì ông lão được, vẫn giới chủ 
nhân-ông đó mà cụ đã làm giàu cho, 
tống ra ngoài đường, đề nhở chần bần 
mà sống nốt cuộc đời hay lam hay 
làm của mình !› (tr. 11). Chiến tranh 
đế quốc làm nốt phần việc của cái 
công cuộc cao cả? bình đẳng, bác 
ái mà chủ nghĩa tư bản đã chuần bị 
sản sàng : cướp đi nốt nguồn sảng duy 
nhất của họ là gia đình, vợ con. Tóö 
cáo cuộc chiến tranh tàn bạc của các 
nước đế quốc qua cuộc đời đau khồ 
của một ông già, tác giả đã đi thẳng 
vào bản chát, tìm nguyên nhân của 
những cuộc chiến tranh tội ác do bọn 
4ư bản kếch sù tranh cướp quyền lợi 
với nhau, do bọn tướng lĩnh, « đề thỏa 
mãn cái tham vọng và cái kiêu kỷ » 
(tr. 8), gây nên, Câu chuyện đã vượt 
khỏi khuôn khồ của một cuộc đời bất 
hạnh, nó hướng người đọc vào những 
ngăn cách giai cấp, vào những vấn đề 
chung của xã hội Pháp những năm 
sau chiến tranh thế giới thứ nhất.. 


Ở đây, ngòi bút của tác giả, lúc thì 
chủ động, bình tĩnh phân tích sâu 
vào từng cảnh đời, từng hiện tượng, 
lúc thì mỉa mai, châm biểm giai cấp 
thống trị một cách sắc sảo, mạnh mẽ, 
lúc xót xa thông cảm với số phận 
những người cùng khồ. Truyện ngắn 
Pa-ri vừa tạo ra sự thương cảm sâu 
sắc vừa giúp người đọc nhận rõ bộ 
mặt tội ác của chủ nghĩa thực dân, đế 
quốc đối với nhân dàn lao động, dù 
đó là người dân ở “chính quốc ®, Nó 
thiết tha kêu gọi giai cấp vô sản cả ở 
«chính quốc ® cả ở thuộc địa cùng 
đứng lên chống kẻ thù chung. 


Ngòi bút chiến đấu sắc sảo của Hồ 
Chủ tịch đặc biệt thề hiện rõ trong 
truyện ngắn Viện hàn tâm thuộc địa 
(1923), Ngay cái tên truyện cũng đã 
chứa đựng sự mỉa mai, đá kích sâu 


cay. Viện hàn lâm, như chúng ta hiều, 
là cơ quan khoa học tối cao của một 
nước, tập hợp những nhà khoa học 


nồi tiếng nhất, những viện sĩ đầy tài 


uăng đề cùng nhau nghiên cứu, phảt 
minh những giá trị khoa học mang 
lại lợi ích cho loài người. Nhưng đây 
không phải là Viện hàn lâm khoa.. 
học mà là khoa... thuộc địa chuyên 
nghiên cứu và phát minh ra các 
phương pháp, mưu đồ nhằm .cướp 
bóc thuộc địa có hiệu quả nhất. Ơ 
đầu câu chuyện, nhân vật Xô-ra được 
tác giả đưa ra với một đặc điềm khó 
quên trong khi nói. Bất kỷ khi nào 
cặp Am « K », ông ta đều có thói quen 
lặp lại hai lần. Nói năng theo kiều 
cách ấy. đôi lúc lời lẽ của ông ta trở 
nên ý vị. đặc biệt làm cho người nghe, 
người đọc cảm thấy ần ý đả kích của 
- tác giả kín đáo mà lại sâu cay đến 
chết người. Chẳng hạn, một chữ 
Académie, ông ta nói thành A... caca... 
démie. Mà caca trong tiếng Pháp có 
nghĩa là gì thì chúng ta đã biết. Trong 
truyện ngắn này, ta gặp rất nhiều 
lần tác giả chơi chữ kiều ấy. Ơ dây, 
mũi nhọn tập trung vào tên toàn 
quyền Đông dương An-be Xa-rô (về 
_ sau là Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp)— 
người cầm lái vĩ đại của con tàu duy 
nhất thuộc Hải đội Đâng dương, chủ 
nhiệm khoa giải phẫu thàn xác con 
người trong cuộc chiến tranh chém 
giết nhân dân các thuộc địa. Chỉ qua 
một tru#ện ngắn này thôi ta cũng đã 
thấy rõ bản chất của chủ nghĩa thực 
dân. Ta cũng đã hiều lối văn châm 
biếm * kín đáo và thú vị * (như đồng 
chí Phạm Văn Đồng đã nhận xét) (2), 
_ hợp với tính lạc quan yêu đời của 
Người, hợp với tính hài hước sẵn có 
của người Pháp. Cách viết ấy là một 
trong những cách tốt đề tranh thủ sự 
đỏng tình, đề lôi cuốn thuyết phục 
bạn đọc, mà ở thời điềm những năm 
20 ấy chủ vếu là bạn đọc Pháp. 


* 


Khác với những bài viết bằng tiếng 
Pháp thời kỷ trước, truyện và ký của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm 40 
và suốt thời kỷ kháng chiến chống 
Pháp được viết bằng tiếng Việt, dễ 
hiều, để nhớ, phủ hợp với trình độ 


„của đông đảo quản chúng lao động. 


Tác phảm của Người tập trung vào 
đề tài lực lượng vũ trang cách mạng; 
là những bài học kinh nghiệm sinh 
động, quỷ giá, là bài ca về lòng yêu 
nước và là nguồn cô vũ, động viên 
to lớn đối với nhân dân ta, nhằm 
thúc đầy cuộc cách mạng, cuộc Xháng 
chiến của chúng ta mau chóng đến 
thắng lợi. 

Từ khi trở về nước (1911) Hồ Chủ 
tịch đã biên soạn một số tài liệu 


_quan trọng về chiến thuật du kích, 


đặc biệt là cuốn Cách đúnh du kích. 
Sau này, Người viết Đánh du kích 
như đánh cờ và truyện ký Kinh 
nghiệm du kích Pháp. Hai tác phảm 
này cùng có một bố cục giống nhau, 
đó là những mầu chuyện ngắn gọn, 
sinh động, lối văn hoạt bát mà cÔ 
đọng, mang lượng thông tin lớn. Tính 
hấp dẫn nằm ngay trong cách kề 
mộc mạc, súc tích nhưng lôi cuốn 
người đọc vì cái mới của tình tiết, 
cái ly kỷ qnay đông mai tây, lai vô 
ảnh, khứ vô hình s của chiến thuật du 
kích. Mỗi mầu chuyện kề lại một trận 
đánh du kích cụ thà, giới thiệu những 
chiến thuật và mưu trí của các chiến sĩ 
du kích. Mọi người dân yêu nước, gan 
đạ và có quyết tâm đều có thề đánh du 
kích. Tác phầm chỉ rõ: “Đánh du kích ˆ 
khôfg cần phải có sức mạnh... HIễ là 
người có lòng yêu nước, Không chịu 
làm nô lệ, lại có một chút gan đạ và 
mưu trí thì bất kỷ trai gái, già trẻ, bát 
kỷ eó súng hay không đều có thê đánh 
du kích › (tr. 108) Xuyên suốt các tác 
phầm này là hình ảnh những người 


_ du kích anh hùng thuộc các màu đa 


và xứ sở khác nhau, là những kinh - 


(2ý T¡ích theo Phạm Huy Thông : Íách 


đã căn, tr. Ö?. 
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nghiệm quý giá nhằm thúc đầy phong 
trào du kích của nước ta. 


Hình ảnh người chiến sĩ quân đội 
cũng sớm xuất hiện trong thợ văn của 
Người. Riêng trong thề loại truyện 
ký, chúng ta đã Lắt gặp rãi són: một 
điền hình xã hội tiêu biều — tình bộ 
đội Nông Văn Minh (Giác ngủ mười 
năm — 1949). Thông qua cuộc đời bình 
thường mà rất tiêu Liều của một anh 
vệ quốc quân xuất thân từ một gia 
đình nông đản nghèo khồ được cách 
mạng đem lại cho cuộc đời mới và cỏ 
những đóng góp cho phong trào cách 
mạng ; thông qua tấm gương chiến 
đấu của người chiến sĩ đó, tác giả đã 
lý giải cái ngọn nguồn sẽ làm nên chiến 
thắng của quân dân ta trong kháng 
chiến chóng Pháp?® Giấc ngủ mười 
năm đã giải quyẻt vấn đề chê niện cái 
mất mát, đau khổ trong chiến tranh 
như thế nào, sức mạnh căm thù là ở 
đâu, tội ác của bọn xàm lược cần phải 
trả giá ra sao. eThà đánh Tây mà 
chết còn hơn đề nó hành hạ mà chết ®, 
đó chính là điều tác giả khác sâu vào 
lòng người đọc. Toàn truyện toát lên 
tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng 
của quân và dân ta, toát iên niềm 
tín vào ngày chiến thắng, vào 
tương lai tươi sáng của dân tộc. 
Một niềm tin, niềm mơ ước dựa trên 
những dự đoán có cơ sở thực tế từ 
trong phong trào kháng chiến chống 
Pháp. Mười năm của giấc ngủ anh 
Nông Văn Àlinh là mười năm đất nước 
có biết bao nhiêu thay đồi, mười năm 
đồng đội của anh đã chiến đấu và 
chiến thắng quân thủ trên các mặt 
trận và đang bát tay vào xây dựng 
hòa bình. 


Nếu có dịp đọc lại nhũng bài ký và 
mầu chuyện chiến đặãu do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh viết trong những năm tháng 
kháng chiến cực kỷ gian khô và anh 
đũng, chúng ta thưởng xuyên gấp 
hình ảnh những anh bộ đội Cụ Hồ, các 
điền hình cá nhân và đơn vị anh hùng 
trong các lực lượng vũ trang nhân 
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đân. Phần lớn đó là các truyện ký 
viết dưới hình thức độc đáo và sáng 
tạo: văn xuôi xen lẫn với thơ (như 
bài Xữ anh hùng giao thỏôñg)—một hình 
thức đặc trưng trong truyện ký thời 
kỳ này của Người, Truyện ký của 
Người viết về đề tài lực lượng vũ 
trang phục vụ khởi nghĩa và chiến. 
tranh nhân dân thần thánh, vĩ đại,. 
Người là một trong số những tác giả 
đầu tiên chiếm lĩnh đề tài này trong 
văn xuôi cách mạng Việt nam hiện 
đại. | 


* 


Những bài ký Hồ Chủ tịch viết từ- 
những năm 50 :rở về sau chiếm một số 
lượng trang khêng nhỏ trong tuyền tập. 
xuất bìin lần này. Nhiều bài nhật ký, 
hồi ký giúp chúng ta hiều sâu hơn về 
nhiều phương diện trong cuộc đời và 
sự nghiệp cách mạng của Người. Đó. 
là những câu chuyện chân thực mà ly 
kỷ, thú vị như một thứ kỷ niệm sâu 
sác trong đời, được chính tác giả ghi 
lại qua những ngày hoạt động cách 
mạng ở Thái lan (Chuyện giả mà có - 
thật) ở Pháp, Liên xô, Trung quốc và 
trong thời kỳ kháng chiến chống thực 
dâu Pháp, đặc biệt là tronz những 
ngày Người trực tiếp chỉ đạo chiến 
dịch biên giới, đi sát mặt trận %chỉ 
cho thắng không cho thua này 
(Vừa đi đường 0uừa kề chuyện). Trong 
các tác phầm này Người tiếp tực vạch 


_ trần bộ mặt độc ác của các loại kẻ thủ, 


tử bọn thực dân Pháp, đế quốc Anh, 
phát xít Đức, Ý, Nhật đến bọn Tàu 
phản động; đồng thời Người đặc biệt 
quan tâm đến sức mạnh của quần 
chúng nhân đân trong các cuộc chiến. 
tranh yêu nước. Kè về đất nước Liên 
xô trong những năn (tháng vượt khó 
khăn đề xây dựng chả nghĩa xã hội,. 
cũng như trong thời kỷ kháng chiến 
chống phát xÍt Đác muốn nều 
lên những kinh nghiệm, những hài. 


học gần gũi với nhân dân ta trong 
thời kỷ kháng chiến chống Pháp. 


Qưa 23 lá thư nhật ký đi đường dài 
hơn 70 trang (Tỉnh nghĩa anh em Việt— 
Ấn— Miễn) giàu chất văn học, ngồn 
ngộn tư liệu có giá trị và tràn đầy 
cảm xúc, chúng ta còn được theo 
Người đi thăm đất nước Án độ và 
Miến diện. 


Bên cạnh những bài dạng hồi ký 
là một loạt bài lên án chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ. Tiếp nối bài viết nồi tiếng 
từ năm 1994 (Hành hình kiều LLn-$Ơ...), 
những bài bình luận chính trị, những 
mầu chuyện nho nhỏ như Tồng Giớn 
oà 0ụ giết chết nghị sĩ Ken-nơ-đi, Đế 
quốc MỊ bị øà bí... mang tính chất 
-chảm biếm của những bài đăng trên 
báo Pháp những năm đầu thế kỷ. 
Đặc biệt dọc đáo là bài Mát thám Mỹ 
viết vào giai đoạn kết thúc của cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Đê quốc Mỹ 
đã thỏ bàn tay bằần thỉu can thiệp vào 
cuộc chiến tranh bằng những âm mưu 
quý quyệt. Sử dụng ngay những tư 
liệu khách quan — những trang nhật 
-ký của kẻ thủ, tác giả đã phơi bày 
bộ mặt xảo trá, âm mưu gây chiến 
của đế quốc Mỹ, chống Liên xô và 
các lực lượng hòa bình tiến bộ khác, 
nhằm nâng cao tỉnh thần cảnh giác 
-cho toàn dân. 


w 


Tuyền tập Truyện uà kú của Chủ 
'tịch Hồ Chỉ Minh xuất bản lần này 
là một công trình sưu tập đầy đủ 
nhất từ trước đến nay về các truyện 
và ký của Người, một bước tiến đài 
*wề mặt tồng kết tư liệu đề giúp các 


nhà nghiên cứu và bạn đọc có được 
nhận thức, tầm nhìn mới và rộng hơn 
về những sáng tác văn nghệ — vũ khí 
sắc bén trong sự nghiệp cách mạng vĩ 
đại của Người. Đối với Hồ Chủ tịch, 
sáng tác văn nghệ là đề đấu tranh 
chính trị, là đề quu những lời đẹp 
truyền được ý hay đến người đọc, đạt 
hiệu suất cao, có sức cảm hóa mạnh. 
Với một mục đích, một thái độ trân 
trọng người đọc như vậy, văn của 
Người, dù viết bằng tiếng Pháp hay 
tiếng Việt đều giản dị, súc tích mà rất 
sinh động, rất đa dạng, dễ đi vào lòng 
người. Đối tượng đọc là một trong 
những vấn đề hàng đầu mà Người 
chú ý troug khi sử dụng nghệ thuật 
viết văn của mình 

Viết cho người đọc phương Tây, 
ngòi bút của Người sắc sảo. uyên 
thâm. Viết cho đông đảo quần chúng 
nhân dân, ngòi bút của Người đặc 
biệt giản đị và đậm đà phong vị dân 
gian. Nhiều bài viết mang tính chất 
cách tân truyện chương hồi =miột hình 
thức cải biên phong cách kề chuyện 
Á Đông. 

Nắm được đặc điềm của từng đới 
tượng người đọc đề tử đó có những 
cách viết, cách kề, cách bố cục cụ thề, 
Người đã đưa những tác phầm văn 
nghệ của mình vào sâu trong ý thức 
và tỉnh cảm của đông đảo c.c tầng 
lớp bạn đọc, trong nước cũng như 
ngoài nước. 

Truyện 0à kủ của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, một tiếng nói tiêu biều của thời 
đại, tiếng nói eủa một tâm hồn lớn, 
một tác phầm có giá trị đặc biệt về 
nhiều mặt, ra mắt bạn đọc đúng vào 
địpu kỷ niệta lần thứ 95 ngày sinh 
của Ngưỏ'! là một sự kiện văn học 
nồi bật của năm ¡985 lịch sử. 


Một nền sân khấu nóng 
bóng hơi thở của thời đại 


DƯƠNG NGỌQ€ ĐỨC 


ÈN nghệ thuật sân khấu của chúng 

ta sinh ra và lớn lên trong bão 

Lắp của cuộc đầu tranh cách mạng 

đo Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo, 

đến nay vửa tròn 40 tuôi. Cách rạng 

Tháng Tám đã giải phóng cho nghệ 

thuật sân khấu, biến nó thành nên 

nghệ thuật chuyên nghiệp mang tính 
hiện đại và đân tộc ngày nav. 

Bơn mươi năm (tua, nghệ thuật sân 
khău đã bám sát hiện thực cách mạng 
hào hùng, oanh liệt của dân tộc đề 
phản ánh, phục vụ, đồng thời làm nên 
những thành tựu to lón, 

Ngay từ sau Cách mạng Tháng Tám 
1915 và từ những năm dầu của cuộc 
kháng chiến chống Pháp, nghệ thuật 
sản khău đã đi những bước đầu vững 
chắc, phục vụ kịp thời nhiệm vụ cách 
mạn. Nhicu vớ kịch sôi sục khí thế 
cách mạng, âm vanp giai điệu cfta 
thời đại mới dã ra đời. Với vở Đắc 
sơn, lần dâu tiên trong lịch sử sân 
khấu-nưóc ta, những người lao động 
bình thường được diễn tả là người 
chủ cuộc sống, hình tượng người chiến 
sĩ e@ngữ sản nội lên là nhăn vật trung 
tâm, Từ đấy, nền nghệ thuật sân khău 
cách mạng đã được công khai hình 
thành và theo sát cuộc kháng chiến 
trưởng kỷ của đán tộc, Gác vở diễn 
của sản khqău chuyên nghiệp trong 
thời Lý này thường tập trung vào hai 
đề tài lớn: đề tài vẻ vùng địch hậu 
điện tà cuộc sống chiến đấu gian khô, 
đau thương nhưng vô cùng anh đũng 


t 


của đồng bào, chiến sĩ trong vùng tạm. 
bị địch chiếm; đề tài cải cách ruộng 
đất nói lên khí thế sôi động của cuộc 
cách mạng đân chủ nhân dân được tiến 
hành ở nông thôn kháng chiến. 


Do gắn bó mật thiết với hiện thực 
cách mạng của dân tộc, nghệ thuật 
sân khấu luôn luôn nhạy bén, đáp ứng 


- kịp thời yêu cầu cð vũ, tuyên fruyền 


và đã sản khấu hóa được hiện thực. 
Dần đần tính thời sự nóng bỏng, tính 
chiến đấu sắc nhọn đã trở thành một 
truyền thống của nền sân khấu chúng 
ta. Điều đó cảng được thề hiện trong 


- thởi Rỳ chống Mỹ, cứu nước oanh liệt. 


của dân tộc. Các nghệ sĩ, điện viên sân 
khấu, các tác giả kịch bản đã ra tuyến 
lửa, tới chiến trưởng, đến tận các 


.hầm hào, ụ pháo đề phục vụ đồng 


bào, chiến sĩ. Nhiều vở kịch được 
viết nợav đưới chiến hào, bên trần địa; 
nhiều nghệ sĩ bị giặc bắt hoặc anh 
đũng hy sinh trên chiến trường, Chu 
Nghi, nhà viết kịch quân đội đã anh 
dùng hy sinh ở chiến trường Đường 
 — Khe sanh trong khi Fẫn thảo vở 
kịch Ùen hủag rdo Tả cơn đang được 
viết những dòng dối thoại cuối cùng. 
Nguyễn Vũ, người nghệ sĩ — chiến sỉ 
sư¿t đơi lăn lồn viết về đề tài đấu tranh 
giải phòng miền Nam thống nhất đất 
nước. Và nhiều tác giả đã sống chết 
với tuyến lửa Quảng bình, Vĩnh linh, 
vững sâu Quảng trị hoặc đường Hỗ 
(hí Xinh. Hàng trăm vỡ kịcR dä ra 
đời trong những ngày chống AF€, cửu 


nước. Nhiều vở gây xúc động, đề lại 
dấu ấn khó quên trong lòng người 
xem, Do bám sát hiện thực hào hùng 
của dân tộc mà sân khău đã trưởng 
thành nhanh chóng, đáp ứng Rịp thời 
nhu cầu cách mạng, đông thời làm 
nên tỉnh hấp dẫn chân chính của mình. 
Sân khấu nói øì, đặt vấn đè gì với 
người xem, với cuộc sống, đó chính 
là điều mà người xem quan tâm, theo 
-đöi, mong đợi. Qua sân khấu: người 
xem càng thêm tin yêu cách mạng, tin 
yêu cuộc đời. 


Thực tiễn mấy chục năm xây dựng 
và phát triền nên nghệ thuật sản khấu 
cho thấy, chỉ khi nào sản khấu bám 
sát cuộc sống cửa nhàn dàn lao động, 
theo kịp những bước phát triền mạnh 
mẽ của cuộc đầu tranh cách mạng thì 


tới phát triền tành mạnh và thu được: 


những thành tựu đáng kề. Điều đó 
được thề hiện rất rõ qua mấy đợt Hội 
điễn sân khấu năm 1985. Sân khẩu đã 
có những chuyền biến đáng phần 
khởi. Sự chuyền biến ấy rõ ràng bắt 
nguÈn tử cuộc sống, từ việc sân khẩu 
đi vào cuộc sống đề ghiều biết — 
khám phá— sắng tạo », làm nên những 
tác phầm có tác đụng giáo dục, cải 
tạo và xảv đựng, Điều dáng khích lệ, 
biều đương là trong cáoe hội điển sân 


khău vừa qua, có đến 80Ã số vớ về 


đè. tài hiện đại, phản ánh, lý giai 
nhiều vấn đề của cuộc sống hiện nay 


Một đóng góp đáng kẻ của nghệ 
thuật sản khảu chúng ta mấy chục 
năm qua là luôn luôn cố gắng xây 
dựng những hình tượng coóon người 
mới, lực lượng tiên tiên của xã hội 
mói Trong mỗi giai đoạn của cách 
mạng đều nồi lên những con người 
mới mang hết sức mình cái tạo và 
xây dựng cuộc sống. Sản khẩu đã kịp 
thời nắm bắt và phản ánh, xây dựng 
những hình tượng nghệ thuật có sức 
cuốn hút thuyết phục sâu sắc. Từ các 
chiến sĩ cộng sìn hoạt động bí mật, 
lành đạo quản chúng đen những chiến 
sĩ Vệ quốc quân, anh bộ đội, chiến sĩ 


giải phóng trong hai cuộc kháng chiến ; 
tử người nông dân, công nhàn, đến trí 
thức xã hội chủ nghĩa ; Lử các em nhỏ. 
các chị phụ nữ đến các cụ già... đều 
đã được điễn tả một cách sinh động. 
Nhiều hình lượng vẻ con người mới 
đã có sự kết hợp hài hòa giữa yếu lố 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Sự 
diễn tả những con người mới xã hội 
chủ nghĩa trong cuộc chiến đầu bảo 
vệ Tô quốc, nhất là trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhiều vở 
điển đã có tác dụng giáo đục và cò vũ 
rất lớn. Bước phát triền mới của sàn 
khẩu chúng ta mấy năm gân dây. nhất 
zà trong năm 1987 này, cũng là việc „- 
xây dựng thành công nhiều hình 
tượng Về con nưười mới, cuộc sống. 
mới. Hình tượng Bác Hồ, con người 
mới tiêu biều của thời đại chúng ta, 
lần đầu tiên dược xày dựng là nhân 
vật trung tân khá thành công trong 
vở' Lịch sử 0à nhân chứng. Thành 
công của vở kịch này cùng với Đài 
ca Điện biên và Hẹn ngày trở lại 
chứng tô sản khấu chúng ta đã trưởng 
thành, có thề đáp ứng được những yêu 
cầu quan trọng, đảm đương được 
những nhiệm vụ to lớn mà dân tộc, 
đất nước và đông đảo người xem 
mong đợi, ` 

Xến nghệ thuật sân khấu của chúng 
ta cũng đã phát triền cân đối giữa các 
kịch chúng. Cùng với kịch nói, một 
mũi nhọn trong việc phản ánh cuộc 
„àng mới, con người mới, các thê loại 
khác như chèo tuồng, cải lương, kịch 
hát bài chói, kịch hát Huế— Trị thiên, 
kịch hát dặm Nghệ tĩnh, Kịch hát 
miền núi Việt bắc... đêu có tiếng nói 
của mình, có những dóng góp đáng 
ke trong việc xây dựng nên sản khẩu 
đàn tộc xà hội chủ nghĩa. Đường lỗi 
văn hóa, văn nghệ đúng đẳn của Đẳng 
ta đã làm cho tỉnh hoa sản khẩu dân 
Lộc chẳng những không bị lớp bụi thời 
gian che mở mà ngày càng thêin sáng 
bón mươi năm qua, sản khău kịch 


hát dân tộc văn tiếp tục sống cái sức 


sống bốn nghìn năm của nó, và đến 


nay, sức sống Ấy còn mãnh liệt bơn, 
. tươi mới hơn. 


Chúng ta đã chú ý sưu tầm, chọn 
lọc, phục hồi gắn với chỉnh lý, cải 
biên vốn cồ, và sáng tạo cái mới. 
Chúng ta vừa giữ gìn những tỉnh hoa 
của vốn cũ đồng thời phát triền mới 
cho phù hợp với hiện tại. Chính vì 
thế mà kịch hát đân tộc vẫn vào được 
-euộc sống hôm nay, vẫn mang được 
hơi thở của thời đại. Nhiều vở tuồng, 
.chèo đã phần ánh khá thành công 
hiện thực mới của cách mạng. Với 
.tỉnh thần * gạn đục khơi trong ®, chúng 
ta đã cố gắng phát huy những bản 
chất tốt đẹp của nghệ thuật sản khấu 
truyền thống. làm cho nó thích hợp 
với cuộc sống mới, có nội dung, hình 
đáng mới. nhịp điệu, màu sắc và âm 
thanh mới. 


Công tác nghiên cứu, lý luận, phê 


bình sân khấu cũng phát triền và đã. 


đạt được những thành tựu bước đầu. 
Việc sưu tầm, chỉnh lý, cải biên, phục 
hồi vốn cô đã thu được nhiều thành 
tựu thê hiện qua nhiều công trình về 
tuông, chèo, cải lương. Những công 
trinh đó góp phần vào việc nhận thức 
ngày càng đúng đắn, sáng tỏ về kịch 
hát đân tóc. Ngoài việc tìm hiều, giới 
thiệu những tỉnh hoa sân khấu nước 
ngoài, công tác lý luận, phê bình đã 
góp phần quan trọng vào việc phát 
hiện những vấn đề của sân khấu nước 
ta, hướng dân người xein, uốn nắn 
những lệch lạc trong sân khấu... 


Trên đây là những thành tựu cơ 
- bản của nền nghệ thuật sân khău 40 
năm qua — một nền nghệ thuật gắn 
bó máu thịt với cuộc sống, tự nguyện 
chiến đấu, tự nguyện làm người cồ 
động, tuyên truyền cho những nhiệm 
vụ chính trị của Đảng, của cách mạng ; 
một nền nghệ thuật được chỉ đạo 
bằng những nguyên tắc cơ bản của 
dường lối văn hóa, văn nghệ đúng đắn 
và sáng tạo của Đảng. Song, nhìn lại 
chặng dường đã đi, chúng ta thấy 
nghệ thuật sân khấu vẫn còn những 


bà ) 


biều hiện non kém, thậm chí có cả 
những khuyết điềm khá nghiêm trọng. 
Đó là tính sơ lược, công thức, sự khô 
khan, đơn điệu ở một số tác phầm 
sáng tác kịp thời. Đó là sự thiếu tỉnh 
tế, sâu sắc khi đi vào thề hiện những 
con người mới... Và, điều đáng chú ý 
nhất là, từ sau năm 1975, có lúc, một 
số người làm công tác sân khấu đã có 
những biều hiện lúng túng, chệch. 
phương hướng, không nắm vững 
những nguyên tắc cơ bản của kg 
lối văn hóa, văn nghệ của Đảng. 

một số vở diễn có biều hiện xa rời 
những mâu thuẫn, những vấn đề lớn 
của cuộc sống, đi vào những sự việc 
vụn vặt, những quan hệ cá nhân nhỏ 
hẹp, không mang được tính xã hội 
sìàu sắc. Một số vở thiên về miêu tả 
những dẫn vặt, trăn trở riêng tư hơn 
là những dẫn vật, trăn trở về những 
vấn đề lớn của xã hội, thiên về sự 
trút bổ gánh nặng hôm qua hơn là 
xây dựng những tình cảm lớn và lòng 
tin ở tương lai. Sự lủng túng, chệch 
phương hướng, không nắm vững 
những nguyên tắc cơ bản của đường 
lối văn hóa, văn nghệ của Đẳng còn 
biều hiện ở xu hướng muốn đưa chức 
năng giải trí lên trên những chức năng 
khác của nghệ thuật ; đề cho nghệ thuật 
thương mại ảnh hưởng xấu tới nghệ 
thuật sân khấu cả nước, có nơi. có 
lúc đã lấn át cả sân khấu cách mạng. 


Phải khẳng định rằng trong những 
năm qua, dòng chủ đạo của hoạt động 
sân khấu là lành mạnh, đúng hướng. 
Nhưng đề cho sự nghiệp sân khấu 
phát triền lớn mạnh hơn nữa, không 
thề coi nhẹ những thiếu sót, những 
lệch lạc của phong trào. 


w 


Thời kỳ mới của cách mạng đang 
đặt ra cho sân khấu rất nhiều vấn đề 
và đỏi hỏi sân khấu phải góp phần 


lý giải 


Thời gian qua, nền nghệ thuật sân 
khấu đang có những khởi sắc. Đỏ 
chỉnh là kết quả của sự gắn bó với 
cuộc sống, với hiện thực của sân khấu 
chúng ta. Đó là sự kịp thời, nhạy bé 
trong việc phục vụ hai nhiệm vụ 
chiến lược của dàn tộc ta: xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Đó là hết quả quá trình lao 
động sáng tạo của các nghệ sĩ sân 
khấu đẻ tìm tòi cho sân khău một 
tiếng nói, một bộ mặt và sức hấp dẫn 
mới. Đi vào cuộc sống đề khám phá 
và sáng tạo, đó cũng là quy luật của 
quá trình phát triền của bản thân 
nghệ thuật sàn khấu. Nhưng # muốn 
hiểu được hiện thực mới phải có 
quan điềm đúng, phải có tri thức cần 
thiệt, Nếu khỏag tự trang bị cho mình 
nhữnư quan điềm, nhận thức có tính 
kuoa nọc về sự nghiệp cách mạng, về 
hiện thực cuộc sống, tFÌ chúng ta sẽ 
mít phương hướng, sẽ bối rối, thậm 
chí có thê lầm lạc * (1). Do đó, vấn đè 
quan trọng hàng đầu đối với những 
người làm công tác sân khấu hiện nay 
là phải nắm vững quan điềm, đường 
lối văn nghệ của Đẳng, kiên quyết 
loại trử những biều hiện xa rời cuộc 
sống, xa rời hiện thực, xa rời quản 
chúng. Chạy theo những cái xa lạ, 
những sự hấp dàn, những thị hiếu 
thầm mỹ nghệ thuật tầm thưởng; 
chạy theo cả dòng tiên.. thì không 
thề có những tác phầm sân khấu có 
giá trị, đáp ứng yêu cầu.của cách 
mạng và của đông đảo người xem. 

Chúng ta chống việc đi tìm sự hấp 
dẫn tầm thường, rẻ tiền nhưng không 
có nghĩa là coi thường tính hấp dẫn 
chân chính của sân khấu. Một vấn' đề 
nóng bỏng, cắp bách hiện nay là phải 
-làm cho sân khấu có sự hấp dẫn chân 
chính đề lôi cuốn và giáo dục người 
xem. Muốn vậy, vấn đê quan trọng là 
sân khău phải phản ánh, lý giải được 
những vấn đề đang đặt ra trong cuộc 
sống của đông đảo người lao động với 
những hình thức mới mẻ, phù hợp. 


Một số vở diễn gần đây được đông 
đảo người xem đánh giá cao chỉnh là 
đã phản ánh được những văn đề của 
cuộc sống hiện nay và có sự hòa hợp. 
giữa nội dung và hình thức thể hiện. 
Nhiều vở công diễn liên tục hàng 
tháng mà vẫn đông người xem. Nói 
chung, đại bộ phận người xem của ta 
hiện nay là quần chúng cách mạng 
tiên tiến, có học, đủ trình độ đề 
thưởng thức, đánh giá một vở điễn. 
Do đó, văn đề chính hiện nay là phải 
làm sao nâng cao được chất lượng của 
sân khấu. : 


Nghệ thuật sản khấu của chúng ta 
hiện nay đang được chuyên nghiệp 
hóa, hoàn chỉnh hóa. Do đó, rất cần 
thiết phải có những điều kiện vật 
chất tối thiêu như nhà hát và các 
phương tiện biều diễn, trước hết 
là nhà hát, thì mới thực hiện được. 
Thiếu những điều kiện vật chất tôi 
thiều đó, các nghệ sĩ không thề tìm 
tòi, thử nghiệm, sáng tạo và phát huy 
hết khả năng cũng như sở trường 
của mình. Thiếu những điều kiện vật 
chất tối thiều đó, thì không thề nói 
tới việc xây dựng những phong cách 
sân khấu khác nhau trong nền sân 
khấu xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


đÍiột lĩnh vực quan trọng là công 
tác nghiên cứu, lý luận, phê bình sản 
khấu cũng phải được cũng cố, tô chức 
cho tốt -hơn. Cần đưa những boạt 
động này trở thành những hoạt động 
thật sự khoa học, đó là khoa học sân 
khấu. Đội ngũ những người làm công 
tác này phải được đào tạo, bòi dưỡng, 
tồ chức chu đáo đề đảm đương được 
nhiệm vụ rất quan trọng và tỉnh tế 
của nghệ thuật sản khấu. Tính chiến 
đấu của công tác phê binh phải được 
nâng cao, nhất là công tác « phê bình 
trực chiến». Có như vậy, phê bình- 
mới có Ích, góp phần hướng dẫn dư 


tÙ Phạm Văn Đồng — Tó Hữu : Sự nghiệp 
oăn nghệ sv sứ mạng của người n hệ sĩ, Nxb 
Sự thại, Hà nét. 1984, tr. 63. 
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luận, thúc đầy sự phát triền không 
ngửng của nền nghệ thuật sân khấu 
chúng ta. 


Chưa bao giờ chúng ta có một đội 
ngũ những người làm công tác sản 
khẩu đông đảo như hiện nay Đội ngũ 
đó bao gồm nhiều lực lượng, nhiều thề 
hệ đã từng trải qua những thử thách 
của cách mạng và có những đóng góp 
đăng quý Nhưng đến nay, trước yêu 
càn mới của sự nghiệp cách mạng, 
đội ngũ này cần được đào tạo, bồi 
dưỡng, bồ sung cả về tác giả, đạo 
điễn, điễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ, lẫn 
các nhà nghiên cứu, lý luận, phê 
binh v.v. Trước hết cần chú ý bồi 
đưỡng những anh chị em trẻ cả về 
mặt nhân sinh quan, thế giới quan, 
lối sống lẫn trình độ văn hóa, nghề 
nghiệp. Đồng thời phải có chẽ độ 
khuyến khích, bồi dưỡng, cồ vũ, tạo 
điều kiện cho anh chị em làm tốt 
nhiệm vụ cao cả của mình. 


* 
Chặng đường trước mắt chúng ta 
eòn nhiêu khó khăn, phức tạp, nhưng 
rõ ràng chưa bao giờ sân khấu chúng 


ta có những điều kiện thuận lợi như 
hiện nay. Phát huy những truyền 
thống của sân khấu ngót nủa thế kỷ 
qua, gắn bó hơn nữa với cuộc sống 
cách mạng của nhân dân ta, nhất định 
chúng ta sẽ sáng tạo được những tác 
phầm sân khấu xứng đáng với đân 


tộc Việt nam trong thời dại Hộ Chí 
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Đồng bào theo đạo... 
(Tiếp theo trang 100) 
còn nặng nề, việc kế hoạch hóa gia 


“đỉnh còn chậm, đội ngũ cán bộ, nhất 


là ở miền Nam chưa được rèn luyện, 
đào tạo đúng mức, việc thực hiện 
chính sách tôn giáo cỏn có chỗ chủ 
quan, nôn nóng... 

Chúng ta tin tưởng rằng, được sự 
quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy 
Đăng. sự quản lý đúng đắn của các 
cấp chính quyền, phát huy truyền 
thống yêu nước và yêu chủ nghĩa xã 
hội, đồng bào các tÔn giáo sẽ góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng chung của dân tộc. 


Xây dựng và phát triển nền điện 
-ÕÒ ảnh dân tộc và xã hội chủ nghĩa 


LÝ THÁI BẢO 


Bắc, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh 

thành lập Doanh nghiệp Quốc gia 
Chiếu bớng cà caụp ảnh Việt nam. Nên 
điện ảnh Việt nam chính thức ra đời 
từ ngày' đó. 


W` 15-3-1953, tại chiến khu Viột 


Có thể nói, sự nghiệp xây dựng và 
phát triền nền điện ảnh đân tộc Việt 
nam bắt đầu tử hai bàn tay trắng, bởi 
vì chế độ xã hội cũ không đề lại cho 
chúng ta một cơ sở vật chất, kỹ thuật 
điện ảnh nào ngoài mấy rạp chiếu 
bóng nhỏ bé ở Hà nội và một số tỉnh, 
thành phố. 


Vừa đánh giặc vừa làm phim, vừa 


- xây dựng ngành cho nên trong thời kỳ - 


kháng chiến chống thực dân Pháp, 
lực lượng diện ảnh cách mạng Việt 
nam còn quá nhỏ bé. 


Những năm hỏi bình đắu tiên sau 
khi miền Bác được hoàn toàn giải 
phóng. nhất là từ năm 1959 đến năm 
1965, thật sự là một thời kỳ phát triền 
mạnh mẽ của điện ảnh Việt nam trên 
tất cả các mát: từ xây dựng cơ sở vật 
chất, kỹ thuật đến đào tạo cán bộ, sản 
xuất tất cả các thề loại phim, đầy 
manh việc xuất khâu, nhập khâu phim, 
xây dựng và phát triền mạng lưới 
chiếu bũúng... Vai trỏ của nghệ thuật 
điện ảnh trong đời sống xã hội lúc này 

thật to lớn. Bộ phim truyện đầu tiên 
của Việt nam : Chung một dòng sỏng 
được chiếu đúng vào ngày 20 tháng 7 
năm 1959 nhân dịp kỷ niệm lần thứ tư 


- nói về sự hy sinh mất 


kết thức cuộc kháng chiến chống Pháp 
và bát đầu cuộc đấu tranh nhằm thống 
nhật đất nước, dã làm xúc động lòng 
người. Tiếp sau đó, bộ phim truyện 
ngắn Con chỉn ảnh khuyên là một 
bài thơ ca nượi vẻ đẹp thầm lặng mà 
cao quý của em bé gái Việt nam. I"him 
mát mà vẫn 
gầy được cho người xem :¡nh thần lạc 
quan cách mạng. Bộ phim tài liệu 
Nước pề Hắc Hưng Hải và bộ phim 
hoạt hình đâu tiên Đảng dời thàng 
cáo cũng được người xem hoan 
nghênh. Những thành tựu rất khiêm 
tốn của buôi ban đầu ấy đã được dư 
luận chung trong cả nước khen ngợi. 
Xót số nơi trên thế giới cũng báy tò 
lòng yêu mếền và niềm tin vào tương 
lai của nền nghệ thuật điện ảnh Việt 
nam non trẻ mà đậm đà tính chất đân 
tộc. Có thể coi đây là những dâu hiệu 
tốt đẹp của sự hình thành nền nghệ 
thuật điện ảnh dàn tộc và cách mạng 
của chúng ta. 

Trong những năm để quốc Mỹ đầy 
mạnh cuộc chiến tranh xàm lược ở 
miễn Nam và mở rộng cuộc chiến 
tranh phá hoại ở miền Bắc, ngành điện 
ảnh của chúng ta vẫn tiếp tục phát 
triền mạnh mẽ. Sõ lượng phim về tất 
cả các thê loại làm ra môi năm một 
nhiều Các tác phẩm điện ảnh như còn 
đượm mùi thuốc súng của khắp: các 
chiến trường dánh Mỹ và thẳng Mỹ. 
Nhiều bộ ph:m sản xuất trong khoang 
thời gian 10 năm này có giá trị 


:83 


cao về tư tưởng và nghệ thuật, 
trở thành những giá trị tỉnh thần 
_đáng kề của nhân dân ta. 


Các phim tài liệu: Đảu sóng ngọn 
gió, Du kích Củ chỉ, Lñụ thép Vĩnh 
dinh, Đường ra phía trước, Trận địa 
mặt đường, Chiến thắng Túu nình, 
Chiến thẳng đường 9— Nam Lào, 
Người Hàm rồng, Mở đường Trường 
$Sơn, Hà nội — bản hùng ca... như 
những thiên anh hùng ca, cô vũ mạnh 
mẽ nhân dân ta quyết tàm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược, và góp phản quan 
trọng làm cho thế giới thấy được cụ 
thề cuộc chiến đấu anh đũng của chúng 
ta và những tội ác man rợ của đế 
quốc Mỹ. 


Phim truyện cũng hướng vào đề 
tài bảo vệ Tô quốc và đấu tranh giải 
phóng miền Nam, Các phim: Trên 0ơĩ 
tuyen f7. Người chiến sĩ Irẻ, Nồi gió, 
Xqguuễn Văn Trỗi, Chị Tư Hậu, Đường 
Đề quê mẹ, Bài ca ra trận, ŸT tuụễn 17 —~ 
ngài Đà đêm... tuy mức độ thành công 
khác nhau nhưng đều xuất hiện đúng 
lúc và gây xúc động lòng người, bởi 
từ hình tượng điền hình của các nhân 
vật toát lên về đẹp cũa phầm chất con 
người Việt nam trong sự nghiệp cao 
eá của mình, Mặt khác, phim truyện 
vẫn bám sát các nhiệm vụ sẵn xuất và 
khai thác thành công các đề tài xã 
hội : Tiên tuyên gọi, Người Uê đồng cói, 
Truyện 0g chồng anh Lực, Đšn hẹn 
đụi lên. 


Vẻ phim hoạt hình, chúng ta đã 
phát triền đồng thời cả ba phương 
điện biêu hiện (hoạt họa, búp bê và 
cắt giấy), cố gắng vận dụng đặc trưng 
của thề loại đề nói về nhiều đề tài 
trong đó có đò tài chống MỸ, sản xuất 
được cả phim màu, đưa phim hoạt 
hình tiến lên những bước mới. Các 
phim: di ca trên 0pách núi, Con sáo 
hiết nói, Con khỈ lạc loài Mèo con, 
{huuên ông Gióng. Sơn tình — Thủ 
tinh...thề hiện rất rõ sự trưởng thành 
của thề loại phim hoạt hình. 
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Phim khoa học vừa phục vụ sản 
xuất vừa nhanh chóng chuyền hướng 
phục vụ chiến đấu. Các phim: Bản 
máu bau bằng súng bộ bình, Chống hom 
bi... đã có tác dụng thiết thực phô 
biến kinh nghiệm đánh giặc, bảo vệ 


. xóm làng. 


Những người làm công tác điện ảnh 
sẽ ghỉ nhớ mãi những ngày lịch sử 
mùa xuân 1975, toàn ngành điện ảnh 
ra quân đề có thềthu vào ống kính 
sự kiện có một không hai trong lịch 
sử đấu tranh giải phóng dân tộc của 
nhân dân ta. Hàng loạt phim phóng 
sự và tài liệu đã ghỉ được khá trọn 
vẹn cuộc tông tiến công và nồi dậy 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, tử 
Quảng trị, Huế, Đà nẵng đến Quy 
nhơn, Nha trang, Sài gòn, Còn đảo... 
Bộ phim Thành phố lúc rạng đông là 
tác phầm tiều biều nói về những ngày 
đầu tiên của Sài gòn sau trận chiến 
thắng chiến lược của cách mạng Việt 
narn, đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa 


thực dân mới kiều Mỹ 


Ngành điện ảnh có quyền tự hào vì. 
đã góp phần đáng kề làm cho nền 
œq văn học, nghệ thuật nước ta xứng 
đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nền văn học, nghệ thuật 
chống đế quốc trong thời đại ngày 
nay » (1). j- 4 


Tồ quốc thống nhất đã mở ra một 


. trang sử mới. Một nền nghệ thuật 


điện ảnh dân tộc và xã hội chủ nghĩa 
được xây dựng và phát triền trến địa 
bàn cả nước, đạt thành tựu khá cao 
cả về số lượng và chất lượng. Trong 
10 năm 1975 — 1985, các cơ sở điện 
ảnh trong cả nước đã sản xuất được 
140 bộ phim truyện, trong lúc 10 
năm trước đó (1965 — 1975) chỉ sản 
xuất được 50 bộ. Sản lượng phim 
tài liệu và khoa học, phim hoạt bình 
đều tăng gấp 3 lần. 


(10 Báo cáo chính trị của BCHTUĐ tại Đại 
hội đại Điều toản quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật. 
Hà nội. 1977, tr 121. 


Mạng lưới phát hành phim và 
chiếu bóng phát triền nhanh chóng. 
Cả nước đã có trên 2000 đơn vị chiếu 
phim, hằng ngày đem đến cho quần 
chứng những tác phầm điện ảnh xã 


hội sp nghĩa, góp phần bồi dưỡng: 


lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận 
thức và thị hiếu thầm mỹ lành mạnh, 
đáp ứng từng bước nhu cầu văn hóa, 
nghệ thuật của nhân dân. 


Đề tài và chủ đề của tất cả các thề 
loại phim đều được mở rộng. Có thêm 
những phim nói về cuộc sống trong 
vùng Mỹ—ngụy chiếm đóng trước đây. 
MỢt số phim đã thành công xuất sắc : 
nội dung sâu sắc và hình thức thề 
hiện có những sáng tạo mới. Bên 
cạnh những phìm tiếp tục khai thác 
cuộc chiến đấu chống Mỹ là những 
phim nắm bắt nhanh những vấn đề 
nớng bỏng của đời sống. Các phim 
truyện : Mùa gió chướng, Cảnh đồng 
hoang, Mối tình đầu, Bản nhạc người 
tử, Về nơi gió cát, Xa ouà gần, Vùng 
gió xoáu, Biền sáng, Những người đã 
gặp. Hụ oọng cuối cùng, Hồi chuông 
` mu da cam, Œ miền quê ra, Người đi 
tìm đất.. gợi lên một toàn cảnh sống 
động của đất nước về những ngày đêm 
đánh Mỹ hôm qua, những vấn đề xây 
dựng và đấu tranh trong hòa bình 
hôm nay không kém phần gay gắt, 
gian khổ. Cả cuộc chiến đấu ngoài 
mặt trận chống kẻ thủ mới cũng đã 
nhanh chóng được phản ánh vào các 
táo phầm điện ảnh: Đã! mẹ, Thị zä 
trong tầm ta, Phản bội, Bắc kinh xâm 
lược øòà than: bại... Nhiều thành công 
mới lại nồi lên trong phim tài liệu 
và khoa học. Điều này được thề hiện 
tất rõ qua các bộ phim: Đường dày 
(an sông Đà, Bài ca 0ào trận mới; Tiếng 
trồng trường, Qua cơn 0ật 0ä, Múa rối 
nước, Hai mươi năm sau, Tiếng nồ 
định hướng; hoặc trong những tập 
_ phim về 50 năm đấu tranh cách mạng 


- của Đảng cộng sản Việt nam, những 


tập phim về cuộc đời hoạt động của 
Hồ Chủ tịch, về tình cảm của nhân 
đân ta, quân đội ta đối với Bác Hồ. 


Các phim hoạt hình: Âu cơ— Lạc long 
quàn, Dš mèn phiêu lưu kú, Con kiến 
bà hạt gạo. Ông Trạng thả diều, Đam 
$ưn... là những sáng tạo mới, giàu 
phong cách dân tộc. 


32 năm kề tử ngày Hồ Chủ tịch ký 
sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh, 
hàng nghìn tác phầm điện ảnh đã phi 
lại và miêu tả hầu hết các sự kiện 
quan trọng nhất của lịch sử đất nước. 
Những tác phầm ấy sẽ mãi mãi là 
nhân chứng của lịch sử đựng nước 
và giữ nước trong thời đại chúng ta, 
chân thực và sống động. - 


Với những thành tựu đã đạt được, 
ngành diện ảnh Việt nam hoàn toàn 
xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ 
tịch Trường Chỉnh «Đảng và Nhà 
nước ta đánh giá cao và nhiệt liệt 
hoan nghênh những cố gắng và thành 
tựu to lớn của anh chị em ngành điện 
ảnh Việt nam, những chiến sĩ tỉn cậy 
của Đẳng và Nhà nước ta trên mặt 
trận văn hóa — văn nghệ » (2). 


Tuy nhiên ngành điện ảnh cũng 
còn có những biều hiện non yếu, thậm 
chí lệch lạc, đã và đang hạn chế 
nhiều mặt thành tựu của nó. 


Khoảng cách giữa tác phầm điện 
ảnh uà cuộc sống còn khá lớn, tầm tư 
tưởng và nghệ thuật của nhiều bộ 
phim còn thấp. Điều này càng bộc lộ 
rõ sau ngày đất nước thống nhất, khi 
cuộc cách mạng đã chuyền sang giai 
đoạn mới. 


Nhân vật chính điện, điền hình cho 
con người mới xã hội chủ nghĩa đang 
xuất hiện ngày càng nhiều trong thực 
tế cách mạng còn chưa có 0ị trí thạậi 
xTửng đúng trong các lác phầm điện 
ảnh những năm gần đâu. Tình tượng. 
người chiến sĩ trong chiến đầu, công 
nhân và nông dân trong sản xuất 
được xây dựng thành những nhân vật 
chính còn chiếm một tỷ lệ thấp. 


(2) Báo Nhan dán «Lời phát biều của Chủ 
tịch Trường Chinh ° ngày 16-3-1953, 
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"Về mặt hình thức biều hiện, còn có 
những cách hiều không đúng 0ê « cái 
mới » dẫn tới tình trạng đưa những 
yếu tố không lành mạnh vào tác 
phẩm. Đối với phim ảnh, ngày nay 
chúng ta đang mở rộng đề tài, đang có 
những tìm tòi đề đồi mới hình thức, 
ngôn ngữ biều hiện, đang có những 
cö gắng đề đi sâu vào nội tâm, tính 
cách nhân vật, thì việc tác giả phải 
tái hiện một số chỉ tiết, một số cảnh 
nhằm phê phán lối sống sa đọa trụy 
lạc trong một vài trường hợp là cản 
thiết, Nhưng điều đáng nói là một số 
phim đã rơi vào cách sứ dụng những 
cảnh hoặc thủ pháp đó theo khuynh 
hướng của phim thương mại tư sản, 
chiều theo thị hiếu thấp kém của một 
bộ phận người xem lạc hàu;. việc 
làm sai lệch đó lại được che giấu 
dưới nhãn hiệu «mạnh dạn thê hiện 
cải mới pÌ ệ 


* 


Quả trình xây dựng và phát triền 
nền điện ảnh đàn tộc và cách mạng 
của chúng ta mấy chục năm qua là 
quá trình phần dấu gian khô của cả 
một đội ngữ bao gồm ba thế hệ nối 
tiêp nhau, có cả sự hy sinh xương 
máu của hàng trăm cán bộ điện ảnh, 
và sự giúp dỡ của nhiều ngành, sự 
ứng hộ của toàn dân. ' 


Ngày nay, trong giai đoạn mới của 


cách mạng, ngành điện ảnh đứng 
trước hàng loạt vấn đề cần giải quyết, 
Có giải quyết tốt những vấn đề đó, 
ngành điện ảnh mới có thê hoàn thành 
được SỬ mạng cao cả và Về vang của 
mình: 


— Trước hết, cần tiếp tục phát huy 
Hnit làn tự lực tự cường. Trong hoàn 
cảnh đài nước fa còn nghẻo mà năm 
sau phải làm nhiều phim hơn năm 
trước, nhất là phái làm phim hay hơn, 
thì nhận thức sâu sắc và phát huy 
cao độ truyền thống tự lực tự cường 


tất 
.hÖ 


trong thực tiễn sáng tác và xây dựng 
ngành trong những năm tởi là điều 
hết sức quan trọng. Tất cả mọi người 
trong ngành, trước hết là những người 
chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản 
lý, những người sáng tác phải có một 
kế hoạch tích cực, làm việc theo tỉnh 
thần chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng Phạm Văn Đồng là: «chúng 
ta phải làm phim trong hoàn cảnh của 
chúng ta, nghĩa là rất thiểu thốn vẻ 
phương tiện vật chất và kỹ thuật. 
Tất nhiên đây là điều không hay, 
sortg, theo ý tôi, có thề trong cái không 
hay chúng ta tìm thấy cái hay ở chỗ 
mặc dù thiếu thốn, chúng ta vẫn làm 
phim và hoàn toàn có khả năng 
làm phim có giá trị về cả nội dung tư 
tường và giá trị nghệ thuật »® (3). 


“ Kiên trì sảng tác theo phương 
pháp hiện thực xã hột chủ nghĩa. Nhận 
rõ phương pháp hiện thực xã hội chủ 
nghĩa là phương pháp tốt nhất của 
chúng ta, cho nên hơn 30 năm qua, 
những người sáng tác điện ảnh cách 
mạng đã bám sát phương pháp này 
và có nhiêu sảng tạo, do đó nhiều tác 
phầm điện ảnh bao gồm tất cả các thề 
loại đã thành công. 


Phương pháp hiện thực xã hội chủ 
nghĩa yêu cầu phải phản ánh chân 
thực cuộc sống trong quá trình phát 
triên cách mạng của nó, giúp cho 
quần chúng thưởng thức nghệ thuật 
nhận thức đúng thiện thực cách mạng 
của nước ta, vững tin vào tiền đồ xán 
lạn của dân tộc ta. Trong cuộc đầu 
tranh gayv gát và phức tạp hiện nay 
giữa “lai con đường», giữa lịi và 
địch, giữa cải mới và cái cũ, giữa cái 
tiên tiến và cái lạc hậu, nhiệm vụ 
chính của điện ảnh ta vẫn phải là niều 
tạ cho hay, cho chân thật và cho hùng 
hòn cái vĩ đại, cái anh hùng, những 
đức tính tốt đẹp đang nảy nở trong 


(3› Phạm \ăa Đồng - Tế Hữu : Sự nghiệp 
căn nghệ ?ả sứ mạng của người nghệ sĩ, Nà — 
Sự thật. Hà nội. 1984, tr. 24. 


con người mới và cuộc sống mới của 
chúng ta, Cớ làm tròn nhiệm vụ ấy 
mới có thề nói là điện ảnh ta phản 
ánh đúng hiện thực sôi dộng của đắt 
nước ta, mới xứng đáng là điện ảnh 
xñã hội chủ nghĩa Việt nam. Š 


— Vàng cao năng suấi, chất lượng 
Đà hiệu quá. Nàng cao chất lượng sắng 
tác của tất cả các thê loại phim đồng 
thời chủ trọng chất lượng của việc phô 
biến phim. Phấn đấu trong những 
- năm 80 phải có được một số phim 
có giá trị cao về tư tưởng và nghệ 
thuật, hạ thấp tỷ lệ các phim sơ 
lược và công thức. Hết sức coi trọng 
tính tư tưởng của các tác phẩm điện 
ảnh từ kịch bản trong sáng 'tác đến 
nhập khâu và phát hành trong phô 
biển phim. Không đề xảy ra tỉnh trạng 
làm phim xong rồi mới phát hiện 
những sai lệch, vừa gay tốn kém công 
của trong việc sửa chữa, vừa tác động 
không tốt đến đội ngũ sáng tác. Kê ca 
trong khâu sáng tác và phô biến phim 
đều phải luôn luôn chủ ý nàng cao 
năng suất, chất lượng và hiệu quả, 
song phải coi trọng hơn cả là hiệu 
quả tích cực về nhận thức và tư trởng 
đối với các tầng lớp người xem. Riên 
quyết không đề cho khuynh hướng 
thương mại xen vào khâu sáng tác 
hay khâu phô biến phim. Không chạy 
theo thị hiểu sat lệch của người xem 
lạc hậu. 


Đó là một mặt Mặt khác, lại phải 
chú ý rằng điện ảnh là một ngành sản 
xuất theo dây chuyên công nghiệp, 
đổi hỏi nhiều vật tư và máy móc 
chuyên dùng. Làm. một bộ phim tốn 
không ÍL công sức và liền của. Căn cần 
nhắc kỹ tính mục đích và hiệu quả 
của phim, nhất là những bộ phim đòi 
hỏi chỉ phí lớn trong tình hình chúng 
ta đang có nhiêu khó khăn về kinh 
tế, tài chính, ngay cả về phim nhựa. 


Cho nên, nghệ thuật điện ảnh với 
tư cách là một ngành nghệ thuật — 
sản xuất công nghiệp và mang tính 
quản chúng rộng rãi nhất có thề và 


cần phải thực hiện hạch toán, kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa, làm ăn ngày 
càng có lãi cả về mặt kinh tế, dẻ 
nhanh chóng phát triển sự nghiệp 
điện ảnh của chúng ta. và đóng góp 
cho ngàn sách Nhà nước, trong khi 
nó vẫn phải chú trọng trước hết đến 
chức năng nghệ thuật của nó. 

— Xa dựng, củng cố, Fiện toàn đội 
ngũ những người ldm công tác điện 
ảnh. Trong thời gian tới, đội ngũ 
những người làm công tác điện ảnh 
của chúng ta cân vươn lên mạnh mẽ 
và toàn điện hơn, khắc phục những 
lệch lạc, phấn đấu đề phát triền ngành 
nghề. làm tròn nhiệm Yụ cao quý của 
mình trong cách mạng xã bội chủ 
nghĩa. 

Việc boi đưỡng lập trưởng, quan 
điềm chính trị và nghệ thuật, vốn 
sống cho anh chị em sáng tác đang 
được đặt ra như một nhiệm vụ cơ, 
bản Chúng ta phải sử dụng tốt quỹ 
văn hóa và những hình thức khen 
thưởng, dòng viên đề khuvecn khích 
và giải quyết một phần khó khăn cho 
anh chị cer đi sâu vào đời sống của 
nhân dàn, đến những nơi tiên tiến, 
sống với những con người tiên tiến 
trong sản xuất và chiến đấu. Mang 
tâm hòn nghệ sĩ, chiến sĩ trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, hôm nay, đội 
ngũ những người làm điện ảnh chúng 
ta sở phát hiện được nhiều cát đẹp của 
cuộc sống mới và con người mới Việt 
nam đang làm nên chủ nghĩa xã hội 
hiện thực Việt nam, sẽ có được những 
rung động thật sự trước cái đẹp chân” 
chính và sáng tác nên những tác phầm 
thật sự có giá trị. 

Khi cả đội ngũ điện ảnh được rên 
luyện đề « làm chiến sĩ bằng tác phầm 
nzhệ thuật của mình » (4), nhất định 
.Sẽ có sự chuyền biến thật sự mạnh mẽ, 
thúc đầy nền điện ảnh cách mạng tiến 
lên những bước vững vàng, tốt đẹp 
trong thời gian tới. 


t4. Phạm tăn Đồng - Tế Hữu: Sách đã 
dẫn. tr. 20. 
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Nghệ thuật tạo hình cách 
mang Việt nam những năm 


dã qua và thời kỳ sắp tới 


DƯƠNG VIÊN 


ỐN mươi năm qua, dưới ánh sáng 
điường lõi văn hóa, văn nghệ của 
Đẳng ta, nghệ thuật tạo hình đã 

chiếm một vị trí xứng đáng và đã có 
tan trọng VÀO Việc Xây 
dựng: nền văn hóa mới, con người 
mới ở nước la. 


tr, ch I3 
, 


Nên nghệ thuật tạo hình cách mạng 
của chúng ta chỉ thật sự khởi đầu tử 
Cách mạng Tháng Tám. Bám sát 
nhiệm vụ oách nang từng giai doạn, 
nghệ thuật iaạo hì::h Không ngừng phát 
tiền ca vẻ bề rộng lần chiều sâu. 
Nhìn vào hàng vạn tác phầm tranh, 
tượng của hàng nghìn người làm nghệ 
thuật tạo hình, trong đó có những 
người đã hy sinh trong chiến “lau, 
chúng ta thấy hiện lên rõ nét những 
con n¿ườởi Việt nam, những người 
nông dân, công nhàn mới, người chiến 
sỉ vũ trang và những đồi thay của 
cuộc sống. Ngay trong thơi kỳ chống 
Pháp, mỹ thuật đã đề lại những tác 
phần hết sức quý háu của lớp họa sĩ 
đàn anh. Họ đã sống và chiến đấu với 
dân tộc, với nhân dân. Ký họa chống 
Pháp của họa sĩ Tô Ngọc Vân có thề 
tiêu liêu cho sự chuyền biến về hình 
tượng nghệ thuật, đối tượng nghệ 
t:uậi và phương pháp sáng tác. 
Những bộ tranh khắc về các anh hùng 
chiến st, về các chiến dịch ở Cao—Bắc— 
IL.anơ, Khu 5, Nam bộ, Điện biên phủ... 
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là những bẰng chứng hùng hồn cho 
hoạt động của Nghệ sĩ — Chiến sĩ. Đồ 
họa chống Pháp, với thử thách của 
thời gian, ngày càng ngời sáng giá 
trị lịch sử và nghệ thuật của nó. 
Tranh sơn dầu, sơn mài tuy còn Ítỏi 
song cũng là sự chuâần bị trực tiếp - 
cho giai đoạn đỉnh cao sau này. 


“Mười năm hỏa bình (1954 — 1964) 
trên miề¡ Bắc tràn ngập không khi 
vui tươi, phấn khởi, đã thồi vào mỹ 
thuật một làn gió lạc quan. Nhiều tác 
phầm sơn mài, sơn ‹lầu lộng lẫy, mô 
tả cuộc đời mới của người công nhân. 
người nông dân, người lao động trì 
óc trên miền Bác xã hội ^hủ nghĩa. 
Điêu khác đã k#ttỉnh những tác phẩm 
tiều biều che giai đoạn đầu này với 
bút pháp tả thực chân tỉnh. Cũng 
trong giải đoạn này và tiếp đến ngày 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, các 
ngành nghệ thưạt tạo hình phát triền 
sang bề rộng. Nghệ sĩ thuộc thế hệ thử 
hai đóng vai trò chủ lực. Ký họa về 
chống “hiến tranh phá hoạt của giặc 
My, về kháng chiến ở miền Nam, tranh 
tượng về đường Trường sơn, về các 
chiến trường Đông (lương, về hợp tác 
hóa và xây dựng công nghiệp ở miền 
bắc... tăng vọt lên về số lượng và bồi 
đắp thêm vào chất lạc quan trữ tình 
của giai đoạn trước cái chắc khỏe, 
mạnh mẽ trong nuôn ngữ tạo hình. 


Các ngành lý luận, phê bình, nghệ 
4huật trang trí, ứng dụng, mỹ thuật 
công nghiệp phát triền rộng và chia 
thành nhiều nhánh rẽ chuyên sâu, Mỹ 
thuật bắt đầu có mặt trong đời sống 
văn hóa, tỉnh thần của đông đảo 
quần chúng. Các triền lãm toàn quốc 


có quy mô đồ sộ, đa dạng về thề loại, 


loại hình, đông đảo về tác giả. Nghệ 
thuật tạo hình của chúng ta cũng đã 
có tiếng vang trên thể giới qua các 
triền lãm ở nước ngoài và đã có nhiều 
tác giả hội họa, đò họa được giải 
thưởng quốc tế. Thời kỳ này là thời 
kỷ đào tạo và thử thách thế hệ tác 
giả thử ba với những tiềm năng mới. 


Mười năm gần đây (1975 — 1985) là 


một giai đoạn chuyền biến quan trọng 
của nền nghệ thuật tạo hình nước ta. 


Mỹ thuật cách mạng bao quát cả nước - 


và được bồ sung thêm một lực lượng 
nghệ sĩ yêu nước trước đây trong 
vùng tạm bị địch chiếm. Nhu cầu về 
mỹ thuật của các địa phương, các 
ngành kinh tế, các tồ chức, đoàn thề 
_và của Nhà nước tăng lên đột ngột. 
Hòa bình xây dựng là môi trưởng lao 
động và sinh hoạt của hàng chục triệu 
người và cũng là đề tài vô cùng phong 
phú, đa đạng cho nghệ thuật tạo hình. 
Nhu cầu văn hóa của nhân dân không 
ngừng tăng lên. Mong ước và đòi hỏi 
bên trong của người nghệ 'sĩ về sự 
thiết lập một đời sống mỹ thuật thật 
sự gắn bó với đời sống của nhân đân 
đã trở nên cấp bách Nhu cầu mô tả 
hùng hồn và đa dạng hiện thực 40 năm 
cách mạng vừa là nhu cầu khách 
quan của xã hội vừa là ước mơ cháy 
bỏng của mỗi cá nhân nghệ sĩ. Từ 
triền lãm về đề tài lực lượng vũ trang 
(1976), triền lãm mỹ thuật toàn quốc 
(1980), tới các triền lãm sau này như 


triền lñm chào mừng Đại hội thứ V' 


của Đẳng (1982), ta thấy rõ sự biến 
chuyền mạnh mẽ theo hướng tích cực 
của nghệ thuật tạo hình nước nhà. Đó 
là sự mở rộng về đề tài, thề loại, sự tìm 
tỏi các hình thức biều hiện mới, sự 
đi sâu vào các chủ đề lớn, các đê tài 


mũi nhọn. Đội ngũ những người làm 
mỹ thuật ngày càng đông đảo, hoạt 
động sôi nồi và sáng tạo được nhiều 
tác phầm khá tốt. 


Từ 1983, sau Đại hội thứ II của Hội 
nghệ sĩ tạo hình Việt nam, không khí 
sáng tác ngày càng được cải thiện. 


. Sự quan tâm của: Đảng và Nhà nước 


về tô chức cũng như về tỉnh thần và 
vật chất đã làm cho giới nghệ sĩ tạo 
hình thêm tự tin, càng nâng cao ý thức 
trách nhiệm và lòng hăng say sáng 
tạo. Có thề nói bệnh sơ lược, công 
thức đang bị đầy lùi. Tính năng động 
của tổ chức và hoạt động mỹ thuật 
đang được phát huy. Song chúng ta 
vẫn phải luôn luôn tích cực chống lại 
các biều hiện xa đời sống, xa đường 
lối, xa nhân đân lao động, làm ngơ 
trước các vấn đề nóng bỏng của đất 
nước, con người Việt nam trong giai 
đoạn mới. Đó là các biều hiện tiêu 
cực chạy theo thị hiếu tầm thường, 
vụ lợi, lai căng hay nệ cỒ. 

Năm 1984, giới nghệ sĩ tạo hình 
Việt nam đã hoạt động với mội nhịp 
độ cao và toàn diện ở nhiều địa bàn. 


' 45 cuộc triền lãm trong và ngoài nước 


được tồ chức và có tiếng vang tốt. 
Các ngành phái triền theo chiều sâu. 
Hàng chục công trình mỹ thuật được 
thề hiện. Các hội nghị khoa học đã 
bắt đầu đi thẳng vào những vấn đề 


của thực tiễn sáng tạo Sự liên kết 


vói các ngành, các địa phương, các 
cơ quan, đoàn thề là một nguồn bồ 
sung thêm cho năng lực của Hội nghệ 
sĩ tạo hình và là một cách làm có 
hiệu quả. 


Năm 1985 đầy ý nghĩa cũng là một 


. năm quan trọng đối với sự phát triền 


của nghệ thuật tạo hình nước ta. Rất 
nhiều địa phương ở phía Nam (Huế. 
Quảng nam — Đà nẵng, thành phố Hồ 
Chí Minh..) đang thực hiện nhiều 
công trình tượng đài. khu tưởng niệm 
và các triền lãm mỹ thuật lớn. Tại hà 
nội có các triền lãm quan trọng. 
như triền lãm của các nghệ sĩ trẻ toàn 


- 


$6 


quốc, triền lãm tranh, tượng của các 
nữ tác giá, triển lãm 10 nàầm đồ họa 
Việt nam và đỉnh cao là triền lãm mỸ 
thuật toàn quốc thứ 11 được tô chức 
trong dịp ký niệm lần thứ 10 Cách 
mạng Pháng ám và thành lập Nhà 
nước Việt nam đân chủ cộng hòa, nay 
là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam. 


* 


Văn đề quan trọng hàng đầu của 
nghệ thuật tạo hình nước ta hiện nay 
là làm sao phát huy được năng lực 
sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ đáng 
quý, đã từng được tôi luyện trong 
quả trình cách mạng và không thiếu 
tà nang, đang làm việc trên mọi miền 
đắt nước. Sự phát triền nghề nghiệp 
của các nghệ sĩ phải đi đôi với sự 
phát triền thế giới quan, phát triền 
tính cách, đạo đức và nhàn thức 
chính trị cửa họ, Giáo dục chính trị, 
tư tường và bồi dưỡng nghề ngÏÌhiệp 
cho nh chị em tác giá là nhiệm vụ 
“của Hội nghệ sĩ tạo hình Việt nam, 
đồng thời cùng là trách nhiệm của 
các ngành, các cấp, các địa phương 
Irực tiếp quản lý đội ngũ nghệ sĩ. Hơn 
bao giờ hết, trách nhiệm nghệ sĩ, 
trach nhiệm công dân và lương tâm 
nghệ nghiệp của mỗi nghệ sĩ là quyết 
định. Đó là tiền dẻ cho sự ra đời của 
các tác phầm có tính tư tướng, tính 
nzhệ thuật cao, có phong cách cá 
nhân độc đáo, Sự chỉ đạo, sự cới mở, 
sự tôn trọng quyền tự quyết định, cá 
tính, phong cách khác nhau của nghệ 
sĩv,v đêu là can thiết, Người nghệ 
sĩ trong chủ nưhĩ+ xã hội không thề 
chỉ là bên nhận đơn đặt hàng, không 
thề là người làm thuê hướng tiền 
công mà phải thật sự là người làm 
chủ sắng (tạo. Dặc biệt, những nghệ 
sĩ cao tuôi cần điều kiện thuận lợi 
đề có thề cống hiển hết năng lực. 
kinh nghiệm của mình. Các nghệ sĩ 
trẻ đang hăm hở, giàu nhiệt tình cần 
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được quan tâm giúp đỡ môt cách 
thích đáng. Phát triền nhân cách nghệ 
Sĩ, cÖ vũ niềm tự tin ở họ và tạo điều. 
kiện cho họ gánh vác các công việc 
xã hội, nghệ thuật cụ thể là cách giúp 
cho họ rèn luyện trong sáng tạo nghệ 
thuật. Không để cho sự nghiệp của 
lớp nghệ sĩ trẻ phát triền một cách 
ngu nhiên hay chỉ thụ động trông chờ 
sự tác động của những điều kiện sống 
tích cực. lớp nghệ sĩ trẻ không phải 
lúc nào cũng đẻ đàng định hướng một 
cách đúng đắn, vì thiếu kinh nghiệm. 


. sống, cho nên họ thường bị hạn chế 


trong việc phản biệt và nhân thức thật 
và giả. Nếu cuộc sống của họ có mù 
đích rõ ràng và gắn bó với chủ nghĩa 
xã hội, với nhân đàn lao động, thì họ 
có thê phát triền được tài nănz. Nếu 
sự tìm tòi sáng tạo của họ không có 
phương hướng, mục đích rõ ràng thì 
họ sẽ mất tỉn tưởng về tl:ầm mỹ và đẻ 
rơi vào chủ nghĩa hình thức. 

Thề chế phong kiến đã sẵn sinh 
cách bảo trợ nghệ thuật tạo hình bởi 
cung đỉnh, các lãnh chúa và các cơ sở 
tn giáo. Trong xã hội tư bản đà 
hình thành thị trường tự đo của nghệ 
thuật tạo hình với các hình thức bo 
tàng, dơn đặt hàng, các hãng bản 
tranh, tượng, các triên lãm và các 
ga lơ ri tư nhàu. Chúng ta xóa bỏ các 
cơ chế hoạt động phong kiến và tư 
bản chủ nghĩa đề giải phóng nghệ 
thuật và người nghệ sĩ tạo hình. Song 
phải nhận ràng trong mấy chục năm 
qua, chúng ta mới tạo ra một cách 
hoạt động phù hợp với sự vận động 
của nghệ thuật tạo hình trong điều, 
kiện chiến tranh, đất nước bị chia 
cắt, chủ nghĩa xã hội chưa bao trùm 
toàn quốc, Ngày nay, qua 10 năm sau 
giải phóng miền Nam, Tô quốc hoàn 
toàn thống nhất, thực tiễn cụ thề ởớ 
nước ta: đỏi hỏi chúng ta phải ngủi 
tới và bát tay vào xây dựng mớt cơ 
chế hoạt dòng mỹ thuật: Đang lãnh 
đạo, Nhà nước quin lý và nhân dân 
làm chủ. Xác lập chỗ đứng được hịo 
đảm về pháp lý, quyền vẻ công án 


việc làm, vấn đề kinh tế, tài chính 
cho nghệ thuật tạo hình và cho các 
nghệ sĩ, cụ thề là đưa hoạt động nghệ 
thuật tạo hình ra khỏi chế độ hành 
_ chỉnh, bao cấp, kém hiệu quả, lãng 
phí là những vấn đề quan trọng hiện 
nay. Nghệ thuật tạo hình liên quan 
tới toàn bộ thế giới vật chất nhân 
tạo của con người, tử tầm đô thị lớn 
tới cái ấm, cái chén trong nhà. Nó là 
nghệ thuật gia công vật chất, cho nên 


có liên quan trực tiếp tới các vấn đề. 


kinh tế, kỹ thuật, tài chính, quản lý 
của các cấp; các cơ sở, các địa phương. 
Hiện nay, tuy chưa có quy định của 
Nhà nước, nhưng hằng năm hàng 
trăm triệu đồng đã được chỉ cho những 
công việc nghệ thuật tạo hình. Có 
diều là các công việc to lớn có khi lại 
không đến tay các nghệ sĩ có năng lực, 
- hoặc các cơ quan có thầm quyền nghệ 
thuật. Chất lượng không được giám 
định. Việc sử dụng vật tư và kinh phí 
không có quy chế rö ràng. Cần quy 
định quyền làm nghề của các cơ sở 
mỹ thuật của Nhà nước và của Hội 
nghệ sĩ tạo hình Việt nam. Cần có quy 


định về việc giảm định các công trình: 


mà bên chịu trách nhiệm chủ chốt là 
Hội nghệ sĩ tạo hình Việt nam và Bộ 
văn hóa, trước mắt là các công trình 
ở một cấp quản lý nào đó, một quy 
mô kinh phí nào đó. Sự phối hợp 
giữa bên A và bên B (các cơ sở và 
nghệ sĩ nêu trên) trong việc thực hiện 
các công trình mỹ thuật cũng cần được 


quy định rõ ràng. Đề bảo đảm nghệ, 


thuật tạo hình có mặt ở các công trình 
văn hóa, dân dụng và nơi ở, nơi làm 
việc.., cần có quy định tỷ lệ phần 
trăm quỹ đầu tư xây dựng cho các 
loại công trình khác nhau. Cuối cùng, 
cần có những co sở đề phát hành, 
phô biến mỹ thuật rộng rãi hơn nữa 
trong toàn dân. Một nước như nước 
ta mà chỉ có một Bảo tàng mỹ thuật, 


hai, ba phòng tranh thường xuyên, 
mỗi năm có được vài đầu sách mỹ 
thuật thì thật là íL ỏi. Rõ ràng đề có 
một cơ chế hoạt động mới, đúng với 
chủ nghĩa xã hội, cần có những quy 
định của Nhà nước, những pháp quy 
bảo đảm việc thực hiện các công việc 
mỹ thuật. Tình trạng xấu, kém của 
nhiều công trình công cộng lâu dài 
và những công trình phục vụ tức thời 
(như triền lãm, hội chợ, quảng cáo...) 
đang gây lãng phí cả về tài chính lẫn 
tài năng. Và nếu tỉnh trạng lộn xôn 
này tồn tại và phát triền thi trong 
hằng chục năm tới, với nhu cầu mỹ 
thuật ngày càng lớn, nó sẽ còn gây 
nhiều khó khăn, phức tạp cho sự phát 
triền của nghệ thuật tạo hình nước ta. 


Nghệ thuật tạo hình được sử đụng 
trực tiếp trong đời sống văn hóa, 
nghệ thuật của nhân dân lao động. 
Do vậy, giữa người nghệ sĩ tạo hình, 
Hội nghệ sĩ tạo hình Việt nam và các 
đoàn thề phụ trách đời sống văn hóa 
như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội 
phụ nữ cũng như các sở văn hóa, ty 


_ văn hóa, phỏng văn hóa, phải khai 


thông được các mối quan hệ. Các cơ 
quan đoàn thề này, trong quỹ chí 
dùng văn hóa phải có hướng dẫn và 
quy định sử dụng tác phẩm nghệ thuật 
tạo hình. Sự phối hợp giữa Hội nghệ 
sĩ tạo hình Việt nam, Bộ văn hóa và 
các cơ quan đoàn thề nói trên là cơ 
sở lâu đài, cần thiết bậc nhất cho một 
đời sống nghệ thuật tạo bình thật sự 
vì nhân dân, đến tận tay, tận mắt 
nhân dân lao động. 


Nghệ thuật tạo hỉnh đang bước vào 
một giai đoạn mới với các vấn đề 
thực tiễn rất bề bộn. Song chắc chắn 
thời kỷ tới sẽ là thời kỳ quá độ thật 
sự lên chủ nghĩa xã hội của nghệ 


-thuật tạo hình ở nước ta, 


Xây dựng nên âm nhạc Việt nam xã hội 
chủ nghĩa, hoàn chính, dân tộc, hiện đại 
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ÙNG với các ngành văn hóa, nghệ 
thuật khác, ngành âm nhạc rất 
tự hào về những đóng góp của 

'mỉnh trong sự nghiệp cách mạng của 

dân tộc ta 10 năm qua. Những kỳ tích 

"trong đấu tranh giải phóng, trong 

xây dựng và bảo vệ TỒ quốc của 

nhân dân ta mấy chục năm qua, đưới 
sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của 

Đảng, là mảnh đất màu mỡ nuôi 

đường sự phát triền của nềh âm: nhạc 

Việt nam đậm đà tỉnh dân tộc và xã 

hội chủ nghĩa. 


Thành tích nồi bật nhất của nền 
Am nhạc là đã sáng tạo được những 
ca khúc phục tụ kịp thời nhiệm vụ 
cách mạng trong mỗi thời kỳ lịch sử. 
Hàng nghìn bài hát đã phản ánh, ca 
ngợi cuộc đấu tranh giành độc lập, 
tự do, thống nhất nước nhà và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
ta. Những phong trào cách mạng rộng 
lớn, sôi nồi trong kháng chiến: 
Thanh niên ba sẵn sàng ®, « Phụ nữ 
ba đảm đang », phong trào tòng quân 
cứu nước, * tay cày tay súng », (tay 
búa tay súng »,.. đều đã được thê 
hiện bằng những bài ca giàu hình 


tượng, xúc động lòng người. Ca khúc 


đã có mặt kịp thời ở hâu hết mọi lúc, 
mọi nơi trong cuộc sống chiến dấu, 
lao động của nhân dân ta, Nhiều ca 
khúc được viết ngay hoặc sau một 
trận chiến đấu ác liệt nhưng vô cùng 
anh đũng. Nhiêu ca khúc kết hợp 
nhuần nhị giữa truyền thống và hiện 
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đại, phong phú, đa dạng về thủ pháp 
nghệ thuật. Ca khúc của chúng ta 
cũng đã vươn ngang tầm với những 
ca khúc tiên tiến trên thế giới hiện 
nav mà vẫn thề hiện được bản sắc 
Việt nam. 


Trong lĩnh vực sáng tác giao hưởng, 
nhạc thính phòng, nhạc kịch, nhạc 
múa, nhạc sân khấu và điện ảnh cũng 
đã có những thành tựu đáng kề. Bên: 
cạnh những vở nhạc kịch có quy mô 
lớn là những vở có quy mô vừa và 
nhỏ, phù hợp với điều kiện biều diễn, 
phục vụ trong chiến tranh. Tuy còn 
là lĩnh vực mới mẻ nhưng qua hàng 
loạt những tác phầm được trình diễn 
đã thấy xuất hiện những sở trường 
có nhiều hứa hẹn, những tỉm tòi, 
sáng tạo ngôn ngữ ảm nhạc dân tộc. 


Lĩnh vực biều điễn âm nhạc cũng 
đã phát triền cả về số lượng và chất 
lượng diễn viên, ca sĩ. Trong những 
năm chiến tranh, chúng ta vừa phục 
vụ quần chúng đông đảo trên sân khẩu 
chính quy vừa tồ chức những đoàn 
nhỏ, nhẹ, xung kích, cơ động phù hợp 
với điều kiện thời chiến. Với tư cách 
là những nghệ sĩ — chiến sĩ, anh chị 
em đã đến những nơi nóng bỏng của 
cuộc sống. Tiếng đàn, tiếng hát đã trở 
thành sức mạnh to lớn, cồ vũ, động 
viên quản và dân ta chiến đúu bảo vệ 
và xây dựng Tồ quốc. Nhiều nghệ sĩ 
đã ngã xuống trên chiến trưởng nóng 
bỏng khỏi lửa bom đạn địch. 


Qua làn sóng điện và các phương 
tiện thông tín đại chúng, âm nhạc đã 
đi vào cuộc sống và đã trở thành 
món ăn tỉnh thần hằng ngày, không 
thề thiếu được của nhân dàn ta. Âm 
nhạc của chủng ta cũng đã đến với 
bầu bạn trên thể giới như là một biều 
tượng eủa ý chí, sức mạnh Việt nam. 


Công tác nghiên cứu, lý luận, phê 
bình âm nhạc cũng bắt đầu dược chú 
ý và có sự khởi sắc. Đội ngũ những 
người nghiên cứu, lý luận, phê bình 
âm nhạc được đào tạo theo chuyên 
ngành, có trình độ nghề nuhiệp đang 
phát triền. Bước đầu đã có những 
công trình nghiên cứu, hệ thống một 
số vấn đề âm nhạc dân tộc, âm nhạc 
cách mạng. Đã sưu tầm được hàng 
vạn bài dân ca, nhạc cổ, nhiều hiện 
vật, nhạc khí dân tộc có giá trị. Việc 
cải tiến một số nhạc cụ cồ truyền (đàn 
bầu, đàn trưng, sáo Hmông. dàn 
hlông pút...) đã đem lại kết quả đáng 
phấn khởi trong hoạt động, biều diễn 
âm nhạc. 


Những thành tựu âm nhạc của dân 
tộc ta mấy chục năm qua không 
thề tách rời phong trào ca nhạc quần 
chúng rộng rãi, liên tục, sôi nồi 
ở khắp mọi nơi. Đó là nguồn bồ sung 
vô tận cho đội ngũ những người sáng 
tác, biều điễn, nghiên cửu, phê bình 
âm nhạc. Những phong trào “tiếng 
hát át tiếng bom ®, “tiếng bát từ hậu 
phương”, «khắp nơi ca hát», chát 
cho đông bào tôi nghe” trong những 
năm kháng chiến và hàng trăm cuộc 
liên hoan, hội diễn của quần chúng 
thuộc các ngành, các giới, ở khắp các 
địa phương, cơ quan, xí nghiệp, 
trường học v.v. thề hiện súc sống 
mãnh liệt của phong trào. 


Sau ngày miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, Tồ quốc thống nhất, cách 
mạng Việt nam chuyền sang giai đoạn 
mới ; cả nước cùng đi lên chủ nghĩa 
xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ chiến 


lược : xảy dựng chủ nghĩa xã hôi và : 


_ bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa, ca 


kbEức vẫn tiếp tục đóng vai trỏ chủ 
lực, là mũi nhọn trong nền âm nhạc 
cách mạng. Nhưng trong bói cảnh 


mới của đất nước, khi mà nhu cầu 


sáng tạo và thưởng thức Am nhạc 
của quần chúng ngày càng cao, khi 
cuộc đấu tranh giữa ta và địch, giữa 
“hai con đường » diễn ra quyết liệt, 
gay gắt thì trong các khâu của hoạt 
động âm nhạc (tác phầm — nự ưỜi 
biều điễn —công chúng) cũng có những 
thay đồi và điễn biến phức tạp. Trước 
đây, hoạt động chủ ếu của âm nhạc 
lập [rung Đào loại hình ca khúc do 
thực tế cuộc sống chiến đấu đòi hỏi ; 
trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ba 
khâu này có sự gắn bó chặt chẽ và 
thống nhất với nhau. Giữa người 
sảng tác, người biều diễn, người 
thưởng thức không có những khoản 

cách đáng kề. Nhưng từ sau khi miền 


- Nam được hoàn toàn giải phóng, (đặc 


biệt là ở các đô thị) còn một số người 
biều diễn, một số công chúng xa lạ 
hoặc có mặc cảm đối với âm nhạo 
cách mạng. Ở các tỉnh, thành phố 
miền Nam những năm đầu sau giải 
phóng, vẫn đày đây những tập bài 
hát, những băng nhạc, đĩa nhạc xấu 
của chế độ cũ đề lại hoặc mới được 
đưa từ nước ngoài vào. Thói quen 
thưởng thức âm nhạc đưới thòi Mỹ— 
ngụy của một bộ phận công chúng 
chạnh thay đồi. Bọn đế quốc, bọn 
phản động, tay sai ở nước ngoài bản 

mọi cách vẫn tiếp tục dùng âm nhạc 
đề đầu đọc quần chúng, nhất là thanh 
niên, nhắm chống phá cách mạng. 
Cuộc đấu tranh “ai thắng ai? trong 
Hnh vực âm nhạc đã diễn ra rất gay 
go, quyết liệt chẳng những ở các tỉnh, 
thành phố miền Nam, mà còn lan ra 
nhiều nơi trên miền Bắc. Trong tình 
hình đó, một thời gian chúng ta lại 
buông lỏng khâu biều diễn và hoạt 
động âm nhạc quần chúng, lúng túng, 


“thậm chí lẫn lộn trắng đen. không: 


phân biệt dược thật, giả một cách 
nhạy bén, cho nên đã xảy ra những 
«lộn xòn » trong đời sống âm nhạc. 


9ở 


, 


Những «lộn xộn®ấy mấy năm gần 
đây, nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cơ 
quan có trách nhiệm, đã giảm bớt đi 
nhiều. Cần chú -ý rằng trong lĩnh vực 
âm nhạc, không thề chỉ đơn thuần 
dùng biện pháp hành chính (thu, 
quét), phê phán trên báo chỉ mà giải 
quyết ngay được. Nhu cầu thưởng 
thức và sáng tạo âm nhạc của quần 
chúng, nhất là của thanh niên, ngày 
càng cao và luôn luôn đồi mới; cần. 
có những tác phầm tốt, những mô 
hình biều điễn cụ thề thích hợp, đáp 


ứng được nhu cầu đó, tức là phải có ˆ 


cái mới, cái đẹp thay thế chơ cái cũ, 
cái xấu đề không tạo ra những khoảng 
trống. Trong hội thi đơn ca chuyên 
nghiệp năm 1985 của thành phố Hồ 
Chí Minh vừa qua› ca khúc cách mạng 
đã được đề cao, phong cách diễn xuất 
lành mạnh đã được hoan nghênh. 


* 


Sự phát triền của ca khúc cách 
mạng Việt nam là một thành tích 
đáng tự hào. nhưng nền âm nhạc của 

. một đân tộc không chỉ dừng lại ở ca 
khúc, hoặc nói rộng hơn là ở các thà 
loại thanh nhạc, tuy rằng bất cứ một 
nền âm nhạc nào cũng phải bắt đầu 
từ ca hát. Nhu cầu đời sống tỉnh thần 
của ơœon người ngày càng phát triền 
đa dạng và tỉnh tế đồng thời bản 
thân sự phát triền của nghệ thuật cũng 


ngày càng tạo ra sự đa dạng về các. 


loại hình, thề loại. Ẩm nhạc châu Âu 
cũng phát triền tử những thê loại ca 
hát nhỏ, một bè, đến những thề loại 
ca hát quy mô nhiều bè như hợp 
xưỡ nơ, thanh xướng, kịch rồi đến ca 
kịch, là một thề loại nghệ thuật tông 
hợp. Âm nhạc của dân tộc ta cũng đã 
tiến lên từ nÌững điệu đân ca đến 
những thề lo¿i nhạc đàn, độc tấu, 
hòa tấu. Thưởng tLức Am nhạc của 
nhân dân ta tử xưa cũng đã không chỉ 
dừng lại ở ca hát. Sự thưởng thức 
nhạc đàn hiện nay ở nước ta tuy còn 
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chưa thật phát triền, nhưng rõ ràng 
đã có nhu cầu cần đáp ứng. Mấy chục 
năm qua, việc phát triền âm nhạc tuy 
bước đầu đã có được sự đa đạng nhưng 
vẫn mất cân đối và không đòng bộ 


"giữa các lĩnh vực và các khâu hoạt 


động, giữa các loại hình tác phầm và 
các đơn vị biều diễn, đặc biệt là những 
loại hình đòi hỏi phải có thời gian, 
có cơ sở vật chất — kỹ thuật, có 
công phu đào tạo đội ngũ nghệ sĩ và 
có công chúng thưởng thức. 


Sự mất cân đối trong âm nhạc của 
ta hiện nay thề hiện ngay trong loại 
nhạc hát. Thề loại hát đơr ca vẫn 
chiếm phần chủ yếu, thiếu những bài 
hát cho tập thà, cho tốp ca, hợp ca, 
hợp xướng. Những thề loại sau có 
khả năng miêu tả những chủ đề, đề 
tài rộng lớn hơn, có tác đụng tích cực 
trong việc giáo dục tư tưởng, thầm 
mỹ âm thanh. - 


Nhưng sự mất cân đối lớn là giữa _ 
nhạc hát và nhạc đàn (thanh nhạc và 
khí nhạc). Phát triền nhạc đàn là một 
tất vếu khách quan, do nhu cầu 
thưởng thức của xã hội, do sự phát 
triền của bản thân nền âm nhạc, do 


. nhu cầu giao lưu quốc tế. Tác phầm 


nhạc đàn không bị hàng rào ngôn ngữ 
ngăn cách, qua đó chúng ta giới 
thiệu được với thế giới một bộ phận 
quan trọng: trong nền âm nhạc nước 
ta, đóng góp tiếng nói nghệ thuật của 
chúng ta vào những chủ đề lớn của 
thời đại. 

Văn học, nghệ thuật muốn đến được 
với đông đảo công chúng đều cần có 


chuyền tải như ấn loát, phòng triền 


lãm, trưng bàv... Âm nhạc lại còn đỏi 
hỏi có những cơ sở vật chất—kÿ thuật 
khá lớn, có những người biều diễn có 
khả năng nghề nghiệp phù hợp, có 
nhạc cụ (nếu là khí nhạc), có nhà hát, 
có phòng hòa nhạc v.v Từng tác giả, 
từng người biều điễn tự mình không 
làm được việc đưa tác phầm đến 
quần chúng một cácb hoàn chỉnh nếu 
không có sự quan tâm, đầu tư thích 


đáng cả về sự chỉ đạo phương hướng, 
đưởng lối, lẫn về cơ sở vật chất và 
xây dựng đội ngũ. Đất nước chúng 
ta đang phải đương đầu với rất nhiều 
khó khăn, sự đầu tư cho ngành nhạc 
cũng chỉ có mức độ, nhưng chúng ta 
không thề chờ đến khi có cơ sở vật 
chất đầy đủ mớt xây dựng, mà phải 
tiếp tục đầy mạnh việc xây dựng một 
nền văn hớa âm nhạc hoàn chỉnh cho 
xửng đáng với lịch sử của đất nước 
a:h hủng, của con người Việt nam 
thời đại Hồ Chí Minh. 


Một điều không kém phần quan 
trọng là phải phát triền sáng tác nhạc 
đàn (khí nhạc) phù hợp với thực tiễn 
của đất nước ta. Cho đến nay, chúng 
la mới chỈ có một số sáng tác khí 
nhạc độc lập (một số bản giao hưởng, 
một vài bản hiệp tấu khúc, một ít tác 
phầm nhạc thính phòng v.v.), còn' lại 
là những nhạc không lời viết cho 
múa, cho ba lê, cho kịch nói, tức là 
cỏn gắn bó với loại hình nghệ thuật 
khác, chưa hoàn toàn độc lập, chưa 
là khí nhạc thuần túu. Nhưng dẫu sao £ 
qua đó cũng đã thấy ít nhiều nồi lên 
một số-khuynh hướng. Một số sáng 
tác của Tnột số tác giả đã xa rời 
những đặc điềm cja ngôn ngữ âm 
nhạc Việt nam. Khí nhạc bao gồm 
rấiều yếu tố như giai điệu, hòa 
thanh, phức điệu, phối khí v.v. nhưng 


gốc của nó vẫn phải là giai điệu gắn” 


với truyền thống văn hóa âm nhạc Việt 
nam; có như thế những tác phầm ấy 
mới gần gũi quần chúng, có sức phồ 
cập, làm xúc động được tâm hồn người 
nghe, đem lại cho họ những khoái 
cảm thầm mỹ. Tìm tỏi những phương 
thức biều hiện mới trong khí nhạc là 
cần thiết, nhưng phải luôn luôn dựa 
trên đường lối cơ bản về nghệ thuật 
mà Dàng ta đã vạch ra là: xây dựng 
một nên âm nhạc Việt nam dân tộc— 
hiện đại. Hiện đại ở đây là phản ánh 
cuộc sống dang diễn ra của dân tộc 
ta, chứ không chỉ có nghĩa là “tân 
ký» đề rồi rơi vào những khuynh 
hướng “mới đề mà mới, biến khí 


nhạc thành một thế giới thần bí, xa 
rời những âm hưởng của dân tộc 
trong thời đại hiện nay, khiến nó trở 
thành xa lạ, để dẫn đến những khuynh 
hướng âm nhạc giờ đây cũng đã lỗi 


_ thời của phương Tây. Đề có thề phát 


triền loại hình khí nhạc Việt nam một 
cách vững chắc, không cô lỗ, không 
lặp lại những thủ pháp âm nhạc châu 
Âu thế kỷ 19 và không đi vào lối 
mòn của chủ nghĩa ấn tượng, chủ 
nghĩa biều hiện, chủ nghĩa tiền 
phong v.v. chúng ta phải bám chắc 
vào vốn âm nhạc truyền thống của 
dân tộc, vào cuộc sống Việt nam,. 
đồng thời chủ động nâng cao dần 
trình độ thưởng thức, cảm thụ âm 
nhạc của đông đảo quần chúng. 

_ Bên cạnh những tồ chức biều diễn 
âm nhạc của trung ương cần được 
tiếp tục đầu tư thích đáng, chúng ta 
phải từng bước xây dựng những thề 
loại bắc cầu mà lực lượng ca nhạc Ở 
các địa phương có thề đẫm đương 
được, lại phù hợp với trình độ 
thưởng thức và yêu cầu của quần 
chúng, phủ hợp với cơ sở vật chất 
hiện có. Một trong những thề loại đó 
là ca kịch mới, với quy mô nhỏ và 
vừa. Thề loại ca kịch mới đáp ứng 
được một trong những sở thích của 
người Việt nam bình thường yêu nghệ 
thuật, vì nó có tích, có truyện, đễ cuốn 
hút người xem, người nghe, mang tính 
phô cập cao. Thề loại này là một bước 
chuần bị có hiệu quả đề đưa công 
chúng đông đảo làm quen dần với 
những phương thức diễn tả của nhạc 
không lời. Nó rất phù hợp với các địa 
phương, và hiện nay hầu như ở tỉnh, 
thành phố nào cũng đều có đoàn ca 
múa, những đoàn ca kịch truyền 
thống (tuồng, chèo, cải lương). Ca 
kịch mới, với những hình tượng âm 
nhạc mới, những giai điệu mới, do 
dàn nhạc mới phụ họa và đệm, sẽ có 
nhiều thuận lợi đề đáp ứng được yêu 
cầu thề hiện cuộc sống hôm nay. Đội 
ngũ diễn viên, nhạc công của nhiều 


951 


đoàn ca múa địa phương hiện nay có 
thẻ biều điễn thề loại ca kịch mới đó 


Ngoài ra, ở nhiều đoàn ca múa địa: 


phương có những nhạc công biều diễn 
các loại nhạc cụ quốc tế, có khả năng 
độc tấu hoặc hòa tấu với dàn niụạc 
những tiều khúc viết cho nhạc cụ mới, 
nhưng chưa được sử dụng trong 
chương trình biều diễn. Nhiều đoàn 
hoặc quá thiên về nhạc nhẹ, hoặc chỉ 
sử dụng một vài nhạc cụ truyền thống 
như đàn bầu, sáo trúc đề độc tấu, có 
thê có ý nghĩ cho rằng những nhạc cụ 
quốc tế, dù là rất phổ biến ở nhiều 
nước, vẫn không đân tộc, vẫn “tây ». 
Đã đành rằng âm sắc độc đáo của 
những nhạc cụ dâu tóc truyền thống 
là rất quý, không gì thuy thế được, 
phải được trân trọng, giữ gìn và phát 
triền; nhưng âm sắc của nhạc cụ, 
hình thức đân tộc dộc đáo của mọi cây 
đàn khéng phải đã bảo đảm đầy đủ, 
trọn vẹn cho tính dân tộc của một tác 
phầm âm nhạc. Tính dân tộc trước hết 
thể h;zện trong tư duy âm nhạc, trong 
cấu trúc giai điệu, hỏa thanh v.v., tức 
là trong những nguyên tác của tư đuy 
âm nhạ», chứ không phái là ở âm sắc 
cây đàn, hình thức cây đàn. Mỗi dân 


tộc đều sản sinl: ra những nhạc cụ của 
riêng mình, bằng những vật liệu 
thường có trong nước mình, với những 
âm sắc riêng, nhưng xét cho cùng, bản 
thân nhạc cụ mới chỉ là một phương 
tiện đề biều hiện âm nhạc. Các trường, 
lớp âm nhạc chính quy của nước ta đã 
đào tạo được những nhạc công biết sử 
dụng tốt những nhạc cụ của ta và của 
thế giới. Cho nên, trong quá trình giao 
lưu văn hóa với các đân tộc khác, 
chúng ta đã có thêm những nhạc cụ 
mới đề góp phần làm cho đời sống âm 
nhạc của nhàn dân ta ngày càng đa 
dạng. phong phú. 


® 


Được sự quan tâm, lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của cúc 
ngành, các cấp, với cố gắng của bản 
thản những người làm công tác ầm 
nhạc nước ta, chắc chắn chúng ta sẽ 
xây °dựng được một nền âm nhạc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh, đân 
tộc hiện đại, góp phần xây dựng con 
người mới Việt nam phát triền hài hòa, 
toàn diện. 


Đồng bào theo đạo qua 4B năm cách iRạng 


` 


THẾ HUNG 


-~ 


ƯỚC ta có nhiều tôn giáo, có tôn 
Ủ giáo từ ngoài du nhập như đạo 
Phật, đạo Thiên chúa, đạo Tin 
lành, đạo Hồi, có tôn giáo nảy sinh 
tại địa phương như Cao đài, Hoà hão, 
có tôn giáo từ ngoài du nhập nhưng 
đã dân tộc hóa như đạo Chăm (Bà la 
môn), Bni (Hồi) của người : Chàm. 
Đồng bào tuy theo đạo khác nhau, 


. sống tập trung bay xen kẽ, nhưng có: 


điềm chung : đại đa só là người lao 
động trước đây do bị áp le, bóc lột 
nặng nề, bị lừa bịp, mê hoặc trong 
chế độ cũ, bế tắc trước cuộc sông mà 
phải theo đạo. Bọn đế quốc luôn luôn 
lợi dụng tôn giáo và đó là âm inưu 
có tính chiến lược của chúng đề xâm 
lược nước ta và thống trị nhân dân 
ta. Thiên chúa, Cao đài, Hoà hảo là 
những tôn giáo bị bọn đế quốc lợi 
dụng nhiều. Nhưng ngay tôn giáo 
được coi là có quan hệ tích cực với 
lịch sử đân tộc như đạo Phật, một bộ 
phận lớp trên cũng không tránh khỏi 
bị chúng lợi dụng. Trong xã hội cũ, 
dòng bào theo đạo sống khô cực, bị 


đầu độc theo chính sách ngu dân của: 


chúng, cho nên rất ngoan đạo, nhưng 
lại tiềm tảng tỉnh thần yêu nước và 
có quyên lợi gắun bó với cách mạng, 
khí dược cách mạng khơi dậy, được 
Đảng diu đắt, thì tính thần yêu nước, 
yêu độc lập tự do và chủ nghĩa xã 
họi của họ lại bùng lên mạnh mẽ. 
Đẳng ta đã nhận định đúng về vấn 
đề tôn giáo và có chính sách đúng đối 
với tôn giáo, với đồng bào theo đạo, 


VỚI các giáo sĩ, giáo hội, cho nên dù 


địch có xảo quyệt, thâm độc thực hiện 
những âm mưu lôi kéo, chia rẽ, kích 
động chống đối, đồng bào và đồng đảo 
giáo sĩ vẫn ngày càng gắn bó với Tồ 
quốc và dân tộc. 


* 


4Ù năm qua. dưới sự lãnh đạo của 
Đúng ta, nhân dân ta đoàn kết chiến 
đầu dánh thắng hai tên đế quốc to là 
Pháp và MỸ và đã giảnh thêm những 
thành tích rãi có ý nghĩa trong xảy 


dựng và bảo vệ Tồ quốc. xây dựng 


Cuộc sống mới. 

Đòng bào theo đạo, trong 9 năm 
chống Pháp và hơn 20 năm chống 
Mỹ — ngụy, đã ở trong hoàn cảnh 
đầu tranh phức tạp. Dề hỏng lôi kéo 
đồng bào theo đạo Thiên chúa, nợay 
tử khi trở lại xâm lược nước ta lăn 
thứ hai, thực dân Pháp đã eho đô đốc 
Đác-giăng-li-ơ là một tu sĩ, cầm đầu 
đội quân xâm lược. Đến 1951 chúng 
lại phái Dởờ-lát đờ Tát-xi-nhi sang ; 
viên tướng này trước khi sang Việt 
nam đã đến Va-ti-căng gặp giáo hoàng 
Pi-ô XI và được giáo hoàng chúc 
phúc cho đội quân viễn chỉnh 
Pháp (1). Kết quả là bọn thực dân dã 
kích động được bọư phản động trong 
nước như giám mục Lê Hữu Từ ra 
mặt chống lại cuộc kRáng chiến của 


nhân dân ta và làm tay sai cho để 


(1) Pierre Darcourt: De Lattre ở Việt nam— 
La Table ronde. Paris, 1965, tr. 257. 
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quốc Pháp. Tổng giám mục Giôn Đu- 
lây được cử sang Đông dương làm 
khâm sứ tòa thánh. Đu-lây đã chủ trì 
cuộc hội nghị giám mục Đông đương 
cuối năm 1951 cấm giáo dân và giáo 
sĩ tham gia và ủng hộ kháng chiến, 
lôi kéo giáo sĩ Việt nam câu kết với 
giặc; chỉ huy cuộc dụ dỗ và cưỡng 
ép giáo dân di cư năm 1954 — 1955. 
Trắng trợn hơn nữa, Đu-lây chủ trì 
m2t cuộc hội nghị giám mục cấm 
người công giáo Việt nam tham gia 
Ủy ban liên lạc những người công 


giáo yêu Tô quốc, yêu hòa bình (3-- 


1955), Trước đây Nhật lợi dụng đạo 
Cao đài Tây ninh làm chỗ dựa cho 
chúng, sau đó Pháp lại lợi dụng cả 
đạo Cao đài và Hòa hảo gây ra cảnh 
nồi da nấu thịt tại nhiều địa phương 


miền Nam (1948 — 1949), biến những. 
vùng có đöng bào theo hai đạo này 


thành những vùng chống lại kháng 
chiến một cách điên cuồng... Đến khi 
đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp 
thì chúng lại rút kinh nghiệm, lợi 
dụng tôn giáo một cách thâm độc 
hơn. 

Ke địch tuy nham hiềm nhưng 
chúng không tải nào dập tắt được 
ngọn lửa yêu nước trong lòng đồng 
bào theo đạo ở nước ta. Ngay từ trước 
và nhất là những ngày đầu của chính 
quyên cách mạng (1945), không ít 
giảo sĩ, giáo dân tích cực tham gia 
công tác ở các ngành, các cấp. Tại các 
vùng tự do trong kháng chiến chống 
Pháp và ở miền Bắc sau thắng lợi 
Điện biên phủ, đồng bào theo đạo đã 
có những cống hiến xuất sắc về chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu, về sản 
xuất và đời sống. Ơ những vùng du 
kích mà cuộc chiến đấu giằng co với 
dịch rất ác liệt, đồng bào theo đạo đã 
có những đóng 'góp khá lớn. Ngay 
trong những vùng bị chiếm sâu mà 
chính quyền cách mạng chỉ tồn tại 
được 1 tháng (9-1915) cũng nảy sinh 
và phát triền những phong trào chính 
trị và vũ trang bí mật và công khai 
chống giặc. Hơn nữa, ngay tại những 

(LÒ 
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nơi mà kẻ địch cho là tin cần 


nhất đối với chúng, ta vẫn xây dựng 


được những cơ sở kháng chiến. 


Đồng bào theo đạo Phật đã tích cực 
tham gia các phong trào yêu nước, 
kháng chiến. 28 nhà sư làm lễ cởi áo 
cà sa đề tỏng quân vào ngày đầu 
kháng chiến chống Pháp tại chùa Cồ 
lễ (Hà nam ninh). Hội Phật giáo cứu 
quốc, rồi Hội Phật giáo thống nhất 
Việt nam đã xứng đáng với vai trò 
của mình trong cuộc kháng chiến. Các 
cơ sở cách mạng trong tăng ni được 
nhân lên. gấp bội. Cuộc đấu tranh 
mạnh mẽ của tăng nỉ, phật tử tại 
Huế, Đà nẵng, Sài gòn v.v. đã cồ vũ 
tỉnh thần yêu nước của đồng bào nói 
chung, làm cho Mỹ — ngụy rất đau 
đầu. 


Đồng bào theo đạo Thiên chúa có 
nhiều khó khăn. hơn đồng bào theo 
các đạo khác, vì phải nằm trong hệ 
chống tồ *hức chặt và thần quyền 
mạnh. Nhưng những thành tích của 


. đồng bào trong 40 năm qua thật đáng 
tự hào. Trong kháng chiến chống . 


Pháp. nhiều thôn, xã du kích công 
giáo như Xuân thủy (Hải hậu, Hà nam 
ninh), Nghĩa hoàng (Nghĩa hưng, Hà 
nam ninh)... đã bẻ gãy nhiều cuộc 
càn quét của địch, tiêu hao, tiêu điệt 
nhiều sinh lực địch ; một lõm du kích 
rất mạnh trong kháng chiến chống 
Pháp ở Thông tây hội,“ngoại thành 
Sài gòn, đã có gần 1 chục vạn thanh 
niên công giáo tham gia bộ đội. Nhiều 
nơi có đồng bào theo đạo Thiên chúa 
đã lập chiến công bắn rơi máy bay, 
bắn cháy tàu chiến Mỹ; tiêu biều là 


xã Quảng phúc anh hùng, với danh - 


hiệu lũy thép bên bờ sông Gianh, đã 
bắn rơi 4 máy bay giặc Mỹ và phối 
hợp với bộ đội bắn rơi 3 chiếc khác. 
HỐ nai, Cái sắn... những điềm mà 
địch cho là tin cần của chúng, cũng có 


những cơ sở của kháng chiến. Phong 


trào chống Pháp rồi chống Mỹ — ngụy 
của giáo dân và một số linh mục, tu 
sĩ rất phong phú và đa dạng, bí mật 


lẫn công khai, chính trị và vũ trang, 
diễn ra ngay tại thành phố Sài gòn. 
Vinh dự thay cho gần Í nghìn người 
ở xã Nhân hòa, ngoại thành Sài gòn, 
cả giáo dân và linh mục đã hiến dâng 


„xứ đạo của mình cho lực lượng kháng 


chiến làm một trong những nơi xuất 
phát của cuộc tồng tiến công và nồi 


- đậy Xuân 19/5. 


X 


Những họ đạo Cao đài chung quanh 
tòa thánh Tây ninh, những thòn xã 
theo đạo Hòa hảo như Long kiến (An 


giang) là những nơi có cơ sở của. 
_ kháng chiến mà địch không thề ngờ - 


tới. Trận Tua hai mở màn cuộc đấu 
tranh vũ trang chống Mỹ của đồng 
bào ta ở miền Nam mà ta thu 1000 
khầu súng, đã nồ ra ngay trên đất 
Tây ninh. Trận càn Gi:an-xơn Xi-ti 
của giặc Mỹ bị thất bại thẩm hại 


ngay trên vùng có đông dòng bào theo 


đạo Cao đài. 


Mười năm qua, đồng bào vùng mới 
giải phóng đã có nhiều điều kiện 
thuận lợi đề phát huy tỉnh thần yêu 


nước, góp phần xây dựng và bảo vệ 


Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc 
chiến đấu chống bọn phản động Pôn 
Pốt, bọn bành trướng bá quyền Đắc 
kinh cũng như tiễu trừ bọn FULRO, 
nhiều chiến sĩ là người theo đạo đã 


.lập công. Một số đáng kề là người 


theo đạo đã đồ máu vì Tô quốc trong 
thời kỳ mới Ÿ 


Bên cạnh việc đóng góp sức N(SP 
sức của cho kháng chiến, đòng bào 
theo đạo ở nông thôn miền Bắc đã đi 
vào con đường hợp tác hóa nông 
nghiệp, xây dựng được quan hệ sản 
xuất mới trước khi phải đánh trả 
chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. 
Đồng bào theo đạo ở miền Nam mấy 
năm qua, bằng những hình thức thích 
hợp, đã đi theo con đường làm ăn 
tập thề. Chính dựa trên cơ sở quan 


. hệ sản xuất mới mà đòng bào theo 


đạo cùng với đồng bào cả nước có 
sức đánh giặc, bảo vệ và xây dựng 
cuộc sống mới. Từ 10 năm nay, dù 


_ mặt: 


phải đối phó với cuộc chiến tranh 
xâm lược và phá hoại nhiều mặt của 
địch, đủ còn nhiều lúng túng, khó 


_ khăn trong quản lý, làm ăn, nhưng 


đâu đâu, cuộc sống của đồng bào theo 
đạo cũng eó những.chuyền biến đáng 


mừng. Nhiều nơi có tiếng là nghèo, 


ngày nay nhà ngói đã nhiều hơn nhà 
tranh. Ở họ giáo Vạn xuân (Nghệ 
tĩnh), với 110 hộ ngư dân, hợp tác xã 
nghề cá là một điền hình tốt. Hợp tác xã 
đã có khả năng trả lương hưu trí cho 
xã viên có quá trình 235 năm hoạt 


-động tích cực (hiện nay đã trả cho 12 


xã viên loại II bốn nghin đồng (1) một 
tháng). Châu giang là một hợp tác xã 
toàn tỏng (thuộc xã Trác bút) ở vùng 
chiêm trũng Hà nam ninh trong nhiều - 
năm nay đã có thành tích về nhiều - 
chiến đấu, sản xuất, đời sống, 
văn hóa xã hội. Xã Hải vân (Hải hậu, 
Hà nam nỉnh) dưới thời thuộc Pháp 
có một xóm đồng bào công giáo đi ăn 
xin, ngày nay ở đây đã có cuộc sống ` 
phát triền toàn diện, được nhiều 
khách nước ngoài đến thăm khen 
ngợi. Vùng công giáo Trà kiệu (Quảng 
nam — Đà nẵng), nơi trước đây đã 
từng xảy ra nhiều chuyện không hay, 
nay đã trở thành hợp tác xã khá nhất 
tỉnh. Nơi đây, ngoài lúa còn cỏ nhiều 
nghề thủ công và l xưởng làm giấy 
với 5000 tấn/năm, lại có cả l trạm 
thủy điện 300 kW. Những vùng Caơ 
đài chung quanh tòa thánh Tây ninh, 
đồng bào theo đạo đã ồn định được 
sắn xuất và đời sống. An giang, nơi 
có tỷ lệ đồng bào theo đạo Hòa hảo 
khá cao (80X), đã sớm nồi tiếng là 
vùng có năng suất và sản lượng lúa 
cao, đời sống nhiều mặt được cải thiện 
rö rệt... 

Đỏi rét, đốt nát đã bị đầy lùi ở mọi 
vùng có đồng bào theo đạo. Ngay ở 
những vùng rất lạc hậu trước kia, 
nhiều thôn, xóm công giáo trong 
những năm chống Mỹ đã có người tốt 


(1) Tiền cũ. tương đương sới bến trăm dồng 
tiền mới. 


nghiệp trung học chuyên nghiệp, đại 
học. Ở nhiều nơi, nếp sống mới đã 
thay thế phong tục tập quán lạc hậu 
lỗi thời. 

Nhớ lại hồi miền Nam mới được 
giải phóng, kẻ địch thâm độc tung ra 


luận điệu chiến tranh tâm lý : cộng ` 


sản sẽ trả thù, cấm dạo, sẺ có biện 
máu... ở nước ngoài cũng có những 
lời “tiên trị”: chiến tranh ý thức 
hệ sẽ xây ra. Thực tế 10 năm qua, 


chẳng có trả thù và biền máu, cũng. 


chẳng có chiến tranh ý thức hệ; chỉ 
có tình thương yêu đùm bọc mà thôi. 
- Chính vì vậy mà những tồ chức phản 
động mới nhen nhóm lên đã bị đập 
tan ngay từ trong trứng tại giữa 
thành phố Hồ Chí Minh, tại huyện 


Thống nhất, tại tòa thánh Tây ninh... 


và ehinh đồng bào theo đạo là những 
người đã giúp cơ quan an ninh phát 
hiện ra chúng. Có thề nói, tỉnh hình 
an ninh chính trị ở các vùng tôn giáo 
đã có những chuyền biến tốt. Tiêu 
biều cho những thành tích về mặt này, 
- xử đạo Cầm trưởng (Quỳnh lưu, Nghệ 


tĩnh) mới đây được Bộ nội vụ tặng. 


thưởng Cờ thi đưa quyết thắng. 


Một đội ngũ hơn 10 nghìn cần bộ 
cốt cần ở miền Bắc là người theo đạo 
Thiên chúa đã gánh vác trách nhiệm 
lớn lao cùng bà con chiến đấu và 
xày dựng. Đội ngũ đó đang phát triền 
mạnh mẽ trong các vùng có đồng bào 
teo đạo. Dó là những con để của 
phong trào yêu nước trong các vùng 
tôn giáo. Đội ngũ đó được đẳng bộ và 
chính quyền các cấp rèn luyện, giáo 
dực, dang ra sức làm trỏn nhiệm vụ 
về vang mà toàn dân ta đang tiến 
hành : chống nghèo nàn lạc hậu, chống 
bọn bành trướng xâm lược, xây dựng 
cuộc sống ấm no hạnh phúc, bảo vệ 
vững chắc Tô quốc Việt nam xã hội 
chủ nghĩa vêu quý: | 

Đối với đồng bào theo đạo, điều 
đáng mừng là dạo của mình thoát 
khỏi bàn tay nhơ bần của bọn để 
quốc, được thong dong gắn bó với Tô 
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quốc, với dân tộc. Có thề nói, cuộc 
kháng chiến chống Pháp thắng lợi 
cũng đồng thời đánh lui chủ nghĩa 
thực dân “cũ trong đạo: giáo hội Việt 
nam có được hàng giáo phầm dân tộc. 
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước thắng lợi lại làm cho giáo hội” 
Việt nam thoát khỏi chủ nghĩa thực 
dân mới trong đạo, vượt được những 
sự khống chế trực tiếp của người 
nước ngoài đề được thong dong đi 
với đân tộc. Không phải ngẫu nhiên 
mà hội đồng giám mục Việt nam có 
được niột bức thư chung vào đâu 
tháng 5-1980 với nội dung đáng khích 
lệ: e«Gắn bó với vận mệnh quê 
hương... ». Ké thủ rất tức tối. Những 
phần tử xấu trong một số tôn giáo, 
nhất là trong đạo Thiên chúa ở nước 
ngoài đã xuyên tạc, vu khống chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta đối 
với tôn giáo ; đả kích, vu cáo Ủy ban 
đoàn kết yêu nước của người công 


"giáo Việt nam, một tồ chức kế 


thừa và phát huy truyền thống 
yêu nước của người công giáo. Nhưng 
mọi âm mưu và hành động đen. tối 
của chúng đều uông công vô ích. Chỉ 
vì một lý dợ đơn giản: cách mạng là 
sự nghiệp của quần chúng. Đẳng công 
sản Việt nam là người đưa đường 
dẫn lối cho đồng bào theo đạo đi 
đến độc lập, tự do, hạnh phúc. 


* 


40 năm đã qua. Tủi cực, đốt nát đã 
bị đầy lùi về đi vãng. Nghèo nàn, lạc 
hậu đã bị đánh lui một bước. Những 
thành tích của đồng bào theo đạo và 
sự chuyền biến của các vùng tôn giáo 
thật là lớn. Song những vấn đề còn 
cần: phải giải quyết trong các vùng 
tôn giáo không phải là í1. Chẳng 
hạn, trình độ chính Irị và sự giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa chưa đều; phong 


"tục, tập quán lạc hậu ở một số nơi 


(Xem tiếp trang 82) 


VĂN HỌC TỘI ÁC 


LÊ XUÂN VŨ 


RÊN văn đàn hồn tạp của Trung 


quốc hiện nay, có một thứ văn. 


học ca ngợi và cồ vũ tội ác lớn 
nhất của Trung quốc đối với Việt 
nam tội ác xâm lược. Không có cách 
nào khác, phải gọi nó là văn học tội ác, 


Đưa hơn 60 vạn quàn hùng hồ kéo 
_ 8ang Việt nam sau khi làm chiến tranh 
chống Việt nam qua bàn tay kẻ khác 
- bị thất bại, bọn trùm bành trướng bá 
quyền Trung quốc nhằm khuất phục 
nhân dân Việt nam, lập lại nên thống 
trị tàn bạo của bọn Pôn Pốt điệt chủng 
ở Cam-pu-chia dưới gậy chỉ huy của 
họ. Bằng cuộc chiến tranh trực tiếp 
xâm lược Việt nam tháng 2 năm 1979, 
họ đã tự phơi bày bộ mặt tàn ác, bản 
chát phản động của họ chống chủ 
nghĩa xã hội và phá hủy những thành 
quả cách mạng của nhân đàn Trung 
quốc. Họ đã bôi nhọ danh dự và lòng 
tự trọng của nhân dàn Trung quốc 
vốn quý mến tình hữu nghị lâu đời 
giữa nhàn dân hai nước Trung — Việt. 
Họ cũng chà đạp lên cả lá cờ Bái 
nhất của quân đội Trung quốc vốn có 
truyền thống đâu tranh cho chính 
nghĩa của dàn tộc. Cuộc chiến tranh 
trực tiếp xâm lược Việt nam tháng 2 
năm 1979 là một vết nhơ lớn trong 
lịch sử hiện đại của Trung quốc. Nó 
đã bị cả thế giới kịch liệt lên án. Nó 
đã gây nên sự phản nộ chính đáng 
trong đông đảo cán bộ, chiến sỸ tuân 
đội Trung quôc và nhân dân lao động 
Trung quốc. Mọi người bình thường 
có lương tri đều lên án bộ mặt phản 
bội đẻ hèn của những kẻ câu kết với 


Mỹ chủ mưu cuộc chiến tranh xâm 
lược đáng nguyền rủa ấy. Vậy mà 
có những người cầm bút Trung quóc 
được coi là nhà văn lại cứ ra sức tán 
tụng cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
nam, biện hộ và tô vẽ cho nö thành 
cuộc * đánh trả tự vệ» anh hùng như 
giọng lưỡi bịp bợm của bọn chủ mưu, 
thì đủ thấy thứ văn học tội ác này là 
thế nào. 


Nói gọn một câu: đó là văn học 
đem bán được giá nhất cho các thế lực 
đen tối đang thống trị rung quốc, 
cho khát vọng bành trướng điên cuðng 
của họ. Chứng cớ là tác phầm khuôn 
sáo và giả tạo, tác giả cbảng ai là 
nhà văn quen biết có uy tín, nhưng 
lại được giới cảm quyên Trung 
quốc khua chiếng gióng trồng nhict 
liệt biều dương. Những người rắm 
quyền lực cao nhất ở Trung quốc vui 
mừng trước những tập truyện ký, 
phóng sự về những kẻ xông pha lửa 
đạn đi đánh Việt nam, kèu gọi học 
tập các “anh hùng chiến dấu” ấy. 
Người ta đánh cấp của các chiến sĩ 
quân giải phóng nhân dân Trung quốc 
đi giúp Triều đánh Mỹ? năm xưa 
cái đanh hiệu cao quý «những người 
đáng yêu nhất ® đề bôi mày về mặt 
cho những tên đi xâm lược nước Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. Trên bảo chí, 
người ta tán đương các tác phầm 
kích động tâm lý hiếu chiến và chú 
nghĩa sô vanh nước lớn đối với Việt 
nam, cÔ vũ nơi này đựng kịch, chỗ nọ 
quáy phim về đề tài xâm lược Việt 
nam. Người ta còn #chiêu hiền dãi sĩ Ð 


10i 


đến tận biên giới phía nam Trung ˆ 


quốc, đến cả những vùng vừa lấn 
chiếm được của Việt nam, thúc ép các 
«hiền sĩ * này ea ngợi những tên lính 

xâm lược đã chết hoặc còn đang sống. 


* 


Được bọn phản động trong giới 


cầm quyền Trung quốc cưng chiều. 


là thế, văn họec- biện hộ và tô vẽ cho 


chiến tranh xâm lược Việt nam đã : 


hót nên những điệu gì 9 

Nó chủ yếu vẫn là văn học báo chí. 
Nếu không kề những văn thơ về lloàng 
sa, quần đảo mà Trung quốc thửa cơ 
chiếm Hãy của Việt nam từ tháng 1-1974, 
thì đó trước hết là những phóng sự, 
ký sự về những cá nhân và đơn vị của 
đội quân đi xâm lược Việt nam tháng 
2 năm 1979 trở về hoặc đã bỏ mạng. 


Một anh lính HỌ, quê ở nơi nọ, 
đảng viên cộng sản Trung quốc, nhét 
bộc phá vào lỗ châu mai của một 
đòn công an Việt nam. Bộc phá bị 

đầy ra, anh ta lại ấn vào. Nồ tung lô 
_ cốt, anh ta tan xác và được Quân ủy 
trong ương phong «anh hùng chiến 
đấu». Theo đấu chản anh hùng, lần 
đến đơn vị rồi quê hương anh ta, ai 
máy đều khen ngợi, đâu đâu cũng 


truyền tụng anh ta xứng đáng anh. 


hùng. 


Từ cheo leo bờ pực đến bước đường 
bằng phẳng thênh thang là « tự thuật ® 
của một thanh niên nồi tiếng càn 
quấy thời «lũ 4 tên”, nay đi đánh Việt 
nam, nghĩ đến người thân ở nhà đêm 
đêm nghe đài, giở bản đồ theo đõi 
bước tiến quân, nền anh ta quyết đánh 
thật giòn giã, rồi được kết nạp vào 
đảng cộng sản Trung quốc ngay trên 
tuyển lửa. Nước mắt rưng rưng, anh 
ta viết thư cắt đứt quan hệ với người 
yêu để yên tâm đánh giặc và được 
Quân ủy trung ương phong «anh 
hùng chiến đấu s. 


Mắt chỉm ưng nơi hang hồ cũng là 
chuyện một đẳng viên cộng sản Trung 
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quốc chập tối 16 tháng 2 năm 1979 dãn 
đội trinh sát pháo biuh luồn sâu vào 
đất Việt nam 20 km. Có tên dẫn đường 
là người đã từng sang «giúp Việt 
nam » làm đường nên phân đội anh 
(ta rất thông thạo địa hình, xuất quỷ 
nhập thân, dựng rồi chuyền dịch đài 
quan sát mà đối phương văn. không 
hay biết. Kết quả là điệt 340 *tên 
dịch », chỉ điềm cho pháo binh Trung 
quốc bắn tan tác trận địa pháo Việt 
nam và cả đội hình Việt nam đang rút 
chạy. Dĩ nhiên, anh ta cũng được 
Quản ủy trung ương phong “anh hùng 
chiến đấu», và anh ta cũng viết thư 
đặn vợ vên lòng nuôi con vỉ anh ta 
“đang bận chiến đấu anh dũng cho 
thẻ hệ tương lai của Tồ quốc ®! vân 
vân và vân vân. - 


Đại loại truyện ký, phóng sự của 
thứ văn học tội ác này cử tô hồng và 
rập khuôn như vậy. Những «tác 
phầm ® ấy ra đời sau tháng 2 năm 1979, 
được tập hợp lại thành sách, mạo danh 
là thế hệ mới những người đáng uêu 
nhất, phát hành trong nội bộ quân 
đội Trung quốc. Giữa năm 1980, một 
SỐ tác phầm ® ấy lại được chọn in 
thành tuyền tập, cũng mang tên là 
Thš hệ mới những người đáng gêu nhãit 
đề phát hành công khai. Các tập sách 
đó đều có Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm 
Anh, Đặng Tiều Bình, Từ Hướng Tiền, 
Nhiếp Vinh Trăn đề từ, và Vi Quốc ˆ 
Thanh, chủ nhiệm Tông cục chỉnh trị, 
viết Tựa: *Cuộc trường chỉnh mới 
cen muôn vạn anh hùng, chiến sĩ , 


Chiến tranh quy mô lớn bị thất bại, 
bọn bành trướng bá quyền Trung 


_Quốc quay ra tiến hành chiến tranh 


phá hoại nhiều mặt đối với Việt nam 
và đầy mạnh lấn chiếm biên giới bằng 
quân sự. Lại cũng vẫn là những phỗng 
sự, ký sự về việc lấn chiếm đó mà mấy 
năm nay đã phát triền thành chiến 
tranh lấn chiếm biên giới theo phương 
châm “chiến tranh nhỏ, chiến cuộc: 
lớn». Ngón quen dùng của Trung 
quốc xưa nay là : muốn bành trướng 


_— 


đến nơi nào thì cứ đặt cho nơi ấy một 
cái tên Trung quốc, coi đó là đất 
Trung quốc, rồi tủy cơ dùng mưu 
mẹo, vũ lực chiếm lấy sau. Tháng ð 
năm 19S1,cùng với việc lấn chiếm nhiều 
điềm cao trong tỉnh Hà tuyên của 
Việt nam, trong đó có điềm cao 1 800A 
và B ở huyện Xin mần mà chúng gọi 
là núi Rhấu lâm của chúng, chúng 
chuần bị nửa năm, huy động 3 — 3 
trung đoàn, nướng 4/0 quân đánh 
chiếm cho kỳ được bình độ 400 thuộc 
huyện Cao lọc, tỉnh Lạng sơn của Việt 
nam mà chủng gọi là núi Phả kha của 


chúng. (Chính binh sĩ Trung quốc cũng: 


nói rằng: «Cấp trên bảo đánh thì 
đánh, nào biết đấy là đất Trung quốc 
hay đất Việt nam, cứ đánh xong, tất 
cả sẽ thuộc về Trung quốc ®). Thế là 
có phóng sự về bọn đi đánh chiếm và 
chốt- giữ núi Phả kha, núi Khấu lâm. 
Nào chuyện tiều đội 7 đại đội 5 hy sinh 
anh dũng ngày 16-5-1981 trên núi Phả 
kha. Nào chuyện vợ tiều đoàn trưởng 
đóng ở Phả kha quyết tâm ủng hộ 
chồng giữ gìn núi Phả kha «cho Tồ 
quốc, cho nhân dân» nên rất ít đến 
đơn vị thăm chòng đề đỡ phiền hà cho 
chồng. Nào ca ngợi các chiến sĩ núi 
Phả kha lấy trận địa làm nhà, đào 
ao thả cá, nuôi lợn, trồng chuối, trồng 
nhãn, trồng sắn quanh nhà, làm cho 
núi Phả kha ngày càng xanh tốt, tràn 
đầy sinh khí... Họ xứng đáng là những 
người đáng yêu nhất... Họ hát bài 
'®Tôi yêu núi Phả kha » do cán bộ và 
chiến sĩ củng sáng tác-.. ® 

Bộ máy bành trướng Trung quốc 
phát động cả một chiến dịch tuyên 
truyền rằng : chống Việt nam là yêu 
nước, đánh chiếm Phả kha, Khấu 
làm v.v. là nêu cao chủ nghĩa yêu 
nước, khiến cho đài phát thanh bí 
mật Bát nhất ở Trung quốc vào lúc đó 
cũng phải kêu lên: ® Đó là đánh đồng 
chủ nghĩ yêu nước với chủ nghĩa 
trung quân và chủ nghĩa quân phiệt 3, 
“những tác phầm viết về đề tài chủ 
nghĩa vêu nước như những gì đã viết 
về chiến tranh chống Việt nam và 


gần đây về núi Phả kha đều mang 
màu sắc chủ 'nghĩa quân phiệt ». 


Rùủm beng nhất là chung quanh 
cuốn truyện vừa Vòng hoa đưới chân 
núi cdo (1) của qnột người cầm. bút, 
mới ngoài 30 tuồi tên là Lý Tồn áo. 
Báo chí Trung quốc hết lời khen. Trên 
Hồng kỳ số 3-1983 có tới hai bài bình 
luận, bài sau của Vương Hữu Cảm có 
phần uốn nắn lại bài trước của Dinh 
Linh, nhấn mạnh tác phầm này không 
tập trung viết về những mâu thuẫn 
(rong nội bộ nhân đân và quân đội 
Trung quốc, về những tệ nạn xã hội 
Trung quốc ngày nay mà nó ca nượi 
chiến tranh €chính nghĩa ®, * tràn đầy 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng », * là 
thành tựu sáng tác mới về đề tài quản 
sự ®, *là tỉm tòi nồi bật về phong 
cách mỹ học ». Đến Hồng kỳ số 5 ròi 
số 7-1983, nó lại được biều đương là 
xuất sắc, là ở đây có «sự chân thật 
của cuộc sống *, có *ánh sáng của lý 
tưởng ® yêu nước và cộng sản chủ 
nghĩa ! Nghĩa là Vòng hoa dướt chân 
núi cao được đề cao như là một sáng 
tác tiêu biều. Tiêu biều cho cái gì 
vậy 2 


Vòng hoa dưới chân núi cao kề 
chuyện một đại đội mũi nhọn trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam 
tháng 2 năm 1979 được lệnh ngay trong 
ngày 17-2 phải thọc sâu vào đất Việt 
nam hơn 20 km, chiếm lấy đỉnh cao 
364 trên đường dẫn đến một thị xã 
Việt nam. Bộ đội tất cả đều anh hùng. 
Nông dàn, con tướng tá sành ăn chơi, 
#tr{ thức » oắt con kiều hồng vệ binh 
và cả con nhà tư sản có quan hệ buôn 


-bán với nước ngoài, ham thích lối 


sống tự do hóa của phương Tây tư 
sản đều kề vai sát cánh đi đánh Việt 
nam, lập chiến công đầu, đều là những 
người đáng yêu nhất. Đại đội trưởng 
mải lo công việc, bỏ cả phép năm về 
thăm nhà. Chính trị viên, tư tưởng và 
tác phong bê bết, định chuồn về thành 


(1: Nhà xuất bản Đắc kiab, 1983. 


108 


phố, bị anh em trong đại đội xa lánh, 
cấp trên mắng nhiếc, vẫn dẫn đại đội 
mũi nhọn ra trận, không phải đề nhận 
một viên đạn vào gây, mà lại thành 
chính trị viên gương mẫu, «cho đến 
nay vấn chưa rời khỏi nơi tiền tiêu 
biên giới s. Rồi cả đến vợ chính trị 
viên vốn say tăng gô, rum ba, đi xcÔ, 


sống trong thế giới nước hoa, son - 


phấn, váy móng, rượu uýt ky v.v. 
cũng bị thuyết phục đến nhận công 
táo ở biên giới. Binh lính thì đơn xin đi 
chiến đấu bay đến ban chỉ huy tới tấp 
như hoa tuyết. Thiên bình vạn mã 
hùng đũng sang sông, chiến đấu đũng 
cam phí thường, và chiến thắng rợp 
cờ họa. Hậu phương thì mẹ già, bố 
ốm, vợ góa, con côi vẫn làm ăn ngày 
càng dư đật, sung sướng được vì nước 
hiển đâng, chẳng ai đòi hỏi gì nhiều 
ở Nhà nước. Thật rõ là... như sách: 
một quản đội lý tưởng, một hậu 
phương lý tưởng sẵn sàng làm chiến 
tranh cho bọn trùm bành trướng bá 
quyen Trung quốc! Cái quân đội lý 
tưởng ấy, theo sách, đi nhiên còn phải 
hiện đại hóa, Cho nên, lại có nhân 
vật chiến sĩ « Bắc kinh » như Tôn Ngộ 
hliông từ Ircn trời rơi xuống, mộng 
làm nguyên soái tương lai trong chiến 
tranh hiện đại chứ không chỉ làm tướng 


quần như bố, coi trải đút này nhỏ bé so — 


với than vọng của nó. Và cuối truyện, 
đề vào túi áo tên lính chết trận này 
một lá thư sặc mùi biểu chiến và sÔ 
vĩanh nước lón, lên lớp cho bố nó và 
cho cả lớp người cũ như bố nó về 
việc đi vào khoa học Kỹ thuật hiện 
đại, giành lây Ngp mới cho lớp châu 
chất của Hoàng dế, cho dòng dõi của 
Hua Hạ † 


Thì ra Vòng boa dưới chân núi cdo 
được đề cao ở Trung quốc vì nó biết 
kêu gọi hắn thù đói với Việt nam, liết 
lời tán đương những kẻ đi xâm lược 
Việt nam mà lại bị lĩa dỏi hoặc đối 
mình lừa người là chỉ “dành trả tự 
vé®, cố làm yên lòng nhân đân các 
đân tộc ở hậu phương đã chịu bao 
tang tóc do cuộc xâm lược äy gây nèn, 
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động viên họ tiếp tục hy sinh của củi 
và xương máu cho chiến tranh Lành 
trướng của các ông con trời mới. Nó 
biết kích thích đầu óc hiếu chiến và 
chủ nghĩa dàn tộc số vanh nước lớn, 
biết vuốt ve mộng bành trướng bá 
quyền của Trung nam hải. 


* 


Văn học biện hộ và tô vẽcho chiến 
tranh xâm lược Việt nam xuất hiện 
với bộ mặt nanh ác, với lời lẽ thăm 
độc, phưng xem ra nó vẫn gầy cÔm, 
thiếu máu. Bởi vì nó xây dựng trên : 
sự giả dối, tráo trở. 


Đánh tráo ngay cái xương sống của 
sự kiện, nó giả không chỉ ở ngoài lông 
da mà từ trong xương tủy, Chính trị 
viên Triệu Mông Sinh trong Vòng hoa 
dưới chân núi cao đùng đùng lao ra 
ngoài cuộc họp, thét lính thôi kèn tập 
hợp khẩn cấp, cắn tay lấy máu trước 
hàng quân thề không sợ chẽt, hệt như 
một tướng tuông có bộ mặt bôi vôi 
nham nhớ. Bao nhiêu người thật có 
lý lịch và địa chỉ hẳn hoi trong tập 
sách Thế hệ mới những người đúng gét 
nhất cũng vần cứ — mượn lời nhà thơ 
Viên Mai của Trung quốc xưa— “nằm 
bẹp trên những trang giấy °. Chỉ cớ 
những loại như nhân vật chiến sĩ 
“Bắc kinh» bộc lộ rõ tính cách hiếu 
chiến, sô vanh nước lớn và tham vọng 
ngông cuồng của nó là có được những 
nét chân thật và sinh động, tuy đó là 
một nhân vật rất đáng ghét đã chết 
đáng đời trong cuộc chiến tranh phi 
nghĩa. 


k 


Viết về chiến tranh chống Việt nam 
mà lại cố tình che giấu ý đồ buộc 
Việt nam ở vào thế hai gọng kìm của 
Trưng quốc, cái chí lứn» bá chủ 
Đông Nam Ắ “gió Đông thôi bạt giớ 
Tây » mà ông Mao dã nói ra từ nàn: 
1965 đang chỉ phối tư tưởng, tình cains 
kế hoạch của bọn chỉ huy cuộc chiến: 
che giấu trạng thái mợ hồ, bị lửa bịp; 
bị đầu độc vẻ tư tưởng, cấp trên bao 


sao biết vậy, làm vậy của phần lớn 
bình sĩ đi đánh Việt nam bằng cái gọi 
là “chủ nghĩa yêu nước”, thậm chí 
bằng cái gọi là “chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin » (1) thì làm sao mà có được tính 
chân thật 2? 


Viết về chiến tranh chống Việt nam ` 


ma không dám nói ra lý do thật của 
nó là vì Việt nam độc lập tự chủ 
không chịu đi theo đường lối phản 
động của nhà cảm quyền Trung quốc 
thân MỸ chống Liên xô, là vì bọn bá 
quyền nước lớn Trung quốc không 
ruuốn có một nước Việt nam thống 
nhất hủng mạnh trên con đường bành 
trướng của chúng, lại cứ quanh co kích 
động hấu thủ đàn tộc bằng vụ khống 
và nói xấu Việt nam bằng tỉnh cảm 
sô vanh nước lớn, v.v. thì chỉ có tạp 
chí Hồng kỳ của Trung quốc mới dám 
khoe đó là * thắng lợi của chủ nghĩa 
hiện thực cách mạng», là biều hiện 
tuyệt đẹp của mới quan hệ hiện 
thực — lý tưởng — anh bùng», v.v, 


Xuyên tạc những quan hệ hiện thực 
cơ lần, "ăn học biện hộ và tô vẽ cho 
chiến tranh xàm lược Việt nam muốn 
bịp người tất phải dựa vào một số chỉ 
tiết có thật. Đó là những cuộc hành 
quân vất và trong rừng núi Việt nam 
tre pheo mọc Ken dây vững như bức 
bình phong thiên nhiên, có tranh, cỏ 
gai lút đầu người, mới qua tiết Vũ 
thủy mà đã nóng đến 3ã độ... na ná 
như * lam sơn chướng khí ® Việt-nam 
nói trong sư sách Trung quốc nam 
chỉnh. Dó là súng đạn và khói lửa 
trong các trận đănh ; là thương vong, 
nước mi, mẹ già, Vợ góa, eon côi. 
Đó là đại họa của Đại cách mạng văn 
hóa. IDó là những chuyện như tron 
quàn đội Trung quốc, chỉ nửa chiếc 
bánh bao ăn thừa bó vào thùng nước 
Yo cũng suýt đấy lên một cuộc đấu tỔ 
truy bức kiều “cách mạng văn hóa »; 
mức sống và cách sống của bình sĩ rãi 
cách biệt nhau; có cán bộ vì thẳng 
thần mà không được tin cậy và đánh 


; 


giá đúng cỏng lao; có bậc quý phụ 


nhần giỏi móc ngoặc, «điều động 
đường vòng ® c tiều đội con cháu 
mang lon sĩ quan về ung dung hưởng 
lạc ở thành phố ,v.v. 

Nhưng bèn cạnh đó lại là vô số chỉ 
tiết bịa dặt, nới đối sống sượng.'Chẳng 
hạn tác giả Lý Tòn Bảo hót theo giọng 
lưỡi bọn trùm bành trướng rằng cuỏc 

c dánh trả tự vệ» điều hơn 00 vạn. 
quân thuộc mấy đại quân khu chỉ là 
t“chuyện bất đắc dĩ, chưa kịp chuản 
bị, tất cả đều cấp bách, cập rập ®, hoặc 
qiại phòng tuyến biên giới Trung 


. quốc ở tỉnh Vân nam, phía Trung 


quốc thực chất là có biên mà không có 
phòng (?), còn phía Việt nam thì lô 
cốt lớn nhổ chen nhau, đen ngòm 
những lỏ chàu mai chuần bị nưắu 
thắng vào ngực bộ đội Trung quốc 
mà bản 3, Chó thì đem cä những hành 
dòng dã man của quân Trung quốc 
xâm lược gán ghép phi lý cho phía 
Việt nam, nói rằng quân Trung quốc 
đang đánh chiếm điềm cao, khát cháy 
cô, nhưng quanh đẩy eó mội eái giếng 
thì đã bị quân Việt nam bồ thuớc độc 
trước khi rút chạy ! Chỗ thì hả hê biều 
hiện tâm lý báo thủ «không được ăn 
thì đạp đỏ ®, thả sức giết người, CƯỚP 
của, dốt phá, vơ vét cho bõ của dòi 
quản xảm lược nhưng lại nói rằng 
quân Trung quốc q không đụng đẻn 
mũi kim sợi chỉ của nhân dân Việt. 
nam ». Họ vẽ đội quân xâm lược ấY 
thành lính nhà trời, nhà phạt, gương 
màu “giữ kỷ luật, yêu dân”, giúp 
người già, sẵn sóc sản phụ, định hẻ 
một cây mía giải khát cũng bị gọi giật 
lại, họp chỉ bộ kiêm điềm lên lớp ! Vì 
vày khi nghe tin bộ đội Trung quốc 
rút đi, đân Việt nam quanh vùng chạy 
đến, nào lặng gà mái, nào nhét trứng 
gà vào túi quần chiến sĩ, các cô gái gục 
đâu vào nhau cười ngặt nghẽo, trẻ 
con chơi trốn tìm giữa các hàng quân, 
hàng trăm dàn làng trai gái trẻ già 
đội mưu lưu luyến tiễn đưa! Chưa 
hết. Họ còn trợ tráo nói rằng « lần này 
xuất quản (đi xảm lược) không chỉ vì 
lợi ích của nhân đân Trung quốc mà 
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còn vì lợi ích của nhân dân Việt nam ? 
bởi vì *“ giặc Việt thật là một lũ thồ 
phỉ»: 30, mồng 1, mồng 2 Tết đều đánh 
kẻng báo động giả, xua dân trốn lên 
núi rồi sục vào từng nhà ăn vụng bánh 
chưng đang còn nấu trên bếp, nẵng 
hết cỗ- bàn ngày tết, lại còn bắt gà của 
bà già cô quả, bà cụ phải đến nhờ 
quân Trung quốc chặn Khuyến: cướp lại 
cho v.v. 


Lố bịch hết chỗ nói ! Nhưng chắc” 
họ nghĩ rằng không viết như vậy thì 
làm sao biện hộ và tô vẽ cho cuộc 
_ chiến tranh phi nghĩa của họ được ? 
Thế cho nên trong thứ văn học tội 
ác này thật giả lẫn lộn, song cái giả 
là chủ yếu. Những chỉ tiết có thật chỉ 
là giấy thông hành cho những chỉ 
tiết giả, là nhãn hiệu đề tiêu thụ 
món hàng giả *đánh trả tự vệ », 


lLúng túng trong việc đánh‹ tráo 
phi nghĩa thành chính nghĩa, biến hộ 
cho xâm lược thành đánh trả tự vệ, 
tô vẽ bành trướng thành yêu nước, 
thứ văn học tội ác này rốt cuộc chỉ 
nhằm minh họa, diễn giải, phồ cập: 
mấy huấn lệnh như sau: 


1. Vu khống, xuyên tạc Việt nam đề 
gây căm thù, chửi rủa Việt nam là 
tiều bá, vong ân bội nghĩa, là lên 
. mặt «đệ tam cưởng quốc quân sự? 
có đã tâm bành trướng, xâm phạm 
biên giới Trung quốc 

2. Nói tất cả lính tráng, sĩ quan 
giàu, nghèo, xấu, tốt, «mèo trắng, 
mèo đen» đều quyết tâm đi đánh 
Việt nam đề bảo vệ 4 hiện đại hóa. 
Nên nói thêm: hầu hết đều là nạn 
nhân trực tiếp hay gián tiếp của 
“ cách mạng văn hóa », của ®*lũ 4 tên » 
và đều trao đòi thư từ với vợ, với 
người yêu, hứa chung thủy, hy sinh 
tình yêu cho Tồ quốc. Nhiều người 
được kết nạp vào đảng ở tuyến lửa. 
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3. Ca ngợi tiền tuyến anh hùng 
đánh trận rất ác liệt và rất đũng 
cảm, hậu phương thịnh vượng, yên 


-vui. Chiến thắng tưng bừng, quân 


dân cá nước. 


Đó là văn học « Đặng viết... », cũng 
giống như văn học # Mao viết » trước 
kia: làm văn giải thích, tán đương 
một ý đồ cho trước, bất chấp thực tế. 

Văn học biện hộ và tô vẽ cho chiến 
tranh xâm lược Việt nam về tư tưởng 
thì phản động, về nghệ thuật thì 


khuôn sáo, nhưng vẫn rất nguy hiềm. 


Bởi vì nó cũng có những hoa lá, thủ 
thuật đối người, lại được giới cầm 
quyền Trung quốc đề cao, truyền bá 
trong một đất nước đang thịnh hành 
chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa 
ngu dân. Nó lửa bịp nhân dân Trung 
quốc đề đưa con em họ đi làm chiến 
tranh cho bọn trùm bánh trướng bá 
quyền. Nó phá hoại thêm quan hệ 
láng giềng và tình hữu nghị lâu đời 
giữa nhân đân hai nước Việt — Trung. 
Nó đầu độc văn đàn, làm nhơ bần 
văn học hiện đại Trung quốc. Nó tự 
coi và được giới cầm quyền Trung 
quốc coi là văn học, nhưng đó là văn 
học «nước đường Đạo Chích › (1) đề 
tô vào then cửa tâm hồn nhân dân 
Trung quốc. 


Rồi sẽ đến lúc nhân dân lao động 
Trung quốc nhớ lời Lỗ Tấn năm xưa, 
quát vào mặt những kẻ ôm mộng bành 
trướng và tuyên truyền cho chủ nghĩa 
bành trướng: «Chúng tao không bị 
lừa nữa đâu.Muốn đánh thì chủng 


_ bay đi mà đánh lấy }? (2). 


(1) Chuyện Trung quốc : Liễu Hạ Huệ bảo : 
nước đường có thề dùng dướng lão. Em là 
Đạo Chính {Cbích kể trộm) bảo: nước đường 
có thề tô vào then cửa đề mở cho êm. 

(2) Xem Lễ Tến : Tẹp căn. tuyền tập ÌÌ. 
Nxb Văn học. Hà nội. 1963, tr. 332 — 333. 
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REVIEW OF COMMUNISM N'° 10-1985 


Editorial — Strengthening the Party`s leadership towards the work of youth. 
W* &W-lIncreasng productivity, quality and effeeieney on the basis of 
doing away with bureaucratic centralism and subsidy-bssed management, 
changing to the eeonomic accounting and the socialist mode of enterprise. 
NGUYÊN ĐỨC TÂM — Raising the combative strength of (he Party cells at 
quarter level. VŨ MAO — Let us fully grasp the Party`s basie viewpoint on 
the work of youth. HOÀNG TRƯỜNG MINH — The success of the Party's 
nationality policy in the past forty years. PHAN HIÊN — Some questions 
on „strengthening socialisL law enforcement. NGUYÊN KỲ CÂM — Nghe 
Tỉnh province in the course of for(y years of revolutionary struggle. 


REYUE DU COMMUNISME N° 10-1985 _ 


‹Ổ ECditorialÌ — Intensifier la đirection du Parti đans le travail de la jeunesse. 
# *kx *%w_— Augmentcr le rendement, la qualité et lefficienee économique sur 
la base de la liquidation du régime de conecentralisation bureaucratique et 
đes subventions đ'Etat, et du passage đéfinitif à celui de la comptabilité 
économique et de l'entreprise socialiste.. NGUYÊN ĐỨC TAM — Elever la 
combativité des organisations du Parti dans les quartiers. VU MAO — Assimi- 
ler les points de vue fondamentauz du Parti sur le travail en direction de la 
jeunesse. HOÀNG TRƯỜNG MINH — Les succès de la politique des nationali¬ 
tés du Parti au cours de ces 40 dernieres années. PHAN HIỀN -— Quelques 
problèemes sur le renforcement de la législation socialiste. NGUYÊN KỲ 
CẦM - La province de Nghe Tỉnh après 40 ans đẹ lutte révolutionnaire, 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 10-1985 


Editorial — Intensifiear la dirección del Partido sobre el trabajo de la 
juventud. % — Elevar el rendimiento, la calidad y la efieaeia sobre la 
base de climinar el centralismo burocráltico de asignaciones financicras v 
pasar definitivamente al cáleulo eeonómico y la comercialización socialista. 
NGUYÊN ĐỨC TÂM — Acrccentar la combatividad de las organizaciones de] 
Partido de los subarrios. VŨ MÁO — Imbuirse de los criterios fundamentales 
del Partido sobre el trabajo de la juventud. HOÀNG TRƯỜNG MINH ~ Vieto- 
rias de la politica de nacionalidades del Partido en los úllimos 40 anos. 
PHAN HIỀN ~ Älgunos problemas sobre el fortalecimiento de la legalidad 
socialista. NGUYÊN KỶ CÂM — Nghe Tỉnh a través de sus 40 anos de lu:ha 
ravolucionaria. 
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TẬP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 10-1985. NĂM THỨ XXXI @58) 


Mục lục 


` 


Xã luận — Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
thanh niên : 

* # # — Nàng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trên cơ sở xóa 
bỏ tập trung quan liêu bao cấp, chuyền hẳn sang hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 

NGUYÊN ĐỨC TÂM — Nâng cao sức chiến đấu của các đẳng bộ bit ông 

VỮ MÃO — Quán t:iệt những quan điềm cơ bản của Đảng về công tác 
(hznh niên 

HOÀNG TRƯỜNG MINH — Thắng lợi của chính sách đân tộc của Đảng 
trong 4 năm qua 

PHAN HIỄN — „Mấy vấn đề về. tăng cường Dữ chế xã hội chủ nghĩa 

NGUYỄN- KỶ CÂM — Nghệ tỉnh qua 40 năm đâu tranh cách mạng 

Nghiên cứu #% VŨ HUY TỪ — Đồi mới cơ chế quản lý công nghiệp 

NGUYÊN VĂN CHÂN — Qua mười năm xây đựng huyện 

HOÀNG VĂN HIẾN — Công tác giáo dục (truyền thống ở huyện Bến hải 

LẺ MINH VƯƠNG — Phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chỉ Minh được 
xây dựng vững mạnh toàn điện 

LẺ HUY NGUYÊN — Sức mạnh tư tưởng và nghệ thuật trong 7 rwuen 
øà ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

DƯƠNG NGỌC ĐỨC — Một nền sân khấu nóng bỏng hơi thở của thời đại 

LÝ. THÁI BẢO - Xây dựng và phái triền nền điện ảnh dân tộc và xã 
hội chủ nghĩa 

DƯƠNG VIÊN — Nghệ thuật tạo bình cách mạng Việt nam những nìum 
đã qua và thời kỳ sắp tới 

HUY DU — Xây dựng nền Âm nhạc Việt nam xã hội chủ nghĩa, hoàn 
chỉnh, dân tộc, hiện đại 

THẺ HƯNG — Đồng bào theo đạo qua 10 năm cách mạng 

LẺ NUẬN VŨ — Van học tội ác 

3a 4 — Tranh của họa sĩ PHAAI LUNG 
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Trụ sở Bộ biên tập: 
1, Nưuvễn Thượng Hiền — Hà nội. Dây HỘI, 52061 — 52063 
Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 
ý Phạm Ngược Thạch — F.P. Hồ Chỉ Minh. Đây nói: 25768 ~ 23040 


CÙNG BẠN ĐỌC THÂN MẾN, 


Nhân địp kỷ niệm thứ 30 ngày xuất bản Tạp chí Công sản 
(15-12-1955 — 15-12-1985) Bộ biên tập chúng tôi kính gửi đến các bạn 
lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp nhất. 


Trong những nắm qua, bằng những nhận xét, phê bình, lời 
khuyên và kiến nghị, các bạn đã góp phần tích cực xây dựng Tạp 
chí. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn các bạn. 

Troụg dịp kỷ niệm thứ 30 ngày Tạp chỉ ra đời, chúng tôi mong 
tiếp được những lời phê bình của các bạn đối với những bài đã đăng 
trên Tạp chí, những đề nghị của các bạn về các chủ đỏ và đề tài mới 
cần đề cập trên Tạp chí, cùng các ý kiến khác của các bạn có liên 
quan đến việc cải tiến nội dung và hình thức của Tạp chỉ. 

Chúng tôi xin cảm ơn trước các bạn về những ý kiến xây đựng 
nhằm nâng cao không ncừng chất lượng của cơ quan lý luận và chính 
trị của Đẳng, giúp Bộ biên tập hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình 
trong giai đoạn cách mạng mới. | 

Chúng tôi kính chúc các bạn khóc mạnh, hạnh phúc, lập được 
nhiều thành tích mới. 


BỘ BIÊN TẬP 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


w 


Đề nghị các bạn gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: 
Tạ p chí Cộng sản 
1, Nguuễn Thượng liền, Hà nội. 


Trên phong bì ghỉ: Thư trả lời trưng cầu ÿ kiến, 
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không phải dán tem. 


Các bạn chú ý ! 


— Ngoài những bài các báo đều phải đăng theo quyết định của 
Trung ương, Tạp chí Cộng sản không đăng bài đã hcặc sẽ đing trên 
các báo khác. ` 

— Dài đã hoặc sẽ gửi cho các bảo khác, xin miễn gửi dến Tạp chí 
Cộng sản. _- - 

: — Bài không đăng, không trả lại bản thảo, - - 

— Báo rào đăng lại bài của Tạp chí Cộng sẵn, xin ghỉ rõ: “Dài 
đã đăng trên Tẹp chí Cộng cản. 

, , : P 
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Cơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


Äã luận 


TÌNH HỮU NGHỊ ANH EM, 
SỰ HỢP TÁC TOÀN DIỆN 


Cùng 0ới nhân dân Liên rô bà nhân dàn lao động toàn thể giới; 
nhân dân ta hàn hoan đón chào Ej niệm thứ 68 Cách mụng Tháng 
Mười 0ï đại. 

Chào mừng kỷ niệm Cách mạng Thúủng Mười chúng ta 
chào mừng những đỉnh cao oề tiến bộ kinh tế — +ä hột uà khoa học kỹ thuật mà 
kiên rô đã dụt được dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản Liênxó, một đẳng 
ktẻu mới, mội đẳng của tư tưởng cách mạng »à hành động cách mạng. Những 
thành lựa tuyệt 0ời mà nhân dân Liên xô đã đạt được trong sự nghiệp hoàn 
thiện chủ nghĩa +ỡ hội phát triền là tấm gương súng đề các nước đưng zxâ[ ‹ 
dựng chủ nghĩa xä hội uà đấu tranh giải phóng đân tộc noi theo. Chúng ta chào 
mử ng sự thống nhãt, đoàn kết, sự lớn mạnh, phát triền nhanh chóng ðà ồn định 
của cộng đồng +ñ hội chủ nghĩa 0uởi Liên vô là trụ cột, chảo mừng sự trưởng 
thành của các lực lượng cách mạng oà tiễn bộ khác trên thể giới. 

Bán cạnh nhữ ag niềm Uui lớn đó, chúng !q phãn khởi tự hào uề bước phát 
triền tốt đẹp của tình hữu nghị, sự hợp tác Việt nam — Liên xô. 


Đảng ta đã chỉ rõ : tình hữu nghị oà sự hợp tác toàn diện 0ới Liên vỏ « là một 
bảo đảm cho thẳng lợi của công cuộc báo 0uệ Tô quốc 0à râu dựng chủ nghĩ +ä 
hội cúa nhàn dân t†a, cũng như cho oiệc cũng cố độc lập dàn lọc 0a 0Đị trí của 
chả nghĩa xả hội trên bán đảo Đông dương... »(Ì). Nhận thức đầu đủ tầm quan 
trọng của tình hữu nghị 0à sự hợp tác Việt nưm — Liên xó, chúng ta rư sức Hai, 
đắp nó ngàu cảng bền 0uững, ngdự càng nở hoa kết trái: 


* 


(1) Yăn kiện Đẹi hội V, Nxb Sự thật. Hà nội, 1952, tập 1. tr. 145. 


> 


Tình hữu nghị Việt nam — Liên xô, được soi sáng bởi những tư tưởng của 
Cách mạng +ä hội chủ nghĩa Tháng Mười 0f đại, bởi những tư tưởng của Lê- 
nin, đã có nguồn gốc sâu xa và những truyền thống vững chắc, được 
thử thách qua những chặng đường lịch sử, cả trong những năm chiếnˆ*tranh ác 
liệt cũng như trong những ngàụ hòa bình. Cách mạng Tháng Mười đã thức 
tỉnh những người yêu rước Việt nam, đem đến cho giai cắp công nhân 0à nhân 
dân Việt nam chủ nghĩa Múc — Lê-nin, chân lý của thời đại, soi súng con đường 
đi tới giải phóng dân lộc Đà giác phóng rã hội. Trong những ngàu đất nước 
còn chìm trong dêm: dài nô lệ, đồng chí Nguyễn Ất Quốc, người cộng sản đầu: 
. tiên của Việt nam đã tìm thấu ở chủ nghĩa Lô-nln con đường cưu dân, cứu 
hước. Khi đọc Luận cương của Lê-nin 0ề các 0uãn đề dân lộc 0à thuộc địa, Người 
đã oui mừng đến phát khóc. Ngồi một mình trong phòng, Người đã nói to lên 
như đang nói trước quần chúng đông đảo : « Hỗi đồng bảo: bị đọa đàu dau khồ ! 
Đâu là cái cần thiết cho chúng ta, đâu là con đường giải phóng chúng ta! » (2), 
Tin tưởng tuyệ! đối ở con đường của chủ nghĩa Lê-nin, Người đã uượi muÔn 
Đàn khỏ khăn tìm đến Liên xóỏ, quê lương của Lê-nin, từ đó đặt nền móng cho 
tình hữu nghị Việt nam — Liên +ó. Và suốt cả cuộc đời hoại động cách mạng: 
không mệt mỗi, Người đã đây công 0un đắp cho tình hữu nghị. đó ngày cảng 
tươi thẳm. 


Được sự giáo dục, rèn luyện của đồng chỉ: Nguyễn Ái Quốc, những chiến 
$f cách mạng Việt nam, ngau trong những năm tháng hoạt động bí mại trước 
mũi sing, lưỡi lẻ 0a nhà tù của chủ trghỉa thực dân Pháp, đã tìm thấu ở Liên xô 
niềm lu ong lớn lao, niềm tìn tất thẳng, sự cò 0ñ mạnh mẽ. Coi Liên rô là quê 
hương của chủ nghĩa xữ hội, là hình ảnh tươi đẹp của nước Việt nam ngà mai, 
những người cộng sản Việt nam ngay từ đầu đã coi 0iệc bảo 0ệ thành quá Cách 
mạng Thảng Mười, ủng hộ Liên bang Xô oiết là nghĩa 0ụ quốc lễế của mình. Và, 
cũng từ đấu, Tòồ quốc của Cách mạng Tháng Mười luôn luôn kề 0ai sát cảnh tới 
đãi nước chúng ta trên các chặng đường của Cách mạng Việt nam. Việc thành 
lập nước Việi nam dán chủ cộng hòa, Nhà nước công — nóng đầu tiên ở Đông 
Num châu Â qản liền oởi thẳng lợi của nhân dân Liên xô trong cuộc chiến tranh 
đi quốc 0ĩ đại, tiêu diệt chủ nghĩa phải xí Đức oà chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
bản. Thẳng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mở ra thời kỳ mới 
cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt nam — Liên xỏ. Tháng 7 năm 1955. 
ˆ Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đạt biều Đảng uà Chính phủ ta lần đâu tiên- 
sang thăm chính thức Liên xô, 0à trong các cuộc hội đảm ới các nhà lãnh đạo 
Liên zô dÄ thảo luận hàng loạt 0uấn đề oề sự hợp tác uà giúp đỡ của Liên rô 
nhằm thuíc. đầu sự phải triền kính tế bà Đăn hóa của miền Bắc Việt nam mởi 
được giải phóng, củng cố miền Bắc thành cơ sở uà chỗ dựa oững chắc cho cách 
mạng miền Nam. Kết quả các cuộc hội đảm ñụ được thề hiện trong những- 
hiệp định kú kẻ! giữa hat chính phú Việt nam — Liên zÓ, 0à 0iệc thực hiện các 
hiệp định đó đã góp phần biến các kế hoạch do Đảng ta đề ra thành hiện thực 

trong cuộc sỗ ng. | 


Khi đề quốc Mƒ tiền hành chiên tranh xâm lược chống nhân dán biệt nam,. 
Liên xô ouà các nước rã hội chủ nghĩa khác lại kề oai sói cánh oới chúng ta, hết: 
“lòng ủng hộ, giúp đở nhân dân ta 0uề tính thăn-ud 0ẠtI chất nhằm đánh thẳng đề 
quốc Mj xâm lược. Sự chỉ 0iện !o lớn 0à có hiệu quả đỏ không những giúp 


—— : 
(2 Hồ Chí Miah : Pì độc lệp, ty de. øì chủ “nghĩa xe hội. Nxb Sự thật, Hà nội. 1976. 
tr. 219, 


chúng ta củng cõ khả năng phòng thủ của đãt nước, mà còn tqo điều kiện cho 
"chúng tu tiếp tục râu dựng kinh tế trong điều kiện chiến tranh. Đănh giá tình 
hữu nghị 0d sự hợp tác Việt nam — Liên xô Irong những năm dấu tranh chỗng 
bọn xâm lược Mỹ, đồng chí Lê Duần đã nói : * Đảng, Chính phủ oà nhân dân 
Liên xô luôn luôn đứng bên cạnh nhân dân Việt nam, pàả trước sau như một 
dảnh cho nhân dân Việfnam sự ủng hộ chỉ tình, sự giúp đỡ không khát đầu tính 
thần quốc tš cao cả » (3), uà « Thẳng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ. cứu nước không tách rời sự ủng hộ mạnh mẽ, §ự giúp đỡ nhiều mặt rãi to 
lớn, quý báu uà có hiệu lực của Liên xô 2 (). 


Từ những năm cuối thập niên kỦ 70, tình hữu nghị uà mối quan hệ hợ p lác 
Việt narmn— Liên xô lại có bước phát triền mới. Hiệp ước hữu nghị nà hợp tác giữa 
Công hòa +ãÄ hột chủ nghĩa Việt nem oà Liên bang Cộng hòa Aäã hội chủ nghĩa 
xó 0iếễt được kú kết tháng 1Í năm 1978 là một sự kiện trọng đại trong đời sống 
chính trị của nhân đân hai nước. Văn kiện lịch sử này máũng nghĩa đặc biệt 
quan trọng không chỉ Đì nó mở ra quý mô rộng lớn của quan hệ hợp tác Việt 
nam — Liên xô trong tất cả các lĩnh 0ực, tạo điều kiện cho thhân dân hai nước 
tăng cường sự ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc bảo ệ hòa bình bà lrong sự 
nghiệp lao động sáng tạo, mà còn có Ú nghĩa quốc tế !o lớn. Nó là một bộ phận 
.không Ìhề tách rời của hệ thống các hiệp định được coi nh cơ sở chính trị — 
.Tuật pháp của khối liên minh anh em các nước trong cộng đồng xã hội chủ ngiữa. 
Nó góp phần củng cổ sự thống nhất 0à tình đoàn kết của cộng đồng rã hội chủ 
nghĩa, công cụ đáng tin cậu đề đấu tranh bảo uệ hòa bình, öðì an nình của cúc 
-đân lộc, 0Ì sự công bằng 0à bình đẳng trong quan hệ quốc lẽ. 


Năm 1985 đã chứng kiến một sự kiện mới có tj nghĩa đặc biệt! của tình hữu 
nghị Việt nam — Liên rô. Đó là chuuên đi thăm hữu nghị chính thức Liên xô của 
đoàn đại biều Đảng 0ì Chính phủ ta do đồng chí Lê Duần dân dầu (Hừ ngàu 
26;6-1985 đến ngàu 1-7-1985). Cuộc đL thăm lần này điện ra oào lúc công tác 
-chuần bị Đại hội thứ 6 của Đảng công sản Việt nam oà Đạt hội thứ 27 của Đảng 
cộng sản Liên xô đưng được lriền khat, là một biều hiện tươi thăm mới của tình 
hữu nghị anh em Việt nam — Liên xô, một cái mốc hềt sức quan trọng đánh 
-dầu một giai đoạn phát triền mới cao hơn 0à sâu rộng hơn của quan hệ hợp lác 
-toàn diện giữa nước ta 0à Liên xô. Đánh giá kết quả cuộc đị thăm này của dồ¿:q 
.chí Lê Duần, đồng chí M.X. Goóc-bd-trõp, Tòồng bí thư Ủụ ban trung trơng Đảng 
-‹eÔ0ng sản Liên xô đã nói : « Quan hệ Liên xô ~ Việt nai giờ đâu (8 đạt tới mức 
.phúit triền cao 0à trở thành bộ phận không thề tách rời của đời sống xã hội của 
.nhản dân hai nước chúng tq... Các: cuộc hội đàm... đã khẳng đị nh rằng mối quan 
hệ anh em Liên xô — Việt nam dựa trên nền Jảng pững chắc đã được thử thách 
là chủ nghĩa Mác — Le-nin 0à chủ nghĩa quốc lễ ra hội chủ nghĩu, đáp ứng 
những lợi ích uà nguyện Đọng cơ bản của T0 đân hai nước cluing †q, 0ì hòa 
bình tren toàn thế giới ® (5). 


(30, (4ì Lê Duần: Đoán kết cv hợp tác toải đến gới Liên xô là nguyên tắc, là chiếa 
được od tình cảm củi chúig t2, Nxb Sự thật, Hà nại. 1982, tr. 37 và tr. 73. 
(5) Diễn văn của Cöng chí M. X. Goóc-ta-tiốp. Đáa Nhân dán. số ra ngày 20=6° 1985, 


` 


Nhân tö quuẽt định sự phát triền không ngừng của tình hữu rghị bả mổi - 
quan hệ hợp tác Việt nam — Liên zỏ là sự nhất trí hoàn toàn giữa hai Đảng 
0à hai Nhà nước Việt nam — Liên xô oề những pấn đề hệ trọng mà hat bên cùng 
quan lâm trong sự: nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xä hội oà chủ nghĩa cộng sản, 
sự phổi hợp hành động chặt chẽ giữa Đảng cộng sản Việt nam nà Đảng 
công sản Liên xô trên cơ sở (hông nhất uề hệ từ tưởng, lôn trọng 0à tin cậu lẫn 
nhau 0à trên cơ sở những mục tiêu chung trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, 
cho thành công của chủ nghĩa xả hội oà chủ nghĩa cệng sản. Sự nhất trí đó thề 
hiện trước hết ở chỗ hai Đảng oà hai Nhà nước Việt nam — Liên xó đánh giả 
cao những thành tựu oề mọi mặt mà nhân đân mỗi nước đạt được dưới sự lãnh 
đạo của Đả+ tiêt phong. Những thành tựu đó chứng tỏ một cách hùng hồn 
đường lỗi tâu dựng ctủ ngàĩa xã hội ở Việt nam do Đảng cộng sản Việt nam 
bạch ra 0à đườ ng lỗi hoàn thiện chủ nghĩa +a hội phái triền 0à râu dựng chủ 
nghĩa cộng sản ở Liên xô do Đảng cộng sửn Liên xô pạch ra là sự uận dụng 
đúng đẳn, sáng lạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0uào hoàn cảnh cụ thề của mỗi nước. 
Từ sự đánh giá đó, hai Đảng cho rằng Uiệc cùng nhau trao dềi những kính 
nghiệm công tác Đảng trong các lĩnh oực -chính trị, tồ chức 0uà t†tư tưởng, Diệc 
củng cõ các mỗi quan hệ giữa hai Nhà nước là cần thiết, bồ ích. 


Về các pãn đề quốc tế, sự nhất trí đó biều hiện ở sự thống nhất pỀ quan 
điềm đánh giá tình hình quốc tế phức tạp hiện na 0à phương hướng giải quuết 
những uãn đề cấp bách nhất của thời đại trên toàn thế giới 0à trong từng khu 
0oực. Đảng ta hoàn toàn ủng hộ đường lõi đối ngoại lê nin nit của Đúng cộng sản. - 
uà Nhà nước Liên xô, hoan nghênh đường lõi nhất quán, chính sách hòa bình 
đầu thiện chí thề hiện tình thần trách nhiệm cao của Liên xô đối Đới Đận mệnh 
của loài người nhằm ngăn chặn cuộc chạu đua øñ trang, làm giảm bởi tình hình: 
căng thẳng trên thế giới do các giới đề quốc phản động, đứng đầu là đề quốc 
Mỹ gâu ra, đưa loài người thoát khỏi mối đe dọa của thảm họa họợt nhân. Đảng 
cộng sản Liên xô kiên quụết ủng hộ cuộc đầu tranh của nhân dân Việt nam nói 
riêng 0à nhân dàn các nước Đông đương nói chung nhằm làm thất bại các đmr 
mưu của các thế lực đš quốc øâ bá quyền, hoàn toàn ủng hộ đường lỗi xây dựng 
Uuà các biện pháp thực tế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Cộng hòa dân 
chủ nhân đán Lào 0à Cộng hòa nhàn đản Cam-pu-chia nhằm làm lành mạnh 
tình hình Đông Nam Ấ, tạo bầu không khí láng giềng tốt, tin cậu uù hợp tác ở- 
khu bực. 


Một trong những bộ phận cấu thành chủ yếu của tồng thề các mối quan hệ 
Việt nam — Liên xó là quan hệ hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật. Sự 
hợp tác nàu ngàu cảng bộc lộ những khả năng tiềm tàng to lớn, øà [rong giai 
đoạn hiện ngự, nhiệm UDụ chủ uều là & nàng cao hiệu quả hợp tác, hoàn thiện toàn: 
bộ các mỗi quan hệ kinh tế tay đôi, trên cơ sở dài hạn 0â có kề hoạch, tiếp tục phút 
triền các ngành sản xuất chuuên môn hóa, thực hiện các chương trình có mục tiêư 
cùng có lợi ® (0). Trong quan hệ hợp tác kinh tế 0à khoa học kỹ thuật, điều làm 
chúng ta hết sức cảm kích là Liên xỏ khỏng ngừng dành cho Việt nam sự giúp đồ: 
ngàu cảng tăng 0ề mọi mặt. Khối lượng hợp tác kính tế trong những năm 1976— 
1980 bằng toản bộ khối lượng 20 năm trước đó. Trong những năm 1981— 1985, 
khối lượng đó tăng gäp đôi so 0uới những năm 1976— 1980. Nhờ sự giú p đỡ 0ề kinir 


(6) Tuyên bố chung Việt eam—Liẻn xô. rgày 23-6- 1932. 


tế pd kỹ thuat của Liên xô, chúng ta da khồi phục, mở rộng pả xâu dựng hơn 
.200 cơ sở thuộc hầu hết các ngành của nền kinh lễ, Liên xô cũng đã giúp chúng 
.ta đào lạo hàng »ạn cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đạt học oà trên đạt 
học hiện đưng phát hưu tác dụng tốt trong các lĩnh oực công tác. Những năm 
gần đây, Liên xô giúp ta xâu dựng 23 công trình kinh tế quốc dân lớn, 50 công 
Trình khác đang được thiết kế oà soan thảo. Theo Tuyên bố chung Việt ngm ~ 
Liên xô kụ ngày 28-6-1985, Liên xô liếp lục tăng sự giúp dỡ 0ê mọi mặt, đặc 
rbiệt là tề kinh tế cho nước tda. liên tỏ cho ta 0a một khoản tín dụng oới điều 
kiện ưu đãi trong những năm 1986— 1990, hoãn trả các khoản nợ cho 0au trước 
đâu, tăng piệc xuốt khâu sang Việt nam những hàng hóa quan trọng đối uới nền 
kinh tÉ quốc đìn như sân phầm dầu mỏ, phân bón, thép cắn 0à bông. Liên +ỏ sẽ 
cùng Việt nam- tập trung sức thiết kế 0à +âu dựng các công trừnh có nghĩa 
quan lrọng đối pới nền kinh tế uà 0iệc phái triền cơ sở xuất khầu của Việt nan, 
-ðao gồm oiệc đùu mạnh thăm dò 0à khai thác dầu hi tại thêm lục địa phía Nem 
Việt nam, xâu dựng các công trình lọc dầu oà hóa dầu, nhà máu phân đạm liên - 
cơ $ở nguồn dầu khí Irong nước, các công trình nàng lượng, cáe +[ nghiệp cơ 
khí, cải tạo 0à nâng cao .năng lực thông qua các tuyến đường sải, hoàn-thành 
luận chứng kính tế — kỹ thuật xâu dựng liên hợp luuện kim, triền khui Uiệc xâu 
đựng nhà máu tuyện thép 500 nghìn tấninăm. Trong quan hệ thương mại g ữa 
hai nước, Liên +Ô sẽ dành cho Việt nam những điều kiện phù hợp vớt tình :hần 
Nghị quụuết Hội nghị kinh tế cấp cao của các nước thành 0iên Hột đồng tương 
trợ kinh tế. Theo dự tính, khối lượng hợp tác kinh tế qiữa Liên xô Uà nước ỉ†q 
trong những năm 1986— 1990 tăng gãp đôi so uới những năm 1951—1985. 


Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 0Ÿ đại, chúng ta trúc động nhớ lại 
đời của Chủ tịch Hồ Chỉ: Minh - q&Cảng nhớ lại những ngày tủi nhục mãi nước, 
nhớ lại mỗi bước đường đãu tranh cách mạng đầu hụ sinh, gian khồ mà cũng 
-đầu thắng lợi uẻ 0ang thì giai cấp công nhân pà nhàn dân Việt nam càng thấm 
“thía công ơn to lớn của Lê-nin 0à Cách mạng Tháng Mười 9 (7). Nhìn lại ảnh 
hưởng quušt định của Cách mạng Tháng Mười đồi oới sự ra đời của Đảng 
.4a, nhìn lại ảnh hưởng to lớn của Liên rô đánh thẳng chủ nghĩa phát xí Đức— 
Nhật đối tới Cách mạng Tháng Tám ở nước ta, nhìn lại sự giúp đỡ to lớn, có 
“hiệu quả của Liên xô suốt bốn thập niên kỷ qua đối uới nhàn, dân ta trong sự 
nghiệp +âáu dựng 0à bảo Uệ TỒ quốc zảã hội Èhúủ nghĩa, chúng !a mãi mãi khắc 
8áu lòng biết ơn uô hạn đối 0ới Liên xÓ, mãi mãi giữ oững tình cảm cách mạng 
đốt đẹp, đoàn kết sốt son uới Liên xô. 


Chúng ta nỗ lực thực hiện nghiêm chỉnh những thỏa thuận đã đạt được 
giữa hai Đảng Đả hai Nhà nước, sử dụng với hiệu quá cao nhất sự giúp đỡ pà 
hợp tác của Liên xô, làm tròn các nghĩa 0ụ đã cam kết. Dưới ngọn cở quang 
tịnh của Đảng cộng sin Việt nam, chúng (a quuết ĐUẠG đãu +âu dựng đãi nước 


(7) Hà Chí Miah: Pì độc lập, tợ do, cì chủ ng' 'fe xé hội. Nxb Sự thật Hà nội. 1276. 
. 303. 
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ta ngây càng đàng hoing hơn, te đẹp hơn, xứng đáng là tiền đồn oững chắc của 
chủ nghĩa xả hội ở Dòng Van châu Á, góp phần tích cực ào sự lớn mạnh của 
cộng đồng rã hội chủ nghĩa uới Liên xê tà trụ cội. Một lần nữa, chúng fa khẳng , 
định rằng đoàn kết và hợp tác toàn điện với Liên xô luôn luôn là hòn 
đá tảng của chính sách đối ngoại của Đăng và Nhà nước ta. Toàt 
Đảng, loàn dân ta nguyyện hết lòng phấn đấu góp phần thiết thực lăng cườ nụ 
mỗi quan hệ đặc biệt 01 lòng !1n cậu giữa hai Đảng 0à nhân dân hai nước, làm 
cho tình hữu nghị Việt nam — Liên rô mặt mũi xanh tươi, đời đời bền uững. 


Trong ngày 0ut lớn kỷ niệm thử 68 Cách mạng Tháng Mười từ đúu 
lỏng mình, chúng ta chúc nhân dân Liên vỏ anh em đạt được những thành tựu 
to lớn hơn nữa trong piệc thực hiện những nhiệm pụ mà Đảng cộng sản Liên xỏ. 
đề rat chuuèn sang guồng máu phái triền kinh tế theo chiều sâu, thực hiện cả 
tồ cơ cấu sản xuốit, ứng dụng những hình thức quản lý hiệu nghiệm, Hếp lục 
nâng cao phúc lợi nhân dân, củng cô sức phòng thủ đất nước. Chúc nhân dân 
Liên tô hoàn thành thẳng lợt những nhiệm 0pụ mà Đại hội 26 của Đảng cộng 
sản Liên xỏ đã đề ra, 0à tiền tới Đạt hội 27 uới những thành tích rực rỡ nhất, - 
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MỘT SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI 
CỦA CÁCH MẠNG CAM-PU-CHIA 
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mừng một sự kiện chính trị 
trọng đại. Tại thủ đô Phrỏm 
Pênh, từ nrày 13 đến ngày 16 tháng 
1U năm. 1985, Đảng nhân dân cách 
mạng Cam-spu-chia đã tiền hành Đại 


P nước Ăng-co tươi đẹp vủa đón 


hội đại bieu toàn quốc thứ V, 250 đại. 
- biều của 22 đảng bộ địa phương và 


ngành trong cả nước đã về dự Đại 
hội. Sau những wngày 'àm việc khần 
trương, thề hiện sự thống nhất hoàn 
toàn trong Đảng và đạt dào tỉnh đoàn 
kết quốc tế vô sản, Đại hội đã thành 


.€Ông rực rỡ. 


Đại hội đã tòng kết những thành 
tựu kỳ điệu của cách mạng Cam-pu- 
chia trong 7 năm qua kề tư ngày đất 
nước Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt 
chúng của l,è lũ Pôn Pốt, sôi nồi thảo 
luận về tỉnh hình và nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới của cách mạng. Đại 
hội đã ra nghị quyết hoàn toàn nhất 
trí với nội dung của Báo cáo chỉnh 
trị và Đáo cáo đề nghị bồ sung Điều 
lệ Đểng của Ban chấp hành trung 
tơng Đang. Đại bội đã bầu ra Ban 
chap tành trung tương khóa V (gồm 
1f tv viên chính thức tvà 14 ủy viên 
đự khuyếU) đo dòng chí Hêng Xom-rin 
lm Tông bí thư. 


Thắng lợi rực rỡ của Đại hội V 
Đảng nhân dân cách mạng *Cam-pu- 
chia đánh đầu bước phát triền mới, 
to lớn của cách mạng Cam-pu-ehia và 
bước trưởng thành mạnh mẽ của bản 
thân Đảng. Những nghị quyết của Lại 


hội, thẻ hiện tập trung trí tuệ của, 


toàn Đẳng, hà ánh sáng soi rọi bước 
đường đi tói cửa cách mạng Cam-pu- 


.chia, dẫn dắt nhân dân Cam-pu-chia 
tiến lên giành những thắng lợi ngày 
cẳng rực rỡ. 


w* 


Xem xét, đánh giá tỉnh hình cách: 
mạng Cam-pu-chia bảy năm qua, kiềm 
điềm việc thực hiện Nghị quyết của 
Đại hội LÝ, Đại hội kỷ này đã phân 
tích sâu sắc những ảm mưu chống 
phả cách mạng Cam- pu-chia của các 
thế lưc phản động trong giới cầm 
quyên Trung quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ. Những thế lực thù địch đó, 
dựa vào bọn phản động cực hữu Thái 
lan, đã tìm mọi cách giúp bợn tàn 
quân Pôn Pốt khôi phục và củng cố 
lực lượng đề chống lại cách mạng 
Cam-pu-chia. Ke thù cửa nhân. dân 
Cam-pu-chia không tử một thủ dcạn 
nham hiềm, độc ác nào nhằm làm 
thay đồi thế trận, lấn chiếm đất đai, 
lật đồ chế độ Cộng hỏa nhân dân Cam-~ 
pu chia. Nhưng chủng đã thất bại 
thám hại. Suốt bảy năm qua, cuộc đấu 
tranh quyết liệt đề bảo vệ thành quả 
cách mạng được (quần el:ũng nhân dàn 
tham gia công đảo đườởi nhiều hình 
thức, và đã giành những thắng lợi 
ngày càng to lớn. Đặc biệt từ mùa 
khô 1981 — 1985, phối hợp cùng Lò 
đội tình nguyện Việt nam, quán va 
đàn Cam-pu-elia dã đánh tan toàn bộ 
cũn cứ eác lozi Khơ ne phản động 
dọc biên giơi Can ¬ pu-chia — Thái 
lan. giáng một đòn chỉ nang vào kẻ 
địch, làm elbo chúng: tần rõ lừng màng 

§ 


+ 


lớn. Thắng tợi đó đánh đấu bước 
tưởng thành nhanh chóng của các lực 
lượng vũ trang cách mạng và nền 
quốc phỏng toàn đân của Xe nước 
*Cam-pu- -chia. 


lại hội cũng đã đánh giá cao 
những thắng lợi đạt. được trên mặt 
drạn “hỏi phục kinh tế và xâu dựng 
„êến Đãn hóa mới. Từ một đền kinh tế 
nông mghiệp lạc hậu, công nghiệp nhỏ 
hé lại bị bọn điệt chủng Pôn Pốt phá 
hoại đến tận gốc rễ, khiến cho toàn 
bộ cơ cấu xã hội bị đảo lộn hoàn toàn, 
qua bảy năm khôi phục, dưới sự lãnh 
dạo của Đẳng, đất nước Cam-pu-chia 
đã đạt nhiêu thành tựu trên mọi lĩnh 
vực, đây lùi cảnh điêu tàn vdo di 
văng, dưa lại bộ mặt mới tươi vui cho 
khấp mọi miền thành thị và nông 
thôn. Nền kinh tế đang được khôi 
phục, sản xuất nông nghiệp có bước 
chuyền biến vượt bậc. Văn hóa, giáo 
dục, y tế phát triền mạnh, đời sống 
vạt chất và văn hóa của nhân dân 
từng bước ồn định và cải thiện. 


Trong hoàn cảnh đất nước còn đầy 
Ấy những khó khăn sau khi thoát 
khói nạn diệt chủng, trong tình thế 
vừa khỏi phục kinh tế, xây dựng lại 
xà hội, vừa đồng thời phải tiếp tục 
chiến đấu ác liệt chống các loại kế 
- thù, qhững thắng lợi về kinh tế — xã 
hài của Cam-pu-echia càng có ý nghĩa 
+o lớn. 


Đại hội đã phân tích 6 nhân tố cơ 
bản bảo đâm thắng lợi cần được tiếp 
trc bồi đắp và phát huy của cách 
mạng Gam-pu-chia. Những nhân tố đó 
bạo gồm các mặt: củng cố và mở 
ròng Mặt trận đoàn kết thống nhất 
đần tộc ; tăng cường Nhà nước Cộng 
hòa nhân dân; xây dựng và không 
mưững củng cố đội ngũ cán bộ cách 
máng ; hướng nền kỉnh tế, văn hóa, 
giao dục theo con đường của chủ 
nghĩa xã hội; mở rộng và củng cð 
vững chắc liên mình chiến lược ba 
nước Đông đương và đoàn kết que 


Ñ 


tế xñ hội chủ nghĩa ; tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, 


Cùng với việc đánh giá đúng những 
thành tựu về mọi mặt đã đạt được, 
Đại hội phân tích một cách khách 
quan, có cơ sở khoa học tình hinh 
hiện nay của Cam-pu-chia, đề trên 
cơ sở đó đề ra những phương hướng 
nhiệm vụ công tác sát đúng. 


Đại hội nêu rõ, sau thắng lợi lịch 
sử ngày 7 tháng 1 năm 1979, Cam-pu- 
chia đã kết thúc cách mạng đân tộc 
đân chủ và bước vào kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên đất nước thật sự độc lập, 
tự do,từng bước tiến lên xây dựng 
chủ nghĩa xñ hội. . 

Một trong những đặc điềm của tình 
hình là, do chế độ Pôn Pốt thực hiện 
chính sách hủy diệt mọi thành tựu 
đã có trước năm 1975 bị xóa bỏ hoàn 
toàn ; sau ngày giải ' phóng, Cam-pu- 
chia hầu như chỉ còn hai bản tay 
trắng với nền kinh tế ~ xã hội rất thấp 
kém và bị xảo trộn. Do dó, việc 
chuyền sang giai đoạn cách mạng mới 
phải trải qua hàng chục năm nhằm hồi 
sinh dàn tộc, khôi phục kính tế, xóa 
bỏ những hậu quả nghiêm trọng của 
chế độ diệt chủng, tạo ra những tiền 
đề và điều kiện đề từng bước quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Một đặc điềm khác của cách mạng 
Cam-pu-chia hiện nay là đất nước vừa 
có hòa bình, vừa có chiến tranh; 
chiến tranh điễn ra ở tửng phần lãnh 
thồ và tửng thời gian. Âm mưu phản 
kích chống cách mạng mà kẻ thù tiến 
hành ở Cam-pu-chia diễn ra dưới hình 
thái chiến tranh lấn chiếm và lật đồ, 
nhằm xóa bỏ chế độ Cộng hòa nhân 
dân, chế độ mà toàn dân Cam-pu-chia 
đã đồ biết bao xương máu mới giành 
được. Địch không chỉ dùng các thủ 
đoạn quân sự mà còn dùng cả thủ 
đoạn chiến tranh tâm lý thâm độc, 
những thủ đoạn diễn biến hỏa bình đề 
phá hoại cách mạng, làm thoái hóa, 
biến chất đội ngũ cán bộ của Đẳng, 
chia rẽ nội bộ Đăng, chia rẽ Đảng với 


nhâu dân, phá hoại khối đoàn kết và 
hợp tác Cam-pu-chia — Việt nam. 
Tham Vọng của kẻ thù rất lớn, âm 
mưu của chúng rất xão quyệt. Nhưng 
thế và lực;của chúng đang suy yếu 
nghiêm trọng và không thề gượng dậy 
được, trong khi thế và lực của cách 
mạng đang không ngừng củng cố và 
lớn mạnh. Sự ủng hộ quốc tế đầy tình 
nghĩa cách mạng đã giúp cho sức 
mạnh tự thân của cách mạng Cam-pu- 
chia vươn lên. Ngày nay, nhân dàn 
Cam-ptu-chia đã thạt sự làm chủ dãi 
nước, bảo 0uệ được thành quả cách mạng 
của mình. Thắng lợi cuối cùng của cách 
mạng Cam-pu-clia phải do chỉnh 
nhân dân Cam-pu-chia dưới sự lãnh 


đạo của Đảng nhân dân cách mạng 


Cam-pu-chia quy! định. 

Xuất phát từ tình hinh khách quan 
` và những đặc đim nói trên, Đại hội 
xác định nhiệm 0ụ chiến lược chung 
trong giai đoạn cách mạng hiện ngự là 
bảo 0ệ Đ0ững chắc độc lập dân lộc, xâu 
dựng Tồ quốc Cam-pu-chia, từng bước 
quá độ lên chủ nghĩa zä hội. — 

Đại hội nêu rõ những mục tiêu mà 
cách mạng Cam-pu-chia phải đạt được 
trong giai đoạn hiện - nay là : 

— Phát huy thế làm chủ của cách 
mạng ở cả biên giới và nội địa, đầy 
địch đến suy yếu, tan rä hơn nữa và 
càng thất bại trong mọi âm mưu của 
chúng. 

— Xây dựng thực lực cách mạng 
trên mọi lĩnh vực, đặc biệt về chính 
trị, quân sự, kinh tế, vững mạnh cả số 
lượng và chất lượng, đủ sức đề phát 
huy thành quả cách mạng chiến thắng 
kẻ thù, bảo vệ và. xây dựng Tồ quốc 
độc lập, hòa bình, phồn vinh và 
tiến bộ. - 


— Tăng cường liên mỉnh cách mạng 
và quan hệ đặc biệt giữa Cam-pu- 
chia và Việt nam và giữa ba nước, ba 
Đăng trên bán đảo Đông dương, đồng 
thời phát huy quan hệ liên minh 
trong cộng đỏng các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em mà Liên xô là trụ cột. 


_Ðe thực hiện những mục tiêu cách 
mạng quan trọng nói trên, Đại bội chỉ 
TÒ nhiệm ðụ hàng đầu của nhân dân 
(2am-=chia là bảo pệ Tồ quốc, bảo 0ộ 
thành quả cách mạng. Đại hội nhấn 
mạnh : toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
Cam-pu-eFia phải coi-trọng nhiệm vụ 
xây dựng và củng cố quốc phòng. giữ 
gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội. 
Phải nâng cao tỉnh thần cảnh giác 


_ cách mạng, chiến đấu và sẵn sàng 


chiến đấu cao, đập tan mọi âm mưu 
và hoạt động phản kháng của các loại 
kẻ thù, bảo vệ toàn vẹn lãnh thồ của 
Tổ quốc Cam-pu- chia thân yêu, bảo 
vệ cuộc sóng lao động hòa bình tử 
thành thị đến nông thôn. 


Và khói phục cà phái triền kí nh lế~ 
xả hội, Đại hội xác dịnh phương 
hướng trong những năm trước mát là 
ra sức hoàn thành công cuộc Rhỏi phục 
kinh tế; tồ chức lại nền sản xuất, xây 
dựng nên giáo dục và văn hóa xã hội 
chủ nghĩa. Từng bước xây dựng một 
nên kinh tế quốc dân có quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, có năng lực 
sản xuất mới, phát triền, đưa nóng — 


_ tám ngư nghiệp trở ihành thế mạnh 


thật sự của nền kinh lế quốc dân tới 
bốn mũi nhọn là lương thực, cưo su, 
gỗ pà thủy sản, kết hợp chặt chẽ với 
phát triền công nghiệp, sản xuất hàng 
tiêu dùng và đầy mạnh xuất khâu. 
Từng bước xây dựng cơ sở vặt chảt— 
kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội và 
không ngừng cải thiện đời sống nhân 
dân. - 

Cụ thề hóa phương hướng khôi 
phục và phát triền kinh tế — xã hội 
nói trên, Dại hội đã đề ra chương 
trình khỏi phục và phát triền kinh 
tế —-xã hội õ năm thứ nhất (!98ö6— 
1990) bao gồm 7 nhiệm vụ eơ bản với 
những'chỉ tiêu phấn đầu: 


— Tăng sẵn lượng lương thực bình 
quân hằng năm 75, đạt bình quân 
đầu người 320 kg/năm. 

— Đến năm 1990, hoàn thành khôi 


_ phục cao su trên diện tích 50 nghìn 


9 


héc ta với 50 nghìn tấn nhựa khô, 
khai thác 200 nghìn mỶ gỗ, khai thác 
130 nghìn tấn” thủy sản; đưa tông diện 
tích đất trồng đav lên 15 nghin héc 
ta ; đạt tồng sản lượng điện năm 1990 
là 300 triệu ki lô oát/giở ; khôi phục 


với chất lượng tốt các tuyến đưởng ` 


bộ. đường thủy và đường sát; phân 
bố lại lao động xã hội ; bảo đẳm và từng 
bước ồn định các nhu cầu thật cản 
thiết về ăn, mặc; ở, đi lại, học tập, 
bảo vệ sức khoẻ cho nhân đân, v.V 


Dại hội đã định rõ nội dung nhiệm 
vụ xây dựng nền văn hóa, giáo dục 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người 
mới xñ hội chủ nghĩa, xây dựng sự 
nghiệp y tế — xã hội, khoa liọc kỹ 
thuật. Đại hội cũng nêu lên những 
phương hướng quan trọng nhằm củng 
cố, tăng cường hiệu lực Nhà nước, 
phát huy vai 1rỏ của Mặt trận, các tô 
chức quần chúng và phong (rào.quần 
chúng, nêu rõ chính sách dân tộc và 
chính sách tôn giáo của Đảng. 


Về chính sách đối ngoại của Đảng, 
Dại hội chủ trương tiếp dục đường 
lối, chính .sách đối ngoại hòa bình, 
độc lập, phục vụ đắc lực sự nghiệp 
bảo vệ và xây đựng đất nước Cam- 
pu-chia từng bước quả độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Đại hội khẳng định phải tăng cường 
và không ngừng củng cố khối đoàn 
kết, liên minh chiến lược truyền 
thống gồm ba nước Cam-pu-chia — 
Việt nam — Lào trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác—l.ê-nin và chủ nghĩa quốc tế xã 
hội chủ nghĩa, coi đó là yêu cầu có Ý 
nghĩa sống còn và có tính quy luật 
đối với sự ồn định và phát triền của 
cách mạng Cam-pu-chia và của cách 
mạng ba nước Đông dương. 


Đại hội khẳng định phải ra sức 
tăng cường và không ngừng củng cố 
tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn 
nhau trên mọi lĩnh vực giữa Cộng hỏa 
nhân đân Cam-pu-chia với Liên xô và 
cäc nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, trên cơ sở chủ nghĩa Mác—Lê- 


$ 


¡0 


.nin và chủ nghĩa quốc tế xã hô: chủ 


nghĩa, vì lợi ích của cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa, của phong trào cộng 
sẵn và công nhân quốc tế. Đó là nén 
tảng của đưởng lõi quốc tế và chính 
sách đối ngoại của Đảng, là nghĩa vụ 
quốc tế quan trọng của Đảng và nhàn 
dân Cam-pu-chia, và cũng là một 
trong những nhân tố bảo đảm thẳng 
lợi hoàn toàn của sự nghiệp bảo vệ 
và xây dựng Tô quốc. 


Đại hội nêu rõ Cộng hòa nhân dàn 
Cam-pu-chia sẵn sàng phát triền quan 


_hệ hữu nghị và hợp tác với các nước 


láng gièêng trong khu vực Đông Num 
châu Á và các nước trẻn thế giới, 

kiên quyết chống lại những chính : 
sách thâm độc của bọn bành trưởng. 
bá quyền Trung quốc câu kết vửi đế 
quốc Mỹ và các thế lực phản động 
tay sai, sẵn sàng tiến hành đối thoại 
và thương lượng đề giải quyết những 
vấn đề có liên quan đến bai nhóm 
nước Đông dưong và ASEAXN. góp 
phần biến Dông Nam châu Á thànhr, 
khu vực hòa bình, ôn định và hợp 

tác hữu nghị. : 


Đại hội bày tổ sự ủng hộ hoàn toàn 
đối với cuộc đấu tranh của nhân đân 
các nước châu Á, châu Phí, châu Mỹ 
la tính, châu Đại dương chống ch& 
nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới, chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc v.v, và đối với sự nghiệp đấu 
tranh chỉnh nghĩa của giai cấp công 
nhân và nhân đân lao động ở các 
nước tư bản chủ nghĩa. Đại hội tích 
cực ủng hộ những sáng kiến hòa bình 
quan trọng mới của Liên xô, kiên 
quyết chồng chính. sách xâm lược, 
chạy đua vũ trang của các thế lực 
đế quốc hiểu chiến, đứng dầu là để 
quốc Mỹ. 


Đại hội coi cóng tác +âu dựng Dảng 
nhân dân cách mạng là nhiệm vụ 
quan trọng có ý nghĩa quyéi định đối 
với sự phát triền cách mạng ở Cam- 
pu-ch:a. ; số “ 


Đề hoàn thành những nhiệm vụ to 
lớn của giai đoạn cách mạng mới, Đại 
hội chỉ rõ cần /(ấp tục râu dựng Đảng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia 
thành Đảng Mác — Lê-nin uững mạnh, 
cỏ đtrờng lỗi chính trị đúng, có cơ sở 
Irong sạch; 0ững mạnh cả 0ề chính trị, 
Iư tưởng pà tồ chức, làm cho Đảng trở 
thành đội liên phong của giai cãp công 
nhân Cam-pu-chia, có j chí chiến đấu 
dũng cảma trung thành tuyệt đối mới 
lợi ích của giai cấp công nhân bà nhân 
đản lao động Cam-pu-chia, trung thành 
ĐÔ hạn 0ởi chủ nght« Mác — Lê-nin 0à 
chủ nghĩa quốc tế 0ô sản, có lồ chức 
thật oững mạnh, bdo đảm cho Đảng 
gắn bó một. thiết oới quần HHNg nhân 

dân. 


* 


Đảng cộng sản Việt nam và nhân 
đàn Việt nam ta vô cùng phấn khởi 
trước thành công Đại hội Ý của Đảng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia. 
Chúng ta coi Đại hội này là sự kiện 
trọng đại không chỉ đối với cách 
mạng Cam-pu-chia mà còn đối với sự 
nghiệp cách mạng của các nước anh 
em trên bán đảo Đông dương. Nhận 
lời mời của Ban chắp hành trung ương 
Đăng nhân dàn cách mạng Cam-pu- 
chia, Đoàn đại biều Đẳng ta do đồng 


chí Tồng bí thư Lê Duần đẳn đầu đă 
mang đến Đại hội những tỉnh cảm quý 
mến nồng hậu-và tỉnh đoàn kết chiế n. 
đấu không gì lay chuyền nồi của 
những người cộng sản và nhân dân ta 
đối với Đảng nhân dân cách mạng 
Cam-pu-chia và nhân dân Cam-pu- 
chia anh em. 


Những kết quả rực rỡ của Đại hội 
đã làm nức lòng chúng ta, đưa lại cho 
chúng ta niềm phấn 'khởổi đạt dào. 
Chúng ta nguyện đem hết sức mình 
vun đắp cho tình đoàn kết chiến đấu 
và tỉnh hữu nghị vĩ đại Việt nam — 
Cam-pu-chia, Việt nam — Lào — Cam-: 
„pu-chia, làm cho nó ngày càng phát 
triền tốt đẹp, mãi mãi trong sáng, 
đời đời bền vững. Chung ta nguyện 
tiếp tục làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao 
cả đôi với nhân đân Cam-pu-chia và 
nhân dân Lào anh em trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đất nước. 


Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dàn 
cách mạng Cain-pu-chia, đứng đầu là 
đồng chí Tông bí thư Hêng Xom-rin 
kính mến, nhàn dân Cam-pu-chia nhất 
định sẽ thực hiện xuất sắc những 
nhiệm vụ do Đại hội đề ra, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền và toản*vẹn 
lãnh thồ, xây dựng thành công một 
nước Cam-pu-chia độc lập, hòa bình, 
phôn vinh và tiến bộ, từng bước quá. 
độ lên chủ nghĩa xã hội 


`Ẳ 


IE 


Lời chào mừng 


— (ỦA ĐỒNG CHÍ TỒNG BÍ THƯ LẺ DUẦN TẠI: 
ĐẠI HỘI LẦN THỨ NĂM ĐẲNG NHÂN DÂN 
CÁCH MẠNG (AM- PU-(HIA 


Thưa đoàn chủ lịch, 
Thưa các đồng chỉ đại biều, - 


OÀN đại biều Đảng cộng sản Việt nam rất vinh dự và phấn khởi 
than dự Đại hội lần thứ năm của Đẳng nhân. dân cách mạng 

Cam-pu- chia. 

Thay mặt Đẳng cộng sản và nhân dân Việt nam, chúng tôi 
nhiệt liệt chào mừng Đẳng quang vinh của các đồng chỉ, người anh 
em thân thiết kế tục truyền thống của Đẳng cộng sản' Đông dương 
trước đây do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến sáng lập, đã phát huv 
tỉnh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Cam-pu-chia, làm nên 
những thắng lợi rực rỡ, đánh đồ đế quốc, phong kiến, giành độc 
lập, tự do cho dân tộc mình và góp phần xứng đáng vào cuộc đấu 
tranh chống kẻ thủ chung của ba nước trên bán đảo Đông dương. 
~ Chiến thắng lịch sử ngày 7 tháng Í năm 1979 đập tan chế độ 
diệt chủng Pôn Pồt — lêng Xa-ry — Khiêu Xăm-phon, tay sai của 
bọn bành trưởng, bá quyền, mở ra kỷ nguyên mới .trên đất nước 
Ăng-co, kỷ nguyên nhân dân Cam-pu-chia thật sự làm chủ vận 
m2nh của mình và tiến bước trên con đường xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc. : 

Bảo cáo chỉnh trị do đồng chí Töng “bí thư Hêng Xom-rin trình 
bày là bản tông kết sinh động những thắng lợi toàn diện của cách 
qnạng Cam-pu-ehia trong bảy năm qua, những bài học kinh nghiệm 
quý báu và bước phát triền mới mạnh mẽ của Đảng các đồng chí lử 
sau lại hội lần thứ tư đến nay. : ⁄ 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia, 
nhân dân Cam-pu-chia anh hùnz, giàu tài năng và nhiệt tỉnh yêu 
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nược từ trong điều tàn của nạn điệt chùng khùng khiếp, đã vùng 
lên khác phục vô vàn khó khăn, thực hiện cuộ^ hồi sinh đân tộc 
hiếm thấy trong lịch sử. Nên kinh tế của đất nước đang được khồi 
phục ; văn hóa, giáo dục, y tế phát triền mạnh; quốc phòng và an 
ninh ngày càng vững mạnh ; đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân từng bước ön định và cải thiện. Thắng lợi vang dội trong 
mùa khô 1984 — 1985 một lần nữa khẳng định thế tiến lên của cách 
mạng Cam-pu-chia là không thê đảo ngược. Với việc kiên trì thực 
hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị và hợp tác, uy tín và 
địa vị quốc tế của Cộng l hỏa nhân dân Cam-pu-chia không ngừng 
được nàng cao. 

Những thắng lợi to lớn, toàn điện đó là thực tế sinh động chú nợ 
mỉ nh đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước do Đẳng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia đề ra là đúng đắn;chế độ cộng hòa nhân 
đân Cam-pu-chia đó chính nhân dân xây dựng, được nhân dân hết 
lòng tín yêu và ủng hộ. Alặc cho các thế lực thù địch ra sức xuyên 
tạc, trước mát loài người tiến bộ, Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia 
trước sau vẫn là người đại biều thật sự cho độc lập, tự do, là chiến 
sĩ chàn chính đấu tranh cho quyền con người ở Cam-pu-chia. 

Đăng cộng sản Việt nam và nhân đân Việt nam nhiệt liệt chảo 
- mửng những thắng lợi to lớn của cách mạng Cam-pu-chia. Chúng tôi 
rất tự hào có người đồng chí thân thiết, người bạn chiến đấu kiên 
cường là Đảng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia và nhân dàn Cam- 
pu-chia anh em. ‹ : 


Thưa các đồng chí thản mến, 


Sau gần nửa thế kỷ đấu tranh đưới ngọn cờ của Đảng cộng sản 
Việt nain, với thắng lợi vì đại của cuộc kháng chiến chống AÍÿ, cứu 
nước, nhân dân Việt nam đã hoàn thành cách mạng đàn tộc dân 
chủ, thực hiện thống nhất Tô quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa 
xahội  - ¬ 

Mười năm qua, theo đù6nú lối do các Đại hội lần thứ tư và thử 
năm của Đảng cộng sản Việt nam đề ra, nhân dàn Việt nam dem hết 
linh thần và lực lượng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xảy dựng 
và bảo vệ Tô quốc, Nhân dân chúng tôi đã đánh thắng chiến tranh 
xâm lược và đang làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt do 
- bọn bành trướng, bá quyền phương Bắc câu kết với để quốc gày ra. 
C húng tòi đã khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh, cải 
tạo nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội, tạo ra những. cơ sở vật chất — 
kỸ thuậi ban đầu, từng bước đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn. xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa về các mặt chính. 


- 
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trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Chúng tôi đang tiến tới Đại hội lần 
thứ sáu của Đảng, Đại hội sẽ định ra nhiệm vụ đưa đất nước tiến 

lên một bước phát triền mới, thực hiện thẳng lợi những mục tiêu 
trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. | 


Những người cộng sản và nhân đân Việt nam nhận thức sâu sắc 
rằng mỗi thắng lợi mà cách mạng giành được đều bắt nguồn từ sức 
mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đếu gắn liền với tỉnh 
đoàn' kết đặc biệt Việt nam — Cam-pu-chỉia — Lào, với sự giúp đỡ 
{o lớn, tó hiệu quả của 'Liên xô và các nước khác trong cộng dòng 
xã hội chủ nghĩa, với sự đồng tình và ủng hộ quý báu của loài người 
tiến bộ. Nhân dịp này, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và 
sâu sắc đối với nhân dân hai nước anh em Cam-pu-chia và Lào, với 
Liên xô vĩ đại và bầu bạn năm châu. - : 


Là một dân tộc chịu nhiều đau khổ do chiến tranh xâm) lược gây 
ra, hơn ai hết, nhân dân Việt nam rất thiết tha với hòa bình. Chúng 
tôi cho rằng nhiệm vụ hàng đầu của nhàn dân các nước hiện nay là 
đấu tranh làm thất bại chính sách hiếu chiến của các thế lực đế quốc - 
và phản động đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình thế giới và độc lập. 
chủ quyền của các dàn tộc, đấu tranh chống chạy đua vũ trang trên 
mặt đất cũng như trên vũ trụ, đầy lùi và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân. : 


Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách hòa bình lêninnit và 
đường lối đối ngoại có nguycn tắc của Liên xô; nhiệt liệt hoan 
nghênh những sáng kiến mới quan trọng do đồng'chí Tông bí thư 
M. X. Goóc-ba-trốp nêu ra với tông thống Mỹ về việc cấm hoàn toàn 
các vũ khí vũ trụ tiến công, giảm mạnh số tên lửa đã đặt, ngừng 
mọi cuộc thử hạt nhân, ngăn chặn việc quân sự hóa vũ trụ. 


Chúng tôi ủng hộ. mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân các 


nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh vì độc lập và chủ quyền dàn tộc, vì một 
trật tự kinh tế thế giới mới. Phải đập tan những hành động khiêu 
khích của bọn đế quốc chống Cu-ba, chặn tay của chúng ở Ni-ca-ra- 
_ goa, En AXan-va-đo, An-gò-Ìa, Na-mi-bi a, Li-băng, Áp- ~øa-ni- xfan. 

Chính sách của Mỹ và một số thế lực biếu chiến quân phiệt âm 
mưu biến châu Á — Thái bình dương thành một nơi đối đầu về chỉnh 
trị và quân sự đang làm cho tỉnh hình khu vực này thường xuyên 
căng thẳng. Việt nam kiên quyết đoàn kết với Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, với Ấn độ và các nước dân tộc chủ nghĩa 
trong vùng đấu tranh làm thất bại âm mưu nguy hiềm đó. Châu Á và 
Thái bình dương phải trở thành khu vực hòa bình. 


lá 


Trước sau như một, nhân dân Việt nam sắt cảnh cùng với nhân 
dân Cam-pu-chia và Lào kiên trì phấn đấu cho một Đông Nam Á hòa 
bình, ôn định và hợp tác. Việc sử dụng nước này hay nước khác 
trong khu vực chống lại các nước Đông đương đã thất bại và nhất 
- định sẽ Lhất bại hoàn toàn. Con đường đúng đắn, phù hợp với lợi ích 
và sự sống còn của các nước Đông Nam Á là chấm dứt đối đầu, đi 
vào đối thoại đề giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa các bên, 
trên tỉnh thần xây dựng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích 
chính đáng của mỗi nước, không có sự can thiệp của nước ngoài. 
Những đề nghị đầy thiện chí do các nước Đông DU EẺG) đưa ra đanưự 
được các bên hữu quan đáp ứng tích cực. n 


ˆ.—= 


Việt nam cũng như Càm-pu-chia và Lào đã nhiều lần bày tỏ 
nguyện vọng sớm khôi phục quan hệ binh thường với Cộng hòa nhận 
dân Trung hoa. VÌ tình hữu nghị lâu đời với nhân dân Trung quốc, 
-_ Vì lợi ích của mỗi nước và lợi ích của hòa bình, an ninh trong khu 
vực, chúng la mong muốn Trung quốc chấm dứt hành động thù 
địch, cùng chúng ta giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua con 
dường thương lượng. 


- 


Thưa các đồng chí thân mến, 


Suốt quá trình đấu tranh lâu dài vì độc lập, tự đo, ba dân tộc 
anh em Việt nam, Cam-pu-chia, Lào đã kề vai sát cánh, sống chết có 
nhau chống kẻ thù chung, giành tử thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
Tình đoàn kết hữu nghị anh em được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 
dày công vun đắp trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản và đã được xây dựng bằng xương máu của nhiều thế 
hệ đã trở thành mối quan hệ đặc biệt rất mực trong sáng, thủy chung, 
thành tài sản vô giá trong đời sống chính trị và tính thần của nhân 
dân ba nướe chúng ta. Kẻ thủ không từ một thủ đoạn nào đề chia rẽ 
và làm suy yếu liên minh chiến đấu của ba dàn tộc hỏng nô dịch, 
thôn tính từng nước. ~ ng © pRng lao sâu vào tội ác, chúng càng thất. 
bại thảm hại. _ l0/0\  Sð⁄S 


Ngày nay, khối đöền kết chiến đấu Việt nam — Cam-pu.chia — 
Lào được củng cố và tăng cường hơn bao giờ hết. Hiệp ước Hòa 
bình, Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 


nam với Cộng hòa nhân đâần Cam-pu-chia tháng 2 năm 1979, Tuyên, „ 


bố Hội nghị cấp cao ba nước Đông dương tháng 23 năm 1983 là 
những cái mốc quan trọng đánh dâu bước phát triền về chất của 
mối quan hệ đặc biệt Việt nam - Cam-p-chia và Việt nam — 
Cam-pu-chia — Lào. 


Xlõi quan hệ đặc biệt đó, như thực tiễn đã chứng minh, là một 
quy luật phát triên của cách mạng ba nước, là một nhân tố quyết 
định thẳng lợi tủa mỗi nước trong chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo 
vệ Tö quốc cũng như trong sự nghiệp xây đưng hòa bình. Và sự lớn 
mạnh của cách mạnự bá nước Đông dương là một nhân tố góp phần, 
bảo đẫm cho hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trong khu 
vực và trên thế øơiới, : : 

Đảng cộng sản và nhân đán Việt nam nguyện đem hết sức mình 
vun đắp cho tình đoàn kết chiến đấu và tỉnh hữu nghị vĩ đại Việt 
nàm — Carmn-pu-chia, Việt nam — Carmm-pu-chia — Lào; tiếp tục làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với nhân dân Cam-pu-chia và nhân 
đân Lào anh em trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 

ì Chúng tôi tin chắc rằng, nhân dân Carm-pu-ch'a, dưởi sự lãnh. 
đạo của Đảng nhân dân cách mạng Carn-pu-chia, siết chặt hàng ngũ 
trong Mặt trận đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tö quốc Cam- pu-chịa, 
nhất định sẽ thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ do Đại hội này đề 
ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô, xây dựng thành 
công một nước Cam-pu-chia độc lập, hòa bình, phòn vinh và tiến bộ, 
từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Chúc Đại hội lần thứ.năm của Đẳng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia thành công rực rỡ Ì 


-Ổ Chúc tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác TT điện giữa hai 
Đẳng và nhân dân hai nước Việt nam, Cam-pu-chia, giữa Đẳng và 
nhân đân ba nước Đông dương dời đòi bền vùng! 


NGHỊ QUYẾT TÁM VÀ NHỮNG NHIỆM 
VỤ CẤP THIẾT CỦA CÔNG TÁC LÝ LUẬN 


NGUYỄN ĐỨC BÌNH 


GII] quyết Hội nghị thử tám của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng 
là nghị quyết về giá — lương — 

tiền. Song, tầm quan trọng và ý nghĩa 
sâu xa của nó vượt ra ngoài phạm vi 
giá lương tiên. Trong khi đột phá 


vào giá, lương, Nghị quyết tám øề-: 


thực chất đánh đấu bước mở đầu quá 
trình đồi mới cơ bản chiến lược quản 


° 


lý kinh tế—xã hội ở nước ta. 


Vì vậy, Nghị quyết tám vừa là giải 


pháp cụ thề cho những vấn đề cụ thề, 


nóng bồng trong cuệc sống hiện nay, 
vừa là định hướng chiến lược lâu đài 
cho toàn bọ hoạt động của Đẳng và 
NEà nước ta về mặt quản lý kinh tế— 
xã hội. Với tính cách như vậy, Nghị 
qnvet tảm đặt ra những nhiệm Vụ cực 
kỳ to lớn cho công tác lý luận, cho 
“nhiệm vụ nghiên cứu lý luận cũng 
như nhiệm vĩ giảng dạy lý luận. 


Trước mắt đội ngũ cán bộ lý luận 
chúng ta là một nhiệm vụ hai mặt 
không thề tích rời nhau. Một mặt, 
cóng tác lý luận phải hướng trước 
hết vào việc làm sáng tỏ cặn cứ khoa 
học và thực tiễn của Nghị quyết nhằm 
góp phần làm quán triệt sâu sắc trong 
toàn Đảng, toàn đân những nội dụng 
của Nghị quyết. từ đó đem lại niềm 
tin và ý chí thúc đầy hành động cách 
mạng của quần chúng bảo đâm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết. Mãi khác, 
bản thân Nghị quyết và chắc chắn 
quá trình thực hiện Nghị quyết dòi 
hỏi còng tác lý luận phải đi xa hơn. 


Nghị quyết đặt ra cho công tác lý - 
luận một loạt vấn đề có lính cơ bản, 
phô biến, làua dài. Nghiên cứu và làm 
sáng tỏ những vấn đề đó không chỉ 
nhằm làm quán triệt Nghị quyết trong 
thời gian trước mắt mà còn góp phản 
xâu dựng lý luận cần thiết cho việc 
hình thành cơ chế kinh tế mới, cho 
việc x¿c định chiến lược quần lý mới. 


* 


Trong hàng loạt văn đề lý luận cặt 
ra từ Nghị quyết tám của Trùng ương, 
đầu tiên phải kề đến nhiệm vụ phé 
nhân triệt đề Tình trạng tạp [rung quan 
liêu — bao cấp. Ch› đến này, có lẽ 
không còn ai không tán thành bãi Ló 
cơ chế đó, Song như thế khòng có 
nghĩa là sự phê phán cái cũ đã không 
eỏn cần thí›t. Sự thật, cái cũ nếu chỉ 
bị phê phản trên bề mặt mã chưa bị 
vạch trần từ bản chất bèn trong, nếu 
chỉ bị lên án trên hậu quả mà chưa 
được phanh phui từ nguồn góc, nếu 
chỉ được hình dung như một hiện 
tượng thuần túy ngấu nhiên và chỉ 
được lên án đủ với tất cả sự phần nộ 
đao đức, thì vấn đề vẫn chưa phái cã 
được giải quyết triệt đề. « Triệt dò 
có nghĩa là nắm tận góc rễ sự vật» 
(C. Mác). Vì vậy, công tác ý luận 
phải bằng những luận cứ khoa học, 
có sức thuyết phục, vạch rõ một cách 
toàn điện và có hệ thống bản chải, 


tĩ 


nguồn gốc, những điều kiện kinh tế, 
xã hội, chính trị, tư tưởng đã sản 
sinh ra tình trạng đó; những tác hại 
của cơ chế cũ, và — điều này hết sức 
quan trọng — con đường khắc phục nó. 


Cái cũ cần được phê phán triệt đề 
bởi nếu nó có “lý đo lịch sử như sẵn 
phầm không tránh khỏi của một “chủ 
nghĩa xã hội thời chiến s thì việc nó 
tủn tại hàng chục năm đã tạo nên 
một sức ÿ ghê gớm trong nếp suy nghĩ 
và cung cách làm kinh tế của chúng 
ta, không phải ngay một lúc mà gỡ 
bỏ hết dược. Vả lại, cái mới ra đời 
thay thế cái eñ rất không suôn sẻ, dễ 
đàng. Cơ chế quản lý mới, với Nghị 
quyết tám, mới chỉ có tính chất định 
hướng; cho tới lúc định hình và hoàn 
chỉnh còn phải mất nhiều năm. Trong 
quá trình đó kk:ông sao tránh khỏi 
những bước tìm tòi, thử nghiệm, có 
thành công và rất có thề có cả những 
vấp váp, thậm chỉ có thê có sai lầm, 
phải làm đi làm lại. Mỗi lần như thế 
khó tránh khỏi xuất hiện ở người 
“này người khác, bộ phận nọ bộ phận 
kia, những trạng thái đao động, ngả 
nghiêng và tử đó người tq để quav 
vẻ đường cũ, lối mòn vốn quen thuộc. 
Đó là lý do vì sao Nghị quyết lần này 
của Trung ương nhấn rất mạnh hai 
chữ tiiệt đề trong chống quan liêu — 
bao cấp. Trơng cách làm có thề và 
phải chia ra tùng bước, song trong 
quan điềm tư tưởng, trong phương 
hướng, mục tiêu phải đứt khoát, tri¿t 
đề, Giải phóng triệt đề tư tưởng khỏi 
cái cũ, nhiệm vụ đó chỉ có cóng tác 
lý luận được tiến bành một cách thật 
sự khoa học mới làm được. 


Việc phê phán cái cũ, với {Ất cả lầm 
quan trọng và cần thiết của nó. dủ 
.sao vẫn là thứ yếu so với việc xúc 
định ðd luận chứng cho cái mới. Đây 
là nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng 
là quyết định nhất. Đi vào cơ chế 
mới có hàng loạt vấn đẻ phức tạp 
đặt ra cho công tác lý luận. Nghị 
quyết tắm tự nó là một thành quả lý 
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luận của Đảng, là cột mốc mới đánh 
dấu bước tiến lớn lao của Đẳng ta về 
phương diện nắm và vận dụng các 
quy luật kinh tế. Song như thế không 
có nghĩa là công tác lý luận không 
cỏn việc đề làm. 


Chuyền hẳn cơ chế quản lý cũ tập 
trung quan liêu — bao cấp sang cơ 
chế mới hạch toán kinh tế và 
kính dcanh xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi phải làm sáng tỏ về mặt lý 
luận rất nhiều vấn đề. Giá cả, tiền 
lương, thị trưởng, thương nghiệp, tài 
chính, tiền tệ, ngân hàng v,v. đều là 
những vấn đề không đơn giản, Trên 
mỗi văn đề như thế, cuộc sống đang 
bức bách đòi hỏi những câu trả lời 
cụ thề, những giải pháp cụ thề, 
những chính sách, chủ trương cụ thề, 
những chế độ, quy định cụ thề. Song. 
cũng trên mỗi vấn đề ấy phải làm rõ 
những quan niệm xuất phát, phải làm 
sáng tỏ các khia cạnh lý luận và 
phương pháp luận. Thiếu những quan 
điềm chỉ đạo này thì không thê định 
hướng đúng đắn cho những giải pháp 
và quyết định cụ thề. Cuối cùng, dù 
là nói về giá, lương, tiền... hay về 
hạch toán, kinh doanh, tất cả các phạm 
trù đó đều thuộc về một phạm trù Lao 
quát hơn — đó là những quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ, là sảu xuất hàng hóa 


_và quy luật giá trị dưới chủ nghĩa 


xã hội, nhất là trong thời kỷ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thế là các 


. văn đề càng trở nên phức tạp hơn 


nữa: cải cấp thởi, trước mắt xoắn 
xuýt với cái cơ bản, lâu đài; cái 
riêng quyện chặt với cái chung; cái 


“eụ thề sinh động không tách rời cái 


trừửu tượng lý luận; không thề giải 
quyết cái này mà không đụng tới cải 
kia ngay lập tức v.v. Hơn nữa, Ở 
đày cần đặc biệt lưu ý một luận 
điềm cực kỷ quan trọng của V.I. Lê- 
nìn: qNgười nào bắt tay vào những 
vấn đề riêng trước khi giải quyết 
các vấn đề chung, thì kẻ đó, trên mỗi 
“bước đi. sẽ không sao tránh khỏi « vấp 
phải? những vấn đề chung đó một 


cách không tự giác. Mà mù quáng vấp 
phải những vấn đề đó trong từng 
trường hợp riêng, thì có nghĩa là dưa 
chính sách của mình đến chỗ có những 
sự dao động tồi tệ nhất và mất hẳn 
tính nguyên tắc ” (Ð. 


Chế độ bao cấp đối lập căn bản 
với chế độ hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xảä hội chủ nghĩa. Còn hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa lấy việc thừa nhận sự tòn 
tại của quy luật giá trị, thừa nhận 
các quan hệ hàng hóa — tiền tệ làm 
tiền đề. Không thề nào hạch toán kinh 


doành mà lại không sử dụng các phạm - 


trủ của quan hệ giá trị. Như vây. 
chính ngay sự chuyền hướng về chiến 
lược quản lý kinh tế: đo Hội nghị 
thứ tám của Trung ương đề ra đã đòi 
hỏi phải làm sáng tỏ một 0pấn đè lý 
luận cơ bản: quan hệ hàng — tiền và 
quy luật giá trị dưới chủ nghĩa xã 
hội. đặc biệt trong thời kỳ quá độ. 
Đây là vấn đề phức tạp bậc nhất. Có 


lẽ không có vấn đề nào trong lý luận, 


kinh tế lại có nhiều ý kiến khác nhau 
như vấn đề này ; tranh luận dai dẳng, 
triền miên gần như suốt lịch sử tồn 
tai của chủ nghĩa xã hội hiện thực. 
cho đến hôm nay vẫn chưa dứt. Phức 
tạp đến mức người ta có thề nói rằng 
trình độ khoa học của kinh tế chính 
trị về chủ nghĩa-xã hội phụ thuộc Ở 
mức độ đáng kề vào việc làm sáng tỏ 
số phận của sẵn xuất hàng hóa và 
những quy luật của nó dưới chủ nghĩa 
xã hội. 


_ Trong lch sử chủ nghĩa xã hội 
hiện thực, có thời kỷ khá dài người 
ta phủ nhận sự tồn tại của các quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ và quy luật giá 
trị. Sau đó, đưới áp lực của thực tế 
khách quan người ta buộc phải thừa 
"nhận nó, song thừa nhận một cách 
dè đặt, từng bước, từng phần. Chẳng 
hạn chỉ thừa nhận nó về hình thức, 
hoặc thu hẹp phạm vi tồn tại của nó 


-trong khu vực sản xuất tư liệu tiêu - 


dùng, hoặc chỉ thừa nhận nó ở cấp xí 


nghiệp, chỉ giới hạn nó trong thời lỳ 
quá độ v.v. Cuối cùng, cho- đến những 
„năm 60, trải qua những cuộc tranh 
luận lâu dài, nhất là q1a kinh nghiệm 
thực tiễn tích lũy được, người ta ngày 
-càng thấy ra rằng việc coi thường 
quy luật- giá trị cũng như các quy luật 
kinh.tế khách quan khác là mở đường 
cho chủ nghĩa chủ quan trong kế 
hoạch hỏa, trong việc tÖ chức đời 
sống kinh tế, trong thực tiền kinh tế 
hảng ngày. 

Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, 
các quan hệ sắn xuât xã hội chủ 
nghĩa ngày càng lớn mạnh và mở 
rộng ra toàn bộ nền kinh tế quốc dân, 
nền sẵn xuất xã hội chủ nghĩa ngày 
càng phát triền theo chiều sâu. tất cả 
những điều đó làm cho các vấn đề 
về năng suất lao động, về chất lượng 
và hiệu quả sản Ủ xuất, vấn đề giảm 
chỉ phí sản xuất xã hội, do đó vấn đề 
vận dụng có kế hoạch các quan hệ 
"giá trị có ý nghĩa thực tiễn ngày 
càng lớn. Ngay đến giai đoạn chủ 
nghĩa xã hội phát, "triền, các quan hệ 
giá trị chẳng những không bị thu hẹp. 
mà ngày càng được “vận dụng một 

cách đầy đủ nhất trong mỗi quan hệ 
hữu cơ với tồng thề các quy luật vốn 
có của chủ nghĩa xã hội. Đó là kết 
luận đã đạt được hầu như nhất trí Ở 
các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em. 

Cũng cần nói rằng khi thấy ra vấn 
đề, có nước anh em, có lúc, có người 


` đã thôi phòng quá đáng vai trò của 


các quan hệ hàng — tiền, vai trò của 
thị trưởng và quy luật giá trị dưới 
chủ nghĩa xã hội, đi đến chỗ làm lu 
mở những quy luật riêng có của chủ 
nghĩa xã hội, trước hết là quy luật 


_ kinh tế cơ bẳn và quy luật phát triền 


cân đối, có kế hoạch. Sự lệch lạc sang 
cực này, như kinh nghiệm cho thấy, 


cũng từng phải trả giá đắt, có khi , 


hết sức Nho 


(1) V.. Lê.nia : Toán rệp Nxb Ti£a bộ, 
Mát-scơ -va. (979, t t§, tr. 437. 
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Như vậy, không nên có thái độ 
giản đơn đối với các vấn đề. Về lý 
luận, thái độ giản đơn và những khái 
quát vội vàng bao giờ cũng gây 
những hàu quả lớn. Đồng thời, không 
được coi thường kinh nghiệm quốc tế» 
ˆ Chủ nchĩa xã hội thế giới qua 7 thập 
niên kỷ tồn tại đã tích lũy được khá 


nhiều kinh nghiệm trên những vấn 


đề chúng ta đang bàn. Chúng ta cần 
phải biết học tập kinh nghiệm của 
các nước anh em. Đề cho việc học tập 
không rơi vào giáo điều, máy móc, 
rập khuôn, phải có một tiềm năng 
nhất định về lý luận và kinh nghiệm 
đủ đề phân tích có phê phán, chọn 


lẹc và vận dụng một cách sáng tạo. 


những kinh nghiệm và thành tựu lý 
luận n;:à- các nước anh em đã tích lũy 
được. Lê-nin viết: «... Phong trào bắt 
đầu ở một nước trẻ tuồi chỉ có thề 
đạt được kết quả nếu nó vận dụng 
được kinh nghiệm của các nước khác. 
Muốn vận dụng được như vậy thì 


không thề chỉ tìm hiều kinh nghiệm ˆ 


ấy hoặc chỉ giản đơn sao chép những 
nghị quyết mới nhất, mà cần phải biết 


phân tích một cách phê phán kinh ˆ 


nghiệm ấy và tự mình kiềm nghiệm 
lại nó. Ai đánh giá được phong trào 
công nhân hiện đại đã phát triền và 
lan rộng đến mức nào thì sẽ hiều 
được việc thực hiện những nhiệm vụ 
ấy đòi hỏi phải có một dự trữ về lực 
lượng lý luận và kinh nghiệm chỉnh 
trị (và cách mạng) như thế nào ? ), 

Đảng ta, với Nghị quyết tám, đã 
tổ ra có một tiềm năng lý luận và 
kinh nghiệm nhất định, bước đầu, 
trên những vấn đề phức tạp của quản 
lý kinh tế. Đảng tỏ rõ một lập trường 
có tính nguyên tắc, một khả năng 
vận dụng lý luận Mác — Lê-nin trong 
_Ẩviệc tồng hợp những kinh nghiệm 
phong phú mà Đẳng ta và nhân dân 
. ta tích lũy được trong thực tiễn kinh 
tê những năm gần đây, cũng như 
trong việc vận dụng những kinh 
nghiệm quốc tế. Từ Đại hội IV (1976) 


đến Hội nghị thứ sáu của Trung ương 
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(1979) khóa IV ; từ Hội nghị sáu của 
Trung ương khóa IV đến Đại hội V 
(1982); từ Đại hội V đến các hội nghị 
Trung ương tiếp theo, nhất là Hội 
nghị sáu của Trung ương (1981) và 
Hội nghị tám của Trung ương vừa 
rồi (6-1985) — đó là những nấc thang 
trưởng thành của Đảng ta về phương 
diện cụ thề hóa đường lối chung và 
đường lối kinh tế, nắm và vận dụng 
các quy luật khách quan vào sự lãnh 
đạo và quản lý kinh tế. 

Triệt đề xóa bỏ tập trung quan liêu — 
bao cấp, thực hiện đúng đắn lập 
trung dán chủ, chuuền hẳn sang hạch 
toán kinh lế ouà kinh doanh xả hội chủ 


. nghĩa trên cơ sở kế hoạch hóa — quan 


điềm cơ bản đó vừa chỉ đạo hoạt 
động thực tiễn của Đẳng và nhân 
dânta vừa chỉ ra phương . hướng 


. chính. xác và địa bàn rộng lớn cho 


công tác lý luận. 


Chế độ tập trung dân chủ hoàn 
toàn xa lạ và đối lập với tập trung 
quan liêu. Ở đây, tuyệt đối không 
được có sự lẫn lộn. Thật là sai lầm 
tai hại cho ngưởi nào bám lấy tập 
trung quan liêu mà lại.coi đó là tập 
trung dân chủ. Càng tai hại với người 
nào nhân danh đả phá tập trung quan 
liêu đề vứt bỏ tập trung dân chủ. Điều 
chủ yếu lúc này là phải «thực hiện 
đúng đắn tập trung dân chủ » bằng 
cách kiên quyết và triệt đề bãi bỏ tập 
trung quan liêu, mở rộng quyền hạn 
và trách nhiệm cho ben dưới, cho cơ 
sở ; đồng thời phải cải tiến các cơ chế 
như thế nào đề cho nguyên tắc tập 
trung thống nhất chẳng những không 
bị suy yếu như lâu nay nó bị suy yếu 
bởi chính tệ tập trung quan liêu, trái 
lại ngày càng được tăng cưởng tối đa 
cùng với sự mở rộng tối đa tính chủ 
động, năng động và sáng tạo của cơ 
sở, của bền dưới. Phải đồi mới các cơ 
chế như thế nào đề cho tập trung và 


(2) V.I. Lê-nin : ŸFoứn tớp. tiếng Nẹa. Nrb 
sách chính trị quốc gie. Mát-seơ-va. !949° 
t. 6. tr. 2đ kesi 25. 


- đân chủ chẳng những không loại trừ 
lẫn nhau, trái lại, thật sự làm tiền 
đề cho nhau, bảo đảm trong thực tế 
sự làm chủ tập thề ở cả ba cấp cơ 
bản. 


Quan hệ giữa kế hoạch hóa với 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hỏi chủ nghĩa là ấn đề trung tâm 
phải làm thật sáng tỏ về phương điện 
lý luận. | 


-'Khuyết điềm lớn nhất của chúng 
ta lâu nay là kế hoạch mang nặng 
tính tập trung quan liêu ~ bao cấp. 
Nếu nói lập trung quan liêu— bao cấp 
là căn bệmH chính của nền kinh: tế, 
của cơ chế quản lý thì điều đó trước 
hết thề hiện trong kế hoạch. Kế hoạch 
lâu nay được coi như mệnh lệnh tử 
trên dội xuống, được thực hiện theo 
kiều cấp phát—giao nộp. Trong nhiều 
trưởng hợp, quan hệ kế hoạch chỉ 
còn là quan hệ đòi hỏi và ban phát 
vật tư, tiền vốn, quỹ? lương, không 
cần tính toán hiệu quả sử dụng. Hạch 
toán nếu làm thì cũng chỉ là hình 
thức giả tạo bởi những công cụ tính 
toán và thước đo hiệu quả là giá, 
lương, tiền, với chế độ bao cấp tự 
nó đã không chính xác, che à: hết 
thực trạng. 


Kế hoạch nhất thiết phải gắn với 
bạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Phải tiến hành hạch 
toán trong từng xí nghiệp, tửng phân 
xưởng, từng tò, đội lao động, cho 
đến từng người lao động. Từng 
-ngành, từng địa phương cũng phải 
tiến hành hạch toán kinh tế. Kế hoạch 
Nhà nước là một bản tồng hạch toán 
trên quy mô nền kinh -tế quốc dân. 
Tất cả điều đó có nghĩa là kế hoạch 
đề ra và việc thực hiện kế hoạch không 
chỉ nhằm bảo đảm yêu cầu của quy 
luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội mà còn phải bảo đảm sao cho vêu 
cầu ấy được thực hiện một cách có 
hiệu quả nhất, kinh tế nhất, nghĩa là 
không phải bằng bất cứ giá nào mà 
là với chỉ phí Ít nhất ; muốn thế phải 


>>. 


tính đến cả yêu cầu của quy. luật 
giá trị. 


Nói đến hạch toán và kinh đoanh. 
không thề không nói đến quụ luật giá 
trị. Song, như chúng ta đều biết hạch 


toán mà ta nói là hạch toán kinh tế, 
nó khác với hạch toán thương mại. 


Hạch toán thương mại định hướng 
vào thị trưởng; còn hạch toán kinh 
tế định hướng vào kế hoạch. IHlạch 
toán kinh tế chỉ chủ nghĩa xã hội 


mới có, còn chủ nghĩa tư bản thi 


hạch toán thương mại. Hạch toán 
kỉnh tế tl:ề hiện sự vận dụng kết Hợp 
và thống nhất nhiều quy luật, trước 
hết là quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triên 
cân đối, có kế hoạch và quy luật giá 
trị. Còn kinh doanh mà ta nói là kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, được tiến 
hành trên cơ sở có kế hoạch, theo kế 
hoạch. 


Như vậy, cái chủ yếu điều tiết nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa không phải 
quy luật giá trị nạc dù trên mức độ 
nhất định, quy luật giá trị có tham 
gia điều tiết) mà là quy luật kinh tế 
cơ bắn của chủ nghĩa xã hội và quy 
luật phát triền kinh tế cân đối, có kế 
hoạch. Vai trò, chức năng chủ yếu của 
quy luật giá trị dưới chủ nghĩa xã 
hội là nó cho phép tiến 
hạch toán kinh tế và kinh doanh trên 
cơ sở so sánh giữa chỉ phí bỏ ra với 
kết quả mang lại, căn cứ vào đó phấn 
đấu không ngừng hạ chi phi, tăng 
năng suất lao động,' nâng cao chảt 


-lượng và hiệu quả sản xuất, áp dụng 


các hình thức kích thích kinh tế. Điều 
này hết sức cần thiết, nhất là trong 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Mọi người đều nhớ luận điềm nồi 
tiếng của V.]. Lê-nin: «Trong một 
nước tiều nông, trước hết các dòng 
chí phải bắc những chiếc cầu nhỏ 
vững chắc... tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, không phải bằng cách trực tiếp 
dựa vào nhiệt tình, mà là với nhiệt 


- tình do cuộc cách mạng vĩ đại sinh 
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ra, bằng cách khuyến khích lợi ích 
cá nhân, bằng sự quan tâm thiết thân 
của cá nhân, bằng cách áp dụng chế 
độ hạch toán kinh tế » (3). Mưu toan 
thay thế những kích thích kinh tế 
bằng giáo dục tư tưởng đơn thuần, 
bằng các hình thức pháp luật — hành 


chính đơn thuần cũng nguy hại nuưS 


biến quy luật giá trị, thị trưởng thành 
cái điều tiết chủ yếu các quá trình 
kinh tế trong chủ nghĩa xã hội. Cả 
_ hai quan điềm cực đoan ấy đều xa lạ 
với bản chất kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Như vậy, công tác lý luận chung 
quanh vấn đề trung tâm của Nghị 
quyết tám cần quán triệt quan điềm 
sau đây mà đồng chí Tông bí thư Lê 
Duần đã phát biều trong Hội nghị 
thứ sáu của Trung ương (6-1984): « Kế 
hoạch không gắn với hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa thì 
chỉ là sản phầm chủ quan của những 
cơ quan quản lý quan liêu, xa cuộc 
sống. liạch toán kinh tế không lấy kế 
hoạch làm trung tâm thì mất đi cái 
bản chất, cái linh hồn của nó, không 
còn là hạch toán kinh tế mà chỉ là sự 
xoay xở phưởng hội. Kinh doanh 
thoát ly kế hoạch cũng có nghĩa là 
_ thoátly phương hướng xã hội chủ 
nghĩa và đề cao vai trò chỉ phối của 
quy luật giá trị, của thị trường s. 


Cơ chế quản lý mới cho phép phát 
huy frong thực !ế quyền và trách 


nhiệm làm chủ tập thề của mọi người -: 


lao động, mọi ngành, mọi cấp, thúe 


đầy sản xuất, kinh doanh phát triền 


theo hướng nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả. Cơ chế cũ quan liêu— 
- bao cấp xuyên tạc hẳn bức tranh chân 
thưc của hoạt động kinh tế, do đé 
làrn tha hóa bộ máy và con người vào 
những quan hệ đối tráã, lừa lọc và đó 
là haàu quả nghiêm trọng nhất. Cơ chế 
mới đi vào hạch toán kinh tể và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa trong khi khôi 
phục bức tranh chân thực của hơạt 
đông kinh tế thi đồng thời đặt lại giá 


trị đích thực của các bộ máy, và của 


f 
` 


mỗi cơn người. Mối quan hệ qua lai 
giữa cơ chế kinh tế với bộ máy, với 
con người nói chung, với cán bộ, là 
một đề tài thật đáng đầu tư nhiềo 
công sức nghiên cứu, bởi đó là vấn 
đề cực kỳ quan trọng. 

Việc chuyền sang cơ chế quản lý 
mới hạch toán, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa trên cơ sở kế hoạch hóa là việc 
có ý nghĩa trọng đại, tác động sàảu 
rộng đến toàn bộ đời sống kinh tế —xãä 
hội. Đây là bước mở đầu của mội thời 
kỳ mới trong hoạt động kinh tế nước 
ta nhằm khắc phục những hiện tượng 
không bình thường kéo dài trong 
quản lý kinh tế, đưa nền kinh tế vận 
động ngày càng phù hợp với quy luật 
khách quan nhằm đại mục tiêu làm 
chủ và khai thác tốt nhất mọi khả 
năng sẵn có và tiềm tàng về lao động, 
đất đai, ngành nghề, tài nguyên, cơ sở 
vật chất kỳ thuật, tạo điều kiện cho 
nền kinh tế phát triền nạanh mẽ. năng 
động,. có hiệu quả lớn; mở rộng và 
tăng cường trận địa của chủ nghĩa xã 
hội ;ồn định và cải thiện từng bước 
đời sống nhân dân ; tạo nguồn tích lũv 
đề công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà; củng cố quốc phòng, an 
ninh. Đề đạt các mục tiêu đó, chỉ riêng 
việc đồi mới cơ chế đượng nhiên chưa 
đủ. Cùng với đồi mới cơ chế, còn biết 
bao công việc to lớn phải làm : tồ chức 
và sắp xếp lại sản xuất, đầy mạnh 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầy mạnh 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cưởng 
quản lý thị trưởng, tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa v.v. Song, trong 
tất cả các việc phải làm, việc có ý 
nghĩa mãu chõt nhã! lúc nàự là chuyền 
nhanh từ cơ chế cũ sang cơ chế mới 
trong quản lý kinh tế, là thực hiện 
một cách kiên quyết, triệt đề agbị 
quyết Hội nghị thứ tắm của Trung 
ương với những bước đi thích bợp. 

Bước chuyền sang cơ chế mới đượe 
tiến hành trong điều kiện có rất nhiềo 


(3) Y.] Lê-sia : fe¿n rộp Nxb Tiêa bộ. 


Mát xcơ-va. 1978. (. 44. tr. 169. 
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khó - khăn, phức tạp, vì vậy không - 


nên có áo tưởng mọi việc sẽ tốt lên 
một cách chóng vánh, để dàng. Song, 
Đảng ta và nhân dân ta sẵn sàng 
đương đầu với khó khăn và tìm mọi 
cách khắc phục. Dù khó khăn, phức 
tạp đến đâu chúng ta cũng nhất quyết 
vượt qua, chuyền hẳn sang cách làm 
ân mới. Đó là mệnh lệnh của chính 
_ cuộc sống ; đó là lối thoát rá khỏi khó 
_khăn và đi lên~ 

Trong bước chuyền lớn lao này, 
hơn bao giờ hết, cổng tác bý luận được 
thực tiễn gọi đến một cách khẩn thiết. 
Cũng hơn bao giờ hết (xét trong quá 
„trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta cho đến nay) những người 
làm công tác lý luận vừa thấy trách 
nhiệm lớn laocủa mình vừa cảm thấy 
thật là hứng thú biết bao! Bởi, nếu 
như thực tiễn luôn luôn là «không 
khí”, là môi trường nuôi dưỡng lý 
luận thì lúc nà y hơn lúc nào hết, thực 
tiên cách mạng xã hội chủ nghĩa sôi 
động ở nước ta đang thôi thúc trách 
nhiệm, gây men kích thích, cung cấp 
chất liệu vô cùng phong phú cho hoạt 
động lý luận. Thành công chỉ còn tùy 
thuộc vào lòng hăng say, quyết tâm, 
tỉnh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trí 
tuệ, tính kiên tri, bản lĩnh nắm chắc 
phương pháp khoa học trong ñghiên 
cứu của chúng ta. Và đương nhiên ở 
đây công việc không chỉ liên quan đến 
các nhà khoa học kinh tế mà cả các 
chuyên gia trên các lĩnh vực triết học, 
chủ nghĩa xã hội khoa học, xây dựng 
Đảng. Nhà nước và pháp luật, văn 
hóa rã hội chủ nghĩa v.v. 


Một điều nữa cần được tính đến 
Trơng khi Nghị quyết tám đang được ˆ 
triền khai thực hiện thì Hội nghị thứ 


- chín của Trung ương sắp đến nơi và 


tử đó Đẳng tiến sát đến việc chuằn- bị 
trực tiếp cho Đại hội toàn quốc thứ VỊ. 
Như vậy, Đảng ta đang ở ào thời kỳ 
của những quuẽ! định trọng đại. Những 
người làm công tác lý luận không thì 
không ý thức đầy đủ và sâu sắc điều 
đó, không thề không thấy rõ nội dung 
những nhiệm vụ của mình củng bối 
cảnh thực hiện các nhiệm vụ ấy dưới 
một tầm bao quát chung. Công tác lý -ˆ 
luận của chúng ta không thề đứng 
ngoài việc tồng kết 10 năm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa nếu tính trên cả 
nước, 30 năm nếu kề từ khi miền Bắc 
bước vào thời kỷ quá độ; không thề 
đứng ngoài quá trình hình thành 
những qguyết“định có tầm quan trọng 
chiến lược sắp tới của Đảng. Điều chủ 
yếu nhất là liệu chúng ta có thề đáp 
ứng đòi hỏi của nhiệm vụ đến mức 
nào. Mọi người hy vọng rằng đây là 
địp đề có thề chấm dứt tình`trạng công 
tác lý luận quá lạc hậu so với thực 
tiễn, một tỉnh trạng kéo dài bao năm 
nay. Đây cũng là dịp đề duyệt lại, 
đánh giá lại, đồi mới những nhàn 
thức cũ và công việc chúng ta đã làm 
trong công tác nghiên cứu lý luận 
cũng như trong giảng dạy lý luận. 
Đây cũng là dịp thử thách lớn đới với 
năng lực Yhực tế và sức cống hiến của 
tập thề đội ngũ cán bộ lý luận chúng 
ta cũng như của từng người cho sư 
nghiệp cách mạng của Đẳng. 


+ 


, Đánh thắng chiến tranh - 
lấn chiếm biên giới 


LÊ NGỌC HIỀN 


của địch 


M 


⁄ 


I—Về cuộc chiến đầu mới mà mỗi người chúng te 


cần biết tới. 


Gây chiến tranh xâm lược lớn 
hoặc bạo loạn lật đồ từ bên trong 
cùng với sức ép quân sự bên ngoài, 
hoặc xâm lấn đất đai, gặm nhấm đần 
từng mảnh đối với các nước láng 
giềng vốn là những thủ đoạn truyền 
kiếp thâm độc của chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền Trung quốc. Bọn 
phong kiến Trung quốc thời xưa dã 
sử dụng các thủ đoạn đó. Các nhà 
cầm quyền Bác kinh ngày nay cũng 


sử dựng các thủ đoạn đó. 


Ở đất nước liền một đải với Trung 
quốc, dân tộc ta đã' nhiều lần phải 
đối phó với các cuộc chiến tranh xâm 


lược quy mô lớn và các cuộc chiến 


tranh lấn chiếm đất đai nước ta của 
phong kiến Trung quốc. Ông cha ta 
đã tông kết, rút ra những bài học 
sâu sắc về cách đối phó với các cuộc 
chiến tranh đó. Lịch sử nước ta còn 
phỉ, khi vua Trần Anh Tông đến bên 
giường bệnh thăm hỏi đức Trần [lưng 
Đạo: “Chẳng mày chết, giặc phương 
Hắc lại xâm lấn thị kế sách làm sao 2®. 
Trần Hưng Đạo trả lời trước khi 
Nưười mặt ngày 20-8 nàm Canh Tỷ 
(1200): 


§ Nếu thấy quân giặc đến ö ạt như 


lửa cháy gió thồi thì thế đề chế 
nưự. Nếu nó đi chậm như cách 
tắm ăn, không cần của dàn, không 
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cầu được chóng, thì phải chọn 
dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, 
như đánh cờ vậy: tùy thì mà làm, cớ 
thu được quân lính một lòng như cha 
con thì mới dùng được. Vả lại, khoan 
thư sức dân đẻ làm kế sâu gốc bền 
rễ, đó là thượng sách đề giữ nước ?(1). 


Nhiều nước láng giềng với Trung 
quốc cũng đã từng bị Trung quốc gây - 
hấn, lín chiếm đất đai. Năm 1962 trong 
cuộc chiến tranh biền giới Trung — Ấn, 
Trung quốz đã (và '\đang còn) chiếm 
giữ. 37500 km” đất đai thuộc vùng 
Ca-sơ-mia của Án độ. Năm 1969, Trung 
quốc gày ra các cuộc xung đột vũ 
trang ở biên giới Xô —Trung nhằm 
mục dích chính trị vì lợi Ích riêng tư 
của họ, trong đó có cả mưu đồ lấn 
chiếm đất đai, nhưng đã bị các lực 
lượng vũ trang Xô viết đánh bại. 


Ở nước ta ngìy trong thời kỳ có 
mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, 
Trung quc cũng đã lợi dụng tỉnh hữu 
nghị và thiện chí của ta, lín chiếm 
nhiều điềm trên biên giới, đưới nhiều 
hình thức khác nhau. Đặc biệt là tử 
sau thất bại nặng nẻ trong cuộc chiến 
tranh xam lược quy mô lớn tháng 

. 


(1) Ngô Sĩ Liên: Đại Việt sử bú tcên thư. 
Nx› khoa bọc xã bội, Hà nội, 1967, tập lÏ, 
tr. 80. 


2-1979 cho - đến nay, không từ bỏ âm 
mưu và hành động bành trướng, bá 
quyền tủa mình, đi đôi với những 
hành động phá hoại nhiều mặt, bọn 
phản động Trung quốc vẫn tăng cường 
sức ép quân sự ở phia bắc nước ta 
bằng cách duy trì lực lượng quân sự 
lớn áp sát biên giới, vượt biên xâm 
nhập lãnh thồ nước ta trinh sát, tiến 
hành chiến tranh tâm lý, gián điệp. 
Sau khi rút chạy tháng 2-1979, chúng 
văn tiếp tục chiếm giữ một số điềm 
cao lấn sang đường biên phía ta đề 
giành. lợi thế quân sự, như ở huyện 
Văn lãng, tỉnh Lạng sơn, huyện Mường 
khương, tỉnh Hoàng liên sơn. Chúng 
còn tiến công quân sự lấn chiếm thêm 
từng điềm đến một số điềm năm trong 
lãnh thồ ta như điềm cao 1992 thuộc 
huyện Xin mần, tỉnh Hà tuyên 
(15-10-1980), điềm cao 100 thuộc huyện 
Cao lộc, tỉnh Lạng sơn (4-5-1981), các 
điềm cao I1800A, 1800,B thuộc huyện 
Vị xuyên, tỉnh Hà tuyên (23-5-1981). 
Chúng khiêu khích, bắn phá các mục 
tiêu kinh tế— dân cư ở sâu trong đất 
_ta trên dưới 10km trong năm 1982 và 
983. 


Sang năm 1984, Trung quốc đầy 
mạnh việc gây sức ép quân sự lên 
thành đạng chiến tranh lấn chiếm, 
Tiếp theo những đợt pháo kích ác 
Hệt, kéo đài từ ngày 2 đến ngày 27 
tháng 4 vào các điềm dân cư nằm sâu 
trong đất ta, dồng thời tô chức các 
cuộc tiến công cấp tiều đoàn, trung 
đoàn vào các điềm tựa phòng ngự của 
bộ đội biên phòng ta- bị thất bại, 5 
giờ 30 ngày 28-1-1981, địch đã tập trung 
binh lực lớn (pòm nhiều sư đoàn, 
quân đoàn chủ lực thuộc đại quân 
khu Côn minh) với hơn 200 khầu pháo 


- 


cối bạng nặng, tiến công lấn chiếm 
nhiều điềm tựa phỏng ngự của bộ 
đội ta trong khu vực hai xã Thanh. 


_ đức và Thanh thủy, huyện Vị xuyên, 


tỉnh Hà tuyên. Tiếp đó, ngày 30-4 
chúng lấn chiếm thêm điềm tựa Núi 
bạc thuộc xã Pu lũng, huyện Yên minh 
và ngày 15-5 lấn chiếm điềm cao 1030 
thuộc xã Minh tân, huyện Vị xuyên, 


tỉnh Hà tuyên. Quân và dãn tỉnh Hà 


tuyên đã anh dũng chiến đấu chống 
địch lấn chiếm đề giữ và giành lại 
từng tấc đất của Tổ quốc. Chiến sự 
diễn ra ngày càng ác liệt, tập trung 
chủ yếu nhất vào hai xã Thanh đức 
và Thanh thủy, huyện Vị xuyên, nơi 
mà sau khi lấn chiếm được một số 


điềm, địch đã trắng trợn tuyên bố đó 


là vùng đất Lão sơn và Dã âu sơn 
của chúng. Trên mảnh đất này, tiếng 
súng có lúc rộ lên quyết liệt, có lúc 
tạm thời lắng địu nhưng không ngày 
nào pháo cối hạng nặng của địch 
ngừng bắn. Có ngày chúng bắn tới 5 
vạn viên đạn cỡ lớn đề chỉ viện cho 
bộ binh tiến công mở rộng khu vực 


lấn chiếm. Chúng đã thường xuyên 


tập trung trong khu vực này một lực 
lượng 8 sư đoàn, một số trung đoàn 
độc lập và các đơn vị binh chủng kỹ 
thuật với số quân lên tới tiên 10 vạn 
tên đề củrg cố và mở rộng khu vực 
lấn chiếm. Trong lồ tháng qua, bị 
đánh tồn thất nặng, sa lầy, bị động, 
lực lượng đại quản khu Côn minh. 
không đủ sức thực hiện kế hoạch của 
chúng, địch đã buộc phải điều đờng 
các lực lượng dự bị khoảng 7 sư 
đoàn từ các đại quản khu ở hậu 
phương xa phía sau như Vũ hán, 
Nam kinh, Tế nam ra luân phiên tác 
chiến. 


` 


U — Thực chất về dạng chiến tranh lấn chiếm biên giới 


của địch. 


Gần hai năm qua, chúng ta đã thật 
sự phẩi,đương đàu với một dạng 
chiến tranh lấn chiếm biên giới kéo 


-biên giới đất liền dài 1463 km. 


đài do chính sách bành trưởng của 
một nước lớn có cbung với ta đưởng 
Đây. 


2n 


chưa phải là cuộc chiến tranh tồng 


“lực nhằm thôn tính ngay nước ta, 
chưa phẩ¡ là lúc «quân địch ầm ầm 
tràn đến như lửa, như gió * như ông 
cha ta đã nói, mà chính là lúc địch 
dùng “chước tằm ăn lá dâu, không 


cần mau thắng ®. Đó. là cuộc chiến 


tranh không kém phần nguy hiềm, 
đòi hỏi chúng ta phải có mưu lược 
sác bén, kịp thời đề giải quyết đúng 
với tầm cỡ chiến lược của một. cuộc 
chiến tranh. Không nên nghĩ rằng có 
thề đánh một trận là xong, xem thường 
âm mưu, thủ đoạn của địch trong 
dang chiến tranh này, rồi sinh ra nóng 
vội, chủ quan khinh địch, dẫn đến 
tồn thất không đáng có. 


Trước khi đi tới thắng lợi hoàn 
teân với tồn thất ít nhất, cuộc chiến 
đấu mới này của chúng. ta sẽ là môi 
cuộc chiến đấu giằng co, quuết liệt, 
kéo đái, phức tạp oề mặt chính trị, ác 
liệt 0ề mài quân sự. Phức tạp về mẶI 
chính trị, là vĩ kẻ thù trong khi vừa 
tiến công râm lấn đất đai ta, vừa tìm 
tnọi cách bưng bít dư luận, xuyên tạc 
sứ ChÁI, chia rẽ ta với bạn bè gần xa, 
tưa dối bính sĩ đề đầy họ ra chiến 
trường thí mạng cho chính sách thù 
4ịch của chúng đối với nhân dân La. 
Ác liệt về mặt quân sự, là vì địch tập 
trung đông quân, nhiều pháo vào khu 
vực hẹp, tiên công lấn chiếm đến đâu 
thị củng cố công sự vững chắc đến 
đó, lắp thành trận địa phân tuyến, tồ 
_ chức đội hình nhiều thê đội nối tiếp 
nhau đánh sang đất ta ở phạm vi, khu 
“vực không rộng, chưa sâu (ví dụ như 
ơ khu vực địch lấn chiếm một số điềm 
thuộc hai xã Thanh đức, Thanh thủy 
có chiêu đài 12 km dọc đường biên và 
điềm chúng lấn sâu vào đất ta khoảng 
2+—3 km). Địch còn <ó lực lượng dự 
bí mạnh, bố trí chủ vếu trên đặt của 
chúng, gày khó khăn chơ ta trong 
chiến đầu nhằm tiêu diệt gọn các đơn 
vị quân lấn chiếm. Như vậy, thực tế 
sủa cuộc chiến đấu. phức tạp và - ác 


- 


" 


26. 


liệt này đặt ra cho chúng ta nhiều 
suy nghĩ mới và không thề bằng lòng 
với những kinh nghiệm đã có trong 


đánh Pháp, đánh Mỹ, mà phải luôn 


luôn kịp thời rút kinh nghiệm, tìm 
cách đánh phù hợp, có hiệu quả cao 
đề giành thắng lợi ngày càng lớn, 
liên tới đánh bại cuộc chiến tranh đó. 


Đến ¬ ta có thề nói : đụng 


chiến tranh lăn chiếm biên giới tá 


địch đang tiến hành ở phía bắc nước 
ta là một phương thức chiến tranb 
khác thường, được kết hợp với kiều 
chiến tranh phá hoại ngấm ngầm về 
nhiều mặt của địch đối với cả nươc 
ta. Là phương thức khác thường. vi 
địch đã sử dụng binh lực quy mô lớn, 
tồ chức chỉ huy chặt chẽ với nhiều 
trận đánh ác liệt, nhiều đợt hoạt động 
tác chiến liên tục đài ngày nhầm đạt 
mục tiêu chính trị, chiến lược theo 
âm mưu của chúng. Đây không còn 
là những hành động phá hoại Jẻ tẻ. 
ngấm ngầm, nhằm vào các mục tiêu 
quân sự của ta như chúng đang thưc 
hiện bằng kiều chiến tranh phá hođi 
nhiều: mặt. Dạng chiến tranh lân 
chiếm biên giới và kiều chiến tranha 
phá hoại nhiều mặt là hai phương 
thức mà kẻ địch kết hợp tiến hành 
trong âm mưu chung nhằm làm suy 
yếu, tiến tới thôn tính nước ta. Hơn 
nữa, dạng chiến tranh lấn chiếm biến 
giới ở phia bắc nước ta không còn là 
những cuộc xung đột vũ trang lẻ tẻ 
hoặc tranh chấp biên giới thông 
thường. Nó là một cuộc chiến tranh 
xâm lược phi nghĩa của nhà cầm 
quyền Trung quốc Nó là phương 
thức được họ lựa chọn trong tình 
hình chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
đang tiến hành, không đủ sức ép buộc 
chúng ta phải thay đồi đường lối, và 
chiến tranh tổng lực xâm lược thôn 
tính chưa có điều kiện và thời cơ đề 
họ phát động. 


“ 


Trong cuộc chiến đấu mới chống 
dạng chiến tranh lấn chiếm này, 
chính nghĩa thuộc về ta. Chúng ta 
chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, quyết không chịu khuất 
phục trước bất kỳ kẻ thù nào. Hơn ai 
hết nhân dân ta, dân tộc ta sau hơn 
30 năm chiến tranh đầy gian khô, hy 
sinh, không có nguyện vọng nào tha 
thiết hơn là có hòa bình đề xây dựng 
cuộc sống yên ồn, ấm no của mình, 
và mong muốn thương lượng đề giải 


quyết các vấn đề tồn tại giữa hai - 


nước. Song sự mong muốn đó đến 
nay vẫn chưa được đáp ứng. 


Trong hoàn. cảnh của nhân đân ta 
như vậy, ai có thề tin được luận điệu 
của các cơ quan tuyên truyền Trung- 
quốc thưởng tung ra: * Việt nam xâm 
lấn đất đai của Trung quốc. Quân 
Trung quốc phải phản kích đề tự vệ s. 
Đó thi sự là những luận điệu xuyên 
tạc, vu khống nhằm lửa bịp, che đậy 
những âm mưu và hành động xâm. 
lược của nhà cầm quyền Bắc kinh 
khi mà họ đưa 60 vạn quân sang"tiến 
công nước ta hồi tháng .2-1979, và 
hiện nay họ vẫn tiếp tục đưa quân 


1II— Niềm tin ở tháng lợi 


[rải qua 18 tháng chiến đấu gian 
khồ. ác liệt ở các khu vực địch đang 
lấn chiếm, quân và dân ta, đặc biệt là 
quân và dân tỉnh Hà tuyên đã giành 
được thắng lợi hết sức quan trọng. 


Ta đã tiêu hao, tiêu diệt được nhiều 
«nh lực địch, loại khỏi vòng chiến 
đầu khoảng 2 vạn tên, đánh thiệt hại 
uìang nhiều trung đoàn, 
địch, phá hủy nhiều phương tiện 
chiến tranh của-chủng (phá hồng trên 
400 khẩu pháo, cối và trên 200 re 
quân sự các loại). 


f\*o bị đánh trả quyết liệt và bị tồn. 


thát nặog, bình lính và sĩ quan cấp 
đười của địch, mắc dù bị lừa gạt, bị 


tiều đoàn - 


tiến công lấn chiếm biên giới phíœ 
bắc nước ta. Chính những sĩ quan 
Trung quốc khi giải thíiÈh cho binh. 
lính của họ đã buộc phải nói lên sự 
thật: * Đất đai phía bên kia là thuộc: 
Việt nam, song ta phải chiếm giữ. đề 


. bảo vệ phòng tuyến của ta ® (lời kbai. 


của các tù binh Trung quốc). 


Rö ràng cuộc chiến đấu mới của tœ 
chống chiến tranh lấn chiếm biên 
giới của địch hiện nay là một bộ phận 
quan trọng của cuộc đấu tranh nhằm. 
giải ' quyết mâu thuẫn cơ bản giữa 
độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thồ và chủ nghĩa xã hội của. 
nhân dân ta cũng như của nhân dân. 
ba nước Đông dương với chính sách 
bành trướng thù địch, hản bội chủ 
nghĩa xã hội của nhà cầm quyền Bắc 
kinh và đội quân tay sai của họ. Cuộc 
đấu tranh này còn kéo dài khi mà 
nhà cầm quyền Bác kinh chưa thay 
đổi chính sách thù địch của họ đối 
với nhân dân ta. Chúng ta phải luôn 
luôn tỉnh táo và cảnh giác ngav cả 
trong khi cuộc đấu tranh lắng dịu. 
tạm thời hòa hoãn. : 


của cuộc chiến đầu mới. 


- 


nhồi sọ tư tưởng bá quyền nước lớn. 
nhưng trước sự ác liệt của chiến” 
tranh và sự khắc nghiệt, của khí hậu 
ở vùng biên giới (nhất là đối với 


quân phương Bắc mới tới, như quân 


của các quân khu Nam kinh, Vũ hán, 
Tế nam), đã có những biều hiện giao 
động, ngại hy sinh, gian khồ, không 
tia đánh được Việt nam, hoài nựụh: 
.ã p trên của họ. 


Ta đã kịp thời tìm ra cách đánh 
phù hợp, linh hoạt, có hiệu quả, 
bước đầu làm thất bại các thủ đoạn. 
sách đánh của địch, phá thế trận địa 
phân tnyến của hung, buộc địch phải 


bị động đối phó, sa lầy. Ta đã khôi 
phục được tửng phần đất đai bị địch 
lấn chiếm, đánh bại được một bước 
àm mưu của địch định mở rộng vùng 
lấn chiếm ngay trong khu vực chúng 
đã lấn chiếm và mở rộng lấn chiếm 
sang các khu vực khác trên tuyến 
biên giới, nhất là trong thời gian đầu 
năm 1955 khi chúng có ý đồ muốn 
dạy cho Việt nam « bài học thứ hai. 


Trên cơ sở những thắng lợi bước 
đầu rất quan trọng đã giành được, 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung 
ương Đảng, lại được sự chỉ đạo, chỉ 
huy sát sao, cụ thề của các cấp Đẳng, 
chính quyên các địa phương, các đơn 
vị, sự ủng hộ, chỉ viện tích cực, to lớn 
của hậu pluyơng cả nước, quân vã 
đân ta trên đải biên giới phía bắc 
của Tô quốc sẽ tiếp tục phát huy sức 
mạnh tông hợp của chiến tranh nhàn 
dân tại chỗ đề giành thắng lợi. 


Bộ đòi ta, lực lượng nòng cốt chiến 
đấu đã được rèn luyện trong các 
cuộc chiến tranh trước đây, nay lại 
được thử thách trong thực tế chiến 
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dấu chống dạng chiến tranh lấn chiếm 
này của địch, có thêm kinh nghiệm 
mới, có đội ngũ cán bộ chỉ huy dày 
đạn chiến đấu, xông xáo, sâu sát; lại 
có công tác bảo đảm tác chiến, hậu 
cần và kỹ thuật chu đáo, kịp thời, có 
công tác chính trị tư tưởng được 
tiến hành tỉ mỉ tận cơ sở tổ, đội. 


- Nhàn dân ta bình tính, vững vàng, 


khắc phục mọi khó khăn, vừa bảo 
đảm sản xuất, đời sống, vừa hăng bải 
tham gia chiến đấu cùng bộ_ đội. 
Quân với dân đoàn kết một lòng, 
cùng một ý chí. Đó là những nhân tô 
bảo đảm cho chúng ta đánh thắng 
đạng chiến tranh lấn chiếm của dịch, 
bảo vệ toàn. vẹn lãnh ' thồ của Tồ 
quốc, bảo đảm cả nước yên ồn xây 


dựng, thực hiện tốt đẹp nghĩa vụ 


quốc tế của mình. 


- Ïrong những năm tới, tình hình có 
thể điển biến phức tạp. Quân và dân 
ta, trực tiếp là quân và dân trên 
tuyến 1 quyết tiếp tục đề cao cảnh 
giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đấu-tốt, đánh bại mọi hành động 
phiêu lưu mới của địch. 


| 
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THẤU SUỐT TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 
` HỘI NGHỊ THỨ § CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 


~. 


Ừ tháng tới nay, dưới sự lãnh đạo 
của Đăng, nhân dân cả nước ta 
sôi nồi thực hiện nghị quyết Hội 

nghị thứ 8 của Ban. chấp hành trung 
ương Đảng (khóa V), tiến hành bù giá 
vào lương, chuyền hướng hoạt động 
của thương nghiệp quốc doanh và 
tăng cường quan lý thị trưởng, thực 
hiện đồi tiền, lhực hiện chính sách 
lương mới, bất đầu thực hiện chỉnh 
sách giá mới, thay đồi cơ chế quản lý 
kinh tế theo hướng xóa bỏ tập trung 
quan liêu bao cấp, chuyền hẳn sang 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Í 

Việc thu đồi tiền cũ, phát hành tiền 
mới, thay đồi đơn vị tiền tệ, đã tạo. 
được thế chủ động mới của Nhà nước 
về nguồn tiền mặt, làm cho Nhà nước 
nắm được sự phân bố tiền mặt trong 
xã hội, tạo điều kiện thuận lợi đề làm 
tốt công tác quản lý tiền- tệ, thực hiện 
cải cách giá. cả và tiền lương, thúc 


đầy các hoạt động sản xuất, kinh, 


doanh... 


Việc bù giá vào lương và tiếp đó 
là việc thực hiện chính sách mới về 
tiền lương, đã giảm bớt được một 
phần những khó khăn về đời sống của 
người hưởng lương, cải thiện một 
phần tình hình tái sẵn xuãt sức lao 


động của họ, thực hiện tốt hơn nguyên 


tắc phân phối theo lao động. 


Việc mua bán các hàng tiêu dùng 
thiết yếu theo một giá gần sát giá thị 
trưởng tạo điều hiện cho Nhà nước 
mua lương thực và nông sản khác 
được khá hơn; hoạt động kinh doanh 
của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 


bắt đầu chuyền biến theo chiều hướng 
tốt; các hiện tượng tiêu cực trong 


- phân phối lưu thông giảm bới. 


Qua việc phấn đấu thực hiện nghị 
quyết Hội nghị thứ § của Trung ương 
và nghị quyết số 28 của Bộ chính trị 
về giá, lương, tiền, các ngành, các cấp 
đã nâng cao đáng kề năng lực quản lý 
kinh tế, nhát là chỉ đạo công tác phân 
phối lưu thông. Công tác quản lý sản 
xuất, kinh doanh trong xỉ nghiệp quốc 
doanh ở một số nơi có những tiến bộ 
bước đầu. Công tác quản lý lao động 
ở nhiều cơ sở quốc đoanh cũng có. tiến 
bộ. Nhiều thành phố, nhiều tỉnh có 
cố gắng mới trong công tác cải tạo và 
quản lý thị trường, cải tạo tư thương, 
sắp xếp lại các chợ, các ngành hàng, 
tăng cường kiềm kê hàng hóa, kiềm 
soát giá cả, thực hiện tốt hơn chính 


_sách thuế, kiên quyết chống đầu cơ, 


buôn lậu, làm ăn phi pháp. Mạng lưới 
thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 
xãä mua bán' được mở rộng. Phương 
thức kinh doanh, phục vụ của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa được cải 
tiến. 


Một số nơi đã đưa tiền lương mới 
vào giá thành, mở thí điềm tính đủ và 
đúng chỉ phí sản xuất vào giá thành 
sản phầm,. thực hiện trả lương khoán 
theo định mức tiền lương mới, trả 
lương theo doanh số đối với mậu dịch 
viên,... đi đôi với sắp xếp lại sản xuất, 


. kính doanh ở cơ sở. Qua việc phấn 


đấu thực hiện nghị quyết, các nơi đã 
thu được kinh nghiệm tốt về cải tiến 
quản lý kinh tế, loại trừ các chi phí 
bất hợp lý, nâng cao năng suất lao 


Ỷ 
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động. giảm tiêu hao vật tư, hạ giá 
thành sản phầm. 


Nhiều tỉnh, thành đã chuần bị được 


phương án sắp, xếp lại tồ chức bộ 


máy. bỏ bớt những tồ chức đã rõ là ` 


bất hợp lý, bỏ những cấp trung gian 
không cần thiết, chuyền một số cán 


bộ, nhân viên ở các cơ quan hành. 


-chính và ở bộ phận gián tiếp trong 
-bộ máy quản lý sang trực tiếp sản 
xuất, kinh doanh. Một số tỉnh, thành 
đã phân loại. đánh giá đội ngũ cán bộ 
_ quản lý, có kế hoạch thay thế những 


người không đảm.đương được nhiệm. 


vụ, tồ chức bồi đưỡng kiến thức và 
kinh nghiệm về hạch toán và kinh 
doanh cho cán bộ quản lý chủ chốt 


-của các xí nghiệp, cửa hàng, công ty. 


Việc phấn đấu thực hiện nghị quyết 
Hội nghị thứ 8 của Trung ương và 
„những kết quả đã thu được chứng tỏ 
hiện nay đang có một sự chuyền biến 
manh mẽ về tư duy kinh tế của đội 
ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước ta 


Việc thực hiện nghị quyết Hội nghị 
thứ 8 của Trung ương đã thu được 
những kết quả về nhiều mặt. Tuy vậy, 
-cẴũng có những nhược điềm và thiếu 
sót. Công tác cải tạo và quản lý thị 


trưởng còn nhiều mặt yếu. Việc chấn, 


chỉnh tồ chức, mở rộng và chuyền 
hướng hoạt động kinh doanh, phục vụ 
của thương nghiệp quốc doanh còn 
chậm. Việc trừng trị bọn đầu cơ, buôn 
lâu, làm ăn phi pháp ở nhiều nơi 
chưa thật nghiêm. Nhả nước chưa 
thật sự làm chủ được thị trường. Giá 
cả có những diễn biến phức tạp. Công 
tác chuần bị cho việc thực hiện một 
sõ chủ trương, chính sách của Nhà 
nước thiếu chu đáo. Nhiều cơ quan, 
đơn vị chưa chủ động sắp xếp lại tồ 
chức, tính giản bộ máy, bố trí lại 
cán bộ trong phạm vi quyên hạn, 


trách nhiệm, và khả năng của mình. 
theo tỉnh thần nghị quyết Hội nghị 


thứ 8 của Trung ương. Rhó khăn 

chung của các địa phương và các 

ngành là giải quyết việc làm và đời 
\ : 
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sống oho những người đội ra ngoài 
biên chế. Thêm vào đó, những thiệt 
hại nghiêm trọng do lũ lụt gây ra làm 
cho nhiều địa phương gặp khó khăn 
hơn. Đây là những khó khăn tạm thời. 
Có biện pháp đúng đần, với tỉnh thần 
phấn đấu kiên cường, chúng ta nhất 
định sẽ vượt qua được những khó 
khăn đó. 


Xóa bỏ cơ chế quản lý: cũ, xây 
dựng cơ chế quản lý mới là một quá 
trình phấn đấu, toàn diện, toàn bộ, 
kiên quyết, khẩn trương, có bước đi 
vững chắc. Các nguyên tắc chỉ đạo 
công tác giá, lương, tiền mà nghị 
quyết Hội nghị thứ § của Trung ương 
đề ra là hoàn toàn đúng. phải tiến lên 
thực hiện đầy đủ; song trong tỉnh 
hình kinh tế cụ thề trước mắt phải 
tiến hành từng bước cho phù hợp. 


“ 
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Tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội 
nghị thử 8 của Trung ương là công 
tác trung tâm của toàn Đảng và toàn 
dân ta trong thời gian trước Tmẩt. 
Muốn cho nghị quyết đó của Đẳng 
được thực biện, tốt, các cấp, các 
ngành, toàn thề cán bộ và đẳng viên 
cần nắm vững và quán triệt quan điềm 


.cœ bản của nghị quyết Hội nghị thư § 


của Trung ương Dẳng. Đồng thời 
phải nắm vững và quán triệt đinh 
thần nghị quyết số 2§ của Bộ chính 
trị là nghị quyết cụ thề hóa: việc thực 
hiện nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Trung ương trong thời gian trước 
mắt. 


Quan điềm cơ bản của nghị quyết 


Hội nghị thứ 8 của Trung ương Đăng 


là kiên quyết xóa bỏ cơ chế quan 
liêu — bao cấp, chuyền hẳn sang hạch. 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa trên cơ sở lấy kế hoạch 
làm trung tâm. Thực hiện chính sách 
mới về giá, lương, tiền là khâu đột 


D) 


ẮÕỒ 


pHá có tỉnh quyết định. Phải xóa bỏ 
cơ chế quan liêu — bao cấp với quyết 
tâm ' cao, xây. dựng cơ chế quần lý 


kinh tế mới một cách năng động, thận: 


trong nhưng không chần chừ và do 
dư. 


Chúng ta thực hiện nghị quyết Hài 


- nghị thứ `8 của Trung ương Đảng 


trong tỉnh hình phức tạp: kinh tế — 
xã hội chưa ồn định; sản xuất chưa 


_ phát triỀền vững chắc ; nền kinh tế còn 


mat cân đối: thương nghiệp và giá 
eœä biến động phức tạp; giá thành 
sản phầm chưa được xác định đúng”: 
sức mua của quần chúng. còn hạn 
CC V.V. 


Việc tính đủ chỉ phí sản xuất, xóa 
bỏ bao cấp, xóa bỏ bù lỗ trong nền 
kinh tế quốc dân là một quá trình 
phần đấu phức tạp. Đề đạt được kết 
quả vững chắc, chúng ta phải thực 
hiện từng bước cho phù hợp với tình 


“hình cụ thề trước máJ. Cơ chế” bao 


cäp được duy trì và kéo dài hàng chục 
tăm, giờ đây xóa bỏ nó là một việc 
không đề dàng, không thề thực hiện 
trong chốc lát hoặc bằng cách ban bố 
tuột mệnh lệnh là xong được. Điều 
chỉnh giá cả và cải tiến tiền lương 
không thề chỉ một lần là xong vì điều 
kiện cụ thề chưa cho phép xóa sạch 
ngay bao cấp trong một lúc, 


[loàn cảnh đó đôi hỏi phải có bước 
đi thích hợp đề báo đảm kết quả 
vững chắc, tránh gây ra những biến 
động xấu dẫn đến tỉnh hình kinh tế— 
xã hội thêm mất ồn định. Phải có hình 
thức và biện pháp phủ hợp đề từng 
bước thay đồi dần, tạo điều kiện tiếp 
tục tiến lên thực hiện đầy đủ các 
nguyên tắc mà nghị quyết Hội nghị 
thứ 8 của Trung ương Đẳng đã đề ra, 


Đối với những cái chưa thề xóa bổ 


- ngav thi phải tạm thời chấp nhận như 


biệm pháp quá độ. Tuy nhiên, đối 
với những cái có thề xóa bỏ ngay thì 
không chẳần chửừ do đự hoặc viện lý 
do vi hoàn cảnh khó khăn đề duy 
trì, gây ra tri trệ, làm chậm bước 


tiến trong việc xây dựng cơ chế mới 
về quản lý kinh tế. Bước đi phù hợp 
với tình hình và điều kiện cụ thề 
không những là bước đi vững chắc 
mà là bước đi nhanh nhất vi nó giúp 
ta tránh khỏi phải qua nhiều đường 
vòng. 

. Điều chỉnh giá cả, đồng thời phải. 
sửa đồi kịp thời nền nếp quản lý giá. 
có biện pháp điều hành và phân cấp 
quản lý giá một cách năng động. 
nhanh nhạy đề kịp thời kích thích 
sản xuất phát.triền. Giải quyết giá cả 
đồng thời phải cải tiến tiền lương. 
một cách-tương ứng, sử dụng đỏn bầy 
quan trong này đề thực hiện phân 
phối theo lao động, tạo thành mội 
động lực thúc đây cải tiến kỹ thuật 


và tăng năng suất lao động. Cải tiến ' 


công tác tài chính và tín dụng, quản . 
lý tốt lưu thông tiền tệ, kịp thời mở 
rộng quyền chủ động cho các xí nghiệp 
đề xóa bỏ mọi sự ràng buộc do cơ 
chê quan liêu — bao cấp đẻ ra.. 


.Cơ chế quản lý hiện nay chưa bảo 
đảm quyền chủ động của xí nghiệp. 
Mặc dù nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Trung ương Đảng đã đề ra phương 
hướng mở rộng quyền chủ động cho - 
cơ sở sản xuất và kinh doanh, nhưng 
các chính sách vẫn chưa được sửa đồi 
kịp thời đề thúc đầy phát triền sản 
xuất của các xí nghiệp. Do đó, giải 
quyết các vấn đề về giá —lương ~ tiền 
phải được gắn chặt với việc chuvền 
sang hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, bảo đắm quyền chú 
động sản xuất cho +rí nghiệp. 

Giá cả phải phù hợp với giá trị và sức 
mua thực tế của đồng tiền. Phải chủ 
động vận dụng quy luật giá trị và 
quan hệ cung cầu. Hiện may Nhà 
nước ta lấy giá thóc làm chuần. Giá 
mua thóc -và các nông sản khác được 
quyết định trên cơ sở thỏa thuận giữa 
Nhà nước và nông dân. 


Về vật tư và đản phầm công nghiệp, 
việc định giá rất phức tạp. Theo tỉnh 
thần nghị quyết Hội nghị thử § của 


- đ] 


Trung ương Đẳng, phải tính đủ và 
tính đúng các chỉ phí sản xuất vào giá 
thành sản hầu. Song, do nhiều 
nguyên nhân cho nên trong các yếu 
tố của chỉ phí sản xuất còn nhiều mật 
không hợp lý. hao phí lao động quá 
khứ và lao động sống còn quả cao, 
đã đưa lại năng suất lao động, chất 
lượng sản phầm, hiệu quả sẵn xuất 
và kinh doanh rất thấp. Việc tỉnh 
toán giá thành rất khó chính xác, nếu 
chúng ta cử máy móc tỉnh đủ thee 


giá mới và tiền lương mi thì giả. 


thành sẽ lên cao vọt. Từ đó, giá thành 
hàng công nghiệp «đội » giá thị 
trường. sẽ đầy giá thị trường lên cao 
hơn nữa, xã hội không thề chấp nhận. 
Như vậy, mặt bằng giá mới dựa trên 
"giá thóc làm chuẩn cũng sẽ bị phá 
vỡ. Nếu giải quyết bảng cách đặt giá 
bán sản phầm thấp xa so với chỉ phi 
sản xuất thì ngân sách Nhà nước phải 
bù lỗ rất lớn, vấn đề bao cấp vẫn 
tön tạt. _ 


Trước tỉnh hình thực tế phức tạp 
đó, chúng ta cần phải sử dụng biện 
pháp quá đọ. Căn cứ vào mặt bằng 
giá và quan hệ tỷ giá hình thành 
trên thị trưởng xã hội đề định giá vật 
tư nhập khâu và giá các tư liệu sản 
xuất chủ yếu khác, sao cho giá thành 


và giá tiêu thụ, giá bán lẻ các loại : 


hảng công nghiệp tiêu dùng và giả 
dịch vụ của Nhà nước không vượi 
quá khả năng sức mua của xã hội, 
không * đội * giá thị trường quá mức 
có thề chịu đựng, không làm đảo lộn 
các mối quan: hệ kinh tế chủ yếu, đặc 
biệt là quan hệ công — nông, quan hệ 
giữa giá cá và tiền lương. 


Như vậy, cách giải quyết về điều 
chỉnh giá lần này chưa hoàn toàn xóa 
bỏ được bìo-cấp ; ngân sách còn phải 
tiếp tục bủ lỗ, tuy mức bù lỗ ít hơn 
trước. Trước mắt, điều rất quan trọng 
là kiên quyết phăn đấu giữ cho được 
hệ thống giá mới và mặt bằng giá 
mới, vì có giữ được giá mới, mới tạo 
đ,èu kiện ồn định sản xuất, bảo đảm 


tiền lương thực tế, ồn định đời sống 
nhân dân. _, 

Trong hoàn cảnh đất nước đang 
gặp nhiều khó khăn về kinh tế, Đẳng 
và Nhà nước đã có nhiều cố gắng de 
bảo đầm cho người hưởng lương sống 
chủ yếu bằng tiền lương, tái sản xuất 
được sức lao động. Chế độ tiền lương 
mới đã xóa bỏ việc cung cấp hiện vật 
theo định lượng với giá bù lỗ do bao 
cấp sinh ra. 


Tuy nhiên, hiện nay sẵn xuất phát 
triền chậm, hàng hóa tiêu dùng chưa 
đủ, cho nên việc dịnh lượng vài loại 
hàng hóa bán theo sồ hoặc phiếu đề 
bảo đảm chính sách tiêu dùng là cần 
thiết. Trong chế độ tiền lương nói, 
chúng ta đã xóa bỏ phần tiền lương 
hiện vật mang tỉnh bao cấp đối với 
bộ phận quan trọng nhất là những 
mặt hàng củng cấp quả thương nghiệp, 
còn một loại cung cấp hiện vật khác 
như nhà ở, thuốc chữa bệnh,... chưa 
được tính vào tiền lương, cho nên 
chưa bảo đâm hoàn toàn công bằng 
hợp lý theo nguyên tắc phân phối 
theo lao động. Tất nhiên, ai cũng biết 
điều đó là không hợp lý, nhưng hiện 
nay chưa thề giải quyết ngay được 
vì khả năng về tài chính của đất nước 
còn hạn chế. 


Trong chế độ tiền lương mới, quan 
hệ về tiền lương và phụ cấp giữa các 
ngành nghề, ngạch bậc được sắp xếp 
lại theo nguyên tắc phân phối theo 
lao động, đã chủ ý các ngành nghề 
quan trọng, kỆ thuật và tay nghề phủc 
tạp, lao động nặng nhọc, độc hại, các 
vùng xa xôi hẻo lánh, ưu đài đối với 
lực lượng vũ trang, nghiệp YụỤ y tê, 
g:áo dục, đồng thời quy định phụ cấp 
thỏa đáng hơn đối với cán bộ Xã, 
phường... 

Với hệ số chênh lệch giữa mức 
lương tối đa và tối thiều của chế độ 
tiền lương mới, chúng ta chỉ mới 
khắc phục một phần tính bình quân 
bất hợp lý trong tiền lương. Chủng 
ta cần ra sức đầy mạnh phái triền sản 
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xuất, nâng cao năng suất lạo động đề 
làm cho tông sản phầm xã hội và thu 
nhập quốc dân không ngững tăng lên. 
Có -như thế chúng ta mới có điều kiện 
vật chất đề cải tiến chế độ tiền lương 
thêm một bước nữa. 


Việc điều chỉnh hệ thống giá cả và 


cải tiến chế độ tiền lương là một cuộc. 


. ©ải cách rất quan trọng. Nó mở đầu 
cho việc thực hiện nghị quyết Hội 
. nghị thử 8 của. Trung ương Dáng. Đây 
là bước đầu chống cơ chế quản lý 
theo lối quan liêu —bao cấp, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc đòi mới các 
khâu trong cơ chế quản lý, chuyên 
toàn bộ hoạt động kinh tế sing hạch 
toán. và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Cuộc cải cách này tác động trực tiếp 
đến sự phát triên kinh tế của. đát 
- nước. Nó có ảnh hưởng lớn đến đời 
sống của nhân dân. Mọi tầng lớp trong 
xã hội đều quan tâm đến việc thực 
hiện nghị quyết Hội nghị thử § của 
Trung ương Đảng. Bọn địch cũng tìm 
cách lợi dụng những sơ hở của ta đề 


người đoàn kết nhất trí, ra sức 
nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết 
của Đảng. Cần giải thích kịp thời cho 
mọi người hiều rõ các chủ trương, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước 
về giá, lương, tiền, về quản lý thị 


. trường. Cần giải đáp kịp thời các 


hỏng phá hoại ta. Vì vậy chúng ta_ 


phải thực hiện nghị quyết của Đảng 
với tỉnh thần kiên quyết nhưng thận 
trọng, có bước đi vững chắc, đồng 
thời nâng cao cảnh giác đối với những 
hoạt động phá hoại của địch. 


* 


Đề tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 
Hội nghị thứ 8 của Trung ương Đẳng, 
các đảng bộ các cấp cần phải làm tỏi! 
công tác tư tưởng và công tác tồ chức, 
phát động phong trào cách mạng của 


quần chúng, tăng cường công tác kiềm - 


tra, cải tiền cách làm việc. 


Công tác tư tưởng cần phải làm cho 
toàn Đảng, toàn dân hiều rõ tỉnh thần 
và nội dung nghị quyết của Trung 
trơng, trên cơ sở đó làm cho mọi 


thắc mắc và uốn nắn những nhận 
thức không đúng của cán bộ, đảng 
viên và quần chúng. Qua phồ biến, 
giáo dục và tô chức thực hiện các chủ 


. trương, chính sách của Đẳng và Nhà 


nước mà nàng cao nhận thức tư tưởng, 
phát huy tỉnh thần chủ động, ý thức 
trách nhiệm của cán bộ; đảng viên 
trong việc thực hiện và vận động 
quần chúng thực hiện nghị quyết. 


Về công tác tô chức, cần đối chiếu 
với tỉnh thần nghị quyết Hội nghị 
thứ 8 của Trung ương mà soát lại chức 
năng,snhiệm vụ, tô chức, biên chế 
của các ngành. các cấp, các đơn vị cơ 
sở, sửa đồi, bồ sung những quy định 
đã có, sắp xếp lại tỒ chức, giảm nhẹ 
biên chế, làm cho bộ máy gọn nhẹ mà 
có hiệu lực. Cần có biện pháp cụ thê 


- và thỏa đáng đề giải quyết việc làm 


® 


cho những người chuyền ra ngoài 
biên chế. 


Đề phát động một phong trào quần 
chúng mạnh mẽ thực hiện nghị quyết, 
cần tăng cường giáo dục chính trị cho 
quần chúng, làm cho quần chúng thực 
hiện quyền làm chủ tập thề của mình 
trong sản xuất, mua bán và dịch vụ, 
cũng như trong việc kiềm tra hoạt 
động của các cơ quan Đẳng và Nhà 
nước. Phong trào cách mạng sôi nồi 
của quần chúng là một động lực mạnh 
mẽ đề xóa bỏ eơ chế quản lý cũ, xây 
dựng cơ chế quản lý mới. 


Kiềm tra là công tác rất quan trọng 
đề bảo đảm cho nghị quyết được thực 
hiện. Có kiềm tra mới biết được các 
ngành và địa phương có thực hiện 
nghị quyết hay không, có làm đúng 
nghị quyết hay không. Qua kiềm tra 
Đảng và Nhà nước phát hiện và xử 
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lý kịp thời những vấn đề mới nảy 
sinh, uốn nắn những lệch lạc. Có kiềm 


tra, Đẳng và Nhà nước mới có thề sửa. 


đồi và bồ sung các chính sách đã có, 
đề ra những chủ trương và chỉnh sách 
mới đề thực hiện nghị quyết của Đảng 
có hiệu quả hơn. 


Việc Xóa bỏ cơ chế cũ, xây dựng cơ 
chế mới, việc quản lý theo lối hạch 
toán và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
là việc rất phức tạp, đòi hỏi sự chỉ 
đạo tập trung, chặt chẽ, linh hoạt, 
khẩn trương. Vì vậy các cấp, các 
agành cần phải có cách làm việc mới, 
_ năng động, cụ thề, thiết thực. Có cải 


tiến cách làm việc thì các cấp các 


ngành mới có thề thực hiện nghị quyết 
của Đăng về xóa bỏ cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu bao cấp, chuyền 
hàn sang cơ chế quản lỷ hạch toán 
Minh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 

Đề thấu suốt và nghiêm chỉnh thực 
hiện nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Trung ương Đảng, cần khắc phục hai 
khuynh hướng tư tưởng sai lầm sau 
đâầy:. 


Một là nóng oội, muốn làm ngay 
một lúc cho xong, không hiều rằng 


` 
việc xóa bỏ cơ chế cũ, thực hiên cơ 
chế mới về quản lý kinh tê là môi 
quá trình, phải tiến hành từng bước 
vững chắc. 


Hai là do dự. chần chữ. gặp những 
khó khăn trong việc ,thực hiện nghị 
quyết thi lủi lại., muốn duy trì co chế 
quản lý cũ cùng với tính bảo thủ. trì 
trệ của nó | 


Cuộc vận động xóa bỏ cơ chế quản 
lý cũ, quan liêu bao cấp, "thực hiện 
cơ chế quản lý mới, hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
là một cuộc vận động có ý nghĩa cach 
mạng sâu sắc về quản lý kinh tế. Toàn 
Đăng toàn dân ta, nắm vững tỉnh thản 
nghị quyết của Trung ương và nghị 
quyết của Bộ chính trị, tăng cường 
đoàn kết, nêu cao ý chỉ cách mạng 
tiền công, kiên quyết phần đấu. vượt 
mọi khó khăn, ra sức thực hiện các 
nghị qưyế! của Đảng và các chính 
sách của Nhà nước. nhất định sẽ tạo ra 
được một sự chuyền biến mới, tốt đẹp, 
trong nền kinh tế quốc đùìn và tong 
cục diện cách mạng của chúng ta. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


Phát huy đầy đủ tác dụng 


tích cực của việc cải tiến tiền lương 


TÙNG VĂN 


ÓI nghị thứ tám của Ban chấp hành 
'ttrung ương Đảng (khóa V) căn 
cử tinh hình kinh tế = xã hội 

nước ta hiện nay, đã ra nghị quyết 
về giá ~ lương — tiền, nhằm xóa bỏ 
cơ chế tập trung quan liêu — bao cấp 
trong giá cả và tiên lương, coi đây là 
khâu đột phá có tính quyết định đề 
chuyền nền kinh tế sang hạch toán 
va kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


“Đề thực hiện Nghị quyết trên. 
tháng 9 vừa qua, Nhà nước đã. ban 
'hanh chẽ độ !lền lương mới, đồng thời 
điều chỉnh hệ thống giả của Nhà nước. 


Tiên lương là nguồn sống chính 
của hàng chục triệu người lao động 
ở nước ta. Tiền lương không chỉ là 
vấn đề đời sông mà còn là yếu tố của 
sản xuất và là đòn bầy mạnh mẽ đối 
với sản xuất, Tiền lương là hình thức 
trả công theo nguyên tắc phân phối 
theo lao động, tức là phân phối vật 
phám tiêu dùng cá nhân cho người 
lao động theo số lượng và chất lượng 
lao động đã đóng góp cho xã hội, thúc 
đày người lao động quan tâm đầy đủ 
đến sản phầm làm ra, đến năng suất 
lao đóng. V. I. Lê-nin đã từng nhãn 
mạnh tầm quan trọng đặc biệt của 
nguyên tắc khuvến khích lợi ích vật 
chất gắn chặt với kết quả lao động và 
năng suất lao động, phản đối cách kêu 
goi người lao động làm việc chỉ bằng 
các khầu hiệu suông, mà phải «bằng 
cách khêu gợi hứng thú cá nhân, lợi íeh 
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cá nhân, bằng cách áp dụng nguyên 
tắc kinh tế hạch toán ? (I). 


Thực hiện đúng nguyên tắc phân 
„phối theo lao động đề bất buộc mọi 
người lao động làm việc với năng 
suất và hiệu quả cao, rên luyện Ý 
thức trách nhiệm, thái độ lao động 
và kỷ luật lao đáng, khắc phục tính 
bình quân trong phân phối, bài trửứ 


những tư tưởng và thái đô tiêu cưe 
trong lao động. 


Tuy nhiên, trong một thời gian 
đài, chế độ tiền lương của ta không 
phản ánh đầy đủ nguyên tắc phán 
phối theo lao động, mang nặng tính 
bao cấp, tính bình quân, làm giảm 
nhiệt tỉnh lao động, gây ra trì trệ 
trong sản xuất, không kích#thích cải 
tiền kỹ thuật và thúc đây phát triền 
sản xuất. 


Tiền lương thực tễ ngày càng giam, 
không đủ tái, sản xuất sức lao động, 
làm cho chênh lệch về thu nhập và 
mức sống giữa các tầng lớp dàn cư, 
ngành nghề và các vùng trở nên 
không hợp lý. Do vấn đề tiền lương 
chạm được giải quyết, cho nên đã 
xây ra tỉnh hình có nhiều cách trỏ 


- lương, trả thưởng và mức tiền lương, 


tiên thưởng cũng chênh lệch nhau, 
một cách không hợp lý, làm cho hệ 


(1) V.I, Lˆ-nin: Toản tp. tiếng 
uất bản lần thứ tư, tập 33, tr. 29—37, 


Nga, 


thống tiền lương màt tính thống nhất, ` 


ảnh hưởng đến tính thống nhất của 
giá cả và làm tăng thêm khó khăn cho 
công tác phân phối lưu thông. Điều 
đó đòi hỏi Nhà nước phải cấp bách 
cải tiến chế độ tiền lương. 


Chế độ tiền lương mới ban hành, 
áp dụng thống nhất trong cả nước kề 
từ :gày 1-9-1985, được xây dựng theo 
các nguyên tắc được đề ra trong nghị 
quyết Hội nghị tl:ứ tám của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng (khóa V): 
« Tiền lương thực tế phải thực sự bảo 
đảm cho người ăn lương sống. chủ 
yếu bằng tiền lương, tái sản xuất 


được sức lao động và phù hợp với - 


khả năng của nền kinh tế quốc đân. 
Tiền lương phải gắn chặt với năng 
suất và chất lượng, hiệu quả lao 
động, phải quán triệt nguyên tắc phân 
._ phối theo lao động. Thực hiện trả 

- tương bằng tiền, có hàng hóa bảo đảm, 
xóa bỏ chế độ cung cấp hiện vật theo 
giá thấp, thoát ly giá trị hàng hóa. 
Phải thực hiện chế độ tiền lương 
thống nhất trong cả nước, có tỉnh 
đến sự khác biệt hợp lý giữa các vùng 
và các ngành, ưu đãi thỏa đáng các 
ngành nghề nặng nhọc, độc hại, có 
yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật cao, các 
ngành giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ 
thuật. Chính sách về tiền lương nhằm 
ồn định và từng bước cải thiện đời 
sống của công nhân, viên chức và lực 
lượng vũ trang; phải xóa bỏ bao cấp, 
bình quân, chênh lệch bất hợp lý 
trong tiền lương, tiền thưởng trong 
cả nước a. 


Dựa theo những nguyên tắc nêu 
trong nghị quyết nói trên, chế độ tiền 
lương mới đã thực hiện những sửa 
đồi căn bản, nhất là xóa bỏ phần lớn 
tính bao cấp và tính bình quân trong 
tiên lương. Chế độ tiền lương mới đã 
xác định lại mức lương tối thiều nhằm 
thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng tối thiều 
của người hưởng lương phù hợp với 
tỉnh hình kinh tế hiện nay. Với mức 
lương tối thiều (220đ/tháng) cho vùng 


j6 


có giá sinh hoạt thấp nhất, mức sống 
của người ăn lương được bảo đảm 
khá hơn trước. Như vậy chế độ tiền” 
lương mới đã bảo đảm cho người 
hưởng lương tái sản xuãi được sức 


lao động phù hợp Uới khả năng của - 


nền kinh lẽ quốc dàn. 


Chế độ tiền lương mới xóa bỏ việc 
cung cấp hiện vật theo định lượng và 
thco giá bù lỗ mang tính bao cấp. Tuy 
nhiên, tronø hoàn cảnh hàng hóa còn 
khan hiếm như hiện nay, Nhà nước 
còn duy trì chế.độ bón theo định lượng 
(sồ hoặc phiếu mua hàng) đối với một 
số mặt hàng thiết yếu: lương thực, 
chất đốt... Trong lúc tài chính còn 
khó khăn, Nhà nước chưa có thề làm 
ngay một lúc việc tính vào lương các 
loại hiện vật khác mà Nhà nước đã 
cung cấp như: nhà ở, thuốc men, xe 
CỘ V.V, 

Chế độ tiền lương mới đã giải 
quyết được một số bất hợp lý trong 
các mặt quan hệ tiền lương: quan hệ 
tiền lương chung ; quan hệ tiền lương ` 
giữa các ngành trong khu vực sản 
xuất vật chất; quan hệ tiền lương 
giữa các ngành sự nghiệp hành chính ; 
đồng thời sắp xếp lại các loại phụ 
cấp và tiền thưởng cho phù hợp với 
điều kiện mới và mức lương cơ bản 
đã thay đồi. _ 


_ Việc cải tiến tiền lương lần này. 
mới làm một bước, nhưng có ý nghĩa 
rất quan trọng : nó bảo đảm được tái 
sản xuất sức lao động, bảo đảm được 
nguyên tắc phân phối theo lao động, 
ưu đãi các ngành nghề trong nền kinh 
tế quốc dân một cách thích đáng, 


_ khuyến khich tăng nàng suất lao động. 


nâng cao trình độ tay nghề và lập lại 
trật tự tiền lương thống nhất trong cả 
nước. Việc trả lương hoàn toàn bằng 
tiên khiến cho người lao dộng làn: 
chủ được đồng tiền lương của minh. 


Trong tỉnh hình kinh tế còn nhiều 
khó khăn, việc thi hành chế độ tiền 
lương mới là một cỗ gảng lớn của 
Đảng và Nhà nước ta, thề hiện rð sự 


quan tấm sẵn sóc eủa Đảng và Nhà 
nước đối với đời sống của người lao 
động. Với chế độ tiền lương mới, dời 
Ống của công nhân viên chức Nhà 
nước có cải thiện một bước đáng kề 
8o với mức sống hiện nay, nhung 
mức lương chỉ là oửa phỏủi và mức 
chênh lệch eòn hẹp. Do sự chênh lệch 
giữa tiền lương tối đa và tiên lương 
tối thiều chỉ có 3,5 lần, Nhà nước mới 
khắc phục được một phần tính chất 
bình quân, bất hợp lý trong liền 
lương. 


Đề phát huy tác dụng tích cực của 
chế độ tiền lương mới, mọi người cần 
nâng cao tính thần trách nhiệm làm 
chủ lập thê xã hội chủ nghĩu, đem hết 
khả năng lao động nâng cao không 
1igửng ni: ñng suất lao động, nàng cao 
hiệu quả công tác, tạo nên một khí 
thế mới, một. phong trào thí đua lao 
động +ä hỏi chủ nghĩa thật sự, đưa nền 
sản xuất xã hội lên một bước phát 
triền mới, trên cơ sở đó ồn định và 
tầng bước cải thiện đời sống nhân 
xiân 


Chế độ tiền lương mới là đòn bầy 
kinh tế quan trọng đề thúc đầy sản 
xuất phát triên mạnh mẽ, công cụ 
quản lý lao động và quản lý kinh tế 
tài chính có hiệu lực, khuyến khích 
người lao động tăng cường kỷ luật 
lao động, nàng cao năng suất lao động, 
bảo đầm chất lượng và hiệu quả kinh 
tế trong từng xí nghiệp, từng đơn vị 
sản xuất, và điều này sẽ dẫn tới việc 
nâng cao toàn bộ nắng suất lao động 
xã hội, và đây cbính là mục tiêu của 
chủ n¿hĩa xã hội. V.I, Lê-nín đã từng 
nói : Š Xét đến cùng. thì năng suất lao 
động là cái quan trọng nhất, căn bản 
nhất cho thắng lợi của trật tự xã hội 
mới » (2). 


Đề phát huy đầy đủ tác dụng đón 
bầy kinh tế của chế độ tícn lương mới, 
tạo điều kiện cho mọi ngưới !ao động 
và làm viẹc tốt, làm việc voi năng 
suất và hiệu quả cao, cầu thực hiện Lót 
Tội sở biện pháp chính sau doyv: 


1. Tồ chức sắp rếp lại sảh xuất 0à tồ 
chức lao dộng Irong phạm 0i cả nước, 
trong lừng ngành lừng địa phương 0à 
nội bộ lừng xí nghiệp. 


Yêu cầu của việc sắp' xếp lại sẵn 
xuất là lừng cơ sở căn cứ vào phương 
án sắp xếp và tỒ chức lại sản xuất và 
xây đựng của ngành, của địa phương, 
đồng thời phân tích nguồn lao động 
hiện có, đề ra những biện pháp đề sử 
dụng hẽt số người 0à quỹ thời gian lao 
động của từrg đơn vị. Sắp xếp tại chỗ 
là chính, bố trÍ vào sản xuất là chính 
;à bằng nhiều biện pháp tích cực, duy 
trì 0à sử dụng hợp lý lực lượng cỏng 
nhàn kỹ thuật lành nghề oà cán bộ quản 
l, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi. 


Gắn liền với việc tồ chức sắp xếp 
lại sản xuất là phải tồ chức lại lao 
động, áp dụng các định mức lao động 
hợp lý; nghiên cửu các biện pháp đề sử 
dụng có biệu quả số lao động đôi ra 
trong các dây chuyền sẳn xuất. Rà 
soát bồ sung và sửa đồi các tiêu chuẩn 
cấp bậc kỹ thuật ở mỗi ngành, mỗi cơ 
SỞ, xác định chức danh và tiêu chuẳn 
nghiệp vụ, làm căn cứ đề xếp lương 
cho cán bộ và viên chức. Tiến hành 
sắp xếp mức lương cấp bậc cho từng 
người lao động đề khuyến khích đúng 
mức lao động và cống hiến của họ 
nhằm đoàn kết được mọi người, thực 
hiện đúng nguyên tắc phân phối theo 
lao động, thực hành sản xuất,tiết kiệm, 
gảm biên chế hành chính và gián 
tiếp. Trong việc sắp xếp mức lương, 
cần bảo đam trực hiện đúng các 
nguyên tắc, các chính sách về chế độ 
tiền lượng mới, bảo đẳm sự công bằng 
hợp lý, không tùy tiện hạ thấp ti¿u 
chuần cấp bậc kỹ thuật, hoặc tiêu 
chuẩn nghiệp vụ, bảo đẫm quan hệ 
đúng đắn g:íra cán bộ, nhân viên, 
tĩng cường Lý luật lo động, sự đoàn 
kết và lòng tin của mọi người đề họ 
hăng say trong lao dộng và công lác. 


‹2) V.]. lêrpin: Toản tập. N›b *ự hạt, Hà 
Đội. 1968, tập ⁄9,-tr. 478. 


Trên cơ sở sắp xếp lại sản xuất và 
tổ chức hợp lý lao động, chúng ta có 
điều kiện nâng cao iính chủ động của 
+í nghiệp đối với việc quản lý lao 
động như: tiến hành định mức lao 
động và áp dụng các định mức lao 
động tiên tiến, đơn giá đúng đắn, hạch 
toán kinh tế chặt chẽ, kiềm tra kết 
quả lao động và thu nhập của từng 
người, khuyến khích bằng tiền lương, 
tiền thưởng một cách đúng mức. Đối 
với cá› đơn vị sản xuất kinh doanh, 
từ nay trở đi quỹ tiền lương phụ 
thuộc vào kết quả hoạt động kinh 
đoanh của đơn vị; do đó các đơn vị 
sản xuất kinh doanh phải gắn liền 
việc tô chức trả lương với tô chức 
sắp xếp lại sản xuất, tô chức lao động 
hợp lý, áp dụng các định mức lao 
động có căn cứ khoa học và vận dụng 
có hiệu quả các hình thức và chế độ 
tra lương. Đối với các đơn vị hành 
chính, sự nghiệp, cần khản trương 
xâv dựng và áp dụng tiêu chuần 


nghiệp vụ viên chức đề tạo ra chất - 


lượng mới trong đội ngũ cán bộ, viên 
chức. 


2. Tăng cường quản lý thị trường 
Đà giá cả, kiên quuếi chống mọi hoại 
động đầu cơ, buôn lậu phá rốt thị 
Irườ ng, nhàm bảo đảm tiền tương thực 
tế cho cản bộ, công nhân iên chức 
Nhà nước. 


Đề phát huy đầy đủ tác dụng tích 
cực của chế độ tiên lương mới trong 
sản xuất và đời sống, điều quan lrọng 
nhát là bằng mọi biện pháp kính tế 
hành chỉnh, Nhà nước phải bdo đdïn 
cho được tiền lương thực tế của cân 
bộ. công nhân viên chức. Chỉ có bảo 
đảm được tiên lương thực tế cho công 
nhàn viên chức, mới tạo được sự 
phấn khởi trong lao động sản xuất, 
mới dãy lên được một cao trào tăng 
năng suà(t lao động toàn xã hội. 

VÌ vậy, các ngành các cấp, các đơn 
vị sản xuất và kinh doanh, một mặt, 
cần ra sức phát triền sẵn xuất đề tạo 
ra quí hàng hóa tươi tng Uới quỹ 


lần lương mới ; mặt khắc, mở rộng 
mạng lưới thương nghiệp quốo doanh 
và hợp tác xã mua bán và dịch vụ 
xã hội chủ nghĩa, tăng cường quản 
lý và từng bước ồn định thị trưởng 
và giá cả, bài trừ có hiệu quả các tệ 
dầu cơ buôn lậu phá rối thị trường. 
Bằng các biện pháp kinh tế là chủ yếu, 
Nhà nước phải nắm chắc hàng và tiền, 
làm chủ được thị trường và giá cả. 
Đó là điều kiện cơ bản bảo đảm tiền 
lương thực tế của công nhân viên 
chức. 


Hiện nay, trong công tác quìn lý 
thị trường và giá cả, một vấn đề nỗi 
lên hết sức cấp bách phải giải 
quyết là những hoạt động đầu cơ, buôn 
lậu, phá rối thị trường. Từ trước Cến 
nay, nhất là từ ngày Nhà nước ban 
hành một số nghị quyết, chủ trương 
và biện pháp về «tăng cường thương: 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, quản lý thị 
trưởng, chống đầu cơ buôn bán trái 
phép »đến n:y, các cơ quan Nhả nước 
đã tiến hành nhiều biện pháp kiên. 
quyết, kết hợp các biện pháp kinh tế 
và hành chính đề trừng trị bọn làm 
ăn bất hợp pháp này. Nhưng từ sau 
khi đồi tiền đến nay, bọn đầu cơ, 
buôn lậu, tích trữ, buôn bán hàng trái 
phép, làm và bán hàng giả đã lợi 
dụng chính sách tiền lương mới và 
chính sách điều chỉnh mặt bằng giá 
cả, ráo riết hoạt động mua gom hàng, 
nhất là những mặt hàng thiết yếu, 
đầy giá thị trường lên cao, gây rối 
loạn thị trường, giá cả, gây tâm lý 
không ôn định trong sác tầng lớp 
nhân đân. _ 


Vị vậy, cuộc dấu tranh chống đầu 
cơ, buôn lậu trong bối cảnh xã hội 
hiện nay đã trở thành mại trận nóng 
bổng 0à hết sức cắp bách. Bọn đầu cơ 
buôn lậu đã hiện hình là bọn phá 
hoại kinh tế, phá hoại công cuộc xây 
dựng đất nước. Hơn lúc nào hẻt, căn 
phải dùng sức mạnh tông hợp của 
Nhà nước chuyên chính vô sản thủng 


tav trừng trị bọn chúng. Những kẻ 
này đủ là tư sản hay không phải tư 
sản cũng đều là đối tượng phải xử lý 
về mặt hình sự. Đồng thởi, phải chống 
những hiện tượng tiêu cực trong nội 
bộ các cơ quan Nhà nước, loại trừ 
những cáu bộ thoái hóa biến chất, 
móc ngoặc, liên kết với bọn đầu cơ. 
buôn làu làm ăn bất hợp pháp. 


Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ 
trung tâm đội xuất trước mắt của công 
tác quản lý thị trường là phải ra sức 
đấu tranh đề giữ được mặt bằng giá 
mới, làm chủ thị trường, mà mũi 
_nhọn đấu tranh là phải thẳng tay 
trừng trị bọn đầu cơ buôn lậu, xóa bỏ 
những hiện tượng tiêu cực trên thị 
trưởng, nhằm phát huy tác dụng tích 
cực của chính sách tiền lương mới, 
bảo vệ được sức mua của đồng tiền 
mới Cần đề cao kỹ luật giá nghiêm 
ngặt trong các tồ chức quản lý và kinh 
doanh của Nhà nước, thực hiện việc 
niêm vết giá và bán dúng giá niêm 
yết trong hệ thống cửa hàng Nhà nước 
và tư nhân. Thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa phải lớn mạnh nhanh chóng 
cả chiều rộng và chiêu sâu, vươn lên 
thật sự làm chủ thị trường. Nhà nước 
mua toàn bộ lương thực. thực phầm 
hàng hóa đề phân phối cho nhu cầu 
xã hói, tiếp tục đầy mạnh cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công thương 


nghiệp tư nhân, xóa bỏ tư thương 
buôn bán đường đài, bảo đảm lưu 
thông hàng hóa có tồ chức được thực 
hiện nhanh chóng, phục vụ tốt sản 
xuất và đời sống của nhân dân. Sự 
trưởng thành nhanh chóng của các 
lực lượng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa là điều kiện quyết định đề xóa 
bỏ tệ đầu cơ, buôn lậu, ồn định giá 
cả thị trưởng, bảo đảun tiền lương 
thực tế cho người ăn lương. 


Việc thay đổi chế độ tiền lương lần 
này đi dôi với việc điều chỉnh hệ 
thống giá cả của Nhà nước thật sự là 
một bước cải cách kinh tế quan trọng, 
mở đảu cho việc thực hiện nghị quyết 
Hội nghị thứ tám của Ban chấp hành 
Trung ương Dảng (khóa V). Nó là 
một đòn tiến công chống quan liêu 
bao cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc đòi mới cảc khảu trong cơ chế 
quản lý, chuyền toàn bộ hoạt động 
kinh tế sang hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, hình thành sớm cơ 
chế quản lý mới. Do đó, chế độ tiên 
lương mới là một đòn bầy kinh tê 
quan trọng thúc đầy mọi người hăng 
hái lao động sản xuất, tăng năng suất 
và thực hành tiết kiệm; thực hiện 
khâu hiệu: mọi người làm việc với 
năng suất, chất lượng và hiệu quả 
cao. 


3Ú 


Quán triệt quan điểm của Đảng 
trong việc điều chính hệ thống giá cả 


TRẦN XUÂN 


ỨT khoát xóa bỏ cơ chế tập trung 

, quan liêu — bao cấp, thực hiện 

đúng chế độ tập trung dân chủ, 

tạo điều kiện đề nhanh chóng chuyền 

toàn bộ nền kỉnh tế sang hạch toán, 

kinh đoanh xã hội chủ nghĩa là thực 

chất nghị quyết Hội nghị thĩ tám” 
BCHTUĐ (khóa V). 


Chuyền hẳn cơ chế quản lý kinh tế 
từ quan liêu--bao cấp sang hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là sự đồi mới có ý nghĩa cách 
mạng sâu sắc, nhằm thúc đầy sản 
xuất phát triền theo cơ cấu hợp lý, 
khai thác mọi tiêm năng lao động. 
đất đai, ngành nghề, cơ sở vạt chất— 
kỹ thuật hiện có đề phát triền mạnh 
sản Xuất với năng suất, chất lượng và 
hiệu quả tốt hơn. 


Xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu — 
bao cấp trong giá cả — tiên lương là 
yêu cầu hết sức cấp bách, là khâu đội 
phá có tính chất quyết định trcng 
hàng loạt các vấn đề phải tháo gỡ đề 
chuyền toàn bộ nền kính tế sang hạch 
toán và kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. 
Việc điều chỉnh mặt bằng giá lần 
này là xây dựng hệ thống giá Nhà 
nước về những sản phầm xã hội 
quan trọng nhất trong nền kính tế đề 
thiết lập mặt bằng mới thích hợp 
hơn của giá cả, đề tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự phát triền sản xuất, mở 
rộng lưu thông hàng hóazZhạch toán 
và tông hạch toán nền kinh tế quốc 
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đân, thực hiện kinh đoanh xã hội chữ 
nghĩa lăy năng suất, chất lượng và 
hiệu quả làm mục tiêu hàng đầu. 


Việc điều chỉnh mặt bằng giá dựa 
trên các nguyên tắc sau đây : 


— Xúc dịnh giá cả phù hợp giá trị 
DŒ ĐỚI sức mua thực lễ của đồng tiền. 
Giá cả phải phần ánh tãt ca mọi chỉ 
phí hợp lý mà xã hội thật sự cần 
thiết phải chỉ ra cho sản xuất và lưu 
thông. Các chỉ phí, kề cả hao phí lao 


động và hao phí vật chất theo các 


định mức tiêu hao thực tế hợp lý, 
dêu phải được tính đủ vào mức giá 
cả những vật tư, hàng hóa, đồng thời, 
mức giá dó không được tính thấp hơn 
hoặc cao hơn sức mua thực tế của 
đồng tiên. Qua hạch toán và kinh 
doanh theo cơ chế quản lý mới, phấn 
đầu hạ thấp chỉ phí, tăng năng suất 
lao động dê tăng tích lũy cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
ngh:a. | 


— Quy định giá trên cơ sở lấy kế 
hoạch làm trung tâm, thực hiện hạch 
toán kính tế và kinh doanh xã hội 


-chủ nghĩa, chủ động vàn dụng quy 


luật giá trị và quan bệ cung cầu đề 
bảo đảm cho kế hoạch Nhà nước 
được thực hiện, 


— Lấy giá thóc làm chuần đề tính 
giả các loại sản phầm nông nghiệp 
khác và điều chỉnh toàn bộ mặt bằng 
giá ca. Phải có phân công phân cấp 


hợp lý, phù bợp với giai đoạn phái 
triền kinh tế trong chặng đường đầu 
-(iên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. 


Giá mua lương thực và nông sẵn 
khác phải thề hiện và góp phần thực 
hiệu đường lối phát triền nông 
nghiệp với cơ cấu công—nông nghiệp 
lưyp lý, thề hiện mối liên minh giữa 
-eÔng nhận và nông đân trong điều 
kiện mới của Nhà nước chuyên chính 
vô sản, quan hệ đúng đán giữa tích 
lũy và tiêu dùng, lạo điều kiện cho 
.cñ nông nghiệp và công nghiệp cùng 
phát triền, đời sống của nông dân và 
công nhận đếu được cải thiện. 


Giá mua lương thực và các nông - 


.sẵn khác được xác định tiên cơ sở 
thôn thuận ciữan Nhà nước và nông 
đân, bảo đảm cho người sản xuất bù 
đáp đủ chỉ phí, có lãi hợp lý nhằm 
khuyến khích nông đân hăng hái sản 
xuất. Giá n ua có pin biệt thco vùng, 
khuyến khích phát triền các vùng 
-chuyên canh, các vùng kính tÈC mới, 
.chú trọng các vùng chuyên canh lúa. 
Như vậy có ba yếu tố quyết định giá 
mua lương thực và nông sản là chỉ 
phí sản xuất lừng vùng, lợi nhuận 
-của ñgười sản xuất và quan hệ cunự— 
cầu về loại sắn phẩm trong lừng vụ 
sàn xuất, Tủy theo tình hình cụ thề 
của mùa màng và quan lệ cung cầu 
ở từng v.nữ, sẽ điều chỉnh mức giá 
mua thóc ở tủng vụ sản xuất cho phù 


“hợp. : _ 


Nguyễn tác điều chỉnh mặt bằng giá - 


đói với vật tự và hàng công nghiệp là 
tính đủ chỉ phí sẵn xuất bao gồm 
những chỉ phí về tư liệu san xuất và 
tiền lương mới trong khu Vực sản 
xuất, tuy nhiền việc định giá những 
mặt hàng này phức tạp hơn. Tính dủ 
chỉ phí hợp lý trong giá thính sẵn 
phầm là phải tỉnh đủ, tính dúng ở 
ngay « đầu vào 3, Trong giá thành, do 
nhiêu nguyên nhân đã có những chỉ 
phí bất hợp lý như ‡ chỉ phí về nguyên 
liệu, vật liệu, vật tư quá lớn, hào phí 


lạo động quá nhiều, cÔng suất sử 
dụng thiết bị, máv móc rất tiếp, bộ. 
máy trung gian còng kênh, biêu chế 
giáu tiếp lớn v.v. Do đó năng suất, 
chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh dêu thấp. Hên cạnh đó cơ chế 
duyệt piá thành và định giá bán hiện 


- nay chưa tạo điều kiện đề nắm dúng 


giá thành được hạch toán một cách 
trur øg thực. Do đó, rếu tính đủ theo 
giá mới và lương mới, giá thành sản 
phẩm sẽ tăng vọt lên, đồng thời giá 
sản phầm này Tại wchui® vào giá 
thành sản phầm khác, và cứ như Vậy 
tạo nên phản ứng dây chuyền kích 
toàn bộ giá thành các tần phẩm công 
nghiệp, sẵn pl:ầm xcất khẩn và cước 
vận tải lên rát cao so với mặt bằng 
giá đã hình thành trên thị trường xã 
hội Và như vậy đầu ra» cũng 
không được xã hội chấp nhận, cũng 
như giá théc sẽ không còn làm chuần 
được cho mặt bằng giá mới, vì giá thị 
trường trên điện rộng và mức độ lớn 
bị đội lên sẽ đầy giá thóc và các nông 
sản khác tăng lên. Nếu tính đủ *đầu 
vào ® với tất cả các yếu tố bất hợp lý, 
và xử lý ở “đầu ra ® giá Liêu thụ sản 
phẩm được định theo khả năng chấp 
nhận của thị trường, thì giá bản 
nhiều sản phầm chủ yếu sẽ thấp xa so 


. với giá vốn, ngân sách Nhà nước phải 


bù lỗ quá lớn. không chịu đựng nồi. 
Mặt khác bỏ bủ lỗ ở *« đầu vào ? nhưng 
phải bù lỗ ở « đầu ra », thỉ thực chất 
cũng không xóa bỏ được bao cấp. Như 
vậy việc điều chỉnh giá sẽ sa vào vòng 
luän quần không đạt được mục đích 
đẻ ra. 


Tình hình thực tế buộc chúng ta s 
phải chọn một giải pháp quá độ sao 
cho giá thành và giá tiêu thụ sản. 
phẩm, giá bán lẻ hàng tiêu dùng và 
giá dịch vụ của Nhà nước không vượt 
quá khả năng súc mua của xã hội, 
không đội giá thị trường quá niức có 


thề chịu dựng được, không làm 
đảo lộn các mối quan hệ kinh 
lẽ chủ yếu, đặc biệt là quan hệ 


công — nông, quan hệ giữa giá cả và 


ál 


tlần lương. Do đó, biện pháp xử lý 
thích hợp nhất là căn cứ vào mặt 
bằng giá và các quan hệ tỷ giá đang 
hình thành trên thị trường xã hội đề 
_ định giá vật tư nhập khầu và giá tư 
liệu sản xuất-chủ yếu khác. Như vậy : 

— TỶ giá kết toán nội bộ đối với 


hàng xuất khầu tỉnh bình quản chung. 


còn cao hơn hàng nhập khâu. Nghĩa 
là một đồng ngoại tệ vạt tư, hàng hóa 
nhập khầu được bán trong nước với 
giá bản thấp hơn số tiền Việt nam mà 
chúng ta phải chỉ mua hàng xuất k: ầu 
đề thu được một đồng ngoại tệ đó. 
Ngân sách Nhà nước phải tiếp tục 
gánh chiu khoản bù lỗ này, tuy mức 
bù giảm hơn trước. Đối vói sự chênh 
lệch về tỷ giá giữa các nhóm hàng 
xuất khầu và các loại hàng nhập khâu, 
Nhà nước sẽ ban hành thuế xuất nhập 
khầu theo hướng khuyến khích xuất 
khầu và thúc đầy việc cải tiến cơ cấu 
hàng xuất khầu, tiết kiệm tiêu dùng 
hàng nhập khâu. 
— Khấu hao tài 
tỉnh đủ cho sửa chữa lớn,còn khấuh:ao 
cơ bản mới tỉnh ở mức thấp, chưa bảo 
đảm yêu cầu tái tạo tài sản cố định. 
— Giá vật tư cho sản xuất và giá bán 
lẺ một số mặt hàng công nghiệp tiêu 
đùng được bủ lỗ ở một mức nhất định. 


_ Trong khi khăn trương xúc tiến. 


việc điều chỉnh mặt bằng giá !ần này, 
chúng ta buộc lòng phải chấp nhận 
giải pháp quả độ, chấp nhận một mức 
giá và tỷ giá chưa thật đáng dề cho 
sản xuất, kinh đoanh hoạt động bình 
thưởng, không bị ngừng trệ. Và vì 
vậy ngàn sách Nhà nước còn phải 
tiếp tục bù lỗ khá nhiều, tuy mức 
bù và diện bù Ít hơn và hẹp hơn. 
Việc hình thành giá đúng, tỷ giá kết 
toán đúng là một quá trình. Trước 
mắt, chúng ta côn phải dùng biện 
pháp quá độ, chưa hoàn toàn xóa 
bỏ được bao cấp, chính vì vậy chúng 
ta càng thấy rõ sự bức bách phải 
phấn đấu đề tiến tới giả đúng, đi tới 
xóa bồ hao cäp hoàn toàn. Quá trình 
này cũng là thởi gian vật chất đề 
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sản cố định Imới 


cho các cơ sở, xỉ nghiệp với khả nắng 
giảm giá thành sẵn phầm còn rất lớn,. 
phát huy quyền chủ động của minh. 
đề hạ giá thành sản phầm, đề nâng 
¿ao được năng suất, chất lượng. hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, và trong 
một thời gian tương đối nhanh hình: 
thành được giá thành hợp lý, tức là 
gá thành (tính đúng và tính đủ 
những chỉ phí thật sự cần thiết cc làm: 
ra sản phảm. 

Giá cả là công cụ dề hạch toán và 
quần lý kinh tế, Đề phát huy tác: 
dụng tích cực của việc điều chỉnh hệ 
thống giá lần này chúng ta phải 
phãn đấu giữ cho dược hệ liõng giứ 
mới nhằm öòn định giú có, một khầu 
quan trọng đề ồn định tỉnh hình kinh 
tế và đời sống. Muốn vậy phải thực 
hiện cho được việc Nhà nước làm chủ 
thị trường, trước hết về lương thực 
và các hàng hóa vật tư thiết yếu khác, 
bảo đảm nắm chắc được các nguồn 
hàng tận gốc, phân phối đến (ận tay 
người tiêu dùng, quảñ lý chặt chẽ và 
phấn đấu ồn định thị trưởrg và giá 
cả. Hệ thống giá được diều chỉnh 
đồng bộ, chế độ tiền lương mới bảo 
đảm tốt hơn đời sống của cán bộ, 
công nhân và lực lượng vũ trang. 
Việc đồi tiền giúp cho Nhà nước chủ 
động quản lý tiền tệ và bảo đảm yêu 
cầu lưu thông tiên tệ theo mặt bằng 
mới về giá và lương là những nhân tố 
hết sức thuận lợi đề nắm hàng, nắm 
tiền, làm chủ thị trường,ồn định giá cả. 

Việc điều chỉnh bệ thống giá lần 
này là một bước cụ thề hóa nội dung 
nghị quyết Hội nghị thứ tám của 
Trung ương Đẳng, thề hiện tính kiên 
quyết cách n:ạng nhằm xóa bỏ quan 
liêu bao cấp, tạo điều kiện thuận lợi, 
đồng thời đòi hỏi đồi mới tất cả các 
khâu trong cơ chế quản lý, chuyên 
toàn bộ hoạt động kỉnh tế sang hạch 
toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
sớm hình thành cơ chế quản lý mới 
nhằm thúc đầy sự phát triền của nền 
kinh tế đi vào chiều sâu, khai thắc 
tốt hơn mọi khả năng sẵn xuất hiện có. 


Nghiên cửu 


NGUYÊN ĐĂNG QUANG 


I 


GHỊ quyết Hội nghị thứ tám của 
Ñ - Ban chấp hành trung ương Đang 
(khóa V) yề « giá—lương —tiền 3, 
triệt đề xóa bỏ cơ chế tập trung quan 
liêu— bao cấp, chuyền hẳn sang hạch 
"toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa là nghị quyết có tầm quan 
trọng về thực liến và lý luận, đánh 
dấu bước trưởng thành của Đảng ta 


và nhân đân ta trong việc nhận thức - 


các quy luật của chủ nghĩa xã hội, 
vận dụng các quy luật dó trong thực 
tiền lãnh đạo và quản lý kinh tế— xã 
hội ở nước ta. 


Thị hành nghị quyết này của BCH 
TƯĐ, chúng ta phải triền khzi đồng 
bộ nhiều công tác phúc tạp về :ðchức 
và tư tưởng, trong thực tiễn cũ::g như 
trên lý luận. Chiếm vị trí quan trọng 
{rong số các công tác đó là nhiệm vụ 
đồi mới tư duy kinh ¡tế của tất cả 
những người lao động nià trước hết 
là của các cắn bộ lãnh đạo và quìn 
lý kinh tế. Tầm quan trọnz đó là do 
tính độc lẬp tương đối trong sự phát 
triền của ý thức xã hội quv định. Đời 
sống kinh tế mười nă¡m qua chứng tô 
rằng chính những mặt bảo thủ, ấu trĩ 
và lỗi thời trong tư duy kinh tế của 
chúng ta đã là một trong các ncuyên 
nhân chủ yếu cần trở quá trình đồi 
mới chỉnh sách kinh tế và đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế cho phi hợp với 
+f:êu kiện kinh tế tài chính của nước 
la đã thau đồi căn bán lừ sau ngàu gi 


chế cũ 


Đổi mới tư duy kinh tế 


phỏng miền Nam. Chính kiều tư đuy 
lỗi thời đó đang tòn tại phồ biến trong 
đầu óc của nhiều cấp quyền lực đã 
trói buộc, đe đọa, thậm chí đòi truy 
tố các nhân tố mới trong sản xuât và: 
kinh doanh; đã buộc quy luật phải 
“đi chui? và làm cho sự năng động, 
sá-£ tạo của quần chúng, của cơ sở 
phải diễn ra dưới hình thứe * vượt 
rào”, «bát hợp pháp s. 


Tuy nhiền, quy luật khách quan 
cuối cùng văn cứ tự mở đường lấy 
cho nó. Y thức xã hội khônơ chỉ có 
tính lạc hậu mà còn có khả năng vượt „. 
trước đề đây nhanh quá trình giải 
quyẻt c'c văn dẻ xã hội, kinh tẻ dã 
chín muôi. AXuấi phát từ sự bức bách 
cúi cuộc sống, không chịu dề cho eo 
trói buộc mãi, một số dịa 
phương như thành phố Hồ Chỉ Alinh; 
thành phố Hải phòng, tỉnh Long an; 
tỉnh Quáng nain— Đà nắng... và một 
SỐ cơ sớ san xuất, kinh đoanh nhữ 
Nhà máy dệt Thành công (thành phố 
Hồ Chí Minh), Xi nghiệp giày da xuất 
khầu (à nộ:)... đã trên cơ sở dường 
lối của Đảng mà suy nghĩ theo lói 
mỏi đề tìm ra cách làm ăn mới. Bằng 
con đường như thế, một tư duy kinh 
tế kiều mới đã từng bước xuát hiệu 
trong thực tiền hoạt động kinh tế rồi 
được khái quát thành quan điềm lý 
luận và được định hình thành cơ chế 
kinh tế, t!ành chính sách và thê chế 
sản xuất=kinh doanh. Đó là con dường 
kết hợp giữa “dưới lên và trên 


đo 


xuống”, giữa ý Đảng và lòng dân, 
giữa tự giác và tự phát, giữa lãnh dạo 
và làm chủ tróng quá trình nhận thức 
và vận dụng các quy luật kinh tế. 

Như vậy, đỏi sống kinh tế mười 
năm qua đã cho ta thấy rõ tác dụng 
1o tớn của tư duy kinh tế đói với cơ 
chế quản lý và hoạt động kinh tế. 
Với tư cách l\ khuôn mẫu đã lỗi thời, 
tr duy kinh tế làm chậm quá trình 
đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, tạo 
ra tỉnh trạng bảo thủ, trì trệ, cứng 
nhắc, kém hi¿u quả trong việc điều 
hành các quá trình kinh tế. Yới tư 
cách là nhân tố mới; hợp quy luật, tư 
duy kinh tế góp phần quvết định 
Irong việc xác lập cơ chế quản lý 
mỏi, tạo ra trạng thái năng động, 
sáng tạo của các chủ thê quản lý và 
khác phục được tỉnh trạng quan liêu 
bao cấp, ý lại trong sản xuất và kinh 
“lanh, 

Từ lâu, Đẳng ta đã thấy cần phải 
xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu — 
bao cập, thực hiện cơ chế hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
ngàina. Nhưng phải đến nghị quvết 
Hội nghị thứ tám của BCHTƯOD 
{khóa V) mới xác định được một cách 
TÔ ràng rắng: «p' ải đứt khoát xóa bỏ 
<ơ chế tập trung quan liêu —bao cấp, 
thực hiện chế độ tập trùng đân chủ, 
hụch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa thì mới đầy mạnh được 
sản xuất, kinh đoanh có hiệu quả ?. 
Sự chậm trễ đó do nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, trong đó có 
hai nguyên nhân trực tiếp nây sinh 
tử trình độ tư đuy kinh tế của chúng 
ta: ÄMfộI Tả, chế độ bao cấp, có mặt 
1ải yếu trong chiến tranh, nhưng kéo 
dài suốt 30 năm đã trở thành thói 
quen, nếp nghĩ, lối sống và cách quản 
lý kinh tế xã hội. Hoạt động lý luận 
kính tế và giáo dục kinh tế cũng được 
tiến hành trong hoàn cảnh đó và phủ 
hợp với cơ chế đó. Vì thế cả thực tiễn 
lắn lý luận đều tựo ra trong Ý thức 
-chúng tu một kiều tư đuv kinh tế mang 
đặc trưng quan liêu bao eấp ràt sâu 
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sắc. không đề gì xóa bỏ được. lI‹i 
là, bẩn thân tư duy kinh tế kiều mới 
cũng chỉ mới đang hình thành từng bộ 
phận, còn nhiều điềm chưa rõ về lý 
luận và chưa đủ mô hình thực tế xác 
nhận. Về quan điềm thì tương đối rõ, 
nhưng đi vào nội dung cụ thề của tư 
duy thì còn nhiều chỗ vướng mắc, mà 
chỗ vướng mắc nhất là giá—lương— 
tiền, thị trường, lợi ích kinh tế. 

Bởi vậy, muốn cải cách cơ chế kính 
tế phải cải cách tư duy kinh tế. Muốn 
cải cách tư duy kinh tế phải làm rõ 
và loại bỏ những điềm lỗi thời trong 
tư duy cũ, làm sáng tỏ bản chất và 
đặc trưng của tư duy mới — tư duy 
kinh tế khoa học phù hợp với chặng 
đầu của thời kỷ quá độ ở nước ta. 


Ũ 


Tư duy kinh tế là gì? Có thề định 
nghĩa vắn tát : Tư du kinh tế là nàng 
lực nhận thức 0à sản dụng cúc quụ luật. 
khách quan (rước hết là các quụ luật 
kinh tế) đề định hướng đúng đẳn trong 
đời sống kinh tế phức tạp, đề tồ chức 
thành thạo 0à có hiệu qua các hogt động 
sản xuất Đà kinh doanh. 

Mỗi giai đoạn phát triền của nền 
kinh tế hoặc mỗi cơ chế quán lý kinh 
tế đều đòi hỏi một kiều tư duy kinh 
tế xác định, phủ hợp với giai doan 
hoặc với eơ chế đó. Vì thế, mỗi lần 
kinh tế chuyền giai đoạn hoặc thay 
đồi cơ chế quản lý đều kéo theo sự 
hoàn thiện hoặc đồi mới tư duy kinh 
tế. Hiện nay ở Liên xô, khi nền kinh 
tế chuyên từ chỗ phát triền theo chiều 


'rộng là chính sang phát triền theo 


chiều sâu là chủ yếu đã nảy ra yêu 
cầu cắp bách phải tăng cường giáo 
dục kinh tế cho người lao động đề xây 
dựng tư duy kinh tế hiện đại. 

Tư duy kinh tế gắn bó hữu cơ với 
hoạt động kinh tế của chủ thề. Tư duy 
kinh tố là yếu tố nằm ngay trong quá 
trinh hoạt động kinh tế. Với tư cách 
là yếu tố điều khiền, tư duy kinh tế 
có mặt cả trước, trong và sau các hoại 
dộng kinh tế. 


- 


Căn cử vào pham vi và tính chất 
của hoạt động kinh tế, có thê phản 
chia tư duy kinh tế thành 5 cấp độ 
sau đây : 

— Tư duy kinh tế cấp lý luận 

— Tư duy kinh tế cấp chiến lược 

— Tư duy kính tế cấp chính sách 

—.Tư duy kinh tế cấp kinh đoanh 

— Tư duy kinh tế ở người lao động 
bình thưởng. 

Mỗi cấp độ tư duy kinh tế như thế 
cỏ đặc trưng riêng đồng thời gắn bó 
với tắt cả các cấp độ tư duy khác 
thành một hệ thống. Sự vếu kém ở 
bất cứ cấp độ nào cing ảnh hưởng 
đến toàn hệ thống. Ví dụ: sự chậm 
trể trong tư duy kinh tế cáp lý luận 
sẽ gây khó khăn cho tất cả các cấp độ 
tư đuy còn lại; những vướng mắc 
trong tư duy kinh tế cấp chính sách 
sẽ làm cho tư duy cấp kinh đoanh rất 
khó hoạt động. Khi xây dựng tư duy 
kinh tế khoa hợc cần khắc phục tình 
trạng “trống đánh xuôi, kèn thôi 
ngược này. 

Muốn phản tích đầy đủ cải cũ và 
sài mới trong tư đuy kinh tế còn phải 
làm rõ kết cấu của nó. Tư duy kinh 
tế, xét về mặt kết cấu, gồm 4 bộ phận 
chủ yếu: 

— liệ quan điềm 

— llệ khải niệm 
kinh tế 

= Phương thức tư duy 

— Hệ phầm chất của tư duy 


và quy luật 


Ta lần lượt xét từng bộ phận đó: 


vả làm rõ yêu câu đồi mới tư duy 
kinh tẻ, 


Xlột là: hệ quan diềm, trước hết là 
các quan điềm thuộc về thế giới quan 
và chính trị, tạo thành bản chất của 
tư duy kinh tế, Đối với tư duy kinh 
tế xã hội chủ nghĩa thì phần chủ yếu 


trong hệ quan điềm là các nguyên lý: 


cơ bản của chủ nghĩa Mác —Lê-nin (cả 
ba bở phận hợp thành) và đường lối 
của đẳng cộng sẵn, Ở đây thiếu sói 
cửa tư duy kinh tế cũ biều hiện như 
sat! về mặt thế giới quan còn cỏ yếu 


tố chủ quan duy ý chỉ, cứng nhắc, giản: 
đơn; vẻ kinh tế chính trị, có quan.. 
niệm sai về một số quan hệ kinh tế, 
quy luật kinh tế (ví dụ quan hệ hàng 
hóa, quy luật giá trị...), mặt chính trị 
thường lấn át mặt kinh tế, làm cho: 
tư duy kinh tế trở thành tư duy phi 
kinh tế ; về chủ nghĩa xã hội, có một 
số nhận thức ấu trĩ, ao tưởng mang: 
tính chất của chủ nghĩa xã hội tỉnh 
cảm, chủ nghĩa xã hội bỉnh quân; về 
mặt đường lỗi, không quán triệt hoặc 
không cụ thề hóa được quan điềm làm 
chủ tập thê, quan điềm xóa bỏ quan 
Hêu — bao cấp, quan điềm thống nhất 
các lợi Ích v.v. Vì thế khắc phục các 
thiếu sót trên đày cũng chính đà đồi 
mới tư duy kinh tế. 


- Hai là, hệ khái niệm bả quu luật - 
kinh tế tạo thành nội dụng cụ thê của. 
tư duy kinh tế, Nói đến tư duy là nói 
đến bộ máy các khái niệm. Thiếu bộ: 
máy này thì không mội quá trình tư 
duy nào có thê điễn ra được. Mỗi quy 


Tuật kinh tế cũng phải được diễn đạt 


qua một nhóm khái niệm kinh tế xác 
định Điều phân biệt tư duy kinh tế 
với các dạng khác của tư duy lý luận 
là ở chỗ hệ khái niệm và quy luật của 
nó không chỉ bao quát lớp bản chất 
của các quan hệ kinh tế. Trái lại đó 
là một hệ niên [đp khái niệm và quy 
luật đề bao quát được từ bản chất đến 
những hình thái biều hiện ra trên bề 
mật của đời sóng kinh tế. Nói cách 
khác, trong tư duv kinh tế các quy 
luật kinh tế không tôn tại dưới dạng 
công thức trừu tượng nữa mà đã được 
dịch sang nưôn ngữ của CUỘC SÓNØ, 
cái bản chất đã hiện ra dưới dạng ai 
cũng có thề cảm giác được. Ở đày cái 
lỗi thời trong tư duy kinh tế của 
chúng ta biều hiện như sau: 


— Dã tư duy bằng các khái niệm 
phi kính tế như “cấp phát”, «giao. 
nộp », « thu mua ?, «cung cấp »... 

— Kiêng kị những khái niệm kinh: 
tế gắn liên với chế độ hạch toán, 
kinh doanh, với lợi ích vạt chất, 


f* 


— Đã gạt bỏ hoặc vị phạm nghiêm 
trọng quy luật giá trị, quy luật phân 
phối theo lao động, quan hệ hàng hóa, 
quan hệ cung cầu, vai trò của thị 
(rường, của giá, của lương. 


— Còn thiểu huặc hiều không đúng 
những khái niệm kinh tế gắn liền với 
chặng đầu của thời kỳ quá độ ở nước 
ta. 

- Còn vướng mắc trong nhận thức 
và vận dụng các công cụ đòn bầy kinh 
tế (giá, lương, lợi nhuận...) trong cơ 
chế kế hoạch hóa. 

Đề xây dựng tư duy kinh tế khoa 
học phủ hợp với cuặng đầu của thời 
kỳ quá độ và với co chế hạch toán — 
kinh doanh, chúng ta phải tập trung 
trí tuệ đề cải cách, bồ sung, đính 


chính và hoàn thiện bộ máy khái niệm. 
và quy luật kinh tế; loại bỏ khỏi nó: 


những khái niệm, quan điềm đã lỗi 
thời nẫy sinh từ cơ chế quan liêu — 
bao cấp. Yêu cầu này không dễ thực 
hiện, nhưng chúng ta phải tiến hành 
khần trương, tích cực. Chẳng hạn, 
chúng ta phải xác định hệ khái niệm 
gốc (ví dụ : kế hoạch — hạch toán — 
kinh doanh — lợi Ích — cải tạo...) tử 
đó xác định các tuyến, hhái niệm, các 
lớp khát niệm tỏa rộng ngày càng chỉ 
tiết hơn, bảo đảm cho tư duy kỉnh tế 
ở tấ: cả các cấp độ có thề vận hành 
được chủ động, sáng tạo, kịp thời (vi 
dụ. khái niệm phân phối trong cơ chế 
kinh đoanh hiện nay phải được triền 
khai thành một tuyến các khái niệm : 
lương, thưởng, phúc lợi xã hội, trợ 
cấp xã hội, lãi suất, hoa lợi, địa tô, 
lợi nhuận, hệ số sinh lợi của vốn v.v.). 


Tất cả các khái niệm kinh tế dang 
sử dụng đều phải được xem xét lại 
nội dung theo các nghị quyết của Đang 
và theo các mô hình sẵn xuất — kinh 
đoanh đã được tông kết. Hàng loạt 
khái niệm phải được thay thế. Ví dụ 
cấp phát — giao nộp» phải thay 
bằng mua — bán», «quan hệ hiện 
vật» thay bằng «quan hệ hàng — 
Liên ®, « bao cấp » thay bằng « tự lo— 
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tự liệu — tự trang trải», «thu mưa ® 
thay bằng “hợp đồng ® v.v Tư duy 
kinh tế dựa chủ yếu trên quan hệ 
chính trị — hành chính phải chuyền 
sang dựa chủ yếu trên các quan hệ 
kinh tế và các quy luật khách quan, 
Bằng cách đó sẽ tạo ra nội dung mới 
của tư duy kinh tế khoa học. 


Ba là, phương thức tư đuụ. Nói 
chung tư duy kinh tế vận động theo 
các nguyên tắc vốn có của tư duy lý 
luận, tư duy biện chứng, mà mẫu mực 
tuyệt vời ¡à tư duy kinh tế của C. Mác 
thề hiện trong bộ /ư !ản. Đồng thời, tư 
duy kinh tế có một số đạc điềm quan 
trọng do chính hoạt động kinh tế và 
trình độ kinh tế quy định. Việc làm 
rõ nnững đặc điềm này đòi hỏi nhiều 
công trình chuyên sâu. Ở đây chỉ cô 
thề nêu lên một số nhàn xét sơ bỏ. 


Tư duy kinh tế chỉ bắt đầu. hoạt 
động khi có lợi ica kính tế, có 
thông tin kinh tế và có mục tiêu, 
hiệu quả kinh tế cụ thê. Dây là 
một đặc điểm quan trọng, phân 
biệt tư duy kinh tế với tư duy triết 
học, tư duv lý thuyết trong toản học 
và khoa học tự nhiên. Nếu không có 
thông tin kinh tế, không có mục tiêu 
và hiện quả kinh tế cụ thề, thì tư duy 
kinh tế clỉ còn là những suy h:iận lô, 
gích, muốn rúi các giải pháp kinh tế 
cụ thề từ lô gích của lý luận, chứ 
không phải tử lô gích của cuộc sống. 
Va như nhế là tr duy phần kỉnh tế. 


Tư duy đa tuyến — tŠng hợp, tư duy 
gắn với cơ chế kinh tế cụ thề, cũng là 
những đặc điều của tư duy kinh tế 
khoa học. Trong cơ chế tại: trung quan 
liêu — bao oấp thì về cơ bản không 
thề có tư duy kinh tế, hoặc chỉ cỏ tư 
duy kinh tế trên hình thức, bởi vì ở 
đây các khái niệm giá cả, hạch toán, 
lỗ, lãi chỉ được sử dụng trên hình 
thức, lãi giả mà lỗ thật, thậm chỉ 
hoàn thành kế hoạch cũng là giả nốt 
Trong cơ chế cũ, các cấp tư duy kính 
tế ở trong tỉnh trạng cbia cát không 


nhối hợp với nhau, thậm chỉ đối lập 
và trói buộc lẫn nhau. | 


Trong cơ chế hạch toán — kinh 
do:nh, mỗi cấp tư đuy kinh tế có đặc 
điề¡m riêng nhưng đều hướng về mục 
đích chung. Ví dụ cấp lý luận hướng 
tư duy chủ yếu vào bản chất các quá 
trình kinh tế, giải quyết về lý luận 
và quan điềm các vướng mắc nảy 
sinh từ thực tiền kinh tế, tạo cơ sở lý 
_luận và phương jháp luận cho các 
cấp tư duy khác. 

Nếu tư duy kinh tế cấp chiến lược 
tẬp trung trí tuệ vào việc khai thác 
các động lực và các nguồn cơ bản của 
nền kinh tế trong những thời hạn lâu 
đài, thì tư duy kinh tế cấp kỉỈnh 
_ đoanh lại mang tính tác chiến hằng 
ngày rất rõ rệt, vi thế nó phải rất 
năng động, sáng tạo và thường không 
theo một khuôn mẫu nào cả. Ơ đây, 
tư duy điễn ra theo tín hiệu của thời 
cơ chứ không thco giờ làm việc hành 
chính, diễn ra tại *thị trường ® chứ 
không diễn ra trong các văn phòng 
cơ quan. Ớ đày, tư duy diễn ra theo 
quy luật của cuộc sống chứ không thê 
chờ lệnh, chờ bấm nút, chở bật đèn 
xanh. Nếu cấp chính sách quan liêu và 
bảo thủ thì nớ buộc phải “chui ®, 
phải ®vượt rào», phải chọn cái hợp 


lý đủ biết rằng như thế là không hợp: 


pháp. Tóm lại, tư duy kinh tế cấp 
kinh đoanh phải có cái bản lĩnh của 
người thuyền trưởng trên biền khơi. 
Tư duy này, trong khi bám sát quy 
luật khách quan lại luôn luôn đặt 
người lao động lên vị trí hàng đầu, 
luôn luôn coi trọng lợi ích và trí tuệ 
của họ, coi đó mới là nguồn gốc thật 
sự của mọi của cải và giá trị xã hội. 


Tư duy kinh tế cũ vừa bất chấp 
quy luật vừa coi thưởng vị trí con 
người trong hệ thống sản xuất. Trong 
cơ chế quan liêu — bao cấp thì đến 
tư duy kinh tế cũng trở thành một 
thứ độc quyền và bao cấp. 


Bốn là, hệ phầm chất của tư duụ 
tinh tế. Các phầm chát này tạo ra 


bẵn sắc riêng biệt của từng chủ thề: 
của tư duy kính tế, hoặc tạo nên đặc 
trưng phong cách tư đuy của những 
thế hệ, những lớp cán bộ kinh tế khác 
nhau. Œ nước ta cơ chế tập trung quan 
liêu — bao cấp duy trì quá lậu đã 
“tạo ra một lớp cán bộ bảo thủ, cũ 
kỳ, ý lại, vô trách nhiệm, thiếu tính 
năng động (...) không tỉnh toán hiệu 
quả kinh tế mà chỉ cần *“xin lệnh cấp 
phát ® từ trên xuống, nhất nhất làm 
theo quy định gò bó đã lỗi thời, thiếu 
vận dụng có sáng tạo các chủ trương, 
biện pháp vào điều kiện mới ? (1). 


Quả vậy, trong số cán bộ kinh tế 
cấp thi hành thưởng có tính ÿ lại, bó: 
tay, vô trách nhiệm, cứng nhắc và 
phi kinh tế. Trong các cán bộ kinh tế 
cấp quản lý lại có thái độ ban ơn.. 
cửa quyền, thích ra lệnh, áp đặt cho 
cấp dưới, coi thường quy luật kinh 


tế, coi thưởng các động lực vật chát. 


Điều đáng mừng là khoảng 5 năm 
trở lại đây, trong quá trình chống 
quan liêu — bao cấp, chuyền sang cơ 
chế hạch toán, kinh doanh xã hội chủ - 
nghĩa, đã xuất hiện nhiều giảm đốc, 
chủ nhiệm giỏi, biết tư duy thông 
minh, đũng cảm và sáng tạo. Những 
nét đặc trưng trong tư duy kinh tế 
của các đồng chí đó là : năng động, tự 


tin, độc lập suy nghĩ trên mảnh đát 


kinh doanh của mình; dám quyết 
đoán, đâm sáng tạo. dám chịu trách 
nhiệm : chú ý tìm động lực và kích 
thích động le ; lấy hiệu quả kính tế 
làm tiêu chuẩn cho tư duy kinh tế 
chứ không chịu đề cho những lý luận 
đã cũ, những thề chế đã lỏi thời trói 
buộc tầm suy nghĩ và cách làm ăn? 
Trong cách tư duy của các đồng chỉ 
này vừa có sự sâu sắc về quan điềm, 
vừa có tính cách mạng trong các khái. 
niệm ; vừa thiết thực, cụ thê lại vừa có 
nét phóng khoáng của người làm ăn. 
lớn. 


(1) Văn biện Đại hội V. Nxb Sự thật, Hà. 


n ỘI; 1982, tập 3, tr. 59 — St. 
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Như thế, một kiều tư đuy kinh tế 
'khoa học đã xuất hiện và hình thành 
trong đời sống kinh tế nước ta, bắt 
đầu tử các cơ sở. Nó ra đời khôn để 
dàng trong cuộc đấu tranh đồi mới eơ 
chế quản lý kinh tế đề thực hiện các 
mục tiêu kinh tế — xã hội mà Đại hội 
đại biều toàn quốc thứ Ý của Đẳng 
.đã đề ra. Nó được nhiều người tiếp 
nhận một cách hào hứng đồng thời 
-cũng gặp sự phản ứng của một sỐ 
người khác. Nếu như nghị quyết 
Hội nghị thứ sáu của BCHTƯP (khóa 
IV) đã khai sinh ra tư duy kinh tế 
mới, thì Nghị quyết Hội nghị thứ 
tán của PCHTƯP (khóa Ý) quyết 
định đưa nó vào cuộc sống, chính 
thức thay thế cho kiều tư duy lỗi thời 
đã tồn tại quá lâu và gây tác hại quá 
nhiều cho rã hội ta. 


Tư duy là điều không thề áp đặt 
-được cho bất cứ ai. Đồi mới ˆtư duy 
Ninh tế là cng việc của từng người, 
ớ đây sự tự giác sẽ dầy nhanh quá 
trình đó. 


1uy nhiên, vì tư duy cũ đã thấm 
quá sâu, đã thành thói quen trong vài 
chục năm; đồng thời tư duy kiều mới 
"cũng chỉ mới hình thành từng bộ 


phản và không phải trong mọi bộ 


phận cấu thành của nó cũng như 
trong mọi cấp độ của nó các vấn đề 
đêu đã được giải.quvyết xong xuôi, 
cho nên trách nhiệm của các cơ quan 
nghiên cứu, các trung tâm lý luận, 
các hệ thống đào tạo là rất lớn. Tát ca 
những cán bộ đã học tập và trưởng 
*thành lên trong cơ chế tập trung quan 
riêu — bao cấp đều cần được giáo dục 
lại bảng những chương trình thích 
hợp. Phải cải cách sách giáo khoa, 
không chỉ các sách dạy kinh tế chính 
trị và quản lý Kính tế, mà ca các sách 
viết về chủ nghĩa xã hội khoa học và 
triềt học, Bởi vì tư ditv kiih tế xã hội 
chủ nghĩa có cơ sở lý" luận của nó là 
cá ba bộ phận hợp thành của chủ 


45 


nghĩa Mác — Lê-nin. Không nên quan 
niệm chỉ có'kinh tế chính trị mác xÍt 
mới có trách nhiệm giáo dục tư duy 
kinh tế cho mọi người. Bản thân 
C. Mác, chỉ sau khi đã chuyền tử thế 
giới quan duy tâm sang thể giới quan 
đuy vật biện chứng, từ lập trường 
đân chủ cách mạng sang lặp trưởng 
cộng sẵn chủ nghĩa thì mới có thể 
đi vào lĩnh vực kinh tế đề xây dựng tư 
duy kinh tế cho giai cấp vô sẵn, một 
kiều tư duy kinh tế vượt xa mọi 
trình độ từ duy đã có trong lịch sử. 


Một biện pháp hấp dẫn và có hiệu 
quả cao là học tập tư duy mới thông 
qua các nhân tố mới trong kinh tế, 
các mô hình kinh tế dã được xác 
nhận. Tiếc rắng. việc lồng kết, giới 
thiệu các mô hình này chưa làm được 
tốt, nhất là chưa chú ý vạch rõ quá 
trình đôi mới tư duy kinh tế đã diễn 
ra như thế nào và đã góp phần tạo 
ra mô hình kinh tế đó ra sao. 


Việc tô chức hai lớp tập huấn về 
tắm chỉ thị của Ban bí thư Trung 
ương Dẳng về nông — lâm — ngư 
nghiệp cũng là một cách làm hay, 
thực chất là một hình thức giáo dục 
lại đề hình thành tư duy kinh tế khoa 
học thông qua thực tiễn một ngành.. 


Tuy nhiên, trong bất cứ công việc 
gì, sự cường điệu và đơn giản hóa sự 
vật cũng như sự lý tưởng hóa quá 
mức cái mới đều có thề dẫn tới sai 
lầm. Bản thân tư duy kinh tế kiều 
mới mà ta gọi là tư duy kinh tế khoa 
học, ngay cho dủ tới đây nó được xây 
đựng đảy đủ cũng chỉ là một giai 


đoạn lịch sử trong sự phát triền liên 


tục của tư duy mà thôi. Hơn nữa, 
việc chuyền sang thực hiện cơ ché 
kinh tế mới không phải chỉ có thuận 
lợi, nền kinh tế của nước ta đang 
trong giai đoạn bắt bình thưởng và 
biến đôi nhanh chóng. Vì thể việc 
nhận thức cho đúng và vận dụng sáng 
tạo các quy luật kinh tế còn gặp rải 
nhiều khó khăn. Mà đó lại là nội 
dung chủ yếu của tư duy kinh tế. 


40 năm phát huy vai trỏ: làm 
chủ của công nhân và nông dân 


NGUYỄN HỮU ĐẠO 


năm qua, đưới sự lãnh đạo đúng 

đắn của Đảng ta đứng đầu tà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 

nhân dân ta đã viết nên những trang 

-sử đẹp nhất, đưa nước ta bước vào 

một kỷ nguyên mới — kỷ nguyên độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 


" Những thắng lợi rực rỡ mà nhân 
«dàn ta giành được trong 40 năm 
qua đo nhiều nhân tố đem lại, trong 
đó có nhân tố rất quan trọng là Đảng 
ta đã phát huy cao độ vai trỏ làm chủ 
của giai cấp công nhân và nông dân 
trong quá trinh đấu tranh cách mạng. 
hử vậy, giai cấp công nhàn và nông 
đàn đã có được sức mạnh to lớn; thật 
sr (rở thành lực lượng nòng cốt của 
+thối đoàn kết toàn dân, tạo nên sức 
mạnh tông hợp giúp nhân dân ta vượt 
qun biết bao khó khăn, thử thách, 
chiến thẳng mọi kế thủ xâm lược. 
giành độc lập tự do và tiến lên chủ 
nmøh:tc xã hội. 
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Cích mạng Tháng Tám năm 1945 
1 'anh công, chính quyền dân chủ nhân 
đản đã được thiết lặp ở nước ta. Đó 
là một trong những bước ngoặt quan 
trọng nhất của lịch sử đân tộc ta. 
Quần chứng: nhân đân lao động ở nước 
ta từ thần phận người nô lệ, làm thuê, 


đã trở thành người lâm chủ thật sự 
cuộc sóng của mình, 


Song sau Cách mạng Tháng Tám: Ít 
làu cho đến nay, nhàn dấn (+ đường 
nhtt không lúc nào ngừng chiến đấu 
chỏng lại các cuộc chiến tranh xâm 
lược, phá hoại ác liệt kéo đài của 
dịch, hết thực dân Pháp, để quốc Mỹ, 
lại đến bọn bành trướng, bá quyền 
Trung quốc củng bè lũ tay sai của 
chúng.. 


- Trải qua 40 năm đưới sự lãnh đạo . 

sáng suốt của Đảng, công nhân và 
nông đân nước ta đã phát huy mạnh 
mề vai trò làm chủ của mình trong 
việc thiết lập và củng cố chính quycn 
cách mạng, cũng như trong mọi lình 
Yực sản xuất và chiến đắu. 


Thật vậy, ngay từ khi mới ra đời, 
sau Cách mạng Tháng. Tám, chính 
quyền còn rất nen trẻ của ta đã pLai 
đương đầu với biết bao khó khăn do 
kẻ địch trong và ngoài nước gây ra. 
Cùng với toàn dâu, giai cấp công nhằần 
và nông dân, lực lượng chủ yếu của 
cách mạng nước ta đã là những người 
h:ng hái nhất, với tất cả những gì có 
trong tay, đứng lên bảo vệ chính 
quyên cách mạng. Cho nên, chỉnh 
quyên cách mạng không những không 
bị đbóp chết tử trong nỏi › như kẻ 
thủ mong muốn, mà còn nhanh chóng 
được kiện toàn tử trung ương đến 
CƠ SỞ. 
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Cuộc tồng tuyền cử đầu tiên bầu 
ra Quốc hội và việc tham gia xây 
dựng Hiến pháp nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa là một biều hiện rất rõ 
nét vai trò làm chủ của công nhân và 
nông đân. Công nhân và nông dân với 
tỉnh thần làm chủ của mình đã hăng 
hải gia nhập vệ quóỏc quân, các tò 
chức an ninh, làm cho các lực lượng 
vĩ trang cách mạng phát triền nhanh 
chóng, đủ sức đập tan nhiều tô chức 
việt gian, phản động, đồng thời tích 
cực tham gia các phong trào điệt giặc 
đót, giặc đói, bước đầu đầy lùi được 
mấy loại giặc cùng một lúc. 


Đáp lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
của IHïio Chủ tịch, một triệu thanh niên 
trai tráng, chủ yếu xuất thân từ công 
nhân và nông đân đã nô nức tham gia 
các đơn vị tự vệ, đân quân, du kích 
và bộ đội. Một lực lượng không nhỏ 
công nhân đã vận chuyền hàng vạn 
tấn máy móc, thiết bị lên miền rừng 
núi, sẩn xuất vũ khí, đạn được..., xây 
dựng nền công nghiệp kháng chiến. 
Đến năm 1947, chỉ tính riêng công 
nghiệp quốc phòng, giai cấp công 
nhàn đã xây dựng được 168 công bình 
xưởng, hàng nghìn tỒ sản xuất, sửa 
chữa các vũ khí nhỏ ở các địa phương 
nhắm kịp thời trang bị cho các lực 
lượng vũ trang nhân dàn chống thực 
đân Pháp xâm lược. 


Đến năm 1950 T— 1951 nhiều sản phẩm 
mới của nên công nghiệp quốc phòng 
đã xuất hiện như máy đặp đầu đạn 
RT, máy trộn thuốc súng, máy 
tiện, v.v, Một số ngành công nghiệp 
quan trọng đã ra đời. Trong cơ cầu 
chỉnh quyền từ trung ương đến eơ sở 
lức này, thành phần công nông đã 
chiếm tỷ lệ khá cao. Trong liôi đồng 
nhân dân cấp tỉnh, thành phần công 
nông chiếm 202, cấp xã. nơi cao nhất 
là 72%, nơi thấp nhất 35%. 


Trong những nàm cuối của cuộc 
kháng chiến chống Pháp, giai cấp 
công nhàn và nông dàn càng dòng 
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góp to lớn cho cuộc kháng chiến. 
Tính riêng trong 9 chiến dịch lớn: 
biên giới, trung du, đường 1§, Hà 
nam ninh, Hòa bình, Tây bắc, Thượng 
Lào, Tây nguyvèn và Điện biên phủ 
đã có 17415381 nông dân tham gia dân 
công với tông số 53 301 570 ngày công. 
Ở vùng tự do tử 1950 đến 1934, nông 
dân đã đóng thuế cho Nhà nước 1,5 
triệu tấn thóc (đó là chưa kề ngô, 
khoai, sắn và thực phầm các loại). 
Đặc biệt là nỏng đân trong vùng tạm 
bị chiếm ở 7 tỉnh Bắc bộ, niặc dù bị 
địch kiêm soát chặt chẽ, đã chất chiu 
gửi ra vùng tự do 20 vạn tấn thóc và 
góp 7,5 triệu ngày công phục vụ tiền 
tuyến... Công nhân sản xuất được 
nhiều vũ khí, đạn dược và các sản 
phầm khác nhục vụ cho kháng chiến. 


Với nguồn bồ sung ngày càng nhiều 
con em của giai cấp công nhân và 
nông đân, lực lượng vũ trang nhân 
dân ta ngày càng đông đảo, tù những -ˆ 
đơn vị nhỏ, đần đần tô chức thành 
những đại đoàn vũng mạnh. Lực 
lượng vũ trang nhân đân ta đã có 
khả năng mở các chiến dịch quy mô 
lớn, trong một thời gian đài và bảo 
đầm chiến thắng, tiêu biều là cuộc 
tiễn công ckiến lược đông xuân 1953— 
195 mà đỉnh cao là chiến địch lịch 
sử Điện biên phủ. 


Sau hiệp nghị Gio-nc-vơ năm 1951, 
nhiệm vụ chiến lược cách mạng ở hai 
miên có khác nhau, nhưng gắn bó 
chặt chế với nhau, tác động lẫn nhau- 
và nhằm một mục đích chung là : bảo 
vệ miền Hắc, giải phóng miền Nam, 
thực hiện thống nhất nước nhà và 
đưa cä nước tiến lên chủ nghĩa xã 
nội. Trong hoàn cảnh đó, đi lên chủ 
nghĩa xã hội từ một nền kinh tế nông 
nghiệp lạc bậu, giai cấp công nhàn 
và nông dân lao động miền Bắc đã 
phải phần đấu gian khồ đề đưa từng 
bước nền kinh tế lên sản xuất lớn xã 
bội chủ nghĩa. 


Thực hiện nhiệm vụ công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa đề xảy dựng chủ 


nghĩa xã hội ở miền Bắc và làm cơ 
sở vững chắc cho sự nghiệp giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước, giai cấp công nhân miền Bác 
đã thê hiện rõ vai trỏ làm chủ của 
mình trong việc xây dựng một nẻn 
công nghiệp tương đối phát triền, có 
một số ngành hiện đại, sản xuất ra 
những tư liệu sản xuất nhám trang 
bị cho các ngành kinh tế quốc dâu và 
dè xuất khầu. Từ một số lượng công 
nhân ít óỏi, trình dộ vấn hóa, khoa 
học —kỹ thuật và nghiệp vụ non kém, 
rrăm 1975 giai cấp công nhân đã có 
một đội ngũ đóng đảo, có tư tưởng 
chính trị vững vàng, có trình độ văn 
hóa, khoa học — kỹ thuật và nghiệp 
vụ khá ;,có khả năng giải quyết được 
nhiều vấn đề kỹ thuật khó, phức tạp 
trong quá trình phát triền sản xuât: 


Đóng góp tích cực vào nhiệm vụ 
trung tâm công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, phát huy thắng lợi của cải 
cách ruộng đất, nông dân lao động đã 
hăng hái tham gia công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, 
đi vào con đường làm ăn tập thề, 


phát triền sẵn xuàt nông nghiệp, trở. 


thành người nông dân tập thề xã hội 
chủ nghĩa. Do đó, vị trí làm chủ của 
nông dân miền Bắc đã có sự đồi mới 
về chất, giai cấp r:ông dân tập thề có 
điều kiện cơ bản ¿À cùng với giai 
cấp công nhân tiếp tục phát huy vai 
trò làm chủ theo những yêu cầu của 
chủ nghĩa xã hội. 


Đi đôi với việc tích cực đầy mạnh 
sản xuất đề xây dựng chủ nghĩa xẽ 
hội, giai cấp công nhân và giai cấp 
nông dân tập thề miền Bắc đã cùng 
với đòng bào miền Nam ruột thịt, trực 
tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm 
lược. Trong cuộc chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đối 
với miền Đắc, mỗi nhà máy, xí nghiệp, 
mỗi công trường, nông trường, lâm 
trưởng, mới hợp tác xã đã thật sự 
trở thành pháo đài “ quyết tâm đánh 
tháng giác Mỹ xâm lược ®, Tự vệ công 


'nhân và đân quân du kích ở khắp các 


địa phương trên miền Bắc đã lập 
nhiều chiến công xuất sắc: bắn cháy 
nhiều máy bay, bắn chìm nhiều tàu 
chiến và bắt sống nhiều giặc lái (chỉ 
tính riêng tự vệ công nhân trong hai 


đợt máy bay Mỹ ném bom bắn phá 


miền Đác (1905—1968 và 1972) đã bắn 
rơi 113 máy bay của chúng). 


Chủ yếu là đội quân của-con em 
giai cấp công nhân và giai cấp nông 
đân tập thê, lực lượng vũ trang nhên 
dân ta bao gồm Ùba thứ quản, với 


_những binh đoàn chủ lực mạnh, các 


quân chủng, bình chủng kỹ thuật hiện 
dại, những cán bộ, chiên sĩ giàu lỏng 


“ vêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có 


trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuệt 
khá, biết sử dụng ngày càng thành 
thạo các trang bị vũ khí tượng đối 
hiện" đại và hiện đại. Trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
tính riêng giai cấp nông dân tập thề 
ở miền Bắc đã tiễn đưa hàng triệu 
lượt con em mình gia nhập các lực 
sượng vũ trang nhân dàn; dã huy 
động một khối lượng vật chất to lớn, 
bao gôm hàng chục triệu tấn lương 
thực, thực phám... cho kháng chiến. 
Xây dựng hậu phương miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa vững mạnh về mọi mặt, 
hết lòng hết sức chỉ viện cho cách 
mạng miền Nam, giai cấp công nhân 
và giai cấp nông dân tập thề miễn 
Bắc đã góp phần hết sức quan trọng 
vào chiến thẳng vĩ đại -của cuộc tông 
tiến công mùa xuân 1975 mà dỉnh cao 
là chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử. Đó 
là bước ngoặt tạo nên vị trí làm chủ 
toàn bộ đất nước về mọi mặt trong 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội 
của giai cấp công nhân và giai cấp 
nông dân tập thê, của toàn dàn ta. 


Vai trò làm chủ về chính trị của 
hai giai cấp công nhân và nông dân 
tập thề còn thề hiện ở chỗ số đại biều 
của mình chiếm một tỷ lệ thích đáng 
và ngày càng tăng trong các cơ quan 
dân cử của Nhà nước. Nếu kề từ Quốc 


õt 


hội khóa TII (1961) trong tông số 366 
đại biểu, có 71 là công nhân, 96 là nông 
đân; Quốc hội khóa IV (1971) trong 


lông số 120 đại biều, có 91 là công 
nhàn, 90 là nông dân ; Quốc hội khóa 


V (1970) trong tông số 421 đại biệu, có 
9ổ là công nhân, 90 là nông đàn. Trong 
hội động nhân dân các cấp, tý lệ đại 
biểu là công nhân, nông đâần Ð Bộ 
chiếm tỷ lệ không nhỏ. 


Từ khi cá nước tí độc lập, thống 
nhất và cùng đi lên chủ nghĩa xã hội 
che đến nay, một chặng đường 10 năm 
cũng không ít khó khăn, trở ngại, 
nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Dưới 
tư lãnh đạo đúng đắn của Đăng, giai 
cấp công nhân vả nông dàn cả nước 
ta đã và đang phát huy vai trò làm 
chủ của mình đề thực hiện những 
nhiệm vụ của Đăng đề ra. Cho đến 
năm T9S&'1, 3,5 Triện công nhân viên 
chức trong cả nước, chiếm 6Ã tông 
sở đân và 16% số lao động toàn xã 
hộ, đã tạo ra một khối lượng vài 
chaf chiếm 37% tông thu nhập quỏe 
đản, bảo đảm được 65,15 ngân sách 
Nhà nước. Còn nòng đân, hiện nay 
tronơ các tỉnh phía bắc dã có 96,65 
tông số hộ nông đàn tham gia hợp tác 
xĩ nông nghiệp (trong đó 88.15 số hộ 
tham gia hợp lác xi bậc cao); các 
tỉnh phía nam đã có 52Ãi tông số hộ 
nông đản với hơn 10Ã tông số ruộng 
đất đi vào con đường làm ăn tập thà, 
Cùng với việc cúng cố, phát triền 
rãhöng trào hợp tác hóit nóng nghiệp, 
phong trào sản xuất ở nông thôn đung 
có những bước tiền mời. Nhiêu hợp 
lác xã nông nghiệp đạt năng suất 10 
tấn thóc trên lha gieo tròng. Giá trị 
tông sản lượng nông nghiệp trong 
những năm gần dày đã tăng lên tương 
đối nhanh. Và đếa này, cùng với các 
tảng lớp nhân dân khác, giai cấp công 
nhìn và nóng đân nước ta đã và đang 
đóng góp sức người, sức của đề giữ 
vững quyền làm chủ biên giới của TÔồ 


h3 


- quốc, chống lại cuộc chiến tranh lấn ° 


chiếm và phá hoại nhiều mặt của bọp 
bành trướng, bá quyền Trung quốc: 


Š.¡ 
` 

Bốn mươi nắm qua. vai trò làm chủ 
của giai cấp công nhân và nông dân 
nước ta được phát huy cao độ trước 
hết là do sự quan tàm lãnh đìo của 
Đăng ta. Xuất phát từ những nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác —- Lô-nin và 
nhìn rõ hoàn cảnh của đất nước, 
Đẳng ta đã đánh giá đúng đắn vị trí, 
ai TÔ của giai cấp công nhân và 
nông đản, đã nêu cao vai trò làm ez:ủ 
của họ dựa trên lỏng tin vào sự giác 
ngộ chính trị và ý chí cách mạng của 
họ, đông thời có đường lối, chính 
sách cụ thề, sát hợp trong từng thỏi 
kỷ cách mạng nhằm phát huy eo độ 
sức mạnh và dem lại lợi ích t›ict 
thực cho họ. 

Đẳng ta một mặt khẳng dịnh giai 
củp công nhân là giai cấp lãnh đao 
cách mạng thông qua Đảng của nó, là 
giai cấp duy nhất có khả năng dua 
nhàn dàn ta đứng lên làm chủ vận 
mệnh của mình, và có lợi ích eơ bản 
nhất trí với lợi ích của các tầng lớp 
nhàn dân lao dòng khác, Muốn giải 
quyết những văn đề của cách ng 
đặt ra phải luôn luôn đứng trên lập 
trưởng, quan điềm của giai cấp công 
nhân. Mặt khác Đăng cũng đánh giá 
eno tỉnh thân cách mạng và vai trỏ 
làm chủ của nông dàn lao động 

Nông đàn nước ta có tỉnh thần đân 
lòc rất cao, có lòng yêu nước nồng 
nàn. Pừ khi có Đảng, họ đã một lòng 
đi theo Đăng hơn nửa thế kỹ qua, và 
ngày càng gắn bó với giai cấp công 
nhàn, cùng với giai cấp công nhàn 
thật sự trở thành lực lượng lớn n:ạnh 
nhất của nhân dàn ta trong sự nghiệp 
giành độc lập tự do và đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Nông dân thật sự là 
bạn đồng mình tự nhiên rất đáng tín 


cậy của giai cắp công nhân. Trong 
quá trình đi theo cách mạng, nông 
dàn không phải chỉ có yêu cầu về 
rreneg đãi, mà côn có yêu cầu độc lập 
dàn lộc và vêu cầu thay đồi cơ bản 
cuốc sống khô cực hàng bao đời nay, 
vêu cầu xây dựng xã hội mới, yêu 
cầu đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, 
"Đồng ta luôn luôn quan tâm giải 
gnyết théa dáng mối quan hệ lợi ích 
giữa công nhân và nông dân, phát 
huy mạnh mẽ xai trò làm chủ và tạo 
diệu kiện chq họ đóng góp vào sự 
nghiệp chung của dân tộc. Dàng ta 
chủ trọng đấu trai h cl:ốn# những biều 
hiện “tâ» hoặc hữu khuynh trong 
văn đề nông đàn, Địc biệt, Dáng đã 
đâu tranh chống lại biếu hiện coi 
tường khả năng cách mạng to lớn 
của nóng đân, Đăng cũng quan tâm 
đến việc dấu tranh chống những biều 
hiện lãm lần giữa văn đề liên minh 
cẻng nông với chính sách Mặt trận, 
hữu khuvnh tiong chỉnh sách mặt 
trần, chạy theo đường lối tạng lớp 
trên ®,.,, làm ảnh hưởng đến quá trình 
giác nưộ và phát động lực lượng 
cách mạng hừng hậu của nông dân. 
ỦĐòng thời Đẳng cũng chống những 
khuynh hướng theo đuôi quản chúng, 
buông lỏng quyền lãnh đạo của Đảng 
trong việc thực hiện liên mỉnh công 
nông. Vị thế, giai cấp công nhân Ở 
nước ta tuy số lượng chưa lớn, nhưng 
liên mình chặt chẽ với nông đàn, thì 
sức nạnh của giai cấp công nhân tăng 


- vững mạnh, thật 


lên gấp bội. Nông đân lực lượng 
đông đảo. nhưng phân tún, Hiến tỉnh 
với giai cấp công nhân, dười sự lĩnh 
dạo của Đảng, đã trở thành lực iưc nự 
cách mang rất hùng l:ậc. 

Trên cơ sở liên mình công Lông 
sự lÀ lực lượn: 
nòng cối của khói đoàn kết toàn dân, 
qua các thời kỷ cách mạng Đăng ta 
đã tập hợp được mọi tầng lớp nhân 
dân, đoàn kết được các dàn tóc, các 
tôn giáo, các đăng phải yêu nước ; lôi 
kéo được các lực lrợng có mâu thuần 
với kế thủ chung của đàn tọc, hình 
thành và xây dựng nên Àlặt trận dân 
tộc théng nhất rộng rài, tạo thành 
sức Tpạcnh tông hợp to lón của cÌ 
nước đề chiên thắt ơø kẻ thủ, thực hi(n 
thắng lợi mọi nh ệm vụ của cách 
mạng, Quyền lãnh đạo cách mạng của 
Đăng ta nhờ đó ngày cà: g được Leơ 
đảm vững chắc. Dốn mươi nắm @œU: 
uy tín chính trị và quyẻn lãnh dạo 
của Đăng ta sở đi ïà tuyệt dõi, bởi 
vì nó bát nguồn từ sức mạnh của ei 
dân lộc mà nòjng cốt là Khối liêu mình 
CÔngE nÒïữ. 

Ngày này, dưới sự lãnh đạo của 
Đang, giai cấp công nhàn và nóng 
đản nước ta dang tếp tục phát huy 
vai trỏ làm chủ tập thê của mình 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tö quếc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa. `ó là một trorg 
những bo đêm cơ bàn đề nhân dân 
ta thu được nhiều thàng lợi hơn nữa, 


__ CHUNG QUANH VẤN ĐỀ NÂNG 
—_ -CAO CHẤT LƯỢNG HỘI NGHỊ 


PHAN VĂN ĐÁNG 


thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ: 


l thề nói chất lượng hội nghị là 


đạo của các cấp ủy Đảng và các 
ngành. Vậy, chất lượng các cuộc hội 
nghị có vấn đề gì cần lưu ý ? 


Nếu đi sâu tâm trạng ngao ngán của 
một số cán bộ sau khi dự một số hội 
nghị, sẽ thấy sự trả lời ngay thẳng 
nhất và vấn đề này. Tâm lý chung của 
cán bộ dự hội nghị là muốn sự thật 
của tình hình được phản ánh trung 
thực và nguyên nhân cụ thề được 
phân tích rõ ràng, từ đó mà có những 
biện pháp thích đáng giải quyết khó 
khăn, có những chủ trương công tác 
đúng đắn, phát huy được những cái 
hay. khác phục và ngăn ngừa những 
điều khônz tốt. Qua đó, trình độ nhận 
thức, tư tưởng, tö chức thực hiện sẽ 
được nâng lên. Nhưng những mong 
muốn chính đáng ấy chưa được đáp 
Ứng trong một số hội nghị, 


Thực trạng một số hội nghị hiện 
nay ra sao ? Có thê nói một không khí 
mệt mỏi, uề oải, thiếu hứng thú bởi 
mất nhiều thì giờ phải đọc, phải nghe 
các báo cáo và đề án mà nội dung 
không phản ánh đúng tỉnh hình thực 
tế. Nội dung các văn kiện ấy, hầu như 
những người dự hội nghị đã thuộc 
lỏng vì được nghe nhiều lần và cũng 
đã lặp lại nhiều lần với những người 
khác khi xề phô biến; còn những 
thắc mắc, khó khăn của địa phương 
thì không đề cập dến và không được 
giải quyết cụ thê 
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Những con số cụ thề nêu lên trong 
báo cáo là cần thiết, nhưng cùng với 
những con số đó cần có sự phân tích 
nguyên nhân những việc làm tốt cũng 
như việc làm chưa tốt. Nếu không 
người ta khó nắm được thực chất tình 


"hình và thiếu cơ sở đề suy tính những 


biện pháp có hiệu lực thúc đầy sự 
phát triền tình hình, 


Hội nghị đề ra các chỉ tiêu công 
tác là cần thiết, nhưng phải thấy rằng, 
bản thân các chỉ tiêu ấy không thề 
biến thành hiện thực được nếu cách 
thức làm không được bàn sâu tính kỹ, 
tư trởng và tô chức không được giải 
quyết rõ ràng. Do một số hội nghị còn 
thoát ly thực tế nên những khuyết 
điềm, trì trệ, trở ngại không được 
giải quyết đến nơi đến chốn ; do đó, 
khả năng thì có nhưng kết qua công 
việc còn thấp so với yêu cảu. Và cũng - 
từ đó, hội nghị thì nhiều nhưng kết 
quả công việc chưa nhiều, thậm chí 
có những việc hội nghị nào cũng đặt 
ra nhưng chúng vẫn nằm Ì một chỗ. 


Ngoài ra, chất lượng hội nghị chưa 
cao còn do nguyên tắc tập trung dân 
chủ chưa được thật sự tôn trọng, cho 
nèn dân chủ trong hội nghị còn thiếu, 
tập trung cũng không cao, những ý 
kiến khác nhau không được tranh luàn 
đề làm sáng tỏ vấn đề và có kết luận rõ 
ràng. Do hội nghị còn “thả nồi s cho 
nên trong khí thỉ hành nghị quyết, 
mỗi người hiều một cách, làm một 
kiều theo ý riêng của mình, thậm chí 


có trưởng hợp không làm cũng chẳng 
Sao, Do tỉnh thần trách nhiệm chưa 
cao cho nên người ta còn đồ lỗi cho 
nhau. tự phê bình và phê bình thiếu 
mạnh đạn và thẳng thắn. Có nơi có 
lúc, đo đân chủ chưa được phát huy 
cho nên trí tuệ của tập thể có phần 
hạn chế, cắn bộ muốn phản ánh sự 
thật nhưng còn đẻ dặt, ai mạnh dạn 
nói thẳng thì lãnh đạo có khi không 
mzne mà còn thành kiến. 

Trong xem xét tỉnh hình, nếu chúng 
ta không mạnh dạn nhìn thẳng vào 
sự thật chưa tốt đẹp thì không thê 
nào có được sự tốt đẹp đến với chúng 
ta. Nếu có người cho rằng, chủ Ý 
nhiều đến những khuyết điềm là cách 
nhìn bỉ quan, làm lu mờ thành tích, 
làm giảm lòng tin..., thì đó chẳng qua 
là họ chỉ thích mơn trớn. thích phô 
trương thành tích mà thôi. Những 
quan điềm tư tưởng ấy chỉ làm hạn 
chế năng lực của tập thê, làm giảm 
niềm tin và sự đoàn kết nhất trí 
trong nội bộ chứ không phải là ngược 
lại. 

Đánh giá tình hình là đề giải quyết 
tình hình. Do đó, cần phải nám thậi 
chác đường lối của Đảng, phải sát 
thực tế, phải hiều đặc điềm của từng 
nơi. Khả năng tự nó không thề biến 
thành hiện thực, mà phải thông qua 
năng lực hoạt động thực tiền. Vì rằng 
mọi thành quả đạt được không phải 
đo ngẫu nhiên, mọi việc không phải 
chỉ eó một chiều thuận lợi, và cũng 
không thề có một nghệ thuật động viên 
tài ba nào thay thế công tác tô chức 
thực hiện mà đem lại kết quả theo sự 
mong muốn của ta được. 


Hở ràng chất lượng hội nghị không 
len rời năng lực lãnh đạo và chỉ đạo 
vội nghị. Chất lượng hội nghị có 
được nâng cao thì kết quả thực biện 
mới nhiều, mới tốt. 


Chất lượng hội nghị cao hay thấp 
còn phụ thuộc vào trình độ theo đõi 
và nắm bắt tỉnh hình diễn biến trong 
quá trình công tác. Mang tác phong 
quan Tiêu, đại khái, thoát ly thực tế, 
không sâu sát, lười suy nghĩ... thì 
không thề nào nâng cao chất lượng 
hội nghị. Chất lượng hội nghị còn tùy 
thuộc việc chuẩn bị nội dung hội 
nghị, mà chuảän bị hội nghị là cä một 
quá trình, là một công phu động não 
chứ không p*>ải chỉ là đưa ra những 
con số thống kẻ hời hợt, với những 
nhận xét đại khái, chung chung và sao 
chép nội dung nghị quyết của cấp trên. 
Chuâần bị hội nghị chu đáo thì mới 
tránh được sự trùng lặp giữa hội nghị 
lần này với lần trước, mới khỏi lẫn 
lộn chức năng của cơ quan chủ trì hội 
nghị. 


Đề nâng cao chất lượng hội nghị, 
phải chấn chỉnh, cải tiến nhiều 
mặt và tiến hành có hệ thếng, phải 
kiên trì, tửng bước nâng lên. Các cấp 
ủy Đảng có sự chuyền biến trước, 
làm gương cho cúc ban, ngành; cấp 
trên nêu gương tốt đề cấp dưới noi 
theo. 


Tuy vấn đề có những phức tạp và 
khó khăn, nhưng với tính chiến đấu 
cách mạng cao và đầu óc thực hành 
sáng tạo, nhất định chúng ta sẽ tạo 
được sự chuyền biến tốt về chất lượng 
hội nghị, 
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Công ty bảo hiểm cây trồng 
với sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn huyện Kiến an 


NGÔ VĂN DƯỠNG 


RÊN đồng ruộng Kiến an (Hải 
phỏng) những năm qua, sâu bệnh 
phát triền có chiều hướng ngày 

càng tăng theo quá trình đưa nhanh 
các giống mới có năng suất cao vào 
sản xuất nông nghiệp. Riêng cây lúa. 
sâu bệnh đã làm giảm năng suất từ lỗ 
đến 20%. Tính ra mỗi năm số thóc 
mất mát đo sâu bệnh phá hoại có thà 
nuôi sống được vài chục nghìn người. 


Một trong những nguyên nhân đưa 
đến tình trạng trên là việc tồ chức 
bảo vệ thực vật còn mang tính chất 
sản xuất nhỏ, khép kín trong mỗi hợp 
tác xã nông nghiệp ; một số nơi chưa 
củng cố được đội bảo vệ thực vật phủ 
bợp với cách khoán mới và thường 
khoán trắng việc phỏng trừ sâu bệnh 
oho hộ xã viên ; trạm bảo vệ thực vật 
huyện hoạt động theo lối hành chính, 
bao cấp, chưa phát huy được vai trò 
của một trung tàin khoa học kỹ thuật 
phục vụ sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn huyện; mối quan hệ chỉ đạo 
phân phối, sử dụng thuốc trừ sâu 
giữa huyện với các hợp tác xã nông 
nghiệp cũng còn nhiều thiếu sót chưa 
phục vụ kịp thời và có hiệu quả sẵn 
xuất... Do đó, thuốc trừ sâu vốn đã 
Ít lại bị phân tán, sử dụng không đúng 
kỹ thuật, vừa lãng phí vừa kém tác 
dụng, đôi khi còn gây độc hại cho 
người lao động. 
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Từ yêu cầu về bảo vệ sẵn xuất và 
phát triền sản xuất nông nghiệp, đầu 
năm 1984 công ty bảo hiềm cây trồng 
huyện Kiến an đã ra đời trên cơ sở 
của trạm bảo vệ thực vật huyện. 


Khi mới thành lập, công ty có 2§ 
cán bộ thuộc biên chế Nhà nước và 
297 lao động bảo vệ thực vật ở các 
hợp tác xã làm việc theo chế độ hợp 
đồng cho công ty. Đây là một nét 
mới trong việc phân công và tô chức 
lao động nông nghiệp trên địa bàn, 
huyện hiện nay. Do tính chất quan 
trọng của công việc nên trong tồng sỐ 
12 kỹ sư nông nghiệp hiện có ở công 
ty thì tồ kỹ thuật nghiệp vụ chiếm l1 
người. Số cán bộ khoa học kỹ thuật 
chủ chốt này hoạt động chủ yếu ở các 
cơ sở sản xuất đề chỉ đạo kỳ thuật 
trực tiếp đối với hoạt động của đội 
bảo vệ thực vật trong các hợp tác xã. 
Trung bình mỗi kỹ aư phụ trách từ 
500 đến 800 héc ta gieo trồng, nên 
việc quản lý, kiềm tra kỹ thuật và xử 
lý những tình huống sâu bệnh đã đạt 
kết quả tốt hơn khi phải phụ trách 
hàng nghìn héc ta. Trên cơ sở mỗi 
lao động bảo vệ thực vật phụ trách 
25 ha gico trồng, hợp tác xã chọn 
người và thành lập một đội bảo vệ 
thực vật. Những lao động này được 
công ty trả thù lao theo định mức 
khoán (mỗi vụ không quá 300kg lương 


thực). Đội bảo vệ thực vật chịu sự 
điều hành trực tiếp của công ty về 
nghiệp vụ, kỹ thuật, còn các mặt khác 
do hợp tác xã quản lý. Chế độ làm 
việc giữa kỹ sư bảo vệ thực vật của 
công ty với phó chủ nhiệm hợp tác 
xã phụ trách trồng trọt và đội trưởng 
bảo vệ thực vật được quy định cụ thề 
hằng tuần và hằng tháng đề thống 
nhất chỉ đạo và hợp đồng chặt chẽ 
trong hoạt động giữa công ty với các 
€ơ sở sản xuất, 


Với chức năng chủ yếu vừa là cơ 
quan quản lý Nhà nước về bảo vệ 
thực vật ở huyện, vừa là một tồ chức 
dịch vụ kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh 
của cây trồng cho các hợp tác xã nông 
nghiệp, công ty có các nhiệm vụ chính 
sau đây : điêu tra, phát hiện sớm, 
thông tin nhanh tình hình sâu bệnh 
và chủ động phòng trừ ; xây đựng kế 
hoạch, lựa chọn phương án tốt nhất 
trong công tác bảo vệ thực vật ; chuần 
bị chủ đáo thuốc trừ sâu, dụng cụ trừ 
sâu và triền khai công tác phòng trử 
sâu bệnh trên đồng ruộng kịp thời 
bằng nhiều biện pháp; cùng các hợp 
tác xã và đội bảo vệ thực vật thực 
hiện, thanh tra, đánh giá kết quả 
phòng trừ sâu bệnh và việc thực hiện 
hợp đồng của các bên tham gia v.v. 


Trên cơ sở những nhiệm vụ đó, 
công ty quy định nhiệm vụ cụ thề gắn 
trách nhiệm với quyền lợi cho từng 
loại cần bộ và lao động kỹ thuật. 


Phương thức hoạt động của công ty 
là thực hiện bảo hiềm cây trồng theo 
chế độ hợp đồng trách nhiệm giữa 
cong ty với các hợp tác xã nông 
aghiệp. Trên nguyên tắc tự nguyện 
và bình đăng, chủ nhiệm hợp tác xã 
và giám đốc công ty bảo hiềm cây 
tròng trực tiếp ký hợp đồng với 
nhau. Ủy ban nhân dân huyện vừa 


chỉ đạo hoạt động của công ty, vừa 
là trọng tài kinh tế của các hợp 
đồng đó. 


Công ty hoạt động theo nguyên tắc 
hạch toán riêng, lấy thu bù chỉ và 
dành một tỷ lệ thu nhập hợp lý đề 
làm quỹ bảo hiềm cho năm sau. Trong 
những năm đầu, công ty tạm thời quy 
định lệ phí mà các hợp tác xã cần 
nộp mỗi vụ là 23 sản lượng thóc 
theo năng suất thống kê từng vùng; 
đối với những năm về sau, sẽ căn cử 
vào định mức chi phi tối ưu đề xác 
định mức thu lệ phí hợp lý. 


Do hoạt động raang tính chất dịch 
vụ kỹ thuật, cho nên cách hạch toán 
của công ty bảo hiềm cây trồng này 
cũng khác so với các công ty thuộc 
lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, 
Phần lãi Không trực tiếp thu về công 
ty mà được xác định ở sản lượng thóc 
tăng lên nằm trên đồng ruộng do hạn 
chế được sự mít mát đáng lẽ sảàu 
bệnh đã gây ra. 


Nội dung hợp đồng bảo hiềm cây 
trồng gồm những quy định về trách 
nhiệm, quyền lợi và mối quan hệ hoại 
động giữa cán bộ công ty, ban quản 
trị hợp tác xã, đội bảo vệ thực vật 
đội sản xuất cơ bẳn và xã viên trong 
những khâu sản xuất cụ thà. Mức bồi 
thường thiệt hại do sâu bệnh gây ra 
cho hợp tác xã nông nghiệp cũng được 
quy định riêng cho từng trường hợp 
theo sản lượng thống kê trong vùng. 
Ví dụ: mức thiệt hại do sâu bệnh gày ˆ 
ra dưới 10X đối với vụ mùa và dưới 
5% đối với vụ chiêm xuân thì công 
ty không phải bồi thưởng. AÍ{ức thiệt 
hại từ !0 — 20Ã thì hợp tác xã được 
bồi thường 1/1 số thiệt hại đó; tử 
30—40Ã, hợp tác xã được bồi thường 
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1/3; từ 50% hợp tác xã được bồi 
thưởng 1/2; nếu thiệt hại toàn bộ thì 


Sau một thời gian hoạt động, công 
ty bảo hiềm cây tròng buyện Kiến an 
đã góp phần quan trọng bảo vệ được 
sản xuất, tạo điều kiện cho sẵn xuất 
nông nghiệp phát triền từng bước 
vững chắc. Hoạt động đó có tác dụng 
về nhiều mặt: 


Một là, giảm đáng kề mức Thiệt hại 
do su bệnh phá hoại nùa màng, tạo 
điều kiện ồn định năng suất 0à lăng 
thêm sử n lượng lương thực. 


Ở Kiến an, năm 1931, nhất là vụ 
mùa sáu bệnh phá lúa đã nhiều gấp 
hàng chục lần năm trước, trong khi 
đó lượng thuốc trử sâu đã dùng, kề 
cả dự trữ, không tăng so với các năm 
qua, thậm chí là có rất Í( so với yêu 
cầu của sản xuất (”). Nhưng nhờ eó 
hoạt động tích cực của công ty cho 
nên công tác bão vệ thực vật đã có 
kết quả tốt. 


Vụ chiêm xuân năm 19SÍ, lượng 
thuốc trừ sâu mà công ty sử dụng 
chỉ bằng 65 lượng thuốc bình quân 
đã sử dụng trong vụ chiêm xuân 
những năm trước, nhưng đã hạn chế 
được mức thiệt hại do sâu bệnh gây 
ra ở 24 hợp tác xã có hợp động bảo 
biềm chỉ còn bình quân dưới ã%. 
Trong khi đó ở hợp tác xã An thắng 
chưa thực hiện hợp đồng bảo hiềm, 
mức thiệt hại là 11.6%, 


Vụ mùa năm 1981, tất cá 25 hợp tác - 


xã nông nghiệp đã được bảo biềm 
toàn bộ diện tích lúa, mức thiệt hại 
đo sâu bệnh gây ra bình quân toàn 
huyện là 8,8% (thấp hơn mức cho 
phép 1,2%),trong khi đó Ở các nơi khắc 
trong vũng bị thiệt hại từ 17 đến 


Lộc 


M 


hợp tác xã được công ty bồi thường 
100% số thiệt hại đó v.v 


2§%. Ước tính cả 2 vụ năm 1984, do 
kết quả phòng trừ tốt sâu bệnh đối 
với cày trồng, toàn huyện đã giảm 
bớt mất mát trên hai nghìn tấn lương 
thực. Kết quả bước đầu này có ý 
nghĩa quan trọng vì nó khẳng định 
khả năng bảo đảm an toàn cho cây 
trồng trên một diện rộng, và trong 
điều hiện nguồn thuốc trừ sâu của Xhẻd 
"urớởc cũng cấp cho nóng nghiệp còn 
hạn chế, rếu biết phân phối, quản TỦ pả 
sử dụng có hiệu quả, biết tò chức: lỗi 
Uiệc phòng trừ sàu bệnh thì nản có thề 
bảo oệ được sản xuất, hạn chễ được 
nhiều thiệt hạt do sâu bệnh gàu nên. 


Kết quả hoạt động đó còn cho thấy 
việc bảo vệ thực vật thật sự là môt 
biện pháp kỹ thuật quan trọng đề 
thâm canh tăng năng suất cây trồng, 
góp phần tích cực giải quyết vấn đề 
lương thực thực phầm trên địa bàn 
huyện. 


Hat là, thông qua oiệc thực hiện hơp 
đồng bảo hiềm câu trồng, chồng được 
khoán trằng trong Uiệc bảo 0ệ thực oút, 
lạo điều kiện thuận lợi đề khắc phục 
tình trạng khoán trắng trong các khâu 
khúc của sản +xuãi. 


Trong hợp đồng bảo bhiềm cây 
tròng, việc thực hiện đúng quy trình 
kỹ thuật canh tác cũng là một biện 
pháp quan trọng đề phòng trừ tồng 


« 


(+? Ở Kiến &a. lượng thuốc trừ sâu :hề cả 
dự trữ). tính bìmb quân cÈo mét ha gieo tròng 
trong lIvụ mới có )—-!.5 kg. Trong khi đó, ở 
các bợp tác xã nông aghiệp đạt từ Ó đdcn 8 táo 
thóc/he /vụ phải dùng !ới trên 2 lg 'hụcc Còn 
bình quân ở các nước trên thế giới biện may 
la 6.4 kg/hba /vụ. 


hợp đối với sâu bệnh. Đó cũng là một 
trong những tiêu chuẩn cụ thề đề xét 
mức độ được bồi thường thiệt hại 
đối với các hợp tác xã và từng gia 
đình nhận khoán. Vi vậy, người xã 
viên phải tự giác thực hiện những 
quy định về gieo tròng, chăm sóc, 
thu hoạch theo quy hoạch và kế hoạch 
sản xuất của hợp tác xã, còn hợp tác 
xã thì phải tồ ehức lại các đội chuyên 
cho phù hợp với cách khoán hiện 
nay. Hoạt động của công ty làm cho 
trách nhiệm của ban quản trị hợp 
tác xã và ban chỉ huy đội sản xuất 
gần với nhau,chống được tình trạng 
buông lỏng quản lý sản xuất. Việc 
thực hiện hợp đồng bảo hiềm cây 
trồng thề hiện sự liên kết kinh tế giữa 
quốc doanh và tạp thề, làm cho quan 
hệ kinh tế giữa Nhà nước với hợp tác 
xã và xã viên gắn bó chặt chẽ hơn 
trước. TÃIt cả điều đó cùng tác động 
vào sản xuất tạo những điều kiện 
thuận lợi mới đề khắc phục dần tình 
trạng khoán trắng ở nhiều khâu của 
quá trình sản xuất, góp phần hoàn 
thiện từng bước cơ chế khoán sản 


phẩm trong nông nghiệp. 


Đa ià, từ hoạt động có tinlt chăi 
hảnh chính, bao cñp chuuèn sang hạch 
toán kinh tế, công lụ bảo hiềm câu 
trồng Kiến an đã phải huụ được quuền 
chủ động, sáng igo, làm ăn có hiệu 
cu, kết hợp tốt hơn trước lợi ích 
kịnh tế của Nhà nước, của tập thề 0à 
cwa cá nhân người lao động. 


Năm 1984, cóng ty đã thu lệ phí ở 
các hợp tác xã được 594,297 tấn thóc. 
Công ty đã chỉ các khoản chính như 
sau: chỉ phí về tiền lương và tiền 
thưởng của cán bộ công ty là 96,27 
tấn, bằng 16,2Ã. tông thu; chị về trả 
công cho 297 lao động chuyên bảo và 
thực vật ở các hợp tác xã là 113,959 
tấn, bằng 24,2 tông thu; chỉ đề đền 
bủ thiệt hại 243,958 tấn, bằng 415 
tổng thu. 


Như vậy với cách làm này, công ty 
vừa bù đấp được chỉ phí sẵn xuất và 
trang bị thêm cơ sở vật chất kỹ thuật, 
vừa lập được quỹ bảo hiêm cho năm 
sau. Với đà đó, chỉ sau 5 đến 6 năm, 
công ty sẽ có được một quỹ bảo hiềm 
ngang mức thu của năm 1981. Đây là 
sự tiến bộ rõ rệt vì nó xóa bổ được 
lối làm ăn bao cấp kém hiệu quả 
trước đây. Nếu các khâu khác của quá 
trình sản xuất (làm đất, làm thủy lợi, 
bón phân, xử lý giống v.v.) cũng làm 
được như vậy thì huyện có thề tiến 
tới bảo hiểm cây trồng theo nghĩa 
đầy dủ của nó; ngoài ra, cỏn lập 
được quỹ dự trữ lương thực đề phòng 


“thiên tai mất mùa. Tử đó, tiêm lực 


kinh tế của huyện cũng được tăng 
cường và Nhà nước có thề chủ động 
giúp đỡ nông dân khắc phục nhanh 
chóng những hậu quả do thiên tai 
địch họa có thề xảy ra. | 


Đi vào hạch toán, việc quản lý, 
phân phối thuốc trừ sâu cũng được 
cải tiến, tránh được hao hụt, mất 
mát và đáp ửng nhanh những yêu củu 
của cơ sở sản xuất, tránh được những 
hiện tượng tiêu cực, thain Ôô, và nhiều 
thủ tục phiền hà (`). 


í 


Đối với bợp tác xã và xã viền, 
hoạt động của công ty đã mang lại 
lợi Ích không nhỏ. So với mức chỉ phí 
trước đây thì mức đóng góp vào qu# 
bảo hiêm bình quân 25 kỹ thóc/ha/vụ 
(tỉnh ra 1 sào Đắc bộ khoảng 1 kg 
thóe/vu) được hợp tác xã và xã viên 
dễ dàng chấp nhậu. Còn thu nhập 
của cán bộ công ty và lao động 
chuyên bảo vệ thực vật ở hợp tác xã 
cũng được tăng lên rõ rệt. Ơ hợp tác 
xã, môi đội viên thực vật có thu nhập 


(†) Trước đây. da quản lý lông đã xây ra 
tham ô bàng chục nghìn công tiền thuốc trừ 
sâu. Việc pÌâay phố: thuốc trừ su trước đây 
từ huy¿n đến hợ; tíc xã có khi chậm hàng 
chục ngày không đáp ứng yêu cầu đập tắt 
dịch bệnh, liệna tay việc này chỉ mãt với giờ. 
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tương đương với một lao động giỏi 
nhận khoán. Ở hợp tác xã Tân viên 
có người đã thu nhập riêng về công 
bảo vệ thực vật là 210 kg thóe/vụu. 


Bốn là, thông qua hoạt động của 
cỏng lụ, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật được sử dụng đúng sở trường 
Đà chuuên môn, được động iên, khuuẽn 
khích kịp thời bằng lợi ích ouật chất, 
cho nên đã tích cực làm việc, gân bó 
thậi sự 0uới sản xuấi. Trên cơ sở đó, 
mạng lưới bảo vệ thực vật được củng 
cố vững chắc từ huyện đến hợp tác 
xã, tạo ra sức mạnh mới của sự phân 
công chuyên môn hóa lao động trên 
địa bàn huyện. Cách tồ chức kết hợp 
cả hai lực lượng cán bộ kỹ thuật 
trong biên chế Nhà nước và ở các hợp 
Lác xã nông nghiệp như công ty bảo 
hiềm cây trồng Kiên an đã làm là sự 


Hướng đi đúng đắn và những hoạt 
động có hiệu quả trong việc phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của công ty bảo 
hiêm cây trồng hiến an đã được thực 
tế khẳng định như một nhản tố mới 
trong việc tÔÖ chức dịch vụ kỹ thuật 
nông nghiệp trên địa bàn huyện. Hiện 
nay, công ty bảo hiềm cây trồng 
huyện Kiến an đã trở thành một mô 
hình tỏt, đi đầu trong việc phục vụ 
nông nghiệp theo hướng sẵn xuất lứn 
xã hội chủ nghĩa. Mô hình công ty 


bảo hiềm cây trồng Kiến an đang. 


được nhiều địa phương nghiên cứu 
và vận dụng đạt kết quả tốt. Cái mới 
của công ty này không chỉ là mô hình 
của nó có nhiều ưu điềm, điều quan 
- trong hơn là nó đã mạnh dạn thực 
hiện cách làm ăn có hiệu quả và thề 


00 


vận dụng linh hoạt, eó hiệu qu& 
phương châm Nhà nước và nhân dân 
cùng làm. Vĩ vậy, những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật về bảo vệ thực vật được. 
áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp, 
góp phần dập tất nhanh các ồ dịch 
bệnh với chỉ phí ít nhưng mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. 


Năm là, qua sự chỉ đạo hoợt động 
của công tụ, huyện có thêm nhiều kinh 
nghiệm đề tồ chức các hoạt động dịch 
Dụ kỹ thuật khác theo hướng bảo hiềm 
câu trồng một cách loàn điện từ khâu 
làm đái, làm thủ lợi, bón phân, đến 
xử l giống, bảo vệ thực vật. Thực 
hiện cách làm đó, sẽ tạo điều kiện 
thúc đầy nhanh hơn nữa quá trình: 
chuyên môn hóa, tập trung, góp phần. 
đưa nông nghiệp tiến từng bước vững 
chắc lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


hiện rõ hơn, cụ thề hơn nội dung xây 
dựng cắp huyện, cũng như nội dung 
hoàn chỉnh cơ chế khoản sản phầm 
trong nông nghiệp, 


Từ những hoạt động eủa công ty, 
eó thề rút ra một số kinh nghiệm 
bước đầu về tồ chức hoạt động dịch 
vụ kỹ thuật bao vệ thực vật, 


Thư nhấi : cần chuần bị tốt việc ký 
hợp đồng giữa công ty và hợp tác 
xã với những quy định cụ thà, đầy 
đủ và việc thu lệ phí và mức bồi 
thường thiệt hại; xác định rõ trách 
nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng 
ký kết theo tỉnh thân tự nguyện, bình 
đẳng trong quan hệ kinh tế, hợp tác 
giúp đỡ nhau với phương châm Nhà. 
nước và nhàn dân cùng làm. 


Thứ hai: người cần bộ kỹ thuật của 
công ty phải bám sát địa bàn hợp tác 
xã nỏng nghiệp, đám làm, dám chịu 
trách nhiệm về những quyết định xử 
lý phòng trừ sâu bệnh. Quan hệ giữa 
cán bộ công ty với phỏ chủ nhiệm hợp 
tác xã phụ trách tròng trọt và đội 
trưởng bảo vệ thực vật phải chặt chẽ ; 
phải phát huy được tính tích cực, chủ 
động, sáng tạo của hợp tác xã và xã 
viên. Những định mức chỉ phi, việc 
giao nhận vật tư phải công khai, rõ 
ràng, thanh toán sỏng phẳng và chịu 
sự giảm sát của cả công (y và hợp 


tác xã. 


Thử ba: không ngừng hoàn chỉnh 
tồ chức công ty theo yêu cầu của sản 
xuất, có chương trình cụ thề đề huấn 
luyện bồi dưỡng nàng cao đần trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ từ cỏng ty đến cơ sở. 


Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất 
kỳ thuật đề phục vụ công tác bảo vệ 
thực vật nhằm đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của sản xuất và dưa nông 
nghiệp đi lên sản xuất lớn xã hội. 
chủ nghĩa. 


Thứ tư : công ty cần chuẩn bị và 
thực hiện tốt việc khuyến khích và 
kịp thời Loi dưỡng về vật chất cho 
những người lao động thường xuyên 
tiếp xúc với hóa chất độc hại. 

Thử năm : cấp huyện chỉ đạo sắt 
đồ hoạt động của công ty đi dúng 
hướng, đồng thời quan lâm giải quyết 
kịp thời những khó khăn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho công ty và các 
hợp tác xã cùng phối hợp thực hiện 
tốt công tác bảo vệ cây trồng ở địa 


phương. 


Õ†. 


Nhìn lại | 
mặ 


t trận ngoại giao trong 4Ö nấm qua 


HOÀNG NGUYÊN 


GÀY 28-8-1945, Chính phủ lâm thời 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa 
thành lập và nắm ngày sau, 

2-9-1915, ra mắt nhân đản trong nước 
và thế giới với bìn Tuyên ngôn độc 
lầp bất hủ. Trong Chính phủ lâm thời, 
Ghi tịch Hồ Chí Minh kiêm chức Bộ 
trường Bỏ ngoại giao. Từ đó đến nay, 
nhân đân Việt nam đã lập nên những 
thành tích đáng tự hào trong sự 
nghiệp đựng nước và giữ nước. Chúng 
ta đã đánh thắng hai để quốc lớn là 


Pháp và Mỹ, và bước đầu đánh thắng 
chủ nghĩa bá quyền bành trướna 
Trung quốc. Trong những thành tích 
này, ngành ngoại giao, đặt dưới sụ 
lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đã góp 
phần xứng đáng. 


Một câu hỏi được đặt ra: chúng tà 
đã có những bí quyết gì đề đạt những 
thành tích kỷ điệu như vậy và ngành 
ngoại giao đã vàn dụng những bị 
quyết đó ra sao? 


ĐÁNH ĐỊCH BẰNG SỰ KẾT HỢP SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC VỚI 


SỨC 


Điêu cơ bản là phải có cách nhìn 
.đúng dắn về tình hình thế giới và 
biết vận dụng tình hình đó có lợi cho 
cuộc đấu tranh vì độc lập tự do. Đăng 
ta đã xác định rằng cách mạng Việt 
nam điển ra trong thời đại quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội, đặc biệt là trong thời kỷ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, khi ba 
động thác cách mạng đã hình thành 
và ở thế tiến công, khí chủ nghĩa đế 
quốc đã suy vếu, do đó cần phải và 
có thê sử dụng sức mạnh của thời đại 
đề bồ sung và tăng cường cho sức 
mạnh của đân tộc. Muến vậy, cần phải 
đứng vững trên lập trưởng của giai 
cấp vô sẵn và chủ nghĩa Mác — lLè- 
nin, từ đó mới thấy rõ được xu thế 
phít triển cửa thời đại. 


MẠNH CỦA THỜI ĐẠI 


Ngày trước lúc có chính quyền Nhà 
nước, trong cuộc chiến tranh thể giới 
thứ hai, Đảng ta đã dứt khoát đứng 
về phía các lực lượng chống phát xít 
và, trước những thắng lợi bước đầu 
chống chủ nghĩa phát xít, Đẳng ta văn 
tiên đoán rằng Liên xô nhàt định 
thẳng. 


Trong những năm 50 và 60, Mỳ 
nắm ưu thế về vũ khí hạt nhân và 
rất hung hãng hiếu chiến. Lúc đó trên 
thể giới tràn lan tư tưởng phục Afÿ, 
sợ Mỹ. Nhiễu người đánh giá"thắp 
khả năng của ba đồng thác cách mạng 
và khả năng của con người trước các 
vũ khí hiện dại mà Mỹ có trong tav. 
Phong trào cách mạng lại bị chia rẻ 
khi chủ nghĩa Mao đưa ra những 


Íiận điệu cực «tả s hỏng tranh giành 
anh hưởng với Liên xô. Tỉnh hình 
chia rẽ đó làm cho nhiều người lo 
ngọi, và họ càng trở nên bị quan khi 
th:iv cách mạng ở một số nơi có những 
bước thụt lùi: Công-gô năn 1961, 
Ïn-đỏ-nê-xi*a năm 1965, Bô-li-vi-a 
năm I967... Tuy nhiên, Đảng ta vẫn 
đánh giá là lực lượng cách mạng mạnh 
hơn lực lượng của bọn đế quốc và 
phản động vì ba dòng thác cách mạng 
vẫn ở thế tiến công ; Liên xô đã phóng 
lên vũ trụ vệ tỉnh nhân tạo đầu tiên 
của loài người, làm phá sản chiến 
lược của Mỹ «trả đũa ö ạt» và «đầy 
lài chủ nghĩa cộng sắn”; sau trận 
Điện biên phủ, chủ nghĩa thực dân cũ 
bước vào giai đoạn sụp đồ hoàn toàn, 
và chủ nghĩa thực đân mới cũng bất 
đầu lung lay, như ở Cu-ba năm 1959, 
ở Lào những năm 1960 — 1962. 


Dựa trên sự phân tích tình hình 
thế giới như vậy, Đẳng đã quyết định 
đánh Mỹ, và các hoạt động ngoại giao 
của ta đều nhằm theo hướng hình 
thành một mặt trận nhân dân thế 
"giới đoàn kết và ủng hộ Việt nam, 
chống đế quốc ÀÍÿ xâm lược với một 
quy mô rộng lớn chưa từng có, lấy 
Liên xô làm nòng cót. Mặc dù có ý 
đồ thầm kín rất xấu xa, nhưng trong 
lúc Mỹ còn có thái độ thù địch với 
nó, Trung quốc không thê không viện 
trợ cho ta. Đó là vì lợi ích bảo vệ an, 
ninh của Trung quốc từ biên giới phía 
nam, hơn nữa đó là vì Trung quốc 
muốn lợi dụng cuộc đấu tranh của 
nhân dân ta đề phục vụ lợi ích nước 
:ớn của Trung quốc. 


Điều đáng chú ý là mặt trận nhân 
dân thế giới ủng hộ Việt nam chống 
đế quốc Mỹ xâm lược bao gồm cả 
qhân dân Mỹ. 


Sự kết hợp sức mạnh đân tộc với 
sức mạnh thời đại đã được biều hiện 
tuyệt đẹp trong việc nhân dân ta thực 
hiện liên mỉnh chiến đấu với nhân dân 
hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em. 
Qua kháng chiến chống Pháp, rồi 


kháng chiến chống Mỹ, liên minh đó đã 
vượt qua bao nhiêu thử thách, đánh 
bại bao nhiêu âm mưu chỉa rẽ của bọn 
để quốc và phản động quốc tế, và sau 
cùng đã đưa cả ba nước tới thắng lợi 
gần như cùng một thởi gian. Với việc 
đập tan những cố gắng của bọn ba 
quyền bành trướng Trung quốc định 
đặt một đầu cầu cuối cùng ở Đông 
dương trên lãnh thô Cam-pu-chia, liên 
mỉnh giữa ba nước bước vào một giai 
đoạn mới, được đánh đấu bằng cuộc 
Hi nghị cấp cao Viêng chăn tháng hai 
năm 1983. 


*Sở dĩ ta thành công trong việc 
đoàn kết nhân dân thế giới ủng hộ ta 
chống Pháp cũng như chống Mỹ, là 
vì giữa nhân dân ta và nhân dân thế 
giới, có sự nhất trí vẻ mục tiêu đấu 
(ranh, về xác định bạn thù. Và bạn, 
thù, ta bao giờ cũng dứng trên lập 
trường có nguyên tác, khác hẳn những 
kẻ luôn luôn thay đồi bạn, thù vì lợi 
Ích dân tộc Ích kỷ của họ. 


Ta đầu tranh cho độc lập tự do của 
đân tộc, nhưng luôn luôn coi tiọng 
việc giữ gin hòa bình thế giới. Đó là 
một trong những lý do vì sao, trong 
lúc nhiều người tỉnh nguyện sang 
Việt nam sát cánh cùng nhân dân ta 
đánh Mỹ, ta trân trọng cắm ơn, nhưng 
đã từ chối<sự giúp đỡ đó. 


Từ 10 năm nay, cuộc đấu tranh của 
ta chống chủ nghĩa bá quyền bành 
trưởng Trung quốc là nhằm bảo vệ 
độc lập dàn tộc, những cũng nhằm 
bảo vệ hòa bình và an ninh trong khu 
vực Đông Nam châu Á. Bọn bá quyền 
bành trướng Trung quốc câu kết với 
đế quốc ÀÏlÿ, xâm lược nước ta, rồi 
sau khi thất bại, tiến hành một cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
chống nước ta và hai nước Lào va 
Cam - pu- chia. Nhưng một mặt, sự 
vững mạnh của Việt nam về kinh tế 
và quốc phòng, sự hoi sinh kỷ điệu 
của Cam=pu-chia, sự đoàn kết vững 
chắc của ba nước Đông dương, cùng 
thiện chí hòa bình biều hiện qua bao 
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nhiêu đề nghị xây dựng của ba nước ; 
mặt khác, dã tAm ngày càng lộ rõ của 
- Trung quốc không chịu chấm dứt sự 
ứng hộ đối với các đẳng mao Ít, không 
chịu rút lui những tham vọng ở khu 
vực Biền Đông, cùng những thất bại 


ĐẨY LÙI TỪNG BƯỚC, ĐÁNH ĐỒ 
THẮNG LỢI 


Trong 40 năm qua, những thế lực 
xâm lược Việt nam là những tên đế 
quốc và bá quyền có tiềm lực vật chất 
to lớn, chúng lại coi chính sách xâm 
lược Việt nam là một bộ phận quan 
trọng trong chiến lược toàn cầu của 
chúng. | 


Pháp xâm lược Việt nam không phải 
chi nhằm khôi phục nền thống trị của 
nó Ởở nước ta, mà còn nhắm giữ vững 
toàn bộ hệ thống thuộc địa trên thể 
giới, từ đó khôi phục địa vị cường 
quốc của Pháp. 


Chiến lược toàn cầu của Mỹ trong 
những năm 60 là nhằm chống phong 
trào giải phóng dân tộc mà Xl§ cho 
là mối đe đọa nghiêm trọng nhất đối 
với lợi Ích và vị trí của Mỹ trên thé 
giới. Việt nam chống Mỹ là sự thách 
thức to lớn đối với Alÿ. Việt nam 
thắng Mỹ cồ vũ cuộc dấu tranh 
giải phóng dân tộc ở các nơi khác. 
Cho nên Mỹ quyết tâm đè bẹp cuộc 
kháng chiến của nhân đàn ta, mà ta 
cũng quyết tâm giải phóng miền Nam, 
Do đỏ, cuộc đụng đầu giữa nhân dân 
ta và đế quốc Mỹ là một cuộc dụng 
đầu lịch sử. 


Trong chiến lược toán cầu của 
Trung quốc, Việt năm và Đông dương 
vừa là bàn đạp đề Trung quốc thực 
hiện bá quyền ở Đông Nam châu À, 
vừa là công cụ chủ yếu phục vụ chiến 
lược toàn cầu và vai trỏ nước lớn 
của Trung quốc trên thế giới. Cho nên 
tử 1919 đến 1975, Trung quốc vừa ủng 
hỏ vừa kiềm chế cách mạng Việt nam. 
“Từ năm 1975 đến nay, Trung quốc 
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trong việc sử dụng bọn Pôn Đối, sự 
tan rã không thề cứu văn của bọn 
này ; tất cả những tình hìuh đó đã 
dần đần khiến cho triền vọng về một 
khu viec Đông Nam châu Á hòa bình 
và ổn định ngày càng sáng sủa. 


-TỪNG BỘ PHẬN, TIẾN LÊN GIÀNH 
HOÀN TOÀN 


thay Àlÿ làm sen đầm khu vực và làm 
chỗ dựa cho các thế lực phản động ở 
Đông Nam châu Á chống cách mạng 
Việt nam và Đông đương. Chính sách 


“của Trung quốc đối với Việt nam và 


Đông dương tử năm 1975 cũng là nàm 
trong chiên lược toàn cầu của Trung 
quốc: cáu kết với đế quốc ÀÍÿ và các 
thế lực phản động nhất chống Liên xô 
và cách mạng thế giới, nhằm tranh 
thủ vốn và kỹ thuật của Mỹ và phương 
Tây, phục vụ kế hoạch bốn hiện đại 
hóa đảy tham vọng của Trung quốc. 

Vi tầm quan trọng của ŸViệt nam 
đối với họ, cho nên cả Pháp, Mỹ và 
Trung quốc đều đã huy động lực 
lượng lớn nhất mà họ có thề huy động 
được đề chống Việt nam. Tuy nhiên, 
họ không thê dốc toàn lực ckống Việt 
nam, vì chỗ yếu cơ bản của họ là phi 
nghĩa và gặp nhiều mâu thuẫn. Trong 
khi xâm lược Việt nam, họ đồng thiởi 
phải dành một phần quan trọng lực 
lượng đề chống Liên xô và các lực 
lượng cách mạng khác trên thế giới, 
chống các thế lực đế quốc và phần 
động khác nhân cơ hội muốn giành 
giật quyền lợi với họ ở các khu vực 
trọng vếu khác, chống nhân dân ở 
chính nước họ. Hiện tượng leo thang 
chiến tranh của Mỹ chống hai miền 
Nam, Bắc nước ta là một thí dụ điền 
hình của sự hạn chế trong việc sử 
dụng sức mạnh của Afÿ. Trung quốc 
huy động 6U vạn quân xâm lược Việt 
nam, nhưng lại phải huy động một 
bộ phận quân đội lớn hơn dưa ra 
khu vực giáp biên giới với Liên %ô, 
Mông cò. 


Pháp đánh Vit nam vì những 
tính toán về lợi ích toàn cầu, nhưng 
rồi (thất bại, cho nên năm 1951 Pháp 
thấy nếu còn tiếp tục đánh sẽ còn 
thua nặng hơn, ảnh hưởng tai hại tới 
vị trí của Pháp ở châu Âu và lợi ích 
của Pháp trên toàn thế giới. Những 
tỉnh toán về lợi Ích toàn cầu khi đó 
đã khiến Pháp tìm cách chăm dứt 
chiến tranh tại Hội nghị Giơ-ne-vơ. 


Mỹ lao vào Việt nam vì Việt nam 
là mũi nhọn của phong trào giải 


phóng dân tộc đang đe dọa Mỹ. 


Nhưng rồi Mỹ thua ở Việt nam và 
Mỹ phải rút khỏi Việt nam đề tránh 
thua đậm hơn nữa, ảnh hưởng nặng 
nề hơn nữa đến lợi ích của Mỹ trên 
toàn thế giới. Nhưng vì đây là cuộc 
đụng đầu lịch sử và Mỹ đã thua, cho 
nên khi Mỹ rút, sự thiệt hại của Mỹ 
trên toàn thế giới cũng rất nghiêm 
trọng, và thế giới đã bước vào “thời 
kỳ sau Việt nam?trong đó ba dòng 
thác cách mạng có sức phát triền và 
thế tiến công mới, còn bọn đế quốc 
thì lâm vào tỉnh trạng khủng hoảng, 
suy yếu và chia rẽ sâu sắc. 


Bọn bá quyên bành trướng Trung 
quốc đã bước đầu nếm mùi thất bại 
khi chúng thực hiện chính sách đối 
đầu với Việt nam. Chúng sẽ còn thất 
bại nặng hơn nữa nếu chúng ngoan 
cố tiếp tục chính sách thù địch với 
nước ta. Liệu chúng có rút được pài 
học của Pháp và Mỹ trước đây 
không ? _ 


Về phía nhân dàn ta, đứng trước 
những kẻ thù lúc đầu hùng hồ và cố 
bám như vậy, rõ ràng ta không thề 
nhanh chóng đánh thắ»g bọn chúng 
và cùng một lúc đạt tất cả các mục 
tiêu cuối cùng. Ta, «ở mỗi thời kỳ 
nhất định hạy mỗi tình thế nhất 
định. biết đề ra được mục tiêu eụ thà 
sát hợp nhất, biết dựa theo quy luật 
khách quan mà điều khiền cuộc đấu 
tranh thế nào đề thực hiện mục tiêu 
đó với mức thắng lợi tối đa, mở 
đường cho cách mạng tiến lên những 


——_ 


bước mới cao hơn và tạo ra triệw 
vọng chắc chắn nhất cho thắng lợi 
cuối cùng ? (1). 

Hoạt động ngoại giao đã cụ thề hóa 


những thắng lợi nói trên qua những 


bước đi khác nhau. Năm 1946, ta ký 
với Pháp Hiệp định sơ bộ 0-3: từ 
một nước bị xóa tên trên bản đò, ta 
buộc Pháp phải thừa nhận Việt nam 
là một quốc gia tự do, có chính phủ, 
nghị viện, quân đội, tài chính riêng, 
tuy còn nằm trong Liên bang Đông 
dương và trong khối Liên hiệp Pháp 

Năm 1954, với Hiệp nghị Giơ-ne-vơ 
ta đạt được thắng lợi cao hơn: Pháp 
và bọn để quốc nói chung phải thừa 
nhận nước ta là một nước có đầy đử. 
các quyền dân tộc cơ bản: độc lập, 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹp 
lãnh thô. Một nửa nước ta hoàn toàn 
giải phóng và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, một nửa nước phải tạm thời sống 
dưới ách thực dân mới của Mỹ. 


Năm 1960, trong cuộc kháng chiến 
chống Àlÿ, cứu nước, Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt nam ra đời 
với cương lĩnh đấu tranh cho một 
miền Nam độc lập và hòa bình, trung 
lập, tiến tới hòa bình thống nhất Tồ 
quốc. Cương lĩnh này là sự vận dụng 
sách lược hết sức tài tỉnh, tạm thời 
gác lại vấn đề đưa miền Nam lên chủ. 
nghĩa xã hội đề tập trung chống Mỹ 
xâm lược. Sách lược này đã có tác 
dụng phân hóa cao độ hàng ngũ địch, 
tranh thủ sự ủng hộ rộng rải của 
nhân dân trong nước và dư luận thế 
giới. 

Năm 1964 — 1965, Mỹ tiến hành. 
chiến tranh cục bộ chống Việt nam, 
dùng lực lượng không quân đánh phá 
miền Bắc và đưa quân xâm lược miền 
Nam. Ta đưa ra khầu hiệu tập trung 
vào việc đòi Mỹ chấm dứt ném bom 
miền Bắc. Năm 1968, Mỹ phải làm 


(1) Lê Duần : Dưới lá cờ sẻ oang của. 
Đảng, tì độc lập tự đo, oì chủ nghĩa xả hội, 
tiến lên giảnh thẳng lgi mét, Nrh sự thật, Hà. 
nội, 1976, tr. 38. 
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theo đỏi hỏi của ta, tạo điều kiện 
thuận lợi cho ta xây dựng hậu 
phương lớn miền Bắc. 

Năm 1973, ta ký với Mỹ Hiệp định 
Pa-ri, góp phần làm thay đồi càn bản 
lực lượng so sánh. Trước đây, Hiệp 
định Giơ-ne-vơ năm 1954 quy định 
quân đội Pháp phải rút khổi miền 


ĐẤU TRANH TRÊN CẢ BA MẶT 


Bắc, đồng thời quân đội Việt nam 
cũng phải rút khỏi miền Nam. Hiệp 
định Pa-ri năm 1973 quy địnhb quâp 
Mỹ rút khỏi miền Nam trong khi quân 
đội miền Bắc tiếp tục có mặt tại đó 
Đây là điều quyết định nhất đưa đếop 
thắng lợi hoàn toàn giải phóng miền 
Nam Việt nam mùa xuân năm 1973. 
TRẬN : 


QUÂN SỰ, CHÍNH TRỊ 


NGOẠI GIÁO 


Cuộc chiến đấu chống kẻ thù của 
chúng ta đã diễn ra trên nhiều mặt 
trận. Trong kháng chiến chống Pháp, 
ta có khầu hiệu “kháng chiến toàn 


diện ®, Trong kháng chiến chống Mỹ, - 


ta đấu tranh trên ba mặt trận : quân 
sự, chỉnh trị và ngoại giao. Có kẻ 
chỉ muốn ta đấu tranh quân sự, họ 
muốn Việt nam làm chiến tranh với 
Mỹ đề họ đàm, phán với Mỹ. Nhưng 
ta kiên trì đường lối độc lập, tự chủ 
của ta. 


Đăng đã đành riêng một kỳ họp 
của Ban chấp hành trung ương đề 
bàn về việc đầy mạnh đấu tranh 
ngoại giao. Nghị quyết Hội nghị thứ 
13 của Trung ương Đẳng (khóa HII) 
viết: “Đấu tranh quân sự và đấu 
tranh chỉnh trị ở miền Nam là nhân tố 
chủ yếu, quyết định thắng lợi trên 
chiến trường, làm cơ sở cho thẳng lợi 
trên mặt trận ngoại giao. Chúng ta 
chỉ có thề giành được trên bàn hội nghị 
những cái mà chúng ta đã giành được 
trên chiến trường. Tuy nhiên, đấu 
tranh ngoại giao không chỉ đơn thuần 
phản ánh cuộc đấu tranh trên chiến 
trưởng, mà trong tỉnh hình quốc tế 
hiện nay, với tỉnh chất cuộc đấu tranh 
giữa ta và địch, đấu tranh ngoại giao 
có vai trỏ quan trọng, tích cực và 
cbủ động %. 

Thực hiện nghị quyết nói trên, 
ngoại giao một mặt tiếp tục mở rộng 
các hoạt động nhằm tranh thủ thêm 
” bạn bớt thù dựa trên cương lĩnh của 
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Mặt trận dân tộc giải phóng, mặt khác 
mở mội cuộc tiến công trực diện vào 
đế quốc Mỹ. Ta đưa ra khầu hiệu đòi 
Mỹ chấm đứt ném bom miền Bắc và 
tuyên bố nếu Mỹ chấm đứt không điều 
kiện việc ném bom và mọi hành động 
chiến tranh chống nước Việt nam dân 
chủ eộông hòa thì Việt nam có thề nỏi 
chuyện với Mỹ. Đòi hỏi chính đáng 
này đã gây sức ép lớn đối với địch. 
Sau cuộc tồng tiến công và nồi dậy 
Tết Mậu Thân (1968), Mỹ phải chấm 
đứt ném bom bộ phận lãnh thồ miền 
Bắc và bước vào quá trình xuống 
thang chiến tranh. Ta tuyên bố chấp 
nhận ngồi lại với Mỹ đề xác định 
việc Mỹ chấm dứt hoàn toàn và không 
điều kiện ném bom miền Bắc. Kết quả 
là ngày 1-11-1968, Mỹ buộc phải chấm 
dứt hoàn toàn ném bom miền Bắc và 
họp Hội nghị bốn bên với sự tham 
gia của Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt nam. Bên cạnh Hội 
nghị bốn bên công khai, một cuộc 
đàm phán bí mẠt giữa Mỹ và miền 
Bắc Việt nam đã được tiến hành đà 
thật sự giải quyết cuộc chiến tranh. 
Trên bàn liội nghị, ta tiến công địch 
trên hai vấn đề cơ bản : đòi quân Mỹ 
phải rút khỏi miền Nam và Mỹ phải 
thật sự tôn trọng quyền tự quyết của 
nhân dàn miền Nam Cục diện ® vừa 
đánh vừa đàm» kéo dài trong bốn 
năm đã góp phần cùng đấu tranh quân 
sự và đấu tranh chính trị thực hiện 
chiến lược kiềm chế và thẳng địch ở 


miền Nam và bìo vệ miền Bíc, đồng 
thời đã tác động mạnh mẽ vào hậu 
phương của Mỹ, vào dư luận thế giới, 
dịc biệt là phân hóa hàng ngũ địch 
và khoét sâu mâu thuẫn giữa Mỹ và 
ngụy. Bốn năm « vừa đánh vừa đàm ®, 
cùng với những thất bại của Mỹ trong 
việc mở rộng chiến tranh sang Cam- 
wxDu-chia và đường 9— Nam Lào, đã 


buộc Mỹ phải đi vào giai đoan kết 
thúc chiến tranh. 

Mặt trận ngoại giao đã làm trách 
nhiệm chính của mình, đưa đến việc 
ký kết Hiệp định Pa-ri năm 1973. Hiệp 
định Pa-ri rõ ràng đã phản ánh đầ y 
đủ những thắng lợi của quân và dân 
ta trên chiến trưởng, tạo diều kiện 
thuận lợi cho việc giải phóng hoàn 
toàn miền Nam năm 197ã. 


XỬ LÝ TỐT VẤN ĐỀ THỜI GIAN, BIẾT NẮM THỜI CƠ 


Lợi Ích của bọn xâm lược chống 
Việt nam là đănh nhanh thắng nhanh. 
Chúng không thề tiến hành chiến 


tranh lâu đài, vì càng kéo đài càng. 


phải đối phó với thêm nhiều khó 
khăn, mâu thuần. 


Về phía ta, đẫu tranh chống những 
kẻ địch có sức mạnh vật chất áp đão, 
ta phải dựa vào chính nghĩa và đường 
lới đúng đắn, nhưng ta cần có thời 
gian đề xây dựng lực lượng vật chất 
và tranh thủ sự ủng hộ của dư luận 
rộng rãi ; thời gian cũng có tác dụng 
khoét sâu những chỗ yếu của kể địch, 
và làm cho dư luận thấy rõ sự phi 
nghia và những tội ác của chúng. 
Nhưng đánh lâu dài không có nghĩa 
là qtrường kỳ mai phục. Ta chủ 
trương. cùng với nhương châm chiến 
lược đánh lâu dài, ra sức tranh thủ 
giành thắng lợi trong thời gian ngắn 
nhất. 

Trong quá trình đấu tranh lâu dài 
khi chấm đứt một giai đoan đấu tranh: 
ta cần có thời gian đề củng cố thắng 
lợi và chuẩn bị cho bước đấu tranh 
tiếp theo. Trong những trường hợp 


đó, ngoại giao được sử dụng vào việc 


tranh thủ thời gian hòa hoãn. 


Khi Cách mạng Tháng Tâm thành 
công, chính quyền cách mạng còn 
trứng nước mà phải đứng trước 30 vạn 
quân của bốn nước đế quốc và phản 
đóng nhất trí với nhau trong việc thủ 
liều cách mạng Việt nam, Đẳng ta, 


„đứng đầu là Hồ Chủ tịch đã vạch ra 


đường lỗi sảng suốt và đầy mưu trí: 
tạm thời hòa hoãn với quản đội 
Tưởng Giới Thạch, sau đó ký Hiệp 
định sơ bộ 6-3-1916 và Tạm ước 14-09- 
1346 với Pháp đề có hòa bình. Trong 
thời gian hỏa bình tạm thời đó, ta 
đã xây dựng và củng cố chính 
quyền và lực lượng vũ trang nhềần đân, 
tiêu điệt bọn phản động tay sai nước 
ngoài, mở rộng và củng cố mặt trận 
dân tộc thống nhất, 


Với việc ký Hiệp định Giơ-ne-vơ 
năm Hỗ1, ta có điều kiện đề giữ vững 
hỏa bình ở miền Bắc cho tới năm 
1964. Trong 10 năm, ta đã hàn gắn vết 
thương chiến tranh, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng kinh tế, tăng 
cưởng tiềm lực quốc phòng. Ta đã 
tranh thủ sự giúp đỡ của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, thắt chặt 
mối quan hệ đồng minh với các nước 
này, mở rộng quan hệ ngoại giao với 
các nước đân tộc chủ nghĩa, phát huy 
vai trò và vị trí quốc tế của Nhà nước 
công nông đầu tiên ở lông Nam châu 
Á. Chỉnh nhờ có lực lượng chính trị, 
kinh tế, quân sự và ngoại giao được 
xây dựng trong T10 năm đó mà miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa đã có thề đóng 
được vai trỏ quyết định, chỉ viện 


_ được sức người sức của cho tiền 


tuyến lớn miền Nam, đồng thời đánh 
thắng được cuộc chiến tranh bằng 
không quân của Mỹ ở miền Bác. 
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Ra sức tranh thủ giành thắng lợi 
trong thời gian ngắn nhất có thê 
được, ta nắm bắt kịp thời những thời 
cơ thuận lợi đề đầy cách mạng tiến 
lên vượt bậc. Í | 

Từ tháng 5 năm 1911, Đảng ta và 
Hồ Chủ tịch đã phán đoán sự phát 
triền của cuộc chiến tranh thế giới 
thứ hai là cuối cùng Liên xô sẽ thắng 
Đức, thắng Nhật. Trên cơ sở đó, Đảng 
đề ra phương hướng đón thời cơ, 
chuần bị lực lượng và phát động 
tồng khởi nghĩa giành chỉnh quyền 
.vào đúng lúc Nhật vừa đầu hàng và 
trước khi quân đồng minh vào nước ta. 


Năm 1974, cũng với sự đánh giá 
tình hình sắc bén và phán đoán đúng 
thời cơ, Đăng ta hạ quyết tâm chiến 
lược giành thắng lợi trọn vẹn cho 
cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta. 
Một văn đề rất quan trọng phải xem 
xét là nếu phát động tồng tiến công 
và nồi dậy, Mỹ có khả năng cun thiệp 
trở lại hay không. Ngoại giao có 
nhiệm vụ quan sát và tham mưu đề 
Đảng đi đến kết luận rằng xu thế ở 
Mỹ là không muốn có một. Việt nam 
thứ hai, Mỹ đang bị khủng hoàng 
chính trị (vụ Oa-tơ-ghếU, khủng 
hoảng kinh tế và năng lượng, Mỹ 
khó có khả năng quay trở lại. Trên 
cơ sở sự phân tích biện chứng và 
khoa học đó, cuộc tông tiến công và 
nồi đậy năm 1975 đã được phát dộng 
và giảãnh thắng lợi hoàn toàn. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
ta đã nhân những nàm bầu cử tông 
thống Mỹ là thời gian những mâu 
thuẫn giữa các tập đoàn thống trị Mỹ 
nồ ra gay gắt, đề tiến công địch về 
quân sự và ngoại giao. 


Ra sức tranh thủ thời cơ thuận lợi. 
Đảng ta còn chuần bị sẵn sàng đối 
phó với những tình huống xấu nhất 
có thề xảy ra. Năm 1951, ta buộc phải 
chấp nhận những điều khoản chưa 
phù hợp với so sánh lực lượng lúc 
bãy giờ. Rút kinh nghiệm, ta đã chuần 
bị đề có thề vẫn tiếP tục chiến đầu 
ngay trong trường hợp xấu nhất là 
Trung quốc lại phản bội ta trong 
chống Mỹ và cắt viện trợ quân sự. 
Do đó, việc câu kết Trung — Mỹ qua 
thông cáo Thượng hải năm 1972 và 
sức ép của Trung quốc đã không buộc 
được ta nhân nhượng và chúng ta đã 
tiếp tục chiến đấu đến thắng lợi. 


Qua hai cuộc kháng chiến, nhất là 
kháng chiến chống Mỹ, Việt nam đã 
trở thành biều tượng của lòng dũng 
cảm, trí thông minh và sự quyết tâm 
đấu tranh cho độc lập tự do. Vị trí 
và ảnh hưởng quốc tế của cách mạng 
Việt nam được nâng cao chưa từng 
có. Nước ta hiện có quan hệ ngoại 
giao với trên 100 nước và nhiều tồ 
chức quốc tế. Việt nam là thành viên 
của Liên hợp quốc, của Phong trào 
không liên kết. Ngày nay, chúng ta 
tiếp tục thực hiện và phát triền đường 
lối đối ngoại của Đẳng, kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 
đưa hoạt động ngoại điao phục vụ 
một cách có hiệu quả công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vững chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Tư liệu 


Một số tư liệu về quan hệ hợp tác 
kinh tế, văn hóa Việt nam—liên xô 


mình, nhân dân ta luôn luôn 

nhận được sự ủng hộ nhiệt tỉnh, 
sự giúp đỡ hào hiệp, quý báu của 
nhân dân Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. 


| là sự nghiệp cách mạng của 


Ngày 30-1-1950, quan hệ ngoại giao 
giữa Việt nam và liên xô được thiết 
lập, mở ra một giai đoạn mới cho mối 
quan hệ hữu nghị vốn có từ lâu giữa 
nhân dân hai nước. 


Tháng 7 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đẫn đầu đoàn đại biều Đẳng và 
Chính phủ ta lần đầu tiên sang thăm 


chính thức Liên xô. Ngày 18-7-1955,- 


Hiệp định thương mại đầu tiên giữa 
Việt nam và Liên xô được ký kết. 


Trong những năm 1955 — 1959, Liên 
xô giúp Việt nam khôi phục và xây 
dựng 45 công trình nhằm khắc phục 
hậu quả nặng nề của 9 năm chiến tranh 
âm lược của đế quốc Pháp, và tạo 
nền tảng cho khu vực kinh tế Nhà 
nước. Trong số này có những công 
trình có ý nghĩa quan trọng như nhà 
máy cơ khí Hà nội, mổ thiếc 
Tỉnh túc và khu mỏ a pa tít Lao cai, 
các nhà máy nhiệt điện ở lao cai, 
Vinh, nhà máy cá hộp ở Hải phòng, 
một số trạm phát điện, các xí nghiệp 
chè và các công trình khác. 


Hiệp định hợp tác văn hóa (được 
ký ngày 15-2-1957), Hiệp định hợp tác 
khoa học — kỹ thuật (được ký ngày 
7-3-1959) giữa Việt nam và Liên xô đã 


góp phần mở rộng quan hệ giữa hai 
nước, tạo điều kiện phát triền sự hợp 
tác toàn diện, 

Ngày 23-12-1960, trước khi nước ta 
bước vào thực hiện kế hoạch 5 nãm 
thứ nhất (1961 — 1965), Hiệp định về 
việc Liên xô giúp đỡ về kinh tế và kỹ 
thuật cho Việt nam trong cÔng cuộc 
phát triền kinh tế quốc đân những 
năm 1961 — 1965 được ký kết. 


Trong những năm Í1961 — 1965, Liên 
xô đã giúp chúng ta xây dựng 13 công 
trình lớn nhằm giải quyết các nhiệm 
vụ của công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng 'một nèn công nghiệp 
dân tộc nhiều ngành. Trong ngành 
nhiên liệu — năng lượng, nhà máy 
nhiệt điện Uông bí, nhà máy thủy 
điện Thác bà được xây dựng và đưa 
vào khai thác làm cho sẵn lượng điện 
của nước ta tăng gấp đôi ; các xí nghiệp 
khai thác than được khôi phục và 
phát triền, ngay tử năm 1962 đã khai 
thác được triệu tấn than đá. Ngành 
chế tạo máy cũng được xây dựng và 
phát triền, ngoài việc mở rộng và hiện 
đại hóa nhà máy cơ khi Hà nội, Liên 
xô cỏn giúp ta xây dựng một loạt các 
xí nghiệp sửa chữa cơ khí và sản xuất 
phụ tùng. Với sự giúp đỡ của Liên xô, 
hệ thống đường giao thông được sửa 
sang và phát triền, các phương tiện 
vận tải được tăng cường và hiện đại 
hóa, một loạt các kho tàng được xây 
dựng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nhiều nông trưởng quốc doanh được 
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Nhà máy + măng Bim sơn 


thành lập và phát triền ; một hệ thống 
thủy lợi được xây dựng đã góp phần 
quan trọng vào việc thâm canh tăng 
năng suất ở đồng bằng Bắc bộ, một 
loạt các nhà máy, xí nghiệp chế biến 
nông sản ra đời. : 


Cũng trong những năm đó, Liên xô 
giúp ta xây đựng xong Trường đại học 
bách khoa Hà nội — trường đại học 
lớn nhất và hiện đại nhất ở Việt nam. 


Từ năm 1965, do cuộc chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ, nền kinh tế 
của Việt nam phải chuyền từ thời bình 
sang thời chiến. Trong giai đoạn vô 
-ùng khó khăn và ác liệt này; những 
hiệp định mới về việc Liên xô giúp 
Việt nam phát triền kinh tế quốc dân 
và củng cõ khả năng phòng thủ đất 
aước tiếp tục được ký kết. Trong 
những năm 1965—1975, Liên xô đã đưa 
đến Việt nam những hàng hóa vô 
cùng cần thiết đối với cuộc sống lao 
động và chiến đấu của nhân dàn Việt 
nam, góp phần quan trọng vào cuộc 
chiến đấu của nhân đân ta chống để 
quốc Mỹ xâm lược. 
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Ngày 18-12-1975, Hiệp định về việc 
Liên xô giúp đỡ Việt naưn xây dựng 40 
công trình thuộc các lĩnh vực năng 
lượng, công nghiệp than và hóa chất, 
công nghiệp vật liệu xây dựng, công 
nghiệp nhẹ và công nghiệp thực 
phầm, nông nghiệp, giao thông vận 
tải và các ngành kinh tế khác được 
ký kết. Hiệp định này đáp ứng những 
nhu cầu phát triền của các miền trên 
đất nước Việt nam đã hoàn toàn thống 
nhất. Bản hiệp định này cũng dã dự 
kiến một hình thức mới trong quan 
hệ hợp tác giữa hai nước, đó là hình 
thức giúp đỡ kỹ thuật trên cơ sở cỏ 
hoàn lại (trong việc sản xuất thiếc, 
trồng chè, cà phê, một số cây ăn quả 
và cây công nghiệp). 

Với sự giúp đỡ của Liên xô và các 
nước xã: hội chủ nghĩa anh em khúc, 
ngay sau khi miền Nam được giải 
phóng, việc phục hồi luyến đường 
sắt Hà nội — thành phố Hồ Chí Minh 
được tiến hành và đến thẳng 1-1924 
tuyến đường này đã thông suốt, góp 
phần quan trọng vào việc vậu chuyền 
hàng hóa và hành khách, 


Ngày 3-11-1978, trong địp đoàn đụi 
tiêu Đẳng và Chính phủ nước ta do 
đồng chí Tông bí thư Lê Duần và 
đồng chí Chủ Lịch Hội đồng bộ trưởng 
Phạm Văn Đồng đắn đầu sang thấm 
[Liên xô, Hiệp ước hữu nghị và hợp 
tác giữa Việt nam và Liên xò được 
ký kết. Đây là một sự kiện trọng đại, 
đặt nền tảng cho việc tiếp tục tăng 
cưởng các mối quan hệ tương hỏ, 
tình hữu nghị anh em và sự hợp tác 
toàn điện giữa Việt nam và Liên xô, 


Trong những năm 1976 — 1980, quan 
hệ hợp tác kinh tế — kỹ thuật Yiệt 
nam — Liên xô được mở rộng. Nhiều 
cóng trình có tầm vóc to lớn đã được 
khởi công xây dựng. Đặc biệt trong 
những năm 1981 — 19855, Liên xô giúp 
ta thiết kế, xây đựng, cải tạo và hoàn 
tất nhiều công trình và đề tài hợp 
tác, trong đó lớn nhất là nhà máy 
thủy điện Hòa bình trên sông Đà với 
công suất 1,92 triệu ki lô oát; nhà máy 
nhiệ điện Phả lại với công suất 
660 000 ki lô oát; nhà máy thủy điện 
Mi an, với 9 2 suất NGHIỆP ki lô oát; 
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Nhà thầy nhiệt điện Phả lạt 


nhà máy xỉ măng Dỉm sơn với công 
suất 1,3 triệu tấn/năta; nhà múy chế 
tạo dòng cơ dị cden Ôở dầu với công 
suất 100 000 súc ngựa/năm ;nhà máy 
sản xuất cấu Kiện Lê tông làm nhà Ở 
Xuân mai với công suất 109000 mỀ 
nhà ô/uăm ;nhà máy thiếc Quỳ hợp 
1000 tấn/năm mở rộng nhà máy su 
pe phốt phát Lâm thao từ 100090 
tấn/năm lên 300 000 tăn/năm, khôi phục 
và mở rộng mỏ apa tÍt [ao cai và 
xây dựng nhà máy làm giàu quặng 
với công suất 1,8 triệu tấn/năm ; xây 
dựng một loạt nhà máy hóa chất, các 
xí nghiệp sửa chữa cơ khí ;2 trạm 
liên lạc vệ tỉnh mặt đất loa sen;cầu 
Thăng long, Cung văn hóa công nhân 
ở Hà nội; một loạt công trình nôn#ổ 
nghiệp, công nghiệp chế biến thực 
phầm v.v. Đến nay phần lớn các công 
trình đó đã hoàn thành, đưa vào sử 
dụng và đã phát huy hiệu quả kinh 
tế, một số khác đang ở giai đoạn thi 
công khần trương. Hiện nay hơn 200 
công trình do Liên xô giúp đỡ xây 
dựng lu XE Nhdo: ad va các Đc CN, 


mì 
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Cầu Thăng dong 


kinh tế của nước ta với năng lực sản 
xuất đã được đưa vào khai thác, bao 
gồm : ngành điện — hơn 500000 ki lô 
oát, chiếm 35% sẵn lượng điện ; ngành 
khai thác than — gần 6 triệu tấn/năm, 
chiếm 95,2% sẵn lượng than; sản xuất 
xi măng — 1200000 tấn/năm, chiếm 
50,5% sản lượng xi măng ;thiếc — 
550 tấn/năm chiếm 3§Ã ; khai thác 
quặng a pa tít — 500000 tấn/năm, 
chiếm 100X ;toàn bộ sản lượng su 
pe phốt phát, a xít xun phua ríc. máy 
cắt gọt kim loại;các nông trường 
quốc doanh trồng chè, cà phê và các 
cây nhiệt đới với điện tích 100 000 héc 
ta... Liên xô không những giúp ta về 
vật chất — kỹ thuật mà còn gửi hàng 
nghìn người con ưu tủ — những 
chuyên gia đầy nhiệt tình và giàu 
kinh nghiệm — đến làm việc trên đất 
nước chúng ta. - 


Trong những năm 1976 — 1980, 
khối lượng hợp tác kính tế Việt 
nam — Liên xô gần bằng toàn bộ 
khối lượng của cả 20 năm đầu tiên 
của sự hợp tác (1955 — 1975). Trong 
những năm 1981 — 1985, khối lượng đó 
lại tăng gấp 2 lần và theo dự tính, 
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trong những năm 1986 — 1990, khối 
lượng hợp tác kinh tế đó sẽ tăng gắp 
đôi so với những năm 1981 — 1985 


Trươc năm 1975, mối quan bệ kinh 
tế —thương mại giữa Việt nam và 
Liên xô được thề hiện bằng việc 
Liên xô giúp Việtnam xây dựng các 
công trình, cung cấp hàng hóa cho 
Việtnam trên cơ sở không hoàn lại 
và cho vay ; Việt nam cung cấp cho 
Liên xô một số sẳn phầm nông nghiệp 
nhiệt đới, hàng thủ công mỹ nghệ v.v. 
Sau năm 1975, khi đất nước Việt nam 
đã thống nhất, mối quan hệ kinh 
tế — thương mại giữa Việt nam và 
Liên xô bước vào giai đoạn mới và 
phát triền vượt bậc với hình thức 
trao đồi hàng hóa, hai bên cùng có 
lợi. Trong những năm 1981—1985, kim 
ngạch ngoại thương giữa nước ta và 


Liên xô tăng lên gấp đôi so với thời. 


kỳ 1976 — 1980; năm 1982 lần đầu tiên 
kim ngạch ngoại (tương giữa hai 
nước vượt quá 1 tỷ rúp,năm 1981 
đạt 1 tỷ 268,8 triệu rúp. Liên xô luôn 
luôn là bạn hàng lớn nhất của ta: 
năm 1984 giá trị buôn bán giữa ta với 
Liên xô chiếm 63,3% tòng giá trì 
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ngoại thương của nước ta. làng hóa 
ta nhập của Liên xô có ý nghĩa rất 
quan trọng đối với đời sống kinh tế 
của nước ta;100X% nhu cầu về xăng 
dầu, 90,95% số lượng ô tô vàn tải, 
812% sản phầm luyện kim và máy 
móc, 68 nhu cầu phân bón... 


Liên xô nhập của ta cao su nguyên 
chất, th:ếc, chè, thuốc lá, muối, cà 
phê, rau quả, hàng,may, thẳm... 


Ngày 6-12-1982, lần đầu tiên giữa 
Việt nam và Liên xô đã ký Hiệp định 
cliên chính phủ về việc hợp tác sẳn 
xuất rau quả ở Việt nam đề xuất khầu 
sang Liên xô. Thực hiện Hiệp định 
đó, năm 19§1 Việt nam đã xuất sang 
Liên xô 7,4 ngàn tấn rau quả. Ngày 
20-1-1085, Việt nam và Liên xô đã ký 
Hiệp định về hợp tác sản xuất rau 
quả troag những năm 1986 — 1990. 
Theo Hiệp định này, phia Liên xô sẽ 
giúp xây dựng ở Việt nam ha: lièn 


hợp nông ~ công nghiệp chuyên sẵn 
xuất và chẻ biến dứa, mở rộng công 
suất bốn nhà máy đồ hộp, xày dựng 
và cải tạo 5 kho lạnh và máy đông 
lạnh, 6 xí nghiệp sẵy và làm lạnh 
nhanh rau quả, các xưởng sản xuất 
hộp bằng bìa cứng. Ngày 19-4-1985, 
Việt nam và Liên xô đã ký Hiệp định 
chung về hợp tác sẳn xuất cao su 
nguyên chất ở Việt nam cho đến 
năm 2000. Đây là những hình thức. 
hợp tác đầy triền vọng nhằm khai 
thác khả năng đất đai và khí hậu 
nhiệt đới của Việt nam bằng vốn và 
kỹ thuật của Liên xô. 


Việc thành lập xí nghiệp liên doanh 
thăm dò và khai thác đầu khí ở thềm 
lục địa phía nam Việt nam là một 
hướng mới, đánh đấu bước phát triền 
quan trọng trong quan hệ hợp tác 
Việt nam — Liên xô. Việc thăm đỏ và 
khai thác dâu khí có ý nghĩa chiến 


Cung 0ăn hóa công nhân : 


lược đối với sự phát triền của nền 
kinh tế Việt nam; công việc này đòi 
hỏi một khối lượng vốn và phương 
tiện kỳ thuật không lồ, mà chỉ có hợp 


tác với Liên xô mới giải quyết được. 
Việc thăm dò đã mang lạt kết quả 
bước đầu đáng phấn khởi, và công 
cuộc khai thác đang được triền khai. 
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Công trường thủy điện Sông Đà 


Hợp lúc khoa học, kỹ thuật là một 
trong những nhân tố quan trọng của 
loàn bộ quan hệ hợp tác Việt nam — 
Liên xô. Suốt trong hơn 30 năm qua, 
các nhà bác học, các giáo sư, thầy 
giáo, cÔ giáo xÔ viết đã giúp đỡ đào 
tạo cho Việt nam hàng vạn công nhân 
kỹ thuật có tay nghề cao, hơn 20000 
người có trình độ đại học và trên đại 
học, trong đó có hơn 3000 phó tiến sĩ 
và 70 tiến sĩ. Đội ngũ cán bộ khoa học 
kỹ thuật đó là vốn quý đối với sự 


nghiệp cách mạng ở nước ta. Nhiều: 


người trong số đó đã trở thành những 
cán bộ lãnh đạo kinh tế xuït sắc, một 
sở khác giảng dạy trong các trường 
đại học hoặc điều khiền việc nghiên 
cứu khoa học. Các nhà bác học xò 
viết không những giúp đỡ chúng ta 
trong việc đào tạo eún bộ khoa học, 
kỹ thuật và xây dựng nên khoa học 
Việt nam mà còn kề vai sát cinh làm 
việc cùng với chuyên gia Việt nam. 
Trong phạm vi hoạt động của tiều 
ban thường tre về hợp tác khoa học 
kỹ thuật giữa Việt nam ví Liên XÔ, 
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trong những năm 198† — 1955, các công 
trình nghiên cứu bao gồm 88 vấn đề 
và đề tài thuộc 23 ngành kinh tế quốc 
dân đã được tiến hành. Các nhà khoa 
học Việt nam và Liên xô đã thực hiện 
thành công nhiều công trình quan 
trọng như công trình chống sét bìio 
vệ đường đày tải điện, việc tạo những 
giống cây có ning suất cao, việc đầy 
lùi các bệnh dịch nguy hiềm v.v. 
ChuyẾn bay vũ trụ của đội bay quốc 
tế Liên xô — Việt nìm gồm các nhà 
du hành vũ trụ Go-rơ-bát-eô và Phạm 
Tuần là một chứng mình hùng hòn 
về hiệu quả của hợp tác khoa học, 
kỹ thuật : 

Sự hợp tác Đăn hóa giữa Việt nam 
và Liên xô nhằm phục vụ những mục 
tiều cao cả là khẳng định những 
nguyên tắc nhân đạo của nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa, phát triền những 
truyền thống văn hóa dàn tộc tiến bộ, 
làm phong phú nền văn hóa của mỗi 
nước. Trong hơn 30 năm qua, những 
hình thức hơp tác trong lĩnh vưc 
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này thật là đa dạng và đã đạt những 
đỉnh cao. Tháng 12 n m 1982, lần đầu 
tiên ở Việt nam đã tiến hành *Nhữnz 
ngày văn hóa Liên xô ®, tháng 5-:985 
tại Liên xô đã tiến hành “Những 
ngày văn hóa Việt nam». Ùây là 
những ngày hội của nền nghệ thuật 
xÔ viết và Việt nam, thề hiện rire rỡ 
sự hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả 
trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước 
anh em. Đặc biệt, gân đây đã diễn ra 
sự kiện có ý nghĩa to lớn: Việc khánh 
thành tượng đài V.I. Lê-nin tại Hà nội 
ngày 31-8-1985 và lễ đặt phiến đá tượng 
trưng xảy đựng tượng đải Hồ Chí Minh 
tại Mát-xeơ-va hồi tháng 6-1985; đó 
là những biều tượng-rựe rỡ mới không 
những về mặt chính trị mà cả về mặt 
văn hóa của quan hệ hữu nghị hợp 
tác Việt nam — Liên xô. 


Cuối tháng 6-1987 vừa qua, nhân 
địp đoàn đại biều Đẳng và Chính 
phủ ta do đồng chỉ Tổng bí thư 
Lê Duần dẫn đầu thăm hữu nghị chính 
thức Liên xô, các động chí lãnh đạo 
hai nước đã xem xét toàn diện cice 
mỗi quan hệ Việt nam — Liên xô. Hai 
bên cho rằng sự hợp tác nhiều mặt 
giữa Việt nam và Licn xô đả góp 
phần to lớn vào việc giải quyết các 


nhiệm vụ kinh tế —xã hội của mỗi 
nước ; đồng thời khẳng định tiếp tục 
không ngừng cũng cố và đây mạnh 
quan hệ hợp tác, thắt chặt tỉnh hữu 
nghị mật thiết giữa hai nước anh eim.. 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được 
trong mối quan hệ giúp đỡ và hợp 
tác, tuân theo những nguyên tắc 
quốc tế xã hội chủ nghĩa lê nin nít, 
xét nhu cầu cấp bách của Việt nam, 
Liên xô quyế! định tăng sự giúp dỡ 
kinh tế cho Việt nam trong những 
năm 1986 — 1990 sp tới. 


Ngày nay mỗi người đân Việt nam 
đều nhận thức được tâm vóc to lớn 
của mối quan hệ hợp tác Việt nam — 
Liên xô trong sự nghiệp dấu tranh 
cách mạng của dân tộc mình. Trong 
mọi lĩnh vực kinh tế — xã hội, trong 
mỗi công trình, mỗi sản phầm làm ra 
ở Việt nam đều Ít nhiều mang đấu ấn 
của sự hợp tác chặt chẽ đó. Với truyền 
thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn ? 
nhân đân ta luôn luôn biết ơn nhân 
đân Liên xô vẻ sự ủng hộ nhiệt tỉnh, 
sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả đối 
với cÔng cuộc xày dựng và bảo vệ 
đất nước Việt nam; chúng ta sẽ làm 
hết sức mình đề tỉnh hữu nghị nồng 
thắm giữa Việt nam và Liên xô không 
ngừng được cũng có và phát triền. 
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Kỷ niệm thứ l6ó5ã ngày sinh của Ph, Ăng-ghen 


Tư duy biên chứng của 


-— HỒNG LONG 


HRI-DRÍCH Ăng-ghen (28-11-1820 — 
5-8-1895) là một trong những nhà 
sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa 

học, lãnh tụ thiên tài của giai cấp 
công nhân thế giới, nhân vật kiệt xuất 
của lịch sử loài người, người bạn tâm 
huyết của Các Mác. Không thề tách 
rời Mác và Ăng-ghen với nét riêng 
của mỗi người trong sự nghiệp giải 
phóng giai cấp công nhân và quần 
chúng lao động, trong phong trào cách 
mạng và sự tập hợp đâu tiên của các 
lực lượng vô sản quốc tế ở nửa sau 
của thế kỷ XIX, trong mọi công trình 
lý luận thức tỉnh và mở dường cho 
loài người đi đến thế giới mới của 
con người chân chính, thông minh 
và sáng tạo. 


Một trong những năng lực phi 
thường của Ẳng-ghen là tư duv biện 
chứng, Ăng-ghen đã viết: *Có thề 
nói rằng hầu như chỉ có Àlác và tôi 
là những người đã cứu phép biện 
chứng tự giác ra khỏi nền triết học 


"duy tâm Đức và đưa nó vào trong. 


quan niệm duy vật về tự nhiên và 
lịch sử » (1). 


Theo Ăng-ghen, fư duy biện chứng 
trước hết là sự phản dịth của các quả 
trình biện chứng của tự nhiên, xã hội. 
Không có phép biện chứng khách 
quan, không thề có biện chứng chủ 
quan, và phép biện chứng chủ quan, 
ở mọi biều hiện theo nhiều góc độ 
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và tiềm năng phong phú của nó, chỉ 
có thề là sự phản ánh của phép biện . 
chứng khách quan. Cũng ở Ăng-ghen, 
với tư duy biện chứng, sự thống nhất ˆ 
giữa biện chứng, nhận thức oà lô gich 
tạo nên năng lực sảng tạo tô hạn của 
tư đt, phát huy triệt đề tỉnh hoa trí 
tuệ của con người trong quá trình 
chỉnh phục và cải tạo tự nhiên chung 
quanh mà con người chỉ là một bộ 
phản. Cũng ở Ăng-ghen, với tư duy 
biện chứng, tỉính- cụ thề oà chuồần xóc 
Uu¿ mặt lịch sử của tư duụ tạo nên sự 
giảu có oà phong phú uô hạn của con 
người trong hành dộng sáng tgo làm 
nên lịch sử của chính. mình trong 
phép biện chứng của tự nhiên và 
xã hội. | 


Trong khoa học và chừng nào 
trong đời sống hằng ngày, nếu nắm 
vững được đối tượng cần nhận thức 
và có quá trình lao động tư duy 
nghiêm túc, con người có thề tự 
phát® đi đến phép biện chứng và tư 
duy biện chứng. Song sự phát triền 
tự phát ấy vẫn chỉ là yếu tố nhất 
thời, ngẫu nhiên, có giới hạn. 

Ở thời kỳ đầu của lịch sử, con 
người tư duy theo phép biện chừng 
tự phát, Những nhà triết học Hy lạp 
thời cồ, như Ăng-ghen đã nhận xét, 


() Ph. Ăng-ghen: Chống Đuy rà, Ngb- 
Sự thật, Hà nội, 1921, tr. 14. 


«đều là những nhà biện chứng bầm: 


sinh, tự phát» rà ®“A-ri-xtốt đã 
nghiên cứu những hình thức căn bản 
nhất của tư duy biện chứng ». Hàng 
chục thế kỶ sau, do yêu cầu của thực 
diến và khoa học, con người dần dần 
đã biết đi sâu phân tích sự vật và 
hiện tượng thành từng bộ phận. 
Phương pháp phân tích đó là phép 
siêu hình. Phép siêu hình khởi đầu 
có vị trí khoa học quan trọng. S+u đó 
nó bị tuyệt đối hóa và xuyên lạc 
thành phép tư duy siêu hình, máy 
nóc, cứng đờ. : 


Đến thế kỷ XYVIII—XIX, phép biện 
-chứng được hoàn thiện, và Alác — 
ẢĂng-ghen đã đem lại cho phép biện 
chứng và tư duy biện chứng nội durg 
khoa học chính xác. Đó là “khoa học 
về sự liên hệ phô biến ®, về sự nhàn 
thức của con người đối với quy luật 
Vận động của tự nhiên,của xã hội và 
của tư duy.. 


Muốn nắn: 0ững phép biện chứng 
‹.à hình thanh tư duu biện chứng phi 
có mội quủ trình nhận thức ðd ciải 
quuết dung đân những mâu thuần biện 
chứng, tỉnh thống nhảit biện chứng của 
các mỗi liên hệ giữa thực tiễn bda lý 
luận, giữa cảm tính 0à lý tùnh, giữa 
kiến thức, hiều biết, j thức 0à nhàn 
Il/ức, giữa chủ thê nhận thức 0a dối 
lượng nhận thức, giữa cá nhân 0d xả 
hội... 


Con người sinh ra, lớn lên và hoạt 
-động ở những môi trưởng xác định. 
Tử mỗi quan hệ ấy, tỉnh năng dộng 
của tư duy là khả năng tiếp cận và 
thâm nhập hiện thực theo nhiều 
phương pháp và hình thức khác nhàn, 
tìm ra mọi điều bí ần của tự nhiên, 
tìm ra quv luật vận động khách quan 
của mọi sự vat và hiện tượng, và 
khẳng định được biện pháp và năng 
lực có hiệu quả của con người nhằm 
tác động vào các quá trình Xhách 
quan theo chính quy luật khách quan 
đề cải biến tự nhiên theo ý muốn của 
.eon người. Mỗi lĩnh vực hoạt động của 


con người trở thành những lĩnh vực 
, khoa học khác nhau với bao nhiêu 
thành tựu cho đến nay chứng mỉnh 
-khả năng to lớa của tư đuy, của trí tuệ 
con người. Người ta có thề phân chia 
hoạt động tư duy theo nhiều loại hình 
khác nhau nEư tư duy lô gích, tư duy 
hình tượng. tư duy thực nghiệm..., 
song hình thái hoạt động chung nhất 
của tư duy đúng đắn và có kl:ả năng 
sáng tạo là tư duy biện chứng hoặc 
còn gọi là tư duy khoa học. Sự nghiệp 
và mọi công trình của Ăng-ghen cũng 
như Lắn thân quá trình tư duy, tìm 
tòi, khám phá của ông đã đề lại cho 
thế giới loài người những chỉ dẫn 
sinh động về tư duy biện chứng. 
Kinh tế là lĩnh vực hoạt động trực 
tiếp tạo ra của cải vật chảt của cọn 
người và vì con người. lloạt động 
trên lĩnh vực này, đề nhận thức đúng 
đối tượng kinh tế, con người vận dụng 
phương pháp tư duy biện chứng, 
phát hiện và sử dụng các quy luật 
kinh tế, quyết định việc sử dụng các 
đòn bày kinh tế. Kinh tế là một đối 
trợng phức tạp và luôn luôn biến 
động, nẻu không có nàng lực 0à. 
phương pháp tư du biện chứng 0à 
khoa học, không thê có năng lực và 
phương pháp tư duy kinh tế đúng 
đản. Cũng như mọi lĩnh vực tư duy 
khác như toán học, nghệ thuật, tâm 
lý, lịch sử... tư duy kinh tế có những 
nét chung của quá trình phát triền 
biện chứng của tư duy, của tư duy 
biện chứng, đồng thời cũng có những 
nét riêng, nét đặc thủ. 7?ư dụ hình tễ 
là một bộ phận hoạt động tr du, nó 
phản ánh quá Trình 0a quy trại sản 
tuấi 0a phản phối của cải pật chải của 
vũ lội Đới lính năng động của từ du 
trong hoạt động kinh tế nói chung hoặc 
thuộc những lĩnh oực kinh tờ cụ thề 
khác nhau nói riêng nh công nghiệp, 
nông nghiệp, giao thông vận tải, nội 
thươnø, ngoại thương, ngân hàng, tài 
chính, giá ea... 
Tính đặc thù của tư duy kính tế 
trước Lết là ở chỗ nó phải phán dith 


rời 


cụ thề uà chuồần xác mọi yếu tố từ nhỏ 
đến lớn về kinh tế, vì kinh tế là lĩnh 
vực quyết định trực tiếp và trước 
nhát đối với toàn bộ đời sống xã hôi. 


Hai là, tư duy kinh tế phải nhạy 


cảm với mọi biến động của hiện thực 


kinh tế, phải phân tích théo chiều sâu 
của tư duy biện chứng đối với thực 
tế kinh tế khách quan. Không nên 
hiều kinh tế là vật chất một cách quá 
đơn giản và từ đó lại hiều tư duy kinh 
tế là loại tư duy vật chất quá thô 
thiên và máy móc. Kinh tế là hoạt 
động sẵn xuất và trao đồi các tư liệu 
sinh hoạt vật chất của xã hội, là tông 
. hỏa những mỗi quan hệ giữa người 
và người được che giấu sau những 
mỗi quan hệ giữa vật và vật vốn rất 
phức tạp và luôn luôn biến động. Do 
đó tư duy kinh tế là loại tư duy luôn 
luôn nhạy cảm và linh hoạt. Cũng 
không nên hiều lầm kinh tế là cụ the, 
do đó ngộ nhận rằng tư duy kinh tế 
là loại tư duy đối lập với tư duy trừu 
tượng. Chính cái cụ thề lại luôn luôn 
là sự tông hợp phức tạp cúa nhiều 
mối liên hệ, đo đồ đề nhận thức được 
đúng đắn và tiếp cận cái cụ thề, phải 
có năng lực tư đuy trừu tượng sâu 
sắc. Tư duy kinh tế do đó là năng lực 
tư duy trừu tượng, tiếp cận với hiện 
thực kinh tế, là năng lực tư duy hiện 
thực. 


Sản xuất và trao đôi là hai khâu cơ 
bản của quá trình tái sản xuất xã hội, 
song bức tranh hiện thực của đời sông 
kinh tế là tông hòa các mối quan hệ 
phức tạp khác nhau, chúng không chỉ 
tòn tại dưới chủ nghĩa tư bản inà cũng 
tôn tại ngay dưới chủ nghĩa xã hội, 
chúng chỉ khác nhau về tính chất và 
nội dung theo các phương thức sản 
xuất khác nhau. Những yếu tố khách 
quan ấy là điều quy định về tư duy 
kinh tế, Như vậy !ư duụ kinh tế chỉ có 
hiệu lực 0à trở nẻn Chỉnh xác khL nó 
là tư du biện chứ ng, nhạuU củin 0ới các 
mối liên hệ lướn luôn biến động ấu, 
trong đó tính hiệu quả của những 
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hành động của con người chỉ có thà 
đạt được mức tối đa khi nắm bắt được 
điềm trùng hợp có ích của các yếu tÕ 


'kinh tế khách quan ở những thời 


điềm có hạn và không bao giờ nhắc 
lại và nếu ngược lại, thi chỉ là sự 
thất bại khổng thề cứu văn được. 


Ba là, kinh tế là ›'điềm nóng của 
cuộc đấu tranh giữa các phương thức 
sẵn xuất, của cuộc đấu tranh giai cấp. 
Tư duy kinh tế đo đó không thề không 
phản ánh cuộc đâu tranh giai cấp 
quyết liệt ấy ngay trong việc khẳng. 
định vị trí chủ thề của tư đuy phần 
ánh đúng đắn hiện thực một cách 
khoa học. 


(Gần một thế kỷ đã qua, kề từ khi 
Ăng-ghen từ trần, thể giới loài người. 
đã thay đồi biết bao. Thế hệ ngày 
nay không những được chứng kiến 
sự chính xác trong các luận điềm 
khoa học của Ăng-ghen về tư duv 
biện chứng, mà còn thấy ngày cùng 
Tõ sức sống mãnh liệt của phương 
pháp tư duy khoa học đó đối với cuộc: 
sống hiện thực xây dựng chế độ xã 
hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. ˆ 

Trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta đã thu được 
nhiều thành tựu. Song cơ chế tập 


- trung quan liêu bao cấp với nếp tư 


đuy siêu hình, bảo thủ, trì trệ là sự 
củn trở lớn trên bước đường đi lên 
của đất nước ta. Những điềm mạnh 
của nguyên tắc tập trung dân chủ làm 
nên những thành tựu ở giai đoạn 
trước, chưa tạo ra được nội dung và 
hình thức mới khi cuộc cách mạng đã 
chuyền giai đoạn, khi xây dựng kinh 
tế nói chung dã có vị 'trÍ hàng dâu,. 
mà có lúc có nơi cỏn bị đưa đi chệch 
khỏi quỹ đạo của nó, tạo ra thói quen 
«nguyên tắc và không cụ thê» và lối 
mòn «đã có sẵn tử trước» trong tư 
duy, không tiếp thụ được đúng những 
chỉ đẫn của các nhà sáng lập chủ 
nghĩa cộng sản khoa học ngay ở những 
khái niệm sơ đẳng nhất như kinh tế, 
hàng hóa, giá trị, lao động... Những. 


biến đạng và sai lệch đối với chủ 
nghĩa tập trung dân chủ ngay trong 
thời kỳ chiến tranh chưa kịp được 
“nhận thức và sửa chữa, sang giai 
đoạn mới đễ trở thành chủ nghĩa tập 
trung quan liêu, bằng lòng với thành 
tựu đã thu được mà không nhận thức 
được hiện thực sinh động và cụ thề 
của đời sống xã hội ngày nay, những 
yêu cầu và nguyện vọng chính đáng 
của nhân dân lao động về xây dựng 
kinh tế và cải thiện đời sống. Những 
yếu kém về kinh tế của chúng ta nói 
trên đều gắn liền với sự yếu kém và 
lệch lạc của chúng ta trong năng lực 
và phương pháp tư duy biện chứng, 
tư duy kinh tế. Chính vì vậy, việc 
bồi dưỡng năng lực và phương pháp 
tư duy biện chứng, đồi mới tư duy, 
trước hết là tư duy kinh tế như nghị 
quyết Hội nghị thứ 8 BCHTUOD 
(khóa VY) đã vạch ra là yêu cầu cấp 
thiết của sự nghiệp xây dựng và bảo» 
vệ chủ nghĩa xã hội nói chung và 
phát triền mạnh mẽ nên kinh tế nói 
riêng, tạo ra sức mạnh mỏi cho chủ 
nghĩa xà hội hiện thực. 


Tư duy kinh tế có nội dung vô cùng 
phong phú và sinh động tử bản thân 
cuộc sống hiện thực... Trước mắt; tư 
duy kinh tế là năng lực phân tích 
điều kiện vÃ các yếu tố kinh tế cụ 
thề của đất nước, tìm ra giải pháp có 
hiệu quả, nhằm xác định một cách 
đúng đắn đường lối, chiến lược và kế 
hoạch kinh tế, xác định cơ cấu kinh 
tế hợp lý và cơ chế kinh tế có hiệu 
lực, trước mắt, nhằm giải quyết đúng 
đắn các vấn đề về cải tiến cơ chế 
quản lý. từng bước xóa bỏ tập trung 
quan liêu bao cấp, chuyền hắn sang 
hạch toán kinh tế, kinh doinh xã hội 
chủ nghĩa. 


Trong hoạt động kinh tế, khái 
niệm kinh doanh thông thường hằng 
ngày được sử dụng theo nghĩa hẹp là 
mua bán. Ngay theo nghĩa hẹp ấy 
cũng đã có biết bao nh#ều điều mới 

lạ, chỉ có sự tìm tòi cần mẫn trong 


chức năng khác nhau... 


hành động linh hoạt và quyết đoán 


mới khẳng định được đường đi đúng 


'đắn-và có hiệu quả, đáp ứng được 


yêu cầu thiết thân của đông đảo quần 
chúng lao động và có ích cho chủ 
nghĩa xã hội. 


Theo nghĩa rộng, kinh doanh là toàn 
bồ. hoạt dộng kinh tế, bao gồm quả 
trình từ sản xuãt đến phản phối, trao 
đồi, tiêu dùng. Trong quá trình đỏ, 
sản xuất và trao đồi là những khâu 
cơ bản nhất, đúng như Ăng-ghen đã 
nói : #“Sản xuất và trao đôi là hai 
Hai chức năng 
đó trong mỗi trường hợp nhất định 
luôn luôn chế ước lẫn nhau và ảnh 
hưởng lẫn nhau đến nỗi người ta 
có thề gọi hai chức năng đó là đường 
hoành và đường tung của con đường 
cong kinh tế » (2). 


Tuy nhiên, hoạt động kinh tế là 
một quá trình liên tục từ sản xuất 
đến phân phối.. trao đồi, tiêu dùng, : 
mỗi khâu của quá trình sẵn xuất và 
tái sẵn xuất lại bao gòm một loạt 
những yếu tố phức tạp, trong đó mối 
liên hệ ngang dọc của các yếu tố tạo 
nên một bức tranh hoàn chỉnh, đa 
đạng và sinh động, mà chúng ta không 
thề coi nuẹ khâu nào, Nếu không 
nhận rõ toàn 'bộ mối liên hệ phức 
tạp đó, chúng ta không thê có quan 
niềm đúng đắn về kinh doanh, dù là 
kinh doanh tư bản chú nghĩa, huy 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. 


Kinh đoanh tứ bản chủ nghĩa theo 
nghĩa dây đủ của nó, đổi với giai cấp 
nhà tư bẫn là cả quá trình tái sản 
xuut ra giá trị thàng dư, bảo đảm lợi 
nhuận tối đa, còn đối với môi nhà tư 
bản cá biệt là toàn bộ hoạt động của 
tư sẵn lợi dụng những khâu thích 
hợp nhất của quá trình sản xuất 
và trao đồi đề giành được lợi nhuận 
cao nhất. Kinh doanh khóng phái ch 
là phạm trù kinh lế tư bản chủ nghĩu 


(2) Ph. Ăng -gÌen : Chống Đuy tỉnh. Nxb 
sự thật. Hà nêi. 1971, tr.249. 


+ nủ côn là phạm Trừ kinh tế của chủ 
.nghiu xã hội đo tính chất của quá trình 
tải sản xuất trong điều kiện còn những 
thành phản kính tế khác nhau và eó 
phản công lao động khác nhau quy 
định. Kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
-cũng đòi hỏi phải có lợi nhuận — mặc 
dù không phải chỉ vì lợi nhuận mà 
trước hết phải vì quy luật kinh tế cơ 
bìn của chủ nghĩa xã hội. Những nhặn 
- thức mơ hồ về chủ nghĩa xã hội, xem 
cau nghĩa xã hội là sự đối lập tuyệt 
đói và phủ định tuyệt đối đối với 
những cái gì có ở chủ nghĩa tư bản, 
kề cả lợi nhuận, giá trị, hàng hóa... 
không thực hiện đúng những dự đoàn 
khoa học của Mác và Ảng-ghen về 
thời kỷ quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội, dã dẫn đến những ngọ nhận 
ng hiểm trọng trong hoạt động kính tế. 
Đỏ ta những nhận thức nà tư du siêu 
hình ch biết có sản xuất mã coi thường 
cúc khảut thác của cả quá trình sạn 
xuất, cỏ lập mọi gẽu lỗ trong hoại 
động kinh tế, chỉ biết có kế hoạch lập 
(rang mã coi nhẹ các đòn bầu hinh lễ, 


hoặc xem Xế hoạch là cứng đờ, máu 


Thúc, phủ định cả hàng hóa Đà giả trị, 
hoặc tem kẽ hoạcjhtld Rế hoạch sản uấi 
thuần lủúu 0a máu móc, thực lễ khong 
có nọi dụng của Rẻ hoạch hinh lế. Thực 
tế, tư duyv kinh tế theo phép biện 
chứng đỏi hỏi phải thừa nhận rắng, 
trong kinh doanh, trong hoạt động 
kinh tế, hạch toán và sử dụng tỎt 
mi công cụ kinh tế là điền tự nhiên 
như đánh giặc, vừa phải tính đến hiện 
trạng các bính chủng của mình vừa 
phải biết sử dụng tốt các bình chủng 
ấy, 

Nhà tự bản biết tính toán chỉ ly khi 
anh ta eóön là người sản xuất nhỏ, 
chất chíu từng đồng vốn đề có thề trở 
thành nhà tư bản, và khi đã trở thành 
nhà từ bản, anh ta lại biết tính toán 
ở quy mô lớn hơn và với hiệu quả 
cao hơn nhiền do phạm ví hoạt động 
cña tự bản thuộc quyền anh ta. Và ở 
đảy, chú nghĩa tư bản có những công 
cụ kinh tế quyết định: tài chính, 4iền 


ŠU 


tệ, giá và lương. Tài năng của các nhà 
tư bản cá biệt là ở chỗ biết sử dụng 
những công cụ ấy. còn đối với chế đó 
tư bản và giai cấp tư sản, sự tồn tại 


.và cẳng cố vị trí của chúng là đo quy 


luật giá trị thặng dư chi phối. 7œ duụu 
kinh lế của nhà tư bản là tư duụ bóc 
lội giá trị thăng dư, uới mọi công cụ 


. kinh lế của nó nhằm giảnh được lợi 


nhuận lối đa. Phần ánh lỗi tư duy 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, kifh đoanh 
tư bản chủ nghĩa trước hết đòi hỏi có 
hiệu quả, nhưng là hiệu quả tính bảng 
giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa. loại trừ bản 
chất bóc lột giá trị thặng dư, là một 
lối làm ăn rất có tính toán, biết nắm 
bắt và dựa vào công cụ kinh tẽ, xa lạ 
với lối kinh đoanh kiều hành chính, 
quan liêu. 

Vậy kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
và tư duy kinh tế troốg kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa là như thế nàa? 
Nền kinh tế của chủ nghĩa xã hội là 
nẻn kính tế kế hoạch hóa dựa trên 
cơ sở sở hữu công cộng và tập thề 
đối với tư liệu sản xuất. Không phải 
kế hoạch hóa là không có kinh đoanh, 
không cần hạch toán và chỉ thực 
hiện theo cơ chế tập trung cứng nhắc 
bảng các chỉ tiêu chủ quan dội từ trên 
xuống hoặc theo cơ chế tập trung quan 
Hèu bao cấp bằng hệ thống mệnh 
lệnh đặt hàng và cấp phát. Kế hoạch 
hóa thề hiện tính ưu việt và sức mạnh 
mới của chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
chế độ tập trung đân chủ trong kinh 
tế, thống nhất giữa tỉnh tập trung 
của Nhà nước với tỉnh chủ động và 
năng động của các đơn vị kinh tế cơ 
sở với người lao động làm chủ kính tế. 
Việc thực hiện cơ chế hạch toán kinh 
tế và kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
là nhằm sử dụng các công cụ kinh tế và 
đòn bầy kinh tế như vốn đầu tư, hàng 
hóa,tiền tệ, giá cả, giá thành, lợi nhuận, 
thị trưởng. Tư duy kinh tế trong kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa phải dẫn đến 
tính năng động trong tính toán và 
hành động, biết làm theo quy luật 


- 


khách quan, lấy kế hoạch làm trung 
tâm, nhưng biết nắm và sử dụng các 
_ quy luật kinh tế, đặc biệt là quy luật 
giá trị và các đòn bầy kinh tế gắn 
liền với sản xuất hàng hóa, nhăm thu 
được hiệu quả kinh tế cao trong phạm 
vi toàn bộ kinh tế quốc dân. Có thê 
khẳng định mục tiêu cuối cùng của 
-_ kinh đoanh xã hội chủ nghĩa là hiệu 
quả kinh tế trên cơ sở của quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hiệu quả 
đó phải được đo bằng giá trị thặng 
dư được tạo ra trong một thời hạn 
nhất định. Nếu không có hiệu quả 
kinh tế, không có sẳn phầm thặng dư, 
tức là làm chỉ có *của ăn » không có 
“của đề» — chưa nói rằng có khi ta 
làm không « đủ ăn? — thì không thề 
gọi là kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Sản phầm thặng dư (m) là yêu cầu 
quan trọng nhất, là quy luật nghiêm 
khắc đối với mọi hoạt động kinh 
đoanh dưới chủ nghĩa xã hội, dù là 
trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, 
hay trong một ngành, một địa phương, 
một đơn vị, một tập thề hay mỗi 
người lao động. Sản phẩm thặng dư 
là thước đo đối với mọi hoạt động 
kinh tế, là cơ sở đdụy nhất đề tái sản 
xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa, lả 
con đường duy nhất đề thực hiện 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội. Chỉnh Ấng-ghen đã từng 
nói: «Sản phầm lao động thặng dư 
ngoài những chi phí đề duy trì lao 
động và việc thành lập và tích lũy 
tử số thặng dư đề có quỹ sản xuất xã 
hội và quỹ dự trữ— tất cả những cái 
đó đã và mãi mãi vẫn là cơ sở của 
bất kỳ sự tiến bộ nào về xã hội, chính 
trị và tri óc ® @). 

Chỉ có hiều kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa như vậy chúng ta mới thấy 


rắng việc chuyền hướng từ quan liêu 
bao cấp sang hạch toán kinh tế, kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa là một bước 
chuyên biến mang ý nghĩa cách mạng, 
không chỉ về kinh tế mà cả về chính 
trị, không chỉ riêng kinh tế mà cá xã 
hội, không chỉ và cơ chế quản lý mà 
cả về cơ cấu kinh tế, phương hướng 
đầu tư, không chỉ đỏi hỏi dồi mới 
kinh tế mà còn đòi hỏi đồi mới con 
người làm kinh tế, trước hết là đồi 
mới tư duy kính tế. 


Điều cơ bản và sâu xa nhất trong 
sự nghiệp và mọi công trình của Mác 
cũng như của Áng-ghen đề lại cho 
loài người là vốn kiến thức khoa học 
phong phú mở đường chuyền từ 
“ vương quốc của tất yếu sang vương 
quốc của tự đo » với năng lực trí tuệ 
kỷ diệu của tư duy biện chứng, là chủ. 
nghĩa duy vật biện chứng, khoa học 
về phương pháp nhận thức và cải tạo 
thế giới. Đúng như Lê-nin đã từng 
nói : *“ Vận dụng phép biện chứng dư 
vật chủ nghĩa vào môn kinh tế chính . 


trị đề hoàn toàn cải tạo môn học đó,” 


vận dụng phép đó vào lịch sử, vào 
khoa học tự nhiên, vào triết học, vào 
chính sách và sách lược của giai cấp 
công nhàn — đó là điều làm cho ÀXlác 
và Ăng-ghen đề tâm nhiều nhất; 
chính trong việc này hai ông dã cống 
hiến những cái căn bản nhất và mới 
mẻ nhất; bước tiến thiên tài của hai 
Ông trong lịch sử của tư tưởng cách 
mạng, chính là ở chỗ đó (1). 


(3) C, Mác—Ph. Ăng-ghen : Toàn !2p, Nrb- 
Nhà nước về sách chính trị. Mát-xcơ xa. 1261, 
tập 20, tr. 199. 

_ (4) V.l.Lê-nin: Mác~.Ăng-ghen— Chủ nghĩa 
Mác. Nxb Sự thật, Hà nội, 1959. tr. 59- 
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AN-GÔ-LA 


mười năm xây dựng và chiến đấu 


HỒ BẤT KHUẤT 


ƯỚI sự lãnh đạo của Phong trào 
) nhân dân giải phóng An-gô-la 
(gọi tắt là MPL.A), sau hàng chục 
năm đấu tranh kiên cường, đũng cảm, 
ngày 11-11-1975, nhân dân An-gô-Ìa 
đã giành được độc lập; nước Cộng 
hỏa nhàn dân An-gô-la tự đo, độc lập 
ra đời. Cùng với cách mạng Ê-ti-ô- 
pi-a, Mô-dăm-bích và các nước khác 
ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ la -tỉnh, 
cách mạng An-gô-la thành công đã 
giáng một đòn mạnh mẽ vào hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa thực dàn 
đang trên đà sụp đồ. Mùa thu năm 
f9z6. lội nghị thứ 3của ÀAIPLA đã 
quyết định nhiệm vụ chiến lược của 
cách mạng là xây dựng An-gô-la 
thành mội nước độc lập, tự do, † hỗ ng 
nhái. dân chủ nhân đản Đà tiến lên chủ 
nghĩa + hội. lộ) lội nghị này, lần 
đầu tiên những người cách mạng, 
đứng đầu là dồng chí A.Nê-tô — đã 
công khai nói lên sự gắn bó giữa 
MPLA với chủ nghĩa xã hội khoa 
học, với học thuyết Mác — Lê-nin, 
MPLA đã xác định chủ nghĩa xã hội 
là con đường đuy nhất giúp An-gô-la 
tránh khỏi cảnh lệ thuộc vào chủ 
nghĩa để quốc và tỉnh trạng kém phát 
triền. 
Sau khi An-gô-la giành được độc 
- lập chính trị, cuộc đấu tranh giai cấp 
ở đất nước này điện ra gay gắt, Thực 
tế đã chỉ rõ: cách mạng An-gô-Ìla 
không thề thực hiện được nhiệm vụ 
chiến lược của mình trong điều kiện 


3 : 


MPL.A chỉ tòn tại với tư cách là phong 
trào giải phóng dân tộc. Nhu cầu xây 
dựng một đảng mang tính chất giai 
cắp công nhân. đứng trên lập trường 
của giai cấp công nhân, có khả năng 
lãnh đạo cuộc đấu tranh đề xây dựng 


_xã hội mới, xã hội chủ ngỉla đã trở 


nên bức thiết. từ ngày 4 đến ngày 
10-12-1977, Đại hội thứ nhất MPLA đã 
tiến hành ở thủ đô Lu-an-đa, và tại 
Đại hội lịch sử này MDPLA đã trở 
thành Đăng lao động đẳng miắc xit— 
lê nin nít của cách mạng An-gỏ-la. 
An-gô-la là một trong những nước 
giàu nhất châu Phi, có tiềm nàng 
lớn về nông nghiệp. có nhiều loại 
khoảng sản quý như dầu mỏ, kim 
cương, vàng, bạc, đồng, sắt... vói trữ 
tượng lớn, cho nên. đã một thời đày 
là miếng mồi béo bở đối với nhiều 
nước tư bản phương Tây và Mỹ, Cựu 
ngoại trưởng Mỹ Kít-xinh-giơ đã từng 
nói : « An-gô-la là nước châu Phi mà. 
ở đó quvền lợi của Oa-sinh-tơn là 
đáng kề nhất®. Vì vậy, khi nhin 
đản An-gô-la thật sự trở thành người 
chủ đặt nước, bắt tay vào việc xây 
dựng nền kinh tế dân tộc thì bọn để 
quốc và bọn phản động vô cùng cay 
cú. Chúng điên cuöng chống lại bằng 
mọi cách : xâm lược trắng trợn, tung 
gián điệp, biệt kích hoạt động phá 
hoại, tiến hành chiến tranh tâm lý 
chia rẽ nội bộ bao vây kinh tế, gây 
sức ép chính trị, ngoại giao... Thêm 
vào đó, trước khi buộc phải tháo 


chạy, chúng cũng đã gây cho An-gô-la 
rát nhiều khó khăn: các nhà máy, xí 
nghiệp, công xưởng bị phá hoại, máy 
móc, thiết bị bị tháo gỡ mang đi, cán 
bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề 
gioi bị cưỡng bức rời bỏ đất nước, 
805 phương tiện giao thông vận tải 
bị phá hủy, 130 cầu bị đánh sập, các 
đòn điền cà phê, bông bị tàn phá... 
Với những hành động tội ác đó, bọn 
dế quốc, phải động hy vọng cách 
mạng An-gÔô-la sẽ chùn bước. Nhưng 
nhàn đản An-gô-la không hề nao núng, 
cách mạng An-gô-la vẫn không ngừng 
phát. triền. 

Dưới sự lãnh đạo của MPLA — 
Đẳng lao động, các cuộc cải cách rộng 
lớn dã được tiến hành thắng lợi trong 
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính 
trị, tư tưởng. Chính phủ An-gô-la đã 
tiếp quản những nhà máy, xí nghiệp, 
đồn điền của bọn chủ thực dân đã bỏ 
chạy đề duy trì sản xuất. Tiếp dó An- 
gô-la quốc hữu hóa các cơ sở khai 
thác đầu, hầm mô, nhà máy, xí nghiệp, 
ngàn hàng, trang trại đề tạo cơ SỞ 
xây đựng một nên kinh tế dân tộc 
đọc lập. Bằng sư nỗ lực to lớn và tính 
thân lao động cần củ, chỉ sau một 
thời gian ngắn, nhân dân An-gô-la đã 


từng bước đưa nèên kinh tế của đất, 


nước đi đần vào thế ồn định : các 
nhà máy, xí nghiệp, công xưởng đã 
hoạt động trở lại, cũng cấp những 
mặt hàng thiết vếu phục vụ sản xuất 
và tiêu dùng của nhản đản. Về dầu 
mỏ là loại tài nguyên chiến lược có 
vai trò hết sức quan trọng đối với 
nên kRinh tế quốc dân, năm 1979, An- 
gô-la khai thác dược 10 triệu tấn, 
nhiều hơn.2 triệu tấn so với năm 
19⁄4 là năm có mức khai thác cao 
nhất trước ngày giành dược độc lập. 
Theo ước tính của công ty dầu khí 
quốc gia « Xa-na-gôn *, nầm 19§5 mức 
khai thác dầu tăng gấp đôi so với 
nắm 1983 và sẽ đạt 25 triệu tấn. Gần 
805 sản lượng đầu mô của An-gô-la 
dùng đề xuất khâu thu ngoại tệ và 
giúp các nước đang phát triền giải 


quyết vấn đề năng lượng. Những . 
vùng bị tàn phá trong chiến tranh 
nay đã xanh tốt trở lại, sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp đang 
được củng cố và đầy mạnh. Trong 
việc khôi phục và phát triền nèn 
kinh tế An-gÔô-Ïla, các nướ@œtrong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa đã có sự giúp 
đỡ to lớn và quý báu: Liên. xô giúp 
về máy tóc, phương tiện kỹ thuật 
và chuyên cia trong nhiều lĩnh vực; 
Cu-la giúp về trồng mía; Cộng hỏa 
dân chủ Đức giúp vẻ chăn nuôi ; Bun- 
ga-ri giúp về xây dựng tề hợp nông — 
công nghiệp; Việt nam giúp về tròng 
lúa... 


Trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo 
dục, An-gô-la cũng đã thu được những 
kết quả tốt. An-gô-la đã bước đầu 
xây dựng một nền văn hóa mới. 
Thông qua giao tiếp văn hóa, các bộ 
tộc trong nước gắn bó với nhau hơn, 
và cũng thông qua giao tiếp văn hóa, 
nhân dân An-cô-la tiếp xúc với những 
nên văn hóa tiên tiến trên thế giới. 
Ngày nay nhân dân ẢAn-gô-la được 
học tập và chữa bệnh không mắt tiền. 


Trong mười năm qua, :in-gô-la 
hầu như không được hưởng một ngày 
hòa bình trọn vẹn. Cuộc chiến tranh 
không tuyên bố của Nam phi chống 
An-gỏ-la bắt đầu ngay sau khi nhân 
đân An-gỏ-la giành được dộc lập. Từ 
đó đến nay. quân dội của bọn phản 
biệt chủng tộc Nam phi đã tiến công 
trên 3000 lần vào đất An-gô-la. Có 
phững cuộc tiến công quy mô lớn, 
gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ản- 
gô-Ìla như tháng 12-1980 chúng tiển 
công bốn tỉnh: Cu-an-dô — Cu-ban- 
gô. Cuủ-nê-nê, Àfô-xa-me-díit và U-i-lhn, 
giết và làm bị thương hơn 5 nghìn 
dân thường. phá hủy hàng chục 
trường học, bệnh viện, gàyv thiệt hại 
hơn 7 tỷ đô la. Từ năm 1981 đến nay, 
ngoài việc chiếm đóng một số vùng 
phía nam tỉnh Gu-nê-nè, chúng còn 
tiến hành những cuộc hành quản càn 
quét đấm máu, dùng pháo và máy 
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- bay bấn phá nhiều thành phố, làng 
mạc của An-gô-la. Những ngày gàản 
đảy, chính quyền phân biệt chủng 
tộc Nam phi lại cho các đơn vị quân 
cơ dộng, có máy bay yềm trợ tiến 
công vào sâu lãnh thô An-gô-la 190 km, 
đánh phá một số vùng rộng lớn. Đằng 
vũ khí và đô la của Mỹ, hai tồ chức 
phần động “Mặt trận dân tộc giải 
phóng An-gô-la » (FNLA) do tên gián 
điệp CLA Rô-béc-tô Hôn-den cầm đầu 


và “liên minh đân stộc vì độc lập 


hoàn toàn của An-gô-la » (UNITA) do 
tên Sa-vim-bi (tên này năm 1961 đã 
đến Trung quốc dự huấn luyện quân 
sự) cầm đầu, đã có nhiều hành động 
quấy rối, phá hoại nhằm ngăn cản 
những tiến bộ trong đời sống kinh tế, 
chính trị xã hội của nước Cộng hòa 
nhân đân An-gô-la. 

Biết trước rằng với bản chất hiếu 
chiến và ngoan cố, bọn đế quốc sẽ 
cảu kết với bọn phản động phản kích 
quyết liệt, ban lãnh đạo cách mạng 
An-gô-la đã chuữn bị sẵn sàng đề đối 
phó. Khau hiệu «Cuộc chiến đấu vẫn 
còn tiếp điển» đã được nêu lên ngay 
suữ ngày giành được độc lập. Lực 
lượng vũ trang nhân dân giải phóng 
An-gô-la (PAPLA) sát cánh cùng toàn 
thẻ nhân đân chiến đấu mưu trí. dũng 
cam, đẩy lùi hàng nghìn đợt tiến 
ceönz, diệt hàng vạn tên xâm lược Nam 
phi, bản rơi hàng trăm máy bay, phá 
hủy nhiều phương tiện chiến tranh 
hiện đại do Mỹ và niột số nước tư 
bản phương Tây cấp cho Nam phi và 
e⁄e tô chức phán động An-gỏ-la. Mặc 
dù thất bại liên tiếp, chính quyền 
Prẻ-tỏ-ri-a vốn hiếu chiến và cực kỷ 
phản động lại được đế quốc Mỹ giúp 
đỡ và khuyến khích vẫn điện cuồng 
liên công An-gô-la, hy vọng tạo ra 
“hành lang” ở phía đông cho bọn 
phí UNITA än nấp và hoạt động, Cùng 
với những hoạt đóng quả: sự, bọn 
chúng còn tăng cường sức ép về 
chính trị, ngoại giao và bao vày kinh 
tế hỏng làm cho An-gô-la kiệt quệ. 
rước tỉ:h hình đó, MPLA — Dăng 


Š4 


lao động đã đề ra các chương trình 
khần cấp : động viên cao độ các đơn 
vị lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu đũng cảm, giai cấp 
công nhân và nông đận lao động tích 
cực, khần trương và có hiệu quả vi 
lợi ích sống còn của TÔ quốc. Năm 
1981 được coi là « năm quốc phỏng và 
sản xuất».. MPLA — Đảng lao động 
kêu gọi « Đề tiến lên phía trước theo 
con đưởng đã chọn—xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa, cần phải làm ra 
nhiều sản phầm hơn nữa ». Lời kêu 
gọi này được toàn thề nhân dân lao 
động An-gô-la nhiệt liệt hưởng ứng. 
Tháng 12-196S1, Chủ tịch Đốt Xan-tốt 
nhận xét là đã có nhiều tiến bộ trong 
việc thực hiện các chương trình khần 
cấp đã đề ra, sản xuảt được đầy 
mạnh, tồng sản lượng tăng đáng kề, 
an ninh chính trị được giữ vững. 
Riêng ở thủ đô Lu-an-đa, hơn 150 xi 
nghiệp đã hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức kế hoạch. Trên mặt trận 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc từ tháng 6 
đến tháng 12-1981 lực lượng vũ trang 
nhàn đân giải phóng An-gô-la diệt 
gần 2000 tên phí PNLA và UNITA, 
buộc 1500 tên ra đầu thú. 

Về đối ngoại, An-gô-la là thành 
viên đáng tin cậy của Phong trào 
giải phóng đân tộc và Phong trào 
không liên kết, Đối với khu vực châu 
Phí, An-gô-la đã nhiều lần khẳng 
định tỉnh đoàn kết với nhân đân Na=- 
mi-bi-a, Tô chức nhân đân Tàảy Nam 
phi (SWAPO) và Đại hội dân tộc 
Phi của Nam phi (ANC) trong cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của họ. Vị trí 
vàeuy tín quốc tế của Ân-gô-Ìa ngàv 
càng được nâng cao.-Từ ngày 4 đến 
ngày 7-9-1985 tại Lu-an-da, thủ đô 
của An-gô-la, đã diễn ra một sự kiện 
quan trọng: liội nghị các bộ trưởng 
nưoai giao các nước không liên kết. 
Cùng với các nước thành viên của 
Phong trào không liên kết, An-gô-la 
đang góp phần tích cực vào cuộc đâu 


` 


(Xem liếp trung 88) 


Trung quốc = 


Hậu quả tủa chính sách «mở tửa» 


PHƯƠNG SƠN 


ACH đây 700 năm, một người 
phương Tây tên là Mác-cô Pô-lô 
® phát hiện ®* ra nước Trung hoa. 

«mở cửa » nước Trung hoa cho bọn 
xâm lược phương lây vào phá phách 
nước Trung hoa, bóc lột, chém giết 
người Trung hoa. Phải trải qua hàng 
thế ký, đồ biết bao xương máu, nhàn 
dân các dân tộc ở nước Trung hoa 
mới có thề đánh đuồi được bọn xâm 
lược nước ngoài và đóng cứa nước 
Trung hoa lại. 


Cách đây Ÿ năm, “cửa ”® của nướe 
Trung hoa lại « mở »! Lần này không 
phải do người phương Tây mở mà đo 
chính một người Trung hoa mở. Người 
đó tên là Đặng Tiều Bình. ' 


Cuối năm 178, vừa lên cầm quyền 
ở Trung nam hải, ông Đặng tuyên bố 
chính sách mở cửa” sang phương 
Tây. Ông Đặng “mở cửa? sang phương 
Tây nhằm mục đích gì? Nhằm kiếm 
tiền vốn và kỹ thuật của seác nước 
phương Tày đề thực hiện * bốn hiện 
đại hóa®, làm cho Trung quốc trở 
thành ø đệ nÌ:ất siêu cường », biến giấc 
mông bá chủ thể giới của các ông econ 
trời P trở thánh hiện thực. 

Bảy năm đã trôi qua, chính sách 
&@imnở cửa sang phương Tày ”® của ông 
Đăng đã đem lại những kết quả như 
thể nào ? 


Là người nước ngoài. chúng ta: 
không thề biết được mãy những kết 
quả mà Trung quốc thu được trong 
khi thực hiện chính sách mở cửa ?® 
của họ; nhất là về mặt quản sự. vì 
đày là lĩnh vực bí mật. Mà lĩnh vực 
này lại là mối quan tâm hàng đu của 
nhà cầm quyền Trung quốc: Chẳng 
phải hiện đại hóa quốc phòng đứng 
hàng đầu trong bốn hiện đại hóa ® 
đó sao ? Tuy vậy, ngưay cả trong lĩnh 
vực này nữa, qua báo chí phương Tây 
chúng ta cũng có thê biết được các 
việc sau đây : 


Một là Trùng quốc mở cửa" đề 
MỸ dưa hai trạm do thám quản sự 
của Mỹ vào đặt trên đất Trung quốc 
để theo đõi các vụ thử vũ khí hạf 
nhàn và tên lửa xuyên lục địa của 
Liên xô; hai trạm này trước Mỹ đặt 
ở l-ran, sau khi vua I-ran bị lật đồ, 
Mỹ phải rút đi và chuvền sang Trung 
quốc. 

Ỉ 


Hai là Trung quốc “mỡ cửa ® cho 
các nước phương Tày đem chất thải 
nguyên tử vào chứa trên đất Trung 
quốc, biến Trung quốc thành *läi 
rác ngnyên tử » của các nước phương 
Tày. 


Ba là Trung quốc “ mở cửa *® đề đón 
nhận một khối lượng đạn trọng pháo 
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của Mỹ trị giá 6 triệu đò:la (đây là 
đợt đầu tiên) đề tăng thêm kho dạn 
của Trung quốc bị vợi đi do đánh phá 
các tỉnh biên giới Việt nam, nhất là 
Vị xuyên, nuyện đã bị Trung quốc 
bắn hàng triệu quả đạn trọng pháo. 

Dó là chưa kề Trung quốc « mở 
cửa ? đón hàng vạn lượt ngưởi tướng 
lĩnh và đô đốc của Mỹ đến Bắc kinh 
đề bàn việc câu kết quản sự Mỹ — 
Trung nhằm chống Liên xô, Việt 
nam và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. 


về mặt kinh tế, Trung quốc qmở 
cửa * cho hàng hóa thừa ế của Nhật, 
Mỹ và các nước tư bản khác ào ạt 
tuồn vào Trung quốc, biến Trung quốc 
thành một cái chơ lớn của chủ nghĩa 
tư bản quốc tế. Những hàng hóa kém 
phầm chất, các nước trr bản không bán 
cho nhìu được, thi đem bán cho Trung 
quốc. Công ty Mit-su-bi-sĩ (Nhật bản) 
cho biết đã bán cho Trung quốc §21 
xe tải hư hồng (khung xe đã rạn nứt, 


hộp số đã hỏng). Khối lượng buôn bán - 


giữa Trung quốc và các nước tư bản 
chiếm hơn 90Ã tông kim ngạch ngoại 
thương của Trung quốc. Trong lúc đó 
khối lượng buôn bán giữa Trung quốc 
với Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác trước đây có thời gian 
lên tới 70% nay chỉ còn khoảng 7Ã. 
liện này, trên thực tế, Trung quốc 
đã sáp nhập vào nên kinh tế từ bản 
chủ nghĩa thế giới. 


Ông Đặng “ mở cửa * nhiều thành 
phố lớn của Trung quốc cho các nước 
tư bản đầu tư, kinh doanh. Vùng đề 
cho các nước tư bản đầu tư, kinh 
doanh bao göm trên 200 triệu người 
dân Trung quốc. Trung quốc có kế 
hoạch lặp 14 « đặc khu ® kinh tế đề thu 
hut vốn đầu tư và kỹ thuật của các 
nước tt bản, trong đó có 4 “ đặc khu? 
đã hình thành, mà nồi tiếng nhất là 
q(đặc khu» Thảm quyến. Các đặc 
khu * này thật sự là những “tô giới 
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quốc tế P® kiều mới trên lục địa Trung 
qUỐC ngày "nay. 


Chủ nghĩa tư bản Nhật và phương? 
Tây xâm nhập Trung quốc lôi cuön 
Trung quốc phắt triền theo con đường 
tư bản chủ nghĩa. Báo chí Trung quốc 
đưa tin chỉ riêng trong aăm 19§1 ở 
Trung quốc có 300000 công Iy và 
trung tâm buôn bán mới được thành 
lập; trong số này Bắc kinh có 6591, 
[Liêu nĩnh có 3067, Cáp nhĩ tân có 
1172. Các công ty» và trung tâm 
buôn bán» này Rinh doanh theo lỗi 
tư bản chủ nghĩa. Hầu hết các # công 
Itv? và “trung tâm buôn bán » này 
đều nảm trong tay những người có 
chức có quyền hoặc vợ co::hc. Những 
người này tìm cách buôn bán với 
nước ngoài đề kiếm lời. Bảo chí 
Trung quốc đã đưa tin về nhiều vụ 
“buôn lậu » trong đó đáng chú ý hơn 
cả là evu đảo Hải nam s. 


Từ ngày I-I-19841 đến ngày 5-3-19§5 
các nhà cầm quyền ở đảo lHải nam 
(thuộc tỉnh Quảng đông) đã mua của 
nước ngoài 89 003 chiếc xe Ôô tô, 


- 2860000 máy thu hình vô tuyến màu, 


352000 máy ghi hình, 122000 xe mô tô, 
củng nhiều hàng tiêu đùng xa xỉ... ròi 
đem bán lại cho các địa phương khác 
ở Trùũng quốc với giá dắt gấp ba lần 
đề kiếm lời. Tham gia vụ buôn lậu 
này có cả phó bí thư đẳng ủy, chủ 
tịch Ủy ban hành chinh đảo Hải nam, 
§72 công ty và 88 công sở ở các địa 
phương của Trung quốc đã tham gia 
vụ buôn lậu này, Các nhà ngàn hàng 
nhận hói lộ của bọn buôn iậu đề cho 
họ vay tiên mua ngoại tệ trị giá 
tương đương 570 triệu đô la. Riếng 


_phó giảm đốc một xí nghiệp làm may 


thu hình vô tuyến đã mua một triệu 
đô la và thu được món lãi 20000 
nguyên (tiền Trung quốc). Một đáng 
ủy được tén này chia cho 30009 
nguyên tiên lởới vì đã cho nó mượn 
tài khoản đề làm việc này. Trong vụ 
buôn lậu ở đảo Hải nam nhiều người 


kiếm được trên một. triệu nguyên. 
Một nhân viên nông trường kiếm 
được 2,09 triệu nguyên. Tờ Hỏi nam 
nhạt bảo cũng kiếm được 4,3 triệu 
nguyên. Báo chí phương Tây ước 
tính 
nam số tiền những người tham gia 
bỏ vào tủi riêng của mình lên tới 1,5 
tỷ đô la. Một khu vực nhỏ, lạc hậu 
mà như thế. Các nơi khác, lớn hơn, 
« tiên tiến * hơn, chắc chắn là « kinh 
doanh ® lớn hơn gáp bội. Hết ngày nọ 
sang ngày kia báo chí Trung quốc 


đăng tin vẻ những vụ buôn lậu và: 


tham ô của những cán bộ giữ những 
chức vụ có thề lợi dụng được nhờ sự 
tiếp xúc với người nước ngoài. Có vụ 
như vụ sản xuất và tiêu thụ thuốc 
giả ở Tấn giang được tồ chức khu 
vực của Đảng cộng sản bao che và 
giúp đỡ. 


Về văn hóa, tư tưởng, Trung quốc 
đã «mở cửa s cho tư tưởng và văn 


hóa thối nát của chủ nghĩa tư bản . 


quốc tế tràn vào và gây ra nạn «Ô 
nhiễm tỉnh thắng. Sách báo, phim 
ảnh khiêu đâm, đồi trụy của phượng 
Tây được lưu hành rộng khắp. Báo 
chí Trung quốc vửa đưa tỉn một cán 
bộ cao cấp của Đẳng ở tỉnh Vân nam 
sử dụng công quÿ nua băng ghi hình 
khiêu đâm đem lậu tử nước ngoài vào, 
Những rác rưởi của văn hóa phương 
Tày ào ạt tràn vào Trung quốc. Hãng 
Ki-ô-tô (Nhật bản) ngày 19-10-1985 
đưa tin: “Hiện nay ở Trung quốc 
đang tràn đầy phim trụy lạc và 
những ảnh khiêu đàm ». 


Về mặt tâm lý xã hội, việc xâm 
nhập chủ nghĩa tư bản phương Tây 
vào Trung quốc đã khuyến khích tư 
tưởng «chỉ thấy tiền » và * sùng bái 
đỏng tiên s trong cán bộ và nhân dân 
Trung quốc. Tờ A hán đản nhạt báo ra 
n gày 1-10-1985 đã viết : Phải thấy rằng 
trong thời gian qua, kết quả xây dựng 
văn minh tỉnh thân xã hội chủ nghĩa 


trong vụ buôn lậu ở đảo Hải: 


\ 


chưa thật lý tưởng, nọc độc tư sản 
và phong kiến vẫn chưa giảm xuống 


mức thấp nhất có thề được, thậm chí 


một số hiện tượng xấu đã mất đi từ 
sau giải phóng nay lại ngóc đầu đậy s. 


Hảo cáo công tác của chính phủ 
Trung quốc tại kỳ họp thứ ba của 
Quốc hội khóa 5' ngày 27-3-1985 thửa 
nhận: “Thời gian qua những hiện 
tượng không lành mạnh như lợi dụng 
chức vụ quyền hành đề buôn gian bán 
lận các loại vật tư khan hiếm, chè 
chén, biếu xén, hối lộ và nhận hối 
lộ, v.v. có chiều phát triền ®, 


Ông chủ tịch ủy ban kiềm tra kỷ - 
luật trung ương của Đảng cộng sản 
Trung quốc, trong bài nói tại hội nghị 
toàn thề của ủy ban này ngày 24-0- 
1985, đã thừa nhận: *Hễ nói mở cửa 
với bến ngoài, sống động bên trong, 
cắc cơ quan đảng, chính quyền, quân 
đội, và cán bộ đẳng, chính quyên cũng 
như con cái họ đều đua nhau lao yào 
kinh doanh. Chỉ riêng điều tra mười 


mấy tỉnh và thành phố đã thấy: chỉ 


trong khoảng thời gian rất ngắn, từ 
quý IV năm ngoái đến nay đã lập ra 
trên 2 vạn công ty các kiều, phần lớn - 


các công ty này đã móc ngoặc với 


những phần tử phi pháp, những nhà 
buôn nước ngoài đề kinh doanh bất 
hợp pháp. Đã xuất hiện rất nhiều 
chuyện xấu xa như lợi dụng sơ hở 
của cải cách đề buôn bán nước bọt, 
buôn gian bản lận, ăn hối lộ và hối lộ, 
tuồn hàng phi pháp ra ngoài. làm ăn 
giả dối, cậy thế kiếm lời, tiốn thuế 
lậu thuế, sản xuất và tiêu thụ thuốc 
giả, rượu giả, mưu tìm cuộc sống giàu 
sang, cho đến nhữrg hiện* tượng như 
buôn bán, chiếu những băng ghi hình 
đâm ô, trụy lạc. Tư tưởng thối nát tư 
bản chủ nghĩa *tãt cả vì tiền » đang 
làm mục ruỗng nghiêm trọng đảng 


Ù 
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phorg và phong cách xã hội của 
chúng ta ». 


Việc mở cửa » sang phương Tây 
và sư xâm nhập của chủ nghĩa tì bản 
quốc tế đã gây ra ở Trung quốc cao 
trào đi buôn đề kiếm lời. « Phi thương 
bất phú ® (1), mọi, người tìm cách kinh 
đoaành buôn bán, nhân kiếm lợi nhuận 
tới đa, Nông đàn không quan tâm đến 
việc trỏng ngũ cốc, thậm chỉ không 
nuôi lợn, Không tròng rau đề dí làm 
những thứ khác kiếm được nhiều tiên 
hơn. Nhiêu người ở Trung quốc thấy 
đớ là một nguy cơ lớn, llọ cho rằng 
sự thiêu hụt về ngũ cốc sẽ đản đến 
tỉnh trạng rối loạn xã hội. Họ đưa ra 
thuyết «vô lương tắc loạn s (2), kêu 
gọi phải coi trọng việc phát triền 
nông nghiệp. Phái “phi thương lát 
phú ® và phái “vô lương tắc loạn » 
đang đấu trình chống nhau quyết 
liệt. 


Chính saeh « mở cửa e sang phương 
Tây đã làm cho xã hỏi Trung quốc 
phân hóa đồng thời làm chia rẽ nội 
bộ Đăng cộng sản Trung quốc. Hậu 
quả của chính sách “mở cửa” sang 
phương Tày của ông Đặng Tiêu Bình 
rat tài hại cho nhản dân Trung quốc 
và những người cộng sản chàn chính 
ơ Trung quốc. : 


` 


Chính sách mở cĩa* của Ông 
Đặng Tiêu Bình đưa Trung quốc đi 
đến đâu ? Không cần đợi đến “hoi? 
sau — mọi người đều đã rõ. 


(1) Không đi buôn thì không giàu « 
(2) Không có lương thực thì nồi loạn. 


` 


Ân-øô-la mười năm... 
(Tiếp theo trung 8$) 


tranh chống đế quốc thực dân, vì hòa 
linh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội, : 


Nhân đàn Việt nam chúng ta theo 
đði với mối thiện cảm sâu sắc những 
diễn biến cách mạng trên đất nước 
An-gô-la, và phấn khởi, tự hào trước 
những thắng lợi mà cách mạng An-gô- 
la đã đạt được. Nhân dịp nước Công 
hòa nhân đân An-gó-la tròn mười tui, 
chúng ta gửi đến nhân đân Ân-gó-ia 
những tỉnh cảm thấm: thiết ; chúc nhân 


-. đàn An-gô-la anh em đạt được nhiều 


thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự 
nghiệp cách mạng cao cá của mình: 


œTAIITH I(OHPLHAH» Ns II _— 1985 


fTZPE:IOB.ÄAZ1 — BpaTcKaw 1DpV›KÕA H BC€CTODOHHe€€ COTDY/HH€CTBO, 
* *#« — BaXxHoe COỐhTH€ K8MIYHWHñCKOÏL p€BO.TIOLILHH.—ÏÏpHBGTCTB€HHA1ã 
pewuh Ï'enepa1snoro ceKpeTransa TIK KIIB ma V cbeaxe Hapo/tio—Peso- 
1610HOHHOïI naprutH Kawnyann, HPYEH NBbÍK BHHB — Deaomounn VỊII 
I161VMa TÌI CT3 ñakTVa1bHbi€ 38/1A1H B OỐ/18CTH 1€OD€THHeCKO pA00T1H. 
⁄ll: FH'OIC XIHIEH — loØenTb Bpara B ero BOÏH€ ïO 3AXBATV TDAHHIL. 
* w# _—- [ÏDpoHIHkHYTbC1 nYXOM pe3oztonHi VII nienyMa [IK KHIB. 
- ðAOAHF HFYEH~Orspnbn^#cb Ha nHn/IOMATHIO MIIHVBIICFO CODOKA2©. 
TH, XÓ BAT XWY AT—/lecsTb 2I€T ỐOpbÔbi H CTDOHTG.IBCTBA 8B ÂHTrOIo, 
$©bÏlOHT` LIOH_—KuTal — ñoC.1Ie1CTBH© HIO.IHTHKH + OTKDBITHX 1B€DCÍs 


fEVIEW OF COMMUNISM N° 11-1985 


Editorial — Brotherly friendship and allround cooperation. W An 
event of paramount importance of the Kampuchean revolution, — General 
Secretarv Le Duan`s greetings at the 5th Congress of the Kampucheaa People`s 
Revo!utionary `Party. NGUYÊN HỨC BÌNH — The Sth Hcsoluion and the 
urgent tasks in the theoretieal work. LÊ NGỌC HIIÈN — Let us defeat the 
enemvy's borderland-nibbling war. % — Grasp'ng the spirit of the Reso- 
lution of the 8th Plenum of the Party Central Committee. HOÀNG NGUYÊN — 
Looking back upon the điplomatic front in the pasL 10 years. HỒ BẤT 
KHUAT — Angola: ten years` construction and struggle. PHƯƠNG SƠN — 
China — the sequels of her #“open-door® poliey. 


REVYUE DU COMMUNISME N' 11-1985 


Editorial — Amitié fraternelle et eoopération sur tous !cs plans. w %* w— 
Ứn événement important de la révolution du Rampuchéa. — Allocution du 
Ñeercfaire général du PCV Lê Duần au Ve Consøres national đu Parti populaire 
révolutionnaire đu Rampuchéa. NGUYÊN ĐỨC BÌNH - la résolution du §è 
Plénum dụ CC du PCV et les tàches urgeates đu travail thé rique. LE NGỌC 
HIẺN — Vainere la guerre đ'empiétement de lennemi sut nos fronlieres. 
* +; wèk —*e€e p¿nétrer đe la résolution đu 8è Plénum du CC du PÓV. HOÀNG 
NGUYEN — ÄÀpercu suy le front đdiplomalique pendant les 10 années pAssées. 
HÒ BÁT KHUẤT — 10 années đ'édifieation et de tutte de l'Angola, PHƯƠNG 
SƠN — lủn Chine — Les conséqguenees đe la politiqgue «d°ouverture ®, 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 11-1985 


Editorial — la amistaidl fraternal y la cooperación global.  w wT—Ln 
evento traseendental đe la revolueción kampucheana. — Saludos đe [Lê Duan, 
Secretario General del Partido Cømunista de Vietnam, en cÌ Ý Congreso 
Naecional dđei Partido Popular Revolueionario đ$ Ramipuche:. NGUYÊN ĐỨC 
BÌNH — La Hesolución del Octavo Pleno del CC del Partlido y las tareas 
urgentes đe] traba1o teórieo. LẼ NGỌC HIỆỄN — Derrotar la guerra đe sur- 
paciớn fronteriza del enemigo. w # +3 — Asimilar proftindamente Ta Resolueción 
del Oetavo Pleno đel CÓ de! Partido. HOÀNG NGUYÊN — na vista retros- 
pecliva al frente diplomático en los úllimos 30 anos. HỎ BẬT KHUẤT — 
Angola — điez a os de edificaeión y lucha. PHƯƠNG SƠN -Chiua y coase* 
euencias de la politiea de «€ puerta abicrta ®, 


TẠP CHÍ CỘNG SẴẲN 
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` _ Mục lục 


Xã luận — Tình hữu nghị anh em, sự hợp tác toàn diện" 

*% *% *_- Nội sự kiện trọng đại của cách mạng Cam-pu-chla 

Lời chào mừng của đồng chí lồng bí thư Lê Duân tại Đại hội thứ V 
Dẳng nhân dản cách mạng Cam-pu-chia 

NGUYÊN ĐỨC BÌNII — Nghị quyết 8 và những nhiệm vụ cấp thiết của 
công tác lý luân 

LÊ NGỌC HIỀN — Đánh thắng chiến tranh lấn chiếm biên giới của 
địch 

% k +%— Thấu suốt tỉnh thần nghị quyết Hội nghị thứ § của Trung 
ương Đảng 

TÙNG VÂN —~ Phát huy đầy đủ tác dụng tích cực của việc cải liến 
tiên lương 

TRẤN XUÂN — Quán triệt quan điềm của Đẳng trong việc điều chỉnh 
hệ thống giá cả 

Nghiên cứu #& NGUYÊN ĐĂNG QUANG — Đồi mới tư đuy kinh tế 

NGUYÊN IIỮU ĐẠO — 40 năm phát huy vai trỏ làm chủ của công 
nhàn và nông đâu 

PHAN VĂN ĐĂNG — Chung quanh vấn đề ". cao chất lượng hội 
nghị 

NGÔ VĂN DƯỠNG — Công ty bảo hiềm cây trồng với sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn huyện Kiến :sn 

HOÀNG NGUYÊN — Nhìn lại mặt trận ngoại g'ao trong 40 năm qua 

Tư liệu — Mọi số tư liệu về quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa Việt 
nam — Liên xô 

HỒNG LONG — Tư duy biện chứng của Ph. Ăng-ghen và tư duy kinh tế 

HỎ BẤT KHUẤT — An-gô-la mười năm xây dựng và chiến đấu 

PHƯƠNG SƠN — Trung quốc — hậu quả của chỉnh sách « mở cửa? 

Bia 4: Tranh của họa sĩ TRẤN MAI | 
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Trụ sở Bọ biên tập: . 

1, Nguyễn Thượng liên — Hà nội. Dây nói: 52001 — 52063 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19, Phạm Ngọc Thạch — T.P. Hồ Chí Minh. Dây pói: 25768 — 224940 


ba 


K ev ah Sày, Xx'xữ svV 3X 
2: 240/38! /28€2 0M 


j„---- 
Ẫ.- -~.. 


__ KHÔI LƯỢNG HẢÃNH KHÁCH LUÂN CHUYỂN ˆ ~ 


cư, 
4 - 4 
“. 
z v 
——i ® 
# s.". 
` h 
„+ * 
ẾN Š 
® s4 


$ 


F 

* 4 

: r 

b : : í 

—— ———————e~z~ 
¿c: * 
` 
, 
` 


=" 


¬..- 
—¬-—t@- 


^ ⁄ ..ự ca, -.~- 
`. 

, 4 ` 
_ k 
\:+2 ;S~- 


\ 


` kXx 
N5. 


“”Đ” xg «Ä 8 « 
-4 Gà 


finh dnan ke† ua hp †at †0an dien 


VIETNRAMLIENXDñ 


ĐI! ĐI BERN `'ÝƯNG: - 


ïn tai nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẲN Chỉ sạ: 12551 — Giá 0, 


Digitized by CGoosle 


q-2f/NIVN 


12.1985 


.. 


_"Tdapechi : 


€ongsen 


(ơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Việt nam 


Äã luôn 


MƯỜI NĂM THẮNG LỢI VỀ VANG CỦA 
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 


Cách đâu mười năm, Cách mạng Lào đã giảnh được thắng lợi có ọ 

nghĩa quuết định. Nảm 0ững thời cơ thuận lợi do cục diện cách mạng 

của các nước anh em trên bán đảo Đóng dương tạo nẻn lúc đó, Đảng 

nhân đản cách mạng Lào đã nêu quyết tâm chiến lược lãnh đạo nhân 

đân nồi dậu đồng loạt bà tiền công toàn diện, kšt hợp đãu tranh 0ũ 
trang 0à đảu tranh chính trị — pháp lú, nhanh chóng đập tan toàn bộ lực 
lượng 0à bộ múu thống trị phản động, giảnh lâu chính quuên Nhà nước. Ngày 
2 tháng 12 năm 1925, Đại hội quốc dân, đại diện cho khối đoàn kết 0ững chắc 0ô 
Ú chí làm chủ của nhân dân các bộ tộc Lào, đã long trọng tuyên bố thành 
lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 


Sự ra đời của N?à nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là sự kiện chính 
trị có ý nghĩa hết! sức trọng đại. Nó chấm dứt hoàn toàn chế độ thông trị của 
bọn thực dán cũ 0à mới Réo dài gần một thế kụ, xóa bỏ chế độ quân chú ušu hèn 
pà lỗi thời đã từng ngự trị hàng 1ghìn năm trên đãi nước Lao. Nó mở ra kỷ 
nguUên mới rực rỡ nhất trong lịch sử dựng nước 0à giữ nước của nhân dân các 
- bộ tộc Lào: kỷ nguuên Uĩnh uiễn độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa +8 hội, rủy 
dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sự kiện lịch sử 0[ đạt đó còn đánh dấu bước 
phải triền cách mạng của nhân dân ba nước trên bán đảo Đông dương 0à góp 
phần thẳng lợi uào sự nghiệp đâu tranh của leài người tiến bộ uì hàa bình, độc 
lập dân tộc, đân chủ 0à tiến bộ +ả hội. 


Mười năm qua, dưới sự lành đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào, đứng 
đầu !là đồng chí Tồng bí thư Cau-xỏn Phôm-ut-hản kính mến, nắn oững công cụ 
#ắc bén đề thực hiện 0à bảo bệ quuền làm chủ của mình là Nhà nước Cộng hòa 


đân chủ nhân dân, nhân dân các bộ tộc Lào đồng lâm, nhấi trí, chiến đầu dũng 
cảm, lao động cần cù 0à sáng tạo, 0ượt qua mọi khó khăn, gian khồ, ra sức xâu 
dựng chủ nghĩa xã hội, kiên quuết bảo nệ Tồ quốc, đã có bước Irưởng thành 
Đượi bộc pề mọi mặt. 


Sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc đa giênh được những thẳng lợi to lớn. Ngau 
sau khi chính quụuền cách mạng được thành lập trong cả nước Lào, đế quốc Àf0 
thực hiện « kế hoạch hậu chiến » đã dựa ào bọn phần động cực hữu T hải lan 0à 
bọn phản động Lào lưu 0ong, không ngừng khiêu khích, gâu ung đột uũ trang 
ở biên giới pà gâu rồi ở các oùàng rừng núi thuộc đẩi nước Lào. Từ những năm 
cuối thập niên kỷ 70. những hành động xấu ra đó lạt được sự phối hợp, tiếp 
$§ức mạnh mẽ của bọn phản động trong giới cầm quyền Bắc kinh. Bọn nàu dã 
bộc lộ hoàn loàn chân tướng phản động của chúng, câu kết uởi đề quốc Àfÿ pà 
các thế lực phản động cực hữu Thái lan, tiền hành các hoạt động phá hoại nhiều 
mặt trên mọi lĩnh 0ực quán sự, an ninh, chính trị — tư tưởng, kinh tế, ăn hóa — 
+ã hội, U:0. nhằm làm suụ gều đề tiền tới xâm lược, thôn tính Lào. Nhưng, mọi 
ý đồ nham hiềm của các loạt kẻ thù đều đã bị uạch trần 0à chặn đứng trước ÿ 
thức cảnh giác cao 0à sức chiến đấu ngoan cường của nhân dân Lào. Các căn cứ 
hoạt động của bọn phản động cùng 0ới các kế hoạch bạo loạn của chúng bị đập 
tan, các 0uụ khitu khich lãn chiếm biên giới của quân Thái lan bị đứnh trả địch 
đáng. Âm mưu của kẻ thù chia rš Lào oới các nước trên bán đảo Đông dương 
bị phá uỡ. An ninh chính trị được giữ 0ững, quản đội nhân dân pà các lực lượng 
an ninh nhân đân Lào khô: g ngừng lớn mạnh cỏ oề số lượng Đà chãi lượng. 


Công cuộc khôi phục và phát triền kinh tế đã pà đang làm biến đồi sâu 
sắc bộ mặt của đất nước Lào. Kế hoạch ba năm (1978 — 1980) pả kế hoạch năm 
năm thứ nhãit (1981 — 1985) được hoàn thành tối, lồng sản phầm rã hội pà tha 
nhập bình quân đầu người đều tăng nhanh. Năm 1985 so 0uới năm 1976, tồng sản 
phầm +ñ hội tăng 218%, thu nhập bình quản đầu người lăng 1573X. Công cuộc 
hợ p tác hóa nông nghiệp được rúc tiến mạnh mẽ. Gần ba nghìn hợp tác rễ nông 
nghiệp được thành lập khắp mọi miền đãi nước, đang ra sức làm thủu lợi, thì 
đua úp dụng những biện pháp canh tác mới, những tiễn bộ khoa học, kỹ thuật 
nhằm tạo những năng suãi cao. Năm 1985 so uới năm 1976, tồng sản lượng nồng 
nghiệp tăng 204,95%, sản lượng thóc tăng 322,5, đàn trâu tăng 151.9X., đản bỏ 
tăng 176,7%, sản lượng gỗ khai thác tăng 26 lần... Trước kia hằng năm phải 
nhập khầu lương thực, từ năm 1980, Lào đã căn bản tự túc được lương thực. 
Năm 1984, mặc dù bị hạn nặng, Lào 0uản giành thẳng lợi lớn trong nông nghiệp. 
thu hoạch 1,3 triệu tấn thóc. 


Về công nghiệp, khi mới giải phóng, do di. hại của bàn tay phá hoại củe 
bọn phản động, nhiều nhà máu, +í nghiệp phải đóng cửa hoặc sản xuôi cầm 
chừng. Đến naụ, tất cả các nhà máu, xí nghiệp đó đã hoạt động lại. trong đó 
nhiều cơ sở đã đạt oà pnượt mức sản xuấi của (thời kỳ trước ngàu giỏi phóng: 
Nhà máu thủu điện Nậm ngừm đã được mở rộng, nâng công suối lên gề p 5 lần 
so 0ới năm 1975, bảo đảm điện cho sản xuất 0à tiêu dùng trong nước. Hàng 
chục nhà máu, zÍ nghiệp được râu dựng mới oà đã đi ào sản xuất. 


Thủ công nghiệp cũng có những chuuèn biến mới. Những một hàng (hả 
công truyền thống đã được phục hồi. Về giao thông Đận tải, trong 1ô năm qne, 
12 982 kl lô méi đường bộ đã được mở rộng, nâng cấp,;đường thủy trên sóng 
Mê kông được cải tạo, tận dụng. Hàng chục sân bau lớn, nhỏ được sửa chủe, 


bảo đảm iệc đL lại bằng đường không giữa các pùng trong nước pả ra 
Rước ngoài. 


Treén mặt trận văn hóa xã hội, cùng oới thành tích nồi bật là đã hoàn 
thả nh Điệc róa ngn mù chữ trong cả nước, mạng lưới giáo dục, ụ tế của Lào 
đang ngàu cảng được mở rộng. Hiện ngụ, cả nước có gần 7 000 trường phồ thông 
các cấp uới sõ lượng học sinh lăng 1772 so uới năm 1976. Trong chế độ cũ. ở 
Lào khỏng có trường đại học, nau đã râu dựng được 8 trường, Hằng năm có 
#hoảng 7000 học sinh lối nghiệp cấp III 0à đại học. Đội ngã cán bộ kỹ thuật 
đã lên tới 40 nghìn người, trong đó 5000 người có trình độ dại học. Nhiều ˆ 
bệnh uiện mới được +âu dựng, năm 1985 so Uới năm 1976, số giường bệnh tăng 
160%, đội ngũ cán bộ tế tăng 87X. Hiện naụ, cả nước có khoảng 870 bệnh ' 
piện, bệnh rá thuộc cúc cấp từ trung ương đšn rảä, Uới hơn 10 nghìn cán bộ tế 
đang ngàu đếm châm sóc sức khóc của nhân dàn. 


Với chính sách đối ngoại hòa bình, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
đã có những đóng góp to lớn pào 0iệc lăng cường sức mạnh của khối liên mình 
chiến đấu 0à sự hợp lác toàn diện giữa nhân đán ba nước trên bán đảo Đông 
đương, 0ào cuộc đầu tranh chung nhằm biến Đông Nam châu Â thành khu Dực 
hòo bình, ồn định 0à hợp tác. €ùng uới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
sa Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tích cực 
góp phần củng cố nà lăng cường tình đoàn kết uà quan hệ hợp tác toàn diện 
ĐỞI Liên rô Đà các nước +ä hội chủ nghĩa anh em khác. Cộng hòa dân chủ nhân 
đán Lào cũng đã góp phần đáng kề uào cuộc đãn tranh 0ì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chú uà tiến bộ xả hội trên thế giới. Địa Uj Đà uy tín quốc tế của Lào 
không ngừng được nâng cao. _ 


Đối uới lịch sử một nước, mười năm chỉ: là khoảng thời gian rất ngắn, 
Nhưng, mười năm qua, uới chính quyền cách mạng, nhân dân Lào đã lập được 
những thành tích to lớn làm thau đồi hẳn bộ mặt của đãi nước mình. Trong 
hoàn cảnh nước Lào phải đi lên từ tình hình kinh tế — xả hội nghèo nàn, lạc 
hậu, mang nặng những øếi thương chiến tranh 0à những dị hại 0ề nhiều mặt của 
chế độ thực dán, phong kiến, lạt liên tiếp bị các loại kẻ thù bên ngoài tìm mọi 
cách chống phá, những thành tích đó cảng có ÿ nghĩa, không những xử ng đáng 
lả niềm tự hào chân chính của nhân dân Lào, mà còn làm nức lòng anh em bầu 
bợạa uà mọi người yêu chuộng hòa bình 0uà tiến bộ trên thế giới. 


* 


la những nước láng giồềng cùng gỗi chung đã Trường sơn, lại tùng chung 
cản?: ög3Ô trong cuộc đầu Iranh đề tồn tại 0à tiền lên, từ bao đời naụ Việt nam 
ta Láo đã có mối quan hệ gắn bó. Trong hơn mội thế kỷ qua, công cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc càng làm cho nhân dân hai nước gắn bó, doàn kết, 
liều bíc! oà thông cảm 0ới nhau hơn. Những tình cảm truyền lhống đó càng 
được phát huụ mạnh mề với sự 0un đắp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mai mãi 
trong chung †q ouang oọng những lời thơ đầu xúc động của Bác Hồ : 
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Thương nhau mẫu nủi cũng trèo. 

Afấu sông cũng lội, mắu đèo cũng qua. 
Việt — Lào hai nước chúng 1a, 

Tình sâu hơn nước lồng hà, Cứu long. 


Chỉnh nhờ sự gửn bó chặt chẽ, luôn luôn sát cảnh bên nhau theo tĩnh thần 
& hạt go cẵn đói, cọng rau bẻ nửa, chung lòng chung sức chiến đấu uởới sự 
phối hợp nhịp nhàng, hai dân tộc đã đứnh Đại những “đề quốc to 9 là Pháp 0è 
Mỹ, đưa sự nghiệp cách mạng của hai nước đi từ tháng lợi này đến thắng khác 
Đúng như lời đồng chỉ Lê Duần đã nhận định : « Được râu đắp trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lẻ-nin oà chủ nghĩa quốc tế uô sản, mỗi quan hệ đặe biệt Việt — 
Lào đã tạo nên mội sức mạnh: kỳ điệu 0ề tình thần 0à 0uật chãi, giúp nhàn dân 
hai nước luôn luôn nhận rõ kẻ thù, nhìn thấu những âm mưu thâm độc của 
chúng, lưới qua mọi ngủ; hiềm, nhãn chìm mọi thế lực phản động, đưa hai dân 
tộc đến bến 0uinh quang » C1). 


Ị ` 
Những người công sản 0à nhân dân Việt nam 1q theo dõi Uuởi sự khám phục, 
mốt cam tình đặc biệt oà đảnh giả cao những thắng lợi của nhân dân Lào anh em. 
Nhận thức rõ rằng mọi thắng lợi của cách mạng Việt nam đều có sự đóng góp 
của nhân dân Lào, chúng ta báu tỏ niềm 0u mừng, phần khởi sâu sác trước 
những thành tựu 0ê mọi mại của đất nước Lào, chân thành căm ơn sự ủng hộ 0à 
giúp dỡ quú báu mà nhân dân các bộ tộc Lào đã dành cho nhân dân ta. Chúng 
ta hết sức 0ui mừng trước bước phát triền mới của tình hữu nghị oà quan: hệ 
hợp tác Việt nam — Lào‹ Chúng ta cảm kích trước những lời nói chí tình của 
đồng chỉ Cau-xỏn Phóm-øi-hán, Tông bí thư Đảng nhân dân cách mạng Lào oề 
mỗi quan hệ Việt — Lào « Sự hợp tác đầu tình nghĩa đồng chỉ anh em giữa Đăng, 
Nhà nước 0à nhàn đân hai nước trên mọi lĩnh ực Uới những phương thức 
phong phú »à có hiệu quả... đã góp phần rất quan trọng tạo nên mội thế chiến 
lược 0ững chắc ud phát triền mạnh mề các nhân tố chủ quan của cách mạng Lào 
trong giai đoạn nưii. Truyền thống đoàn kết liên mình chiến đấu mẫu mực› 
trong sáng thủu chung giữa hai dân tộc ngàu naự lạt càng nở hoa kết trải rực 
rỡ hơn bao giờ hết 9 (2). ' 


Trung thành øới lời dạu của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh oĩ đại, quản triệt lập 
trường của Đảng ta coi quan hệ đặc tiệt Việt nam — Lào — Cam-pu-chta là một 
quy luật phát triên của cách mạng ba nước, là điều có y nghĩa sống còn 
đối 0uới nận mệnh của ba dân tộc, theo tình thân của Hiệp trớc hữu nghị nà hợp tác 
Việt — Lào FRÚ năm 1977 öoà Tuyên bố của llệt nghị cấp cao ba nước Đông dương 
họp tại Viêng-chăn tháng 2 năm 1983, chúng ta nguyện làm hết sức mình 0un đập 
cho tình đoàn kết chiến đấu, quan hệ đặc biệt uà tình hữu nghị thủ chung trong 
§áng Việt nam — Lào, cũng như Việt nam — Lào — Cart-pu-cida, mãi mãi xanh 
tươi, đời đời bền oững. Từ thế hệ nàu đến thế hệ khác, chúng †a luón luôn hết 
lòng hết sức làm tròn mọi nghĩa 0ụ quốc tế đối 0ới các nước anh em trên bán 
đủo Đóng dương, không ngạt gian khồ, không sợ hụ sinh, đồng thời không ngừng 


(Xem tiếp trang 14) 


(1) Lê Duần: Tình hình thế giới oà chính sách đối ngoại của chúng ta. Nxb Sự thịt, 
Hà s?ỉ. 1941, tr. 121. 

(20 Cay-xỏn Phôm-vi-hản: « Ba mươi căm đấu tranh cho độc lập dân tệc và chủ ngbÍe 
gk bi của Đảag nhâo dân cách mạng Lào ® Tạ chí Cộng sản, sẽ thêng 2 năm 1985, tr. 33. 
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NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ 
NHÂN DÂN LÀO MƯỜI TUÔI 


Ị 


XU-PHA-NU-VÔNG 


Ủy viên Bộ chính trị Trung ương 


Đẳng nhân dân cách mạng Lào 


Chủ tịch nước Công hỏa đân chủ nhân dân Lào 


% 


4ARẤN đè cơ bản của mọi cuộc cách 
{ mạng xã hội là chính quyền Nhà 

nước. Thấm nhuần lời dạy đó 
của Lê-nin vĩ đại, suốt ba chục năm 
-qua, trong cuộc chiến đấu chống: Lọn 
đế quốc và bè lũ tay sai của chúng 
nhằm giải phóng đt nước, nhân dân 
-các bộ tộc Lào đã anh dũng và kiên 
trị đấu tranh đề từng bước giành chính 
quyền về tay mình. Mùa xuân năm 
1975, cục điện cách mạng ở Đông 
đường chuyền biến vô cùng nhanh 
chỏng. Nhân dân Việt nam và nhân 
dân. Cam-pu-chia anh em đã giành 
được thắng lợi trọn vẹn trong đông 
cuộc giải phóng đất nước. Nắm lấy 
thời cơ lịch sử có một không hai này, 
nhân dân các bộ tộc Lào, được sự lãnh 
đạo đúng đán, tài tình của Đăng nhàn 
đân cách mạng Lào, đã nổi dậy đồng 
_loạt, đập tan về cơ bản ngụy quyền 
tay sai Ở các tỉih, thành phố và thủ 
đô Viêng-chăn, lập ra chính quyền 
đân chủ nhân dân. 


Với thắng lợi này, nhân dân các bộ | 


tộc Lào đã giải phóng hoàn toàn đất 
nước và giành được chính quyền trên 
phạm vi cả nước, 

Ngày 1 và 2(tháng 12 năm 1975, Đại 
hội đại biều nhân dân cả nước họp ở 
thủ đô Viêng-chăn đã chấp nhận sự 
4hoái vị của vua XỉỈ-xa-vang Vát-tha- 


na, chấp nhận sự giải thề của Hội 
đồng quốc gia chính trị liên hiệp và 
Chính phủ liên hiệp lâm thời được 
lập ra theo Hiệp định Viêng-chăn 
năm 1973 về Lào, và thành lập Xhà 
nước Cộng hòa đân chủ nhân dân Lào. 


Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào ra đời là một sự kiện có ý 
nghĩa vô cùng trọng đại trong lịch sử 
đất nước Lào. Nó xóa bỏ hoàn toàn 
chế độ thống trị của bọn thực dân cũ 
và mới đã áp bức bóc lột nhân dân 
lào gần một thế kỷ qua, kìm hãm 
đất nước Lào trong vòng nô lệ, tối 
tắm. Đồng thời nó cũng chấm dứt chế 
độ quân chủ lạc hậu, yếu hẻn và lỗi 
thời. 


Với sự thành lập nước Cộng hòa 
dân chủ nhân dàn, nhân dân các bộ 
tộc Lào, từ địa vị là người dân thuộc 
địa bị áp bức, nộ dịch, trở thành 
người chủ đất nước; ra sức xây dựng 
cuộc sống ấm no hạnh phúc của mình. 
Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
là công cụ sắc bén của nhân dân các 
bộ tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ 
và xây dựng Tò quốc thân yêu của 
mình. Dưới sự lãnh đạo của Dăng 
nhân dân cách mạng lào, Nhà nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thật 
sự là Nhà nước của dân, đo dân và vi 
dân, ra sức bảo vệ quyền làm chủ 


ở 


của nhân dân và phục vụ lợi ích của 
nhân đân. Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân có chỗ dựa vững chắc 
là Mặt trận Lào xây dựng đắt nước 
và các đoàn thề thành viên trong Mặt 
trận đang ngày càng mở rộng khối 
đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh 
công nông, động viên mọi tầng lớp 


nhân dân tham gia củng cố chính. 


quyền đân chủ nhân dân và phát l:uy 
tỉnh thần làm chủ, tích cực đóng góp 
vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng 
Tô quốc. 


Ha đời vào lúc đất nước đã được 
hoàn toàn giải phóng, Nhà nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào thực hiện 
chức năng của chuyên chỉnh vô sản 
và có nhiệm vụ đưa đất nước tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
con đường phát triền tư bản chủ 

nghĩa theo đường lối do Đại hội thứ II 
_ của Đẳng nhân dân cách mạng Lào 
đã vạch ra. Nhà nước Cộng hòa đân 
chủ nhân dân Lào tiến hành đồng thời 
hai nhiệm vụ chiến lược: bảo vệ và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, Một mặt 
phải đập tan mọi sự chống đối của 
họn phản cách mạng trong nước, đánh 
bại mọi âm mưu và hành động xâm 
lược của kẻ thù bên ngoài. Mặt khác 
phải ra sức xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ này đều quan 
trọng và gắn bó với nhau chặt chẽ, 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế, phát triền 
văn hóa được coi là nhiệm vụ có ý 
nghĩa quyết định nhất đối với nước 
Cộng hòa đân chủ nhân đân Lào, vì 
đày là mục tiêu của cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, là cơ sở đề bảo vệ 
vững chắc Tò quốc và chế độ mới. 


Trong mười năm qua, Nhà nước 
Công hòa đân chủ nhân đân Lào không 
ngừng được củng cố và lớn mạnh. 
Không những bộ máy chính quyền ở 
trung ương được kiện toàn và tăng 
- cường mà bộ máy chính quyền ở địa 
phương cũng đươc củng cố. Hội đồng 
nhân dân tối cao được Đại hội đại 
biều nhân dân toàn quốc năm 1975 cử 


ra đã hoạt động tích cực nhằm thụe 
hiện chức năng của cơ quan quyền 
lực Nhà nước cao nhất. Hội đồng bộ 
trưởng, cơ quan chấp hành và hành 
chính Nhà nước cao nhất, trong quá 
trình thực hiện việc quản lý Nhà nướe 
đã không ngửng được kiện toàn và 
củng cố, nhất là các ngành làm chức 
năng quản lý kinh tế, văn hóa. Luật 
tò chức Hội đồng bộ trưởng được ban 
hành năm 1978 và bồ sung năm 1983 
nhằm giúp cho Hội đồng bộ trưởng 
phát huy mạnh mẽ hiệu lực quản lý 
mọi mặt hoạt động của đời sống xã 
hội. Tòa án nhân dân tối cao được 
thành lập theo quyết định số 01/83 
ngày 1Í-1-I1983 của Ban thưởng vụ 
Hội đồng nhân dân tối cao nhằm bảo 
đảm cho việc xét xử được đúng dần, 
bảo vệ chặt chẽ quyền lợi chính đáng 
của công đân, Ở các địa phương, Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban chính quyền 
các cấp được bầu ra và hoạt động 
theo tỉnh thần và nội dung của Luật 
số !01 ngày 31-7-78 tô chức Hội đồng 
nhân dân và ủy ban chính quyền các 
cấp nhằm phát huy quyền làm chả 
của nhân dân các bộ tóc trong việc 
bảo vệ và xây dựng chế độ mới. Các 
lực lượng quốc phòng, lực lượng am 
ninh nhân dân được Nhà nước chăm 
lo xây dựng và không ngừng lớn 
mạnh. 

Mười năm chỉ là một thời gian 
ngắn ngủi so với lịch sử của một dân 
tộc. Trong thời gian này, Nhà nước 
Cộng hòa dân chủ nhàn dân Lào đã 
tổ rõ tỉnh ưu việt của mình và đã đạt 
những thành tựu đáng kè. 


I— Về mặt quốc phòng — an ninh. 


Sau 30 năm chiến đấu nhằm giải 
phóng đất nước, nhân dân các bộ tộc 
Lào muốn sống yên ồn trong hòa bình 
đề xìy dựng đất nước, ngày càng 
nảng cao đởi sống tỉnh thần và vật 
chất của mình. Nhưng ngay tử khi 
giải phóng đất nước, Nhà nước Cộng 
hòa dân chủ nhân đân Lào đã phải 
đương đầu với các kẻ thù cũ và mới 


câu kết với nhau dùng mọi thủ đoạn 
hòng làm suy yếu và lật đồ Nhà nước 
cách mạng vửa mới lập nên. 


Đế quốc Mỹ, dù dã thất bại và 
phải rời khỏi Đông đương, vẫn ngoan 
cố bám lấy Thái lan và dùng lãnh 
thồ nước này làm bàn đạp tung tay 
chân trở lại Lào nhằm xây dựng các 
cơ sở phản động. Chúng còn giở trò 
dụ đỗ cưỡng ép hàng vạn người di 
cư ra nước ngoài và tÐỒ chức hàng 
trăm vụ gây rối, gây bạo loạn trên 
đất Lào. Bọn phản động trong giới 
cầm quyền Bắc kinh câu kết với đế 
quốc Mỹ và bọn phản động cực hữu 
Thái lan cũng tích cực tiến hành chiến 
tranh tâm lý, tìm mọi cách mị đân, 
chia rẽ nhân dân với cách mạng, chia 
rẽ nội bộ nhân dân các bộ tộc, chia 
rỡ Lào với các nước anh em, nhất là 
với Việt nam, nhằm cô lập và làm 
suy yếu nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào. Chúng nuôi dưỡng, huấn 
luyện hàng nghìn tên phản động Lào 
lưu vong, tập hợp một số tay sai tô 
chức các hoạt động thô phỉ, biệt kích, 
gây rối và phá hoại đời sống yên 
lành của nhân dân ở một số vùng. 
Chúng tìm mọi cách đề gây đối địch 
giữa Thái lan và Lào. Chúng sử dụng 
những phần tử cực hữu Thái lan gây 
ra nhiều vụ khiêu khích, xâm phạm 
lãnh thồ Lào, đóng cửa biên giới 
Thái —Lào hòng bao vây Lào về mặt 
kỉnh tế và vừa qua đã đùng lực lượng 
quân sự tiến công lấn chiếm ba bản 
của Lào thuộc tỉnh Xay-nha-bu-ly. 


Thấy rõ bản chất phản động và âm 
mưu thâm độc của kẻ thù, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng nhân dân cách 
mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân đã giáo dục các tầng lớp 
nhân dân các bộ tộc thường xuyên đề 
cao cảnh giác, và không ngừng củng 
cố tăng cường nền quốc phòng và an 
ninh toàn dân, do đó đã kịp thời 
ngăn chặn và đập tan mọi Âm mưu 
và hoạt động khiêu khích xâm nhập 
gây rối và lật đồ của kẻ thủ. Trong 


10 năm qua, đủ kẻ thù có đủng trăm 


phương nghìn kế gây khó khăn cho 
Nhà nước Cộng hòa đân chủ nhân dân 
Lào trẻ tuổi, về cơ bản Nhà nước 
này vẫn giữ được an ninh chính trị 
và bảo vệ được trật tự xã hội mới 
trong cả nước. Quân đội nhân dân 
Lào và các lực lượng an ninh nhân 
dân Lào không ngừng trưởng thành 
và phát triền cả về số lượng và chất 
lượng, phát huy truyền thống chiến 
đấu anh dũng của dân tộc, đã trở 
thành lực lượng nòng cốt trong sự 
nghiệp bảo vệ Tô quốc, sẵn sàng đánh 
bại mọi âm mưu và hành động xâm 
lược, phá hoại của kẻ thù, 


Một thắng lợi nữa là hàng vạn binh 
lính, cảnh sát, sĩ quan của chế độ cũ 
đã được Nhà nước Cậng hòa dân chủ 
nhân dân Lào giáo dục, cải tạo và 


. Phục hồi quyền công dân. Họ đã thấy 


rõ chính sách nhân đạo và khoan 
hồng của Nhà nước, đã tổ ra ăn năn 
hối lỗi về những sai lầm của mình 
trước đây, tham gia lao động sản 
xuất, góp phần của mình vào công 
cuộc xây dựng đất nước của nhân 
dàn. 


2~ Về mặt kinh tế. 


Sau khi giải phóng đất nước, mội 
nhiệm vụ cấp bách của Nhà nướe 
Cộng hòa dàn chủ nhân dân Lào là 
phải ra sức khôi phục và phát triền 
kinh tế, hàn gắn các vết thương chiến 
tranh, ön định đời sống của nhân 
dân. Tiếp đó là nhiệm vụ đưa đất 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội trong 
điều kiện nền kinh tế còn mang nặng 
tính chất tự nhiên tự túc tự cấp. Đại 
bộ phận lao động xã hội là lao động 
nông nghiệp với kỹ thuật sản xuất thô 
sơ, năng suất lao động còn rất thấp. 
Nền nông nghiệp hết sức nhỏ hé và 
phụ thuộc vào bên ngoài. Sản xuất 
hàng hóa chua phát triền. Giao thông 
vận tải có nhiều khó khăn. 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng nhân 
dân cách mạng Lào, Nhà nước dân 
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“chủ nhân đán luôn luôn coi nhiệm vụ 
cải tạo và phát triền kinh tế là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu và đã ra sức 
khắc' phục những khó khăn, khôi 
phục và phát triền sản xuất, từng 
bước ồn định đời sống của nhân dân. 
Nhà nước đã quốc hữu hóa tất cả các 
ngân hàng và các xí nghiệp lớn của 
chính quyền cũ và của tư nhân, nắm 
các ngành tài chính, giao thông, bưu 
điện, điện nước, và các ngành kinh 
-tế quan trọng khác. Trong 10 năm qua, 
nhờ có đường lõi đúng đắn và có sự 
cố gắng của mình cộng với sự giúp 
đỡ to lớn, quý báu của các nước xã 


hội chủ nghĩa anh em và bè bạn trên. 


"thế giới, Nhà nước Cộng hòa dân chủ 
nhàn đân Lào đã đạt được những 
thành tựu đáng phẫn khởi trong công 
cuộc khôi phục. cải tạo và phát triền 
kinh tế. Tồng sản phầm xã hội tăng 
216%, thu nhập quốc dân bình quân 
theo đầu người tăng 157 so với năm 
19:6. 


Trên mặt trận nông nghiệp và lâm 
nghiệp là hai thế mạnh của nền kinh 
tế Lào, Nhà nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân đã chủ trương phát triền 
nông nghiệp toàn diện, phát huy thế 
mạnh của đất nước là cây lương thực, 
cây công nghiệp, chăn nuôi, nghề 
rừng, nhưng trọng tâm là phấn đấu 
-đề giải quyết vấn đề lương thực, thực 
phầm một cách vững chắc, đồng thời 
làm ra nhiều nông lâm sẵn hàng hóa 
-đề xuất khầu, nhằm góp phần vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà và đáp ứng nhu cầu 
về ăn, về mặc của nhân đân. Đề đầy 
mạnh sản xuất nông nghiệp thực hiện 
đường lối của Đảng nhân dân cách 
mạng lào, Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân còn thực hiện thắng lợi 
việc cai tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp. Nhờ đường lối chủ 
trương đúng đắn và sự tích cực thực 
hiện đường lối chủ trương này cho 
nẻn trong mười năm qua, mặt trận 
sản xuất nông nghiệp đã giành được 
những thắng lợi quan trọng. Tông 


S 


sản lượng nông nghiệp năm 1985 tăng 
204,.9X so với năm 1976, sẳn lượng 
thóc tăng 222,54%, đàn trâu tăng 
151,95%, đàn bò tăng 176,69, sản 
lượng gỗ khai thác tăng 26 lần, sản 
lượng lâm thồ sẵn khai thác hằng năm 
tăng 1,27. Nhà nước còn ra sức tỒ 
chức việc khai hoang phục hóa và 
thực hiện thâm canh, tăng vụ, làm 
thủy lợi. Phong trào hợp tác hóa 
nông nghiệp cũng phát triền mạnh. 
Hiện nay, cả nước đã có 2932 hợp túc 
xã nông nghiệp. Nhờ sẵn xuất nông 
nghiệp phát triền cho nên tử năm 1950 
Lào không phải nhập gạo tử nước 
ngoài. - 


Trên mặt trận công nghiệp, trong 
10 năm qua Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào cũng thu được 
những thắng lợi quan trọng. Khi vừa 
mới thành lập, chính quyền cách 
mạng phải tiếp nhận một nền công 
nghiệp quẻ quặt, lạc hậu, lại bị chiến 
tranh tàn phá. Nhiều nhà máy, xÍ 
nghiệp ở vùng mới giải phóng bị bọn 
phản động phá hoại trước khi bỏ 
chạy. Chúng tháo gỡ những máy móc 
phụ tùng quý đem đi và dụ dỗ, lôi 
kéo công nhân lành nghề chạy theo 
chúng. Vì vậy nhiều nhà máy phải 
đóng cửa hoặc sản xuất cầm chứng, 
chỉ bằng nửa trước ngày giải phóng- 


Nắm vững vai trò của công nghiệp 
trong thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện đường lối về 
công nghiệp của Dảng nhân dân cách 
mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa dàn 
chủ nhân dân đã ra sức khôi phục và 
mở rộng các nhà máy đã có, bò sung 
những máy móc cần thiết, đào tạo Ở 
tong nước hoặc ở nước ngoài hàng 
nghìn kỹ sư và công nhân kỳ thuật 
đề bồ sung cho ngành công nghiệp. 
Cho đến nay, tất cả các xÍ nghiệp đã 
hoạt động trở lại. Nhiều xí nghiệp đã 
đạt và vượt mức sản xuất trước ngày 
giải phóng, như các nhà máy thuốc 
lá, đệt, diêm, nhà máy cưa và chế 
biến gỗ, các nhà máy điện, nước,Vv v, 


Nhà máy thủy điện Nậm-ngửm năm 
1975 chỉ đạt công suất 30000 kW với 
hai tuyếc bin, nay nhà máy đã được 
mở rộng nâng công suất lên 150 000 kW 
với năm tuyếc bin. Các mỏ thiếc ởỞ 
tỉnh Khăm-muộn trước đây thực dân 
“Pháp khai thác bằng phương pháp 
thủ công thì nay đã được trang bị 
máy móc cần thiết và mở rộng khai 
thác. 

Đi đôi với việc khôi phục và mở 
rộng các xỉ nghiệp cũ, Nhà nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân còn chủ trọng 
xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp 
mới. Đến nay đã có hàng chục nhà 
máy, xí nghiệp mới được xây dựng 
và đi vào sản xuất như nhà máy xay 
xát, nhà máy sản xuất vật liệu xây 
dựng, các nhà máy cơ khí, nhà máy 
sản xuất thức ăn và thuốc phòng bệnh, 
thuếc chữa bệnh cho gia súc, các cơ sở 
khai thác muối, thạch cao, v.V. 


Cùng với việc khôi phục và phát 
triền nền công nghiệp, Nhà nước 
Cộng hòa dân chủ nhàn dân cũng quan 
tâm đến việc khôi phục và phát triền 
thủ công nghiệp. Trước ngày giải 
phóng, nhiều mặt hàng thủ công nồi 
tiếng phản ánh truyền thống văn hóa 
dân tộc được thế giới ưa thích như 
các đồ dan mây, tre; đồ gốm, thồ 
cảm, v.v. bị mai một vì không cạnh 
tranh được với hàng nước ngoài. 
Thực hiện chính sách khuyến khích 
phát triền thủ công nghiệp, Nhà nước 
quan tâm tô chức và giúp đỡ các hợp 
tác xã, các tÖ thủ công đan lát, đệt 
thầm, làm đồ gốm, v.v. sản xuất ra 
nhiều mặt hàng có giá trị phục vụ 
đời sống nhân đân và xuất khầu. 


Sự phát triền của công nghiệp tuy 
nớới chỉ là bước đầu nhưng đã góp 
phần phục vụ cho nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thúc đây sự phát triền 
chung của nền kinh tế cả nước. 

Trên mặt trận giao thông vận tải, 
tử ngày đất nước được giải phóng 
Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào rất quan tâm đến việc tu bồ và 


mở rộng mạng lưới giao thông trong- 
toàn quốc. Với địa hình đất nước 
khá phức tạp và hiềm trở, dân cư ít, 
phân tán, giao thông vận tải được 
coi là mũi nhọn, không chỉ quan 
trọng đối với kinh tế, đời sống, mà: 
còn rất quan trọng đối với chính trị,. 
quốc phòng, an ninh và văn hóa. 


Trong mười năm qua, số đường sk_ 
được mở rộng và nâng cấp là 12 982 kí 
lô mét trong đó chủ yếu là các đường 
liên tỉnh. Cùng với việc tu bồ, mở 
rộng đường bộ, Nhà nước còn chủ 
ý mở rộng giao thông đường thủy, 


chủ yếu là cải tạo giao thông: 
trên sông :Mê-kông chạy từ Bắc 
đến Nam Lào và tận dụng các 


đường sông khác, chỉ nhánh lớn của 
sông Mê-kông, bảo đảm cho thuyền: 
bẻ đi lại an toàn, việc vận chuyền 
được nhanh chóng và thuận lợi. Nbà 
nước cũng sửa chữa hàng chục sân. 
bay lớn, nhỏ, khôi phục và phát triền. 
giao thông hàng không giữa các tỉnh 
(trong nước và với nước ngoài. 


Những thành tựu nói trên về giao 
thông vận tải đã góp phần quan trọng 
trong việc phục vụ lưu thông hàng 
hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 
nhân dân và phục vụ quốc phòng. 


5 — Về mặt văn hóa giáo -dục. 


Do hậu quả nặng nề của ách thống 
trị thực dân, phong kiến cho nên 
trình độ văn hóa của đại bộ phản 
nhân dân và cán bộ còn thấp. Phần 
lớn nhân dân các bộ tộc bị mù chữ. 
nhiều nơi, nạn mê tín dị đoan và 
các “tập quán lạc hậu còn tồn tại nặng 
nề gây trở ngại lớn cho công cuộc: 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


_ Sau khi đất nước được giải phóng,. 
thực hiện đường lối của Đẳng lãnh. 
đạo là đưa cách mạng văn hóa tư 
tưởng đi trước một bước trong đó: 
lấy giáo dục làm nhiệm vụ trung tâm, 
Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân. 
Lào đä ra sức xóa nạn mù chữ và 
phát triền sự nghiệp văn hóa, giáo dục. 
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_ 


Về công tác giáo dục, Nhà nước đã 
phát động phong trào học văn hóa 
một cách, rệng rãi, liên tục trong 
nhân dân, cán bộ, công nhân, bộ đội 
và đầy mạnh sự nghiệp giáo dục trên 
ca ba mặt: bình dàn, bồ túc, phô 
thông. Nhin chung, trong 10 năm qua, 
công tác giáo duc đã đạt được những 
thắng lợi đáng phấn khởi. Nạn mù 
chữ vẽ căn bản đã bị xóa bỏ trong 
toàn quốc. Số người học bỏ túc văn 
hóa hiện này lên tới 177938 người. 
Mạng lưới giáo dục phỏ thông phát 
triền mạnh mẽ. Số lượng học sinh 
phô thông năm 19§5 dã túng 1775 
(thông kề các trường sự sãi) so với 
nàm 19/6. Nhà nước cỏn quan tâm 
đến việc giáo đục ở cấp đại học. 
Trước đây ở Lào không có trưởng 
đại học. Nay, săn cứ vào yêu cầu 
phát triền kinh tế và văn hóa, Nhà 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân đã 
xây dựng được tắm trưởng đại học. 

Về công tác văn hóa, Nhà nước đã 
tích cực xây dựng nền văn hóa mới có 
nội dung xã hội chủ nghĩa, có tính 
cách mạng, tính dân tộc và tỉnh đại 
chúng. Trên mặt trận văn hóa, một 
mặt Nhà nước ra sức phấn đấu nhằm 
xóa bỏ những tàn dư văn hóa và tư 
tưởng của thực đân, phong kiến, đặc 
biệt là của đế quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai 
đc lại, xóa bó từng bước những tập 
quán lạc hậu gây trở ngại cho sản 
xuất và đời sống của nhân dân; mặt 
khác chú ý duy trì và bao vệ những 
di sản văn hóa tốt đẹp của dàn tộc, 
phát huy nền văn hóa mới đã được 
hình thành và dược xây dựng trong 
quá trình kháng chiến và cách mạng. 
Trong mtrởi năm qua, các ngành thông 
tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, 
xuất bản, phim ảnh, văn học, nghệ 
thuật, v.v, đã ngày càng phát triển 
và đã tích cực góp phần vào việc 
góa bỏ những tìn dư văn hói cũ và 
xây dựng nền văn hóa mới như đã 
nói trcn, làm phong phú thêm đời 
sống tỉnh thần, văn hóa của nhân dân 
các bộ tộc Lào, cô vũ mọi tàng lớp 
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nhân dân hăng hái tham gia vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vê Tô quốc 


Một thành tựu đáng kề nữa là về 
mặt y tế Nhà nước Cộng hỏa dân chủ 
nhân đân đã quan tàm chzm lo sức 
khỏe của nhân dàn. Trước đây nhân 
dàn các bộ tộc Lào, khi đau ốm, 
thường ít được điều trị theo phương 
pháp khoa học mà chủ yếu theo kinh 
nghiệm địa phương và nhiều khi họ 
trông mong vào cúng lẽ. Tỉnh trạng 
đó đã dần dần được khắc phục. Nià 


“nước đã ra sức phái triền mạng lưới 


y tế đến cấp xã, nhất là ở các vùng xa 
xôi hẻo lánh. Nhiều bệnh viện, bệi:b 
xá và nhà hộ sinh dược xảy dựng. 
củng cố và phát triền. Nhà nước 
cũng chú ý đến việc đào tạo cắn bà 
y tế. Ngoài các trưởng y tế trung cấp, 
sơ cấp đào tạo các được sĩ, v sĩ, y tá, 
trường đại học y được được thành 
lập nhằm đào tạo các bác sĩ chuyên 
khoa và y sĩ cao cấp. Nhà nước cỏn 
quan tâm xây dựng các xí nghiệp 
được phầm nhằm nư]:iên cứu.và chế 
biến thuốc tử những được liệu có sẵn 
trong nước, theo phương châm kết 
hợp tân dược với thuốc cö Iruyền của 
dân tộc. Nhà nước đầy mạnh phong 
trào vệ sinh, lấy việc phòng bệnh, 
phòng địch làm chính kết hợp với 
việc chữa bệnh, cho nẻn đã kịp thời 
đặp tát các bệnh dịch và từng bước 
diệt trừ các bệnh phô biến trong nhàn 
đàn như sốt réi, thương hàn, lao 
phôi, v.v. 


Tính trong 10 năm qua, số bệnh 
viện, bệnh xá từ trung ương đến xã 
lên tới 872, số giường bệnh tng 1605 
so với năm 1976. Đội ngũ cán bộ y tễ 
đến naàm 1985 đã tăng 4370 người, 
bằng 187 so với năm 1976. 


4 — Về mặt đối ngoại. 


Trong 10 năm qua, thực hiện chính 


- sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị. 


đọc lập và xã hội chủ nghĩa, Nhà 
nước Cộng hòa đân chủ nhân đàn Lào 
đã thu được những kết quả to lón. 


Trước hết tỉnh đoàn kết, hữu nghị 
và liên minh chiến đấu. mối quan hệ 
đặc biệt và sự hợp tác toàn điện Lào — 
Việt nam, Lào —~ Việt nam ~ Cam-pu- 
chia ngày càng được tăng cường. Nhà 
nước Cộng hỏa dân chủ nhân dân Lào 
coi vấn đề này là một tất yếu lịch sử 
của ba đân tộc trên bán đảo Đông 
đương vốn có những quan hệ lịch sử, 
địa lý và tình cảm cách mạng đặc biệt, 
cùng có kẻ thù chung trước đây là 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngày 
nay là bọn bành trướng bá quyền 
(rong giới cầm quyền Bắc kinh, và 
cùng có mục tiêu cách mạng chung là 
làm cách mạng đân tộc dân chủ tiến 
lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Đây không những là một nhiệm vụ 
chiến lược, một nhân tố thắng lợi của 
cách mạng Lào mà còn là một nghĩa 
vụ quốc tế của NRà nước và nhân dân 
Lào. Các mối quan hệ hữu nghị đặc 
biệt nói trên được biều hiện bằng 
việc ký kết hiệp ước hợp tác Lào — 
Việt nam tháng 7 năm 1977 và các 
hiệp định kháe, bằng những hiệp định 
[Lào — Cam-pu-chia trao đôi về kinh 
tế, văn hóa, thương mại và các lĩnh 
vực khác. Một thắng lợi lớn của mối 
quan hệ Lào — Việt nam — Cam-pu-“ 
chia là Hội nghị cấp cao ba nước 
Đông dương họp tại Viêng-chăn tháng 
2 năm ¡19683 đã xem xét tình hình 
chung của cách mạng ba nước và đã 
định ra những nguyên tắc chỉ đạo, 
phương hướng và biện pháp nhằm 
tăng cường đoàn kết và hợp tác và 
. mọi mặt, giúp đỡ nhau xây dựng và 
bÃo vệ đất nước, góp phần bảo vệ 
hòa bình ở Đông Nam châu Á và trên 
thế giới. _ 

Đi đôi với đoàn kết liên minh chiến 
đẫu với nhân dân hai nước Việt nam, 
Cam-pu-chia, Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân đân Lào đã ra sức củng cố 
và tăng cường tình đoàn kết và quan 
hệ hợp tác toàn điện với Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác. Đây là một chính sách lâu dài, 
kiên định và có tính nguyên tắc của 


Đảng và Nhà nước Lảo, quyết định 
thành công của công cuộc bảo vệ đất 
nước và xây dựng chủ nghĩa xà 
hội. Trong những năm qua, nhiều 
đoàn đại biều của Lào đã “đi thăm 
Liên xô cùng nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa khác và đã ký hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác với Liên xô, Tiệp 
khắc, Bun-ga-ri, Mông cô, Cộng hòa 
dân chủ Đức, Cu-ba, v.y. Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào cũng tham gia 
với tư cách quan sát viên Hội đồng 
tương trợ kinh tếẽ. 


Nhà nước Cộng hỏa dân chủ nhân 
dân Lào cũng quan tâm phát triền 
mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 
các nước trong khu vực Đông Nam Á 
trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ của 
nhau, phát. triền quan hệ hợp tác 
kinh tế và trao đồi văn hóa trên cơ 
sở cùng có lợi, vì mục đích xây dựng 
đất nước theo con đường riêng của 
mỗi nước. Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào còn luôn luôn hết 
lỏng ủng hộ phong trào đấu tranh piải 
phóng dàn tộc của nhân dân các nước 
Á, Phi, Mỹ la tỉnh chống chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa 
phân biệt chúng tộc, chủ nghĩa xỉ Ô 
nít và a pác thai, ủng hộ các nước 
dân tộc chủ nghĩa đấu tranh nhằm 
bảo vệ và hoàn thiện nền độc lập 
dân tộc; hết lòng hết sức ủng bộ các, 
cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động trong các nước 
tư bản chủ nghĩa vì hòa bình, dân 
chủ và tiến bộ xã hội 


Do thực hiện đường lối đối ngoại 
tích cực, đúng đắn như đã nói ở trên, 
trong mười năm qua, vị trí và uy tín 
của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào không ngừng được nâng cao trên 
trường quốc tế. Nước Cộng hòa dàn 
chủ nhân dân Lào hiện nay là thành 
viên của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
của Liên hợp quốc, của phong trào 
không liên kết và của nhiều tÖ chức 
quốc tế tiến bộ, đã đặt quan hệ ngoại 


lì 


„giao với trên ba mươi nước và có 
quan hệ thương mại với hàng chục 
nước khác trên thế giới 


\ 


* 


Những thành tựu nói trên của 
nước Cộng hòa đân chủ nhàn đân Lào 
trong mười năm qua so vói chế độ 
cũ quả là vượt bậc. Song đó cũng 
chỉ là những thành tựu ban đầu còn 
rất khiêm tốn trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ lên cl›ủ nghĩa 
xã hội. Như Dại, hội thứ III của Đảng 
nhân dân cách mạng Lào đã chỉ rõ: 
:œ@ Đi ln chủ nchĩa xã hói tử một nền 
kinh tế tiều nông còn mang tính chất 
tự nhiên, tự cung tự cấp là con đường 
rất mới mẻ, trên thế giới lầu như 
chưa có tiền lệ. Con đường đó phải 
trai qua nhiều bước trung gian quá 
độ, phải lâu đài và hế! sức khó khăn 
gian khồ›. Cùng với Việt nam và 
Cam-pu-chia, nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào lại có vị trí tiìn đồn 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa ởỞ 
Đông Nam Á, bọn đề quốc cùng với 
-các thế lực phản động trong và ngoài 
nước đang câu kết với nhau ra sức 
thực hiện mọi Âm mưu và h›ạt động 
phá hoại sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa của LAo. Trong điều kiện 
ấy, cuộc đấu tranh đề tiến lên chủ 
aghia xã hội của nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào sgẽ rất gian khồ, 
khó khăn, phức tạp và quyết liệt. 
Trong cuộc đấu tranh này, dưới sự 
tãnh đạo của Đẳng nhân đân cách 
mạng Lào, nhân dân các bộ tộc Lào 
có công cụ sắc bén của mình là Nhà 
nước dân chủ nhân dân. Vi vậy, đề 
đưa cách mạng xã hôi chủ nghĩa đi đến 
thăng lợi, điều có ý nghĩa quan trọng 
và có tính chất cấp bách là cần phải 
ra sức tăng cường và klh:ông ngừng 
phát huy hiệu lực của Nhà nước đân 
chủ nhân dân trong giai đoạn mới của 
cách mạng. Về vấn đề này, từ thực 
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tiễn những năm đã qua và theo tính 
thần nghị quyết Đại hội thứ III của 
Dảng nhân dân cách mạng Lào, Nhà 


nước dân chủ nhân dân được củng có 


và lăng cường theo phương hướng 
dưới đây : 


1 — Độ máy chính quyền Nhà nước 
ở Trung tương cũng như ở địa 
phương, nhất là ở cơ sở cần được 
chú ý kiện toàn. 


Nhà nước dân chủ nhân dân Lào là 
Nhà nước của đân, cơ sở chính trị 
của nó là Hội đồng nhân dân các cấp 
do nhân dân bầu ra đề bảo đảm quyền 
làm chủ tập thề đất nước của mình. 
Với vị trí là cơ quan đại biều của 
rhàn dân, Hội đồng nhân dân thay 
mặt nhân dân mà sử dụng quyền lực 
Nhà nước. Mọi vấn đề quan trọng 
của đất nước và của nhân dân, trên 
phạm vi toàn quốc hoặc ở từi:g địa 
phương, đều do Hội đồng nhân dân 
ở cấp tương ứng quyết định. Song 
nhận thức này chưa được quán triệt 
trong cán bộ và nhân dân. Ở nhiều 
nơi, Hội đồng nhân dân không được 
củng cố, còn hoạt động yếu ớt, hình 
thức, thậm chí có nơi không hoạt 
động, do đó không phát huy được 
tác dụng của cơ quan quyền lực Nhà 
nước. Đây là một chỗ yếu trong hoạt 
động của bộ máy Nhà nước. Trong 
thời gian tới cần tiến hành củng cố 
và kiện toàn Hội đồng nhân đân các 
cấp bằng cách bầu cử các Hội đồng 
nhân dân đã hết nhiệm kỷ và bảo 
đảm cho các Hội đồng nhân đân thực 
hiên được quyền làm chủ của nhân 
dân và hoạt động được đúng với vị 
trí của mình là thay mặt nhân dân 
mà quyết định các công việc quan 
trọng của Nhà nước và giám sát hoạt 
động của bộ máy chỉnh quyền Nhà 
nước ở các cấp. 


Tăng cường và hoàn thiện Nhà 
nước cũng đòi hỏi phải tăng cường 
hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà 
nước, đặc biệt là bộ máy quản lý kinh 
t£ vì hoạt động kinh tế là cơ sở cho 


mọi hoạt động khác và là lĩnh vực 
tương đối mới mẻ và khó khăn 
của Nhà nước. Trong quá trình tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, tỉnh hình đảit 
nước ngàv một phát triền, các cơ 
quan quản lý Nhà nước cần luôn luôn 
được chú ý tăng cường và hoàn thiện 
đề phù hợp với tình hình phát triền 
của 'ất nước. Mọi cơ quan quản lý 
Nhà nước phải cải tiến tồ chức, cải 
tiến phương thức quản lý và chống 
tệ quan liêu, cửa quyên và thói trì 
trệ, bảo thủ, ra sức tỉnh giản bộ máy. 
khiến cho việc quản lý đất nước, 
quản lý xã hội đem lại hiệu quả cao 
về mọi mặt. Mặt khác, là công cụ xây 
đựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, Nhà 
nướóc dân chủ nhân dân cần coi trọng 
việc tăng cường lực lượng quốc 
phòng và lực lượng an ninh, bảo đảm 
cho các lực lượng này đủ sức ngăn 
ngừa và đập tan mọi hoạt động chồng 
phá của kẻ thù trong pước và ngoài 
nước. 


Sau nữa đề thực hiện được tốt việc 
chuyên chính với kể thù và bảo đảm 
các quyền lợi chính đáng, hợp pháp 
của công dân, hệ thống cơ quan xét 
xử cần được củng cố 'và kiện toàn 
nhất là ở cấp huyện. Hiện nay các cơ 
quan này còn yếu cả về mặt tồ chức 
wà hoạt động. Hệ thống cơ quan Xét 
xử cần được củng cố về mặt tồ chức, 
chế độ xét xử cần được heàp thi.n. 
Cần bảo đám cho Tòa án nhân dân 
tối cao thật sự là cơ quan xét xử cao 
nhÃãt của Nhà nước, thực hiện được 
đúng đắn quyền giám đóc đối với công 
tác xét xử trong cả ước, tờa án các 
cấp thề biện được quyèn làm chủ của 
nhân đân trong linb vực này. Ôi đô: 
với việc củng cố và kiện toàn hệ thống 
Cơ quan rét xử. cũng cần thành lập 
hệ thống cơ quan kiềm cát có nhiệm 
vụ bảo đảm cho việc thị hành pháp 
luật của Nhà nước đân chủ nhân dân 
được đúng đẩn và thống nhất trong 
cả nước, chống mọi việc làm vì phạm 
quyền làm chủ của nhân dàn. 


2— Một vấn đề quan trọng nữa là 
cần tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, Đề việc quản lý xã hội đem lại 
hiệu quả mong muốn, Nhà nước cần 
chú ý xây dựng pháp luật và quản lý 
theo pháp luật. Pháp luật thê hiện ý 
chí eủa nhân đân dưới sự lãnh đạo của 
Đăng và cụ thề hóa đường lối, chính 
sách của Đảng lãnh đạo khiến cho 
đường lỗi chính sách đó đi vào cuộc 
sống và thực hiện được tốt. Trong thời 
gian qua, việc xây dựng pháp luật 
của Nhà nước chưa tiến triền được 
nhiều. Sắp tới việc này cần được đầy 
mạnh hơn. Nhà nước cần sớm hoàn 
thành xây dựng bản Hiến pháp xã hội 
chủ nghĩa của mình và trên cơ sở Hiến 
pháp, đần đần xây dựng một hệ thống 
pháp luật ngày càng đầy đủ, làm căn 
cứ hoạt động cho mọi cơ quan, mọi tô 
chức, cho mọi cán bộ và công đàn. 


- Trong hệ thống pháp luật này, cần 


đặc biệt quan tâm xây dựng các pháp 
luật về kinh tế nhằm bảo vệ và thúc 


- đầy nền kinh !ế quốc đân phát triền. 


Nhà nước cũng cần chú ý đầy mạnh 
việc phồ biển các văn bản pháp luật 
được ban hành, bảo đảm cho việc thi 
bành được đúng dắn và có hiệu quả, 
ngăn ngửa và xử lý nghiêm mình 
những hành động vi phạm pháp luật, 
xâm phạm đến quyền làm chủ của 
nhân dàn. | 
3— Muốn củng cố và tăng cường 
chính quyền dân chủ nhân dân không 
thề không nói tới vấn đề cán bộ, bởi 
vì hiệu lực của Nhà nước chủ yếu là 
đe đội ngũ cán bộ quyết định. Nhàn 
dân các bộ tộc Lào từ địa vị bị trị, đã 
trở thành người chủ đất nướce, lên 
nắm chính quyền và tự mình quan lý 
đất nước. Trong điều kiện ấy, nhàn 
đân phải xây dựng lấy một đội ngũ 
cân bộ Nhà nước của mình đủ sức 
quản lý xã hội được tốt. Trong quá 
trình tiến lên chủ nghĩa xã hội, hoạt 
động của Nhà nước ngày càng mở 
rộng trên mọi lĩnh vực..Do đó Nhà 
nước phải chú trọng đầy mạnh công 
tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
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nhất là cần bộ chỉnh quyền và cán bộ 
quản lý kính tế, khiển cho họ vừa có 
trỉnh đỏ chính trị chuyên môn, 
nghiệp vụự giỏi, P vừa có phầm chất 
cách mạng, đủ sức đảm đương và 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nặng nề 
trong giai đoạn mới củas cách mạng. 
Động thời cần giáo dục ý thức phục 
vụ nhân dân vô điều kiện, chống thói 
chuyên quyền độc đoán, xa rời quần 
chúng và tế tham Ôô, lãng phí, xâm 
ph:iímm đến lợi ích của Nhà nước và lợi 
Ích chính đáng của nhân đân. 

4— Đề phát huy hiệu lực của Nhà 
nước, một biện pháp quan trọng cần 
được chú ý tiến hành là tăng cường 
sự kiềm tra hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước, bảo đảm cho việc quản lý 
đất nước thực hiện được tốt, đúng 
chính sách, đúng pháp luật, đem lại 
biện quả cao. Trong thời gian tới, 
Nhà nước cần chú ý xây dựng và kiện 
toàn các cơ quan thanh tra Nhà nước 
các cấp, bồ sung những cán bộ có 
năng lực, phầm chất và có uy tín, bảo 
đám cho công tác thanh trả thực c hiện 
được tốt, giúp cho hoạt động quần lý 
Nhà nước khác phục được sai lầm 
thiểu sót và tiên hành được đúng 
chính sách, pháp luật. Cân xây dựng 


và củng cố cœ cấu kiềm tra bao gòm 
hoạt động của hệ thống thanh tra của 
Nhà nước, sự kiềm tra của Đẳng. sư 
giám sát của các đoàn thề quần chúng 
và sự kiềm tra của các tô chức thanh 
tra nhân đàn do quần chúng lập ra ở 
CƠ SỞ. 


bí 


Năm nay, cùng với việc ky niệm 30 
năm ngày thành lập Đảng nhàn đàn 
cách mạng Lào, nhân đân các bộ tóc 
[Lào vui mừng đón ngày quốc khánh 
2-12, ký niệm I năm ngày thành lập 
nước Cộng hòa dân chủ nhân đân I.ào. 
Với niềm phấn khởi mới, dưới sự 
lãnh đạo của Đăng nhân dân cách 
mạng Lào, nhân đân các bộ tộc Lào 
quyết tàm ra sức củng cõ và tăng 
cường Nhà nước của mình nhăm đại 


được những thành tựu ngày cảng toœ 


lớn hơn nữa, sát cánh cùng với nhân 
dân Việt nam và nhân dân Cam-nu- 
chia anh em, đưa đất nước thân véan 
của mình tiến từng bước vững chắc 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Mười năm thẳng lợi vẻ vang... 
(Tiếp theo trang $) 


góp phần tích cực tăng cường sự hợp tác chặt chẽ 0uới nhau ề mọi mặt nhằm 
phục pụ ngà càng có hiệu quả sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa +ä hội uà buo 0uệ 


Tò quõc xrä hội chủ nghĩa của mỗi nước. 


Cung oởit nhân dân Lào anh em, chúng ta 0u mừng phần khớt kủ niệm lần 
thứ !0 ngàu cách mạng thành công oà Quốc khánh nước Cộng hòa đân chủ nhàn 
dân Lào (2-12-1975 — 2-12-1985). Nhàn dịp nàụ, từ đủúụu lòng mình, chúng †a gửi 
đén nhan đàn Lào anh em những tình cảm chân thành nhi. Chúc nhân dân: Lào, 
chrởt sự lãnh đạo của Đảng nhàn dân cách mạng, đứng đầu tà đồng chỉ. Tồng 
bí thư Cau-xỏn Phôm-pi-hản kính mến, ngày cảng giành dược những thẳng lợi 
to lớn hơn, rực rỡ hơn, làn cho đấi nước hoa chăm pa tươi đẹp ngày cảng 
phồn- uinh, oững mạnh, góp phần xứng đúng 0ỏdo sự nghiệp cách mạng ở Đóng 


đương uà trên toàn thế giới. 
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ĐẦY MẠNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
THỊ TRƯỜNG, CHỐNG ĐẦU CƠ BUÔN LẬU 


tâm Ban chấp hành trung ương 

Đăng, vừa qua, Nhà nước đã 
tiến hành đồi tiền cũ, phát hành tiền 
mới, ban hành chế độ tiên lương mới, 
đồng thời điều chỉnh hệ thống giá cả 
Nhà nước. Trên cơ sở các chính sách 
giá — lương —tiền được cải tiến, cơ chế 
quản lý kinh tế-đang tùng bước được 
_đòi mới. Dây là những việc làm hợp 
quy luật, được sự đồng tình của quần 


| lân hiện Nghị quyết Hội nghị thứ 


chúng. Nhưng muốn bảo vệ và phát. 


huy đầy đủ tác dụng tích cực của các 
chính sách mới đối với việc xóa bỏ cơ 
che tập trung quan liêu — bao cấp 
trong quản lý kinh tế, nhằm kích thích 
gìn xuất phát triền, ồn định tỉnh hình 
kính tế và đời sống, điều chủ yếu 
trước mắt là phải quản [ý chặt thị 
trường, nhằm giữ vững mặt bằng giá 
mới, củng cố sức mua của đồng tiền, 
bảo đảm tiền lương thực tế của công 
nhàn, viên chức Nhà nước. 


Muốn quản lý thị trường và giả cả, 
Nhà nước cần tiếp tục dây mạnh cải 
tạo + hội chủ nghĩa đối Uới cÓng 
thương nghiệp tư doanh. theo phương 
châm « kết hợp cải tạo với xây dựng, 
lấy xây đựng làm chính, sắp xếp 
lại sản xuất, cải tạo và sắp xếp lại 
thị trưởng, cải tạo thương nghiệp từ 
nhân theo từng ngành hàng, tăng 
cường lực lượng thương nghiệp Xã 
bội chủ nghĩa, kiên quyết chống đầu 
cơ buôn lậu, làm hàng giả, kinh đoanh 
trái phép. - 


Từ sau ngày miền Nam được giải 
phóng, Nhà nước ta đã thực hiện ngay 
việc xóa bỏ giai cấp tư sản mại bản, 


về thực chất là xóa bể sự lũng đoạn 
lâu đời của giai cấp tư sản người Hoa 
đối với nền kinh tế miền Nam, giành 
lại quyền độc lập về kinh tế, đập tan 
mọi Âtn mưu thâm độc của kẻ thù. bảo 
vệ nền độc lập tự chủ và chủ nghĩa xã 
hội của nước ta ; đồng thời tiến hành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư doanh bằng những 
hình thức thích hợp, sắp xếp và cải 
tạo thương nghiệp tư nhân, chuvền 
những người buôn bán nhỏ sang sản 
xuất và đi vào con đường làm ăn tập 
thề. Tuy nhiên, việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tr đoanh không được tiến hành triệt 
đề và liên tục. Từ năm 19/9, sau khi 
phát hiện có một số khuyết điềm trong 
công tác cải tạo, chúng ta đã không 
kịp thời tồng kết kinh nghiệm đề tiếp 
tục công tác này tốt hơn, lại buóng 
trôi nhiệm 0ụ cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối uởớt công thương nghiệp tư douith 
bà quản lÚ thị trường trong một thời 
gian, đề cho giai cấp tư sản phục hồi 
và phát triền cả ở hai miền, đề cho 
thế lực tự phát tư bản chủ nghĩa tư 
do hoạt động và kẻ địch lợi dụng sơ 
hở ấy chống phá ta trên nhiều mặt, 
làm hỗn loạn trật tự kinh tế — xã hội. 
Một số tư sản và gian thương đã chống 
lại Nhà nước ta bằng mọi thủ đoạn 
thâm độc và tính vi ; chúng móc ngoặc 
với các phần tử thoái hóa biến chất 
trong cán bộ nhân viên Nhà nước đề 
lấy hùng hóa vật tư của Nhà nước, 
tiến hành đầu cơ buôn lậu, làm giàu 
trên mồ bôi của nhân dàn lao động 
khuyết điềm nay, 
Nha nước đã 


Đề sửa chữa 
những nàm vừa qun, 


- 


1ã 


Liến hành nhiều biện pháp tích cực, 
kết hợp các biện pháp kinh tế, hành 


chính và giáo dục đề tăng cường quản - 


lý thị trường, chỗng đầu cơ, buồn lậu. 
đš bất và xử ý hàng nghìn vụ buôn 
lậu, tịch thu hàng triệu đòng (tiền cũ). 
và nhiều vật tư nguyên liệu quý... 
Tuy nhiên, những hoạt động đầu cơ, 
buôn lậu, làm và bán hàng giả, kinh 
doanh trái phép vẫn điến ra ở nhiều 
nơi, nhất là ở thành phố lớn, gây tác 
hai nhiều đến đời sống xã hội và trật 
tự an ninh. Điều đặc biệt nồi lên từ 
sau khi đổi tiền đến nay là bọn đầu 
cơ, buôn lậu lợi dụng chính sách mới 
về giá — lương-tiền hòng phá hoại 
nền kinh tế nước ta; chúng ráo riết 
hoạt động, tiến công vào trận địa xà 
hội chủ nghĩa, phao tin thất thiệt, ra 
sức vét hàng hóa, tiền lẻ, nhất là mua 
gom những mặt hàng thiết yếu đối 
với của đời sống nhân dân, đìy giá 
thị trường lên cao, phá hoại chính 
sách lưu thông hàng hóa và tiền tệ 
của Nhà nước, làm rối loạn thị 
trường, gày tâm lý không ồn định 
trong nhàn dàn. 


Vì vậy, cuộc đấu tranh chống đầu 
cơ buôn lậu trong tình hình hiện nay 
trở thành hết! sức cấp bách. Hiện nay, 
bọn đầu cơ, buôn làu đã hiện hình là 
bọn phá hoại kinh tế, phá hoại công 
cuộc xảy dựng đất nước, dúng nhw 
Lê-nin đã từng nói: «Đó là kẻ thở 
chính *bên trong » của chúng ta, kẻ 
thủ đối với những biện pháp kinh tế 
của chính quyền xô viết ? (1). 


Do đó, nhiệm bụ trung tâm đội ruãt 
trước mắt của công tác quản lụ th 
trường là kiên quuết đâu tranh chỗng 
bọn đầu cơ, buôn lậu, xóa bỏ những 
hiên tượng tiêu cực trên thị trường 
bảo vệ chính sách giá — lương — tiềop 
mới ban hành, ồn định tình hình kinh 
tế và đời sống, xây dựng một trật tự 
kinh tế mới, tạo đà cho nền kinh tế 
phát triền bình thường và tiến lền. 


* 


lô 


Bài học kinh nghiệm của những 
năm qua là: muốn quản lj cốt t::. 
trường, phải chồng đầu cơ bướn lậu 


Đấu tranh chống đầu cœ buôn lậo 
là mộ! việc làm hết sức phức tạp. vi 
aó liên quan.đến nhiều ngành, nhiều 
cơ quan, nhiều lĩnh .vực, đòi hỏi các 
ngành như : công an, tòa án, kiềm sát. 
thanh tra, quân đội, tài chính, thương 
nghiệp v.v. phải thật sự hành động 
theo một sự chỉ huy thống nhất của 
Nhà nước. Chính quyền chuyên chính 
vô sản phải dùng sức mạnh tồng hợp 
của minh thẳng tay trừng trị bọn 
chúng, nhất là bọn đầu so, 
không phải chỉ rử phạt về mặt hình 
sự, mà cỏn phải xử phạt thật nặng 
về kinh tế nữa. Cần đưa ra ánh sáng 
bọn buôn lậu, làm bàng giả, bọn ăn cấp 
tài sản Nhà nước, cùng những kẻ 
thoái hóa, biến chất trong các cơ quan 
Nhà nước đề xét xử thật nghiêm và 
kịp thời bằng luật pháp của Nhà nước. 


Muốn làm tốt công tác này, (trước 
hết cần đầu mạnh công tác xâu dựng 
Đảng 0ững mạnh treng sạch trong các 
cơ quan Nhà nước, làm cho các cơ 
quan này thật sự là nỏng cốt của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Cần đặt mạnh 
công tác giáo dục 0à quản lý nột bộ cơ 
quan Nhà nước, nhằm chống tiêu cực 
trong bộ máy Nhà nước, vừa tăng 
cường việc quản lý nội bộ, vừa trấn 
áp bọn đầu cơ, buôn lậu chuyên 
nghiệp. gắn công tác này với công tác 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ Đảng và chỉnh quyền chuyên chỉnh 
vô sản. Có làm tốt công tác này, mới 
chống được những thủ đoạn của kẻ 
địch và bọn gian thương lôi kéo mua 
chuộc cán bộ móc ngoặc với chúng, 
tuồn vật tư, hàng hóa chọ chúng đề 
tiến hành đầu cơ buôn lậu. Đây chính 
là một biện pháp rã! quan trọng đề 
xóa tận gốc nguồn hàng đầu cơ buôn 
lậu trên thị trường : 


(1) VÌ. Lt-mnin: Tgyền tp Nxb Sự thậi. 
Hà nội. !969, quyền lÌ, phầm ÏÌÏ, ty. 4ôâ9. 


Trong công tác này, cân phái huụ 
mạnh mẽ 0aL trò làm chủ tập thề của 
các đoàn thề quần chúng, các tồ chức 
thanh tra nhân dân, dựa vào quần 
chúng ở cơ sở đề phát hiện và xử lý 
kịp thời các vụ vi phìm pháp luật. 


Đề thực hiện công tác quản lý thị 
trường, chống đầu cơ buôn lậu đại 
kết quả tốt, chúng ta không chỉ dùng 


biện pháp hành chính, biện pháp giáe 


dục, mà còn phải thực hiện thật tốt 
các biện pháp k!ah (fế, nhất là phải 
phải triền mạnh mẽ thương nghiệp xö 
hội chủ nghĩa, tồ chức tốt việc nắm 
hàng, nắm tiền, chiếm lĩnh thị trường. 
_ coi đó là điều kiện quuết định đề loại 
trừ tệ đầu cơ, buôn lậu, ồn định giá cả 


thị trường, giữ vững trật tự kinh tế 


xã hội chủ nghĩa, 


Trong thời gian tới, các ngành 
thương nghiệp quốc đoanh phải vươa 
'lên làm chủ thị trường, thực hiệp 
chức năng quản lj hành chính thương 
qghiệp đối với các hoạt động mua 
bán của các tồ chức thương nghiệp 
trên thị trường nội địa. Mọi hoạt động 
thương nghiệp trên thị trưởng đều 
phải đăng ký và phải có giấy phép 
kinh doanh, phải tuân theo luật lệ và 
quy chế của Nhà nước. Tất cả các 
cơ quan, xí nghiệp và các tồ chức xã 
hội không có chức năng kinh doanh 
thương nghiệp đều không được phép 


buôn bán, Chấm dứt tình trạng tranh - 
mnua, tranh bán giữa các tỒ chức. 


thương nghiệp. 


Trên cơ sở đó, Nhà nước lập lại 
trật tự xã hội chủ nghĩa trên thị trường, 
tiến hành quản lý việc lưu thông hàng 
‹hóa theo đường lõi chính sách thống 
nhất. Trước hết, thực hiện ngay 0uiệc 
Nhà nước thống nhất quản lụ, độc 
quuền kinh doanh lương thực oà các 
nông sản chủ uẽu, bằng chính sách giá 
Đà phương thức thu mua hợp lý; thực 
hiện cơ chế một giá mua thống nhất 
(€ó phân biệt theo vùng và được 
điều chỉnh theo từng vụ sản xuất) 


trên cơ sở thỏa thuận gita Nhà nước 
và ‹nông dân. Thông qua hợp đồng 
kinh tế, Nhd nước nắm hầu hết 
lương thực hàng hóa 0à đại bộ phận 
nông sản hàng hóa chủ yếu khác. 
Ngành thương nghiệp phải coi việc 
nắm hànglà nhiệm 0ụ quan trọng bậc 
nhất của hoạt động thương nghiệp, vì 
có nắm được các nguồn hàng mới nắm 


, được quyền chủ động trên thị trường, 


đáp ứng kịp thời các nhu cầu của 
sản xuất, chiến đấu và đời sống, mở 
mang được quan hệ trao đồi hàng hóa 
giữa thành thị và nông thôn, giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, tăng 
cưởng được quyền lực kinh tế của Nhà 
nước,'nhằm giành thắng lợi trong 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
trên mặt trận phân phối lưu thông. 


Thấu suốt quan điềm trên, các đơn 
vị kinh doanh thương nghiệp, từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở, không 
thụ động ngồi chờ hàng, mà phải năng 
động vươn lên vận dụng đúng đắn 
các chính sách đòn bầu, các biện pháp 
thụ mua uới giá cả hợp lú, theo tỉnh 
thần nghị quyết Hội nghị thứ tám của 
BCHTUPĐ (khóa V), khai thác mọi khả 
năng vÀ thế mạnh của nền kinh tế 
nhằm tăng cưởng lực lượng hàng hóa 
cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
Trong việc khai thác nguồn hàng, cần 
coi trọng khai thác liềm năng tại chỗ. 
Hiện nay chúng ta còn bỏ sót rất nhiều 
nguồn hàng từ nông sản, thực phầm 


“đến hàng công nghiệp sản xuất tại địa 


phương và nguồn hàng nhập khầu phi 
mậu dịch bằng con đường hợp pháp ở 
các địa phương. Khai thác nguồn hàng 
tại chỗ sẽ khắc phục được những khó 
khăn về nhiên liệu và phương tiện 
cho vận tải, vừa có đủ lực lượng hàng 
hóa đề cân đối cho các nhu cầu, vừa 
tạo ra nguồn nguyên liệu và hàng hóa 
phong phú, đa dạng đề xuất khầu và 
liên kết kinh tế với các địa phương. 


lưu 


Trong tỉnh hình hiện nay, khi ngành 
nôi thương chưa nắm hết các sản 
phẩm bàng hóa, công tác thủ mua nắm 


hàng còn yếu, chưa tương xứng 
với kết quả sản xuất, hàng hóa 


của xã hội còn lưu thông nhiều trên 
thị trưởng không có tô chức, thị vấn 
đề VXhả nước nắm hàng được đạt ra 
hết sức khăn trương, tích cực. Điều 
này đòi hỏi các ngành kinh tế tông 
hợp, các cơ quan quản lý sản xuất và 
lưu thông hàng tiêu dùng phải nhất 
trí cao với chủ trương trên đây và 
bằng mọi cách tẬp trung đến mức cao 
nhất mọi loại hàng liêu dùng vào tay 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa theo 
Kế hoạch Nhà nước, theo hợp đồng với 
thương nghiệp, và các đơn vị sản xuất 
bán hết những sản phầm hàng hóa có 
chất lượng tốt cho thương nghiệp. Đó 
là điều kiện tối cần thiết đề cho thương 
.nghiệp xã hội chủ nghĩa hoạt động 
bình thường và làm tốt chức nàng hậu 
cần của sản xuất và đời sống. Và 
phần minh, ngành thương nghiệp cần 
làm tốt công tác thu mua, nhanh chóng 
sửa đòi phương thức mua theo lối bao 
cíp. cửa quyền trước đây, thực hiện 
nghiêm túc những chỉ tiêu kế hoạch 
và hợp dông kinh tế đã ký, thực hiện 
kế hoạch hóa việc lưu thông hàng hóa 
trên cơ sở tính toán đúng nhu cầu, cân 
đối các nguồn khả năng, điều chỉnh 
việc phân phối hàng hóa nhằm bảo 
đảm chính sách phân phối của Nhà 
nước đối với từng loại đối tượng mội 
-ceách công bằng hợp lý trong điều kiện 
hàng hóa còn thiêu. Trước,miát, một 
mặt ngành thương nghiệp cần thông 
qua việc kiêm kế oát tư, kit1n kẻ hàng 
hóa định kỳ cuối quý ed hàng hóa có 
1 aU đồi giủ bán, năm chắc toàn bộ 
lực lượng hàng hóa hiện có của các tỒ 
chức thương nghiệp quốc doanh, 
thương nghiệp tập thề và thương 
nghiệp cái tạo (hợp tác kính doanh, 
liên doanh, đại lý) cả về số lượng, 
chúng loại, chất lượng hiện vặt và về 
giá trị, Xlặt khác, phản tích những vếu 
tó mới vẻ nhu cầu hàng hóa tiêu dùng 


18 


trên từng địa bàn, lập bằng cản đối 
mới về cùng — cầu hàng hớa trong ca 
nước vả trên từng địa bàn, trước két 
là những mặt hàng quan trọng, thiết 


. yếu đối với sản xuất và đời sống nhân 


đản. Trên cơ sở dó, thực hiện ngay 
những biện pháp thát tích cực 04 cụ hè 
nhằm tăng cường quỹ hàng hóa, đáp 
ứng những yêu cầu trước mắt và có 
dự trữ. : 


uốn làm tốt nhiệm vụ trên, cần 
+âu dựng lực lượng thương nghiệp +ũ 
hội chủ nghĩa theo phương hưởng 104 
bỏ tập trung quan liêu — bao cất, 
chuuèền sang hạch loán kình tế, kính 
doanh xả hội chủ nghĩa, theo đúng tỉnh 
thần nghị quyết loi nghị thử tám của 
BCHTUĐ (khóa Vì). 

Trước hết, kiện toàn và củng cố các 
công ty bán buôn trung ương dê đủ 
sức nắm trọn nguồn hàng lưu thông 
trong cả nước, thực hiện việc độc 
quyền bán buôn của Nhà nước, làm 
nhiệm vụ tiếp cận các công ty bán le, 
tiếp nhận hàng và rót hàng trực tiếp 
cho các công ty bán lẻ, làm cho sự 
vận động hàng hóa được thông suỏi 
qua con đường ngắn nhất, không bị 
ách tắc bởi những nấc thang hành 
chính. 


Tăng cường uà củng cố hợp tác + 
mua bán, trước hết là các hợp lác xổ 
mua bán xã, phường đề vừa làm nhiệm 
vụ bán lẻ trực tiếp hàng tiêu dùng 
cho nông dân, giáo viên, công nhàn 
viên chức về hưu tại xã, đáp ứng các 
nhu cầu dịch vụ, vừa làm nhiệm vụ 
thủ mua những sản phầm của nóng 
dân cần bán, cắt đứt được mối liên 
hệ giữa nông dân và tư thương, thiết 
lập môi quan hệ kinh tế trực tiếp giữa 
Nhà nước với nông dân và các tô chức 
kinh tê tập thề xã hội chủ nghĩa Ở 
nóng thôn. Cần xây đựng hợp tác xã 
mùi bán ở tấtca các Xã, mứ ròng 
mạng lưới mua bán và dịch vụ của 
hợp tác xã mua bán đến tận thôn, ấp, 
lũy xã, phường làm địa bàn hoạt 
động chú yếu, lấy việc phục vụ sản 


xuất và đời sống nhân dân lao động 
trong xã, phường làn mục đích, tăng 
cường cán bộ có năng lực, có phầm 
:chất đạo đức đề làm tốt công tác quản 
lý, đưa hợp tắc xã mua bán hoạt động 
đúng hướng và có hiệu quả kinh tế 
38 


; Trên cơ sở nắm các nguồn hàng 
mông sản và hàng công nghiệp, thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua 
bán tồ chức lối Điệc bán lẻ hàng hóa, 
chấm dứt ngay tỉnh trạng gián đoạn 
trong mưa bán đã diễn ra sau khi đồi 
tiền. Các đơn vị Lán lẻ cần mở rộng 
mạng lưới, cải tiến và nâng cao kỹ 
thuật nghiệp vụ và phong cách phục 
vụ, bảo đảm bán đúng đối tượng, 
phục vụ khách hàng một cách thuận 
tiện, văn minh, chóng những hiện 
tượng đầu cơ, chấp hành nghiêm chỉnh 
chính sách giá ban lẻ của Nhà nước, 
không được tự tiện tha dồi; tiếp tục 
tỒ chức tốt việc kinh doanh ăn uống 
công cộng và mở rộng các hoạt động 
dịch vụ, nhằm phục vụ tốt người Liêu 
dùng với chất lượng tốt, giá cÃ phải 
chăng, lãnh đạo có hiệu quả tiền công 
dịch vụ của tư nhân. 


“Đề bảo đảm làm tốt các nhiệm vụ 
tỏi trêm, ngành thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cần lăng cường cơ sở bật 
clãt — kỹ thuật nhằm đồi mới bộ mặt 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đáp 
ứng nhu cầu công tác kinh doanh, đi 
đói Đởi giáo dục rên luyện đội ngũ lao 
đọng thương nghiệ p có đầy đủ đức tính 
s cần kiệm liêm chính, chí công vô tư? 
luôn luôn trau đồi nghiệp vụ, nâng 
cao văn minh thương nghiệp, phục vụ 
tốt sản xuất và đời sống nh¿:n dân. 


Đàu mạnh hơn nữu Công lóc củi lạo 
xã hội chủ nghĩa đối Uới lương 
nghiệp !ư doanh, nhằm quần lý thị 
trưởng một cách đong bộ, thống nhất 
trên phạm ví ea nước. Xóa bỏ nơay 
tư sản thương nghiệp, coi đây là đối 
tượng của cuộc dấu tranh giai cấp trên 
mặt trận thương nghiệp. Xóa bỏ tư 


sản thương nghiệp là xóa bộ phương 


thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa, 
loại trừ việc bán buôn và những hoạt 
động tranh mua tranh bán với Nhà 
nước, đảu cơ tích trữ phá giá thị 
trường của họ, xóa bỏ tính chất bóc 
lột của họ, cải tạo họ thành người lao 
động. 

Trong tỉnh hình kinh tế nước ta 
hiện nay, sản xuất nhỏ phân tán còn 
chiếm vị trí quan trọng. do đó thị 
trường * tự đo » còn tồn tại trong phạm 
vỉ nhất định. Đó là một tất yếu khách 
quan. Nhiệm vụ của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa là biết tồ chức "hướng dẫn 
thị trường đỏ phát triền theo chiều 
hướng lành mạnh: một thị trường 
ngoài kế hoạch bồ sung cho thị trường 
có kế hoạch, một thị trường chỈ có 
những người buôn bán nhỗ được phép 
hoạt động theo sự quản lý của Nhà 
nước. Muốn vậy, ngoài việc phải xóa 
bỏ tư sản thương nghiệp và bọn đầu 


_ eơ, buôn lậu..., cần sắp xếp lại những 


người buôn bán nhỏ theo hướng 
chuyền bớt sang sẵn xuất, trước hết 
là những người mới ra buôn bán và 
những người có điều kiện chuyền sang 
sản xuất, hoặc chuyền sang các hoạt 
động dịch vụ của ngành thương 
nghiệp. Nhà nước không đề cho những 
người buôn bán nhỏ tự do mua bán 
những mặt hàng Nhà nước độc quyền 
kinh doanh, mà sử dụng họ bằng các 
hình thức đại lý, ủy thác, tô chức liên 
kết kinh doanh theo từng ngành hàng 
dưởi sự chỉ đạo của thương nghiệp 
quỏc doanh. Đối với các mặt hàng 
khác mà Nhà nước khuyến khích lưu 
thông, thì Nhà nước cho phép họ kinh 
doanh, nhưng họ phải có giấy phép 
kirh doanh và kinh doanh đúng những 
mặt hàng ghi trong giấy phép, phải 
chấp hành đầy đủ các chính sách và 
luật pháp của Nhà nước về quản lý 
thị trường như: nộp thuế, niêm yết 
giá và bán theo giá niêm yết v.v. chấp 
hành nghiêm kỷ luật giá của Nhà 
nước. Nhà nước tổ chức các đội kiềm 


(Xem trếp trang #2) | 


Kỷ niệm 


lần thứ 3 ngày xuất bản tạp thí 
lý luận và chính trị của Bảng 


Đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn 
thăm Tạp chí Cộng sản 


TTXVN-— Vừa qua, nhân dịp kỷ 
niệm lần thứ 30 ngày xuất bản 
Tạp chỉ Cộng sản — cơ quan lý 
luận và chính trị của Đảng CS 


Việt nam — đồng chí Lê Duần, 


Tông bi thư BCHTƯP đã đến 


TƯ se. 
AM KG xe 


thăm và nói chuyện với tập thể: 
Bộ biên tập của tạp chí. 

Đồng chí Hồng Chương, Tông - 
biên tập Tạp chí Cộng sản, các 
đồng chí trong Ban biên tập cùng 
đông đảo cán bộ của tạp chí, các: 
cộng tác viên và những đồng chí 


đang phụ trách công tác tư tưởng, 
bảo chí của Đẳng hết sức phấn 
khởi nồng nhiệt chào đón đồng 
chí Tồng bí thư kính mến, 

` Trong cuộc nói chuyện thân 
tình và cởi mở, đồng chí Tông bí 
thư đã đề cập nhiều vấn đề về lý 
luận và thực tiễn của cách mạng 
Việt nam. 

Cách mạng nước ta, -kề từ ngày 
Dáng CS Việt ,nam ra đời đến 
nay, đã liên tiếp giành được 
những thắng lợi vĩ đại. Đó là 
thắng lợi của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin ở một nước thuộc địa nửa 
phong kiến, một nước từ sản xuất 
nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội không 
qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. Trong suốt quá trình 
lãnh đạo cách mạng, Đảng đã vận 
dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin đề giải quyết đúng 
đắn những vấn đề de thực tiễn 


cách mạng đặt ra, đóng góp xứng 
đáng vào sự phát triền kho tàng 
lý luận của học thuyết cách mạng 
nhất, khoa học nhất của thời đại, 
Đưa chủ nghĩa Mác —Lê-nin vào 
quần chúng đông đảo, Đảng đã 
khơi đậy và bồi dưỡng tỉnh thần 
làm chủ truyền thống của nhân 
đân ta, biến thành sức mạnh to 
lớn đề giành chính quyền, đánh. 
thang những kẻ (hủ lung lấn 
nhất trong hai cuộc kháng chiến 
nối tiếp, và ngày nay xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 
Đường lối của Đảng nắm gừng 
chuyên chính vô sản, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động thỏòng qua việc tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, trong đó cách mạng khoa 
học —kỹ thuật là then chốt, công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ trung tâm, đã được. 
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thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội mười năm qua chứng minh là 
đúng. Các nghị quyết của Đảng 
gần đây nhất là các nghị quyết 
sáu, bảy và tám của Trung ương 
dã chỉ ra phương hướng khắc 
_phục lệ Lập trung quan liêu bao 
cấp, đồi mới toàn diện quản lý 
kinh tế xã hội, thực hiện tập trung 


dàn chủ, lấy kế hoạch làm trung . 


tâm, hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Đó cũng 
là nhằm dộng viên sức mạnh làm 
chủ, tính năng động và sáng tạo 
của các ngành, các địa phương 
và cơ sở trong việc giải quyết 
những vấn đề bức bách của sản 
xuất và đời sống, từng bước thực 
hiện làm chủ ở cả ba cấp: trung 
.ương, địa phương và cơ sở, làm 
chủ từ sản xuất đến phân phối 
lưu thông. Trong việc xây dng 
kinh tế nói riêng, chế độ làm chủ 


—_ 
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tập. thề xã hội chủ nghĩa nói 
chung, đồng chí Tông bí thư đặc 
biệt nhấn mạnh phải tập trung 
sức xây dựng hơn 400 huyện và 


bốn thành phố lớn vững mạnh 


đồng thời với việc xây dựng các 
ngành kinh tế — kỹ thuật vùng 
mạnh. k - 

Đồng chí Tông bí thư căn dặn 
những người làm công tác thông 
tin và lý luận cần nắm vững 
đường lối của Đảng, bằng trí tuệ 


và lao động sáng tạo trong thực. 


tiễn, góp phần làm phong phú 
thêm lý luận cách mạng, đưa 


đường lõi và chính sách của Dẳng 
thăm sâu vào đồng đảo nhàn dân 
lao động, tạo thành phong trào 
cách mạng sôi nồi của quần chúng 
thực hiện thành công hai nhiệm: 
vụ chiến lược là xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghìa. 


` 


Kj. niệm lần thứ 3Ú ngày xuất bản Tạp chỉ lý luận và chính trị của Đẳng 


Chủ tịch Trường Chinh 
“tiếp Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 


TTXVN-Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản Tạp ch: Cộng 
sản (1955 — 1985), đồng chí Trường Chinh Ủ y viên BCTTƯP, Chủ tịch HĐNN, 
đã tiếp Đoàn đại biều Bò biên tập Tạp chí Cộng sản, do đồng ch: Hòng Chương, 
Tông biên tập làm trưởng: đoàn. 


Chủ tịch Tcường Chỉnh khen ngợi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã có 
nhiều đố gắng và đạt được những thành tích tốt đẹp trong việc vận dụng chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước, Chủ tịch Trường Chính ân cần nhắc nhở Bộ Liên tập Tạp chí Cộng sản 
phải nàng cao hơn nữa tính tư tưởng, tính SNng đấu.và tính thời sự của 
những bài đăng trên tạp chí. 


... 


Ấƒ siệm lần thứ 3Ð ngày xiất bản Tạp chỉ lý lận và chính trị cổa Đáng 


— HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC 
TẶNC THƯỚNG HUẦN CHƯữNG HỒ ChÍ MINH 
-cho Tạp chí Cộng sản 


HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC (ÔNG HÒA XÃ HỘI (HỦ NGHĨA VIỆT KAN 
Số 788—KT/HĐNN7 ĐỘC LẬP- TỰ DO—- HẠNH PHÚC 


HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ' 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt nam; 


Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng; 


Quyết định 


Tặng thưởng Huân chương HỒ CHÍ MINH cho Tạp chí 
Công sản, trong 30 năm qua đã có nhiều cống hiến vào việc 
giáo đục chủ nghĩa Mác—Lê-nin và tuyên truyền đường lối, 
chính sách của Đảng cho cán bộ và nhân đân, 


Hà nội, ngàu 28 tháng 11 năm 1985 
HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Chủ tịch : TRƯỜNG CHINH 


ÑƑ niệm lần thứ 3 ngay xuất bản Tạp (Chỉ lý luận và chính trị của Đảng 


Inư tủa Chủ tịch Hội đồng Nhà nước 
[rường thỉnh gửi Bộ biên lập 
Tạp chi Cộng Sản 


Hà nội, ngủàựu 3 tháng 12 nam (9655 


Thân ái gửi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, 


HẦN dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày xuất bản Tạp chí Công sản, tôi 
ñ thân ái gửi đến cán bộ, nhân viên, biên tập viên, cộ.g tác viên, 
thống tin viên Tạp chí Cộng sản lời thăm hồi ân cần và lời chúc 
mừng nhiệt liệt. 


_ 


Ba mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung ương 
Đang, Tạp chí Công sản đã cố gắng kết hợ;› lý luận Mác — Lê-nin với 
thực tiễn cách mạng Việ' nam đề tuyên truyền đường lối. phương châm. 
chính sách của Đảng và Nhà n:rớc ta một cácb sâu sắc. Tạp chí đã góp 
phần nâng ca» trình độ lý luận và chính trị của cán bộ, đảng viên, động 
viên phong trào hành đ ng cách mạng của quần chúng. Đông đảo cán 
bộ trong Đăng và ngoài Đảng coi Tạp chí là tài liệu tin cậy đề học tập, 
nghiên cứu đường lối, chính sách và quan điềm của Đẳng và Nhà nước 
ta. Tạp chí Cộng sản xứng đáng là ngọn cờ lý luận của Đẳng cộng sản 
Việt nam.. 


Các đồng chí thân mền, 


Hiện nay, toàn Đẳng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược : xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Cộng sản có nhiệm vụ hướng dẫn lý 
luận và hoạt động trong việc thực hiện hai nhiệm vụ đó, nhất là nhiệm 
vụ kinh tế — xã hội, góp phần vào nyệc chuần bị Đại hội toàn quốc lần 
thứ VI của Đẳng. 


Bác Hồ kính vêu đã dạy : e Thực tiễn không có lý luận hướng đẳn thì 
thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là 
lý luận suông ®. Tôi mong rằng Zạp chí Cộng sửn hãy phí nhớ lời căn 
dặn của Bác Hồ, kết hợp nhuần nhuyễn hơn nữa lý luận Mác — Lèê-nin 
với thực tiễn cách mạng Việt nam đề soi sáng các vấn đề của cách mạng 
nước ta trong thởi kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ đó, đề tuyên truyền đường lối, chính 
sách, quan điềm của Đảng và Nhà nước ta một cách sâu sắc và có 
hệ thống. 


Đề làm tròn nhiệm vụ của mình trong giai đoạn cách mạng mới, 
cán bộ, nhân viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của Tạp | 
chí Công sản phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác — ÌLê-nin và đường lối. 
chính sách của Đảng và Nhà nước, trau đồi phầm chất và đạo đức cách 
mạng, nâng cao trình độ nghiên cứu và biên tập, bám sát thực tế và liên 
hệ chặt chẽ với quần chúng. 


Chúc các đồng chí thu được nhiều thành tích to lờn hơn nữa treng 
việc nâng cao chất lượng của Tạp chí Cộng sản, làm cho Tạp chỉ phát 
huy mạnh mẽ tác dụng của mình là một công cụ sắc bén của Đảng trên 
mặt trận lý luận và tư tưởng. 


Thân ái gửi các đồng ch! lời chào cộng sản. 


TRƯỜNG CHÍNH. 


H} niệm lần thứ 30 ngày xuất bản Ïạp chỉ lý luận và chỉnh trị của Đẳng 


` 


Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày xuất bản 
Tạp chí Cộng sản và trao tăng Huân 
chương Hồ Chí Minh cho Tạp chí 


Sáng 3-12, tại Trung tâm báo chí Hà 
nội, lễ kỷ niệm 30 năm xuất bản Tạp 
chí Công sän—cơ quan lý luận và chính 
trị của Đáng — và trao tặng huân 
chương cao quý của Đảng và hà 
nước — Huân chương Hồ Chí Minh — 
.,._ ©ho tạpchí, đã được tô chức trọng thề. 

Đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung 
ơng Đảng; nhiều đồng chí Ủy viên 
Trung ương Đảng, trưởng, phó các 
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ban của Đảng: Bộ trưởng, Thứ ‹ 
trưởng, các đồng chí lãnh đạo một số 


_ ngành, đoàn thề và đại diện Thành 


ủy, UBNDthành phố Hà nội đã tới 
dự. Tới dự còn có các đồng chí cán bộ 
lâu năm của tạp chí và đông đảo các 
cộng tác viên đã viết bài cho tạp chỉ 
trong 30 năm qua. 

Dọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, thay 
mặt Bộ biên tập tạp chí, đồng chí 


Hồng Chương, Tông biên tập đã điềm 
lại chặng đường lịch sử kề từ tháng 
12-1955 khi Tạp chí Học tập — nay là 
Tạp chỉ Cộng sản — ra sỐ đầu tiên. 


Tiếp đó, đồng chí Đào Duy Tùng, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng 
ban tuyên huấn Trung ương, đã tràn 
trọng đọc thư của Chủ tịch HIDDNN 
Trường Chinh, nguyên là Tồng biên 
tập đầu tiên của Tạp chí Cộng sản, 
gửi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
nhân dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản 
tạp chí và đọc quyết định của HĐNN 
trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh 
cho tạp chỉ. 


Thay mặt Đảng và Nhà nước, “đồng 
chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương 
Đẳng, trân trọng trao lặng Huân 
chương Hồ Chí Minh cho Tạp chí 
Cộng sản. 

Đồng chí Võ Chí Công. Ủy viên Bộ 
chính trị, Bí thư Trung ương Đẳng 
không tới dự được, đã gửi thư và bài 
nói tới Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. 
Đồng chỉ Hoàng Tùng trân trọng đọc 
bài nói của đồng chí Võ Chỉ Công. 


Phát biều tại lễ kỷ niệm, đồng chí 
Hoàng Tùng phân tích sâu sắc nguòn 
gốc sâu xa và những nguyên nhân đã 
làm nên những thành tựu cùng những 
cống hiến của Tạp chí Cộng sẵn cũng 
như những cơ quan nghiên cứu lý 
luận khác của Đăng ta, Đồng chí còn 
chỉ ra phương hướng nhiệm vụ công 
tác của Tạp chí Cộng sản trong thời 
gián tới. 


Tại lễ kỷ niệm, các đồng chỉ: Dại 
tướng Hoàng Văn Thái, úy viên TƯ; 


- Nguyễn Thị Như, ủv viên TƯP, Phỏ 


chủ tịch HLHPN Việt nam; Vũ Mão, 
ủy viên TƯĐ, Bí thư thứ nhất TỪ 
ĐTNCS Hồ Chí Minh; Trần Tấn, ủy 
viên dự khuyết TƯĐ, Phó bí thư 
Thành ủy Hà nội; Vũ Xuân Cận, ủy 
viên Ban thư ký TCĐ Việt nam, đã 
chào mừng những cống hiển của Tạp 
chỉ và đóng góp những ý kiến 
xây dựng nham làm cho Tạp chí Công 
sản luôn luôn xứng đáng là “ngọn 
cờ lý luận của Đảng cộng sản Việt 
nan ®, 


Ï} niệm lần thứ 3Ÿ ngây xuất bản Tạp (Ch lý luận và chính trị của Đẳng 


Bài nói của đồng chí Võ Chí Công 


Ủy viên Bệ chính trị, Bí thư Irung ương Bảng 


Các dồng chỉ thàn mến, 


«. 


ÔM nay tôi rất vui mừng thay mặt 
Bộ chỉnh trị và Ban bí thư Trung 
ương Đảng gửi lời chúc mừng 

đến các đồng chi nhân dịp kỹ niệm 
lần thứ 30 ngày xuất bản Tạp chỉ Cộng 
sản, cơ quan lý luận và chính trị của 
Đẳng. Đẳng ta từ trước tới nay rất 
coi trọng công tác lý luận và ngay 
sau khi miền Bắc dược hoàn toàn giải 
phóng, Hội nghị tHừ 7 của Trung 
ương Đảng quyết định xuất bản tạp 
chí lý luận đồ giúp vào việc nghiên 
cứu chính sách và giáo dục tư tưởng, 
bước đầu xây dựng. công tác lý luận 
của Đẳng mật cách hệ thống trong 


điều kiện cho phép. Từ Tựợp chí llọc- 
tập, sau Đại hội lần thứ IV của Đảng, 
Bộ chính trị đã quyết định đồi thành. 
Tạp chỉ Cộng sản. 


Trong ba mươi năm qua tạp chỉ lý 
luận của Đẳng đã quán triệt và thề 
hiện đúng đường lối, chỉnh sách và 
quan điềm của Đảng, góp phần nâng 
cao trình độ chính trị và tư tưởng của 
cán bộ trong Đẳng và ngoài Đẳng, 
xây dựng sự đeàn kết nhất tri trong 
Đảng trên cơ sở đường lối chính trị 
của Đảng, động viên phong trào hành 
động cách mạng của quần chúng nhân 
đân. 


Sở đï có được những thành tích 
đó là do tạp chí được Trung ương 
Đảng lãnh đạo chặt chẽ ; đẳng bộ các 
cấp các ngành quan tâm xây dựng tạp 
chí, giúp tạp chỉ tỉm hiều tình hình, 
cung cấp tài liệu, viết bài cho tạp chí : 
các cộng tác viên và thông tấn viên của 
tạp chí cũng như cán bộ và nhân 
viên Bộ biên tập tích cực công tác, 
vượt mọi khó khăn, ra sức nghiên 
cứu biên tập với chất lượng ngày càng 
nàng cao, làm tốt việc biền tập và 
xuất bản tạp chí; công nhân Nhà in 
đã lao động quên mình; nhân viên 
phát hành báo chỉ của Bưu điện đã: 
tận tụy đề phát hành tạp chỉ; bạn 
đọc trong cả nước nhiệt liệt hoan. 
nghênh và ủng hộ tạp chỉ. 


Thay mặt Đăng và Nhà nước. tôi 
nhiệt liệt biều đương những thành 
tích xuất sắc mà tạp chỉ đã đạt được 


» 


trong 30 năm qua. Tôi khen ngợi các 
đồng chí Bộ biên tập, các biên tập viên, 
cộng tác viên, thông tấn viên của tạp 
chí đã có nhiều cố gắng trong công 
tác nghiêh cửu biên tập và xuất bản 


tạp chí; các công nhân Nhà in đã tích 


cực lao động ngày đêm đề in tạp chí, 
tranh thủ cho tạp chí ra đúng kỷ hạn; 
anh chị em nhân viên phát hành bưu 
điện đã lặn lội khắp các miền đất 
nước, ở tiền tuyến cũng như ở hậu 
phương, đề đưa tạp chí đến tay cán 
bộ, đảng viên và quần chúng. Các 
đồng chí có quyền tự hào về những 
thành tích to lớn mà tạp chí đã đạt 
được trong 30 năm qua, và sự đóng 
góp của mỗi người trong thành tích 
chung đó. 


Các đồng chí thân mến, 


Hiện nay nhân dân cả nước ta đang 


thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: 


xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ 
của Tạp chỉ Cộng sản hiện nay là 
vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin đề 
hướng dán phô biến về lý luận việc 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược mà 
Đẳng đã đề ra, nhất là việc thực hiện 
các nhiệm vụ kinh tế— xã hội, và 
trên cơ sở tồng kết thực tiễn cách 
mạng của nước ta đề góp phần vào 
việc chuần bị Đại hội lần thử VI của 
Đẳng. 


Đề hoàn thành nhiệm vụ của tạp 
chỉ trong giai đoạn cách mạng mới, 
cán bộ, công nhân, nhân viên Bộ biên 
tập và cộng tác viên, thông tấu viên 
của tạp chí phải ra sức học tập lý 
luận, đưởng lối của Đảng, không 
ngừng nâng cao trình độ chính trị, 
trau đồi phầm chất, đạo đức cách mạng 
và nghiệp vụ, đi sát cuộc sống, đi sát 
quần chúng nhân dân. Thực tiễn là 
tiêu chuần của chân lý, có đi sát thực 
tế, đi xuống cơ sở quần chúng mới 
thấy hết được cái mới, cái sáng tạo, 
và ngược lại, từ thực tế, sẽ bò sung 


40. 


- cho sự phát triền năng động vững 


chắc của lý luận. 


Tạp chí Cộng sẵn là tạp chỉ của 
Đảng, các đảng bộ trong cả nước có 
nhiệm vụ góp phần xây dựng tạp chỉ 
của Đảng. Các cấp, các ngành phải hết 


` sức quan tâm xây dựng tạp chí của 


Đảng bằng cách tông kết công tác của 
mình, và tử thực tế đó, rút ra những 
kết luận có tính lý luận — khoa học, 
đđag góp bài viết cho tạp chỉ. 


Các quan điềm chủ yếu của Đảng, 


đường lối và các chính sách lớn của 


Đảng đều được trình bày trên: tạp chí. 
Các cấp, các ngành cân sử dụng tốt 


_ tạp chí, tô chức và hướng dẫn việc đọc 
- tạp chí đề phồ biến-rộng rãi quan 


điềm, đưởng lối và chính sách của 
Đăng trong cán bộ, đảng viên và quần 
chúng nhân dân, làm cho mọi người 
thấu suốt quan điềm của Đẳng, ra sức 
thực hiện đường lối, chính sách của 
Đảng. 


Các đồng chí thân mến, 


Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao 
sự đóng góp của đội ngũ cán bộ lý 
luận của Đảng, đánh giá cao sự đóng 
góp cua tạp chí lý luận của Đăng đói 
với sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta. Nhân dịp kỹ niệm lần thứ 30 xuất 
bản tạp chí lý luận của Đảng, Đảng 
và .Nhà nước đã quyết định tặng 
thưởng Huân chương Hồ Chí Minh 
cho Tạp chí Cộng sản, 


Việc tặng thưởng Huân chương 
Hồ Chí Minh cho Tạp chí Cộng sản: 
vừa khẳng định sự đóng góp to lớn 
của Tạp chí Cộng sản đỗi với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, vừa nhắc 
nhớ các đỏng chí luôn luôn giương 
cao ngọn cờ của Bác Hồ vĩ đại, ra sức 
học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong 
của Bác llồ, hết lỏng hết sức phấn đấu 
nâng cao chất lượng của Tạp chí, làm 
cho Tạp chí Công san luôn luôn xứng 
đáng là ngọn cở lý luận của Dàng 
cộng sản Việt nam quang vinh. 


Íÿ niệm lần thứ “3 


ngày xuất bản Tạp chí lý luận và chính trị tủa Đảng 


Gán liền lý luận với thực tiễn 


(Bài nói của đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương Bảng) 


ỒNG chí Hồng thương đã tồng kết 

TẾ toàn điện công tác của Tựp chí 

Cộng sản trong 30 năm qua, chỉ 

ra những thành tựu và những khuyết 
điềm, nhược điềm của tạp chí. 

Trong một bức thư ngắn gọn, đồng 
chí Trường Chỉnh đã khẳng định 
những thành tựu to lớn, những cống 
hiến có giá trị của Tạp chí Cộng sản 
đói với sự nghiệp cách mạng và lý 
luận của Dàng ta, dòng thời cũng chỉ 
rõ những nhiệm vụ của tạp chí trong 
giai đoạn mới. Đồng chí nhắc lại lời 
giáo huần của Bác Hò Kính yêu: 
“Thực tiễn không eó lý luận hướng 
cđần thì là thực tiễn mù quáng. Lý 


luận không liên hệ với thực tiên là Xi: 
luận suông ?. 


Thay mặt Bộ chính trị và Ban bí 


thư, đồng chí Võ Chí Công cũng đã 


biêu đương những thành tựu, những 
cống hiển của Tạp chí Cộng sản và chỉ 
ra những nhiệm vụ mới của tạp chí; 
những nhiệm vụ ấy gắn liền với giai 
đoạn mới của cách mạng, với việc 
chuần bị Đại hội toàn quốc lần thứ 
VI của Đẳng. 

Một số đồng chí đại điện eắc ngình, 
các địa phương vừa phát biều ý kiến 
với tư cách một người lãnh đạo, một 
cộng tác viên và một bạn đọc của tạp 
chí, đã phân tích những thành tựu, 
nêu ra những thiếu sót, nhược điềm 
của 'tạp chí, đồng thời cũng « đặt 
hàng ® một cách sòng phẳng. Những. 
vấn đề mà các đồng chí nêu lên cho 
thấy rằng, dù 7ạp chí Cộng sản đã cổ - 
gắng bết sức mình nhưng rõ ràng 
cũng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được 
giải quyết tốt, nghĩa là tạp chí cỏn 
“nợ » đối với sự nghiệp cách mạng 
những vấn đề khá lớn. 

Tạp chí Công sản là eơ quan ngòn 
luận, eơ quan báo chí, eơ quan thông - 
tín đầu tiên ở nước ta được táng 
thưởng Huân chương mang tên Bác [lò 
vĩ đại. Các cơ quan ngôn luận, thông 
tin, tuyên truyền, giáo dục khác của 
Đảng ra đời sớm hơn và sự cống hiến 
không kém phần xuất sắc, nhưng chưa 
được tặng thưởng huàn cliương đó. 
Tôi đoán chúc là các đồng chí lãnh 
đạo Đẳng và Nhà nước tà muốn đành 


†: 


vinh đự đầu tiên cho cơ quan lý luận 
của Đăng. Có lý luận tiên phong mới 
có phong trào cách mạng. 1hco tôi, 
vinh dự ấy đành cho Tợp chí Cộng sản 
là xứng đáng, và nêu như thế. Các 
bạn đồng nghiệp chúng ta ở dây, 
những người làm công tác lý luận, 
. thông tin, báo chí không phải vì cơ 
quan mình được thưởng sau mà không 
nhiệt liệt biều đương. Tôi chắc rằng 
sắp tới sẽ có những cơ quan ngôn 
luận, thông tin khác nữa cũng 
được tặng thưởng Huân chưởng 
- Hồ Chí Minh 


bí 


Nhân địp kỷ niệm trọng thề này và 
nhất là nhân địp Tạp chí Cộng sản 
được vinh dự lớn nhận phần thưởng 
cao quý của Đảng và Nhà nước ta — 
Huân chương Hồ Chí Minh—- chúng ta 
cần thấy nguồn gốc sâu xa những 
cống hiến và những thành tựu của 
Tạp chỉ Cộng sản là từ đầu ? Từ đồng 
chí Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ đồng chị 
Hồ Chí Minh. Vị chính Người đã 
truyền bá học thuyết cách mạng duy 
nhất đúng đắn trong thởi đại ngày 
nay vào nước ta. Như Mác đã nói, khi 
lý luận thâm nhập quần chúng thì nó 
sẽ trở thành lực lượng vật chất to 
lớn. Bác Hồ của chúng ta đã truyền 
bá học thuyết cách mạng vào nước ta 
và đã tỗ chức cuộc đấu tranh cách 
mạng anh hùng của đân tộc ta, của 
các lực lượng vũ trang cách mạng của 
nước ta, đưa đến những:' thắng lợi 
lịch sử quan trọng, làm thay đồi hoàn 
toàn bộ mặt đất nước và xã hội ta, 
Nguồn gốc những thành tựu lý luận 
của Tợp chí Cộng sản, cũng như của 
các cơ quan nghiên cứu lý luận, 
khoa học khác, là những thành tựu 
cách mạng. thành tựu lý luận của 
Đăng cộng sản Việt nam, của cách 
mạng Việt nam. Đẳng tu thường nói, 
thắng lợi của cách mạng Việt nam là 
thắng lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
ở nước ta, tức là thắng lợi của học 


bk 


thuyết cách mạng ở nước Việt nam ta. 
Đó cũng là sự khẳng định một phương 
CÌ:f(. cực kỷ quan tiọng trong hoạt 
động lý luận, khoa học của chúng ta 
là sự liên hệ giữu !ủ luận ouà thực tiễn, 
giữa Tủ thuyết ðà lhực hành. 


Đảng cộng sản Việt nam do Hồ Chủ 
tịch sáng lập và lãnh đạo, ở bất kỷ 
giai doạn lịch sử - nào, cũng là một 
đẳng có năng lực gắn liền lý luận với 
thực tiễn, Chính Bác Hồ và các đồng 
chí lãnh đạo khác của Đẳng ta không 
một thời kỷ nào, không một nhiệm 
vụ nào không gắn liền lý luận với 
thực tiền. Do đó, không nzừng đưa 
cách mạng tới thắng lợi. Tôi nghĩ 
rằng, sau Bác Hồ, người cộng sản 
thứ hai rất tiêu biều, thật sự thề hiện 
được phong cách Hồ Chí Minh gắn 
lý luận với thực tiễn một cách sắc 
sảo, mặc đù cuộc đời hoạt động của 
“mình hết sức ngắn ngủi, đó là đồng 
chí Nưô Gia Tự Ngô Gia Tự là một: 
trong những người tồ chức ra Đẳng 
cộng sản đầu tiên ở trong nước, Ở 
Hà nội. Trong lúc tuôi còn rất trẻ, 
anh đã gắn liền tư tưởng của chủ 
nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng cách 
mạng của giai cấp công nhân với 
những vấn đề thực tiễn của cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc và giải 
phóng giai cấp, những vấn đề của 
cách mạng Việt nam. Sau này còn 
nhiều đồng chí lãnh đạo khác của 
Dảng như Trần Phú, Lê Duần, 
Trường Chỉnh và nhiều đồng chí 
khác luôn luôn gắn liền lý luận với 
thực tiễn, giải quyết đúng đẳn, kịp 
thời những vấn đề của cách mạng 
Việt nam. Không chỉ xuất phát từ 
tình hình cuộc đấu tranh của Việt 
nam mà còn xem xét vấn đề trong 
mối quan hệ với tỉnh hình thế giới. 
Chinh Bác Hồ kính yêu của chúng ta. 
ngay từ những năm đầu của thập 
kỷ 20 đã khẳng định rằng, trong thời 
đại ngày nay, sau Cách mạng Tháng 
Mười Nga, sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc của các dân tộc bị áp 
bức chỉ có thề thắng lợi khi nó gắn 
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lên với cách mạng vô sẵn thể giới 
và là một bộ phận của cách mạng 
cbnng ấy‹ Đó là tư tưởng của Lê-nin, 
nhưng Bác Hồ đã cụ thề hóa. Và tũng 
chính Bác Hồ ngay từ những năm 20 
đã xác định đúng đắn vấn đề nông 
dân, “vai trò của nông dân và công 
nhân trong cách mạng đân tộc đân 
chủ. Người đã nắm vững những chỉ 
thị của Lê-nin về cách mạng thuộc 
địa, nói rằng nhữn;: người cộng sản 
phương Đông phải giải quyết :hững 
vấn đề chế độ trung cô đề lại. 


Chúng ta thấy trên Tạp chí Cóng 
sản cũng như trong công tác lý luận 
nói chung hiện nay vẫn có khoảng 
cách nhất định giữa lý luận và thực 
tiễn. Có thề nói đây là một vấn đề mà 
những r gười cộng sản, những người 
mác xÍt —- lê nin nít luôn luôn vấp 
phải và chưa bao giờ hoàn toàn khắc 
phục được, mà có lẽ cả về sau này 
nữa, cũng không hoàn toàn khắc 
- phục được. Ai dám nói rằng công tác 
lý luận không lúc nào bị tụt hậu, 
không có khoảng cách giữa lý luận 
và thực tiễn ? Có lý luận tiên phong 
mới có vận động cách mạng. Đó là 


chân lý. Nhưng lại eó tình hình kháe 
là cuộc sống tuôn luôn vận động và 
phát triền cho nên luôn luôn có khoảng 
cách giữa lý luận và thực tiễn. Chắa 
các đồng chí đã biết người ta đang 
thêm vào các cấp phạm trù của triết 
học một cặp phạm trù mới : cặp phạm 
trù «lý luận và thực tiễn ». Phạm trù 
ấy nếu nói là một quy luật cũng được 
vì nó lặp đi lặp lại các quá trình 
phát triền của mối quan hệ giữa lý 
luận và thực tiễn, giữa nhận thức 
của con người với thực tiển sinh 
động của cuộc sống. Quá trình nhận 
thức của loài người đối với thế giới 
khách quan là: quá trì h liên tục, 
từng bước, trong khi thế giới khách 
quan phát triền và biến đồi không 
ngừng. 


Giai cấp công nhân và những ngưởi 
lao động nhận thức được khoa học 


“cách mạng, nhận thức được thể giới 


qun khoa học của chủ nghĩa Mác, 
chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử; họ đũ trở 
thành lực /ượng chiến đấu và lực 
lượng cải tạo thế giới. Mác nói rằng 
học thuyết của ông không chỉ giải 


3 


thích thế giới khách quan mà còn 
nhằm cải tạo nó. Thực tiễn không 
ngừng vận động, thay đồi; giữa lý 
luận và thực tiễn cũng luôn luôn có 
một khoảng cách. 


* 


Bắt đầu từ năm 1975, sau thắng lợi 
của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, nước ta đã bước vào giai 
đoạn mới của cách mạng, nhưng 
chúng ta chưa nhận thức hết sự biến 
đổi của nó. Thông thường, khi bước 
vào một quá frỉnh mới của cách mạng, 
nhất là ở những bước ngoặt quan 


trọng, có những đột biến về chất ˆ 


lượng, thì sự nhận thức đối với quá 
trình mới là chậm. Phải có thời gian 
nhất định mới nhận thức được sự biến 
đội của thực tiễn. Tạp chí Cộng sản 
cũng như những người làm công tác 
lý luận của Đảng ta đang đứng trước 
một giai đoạn mới mà chưa biều hết 
các quy luật vận động của nó. Đăng ta 
đã có những cống hiến to lớn đối với 
kho tàng lý luận Mác —Lê-nin về 
cách mạng giải phóng dân tộc và 
chiến tranh giải phóng dân tộc, về 
khoa học quân sự, về nghệ thuật quân 
sự, về khởi nghĩa và chiến tranh cách 
mạng... Nhiều nhà cách mạng Ở các 
nước châu Mỹ, châu Phi... đã tới Việt 
nam tham khảo ›út kinh nghiệm. Họ 
nói những kinh 
mạng Việt nam thật là phong phú, là 
một kho tàng quý báu. Nếu không có 
sự sáng tạo phong phú của Đảng ta, 
thì chúng ta không thê viết nên những 
bài lý luận có giá trị khoa học. 

-_ Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta 
phải tiếp tục không ngừng suy nghĩ 
tìm tất c3 các biện pháp, phương thức 
- hoạt động thích hợp đề giảm bớt 
khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, 
làm cho lý luận không khô cứng, 
không thoát ly cuộc sống sinh động 
đang thay đồi sàu sắc. Có bao nhiêu 
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nghiệm của cách. 


vấn đề đặt ra cho một nước bắt tay 
vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chúng ta đang xây dựng một chẽ đô 
mới, một nền kinh tế mới, một nền 
văn hóa mới, con người mới. Đó là 
những vấn đề mà 55 năm trước đây 
không đặt ra. Yấn đề lớn nhất là xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc. Trong bảo 
vệ TÔ quốc, vấn đề đối phó với bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc. 
vấn đề cuộc đấu tranh chung của các 


nước xã hội chủ nghĩa và các dân tộc 


cách mạng chống lại và sẵn sàng đối 
phó với nguy cơ một cuộc chiến tranh 
thế giới mới, bao gồm cả chiến tranh 
hạt nhân và chiến tranh thông thường. 
Cuộc chiến đấu của chúng ta không 
bao giờ chỉ là của riêng ta, mặc dù 
trước hết là vì Việt nam, cũng như 
trước đây, chúng ta đánh Mỹ không 
chỉ vì giải phóng nước ta mà còn góp 
phần thúc đầy sự nghiệp giải phóng 
của các dân tộc, làm suy yếu chủ 


_nghĩa đế quốc. Mỹ là lực lượng thù 


địch lớn nhất của cách mạng thế giới 
trong thời đại chúng ta. Những vấn 
đề biện chứng như thế của chiến 
tranh giải phóng cũng như một loại 
vấn đề mới của chiến tranh nhân đân 
bảo vệ Tô quốc đang được đặt ra và 
cần được giải quyết. Ngoài ra, còn có 
nhiều vấn đề khác nữa như: Lỗi sống 
có phải là sức mạnh không ? Văn hóa 
có phải là sức mạnh không ? Yăn hóa 
quan hệ với quốc phòng và với chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng như thế 
nào ? Chủ nghĩa vêu nước xã hội chủ 
nghĩa như thế nào 2 v.v. Đó là những 
vấn đề cuộc sống đã đặt ra mà chúng 
ta vẫn chưa với tới. Chắc các đồng 
chở Tạp chí Cộng sản cũng thấy 
rằng mình đang bơi trong một cái 
biền mới mà mức nước nông sâu còn 
phải tiếp tục thăm dò. Nghĩa là còn 
hàng nghìn, hàng vạn vấn đề đang đặt 
ra với chúng ta. 

Chúng ta trở lại vấn đề làm chủ tập 
thề. Vấn đề người lao động làm chủ 
tập thề, chính Mác và Ăng-ghen đã nói 
tới. Ngày nay, Đảng cộng sản Liên 


xỏ, trong Dự thảo Cương lĩnh đưa ra 
Đại hội lần thứ 27 của mình, đã 
khẳng định đây là vấn đề quan trọng 
to lớn của xã hội xô viết. Bởi vì càng 
ngày người ta càng thấy rõ rằng, sau 
khi thiết lập chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất, giải phóng dân tậc và xã 
hội, con người đã trở thành người 
chủ tập thò của đất nước; chuyên 
chính vô sản và làm chủ tập thề là 
thống nhất và trở thành một sức mạnh 


mới mà loài người chưa từng thấy vì 


trước đây chưa có một xã hội nào như 
thế. | | 


Gần đây, đồng chí M.X. Goóc-ba- 
trốp;, Tổng bí thư Ủy ban trung ương 
Dẳng cộng sản Liên-xô, nói rằng có sự 
mâu thuẫn giữa lực lượng sẳn xuất và 
quan hệ sẵn xuất ở Liên xô. Theo 
đồng chí M.X.Goóc-ba-trốp, cái gây 
nên sự trỉ trệ và làm cho lực lượng 
sản xuất, tiềm lực kinh tế, tiềm lực 
của con người, của trí tuệ, tiềm lực 
khoa học chưa được khai thác tốt 
nhất, đó chính là do cơ chế kinh tế. 
Vì sao trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
“tuy chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất đã được thiết lập, sự nghiệp văn 
hóa, giáo dục đều rất phát triền, 
nhưng nhiệt tình lao động của quần 
chúng lại không mạnh mẽ, sôi nồi như 
ngày hội? Vì cơ chế có chỗ chưa 
đúng. Trong xã hội mới, sự phát 
triền của mỗi người là điều kiện phát 
triền của mọi người. Tuyên ngôn của 
Đẳng cộng sản viết cách đây gần 1:0 
năm và chúng ta có thực tiễn gần 70 
năm của chủ nghĩa xã hội biện thực. 
Nhưng thực tiễn vẫn đang đặt ra một 
loạt vấn đề với chủ nghĩa xã hội mà 
lý luàn còn cách rất xa, 


Chúng ta đang đứng trước một vấn 
đề hết sức phức tạp, nóng bỏng, gay 
gất, đó là vấn đề giá — giá cả và giá 
trị Giá trị, giá cả là cái gì? Sách 
kinh điền của chủ nghĩa Máe—l.ê-nin 
_ không thiếu. Trước đây, nhiều nhà lý 
luận nỏi tiếng đã nói nhiều về văn đề 
này. Nhưng giá cä cụ thề ở Việt nam, 


, 


trong xã hội Việt nam ở chặng đường 
đầu tiên này là thế nào? Giá lúa go, 
giá thép, giá thịt ra sao ? Đó là những 
cái rất cụ thề chứng tỏ còn có khoảng 
cách giữa lý luận và thực tiễn. Tạp 
chỉ Cộng sản có viết về giá cả nhưng 
có khi cũng chỉ là lôi ở sách ra, 
chứ không cắt nghĩa được tại sao vấn 
đề giá cả lại lôi thôi, phiền toái như 


_vậy. VÌ không hiều cuộc sống, không 


hiều thực tiễn. Nếu không hiều quy 
luật giá trị và giả cả, giá trị sử dụng 
và giá trị, cũng như tất cả các vấn 
đề vẻ tiền tệ, tài chính... thì không 


thể thay đồi được cơ chế. Nhận thức 


những vấn đề có linh quy luật của 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nam phải do 
chính người Việt nam thực hiện, chứ 
không có ai thay thế được. Có đi tham 
quan hàng vạn lần, đọc hàng vạn cuốn 
sách cũng không thề giải quyết đúng - 
vấn đề này. Đây cũng là một nhiệm 
vụ đặt ra cho Tạp chí Cộng sản. Nếu 
tạp chí không tham gia giải quyết 
được những vấn đề như thể thì nó sẽ 
vẫn có khoảng cách ghê gớm giữa lý 
luận và thực tiễn. Phải giải quyết 
những vấn đề thực tiễn theo đúng 
quan điềm mác xít. Lý luận là như 
thế. Các đồng chí ở Tạp chí Cộng sản 
phải trở lại học Mác, Ăng-phen, 
[Lê-nin, Hồ Chí Minh, đồng thời phải 
tiếp xúc với thực tiễn và tham gia 
hoạt động thực tiễn. Bây giờ, nếu 
không vào xí nghiệp, không điều tra 
thị trường, thì khôr g hiều kinh doanh 
là cái gì. Mà đã như thế, thì không 
thề viết lý luận được. Hãy đi vào nhà 
máy, đi đến cửa hàng, xem người ta 
quản lý như thế nào, người ta xử lý 
cái gì là đúng chủ nghĩa Mác. cái gi 
trải với học thuyết của chúng ta. Ở 


- những nơi ấy người ta làm thế nảo 


đề thực hiện cơ chế quản lý, hạch 
toán kinh tế trong tình hình vật tư, 
nguyên liệu, năng lượng thiếu thốn, 
giá ca dang biến động, đời sống công 
nhân khó khăn. 


* 


Càng có chính quyền Nhà nước 
trong tay, những người mác xÍt, 
những nhà lý luận lại càng có nguy 
cơ thoát ly thực tiễn cuộc sống, chứ 
không phải là tiếp xúc gần hơn. Đó 
cũng là một điều trái khoáy. Nhưng 
chúng ta có thề khắc phục được. Nếu 
các đồng chí ở Tạp chí Cộng sản biết 
phát hiện vấn đề, nắm lấy và tập 
trung trí tuệ, tập hợp các nhà lý 
luận, tồ chức những cuộc trao đồi 
“khoa học, thì sẽ góp phần vào việc 
nắm bắt và giải quyết những vấn đề 
lý luận. Không có đầu óc thánh nào 
sống trong bốn bức tường mà xử lý, 
giải quyết đúng những, vấn đề thực 
tiễn. 


Nói rằng số bài của cộng tác viên 
đăng trên tạp chí trong 30 năm qua 
chiếm ba phần tư, còn một phần tư 
là sự cống hiến của anh chị em ở Bộ 
biên tập có ng!ĩa là phải đánh giá 
cao sự đóng góp của các cộng tác 
viên. Cộng tác viên của tạp chí là các 
đồng chí ở Bộ chính trị, ở Ban bí 
thư, các đồng chí ủy viên trung ương, 
tử đồng chí Tồng bí thư đến các đồng 
chí lãnh đạo các cấp, các ngành và 
đơn vị cơ sở, 


Theo bàn chất và truyền thống của 
báo chí cách mạng, Tựp chỉ Cộng sản 
phải mang hơi thở cuộc sống, phải 
gắn liền lý luận với thực tiễn. Nếu 
chỉ là hoạt động theo kiều câu lạc bộ 
đầu thế kỷ này ở nước Nga — mà 
Lê-nin đã phê phán — thì không tác 
động gì đối với quá trình biến đồi 
cách mạng. 


` 
- 


THành tựu của Tạp chí Công sìin, 
nguồn gốc thành công của công (ác lý 
luận của Đẳng ta trong suốt mấy chục 
năm qua chính là ở chỗ chúng ta đã 
kết hợp được lý luận với thực tiền, 
giải quyết được những vấn đề do thực 
tiễn đặt ra theo đúng quan điềm lý 
luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Được tặng thưởng Huân chương 
Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý 
mà cáo đồng chí lãnh đạo muốn dành 
cho tạp chí lý luận của Đẳng, và đề 
xứng đáng là ngọn cờ lý luận của 
Đẳng, Tợp chí Cộng sản cần hiều rõ 
vấn đề đó và tiếp tục coi đây là 
phương hướng hoạt động của mình. 


ê 


* 


Như vậy là tôi đã bình luận một 
điều mà Chủ tịch Trường Chỉnh muốn 
nhắc nhở Tựợp chí Cộng sản phải luôn 
luôn khắc phục khoảng cách giữa lý 
luận và thực tiến, không mắc bệnh 
lý luận suông. 


Một lần nữa tôi xin chúc mừng Tạp 
chí Cộng sản về những thành tựu to 
lớn của mình và nhắc các đồng chi 
muốn sau này được tặng thưởng Huân 
chương Hồ Chí Minh lần thứ hai 
hoặc Huân chương Sao vàng, thì phải 
tồ chức tốt hơn nữa hoạt động lý 
luận của tạp chí, làm cho tạp chỉ ngày 
càng đi liền với thực tế cuộc sống, 
của con người và xã hội, của những 
vấn đề đang đặt ra. 


Kỷ nệm lần thứ 3J ngày xiất bản Tlạy chỉ lý luận và chính trị của Đảng 
em... ..-..ố.,..........e.eố.ốu.a 


—== ==—— vn ` 


——— BẬI PHẤT BIỂU (ỦA ĐẠI TƯỚNG HOẢNG VĂN THÁI 
Ủy viên B(HTƯĐ 


~xx 


` x  . 
`. ý “'° 4 * 
. ` “ .`rxx 


S5 253272 049347)072285235. 755E:-2:22-50222/2ĐĐC5 
=. 


Thưa các đồng chí, 


một cộng tác 0iên của tạp chí lý 

luận của Đảng, tôi rất phần khởi 
được dự cuộc họp mặt đông đủ và thân 
tình này nhân kỷ niệm lần thứ 30 
ngày ra đời Tạp chí Cộng sản. 


Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt chào 
mừng những thành công và những 
cống hiến to lớn của Tạp chí Cộng sản 
đối với sự nghiệp cách mạng, đối với 
việc nâng cao trình độ lý luận Múc — 
Lê-nin của toàn Đảng, toàn đân nói 
chung cũng như của các lực lượng vũ 
trang nhân đân nói riêng. Với những 
thành tích đó, Tọợp chí Cộng sen thật 


L một đảng oiên của Đăng và là 


xứng đáng được Đảng và Nhà nước ta 
tặng thưởng Huân chương cao quý — 
Huân chương Hồ Chí Minh, 


Thưa các đồng chí, 


Trong mấy chục nắm qua, Tạp chí 
Học lập trước đây, Tạp chỉ Cộng sản 
ngày nay luôn luôn là mội trong những 
lài liệu rất quý đối với tôi, đối với 
đông đảo cán bộ của Đảng trong quân 
đội. Qua nhiều bài luận văn trên tạp 
chí, chúng tôi có thém điều kiện hiều 
loàn diện hơn, sâu sắc hơn những Uãn 
đồ lÚ luận 0à thực tiễn của cách mạng 
Đà chiến tranh cách mạng Việt Nam, 
cả cách mạng đân tộc dân chủ cũng 
như cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
nhất là đường lối kinh tế của Đẳng 
và những vấn đề có tính quy luật 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 

Ở trong quân đội hầu hết các chỉ 
bộ đều mua Tạp chí Cộng sản, các thư 
viện, tú sách các đơn vị đeu có Tạp 
chỉ Cộng sản. Ngoài việc động viên 
cán bộ, đẳng viên thường xuyên đọc 
Lạp chí, từng thời kỷ các chỉ bộ còn 
tồ chức đọc và học những bài quan 
trọng trong kỷ sinh hoạt Đảng. Tạp 


chí Cộng sản đã góp phần giáo dục 


chính trị tư tưởng cho bộ đội trong 
xây dựng cũng như trong chiến đầu. 


Qua từng thời gian, theo yêu cầu 
của tạp chí và được sự hướng dẫn, 
giúp đỡ của Bộ biên tập tạp chí, tôi 
đũ 0iš! được mọi sö bài pề cách mạng 
Đà chiến tranh cách mạng ở nước ta 


ò7 


đăng trên tạp chỉ, góp phần nhỏ bé của 
mình đối uới tạp chỉ lý luận của Đảng. 
by củng 1W tích: đức rùi gia "€ict tàn 
cho Tạp chí. Qua đó chúng tôi cũng 
có điều kiện học hỏi thêm về mặt lý 
luận và thực tiễn, về mặt nghiên cứu 
khoa học cũng như về chỉ đạo công 
tác. : 

Một lần nữa, tôi nhiệt liệt chảo 
mừng những thành công và những 
cống hiến của Tẹp chỉ Cộng sản và 
chân thành cảm ơn Ban biên tập và 


toàn thề anh chị em trong Bộ biên, 


tập Tạp chí Cộng sản. 


Nhân đây, tôi muốn phát biều một 
vài ý kiến về vấn đề quán triệt dường 
lối, quan điềm, tư tưởng quân sự của 
Đăng trên Tạp chí Cộng sản. 


1—Trong những năm qua, Tạp chí đã 
eó nhiều bài luận văn quan trọng về 
quản sự, đã góp phân tích cực vào 
việc giáo dục, tuyên truyền đường lối 
quân sự đúng đắn của Đẳng, nghệ 
thuật quân sự độc đảo của chiến tranh 
nhân dân Việt nam, bản chất, truyền 
thống tốt đẹp của các lực lượng vũ 
trang nhân dân... Trong đó, có cả 
những bài về kinh nghiệm trong chiến 
tranh giải phóng dân tộc và những 
bài nghiên cứu, chỉ đạo về củng cố 
quốc phòng, bảo vệ Tô quốc trong 
giai đoạn mới của cách mạng. 


Tuy nhiên, theo tôi, số bài ấu còn 
© hư q Iđơng xứng Uởi Uuêu cầu, đặc điềm 
của nhiệm pụ cách mạng nước la. 
Chúng ta đều biết, trước đây, trong 
kháng chiến chống Mỹ, quân và dán 
ta cùng một lúc phải tiến hành hơi 
chiến lược cách mạng : cách mạng đàn 
tộc đân chủ nhân dân ở miền Nam và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc; trong đó, I0 năm từ 1965 đến 
1975, cả nước có chiến tranh, toàn đân 
tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Còn ngày nay, quân và dân ta 
lại phải đồng thời tiến hành hơi nhiệm 
uụ Chiến lược là xây dựng và bảo vệ 
Tô quöỏc, cả hai nhiệm vụ ấy khăng 
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khít với nhau và đều rất cấp bách. 
Theo tư tưởng chỉ đạo của Đẳng, 
chúng ta không được xem nhẹ bất ky 

ỌC( TH vé se... So... ®.=z^ hiết, vửa 
qua, các địa phương ở biên giới pìa« 


Bác có quán triệt sâu hơn việc kết 
hợp thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lượcấy; cònở phía sau: cả ở địa phưđng 
Uà các cơ quan, các ngành ở trung 
ương không phải tất cả đã nắun thật 
vững cả hai nhiệm vụ chiến lược đó, 
lôi nghĩ, Tạp chí Cộng sản cần kịp 
thời góp phần tích cực vào việc làm 
cho toàn Dáng, toàn quân, toàn dàn, 
trước hết là hệ thống chuyên chính vô 
sản, quán triệt chủ trương của Đảng, 
cản nêu cao tính chiến đấu của báo 
chí cách mạng, uốn nắn những sai 
lệch trong cán bộ, nhân dân về vấn 
đề này, Tôi nghĩ rằng, đây là môi vấn 
đề rất hệ trọng, không khi nào được 
xem nhẹ vì nó liên quan đến sự sống 
còn của Tổ quốc, hạnh phúc của nhàn 
đân và vì dân tộc ta đã, đang và sẽ 
còn phải đối phó lâu đài- với một kẻ 
thủ tàn bạo và nham hiềm là bọn 
bành trướng, bá quyền Trung Quốc 
mà chúng lại liền đất, liền trời, liền 
biền với ta. Đó là suy nghĩ của tôi, 
đề nghị các đồng chỉ tham khảo. 


9—Trong những năm tới, việc quán 
Iriệi hai nhiệm Đụ chiến lược râu 
dựng 0à bảo ouệ Tò quốc 0à sự kết 
hợp chặi chẽ hai nhiệm Dpụ chiến lược 
ấu vẫn là một vấn đề rất lớn, đòi hỏi 
phải làm rõ hơn, sâu hơn, có cơ sở 
lý luận và thực tiền, cả về chủ trương 
và biện pháp tô chức thực hiện, ở cả 
các cấp trung ương, địa phương và 
CƠ SỞ, Ở cả các ngành quốc phòng— 
an ninh, kinh tế—-kỹ thuật và văn 
hóa, tư tưởng, Ởở cả trong nội bộ 
lảng, trong hệ thống chuyên chính 
vô sản và ngoài nhân đân, trước hết 
là các cấp ủy Đảng, nhất là cac đồng 
chí lãnh đạo chủ chốt. 


Đề nghị Tạp chỉ có một hệ thống 
các bải luận ăn ðề những ấn đề cỡ 
bản trong đường lỗi quán sự của Đẳng 


trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ TÔ 


quốc (cố nhiên trong phạm vi được 


nói công . khai, đề giữ đúng nguyên 


ụ sau đây : 


Afót là : những vấn đề thực tiễn và 
lý luận về nền quốc phòng toàn dân, 
mà lớn nhất là việc chuẩn bị đất nước 
ngay từ thời bình. Cụ thê là : 


— Trước hết, phải chuần bị tư tưở ng, 
tình thần, giáo dục cho mỗi người hiều 
rõ trách nhiệm bảo vệ đất nước, thấy 
cả tỉnh chất ác liệt, khần trương của 
chiến tranh tương lai, sẵn sàng hy 
sinh, xả thân bảo vệ TỒ quốc xã 
hội chủ nghĩa của mình, hoàn toàn tự 
nguyện, tự giác tòng quân và làm sĩ 
quan, coi đây là sứ mệnh lịch sử của 
chỉnh mình. Ta đã phải trải qua bao 
nhiêu năm đấu tranhvô cùng khó khăn, 
gian khô, quyết liệt, phức tạp với biết 
bao hv sinh xương máumới giành được 
chính quyền, giành và giữ được độc 
lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Từ đây 
ta nhất định phải bảo vệ vững chắc 
thành quả cách mạng vô giá ấy. 


— Phải chuần bị oề kinh tề, uề cơ sở 
bật chất, kỹ thuật, của chủ nghĩa xã 
hội, làm rõ tầm quan trọng của việc 
xây dựng kinh tế, vì kinh tế có mạnh 
thì quốc phòng mới mạnh, làm giàu 
cho đất nước cũng là làm mạnh cho 
quốc phòng. Đòng thời phải biết kết 
hợp kinh tế với quốo phòng: việc bố 
trí lại lực lượng lao động trên cả 
nước và từng địa phương phải đáp ứng 
yêu cầu của cả kinh tế và quốc phòng, 
chú ý đưa dân lên những vùng cần 
phân bố lại cá lực lượng sẵn xuất và 
lực lượng chiến đấu; việc bố trí các 
công trình còng nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông vận tải đều phải tính tới 
yêu cầu của cả kinh tế và quốc phòng ; 


việc tò chức bộ đội tham gia làm kinh_ 


tế phải nhằm vừa cải thiện đời sống 
cho họ, vừa góp phần đầy mạnh nhịp 
độ phát triền kinh tế... 


Phải chuần bị động pien lực lượng, 
xây dựng quân dự bị hùng hậu, có tô 
hứ äo diệm của chiế 


động viên Ty tử thời 
không thê động viên được nhanh lực 
lượng lớn khi chiến tranh xảy ra. Có 
chuẩn bị tốt thì sẽ không bị bất ngờ, 
không bị lúng túng. 


Những vấn đề trên liên quan đến 
tất cả các cấp của Đảng và Nhà nước, 
các ngành kinh tế quốc dân, các đoàn 
thề quần chúng... do đó cần dược giáo 
đục sâu sắc và phải thành luật pháp 


'của Nhà nước, thành phong trào của 


quầnchúng ; có như thế thì nền quốc 
phòng mới thật sự là của toàn dân. 


Hat là: Vấn đề râu dựng lực lượng 
ðoñ trar:g nhân dân tiến lên chính quy 
ngày càng hiện đại, trong điều kiện 
của Việt nam. Phải luôn luôn nắm 
vững nguyên tắc xây dựng ba thứ 
quân, xây dựng lực lượng vũ trang 
quàn chúng rộng rãi, coi trọng 
xây đựng cả dân quản tự vệ, bộ đội 
địa phương, đồng thời phải nắm vững 
việc xây dựng quả đấm chủ lực chính 
quy, hiện đại, được huấn luyện và có 
đủ cán bộ giỏi. Cần làm cho toàn 
Đẳng, toàn dân hiều rõ: ngay từ trong , 
thời bình, có xây dựng tốt lực lượng 
vũ trang thỉ khi kẻ thù tiến hành 
chiến tranh xâm lược, mới có lực 
lượng đủ neạnh làm nỏng cốt cho 
toàn dân đánh giặc Do đó trong việc 
xây dựng lực lượng vũ trarg, xây 
dựng quân đội, cần giáo dục tỉnh thìn 
làm chủ, động viên tỉnh thần tự giac 
của mọi người; phải chống tiêu cực, 
khắc phục tệ đào ngũ, động viêncon em 
hăng hái tòng quân, làm sĩ quan; xảy 
dựng đội ngũ kế tiếp và những người 
kế tiếp ấy phải được giác ngộ dàn 
tộc, giác ngô giai cấp sâu sắc, trước 
hết là Đoàn thanh niên phải nhận thức 
7ö trách nhiệm của mình trong 
vấn dề này. Phải coi trọng công 
tác hậu phương quân đội, coi đó 
là một mặt công tác rất quan lrọng 


ở 


bình thì : 


đề động viên quân đội không ngừng 
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập 


tư do và chủ nghĩa xã hội, vì nhiệm 
ÂẦ^sa «ect®Eø 9%/\7 vœ 8 tịttưt t.' ‹z::U11£- 


t?ret ^Y t 


ta còn phải xây dựng và hoàn chỉnh nên - 


khoa học, nghệ thuật quân sự độc đáo 
Việt nam, cách đánh sáng tạo Việt 
nam. | 


Ba là: phâi nghiên cứu quy luật của 
chiến tranh tương lai,nghiên cứu kỹ đối 
tượng tác chiến, cả khả năng và cách 
đánh của chúng. Từ đường lối quân 
sự của Đảng mà chỉ đạo giải quyết 
những vấn đề về khoa học, nghệ thuật 
quân sự, biết phòng ngự kiên cường. 
vững chắc; phản công, tiến công nhanh 
chóng, sắc bén; giáo dục toàn thề cán 
bộ, đẳng viên của Đăng nắm được 
khoa học, nghệ thuật quân sự của 
chiến tranh nhân dân bảo vệ 1ô quốc. 


Bộ chỉnh trị TƯ đã có nghị quyết 
số 21 về vấn đề đường lối quân sự; 
rất tiếc cho đến nay nghị quyết này 
chưa được quán triệt sâu sắc trong 
các cấp, các ngành. Hồi đây, chắc 
chắn phải tồ chức quán triệt sâu sắc, 
không chỉ trong ngành quân sự mà 


. cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, cắc 


cấp, các ngành... thì mới biến Nghị 
quyết dúng đắn của Đảng thành hiện 
tITỢŒCt? t8 te se 

Cuối cùng, tôi muốn nói tới tracr 
nhiệm cán bộ của Đảng rong quân đội 
đối với tạp chí lý luận của Đẳng. Cừng 
với nhiện* vụ đọc .pà học Tạp chỉ, sử 
dụng oà phát huy tốt hơn nữa lác dụng 
của Tạp chí trong sinh hoạt chính 
trị, tư tưởng của bộ đội, cán bộ còn 
có trách nhiệm øiết bài oà góp Ú với 
Tạp chí. Tôi muốn nhấn mạnh trách 
nhiệm piết bài cho Tạp chí; cán bộ cao 
cấp trong quản đội cần chủ động tích 
cực cộng tác với Bộ biên tập Tạp chí 
trong việc tuyên truyền giảo dục 
đường lối, tư tưởng, quan điềm quân 
sự của Đảng một cách có hệ thống và 
ngày càng sâu sắc trong toàn Đảng, 
toàn quân và toàn đân. 


Tôi sẽ tiếp tục công tác lích cực với 
Tạp chí và đề nghị Bộ biên tập chủ 
động gợi ý, hướng dẫn, giúp đỡ thêm. 

Xin chúc các đồng chí sức khốc và 
thắng lợi. 


Xin cảm ơn các đồng chỉ. 


Kj niệm lần thứ 39 ngày xuất bản Tạp chỉ lý luận và dính trị của Đẳng 
>> ễễễễễ—ễ—_———___——_—_—_Ễ_Ẽ_—_—_—_—__— 


BÀI PHÁT BIỂU (ỦA ĐỒNG CHÍ NGUYÊN THỊ NHƯ, 
Ủy viên B(HIƯ®, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt nam 


Kính thưa các đồng chí, 


Tôi rất hân hạnh được xếp vào đội 
ngũ cộng tác viên của Tạp chí Cộng 
sản và được vinh dự dự lễ kỷ niệm 30 
năm xuất bản Tạp chí, dự lẻ trao tặng 
Huân chương Hö Chí Minh cao quý 
của Đảng và Nhà nước cho eơ quan 
lý luận và cbính trị của Đảng ta. Tạp 
_ Chí Cộng sản suốt 3) năm qua là tiếng 
nói hướng dàn tư duy cách mạng của 
toàn Đảng. Tôi xin chân thành chúc 
mừng những đóng góp lớn lao của Tạp 
chị Cộng sản. Xin chúc mừng các đồng 
chí tronø Bộ biên tập và toàn thề các 
đòng chí đã và đang làm việc hết 
mình đề xây dựng tạp chí lý luận của 
Đảng, tức là góp phần xây dựng 


Đẳng về mặt tư tưởng, quan điềm, 
đường lối, đề Đẳng ta vững vàng vượt 
qua muôn trùng khó khăn, lãnh đạo 
cách mạng Việt nam đi từ thắng lợi, 
này đến thắng lợi khác. 


Với trách nhiệm là một cán bộ phụ 
vận của Đảng, tôi rất lo lắng thấy rõ 
khuyết điềm của chị em chúng tôi đã 
đóng góp quá Ít ỏổi vào nhiệm vụ 
giới thiệu, trao đồi trên Tạp chí các 
vấn đề về công tác phụ vận — một bộ 
phận quan trọng của công tác quần 
chúng của Đảng ta. 

Hôm nay nhân có cuộc gặp mặt 
rất quý này, tôi xin phép được đề 
xuất một vài việc, mong được Ban 
biên tập, các đồng chí biên tập viên 
và cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản 
quan tâm tham khảo trong quá trình 
chỉ đạo công tác biên tập của Tạp chí, 
hướng dẫn quan điềm đối với các 
vấn đề công tác phụ vận và công tác 
quần chúng của Đảng ta. 

1 — Cơ quan Tạp chí Cộng sản, bằng 
công tác tô chức phối hợp lực lượng 
(hiện đang rất phân tán, tản mạn), 
tổ cire việc nghiên cứu một cách có 
hệ thống các vấn đè về giai cấp công 
nhàn Việt nam, về thanh niên, về phụ 
nữ, trẻ em, về dân tộc, về tôn giáo, về 
xã hội... đề làm cơ sở khoa học cho 
công: (ác biên tập các loại bài về công 
tác vấn động quần chúng của Đẳng ta 
trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

2 — Trong cơ cấu bài trên Tạp chí 
trong một năm, một kỳ báo, dành một 
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tỷ lệ thổa đáng cho các loại bài về 
chính trị, kinh tế, xã hội và làm rõ mối 
quan hệ hữu cơ giữa các vấn đề đó đề 
nâng tầm nhìn, tầm nghĩ của cán bỏ, 
đảng viên. Hiện nay, mặt xã hội còn 
rất bị coi nhẹ và dường như mỗi 
quan hệ hữu cơ giữa các vấn đề xã 
hội với các vấn đề kinh tế, chính trị 
lớn lao của đất nước chưa được chỉ 
rõ. Một thí dụ nhỏ là về vấn đề gia 
đình, trong năm 1985 trên Tạp chí 
Cộng sản của chúng ta chỉ có một bài 
của nữ giáo sư Đặng Thanh Lê... Dù 
sao thì Tạp chỉ cũng đã bước đầu có 
bài, và tôi hy vọng nó sẽ mở đầu cho 
một quá trình nghiên cứu, đề cập có 


hệ thống vấn đề lớn lao này trên Tạp 
chí của Đẳng. 


Jd— Ban biên tập và các đồng chí 
biên tập viên giúp đỡ cộng tác viên 
viết bài cho Tạp chí trên cơ sở có tồ 
chức hướng dẫn nghiên cứu theo một 
chương trình có định hướng của Tạp 


_ceh( Cộng sản. 


Xin cảm ơn các đồng chí đã quan 
tâm lắng nghe. Xin kính chúc các đồng 
chí sức khỏe. 

"Kinh chúc Tạp chí lý luận và chính 
trị của Đảng ta mãi mãi là ngọn 
đuốc soi sáng mọi mặt công tác cách 
mạng của Đảng ta, 
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ĐẦY MẠNH... 
(Tiếp theo trang 19) 


tra, kiềm soát việc chấp hành các luật 
lệ của Nhà nước trên thị trường, đặt 
dưới sự chỉ đạo và quản lý của Ban 
chỉ đạo cải tạo và quan lý thị trường 
các cấp. Các đội kiềm tra này cùng 
với các lực lượng thanh tra nhân dân 
_Và các ngành, các đoàn thề quần 
chúng tiến hành kiềm tra nghiêm ngặt 
việc niêm. vết giá và thực hiện giá 
niêm. yết trong tất ca các tô chức và 
cá nhân kính doanh thương nghiệp 
_ (kề cả các tồ chức thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa), đồng thời phối hợp 
với các lực lượng khác ngăn chặn, bài 
trừ các hoạt động đầu cơ buôn lậu, 
làm và bán hàng giả, kinh doanh trái 
phép. 

Đề bảo đảm làm tốt công tác cải tạo 
thương nghiệp tư nhân và quản lý thị 
trường, vấn đề quan trọng hiện nay 
là nhanh chóng giải quuết kinh tế chợ, 
vì sự tồn tại của chợ có tác động rất 
lớn đến sẵn xuất và đời sống hằng 
ngày của nhân dân. Hiện nay chợ là 
nơi tiêu thụ nhiều loại sản phim theo 
cơ chế kinh doanh ở chợ mà đặc trưng 
của nó là thuận mua vừa bán», chỉ 
phối bởi quy luật cũng cầu. Từ trước 
đến nay, Nhà nước chỉ mới thiết lập 
được việc quản lý chợ về mặt hành 


chính, còn việc quản lý kinh tế chợ là 
khâu cốt lõi thì chưa được chủ ý đủng 
mức. Vì vậy, cần tiến hành cải tạo, 
sổp xếp, giáo dục, dẳi dẫn những 
người buôn bán nhỏ ở chợ từng bước 
đi theo quỹ đạo của nền kinh tế xä 
hội chủ nghĩa bằng những hình thức 
thích hợp. dưới sự lãnh đạo của 
thương nghiệp quốc đoanh và sự kiềm 
tra, kiềm soát của các tồ chức cớ 
trách nhiệm, tránh khuynh hướng 
buông lông quản lý các hoạt động ở 
chợ, đồng thởi cũng tránh khuynh 
hướng cải tạo, sắp xếp một cách gò 
bó, không đếm xỉa đến đặc trưng 
“ thuận mua, vừa bán »s, làm mất tính 
chất linh hoạt, cơ động, thuận tiện của 
chợ. 


Đây mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với thương nghiệp tư đoanh dưới 
những mô hình thích hợp, cải tạo và 
sắp xếp lại thị trường, chống đầu eơ 
buôn lậu chính là tạo điều kiện chơ 
“thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phát 
triên mạnh mẽ, nắm hàng, nắm tiền, 
làm chủ thị trường. Hai mặt công tác 
này phải kết hợp chặt chẽ, bồ sung 
cho nhau, không thề xem nhẹ mặt nào, 
nhằm cuối cùng là quản lý tốt thị 
trường, ðn định tỉnh hình giá cả, lập 
lại trạt tự xã hội chủ nghĩa trên mặt 
trận phân phối lưu thông. 


K} niệm lần thứ 30 ngày 


xuất bản Tạp 


ch lý luận và chính trị của Đẳng 


BÀI PHÁT BIỂU (ỦA ĐỒNG (HÍ VŨ HÃ0, 
Ủy viên BCHIU Đảng, Bí thư thứ nhất BCHIƯ 


Đoản TNÔS 


Kính thưa các đồng chỉ, 


HẦN dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản 
R Tạp chí Cộng sản và nhân địp 
Đẳng và Nhà nước trao tặng cho 
Tạp chí phần thưởng cao quý Huân 
chương lò Chí Minh, thay mặt 
BCHTƯ Đoàn TNCS Hồ Chỉ Minh và 
tuồi trẻ cả nước, tôi xin nhiệt liệt 
chào mửng những thành tích to lớn, 
sự trưởng thành toàn điện của Tạp 
chí. _ 


Là cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Việt nam, trong 
suốt 30 năm qua Tạp chỉ Cộng sản đã 


tíchủ cực tuyên 


Hồ (hí Minh 


truyền chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đường lỗi chính sách 


của Đảng, tông kết những kinh nghiệm 


hay của nhiều điền hình (tiền tiến, 
góp phần tích cực vào việc xây dựng 
nẻn lý luận cách mạng Việt nam, đấu 
tranh cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chăc Tồ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 


Trong gần 55 năm xây dựng của 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được Đẳng 
và Bác Hồ dìu dắt, thế hệ trẻ Việt 
nam đã trưởng thành vượt bậc. Ở mọi 
giai đoạn cách mạng, Đoàn thanh niên 
luôn luôn là dội quân xung kích cách, 
mạng, là lực lượng dự bị chiến đấu 
hùng hậu của Đảng. Tạp chí Cộng sản 
đã góp phần to lớn trong sự nghiệp 
đào tạo, bòi dưỡng và rèn luyện thế 
hệ trẻ Việt nam. Nhiều bài viết trong 
Tạp chỉ đã có tác dụng hướng dẫn, chỉ 
đạo giúp cho đọi ngũ cán bộ Đoàn 
hiều sâu sắc những quan điềm và 
đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước, làm tốt hơn 
công tác vận động quần chúng thanh 
niên thực hiện thắng lợi mọi nghị 
quyết của Đẳng và của Đoàn. 

Với trách nhiệm của mình, trong 
nhiêu năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chị 
Minh đã có những dóng góp nhất 
định trong việc xây dựng tạp chí lý 
luận của Đảng. Nhiều đồng chỉ cán 
bộ Đoàn đã viết bài cho Tạp chị. Ban 
bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí 
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Tổng biên tập, Tạp chí đã có những 


cuộc trao đồi ý kiến về việc nâng cao 
chất lượng của Tạp chí và tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh 
niên, 


Thưa các đồng chí, 


Nghị quyết số. 26 của Bộ chính trị 
Trung ương Đảng ta đã chỉ rõ: vận 
động thanh niên là một nhiệm vụ 
chính trị rất quan trọng của Đẳng; 
làm tốt công tác thanh niên là bảo 
đâm sự kế tục và phát triền không 
ngừng của chế độ ta, bảo đảm hiện tại 
cũng như tương lai tươi sắng của dân 
tộc Việt nam. Nghị quyết 26 của Bộ 
chính trị đã khẳng định những cống 
hiển xuất sắc và sự trưởng thành 
nhanh chóng của tuôi trẻ nước ta trên 
khắp các mặt trận: an ninh quốc 
phòng và lao động sản xuất, xây dựng 
đất nước; đồng thời cũng chỉ ra 
những mặt còn yếu kém của thanh 
niên và công tác của Đoàn thanh niên 
(như trình độ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh thần trách nhiệm, ý thức 
tò chức kỷ luật của thanh niên còn 
thấp, tô chức Đoàn ở cơ sở còn 
yếu, v.v.) Một trong những nguyên 
nhân dẫn đến thiếu sót đó là nhiều 
cấp ủy Đăng và chính quyền chưa 
nhận thức dây đủ tầm quan trọng 
chiếm lược của công tác vận động 
thanh niên, coi thường và buông lỏng 
lãnh đạo công tác thanh niên ; một số 


cần bộ, đảng viên thiếu ý thức trách - 


nhiệm, có thái độ hẹp hòi, đánh giá 
không đúng bản chất của thanh niên, 
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chưa coi trọng phát huy năng lực 
sáng tạo của thanh niên, chưa cố 
gắng đáp ứng những yêu cầu phát 
triền lành mạnh của tuổi trẻ... 


Chúng tôi mong rằng, với chức 
năng của mình Tạp chí Cộng sản quan 
tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục 
và rèn luyện thanh niên, hướng dẫn 
các cấp ủy Đảng thực hiện tốt Nghị 
quyết của Bộ chính trị về tăng cường 


.sự lãnh đạo của Đảng đối với công 


tác thanh niên. Chúng tôi dẻ nghị Tạp 
qhí dành thêm số trang viết về công 
tác thanh vận của Đảng, giới thiệu 
những kinh nghiệm lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác thanh niên, 
nhất là những kinh nghiệm giáo dục 
thế hệ trẻ, Những người làm công tác 
Đoàn chúng tôi sẽ tích cực viết bài 
gửi Tạp chí, cung cấp tin và tư liệu 
cho Tạp chí, thường xuyên góp ý kiết 
đề Tạp chí ngày càng có nhiều bài về 
công tác thanh niên. 


Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, với những kinh 
nghiệm đã có trong 30 năm qua, được 
sự cồ vũ, động viên của bạn đọc, Tạp 
chỉ Cộng sản sẽ ngày càng đạt được 
những thành tựu to lớn hơn nữa, 
xứng đáng là ngọn cờ lý luận của 
Đẳng ta. 

Nhân địp này tôi xin chúc các 
đồng chí trong Bộ biên tập và các 
đồng. chí cộng tác viên đồi dào sức 
khỏe. 


Xin gửi các đồng chỉ lời chào cộng 
sản. 


Kỷ niệm lần thứ 3 ngày xuất bản 


Tạp chỉ 


lý luận và chính trị của Đảng 


BÀI PHÁT BIỮU (ỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN TẤN 


Ủy - viên dụ khuyất B(HTU1, 
Phó bí thư Thành úy Hà nội 
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Thưa các dcồng chí, 


Ô[ rất vính dự được thay mật 
Thành ủy và Ủy ban nhân đân 
thành phố Hà nội tới dự kỷ niệm 

lần thứ 30 ngày xuất bản Tạp chỉ 
(Cộng sản — cơ quan lý luận và chỉnh 
trị của Đẳng ta và lễ trao tặng luân 
chương Hiò Chí Alinh, phần thưởng 
cao quý của Đằng và Nhà nước ta cho 
Tạp chí. Xin cho phép tôi được chuyền 
lời chào mừng nòng nhiệt nhất của 
đẳng bộ và nhân dàn Thủ đô Hà nội 
tới Ban biên tập và tất cả các dòng 
chí cán bộ biên tập, trị sự và nhân 
viên phục vụ của Tợp chí Cộng sản 


Thưa các đồng chí ! 


Với vị trí, chức năng là một cơ 
quan lý luận và chính trị của Dàng ta, - 
30 năm qua Tạp chỉ Cộng sản đã 
thường xuyên giới thiệu với bạn đọc 
trong và ngoải nước những văn đề về 
đường lối và những chủ trương chính 
sách lớn của Đảng và Nhà nước ta., 
Với những bài có giá trị tòng kết về 
kinh nghiệm lịch sử và đi sâu vào 
chuyên đẻ về chính trị, kính tế, xã 
hỏi, triết học, an nỉnh quốc phòng, 
văn hóa, giáo dịc, xảy dựng Đảng, 
chỉnh quyền, đoàn thề cách mạng v.v., 
Tạp chỉ đã làm eho cán bỏ, đẳng viên 
và nhân đàn ta cũng bầu bín quốc tế 
hiều rõ thẻm sự vận dụng sáng tạo 
học thuyết của chủ nghĩa Xlác— [ê-nin 
vào thực tế Việt nam của Đang ta. Đặc 
biệt Tạp chí đã giúp cho người đọc, 
các nhà nghiên cứu... sáng tÓ những 
vấn đẻ lý luận, khoa học trong đường 
lỗi của Đăng ta, phản tích những văn 
đề đã điễn ra trong thực tiên và hướng 
đản, cô vũ hoạt động thực tiên của cơ 
sử và quần chúng. 


Chúng tôi nghĩ rằng Tạp chí chẳng 
những đã góp phản nâng cao lòng (tự 
hào của chúng ta vẻ quá trình đầu 
tranh cách nang hào hùng của nhàn 
đân ta dưới sự lãnh đạo của Đăng 
quang vinh do Bác Hồ kính yêu sảng 
lập và rèn luyện trên nửa thế kỶ qua 


dò 


mà côn làm cho các đẳng anh em và 
bầu bạn quốc tế hiều thêm và quý 
trọng Đảng ta, nhân dân ta, đất 
nước ta. 

Đẳng bộ và nhàn dàn Thủ đô Hà 
nội đã nhận dược ở Tựp chí Cộng sản 
những điều chỉ dẫn đề hiều sâu hơn 
đường lối, quan điềm, chủ 
chính s¿ Y 2E g thòi học 
tập được những kinh nghiệm chung 
và những phương thức chỉ đạo thực 
tiễn cụ thề của các địa phương trong 
cả nước đã được phân tích, khái quát 
bằng lý luận. Từ đó gợi mở cho chúng 
tôi những suy nghĩ và cách làm mới 
trong hoạt động thực tiễn ở Thủ đô. 
Chẳng hạn như các vấn đề: về đồi 
mới cơ chế quản lý, xóa bỏ tập trung 
quan liêu bao cấp, chuyền hẳn sang 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa ; về xảy dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện; về xâv dựng 
Đẳng, sinh hoạt tư tướng, quản lý 
đẳng viên, về giáo dục phát huy 
truyền thống lịch sử và cách mạng, 
xây dựng đạo đức, nếp sống mới v.V, 


Việc Đảng, Nhà nước tặng thưởng 
Huàn chương l?ồ Chí Minh cho Tạp 
chỉ: Cộng sản nhàn RÝ niệm lần thứ 
3U ngày xuất bản (12-1955 — 12-1985) 
chính là sự khẳng định vị trí quan 
trọng, sự lớn mạnh vững chắc và đóng 
góp to lớn của Tạp chí trong sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
dưới sự lãnh đạo của Dũng. 


Thưa các đồng chỉ! 


Thủ đô Hà nội được vinh dự là 
nơi các cơ quan lãnh đạo cao nhất 
của Đang, Nhà nước và các cơ quan 
bạn, ngành, đoàn thề ở trung trơng 
trong đó có cơ quan Tạp chí Cộng 
sn đóng và làm việc. 1o vậy, Hà nội 
cũng là địa bàn xuất bàn, và phát 
hành Tạp chí sớm nhất. Đang hộ và 
nhàn đản Hà nội có vinh dự được là 
bín đọc gần nhất và nhanh nhất của 
Tạp chí, Nhân địp này, chúng tÓI 
trong muốn được Tạp chỉ quan tâm 
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viết bài về Hà nội nhiều hơn. Bằng 
lý luận Mác—Lê-nin và bút pháp của 
mình, Ban biên tập, các nhà nghiên 
cứu, biên tập viên của Tạp chí soi rọi, 
phân tích, làm rõ những vấn đề về 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn_-+^—* 
giáo dục, _an pi.>-gu0E phỏng, xây 

ng, chính quyền và đoàn 
thề v.v. đang diễn ra ở Hà nội chẳng 
những đề cả nước hiều rõ hơn về Thủ 
đô mà còn trực tiếp cồ vũ giúp đỡ 
đáng bộ và nhân đân Hà nội chúng 
tôi phấn đấu thực hiện tốt hơn đường 
lối, quan điềm, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, xứng đáng 
là trung tâm đầu não của cả nước. 


Về phần minh, nhân dịp này chúng 
tôi xin hứa sẽ động viên các ngành, 
các đơn vị trong địa phương, nhất là 
anh chị em cán bộ nghiên cứu và chỉ 
đạo trong thành phố có trách nhiệm 
giúp đỡ các biên tập viên của Tạp chỉ 
viết về Hà nội và trực tiếp viết bài 
cho Tạp chí. Chúng tôi sẽ tồ chức 
hướng dẫn cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân Thủ đô sử dụng tốt Tạp chỉ Cộng 
sơn, đi sâu nghiên cứu những vấn đề 
lý luận, chính trị của Đảng đề cập 
trong Tạp chí đề nâng cao trình độ 
nhận thức và vận dụng vào việc thực 
hiện đưởng lối, quan điềm, chủ 
trương, chính sách của Đẳng : nghiên 
cứu học tập những bài học kinh 
nghiệm về mọi mặt của các ngành, 
các địa phương khác. Từ đó nâng 
tầm suy nghĩ và không ngừng cải tiến 
phong cách chỉ đạo của các cấp Đẳng, 
chính quyền, đoàn thề trong thành 
phố, thúc đầy phong trào hành động 
cách mạng của quần chúng thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Trung 
ương giao cho đảng bộ và nhân dân 
Thủ đô. 


Xin kính chúc Tạp chỉ Cộng sản — 
cơ quan lý luận và chính trị của 
Đẳng không ngừng phát triền và đạt 
được nhiều thăng lợi to lớn hơn nữa, 
giương cao ngọn cở lý luận của Đảng 
ta trong giai đoạn mới. 


% 


ĂÝ niệm lần thứ 3 ngày xuất bản 


lạp chỉ lý luận và 


(hính trị của Đảng 


` 


— BẰI PHÁT BIỂU (ỦA ĐỒNG (HÍ VŨ XUÂN (ẬN, 


— —S___ 


_Ủy viên ban thư ký T(Đ Việt nam 


Thưa các đồng chí thân mến. 


xuất bản Tạp chí Cộng sản — cơ 

quan lý luận và chính trị của 
Đảng cộng sản Việt nam —= và nhân 
địp Tạp chí được tặng thưởng liuân 
chương Hồ Chí Minh — phần thưởng 
cao quý của Đảng và Nhà nước ta, 
cho phép tôi được thay mặt Tông công 
đoàn Việt nam, gửi tới các đồng chỉ 
lãnh đạo và toàn thề anh chị em cán 
bộ, công nhân, viên chức Tạp chí 
Cộng sản lời chào mừng nòng nhiệt 
nhất. 

Ba mươi năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của BCHTƯĐ, Tạp chí Cóng sản 
đã không ngừng trưởng thành về mọi 
mặt. Các đồng chỉ đã thường xuyên 


HÂN địp kỹ niệm lần thứ 30 ngày ˆ 


đem đến cho giai cấp công nhân, cho: 
cắn bộ, đoàn viên công đoàn những 
hiển biết về chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
về dường iỗi, chủ trương chỉnh sách 
của Đẳng, pháp luạt của Nhà nước, 
những vấn đẻ cấn bách của tỉnh hình 
thể giới và trong nước... góp phần 
nâng cao thêm quan điềm, lập trưởng 
g:ai cấp công rhân, giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa cho cán bộ công đoàn và 
đông đảo công nhân viên chức. 


Với chức năng của mình, Tạp chí 
Cộng sản đã tích cực góp phần làm 
sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và 
thực tiễn của cách mạng Việt nam, 
đặc biệt là mối quan hệ mật thiết 
giữa việc xảy dựng đội ngũ giai cấp 
công; nÌlàn gắn với nhiệm vụ công 
n„hiệp hóa xã hội chủ nghĩa, vói việc 
xây đựng Đẳng. xây dựng Nhà nước 
chuyên chính vô sản, xây dựng tổ 
chíc cỏng đoàn không ngừng vừng 
mạnh. 


Chúng tôi rất phần khởi nhận thấy 
rằng, thởi gian qua, mối quan hệ 
giữa Tạp chí: Cộng sẩn và Tồng công 
đoàn Việt nam ngày càng được lăng 
cường. Các đong chí đã giúp đỡ và 
tạo mọi điều kiện đề tö chức công 
doàn chúng tôi có tiếng nói của mình 
trên Tạp chí của Đăng. Các bài nói, 
bài viết của các đồng chí lãnh đạo 
Tông công đoàn phô biển những chỉ 
thị, nghị quyết và những chu trương 
công tác lớn của Tông công đoàn đã 
lần lượt được các đồng chỉ quan tâm sử 
dụng trên Tạp chí. Do đó, Tạp chí đã 
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góp phần nâng cao nhận thức của cán 
bộ, đảng viên và quần chúng về vai 
trò, vị trí, phiệm vụ, chức năng của 
công đoàn Việt nam, làm cho những 
chủ trương công tác của công đoàn 


nhanh chóng đến với công nhân viên 
tœnưc va Dưmnˆ 


mạng. Thay mặt Tồng công đoàn Việt 
nam, tỏi xin cẩm ơn các đồng chỉ về 
sự giúp đỡ đầy nhiệt tỉnh và quý 
báu đó. 


Các đồng chỉ thân mến, 


Giai cấp công nhân nước ta hiện 
nay có nhiệm vụ rất trọng đại là nêu 
cao vai trỏ tiên phong của mình, cùng 
toàn đân phát huy đầy đủ sức mạnh 
tồng hợp của chế độ làm chủ tập thể, 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc 'Tổ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Là 
tò chức quần chúng rộng lớn của giai 
cấp công nhân, là trường học chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
trường học quản lý kinh tế, quản lý 
Nhà nước, công đoàn chúng tôi có 
trách nhiệm rất lớn trong cuộc đấu 
tranh cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nền kinh tế mới, nèn văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Chúng tôi đang cố gắng tập 
trung mọi hoạt động của mình vào 
việc giáo dục, rèn luyện, xây dựng 
đội ngũ giai cấp công nhân xã hội 
chủ nghĩa, tổ chức, phát động trong 
công nhân viên chức phong trào thi 
đua lao động sản xuất và tiết kiệm, 
hàng hái tiến quân vào khoa học, KỸ 
thuật, tham gia thiết thực vào việc 
xây đựng và thực hiện cơ chế quản 
lý mói, kiên quyết xóa bổ quan liêu 
bao cấp, chuyên hẳn sang hạch toán 
kinh tế và kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa, phát huy quyền chủ động sáng 
tạo, khai thác mọi khả năng tiêm 
tàng ở cơ sở đề phát triền sẵn xuất, 
theo tỉnh thần nghị quyết 8 của 
BCHTUƯP. Cùng với việc đầy mạnh 
sàn xuất, tham gia quản lý sản xuất, 
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quản lý thị trưởng, công đoàn chúng 
tôi từng bước đồi mới phương thức 
hoạt động, đi sâu vào sản xuất và đời 
sống, đi sát công nhân, phát huy 
những nhân tố tích cực, đấu tranh 


chống mọi hiên tương-+‡2— xe pnan 
KỊP thời với Đảng và Nhà nước 


npuyện vọng của công nhân viên chức, 
cùng với Nhà nước giải quyết những 
kiến nghị hợp lý nhằm khắc phục 
những khó khăn trong sản xuất và 
đời sống của công nhân viên chức: 


Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, 
công đoàn chúng tôi đầy mạnh công 
tác tuyên truyền giáo dục cho công 
nhân viên chức thấu suốt các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, các chính sách 
mới về kinh tế và xã hội, hiều rð lliến 
pháp xã hội chủ nghĩa, đề nâng cao 
thêm lòng tỉn vào sự lãnh đạo của 
Đảng, vào việc tô chức thực biện của 
Nhà nước, nâng cao cảnh giác cách 
mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, 
hành động phá hoại của kẻ thù, bảo 
vệ sẳn xuất, giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự và an toàn xã hội. Đó là 
những công tác lớn mà công đoàn 
chúng tôi đang tồ chức thực hiện. Đó 
cũng là những vấn đề mà trong thời 
gian tới Tạp chí Công sản có: thề tiếp 
tục đề cập một cách rộng rãi hơn, sâu 
sắc hơn. Chúng tôi tỉn tưởng rằng, 
với sự giúp đỡ đây nhiệt tình của 
Tạp chí, những chủ trương công tác 
của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến với 
các cấp công đoàn và cán bộ, công 
nhân viên chức cả nước. 

Và phần mình, chúng tÔi sẽ cố cắng 
hơn nữa, chủ động hơn nữa trong 
việc phối hợp với Tựp chL Cộng sản 
đề tuyên truyền giáo dục, nhằm xây 


_ dựng đội ngũ giai cấp công nhân vững 


mạnh, góp phần xây dựng Đảng, Nhà 
nước chuyên chính vô sản vững mạnh, 
đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong 
giai đoạn mới. 

Xin gửi các đồng chí lời chào 
trân trọng.. 


Chân thành cẩm ơn các đồng chỉ 


Ế niêm lần thứ 30 ngây xuất bản Tạp ch lj luận và chính trị tỉa Đảng 


~ 


Báo cáo của đồng chí Hồng Chương 


Tòng biên tập Tạp chí Cộng sản 


Thưa các đồng chỉ, 


HAY mặt Bộ biên tập Tạpchí Cộng 
| sản, chúng tôi nhiệt liệt hoan 
nghênh các đồng chí, cảm ơn các 
đồng chí đã đến dự cuộc họp long 
trọng kỷ niệm lần thứ 30 xuất bẫn 
Tạp chí Học tập (19-12-1955) và kỷ 
niệm lần thứ 55 xuất bản Tạp chỉ 
Cộng sản (1-2-1931). 


Thưa các đồng chí, 


Cách đây đúng 30 năm, tháng 12 
Păặm 1955, tạp chí Học !ập, nay là Tạp 
chí Công sản, cơ quan lý luận và chính 
trị của Dáng, ra số đầu. Tạp chí lý 


luận của Đẳng được xuất bản theo - 


một nghị quyết của Trung ương Đẳng. 
Hội nghị thứ 7 của Ban chấp hành 
trung ương Đăng (khóa II] họp từ 
ngày 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 195, 
Hội nghị đầu tiên của Trung ương 
Đẳng họp tại thủ đô Hà nội sau kh: 
cuộc Kháng chiến chống Pháp thắng 
lợi, đã quyết định « xuất bản Tạp chí 
Học tập đề giúp vào việc nghiên cứu 
chính sách và giáo dục tư tưởng, bước 
đầu xây dựng công tác lý luận của 
Đảng 3, - 

._ Thi hành nghị quyết đó của Trung 
uơng Đảng, một Ban biên tập do đồng 
chí Trường Chỉnh làm Tồng biên tập, 
đã được thành lập. Sau nhiều tháng 
chuẩn bị khần trương, cuối năm I195ã, 


tạp chỉ lý luận và chính trị của Đẳng 
ra mắt bạn đọc. Trong những năm 
đầu tạp chí lấy tên là tạp chí Học lập. 
Cuối năm 1976 Đại hội thứ IV của 
Đẳng quyết định đồi tên Đảng ta là 
Đảng cộng sản Việt nam. Đề cho tên 
của tạp chí lý luận và chính trị của 
Đẳng phù hợp với tên của Đảng và 
phù hợp với nhiệm vụ cách mạng 
nước ta trong giai đoạn mới, Bộ chính 
trị Trung ương Đảng (khóa IV) trong 
nghị quyết số 01/NQ — TƯ ngày 5-l1- 


1977 đã quyết định đồi tên tạp chí 


Học lập là Tạp chí Cộng sản. 


Tạp chỉ lý luận và chính trị nhi 
Đẳng ra đều đặn bằng tháng suế: %0 
năm qua. Nó kế thừa truyền thống 
tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt 
nam do Bác Hồ sáng lập. Nó tiếp tục 
sự nghiệp vẻ vang của cúc tạp chí đã 
có trước đó của Đẳng ta. 


Thưa các đồng chí, 
Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và rèn 


duyện đặc biệt coi trọng công tác lý 


luận, coi trọng việc xuất bản tạp chí 
lý luận. Hội nghị thành lập Đảng họp 
tử ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 nă¡n 
1930 đưới sự chủ tọa của Bác Hồ đã 
quyết định: Ban chấp hành trung 
ương lâm thời của Đảng xuất bản một 
tạp chí lý luận (chung cho toàn Đảng) 
và ba tờ báo đề tuyên truyền (Bác kỳ, 
Trung kỷ, Nam kỷ, mỗi xứ có mội tr 
báo). 
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Thi hành nghị quzết đó của Họi 
nghị hợp nhất Đảng, Ban chấp hành 
trung ương lâm thời của Đảng đã 
xuất bản tạp chí lý luận lấy tên là 
Tạp chí Đỏ. Số 1 Tạp chỉ: Đồ ra ngày 
5-8-1930. Đồng chỉ Trần PLú là người 
sâng lập Tạp chí Đỏ 


Tháng 10-1930 Ban chấp hành trung 
ương Đảng họp Hội nghị thứ nhất, 
Sau Hội nghị này Trung ương Đẳng 
quyết định xuất bản Tạp chỉ Cộng sản, 
thay thế Tạp chỉ: Do. 


Ngày 1-2-1931 Tạp chí Cộng sản, cơ 
quan lý luận của Đảng ra số đầu tiên. 
Trong «Lời nói đầu *, Tạp chí Cộng 
sản nói rõ mục đích của mình là: 
giải thích chính sách của Quốc tế 
cộng sản và của Đẳng ta, kịch liệt công 
kích những tư tưởng sai lâm, những 
xu hướng hoạt đầu và bè phái, làm. 
cho nên tư tưởng và cách hành động 
trong Dáng được nhứt thống». Sau 
khi cơ quan của Trung ương Đăng bị 
vỡ, đồng chí Trần Phú, Tông bí thư 
của Dáng bị bắt, Tạp chí Cộng sản 
phải ngừng xuất bản. 

Sau cuộc khủng bố trắng năm 1931, 
Ban lãnh đạo tối cao của Đẳng ở trong 
nước không còn, Trung ương Đảng, 
không xuất bản được tạp chí lý luận. 


Tháng 6-1931, với sự giúp đỡ của 
Quốc tế cộng sản, Ban chỉ huy ở 
ngoài của Đảng được thành lập do 


đòng chí Lê Hồng Phong dứng dâu.. 


Ban chỉ huy ở ngoài của Đăng đã 
xuất bản Tạp chỉ Bón-sơ-u(c- Tạp chí 
Pon-sơ-uic là &@cơ quan lý thuyết của 
Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng cộng 
sản Đông dương». Sau Đại hội thứ 
nhất của Đảng (tháng 3-1932), Tạp 
chỉ Dón-sơ-oíc được dôi thành “cơ 
quan lý luận của Đẳng cộng sản 
Đồng dương». Tạp chí Don-sơ-uie 
ra số l1 hòi tháng 6-1934. Đồng chí 
Lê Hòng Phong là người sáng lập 
Tạp chí Bón-sơ-oíc. Trong các năm 
1954 — 1935 — 1936, Tạp chí Bỏn-sơ-bíc 
được in ở nước ngoài và bí mật 
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chuyền về phát hành ở trong nước. 
Cuối năm 1936 Trung ương Đảng 
chuyền cơ quan về trong nước và 
xuất bản Tạp chỉ Bỏn-sơ-oic (loại mới); 
số Í ra ngày l5-l-193/. 

ẨỔ Trong những năm cao trào cua 
Mặt trận Dân chủ, Trung ương Đăng 
không xuất bản được tạp chí lý luận. 
Hội nghị Ban chấp hành trung ương 
Đảng họp hồi tháng 3-1938 có ghi 


.trong nghị quyết: *“Ban trung ương 


cần ra một tạp chỉ bí mật đề giai thích 
những vấn dè mà các sách báo công 
khai không thề bàn đến được ». Tuy 
vậy, do hoàn cảnh khó khăn lúc bảy 
giờ, Đẳng không thề xuất bản được 
tạp chí bí mật như đã ghi trong nghị 
quyết đó. 

Chiến tranh thế giới thứ hai nồ ra, 
cách mạng Việt nam trải qua một bước 
ngoặt. Hội nghị thứ tám của Trung 
ương Đảng dưới sự chủ tọa của Bác 
Hö (tháng 5-1911) quyết định chuyền 
hướng chiến lược cách mạng. Nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc được đề lên 
hàng đầu. Cuối năm 1941 trung ương 
Đăng xuất bản Tạp chỉ: Cộng sản đề 
phô biến nghị quyết Hội nghị thứ Tám 
của Trung ương. 


Năm 1913 tình hình trong nước và 
thế giới có những chuyền biến lớn. 
Cuộc chiến tranh cúu nước vĩ đại của 
Hồng quân Liên xô chuyền sang thế 
tiến công. Phong trào cách mạng của 
nhân đàn Việt nam có bước phát triền 
mới. Mâu thuẫn giữa Pháp và Nhật ở 
Đông dương trở nên gay gắt. Vấn đề 
khởi nghĩa giành chính quyền trở 
thành vấn đề thời sự cấp bách. Trung 
ương Dàng quyết định xuất Lắn Tạp 
chí Cộng sản đề trang bị tư tưởng cho 
cán bộ và đãng viên nhằm tiến tới 
khởi nghĩa vũ trang giành chính 
quyền vẽ tay nhân đản. 

Tạp chỉ Cộng sản, cơ quan lý luận 
của Trung ương Đảng do dòng chí 
Trường Chỉnh làm chủ nhiệm. Tham 
gia viết bài cho tạp chỉ có đồng chí 


Hoàng Văn Thụ và một số đồng chí 
khác. 

Ngày 28-2-1913 Tạp chí Công sản ra 
số 1. Ngày 21-9-1943 tạp chỉ ra số 2. 
Số 3 của tạp chí đã chuần bị xong 
bài vở, chưa kịp in, thì nồ ra Tông 
khởi nghĩa. Sau Cách mạng Tháng 
Tám (1915) tình hình đã thay đồi, tạp 
chí không ra nữa. 

Cùng với báo Cờ giải phóng, Tạp 
chí CộnØ sản hồi bấy giờ đã eởớ xai 
_ Irò quan trọng trong việc chuần bị 

lực lượng đề khởi nghĩa vũ, trang 
giành chính quyền trong Cách mạng 
Tháng Tám. 

Năm 1950 cuộc kháng chiến chống 
Pháp của nhân dđâïta chuyền sang 
giai đoạn mới. Công tác tư tưởng đòi 
hỏi Đảng phải có tạp chí lý luận. The› 
nghị quyết của Hội nghị toàn quốc 
thứ ba của Đẳng, Ban chấp hảnh 
trung ương Đảng đã xuất bản Tạp chí 
Cộng sản. Đồng chí Trường Chỉnh là 
chủ nhiệm của Tạp chí Cộng sản. Số 1 
của Tạp chí Cộng sản ra tháng 7-1950, 
Số 2 của tạp chí ra tháng 8-1950. 

Trong « Lời nói đầu®, đăng trong 
số 1, Tạp chỉ Cộng sản nói rõ tạp chí 
«có nhiệm vụ giải thích đường lối, 
chủ trương của Đảng, đem chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin soi sáng các vấn đề cách 
mạng Đông đương và các vấn đề 
quốc tế ?, 


Sau khi ra được số 2, Tạp chí Cộng 
§ản phải đỉnh bản * vì lý đo chuyên 
môn » (theo thông báo của tạp chí 
đăng trong số 2). Từ đó cho đến khi 
miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, 
do gặp nhiều trở ngại, Trung ương 
Đảng không xuất bản được tạp ch. 

Từ khi Đẳng ta được thành lập 
(năm 1930) đến khi cuộc kháng chiến 
chống Pháp giành được thắng lợi 
(năm: 1954) Trung ương Đảng ta đã 
nhiều lần xuất bản tạp chí lý luận. 
Tuy vậy do gặp rất nhiều khó khăn, 
tạp chí lý luận của Đảng mỗi lần xuất 
bản chŸ tồn tại một thời gian ròi phải 
đình bản. Điều đó cho thấy rằng việc 


xuất bản tạp chỉ lý luận của Đảng 
không phải là một việc dễ dàng. 


Sau chiến thẳng Điện biên phủ, 
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ được ký kết trên 
cơ sở tôn: trọng độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thồ của ba nước 
Đông dương, quân và dân ta tiếp 
quản Thủ đô Hà nội, tạp chí lý luận 
của Đảng mới có điều kiện xuất bắn, 
đều đặn liên tục cho đến ngày na 


-Yriẹc tạp chỉ lý luận của Đẳng được 


xuất bản liên tục từ năm 1955 đến nay 


"là một bằng chứng về thắng lợi to lớn 


mả cách mạng Việt nam đã giành 
được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. 


Thưa các đềng chí, 


Tạp chí lý luận của Đẳng xuất bản 
liên tục đã được 30 năm và đến tháng 
12 năm nay tạp chỉ ra được 360 số. Có 
thề chia lịch sử 30 năm qua của Tạp 
chí ra làm 3 thời kỳ như sau: 


— Thời kỳ thử nhất, từ năm 1955 
đến năm 1964, tạp chí phục vụ cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc đấu 
tranh nhằm hòa bình thống nhất 
nước nhà. 


— Thời kỷ thứ hai, từ năm 1965 
đến năm 1975, tạp chí phục vụ cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân cả nước ta. 


— Thời kỳ thứ ba, từ năm 1975 
đến nay, tạp chí phục vụ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong cả nước và công cuộc 
bảo vệ Tồ quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa. | 

Trong bất cứ thời gian nào của 3 
thời kỷ trên đây, T?ạp chỉ Học lập = 
Tạp chí Cộng sản đều có vai trò tích 
cực trong công tác lý luận và tư 
tưởng của Đảng ta. 

Cách đây đúng 30 năm, trong bài 
“Việc xuất bản Tạp chí Học tập và 
công tác xây dựng Đảng» đăng trên. 
Tạp chí Học tập số 1, tháng 12 nàm 
1955, đồng chí Trường Chỉnh đã viết: 


õl 


« Mong rằng Tạp chí Học tập ra đời 
sẽ đánh dấu một bước tiến mới của 
Đẳng ta trong công tác lý luận và tư 
tưởng, trong việc củng cố Đẳng và 
củng cố vai trò lãnh đạo của Đẳng 
trên mọi lĩnh vực công tác của Đảng 
và của Nhà nước. 


« ÀÍong rằng, với Tạp chí Học tập 
ra đời, Đảng ta sẽ day mạnh phê bình, 
tự phê bình, dày mạnh đấu tranh 
ChHOnNØE HỌI huynh hướng cai lầm 
trong khi chấp hành đường lối, chính 
sách của Đảng, chống mọi sự xuyên 
tạc về tư tưởng đã khá nhiều ở nước 
ta hiện nay. Dòng thời, Đảng sẽ làm 
cho lý luận của mình tiến trước và 
chỉ đường cho công tác thực tiễn, 
khắc phục được chủ nghĩa sự vụ 
thiền cận hiện đang phồ biến trong 
cán bộ đẳng viên ». 


Nhin lại công tác xây dựng Đảng và 

công tác tạp chí lý luận của Đẳng 
trong 30 năm qua, chúng ta có thề 
khẳng định rằng trong một chừng 
mực rất lớn, sự mong ước đó của 
đồng chí Trường Chỉnh, Tòồng biên tập 
đầu tiên của tạp chí lý luận của Đảng, 
đã trở thành hiện thực. 


Quả đúng như vậy, cùng với báo 
Nhân dân, trong 30 năm qua Tạp chí 
Học tập — Tạp chỉ Cộng sản đã đứng 
ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh tư 
tưởng của Đảng. Tạp chí đã đi đầu 
trong cuộc đấu tranh chống tư tưởng 
phản động của nhóm Xihản ăn — 
Giai phầm; chống thuyết nhân vị T— 
đuy linh của tập đoàn Ngô Đình Diệm 
tay sai của đế quốc Mỹ; chống chủ 
nghĩa xét lại hiện đại và chủ nghĩa 
giáo điều; chống chủ nghĩa Alao cùng 
mọi khuynh bướng khác của chủ 
nghĩa cơ hội; chống tư tưởng phản 
động của chủ nghĩa thực dân mới kiều 
Mỹ; chống hệ tư tưởng tư sản củng 
các trào lưu tư tưởng phản động của 
nó như chủ nghĩa biện sinh, thuyết 
hội tụ, v.v. Tạp chí đã góp phần tích 
cực bảo vệ sự trong sáng của chủ 
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nghĩa Mác — Lê-nin, bảo vệ đường4ốt 
và quan điềm cách mạng của Đẳng ta. 


Tạp chí đã góp phần làm sáng tổ 
các luận điềm lý luận của Đẳng về 
làm chủ tập thề; về -ba cuộc cách 
mạng tức cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học kỹ 
thuật là then chốt; về cơ chế Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dàn 
làm chủ ; về cơ cohấ quản lý kinh tế 
xã hội, hạch toán, kinh doanh xa hội 
chủ nghĩa ; về chặng đường đầu tiên 
của. thời kỳ quá độ; về sử dụng Sức 
mạnh tồng hợp; về chiến tranh 
nhân dân và quốc phòng toàn đân ; về 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc; về phầm chất và 
đạo đức cách mạng; về Đẳng cầm 
quyền ; v.v. 

Tạp chí cũng đã góp phần làm sảng 
tỏ các luận điềm lý luận của Đảng ta 
về các vấn đề quốc tế như: thế tiến 
công của cách mạng thế giới; ba 
dòng thác cách mạng của thời đại 
chúng ta ; hòa bình và cách mạng ; con 
đường phi tư bẳn chủ nghĩa :... 


Tạp chí đã tuyên truyền cho đường 
lối quốc tế và chính sách đối ngoại 
của Pảng và Nhà nước ta. giáo dục 
chủ rghĩa quốc tế vô sản cho cản b. 
đẳng viên và nhân dân ta. Tạp chí đã 
vạch trần bản chất phản động hiếu 
chiến và cuộc tổng khủng hoảng của 
chủ nghĩa đế quốc; bản chất phần 
động và thất bại của chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền Trung quốc, góp 
phần nâng cao cảnh giác của nhân dân 
ta trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc; 
chống chạy đua vũ trang hạt nhân 
của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng 
đầu, bảo vệ hòa bình ttế giới ; ng 
hộ phong trào độc lập dân lộc và 
phong trào công nhân quốc tế. Tạp 
chí đã giới thiệu các thành tựu và 
kinh nghiệm của Liên xô và các nước 
anh em khác trong cÔng cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 


cộng sản. Tạp chí đã tuyên truyền 
cho những thắng lợi của cách mạng 
hai nước Lào và Cam-pu-chia, giáo 
dục nhân dân nghĩa vụ củng cố tình 
hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Đông 
dương. 


Tuy vậy, Tạp chÍ còn có một số 
nhược điềm và khuyết điềm. Trong 
một số bài việc kết hợp giữa lý luận 
và thực tiễn chưa nhuần nhuyễn. Tính 
chiến đấu của Tạp chi còn chưa mạnh. 
Một số bài dài quá mức cần thiết. 
Chất lượng một số bài còn thấp. 
Khuyết điềm lớn của Tạp chí mà đồng 
chí Tòng bí thư Lê Duần đã chỉ ra là 
bài về kinh tế trên Tạp chỉ còn yếu; 
khuyết điềm này cho tới nay chúng 
Lôi vẫn chưa khắc phục được. 


Trong 30 năm qua, Tạp chí Học 
lập — Tạp chí Cộng sản đã vận dụng 
- chủ nghĩa Mlãáce—Lê-nin. tuyên truyền 
đường lối và chính sách của Đảng và 
của Nhà nước, góp phần nâng cao 
trình độ chỉnh trị và lý luận của cán 
bộ trong Đẳng và cán bộ ngoài Đảng, 
đấu tranh chống những quan điềm 


tư tưởng sai lầm, tăng cường sự đoàn. 


kết trong Đẳng và trong ,nhân dân 
trên cơ sở đường lối, chính sách của 
Đăng và Nhà nước, động viên phong 
trào hành động cách mạng của quần 
chúng nhân dân, góp phần tông kết 
các kinh nghiệm của Đảng. Tạp chí đã 
làm sáng tỏ những vấn đề lớn trong 
đường lối, chỉnh sách của Đẳng và 
Nhà nước, dưới ánh sáng chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và trên cơ sở tông kết 
những kinh nghiệm cách mạng đã 
tích lũy được. 


Tạp chỉ làm được như vậy trước 
hết là nhờ sự lĩnh đạo đúng đắn của 
Trung ương Đảng. Trung ương Dảng, 
Bộ chính trị, Ban bí thư quan tâm 
chấm sóc Tạp chí, chỉ đạo chặt chẽ 
. công tác của Bộ biên tập. Không kề 
những nghị quyết và chỉ thị chung 
của Đảng trong đó có phân nói về 
công tác tư tưởng được dùng làm bó 


đuốc soi đường cho công tác biên tập 


của Tạp chí, riêng đối với Tạp chí, 
trong 30 năm qua. Trung ương Đẳng 
đã có 7 nghị quyết và chỉ thị vềcông. 
tác của Tạp chí. Những nghị quyết 
và chỉ thị này là kim chỉ nam cho 
công tác của Tạp chí trong các thời 
kỳ. _ 

Khi còn sống Bác Hồ kính yêu đã 
quan tâm đến công tác`' của Tạp chí, 
đã cho Bộ biên tập những lời chỉ dẫn 
quý báu. Mặc dù bận trăm công nghìn 
việc Bác Hồ đã dành thì giờ viết bài 


"cho Tạp chí. Trong những bài Bác 


Hò viết và dành riêng cho Tạp chỉ 
cái vinh dự được đăng có những bài 
rất nồi tiếng như : bài qĐạo đức 
cách mạng » (12-1958) (Bài này Dác lấy 
bút danh Trần Lực); bài « Xây dựng 
những con người của chủ nghĩa xã 
hội » (1-1961) ; bài «Con đường tiến 
đến ấm no sung sướng » (5-1962). 


Bác Hồ cũng đã gửi đến cho Bộ 
biên tập một số tờ báo hằng ngày 
trong đó có những bài Bác đánh dấu 
bằng bút chỉ đổ và chỉ thị cho Tạp 
chí phải đăng lại, đặc biệt là các bài 
về kinh nghiệm Xây đựng cấp huyện. 


Các,đồng chỉ Lê Duần, Trưởng 
Chỉnh, Phạm Văn Đồng rất quan tâm 
đến công tác tạp chí, đã nhiều lần đến 
thăm Bộ Ủiên tập, nói chuyện với 
biên tập viên và cộng tác viên của 
Tạp chí, cho Bộ biên tập những lời 
chỉ bảo quý báu. Các đồng chị đã viết 
cho Tạp chí những bài có chất lượng 
cao. 

Đòng chí Tông bí thư Lê Duần đã: 
nhiêu lần gặp Bộ biên tập và cho 
những chỉ thị rất quý báu đối với 
công tác của Tạp chí. Nhân dịp kỷ 
niệm 30 năm xuất bản Tạp chí, vừa 
qua dòng chí Lê Duâän đã đến thăm 
Bò biên tập và nói chuyện với các 
biên tập viên và cộng tác viên của 
Tạp chí về nhiêu vấn đề lý luận và 
thực tiễn của cách mạng Việt nam. 
Sự quan tâm chăm sóc của đỏng chí 
Tông bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đẳng là nguồn cô vũ rất lớn 
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đối với các cán bộ, nhân viên và đội 
ngũ cộng tác viên của Tạp chỉ. 


Là Tông biên tập đầu tiên của Tạp 
chí, đồng chỉ Trường Chỉnh dìu dắt 
đội ngũ cán bộ Tạp chí ngay từ những 
bước chập chững ban đầu, Đồng chỉ 
đã đề nhiều thì giờ viết bài, chữa bài, 
đuyệt bài cho Tạp chí. Trong nhiều 
năm đồng chí đã thông qua xã luận 
và những bài quan trọng của Tạp chí. 
Trong việc dìu dất cán bộ Tạp chỉ 
chữa bài, đồng chí Trường Chinh 
không chỉ hướng dẫn chữa ý mà còn 
chữa từng dấu phầy, đấu chấm. Phong 
cách của Tạp chí được hình thành 
như ngày nay là do đồng chí Trường 
Chinh đào luyện ngay từ đầu. 


Sự đóng góp của đồng chí Trưởng 
Chỉnh đối với Tạp chí lý luận của 
Đảng là vô cùng to lớn. Hôm nay, 
nhân địp kỷ niệm 3) năm xuất bản 
Tạp chí, đồng chí Chủ tịch Hội dòng 
Nhà nước Trưởng Chỉnh lại gửi thư 
cỒ vũ cán bộ, nhân viên, cộng tác 
viên của Tạp chí và cho những chỉ 
thị quý báu. Thay mặt Bộ biên tập: 
chúng tôi cảm ơn đồng chí Trường 
Chỉnh và xin hứa chấp hành nghiêm 
chỉnh chỉ thị của đồng chí trong Thư 
đồng chí gửi cho Tạp chí. 


Đồng chí Phạm Văn Đồng, Chủ tịch 
Hội đồng bộ trưởng cũng quan tâm 
đến Tạp chí, đã đến thăm Bộ biên tập 
và đã viết nhiều bài rất có giá trị cho 
Tạp chí. : 


Các đồng chí Phạm Hùng, Lê Đức 
Thọ. Tố Hữu, Võ Chí Công, Hoàng 
Tùng, v.v. đã quan tâm chỉ đạo công 
tác của Tạp chí, đã viết nhiều bài 
cho Tạp chí. 


Nhiều dồng chí lãnh đạo khác của 
Đẳng và Nhà nước đã đóng góp nhiều ý 
kiến quý báu xây dựng Tạp chí và 
viết bài cho Tạp chí. 

Các bài của các đồng chí lãnh đạo 
của Đảng và Nhà nước đăng trên Tạp 
chí trong 30 năm qua đã có tác dụng 
to lớn thúc dầy các mặt công tác, lao 
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động sẳn xuất và chiến đấu của toan 


. Đẳng, toàn quân và toàn đân ta. Tiếp 


nhận được mỗi số tạp chí, cán bộ, 
đảng viên và nhân dân ta trước hết ˆ 
tìm đọc các bài của các đồng chí lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước đề tìm hiều 
đường lối, chính sách và quan điềm 
của Đảng và Nhà nước ta. 


Các đảng ủy ở các địa phương và 
các ngành hết sức giúp đỡ Tạp chỉ. 
Các đồng chí đã tạo điều kiện cho cán 
bộ Tạp chí nắm tình hình đề viết bài. 
Các đồng chí tồng kết kinh nghiệm 
công tác của địa phương mình, của 
ngành mình, rồi viết bài gửi đăng 
trên Tạp chí. 


Đặc biệt các đồng chí trong lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt nam đã 
viết nhiều bài có chất lượng cho 


_ Tạp chí. Các bài này có giá trị tồng 


kết những bài học về đấu tranh vũ 
trang và xây dựng lực lượng vũ 
trang của Đảng ta. Những bài này đã 
góp phần tích cực xây dựng lý luận 
quân sự độc đáo của Việt nam. 


Các đồng chí ở Ban nghiên cửu lịch 
sử Đẳng trực thuộc Ban cbấp hành 
trung ương Đảng và ở Viện Mác—Lè- 
nin đã đóng góp với Tạp chí những 
bài về lịch sử Đăng, góp phần tòng 
kết những kinh nghiệm lịch sử của 
cách mạng Việt nam và rút ra những 
kết lưận có tính lý luận. 


Trường Đẳng cao cấp Nguyễn Ái 
Quốc cũng như các Viện nghiên cứu 
khoa học đã cung cấp nhiều bài cho 
Tạp chỉ. 


Các đồng chí hoạt động thực tiền 
ở các ngành đã viết cho Tạp chí những 
bài phản ánh thực tiễn cách mạng 
sinh động, giới thiệu những điền hình 
tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời 
sống. 

Thật là một vinh dự lớn đối với 
Tạp chí là Tạp chỉ đã trở thành 
một trung tàm nghiên cửu lý luận 
tập hợp chung quanh mình một đội 
ngũ đông đảo các nhà lý luận 


vừa vững vàng vẻ chỉnh trị, vừa 
có năng lực nghiên cứu, biên tập. 
Đó là những cộng tác viên của Tạp 
chì. Đội ngũ cộng tác viên của Tạp 
chí đã đóng góp từ hai phần ba đến 
ba phản tư các bài đăng trên Tạp chí. 


Bức tranh sẽ không đầy đủ nếu 
chúng tôi không nói một chút gì về 
_ sự đóng góp mặc dù rất khiêm tốn của 
Bộ biên tập. Bộ biên tập chúng tôi 
được Trung ương giao nhiệm vụ tô 
chức việc biên tập và xuất bản. Tạp 
chí. Được sự dìu đắt của các đồng chỉ 


lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, anh” 


ch; em trong Bộ biên tập chúng tôi, 
qua 30 năm hoạt đỏng cũng đã trưởng 
thành một bước. Chúng tôi bảo đảm 
khoảng một phần năm số bài đăng 
trên lạp chí, phản lớn là các bài xã 
ìuận, binh luàn và các bài không ký 
tên khác. Năng lực của chúng tôi còn 
xa mới đáp ứng được yêu cầu của 
nhiệm vụ Tạp chí. Vi vậy, chúng tôi 


ngày đèm học tập chủ nghĩa Mác—: 


L-nin, học tập đường lối và chính 
sách của Đẳng, đi vào thực tế, đi vào 
quần chúng, nâng 'cao trình độ văn 
hóa và nghiệp vụ của mình, ra sức tu 


đương về đạo đức và phầm chất cách 
mạng đề thật sự trở thành những 
chiền sĩ của Đảng trên mặt trận lý 
luận và tư tưởng. 


Bộ biên tập Tạp chí đã được thử 
thách và rèn luyện qua đấu tranh 
cách mạng. Thực hiện chỉ thị của 
Trung tương Đẳng «phải bảo đảm 
kKuất bản Tạp chí trong bất cứ tỉnh 
huống nào”, trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, dưới những trận ném bom 
của máy bay Mỹ, kề cả máy bay chiến 
lược B53, bộ biên tập Tạp chí vẫn ở 
Hà nội, tiếp tục tồ chức việc biên tập 
và xuất bản Tạp chí. Chính nhờ vậy 
Tạp chí văn ra đều đặn hằng tháng, 
ngay trong những tháng giặc Mỳ ném 
bom ác liệt nhất, và được đưa đến 
tay bạn đọc không những khắp các 
tỉnh ở miền Bắc mà ngay cä đến các 
tỉnh ở miền Nam. 


,# đày chúng: tôi đặc biệt nhãn 
mạnh những cố gắng của anh chị em 
công nhân Nhà máy in Tạp chí Cộng 
sản, những người đã phấn đấu anh 
đũng, vượt qua mọi khó khăn thiếu 
thốn, lao động quên mình đề cho Tạp 


. 
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shí ra đúng thờ: hạn. Chúng tôi cũng 
không quên anh chị em nhân viên 
phát hành báo chí của Bưu điện, 
những người anh đũng đội mưa bom 
bão đạn. lặn lội ngày đêm khip cáo 
miền đất nước đề dưa Tạp chí đến 
tay bạn đọc. 


Trong giờ phút này chúng tôi đặc 
biệt nghĩ đến bạn đọc của Tạp chí. 
Chúng tôi trân trọng thư bạn đọc mà 
chúng tôi nhận được hàng nghìn bức 
mỗi năm. Trong những bức thư này, 
bạn đọc đã cô vũ chúng tôi, nói rõ 
cho chúng tôi biết những điều bồ ích 
mà bạn đọc thu nhận được qua việc 
đọc Tạp chí, đồng thời vạch rõ những 
thiếu sót trong các bài đã đăng trên 


—_ Tap chí. Bạn đọc đã nhận xét, phê 


bình Tạp chí cả về nội dung biên tập 
lấn hình thức trình bày, đồng thời 
đưa ra những kiến nghị nhằm cải tiến 
và nâng cao Tạp chí. : 


Thưa các đồng chỉ, — _- 


Kiềm điềm lại 30 năm qua, Tạp chí 
đã đạt được những thành tích dáng 
phấn khởi, Có được những thành tích 
đó là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn 
của Trung ương Đảng, sự giúp dỡ 
nhiệt tỉnh của các đẳng ủy các cấp các 
ngành, sự cộng tác chặt chẽ của các 
cộng tác viên, sự cố gắng của anh chị 
em công nhân Nhà mìáy in, sự tận tụy 
của anh chị em nhân viên phát hành 
Tạp chí, sự ủng hộ quý báu của hạn 
đọc trong cả nước. 


Nhân địp kỷ niệm long trọng này, 
chúng tôi xin phép được thay mài 
Bộ biên tập Tạp chí Công sản gửi đến 
Trung ương Đảng, đến đẳng ủy các 


` 


. cđp các ngành, đến các cộng tác viên, 


đến anh chị em công nhân Nhà máy in 
và nhân viên phát hành, đến bạn đọc 
thân n:ến trong cả nước và ở ngoài 
nươc, lời cảm ơn sâu sắc của chúng 
tôi. 


Thưa các đồng chí, 


-Nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản 


_trong thời gian°tới, như chỉ thị ngày 


12-2-1985 của Ban bí thư Trung ương 
Đảng đã chỉ rõ là «góp phản hướng 
dẫn về lý luận và hoạt động thực tiễn 
trong việc thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo .vệ Tô quốc, nhất là thực 
hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, góp 
phần vào việc chuần bị Đại hội toàn 
quốc lần thứ VI của Đẳng ». 


Thấu suốt tỉnh thần Chỉ thị của Ban 
bi thư về công tác của Tạp chí Cộng 
sản, Bộ bien tập chúng tôi quyết tâm 
khắc phục khuyết điềm và nhược 
điềm, phát huy ưu điềm và thành tích, 
ra sức phấn đấu nâng cao hơn nữa 
chất lượng và hiệu quả của Tạp chỉ 
lý luận của Đăng. Với sự lãnh đạo 
đúng đắn của Trung ương Đẳng, sự 
quan tâm giúp đờ của điìng ủy các 
cấp, các ngành, sự cộng tác chặt chẽ 
của cộng tác viên. sự phấn đấu của 
anh chị em công nhân Nhà máy ïn và 
nhân viên phát hành, sự ủng hộ nhiệt 
tình của bạn đọc, và sự cố gắng bản 
thân của Bộ biên tập Tạp chí, chúng 
tôi tin chắc rằng Tạp chí Gộng sản sẽ 
thực hiện được nhiệm vụ nặng nề và 
vẻ vang mà Đảng và mhân đân giao 
phó. : 


_—— 


Xin cám ơn các đồng chỉ 


hỷ niệm lần thứ 3§ ngấy xuất bin Tạp chỉ lý 


lun và chính trị của Đảng 


.# 


Bài nói ca đồng đí Hồng Chương 


thay mặt Bộ biên tập đón nhận Huân chương 
Hồ Chí Hinh của Đảng và nh nước trao tặng 


lap chí (ộng sản 


Thưa các đồng chí, 


HẬT là một vinh dự l7n cho Tạp 

chí Cộng sản được Đăng và Xhà 
nước tặng thưởng Huân chưởng 

mang tên Bác Hồ vĩ đại. Vinh dự lớn 
này thuộc về tất cả những người đã 
cá công tham gia xây dựng Tạp chí 
trong suốt 30 năm qua. Trước hết 


thuệc về các đồng chỉ lãnh đạo của . 


Đảng và Nhà nước đã viết cho Tạp 
chí những bài rất có giá trị, những 
bài chủ yếu tạo nên chất lượng và 
hiệu quả của Tạp chí. Vĩnh dự này 
thuộc về đội ngũ cộng tác viên 
của Tạp chí, những cây bút xuất 
sắc đóng góp ba phần tư số bài 
đằng trên Tạo chí. Vinh đự này thuộc 


vẻ anh chị em Nhà máy in Tạp chí 
Cộng sản đã lao động quên mình đề 


¡n Tạp chí, thuộc về anh chị em nhân 


viên phát hành đã vượt qua gian khồ. 


đề phát hành Tạp chí. Bộ biên tập 
caúng tôi có vinh dự và trách nhiệm 


bảo quản Huân chương cao quý này. 


- Thưa các đồng ehi, 


Trao phần thưởng cao quý này cho 
Tạp chỉ Cộng sản, Đăng và Nhà nước 
không chỉ đánh giá cao những cống 
hiến của Tạp chí Cộng sản đối với sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta, 
mà cỏn trao cho Tạp chí Cộng sản một 
trách nhiệm nặng nề là mãi mãi 
giương cao và bảo vệ ngọn cờ tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì 
đại. 


Thay mặi Bộ biên tập, thay mặt các 
biên lập viên và cộng tác viên của 
Tạp chí Cộng sản, chúng tôi xin hứa 
với Đảng và Nhà nước quyết tâm làm 
tròn trách nhiệm găng nề và về vang 
đó. Chúng tôi nguyện ra sức học tập 
tư tưởng, đạo đức và tác phong của 
Bác, cùng nhau đoàn kết, làm tối 
công tác nghiên cứu và biên tập, nàng 
cao chất lượng và hiệu quả của Tạp 
chí, làm cho Tạp chí Cộng sản xứng 
đáng là ngọn cờ tư tưởng Hồ Chị 
Minh. 


Xin cắm ơn các đồng chỉ. 
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“Ệ nệm lần thứ 3 ngày xuất bản Ïạp (chỉ lý luận vả chính trị của Bản 


THƯ VÀ ĐIỆN. CHÚC MỪNG 


_G6ữi Bộ biên tập TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


Cơ quan Ìý luận và chinh trị eủa 
"BCHTƯ Đảng cộng sản Việt nam 


Các đồng chí thân mến † 


Bộ biên tẬp tạp chí Xgười công sản, cơ quan lý luận và chỉnh trị của 
Ủy ban trung ương Đăng cộng sản Liên xô nhiệt liệt chúc mừng Bộ biên 
tập Tạp chỉ Công suún, cơ quan lý luận và chính trị của BCHTU Đẳng 
cộng sản Việt nam nhân dịp ký niệm thứ 3 ngày tạp chí ra số đầu. 
Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của các đồng chỉ vào cuộc đấu 
tranh anh hùng của nhàn dàn Việt nam vì tr đo và độc lập dân tộc và 
vào sự nghiệp lao động hòa bình sáng tạo xảy dựng cơ sở của xã hội xã 
hội chủ nghĩa trong cá nước. Tiếng nói mang tính đẳng của các dồng chỉ 
đã và đang phục vụ Đăng cộng sản Việt nam trong việc vạch ra những 
cơ SỞ lý luận về xảy dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt nam. 


Nhân dịp này, Bộ biền tập tạp chí .Xgười cộng sản chúc các đồng 
chí đạt được nhiều thành tích trong việc tuyên truyền lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa cao cá, kiên quyết và nhất quán thực hiện đường lối tư tưởng 
của Đẳng. 


TẠP CHỈ NGƯỜI CỘNG SẲN 
Tồng biên tập 
-CÔ-XÔ-LA-PỐP 


\ 


_~ it —— SSẰ=. X 


- Hà nội, ngàu 5 tháng 12 năm 1985 


Kinh gửi : Đồng chí HỒNG CHƯƠNG 
lòng biên tập Tạp chí Cộng sản 


` 


Đồng chí HỒNG CHƯƠNG kính mến, 


Thay mặt toàn thề cán bộ Liên xô và Việt nam làm việc tại Cơ quan 
Đại điện Thông tấn xã Nỏ-vô-xti tại nước CHXHCNVN xin chân thành 
chúc mừng đồng chí, và thông qua đồng chí, tập thề cán bộ Tạp chỉ 
"Công sản nhân dịp kỷ niệm 30 năm mgày xuất bản tạp chí và lễ đón 
nhận phần thưởng cao quý của Chính phủ Việt nam — Huân KH ƯGE Hồ 
Chí Minh. 


Xin shúc các đồng chí đạt nhiều thành tích trong công tắc, sức khỏe 
và hạnh phúc. . 


Xin gửi tới các đồng chí lời chào trân trọng. 


Phó Giám đóc Cơ quan Đại diện TT 
ÑNo-vô-xti tại Việt nam 
A. ZI[-U.DIN , 


Kinh gửi : Đòng chỉ HỒNG CHƯƠNG 
- — Tồng biên tập Tạp chí Cộng sân 


Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Tựp chí Cộng sản (1955— 1985), tôi xin thay mẶt 
tập thề báo Nhân Dân và nhân danh cá nhân. gửi tới đồng chí và tập 
thề Tạp chí Cộng sản những lời chúc mừng nhiệt tiệt nhất. 


Xin chúc Tạp chí Cộng sủn đạt nhiều thành tựu to lớn hơn trong sự 
nghiệp vẻ vang của mình. _ 


là nội, ngàu 3 tháng {2 năm 1985 


Tòng biên tập 
HỒNG HÀ: 


Gửi Bệ biên tập TẠP CHÍ CỘNG SẲN, 


Nhàn dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản TẠP CHÍ CỘNG SẢN, chúng tÒi gửi 
tới các dỏng chỉ lời chúc mừng nhiệt liệt; chúc các đồng chí thu được những 
thành tích to lóin ơn nữa trong công tác. 


~ 


BÍ THƯ TỈNH ỦY HẬU GIANG 
LỄ PHƯỚC THỌ 


* 


( — Gửi TẠP CHÍ CỘNG SẢN, 


Ban thưởng vụ Tỉnh ủy Nghệ tỉnh xin gửi đến các đồng chí lời chúc 
mừng nhiệt liệt nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày xuất bản Tạp chí. Chúng 
tôi hết sức vui mừng trước sự phái triền nhanh chóng của Tạp chỉ. Là 
bạn đọc của Tạp chí chúng tôi xin gửi đến các đồng chí lời cảm ơp chân 
thành. Chúc các đồng chỉ đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong 
côn,- tác. 


BẠN THƯỜNG VỤ 
TỈNH ỦY NGHỆ TĨNH 


Thư bạn đọc 


“Nhân dịp Tạp chỉ Cộng sản được tặng thưởng Huân chương Hồ Chi 
Minh, là mọt đọc giá của Tạp chí Học tập (trước đày) và Tạp chỉ: Cộng sản 
(ngày nay), tôi xin có lời chúc mừng Bộ biên tập Tạp chí, xin chúc các đồng 
chí luôn luôn mạnh khóc và có nhiều bài báo sắc sảo hơn nữa s. 


HOÀNG SỸ THỤC 
B2—- 06, Vĩnh hò, Đõng đa, Hà nội 


+ 


*.., Nhân dịp kỷ niệm thứ 3 ngay xuất bản Tẹp chí Cộng sản, là bạn đọc 
thường xuyên của Tạp chỉ, tôi xin trân trọng gửi tới Bộ biên tập lỏi kính chào 
cộng sản. Xin kính chúc Tạp ehí ta đạt được những thành tích to lớn hơn nữa. 


Tạp chỉ Cộng sản luôn luôn là người bạn thân thiết, người đồng chí gần 
gũi của chúng tôi. Tư tưởng của Đảng thề hiện trên nhiều bài viết của các tác 
giả. đặc biệt là của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã hướng dẫn - 
hành động của cán bộ, đẳng viên chúng tôi và uốn nắn những lệch lạc trong ' 
việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... 


Chúng tôi đề nghị Tạp chí đề cập nhiều hơn đến vai trò và nhiệm vụ của 
các tồ chức quần chứng. Bài đăng trên Tạp chí nên viết ngắn và súc tích hơn... s 


Dại tá PHẠM HỮU LỢI 
Phó Irưởng phòng 0uệ sinh phòng dịch, 
Cục quân U, B2 quốc phòng 


® Kinh mừng Tạp chí được Huân chương 
Ba mươi năm chiến đấu hiên cường 
Lý luận Mác — Lê dày đóng góp 

. Con đường Cộng sản sắng như gương? 


LÊ CHÂN 
34/5a Quang Trung, P12. quận G) 2ấp 
T.P. Hồ Chi Minh 


" 


_~ 


«...Nhân địp kỷ niệm lần thứ 30 ngày Tựẹp chí Công sản ra đời, tôi xin kính 
gửi các đồng chí lời chúc sức khốe và lời cảm ơn chân thành. Tạp chí đã giúp 
cho tôi hiều rõ cơ sở lý luận của đường lối, chính sách của Đẳng. Nhờ đó 
mỏt phần mà tôi đã từng bước trưởng thành trong công tác. - 
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Đề nghị Tạp chí có nhiều hơn nữa những bài bàn về quốc phòng và an 
nỉnh, nhất là về công tác Ấ bà uy sự địa phương ; về công tác Hệ tra, kiêm tra 
và vẻ xây dựng Đẳng...” - 


PHẠM ĐÌNH VĂN 
Ban chỉ huụ quản sự lương sơn — Nghệ tĩnh 


* 


-Ö-„ Tạp chí Cộng sảẳn là một trường đại học đối với tôi, giúp tôi không 
tiến bộ về mọi mặt. 
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản Tạp chí Công sản, tôi xin kính chúc 
các đồng chí treng Bộ biên tập kế" mạnh khỏe, «sản phầm » của các đồng 
chí ngày càng có chất lương cao.. 


“ 


PHẠM ÂN 
Nhà máu chế tạo đủ mài Hải hưng 


* 


.‹- Nhân địp kỷ niệm lần thứ 30 xuất bản FT ước chỉ ¡ Cộng sản, xin kính chúc 
các đồng chí sức khỏe và thành công.. 

Đề nghị Tạp chí thường xuyên có mục Sinh hoạt tư.tưởng, vì những bài 
đăng trong mục này có tác dụng tốt đối với việc giáo dục, rèn ệP cán bộ, 
đẳng viên ở cơ SỞ...» 

NGỌC VĂN 
-_ Hợp tác xã thêu Sông Trà, (hị xã Thái bình 


* 


. Nhân dịp kỹ niệm 30 năm xuất bản Tựp cú Công sản, xin gửi tới các 
đồng vi lời chào mừng tràn trọng. 

Về nội dụng, đè nghị Tạp chỉ có thêm nhiều bài về: kinh nghiệm xây 
đựng chủ nghĩw xã hội của các nước anh em; về phong trào công nhân và về 
những điền biến của chủ nghĩa tư bán trên thế giới... 

Về bình thức, nên in bìa Tạp chỉ bằng giấy đày và tốt hơn đề để bảo quần vì 
Tạp chí số nào cũng có bài có tính chất « cảm nang » mà chúng tôi cần giữ lại 
đề sử đụng lầu dài...» 

NGUYÊN VĂN AN 
3 — Lương sử (, Hà nội. 


Đọc sách 


- 


— Nhân tố quyết định thẳng lựi trong cuộc kháng thiến 
thống Mỹ: Sự lãnh đạo của Đảng 


Hoàng Văn Thái : .Vhững năm lháng 
quuŠt định : Nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân, Hà nội, 1985, 330 tr. 


HÀ DŨNG 


ÁCH đãy hơn 10 năm, vào những 
năm 1973 — 1975, cá nước ta từ 
tiền tuyến đến hậu phương đã 

trải qua những tháng ngày cực kỳ sôi 
động, hào hùng. 


Đó là những năm tháng có ý nghĩa 


vô cùng trọng đại trong lịch sử dân 


tộc. Những năm tháng mà Độ thống 
soái của cách mạng và chiến tranh 
cách mạng nước ta đã đi tới một 
quyết tâm chiến lược đúng đắn, sáng 
suốt, táo bạo, kịp thời? kết thúc chiên 
tranh, giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tô quốc. Những năm tháng mà 
đồng bào, chiến sĩ cả nước ta từ Nam 
chỉ Bác đã có những nỗ lực vượt bạc, 
những sáng tạo lớn lao trong chuẩn 
bị cũng như trong thực hành thẳng 
lợi những trận quyết chiến chiến 
lược cuối cùng của 20 năm kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, của cả 30 
năm chiến tranh giải phóng dân tộc. 

Mười năm sau mùa xuân toàn thắng 
1975, theo yêu cầu của Nhà xuất bản 
Quân đội nhàn dân, đồng chí Dai 
tướng lloàng Văn Thái đã viết cuốn 


Hồi ký nhan đã Những năm tháng 
quuết định đề ghỉ nhớ lại những sự 
kiện lịch sử chủ yếu trong hoạt động 
lĩnh đạo, chỉ đạo của Đẳng, trực tiếp 
là Bộ chính trị, Quân ủy trung ương 
và cơ quan tham mưu chiến lược của 
Đảng, cũng như một phần hoạt động 
phong pbú, sinh động trên các chiến 
trường, các lĩnh vực đâu tranh khác...) 
trong những năm tháng cuối cùng của 
cuộc chiến tranh giải phóng của dân 
tộc. 


° 


C những cương vị phụ trách cao, 
tác giả có diệu kiện trực tiếp chỉ đạo, 


tiếp cận và hiều biết nhiều mặt 
những hoạt động chủ yếu cửa cơ 


quan Tông hành đỉnh cũng như của 
chiến trương, ở tiền tuyển cũng như 
ở hậu phương. Cuốn Những ::am thang 
guuết định vừa được phát hành đà 
được phản lớn những bạn đọc dầu 
tiên — chủ yếu là cân bộ cao cấp và 
trung cắp trong và ngoài quân đội — 
ghỉ nhận là một cuốn Sách tốt một 
cuốn hỏi Ký cách nang và chiếntranh 
cách mạng phan ảnh một cách kháecn 
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quan, trung thực, đúng đăn, có lượng 
thông tin nhiều và mới, đáp ứng 
những mong muốn hiều biết của đông 
đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về 
những gì đã đưa tới thắng lợi vĩ đại 
của dân tộc ta trong một thời kỷ lịch 
sqử oanh liệt. 


* 


Hiệp định Pa ri được ký kết đã tạo 
nên một niềm phấn khởi rất lớn trong 
toàn dân và toàn quân ta từ Nam chí 
Bác. Nhân đân ta tin tưởng có thề qua 
đầu tranh thực hiện Hiệp định Pa-ri 
đò từng bước đưa cách mạng miền 
Nam tiến lên. 


Từ thực tế chiến trường, trước 
những hoạt động điên cuông chống 
phá cách mạng của bọn ngụy tay sai 
Mỹ, tác giả cùng với tập thề các đồng 
chí kinh đạo, chỉ huy và cả nhiều 


cán bỏ, chiến sĩ, nhân -đân sớm đi tới” 


một nhận định : « Chiến trường chưa 
In liếng súng » (1). Tác giả đã dành 
nhiều trang đề nói về ý đồ của địch 
“một tay ký, một tay phá ?. «Hiệp 
định vừa công bố, chúng đã tung quân 


đi thực hiện kế hoạch “tràn ngập - 


lãnh thồ » trên toàn miền Nam và chỉ 
hơn một tháng sau khi ký hiệp định, 
chúng đã chiếm lại gần như toàn bộ 
391 äp mà ta vừa giải phóng trước 
ngày ký kết. Cỏn trong cán bộ và 
nhân đân ta thì xuất hiện « hai khuynh 
hướng cực doan, một là, coi như 
không có hiệp định, cứ làm tới®; 
hai là, không đám cầm súng đánh lại 
địch khi chúng tiến công ta, tự trói 
buộc vào các điều khoản của hiệp định 
mà chính kẻ địch dã phá hoại ngay 
từ đầu ». 


Thực tế của chiến trưởng những 
tháng đầu năm 1973 đã chứng tổ: 
Quản đội ngụy được Mỹ khuyến 
khích và hồ irựợ đang thực hiện 
engửng chiến nhưng không ngửng 


& 


bắn?®. Hiệp định đã được ký kết 
nhưng kể thủ vẫu hằng ngày gây tội 
ác. Máu đồng bào, đồng chí vẫn tiếp 
tục đồ. Tiếng súng trên chiến trường 
miền Nam không những chưa im mà 
đang có chiều hướng ngày càng tăng 
lên rö rệt». Bên cạnh niềm vui lớn 
sau Hiệp định Pa-ri là nỗi băn khoăn 


- của nhiều người: Mỹ đã phải ký kết 


hiệp định, đã phải rút quân, nhưng 
chính quyền Thiệu vẫn còn đó, quản 
địch còn đông, trang bị còn nhiều, 
chúng đang trắng trợn lắn chiếm, bình 
định, đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục hà hơi, 
tiếp sức :cho chúng điên cuồng chống 
phá cách mạng miền Nam ; trước tình 
hình đó, cách mạng miền Nam sẽ tiến 
lên như thế nào? bằng con đường 
nào? với phương châm, phương thức 
nào? Khu 9tuy là một mô hình đấu 
tranh tốt trong hoàn cảnh mới, nhưng 
toàn miền, cả nước phảủi làm gì và 
làm như thế nào đề đi tới thắng lợi 
cuối cùng ? 

- Sau một tuần lễ thảo luận sôi nồi. 
sâu sắc về hàng loạt vấn đề vừa rất šơ 
bản, vừa rất cấp bách của cách mạng 
miền Nam, ngày-I tháng 6 năm 197%, 
Lập thề Bộ chính trị cùng các đồng 
chí trực tiếp lành đạo, chỉ huy ở 
chiến trường đã đi tới nhất trí hoàn 
toàn về những vấn đề cốt yếu có tầm 
quan trọng quyết định. Bọ thống soái 
đã dự kiến rất đúng về « hai khả năng 
phát triền của tình hình miền Nam 
lúc đó — khả năng thứ nhất : do đầu 
tranh tích cực trên các mặt trận chính 
trị, quân sự, ngoại giao, pháp lý, ta 
buộc địch phải thí hành Hiệp định 
Pa-ri về Việt nam, hòa bình được lập 
lại thật sự ; khả năng thứ hai:do âm 
mưu và bản chất cực kỷ phản động 
của Mỹ — ngụy, chúng vẫn cố tinh vi 
phạm và phá hoại hiệp định. xung 
đột quân sự ngày càng tăng, quy mô 
chiến tranh ngày càng mở rộng. ta 


(1ì Những đoạstrong ngoặc kép không ghí 
chú thích là tríci. từ cuốn Những năm thông 
quvét định. 


phải tiếp tục chiến {ranh cách mạng 
một thời gian nữa đề đánh bại địch, 
giành thắng lợi hoàn toàn. Ta cố 


gắng tranh thủ thực hiện khả năng: 


thứ nhất, đồng thời sẵn sàng đối phó 
với khủ năng thứ hai. Hai khả năng 
này đều đang tồn tại, đang diễn biến 


và đang trong quá trình phát triền, 


tì phải chủ động, kiên quyết và lính 
hoạt» Bộ thống soái nhấn mạnh: 
« Dù khả năng nào, con đường của 
cách mạng miền Nam cũng chỉ có thề 
giành được tháng lợi bằng con đường 
bạo lực cách mạng, bất kỷ tình huống 
nào ta cũng phải nắm vững thời cơ, 
giữ vững đường lối chiến lược tiến 
công và chỉ đạo linh tát gề đưa cách 
mạng miền Nam tiến lên.. 


Hỏi nghị thứ 21 của 
BCHTƯĐ ra đời dã trở thành một 
nghị quyết lịch sử. Nghị quyết 21 đã 
làm bằng lên trong chúng ta niềm 
vui trước ñưướng đdL lên của cách mạng 
miền Nam». niềm tỉn vào tiền đồ 
của sự nghiệp cách mạng mà mỗi 
người đang cùng nhau ghé vai BẠN 
vắc »®. 


Nghị quyết 


Vấn đề quan trọng, cấp bách, tập 
trung, bao quát nhất lúc này của ta 
là phải ra sức « fgo thế mới, lực mới ». 
Lực của ta lúc này đã mạnh — mạnh 
hơn bất cứ thời kỷ nào trước đó — 
nhưng vẫn chưa đủ mạnh đề giành 
thắng lợi cuối cùng. Thế của ta hồi 
đó đã vững — vững chưa từng có kề 
tử khi bắt đầu chiến tranh — nhưng 
vẫn chưa thật đủ đề đi tới thắng lợi 
hoàn toàn. 


Sau khi có Nghị quyết 2l, «guồng 
máy » chiến tranh cách mạng cả nước 
chuyền động — chuyền động mạnh 
mẽ chưa từng (thấy — tạo nên những 
bước tiến mới vớ: nhịp độ tăng gấp 
năm, mười lần trước đó, Trên tiền 
tuyến lớn cũng như ở hậu phương 
lớn đều cé những hoạ! động tích cực, 
khẩn trương về nhiều mặt. « Lần đầu 
tiên, chỉ trong một thời gian ngắn, từ 
tháng 1Ú năm 1973 — chúng ta đã tạo 


` 


được một thế chiến lược mới đang 
ngày càng có lợi, một lực lượng mới 


“đang trên đà phát triền ngày càng 


hùng hậu trước khi bước yào mùa 
khô 1974 — 1975. Thể mới, lực mới đã 
tạo được từ tiên tuyến đến hậu phương 
đã chứng mình Nghị quyết 21 cua 
Trung vương là hcàn toàn chỉnh 
xác ». 


Gần như song song với quá tr.nh 
tạo thế mới, lực mới trên phạm vỉ cả 
nước là quá trình hình thành dần 
dần «kế hoạch chiến lược » giải phóng 
miền Nam của Bộ thống s›iái. Phái 
tích cực lạo ra và nắm lấy «thời cơ 
chiến lượ.- », bởi vì «vài năm tới là 
thời điềm khẳần thiết nhất và crnơ là 
thời cơ thuận lợi nhất đề giành thắng 
lợi quyết dịnh... Cần có quyết tầm và 
kế hoạch đánh lớn, đánh nhanh đề 
Mỹ — ngụy không kịp trở tay, những. 
nước có mưu đồ xấu xa không kịp can 


- thiệp ». Kế hoạch chiến lược hai năm 


1075 — 1976 được gấp rút soạn thảo và 
hơn một tháng sau, ngày 26 tháng §, 
bản dự thảo kế hoạch chiến lược ấy 
đã hoàn thành. 


Hội nghị Bọ chính trị và Quán ủy 
trung ương họp từ ngày 20 tháng 
đến ngày 4 tháng 10 đã nghe báo cáo 
kế hoạch chiến lược hai năm 1975 — 
1976 và, sau khi phân tích bết sức 
sâu sắc, toàn điện khả năng «an thiệp 
của Mỹ, chỗ yếu, chỗ mạnh của ngụy. 
kết quả tạo thế mới, lực mới, chuần 
bị chiến lược của ta... đã đi đến hạ 


"quyết tâm chiến lược: eĐộng viên 


những nỗ lực lớn nhất của toàn Đẳng, 
toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, mở 
cuộc tồng tiến công và nồi đậy cuối 
cùng, đưa.chiến tranh cách mạng phát 
triền đến mức cao nhất, tiêu đi'`t và 
làm tan rã toàn bộ quân ngụy, đánh 
chiếm Sài gòn, sào huyệt trung tâm 
của địch cũng như tất cả các thành 
thị khác, đánh đồ ngụy quyền ở trung 
ương và các cấp. giành toàn bộ chính 
quyền về tay nhân dân, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam...s. 


àh 
0 


Đề có thề hạ được quyết tâm chiến 
lược này, điều mấu chốt nhất phải 
cần nhấc là liệu Mỹ có trở lại miền 
Nam hay không ? Chọn thời cơ chiến 
lược này, ta phán đoán AfÿŸ không có 
khả năng quav lại. Song ta cũng 
khẳng định dù Mỹ có can thiệp trở 
lại trong chừng mực nào thì chủng 
cũng không xoay chuyên được tỉnh 
thế và ta văn thắng?®, Sau một thời 
gian tiếp tục chuẩn bị chiến lược 
theo phương hướng trên, quyết tàm 
chiến lược này đã được chính thức 
thông qua tại lội nghị Bộ chính trị 
và Quân ủy trunơ ương họp vào cuối 
tháng 12-1974, có cả các đồng chí lãnh 
đạo, chỉ huy chủ chốt của các chiến 
trường ở miền Nam tham dự, 


ge kể hoạch chiến lược * hai nắm 
` giải phóng miền Nam đã được coi là 
một kế hoạch rất táo bạo; nhưng 
“thực tế đã chứng minh sức mạnh 
phi thưởng và tài năng: sáng tạo VÔ 
tận của quản chúng cả ở tiền tuyển 
lớn và hậu phương lớn đã thúc đầy 
tiến trình lịch sử, phát triền nhanh 
hơn tất cá những dự kiến tảo bạo 
nhí p. 

Fất cả những sự chuẩn bị tích 
cực của ta đã dòn tụ lại và đưa tới 
«Cuộc đău trí tháng Đa», mà «ăn 


tượng sàu sắc nhất đối với tôi (tác 


gia) là những cuộc hội nghị của Bộ 
chính trị và Quân ủy trung ƯƠng, 
những cuộc họp vạch đường cho quân 
và đàn ta đi từ chiến thẳng này đến 
chiến thắng khác ngày trong tháng ba 
và cũng là vạch đường cho dàn.tọc 
ta giành thắng lợi trọn vẹn, cuôi 
thàng tư ®. 


Trân tiến công Duôn mê thuột bắt 
đầu rạng sáng ngày 10 tháng 3 như 
một tiếng sét bất ngờ giảng xuống 
dau bọn trùm só Mỹ — ngụy. Ngày 
hôm sau, cuộc họp thứ nhất trong 
tháng ba lịch sử của Bộ chính trị và 
Quản ủy trung ương đã phát hiện 
nơay khả năng mới: #STrước đảy ta 
đè ra kế hoạch chiến lược giải phóng 


Đỏ 


miền Nam trong hai năm. Vừa qua có 
Phước long, nay có Buôn mê thuột 
Vậy ta có thè đầy mạnh hơn nữa 
được không ??® 

Ngày 17 tháng 3, khi ta cơ bản đã 
đánh bại cuộc phản kích của địch ở 
quanh Buôn mê thuột và đấu hiệu 
chúng rút khỏi Plày-eu — CÔng tum 
dã khả rõ rệt thì ngay ngày hôm sau. 
18 thăng 3, cuộc họp thứ hai trong 
tráng ba của Bộ chính trị và Quản 
ủy trang ương đã quyết định bỒ sung 
ngay kế hoạch chiến lược: * Hoàn 
thành kế hoạch hei năm giải phóng 
miền Nam ngay trong năm 1975 ®, 


Đến ngày 234 tháng 3, chiến dịch 
Tàảy nguyên đã cơ bản kết thúc thắng 
lợi, trên chiến trưởng quan trọng này 
đã gần sạch bóng quân thủ, tất cả các 
chiến trường đều đây mạnh hoại 
động, đặc biệt là mặt trận Huế — Đà 
năng. Sáng 25 tháng 3, cuộc họp thứ 
ba trong tháng ba của Bộ chính trị 
sớm phát hiện: e Thời cơ chiến lưạc 
lớn đã tới, phải nhanh chóng thực 
hiện trận quyết chiến chiến lược thứ 
hai giải phóng Huế — Đà nẵng và tập 
trung mọi mặt cho phương hướng chủ 
yếu: tiến hành trận quyết chiến chiến 
lược cuối củng, giải phóng Sài gòn, 
trước mùủa mưa ”: 

Sau chiến thắng Trị thiên — Huế, — 
Đà nàng, bọn cảm đầu ngụy quản, 
ngụy quyền ở hầu hết các tỉnh ven 
biên miền Trung rục rịch bỏ chạy. 
Ngày 31 tháng 3, cuộc họp thứ tư 
trong tháng ba của Bộ chính trị tử 
một nhận định mới: @qCi về thể 
chiến lược và lực lượng quân sự. 
chính trị, ta đã có sức mạnh áp đảo 
quản địch.s, đã đi tới một quyết định 
mới : « Giải phóng Sài gòn, giải phóng 


- miễn Nam trong thời gian sớm nhất, 


tốt nhất là trong tháng tư, không thề 
đề chậm », 

ø Tháng ba nã¡in 1975, có thề noi là 
một tháng kỷ diệu trong lịch sử cách 
mạng và chiến tranh cách mạng miền 
Nam, một tháng có những bước tiến 


- 


thần tốc một ngày bằng hai mươi 
năm, một tháng, với bốn cuộc họp 
tiền tiếp của Bộ chính trị và Quàn ủy 
trung ương, chỉ đạo chiến lược của 
Đẳng ta phát triền lên một đỉnh cao 
mới ”, một tháng đã gây nhiều ấn 
tượng sâu sắc nhất trong những năm 
tháng quyết định. 


- Với phương hướng đúng đắn, sáng 
suốt đã được Bộ thống soái quyết 
định : * Tất cả cho chiến trường trọng 
điềm» sau cuộc họp ngàv 31-3, cơ 
quan Tông hành đinh bước vào những 
ngày đầu tháng tư lịch sử với một 
không khí sôi động và nhịp độ khần 
trương lạ thưởng. Tắt cả các đơn vị, 
cơ quan, các ngành, các cấp với hàng 
triệu con người rầm rập ngàyv đêm 
Hến tục chuần bị cho trận quyết chiến 
chiến lược cuối cùng. 

Sáng 22 tháng 4, Bộ chính trị đã 
nhận định: ® Thời eơ quân sự, chính 
trị đề mở cuộc tông tiến công vào 
Sài gòn đã chín muồi... phải tranh 
thủ từng ngày;từng giờ kịp thời phát 
động tiến công địch trên các hướng, 
không đề chậm. REịp thời hành động 
lúc này là bảo đảm chúc chấn nhất 
đề giành thắng lợi hoàn toàn... Các 
hướng phải hành động kịp thời và 
chú trọng kết hợp tiền công quân sự 
và nỏi đậy của quản chúng. Sự hiệp 
đòng giữa các hướng cũng nhĩ giữa 
tiến công và nồi đậy sẽ thực hiện 
trong quá trình hành dòng... s‹ 


Ta đã tập trung lực lượng chủ lực 
và lực lượng hậu cần, kf thuật lớn 
mạnh chưa từng có trong lịch sử 
wqhiến tranh cách mạng Việt nam, 


hoàn toàn bảo đảm không chỉ cho kế 


hoach chiến địch giành thắng lợi 
tong tháng tư, mà còn chuẩn bị một 
phân cho trường hợp chiến dịch phải 
kéo đải sang tháng năm. 

Với biết bao công lao chuần bị của 
toàn đân, toàn quân, ca cả nước đưới 
- sự chỉ đạo kỳ điệu của một Bộ thống 

soái theo một “phương hướng duy 
_nhảt lúc đó « Tất cả cho chiến trường 


trọng điềm ®, đến sáng 26 tháng tư: 
“Các binh đoàn trên tất cá các hưởng 
đều đã sẵn sàng bước vào trận quyết 
chiến chiến lược cuối cùng của 20 năm 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, của 
cả 30 năm chiến tranh giải phóng đân 
tộc với sức mạnh lớn nhất và khí thế 
hào hùng nhất ®. Nếu ca khoảng thời, 
gian 1973 — 1975 là những nằm tháng 
quyết định, thì thời điềm lịch sử tử 
ngày 2ö, nhất là từ ngày 29 đến ngày 
30 tháng 4 năm 1975 là những ngày 
giờ quyết định: «Trận quuši chiến 
cuối cùng » của 45 năm đấu tranh giải 
phỏng dân tộc dưới. sự lãnh đạo của 
Đăng đề giành toàn thắng. 


Rang sáng ngày 29 thắng tự, các đơn 
vị chiến đấu ở tất ca các hướng, từ 
những vị trí xuất phát ở vùng phụ cận 
Sài gòn — Gia định, các bình đoàn cơ. 
giới hóa binh chủng hợp thành — với 
sự hiệp đồng tuyệt đẹp của các phản 
đội đặc công biệt dòng đánh chiếm 
trước các cầu — đã nhanh chóng thọc 
sâu.theo các: trục đường, tiễn nhanh. 
qua các vùng ven, xỏng thắng vào 
những mục tiêu chiến lược đã xác 
định trong nội thành Sái gòn, gần như 
song song với quần chúng nhiều vùng 
ven đô và nội đỏ cùng với lực lượng 
vũ tranø địa phương kết hợp nồi đậy 
và tiến cỏng, giành quyền làn chủ Ở 
CƠ SỞ. 


10 giờ sáng ngày 39 tháng từ, Bộ 
chính trị và Quân úv trung ương tiếp 
tục ra chỉ thị cho toàn AlặU trận! 
& Tiến công vào Sài gòn theo kế hoạch ; 
tiến quân với khí thế hùng mạnh nhất, 
giải phóng và chiếm lĩnh toàn bả 
thành phố, tước vũ khí quản đội địch, 
giải tán chính quyền các cấp của địch, 
đặp tan triệt đề mọi sự chòng cự của 
chúng... »- 


I1 giờ 30 ngàyv 30 tháng tư, nhiều 
cánh quân giải phóng Sài gọn đã hợp 
điềm ở «đỉnh Độc lập ð; toàn bộ ngụy 
quyền trung ương phải đầu hàng 
không điều kiện. Quản và dân ta ở 
đồng bảng sông Cứu long chớp thời 
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cơ lớn, bằng sức mạnh tồng hợp của 
cả đấu tranh vũ trang, đấu tranh 
chính trị vò binh vận, cả tiến công và 
nồi dậy, đà nhanh chóng tiến vào các 
thành phố, thị xã, buộc quân dịch phải 
ra hàng, giải phóng toàn bộ miền Nam 
ngay trong ngày 30 tháng tư hoặc 
ngày 1 tháng năm. Trước đó và cùng 
lúc đó, quân địch trên các dão cũng bị 
tiêu diệt hoặc phải đầu hàng. 


Chiến địch Hồ Chí Minh đã toàn 
thắng! - 


Cuộc tổng tiến công và nồi đậy mùa 
Xuân 1975 đã toàn thắng! 


Hỗ ràng, đây là một hiệu quả lớn 
chưa từng có của một hoạt động chiến 
lược trong lịch sử chiến tranh giải 
phóng dân tộc ở nước ta. Đây cũng là 
một sự kiện quân sự, chính trị hiếm 
thấy trong lịch sử các cuộc chiến 
tranh giải phóng của các dân tộc trên 
thế giới. 


* 


Cuốn hồi ký Những năm tháng quuếẽt 
định của đồng chí Đại tướng Hoàng 
Văn Thái về cơ bản đã tái hiện được 
những sự kiện lịch sử chủ yếu trong 
chiến công vĩ đại của toàn Đẳng, toàn 
đân, toàn quân ta, trước hết là hoạt 
động của Bộ thống soái của cách mạng 
và chiến tranh cách mạng Việt nam 
trong những năm tháng cuối cùng của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 


Mười năm đã tròi qu& kề tử mùa 
Xuan toàn thắng 1975. «Sau 10 năm, 
nhìn lại càng thấy-thắng lợi của quân 
và dân ta trong mùa Xuân 1975 như 
một viên ngọc quý, cảng mài càng 
sáng ”*. Chương cuối của cuốn hồi ký 
là «Những suy nghĩ sau 10 năm %, 
những suy nghĩ lắng đọng nhất trong 
những năm tháng quyết định và cả 
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cuộc chiến đấu anh hùng của . đàn tộc 
ta trong một thời kỷ lịch sử vĩ đai. 


* Thắng lợi mùa Xuân 197ã là thiên 
anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử 
4000 năm dựng nước và giữ nước của 
dân tộc ta, xét cả về bề rộng, chiều 
sâu, tầm cao và sức nặng. Âm vang 
của nó đã vượt qua mọi không gian 
và sẽ lòn lại mãi mãi với thời gian. 


“ Thắng lợi mùa Xưân 1975 là một 
bước phát triền nhảy vọt vĩ đại chưa 
từng có trong lịch sử dân tộc ta. Nó 
kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh giải 
phóng đàn tộc đầy hy sinh gian khồ 
đã kéo dài hàng trăm năm, mở ra một 
kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây đựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt nam độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa. 


« Thắng lợi của dân tộc ta trone 
mùa Xuân -1975 dã từng làm nức lòng 
hàng trăm triệu người trên (trái đất... 
mà báo chí thế giới hồi đó từng mô 
tả: khi lá cờ cách mạng Việt nam tung 
bay trên *®dinh Độc lập ở Xài gòn, 
chính là lúc cơn bão lửa ® chiến 
tranh 20 năm trên hành tỉnh chúng ta 
vừa tắt, cũng chính là lúc một làn gió 
trong lành lan nhanh, lan xa khắp 
bốn biền,.năm châu, đến với từng 
người. từng nhà ®, 


* Thắng lợi mùa Xuân 1975 là một 
thực tế hùng hồn phủ định “tính bất 
khả chiến thắng» của đế quốc Mỹ, 
chôn vùi cái huyền thoại về «sức 
mạnh vô dịch của không lực Hoa kỳ, 
đồng thời cũng là lời kết luận cuối 
cùng cuộc tranh luận- đại dàng nhiều 
năm ở nhiều nước trên thế giới, chung, 
quanh vấn đề « Ai sẽ thẳng, ai sẽ thua 
ở Việt nam?»s. 


, Suy nghĩ về thắng lợi vĩ đại của 
cách mạng Việt nam, tác giả đã nói 
lên những gì đã tạo nên sức mạnh 
thần kỳ cho dân tộc đề lập nên chiến 
công hiền bách: đánh thẳng tên để 
quốc giàu mạnh, xảo quyệt và hung 
hãn nhất thời đại. 


Tác giả đã suy nghĩ về « Vị trí lịch 
sử và vai trỏ quyết định của Đẳng ta »; 
về *“ Ban chấp hành trung ương Đảng 
ta, Bộ tham mưu tối cao của đản tóc, 
nơi tập trung trí tuệ sáng suốt và khí 
phách kiên cường của toàn Đẳng; 
về “Bộ chính trị Trung ương Đảng ta... 
Bò thống soái kiệt xuất trong chỉ đạo 
cách mạng và chiến tranh cách mạng 
Việt nam.s; về * Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
nhà chiến lược thiên tài, nhà tỒ chức 
vĩ đại của cách mạng và chiến tranh 
cách mạng nước ta ; về *“ nhân dân ta, 
đân tộc ta, những con người anh hùng 
đã làm lập nên những chiến công kỷ 
điệu; về “Vai trỏ nòng cối của lực 
lượng vũ trang ta, của quân đội ta... 
về ° các cơ quan trong Tồng hành đình 
của Hộ thống soái tối cao, về Bộ tồng 


+ 


tham mưu », mà tác giả « từng gún bo 
nhiều năm tháng trong cả quá trình 
trưởng thành, chiến đấu và chiến 
thắng của quân đội ta? và về “đội 
ngũ cán bộ của Đảng... vốn quý của 
cách w+nang và chiến tranh cách mạng 
nướo ta3... 


-~ 


Tác giả cũng nói lên những suy 
nghĩ về đất nước 10 năm qua kề từ 
sau ngày toàn thắng 197ã. Nếu « thắng 
lợi vĩ đại của ta trong mùa Xuân 1975 
đã làm cho dân tộc ta mạnh hẳn lên ®, 


“thì “qua lao động và chiến đấu trong 


10 năm' xây dựng, bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc 
tế, đân tộc ta — vượt qua được những 
thử thách mới — càng mạnh hơn bất 
cứ thời nào từ trước đến nay ®. 
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Điều tra nghiên cứu 
Ï__Ï___ÏÐ.E_BBSKE=S==e===——=-=S=-__._s_..._...... 


Về việc nâng cao hiệu lực . 
của chính quyền phường 


HỮU ĐỨC 


HỈNH quyền phường, được tô chức 
theo Hiến pháp 1980, sau bốn 
năm hoạt động, đã khẳng định vị 

trị của nó trong hệ thống tò chức 
chính quyền nhân đàn, trong đời sống 
xã hội đô thị, Nó đã đạt được những 
thành tích đáng kề. Song còn nhiều 
vấn đề phải giải quyết đề thật sự nâng 
cao hiệu lực của chỉnh quyền phường. 
Qua tìm hiều tỉnh hình ở một số 
phường thuộc các thành phố Hồ Chí 
Minh, Hải phòng, lÍà nội, chúng tời 
thấy nồi lên những eấn đề cơ bản 
sau đây 


- 


* 


- 


Cả nước ta hiện có 847 phường với 
8 triệu đân sống trên khoảng điện 
tích 3 388km”. Số đân chiếm tới 133 — 
14%, số dân cả nước, nhưng điện tích 
đất đai chỉ chiếm 1: diện tích cả 
nước. Phường cỏ số dân cao nhất là 


25000 người, thấp nhất là 2000 người. . 


Môi phường có từ 40 đến 70 tô dân 
phố. Mỗi tò dàn phố có từ 70 đến 100 
bộ, với số người từ 200 đến 300. Nét 
về những điều kiện kinh tế — xã hội, 
có thề thấy phường có các loại khác 
nhau: có phường hàu như không có 
cơ sở sản cuất tiều, thủ công nghiệp, 
dân cư phần lớn là cán bộ, còng nhân, 
viên chức Nhà nước như ở Rim liên, 


40 
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Trung tự, Giảng võ (Hà nội); có 
phường vừa có một Ít cơ sở sản xuấi 
.iều, thủ công nghiệp, vừa có đã: nông 
nghiệp hoặc chỉ có một trong bai loại 
đó ; có phường có cơ sở sẵn xuát tiều. 
thủ công nghiệp tương đối iớn được 
tỒ chức theo hình thức hợp tác vã 
hoặc tô hợp sản xuất có khả năng 
xảy dựng được kế hoạch và ngân 
sách. - 


Dân cư trong phường cũng đa đạng, 
bao gồm nhiều tảng lớp khác nhau, 
nghề nghiệp, cách sống và mức sóng 
không giống nhuu, quan hệ ›xã hội, 
hàng xóm, thàn thuộc khá phức tạp, 
không phải để đàng hiền được. Sinh 
hoạt văn hóa tỉnh thần có nhiều mặt 
khác nhau, trong đó còn tòn tại cả 
những tệ nạn của xã hội cũ, những 
ảnh hưởng không tốt của nước ngoài 
đội vào. Bọn địch và những phần tử 
xấu móc nối với nhau, lợi dụng những 
sơ hở trong quản lý của phường đề 
n nấp và hoạt động phá hoại ta về 
nhiều mặt. Sống trong điều kiện của 
thành phố, nhân dân ở phường thường 
nhạy cảm với: những diễn biến của 
tình hình xã hội, với những luông 
thông tin mới Song cuộc sống Ở 
phường không phải chỉ bó hẹp trong 
phạm vi của nó, mà còn liên quan, 
xen kẻ với các phường khác; là mọt 
bộ phận hữu. cơ.của quận, của thành 
phố phường không thề duy trì cuộc 


_ sống bình thưởng được nếu không có 
SỰ quản lý của quận, của thành phố. 


Rỏ ràng phường có vị trí rất quan 
trọng trong việc thực hiện quyền làm 
chu tập thề của nhân dân, thực hiện 
mọi đường lối, chủ trương, chính sách 
cua Đăng và Nhà nước. Vì thế, nâng cao 
hiệu lực của chính quyền phường là 
miột vêu cầu cấp thiết. 


So với chức năng và nhiệm vụ được 
giao thì hiện có 20—25& tồ chức chính 
quyền phường hoàn thành tốt, 60 — 
65Ä khá và trung binh, trên dưới 10% 
yếu kém. 

Ở những nơi hoàn thành tốt, chỉnh 
quyền phường thưởng tập trung giải 
quyết ba nhiệm vụ chính : ' 

~ Chăm lo đời sống của nhân dân, 
chu vếu là giải quyết việc Hà: lại 
chỗ. 

¬— Báo đảm giốt phỏng. 
trát tự an toàn xã hội. 


an nnỉnh, 


~ Xây dựng cuộc sống lành mạnh 
về văn hóa tỉnh thần, góp phân bồi 
dường con người mới xã hội chủ 
aghia. 

Thật ra, hằng ngày chính quyền 
phường phải chịu trách nhiệm giải 
quyết tới 27 loại công việc lớn nhỏ. 
ong công việc lớn nhảit và có ý nghĩa 
thiết thực nhất là chăm lo giải quyết 
việc làm cho nhân dân. Chúng ta biế t 
rằng, số người đến tuồi lao đéng 
chưa có việc làm ở các thành phố 
hiện nay không nhỏ ; bình quân hằng 
năm mỗi phưởng có trên 200 người 
dến tuổi lao động. Số người có thề 
tÌ:u hút vào cơ quan, xí nghiệp Nhà 
nước chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Số người ăn 
theo ở thành phố Hồ Chỉ Minh chiếnn 
. tư 90% đến 8§1X, còn ở thành phố Hà 
uỏi chiếm từ 21X đến 51%. Những 
người trong độ tuồi lao động do 
phướng quản lý có kỹ thuật chiếm tỷ 
lệ thấp (5% — 10%). Ở thành phó Hồ 
(Chí Minh có phường có trên 2000 lao 
động nhưng chỉ 237 người có kỹ thuật. 
“rong tình hình đó, một số phường 


53 một. tháng 


đã giai quyết công ăn việc lâm cho 
nhân dân bằng các hình thức: khôi 
phục và phát triền tiều, thủ công 
nghiệp, làm dịch vụ và phát triền 
kinh tế gia đình. 


Yêu cầu quan trọng nhất đề khôi 
phục và phát triền tiều, thủ công 
nghiệp là làm thế nào có vốn và mặt 
bằng sản xuất. Ủy ban nhân dân 
phường ở một số nơi đã tiến hành các 
biện pháp : điều tra cơbẳn, mở hội 
nghị chuyên đề. trình bày các phương 
án cụ thề phát triền tiều, thủ công 
nghiệp đề nhân dân góp ý kiến hoặc 


"gửi phiếu lấy ý kiến của những 
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người cao tuôi, sống nhiều năm ở 
phường. Ủy ban nhân đân phường 


- còn mời những cán bộ quần lý kinh 


tế như giám đốc, chuyên viên kinh tế 
ởơ các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước 
đóng trên địa bàn phường tham gia ÿ 
kiến, giới thiệu nguồn nguyên liệu. 
phế liệu nơi có thề hợp đồng gia 
công sản xuất hóặc tiêu thụ sẵẳn 
phầm. Có phường đã cử người thay 
mặt Uy ban nhân dân đi ký kết hợp 
đồng, thực hiện liên kết kinh tế trên 
cơ sử pháp lý, tạo nên sự tin tưởng 


và yên tâm cho các cơ sở sản xuất và 


nhân dân. Nhờ vậy, nhân đân tự 
nguyện đóng góp vốn, cho (tập thề 
thuê hoặc mượn mặt bằng đề phát 
triền sản xuất. Nhiều hộ cá thỀ mạnh 
dạn bồ vốn ra trang bị máy móc; làm 
qvệ tỉnh * cho các tỒ chức sẵản xuấi 
lập thề của phường. Khi cần thiết. 
Uy ban nhân dân phường đứng ra giúp 
các tò chức sản xuất tập thể vay tiền 
mặt trong nhân dàn với lãi suất 4Š — 
trong thời gian 3 — 
0 tháng đề mở rộng sản xuất và như 
thế cũng buộc cơ sở sản xuât phải 
hạch toán cụ thề, bao đảm hiệu quả 
sản xuất và kết hợp đúng đầu lợi ích 


Dê giải quyết khó khăn về nguyên 
liệu, phưởng 24, quận Tân bình (thành 
phố Hồò Chí Minh) thành lập!ồ đi thụ 
mua ở các hợp tác xã và tập đoàa 
sản xuất nông nghiệp trong-tlià nh phó 


~ 


và ea ở các tỉnh khác. Phường 24 còn 
xây dựng phương án sản xuất phụ 
đề khi mất điện làu hoặc khan hiếm 
nguyên liệu chính, người lao động 
vẫn có việc làm. Đặc biệt phường 21 
biết sử dụng số cán bộ khoa học kỹ 
thuật sống ở phường thành lập một tỒ 
khoa học, kỹ thuật gồm 48 người (có 
3 trên đại họ", 27 kỹ sư, còn lại là 
công nhân Kỹ thuật bậc cao) làm hợp 
đồng ngoài giờ Nhà nước. Tô khon 
học này có nhiệm vụchích ïà nghiên 
cứu sử dụng nguyên l:ệu trong nước 
phục vụ việc khỏi phục và phát triền 
sản xuất của phường. Tô đã chế tạo 
.được hóa chấ. thuộc da tử vỏ cây 


đước (hóa chất thuộc da trước đây. 


phải nhập khầu), nău thành công thủy 
_ tỉnh từ cát trắng Cam ranh, sản xuất 
được vỏ chụp bóng đèn cao áp (nặt 
hàng này đã dược xuất khầu sang 
nước bạn), lioạt động của tô đã góp 
phần quan trọng đưa 'g:á trị tông sản 
lượng tiều, thủ công nghiệp của 
phường tróng năm 198ã lẻn tới 220 triệu 
đồng (tiền cũ), trong đỏ những súng 
kiến, cải tiến kỹ thuật tại chỗ đã làm 
lợi cho phường 7 triệu dòng. Thu 
nhập về phần làm thêm của môi ng rời 
trong !ö khoa học ià từ 150 — 200 đồng 
tháng. Hằng năm phường 24, quận 
Tần bình còn mở hội nghị khách hàng 
đề- ký hợp đồng gia công sản xuất, 
thu mua nguyên liệu ;cùng khách 
hàng rút kinh nghiệm về chất lượng 
sản phầm, hình thức mặt hàng. Do 
năng động trong việc tỒ chức phát 
triền sản xuất, phưởng 24, quận Tân 
bình đã giải quyết được việc làm cho 
gà 2000 tao động tại chỗ. 

_ Nhiều phường ở quận Lê Chân 
(Hải phòng) đã xây dựng mô hình sử 
dụng sức !Ao động ở phường: trung 
tàm đạyv nghề của quận~ phường —(xí 
nghiệp Nhà nước + hợp tác xã, tô sản 
xuảt tiêu, thủ công nghiệp gia công 
san xuất ở gia đình). Phương pháp 
dạy nghề ở đây là mời các nghệ nhân, 
thợ bậc cao đến trung tâm dạy nghề 
hoặc xuống tận cơ sở đề truyền nghề 
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cho người học việc trong thời gian 
2— 6 tháng. Tính đến tháng 10-1981. 
đã có 778 người ở các lứa tuồi (kề cả 
người đi cải tạo trở về) được tồ chức 


.học các nghề mộc, nề, rèn, đan làt 


mây tre và thêu ren xuất khầu. Sau 
khi học thành nghề, những người hẹc 
khá có tay nghề tương đương thợ bậc 
2 được Ủy ban nhân dân phường g:ởi 


_ thiệu vào làm việc ở xí nghiệp Nhà 


nước đóng trên địa bàn phương nếu 
có chỉ tiêu lao động, hoạc bố trí làm 
ở các hợp tác xã, tÔ sẵn xuấi tiều, thủ 
công nghiệp của phường. Phăn lön 
số còn lại về gia định nhận làm hàng 
gia công xuất khầu, mỗi tháng thu 
nhập được từ 50 đến 90 đồng (tiềa 
mới),. bước đầu tạo được cuộc súng 
ồn định. 

Mạng lưới thương nghiệp của 
phường đã góp phần đấu tranh với 
thị trường không có tô chức. Tò phụ 
nữ của phường dược g'ao quản lý 
việc pản đúng giả niềm yết ở các che. 
Một số điềm bản hàng của hợp tác 


_xã mua bán phường đã bÁn với giả 


thấp hơn giá thị trưởng tự do từ l1 
đén 20%, có mặt hàng đến 30. Ngày 
lẻ, ngày tết có phường còn bán bù lỗ 
cho các hộ thuộc diện chính sách ưu 
tiên, Ở thành phố Hò Chỉ Alinh, tỉnh 
đến tháng 7-1985 đã có 4479 điềm bán 
hàng của phường, bình quản mỗi 
điềm phục vụ 131 hộ. Song việc cải 
tạo tư thương trên địa bàn phường 
văn là mọt vấn đề tòn tại lớn, chưa 
có biện pháp tích cực, thích hợp. Tư 
thương hoạt động dưới nhiều hình 
‹hức, gây :ộn xộn về giá cả và khỏ 
khăn cho đời sống nhân đàn. Ở những 
phường đã tiến hành cải tạo, cũng 
tòn những sơ hở đề họ lợi dụng. Mộ" 
số phường ở thành phố Hà nói đã tồ 
chức hợp tác xã mua Bán liên doanh 
với các hộ tư thương đề sử dụng tay 
nghề và tiền vốn của họ, nhưng do 
quản lý không chặt, cho nên có tình 
trạng tư thương nộp Ít lãi cho hợp 
tác xã và lợi dụng kinh doanh một sở 
mặt hàng khác, gây khó khăn cho 


“ 


việc thu thuế và quản lý thị trường, 
thậm chí có một số hợp‹-tác xã mua 
bàn đã tìm cách móc hàng của Nhà 
nước ra bán cho tư thương đề chia lời. 
Trong các cơ sở sản xuất tiều, thủ 
công nghiệp, số hộ sản xuất cá thê 
chiếm tỷ lệ khá lớn. Ở thành phố Hải 
phong, trong 11 000 cơ sở sản xuất tiêu, 
thủ công nghiệp có 10000 hộ sẵn xuất 
cá thề. Ở thành phố Hồ Chí Minh 
qrong 22000 cơ sở sản xuất tiều, thủ 
công nghiệp có trên 19000 hộ sản 
xuất cá thề, các hộ này chiếm 43Ã giá 
trị sản lượng tiều, thủ công nghiệp 
của thành phố. 


Chính quyền phường 24, quận Tân 
bình (thành phố Hồ Chí Minh) đã có 
biện pháp tốt cải tạo tư thương. Lực 
lượng công an, thuế vụ, tổ trưởng dấn 
phố và nhóm kiềm tra chất lượng sản 
phầm của tò khoa học kỹ thuật kết 
hợp với nhau đề kiềm kê, kiềm sát 
hoạt dộng của các đối tượng sản xuất 
kinh doanh. Chỉnh quyền phường đã 
căn cứ vào kế hoạch hợp đồng sản 
xuất, điện năng tiêu thụ thực tế, doanh 
SỐ mua vào bán ra đề định thuế suất 
hợp lý và giảm thuế cho những hộ 
tư nhín vào tô chức sản xuất tập thê. 
Đối với các tô chức sản xuất tập thề 
trá hình và các hộ sản xuất cá thè 
làm hàng trái phép thì bắt phải giải 
tán hoặc buộc phải chuyên hướng 
sản xuất. 


Những phường giải quvết tốt việc 
làm, chăm lo đời sống nhân dân đã 
thật sự tạo được cơ sở thuận lợi bảo 
đảm nhiệm vụ quốc phỏng, an nỉnh, 
trật tự an toàn xã hội. Nhiêu phường 
đã dựa và92 các tô trường, tô phó dân 
phố, tỒ an ninh, tô thanh tra nhàn 
đân kết hợp với công an khu vực, 
phường đội đề nắm chúc tình hình an 
ninh, trật tự, biển dộug nhân khâu, 
hộ khâu và tiến hành phân loại đối 
tượng. Đi đôi với “việc tuyên truyền 
giáo dục nhân dân trong phường có ý 
thức cảnh giác, bảo vệ trật tự, an 
ninh, một số nơi rất chú trọng tìm ra 


những hình thức tồ chức thích hợp 
đề thu hút các tầng lớp nhân dân vào 
phong trào quần, chúng bảo vệ an 
ninh. Có phường đã giao cho lực 
lượng thanh niên cờ đồ tự quản đoạn 
đường và ngõ hẻm đã xảy ra trộm 
cắp, cướp giật. Có phường tồ chức 
lực lượng an nỉnh liên hoàn theo dõi, 
giám sát những khu vực giáp ranh 
giữa các phường, nơi bọn gian thương, 
trộm cắp gây rối trật tự hay trủ ngụ, 
ần nấp. Có phường dùng kẻng báo 
động khi có kẻ cắp, hỏa hoạn đề huy 
động lực lượng dân phòng ở các khối 
phố đến ứng phó kịp thời. Có phường 
còn có kế hoạch cụ thê phối hợp với 
các cơ quan xÍ nghiệp đóng ở địa bàn 
phường đề giữ vững trật tự an ninh 
bên trong cơ quan, xí nghiệp và bên 
ngoài xã hội, ngăn chặn tệ ăn cắp 
của công, tuồn hàng của Nhà nước ra 


ngoài. Do đó đã phát hiện kịp thời 


nhiều vụ việc mà bọn xấu không thề 
ngờ dược. Một số phường đã chủ 
động tìm kiếm việc làm cho gia đình 
cán bộ, chiến sĩ, công an, phường đội 


. đề giảm bớt khó khăn và ngăn ngửa 


ảnh hưởng tiêu cực trong lực lượng 
an ninh, đồng thời quan tâm xây 
dựng, .kiềm tra lực lượng an ninh. 
Tuy nhiên ở không ít phường, tình 
trạng Ủy ban nhân dân chưa coi trọng 
việc bảo đảm trật tự, an ninh, cúc lực 
lượng an ninh ở phường không nắm 
chắc và kịp thời tỉnh hình biến động 
của cúc đối tượng, nặng về quan lý 
hành chính, xử phạt, giả: quyết hậu 
quả các vụ việc xảy ra; đặc biệt là 
chưa đi sâu đi sát nhân đân, dựa vào 
đân và tạo điều kiện đề đân thật sự 
làm chủ trên mặt trận an nĩnh. 

Việc tô chức đởi sống văn hóa tính 
thần cho nhân dân, góp phan xây 
đựng con người mới xã hội chủ nghían 
đã có những tiến bộ đáng kề, Một số 
phường đã tự lo được việc sửa chữa 
nhỏ trường học, cống rãnh, . đèn 
đường, hẻm đường, cải tạo vùng sình 
lầy, bãi rác thành nơi vui chơi cho 
các cháu, mở lớp bồ túc văn hóa cho 
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qhững người không có điều kiện đi 
học ở trường lớp chính quy ; tồ chức 
hội trọng họ cho các cụ già, lập hồ 
sơ khám bệnh định kỳ và tồ chức 
tròng thuốc nam chữa bệnh cho nhân 
dân. Có phường hơn 90Ã số hộ đạt 
tiêu chuẩn gia đình văn hóa mới. 
Chỉnh quyền phường 3, quận 1(thành 
phố Hồ Chí Minh) tô chức sinh hoạt 
đều kỳ 7 loại câu lạc bộ : văn nghệ, 
điễn giảng, người yêu sách, năng 
khiếu, thề dục thề thao, gia đỉnh văn 
- hóa mới, nuôi trồng hoa và cá cảnh. 
“Hình thức sinh hoạt này đã có tác 
dụng giáo dục đối với các tầng lớp, 
nhât là thanh niên, thu hút 1500 hộ 
trở thành hội viên của câu lạc bộ 
«gia đình văn hóa mới », tự nguyện 
đóng góp sinh hoạt phí. Nhiều đám 
cưới đã được tô chức tại nhà văn hóa 
của phưởng, không tốn kém mà lại 
vu› về, lịch sự. Thanh niên trong 
phuờng không còn lo vay mượn như 
trước đây đề tồ chức cưới. Chính 
quvền phường còn thông qua hoạt 
động văn nghệ của câu lạc bộ đề động 
viên các gia đỉnh trong phường đi 
xây dựng vùng kinh tế mới. Tình 
thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn 
nhau trong nhân dân ở phường được 
tăng cường. Nhiều gia đình có khó 
khăn về đời sống được. bà con góp 
tiền, công lao động giúp đờ. Nhân dân 
các phường ở thành phố Hồ Chí Minh 
mấy năm qua đã quyên góp xây cất 
đượa2 420 ngôi nhà tình nghĩa Íặng 
các gia đỉnh thuộc diện chính sách 
phải giúp đỡ. _ Š 

Tuy vậy, trong lĩnh vực đời sống 
văn hóa tính thản, trên địa bàn 
phường còn không ÍL văn đề phải tiếp 
tực g.áải quyết. Đảng chú ý là việc 
xâv dựng nếp sông mới về các mặt 
trật tự vệ sinh, bảo vệ của công, tiết 
kiệm, kế hoạch hóa gia đình, đồng 
thời xóa bỏ nếp sống cũ, cùng những 
tàn dư của nó chưa được chính quyền 


phường quan tâm đúng mức, cho nên - 


cỏn nhiều hiện tượng tiêu cực. Tính 
sơ bộ, nếu mỗi người dân thành phố, 


LẢ) 


thị xã có ý thức sử dụng tiết kiệm: 
điện, nước, vứt rác đúñấp chỗ quy 
định thì có thề làm lợi cho Nhà nước 
hàng trăm triệu đồng và hàng vạn 
ngày công lao động mỗi năm. Hoặc 


, nếu các cơ quan có trách nhiệm ở 


phường đi sâu sát từng gia đình và 
có biện pháp tích cực thì có thề giảm 
đáng kề tỷ lệ sinh đẻ của nhân dân, 
hạn chế và ngăn ngửa có kết quả 
các hiện tượng tiêu cực đang len lỗi 
vào đời sống các gia đỉnh. 


* 


Nhìn lại những việc làm của chính 
quyền phường 4 năm qua, chúng tôi 
thấy những nguyên nhân làm cho 
chính quyền phường phát huy được 
vai trò và hiệu lực của mình là : 


— Đội ngũ cán bộ phường đoàn 
kết nhất trí, vừa có nhiệt tình vừa có 
năng lực, đặc biệt là luôn luôn năng 
động, sáng tạo, không chịu bó tay 
trước khó khăn, không ÿ lại cấp trên, 
biết học hỏi, rút kinh nghiệm trông 
công tá@ biết dựa vào dân và tạo ra 
thế mạnh của phường mình, tim tòi 
các hình thức, bước đi thích hợp tồ 
chức cuộc sống của nhân dân trong 
phường. 

— Chính quyền thật sự quan tâm. 
đến đời sống của nhân dân, dựa vào 
dân và phát huy quyền làm chủ tập 
thề của đân về các mặt, giải quyết có 
kết quả những vấn đề liên quan đến 
đời sống của dân, trước hết là công 
việc làm, vấn đề ăn ở, đi lại. 

— Dưới sự lãnh đạo cụ thề, sâu sát 
của tỗ chức Đẳng, chỉnh quyền phường 
phát huy sửc, mạnh của các tồ chức 
quần chúng trong phường đề cùng 
nhau giải quyết những công việc lớn 
nhỏ của phường. | 

Phường được sự quan tâm chỉ đạo, 
giúp đỡ của quận; thành phố, nhất là 
đối với những công việc vượt quá khả 
năng giải quyết của phường. 


Đề phát huy ưu điềm, khắc phục 
khuyết điềm, thiếu sót, nâng cao hơn 
nữa hiệu lực của chín": quyền phường 
hiện nay, chúng tôi nghĩ nên tiến hành 
những việc sau đây : 

1. Sớm phân cấp cho phường về 
quyên bạn và trách nhiệm sao cho phủ 


hợp với thực tế cuộc sống, trong đó- 


có vấn đề nội dung và giới hạn quản 
lý kinh tế của phường đề vừa phát 
huy được tính chủ động sáng tạo của 


phưởng vừa bảo đảm sự quản lý 


thống nhất của quận, thành phố. Trên 
cơ sở đó, phường xây dựng kế hoạch 
kinh tế — xã hội của mình bao gồm : 
kế hoạch phát triền sẵn xuất tiều, thủ 
công nghiệp, phát triền kinh tế gia 
đình, phát triền địch vụ, cải tạo tiều 
thương và quản lý thị trưởng; kế 
hoạch phát triền văn hóa, giáo dục, y 
tế, thề dục thề thao; kế hoạch thu 
chỉ ngàn sách của phường. 


Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí 
Minh và thành phố Hải phòng cho 
thấy, nhờ có nghị quyết về phân cắp 
_ quản lý kinh tế một cách cụ thề cho 
phường mà chính quyên phường đã di 
vào sản xuất, kinh doanh, có điều kiện 
bảo đảm đời sống của nhân đản. Đồng 
thời các ngành dọc của thành phố 
cũng xác định trách nhiệm cụ thê của 
ngành mình trong việc giúp cho 
phường thực hiện kế hoạch kinh tế— 
xã hội. | : Ề 

4 Với vị trí, nhiệm vụ của cấp 
phường hiện nay, nên sắp xếp sao cho 
cán bộ phường có chất lượng cao hơn ; 
nếu cứ như hiện nay thì nhiều nơi 
không đáp ứng được yêu cầu của 
nhiệm. vụ. Cán bộ cấp phưởng nên 
phần lớn là trẻ, khỏe, có trình độ văn 
hóa, được bồi dưỡng kiến thức quản 
lý, đặc biệt là có tính chủ động sáng 
tạo. hoạt động năng nồ. 


3. Củng cố các tô dân phố, có nội * 


- dung sinh hoạt thiết thực, quan trọng 


nhất là xây đựng một mạng lưới tỒ 
trưởng, tô phó đân phố hoạt động thật 
sự, nắm được tỉnh hình nhân dân 
trong tò, làm chiếc cầu nối chặt chẽ 
giữa chỉnh quyền phường với nhân 
dân. Nếu không có mạng lưới tô 
trưởng, tô phó đân phố hoạt động tốt 
thì chính quyền phường khó mà nắm. 
chắc được dân, giải quyết kịp thời 
những việc xảy ra đột xuất ở phường, 
hiều được tâm tư nguyện vọng của 
dân. Đội ngũ cán bộ tô trưởng, tồ phỏ 
này cần được phường quan tâm giúp 
đỡ, bồi dưỡng, có sự khuyến khích 
nhất định. 


4. Có những hình thức, biện pháp 
thích hợp đề phát huy vai trò của Hội 
đồng nhân đân phường không chỉ 
trong các kỷ họp, mà cả trong thời 
gian không họp. Các ban, các ủy viên 
của Hội đồng nhân dân cần có những 
hoạt động (thiết thực nhằm thực hiện 
các nghị quyết của Hội đỏng nhân dân 
và giám sát việc thi hành các nghị 
quyết ấy của Uy ban nhân dân. 


9. Từng bước xây dựng các quy chế 


-eu thề về làm chủ ở phường và về mỗi 


quan hệ giữa Đảng, chính quyền và 
nhân dân ở phường, nhằm thực hiện 
và phát huy quyền làm chủ tập thêxã 
hội chủ nghĩa của nhân dân trong 
phường. Đồng thời cần chú ý làm công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng 
những hình thức sinh động nhằm 
nâng cao ý thức và năng lực làm chủ 
của nhân đân. 


6. Đã đến lúc cần co sự tổng kết rút 
kinh nghiệm về hoạt động của chính 
quyền cấp phường trong mẩy năm 
qua đề bỗ sung, hoàn thiện chức năng, 
nhiệm vụ của nó, đáp ứng những yêu 
cầu mới hiện nay Trước mắt, các cấp 
trên của chính quyền phường căn 
quan tâm đúng mức đến hoạt động 
của nó. 


() 


Sinh hoạt tr trởng 


RONG xã hội mới, giai cấp công 
nhân và nhân dân lao- động là 
người chủ xã hội, Đảng và Nhà 

nước giao cho từng cán bộ, đẳng viên 
những nhiệm vụ cụ thề tùy theo khả 
năng, sở trưởng của mỗi người. Nhiệm 
vụ thường được kèm theo quyền hạn 
nhằm bảo đảm cho người cán bộ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Vì thế, möi cán bộ, đẳng viên dù 
nhận một nhiệm vụ lớn hay nhỏ, Ở 
Irung ương hay ở cơ sở, ở thành phố 
hay ở nông thôn... đều có quyền hạn 
nhất định trong phạm vỉ công tác của 
mình. Mỗi chức vụ, quyền hạn nà 
người cán bộ được giao hôm nay là 
kết quả của quá trinh đấu tranh cách 
mạng lâu đài và gian khô của cả dân 
tộc đưới sự lãnh đạo của Dáng. Quyền 
của mỗi cán bộ, đẳng viên là đo 
Đẳng, nhân đân giao phó. Người cán 
bộ chỉ được sử dụng quyền đó vào 
mục đích duy nhất là vì lợi ích của 
Đẳng, của nhân dân. 


Nhưng hiện nay, drong cán bộ. 
đẳng viên chúng ta còn có một số 
người lạm dụng quvẻn hạn được giao 
đề mưu lợi Ích cá nhân, thực hiện 
những mưu toan, dục vọng trái với 
đạo đức, phầm chất của người cán bộ 
cách mạng, đi ngược lại lợi ích của 
Đảng và Nhà nước. Không Ít người 
đã dựa vào chức vụ, quyền hạn, tự 
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ĐẶC QUYÊN ĐẶC LỢI. 


đặt choininh những chế độ đãi ngộ 
riêng, vượt xa những tiêu chuần do 
Đảng và Nhà nước quy định. Đó là 
những tư tưởng. hành động đặc quyền 
đặc lợi. Đảng ta đã nhiều làn phê 
phán một số cắn bộ, đẳng viên *do 
những động cơ không trong sáng xuất 
phát từ chủ nghĩa cá nhân củng 
những tư tưởng không vô sản khác 
như gia trưởng, phong kiến, đặc 
quyền đặc lợi (...) đã gày nên tình 
trạng thiếu đoàn kết, kém hợp lác, 
thậm chí bè cánh trong một số cán bộ 
ở không ít địa phương, cơ quan, đơn 
vị s (l). 


Khi nói đến hai từ đặc quyền đặc. 
lợi, chúng ta đã hình dung thấy mỏi 
cái gì đó không bình thưởng, vượt ra 
ngoài khuôn khổ cái chung, vượt 
quá cái quyền và cái lợi đã được quy 
dịnh. Đặc quyền thường đi đôi với 
đặc lợi. Đặc lợi là mục đích. Đặc 
quyền là phương tiện đề thực hiện 
mục đích. | 


Tư tưởng đặc quyền đặc lợi thưởng 
hay có ở một số người lãnh đạo urắm 
trong tay chức vụ, quyền hành quan 
trọng. Ở đây, đặc quyền đặc lợi 
thường được biều hiện dưới những 


(1 Văn kiện Đại hội V. Nrb Sự thật Hà 
nội, 1982. tập LH. tr. 26. 


hình thức tỉnh vi, phức tạp, được 
ngụy trang bằng các *ti(u chuẩn ®, 
“chế độo, «phương tiện làm 
việc 2, V.V. Đúng là môi cần bộ, đẳng 
viên khi được Đảng, Nhà nước giao 
cho một chức vụ thường có những 
quyên hạn nhất định, phủ hợp với 
chức vụ dễ bảo đảm hoàn thành công 
việc và được hưởng những tiêu chuân, 
quyền lợi như nhà cửa, tiền lương, 
phương tiên công tác... tương xứng 
với nhiệm vụ được giao. Song những 
quyền lợi đó phải theo những quy 
định chung, thống nhất của Đồng và 
của Nhà nước, không được tự ý dịnh. 
ra cho mình những quyền đặc biệt và 
lợi đặc biệt trái với quy định của 
Dang và Nhà nước, Thể mà thực tế 
hiện nay, Ở nơi này, nơi nọ đã có 
những vị phạm đẳng trách. Có căn bộ 
lãnh dạo bình thường ở cấp tỉnh mà 
cũng chiếm bản một biệt thự riêng 
với dây đủ tiện nghỉ; có cán bộ lãnh 
đạo ở cơ quan quần lý và phân phối 
điện, lúc eaä phố, cả khu tập the chỉ 
leo lét đến đầu thì nhà mình vẫn sáng 
choang,vliện dùng #xã lãng scáa ngày 
Tân đêm ; eó những giám dốc, phó giảm 
đốc nhà máy, xi nghiệp, công trường, 
nông trường... tong lúc còn đương 
chức đã cho “quân » xây dựng những 
dịnh cơ, biệt thự có đủ vườn cây, ao 
cả chuẩn bị cbo giuồi già? sau 
này v.v. Một số cán bộ lãnh đạo ở cấp 
này, cấp khác nắm trong tìy nhiều 
hàng hóa, vật tư của Nhà nước, đã. 
« phân phối ® những thứ đó qua thư 
tay, giấy giới thiệu cho « người nhà » 
«người thàn» đề được qcủa người 
phúc ta » Œ) (chỉ có Nhà nước là thiệt 
đơn thiệt kép). 


- 


1 


Tư tưởng đặc quyên đặc lợi không 
chỉ có ở một số người có chức to, 
quyên lớn mà ở cá những cán bộ 
nhàn viên binh thưởng Chẳng hạn, 
một số nhân viên ngành thương 
nghiệp quốc doanh có thái độ hách 
dịch, ban ơn cân đong thì dõi trá, 
ăn bớt một cách trắng trợn. Nếu bạn 


tỏ thái độ khó chịu hoặc góp ý, phê 
bình, thi hãy coi chừng ! Đến lượt bạn 
mua, họ sẽ gẩv khó dễ. Họ sẽ * dành » 
cho bạn miếng thịt béo nhẻo, bẻo 
nhèo, bìa đậu nát hay bao gạo xấu.. 
trong lúc đó họ dành cho họ và 
những người thân quen của họ những 
thứ ngon nhất, tốt nhất, và những 
điều kiện thuận lợi nhất. Vẫn chưa 
hết, nếu bạn là khách hàng thường 
xuyên phải mua lương thực, thực 
phảm ở cửa hàng đó thì chưa biết 
những gì sẽ xảy ra với bạn. 


Những người có tư tưởng đặc 
quyen đặc lợi thường Săn cảnh ® với 
nhau đề đục khoét xã họi. Chỉ cần 
anh là cấp lãnh đạo một ngành, một 
địa phương, anh sẽ có đủ vày cánh 
Và muốn gÌ sẽ có nấy, Đó là chưa nói 
đến kiêu đặc qnyền đặc lợi của một 
số cán Lộ lĩnh đạo được kết hợp với 
tư tướng cục lộ, địa phương gây tác 
hại lớp chớ sự nghiệp cách mạng. 


Điều đáng làm chúng ta lo ngại là 
hiện nay tư tưởng đặc quyền đặc lợi 
được biều hiện khá phô biến trong. 
mỘt số tập thê cơ quan, xỉ nghiệp, 
địa phương. Nó mang tính chất e tập 
thê ? phường hi, thâm nhập khá sâu 
vào đầu óc một số tầng lớp xã hội, 
trong đó có thanh niên. Từ tư tường 
đặc quyền đặc lợi đã nảy sinh tâm lý 
làm nghề gì ăn nghề äy ®. Tâm lý 
đó chỉ phối nhiều người trong việc 
chọn mgành, chọn nghề, thuyên 
chuyền công tác... cốt sao có lợi cho 
bản thân mình, bất chấp có phù hợp 
với năng lực, sở trường của mình, có 
lợi cho công việc chung hay không. 
Người ta cố tìm cách *“ kiếm ăn »trong 
nghề nghiệp của minh, dưới hình 
thức “kế hoạch ba », *“phàn phối nội 
bộ », *cải thiện đời sống » v‹v. Ngay 
một số ngành như văn hóa, giáo dục, 
y tế cũng có nhiều biều hiện đặc 
quyền đặc lợi dưới nhiều hình thức, 
kiều cách khác nhau, gây nhiều lộn xôn 
trong những lĩnh vực này. 


Hiện nay, chúng ta đang tử cơ chế 
quản lý tập trung quan liêu —bao cấp 
chuyền hắn sang hạch toán, kinh 


doanh xã hội chủ nghĩa, đã lấp được 


nhiều kẽ hở, chặn được nhiều con 
đường làm *n bất chính của một số 
cán bộ, nhân viên có tư tưởng cá 
nhân chủ nghĩa, đặc quyên đặc lợi. 
Nhưng những người này chưa chịu bó 
tav. Họ đang tìm những phương thức 
hoạt động mới, thích nghi với điều 
kiện mới đề mưu lợi cho cá nhân 
mìi.th. 


Đặc quyền đặc lợi là một căn bệnh 
rãi nguy hại. Nó thường là nguyên 
nhân của tình trạng chia rẽ, bè phái, 
mất đoàn kết trong nội bộ eác tồ chức 
Đảng, chính quyền và đoàn thề. Nó 
còn làm cho lòng tin của quần chúng 
đối với Đảng và Nhà nước bị giảm 
sút nhanh chóng, bởi vì, như Hồ Chủ 
tịch vẫn thường nhắc nhở : nhân dân 
ta không sợ thiếu, mà chỉ sợ phân 
phối không công bằng. 


Suy cho củng, tất cả những biều 
hiện của tư tưởng đặc quyền đặc lợi 
đều có nguồn gốc từ chủ nghĩa cá 
nhân. Do đó việc đấu tranh chống 
những biều hiện đó không thê tách 
rời việc rèn luyện, giáo dục cán bộ, 
đảng viên nhằm “nâng cao đạo đức 
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cách n:ạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân ». Mỗi người phải thấm nhuần 
tư tưởng: người cán bộ phải là người 
đầy tớ thật trung thành, tận tụy của 
nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ; 
phải lo trước dân, hưởng thụ sau dân. 
Người cán bộ không được lạm quyền, 
hám lợi, xâm phạm lợi ích của Nhà 
nước, của nhân dân. Muốn được như 
vậy, người cán bộ phải thưởng xuyên 
trau đồi đạo đức cách mạng. Mỗi tồ 
chức, cơ quan, đơn vị thường xuyên 
kiềm tra, đấu tranh phê bình và tự 
phê bình trên cơ sở những chính sách, 
chế độ, quy chế hiện hành và các chức 
vụ, quyền hạn-của cán bộ; kịp thời 
sửa đồi quy chế, cải tiến tồ chức cho 
phù hợp với nhiệm vụ mới, Một điều 
rất quan trọng là phải thật sự phát 
huy quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng đề ngăn chặn tệ đặc quyền đặc 
lợi, và phát hiện, xử lý kịp thời, 
nghiêm minh những cán bộ có những 
biều hiện của tệ đó. 


Đầu tranh có hiệu quả chống những 


_biều hiện đặc quyền đặc lợi sẽ góp 


phần rất quan trọng vào việc cũng cố 
và tăng cường lòng tỉn của quần chúng 
đối với sự lãnh đạo và quản lý kinh 
tế — xã hội của Đảng và Nhà nước ta. 


ĐẶC CÔNG 


Và cuộc đối thoại cấp cao Xô—Mg 


THÀNH TÍN 


UỘC gặp cấp cao Xô—Mỹ tại Giơ- 
ne-vơ tháng 11-1985 vừa qua là 
sự kiện chính trị quan trọng thu 

hút sự chú ý của tất cả các giới, các 
tảng lớp xã hội, bao gồm những người 
đản bình thường ở tất cả" các nước 
thuộc các lục địa khác nhau trên quả 
đất. Từ đó đến nay, các nhà bình 
luận thời sự quốc tế, các nhà hoạt 
động chỉnh trị không ngừng bàn luận 
về sự kiện này. Bộ máy tuyên truyền 
Ởở các nước đế quốc cố tình đưa ra 
những luận điệu kiều chiến tranh tâm 
lý đề xuyên tạc tỉnh hình, đưa ra 
những nhận định sai lạc nhằm tô vẽ 
cho cái gọi là thiện chí to lớn của Oa- 
sinh-tơn và hạ thấp đường lối hòa 
bình và thái độ xây dựng của Liên xô. 


Sự kiện quốc tế nòi bật nhất 
năm 1985, 


Cuộc gặp cấp cao Xô — Mỹ ở Giơ- 
nc-vơ đúug là sự kiện quốc tế nồi bật 
nhất của nă¡: 1955. Thành phố Giơ- 
ne-vơ trong 3 ngày 19, 20 và 21 tháng 
11 năm 1985 sống những giờ phút sôi 
động đặc biệt. Dộ máy truyền thông 
được huy động đến mức cao nhất 
trong lịch sử truyền thông quốc tế. 
Trì ngày lỗ đến ngày 25-11-1985 đã 
có 500 buôồi truyền tin từ Giơ-ne-vơ 
đi khắp các nơi trên quả đãi; 700 
đường dây điện thoại quốc tế mới 


được đặt. Trung tâm báo chí Giơ-ne-vơ: 


mở 32 phòng liên lạc truyền tin với 
900 máy điện thoại tự động và một 


mạng lưới 2500 km đường dây nối 
liên các trung tâm truyền tỉn và các 
nơi diễn ra các cuộc họp chính thức, 
các cuộc gặp mặt và những cuộc chiêu 
đãi của đoàn đại biều Liên xô và Mỹ. 
Số phóng viên, bình luận viên báo 
chí, nhiếp ảnh, quay phim, truyền 
thanh và truyền hình bám sát sự kiện 
này lên đến hơn 5000 người, thuộc 
các quốc tịch khác nhau. 


Cuộc gặp cấp cao Xô — Mỹ là sự 
kiện quốc tế được truyền tỉn và truyền 
hình nhanh nhất, rộng nhất trong 
năm 1985 là điều dễ hiều. Đó là vì 
Liên xô là thành trì của cách mạng 
và hòa bình thế giới, tiêu biều cho 
tất cả các lực lượng cách mạng và 
tiến bộ của loài người, và ÀA1ÿ là dinh 
lũy của chủ nghĩa đế quốc, nơi tập 
hợp tất cả các lực lượng gây chiến 
và phần động trên thế giới. Liên xô 
mang tiếng nói chính nghĩa của thế 
giới mới đang lên và ÀÍÿ là người 
phát ngôn cho thế giới cũ đang ở vào 
thời kỷ khủng hoảng và suy tàn. 


. Đó còn là vì từ sau khi Ri-gân lên 
cầm quyền, Oa-sinh-tơn thi hành một 
đường lối đổi đầu cực đoan, khiến 
quan hệ Alÿ Xô xuống đến mức thấp 
nhát. Trong lời nói và việc làm, 
Ri-gản đã đi xa hơn bất cứ tông 
thống Mỹ nào trong đường lối chống 
Liên xô, chống chủ nghĩa cộng sản. 
Mãi đến cuối năm thứ năm làm Lồng 


thống, Ri-gàn mới buộc phải nhận đến 
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Giơ-ne-vơ đề gặp người lãnh đạo cao 
nhất của Liên xô, mở đầu thời kỳ đối 
thoại mới. Sự thay đồi này rất cần 
được phân tích, đánh giá trong đời 
sống chính trị quốc tế. 


Ã hằng lợi của lý tri, 
lợi của hòa bình. 


Từ trước đến nay, thi hành nhất 
quán đưởng lối đối ngcại hòa bình, 


Liên xô luôn chủ trương giải quyết các, 


mối bất đồng giữa các nước có chế độ 
xã hội khác nhau bàng con đường 
thương lượng. Trong quan hệ với ÀXIỹÿ, 
Liên xô luôn đề xuất những sáng kiến 
ngoại giaode nhữngngườilănh đạo hai 
nước ngòi lại thương lượng với nhau, 
cùng nhau trao đôi ý kiên trire tiếp 
và thung thắn về những vấn đề 
bức thiết nhái! ngăn chặn chạy 
đua vũ trang, giam các kho vũ khí 
của hai bèn, kê cá vũ khí bạt nhân 
va vũ Khí thông thường, ngần cẩm 
quản sự hóa vũ trụ và sử dụng hòa 
bình Rhoảng không vũ trụ, bình 
thường hóa và cải thiện quan hệ 
AXÔ—À[Ÿ cùng những văn dẻ khác ma 
hai bèn cùng quan Tâm: Suốt sáu năm 
qua, Ôa-sinh-tơn một mực khước từ 
raọi đề n¿hị dây thiện chí nói trên 
của Liêu xỏ. 


Có thê nói chỉ riêng việe tông thông 
Äi-gản vừa qua chịu đến Giơ-ne-vơ 
đề gặp Tông Lí thư M.XN. Goóc- 
ba-trỏp đã TlÀ một biều hiện thất bại 
của Oa-sinh-tơn trong đường lối đối 
đầu mù quáng chống Liên xô trong 
suếẻt sáu nàầm qua. Đó cũng là một 
làng chứng vẻ sự thất bại cav đẳng 
của lÌi-gàn trong nhiệm RÝ tông thông 
đâu tiên đã không sao giành được ưu 
thể qnán sự chiến lược đổi với Liên xô, 
Không sao ép buộc được những đồng 
mình của Mỹ tập hợp sau lưng Xš đe 
cùng nhau đối đầu với Liên xô, chấn 
dứt hòa hoãn với Liên xô. 


Hõ ràng cuộc đối thoại thẳng thân và 
trực tiếp Xô—=Mỹ dã diễn ra là thắng 
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lợi quan trọng của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, là tháng 
lợi to lớn của lý trí và lẽ phải. của 
xu thế tãt yếu dùng đối thoại đề giải 
quyết các vấn đề chung của thế giói. 
các vấn đề khu vực và quan hệ giữa 
các nước; là thắng lợi nồi bật cua 
phong trào đấu tranh cho hòa bình ở 
khắp các lục địa, kề cả ở Mỹ và các 
nước tư bản phát triền khác. 


Chỉ mới là bước khởi đàu. 


Xét nội dung và kết quả của cuôs 
gặp cấp cao Xô—Mlỹ vừa qua, chúng 
ta nhận 'thấy đây mới chỉ là bước 
khởi đâu. Ðo bản chất của chủ nghĩa 
đế quốc AI, do chính quyền Ri-gán 
chưa chịu từ bỏ đường lỗi đối đầu 
với Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, do đi sản của quá khứ 
trong chính sách đối nội và đöõi ngoại 
phần động của chủ nghĩa đế quốc Mt 
còn nặn? nề, cho nên lết quả của 
cuộc gặp cấp cao Xô—Mỹ còn hạn chế 
trên nhiều mặt, chưa đáp ứng được 
nguyện vọng của những người có 
lương trị trên toàn thế giới. 


Trước hết, về sự sắp xếp ưu tiện 
các văn đề đưa ra thảo luận, Óa sinh- 
tơn muốn nêu lên giải quyết trước hết 
những vấn đề ở các khu vực (Trung 
Đông. Trung Mỹ, Tây Á, Đông Nam 
châu Á..,} nhân mạnh cái gọi là văn 
đẻ nhàn quyền, sau đó đến quan hệ 
Mỹ — Xô và cuối cùng mới là vấn đề 
giảm bớt và kiềm soát vũ khí chiến 
lược. Ngược lại, Liên xô luôn nêu len 
vấn đề số l1, quan trọng nhất, bức 
thiết nhất, có ý nghĩa quyết định đối 
với vận mệnh và tương lai của loài 
người là vấn đề chấm đứt chạy đua 
vũ trang, giảm vũ khí hạt nhân và vũ 
khí thòng thường, cẩm chỉ quản sự 
hóa vũ trụ... | : 


Tuy nhiên, do Liên xò kiên trì thiện 
chí hòa bình của mình, cho nèn phía 
Mỹ đã buộc phải thỏa thuận ghi trong 
tuyên bố chung: “Hai bẻn tuyên bố 


không bao giờ nên gây chiến tranh 


hạt nhân, trong cuộc chiến tranh đó _ 


không thề có người thắng », và: “hai 
bén sẽ không tìm cách giành ưu thế 
về quân sự *, Nêu trên việc làm, cùng 
với Liên' xô, MỸ thực hiện đúng như 
những điều đã thóa thuận trên dày thì 
tình hình thế giới sẽ có chuyền biến 
đáng kề, hòa bình thế giới và an ninh 
của loài người được bảo đảm. 


Về vũ khí hạt nhân và quân sự hóa 
vũ trụ, cuộc gặp đã không đem lại 
được những kết quả cụ thê theo như 
đề nghị của phía Liên xô và theo .sự 
mong muốn của dư luận rộng rãi trên 
thế giới. Đó là vì tông thống Ri-gân 
vẫn giữ chặt lập trường bảo vệ đến 
cùng cái gọi là « sáng kiến phòng thủ 
chiến lược ® viết tất là SDI, hay còn 
được gọi là “cuộc chiến tranh các vì 
sao ®. Ông ta còn ngụy biện rằng kế 
hoạch chiên lược đó chỉ đơn thuần 
mang tính chất phỏng thủ (†), không 
nhắm sát hại con người mà chỉ nhằm 
triệt phá những tên lửa và đầu đạn 
bay trên trời cao (†). Ai nấy đều biết 
kế hoạch này về thực chất mang tính 
chất tiến công, vì một khi Mỹ đã lập 
được một chiếc ô che hoàn hảo về 
chiến lược thì tính chất hùng hăng 
hiểu chiến. đe dọa hòa bình thế giới 
của họ sẽ tăng thêm và nguy cơ một 
cuộc bùng nỗ hạt nhân sẽ đến gần hơn 
liện nay rất nhiều. Tuy nhiên trong 
vấn đề này, phía Mỹ buộc phải đồng 
ý ghỉ trong Tuyên bố chung Xô—Mỹ: 
Hai bên thỏa thuận sẽ thúc đầy 
công việc tại cuộc đàm phán này, chú 
ý đến việc thực hiện những nhiệm vụ 
được nêu trong tuyên bố chung Liên 
Xô — Mlÿ ngày 8-I-I9§5; đó là: ngăn 
chặn chạy đua vũ trang trên vũ trụ và 
chấm dứt chạy đua vũ trang trên trái 
đất, hạn chế và giảm bớt vũ khí hạt 
nhân và tăng cường sự ồn định chiến 
lược ”?; “Hai bên thôa thuận tăng 
cường các cuộc thảo luận tay đôi ở 
cấp chuyên viên về tất cả các khía 
cạnh của vấn đề cấm vũ khi hóa học, 


kề cä các vấn đề kiềm soát. Hai bên .: 


cũng thỏa thuận bắt đầu thảo luận vấn 
đề ngăn chặn việc phô biến vũ khí 
hóa học»; «Hai bên khẳng định sự 
cần thiết phải thông qua một văn kiện 
bao gồm cả những biện pháp cùng có 
thề chấp nhận được về củng cố lòng 
tin và an ninh, cũng như cụ thề hóa 
nguyên tắc không sử dụng vũ lực và 
làm cho nguyên tắc đó có hiệu lực. 


Tất cả vấn dèề hiện nay là phía Mỹ 
có thật sự thực hiện những điều đã 
thỏa thuận hay không, có thật sự tiếp 
tục các cuộc thương lượng một cách 
nghiêm chỉnh và khần trương hay 
không ? Và trên hết là chính quyên 
Ri-gân có thật sự tử bỏ đường lõi đối 
đầu đề tiếp tục đi vào đối thoại thẳng 
thắn và bồ ích theo xu thế tất yếu 


của thời đại dẫn đến những thỏa 


thuận cụ thề, những giải pháp cụ thề 
có thề kiềm soát được, hay không ? 


Chính vì những câu hỏi ấy còn tồn 


- tại, cho nên dư luận thế giới có nhiều 


lý do đề lạc quan một cách dè dặt và 
cho rằng kết quả cuộc gặp Xô — Mỹ 
vừa qua mới chỉ là một cuộc khởi đầu, 
tất cả đang còn ở phía trước, cần phải 
có thời gian đề theo dõi những việc 
làm tiếp theo của Oa-sinh-tơn, thử 
thách cái gọi là thiện chí của Oa-sinh" 
tơn mà họ không ngừng rêu rac trong 
thời gian qua, 


Đây tới cuộc đấu tranh trên 
tư thế tiến công. 


Dư luận Mỹ nhiều lần nêu lên rằng 
ở Mỹ có những thế lực cực hữu rắp 
tâm ngăn căn cuộc đối thoại Mỹ—XNô. 
Đó là những lực lượng quân phiệt gắn 
liền với các tập đoàn tài phiệt chuyên 
sản xuất các vũ khí chiến lược đang 
phất to với những lợi nhuận không lò 
(hàng chục tỷ đô la) do chạy đua vũ 
trang và chương trình SDI mang lại. 
Không còn là điều gì bí mật, khi dư 
luận thế giới cho rằng chính Itô-nan 
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Tìi-gản, với những quan điềm chính 
trị cực đoan cố hữu của mình, là 
người của phía cực hữu. Do đó có 
nhiều lý đo đề nhận định rằng Ri-gàn 
đang có những tính toán chính trị 
phục vụ cho Đảng còng hòa của Ông 
ta, khiớ Mỹ từ đầu năm 1956 tới sẽ 
-điển ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỷ, 
báu lại toàn bộ hạ nghị sĩ, một phần 
ba thượng nghị sĩ và thống đốc các 
bang. Ông ta cũng đang, tính tới cuộc 
vận động bầu cử tòng thống trong 
năm 1988, làm sao Đẳng cộng hòa ở 
vào thế có lợi. Phải chăng cựu diễn 
viên điện ảnh Mỹ muốn xóa bỏ hình 
cảnh một tổng thống cộng hòa khét 
tiếng điều hảu đề khoác lấy bộ cánh 
bö câu hiền lành, biết điều, thực lòng 
miong muốn hòa hoãn và hỏa bình trên 
trái đất? Phải chăng Nhà trắng đang 
làm thủ thuật đề vừa- tranh thủ lá 
phiếu của cánh hữu, iại vừa giành 
thêm được sự ủng hộ của những lực 
lượng thật lòng mong muốn hòa hoàn ? 
Đối với cánh-hữu, Hi-gàn có thề trấn 
an: lập trưởng Mỹ văn rất cứng rắn, 
bằng chứng là chương trình SDI vẫn 
nguyên vẹn, xin các ngài yên tâm. 
Với những người chủ trương hòa 
hoãn, ông ta có thê tuyên bố: vâng, 
tôi đang đi theo chính sách hòa hoãn, 
giảm bới căng thẳng, xin các ngài cứ 
ung hệ và tin ở tôi! 


Do đó, nhân loại tiến bộ nhận rõ 
kết quả bước đầu của cuộc gặp cấp 
cao Xô — Mỹ, càng nâng cao cảnh 
giác, không máy may có ảo tưởng đối 
với bản chất của chủ nghĩa để quốc 
Mỹ Cuộc đấu tranh còn gay go và 
phức tạp. Rhông thê lơ là cảnh giác 
và giảm nhẹ đấu tranh. Neu như 
phong trào dấu tranh cho hòa bình 
ròng lớn trên quy mô toàn thê giới 
đã góp phản quan trọng thúc đầy xu 
thể đối thoại, buộc phía Alÿ phải đi 
đến bàn đàm phán thì sau khi cuộc 
họp cấp cao kết thúc, phong trào này 
càng phải kiên trì, bền bỉ và đầy 
mạnh hơn gấp bội, ngay cả trên đất 
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Mỹ. Phong trào hỏa bình cần nhận rõ 
thởi cơ mà thừa thắng xốc tới, gây 
nên sức ép chính trị mạnh mẽ buộc 
phía Mỹ phải thực hiện bằng việc làm 
cụ thề những điều họ đã thỏa thuận, 
và ngay trước mắt là đòi Ôa-sinh-tcn 
phải tiếp tục đi vào thương lượng - 
nghiêm chỉnh với Liên xô ở Giơ-ne-vơ 
đề đi đến những kết quả cụ thề về 
giảm vũ khí chiến lược, về cấm chỉ 
quân sự hóa vũ trụ, về giảm ngay 
50% tÔng số tên lửa niang đầu đạn 
hạt nhân của Mỹ và của Liên xô có 
thề bắn đến lãnh thồ của nhau, cam 
kết không dùng vũ khí hạt nhân đầu 
Liên, giảm đáng kê vũ khí hạt nhân 
và vũ khí thông thưởng của khối 
quân sự NATO và Tồ chức các nước 
tham gia Hiệp tước Vác-sa-va, theo 
nguyên tắc công bằng và bình đẳng. 
như phía Liên xô đã nhiều lần đề 
nựhị. 


Một tín hiệu rất đáng mừng là 
ngay sau khi cuộc gặp cấp cao Xô — 
Mỹ kết thúc, đầu tháng 12-1985, hàng 
trăm nhà bác học nổi tiếng ỏ MẸ, 
trong đó có hơn 100 người từng được 
giải thưởng quốc tế Nô-ben, lên tiếng 
đòi chính quyền Ri-gân từ bồ kế 
hoạch SDI — một cuộc phiêu lưu quân 
sự tốn phí hơn 1000 tỷ đò la kéo dài 
20 năm, và đỏi Mỹ phải thỏa thuận 
với Liên xô chỉ dùng khoảng không 
vũ trụ vào những mục địch hỏa bình. 
Các chiến sĩ hỏa bình ở Tây Âu và 
Nhật bản đang mở rộng cuộc đấu 
tranh đòi triệt phá các tên lửa Mỹ, 
hủy bỏ các căn cứ Mỹ với một. khí 
thế quyết liệt. 


Với cuộc ra quân mới của đội ngũ 
hết sức hùng hậu các chiến sĩ hòa 
bình toàn thế giới, chắc chẩn cuộc 


“đấu tranh cho hòa bỉnh trong năm 


1980 sẽ mở rộng quy mô và cưởng đỏ, 
với những hình thức phong phủ, chặn 
tay bọn hiểu chiến, buộc giới cầm 
quyền Mỹ phải nghiêm chỉnh thực 
hiện những điều đã thỏa thuận với 


¬ 


Liên xô, đi những bước tiếp, theo 
' hướng đối thoại thẳng thắn và xây 
dựng, cải thiện thật sự bầu không 


khí quốc tế, loại bỏ nguy cơ chiến - 


tranh hủy diệt, 


Cuộc gặp gở cấp cao Xô — Mỹ cần 
phải có thời gian đề kiềm nghiệm 
qua thực tiễn mới có thề bộc lộ đầy 
đủ và chính xác tâm quan trọng của 
nó. Cuộc đấu tranh rộng lớn, có phối 
hợp chặt chẽ của Liên xô, các nước 
xã hội chủ nghĩa, phong trào giải 
phóng đân tộc, phong trào công nhân 


Các bạn đón đọc 


Tạp chí 


và lao động trong các nước tư bản, 
phong trào hỏa bình rộng khắp, nhất 
định sẽ giành được những thẳng lợi 
mới, phát huy khả năng làm cho cuộc 
gắp gỡ cấp cao XÔô — Mỹ có # nghĩa 
ngày càng tích cực và to lớn, thật sự: 
trở thành một cột mốc quan trọng đầy 
lùi chính sách đối đảu, chạy đua vũ 
trang và gây chiến của các thế lực đế 
quốc, mở ra một thởi kỳ mới cải thiện 
bầu không khí quốc tế, loại hẳn nguy 
cơ chiến tranh hủy diệt đang đe đọa 
cuộc sống lao động sáng tạo trên hành. 
tỉnh tươi đẹp của chúng ta. 
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CHIẾN LƯỢC CHÂU Á—THÁI BÌNH DƯƠNG 
CÙNG NHỮNG MƯU ĐỒ CỦA BẾ QUỐC MỸ 


PHAN LANG 


RONG mấy năm trở lại đây, ở Mỹ 
và một số nước phương Tây, 
trước sau đã có tới 20 cuộc hội 

thảo lớn về chủ đề « vị trí chiến lược 3 
của châu Á — Thái bình dương » của 
“cộng đồng Thái bình đương» — 


những khái niệm địa lý thuần túy do: 


Mỹ đưa ra làm bỉnh phong đề mưu đồ 
triền khai một chiến lược xâm lược 
nguy hiềm: “chiến lược châu ÁT— 
Thái bình đương ®, Đây cũng là một đề 
mục xếp vào loại « vấn đề số 1% được 
đưa ra bàn bạc tại các cuộc hội đàm 
giữa tổng thống Mỹ Ri-gân và thủ 
tướng Nhật bản Na-ca-xon-nê, giữa 
người cầm đầu Nhà trắng, Lầu năm 
xóc và các nhân vật chóp bu của thế 
lực bành trướng bá quyền Trung 
quốc. 


Có thề đọc thấy những lời bình 
luận trên các tờ báo lớn phát hành ở 
Mỹ đại loại như sau: q@ Việc đề ra 
chiến lược châu Á-- Thái bình đương 
là một thành tích nồi bật của Ri-gản 
trong 4 năm cầm quyền và đây sẽ là 
nhiệm vụ đối ngoại chủ yếu của chính 
quyền này trong nhiệm kỷ thứ hai ®, 
q Trong sự đi lên của một thế giới 
- đang thay đồi, nòi bạt lên vị trí của 
khu vực châu Á —Thái bình đương từ 
lâu bị xem thường... Hành tỉnh của 
chúng ta rồi sẽ nghiềng một cách 
không thề cưỡng lại được về phía 
đại lục và đại dương này *®, «@ Lịch sử 
nhân loại mở đầu bảng kỷ nguyên 
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. đội máy bay Fl6 và 


Địa trung hải, tiếp tục bằng thời kỷ 
Đại tây dương và đang đi vào giai 
đoạn Thái bình dương ®. qChâu Á — 
Thái bình dương có một tầm quan 
trọng cốt tử và ngày càng lớn đối 
với Mỹ về các mặt chiến lược, kinh 
tế, chính trị» v.v. 


Đó là lời nói, còn đây là hành động 
cụ thề: lực lượng quân sự Mỹ ở khu 
vực này bao gồm gần l5 vạn tên 
(chiếm 1 phần 3 tồng số quân Mỹ hiện 
đóng ở nước ngoài), chỉ trong một 
thời gian ngắn, đã được tăng cường 
về mọi mặt, đặc biệt là về không 
quân, hải quân, 23 tàu khu trục, 6 tàu 
ngầm thuộc thế hệ mới cùng 16 phi 
116 máy bay 
lên thẳng loại hiện đại nhất đã được 
Lầu năm góc cấp tốc điều tới tăng 
cường cho vùng này đi đôi với việc 
gấp rút mở rộng các căn cử quân sự 
của Mỹ ở An độ đương và các cụm 
căn cứ khác. 


Vậy chiến lược châu Ả— Thái bình 
đương thật ra là một chiến lược như 
thế nào? 


Cho rằng châu Ả— Thái bình đương 
là một khu vực từ lâu bị Mỹ xem 
thường là không đúng. Sự thật là, 
ngay sau khi trở thành nước đế quốc 
và biến Tây bán cầu thành Š sân sau 2, 
Mỹ đã với tới khu vực này, đoạt tử 
trong tay Tây ban nha 7 nghìn hòn 
đảo Phi-líp-pin, biến thành thuộc địa 


của Mỹ. Nám 1941, Mỹ là đối tượng? 
số 1 của Nhật bản trong cái gọi là 
chiến tranh Thái bình dương. Sau 
chiến tranh thế giới thứ 2, các công 
chủ cũ» khu vực là Pháp và Anh 
đều kiệt quệ. Điều này đã tạo ra một 
thởi cơ hiếm có đề đế quốc Mỹ nhảy 
xổ vào «lấp chỗ trống», kiều như 
chúng đã làm trong việc hất cẳng 
thực dân Pháp trên bán đảo Đông 
dương. 


Từ đó, đế quốc Mỹ liên tục theo 
đuổi một đường lối nhất quán : không 
ngừng củng cố trận địa; thay thế chủ 
nghĩa thực dân cũ bằng chủ nghĩa 
thực dân mới, ráo riết phát huy ảnh 
hưởng ra toàn khu vực. 


Tuy vậy, do so sánh lực lượng ở: 
từng thời điềm lịch sử không giống 
nhau, cho nên bên cạnh tính liên tục, 
đương lối của Mỹ theo đuồi ở vùng 
này còn mang tính giai đoạn, trong 
từng thời kỳ có những đặc trưng 
không hoàn toàn giống nhau. 


Thất bại của đế quốc Mỹ ở Việt nam 
là một cái mốc lớn, mở ra «thời kỳ 
sau Việt nam * với đặc trưng chủ yếu 
là sự suy yếu mang ý nghĩa chiến 
lược của Mỹ, sự rạn nứt của hệ thống 
các nước đồng minh của XÍÿ việc Mỹ 
mất ưu thế quân sự và sự xác lập thế 
cân bằng chiến lược giữa Mỹ và 
Liên 3Ô, sự lớn mạnh chưa từng có 
của Liên xô và các lực lượng của ba 
dòng thác cách mạng trên thế giới, 
sự xuất hiện nhóm nước xã hội chủ 


nghĩa ở bán đảo Đông dương và vai 


trỏ tích cực của nhém “nước này Ở 
Đông Nam châu A. 


Sự mở đầu #thời kỷ nước Mỹ sau 
Việt nam ? cũng là sự kết thúc vĩnh 
viễn thời kỳ để quốc Mỹ có thề làm 
sen đầm quốc tế mót mình, thực hiện 
những tham vọng chiến lược chỉ cần 
bằng lực lượng quản sự của chính 
chúng. 

Chiến lược châu Á — Thái bình 
đương được đưa ra thi thố chính là 
sau khi biện pháp giành ưu thế quàn 


sự bằng thủ đoạn tăng cường mọi 
mặt khối NATO, bằng việc liều lĩnh 
triền khai hàng trăm tên lửa tầm trung 
bình của Mỹ- ở một số nước đồng 
minh Tây Âu có lãnh thồ gần Liên xô 
và các nước khối Vác-sa-va đã không 
đạt được kết quả như đế quốc Mỹ 
mong muốn. 


Bối cảnh ra đời của nó là như thế, 
rõ ràng, chiến lược châu Á — Thái 
bình dương không chỉ là sản phầm 
của bản chất cuồng chiến, ngoan cố 
cố hữu mà còn là sản phầm của thế 
thất bại của đế quốc Mỹ và phe lũ. 


Chiến lược châu Á — Thái bình 
dương theo đuồi những mục tiêu 
mang tính toàn câu, là con đẻ của 
chính sách trực tiếp đối đầu với Liên 
xô của Nhà trắng, nhằm phá bỏ thế 
cân bằng chiến lược, giành ưu thế 
quân sự-xtrên toàn cầu và trong từng 
khu vực. 

Chỉnh quyền Ri-gâan nhiều lần 
tuyên bố rằng «ở đâu Liên xô và 
cộng sản thắng thì ở đấy Mỹ và thế 
giới phương Tây thua; rằng «trong 
mọi mối nguy cơ thì cộng sản là 
trung tâm của tai họa». Vì vậy, đó 
chủ trương đối đầu trực tiếp với Liên 
xô không chỉ trên lãnh thồ Liên xô, 
trên lãnh thồ các nước gần Liên xô, 
không chỉ ở châu Âu mà cả ở châu Á 
và trên các lục địa khác ; không chỉ 
trên đất liền mà cả trên các đại dương, 
trong khoảng không vũ trụ. 


Triền khai chiến lược châu Á — 
Thái bình đương, đế quốc Mỹ và phe 
lũ muốn hình thành thêm một XSNATOb 
nữa ở phương Đông, hỏng bao vây 
Liêu xô từ cả hai hướng chiến lược. 
Cộng dòng châu Á —-Thái bình 
dương » cùng với khối quân sự xâm 
lược NATO, lực lượng vũ khí tên lửa 
tầm trung bình mới đặt ở Tây Âu và 
chương trình SDI—, tất cả những 
“con bài » này kết hợp lại, theo tính 
toán của Nhà trắng, sẽ tạo ra một lực 
tồng hợp giúp đế quốc Mỹ vượt lên 
trước Liên xô về quân sự. 


§5 


Ngoài tính “toàn cầu», chiến lược 
châu Á — Thái bình đương còn theo 
đuồi những mục tiêu mang tính khu 
vực: nhằm ngăn chặn các lực lượng 
đấu tranh vi độc lập dân lộc, vì hỏa 
bình, *“iến bộ xã hội, đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc 
trong phạm vi khu vực. Tất nhiên, 
khí chính quyền Ri-gâr đã xác định 
«cộng sản là trung tâm tai bhợa ® thì 
đối tượng của chiến lược châu Á— 
Tuái bình đương tuy trải rộng ra như 
thể nhưng đối tượng trung tám áắt là 
các nước xã hội chủ nghĩa trong khu 
vực, trong đó, sau Liên xô là phải kề 
ngay đến Việt nam và các nước trên 
bán đảo Đông dương, vốn là những 
nước đang có vai trỏ to lớn đối với 
hỏa binh và ồn định trong vủng. Câu 
kết với các thế lực phản động, các 
thế lực cảm quyền cực hữu trong khu 
vực tiến hanh một cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt trên tất cả các 
lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, 
ngoại giao, tâm lý... nhằm bao vây, 
kiêm chế, làm suy yếu và nếu có điều 
kiện thi tiến hành lật đồ đối với ba 
nước Đông dương — đó là mưu đồ mà 
đế quốc Mỹ, kẻ thủ cơ bản lâu dài cửa 
cách mạng thế giới và khu vực, đà và 
sẽ cỏn ra sức thực hiện, nhằm ngán 
chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xá hội 
đề khỏng mật thêm trận địa khi chưa 
giành lại được những thiên đường 
đã mất. 


Ngoài những mưu đỏ quân sự, 
người ta cũng không nên quên là 
chiến lược châu Á — Thái bình 
dương còn nhằm những mục tiêu 
đầy tham vọng về kính tế. 


Quả thật, khu vực Thái bình dương 
có một tiêm năng to lớn về kinh tế. 
hhu vực này cung cấp cho các nước 
tư bản chủ nghĩa hai phần ba hơi đốt 
và dầu mỏ, gần 905 thiếc, hơn 50% 
tr ra nỉ om và một lượng lớn kim loại 
khác. Lòng đất Thái bình đương chứa 
tử 30% đến 40Ã toàn bộ trữ lượng 
dâu mỏ và khí đốt của các đại dương 


Sù 


và phản động. 


và một trữ lượng hãu như vô tận về 
các loại khoảng sản quý như sát, măng 
gan, kèn, đồng, cô ban... Các nước Ở 
khu vực Thái bình đương chiếm gần 
20% sản lượng công nghiệp thế giới 
tư bản chủ nghĩa, tiêu thụ gần 70Ã số 
hàng xuất khâu của Nhật bản, Mỹ và 
Trung quốc, hơn 703% số hàng xuất 
khảu của các nước Đông Nam châu Â. 


Đây còn là khu vực có nhiều đường 
giao thông xuyên đại dương hết sức 
quan trọng, trên đó có nhiều hải cảng 
lớn, nhiều trung tâm tài chính và tiền 
lệ tầm cỡ quốc tế. Việc chuyên chở 
bằng đưởng hàng không ở đây cũng 
phát triền nhanh chóng. Do đó, việc 
buôn bán giữa các nước trong khu 
vực ngày càng tăng mạnh. 


Do vị trí kinh tế cực kỷ quan trọng 
như vậy, eho nên ngay tử năm 1963, 
Nhật bản đã công bố kế hoạch thành 
lập cái gọi là *cộng đồng châu Á — 
Thái bình dương » với mưu đồ bành 
trướng vẻ kinh tế, chỉnh trị, quản sự 
ở khu vực. Về sau, Mỹ đã phối hợp 
hành động và trở thành kẻ chủ mưu. 
Sau chiến tranh Việt ram, ở Mỹ có 
xu hướng chuyền dịch về chính trị, 
quân sự và kinh tế tử phía Đại tây 
dương sang phía Thái binh dương. 
Xu hướng này tăng lên mạnh mẽ kề 
tử sau khi Trung quốc công khai câu 
kết với Mỹ, phản bội Liên xô, phản 
bội Việt nam. Trong nhiệm kỳ đầu 
của chính quyền Ri-gân, buôn bán hai 
chiều giữa Mỹ với các nước trong khu 
vực châu Á — Thái bình đương lần 
đủu tiên trong lịch sử ấgoại thương 
Mỹ, đã vượt quá giá trị buôn bán 
giữa Mỹ và châu Âu. Các nhân vật 
chóp bu Nhà trắng nối gót nhau đến 
vùng kho người kho của chưa được 
khai thác bao nhiêu này, bán rao công 
thức « vốn đầu tư, kỹ thuật Mỹ + nhân 
lực và tài nguyên châu Á — Thái bình 
dương »®, với hy vọng biến vùng nà$% 
thành thị trường tiêu thụ hàng hóa, 
thành nơi khai thác quan trọng vẻ 


nguyên liệu và nhân công rẻ mạt đề 


giải quyết những khó khăn chồng chất 
mà nên công nghiệp Mỹ đang vấp phái; 
đề #® trước ngoài sân, sau lấn vào bếp», 
trước buôn bán, sau tiến lên thâm 
nhập lũng đoạn về kinh tế, chính trị, 
giữ chặt các nước ở khu vực này trong 
vòng tay ảnh hưởng của Mỹ và 
phương Tây. 


Nhiều nhà quan sát trên thế giới, 


ngay từ đầu đã lưu ý dư luận về thủ: 


đoạn tạp hợp lực lượng của chính 
- quyền Ri-gân khi đề ra chiến lược 
châu Á — Thái bình dương. Lực 
lượng chiến lược được À1ÿ, dự liệu cho 
chiến lược này như sau: Xếp hàng 
ngay sau lực lượng quân sự Mỹ, là 
Nhật bản rồi đến Nam Triều tiên (thật 
ra côn có cả Đài loan). Phải vạch rõ 
rằng ở Nhật bản chính quyền Na-ca- 
xon-nê đã đi xa hơn bắt cứ chính 
quyền nào trước đảy trên con đường 
liên kết với Mỹ, cam kết biến Nhật 
bản thành tàu sân bay không bao giờ 
bị đánh chìm của Mỹ, đầy nhanh tiến 
trình phục hồi chủ nghĩa quân phiệt, 
"tăng ngân sách quân sự với tốc độ 
vượi quá giới hạn truyền thống, ủng 
hộ việc My chạy dua vũ trang hạt 
nhân và triền khai chương trình SDI, 
một chương trình nguy hiềm bị một 


số đồng minh của Mỹ phản đối. Chính - 


là với vai trỏ phản động đó của 
chính -quyền Na-ca-xon-nê mà liên 
mỉnh quân sự Mỹ — Nhật bản — Nam 
Triều tiên đang hình thành trên thực 
tế, tạo chỗ dựa vững chắc nhất cho 
Mỹ triền khai chiến lược quân sự ở 
châu Á — Thái bình đương. 


2. 


Ngoài ra, Mỹ đang tìm cách lôi cuốn 
khối ANZUS (bao gồm Mỹ, Úc, Niu 
Di-lơn) ở phía Nam, hy vọng khối 
này đóng vai trỏ nòng cốt của «cộng 
đồng chàu Á — Thái bình dương» 
Còn khối các nước ASEAN, trong khi 
Mỹ chưa thực hiện được âm mưu 
*làm sống lại khối SEATO » đưới một 
dạng nào đó, thì được lôi kéo gia 
nhập cộng đồng bằng công thức: Mỹ 
“liên kết tay đôi, tay ba? với từng 


nước hoặc từng nhóm nước trong khối 
này. 


kỏi kéo Trung quốc ảo mặt trận 
phía Đông do Mỹ cầm đầu nhằm chỗng 
Liên vô, chống Việt nam 0à cách mạng 
châu Á là một trong những con tính 
lớn nhãt của Mỹ ở châu Á—Thái bình 
dương. Thật vậy, điều này được ghỉ 
nhận rõ ràng trong Cương lĩnh chấp: 
chính của Đảng cộng hòa Mỹ, một 
tuyên ngớn chống cộng của toàn bộ 
chủ nghĩa tư bản trong thời đại hiện 
nay. Hy vọng đó của Oa-sinh-tơn đặt 
vào Bắc kinh quả thật không hão 
huyền chút nào. Nhiều người hẳn còn 
chưa quên rằng chính Đặng Tiều Bình 
đã lên tiếng sớm nhất tự nguyện biến 
Trung quốc thành một « NATO 
phương Đông». Khi Mỹ triền khai 
chiến lược quân sự châu Á — Thái 
bình dương, Đặng Tiều Bình vòi tuyên 
bố ủng hộ «Mỹ tập trung vũ khí và 
phương tiện chiến tranh ở vùng này ạ, 
và cho rằng hoạt động của Mỹ ở Thái 
bình dương là œphỏng thủ », chống 
lại sự “bành trướng của Liên xô Ð[{ 


- Triệu Tử Dương sang Mỹ và Ri-gân 


sang Trung quốc đều còng khai kêu 
gọi Àlÿ và Trung quốc phải tăng 
cường lực lượng ở Thái bình dương 
đề ngăn chặn cái gọi là “sự tăng 
cườ 'g sức mạnh quân sự của Liên xô » 
ở vùng này. Do đặt hy vọng vào 
Trung quốc trong chiến lược châu Á— 
Thái bình dương mà trước khi đến 
Bắc kinh, Ri-gân đã huênh hoang tại 
Hô-nôzlu-lu rằng: * Thái bình đương, 
chứ không phải châu Âu, sẽ đóng vai 
trò trọng yếu đối với tương lai của : 
Mỹ °*. Tờ Nhân dân nhật báo của 
Trung quốc ngày 30-3-1964 kích động 
với giọng lưỡi độc ác như sau : “Chính 
sách cứng rắn của chỉnh quyền Ri-gân 
đối với Liên xô rảt được nhiều nước 
châu Á ủng hộ kề cả Úe và Niu Di- 
lợn. Điêu đó khiến Mỹ thấy cần thiết 
và cũng có khả năng đưa lực lượng 
lớn vào khu vực châu Á — Thái bình 
dương đề không cho Liên xô giành 
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được địa vị chỉ phối về quân sự ở 
_châu Á ®, 


Theo tạp chí Kinh lế Viễn Đông 
số ra ngày 14-7-1983, Trung quốc đã 
đưa ra điều kiện đề Trung quốc tham 
gia «Cộng dòng Thái bình dương ® — 
một bộ phận hợp thành của chiến 
lược châu Á — Thái bình đương của 
Mỹy—là gạt Liên xô, Việt nam và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác ra ngoài 
kế hoạch này. Rõ ràng Trung quốc 
đang «phối hợp hành động 2, «hợp 
tác chiến lược với AXlỹ ° trong chiến 
lược châu Á — Thái binh dương của 
Mỹ, là kẻ đồng lõa và tòng phạm với 
Mỹ trong mọi hoạt động chống phá 
cách mạng từ Đông Bắc À xuống Đông 
Nam Á, sang Tây Á và Ân độ dương. 


. 


Ngay sau khi chiến lược châu Á — 
Thái bình dương được khai sinh, 
nhiều người đã đánh mệt đấu hỏi 
lớn về tiên đồ của nó và vạch ra rằng, 
nhiều lắm thì sự tập hợp lực lượng 
này cũng chỉ có thề dẫn đến một 
«cộng đóng lỏng lẻo® quy tụ nháo 
nhào những kẻ đồng sàng đị mộng, 
có bao nhiêu #trụ cột P thì có bấy 
nhiên mưu đồ chiến lược chồng chéo 
nhau. 


Thật vậy, một lcạt mâu thuẫn đã 
nồ ra. Trước hết, màu thuần giữa Mỹ 
với các thành viên mà điền hình là 
mâu thuần giữa Mỹ với Niu Di-lơn. 
Mâu thuẫn này đã gay gắt tới mức 
dán đến một cuộc khủng hoàng đang 
có nguy eơ làm tan rã khối ANZUS. 
Hưi là, mâu thuẫn giữa các thành 
viên với nhau mà tiêu biều là giữa 
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khối các nước ASEAN với Trung 
quốc. Đề Trung quốc đóng được vai 
trò như Mỹ mong muốn, chính quyền 
Ri-gân quyết định tăng cường hợp 
tác về quân sự với Trùng quốc. Nhưng 
điều này lại gây ra sự lo lắng sâu sảo 
trong khối ASEAN bao gồm những 
nước vốn đã và vẫn đang là đối tượng 
của chính sách bành trướng bá quyền 
của Trung quốc, vì Trung quốc vẫn 
chưa chịu cắt đứt mọi quan hệ với 
các tồ chức lật đồ nằm vùng. Việc Mỹ 
chắp nanh mài vuốt cho Bắc ki:h 
càng tạo thêm nguy cơ to lớn đõi với 
hòa bình, ồn định trong khu vực. Öa 
ld, mâu thuẫn giữa Mỹ với Nhật Lăn, 
giữa Mỹ với Trung quốc. Nhật bản 
vẫn xem khu vực Đông Nam châu Á 
và châu Á nói chung là “thị trưởng 
nội địa » của mình. Chẳng lề Nhật 
bản sẽ chịu bó tay ngồi yên đề mặc 
Mỹ tha hồ xông vào tranh cướp thị 
trưởng, nguồn nguyên liệu và các 
nguồn lợi khác trên tay Nhật bản? 
Thắt chặt quan hệ với các thế lực 
bành trướng bá quyền Trung quốc, 
chỉnh quyền Ri-gân đang « giúp » nước 
« bạn bè ® này, song chắc chắn không 
bao giờ Mỹ lại giúp «ông bạn» đó 
trở thành địch thủ nguy hiềm của 
mình. Còn về phía các thế lực bành 
trưởng bá quyền Trung quốc thì khi 
có điều kiện họ cũng sẽ không tử chơi 
việc hãi cẳng Mỹ như họ đã và đang 
làm ở một số nơi trong vùng. 

Rõ ràng, cộng đồng châu Á — Thải 
bình dương là một quần thê ô hợp. 
Chưa nói tới sự chống trả tất yếu của 
các lực lượng cách mạng, thử hỏi, 
với một công cụ như vậy, chẳng lẽ 
đế quốc Mỹ và phe lũ lại có thề đạt 
được những mục tiêu mà ngay trong 
thời kỷ “trước Việt nam ®, chúng 
cũng chịu không với tới ? 
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REVIEW OF COMMUNISM ÑN° 12-1985 


Editorial — Ten vears of glorious vietory of the Democratie People`s Re= 
public of Laos. SOUPHANOUVONG~—The Democrativ People*s Republic of Laos 
at te aøe o[ ten, * #* #4 -- Dushing up the Wwork oŸ eontrolling markets and 
fighting the speculatdive and smuggling actliviLies. The Hepieu? oƑ. ominunisHi 
was awarded a Lo Chỉ Minh Medal bv (he State Counecil. PDresideut of the 
Siate Couneil Truong-CGhinh`s leLtter to the Editorial StaFP oŸ the Hepieu: 0Ƒ 
Coininurism. Speech delivered by Comrade Vo Chỉ Cong. Speech delivered by 
Comrade l[oang Tung. HReport made by Comrade lIlong Chuong. THÀNH TÍN — 
On the đdialogues at the Soviet-American Summit. PHAN LANG — The Asian- 
Pacifie Strategv together with the schemes of the UŠ imperialists. 


REVUE DU COMMUNISME N° 12-1985 


EPditorial — Dix annecs de victoires glorieuses đe la République démocrati- + 
q re populaire lao. SOUPHIANOUVONG — La Iiépublique démoeratique popu" 
laire lao a dix ans. w*w* — Donner une forte impulsion au travail de gestion 
du :nareché etL à la lulite contre la spéeulation et la contrebande. LOrdre de 
Ho Chỉ Minh déeernéẻ par le Conseil d'Etat à la Revue du Communisme. Let- 
tre de Truong-Chinh, président du Conseil đ`Etat à la Hédaetion de la Hevue 
du Communisme. Ailocution de Vo Chỉ Cong. Allocution de Hoang Tung. 
Rapport de Hong Chuong. THANH TÍN — Sur le dialogue au sommet URSS— 
EU. PHAN TLẠNG — La stratégie Asic-Pacifique et les visées de limpérialisme 
américain. 


REVISTA DEL COMUNISMO N* 12-1985 


Editorial — Diez gloriosos anos de vietorias de la Hepúbliea Democrátiea 
Popular Lao. SOUPHANOUVONG — Diez anos de fundación đe la RDPL.. 
*% x *w_— Í[mpulsar cÏ trabijo de gestión đe mercado y la lucha contra la 
especulación ycl contrabando. Condecoración de la Ordn «lo Chỉ Minh » 
por eÌ Consejo de lstado a la HRevista đel Comunismo. Carca del Presidente 
del Consejo de stado, Truong Chỉnh, a la Hedaceión de la Hevista del 
Comunismo. Aloeneión deleompsffero Vợ Ghỉ CongT— Aloeueión del compa?ero 
Hoang Tung. Informe del eompanero Hong Chuong. THÀNH TÍN — Sobre el 
diálogo de alto nivel UHSS—EEUU. PHAN LAẠNG — La estrategia de AÁsia- 
Pacifico y las maniobras del imperiali›:mo norteamericano. 


TẠP CHỈ CỘNG SẴẲN 
SỐ 13-1955 NĂM THỨ XXXI (38) 


Mục lục 


Xã luận -— Mười năm thắng lợi vẻ vang của Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào: 
XU-PHA-NU-VÔNG — Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào mưởi tuổi 
W* *%* *w_—- Đầy mạnh công tác quản lý thị trường, chống đầu «sơ 
buôn lậu 
KỦ niệm lần thứ 30 ngàu guãit bản tạp chí lý luận của Đảng 
— Đồng chí Tổng bí thw Lê Duần thăm TCCS 
— Chủ tịch Trường Chinh tiếp Bộ biên tập TCCS 
— HĐNN tặng thưởng Huân chương Hồ Chỉ Minh cho TCCS 
— Thư của Chỉ tịch HĐNN Trường Chinh gửi Bộ biên tập TCCS 
— Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày xuất bản TCCS và trao tặng Huán 
chương Hồ Chỉ Minh cho Tạp chí 
—= Bài nói của đồng chí Võ Chí Công 
— Bài nói của đồng chỉ Hoàng Tùng 
— Phát biều của các đồng chỉ Đại tướng Hoàng Văn Thái, Nguyễn 
Thị Như, Vũ lão, Trấn Tấn, Vũ Xuân Cận 
~ Báo cáo của đòng chí Hồng Chương 
— Thư và điện chúc mừng 
Đọc sách w HÀ DŨNG — Nhân tố quyết định thắng lợi trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ: Sự lãnh đạo của Đảng 
Điều tra nghiên cứu + HỮU ĐỨC — Về việc nàng cao hiệu lực của 
chính quyền phường 
Sinh hoạt tư tưởng % ĐẶC CÒNG — Đặc quyền đặc lợi 
THÀNH TÍN — Về cuộc đối thoại cấp cao Xô — Mỹ 
PHAN I.ANG — Chiến lược châu Á — Thái bình dương cùng những 
mưu đồ của đế quốc Mỹ 


Bìa 4: Tranh của họa sĩ XUÂN ĐÔNG (T. P. Hồ Chí Minh) ˆ 


Trụ sở Bọ biên tập: 

1, Nguyễn Thượng liiền — Hà nội. Dây nói: 52061 — 52062 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19, Phạm Ngọc Thạch —T.P. Hồ Chí Minh. Dây nói: 25768 ~ 2XM0 
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` "MỤC LỤC 
` 
" -`) TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


NĂM 1985 : 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 


sự 


(. Những vấn đề chung về đường lối, chính sách 


của Đảng. 
— Nâng cao ý chí kiên cưởng, thực hiện thắng lợi kế hoạch 
kinh tế — xã hội năm 1955 ¬ Xã luận 
— Phấn đấu giành thắng lợi lớn nhất cho kế hoạch Nhà nước 
năm 1985 Vð Văn Kiệt 
— Bảo đảm tư cách đẳng viên, nâng cao danh hiệu đẳng viên ÄXã luận 
— Vi TỒ quốc xã hội chủ nghĩa, vì bạnh phúc của nhân dân L¿c Duàn 
— Mấy vấn đề cấp bách nâng eao chất lường lành đạo của su 
các tồ chức cơ sở Đảng ở đơn vị kinh tế quốc doanh Nguyễn Đức Tâm | ^ | 
— Đẳng nhân dân cách mạng Lào tra 30 tuời Lã luận = | 
— Mười năm phấn đấu liên cưởng, mười năm thắng lợi | 
về vang X¿ữ luận & 
— Học tập quan điềm quần chúng của Bác Hồ, tăng cường 
công tác quần chúng của Đăng 34 luán ng 
— Thiên anh hùng ca vi đại | Lẻ Duan 4 
— Cải tiến eơ chế quản lý hợp tác xã nông nghiệp Xã luá:: 0° 
— Diễn văn của đồng chí Trường Chỉnh tại lễ kỷ niệm lần : 
thứ 95 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 6 


toán kinh tế và kinh đoanh xã hội chủ nghĩa Xã lua:: 
— Bảo vệ vững chắc hành quả cách mạng, xây dựng Tồ 
quếc hùng mạnh, phồn vinh Xã luu: 


— Xóa bồ sơ chế quan liêu — bao cấp, chuyền bẳn sang hạch | 


Q- 


| TÊN BÀI 


— Liên minh ba nước Đông dương không ngừng lớn mạnh 

— Bốn mươi năm trưởng thành ca "hà nước ta 

— VÌ một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh, phồn vinh 

— Bốn mươi năm cách mạng, tÌành quả và triền vọng 

— Triệt đề xóa bỏ qnan liêu— bao cấp. giải quyết một số vấn 
đề về giá — lương — Liền, nhằm thúc đầy sản xuất phát. 
triền, làm chủ thị trường xã hội, ồn định và cải thiện một. 
bước đời sống nhân dân 

— Tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng đối với công tác thanh 
niên 

— Nâng cao sức chiến đấu của các đảng bộ phường 

— Tình hữu nghị anh em, sự hợp tác toàn diện 

— Lời chào mừng của đồng chí Tồng bí thư Lê Duần tại Đại 
hội thứ VỀ Đẳng nhân đả: cách mạng Cam-pu-chia 

— Mười năm thắng lợi vẻ vang của Cộng hòa dân chủ nhân 
dân "Lào Ẳ 
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|1. Kinh tấ. 


— Thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp 
— Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng 
— Xây dựnz huyện và tăng cường cấp huyện 
— Thực hiện tốt chế độ phân cấp quản lý ngân sách địa 
phương 
— Từng bước cải tiễn cơ chế quản lý kinh tế ở công ty 
xuất khầu thủy sản 
| — Kinh tế Việt nam sau 10 năm thống nhất đất nước 
| — Mở rỏpg quyên chủ động sáng tạo của cơ sở trong xây 
dựng cơ bản 
— Một số ý kiến về mối quan hệ giữa cải tạo thị trường và 
phân phối lưu thòng 
— Về vận dụng quy luật giá trị trong chặng đường đầu tiên 
của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
— Đăng bộ huyện Hoài đức lãnh đạo phát triền thủ công 
nghiệp trên địa bàn huyện 
— Cải tiến tiền lương 
— Mấy vấn đề cấp bách về cải tiến chính sách giá cả hiện nay 
— Mấy kinh nghiệm về cải tiến phân phối lưu thông, xóa bỏ 
cơ chế quan liêu — bao cấp ở tỉnh Long an 
— Những kết qua tích cực của việc bù giá vào lương, từng bước 
đưa lương vào giá thành sản phầm ở Quảng nam— Đà nẵng 
! — Nhà máy chế tạo máy công cụ số 1 chuyền hướng sản xuất 
¡_ và đổi mới cơ chế quản lý 
— Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trên cơ sở 
xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, chuyền hẳn sang hạch 
toán kính tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
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TÁC GIẢ 


Chu IHuụ Mán- 
Xã luận 
Lê Duần 

- Phạm Văn Đồng 


Tố Hữu 
Xã luận 


Nguyễn Đức Tâm 
Xã luận 


Xã luộn 


Nguyễn Cảnh Dinh 
Phan Xuân Đợi 

Ï +x”** 
Chu Tam Thức 


Trần Võ Mán 
Nguuễn Quản 


Nguuễn Văn Tản 
Nguyễn Mọại 
Trần Hỗ . 
Nguyễn Văn Đức 
Đào Thiện Thị 
Phan Văn Tiệm 
Tân Bình 
Tùng Vân 


Trần Xuân 


*xw* 
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TÊN BÀI 


——~ 


— Đồi mới cơ chế quản lý công nghiệp 
— Nghị quyết 8 và những nhiệm vụ cấp,thiết của công tác 
lý luận 
— "Thấu suốt tinh thần Nghị quyết Hội nghị thứ 8 của Trung 
| ương Đẳng 
— Phát huy đầy đủ tác dụng tích cực của việc cải tiến tiền 
| lương 
| — Quán triệt quan điềm của "Đẳng trong việc điêu: chỉnh Bộ 
thống giá cả 
| — Đồi mới tư duy kinh tế 
— Công ty bảo hiềm cây trồng với sẵn xuất nông nghiệp 
trên địa bàn huyện Kiến an 
— Tư duy biện chứng của Ph. Ắng-ghen và tư duy kinh tế 
— Đầy mạnh công tác quản lý thị trưởng, chống đầu cơ 
buôn lậu 


1 I1. Chính trị — Quân sự 


| — Mội thẳng lợi quan trọng của nhân dân ta 

| — Nguyên tác và sảng tạo 

¡ — Kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh 
thỏ của Tô quốc 

— Từ Điện biên phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minl. lịch sử 

| — Hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩz đối vói sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất 

| Tô quốc 

¡— Xuân 1975, đỉnh cao mới của nghệ thuật quân sự Việt nam 

¡ — Mấy suy nghĩ về tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh 

| — Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân 

| 

| 


! — Mười năm xây dựng và củng cố chính quyền ở các tỉnh 


miền Nam 
¡ — Hai mươi lầm năm hoạt động-và trưởng thành của ngành 

kiềm sát nhân dân | 

— Thi hành tốt Bộ luật hỉnh sự, góp phần tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa 

— SChuyện được thua có thề biết được? 

— Nhớ lại cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế 

— Hà nội khởi nghĩa 

— Đốn mươi năm dưới chính quyền nhân đân 


— Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi 


trong đấu tranh giữ vững an ninh quốc gia và trật tự xã hội 
— 40 năm xây dựng và phát huy vai trò của Tòa án nhân dân 
— Tăng cường công tác giáo dục, tồ chức nhân dân và thanh 
niên làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tô quốc 
— Thắng lợi của chính sách dân tộc của Đẳng trong 40 năm qua 


Ni GIÁ 


Vũ Huụ Từ 
Nguuễn Đức Bình 
*x#x 
Tùng Vân 


Trần Xuân 


Nguuễn Đăng Quang 


Ngô Văn Dưỡng 
Hồng Long 


x#* 


*x** 
Nguuễn Vịnh 


Minh Ng!ĩa 
Hoàng Vău: Thái 


Lê Trọng Tăn 
Hoàng Alinh Thao 


Hoang Phirơng 
L¿ Quang Thành 


Vũ Trọng Kiên 
Trần La 
Phan liền 
Nhuận Vă 
Hoàng Ảnh 

Nguyễn Quyết 
Nguyên Quản 


Phạm Hùng 
Phạm llư ng 


Nguyễn Nhĩ Khánh 


Hoàng Trường Minh 


La 
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TÊN BÀI 


¡ — Mấy vấn dề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
: — Đồng bào theo đạo qua 40 năm cách mạng 

— Đánh thẳng chiến tranh lấn chiếm biên giới của địch 
— “0 năm phát huy vai trò làm chủ của công nhân và nông dân 
_— Vẻ việc nâng cao hiệu lực của chính quyền phường 


IY. Yăn hóa — giáo dục. 


— Xây dựng lối sống xä hội chủ nghĩa của chúng ta 

— À'+y suy nghĩ về lễ hội quần chúng hiện nay 

—(Clišn thắng Rạch gầm — Xoài mút cách đây vừa chẳn 
0` năm 

— Vša hẹc Việt nam với đề tài chiến tranh cách mạng và 
lrc lượng vũ trang 

— \i¿ởi năm xây dưng và phát triền giáo dục phổ thông của 
nước Việt nam thống nhất 

— ÀÍzòi nìm xây dựng nền văn hóa mới ở các tỉnh miền Nam 

— Dón mươi năm phục vụ và trưởng thành của ngành y tế 
nước tít 

— Sức mạnh ®Bẵn án? và hình ảnh Người kết án? 

— Văn dẻ xây đựng đời sống vàn hóa ở cơ sở vùng đân tộc 
thiêu số Tây nguyên 

— *gày bảo chí Việt nam 

— Tờ báo cách mạng đầu tiên ở Việt nam 

— Tăng cường sự lành đạo của Đẳng đối với công tác khoa 
học và giáo dục hiện nay 

— Phấn đấu cho sự phát triền mạnh mẽ của nền thề dục thề 
thao xã hội chủ nghĩa 

— Đău tranh tư tưởng trên mặt trận văn nghệ đưới sự lãnh 
đạo của Đẳng 
— 4U nắm xảy dựng và phát triền ngành đại học và trung học 

—— chuyên nghiệp nước ta 

— ï:a thấp tỈ lệ phát triền đân số đến mức hợp lý — mội yêu 
cu cấp bách của nước ta hiện nay 

— iủo vệ môi trường 

— Vớ sự nghiệp cứu nước và dựng nước của Lê Lợi 

I— Sức mạnh tư tưởng và nghệ thuật trong Truyện và ký của 

;— Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 

¡ — MỆ! nền sân khấu nóng bỏng hơi thở của thời đại 

¿cm Nây đựng và phát triền nền điện ảnh dân tộc và xã hội 

` ehd nehìn 

: — Nghệ thuật tao hình cách mạng Việt nam những năm đã 

 — qua và thời kỳ sắp tới 

| 


| 
| 
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— Nây đựng nền âm nhạc Việt nam xã hội chủ nghĩa. TT 
chinh, dan tốe, hiện đại 
~ Văn học tội ác 


TÁC -GIÁ 


Phan Iiiền 
Thế Hưng 
la Ngọc lhiền 
Nguuẻn Hữu Đạo 
Héu Dức 


ch* 
Lê Như iloa 


Vàn Tủn 
Định Xuân Dũng 


Nguyễn Thị Dình 
Nguyên Vàn Hiễu 


Đàng liòi Xuàn 
Phong Lẻ 


Mạc Dường 
xx** 
Nguyễn Thành 
Lê Quang Ùqo 
Tạ Quang Chiến 
Vũ Đức Phúc 


Aguuễn Đình Tứ 


guuễn Cỏng Thủng 


Võ Quỷ 
Nhuận Vũ 


Lữ Huụ .Vguyên 
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Dương Ngọc Đức 


Lý Thái Bảo 
Dương Viên 


Htnu, Du 


L¿ Xudn Vũ 


L¿ 
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TÊN BÀI 


Trao đồi ý kiển—uề xảu đựng lỗi sống zä hội chủ nghĩa ở Việt 
nam liện naụ. 


(Hà Xuân Trưởng, Quang Đạm, Lê Anh Trà, Vũ Mño, 
Tương Lai, Phan Lang) 

(Tr.n độ, Hồng Long. Bùi Đăng Duy, Đỗ Huy, Hoàng Vịnh, 
Đức Minh. Võ Quý) 

(Nông Q.ốc Chăn. Bùi Văn Ngu›ên, Đặng Thanh Lê, Bùi 
Ngọc Trình, Lê Viết Thụ, Vũ Xgọc Lan, Hồng Chương) 


V. Đảng — Các tồ chức quần chúng, 


— Về sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng kinh tế 

— Xây dựng tồ chức cơ sở Đảng ở đơn vị chiến đấu Quân đội 
nhân dân Việt nam 

— Phát huy vai trò của cán bộ nữ, đầy mạnh phong trào 
hành động cách mạng của phụ nữ 

— Tìm hiều sự lãnh đạo cách mạng đúng đắn và sáng tạo của 
Đẳng ta 

— Từ việc thành lập chỉ bộ cộng sản đầu tiên, đến việc thống 

- nhất các tồ chức cộng sản, thành lập Đẳng ta 

— Và vấn đề tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với qnần chúng 

~ Chủ tịch Hồ Chí Minh và lu truyền bá chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào Việt nam 

— Học tập tác phong của Bíc Hồ. 

— Cải Liến công tác giáo dục lý luận, chính trị tại chức cho 
cán bộ, đẳng viên 

— Vài văn đề trong công tác lựa chọn, bố trí cần bộ hiện nay 

— Những chuyên biến mới trong công tác phát triền Đẳng 
của đẳng bộ thành phố Hồ Chí Minh 

— Công đoàn và sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 

— Quán triệt những quan điềm cơ bán của Đẳng về công tác 
thanh niên 

— Chung quanh vấn đề nâng cao chất lượng hội nghị 


Sinh hoạt tư lưởng. 


— *J lên hoan » 

— Nhớ? 

— Bi mât của đồng tiền 
— “Làm xiếc 2» 

— « Phi thương bất phú 9® 
— Gia trưởng 

¬ Đặc quyền đặc lợi 
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TÁC GIẢ 


Đảo Duy Tùng 

. Đặng Vũ Hiệp 

Nguụuễn Thị Định 
Lê Ngọc 


Thế Tập 
Phan Văn Đáng 


Vằn Tạo 
Đặng Xuân Kỳ 


Lê Hùng Tâm 
Lê Đức Bình 


Phạm Xuân Ái 


Vguuễn Đức Thuộn 


Và Mão 
Phan Văn Đúng 


Dương Tùng 
Nhuận Vũ 
Chính Tâm 
Trọng Nghĩa 
Thanh Thanh 
Nhị Lê 
Đặc Công 
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TÊN BÀI 


.VI. Các địa phương, cơ sở. 


— Quảng nam — Đà nẵng qua bước đường mưởi năm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội 

— Nhìn lại chặng đường mưởi năm cải tạo và phát triền sản 
xuất nông nghiệp của Hậu giang 

— Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở huyện Hòa thành 

— Nông nghiệp Tiền giang mười năm sau giải phóng. . 

— Thành phố Hồ Chí Minh mưởi năm thử thách, mưởi năm 
đi tới 

— Hải phòng 30 năm phấn đấu vi độc lập tự đo, vì chủ nghĩa 
xã hội 

— Bến tre mười năm thử thách, mười năm trưởng thành và 
thắng lợi 

— Trên dải đất Bình trị thiên hôm nay 

— Phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng 
Bắc thái giàu mạnh 

— Kinh nghiệm bước đầu về xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện ở Cai lậy 

— Hòa vang mười năm xầy dựng và trưởng thành 

— Nam hải — một hợp tác xã thủ công nghiệp tiên tiến 

— Huyện Thống nhất sau mười năm cải tạo và xây dựng 

.— Ninh phước từng bước đi lên 

— Nghệ tĩnh qua 40 năm đấu tranh cách mạng 

— Qua mười năm xây dựng huyện 

— Công tác giáo dục truyền thống ở huyện Bến hải 

— Phường 10. quận 3, thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng 
vững mạnh toàn diện 


VII. Quốc tế. 


— Thực hiện sự đoàn kết giữa giai cấp công nhân nước này 
với giai cấp công nhân tắt cả các nước khác, thực hiện chủ 
nghĩa quốc tế vô sản 

— Những kẻ phần bội chủ nghĩa Mác tự vạch mặt 

— Nước Cộng hòa Ấn độ trên đường phát triền 

— Ba mươi năm đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội của Đảng nhân dân cách mạng Lào 

— Về sự hợp tác kính tế, văn hóa giữa ba nước Đông dương 
| trong giai đoạn mới 

¡ — Chủ nghĩa l.e-nir trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay 
bc Những thành tựu về nông nghiệp ở Hung-ga-ri 

¡ — Ý nghĩa thời đại của chiến thắng chủ nghĩa phát xít 

— Kinh tế Tiảp khắè trên đà pbát triền 

— Một vài ý kiến về “chỗ nghĩa xã hội mang màu sắc riêng 
của Trung quốc » z4 


TÁC GIẢ 


Hoàng Minh Thắng 


. kê Phước Thọ 
Trần Văn Lên 
Huùnh Văn Niềm 


Nguuễn Văn Linh 
Lẻ Danh Xương 


Nguuän Văn Trung 
Nguyễn Đức Thiệng 


Vũ Ngọc Linh 


L2 Văn Khởi 
Nguuễn Tiền Qua 
: Đạm Mai 

Lê Gia Tặng 
NguUễn Đình Tân 
Nguuễn Kù Cầm 
Nguuễn Văn Chân 
Hoàng Văn Hiển 


Lê Minh Vương 


Quyết Tiền 
Vũ Tiên 
Thành Tin 


/ 
Cau-~+ỏn Phôm-0i-hảún 


Đặng Thi 
Y. Gỏó-lô-bó-cðp 
Hồ Bát Khuất 
Hoàng Tùng 
Yến Vân 


Nguuễn Thành l2 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ SỐ 
' — Cộng hòa nhân dân Mô-däm-bích qua mười năm xây dựng Hồ Bát Khuấi 6 
 — Đại hội V]I Quốc tế cộng sản và nhiệm vụ đấu tranh bảo 
¡ - vệ hòa bình thế giới *xwx*« 7 
— Thành tựu to lớn của nền giáo đục cách mạng Cam-pu-chia Lâ Dân M 
— Vấn đề ăn, mặc, ở tại Cộng hòa đân chủ nhân dân Triều tiên Le Tịnh ŠS ï 
— Xã hội Trung quốc qua một số tác phầm văn học Trung 
l - quốc gần đây Lê Huụ Tiêu 8 
Í —-Cách đây 40 năm chủ nghĩa quân phiệt Nhật bản đã bị 
đánh bại Lê Tịnh 9 
— Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa những ñãm đầu 
| thập niên kỷ 80 : Nguuễn Diệu 9 
— Một sự kiện trọng đại của cách mạng Cam-pu-chia ktx* 11 
| — Nhin lại mặt trận ngoại giao trong 40 năm qua Hoàng Nguyên lỗi 
— Ang-gô-la mười năm xây dựng và chiến đấu Hồ Bãt Khuất 11 
— Trung quốc — hậu quả của chính sách *“mở của ® Phương Sơn lli 
— Nước cộng hỏa dân chủ nhân dân Lào mười tuôồi Xu-pha-nu-uông 12 
— Về cuộc đối thoại cấp cao Xô — Mỹ | Thành Tín 12 
— Chiến lược châu Á — Thái bình đương cùng HH† HE mưu đồ | 
của để quốc Mỹ Phan bang 12 


I VIII. Đọc sách báo. 


— Một cuốn sách quý của đồng chí C.U. Tréc-nen-eô : « Những 


vấn đề về công tác của bộ máy Đảng và Nhà nước » Đào Duụ Tùng 3 
— Ba văn kiện quý được xuất bản nhân kỷ niệm ngày miền : 

Nam hoàn toàn giải phóng Phạm Thành 4 
— Những văn kiện chủ yếu về chống Mỹ, cửu nước Viện Mdc—Lê-nin 4 
— Một đóng góp to lớn và quý báu Lê Xuân Vũ 6 
— Nhân 1ð quyết định thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ: sự lãnh đạo của Đẳng. Hà Dũng 12 


` IX. Văn kiện — Tư liệu. 


— Kết luận của đồng chí Lê Duän tại hội nghị Bộ chính trị 
bàn về tỉnh hình và nhiêm vụ của cuộc chống Mỹ, cứu nước 3 
— Thông báo của BCHTUƯ ĐCS Việt nam, Qưốc hội, HDNN và _ 
HĐBT nước CHXHCN Việt nam về việc đồng chí €.U. Tréc- 


nen-cÔô tử trần | 9 
Á — Lời điểu của BCHTƯ DCS Việt nam, HĐNN, HĐDBT và | 
UBIU MTTQ Việt nam : h) 


— Điện của đồng chí Tồng bí thư Lê Duần gửi các đồng chí 
lãnh đạo ở các chiến trường miền Nam trong cuộc tông 
tiến công mùa xuân năm 1975 4 

— Hội nghị lần thứ tám DCH TƯ (khóa V) về giá —lương ~ tiền 

— Thư của đòng chí Trưởng Chỉnh, ủy viên Bộ chính trị TƯP, 

" Chủ tịch HĐNN pủi các nhà báo nhân Ngày báo chí Việt nam 


tê, cT"—“ÝýỲỶớÝẳïnnn + sứ quy. am 


¬1 


TÊN BÀI 


— Chủ tịch Hồ Chỉ Minh (Biên niên tóm tắt — từ 14-8-1915 đến 
20-12-1946) 

— Một số thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi người Mỹ năm 1915 

— Một số tư liệu về quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa Việt 
nam — Liên xô 


X. Kỹ niệm lần thứ 30 xuất bản Tạp chí lý luận của 
Đảng. 


— Đồng chí Tổng bí thư Lê Duần đến thăm Tạp chí Công sẵn 

— Chủ tịch Trường Chỉnh tiếp Bộ biên tập Tạp chí Công sẵn 

— Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí 
Minh cho Tạp chí Cộng sản 

— Thư của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chỉnh gửi 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản ~ 

— Il,ễŠ kỷ niệm lần thứ 30 xuất bản Tạp chí Cộng sẵn và trao 
tặng huân chươ: g Hồ Chí Minh cho tạp chí 

— Bài nói của đồng chí Võ Chí Công, ủy viên Bộ chính trị 

— Bài nói của đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương Đăng 

— Bài phát biều của đại tướng Hoàng Văn Thái, ủy viên 
BCHTƯĐ 

Bài phát biều của đồng chí Nguyễn Thị Như, ủv viên 
BCHTƯP, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt nam 


— Bài phát biều của đồng chí Vũ Mão, ủy viên BCHTUD, Bí_ 


thư thứ nhất BCHTƯ l)oàn TNCS Hồ Chí Minh 
_—= Bài phát biều của đồng chí Trần Tấn, ủy viên đự khuyết 

BCHPƯĐ, phó bí thư Thành ủy Hà nội „ - 

— Bài phát biều của đồng chí Vũ Xuân Cận,“äy viên Ban thư 
ký TCĐ Việt nam 

— Báo cáo của đòng chí Hồng Chương, Tông biên tập Tạp 
chí Cộng sẵn 

~- Bài nói của đồng chí Hồng Chương, Tổng biên tập Tạp chí 
Cộng sản (khi nhận Huân chương Hồ Chí Minh do HĐNN 
tặng thưởng Tạp chí Cộng sản) 

— Điện mừng của tạp chí Người cộng sẵn (Liên xô) 

— Thư của Đại điện TTX Nô+vô-xti tại Việt nam 

— Thư của đềwg chí Hồng Hà. TỒng biên tập bào hân dân 

— Điện mừng của tỉnh ủy Hậu giang 

— Điện mừng cửa tỉnh ủg Nghệ tỉnh 

— Thư bạn đọc 
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